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Xã luận N 


THẤU $UỐT NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ 
TRÚNG ()UÁN LÝ KINH TẾ — XÃ HỘI 


È quản lý kinh lễ — Tả hội được tối, chúng ta phải tuân theo những 
nguuên túc cơ bản củavchủ nghĩa Mác — Lê-nin sề quản lỤ kinh tế — 
xã hội. Trong các nguyên tác đó, tập trung dân chủ /a¿ nguyên tắc 
cơ bản nhấi. 


Cần thực hiện lập trung dàn chủ 0ì nền kinh lễ 1a hội chủ nghĩa dựa trên 
chš độ công hữu 0oề tư liệu sản xuất pà phát triên có Kẽ hoạch 0à cân đổi dỏi 
hỏi phải có sự quản lÚ tập trung thông nhất của .Vhả nước, của lrung trơng. 
Cần thực hiện lập trung dân chủ, 0 nền kinh lễ xã hội chủ nghĩa là nền kính 
tế do nhân dân ldm chủ, trực liếp tài dựng pà quan TÚ. Can thực hiện tập 
Irung dàn chủ, 0ì nền kinh tế xã họi chủ nghĩa chỉ có the phái triền thịnh mẽ 
0uử 0ững chúc khi được Kết hợp hài hòa giữa sự quản lÚ lập trung thống nhất 
của NXhd nước uới Điệc phát huu lao động sang lạo của nhàn dàn. 


Tập trung dân chủ có nghĩa là 0L lợi ích chung của toàn +Ä hội, tất cd các 
cấp, các ngành, các địa phương Đã cơ sở phải phục từng nghiêm lúc sự tĩnh đao 
tập trung thống nhãi của trung tơng trên các păn đề cơ bản nh đường lõi kính 
tế, chiến lược phát triền 0à chiến lược quản lỤ, các « quốc sách ®, các mại quan 
hệ 0ä cân dòi chủ uếu củu nền kinh tế quốc dán. Tận trung đán chủ cũng có 
nghĩa là, dưới sự lãnh đạo tập trung thông nhất của trung ương, chúng ta phải 
thường xuuên chăm do mở rộng dàn chủ, phát huy cao dộ lính thân làm chủ 
của các ngành, các cäp; các địa phương, các cơ sở 0à của quần chúng nhản 
đân trong 0iệc phát triền kính tế, bàn hóa, quản TỦ kính lế — tả hội. 


Tập trung oà dân chủ là thống nhất, là hai mặt của một nặn đề. Ñhông thề 
sà không nên đối lập tập trung oới dàn chủ. LỤ luận 0à thực tiền đã chứng 
mình rằng càng mở rộng dân chủ thì càng có điều kiện đề lập Irung 0à cảng 
tăng cường lập trung bao nhiêu thì cảng phát huụ được đân chủ bãu nhiều. Nói 
mội cách khác, tập trung chỉ có thề thực hiện được trẻn cơ sở đn chủ thái sự. 
0à dân chủ chỉ có thề được bảo dâm dưới sự lãnh đạo lập trung đúng dắn. Tạp 
trung quan liêu thì không thề nảo có dàn chủ pà dân chủ hình: thức thì khỏng 
thề nào có lập trung. 


Lâu ngụ, chúng ta đã uận dụng nguyên tắc lập trang dàn chủ lrong quản 
lÚ kinh lẽ — xã hội 0à gần đâu có một số tiến bộ. Có những cơ quan Đảng 0à 
Nhà nước (đã chủ Ú đâu tranh chống tẻ quan liêu, bao thủ trì trẻ, tảng nghe. 
nghiên cứu, ủng hộ những sáng kiến pà nhân tổ mới của địa phương 0â cơ sở, 
sửa đồi những chính sách, chẽ độ không thích hợp. Nhiều địa phương 0à cơ sở 
đã nêu cao tính thân chủ động súng tạo, ân dụng chính sách của Đảng. của 
trung ương phù hợp 0uới hoàn canh địa phương, nhạy bén UỚI cái mới, dề ra 
những chủ trương, biện pháp đúng đắn đề phát triền sản xuất, ön định dời 
sống nhân dàn. Việc bước đầu thay đồi cơ chế quản lý như khoán sản phầm 
đến nhóm ud người lao động irong các hợp lác xã nông nghiệp, mở rộng qurt/2n 
chủ động sản xuất kinh doanh trong các + nghiệp, cai tiến mỘt số chính sách 
phản phối, lưu thông . khơi dạt dược phong trào lao dọng sản Tuất sôi nồi 
trong quản chúng 0à đưa đến những biến chuiên mới có J nghĩa lrong nền 
kinh tễ quốc đản. . 


Tuụ nhiên, nhìn chung chúng †qa còn phạm hai khuuét điềm mdú Đại hội 
lhứ V của Đảng đã phê phán là: ®Trong Đăng ðà cơ quan Vhả nước, bên 
cạnh tự Hưởng nóng oọi, tình trạng thiếu nhạy bén, quan liêu, bảo thủ 
nặng nê đang là một nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trì trệ hiện 
nay, Tình hình đó đang hạn chế piệc liễp thụ sảu sắc à chấp hành nghiêm 
chỉnh đường lời, chính sách, kìm hãm sức sáng tạo của quần chúng, của cán: 
bộ, đáng Điền, cần Irợ Điệc đội mới cơ chế quản FỤ, niệc sửa đồi các chính sách,” 
chế dọộ dã lạc hạu Ð (1) pà, ® những ndin gản đâu, nguyên lắc tập trung dân chủ 
ở nhiều nơi không được chặp hành triệt đề. Tình trạng nô tồ chức, 0ô kụ tuạt, 
cục bộ, địa phương 0uới mức độ khác nhau phát triêền phô biến » (2), 


Lò-nin dd. chỉ rõ, tập trung đìn chủ hoàn toàn khác uới tận trung quan 
liều bà cũng hoàn loàn khác Dới chủ nghĩa 0ô chính phủ. Vì Đàu, chúng †qa căn 
kiên quuyšt khúc phục hái Kkhuuyẽtl điền nói trên, đề thực hiện đúng đẳn tập 
trung dàn chủ. Trong diều kiện hiện ngự, nền kính tế dựng còn nhiều thành 
phần, sản Tuất nhỏ còn phô biền..., đề quán triệt nguyên lắc lập trung dàn 
chủ trong quản lÚ kinh lẽ — rũ hội, chúng tạ cản giải quuết dùng đản ba mối. 
quan hệ : 


— Quan hệ giữa Xhd nước ðà nhân đản 
— Quan hệ gi†a cắp trên Dà cơ $Ơ 
— Quan hệ giữa trung trơng 0à địa phương 


* 


sẻ 


Theo đường lỗi của Dúng, vat dựng chế độ làm chủ tập thề xã hội chữ 
nghĩa đ3 quản triệt nguyên tác tập trung dan chủ trong quan TỦ kính tế — Tả 
hột, trước hết cần giải quyết đúng đến mối quan hệ giữa Nhà nước và 
nhân dân (heo phương chàm ®€ Nhà nước 0à nhân dàn cùàng tàm 9. 


Xóu dựng chủ nghĩa œ4 hội là sự nghiệp của quản chúng. Dưới sự lãnh 
đạo của Dựng, nhân đàân hàng ngàu tham gía các hoạt động tửu dựng kình lẽ, 


(10, (2) Báo cáo về xây dựng Đảng của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội V. Tạp 
chí Cang sản số 5-| 982. tr. Ì7. 


phải triền 0ăn hóa. Mấu năm gần đâu, do bước đầu thay đồi quản Tý ðà chính 
.súch, một khí thể mới dã xuất hiện [rong dời sống kinh lẽ oà œd hội. Trong 
nông nghiệp, chủ trương khoản sún phầm cuối cùng đời n.óm lao động 0à 
ngttơi lao động đã dấu lên một phong trào lao động sôi nồi lrong nông dân. 
Trong công nghiệp. Điệc mở rộng các hình thức khoán 0à tra trương theo sản: 
phầm cuối cùng đã khơi dâu được phong lrào lao động sáng tạo trong công 
nhân. Phong trào thị đua hợp lỤ hóa sản xuất, cải liền RÙ thuật trong công 
nhân niên chức đã đạt được những thành tựu dáng kề. 


Thực liền chưng mình rằng khú năng của quần chúng tà to lớn 0à 0ô lận. 
Sự nghiệp x+âu dựng chủ nghĩa xã hội khóng chỉ là €ÓIt/ Điệc của các cơ quan 
A hd nước, các cơ sơ quốc doaith mà là sự nghiệp của toàn dàn. 


Đề thực hiện lối phương chảm « Nhà nước 0v nhân dân cùng làm”, cần 
triệi đề xóa bỏ cơ chế quản lý quan liêu bạo cấp, không những dã hừn hãm 
lính sứng tạo của quần chúng 1a còn gâu ra tâm TỦ Ù lại cáo AẢha ước. Căn 
thật sự phát huy quyền làm chủ của quần chúng trong quản lý kính tế pà vã 
hội, từ làm chủ pề sản xui đến làm chủ nề phản phối, lừ lạm chủ bề kintt lễ 
đến làm chủ pề khoa học kỹ Thuật. Việc gì nhân đản có thề lo được, làm được 
Lhì đề cho nhân dân lo, nhân dân làm, Nhà nước chỉ: hướng dân, giip dỡ, 
không ôm đồm; bao biện. 


Phải thực hiện lối đường lỗi, chỉnh sách kính lễ của Đăng. Từ sản xuổi 
tho đi lên, đi đôi 0ới phải triền kinh tế quốc doanh, cần hết sức coi lrọng 
phút triền kinh lễ lập lhồ, sử dụng tốt kinh tế cá thê, khuuẽn khích kinh lề 
giu đình. Huy động 0à lò chức tốt hơn lao động nghĩa ụ đề làm thủu lợi, phát 
lriền giao thông 0ản tải... Ddu mạnh phong Irado trồng câu, nuôi cá 0à. phát 
triêđn ngành nghề trong các hợp tác +ã nông nghiệp. Duy trì nà phái triền 
phong trao trồng dâu, nuôi tắm, ươm lơ, đệt lụa đề tăng them di mặc cho 
nhìn dàn. Hoàn thành sớm diệc gìao đất, giao rừng cho nhân dạn làm chủ, 
khoan cho gia đình œä tiên trồng 0à chăm sóc rừng theo quu hoạch của Nhà 
nước 0à kế hoạch của hợ p lác xã. Càn phái triền mạnh mẽ nà róng rấi liều 
công nghiệp Đà thủ công nghĩcp ở thành thị 0à nòng thôn. Mơ rộng hơn nữa 
phong lrảo nhân dân thui gia xây dựng các công trùuh nàn hóa, phúc lợt 
ụ lễ... mu cd 

Đã làm kinh tế thì phảúi lính loán đền lợi Ích kính tế của Nhà nước Đà 
lợiích kinh lẽ của nhân dân, hẽi hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước Đà lợi ích 
của nhân dân, bảo đảm lợi ích của Nhà nước đồng thời chú 0 thỏa dáng đền 
lợi Ích của người lao động. Cần có cơ chế làm cho lợiích riêng bà lyi ích chúng 
thề hiện cùng chiều 0à TỦ lệ thuận bớt nhau, đề người lao động Khi hành động 
heo lợi ích của mình thì dồng thời cũng báo dam được lợi ích chung. 


Đề giải quuết tốt mỗi quan hệ giữa Nhà nước bà nhân dàn, một 0ấn đề 
rã! quan trọng là các cơ quan Nhà nước, các cán Độ làm. kính tế phải luôn 
luôn đè sát quần chúng, nằm Đững tình hình sản Axuấi, đời sống pà diễn biến 
tủa phong trủo quần chúng, kịp Lhời phát. hiện cái mới, ủng hộ cái đúng, sửa 
chữa cái sai, đề ra được Ú kiến xác dáng đề bộ sung chủ trương chính sách cho 
phù hợp. Củn chú Ú lắng nghe Ú kiến, nguiện Dong của quản chúng rong các 
vấn đề kinh lẽ, đời sống 0à cô gáng giải quuết kịp thời, thôa đúng những 
kiến, nguyện 0ạng chỉnh dáng. Ngoài ra, Vhủ nước còn phải láng cường pháp 


chế rũ hội chà nghĩa, có biện phán nghiêm khắc đầu lIranh chống các hiện 
tượng tiêu cực, các hành động 0L phạm quuền làm chủ của nhàn dân, nghiể1n 
trị những cán bộ làn sai pháp luật, kiện quế trần đp bọn lưu manh, ăn cốp. 
hối lộ, đầu cơ, bdo đứm an rủnh chính trị nà trật tự, an toàn +ä hội. 


Việc động piên nhân đân lam kính lễ còn gòn liền UỚi hoạt động của các 
đoàn thề quản chúng, pì nhàn dân lao động khong những lẻm chủ bằng Nhà 
nước mà còn làm chủ thórg qua cúc đoàn thè quần clLúng. Các đoàn thề quản 
chúng phải chăm lo phái hú quiuến mm clủ rề binh t2 của quản chúng, làm cho 
quản chúng được Lhại sự tham gia quan DỤ kinh lế — xã hội, quản lJ Xhaâ nước. 
Các đoàn thề quản chúng cần dỏi mới phương thức công lác, khác phục 
lối hoạt động qua: lieu, hình thức, va rời thực lễ, +a rời quần chúng, khôi 
phục truyyền thông án động quân chúng của Đăng, dị sát quận chúng, giáo 
dục, lhuyyếti phục g:iuìn chúng, làm cho quản chúng hiều rõ chủ Trương, chính 
&ách kinh lế của Đang, dòng lhời phản ảnh kịp thời, chíñh xác những Ủ 
kiến, nguyện Đọng củu quản chúng øoới Đăng. 


# Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó ạn lần dân liệu cũng xong». Đỏ 
là đạo lỦ dã được chứng mình trong thực tiền cách mạng. Trong tình hình 
hiện nai. sự kết hợp đúng đán sức mạnh của Ahà nước 0ởi sức mạnh của 
nhân dân là nhân tõ quan trọng hàng dâu dề khác phục khó khăn, chuuền 
biến tình hình, đưa sự nghiệp xâuụ dựng chủ nghĩa xã hội liền lên. 


Các +( nghiệp, các hợp tác zã,-.. là nlLững !ẽ bảo của nền kính tế quốc dân.,. 
là nơi trực liếp lhực hiện quá lrình sản xuấi, phản phối, trao đồi, tiêu dùng. 
Đó là những phân hệ «động ® của hệ lhống kinh tế. Các +Í nghiệp, Fợp lác 
xã.... có lự pạn động, điều chỉnh, thích nghỉ oà phút triền như mội lễ bào thì 
loàn bộ cơ thê mới phái triền được. Nhưng lỏu rau, cơ chẽ quản lý tập trung 
quan liều đã ldimnt cho các cấp, các cơ quan quan tJ Aha rước can thiệp qué 
mức cần. thiết ào chức năng sản xuất kính doanh của các đơn DỊ ở cơ sở, gò 
bó trói buộc cơ sơ, làm cho cơ sƠ trở thành thụ động, không thực hiện lối chức 
năng 0à do đó không phát huu được liềm năng hinh lễ của mình. 


Vì „ậu, đề quán triệt nguyên tác tạp trung dàn chủ trong quản lý kinh 
lế — xã hội, mội oấn đề quan trọng khóc là giải quyết đúng đắn mối quan hệ 
giữa các cơ quan quản ly Nhà nước với cơ sở. )Iột mại, các cơ quan 
quản l Xha nước (các bộ, các ủụ bun) cần tập trung làm lối chức-năng quản 
l Nhà nước như râu dựng chiến lược 0à kế hoạch phát triền kinh lế, nghiên 
cứu ban hành luật pháp, chỉnh sách 0à chế độ quản lụ kùnh lế, quuết định các 
chủ trương, phương hưởng phát triền khoa học b thuật, đảo tạo cán bộ, công 
nhân kỹ thuậi...; mặt khác, phúi thạt sự thực hiện quuền chủ động sản ruỗt 
kinh doanh của cơ sở. 


Thực hiện quuền chủ động sản xTuấi hình doanh của cơ sở không phỏi chỉ 
là mở rộng quyền mà là gán trách nhiệm, quuền hạn 0d lợi ích của cơ sở ới 
kết quả sản xuất kinh doanh. bảo đảm cho cơ sở có thề kinh doanh nhan? nhang, 
xuất nhệ p linh hoạt đề phái triền sản xuất tới hiệu qua cao. Cụ thê là cơ sở 
có trách nhiệm quản LỤ tối lao động ðà tài san được giao, khai thác mọi khê 
năng ở trong 0à ngoài cơ sở đề làm ra nhiều sạn phầm, lặng năng suất Í06 
động 0à kinh doaith có lãi. Cơ SƠ có quuền làm mọi diệc cản thiết 0á có lợi đề 
thực hiện lõi trách nhiện của mình, dòng thời chắp hành đúng chính sách #e 


pháp luật của Nhà nước. Về trách nhiệm oật chất, làm giỏi hưởng nhiều, lảm 
kém hưởng ít, làm hỏng phải bồi thưởng, làm sai phải chịu KỦ luật. 


Phải bảo đảm quuền làm chủ pề kế hoạch của cơ sở. Nế hoạch pháp lệnh 
của Nhà nước giao cho cơ sở lập trung ào mội số chỉ tiêu chủ uều như sản 
lượng sản phầm chủ yếu 0à giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện, lợi nhuận 0à 
các khoản nộp ngân sách ; quỹ liền lương tương ứng uới sản lượng, uốn đầu tư 
0a lhiết bị, pật lư do Nhà nước phân phối. Thảài sự râu dựng kẽ hoạch từ 
cơ sở bằng cách dựa ào số kiềm tra của Nhà nước, cơ sở tìm mọi cách cân 
đối lừ nhiều nguồn (lừ khả năng của mình, từ khả năng của cñp trên, lừ khả 
năng hiệp lác Đới cơ sở khác, lừ khả năng xuấi nhập khầu), đồng thời quan 
hệ giao dịch, k kết hợp đồng kinh tế 0uới các cơ quan đơn 0ị hữu quan (cung 
ng, tiêu thụ, xâu dựng, 0ận lái...) đề xâu dựng kế hoạch 0à báo cáo lên cấp 
trên. KXš hoạch pháp lệnh mà Nhà nước giao cho cơ sở là mội kš hoạch thông 
nhất được cản đối hiện thực do cơ sở xâu dựng lên thông qua hợp đồng kinh 
lš, chữ không phải là một kš hoạch lừ trên dội ruống, hoặc cò kè bới một 
thêrmn hai như lâu naự. 


Quuền tự chủ 0oề tài chỉnh của cơ sở cũng phải được xác định cụ thề. Trên 
cơ sở thực hiện đầu đủ các khoản nộp ngàn sách, các cơ sơ có qinjền Đố Trí Đà 
tử dụng các loại uốn, các loại quỹ của mình øoà thực hiện các hình thức trả 
lương, khen thưởng thích hợp nhất, có lợi cho sản xuất 0à đời sống 


XNgodi ra, còn phải bảo đảm quuền làm chủ 0ề các mặt khác của cơ sơ. Cơ 
sở có quuền quuếẽt định cải tiền lồ chức sản xuấi, lồ chức quản l ðà xác định 
biên chế của mình theo hưởng gọn nhẹ, giảm trung gian, tăng hiệu lực. Thủ 
trưởng các cơ sở có quuền lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp 0ởi gêu cầu: tuyền 
dụng 0à cho công nhân thôi piệc. Cơ sở có quuền giải quuết Đậi tư hàng hóa 
ứ đọng, tận dụng phế liệu phẽ phầm, thực hiện các quan hệ hợp tác kinh lễ, 
khoa học kỹ thuật ởi các cơ quan, đơn pị hữu quan. Các cơ sở đủ điều kiện 
còn có quuền trực liếp thực hiện các quan hệ rtuất khẩu, nhập khau theo đúng 
quụ định của Nhà nước 0à sự lãnh đạo của Bộ ngoại thirơng. 


Quán triệt nguyên lắc tập trung dân chủ, 0ừa lăng cường chức năng quản 
lỤ hành chính kinh lễ của các cơ quản Nhà nước, 0ừa mở rộng quụuền chủ 
động sản xuất kinh doanlf của cơ sở là một quá trình gần liền øới quá trình 
đồi mới quản lý kinh lẽ. Vừa qua, chúng ta mới làm được một phần, chưa 
loàn diện 0a triệt đề, cần liềp lục bồ sung củi tiền đề sớm hoàn thiện. 


* | T 


Trong đường lối xâu dựng kùnh tế, Đăng ta đã xác định: ® Vừa xâu dựng 
kinh lễ trang ương, 0ừa phái triền kinh tš địa phương, kết hợp kinh tế trung 
wơng Đới kinh lế địa phương lrong mọi cơ cần kinh tế quốc dân thống nhài . 
Phương châm phát triền kinh lễ địa phương là ® trung ương ở địa phương 
cùng làm ». Đề thực hiện tốt đườ ng lới đó, một nội dụng cơ bản troïnt 0iệc bản 
dụng nguụên tắc tập trung dân chủ là cần giải quyết đúng đản mối quan hệ 
giữa trung ương và địa phương. 


Về mỗi quan hệ nàu, Lê-nin đã chỉ rõ, chẽ độ tập trung dàn chủ, một mặt 
bảo đảm sự hoạt động tuyệt đối ăn khớp bà thống nhái của các ngành kinh tế 


. 


bu 


như dường sát, bưu điện Đà các ngành bận tải khác ..., mặt khác, nó nhằn phát 
huụ mật cách đầu đủ Đà tự do không những các đặc điềm của địa phương. mà 
cả những sảng kiến của địa phương, tính chủ động của địa phương. tỉnh muôn 
indu mitôn 0€ của các địa phương, của cóc phương pháp 0à phương liên đề 
dạt mục đính chung. " 


Đạt hội thứ VỀ của Đăng cũng đã oạch rõ, đề thích ứng uới nền kinh tế 
hiện ngụ, € phải có một cơ chế quản lý năng động, có khả năng róa bỏ lập tru 
quan liệt, bảo thủ trì trệ ðá bao cặp tràn lan » (3), cơ chế đó « phải: mở rộng 
quyền chủ động chạ cơ sở, dịa phương ðoà ngành, đồng thời bảo đảm cho trung 
trơng nắn chắc những 0iệc, những khâu cần quản TÚ » (9). 


Theo*nguijen lác 0à cơ chế đó, mối quan hệ gita trung ương 0à địa phương 
cần dược qiúi quUŠt theo hướng 0iệc gì địa phương có thề làm được, làm tối 
thì giuo cho địa phương làm, trung ương tàp trung sức làm các 0iệc lớn cho 
cả nước. Trách nhiệm của [rung ương là phải làm cho các địa phương tPriưrưởng 
thủnh, tạo diều hiện cho cúc địa phương làm giảu dướt sự quản lỤ thống nhất 
của trung ương. 


Trung ương sẽ lập trung sức ldmt lỐt các piệc lớn như xây dựng chiến 
lược phát triền kính tế — xả hội, tvâu tịrng tòng sơ đồ phát triền ðuà phân bố 
lực lượng sana xuất tron cd nước, quuết định luạậi pháp Kinh lễ ðà các chỉnh 
sách lớn, quyẽt định các cán đời lớn öoà các chỉ tiêu chính trong kế hoạch Nhà 
niưỚcs» nắm (quên lực Đề các lĩnh 0ực quan trọng, các công trình lớn, các sản 
phảm chủ yêu của nền hinh tế quốc 'dàn, tô chức hợp lác quốc tế 0à thống 
nhất quản lj ngoại thương... : 

Mi địa phương (lừnh, thành phố cũng nh huyện) là một cấp kề hoạch 
loàn diện, Nở hoạch của địa phương phái phân đản cản đối cho được sản xuất 
Đã tiêu đừng của từng địa phương (cân đổi lối tra) dồng thời đóng góp ngự 
cảng nhiều cho nhụ cầu ca nước. Quan hệ kính lẽ giữa trung tương 0à địa 
phương ld quan hệ nghĩa 0ụ hat chiêu : trung ương cũng cấp những gì cho địa 
phương đẻ Thúc dị Rnh lệ địa phương phát triền, 0à các địa phương phải 
củ ng những gà cho trung trơng đề góp phần phát triển Rinh lế cđ nước. 
Nghĩa pụ đó được thề hiện trong mọi số chỉ tiêu kề hoạch chủ yều như tồng giả 
trị 0à sản phầm hàng hóa chủ pếu địa phương qiao nộp cho trung tơng, tồng 
giá trị nà pạặt lự, hàng hóa chủ yêu trung tương điều Đề, cho địa phương, Đốn 
đâu từ án dựng cơ bạn đo [rang ương càn đòi cho địa phương, tổng số lao 
động địa phương điều cho các nhì cầu của trung trơng Đa tông số lao động kỹ 
Lhutdt ða cần bcdo Trung trơng phản cho địa phường, HỘI số chỉ liêu chủ gếu 
U© đời sống đàn cư trên tình Phố, tông số thú chỉ ngàn sách địa phương... 


Đề báo đảm nhĩ cảu của địa phương 0à làm tròn nghĩa 0ụ đối ĐỚI Trung 
trơng, trong Khuôn khô pháp luật, chính sách 0à chế độ quản l của Nhà nước,” 
các địa phương có quiyền quuết định hè hoạch phát triền Ninh lễ địa phương 
tà những phương dn Kính lẽ R thuat hợ plU nhằm phát huy thế mạnh của 
mình. Các địa phương có quyền Đân dụng những chính sách chúng của trung 
tưng phù hợp tới hoàn cảnh địu phương bà bạn hành những chính sách cụ thê 


(3). (4) Phương hương. nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong năm 
năm 1981 — 1)85 và những nam 80. Tập chỉ Cộng sản số 4 — 19283, tr. 122. 


có linh chứt địa phương. Các địa phương có quyên mở rộng quan hệ hợp lác 
kỹ thuật, khoa học Kỹ thuật uới trung ương bà các địa phương khác. Các dịa 
phương cũng có quyền trực liếp xuất khaàu, nhập khâu pà sử dụng ngoại tẻ 
theo đứng quy định của trang tương 0à sự hướng dân của Độ ngoại thương, 


Đẻ quản Iriệt nguyên Tức lập trung dàn chủ trong môi quan hệ giữa rung 
tợng 0d địa -phurơng, còn phải Lhực hiện đúng đản nguyên tác kết hợ p quan 
_ lỤ theo ngành oới quản lỤ heo địa phương bà Đàng lãnh thò.  - 


Quản lý theo ngành là các bộ, 0uừa trực tiếp quản lý toàn diện các tồ 
chức hinh tš thuộc bộ, 0uừa quản l hành chính, kinh tế đối 0ới cúc cơ sở kinh 
lề thuộc ngành do địa phương trực liếp quản TỦ. Các bộ thống nhất quản lỤ 
loan ngành trong cả nước Đà làm các Điệc như Tâu dựng chiến lược 0à qui 
hoạch, kẽ hoạch phái triền loàn ngành, xâu dựng các phương án kinh lễ, kỹ 
thuật chuyen ngành, nghiên cứu bạn hành hoặc kiến nghị 0i Nhà nước bạn 
hành những chính sách, chế độ chujên ngành, nghiên cửa khoa học kỹ thuật, 
đảo lạo củn bộ, công nhân 0¿ kiềm tra các hoạt động toàn ngành. 


Quản lý theo địu phương oừ 0àgg lãnh thồ là Ủụ bạn nhân đân các địa 
phương oừa trực tiếp quan TÚ toàn điện các cơ sử nh tế thuộc địa phương, 
04 [ham gia quản lý các cơ sơ kinh lế trung ương tạt dịa phương, Các địa 
phương thống nhất quản lý linh tế theo lãnh Lhồ uà làm các 0iệc như xây dựng 
Rš hoạch phát triền kinh tế dịa phương 0à kính tế lãnh thồ, lồ chức liên kết 
Đủ điều hòa phối hợ p các hoạt động kinh tế trên lãnh thồ, cung cấp lao động, 
Nguièn liệu địu phương cho các cơ sở Èình Tế Irung ương trên lãnh thồ, bảo Đệ 
$AN Tuất; bảo pệ môi trường, kiềm tra 0iệc thực hiện các chính sách, chế độ 
củu Đăng uà Nhà nước đdöi tới lăt cả các cơ sở kinh lễ trên lãnh thồ. 


Giải quyết đúng đẳn mi quan hệ giữa trung tương 0à địa phương theo 
đẳng "Nguyên lắc lập trang dân chủ là mọt ăn đề nửa cấp bách, pừa cơ bản 
[FORQ quản lỤ kinh lẽ — va hội. Quán lriệt nguyên lắc nàu, chúng ta sẽ khác 
Phục được cả lình trạng lập trung quan liêu bả phản lấn pộ lồ chức, góp phần 
làm cho kinh tế trung trơng pả Rinh lẽ địa phương phát triển nhịp nhàng ăn 
khở p trong cơ cẩu kinh tế quốc dân thống nhất. 


* 


Tập trung dân chủ là nguyên tác cơ bản trong công tác quản lý bình tế — 

Tâ hội, Đó cũng là. mục liệu trước nơi trong đồi mời quản HỤ kinh tế, Các cấp, 

FC ngành cần quán triệt bà bản đụng đúng nguuên lác này đề tạo nên sức 

'únh lồng hợp to lớn, đưa nền kính lễ nước ta nhanh chóng ra khỏi khó khan 

Hiện Iqụ, thực hiện thẳng lợi những mục tiêu kinh lẽ — + hội mà Đại hội P:ứ 
Của Đảng đã đề ra. 


Phấn đấu tao ra những bước tiến mới 
trong sự nghiệp xây dựng thủ đê = 


Thưa các đồng chí đại biều thân 


món, 


AI hội của các đồng chỉ họp dưới 
ảnh sáng Nghị quyết Đại hội 
lần thứ năm của Đẳng. Đầu năm naÿ, 
có thêm Nghị quyết Hội nghị lân thứ 
ba của Trung ương và Nghị quyết 
của bộ chính trị về công tác của thủ 
đô. Theo phương hướng của các nghị 
quyết nói trên, Đại hội lần này của 
đăng bộ Hà-nôi đã được chuần bị chủ 
đáo. Trong các báo cáo trình ra Đại 
hội. những nhiệm vụ cài tạo và Xây 
dựng thủ đô đã được vạch rõ. 

Iỏm nay, tôi đến thăm, chúc mửng 
Đại hội của các đồng chỉ và nói thêmn 
một vài ý kiến. 

Thế giới hiện nay 
một thời kỳ đấu tranh rất gay gàt giữa 
hai bệ thống. Đế quốc Mỹ và đong 
mính của chúng đang điện cuông đây 
mạnh chạy đua vũ trang, gày Tả tỉnh 
hình cực kỷ nguy hiềm. Thảm họa 
chiến tranh hạt nhàn đang ức độọa 


đang ở trong 


LÊ - DUẦN 
hòa bình và cuộc sống của loài 
người. Dại hội hòa bình sắp họp tại 


Pra-ha là sự biều đương ý chí đanh 
thép và lực lượng không lồ của các 


_dân tộc đấu tranh chặn bản tay gày 


chiến của bọn đế quốc, đầy lùi và tiến 
tới xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt 
nhân. Năm mươi lăm triệu đồng bào 
Việt-nam ta đoàn kết hoàn toàn với 
các chiến sĩ hòa bình trên các lục 
địa. Nhân dàn ta quyết luôn luôn góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo 
vệ hòa bình thể giới. 

Ở Đông— Nam Á, bọn bành trướng 
Trung-quốc câu kết với Mỹ và bọn 
phản dộng khác đang ráo riết tiến 
hành một kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt rất thâm độc và gay gắt 
chống nhân dân ta và nhàn đân hai 
nước Cam-pu-chia và Lào anh em. 
Chúng nhằm làm suy yếu đề tiến lên 


bỏ ngọn cở 


thôn tính nước ta, xóa 


(®› Bai nói tại Đại hội thứ 1X đẳng bộ thánh 
phố Hà -nậi. : 


độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã hội 
mà cách mạng Việt-nam đang giương 
cao. Âm mưu chiến lược này của bọn 
phản động Trung-quốc không hề thay 
đôi. Đế quốc Mỹ và các thế lực phản 
động khác cũng hùa theo hòng đè bẹp 
chúng ta. 

Toàn Đẳng, toàn dàn, toàn quân 
ta phải nhận rõ tình hình đó. Phải 
sây dựng quyết tâm lớn nhất, tạo ra 
lực lượng mạnh nhất đề đánh thắng 
cho kỳ được cuộc chiến tranh này. 
Chúng ta có lực lượng vũ trang nhàn 
dân anh hùng. Chúng ta có sức mạnh 
tông hợp của chế độ làm chủ tập thề 
#ã hội chủ nghĩa. Chúng ta có liên 
minh chiến đấu đặc biệt của ba nước 


Đông-dương. Chúng ta có sự hợp tác: 


toàn diện của Liên-xô, sự đoàn kết 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác, sự ủng hộ của các lực lượng 
cách mạng và tiến bộ trên toàn thế 
giới. Chúng ta nhất định thắng. _ 
Trong thời gian qua, nhân dân ta 
đã đạt được những thành tựu to lớn, 
Hà-nội cũng có những tiến bộ đáng 
mừng. Đó là mặt cơ bản của tỉnh 
hinh. Song, đề làm tròn hai nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc, chúng 
ta còn phải nỗ lực phấn đấu làu dài, 
vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. 


Sự nghiệp cách mạng ở thủ đỏ cũng 


trong tỉnh thế đó 

Những năm trước mắt, Hà-nội phải 
có những cố gắng rất cao đề phát triền 
kinh tế, ồn định đời sống. Phải phát 
huy mọi tiềm năng về ngành, nghề, đất 


đai, lao động, khoa học kỹ thuật, đầy 


mạnh sản xuất công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp và sản xuất 
nông nghiệp, nhất là sẳn xuãi thực 


phầm. Trong công nghiệp, đặc biệt 
chú Ý nâng cao chất lượng và hiệu. 
quả kinh tế. Trong: nông nghiệp, đặc 
biệt chú ý thàm canh, tăng nhanh năng 
suất trồng trọt và chăn nuôi. llàng 
công nghiệp Hà-nội phải là loại tối 
nhất. năng suất nông nghiệp Hà-nội 
phải vào hạng cao nhất trong cả nước. 
Phải cùng với các bộ có liên quan tồ 
chức việc hợp tác và giao lưu giữa 
Hà-nội với các tỉnh, các thành phố đề 
thúc đầy sản xuất và có thêm nguồn 
hàng, nhất là tạo ra cho được dự trữ 
đáng kề về lương thực. 

Phải có những cố gắng vượt bậc 
khai thúc nguyên liệu trong nước làm 
hàng xuất khâu có chất 
lượng. Trên cơ sở đìy mạnh xuất mà 


ra nhiều 


nhập máy móc, vật tư cần thiết cho 
sản xuất công nghiệp và nông nghiệp 
của thành phố. Xuất khầu là công tác 
quan trọng hàng đầu. Tất cả các ngành, 
các cấp, các cơ sở đều phải làm hàng 
xuất khầu. 

Phải huy động lực lượng của nhân 
đàn và quân đội cùng với Nhà nước 
xây dựng và cải tạo thành phố. Phải 
ra sức khắc phục khó khăn, xảy thêm 
nhà ở, từng bước cải thiện điều kiện 
vệ sinh, điện, nhà 
cửa, chấn chỉnh giao thông: mở mang 


nước, sửa chữa 


dịch vụ. 

Phải làm mạnh hơn nữa việc thiết 
lập trật tự xã hội chủ nghĩa trên mặt 
trận phân phối, lưu thông, đề thúc đây 
sản xuất, ôn định đời sống. Quét sạch 
đầu cơ, buôn làu,xóa bỏ thương nghiệp 
Lư doanh, sắp xếp và cải tạo người 
sản xuất nhỏ và buôn bán nhỏ, gắn 
liền với củng cố quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa. Phải tăng cường nám 


ự 


tàng, nắm tiền. Nhà nước phải nắm 
được toàn bộ sản phầm của kinh tế 
quốc doanh, chống tham öò, mắt mát, 
hư hỏng. Các xí nghiệp phải đề cao 
kỶ luật giao nộp sản phầm. Nhà nước 
phải nắm được phần lớn hàng nòng 
sản và hàng của tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp thông qua hợp đồng hai 
chiều. Về lương thực hàng hóa, Nhà 
nước phái nắm tuyệt đại bộ phận, tiến 
đến độc quyền lương thực. Phải củng 
cố và mở rộng thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, ön định giá cả trong thị 
trường có tỏ chức, bảo đảm cung ứng 
đày đủ những mặt hàng thiết yếu theo 
định lượng cho công nhâng viên chức 
và lực lượng vũ trang. Phải quản lý 
nghiêm ngặt và liên tục giá cả trên 
thị trường tự đo, : 

be Lăng cường chuyên chính vỏ sản 
phái phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhàn đản lao động. Hà-nội phải 
đấy lên phong trào quản chúng làm 
chủ tập thề thật sỏi nỗi. Phải làm 
cho phong trào cách mạng đó trở 
thành ngày hội của quần chúng, ở 
_từng phường, từng xã, từng xí nghiệp, 
từng cơ quan, đơn vị... 

Làm chủ tập thê đề đầy mạnh cải 
tạo, xây dựng, sản xuất, tiết kiệm, 
Ai có sức lao động đều phải lao động. 
Đã lao động thì phải làm đúng giờ, 
đúng buôi; lao động có ký luật, 
chòng chày lười, bê trễ; lao động có 


ký thuật, chống làm đối, làm âu. 


Làm chủ tập thể đề nắm vững 
phản phối, lưu thông. Môi người dàn 
thú đỏ phải thực hiện và tích cực 
đấu tranh đề thực hiện các luật lệ về 
quản lý thị trưởng, bảo đảm việc 


phản phối được công bằng, hợp lý, 


‡0 


Làm chủ tập thề đề xây dựng nên 
văn hóa mới, con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Phải giữ vững và phát 
huy truyền thống ngàn năm văn hiến 
của thủ đỏ, giữ gin và trau đöi những 
gi trị tỉnh thần của dân tộc. Phải 
quết sạch văn hóa phản động đồi Irụv, 
chống hủ tục, mê tín dị đoan. Phải 
đập tan âm mưu và thủ đoạn của 
địch đang tìm mọi cách phá hoại hỏng 
làm lung lạc tư tưởng, làm xói mòn 
dạo đức, làm suy đồi lõi sống của 
nhàn đân và thanh niên ta, 


ˆ 

Làm chủ tập thề đề bảo vệ Tô quốc, 
giữ vững an ninh chính trị, trật tư. 
an toàn xã hội. Làm chủ tập thê 
là sức mạnh lớn nhất đánh thẳng 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch. 

Hơn ở đâu hết, Hà-nội phải phấn 
đầu để trở thành tiêu biều cho chế 
độ làm chủ tạp thè. Ở Hà-nội, phải 
thực hiện người người làm chủ, ngày 
ngày làm chủ, Công đoàn Hà-nội, 
Đoàn thanh niên lià-nội, Hại phụ nữ 
Hà-noi, hội Nông dàn tập thể THIà-nội 
phải là những tô chức làm chủ tập 
thê mạnh nhất trong cả nước. 


Dù khó khăn đến mấy, Ilà-nội cùng 
phát đi đầu về xây dựng nền văn hóa 
mới, con người mới, xây dựng nếp 
sống trong sạch, lành mạnh, về chăm 
sót, nuới đạy nhỉ đồng và thiếu niên. 


llà-nội và cả nước phải luôn luôn 
sản sàng đổi phó với mọi tỉnh huông 
chiến tranh, quyết không đề cho quân 


xảm lược đụng đến thủ đỏ ta. 
Lư 


Đăng bộ Hà-nội phải ra sức nâng 
cao sức chiến đấu và năng lực lãnh 
đạo. Phải kháng định mạnh mẽ thắng 


lợi và thành tựu. Phải nhận rõ các 
yếu kém và hư hỏng. Phải nhìn thẳng 
vào khó khăn, khuyết điềm đề khắc 
phục và sửa chữa. Phải tăng cường 
kỷ luật của Đảng, giữ vững kỷ cương 
Nhà nước. Phải nâng cao trách nhiệm 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội, bảo 


vệ của công, phục vụ nhân dàn. Phải 


biều dương những cán bộ, đẳng viên 
xứng đáng, khen thưởng những người 
có công. Phải kiên quyết dưa ra khỏi 
Đăng những phần tử thoáP hóa, biến 
chất, hư hỏng. 


Cán bộ quyết định tất cả. Từng cán 
bộ, đảng viên phải luôn luôn phấn 
đấu giữ vững phầm chất và nàng cao 
năng lực của mình. * Phải xứng đáng 
là người lãnh đạo, người đây tớ thật 
trung thành của nhàn dân? như Bắc 
Hò đã dạy. Phải lựa chọn chó cặc 


quản, huyện, các xí nghiệp, các cơ 


quan của thành phố những cán bộ chủ 


chốt có đủ bản lĩnh tạo được sức bật 
cho phong trào từng ƠI. 

Thành ủy và các cấp ủy quận. 
huyện phải chủ động, sáng tạo, khòng 
trông chờ, ÿỷ lại. Phải chống bệnh 
quan. liên, chăm lo xây dựng cơ SỞ, 
khơi dậy và tông kết sáng kiến của 
quần chúng, giải quyết kịp thời các 
công việc thiết thực. 

Các cơ quan trung ương có trách 
nhiệm lớn trong việc cải tạo và xây 
dựng thủ đô, phải thực sự cùng thành 
phố thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ 
chính trị về công tác của Hà-nộ!. 

Đẳng bộ Hlà-nội phải- phát huy 
truyền thống về vang của mình, vươn 
lên làm tròn sứ mệnh trọng đại trong 
sự nghiệp cách mạng của cả nước. 

Chúc Đại hội lần thứ chín của đẳng 
bộ Hà-nội thành công, mở ra những 
bước tiến mới trong còng cuộc xây 


dựng thủ đô. 
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BẠI ĐUẦN KẾT, BẠI THÀNH (ÔNG 


ẠI hôi thứ I] của Mặt trận 
Tổ quốc Việt-nam đã thành 
công tỏi đẹp. Đại hội đã 
` nhất trí thông qua Chương 
trình hành động. Lời kêu 
gọi đồng bào cả nước, và báu v bạn 
trung ương Mặt trận Tô quốc Việt- 
nam. Thành công của Đại hội, một 
lần nữa chứng tỏ các giới đông bào 
ta trong ca nước luôn luôn làm theo 
lời dạy của Chủ tịch liö-Chi-Minh 
vĩ đại: 
« Đoàn kết, đoàn Kết, đại toàn kết, 
1hành công, thành công. đại thành 
công ® (1) 


Sảu năm qua Mặt trận Tô quốc 
Việt-nam đã có sự công hiến to lớn 
vào sự nghiệp củng cố khối đại đoàn 
kết toàn dân, đoàn kết các đân tộc 2inh 
em sỏng chung trên đất nước Việt- 
nam vêu đấu, tăng cường sự nhất trí 
về chính trị và tính than trong xã 
hội; phát huy nhiệt tỉnh cách mạng 
và tỉnh thần làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa của nhân dàn, động viên 
toàn đàn hăng hái thí dua xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tỏ quốc 
xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện vai trò là chỗ dựa vững 
chắc của Nhà nước chuyên chính vô 
sản, Mặt trân Tỏ quốc Việt-nam đã 
tích cực góp phần đây nhanh quá 
trình thống nhất nước nhà về mọi 
mặt, động viên các tầng lớp nhân 
dàn tham gia xây dựng, củng cố và 


2 


bào vệ e&hính quyền nhân dán; 
thưởng xuyên vận động nhân dân 
đầy mạnh sản xuất và thực hành tiết 
kiệm, giáo dục toàn đĩñn đề cao cảnh 
giác trước âm mưu và hành động của 
bọn bành trướng bá quyền Bắc-kinh 
câu kết với để quốc Mỹ phá hoại và 
xâm lược nước ta, động viên các tầng 
lớp nhân dàn, các lực lượng vũ 
trang nhàn đàn kịp thời giáng tra và 
đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm 
lược của bọn phản động trong giới 
cảm quyền Trung-quốc và tay sai của 
chúng. 

Ở các tỉnh phía Nam đã được giải 
phóng, Mặt trận Tõö quốc thường 
xuyên quan tâm đến công tác tuyên 
truyền, giải thích chính sách của Đăng 
và Nhà nước, giúp đồng bào ta yên 
tâm xây dựng cuộc sống mới, đem tài 
năng và sự hiều biết của mình đóng. 
góp vào công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
vận động bà con lao động chống lại sự 
bóc lột của tư sản cả ở thành thị và 
nông thôn, giúp đỡ những bà con đó 
bước vào con đường làm ăn tập thê. 
Mặt trận đã chân thành giúp đỡ các 
nhà công thương tiếp thu chính sách 
cải tạo của Đăng và Nhà nước. 

Nlặt trận kiên trị động viên, đoàn 
kết các dàn tộc, kịp thời ngăn chặn 
và làm thất bại những âm mưu chia 


(1) Hồ-Chí-Minh: Tuyên (2p, Nxb Sự thật, 
bà -nội. 980, tập HÍ. tr 280. 


rẽ dần tộc do bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc, bọn đế quốc và 
các phần tử phản cách mạng gây ra. 


Tô chức Mặt trận các cấp trong cả 
nước đã phối hợp với các đoàn thề 
thành viên động viên nhân đân lao 
động tham gia quản lý công việc Nhà 
nước, quản lý xã hội, tham gia xây 
dựng và thực hiện Hiến pháp xã hội 
chủ nghĩa, tham gia phong trào giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự un 
loàn xã hội; xây dựng và củng cỗ 
quốc phòng, thực hiện tốt cffnh sách 
hậu phươn g quân đội ; xây dựng nền 
văn hóa mới, con người mới xã hội 
chủ nghĩa, 


Mặt trận Tồ quốc Việt-nam đã 
khong ngừng phấn đấu đề tăng cường 
tỉnh hữu nghị và quan hệ hợp tác 
giữa nhân đân ta; và nhàn đàn Liên- 
xô vĩ đại, nhàn dân hai nước lào và 
Cam-pu-chia anh em, nhân dân các 
nước khác trong cộng đông xã hội 
chủ nghĩa; đoàn kết cùng nhàn dân 
các nước trên thế giới đấu tranh bảo 
vệ hòa bình, đòi giải trừ quân bị, 
chống chính sách xâm lược hiếu chiến, 
Chạy đua vũ trang của chủ nghĩa đề 
quốc. đứng đầu là đế quốc Mỹ. 


Một thành tích đáng cbú ý nữa của 
Aạt lrận (rong 6 năm qua. là việc xây 
dựng hệ thống Mặt trận bốn cấp đã 
°ä" bản hoàn thành trong phạm vị cả 
"ƯỚC, việc xây dựng Mặt trận ở cơ 
` đầ được chứ ý dúng mức. Việc 
hình thành mạng lưới Mặt trận cơ sở 
VỚI những phương thức hoạt động 
phong phú đã tạo điều kiện thuận lợi 
` làn bộ hệ thống tồ chức Mặt 

'" quan hệ trực tiếp với cuộc sống 

'ắng ngày của các tầng lớp nhà¡Ÿ đàn 
“trên địa bàn cư trú: thực hiện được 
IỆt thống nhất hành động giữa các 

Anh viên ngay tại cơ sở; giúp cho 
Họ trận có những hoạt động thiết 

'C nhằm tập hợp, đoàn kết nhân 

11 phát huy tỉnh thần làm chủ tập 

C Xã hội chủ nghĩa, cùng nhau 


⁄ 


khác phục khó khăn, xây dựng cuộc 
sống mới tại khu đân cư. 
Những thành tích đó nói lên vai 
trò to lớn của Mặt trận Tô quốc, đồng 
thời chứng tỔ rằng: qCông tác Mặt 
trận là mọt công tác rất quan trọng 


- trong toàn bộ công tác cách mạng » (2). 


* 


Dưới ngọn cờ của Đảng, dân tóc 
Việt-nam đã chiến đấu dũng cảm, lao 
động cần củ, VƯỢt qua mọi khó khăn, 
gian khô, nhằm xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tỏ quốc. góp phần tịch cực vào cuộc 
đấu tranh của nhân đân thế giới ví 
hóa bình, độc lập đân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. 

Hỗ ràng “không lúc nào Tô quỏc 
Việt-nam ta, đản tộc Việt-nam ta vững 
vàng và mạnh mê nÌữ ngày này » G3). 

ong, đảt nước ta đang từ sản xuất 
nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội 
không qua giải đoạn phát triền tư 
bàn chú. nghĩa. Cuộc đấu tranh giai 
Cấp giữa giải cấp công nhàn và giai 
cáp tư sản, giữa con đường xã hội 
chủ nghĩa và con đường tư bản chủ 
ngÌĩa đang điện ra gáy gát, Chúng tá 
đã đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng nhưng cũng đang đứng trước 
những Khó khăn tfo lớn, Đất nước ta 


“đang phải đương đâu với một kiều 


chiên tranh phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng bá quyền Trung- 
quoc câu kết với đế quốc Mỹ: đồng 
thời phải sẵn sàng đổi phó với tỉnh 
huống địch có thê gày chiến tranh 
xam lược quy mô lớn. 

Thành qua của 238 năm cải tạo xã 
họi chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Pác và Š§ năm cải tạo 
Sácồ đã dẫn, 


(2) Hồ-Chí-Minh : 
tr. 277. 

(3) Bài nói của dồng chí Phạm- Văn- Đồng. 
ủy viên Bộ chính trí. đại diện Đan chấp húnh 
trung ương lÖàảng cộng sản Việt-nam trí Đại 
hội thứ bei Miặt trận Tỏ quốc Việt-nao. 


tập ÏÌT, 


xã hỏi chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Nam đã làm cho 
xã hội nước ta có những thay đổi sàu 
súc. cÊ 

Tuy nhiên đo sự phát triển không 
đồng đều của cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, trong chăng 
đường dâu tiên của thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội vẫn còn có sự 
khác biệt giữa các vùng vẻ €Ø cầu 
kinh tế, xã hội, về mức độ cải tạo, về 
-trinh độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa... 


Tình hình đó đặt ra cho Xlặt trận 
Tô quốc Việtnam những nhiệm vụ 
nặng nề và phức tạp: 

Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc thứ V của Đảng đã chỉ rõ: # Nêu 
cao truyền thống đoàn kết của nhân 
đân ta, Mặt trận Tô quốc Việt-nam 
eìn tuyên truyền, vận động các tìng 
lớp nhàn đàn, các tôn giáo, các dàn 
tóc, các nhân sĩ hăng hái tham ga 
các phong trào cách mạng. xây dựng 
và cũng có chính quyền, tăng CƯỜNØ 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, tăng cường 
sự nhất trí về chính trị và tính thần 
của xã hội ta, phát huy quyên làm 
chủ tập thê của nhàn dân lao dòng 
trong sự nghiệp xaày dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tồ quốc » (). 


Nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm 
vụ chiến lược là xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Vietnam xã hội chủ nghĩa trong 
những điện Kiện hết sức khỏ khăn và 
phức tạp, mọi người phải nhận thức 


rõ hơn nữa vị trí, chức năng, nhiệm 


vụ của Alặt tràn Tô quốc Việt-nam 
đã được thê chế hóa trong Hiến pháp 
nược Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam. Sự nghiệp cách mạng là sự 
nghiệp của quản chúng. Cần phải xày 
dựng Mặt trận Tô quốc Việt-nam xứng 
đáng là tô chức chính trị xã hội rong 
lớn nhất, vừa có tính liên hiệp rộng 
rầi, vừa có tính quản chúng sảàu SiLC, 
Cán phát huy vai trỏ của Mật trạn Tô 
quốc Việ!-nam là đại điện chung cho 
quyền làm chủ tập thề của nhàn dàn 


I1 


lao động, là sợi đây nối liền các tầng 
lớp xã hội ròng rãi với Đảng, là chỗ 
dựa vững chác của Nhà nước. Mặt 
tràn Tỏ quốc Việt-nam — được xảy 
dựng trên cơ sở liên minh công nòng 
đưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
ViệtI-nam — cùng các đoàn thê thành 
viên:là một bộ phận cầu thành của 
hệ thống chuyên chính vô sản và cửa 
cơ chế làm chủ tập thê của chúng ta- 


Nhiệm pụ lớn nhất của Mặt trận Tô 
quốc Việt-nam trong giai doạn cách 
mạng hiện nay là «thực hiện tốt liên 
minh công nông, đoàn kết chặt chẽ 
trí thức và các tầng lớp nhân dân lao 
động khác, đoàn kết các dần tộc, tòn 
giáo, các nhân sĩ, những người Hoa 
đã tử làu sống trên đất nước Việt- 
nam gắn bỏ với nhàn dân Việt-nam, 
những người Việt-nam hiện đang sống 
ở nước ngoài muốn góp phần xảy 
dựng đất nước nhằm thực hiện mục 
tiêu chung là xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa, 
góp phản giữ gìn hòa bình ở Đông 
Nam Á và thế giới @}, 


Mặt trận Tô quốc Việt-nam và các 
tô chức thành viên của Mặt trận cần 
phối hợp và thống nhất hành động 
nhằm thực hiện những nhiệm vụ công 
tác được đề ra trong Nghị quyết Đại 


"hội thứ Ý cùng các nghị quyết của 


Trung ương Đảng cộng sản Việt-nam 
và Chương trình hành động của Mặt 
trận mà Đại hội Mặt trận vừa rồi đã 
thòng qua. 


Đề làm tốt các nhiệm vụ lịch sử to 
lớn đó, dưới sự lãnh đạo của Dẳng, NI 
trận Tô quốc Việt-nam căn tăng cường 
quan hệ phối hợp giữa Alặt trận và 
chính quyền trong việc động viên, tồ 


(1› Văn biện Đại hỏi V, Nựb Sự thật. Hà- 
nội 1982, tập Ï, tr. 122 — 133. 

(5s) Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương 
Đăng về tăng cường sự lânb đạo của Đăng 
đối với công tác Mặt trận Tổ quốc Việt-nam 
trong giai đoạn mới (18.4-1982!. 


chức và hướng dẫn nhàn đầân thực hiện 
đúng nghĩa vụ và quyền của mình, tự 
giác và tích cực tham gia xây dựng, 


củng cố bộ máy Nhà nước; trong 


việc thực hiện các nhiệm vụ và công 
tác có tính chất toàn dân. Ủy ban Mặt 
trận các cấp có kế hoạch giúp đỡ cúc 
đại biểu dân cử tăng cưởng mỗi liên 
hệ mật thiết với nhân đân ; động viên 
và giúp đỡ cử tri theo sát và góp 
ý kiến về hoạt động của các cơ quan 
Nhà nước và đụi biều đàn cử; giáo 
dục, động viên và tồ chức nhàn dân 
tham gia góp ý kiến xây dựng các 
đự án pháp luật, thi hành Hiến pháp 
và pháp luật của Nhà nước; hướng 
đần giúp đỡ và tạo điều kiện đề quìàn 
chúng tham gia rộng rãi và thường 
xuyen vào việc quản lý kinh tế và 
xã hội. 


Thực hiện tốt sự (hổng nhất hành 
động của các thành 0iên trong Alät 
trạm và giữa các thành viên dó với 
các cơ quan Nhà nước. Àlỏi lồ chức 
chính trị — xä hội tham gia Mặt trận 
với tư cách là một thành viên của 
Mặt trận vừa phải thực hiện nhiệm 
vụ của tô chức mỉnh đối với mỗi tảng 
lớp, mỗi giới mà mình có trách nhiệm 
văn đọng bằng những hình thức thích 
hợp, vừa phái phối hợp hoạt động 
với các tö chức thành viên khác trong 
những công tác @hung, phong trào 
chung, theo Chương trình hành động 
cua Àlặt trận. Sự thông nhất hành 
động đó phải được thực hiện theo 
đụng năm nguyên tác thương lượng ; 
dđìn chủ ; thống nhất hành động ; lòn 
trong lính độc lập của các lồ chức; 
!hdrt đt hợ p lác, phê bình lự phê bùnh, 
giúp đỡ nhau cùng tiền bộy mà điều 
lệ của Mặt trận đã ghi rõ. Uy ban 
Alạt trận các cấp có vai Irò quan 
trọng trong việc tô chức sự thống nhàt 
hành động này. 

(ủng cõ lồ chức 0à củi liền phường 
thức hoạt động của ÄXiặt trận cho lĩnh 
hoạt, phong phú, phù hợp với tỉnh 


hình mới: tô chức tốt việc phối hợp 
hành dòng giữa lỆ Y ban Mặt trận với 
các tö chức thành viên và với các cơ 
quan Nhà nước, Đặc biệt, chú trọng 
xây dựng tó chức Älặt trận cơ sở (xã, 
phường, thị trấn) vững mạnh, vi 
chính các tô chức Mặt trận cơ sở này 
có nhiệm vụ và khả năng đưa công 
tác Mặt trận và công tác vận động 
quan chúng đi sâu vào các tìng lớp 
nhàn dùn, vào tửng hộ gia định, động 
viên các phong trào cách mạng của 


quần chúng trên từng khu vực dán 


cư bằng nhiều hình thức và phương 
pháp sinh động thích hợp. 


Điều then chốt bảo đàm cho Mặt 
trận phát huy đầy đủ vai trò của 
mình là táng cường sự lĩnh đạo* của 
Đăng. Các cấp bộ Đảng làm cho cần 
bộ, dang viên nhận rõ tầm quan trọng 
của công tác Mặt trận trong giai đoạn 
hiện nay, uốn nắn những quan điềm 
tư tường không đúng về công tác Mặt 
trận, sớm kiện toàn bộ máy làm công 
tác Alặt trận.Các cấp ủy Đăng cử những 
cán bộ có năng lực, có tín nhiệm chủ vên 
trách công táo Mặt trận. Ở các “cấp 
quàn, huyện, phường, xã, phân CÔHg 
đồng chí thường vụ đăng ủy phụ 
trách dàn vận chăm lo công tác Mặt: 
trận, Các tö chức Dang quan tâm đèn 
việc tìm ra những hình thức to chức 
thích hợp đề thu hút mọi người hãng 
hài tham gia công tác Mặt trận và tạo 
diệu kiện cho cân bộ Mặt trận làm 
tròn phiệm vụ, 


Chính sách lớn trước sau như một 
của Đang ta là củng cô và tăng cường 
Mặt trận dàn tộc thống nhảt, đoàn 
kết mọi lực lượng và mọi người Việt- 
nam yếu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, 
phản dàu giữ vững đọc lạp tự do và 
xảy dựng cuộc sòng niới, xã hội chủ 
nghĩa. Mọi cấp ủv Đang, cơ quan 
chính quyền, tö chức -quản chúng, 
moi cán bỏ; đẳng viên cần nắm vừng 
và thực hiện Lót hơn nữa chính sách 
lớn trước sau như một ấy của Đăng, 


\ 


VỀ NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ 
TRÚN06 (UẨN LÝ KINH TẾ 


/ 
HỮNG năm gần đây, quản lẻ kinh 
tế được xem là một trong 


những Kkhảu yếu nhất và chúng ta tập 
trung nhiều công sức đề cải tiến quản 
lý kinh tế, Các chủ trương, chính 
sách, biện pháp cải Liến quản Tý kinh 


tế đã dược ban hành, đều liên quan. 


đến việc vận dụng một trong những 
nguyên tắc quản lý xã hội chủ nghĩa 
quan trọng nhất: nguyên tác tập 
trung dàn chủ, Trong bài viết này, 
LỚI Xin né HỘột số suy nghĩ về nguyên 
tác tập trung dàn chủ trong quản lý 
kinh tế và việc thực hiện nguyên tác 
ấy trong chặng đường hiện nay. 


* 


Mọi người đều biết tập trung dân 
chủ là nguyên tác tô chức qun trọng 
nhất có tính chất quyết định đối với 
việc xây đựng một chính đăng thật 
sự cách mạng và phong trào cách 
mạng do chính đẳng ấy lành đạo, Đó 
là nguyên tác tö chức của xã, hội 
mới — xã hội xã hội chủ nghĩa. Điều 
lệ của Dẳng cộng sản Việt-snam phi 
rõ: ® Tập Irang dân chủ là nguyên tác 
tö chức cơ bản của Đẳng s (1), Nguyên 


lẤC 


NGUYÊN-DUY-TRINH 


tắc nàyv thê hiện bản chất và ý thức 
lập thề của giai cấp cỏng nhân, thề 
hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhàn muốn giải phóng mình thì 
đồng thời phải giải phóng cả đân tộc. 
Ý nghĩa của nguyên tắc này là nó tạo 
điều kiện đày đủ nhất, có hiệu quả 
nhất cho sự phát huy nghị lực cách 
mạng của nhân đàn lao động và đội 
quân chính trị tiên phong là giai cấp 
công nhân, thúc đày quần chúng 
tham gia rộng rãi vào cuộc đầu tranh 
giải phóng, đưa tính tô chức vào cuộc 
đầu tranh đó và bằng con đường 
ngắn nhất hướng cuộc đấu tranh đi 
đến mục tiêu. 

Sau khí giành dược chính quyền, 
cách mạng chuyền sang giai đoạn 
mới, nhiệm vụ chiến lược của cách 
mạng» thay đôi: Đăng năm chính 
quyền, lãnh đạo nhàn dàn xây dựng 
xã hỏi mới, cái tạo xã hội chủ nghĩa 
nền kinh tế cũ, xây dựng nên kinh tẽ 
mới. [Lúc này, nhiệm vụ quản lý trở 
thành nhiệm vụ chủ vếu, nguyên tắc 
tập trung dân chủ là nguyên tắc tồ 
chức quan trọng nhất trong quản lý, 


(1) Điều lệ Đảng Cạng sản Việt-nam. tr. 12. 


Với chế độ xã hội mới, nền kinh tế 
mới, nguyên tắc đó có thêm những cơ 
sở mới về kinh tế — xã hội, vật chất— 
kỹ thuật, chính trị, tỉnh thần. 

Cơ sở kinh tế — xã hội của nguyên 
(Ác tẬp trung đân chủ là chế độ công 
hữu 'về tư liệu sản xuất, gắn các 
ngành, các địa phương thành một 
chỉnh thề thống nhất và liên kết 
những người lao đọng thành lực 
lượng lao động xã hội, dồng thời bảo 
đảm sự làm chủ trong quản lý của 
mỗi tập thề và cá nhân người lao 
động. 

Cơ sở vật chất kỹ thuật của 
nguyên tắc này là nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa và cách mạng -khoa 
học — kỹ thuật. Nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa đòi hỏi tập trung, 
chuyên môn hóa, liên hiệp và hiệp 
tác sản xuất ngày càng sâu rộng: Tỉnh 
chất sáng tạo của khoa học, kỹ thuật 
đòi hồi phát huy và tông hợp mọi cố 
gắng của dông đảo các nhà bác họe, 
những người thực hành và quản lý. 


Cơ sở chính trị của nguyên lác này 
là sự thống nhất về chính trị và tính 
thần của xã hội. Trong chủ nghĩa xã 
hội, sự đối kháng giai cấp bị xóa bỏ, 
lợi ích của những người lao động là 
thống nhất, trình độ hiều biết của họ 
không ngừng được' nâng cao, tính 
chủ động, sáng tạo của tập thê và cá 
nhân những người lao động được 
phát huy cao độ đề đạt tới những 
mục tiêu chung của xã hội, 

Cơ sở tỉnh thần của nguyên tác 
này là hệ tư tưởng Mác — Lê-nin trở 
thành hệ tư tưởng chung của gã hội 
xã hội chủ nghĩa. 

Tập trung dân chủ biều hiện bản 
chát cách mạng và khoa học sâu sắc 
của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nó phản 
ánh quan hệ biện chứng giữa toàn thẻ 
và bộ phận, giữa cộng đồng và cá 
nhân trong sự phát triền xã hội, phát 
triền kinh tế, giữa vai trò quyết định 
của toàn thê và tính độc lập tương 
đói của mỏi bộ phận. 


- 


` 


Trong quản lý kinh tế, nguyên tác 
tập trung dân chủ mang một nội dung 
kinh tế cụ thề. rõ ràng. Nguyên tác 
này một mặt tính đến trình độ xã 
hội hóa của sẵn xuất và sự cần thiết 
Nhà nước phải quản lý tập trung 
nền sản xuất lớn; mặt khác, xuất 
phát từ sự tất yếu phải lôi cuốn 
ngàv càng đông nhân dân lao động 
tham gia vào quản lý kinh tế, vi 
chính nhân dân lao động đã trở thành 
người chủ của tư liệu sản xuất và 
trách nhiệm chính về sản xuất xã hội 
ngày nay thuộc về họ. 

Sư cần thiết phải quản lý tập trung 
chính là do sự xã hội hóa sản xuất. 
Trong chủ nghĩa tư bản, chế độ tư 
hữu về tư liệu sản xuất, bản chất giai 
cấp của giai cấp thống trị xã hội 
không cho phép thực hiện điều này. 
Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất 
loại bỏ tính thống nhất của ý chỉ, rất 
cần thiết cho việc quản lý toàn bộ 
nền sản xuất xã hội. Trong quá trình 
tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, có một vấn đề lớn gồm hai mật 
gắn bó với nhau cần được giải quyết, 
đó là xã hội hóa tư liệu sản xuất, làm 
cho nhân dân lao động trở thành 
người chủ của chính nền sản xuất, và 
thiết lập một hệ thống quản lý kinh 
tế tập trung dân chủ. 

Tập trung đân chủ trong quản lý 
kinh tế có nghĩa là sự kết hợp hữu 
cơ, sự thống nhất chặt chế của tập 


trung, tức là quan lý từ một trung 


tàm, kỷ luật nghiêm minh, chế độ 
một thủ trưởng, với dân chủ, với 
quyền làm chủ của người lao động. 
với tỉnh thần chú động sáng tạo của 
quần chúng, với tính độc lập tương 
đối của từng khâu trong quản lý kính 
tế, tính đa dạng của các phương pháp. 
phương tiện, nhàm đạt được mục 
tiêu chung. Mỗi quan hệ biện chứng 
giữa tập trung và dàn chú đã được 
Lê-nin vạch rõ như sau: Che dò tập 
trung, hiểu theo nghĩa thật sự dàn 
chủ, đã bao hàm khả năng — khả năng 
này do lịch sử tạo ra lần đâu tiên — 


1, 


phát huy một cách đây đủ và tự do 
không những các đặc điểm của địa 
phương mà cả TRhững sáng kiến của địa 
phương, tính chủ động của địa 
phương, tỉnh chất muôn hình muôn 
vẻ của các đường lói, của các phương 
pháp và phương tiện đề đạt đến mục 
đích chung P (2). Và «tinh chất muôn 
hình muôn vẻ đó càng phong phú, — 
tất nhiên là với điều kiện nó không 
biến thành lập dị, — thi chúng ta lại 
càng thực hiện được chế độ tập trung 
dân chủ và thực hiện được nền kinh 
lẽ xã hội chủ nghĩa một cách chắc 
chắn và nhanh chóng hơn? 3). 
Tập trung là điều kiện tuyệt đối 
cần thiết để bảo đảm tính xã hội chủ 
nghĩa của phát triền kinh tế, bảo đảm 
sir phối hợp công việc giữa tất cả các 
khâu quản lý nền kinh tế quốc dàn. 
lLê-nin cũng đã nêu rõ, chế độ tập 
trung đó không phải là tập trung 
quan liêu, dọc đoán chuyên quyền, 
mà là chế độ tập trung dân chủ 3. 
Người chỉ rõ: «Chúng ta chủ trương 
theo chế độ tập trung dàn chủ. 
Nhưng cần phải hiều rõ rằng chế 


độ tập trung dàn chủ, một mặt, 
thật khác xá chế độ tập trung 


quan liêu chú nghĩa, và, mặt khác, 
thật khác xa chú nghĩa vò chính 
phủ »..., «chế đó tập trung dân chủ... 
bao hàm khả năng dẻ cho các địa 
phương và cá các công xã trong nước 
có quyền tự do đây dủ nhất trong 
việc định ra các hình thức Khúc nhau 
về sinh hoạt chính trị, xã hội, kinh 
tế? (1). linh thức sinh hoạt chính 
trị, xã hội, kinh tế có thê khác nhau 
giừa các địa phương, “nhưng pháp 
chè thị phái thống nhất? Người cho 
tang: ®*Alối nguy hại to lớn nhất 
trong đời sống của chúng ta, cũng 
như trong tỉnh trạng kém văn hóa 
của chúng ta là ở chó chúng ta dụng 
tứng quan điểm muôn thườở của nước 
Nựa và những tạp quản nứa man rợ 
muốn duy trì pháp chế của tỉnh Ca« 
lu-ơa cho khác với pháp chế của tỉnÈ 
Ca-dan ® (2), 
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Lê-nin kịch liệt phê phán đầu óc 
địa phương, bản vị, cục bộ gảyv trở 
ngại cho công cuộc xây dựng và quan 
lý nền kinh tế xã hỏi chủ nghĩa thống 
nhất của cả nước. Người căn dặn: 
«q Những đồng chí có uy tín nhất cúa 
chúng tađó phải kiên quyết nòi lén. 
và phò biến tại các địa phương rằng 
các cơ quan địa phương phải tập cho 
quen với việc bị chúng ta bát buộc 
phái thị hành nghiêm chỉnh chính 
sách của chính quyền trung ương (tôi 
gạch dưới — N.D.T.)... nếu không thị 
không thề xây dựng được chủ nghĩa xã 
hội, vi đây là công cuộc xây dựng một 
nẻn kinh tẻ tập trung, một nền kinh tẻ 
Lừ trung ương? (0), 

Rinh tế là một hệ thống phát triền, 
năng động. Hệ thống quản lý kinh tế 
phải luôn luôn được cải tiến cho phủ 
hợp với tiến trinh phát triền của nền 
kinh tế, Việc thực hiện dúng đán 
nguyên tác tập trung đân chủ có tính 
đến những đặc điềm của từng chàng 
đường phát triên kinh tế là điều kiện 
tối căn thiết đề cho hệ thống quản lý 
kinh tế hoạt động được bình thường. 
Điều đó có nghĩa là trên cái nền của 
nguyên tắc tập trung dân chủ, mối 
quan hệ giữa tạp trung và dân chủ, 
hình thức vận dụng nguyên tác tập 
trung dàn chủ sẽ khác nhau cùng với 
tiến trình cải tiến hệ thống quản lẻ 
kinh tế, Kết quả của công cuộc cái 
tạo nén kinh tế cũ, xây dựng nền 
kinh tế mới ph thuộc rất nhiều vào 
việc tìm ra và áp dụng một cơ chế 
quan lý linh hoạt, sát hợp với từng 
chặng đường, vào việc nhạy bén thay 
đỏi dúng lúc mối quan hệ giữa tạp 
trung và dàn chủ trong cái khuôn 
khô của tập trung dàn chủ. Khi nói 
nên kinh tế được điều khiến Lừ một 


(2›.(3) V.I,Lê-nin: Toàn tệp. N:b Tiến 
bộ, Mát-xcơ-va, 1977. tập 36. tr 186 — 187. 

(4) V.[ Lê'nin: Sách đã dẫn, tập 36, 
tr. 185 — ¡806. 

(5) V.], Lê-nin : 
tr 232. 

(6) V.I.Lê-nin: Sách đã dẫn. tập 37, tr. 519 


Sách đã dẫn, tập 45. 


trung tàm theo một kế hoạch thống 
nhất, cần tập trung đích đáng ở trung 
ương, đó là nói đến tập trung dân 
chủ ở cắp trung ương. Còn khi nói 
mở rồng quyền chủ động, sáng tạo, 
cho cắp dưới, cho cơ sở, là nói đến 
tập trung dàn chủ ở cấp dưới, cấp cơ 
SỞ. Việc giải quyết những nhiệm vụ 
đề ra cho mỗi tập thê xí nghiệp, mỗi 
ngành đòi hỏi phải có sự chủ đông, 
Sáng tạo, tháo vát tử phía những 
người thực hiện. Trong khi nhắn 
mạnh việc phát huy tính đọc lập và 
tỉnh chủ động sáng tạo của các đơn 
vị kinh tế, không được coi thường 
tính thống nhất và tính kế hoạch của 
nền kinh tế quốc dân, phải lấy đó 


làm tiền đề và phương hướng cho sự: 


phát huy tính độc lập chủ động của 
các đơn vị kinh tế. Có quan diềm cho 
rằng tất cà những việc làm ở cấp 
trưng ương đều thuộc về tập trung, 
đều nhằm tăng cường lập trung; 
những việc lâm ở cấp dười, ở cơ sở 
đều nhằm mở rộng dân chủ. Đây là 
một quan điềm sai lầm, vi nó tách 
biệt lập trung và dân chủ và quên 
rằng tạp trung dân chủ là một thề 


nguyên vẹn, không tách rời, là một. 


nguyên tác thống nhất. Một trong 
những nguyên nhân của những thiếu 
§ót lrong quản lý kinh tế của chúng 
ta vừa qua là khi tỉnh hình thav dồi, 
nhiệm vụ chiến lược thay đồi, đã 
không kịp thời thay đồi phương thức 
quản lý, không nhạy bén điều chỉnh 
đúng lúc, đúng liều lượng môi quan 
hỆ giữa Lập trung và dân chủ trên 
đái nên của tập trung dàn chủ. Một 
nguyên nhân nữa là chúng ta không 
thấy hết mặt tiêu cực của tâm lý 
người sản xuất nhỏ và chưa có biện 
pháp tốt đề khác phục nó. 

Tập trung dân chủ trong kinh tế 
thể hiện trong tồ chức bộ máy quản 
lÝ, trong chế độ làm việc như: thiêu 
sö phục tùng đa số, cấp dưới phục 
lùng cấp trên, lợi ích bộ phận phục 
tùng lợi ích toàn cục, quần chúng 
theo đúng Hiến pháp và pháp luật, 


bầu cử và bãi miễn người thav mặt 
minh làm công tác quản lý v.v. Tập 
trung đản chủ trong kinh tế còn 
có một nội dung kinh tế cụ thề, rõ 
ràng và sâu sác, thê hiện trong cơ cấu 
kinh tế, cơ chế quản lý, trong bộ 
máy quản lý và công tác cán bộ. 


Công tác quản lý kinh tế của chúng 
ta thời gian qua có tỉnh trạng vừa tập 
trung quan liêu, vừa phản tán tản 
mạn trong cä cơ cấu kinh tế, cơ chế 
quản lý, tô chức bộ máy và chế độ 
làm việc. Văn kiện Đại hội V của 


- Đăng ghi rõ: «Những năm gần đây, 


nguyên tắc lập trung đân chủ ở nhiều 
nơi không được chấp hành triệt đề. 
Tình trạng vò tổ chức vô kỷ luật, 
cục bọ, địa phương Xới mức dộ khác 
nhau phát triển phô biến? và *tỉnh 
trạng quan liêu, bảo thủ, trì trệ, vô 
trách nhiệm, phân tán trong tö chức 
thực hiện là nghiêm trọng » (7). 


Cơ cấu kinh tế thể hiện khả năng 
chủ động, tự giác vận đụng các quy 
luật kinh tế khách quan trong việc 
phản công lao động xã hội giữa các 
ngành kinh tế, các khu vực kính tế 
thông qua các quan hệ tỷ lệ, các hình 
thức trao đôi và liên hệ giữa các 
ngành và các loại sản phầm, giữa các 
thành phần kinh tế và giữa các khu 
vực kính tế. Cơ cầu kính tế thay đồi 
theo thời gian dán đến sự hình thành 
có mục đích, có kè hoạch cơ cấu lối 
ưu của nên kính tế quốc đản, Khuyết 
điềm của chúng ta trong thời gian 
qua về cơ cầu kinh tế là một 
mặt chỉ thấy kính tế trung ương, chỉ 
thấy có ngành nà không thấy được 
vị trí, đặc điểm của địa phương, của 
cơ SỞ. Àlät khác thi ngược lại, quá 
nhấn mạnh đến cơ sở, cường điệu 
phiến điện kính tế địa phương, làm 
mất vị trí của ngành, của kinh tế 
trung ương. Đông thời không thây rõ 
là phải xây dựng cơ cấu kinh tế cho 

(7) Van kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà- 
nội. 192. tập ÏlÏI, tr. 25 và I7, 


phù hợp với tính quy luật của công. 


cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, với 
các quy luật kính tế và yêu cầu của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
coi cơ cấu kinh tế là một cái bất biến. 


Trong cơ chế quản lý, thì một mặt 
“kéo dài cơ chế quản lý quan liêu 
bao cấp với cách kế hoạch hóa gô bó, 
cứng nhắc, không đề cao trách nhiệm 
và mở rộng quyền chủ động cho cơ 
sở, địa phương và ngành, và cũng 
không tập trung thích đáng những 
vấn đề mà Trung ương cần và phải 
quản lý» (8), tuyệt đói hóa quan hệ 
đọc, không chú ý đến các quan hệ 
ngang, xem nhẹ quan hệ bàng hóa — 
tiền tệ trong quản lý. Ngược lại có 
xu hướng chạv theo cơ chế thị trường, 
chạv theo lợi ích cục bộ, thả lông 
việc cải tạo các thành phần kinh tế 
phi xã hội chủ nghĩa. Đây là xu hướng 
nguy hiềm, dân đến những hậu quả 
nghiêm trọng, củn kiên quyết khắc 
phục. 


Còn trong bộ máy quản lý và chế 
độ làm việc, thì biều hiện của tập 
trung quan liêu là làm việc theo lỗi 
cửa quyền, không đàn chủ, không tôn 
trọng ý kiến của quần chúng, của cấp 
đưới không mở rộng quvẻn hạn, 
trách nhiệm thích đáng cho cấp đưới, 
mườn ôm hết mọi công việc, mọi chức 
nầng, trong khi khi năng thực tế 
không dâm đương nồi. Biều hiện của 
phản tán. tìn mạn là vô kỷ luật, vô 
tô chức, lóng quyền, không chấp hành 
đúng và đây đú các chỉ thị, nghị quyết 
của cấp trên, không 'tôn trọng pháp 
luật, v.v. 


Giữa cơ cầu kinh tế, cơ chế quản 
lý và tö chức bộ máy quản lý, tò chức 
cán bộ có mối liên hệ qua lại rät 
chặt chẽ. Khuyết điềm của bộ phận 
này là hậu quả đồng thời là nguyên 
nhàn làm tăng thêm khuyết điềm của 
bộ phận kia. Tạp trung quan liêu bào 
cấp dán đến vô ký luật, vô trách 
nhiệm, không thúc đìy được một 
cơ cấu kinh tế mới ra đời: vò kỷ 
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luật, vô trách nhiệm khiến cho cảng 
lập trung quan liêu bao cấp, tăng 
tính phần tán tản mạn, tăng sự trị trệ, 
bảo thủ của hệ thung quản lý hiện 
hành. : 

Cần kiên quyết chống cả hai xu 
hướng khòng đúng trên đây: tập 
trung quan liêu và phân tán tản mạn. 
Cả hai xu hướng này trái với quan 
điềm của Lê-nin về tập trung dân chủ. 


* 


Trong quản lý Nhà nước, quản lý 
kinh tế, quan lý xã hội hiện nay, 
chúng ta phái kiên quyết thực hiện 
đúng nguyên tác tập trung dân chủ, 

{ — Điều quan trọng trước hết là 
phải bảo đảm tập trung thống nhất về 
đường lối, tư tưởng và hành động. 
Trong điều kiện Dáng lãnh đạo chính 
quyến, lãnh đạo xây dựng và phát 
triền kinh tế thi sự tập trung thống 
nhất trước hết phải được quán triệt 
trong Đảng. « Sự đoàn kết, thống nhất 
của Đẳng ta dựa trên cơ sở vững chắc. 
là chủ nghĩa Mác — Lê-nin, là đường: 
lối chính trị đúng đắn của Đẳng, và 
nguyên túc tập trung dân chủ trong: 
tô chức và sinh hoạt Đăng ® (6), Một. 
sự tập trung không có cơ sỏ tr tưởng 
vững chác là vỏ nghĩa. Một sự tò chức 
trên cơ sở những quan điềm, hành 
động không phải của Dăng, trái với 
đường li của Đăng là cực kỷ nguy 
hiểm. Chúng ta cần kiên quyết thực 
hiện chế độ làm chủ tập thê của nhân 
đàn lao động Ở mọi cấp, mọi ngành, 
mọi địa phương, trên mọi lĩnh vực 
của đời sòỏng. Chính vì vậy, chúng ta. 
kiên quyết chống lại quan niệm làm 
chủ theo kiểu phường hội, chống lại 
cách làm trái hoặc không thị hành 
nghị quyết của Đẳng. Đường lối của 
Đảng phải được cụ thể hóa một cách 
sáng tạo thành các nghị quyết của 
Đăng, các chính sách quản lý của. 


(8) Văn kiện đã dẫn. tập ÏlÏ, tr. 14. 


(9) Yăn kiện đã dẫn, tập '1, tr. 178. 
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Nhà nước. Những nghị quyết, chính 
sách cụ thề ấy phái theo đúng đường 
lối của Đảng, phải tạo ra sự nhất trí 
ngàv càng sàu sắc. Tuyct đối cần thiết 
là Đang phải giữ nguyên tắc tập 
trung nghiêm ngặt và ký luật chặt 
chẽ. Tất cá các nghị quyết của cấp 
trên, cấp dưới phải tuyệt đối thi hành 
nghiêm chỉnh. Lúc này, chúng ta phải 
ghi nhớ và làm theo đúng- lời đi huấn 
của l.ê-nin: ®Do tỉnh trạng rõi loạn 
về kinh tế, chúng ta không thấy sự 
cai thiện, nhưng chúng ta chỉ có thê 
khác phục được trỉnh trạng rối loạn 
đó bàng chế độ tập trung, bằng cách 
từ bà những lợi ích thuần tủy địa 
phương là những lợi ích rõ ràng đã 
hìn cho người ta chống lại chế độ 
tập trung, song chế độ tập trung lại 
chính là lối thoát duy nhất cho HẠ 
thế cua chúng ta? (10). 


Thực hiện nguyên tắc Lập trung dân 
chủ trong quản lý, là phải tập trung 
thống nhát về đường lối, tư tưởng và 
hành dòng trước hết trong Đẳng, rồi 
8au đó tiong các lực lượng cách mạng, 
trong quản chúng những người lao 
động. 


2- Cần phải tăng cường và củng 
cố những tiền đề kinh tế cúa nguyên 
tắc tập trung dán chủ, tức là nắng 
cao trình độ xã hội hóa của sản xuất, 
Điều này đòi hồi một mặt phải ra 
sức củng cố và phát triền mạnh kinh 
tế quốc doanh thành trụ cột vững 
chắc của nền kinh tế quốc dàn, mà 
mỗi đơn vị kỉnh tế quốc doanh là 
một tế bào khỏe mạnh đâv sức sống. 
Củng cô và phát triền kinh tế tập 
thể thành lực lượng bồ sung chủ vếu 
cho kinh tế quốc doanh trong nèn 
kinh tế quốc dân thống nhất, có sức 
hút mạnh mẽ đối với kinh tế cá thê 


Alặt khác, phải thật sự đây mạnh 
cải lạo xã hội chủ nghĩa dối wới cúc 
thành phần kinh tế khác. Đối với các 
tỉnh ở đồng bằng sông Cửu-long, 
củng với việc hoàn thành điều chỉnh 
lại ruộng đất phải đưa nông dân vào 

\ 
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con đưởng làm ăn tập thề ; phát triền 
các hợp tác xã mua bán đề loại ảnh 
hưởng của tư thương ; phát triền hợp 
lác xã tín dụng đề nông đân có điều 
kiện giúp đỡ nhau thuận tiện hơn và 
đề ngăn chặn sự cho vay nặng lãi. 
Tông kết công tác khoản trong nông 
nghiệp, nhất là ở các tỉnh miền Bắc 
và miền Trung, uốn nắn những lệch 
lạc trong việc thực hiện chế độ 
khoán, hoàn chỉnh cơ chế khoán 
thành cơ chế quản lý toàn bộ hợp 
tác xã. Cai tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với thương nghiệp, vận tải, xây dựng. 
Củng cố và phát triền thương nghiệp 
quốc đoanh, hợp tác xã mua bán, xóa 
bỏ tư sản thương nghiệp bao gồm cả 
những hộ tư sẵn kinh doanh ăn uống, 
địch vụ mới xuất hiện, sắp xếp lại 
những người buôn bán nhỏ, quản lý 
chặt chế thị trường, làm cho thị 
trường xã hội chủ nghĩa, nhất là 
thương nghiệp quốc doanh nắm vững 
vai trò lãnh đạo. 

Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ, bên cạnh thành phản 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, còn tồn tại 
các thành phần Kinh tế phi xã hội 
chủ nghĩa. Vấn đề đặt ra là phải sử 
dụng đúng đắn, hợp lý đi đòi với đầy 
mạnh cái tạo các thành phán kinh 
tế phi xã hội chủ nghĩa, báo đảm 
Nhà nước nắm những khảu then chốt, 
thiết yếu nhất, tử đó điều khiên mọi 
hoạt động của toàn bộ nên kính tế 
quốc dân. Phát triền thêm một bước, 
sắp xếp lại cơ cấu và đãy mạnh cải 
tạo nén kính tế chính là nâng cao 
trình độ xã hội hóa sản xuất, làm 
cho người lao động thật sự trở thành 
người chủ của tư liệu san xuất, đưa 
sìn Xuất tiến lên Việc thực hiện 
nghiêm túc và đúng đán nguyên tác 
tập trung đàn chủ là điều kiện tối 
củn thiết đề chúng ta giành thắng 
lợi quyết định trong cuộc đấu tranh 
«ai thắng ai® giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 


(10) V.]. Lê-nin : Sách đá đẳn, tập 37. tr. 526: 
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nghĩa đang diễn ra quyết liệt hiện 
nav trên mặt trận kinh tế, nhất là 
trong lúc bọn bành trướng bá quyen 
Bac-kinh câu kết với để quốc Mỹ và 
tay sai đang Liên hành gay gái cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt đối 
với nước la. 

3 — Đề thực hiện đúng đắn nguyên 
tắc tập trung dàn chủ, căn thiết lập 
cho được một cơ cấu kinh tế mới 
ngày càng hợp lý hơn. Nên kinh tế 
quốc dàn của chúng ta phải là nền 
kính tế có tính thống nhất cao. hài 
hòa về cơ cấu, phong phú và đa dạng 
vẻ cúc mối quan hệ giữa các ngành 
kinh tế, các lĩnh vực kinh tế, các 
đơn vị kinh tế trên cơ sở liên kết, 
hợp tác và phân công lao động, có 
sự nhịp nhàng, linh hoạt trong điều 
hành. 

Cần tạo ra một quan hệ đúng đán 
giữa kinh tế trung ương, kính tế địa 
phương và cơ sở, vừa xây dựng kinh 
tế trung ương, vừa xây dựng kinh tế 
địa phương trong một cơ cầu kinh tế 
quốc dàn thống nhất. Kinh tế trung 
ương là phần kinh tế do các bộ trung 
ương trực tiếp quản lý, có sự tham 
gia quản lý theo lãnh thồ của chính 
quyền địa phương. Kính tế địa 
phương là phần kính tế đo địa phương 
(tỉnh, huyện) trực tiếp quản lý dưới 
sự chỉ đạo thống nhất của trung ương, 
có sự quản lý theo ngành của các bộ. 
Cơ sở (xi nghiệp, công trường, nòng 
trường, cửa hàng, hợp tác xã...) là 
những đơn vị cơ bản của nền kinh tế. 
Phải làm cho mỗi cơ sở trở thành 
một tế bào năng động có sức sông 
thì nền kinh tế mới có thê phát triền 
nhanh chóng được. Trọng tình hình 
hiện nay, cấp trung ương có thê trực 


tiếp quản lý những cơ sở kinh tế lón,, 


then chốt, có ý nghĩa kinh tẻ — kỹ 
thuật quan trọng, có tác dụng quyết 
định đối với sự phát triển nền kính 
tế quốc đản, bảo đảm trung tương 
trực tiếp nắn những sản phầm quan 
trọng của cả nước, những sản phẩm 
xuất khau chủ lực, và một số cơ sở 
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_ và điều 


tặc biệt Khác, Những cơ sở không 


có những tính chất trên thị giao cho 
các địa phương quản lý. 


Trong nên kính tế quốc dàn thống 
nhãt, cơ cấu kinh tế trung ương và 
cơ cấu kiúh tế địa phương phải được 
xác định cho phù hợp với yêu cầu 
kinh tế — kỹ thuật của từng `ngành 
kiện kinh tế — xã hội, tài 
nguyên thiên nhiên của từng dịa 
phương. trình độ phát triền của cả 
nước và từng địa phương. | 


Nây dựng quan hệ đúng đẫn giữa 
trung ương và địa phương, giữa 
ngành, địa phương và cơ sở có nghĩa 
là đối với bất kỳ một đơn vị kinh tế, 


một hoạt động kinh tế nào cũng đều 


có phần trách nhiệm cụ thề của trung 
ương và phần trách nhiệm cụ thề 
của địa phương. Các xi nghiện trưng 
ương đóng ở địa phương có nghĩa 
vụ giúp dỡ địa phương, đóng góp 
mọt phần nguồn thu ngân sách cho 
địa phương. Đơn vị kinh lế của trung 
ương thiểu lao dộng, thiếu nguyên 
liệu..., địa phương phai giúp đỡ giải 
quyết. Xí nghiệp địa phương phải 
được ngành giúp đỡ về các mặt kỳ 
thuật, quản lý và hướng dẫn về 
nghiệp vụ; hoạt động của xỉ nghiệp 
trung ương đóng tại địa phương, và 
sự.chỉ đạo của Bộ hoặc Tông cục 
phải gin với tòng thề kinh tế— xã 
hội ở địa phương, góp phần thúc đây, 
giúp dỡ Kinh tế địa phương và phục 
vụ đời sống của nhàn đán địa 
phương. 


Cơ sở luôn luôn giữ hai vị trí: một 
mặt là một bộ phản hợp thành của 
hệ thống kinh tế quốc đàn thống nhất; 
mặt khác là một tổ chức kinh tš 
tương đỏi độc lập, có nhiệm vụ bảo 
đảm cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh đạt được hiệu quả cao, phù 
hợp với hoàn cảnh của từng đơn vị. 
Nhân dân lao động làm chủ ở cơ sở, 
đồng thời cũng là một thành viên làm 
chủ ở địa phương, làm chủ trong cả 
nước. Dễ nền. kinh tế quốc dân phát 


triền nhanh chóng, cả trung ương, 
địa phương đều phải giúp đỡ, tạo 
mọi điều kiện cho cơ sở phát triền, 
không kề cơ sở đó nằm trong cơ cấu 
kinh tế trung ương hay là trong cơ 
cấu kinh tế địa phương. Thực hiện 
tập trung dân chủ chính là phát huy 
dúng đắn chế độ làm chủ của nhân 
đân lao động. Nhân dân lao động càng 
thật sự làm chủ thì nguyên tắc Lập 
trung dân chủ càng được bảo đảm. ˆ 


Cơ cấu kinh tế hợp lý phải thề hiệp 
quan hệ giữa các khâu của quá trình 
tải sản xuất mở rộng: sản xuất, phân 
phối, lưu thông, tiêu dùng, diễn ra 
thông suốt, khâu này phải thúc đây, 
giúp đỡ cho khâu kia phát triền. 
Đồng thời, sự phủ hợp giữa quan hệ 
sản xuất và lực lượng sản xuất phải 
ngày càng được bảo đàm. Cơ cấu kinh 
tế càng tiến dân đến hợp lý, lực 
lượng sản xuất càng phát triền thi 
quan hệ sản xuất mới — xã hội chủ 
nghĩa càng được củng cố. Và ngược 
lại, quan hệ sản xuất mới càng được 
củng cõ là cơ sở vững chắc bảo đản 
cho lực lượng sản xuất phát triên 
đúng hướng, tạo ra tiền đề xày dựng 
cơ cấu kinh tế ngày càng hợp lý hơn. 


4— Diều rất quan trọng nữa là 
thiết lập và điều hành cho dược một 
hệ thống quản lý kinh tế sát hợp với 
chặng đường hiện nay. Ở đây có hai 
khối công việc có liên quan với nhau 
cần được giải quyết, đó là cơ chế 
quản lý và tồ chức bộ máy quản lý. 
Trong bài này, tôi chủ ý tới cơ chế 
quản lý. 


Việc cải tiến cơ chế quản lý hiện 
nay nhằm vào mục tiêu nhanh chóng 
xóa bỏ lối quản lý quan liêu bao cấp 
(kề cả những biện pháp cung cấp cần 
thiết trong. thởi chiến, nhưng này 
không còn phù hợp nữa), thực hiện 
phương thức quản lý kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa lấy kế hoạch Nhà nước 
làm trung tâm, thí hành chế độ hạch 
toán kinh tế, sử dụng đúng đản các 


đòn bầy kinh tế. Cơ chế quản lý 
thường có tác động nhanh, trực tiếp. 


Rế hoạch là công cụ trung tâm của 
quản lý, là cương lĩnh thứ hai của 
Đảng. Kế hoạch thê hiện đường lối 
chính trị và đường, lối kinh tế của 
Đẳng. Kế hoạch là pháp luật quản lý 
của Nhà nước. Thực hiện kế hoạch 
là nghĩa vụ của mỗi người công dân, 
của mỗi tồ chức kinh tế. Trong việc 
kế hoạch hóa mấy năm gần đây có vấn 
đề nồi lên là gắn kế hoạch với việc 
sử dụng các quan hệ thị trường, quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ, gắn kế hoạch 
với các chính sách kinh tế đòn bày. 
Về vấn đề này, tỉnh thần cơ bản của 
nghị quyết Hội nghị thứ 6 của Ban 
chấp hành trung ương (khỏa IV) là 
sử dụng rộng rãi các quan hệ thị 
trưởng, các chính sách kinh tế đòn 
bqy nhưng phải trên cơ sở kế hoạch 
là trung tàm. 


Nước ta đang ở chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ, nền kinh tế 
chịu sự tác động của một hệ thống 
các quy luật kinh tế, trong đó các 
quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội 
ngày càng chiếm vị trí chủ đạo. Trong 
hệ thống các quy luật ấy có quy luật 
giá trị. Chúng ta phải tuân theo các 
yêu cầu của các quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội, và phải tạo điều 
kiện cho các quy luật ấy nưày càng 
phát huy tác dụng trong nền kinh tế 
quốc dàn. Chúng ta chủ trương sử 
dụng rộng rãi các quan hệ hàng hóa 
tiên tệ trên cơ sở kế hoạch là trung 
tàm, chính là vận dụng quv luật giá 
trị đề thực hiện kế hoạch một cách có 
hiệu quả hơn. 


Hiện nav đang có một xu hướng 
xem nhẹ Rế hoạch tập trung thống 
nhất, muốn phát triền “ngoài kế 
hoạch ». Đó là một xu hướng sai lâm. 
Đành rằng công tác kế hoạch của 
chúng ta có thiếu sót,. cần phải sưa 
chữa ca nội dụng và phương pháp kế 
hoạch hóa. Nhưng như thế khong có 
nghĩa là thủ hẹp kế hoạch hóa lại, là 
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đặt quan hệ thị trường lên trên kế 
hoạch hóa. Một số nơi, một số cơ SỞ 
mở rộng thị trường đến mức làm cho 
nhiều ehÏ tiêu kế hoạch Nhà nước 
không thực hiện được, lực lượng và 
vai trò chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh bị yếu đi. Có một số cơ sở, 
một số địa phương trong khi không 
hoàn thành nghĩa vụ giao nộp sản 
phầm cho trung ương theo một kế 
hoạch tập trung thông nhất, đã dành 
vật tư, năng lượng của Nhà nước cấp 
cho đề a sản xuất hàng ngoài kế hoạch? 
và tư động giữ lại sản phầm đề «trao 
đôi ngoài kế hoạch Ð, 


Cần phải sử đụng các phạm trủ giá 
trị, các quan hệ hàng hóa tiền tệ; 
cần chú ý khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất đối với người lao động. 
Những nếu đặt quy luật giá trị ngang 
hàng (thậm chỉ lên trên) các quy luật 
của chủ nghĩa, xã hội, đặt thị trường 
(với nghĩa «thị trường tự đo?) lên 
trên kế hoạch Nhà nước và quá nhấn 
mạnh nguyên tắc khuyến khích bảng 
lợi ích vàt chất thì sẽ phạm sai lầm 
cơ hội hữu khuynh. Ngược lại, xem 
thường, bất chấp và muốn loại trừ 
quy luật giá trị, các phạm trù giá trị, 
các Quan hệ hàng hóa — tiền lệ, v.v. 
thì nhất định sẽ phạm sai lầm gtả » 
khuynh và càng làm cho hệ thống 
quản lý kinh tế quốc dân trở nên 
quan liêu, trỉ trệ, không có hiệu lực 


liiện nay đang có tỉnh trạng hiểu 
lệch và giai quyết không đúng văn đẻ 
® ba lợi ích ». Nhiều nơi trong khi nêu 
_ cao những hoạt động vì ® ba lợi ích ®, 
đã chỉ chú ý đến lợi ích cá nhân của 
người lao động, xem nhẹ lợi ích toàn 
xã hội và lợi ích của tập thê, hoặc 
lấy danh nghĩa lợi ích tập the đề che 
đậy cho việc thỏa mãn không chính 
đảng các lợi ích cá nhàn, vì phạm lợi 
ích của toàn xã hội. Như vậy là đi 
chệch ra khỏi nguyên tắc tập trung đàn 
chủ, xa lạ với chế độ làm chủ tập thê 
của nhân đàn lao động. Quan hệ giữa 
ba lợi ích là quan hệ giữa tông thê và 
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bộ phận, giữa cộng đồng và cá nhân. 
Xem nhẹ lợi ích của cộng đồng thì 
lợi ích của cá nhàn cũng sẽ không 
được bảo đảm (nhất là về lâu đài). 


Việc mỡ rộng quyền tự chủ về tài 
chinh, quyền chủ động sản xuất kinh 
doanh cho cấp dưới, cho các đơn vị 
cơ sở là đề mở đường cho sản xuất 
phát triền. mở đường cho mọi cơ sở, 
mọi ngành, mọi cấp, cho từng! người 
lao động khai thác hết và sử dụng tốt 
nhất mọi tiềm năng, làm cho việc tồ 
chức quá trình tái sản xuất được khoa 
học hơn, hợp lý hơn, sát thực tế hơn ; 
làm cho quan hệ giữa ba lợi ích gắn 
bó chặt chẽ hơn, quan hệ giữa Nhà 
nước và hợp tác xã ngày càng khăng 
khít hơn. Tuyệt nhiên đây không phải 
là địp đề bòn rút của cải của Nhà 
nước, của nhàn dàn, càng không thề 
là dịp đề làm suy yếu những cơ sở 
vật chất — kỹ thuật của nền kinh tế 
quốc đàn. ` 


Văn đề gảán kế hoạch hóa với các 
chính sách kinh tế đòn bầy, với các 
biện pháp quản lý khác đang còn là 
một khâu yếu trong cơ chế quản lý 
của chúng ta. Trước hết cần khẳng 
định rằng kế hoạch là một loại đòn: 
bầy kinh tế mạnh nhất trong các đòn 
bảy kinh tế. Trong kế hoạch đã bao 
hàm thực chất của các chính sách kính 
tẻ, nội dung của hạch toán kinh tế và 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. Hạch 
toán phải lấy kế hoạch làm trung 
tàm. Bản thàn kế hoạch phái chứa 
đựng nội dung kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa. Và kinh doanh xã, hội chủ 
nghĩa chủ yếu phải theo kế hoạch, 
còn phần kinh doanh Sngoài kế 
hoạch » cũng phải theo quỹ đạo của 
kế hoạch. Trong khi đặt kế hoạch, 
cũng như trong quá trình thực hiện. 
kế hoạch, phải quán triệt các chính. 
sách kinh tế, các biện pháp quan lý. 
Những chính sách kinh tế, những biện. 
pháp quan lý là một nguồn đề cân đối 
kế hoạch, là động lrc đề thực hiện kế 
hoạch. Mi một phương án kế hoạch: 


ứng với một hệ thống các chính sách 
kinh tế và biện pháp quản lý nhất 
định. Và kết quả của việc thực hiện 
kế hoạch lại phụ thuộc vào việc ban 
hành và thực hiện các chính sách kinh 
tế và các biện pháp quản lý. Kế hoạch 
thu mua nông sẵn năm 1982 được 
hoàn thãnh vượt mức. một phần cũng 
vỉ có chính sách thu mua đã được cải 
tiến ở một mức độ nhất định. Sản 
xuất nông nghiệp phát triền, một phần 
quan trọng nhờ đp dưng đúng đán 
chính sách khoởửn trong sự tac động 
lăn nhan của mội chỉnh thề các biện 
pháp kỹ thuật — quản TỦ liền hoàn. 
- Nhiều xí nghiệp công nghiệp phát 
triền sẵn xuát khá vững chắc trong 
hoàn cảnh khó khăn chung của nền 
kinh tế hiện nay, một phần quan trọng 
cũng là nhở biết căn cứ vào các chủ 


trương, chính sách chung của Đăng và £ 


Nhà nước, tỉn ra và vận dụng mội 
eo chế quản lý, các biện pháp quản 
lý sảt hợp với hoàn cảnh của từng 
đơn vị cụ thề. Sản xuất phát triền, 
nhưng Nhà nước không nắm được 
sản phầm làm ra, một mặt do các 
đơn vị cơ sở không chấp hành kỶ 
luật giao nộp sản phầm, nhưng mạt 
khác khả quan trọng là chúng ta chưa 
có chính sách, biện pháp quan lý tốt, 
"đã đề nhiều sản phầm thất thoát ra 
- bên ngoài. 


Qua các thi dụ trên đây, càng thấy 
rõ sự gắn bó giữa kế hoạch và các 
chính sách kinh tế, các biện pháp 
quan lý, Nếu có chính sách đúng, 


~Ắ 


khuyếu khich sản xuất phát triền và 
ó biện pháp quản lý sát hợp, có hiệu 
quả, thỉ kế hoạch có thể thực hiện 
vượt mức. Nếu có kế hoạch mà khôn 
có chính sách và biện pháp thích hợp 
thì kế hoạch không vững chắc. Gắn 
kế hoạch hóa với các chính sách kinh 
tế 'và các biện pháp quan lý đúng 
đắn ngay từ đầu là rất quan trọng 
và cản thiết, nhất là hiện nay khi 
trong nền kinh tế của ta, thành phải 
kinh tế phi xã hội chủ nghĩa còn khả 
lớn. Đối với các Miành phần kinh tế 
này, chưa thê làm kế hoạch trực tiếp 
được, mà phải thòng qua kế hoạch 
gián tiếp, thông qua các chính sách 
kinh tế và các biện pháp hành chính 
và giáo dục v.v. đề điều khiên chúng 
theo quỹ đạo của :chủ nghĩa xã hội. 


* 


Tạp trung dàu chủ là tnnột nghi vên 
tác tô chức và quản lý eơ bản nhất, 
Thực hiện đúng đán nguyên tắc đó là 
một bảo đâm cực Kỷ quan trọng đề 
thấu suốt đường lối của Đẳng, khác 
phục những khó khăn trước mắt, mở 
đường cho kinh tế phát triển. Pất cä 
mỘỌt người, trước hết là những đang 
viên cộng sẵn, phải làm hết sức mình 
để nguyên tắc tập trung dân chủ được 
thực hiện đúng đạn, nghiêm túc trong 
sinh hoạt Đăng, trong công tác tô chức 
và quản lý nên kinh tế quốc dàn.. 
trong còng tác tö chức và quản lý 
Nhà nước, quản lý xã hội. 


Kỷ niệm lần thứ 80 Ngày thành lập 
Đảng cộng sản Liên-xô (30-7-1903 — 30-7-1983) 


TÁM MƯƠI NĂM ĐẤU TRANH ANH DŨNG 
VÀ THẮNG LỰI VỀ VANE 


vướng ÁCH đây 80 năm, ngày 
$ — 30 tháng 7 năm 1903, Đăng 

công nhân đàn chủ — xã 
hội Nga (1) đã họp Đại hội thứ TÍ. Đại 
hội đã thông qua Cương lĩnh pòm có 
Chương trình tối thiểu (hoàn thành 
cách mạng đán chủ — tư sản lật đồ 
chế đọx chuyên chế Nga và thiết lập 
nước Cộng hòa dân chủ) và Chương 
trình tòi đa (thực hiện cách mạng xã 
hỏi chủ nghĩa, đánh đồ chủ nghĩa tư 
bản), Lần đầu tiên trong lịch sử phong 
trào xã hội chủ nghĩ quốc tế, cương 
lĩnh của một đẳng của giai cấp công 
nhàn chứa dựng yêu cầu thiết lặp nền 
chuyên chính vô san mà về mặt lý 
luận đã được Mác, Ăng-ghen chứng 
mình là cần thiết. Tại Đại hội, đã diễn 
ra cuộc đấu tranh gay gát khi thảo 
luận cương lĩnh và điểu lệ Dang. T.ê- 
nìn chủ trương nêu điều Ï của điều lệ 
như sau: Š Bắt cứ ai thửa nhận cương 
lĩnh của Đăng, ủng hộ đàng về vật 
chất và có chân trong một tô chức 
của Danø thì đều được công nhận là 
đăng viên 9, Còn Mác-tốp thì đưa ra 
một công thức không đòi hỏi đẳng 
viên phải eó chân trong một tô chức 
Đang, do đó, mỡ rộng của Dẳng cho 
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những phán tử tiêu tư sản bấp bênh. 
Nhưng trong Đại hội, những người 
theo l,ê-nin chiếm đa số. Từ đó, những 
người theo Ì.ê-nin được gọi là những 
ngưởi bôn-sê-vích, còn những người 
theo Mác-tốp được gọi là những người 
men-sê-vích. 


Kết quả chủ yếu của Đại hội là mọt 
đẳng bôn-sẻ-vích mác xit, một đăng 
vô sản kiêu mới đã được thành lập. 
[,ê-nin viết: ®Tử năm 1905 trở đi, chủ 
nghĩa bòn-sê-vích tôn tại như một trào 
lu tư tưởng chính trị và như một 
chính đang » (2). 


Ngày 30-7-1905 được ghi vào lịch sử 
là Ngày ra đời của Đảng hbôn-sê-vích 
Nơa tức là Đẳng cộng sản ELiên-xô 
này nay. 


(1) Từ 1808 (Đại hỏi . gọi là Đẳng công £ 
nhân dân chủ —xã hội Nga.từ 917. gọi là Đăng 
công nhân dân chủ — xã hỏi Nga (bôn-sê-vích). 
Tháng 3 năm 1918, tại Đại hội VỊ]. đồi tên là 
Đăng cộng sản Nga (bôn-sẻ-vích). Nhân lúc 
thanh lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô viết (Liên-xô), Đại hội XIV năm [925 
đã quyết dịnh đồi tên đảng thành Đăng công sản 
(bôn-sê-vích) toàn liên bang. Đến Đại hội XIX 
năm 1952, gọi là Đảng cóng sản Liên-xô. 

(2)V.I. Lã-nin : Toản tập. bản tiếng Nga. ruất 
bản lần thứ 5, tập 41. tr.Ó. 


Việc thành lập đăng bôn-sẻ-vích tại 
Đại hội I Đăng công nhàn dàn chủ 
tà hội Nơa chứng tô sự trưởng thành 
về chỉnh trị của những công n]:ârf tiên 
tiến Nga. Nó gắn liên với tên tuỏi và 
sự nghiệp của V,IÏ., Lê-nin vĩ đại. Là 
người mác xít thiên tài, lLê-nin đã bạt 
nắm được quy luật phát triên của lịch 
sử và phong trào công nhân Nga, đề 
ra được những nguyên tác tư tưởng, 
chính trị và tô chức cho việc xâv dựng 
một đang vô sản hoàn toàn mới. 


Vào đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa †ư 
bản phát triền mạnh ở nước Nựa. 
Trong ngành công nghiệp và giao 
thông vận tải đã có gần 3 triệu còng 
nhân, phong trào bãi công đã có tính 
chất quần chúng rộng rãi, chủ nghĩa 
Mác đã đánh bại chú nghĩa đàn túy. 
Trong điều kiện ấy, nhiệm vụ kết hợp 
chủ nghĩa Mác với phong trào công 
nhân Nga và thành lập đảng được VặI 
ra. Và V.Ị. Lê-nin đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ ấy. Ngay khi còn bị đàv 
ở Xi-bà-ri, Lê-nin đã đặt kế hoạch ra 
một tờ báo — «Tia lửa *— và chuần 
bị thành lập một đẳng cách mạng, mác 
XiLở Nga, Người đã coi tờ báo đó như 
một giàn giáo bằng gỗ chung quanh 
Lỏa nhà đang xây dựng là Đăng, còn 
bản Ihân Đăng là cái dòn bầy Ác-si- 
MẺ mà những người cách mạng sẽ 
dùng đề lạt đồ chế độ đương thời. Chỉ 
F4" chọn cho đúng điềm tựa. Diềm 
'WAấy chính là giai cấp vô sẵn Nga 
HỆ tuậi, giai cấp tiến bộ và cách 
mạng nhất ở nước Nga. Kế hoạch của 
V.1.Lê-nin đã được hoàn thành tại 
Đại hội IÌ Dẳng công nhân dân chủ — 
xä hội Nga, 


Đảng bôn-sê-vích do lê-nin sáng 
lập khác về nguyên tắc với tãi cả các 
đảng của Quốc tế II, là những đẳng 
lúc đó đã sa vào chủ nghĩa xét lại và 
chủ nghĩa cơ hội và do đó, không còn 
có khả năng hoạt động cách mạng. 
Đẳng bôn-sê-vích là đảng dựa vào 
học thuyết Mác — Lê-nin và phát triền 
"nÓ một cách sáng tạo, bảo đăm sự 


thông nhất hữu cơ giữa lẻ luận 
cách naìng và thực tiên cách mang; 
nó là lành tụ chính trị tập thè của 
giai cấp còng nhàn, là hình thức tô 
chức eao nhất, đội tiên phong của giai 
cấp công nhân, nguồn gốc sức mạnh 
của Đáng là ở môi liên hệ chặt chẽ 
với quần chúng lao động: nó được 
xaVv đựng trên cơ sở tập trung dàn 


“chủ, khỏng ngừng củng cố sự thông 


nhất về tư tưởng và tồ chức trong 
đăng, tăng cường kỷ luật tự giác, phát 
huy nhiệt tình của các đẳng viên; nó 
đấu tranh không khoan nhượng chống 
mọi biểu hiện bè phải, phe nhóm, 
mọi biểu hiện của chủ nghĩa xét lại, 
chủ nghĩa cơ hội. và thói my dàn; nó 
triệt để tuần theo các nguyên tác của 
chủ nghĩa quốc tê vô sản. 


Những nguyên tắc này của mội 
đẳng vô sản kiều mới đã được Lê-nin 
vận dụng ngay trong # Liên mình đấu” 
tranh giải phóng giai cấp eông nhân ® 
do Người thành lập năm 1595, trong 
những văn kiện có tính chất cương 
lĩnh do Người dự thảo, trong cuốn 
“làm gi?» nồi tiếng, trên tờ báo 
“Tịa lửa" do Người sàng lập cuối 
năm 1900 v.v. Những, nguyên tắc ấy 
cũng đã được thử nghiệm trong cuộc 
đầu tranh kiên quyết của Lèẻ-nin chống 
chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa cải 
lương. 


Vi vậy, việc thành lập đảng bôn- 
sẻ-vích năm 1903 có ý nghĩa vượt ra 
khỏi khuôn khồ nước Nga, nó đánh 
đấu một bước ngoặt căn bản trong 
toàn bộ phong trào công nhàn thế 
gIỜI. 

Từ sau khi ra đời, đảng bôn-sẻ-vích 
đã lãnh đạo cuóc đầu tranh giải phóng 
của giai cấp vô sản và nhân dân Nga 
trong ba cuộc cách mạng và đưa tới 
thẳng lợi Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười vĩ đại, một cuộc cách. 
mạng mở ra kỷ nguyên mới cho loài 
người — ký nguyên quá độ tử chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế giới. 


Sau Cách mạng Tháng Mlười, Nhà 
-aữớc chuyên chính vô sản đầu tiên 
trên thế giới đứng trước những nhiệm 
+ụ xây dựng và bảo vệ Tô quốc nặng 
nè. Rẻ thủ trong và ngoài nước tập 
trung đánh phả. Trong điều kiện đất 
nước bị tàn phá, bị các nước tư bản 
chủ nghĩa bao vây về kinh tế và chính 
trị, nhân đân Liên-xô anh em đã vượt 
qua muôn vàn khó khăn trở ngại, 
bằng tỉnh thần chiến đấu anh hùng 
và tỉnh thần lao động bền bỉ cuối 
-eùng đã đánh bại mọi âm mưu của 
kế thù, hoàn thành những nhiệm vụ 
cơ bàn: công nghiệp hóa đất nước, 
tập thê hóa nông nghiệp, thực hiện 
cách mạng văn hóa. Nhờ vậy, chủ 
nghĩa xã hội đã được xây dựng. Một 
-cehẽ độ xã hội hoàn toàn mới ra đời, 
nêu gương cho cả loài người. Đó là 
chế độ đựa trên quyền sở hữu công 
cộng về tư liệu sản xuất, chấm dứt 
tỉnh trạng đối kháng về giai cấp và 
đàn tộc, loại bỏ nạn bóc lọt, nạn thất 
nghiệp, đem lại tự do thật sự cho 
nhàn đàn, xây dựng một, cuộc sông 
đt chất và tỉnh thân tốt đẹp, xảy 
dựng những quan hệ xã hội bình 
đúng, hữu nghị, tương trợ theo tỉnh 
thân đồng chí, — 


Nức mạnh của chế độ xã hội mới 
đã được thử thách trong những năm 
chiến tranh chống phát xít. Dưới sự 
Hình đạo của Đẳng còng sản Liên-xô, 
nhàn đân Liên-xô đã giành dược 
thang lợi có ý nghĩa lịch sử toàn thế 
giới, cứu các đân tộc trên thể giới 
khó?! nguy cơ nô lệ phát xi, 


Sau cuộc chiến tranh này, nhân 
đân Liên-xô đã nhanh chóng hàn gìn 
được những vết thương chiến tranh 
nặng nề và giành được những tháng 
đợi mới tuyệt vời trong các lĩnh vực 
kinh tế và văn hóa. 


° 


Từ cuối những năm 60, đãt nước 
vô viết đã hoàn thành việc xây dựng 
K ~ ~ ˆ^* , . ^ 
- hủ nghĩa xã hội phát triển và ngày 
nayv đang ở thời kỳ đầu của giai doạn 
-‹đát xây đựng hình thái xã hội cộng 


LẠn 
~› 


sản chủ nghĩa. Nội dung của thời ký 
này là hoàn thiện chủ nghĩa xã hội 
phát triên đề đần đâần tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản bằng cách phát triên 
hơn nữa lực lượng sản xuất, củng 
cố và hoàn thiện các quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, cũng cố Nhà 
nước và nền dàn chủ xô viết, phát 
triển mạnh mẽ khoa học — kỹ thuật và 
văn hóa. Đại hội XXVI Dáng cộng sản 
Liên-xô đã dễ ra đường lỏi nâng cao 
hiệu quả của sản xuất xã hội. đây 
mạnh sản xuất phát triển theo-chiều 
sảu, trên cơ sở đó không ngừng nàng 
cao mức sống của nhàn dàn, Đường 
lối đó đã đem lại những thắng lợi 
mới cho nhân dân Liên-Xỏ, 

Liên-xô ngày nay đã trở thành nước 
xã hội chủ nghĩa hùng cường nhất. 
với tiêm lực kinh tế và quốc phòng 


.to lớm, Nền khoa học và kỹ thuật xò 


viết luôn luòn chiếm những đỉnh cao 
trên thể giới. Các giai cấp bóc lột bị 
xóa bỏ, mội cơ cấu xã hội khòng giai 
cấp đang được xây dựng nữav trong 
khuôn khô lịch sứ của chủ nghĩa xã 
hội phát triển, Vấn đề đân tóc mà chế 
độ bóc lội đề lại dã được giải quyết 
hoàn toàn và triệt để, một cộng đồng 
lịch sử mới của coốn người đã hình 
thành và đang phát triển — nhàn dàn 
xô .việết, Nền dân chú xã hội chủ 
nghĩa không ngừng được mở rộng, lôi 
cuốn đồng đảo quản chúng tham gia 
còng việc quản lý của Nhà nước. 
Liên-xÓ là nước có trình độ giáo dục 
và văn hóa cao nhất. Đời sống nhân 
đàn không ngừng được cái thiện. 

Sự lãnh đạo của ng cộng sản 
liênxô là nguồn góc của những 
thăng lợi nói trên, Trong §0 năm, tử 
một tò chức nhỏ của những người 
cách mạng mắc xit, Đẳng của Lê-nin 
đã trở thành một đội ngũ đòng đảo, 
hùng mạnh gõôm hơn 18 triệu đảng: 
viên. Sự thống nhất không gì lay 
chuyền của hàng ngũ Đăng trên cơ sở 
những nguyên tác lê nin níL về xây 
dựng Đẳng là một bảo đảm cho đẳng 
hoàn thành mọi nhiệm vụ. 


Từ khí ra đời, Đảng cộng sản 
Liên-xò trước sau như một tuân theo 
những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc 
tế vò sản, xã hội chủ nghĩa. Một mặt, 
Đảng lãnh đạo nhân dân Liên-xò xây 
đựng thành công một xã hội mới có 
tác động tích cực đến toàn bộ: quả 
trình cách mạng thế giới. Mặt khác, 
Đăng giúp đỡ, ủng hộ các phong trào 
cách mạng, tiến bộ trên thế giới. Điều 
đó th hiện rõ trong vai trò của 
Liênxô trong sự hình thành cộng 
dồng xã hội chủ nghĩa, trơng quan 
_ hệ bình đẳng, hữu nghị, tương trợ 
giữa Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa. Điều đó cũng thê hiện rõ trong 
thái độ “của Liên-xô đoàn kết với 
cuộc đấu tranh của giai cấp công 
nhân các nước tư bản chú nghĩa, 
ủng hộ và giúp đỡ phong trào giải 
phóng đán tộc và độc lập dân tộc. 

Đẳng cộng sẵn Liên-xô kiên quyết 
giáng rã mọi kẻ thủ tư tưởng, mọi 
chiến địch tiến công của chúng vào 


chủ nghĩa xã hội hiện thực. Cùng với 


các đảng mác xit—-lê nin nít khác, 
Đảng cộng sản Liên-xô tích cực đấu 
tranh chống chủ nghĩa xét lại và chủ 
nghĩa eơ hội trong nội bộ phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế. 


Đẳng cộng sản và Nhà nước Liên- 


*ô luôn luôn đi đầu trong cuộc đấu 
tranh đề giữ gin và bảo vệ hòa bình, 
kiên quyết chống chủ nghĩa đế quốc, 
trước hết là giới quân phiệt Mỹ, đang 
t0 chức cuộc « thập tự chinh P chống 
chủ nghĩa cộng sản, đang mưu toan 
đầy loài người vào thâm họa hạt 
nhân. : 


Đường lối đối nội, đối ngoại của 


Đẳng cộng sản Liên-xô, những thành. 


tưu rực rỡ mà nhàn đân Liên-xô đã 
giành đượé trong những chặng đường 
lịch sử đã qua, uy tín và ảnh hưởng 
của Liên-xô trên trưởng quốc tế chứng 
- minh hùng hồn rằng Đảng cộng sản 
Liên-xô là đảng mác xit—lê nin nít vì 
đại nhất, Liên-xô là nước xã hội chủ 
nghĩa hùng cưởng nhất, là thành trì 


tủa cách mạng và hòa bình trên thế: 
gÌỚI. 


Chính vì vậy mà kẻ thủ của chủ 
nghĩa xã hội đang tập trung mũi nhọn 
chống Liên-xô. Chúng không ngừng 
bỏi nhọ hình ánh của đất nước xò 
viết, xuyên tạc đường lối, chính sách 
của Liên-xô, ra sức làm suy yếu Liên- ˆ 
xô. Chủ nghĩa cơ hội cũng mưu toan 
hạ thấp vai trò của Dáng công sản 
Liên-xỏ, phủ nhận kinh nghiệm của 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Alưởi, kinh nghiệm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên-xô. Đặc biệt là 
bọn phản động Báec-kinh đội lốt chủ 
nghĩa Àlác— Lê-nin tràng tráo gọi Liên- 
xô là «đế quốc xã hội", coi Liên-xê 
là thủ; coi tên đế quốc đầu sỏ là bạn, 
bằng mọi cách chống Liên-xô dưới ' 
chiêu bài œchống chủ nghĩa bá 
quyền». Chúng đang tập trung chỉa 
rẽ các nước xã hội chủ nghĩa với 
Liên-xô, mưu đồ phá vỡ sự thông 
nhất của cộng đồng xã hội chú nghĩa, 
cô lập Liên-xô, Việt-nam. Chúng đang 
vào hủùa với Mỹ và khối NATO tuyên 
truyền luận điệu €Liên-xô là nguồn 
góc gày ra nguy cơ nghiêm trọng đối 
với hòa bình ở châu Ä và trên thế 
giới ®. 


Nhưng tất ca mọi màn khói mà, 
bọn đế quốc và phản động tùng ra 
đều không che lấp được ánh sáng 
chân lý tỏa ra tử đất nước xô viết, 
đất nước của Lê-nin vĩ đại. Ngày nay, 
bảo vệ Liên-xô, bảo vệ Đăng cộng 
sản Liên-xô chống mọi sứ tiến còng 
của đế quốc và phản động, chống mọi 
sự công kích của chủ nghĩa cơ hội. 
là nghĩa vụ của tất cả những người 
cộng sản trên thế giới, vì lợi ích của 
toàn bộ phong trào chúng ta. Đối với 
nhân đân ta, Đăng ta, đoàn kết và 
hợp tác toàn diện với Liên-xô, với 
Đẳng cộng sản Liên-xô là nguyên tắc 
chiến lược bất đi bất dịch. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


KÀA b 


Tò chức, sắp xếp lại công tác. 
giao thông vận tải từ địa bàn huyện 


HIỆM vụ phát triền kinh tế, ồn 
định và nâng cao đời sống nhàn 
dán, xày dựng quốc phòng và an 
ninh đang đặt ra cho ngành giao thông 
vận tải những yêu cầu to lớn. Đó là: 
Từng bước tập trung xây dựng bằng 
được một hệ thống giao thông vận tải 
đồng bộ từ nơi đi tới nơi đến, bảo đảm 
phục vụ với chất lượng tốt, đúng yêu 
cäu, đúng thời gian cho sản xuất công 
nghiệp và nông nghiệp, xây dựng, 
xuất khầu, quốc phòng, an nỉnh, đời 
sống của nhân dân. 

Đề có thê từng bước đáp ứng nhu 
cầu vận tải của nền kinh tế quốc dân, 
một trong những biện pháp quan 
trọng là tô chức, sắp xếp lại hệ thống 
giao thông vận tải từ trung ương đến 
cơ SỞ, tử phạm vi cả nước đến từng 
vùng, tửng khu vực, từng thành phố, 
từng khu, cụm công nghiệp, nông 
nghiệp, làm nghiệp v.v. 

Từ trước đến nay, khi nói đến công 
tác giao thông vận tải, ta thường chỉ 
nghĩ đến hệ thống giao thông vận tài 
trục chính hoặc là chỉ nghĩ đến hệ 
thống giao thông vận tải ở các khu 
đầu mỗi lớn, mà ít khi nghĩ đến phần 
tế bào của hệ thống đó là giao thòng 
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ĐỒNG-SI-NGUYÊN 


vận tải ở cae xã, huyện và ở các khu, 
cụm cỏng nghiệp, nông trường. làm 
trường. Chính nơi đây là chân dựng, 
nơi bắt đàu, đồng thời cũng là nơi 
kết thúc của dày chuyền giao thông 
vận tài. Từ cách suy nghĩ như vậy, 
các mặt công tác như quy hoạch, kê 
hoạch, tồ chức quản lý và tô chức sẵn 
xuất v.v. đều chỉ tập trung ở khâu giữa 
mà ít chú ý đến một đây chuyền hoàn 
chỉnh đồng bộ, trong đó điềm xuất 
phát là giao thông vận tải trên địa 
bàn huyện. Do vậy, cho đến nay ngoài 
một số it huyện đã làm tốt công tác 
giao thông vận tài trên địa bàn huyện, 
nói chung giao thông vàn tải trên địa 
bàn huyện chuyên biến chậm, thiếu 
đồng bộ, chưa gắn và chưa tiến 
kịp yêu cầu phục vụ sản xuất nòng 
nghiệp, công nghiệp, chưa đáp ứng 
yêu cầu xảy dựng huyện. Và đày 
cũng chính là một trong các nguVvên 
nhân quan trọng gây ách tác. rối 
loạn cho ca đây chuyền. 


Xây dựng huyện và tăng cường cấp 
huyện là một chủ trương lớn mà Dại 
hội thử IV và thứ V của Dáng đã dề 
ra. lê thực hiện chủ trương đó, Hội 
nghị thứ ba của Trung ương Đăng đã 


chỉ rõ : “Dưới sự lãnh đạo tập trung 
thông nhất của Trung ương và của 
tỉnh, thành, cần phát huy quyền chủ 
động sảng tạo của huyện và cơ SỞ, 
thực hiện tô chức lại sản xuất, phân 
bố lại lao động, xảy dựng cơ cầu 
kinh tế nòng — công nghiệp hoặc 
nòng — làm — công nghiệp hoặc nông — 
ngư — công nghiệp huyện». 


Khẳng định vị trí quan trọng về 
kinh tế — xã hội trên địa bàn huyện 
cùng chính là khẳng định vị trí quan 
trọng của công tác giao thông vàn tài 
trên địa bàn huyện. 


Giao thông vận tải trên địa bàn 
huyện cũng như ở các khu, tụm công 
nghiệp là nơi thực hiện mới liên hệ 
kinh tế giữa các đơn vị cơ sở, thực 
hiện mối liên hệ giữa công nghiệp và 
nóng nghiệp thông qua việc trao đổi 
hàng hóa, trao đôi lực 
động, thực hiện nghĩa vụ giao nọp 
san phầm. z 


Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
1ã hội, nền kinh tế còn nhiều thành 
phần, do đó ngoài việc phát huy hơn 
nữa vai trò chủ đạo của lực lượng 
giao thong vàn tải quốc doanh, chúng 
tì côn phải coi trọng các thành phần 
kinh tế khác. Các hợp tác xã, vận tải 
' thuộc thành phần kinh tế fập thê đang 
đàm nhận một khối lượng vận tải đáng 
kể là lực lượng bồ sung cho lực lượng 
vận tài quốc doanh. Hiện nay, bẻn 
cạnh lực lượng vận tải công cộng và 
lực lượng vận tải của các ngành, 
trong ca nước còn có trên 1000 đơn vị 
vận tại, xếp dỡ, đóng sửa phương tiện 
vận tải, được tô chức dưới hình thức 
hợp lác xã, xí nghiệp, tập đoàn với 
khoảng 15 vạn lao động, trong đó có 
800 hợp tác xã vận tải thủy bọ với 
hàng van tấn sức chở, trên dưới 40 
vạn chỗ ngồi, hằng năm vận chuyền 
“0 triệu tấn hàng hóa, với 1 tỷ tấn/:km, 
HĐŨ triệu lượt người với 3 tỷ người/ 
km. Ngoài ra còn một lực lượng vận 


tái nửa chuyên nghiệp khá lớn trong. 


nòng nghiệp với những phương tiện 


lượng lao - 


thỏ sơ các loại (xe súc vài kéo, xe 
cài tiến, xe thỏ), Hồ ràng, trên địa 
bàn huyện, lực lượng vận tải này là 
một lực lượng không nhỏ, nếu được 
tỏ chức sắp xếp lại sẽ tạo thể chủ 
động cho huyện trong việc xây dựng 
kinh tẻ, ön định và phát triền đời 


sống nhàn đàn, 


Phát triện giao thông vàn tại là 
một vếu tố đề thực hiện quan hệ hàng 
hóa. Trên địa bàn huyện, giao thông 
vận tài giữ vai trò quan trọng trong 
việc giao lưu hàng hóa giữa gia đình, 
tập thề với quốc doanh. Trong tình 
hình hiện nay của nước ta, giao thông 
vận tải trên địa bàn huyện có vai trỏ 
lớn trong việc tăng cường sự trao 
đổi hàng hóa, tấng cường mỗi quan 
hệ giữa công nhân và nòng dàn. 


Địa bàn huyện cùng là nơi trực 
tiếp áp dụng các thành tựu khoa học 
kỹ thuật, đưa khoa học kỹ thuật vào 
những khâu đáu tiên của hệ thống 
giao thông vận tải. Và chính sự phát 
triền giao thông vàn tài trên địa bàn 
huyện là điều kiện đề bảo đầm an 
ninh quốc phòng trong thời bình 
cũng như khi có chiến tranh. 


Hồ ràng, giao thông vàn tai trên 
địa bàn huyện có vai trò rất lớn và 
cần được sớm tö chức, sắp xếp lại, 
Nhưng nhìn lại, trong thời gian qua, 
việc sắp xếp, tÓ chức công tác giao 
thông vận tải trên địa bàn huyện làu: 
ràt chậm, nhiều nơi nàng lực vận 
chuyền của lực lượng vận tải tập thê 
bị giam sút nhiều, hệ thông giao 
thòng không được quy hoạch lại theo 
hướng phát triển kinh tế của từng 
địa phương, đời sống xã viên không 
ỏn định, các hiện tượng tiêu cực phát 
sinh nhiều, . 

Có tỉnh hình trên một phần do tác 
động của khó khăn chung vẻ sản 
xuất và đời sống, nhưng nguyên nhàn 
cơ bản là do khảu tô chức sản xuât 
và †tö chức quản lý, đồng thời còng 
tác cái tạo xã hội chủ nghĩa đòi với 
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lực lượng vận tải tư nhân làm chưa 
đồng dều và chưa lối. 


Chỉ trương xây dựng và tăng 
cường cấp huyện đã đặt ra cho ngành 
giao thông vận tải nhiệm vụ phát 
triền mạnh mẽ mạng lưới giao thông 
trên địa bàn huyện. Phái triển giao 
thông vận tải tên phạm vỉ cá nước 
cũng như trên địa bàn mỗi huyện 
đều phải có quy hoạch làu dài và kế 
hoạch thực hiện từng bước. Đặc điểm 
giao thông vàn tải là hoạt động theo 
từng tuyến và trong một mạng lưới 
thống nhất. Vì vậy, khi tiến hành 
xây dựng các công trình, dù là công 
trình nhỏ cũng phái có sự tính toán 
toàn điện, trước mắt và làu dài phủ 
hợp với sự phát triền của địa phương 
và của cả nước. Nếu tủy tiện, tự phát, 
không có quy hoạch và kế hoạch cụ 
thể thì sẽ dân đến tình trạng phá đi 
làm lại nhiều lân gàyv tón kém và 
không thể thiết lập được nền nếp, 
trật tự trong công tác giao thông 
vận tải. 
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Công tác phát triền giao thông vận 
tải phục vụ yêu cầu xảy dựng kinh tế 
địa phương đỏi hỏi phái gan neay từ 
đâu việc xay dựng quy hoạch giao 
thông với quy hoạch tông thê của 
huyện, coi huyện là một cặp kế hoạch 
về nóng nghiệp, tiêu công nghiệp và 
thủ công nghiệp, Tropp Báo cáo chính 
trị của Ban chấp hành trung ương 
Đang tại Đại hội th V, dòng chí 
[Lê-Duän đã nói: ®...lấy huyện làm 
địa bàn phân công lao độnz, tô chức 
lại san xuất, sử dụng tốt ho động vì 
đất đai, rừng, biến, thực hiện thâm 
canh, chuyên canh, phát triển trộng 
trọt, chăn nuôi mở mang ngành 
nghề... », Cơ sở để lập quy hoạch giao 


thông vận ti trên địa bản huyện là: 


nhiệm vị xâv dựng huyện. liuyện 
không những là nơi tô chức hi sản 
xưât và phản công lao động, mà còn 
là nơi báo đảm xáv đựng nòng thôn 
mới với sự giúp đỡ và quản lẻ thống 
nhất của trung ương và của tỉnh, 


Xuất phát tử yêu cầu phát triền kinh 
tế và đặc điềm về dịa lý của môi 
huyện... mà tính toán khối lượng vận 
chuyên từ ngoài về huyện và từ 
huyện đi các nơi, lựa chọn phương 
thức vàn tải phù hợp, mang lại hiệu 
quả kinh tế cao nhất. 


Trên cơ sở phát huy tỉnh thần tư 
lực tự cường, khai thác và tận dụng 
mọi khả nàng vận tải hiện có ở trung 
ương, địa phương và cơ sở mà tiến 
hành phản công vận tài và phân cáp 
quản lý công tác giao thông vận tài 
giữa các lực lượng vận tải trung ương 


và địa phương, giữa lực lượng 
vận tủi của ngành gi:o thông vận 
ti với lực lượng vàn tải của các 
ngành kinh tế khác. Việc tö chức 
Sắp xếp công tác giao thòng vận 


tải trên địa bàn huyện phải được tiên 
hành một cách đồng bộ thống nhàit 
trong hệ thống giao thổng vận túi 
của cả nước, Cho nên hướng súp xXxêt 
là hình thành cho được một hệ thông 
vận tài thống nhất từ xã, huyện, tính 
đến trung ương. 
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l — Ơ xã, cúng cố đội vận tài trong 
các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất, 
kết hợp với phương tiện vàn Lái của 
gia định, chủ yếu là thuyền, xe bò, 
xe tràn, xe ngựa, xe đạp, xích lò, xe 
ba gác... làm nhiệm vụ đưa hàng đến 
các kho, các cơ sở chế biến, các cằng, 
các øa trong huyện. trong tính, và lv 
hàng từ đó vẻ cho các €ÒDg, nòng, 
làm trường, xí nghiệp và các xã, hớp 
lúc xấ., Trong việc phát triển; tó chức 
sắp xếp lại giao thòng vận tài trên 
địa bàn huyện thì giao thông vận tài 
Ở Xã, ở công, nông, làm trường phải 
được coi là cửa dL đầu THÔN, có pưrƠI 
qua được cửa đi nàu mới thực hiện 
được quá trình ạn lái có hiệu qua. 


2 — Tỉnh, huyện tủy theo tỉnh hình 
đặc điềm của môi địa phương có thề 
tò chức ra các đơn vị quốc doanh 
các hợp tác xã, các tập đoàn vận ti 
làm nhiệm vụ thu gom, tập Kết hàng 
đến các kho dự trữ, các cơ sở chế 


biến, các căng, các ga trong tỉnh hoặc 


trong khu vực, đồng thời lấyv hàng 


tử các nơi đó về nơi tiêu thụ. 

Những nơi quy định cho phương 
tiện của trung ương đến lẩy hàng 
phai có đủ các điều kiện sau: 

- Có cảng, bến, bãi xếp đỡ; 

- Có kho dự trữ (quy mô kho tủy 
theo định mức quy định); 

—Có đủ 
xếp dỡ; 

- Có bộ máy tồ chức đủ sức quản 
lý và điều hành công việc hằng ngày, 


lực lượng và công cụ 


Trong vận tải, việc tập kết, gom 
Ràng và xếp đỡ là công đoạn rất 
quan trọng, nhưng hiện nay lại đang 
là khâu ách tắc nhất. Cho nên các 
địa phương cần hết sức coi trọng 
khâu này. | 

Ngoài ra, CÔ chức vàn tải của 
tỉnh, huyện còn có nhiệm vụ tỏ chức 
tốt công tác vận tải hành khách, phục 
vụ nhi cău đi lại của nhàn đân trong 
tĩnh, huyện bằng các loại xe cơ giới, 
xe ngựa, xe thô sơ, thuyền máy, 
thuyền buôm... 


3— Ở trung ương, tiến hành phân 
chia khối lượng vận tải một cách hợp 
lý giữa các phương tiện vận tại, 
giữa trung ương với địa phương và 
giữa lực lượng vận tải do Bộ giao 
thòng vận tải quản lý với lực lượng 
vàn tài hiện vận do các ngành kính 
lẺ khác quản lý. Hướng chung là tập 
trung tĩng cường lực lượng vàn tải 
do ngành giao thông vận tải quản lý, 
Các bọ, các ngành kinh tế khác chỉ 
quản lý lực lượng vận tái trong đây 
chuyền sản xuất và vận tải chuyên 
dùng. Xét về tính chất và nguyên 
tắc, vận tài chuyên dùng cũng là vàn 
tải công cộng, cho nèn cần có sự 
quan lý thống nhất nhàm phục vụ 
Yêu cầu của sản xuất và đời sông. 

Dựa vào nguyên tắc phân công 
vận tải và phản cấp quản lý nói 
tren, mà tiến hành quy hoạch lại hệ 
thông ga, cảng và quy định phạm vi 


hấp đản của các ga cùng, phạm vi 
hoạt dòng của các xí nghiệp vận tải 
ô tô, phạm vi xây dựng và bảo đắm 
giao thòng của các xí nghiện. các 
công trình giao thông khu vực; trên 
cơ sở đó giúp cho huyện bố trí sáp 
xếp lại hệ thống giao thông vận tải 


của minh đề giành lấy thế chủ động 


và nàng cao trách nhiệm trong quá 
trình vàn tải. Đối với việc phát triền 
phương tiện vàn tải ở các xã, huyện, 
hết sức col trọng phương tiện Lhô sơ, 
phút huụ đến mức lỗi đa phương 
liện bận tdi thủu, còn Ở pùng rẻo cao, 
miền núi cần đặc biệt chú ÿ. phái triền 
súc nật thồ, kéo. Về xây dựng và bảo 
đảm giao thông, phái dựa vào vàt tư 
tại chỗ và kỹ thuật phô cập làm 


“chính, tranh tư tưởng trông chờ Ý 


lại vào Nhà nước. Phát huy tỉnh 
thần chủ động sáng tạo của các địa 
phương vẻ khai thác tiềm nàng và 
thế mạnh vận tại truyền thống. 

Việc phát triển giao thông vận tải 
trên địa bàn huyện có phạm vi rộng 
lớn và làu đài, dòi hỏi phải dựa vào 
công sức của nhìn đàn mới làm được, 
Cho nên trong việc huy động vốn và 
lực lượng lao động, phải quán triệt 
sản sắc phương chăm: Nhà nước và 
nhàn dàn củng làm, trung trơng và 
địa phương cùng làm. Thực tế trong 
những năm qua dã chỉ rõ ở đàu vận 
đựng tốt phương chăm Nhà nước và 
nhàn đàn cùng làm thí ở đó huy 
dòng được tiêm lực về kìo động, vật từ 
và kinh nghiệm phong phú của nhàn 
đạm, tiết kiệm cho Nhà nước những 
Khoản chỉ phí ràt lớn, Tất nhiên ở 
những nơi này tô chức giao thông 
vận tài các cấp phải làm tốt chức 
năng tham muU GIÚP các cấp ủV 
Đang và chính quyền vẽ mặt nghiệp 
vụ kỹ thuật. Vừa qua, ở một số tính 
như HĨậu-giang, Long-an, Tiên-giang, 
Phú-khánh, — Quảng-nam — là-n:tng, 
Hà-nam-ninh,  Thaái-binh, Cao-bàng, 
Vĩinh-phú, Hà-bác đã có đhững huyện 
làm giao thông vận tải khá tốt, có 
những nơi đã có ð tô cỡ nhỏ chuyên 
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chờ về tận các xã. Học tập kinh 
nghiệm của những địa phương đi 
trước, môi tỉnh cần chọn ra một vài 
huyện đề làm cuộc cách mạng về giao 
thòng vận lãi trên địa bàn huyện, 
và từ đó nhân ra các huyện khác, 

Trên “cơ sở phân chia khối lượng 
vận tải và nhu cầu vận chuyền, xếp 
dỡ. dóng, sửa phương tiện vận tái, 
sắp xếp lại lực lượng. bố trí lại 
mạng lưới vận tải, hốc xếp và công 
nghiệp đóng sửa phương tiện mội 
cúch hợp lý giữa các xí nghiệp quốc 
đoanh và các hợp tác xã, giữa cơ 
giới và Không cơ giới. Từ đó, xác 
định hình thức tô chức thích hợp 
theo phương châm MNhà nước và nhàn 
đàn cùng làm. 

Về giưo thông ở +d, lập các đòi 
chuyên làm đường sá phục vụ cho 
nông nghiệp và dân sinh: kinh tế của 
xã. Đội có một số lực lượng nòng 
cốt, còn chủ yếu là huy động nhàn 
đân tham gia. Việc sửa chữa và đóng 
mới các phương tiện vận tài thò SƠ 
do tô chức sửa chữa công cụ nông 
nghiệp thiện có ở các xã đám nhiệm, 

Ở huyện lập đội thí công chuyên 
phụ trách hướng dẫn kỹ thuật, còn 
hre lượng lao động làm cầu đưởng 
thì văn phải huy động nhân đàn 
tham gĩa, 

Các huyện tô chức Ta các tô. đội 
cơ khi chịu trách nhiệm sửa chữa 
phương tiện vận tại và công cụ, thiết 
bị thị công, Trong những năm tới, 
về phương tiện vận tải trên địa bàn 
huyện, phải kết hợp thô sơ với nửa 
cơ giới và cơ giới, trước mát coi 
trọng thô sơ; về phương tiện đường 
thủy chú ý phát triền các loại làm 
bảng xỉ măng lưới thép. 

Vấn đề đòi mới cơ chế quản lý 
chung cũng như trong ngành giao 
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thòng vận tài đòi hỏi chúng ta phải 
phảt buy hơn nữa tỉnh thân chủ động 
sáng tạo, đảm nghĩ. đám làm, mạnh 
đạn cái tiến tô chức và đề ra những 
chính sách hợp lý nhằm Khuyến khích 
mọi người lao động sản xuất có 
hiệu quả. 


Di đòi với thay đôi và hoàn thiện 
cơ chế quan lý, tang cường cán bộ 
quản lý, cận bộ khoa học KỆ thuật 
cho huyện và xã là vêu cầu cấp 
bách của việc tăng cường và củng - 
eđố eäp huyện. Phương hưởng cơ bản 
cho những năm tới là đi đôi với việc 
dưa cán bộ có nàng lực, có quan 
điểm đúng đán, hiều biết quản lý 
kinh tế kỹ thuật và còn trẻ ở trung 
ương và tính về huyện và cơ.sỞ, cần 
triển khai mạnh việc đào tạo cán bộ, 


còng nhân tại cơ sở vừa học, vừa 
làm, Nhà nước và nhân đàn, trung 


ương và địa phương đều có trách 
nhiệm chấm lo đào tạo, bòi dưỡng 
đội ngũ công nhân, cản bộ quản lý 
cho huyện, cho cơ sở. 


Tô chức, sắp xếp lại công tác giao 
thòng vận tái trên địa bàn huyện, 
hay nói một cách khác, thực hiện 
cuc cách mạng giao thông vận tải 
tren địa bàn huyện là một yêu cầu 
cấp bách và quan trọng để thực hiện 
nghị quyết liội nghị thứ bà của trung 
ương Đang về cứng cõ và tăng.cường 
cấp huyện. Với những kinh nghiệm 
thu được và những chuyển biên mới 
về tÔ chức giao thòng vàn tải trong 
năm qua, Có sự quan tìm đúng mức 
của các cấp, các ngành, sư lãnh đạo 
sàu sát của các cấp ủy Đáng, chắc 
chản rằng công tác giao thông vận 
tài trên địa bàn huyện trong những 
năm tới sẽ đạt được những kết quả 
tốt hơn. đáp ứng yêu cầu cúng cố và 
tăng cường cấp huyện. | 


THỊ HÀNH NGHIÊM CHỈNH PHÁP LỆNH 
THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP. 


ì 


ThoNG những chính sách lớn mà 

- Đăng và Nhà nước đã bạn hành 
nhắm chuyên biến mót bước cơ bản 
tình hình kinh tế nước ta, chính sách 
thuế công thương nghiệp là một chính 
sách có ý nghĩa và tác dụng quan 
trọng. Chính sách này nhằm góp phản 
lv: việc thiết lặp trật tự mới xã hội 
chủ h#ha trên mặt trận phản phối, 
lưu thòng, góp phản đầy mạnh sản 
Xut!, Ôn dịnh đời sống nhàn dàn. Vai 
nh Của thuế công thương nghiệp đổi 
VỚI Việc khuyến khích sản xuât, lập 
lại tràt tự trên mặt trạn phản phối, 
lưu thông, tham gia đác lực vào cuộc 
se tranh giữa chai con đường », MỞ 
đã ý trận địa của chủ nghĩa xã hội, 
` tï khuynh hướng lự phát tư bán 
tản hHghĩa, điều tiết thu nhập của cúc 
lý b lớp đần cư cho công bàng, hợp 
-"" Cần được phát huy mạnh mẽ. 

[rong điển kiện hiện này, thu nhập 
LAN đàn tạo ra từ khu vực kính tê 
th: và cá thẻ cỏn chiếm một tỷ 
Ng đáng kế trong tổng thu nhập 
TING dàn, Nhà nước cần có các hình 

€ thuế thích hợp đề điều chỉnh thu 


nhập của các tảng lớp đàn cư có tiêu 


— 


CHU-TAM-THỨC 


đùng hàng hóa và được cung ứng địch 
vụ, cũng như động viên mọi cơ sở và 
cá nhàn sản xuất kinh doanh thực 
hiện nghĩa vụ đóng góp cho ngân 
sách Nhà nước, góp phản hạn chế 
những mặt càn đói về thu chỉ tài 
chính, thực hiện một chính sách tài 
chính quốc gia tích cực, phủ hợp với 
chặng đường hiện nay, lrên Cơ SỞ 
nêu eo tỉnh thần tự lực tự cường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thuế công 
thương nghiệp còn phải phát huy mạnh 
hơn nữa tác dụng điều tiết thích đáng 
những thu nhập Không hợp lý, quá 
eao và ngan chán những hoạt dòng 
khong có lợi cho nên kính tế quốc 
đạn, đầu tranh chống những hoạt 
động sản xuất kính doanh phi pháp. 
đầu cơ tích trữ hàng hóa, buôn làu, 
phá rối thị trường, thực hiện việc kiên 
kê và kiểm soát của Nhà nước đối 
với khu vực kinh tế tư nhàn, chồng 
khuynh hướng tự phát tư bản chủ 
nghĩa của những người sản xuất nhỏ. 

Tiong thời gian qua, chính sách 
thuế công thương nghiệp đã có tác 
đụng thúc đây sản xuất kinh doanh 
công thương nghiệp phát triển, góp 
phần thúc đây công cuộc cải tạo XÃ 
hội chủ nghĩa và củng cố quan hệ 
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sản xuất mới. Nhưng so với yêu câu 
đóng góp công bằng hợp lý và khuyến 
khích sẵn xuất phát triền, cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, củng cố quan hệ sản 
xuất mới, trong tình hình hoạt động 
công thương nghiệp có nhiều biến 
động, thì chính sách về thuế công 
thương nghiệp, mặc dù đã được bồ 
sung, sửa đồi nhiều lần, vẫn có nhiều 
điềm chưa phù hợp. 


Thuế doanh nghiệp và thuế lợi tức 
doanh nghiệp cùng với thuế hàng hóa 
là ba hinh thức thuế chiếm tỷ trọng 
lớn nhất trong chế độ thuế công 
thương nghiệp. 


Thuế doanh nghiệp cũ là hình thức 
thuế thu hằng tháng, tính trên doanh 
thu của cơ sở sản xuất kinh doanh 
Lập thề và cá thể; chỉ có 5 cấp thuế 
suất từ 1 đến 5%. Trong tỉnh hình 
hoạt động công thương nghiệp tư 
nhàn, tập thê và cá thê phát triền với 
nhiều hiện tượng tiêu cực như hiện 


nay, thuế đoanh nghiệp cũ vừa íL cấp. 


thuế, vửa chưa có sự phân biệt rõ 
ràng -ngành, nghề, mặt hàng và địch 
vụ đáng khuyến khích hoặc cần hạn 
chế. Mặt khác, thuế suất còn thấp so 


với yêu cầu thông qua thuế mà điều. 


Liết ngay một phần thu nhập của cơ 
sở kinh đoanh còng thương nghiệp. 
Ngay trong phần loại ngành chịu 
thuế, việc xếp ngành phục vụ cùng 
một loại với ngành ăn uống là chưa 
phân biệt sự khác nhau giữa hai 
ngành này, chưa phần ính đúng vị 
trí của ngành phục vụ là ngành hoạt 
động cần thiết trong một xã hội có 
tỏ chức. 


Điều đảng chú ý là các bậc lợi tức 
chịu thuế dùng làm căn cứ áp dụng 
thuế suất trong 3 biều thuế lợi tức dã 
được quy định theo tỉnh hình vật giá 
và tiên tệ của những nàm 70, Hiện 
nay, vật giá, tiên tệ đã có nhiều biến 
động; nếu tiếp tục thực hiện động 
viên dóng góp theo các mức quy định 
nói trên thì sẽ hạn chế tác dụng của 
loại thuế quan trọng Hnàv Về mọi mặt, 


ca 


- 


nhất là kéo dài tỉnh bình không hợp 
lý là tỷ lệ dộng viên đóng góp đối 
với hộ kinh doanh lớn lại thấp hơn 
tý lệ huy động đối với các hộ kinh 
doanh vừa và nhỏ: hộ lớn nộp thuê 
lợi tức 8,3%; hộ vừa nộp 9,5Ã và hộ 
nhỏ 9,22 so với doanh thu. Kết quá 
thu thuế lợi tức trong thời gian qua 
cho thấy tỉnh trạng không hợp lý của 
biều thuế cũ: hộ kinh doanh lớn 
(trên 2 vạn hộ) có lợi tức trên 10000 
đồng/tháng cũng cùng chung một thuế 
suất với các hộ nhỏ (khoảng 20 vạn hộ). 


Biều thuế cũ không phát huy được 
tác dụng điều tiết một cách hợp lý, 
thỏa đáng thu nhập của những cơ sở 
sản xuất kinh doanh công thương 
nghiệp, đặc biệt là trong ngành 
thương nghiệp và ăn uống, nhất là 
đối với những người có thu nhập cao 
và rất cao, không hợp lý; lại cũng 
không góp phần ngăn chặn những 
trường hợp lợi dụng những khó khăn 
vẻ kinh tế, đời sống hiện nay đề mưu 
lợi ích riêng, đầu cơ, nâng giá, thu 
nhập không chính đáng, không hợp 
pháp. 

Tác dụng của chế độ thuế lợi tức 
cũ về mặt hướng dẫn các cơ sở kinh 
doanh tư nhân phát triền ngành, nghề 
có lợi cho hinh tế, đời sống, khuyến 
khích làm ăn tập thê, đặt quan hệ kinh 
tế với Nhà nước, cũng có nhiều han 
chẽ. 

Về thuế hàng hóa, chỉ có 17 mặt 
hàng nhập khảu phi mậu dịch chịu 
thuế; do đó, tác dụng của thuế đối 
với việc quảu lý hàng xuất nhập khẩu 
phi mặậu dịch dưới hình thức tặng 
phầm, quà biếu giữa người trong 
nước và người đi tàn ra nước ngoài, 
chưa có bao nhiêu. 


Diệu đảng chú ý khác là trong cơ 
cấu chế độ thuế công thương nghiệp, 
chưa có hình thức thuế nào thật sự 
là một biện pháp kinh tế có hiệu lực 
bò sung đác lực cho các biện pháp 
hành chính nhằm thực hiện sự kiềm 
kẻ, kiêm soát thưởng xuyên của Nhà 


nước đỗi với toàn bộ các cơ sở kinh 
doanh còng thương nghiệp và dịch vụ 
của tập thê và tư nhân. 


H 


Do những mặt hạn chế nói trên 
của chính sách thuế còng thương 
nghiệp, việc cải tiến chính sách thuế 
là cản thiết và cấp bách. 

Ngày 26 tháng 2 năm 19&53, Hội 
đồng Nhà nước đã bạn hành Pháp 
lệnh sửa đồi một số điều về thuế công 
thương nghiệp. Đây là một đạo luật 
về thuế có ý nghĩa vẽ kinh tế và xã 
-hội, một chính sách lớn của Dàng và 
Nhà nước đối với kinh doanh công 
thương nghiệp trong tỉnh hình mới, 
góp phần vào việc thiết lập trật tự 
mới. xã hội chủ nghĩa, trong phản 
phối lưu thông. 

Pháp lệnh này sửa đôi một số quyv 
định về thuế công thương nghiệp, tập 
trung vao thuế doanh nghiệp, thuc 
lợi tức doanh nghiệp, thuế hàng hóa 
và Lô sung thuế mòn bài vào cơ cấu 
ch độ thuế công thương nghiệp. 
Những điều sửa đỏi theo pháp lệnh 
cũng lập trung vào các quv định về 
biều thuế doanh nghiệp, thuế lợi tức 
và thuế hàng hóa. Việc sửa đổi những 
điều này nhằm phát huy hơn nữa tác 
đụng của thuế công thương nghiệp, 
phù hợp với yêu cầu xâv dựng nẻn 
kinh tế quốc đân trong chặng đường 
rước mát, góp phần thúc đây sản 
xuất phát triền, sắp xếp lại và cái 
tạo sản xuất kinh đoanh công thương 
nghiệp tập thê và cá thê. 

Những điềm sửa đổi, bồ sung về 
thuế công thương nghiệp nhằm bảo 
đảm cho thuế công thương nghiệp góp 
phần hướng dẫn phát triền những 
ngành, nghề có lợi cho kinh tế và đời 
sóng, hạn chế các ngành, nghề cần 
hạn chế theo yêu cầu sắp xếp lại nền 
kinh tế quốc dân, đồng thời, góp phần 
thúc đầy công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, cũng cố quan hệ sản xuất mới 
trong hoạt động công thương nghiệp. 


Tác dụng động viên cho tài chính Nhà 
nước theo chính sách tài chính quốc 
gia tích cực, tập trung tích lũy từ nội 
bộ nền kính tế quốc đàn cũng được 
eoi trọng trong các điều sửa đồi. 
Nhưng điều sửa đỏôi chủ vếu là điều 
chỉnh sự đóng gón giữa các cơ sở 
kinh doanh công thương nghiệp tập 
thể và cá thê cho công bằng, hợp lý 
hơn và điều tiết một cách thích đáng 
thu nhập của những cơ sở kinh doanh 
có thu nhập không hợp lý (cao và rất 
cao) nhằm phán phối lại thu nhập 
quốc dàn mọt cách hợp lý, có lợi cho 
giai cấp công nhàn và nhàn dân lao 
động. : 

Muốn hướng dân hoạt động công 
thương nghiệp tư nhàn phát triền 
theo kế hoạch XNhà nước, điêu kiện 
trước hết là phái đặt toàn bộ hoạt 
động công thương nghiệp tư nhân dưới 
sự quản lý, kiềm kê, kiềm soát của 
Nhà nước, bằng các biện pháp thích 
hợp. Thuế món bài vừa được bồ sung 
vào cơ câu thuế công thương nghiệp 
chính là nhằm mục tiêu dó. 

Đây là loại thuế thủ vào tất cả các 
tô chức và cá nhàn kinh doanh thường 
xuyên hoặc buôn từng chuyển hàng. 
Thuế món bài thú mi nàm một lần 
vào đầu năm dương lịch; những tô 
chức và cá nhàn mới ra kính đoạnh 
trong 6 tháng đầu năm thì nộp thuế 
món bài eaä năm; mới ra kinh doanh 
trong 0 thàng cuối năm thị nộp 505% 
thuế mòn bài. Những tô chức và cá 
nhân kinh doanh đã nộp thuế môn 
bài, néu di chuyền sang địa phương 
khác boặc thay đổi ngành, nghề, mặt 
hàng kinh doanh thì phải kê khai và 
nộp hại thuế môn bài như mới ra kinh 
doanh. Thuế mòn bài chỉ thu vào 
những cơ sở kinh doanh đã được cấp 
giấy phép kinh doanh. Kết hợp với 
việc thí hành biện pháp đăng ký kinh 
doanh công thương nghiệp tư nhàn, 
thuế môn bài là một biện pháp kinh - 
lế có tác đụng kiêm kê, kiềm soát 
toàn bộ công thương nghiệp tập thê 
và cá nhân 
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Tác dụng của thuế công thương 
nghiệp đối với việc thúc đẩy sản xuất 
công thương nghiệp tư nhân hoạt 
động có lợi cho kinh tế và đời sông 
được phát huy thông qua những điềm 
sửa đôi, bỏ sung về thuế doanh nghiệp, 
thuế lợi tức doanh nghiệp. 


Thuế doanh nghiệp mới không chỉ 
phân biệt theo loại ngành kinh doanh 
như trước, mà còn phân biệt nghệ 
nghiệp, mặt hàng, dịch vụ đề dịnh 
thuế suất cao thấp khác nhau. Nưành 
phục vụ trước đày được xếp chung 
với ngành ăn uống này được xếp 
nêng và chịu thuế suất tháp hơn 
ngành ăn uống: phù hợp với vị trì, 
tác dụng của ngành đó trong xã hội. 
Trong từng ngành, thuế còn phân biệt 
nghề nghiệp, mặt hàng đẻ có sự đôi 
xử khác nhau; những nghề cần thiết 
cho kính tế và đời söng hoặc phục 
vụ cho nhú cầu phố thông của đời 
sống đông đảo quản chúng lao động 
thì thuế suất thuế doanh nghiệp thấp 
hơn so với các nghề khác, mặt hàng 
khác. 


Tác dụng khuyến khích sản xuất 
kinh doanh đúng hướng còn được 
phát huy trong những điểm sửa đồi 
mới về thuế lợi tức đoanh nghiệp ; đạc 
biệt là quy định tính thêm 102 trên số 
lợi tức đã tính theo biều thuế, nếu là 
cơ sở kinh doanh những ngành, nghề, 
mặt hàng hoặc dịch vụ cần hạn clẽ 
ở môi địa phương. Cũng như trong 
thuế doanh nghiệp, thuế lợi tức đoanh 
nghiệp phản biệt ba loại ngành với ba 
khung thuế suất khác nhau; cùng mỌt 
bạc lợi tức chịu thuế đến 500 döng/ 
tháng, thuế suaät áp dụng đối vời ngành 
sản xuất, xảy đựng, vận tải là 1222, với 
ngành phục vụ 162 và ngành thương 
nghiệp ăn uống là 31%. 


Những điềm sửa đồi, bỏ sung trong 
Pháp lệnh về thuế công thương nghiệp 
còn nhằÌn phát huy tác dụng thúc đầy 
cäi tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố quan 
hệ sẵn xuất mới trong khu vực kinh 
tế công thương nghiệp tư nhàn, Tô 


chức sản xuất kinh đoanh công thương: 
nghiệp tập thể được tru đãi hơn hộ 
kinh doanh riêng lẻ, cả về thuế môn 
bài, thuế doanh nghiệp và thuế lợi 
Lức. lộ riêng lẻ có thư nhập trên: 
5000 döng/tháng nộp thuế môn bài 
3000 đồng/năầm. 1lợp tác xã, tô hợp 
tác thủ nhập tới trên 50000 đồng/tháàng 
tới phải nộp thuế môn bài theo 
mức đó, : 

Về thuế lợi tức doanh nghiệp, hợp: 
túc xã và tô hợp kíc sản xuất! xây dựng, 
vận tải và hợp tác xã, tö hợp tác kinh 
đoanh ngành phục vụ theo giá chỉ đạo 
của Nhà nước, thu nhập vượt mức 3000 
đồng/Pháng, chỉ phải nộp thuế lợi tức 
theo mức thuế cao nhất, không. phải 
nộp theo mức thuế suất cao nhất công 
với thuế suất bồ sung từ 55 đến 20X 
như các hộ riêng lẻ, 


Thuế lợi tức ru đãi hợp tác xã tùy 
theo trình độ quan hệ sản xuất: giảm 
5% thuế lợi tức cho hợp tác xã sản 
xuất, xâv dựng, vàn tải ở trình độ 
vừa, và 1027 cho hợp tác xã cấp cao. 


Mức thuế đồi với các cơ sở kinh 
doanh công thương nghiệp tư nhân 
còn tủy thuộc vào mức độ quan hệ 
kinh té với Nhà nước: những cơ Sở: 
sạn xuất tư nhàn có quan hệ kính tế: 
với Nhà nước được giảm từ 5X đến 
10 2 số thuê lợi tức phải nộp. 

Việc động viên sự đóng góp còng 
bàng hợp lý đối với các cơ sở kinh 
doanh công thương nghiệp tư nhân 
dược thực hiện thòng qua việc điều 


chinh mức đóng góp giữa các ngành, 


Các cơ sở Thuộc các ngành sản xuất, 
vàn tài, xây dựng, với khung thuế 
Suảt mới, nộp thuế lợi tức theo mức: 
thấp hơn trước đây, Ngành phục vụ 
nộp xấp xỉ bằng trước hoặc thấp hơn 
trước. Hiệng đổi với các cơ sở kính 
đonnh nưành thương nghiệp và ngành 
àn uỏng thì mức thuế lợi tức động 
viên cao hơn so với trước đây. Thuế 
suất bồ sung 10% cộng thêm vào mức 
thuế suất cao nhất trong biều thuế, áp- 
dụng đối với các cơ sở kinh doanh: 


riêng lẻ có mức lợi tức vượt mức 
3690) đồng tháng là một hình thức 
điều tiệt thích đáng những thu nhập 
(ao, không hợp lý trong hoạt dòng 
-công thương nghiệp tư nhân, phản 
phối lại thu nhập quốc dàn, phù hợp 
với lợi ích của Nhà nước. của nhiần 
đân lao động, của toàn xã hội. Thuế 
suất đặc biệt 100Ã áp đụng đối với 
phần lợi tức thu nhập do đầu cơ, 
nàng giá là hình thức Nhà nước thu 
về cho xã hội phần thu nhập phí pháp 
-của những kẻ lợi dụng khó khăn chung 
đề mưu lợi ích riêng, sống xa hoa, 
phè phỡn. 
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Công tác tài chính nói chúng, công 
tác thuế nói riêng, có quan hệ đến 
nhiều lìng lớp nhân dân. Việc tô chức 
thực hiện*công tác thuế công thương 
nghiệp trong điều kiện nền kinh tế 
ước ta còn nhiều thành phần và đang 
tử san xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn 
1ä hội chủ nghĩa, về thực chất là 
một bộ phận của cuộc đấu 'tranh giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bàn chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh này 
đang điển ra gay gắt và phức tạp 
trên mọi: lĩnlr vực của đời sóng xã hội, 
YVÀ,là mót cuộc đấu tranh làu đài và 
đầy khó khăn. 


Làm cho mọi người có nhàn thức 


đúng về chính sách tài chính và chính 


Sạch thuế của Nhà nước, tử đó, thấy 
tö trách nhiệm và nghĩa vụ đóng góp 
cho tải chính Nhà nước là nhàn tổ 
trọng yêu đâu tiên bảo đảm hoàn 
thành nhiệm vụ thu thuế công thương 
jP đúng chính sách, đúng pháp 
'uìN, 


Trong tỉnh hình hiện nay› việc động 
viên lài chính cho Nhà nước là nhiệm 
Vụ cực KỶ quan trọng. Việc sửa đôi 
chính sách thuế công thương nghiệp. 
vẻ thực chất là bước đầu tiên thực 
hiện mót sự thay đỏi chính sách tài 
chỉnh theo phương hướng *sớm xây 


đựng chính sách tài chính quốc ga 
tích cực, thích hợp cho chặng đường 
hiện nay  , 

liện này, nguồn tài chính cần thiết 
cho việc thực hiện nhiệm vụ xảy dựng 
và bảo vệ Tô quốc, phải dựa chủ 
yếu vào việc động viẻn tập trung tích 
lũy từ nội bộ nền kinh tế quốc dàn, 
trên cơ sở nâng cao ý thức tự lực tự 
cường, dựa vào sức minh là chỉnh. 
Mọi người đều có nghĩa vụ đổi với 
Tỏ quốc, phát huy quyền làm chủ tập 
thể, sẵn sàng làm nhiệm vụ đóng góp, 
chia sẻ gánh nặng của đất nước một 
cách công bằng hợp lý. Làm tròn 
nghĩa vụ đóng thuế công thương 
nghiệp theo đúng chính sách, đúng 
pháp luật Nhà nước lúc này, chính 
là biểu hiện của ý thức giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa của mỏi người đàn yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Cần khác 
phục cho được tỉnh trạng nhận thức 
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"mơ hồ về cuộc đấu tranh giữa hai 


con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa, mất canh giác và buông 
lỏng chuyên chính vô sản trong cán 
bộ, đẳng viên cũng như trong bộ máy 
Nhà nước. Giìn đầu tranh chòng mọi 
hành đóng khai gian, làu thuế. chảy 
Ÿ thuế, trồn trắnh nghĩa vụ đóng góp 
cho Nhà nước. Mỗi cần bộ, đẳng viên 
chúng ta cần hiểu rằng trong chặng 
đường hiện nay của cách mạng, việc 
kết hợp chặt chẽ xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội với cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
kết hợp việc giáo dục tư tưởng, phát 
huy quyền làm chủ tập thê của nhàn 
đản lao động với việc tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, sử dụng 
mạnh mẽ những biện pháp cưỡng bức 
và chuyên chính dẻ bảo đâm cho 


- đường lối của Dáng và pháp luật Nhà 


nước được thực hiện nghiêm chỉnh 
là những điều bết sức cần thiết. 
V.I. Lê-nin đã từng nói: &Ai tưởng 
rằng bước chuyên từ chủ nghĩa tư 
bàn lên chú nghĩa xã họi có thê thực 
hiện được, mà Khòng cần đến cưỡng 
bách và chuyên chính, thị sẽ phạm 
một điều dại dột hết sức lớn và tô 


J9 


rạ không tưởng một cách hết sức vô 
lý » (1). 

Can nàng cao tính chiến đấu của 
công tác tư tưởng, phân tích, phê 
phán sâu sắc những biêu hiện tư tưởng 
của người sản xuất nhỏ, kiên quyết 
chống tư tưởng tư sản, khác phục 
những biều hiện lệch lạc, mơ hồ, 
không nhận thức đảy đủ tỉnh chất 
giai cấp của công tác thuế. Đặc biệt, 
cìn chú ý tới tỉnh hình thực tế là một 
số cán bộ, đăng viên, nhân viên trong 
bộ máy Nhà nước, trong tô chức quần 
chúng, trong các lực lượng vũ trang 
có, quan hệ gia định thân thuộc với 
các đối tượng chịu thuế công thương 
nghiệp, hoặc bản thân có tham gia 
hoạt động kinh doanh công thương 
nghiệp. Trong tỉnh hình phức Lạp nói 
trên, mọi ngưởi cần vũ trang cho mỉnh 
những tư tưởng lớn của đường lôi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa của Đăng nhằm bảo đảm sự 
nhất trí cao với chính sách thuế của 
Nhà nước. Trên cơ sở đó, mọi người 
tích cực ủng hộ công tác thuế; tự 
giác làm đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế 
đúng chính sách, đúng pháp luật; tích 
cực góp phần vào cuộc đấu tranh 
chống trốn thuế, lậu thuế, đâu cơ 
nâng giá, trước tiên là trong các đối 
tượng thần thuộc thuộc điện chịu thuế; 
kiện quyết vạch trần những hoạt động 
xuyên tạc chính sách thuế, những 
luận điệu chiến tranh tâm lý của kẻ 
thủ của chủ nghĩa xã hội. 

Kết quả của cuộc đấu tranh thực 
hiện nghiêm chỉnh chính sách thuế 
của Nhà nước được quyết định bởi 
vai rô lãnh đạo của Dáng, vai trò 
gương mẫu của cán bộ, đăng viên, vai 
trò làm chủ của quần chúng. sự hiệp 
đồng chặt chẽ của các cơ quan Nhà 
nước, các ngành, các cấp với ngành 
tài chính, thuế, sự kết hợp chặt chẽ 
ba loại biện pháp: kinh tế, hành 
chính và giáo dục. 

Trong cuộc đấu tranh đề thực hiện 
chính sách thuế của Đảng và Nhà 
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nước, các đoàn thê quần chúng có vai s 

trò quan trọng, Trách nhiệm của các — 
đoàn thể này là giáo dục quản chúng, 
giúp cho họ hiều rõ chính sách thuế 


„của Đang và Nhà nước đề họ tích 


cực tham gia thực hiện chính sách đó. 


Trên cơ sở nhận thức được v nghĩa 
kinh tế chính trị to lớn của thuế còng 
thương nghiệp trong tỉnh hình mới, 
các cấp ủy Đảng và chính quyên địa 
phương đã tích cực tồ chức' chỉ đạo 
thực hiện Pháp lệnh của Hội đồng 
Nhà nước về thuế công thương nghiệp 


_ngay từ khi Pháp lệnh đó được công 


bố. Việc tô chức tuyên truyền phô 
biến cho các tầng lớp nhân dàn quán 
triệt chính sách thuế công thương 
nghiệp và những điềm mới trong 


“chính sách làm được kịp thời và khả 


sâu rộng. Xlặt khác, các địa phương 
đều thành lập Ban chỉ đạo công tác 
thuế, tập trung lực lượng cán bộ đi 
sàu, soát lại tỉnh hình hoạt động của 
các cơ sở kinh doanh, điều tra, nghiên 
cứu› phản loại, xác định các căn cứ 
tính thuế, doanh thu, tỷ lệ lãi theo sát 
với thực tế kinh doanh. Những ngày 
cuối tháng 4 vừa qua ở hầu khắp các 
nơi, đặc biệt là ở thành phố, Hà-nội, 
đã tô chức việc thông báo mức thuế 
cho từng cơ sở kinh doanh theo biểu 
thuế mới và tiến hành thu thuế 
doanh nghiệp, thuế lợi tức cũng như 
thuế môn bài theo kế hoạch. 


Kinh nghiệm bước đầu của những 
nơi đã làm tốt việc thí hành Pháp lệnh 
này cho thấy: phải phát động cho 
được một phong trào quần chủng sôi 
nội ng hộ công tác thuế và tích cực 
hợp tác với củn bộ thuế, đấu tranh 
chóng tròn thuế, khái gian, lậu thuế. 
Ơ rơi nào, quần chúng được phát động 
sâu rộng, nơi đó quần chúng đòn đốc 
nhau nộp thuế, đấu tranh có lý có 
tỉnh với những hộ khai không đúng 
thực tế kinh đoanh; nhiều trường 


(lì V.I. Lèê-nin : Toản tệp. Nxb Tiến bộa 
Mát-xcơ-va. 1977, tập 26. tr. 237. 
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hợp đoanh thu, lợi tức dùng làm căn 
cử tính thuế đã tăng lên gấp ä3—4 lần 
hoặc cao hơn nữa, so với mức kê 
khai cũ. Việc Kê khai tính thuế lần 
này được kết hợp chặt chẽ với việc 
hoàn thành công tác đăng ký kinh 
doanh ¿ địa phương, tỏ chức việc 
đăng ký giá hàng; giá dịch vụ, niêm 
yết giá, và lấy giá niêm yết làm căn 
cử tính thuế theo đúng các quy định 
pháp luật mới. Những hiện tượng 
phân tán hàng, giấu giếm hàng, khai 
gian hoạt động và thu nhập hoặc vin 
cớ này eớ khác đề tạm đóng cửa hàng 
đã kịp thời bị phát hiện, phê phán và 
tử lý nghiêm minh. 

Đây mới chỉ là những kết quả bước 
đầu và cuộc đấu tranh còn đang tiếp 
điển với những trạng thái gav go, 
phức tạp và tỉnh tế hơn. Các địa 
phương đang phản tích những kết quả 
đạt được bước đầu đó so với mục tiêu 
đề ra và rút ra những kinh nghiệm 
đưa việc thu nộp thuế công thương 
nghiệp đi vào nền nếp thường xuyên 
theo vêu cầu nhiệm vụ được giao. 
Nhiều địa phương đã có kế hoạch 
lắng cường quản lý giá cả trên thị 
trưởng, tô chức thí hành nghiêm 
chỉnh chế độ niêm yết giá và bán 
theo giú niêm yết, ngắn ngừa, hạn 


chế, khắc phục tỉnh hình cơ sở kinh 
doanh tìm cách nâng giá hàng, giá 
dịch vụ, trút lên dâu người tiêu dùng 
số thuế mà cơ sở đã nộp theo nghĩa 
vụ, hòng thu hồi về cho mình phần 
thu nhập đã đóng góp dưới hình thức 
thuế Cuộc đấu tranh này -đang tiếp 
tực; cản tiến hành một cách bền bỉ, 
thường xuyên, liên tục, và chỉ có như 
vậy tác dụng của thuế công thương 
nghiệp mới được phát huy, góp phản 
öỏn định đời sống của nhân dàn, lập lại 
trật tự trên thị trường, trên mặt tràn 
phản phối lưu thông, theo yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng trong chặng 
đường trước mắt. 


Cần kịp thời cô vũ những người 
làm ăn chính đáng, nộp thuế đầy đủ, 
nghiêm khác phê phán và xét xử đúng 
mức những người làm ăn phi pháp, 
trốn thuế, lậu thuế, trừng trị những 
bọn gian thương, đầu cơ, buôn lậu, 
phá rối thị trường. 


Hệ thống tồ chức thu thuế cần được 
kiện toàn và củng cố kịp thời; cán 
bộ thuế phải nàng cao tỉnh thần 
trách nhiệm, đi sàu, đi sát, nêu cao 
đạo đức cách mạng, liêm khiết, trong 
sạch, chí công vô tư, không tham Ô, 
ăn hối lộ, ức hiếp quần chúng. 
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HN đấu nâng cao không ngừng 
đời sống vật chất và đời sống 

văn hóa của nhân đân luôn luôn là 
mục tiêu chiến lược của Đảng ta. Từ 
Đề cương 0uăn hóa của Đảng năm 1913 
đến chủ trương xây dựng Đời sống 
mới đo Chủ tịch Iiồ-Chí-Minh phát 
động ngay sau ngày nước ta tuyên 
bố độc lập, trong những giai đoạn 
chiến tranh ác liệt, cũng như trong 
thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội, Đẳng ta chưa bao giờ xem nhẹ 
mặt nào của dời sống, chưa bao 
giờ chỉ chú ý đến nhụ cầu vật chất 
mà Không chú ý đến nhu cầu văn hóa 
của nhàn đàn Đó là vì đời sống của 
nhân dàn ta, của xã hội ta, của môi 
con người chúng ta là tông thê 
những hoạt động vật chất và hoạt 
động tính thần Đó là vì « cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một 
quá trình biến đôi cách mạng toàn 
điện, liên tục, sâu sắc và triệt đề. Đó 
là quá trình... xây dựng cả eơ SỞ 
kinh !Ẽ mới lán kiến trúc thượng 
tạng mới ; xây dựng cá đời sống vạt 
chất mới lắn đời sống tính thản và 
văn hóa mới » (1), Chính là theo tỉnh 
thần ấy, mà nghị quyết Dại họi thứ V 
của Đáng đã chỉ rõ rằng: « Một nhiệnn 
vụ của cách mạng tư tưởng và văn 
hóa là đưa văn hóa thảm nhập vào 
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"TT XÂY DỰNG ĐỜI 


NGUYÊN-VĂN-HIỂU 


cuộc sống hằng ngày của nhân đản. 
Đặc biệt chú trọng xâv dựng đời sống 
văn hóa ở cơ số, bảo đảm mỗi nhà 
máy, cỏnỡ trường, nóng trưởng, làm 
trường, mỗi đơn vị lực lượng vũ 
trang, công an nhân dân, mỗi cơ quan, 
trường học, bệnh viện, cửa hàng, mỗi 
xã, môi hợp tác xã, phường, ấp, đều 
có đời sống văn hóa » Ô). 


SÔNG 
VĂN HÓA Ở CƠ SỞ LÀ MỘT 
NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, HỢP 
QUY LUẬT VÀ CÓ NHỮNG 
MẶT CẤP BÁCH 

Vị sao Dang tà yêu cầu Sdđặc biệt 
chú trọng xây đựng dời sóng văn hóa - 
Ở Cơ sớ » như vày ? 


Ai cùng biết eơ sở là eđơn vị cuối 


củng » của hệ thòng tô chức xã hội, 


các cơ sở có mạnh và phát triển đồng 
đều thị từng địa phương, tửng ngành 
và cả nước mới mạnh được. Chúng ta 
nói chế đó của ta là chế độ làm chủ tập 


(1) Nghị quyết Đại hội IỪ, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1977, tr. 18, - 

(2) Văn kiện Đại hai V, Nxb Sự thật Hà-- 
nội, 1982, tập Ï. tr. 101, 


thẻ xã hội chủ nghĩa. Mỗi người dân 
phải thực hiện được quyền làm chủ 
tập thề của minh về mọi mặt :chíỉnh trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở, Ở 
địa phương và trong cả nước, nhưng 
trước hết, thiết thực và eụ thê nhất 
là làm chủ tập thề ở cơ sở Ở đây, 
chúng ta đang nói tới quyền làm chủ 
tập thề về văn hóa. Mỗi công dân của 
chúng ta hiện nay đang sinh hoạt, 
lao động, sản xuất, học tập, chiến 
đấu v.v. ít nhất ở một vài cơ số Nếu 
như mỗi cơ sở đều bảo đảm có được 
một đời sống văn hóa lành mạnh và 
tốt đẹp thi mỗi công dân ở bất cứ lứa 
tuồi nào, ngành nghề nào, thuộc bất 
cử dân tộc nào trên tất cả mọi vùng 
của đất nước ta đều được bưởng thụ 
và tham gia sáng tạo văn hóa. Văn 
hóa xã hội chủ nghĩa do đó phô cập 
được đến tất cả mọi người, quyền 
bình đẳng về văn hóa giữa các tầng 
lớp nhàn dân, giữa nam và nữ, 
giữa các dân tộc, giữa các địa phương 
Irong cả nước sẽ được thực hiện tỏi. 

Đương nhiên xây dựng đời sống 
văn hóa ở cơ sở kbông thê và không 
phai là đóng kín lại trong phạm vi 
tư tưởng và văn hóa, mà là trong 
quan hệ biện chứng giữa ba cuộc 
cách mạng đang được tiến hành đöng 
thởi : cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó 
cách mạng khoa học kỹ thuật là then 
chốt. Con người là lực lượng sản xuất 
quan trọng bậc nhất. Xây dựng con 
người mới xã hội chủ: nghĩa cũng 
chính là tăng cường lực lượng sản 
xuất. Và xây dựng đời sống văn hóa 
cũng là nhằm tạo nên những phầm 
chất tốt đẹp của con người mới; con 
người phát triền toàn diện, hài hòa 
về trí, đức, thê, mỹ, về tư tướng. tình 
cảm, kỹ năng lao động vv Đời sống 
văn hóa ở cơ sở cũng tác động tích 


cực trở lại các mặt hoạt động khác. 


lrong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Điều đó đã được thực tiến 
chứng minh. Ở những cơ sở có chú ý 


đến đời sống văn hóa của mọi người, 
phong trào thi đua học tập văn hóa, 
rên luyện thân thê, bảo vệ sức khỏec,⁄ 
xây dựng nếp sống mới, văn nghệ 
quần chúng, đọc sách báo, nghe tin, 
nghe đài, giáo dục truyền thông, noi 
gương người tốt việc tốt... đã góp 
phần đắc lực vào việc nâng cao năng 
suất lao động, biệu quả chiến đấu, 
chấp hành tốt đường lỗi chính sách. 
của Đảng và Nhà nước, giữ gìn trật 
tự an ninh, hạn chế các mặt tiêu cực., 
Trái lại, ở những cơ sở mà đời sống 
văn hóa bị “thả nỏi cho nên nghèo 
nàn và thấp kém, thì những tàn dư 
lối sống cũ và những nọc độc cña văn 
hóa thực dân mới trỗi dậy, gây ảnh 
hưởng xấu, kìm hãm và phá hoại đời 
sống vật chất và tỉnh thần của nhân. 
dân. Văn hóa cách mạng, văn hóa xã 
hội chủ nghĩa không chiếm ưu thế 
tuyệt đối thì văn hóa phản động, tư 
sản sẽ len vào, gây tai họa. Điều đó 
không có gì lạ. | 


Cho nên, xây dựng đời sống văn 
hóa ở cơ sở không chỉ là vật chất hóa 
quyền làm chủ tập thê của nhân dàn 
lao động nước ta về văn hóa, mà còn 
là góp phần tạo ra kết quả tông hợp 
của cả ba cuộc cách mạng, đem lại 


“những thành quả của chú nghĩa xã 


hội ở cơ sở, từng bước tạo nên những 
con người mới, nẻn văn hóa mới cụ 
thể và sinh dộng ở từng cơ sở, góp- 
phản làm phong phú thêm nên văn 
hóa xã hội chủ nghĩa của cá nước. 


Xây dựng đời sống văn hóa ở eơ 
Sở khòng chỉ là một nhiệm vụ quan 
trọng và hợp quy luật của chủ nghĩa 
xã hội, mà hiện nay còn có ý nghĩa 
cấp bách nữa. Dó là vì đời sống văn 
hóa ở cơ sở nói chung eòn nghèo nàn, 
sự chênh lệch trong mức hưởng thụ 
văn hóa giữa các dân lộc và các vùng 
dân cư eỏn quá lớn, nhiều cơ sở chỉ 
“xuân thu nhị kỷ * tö chức vài hoạt. 
động văn hóa có tính chất đột xuất, 
chiếu lệ, Có những bản, làng từ mãy 
năm nay chưa được xem chiếu bóng, 
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biểu diễn nghệ thuật. Có những nơi 
ngay cả sách báo, loa đài mang tiếng 
nói của cách mạng, của Đảng đến với 
nhân dàn cũng quá thưa vắng, tạo 
nên những chó trông cho tệ tục cũ, 
hủ làu, mẻ tin đị đoan, chiến tranh 
tàm lý của địch xâm nhập, 


II — XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN 
HÓA Ở CƠ SỞ LÀ XÂY DỤNG 
| NHỮNG C€CÌ? 


Đời sống văn hóa ớở cơ sở của 
chúng ta phải là đời 'söng văn hóa xã 
hội chủ nghĩa, lành mạnh, tốt đẹp. 
Ban thần nó vừa là một mục tiêu, vừa 
là một động lực của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở cơ sở. Do vậy, xây 
đựng đời sống văn hóa ở cơ sở phải 
có piưương Tướng rõ ràng theo tỉnh 
thần và nội dung nghị quyết Đại hội 
thứ V của Đang và các nghị quyết của 
Ban chấp hành trung ương Dàng : gắn 
chặt công tác tư tưởng và văn hóa 
với nhiệm vụ chỉnh trị của cơ sở; 
nâng cao chất lượng hoạt dòng văn 
hóa, chủ trọng tính tư tưởng và hiệu 
quả phục vụ của nó, tránh khuynh 
hướng chạy theo số lượng và hình 
thức có tính chất khoa trương; giảm 
đầìn sư chéẻnh lệch về hướng thụ văn 
hóa của quần chúng nhàn đản ở các 
vung khác nhau trên đất nước ta; 
kiên quyết loại trừ văn hóa phan 
dòng, đòi trụyv và những hiện tượng 
Liêu cực trong đời sống văn hóa; 
phần dâu dể môi tính, thành, quận, 
huyện dẻéu có những dơn vị văn hóa 
tiên tiên ; đặc biệt chú trọng các vùng 
có Cñn C€Ứ cách mạng cũ, vùng cÓ 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biện 
giới, hai đào. 

Nây dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sơ là xảy dựng cho nó một cơ cầu hợp 
J: có những hoạt động đều đạn, có 
bộ máy tọt, có các thiết chế văn hóa, 
la mặt nàv quan hệ Kkhăng khít với 
nhau và tác dòng lìn nhàu. 


không có các thiết chế văn hóa, cơ 
sở vật chất và phương tiện kỹ thuật 
cần thiết, như thư viện hay phòng đọc 
sách, nhà văn hóa, mạng lưới truyền 
thanh, v.v. thì khó mà mở rộng và 
nâng cao hiệu quả của các hoạt động 
văn hóa. Nhưng chỉ lo xây dựng nhà 
văn hóa cho to, phòng màn cho đẹp 


mà không có bộ máy vững vàng, và“ 


hoạt động văn hóa sôi nồi, thiết thực 
thì cũng không có được đời sống văn 
hóa ở cơ sở, các thiết chế văn hóa 
chẳng có tác dụng gì. Trong điều kiện 
kinh tế của ta hiện nay, cần tận đụng 
những cơ sở sản có, như hội trường, 
sân phơi..., kết hợp sân vận động với 
bãi chiếu bóng v.v. cải tạo cái cũ, còn 
xày dựng cái mới thi phải tính toán 
cần thận, theo một quy hoạch thông 
nhất và theo phương châm « Nhà nước 
và nhàn đàn cùng làm ». 

Căn có một bộ máy văn hóa vững 
mạnh ở cơ sở làm tham mưu đặc lực 
cho cấp ủv Đăng và chính quyền trong 
việc lặp Kế hoạch xây dựng đời sòng 
văn hóa và tö chức chỉ đạo thực 
hiện. Này dựng, cúng cố cả đội ngũ 
văn hóa chuyên trách, nưa chuyên 
trách, lần đội ngũ hoạt động không 
chuyên nghiệp trong các lĩnh vực văn 
hóa, piáo dục, y tế, thể dục thê thao... 
liiện nav, Thiầu hết các cơ sở chưa có 
một căn bộ chuyên trách về công tác 
văn hóa như các ngành y tẺ, giáo 
dục, mà chí có cán bộ nửa chuyên 
trách hoặc kiêm nhiệm; đó là một 
điều Không hợp lý, nhất là ở những 
cơ sở có dịa bàn rộng. đân cư động 
như xã, phường, còng trường, nông 
trưởng... 

Nói đến đời sống văn hóa Ở €0 sở 
trước hết là nói đến những hoạt động 
văn hóa, đến những phong trào văn 
hóa của quản chúng ở cơ sở. Chính 
phững hoạt động, những phong trào 
văn hóa này làm nên nội dunø# cơ bản, 
thật sự sinh động của đời sống văn 
hóa ở cơ SỞ. 

Hoạt. động văn hóa có rất nÌưệu 
loại phong phú. đa dạng: giáo dục, 


nàng cao kiến thức; thông tin cô 
động; đọc sách báo; rèn luyện thân 
thể; chăm sóc sức khỏe, giữ gin vệ 
snh môi trường ; Xây đựng nếp sống 
mới; xem phim, xem biểu điển nghệ 
thuật; văn nghệ quần chúng: giáo 
dục truyền thống ; giáo dục thảm 
mỳ v.v. Mỗi cơ sở không nhất thiết 
phải có ngay một lúc tất cả các mặt 
hoại động này. Trong điều kiện hiện 
Bay, cần chú ý nhiều đến việc xây 
dựng nếp sống mới, vì hoạt động này 
vừa có tính chất bức thiết vừa có khả 
năng thực hiện được ở mọi cơ SỞ. 
Nghị quyết Đại hội thứ V của Đẳng 
đã chỉ rõ: « Trong chặng đường trước 
mắt này, có những điều kiện khách 
quan và chủ quan cho phép chúng ta 
bước đầu tạo ra một xã hội đẹp về lối 
sống, về quan hệ giữa người và người, 
một xã hội trong đó nhân dàn lao 
động cảm thấy hạnh phúc, tuy mức 
sống vật chất còn chưa cao ». 

Những hoạt động văn hóa trên đây 
nẽu được xây dựng thành phong 
trào quản chúng rộng rãi như phong 
trao thỉ đua *Hai tốt) trong giáo 
dục, phong trào phòng bệnh chống 
dịch, phong trào *5 dứt điềm”? 


trong y tế... thì đời sống văn hóa của 
nhân dàn ở cơ sở cảng được nàng: 


cao và càng phục vụ dắc lực cho 
việc xây dựng cơ sở vững mạnh về 
mọi mặt, 


IHH-CÁCH THỨC VÀ BIỆN 
PHÁP XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG 
VĂN HÓA Ở CƠ SỞ 


Việc Xày dựng đời sống văn hóa ở 
cơ sở đương nhiên phải sát hợp với 
đặc điềm, điều kiện cụ thê của từng 
CƠ $0. Việc này chủ yếu và trước 
hết phải đo quần chúng nhàn dân 
trực tiếp tiến hành dưới sự lãnh đạo 
của tấp ủy Đảng và sự quản lý, tô 
chức của chính quyền cơ sở, nghĩa 
là đo bản thân cơ sở lo liệu, chủ động 
Hê" hảnh không ÿ lại và chờ đợi ở 


các cắp trên, tuv rắnZ trung ƯƠn,, 
tính, thành phố, quận, huyện đếu có 
trách nhiệm đổi với cơ SỞ. 


Việc xảy dựng đời sống văn hóa ở 
cơ SỞ đòi hỏi có quy hoạch và kẽ 
hoạch đúng dắn, cụ thê, Vị vậy, cần 
điều tra, nghiên cứu, nắm chác tình 
hình ðà liếm năng phát triền ăn hóa 
ở cơ sở, nàm chắc đổi tượng hưởng 
thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa. 
Chính vị thế mà ngành văn hóa chủ 
trương đi sâu vào từng vùng, từng 
lĩnh vực khác nhau: thành thị, nông 
thôn, đồng bằng, miền núi, còng 
nghiệp, nông nghiệp... Những cuộc 
điều tra vửa qua ở một số vùng cho 
thấy: rất ít địa phương, cơ sở năm 
chắc thực trạng đời sóng văn hóa 
của mình, cho nên nói chung là thật 
sự chưa có kế hoạch xày dựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở. 


Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sở là một vấn đề mới mể nên cần 
làm thư trước. Trong thời gian trước 
mát mỗi địa phương, mỗi ngành chủ 
quản nên tập trung chỉ đạo xây dựng 
một số ít cơ sở trọng điềm, đúc rút 
kinh nghiệm, xây dựng mô hình phô 
biến và mô hình tửng loại cơ sở đề 
tiến đến triển khai rộng khắp việc 
xảy dựng đời sống văn hóa ở các cơ 
sở thuộc phạm vi quản lý của mình, 


Do đặc điểm về địa lý, về cơ cấu 
đản cư, về truyền thống văn hóa... 
của các eơ sở có khác nhau, cho nên 
phương thức hoạt động păn hóa cũng 
phúi lính hoạt, sádt hợp 0ới từng loạt 
cơ sở ở từng 0uùng. Chàng hạn như 
đối với các cơ sở ở vùng đồng bằng 
sông Cửu-long nhiều kênh rạch, một 
hình thức hoạt động thích hợp, có 


hiệu qua là ®“Xuông văn hóa”: 


thuyền thông tín cö động, thuyền 


sách, thư viện lưu động... mọt số 
vùng núi cao thuộc biên giới phía 
bác, nơi dàn cư thưa thớt, việc sử 
đụng chợ phiên làm trung tầm hoạt 
động vấn hóa là hợp lý và có hiệu 
qua cao, Cũng do thực trạng đời 
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sống văn hóa và điều kiện cụ thề của 
các cơ sử khắc nhìu cho nên các 
bước đi rong Điệc Tải đựng đời sống 
uăn hóa ở cơ sở cũng Không nhất thiết 
phái giống nhau. Ở các vùng biên 
giới phía bắc, công tác thông tín eö 
động có thê đi đầu, nhưng ở những 
cơ sở khác lại có thể bát dầu gày 
đựng phong trào bàng xây đựng nếp 
sống mới, bằng giáo dục truyền thông 
hay bằng văn nghệ quản chúng v.v. 


Mỗi hoạt động văn hóa (như sinh 
hoạt câu lạc bộ), mỗi phong trào văn 
hóa (như phong trào xây dựng nếp 
sỏng mới) cũng như toàn bộ đời sống 
văn hỏa ở cơ sở không thê đạt kết 
quá tốt nếu không biết sử dụng biện 
pháp đông bộ về kinh tế, hành chính, 
tö chức, giáo dục, tư tưởng, văn hóa 
và sự cóng tác chặt chế của các ngành, 
các tô chức quần chúng Ở cơ SỞ. 


IPhục vụ việc xảy dựng đời sống 
-văn hóa Ởở cơ sở, các cơ quan Nhà 
nước cần cố găng khắc phục khó 
khăn, đưa nhiều sản phim văn hóa, 
nghệ thuật có chất lượng và thích 
hợp đến các cơ sở ; các lực lượng văn 
hóa, văn nghệ chuyên nghiệp hãy 
phát huy vai trỏ nòng cốt của mình 
đối với phong trào văn hóa, văn nghệ 


ở CƠ SỜ; ldt cd các ngành, các cặp, 


có trúch nhí c1m càn CÍưưởng xtruẻn cử 
Cán ĐỘ Atuông các cơ SƠ thiết thực 
phục pụ cơ sơ lheo chức năng của 
mình. 


Sự chỉ đạo trực tiếp của cấp huyện 
đối với cơ sở là hết sức quan trọng. 
7 Vị vày, phải tăng cường công lắc Đăn 
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hóa ở cấp huyện, từ việc xày dựng, 
củng cố các cơ quan nghiệp vụ văn 
hóa, các cơ quan sản xuất, kinh doanh 
vẻ vàn hóa, xây dựng. đội ngũ 
cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, 
xây dựng các thiết chế văn hóa, 
các cơ sở vật chát cho văn hóa, 
các mạng lưới văn hóa, đến cách thức 
chỉ đạo, điều hành, tö chức bồi 
đường, hướng dẫn nghiệp vụ, phân 
phối, đưa sản phầm văn hóa xuống 
CƠ SỞ V.V, 

Xây dựng đời sống văn hóa Ở cơ 
sử là sự nghiệp của toàn Đăng, toàn 
đàn ta, là trách nhiệm chung của tất 
cả các ngành, trước hết là của các 
ngành: văn hóa, giáo dục, văn học, 
y tế, thê dục thê thao, các cơ quan 
thông tín đại chúng... Trong phạm vi 
phụ trách của mình, ngành văn hóa 
phản đấu làm tốt công tác văn nghệ 
quìn chúng, thông tín cô động, xây: 
đựng nếp .sông mới, hoạt động đọc 
sách báo, nghe tin, nghe đài, xem 
phim, xem biêu diễn nghệ thuật... và 
hoạt động giáo dục truyền thống. 

Dưới sự lãnh đạo của Đang, với sự 
cộng tác chặt chẽ của các ngành, các 
đoàn thể, các địa: phương, và sự nỗ 
lực lớn của bản thân cơ sở, sự 
nghiệp xây dựng đời sống văn hóa 
trên đất nước fa nhất định sẽ chuyền 
biển mạnh mẽ và phát triền tốt, đáp 
ng được yêu củu mà Nghị quyết 
lHòi nghị thứ ba của Ban chấp hành 
trung tương Đẳng đã đề ra: “Phần 
đu đến nàn 1905) lất cá các đơn UỊ 
cơ sơ ở nông thỏón 0à thành thị đều 
có lò chức 0à hoạt động 0uăn hóa s. 


Hoàn thành điều chỉnh ruộng đất, 
mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa 


đây 


ñi với nông nghiệp ở tắt tỉnh Nam-bộ 


CôNG cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 

đối với nông nghiệp ở các tỉnh 
Nam-bộ trong những năm qua đã đạt 
được những kết quả đáng kê: tiến 
hành 


nội bộ nông đàn, chia cấp 271 7$Sö 


điều chỉnh ruộng đất trong 


hét ta ruộng đất cho nông đàn không 


có ruộng hoặc thiếu ruộng; lừng 


bước đưa nông đàn đi vào làm ăn: 


tập thê, xây dựng ®52§ tập đoàn sẵn 
xuất và 186 hợp tác gã (chiếm 15,55% 
số hộ nông dân và 11.5% điện tích 
rưọng đấU, xây dựng 2l 663#ö đoàn 
kết sản xuất. Sản xuất nòng nghiệp 
bước đầu được tô chức lại, cơ sở 
vật chất — kỹ thuật được tăng cường, 
sạn phầm nông nghiệp tăng lên, đời 
sống nhân dân ngày càng được cải 
thiện. 

Những kết qua bước đầu đó đã 
đem lại cho nông dàn niêm phần 
khởi, tin trởng vào chế độ mới. Thực 
tế mắy năm qua ở các tỉnh Nam-bộ 
chứng tổ rằng muốn tiến lên chủ 
nghĩa xã hội thì tất yếu phải cải tạo 
quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, 
xóa bỏ mọi hình thức bóc lột theo 


lối thực đân, phong kiến và tư sản. đưa 


nông đàn đi vào làm ăn tập thê xã 


hội chủ nehĩa. 
Bên cạnh những kết quả đã địa 
được, công cuộc cải tạo xã hội chủ 


nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh 


Nam-bỏ còn có một số khuyết điểm. + 


Trước hết là việc điều chỉnh ruộng 
đất làm chậm và không triệt để đã 
gày trở ngại không it cho cuộc vận 
động nông đàn vào hợp tác xã. Tỉnh 
trạng bóc lột ở một số vùng nòng 
thỏn hiện nay văn còn rất nghiêm 
trọng. Dáng chú Ý là có một số phản 
tử bóc lột mới mọc lên (trong đó cỏ 
ca củn bộ đảng viên lợi dụng chức 
quyền chiếm đoạt ruộng đất, thuê 


mướn nhàn công, cho vay nặng lãi...) 


chưa được ngăn chặn kịp thời và 
xử lý thích đáng. Công tác cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp 
tiên hành 


chậm; chưa gán chặt cài 


tạo với xây đựng, chưa kết hợp cải 


tạo nòng nghiệp với cài tạo công 
thương nghiệp; sự phản hóa giai cấp 
vẫn còn đang tiếp điển; từ sản thành 
thị kết hợp với tư sản nông thòn 
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} 


nm phần lớn khối lượng tiền tệ và 
. vật tư hàng hóa. Thêm vào đó, sự 
phá hoi nhiều mặt của bọn đế quốc 
và bọn bành trường bá quyên Bác- 
kinh làm cho cuộc đấu tranh giai cấp 
vốn đã gav go phức tạp lại càng uy 
go phức tạp thêm. 

Những khuyết điềm, thiếu sót nói 
độ 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa thấp của 


trên có nguyên nhân từ trình 
cán bộ đăng viên. Công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, giáo dục lập 
trưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong Đăng và troagø quần chúng chưa 
tiến hành triệt đề và thường xuyên, 
đø đó một số cán bộ đăng viên không 
thích ứng với vêu cầu của tỉnh hình 
nhiệm vụ mới, nhiều người tê liệt ý 
đấu 
nhiều trường hợp có những cần ĐỘ 
đảng viên mơ hồ, không thấy rõ tính 


chí tranh cách 


mạng. Trong 


chất phức tạp của cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số 
khác, do không kiên định lập trường 
của Đảng, bị chỉ phỏi bởi những mối 
quan hệ không trong sáng, những 
động cơ không lành mạnh, đã chăn" 
chư, do dự, không kiên quyết, thậm 
chỉ cần trở việc xóa bỏ các hình thức 
bóc lột, cần trợ phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp. 
* 
Nghị quyết Dại 
Đăng đã đề ra nhiệm vụ: «Tiếp tục 


hội thứ V của 


đầy mạnh hợp tác hóa nông nghiệp ở - 


e+c tỉnh Nam-bó, từng bước phát huy 
tác dụng của hợp tác hóa đối với 
việc đưa nông nghiệp lên sản xuất 
lớn xà hỏi chủ nghĩa và xâv dựng 
nóng thọn mới s (1). 
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Dê phát huy mặt ưu điềm, đồng 
thời khắc phục những mặt còn chưa 
tốt, đưa công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp ở Nam-bộ 
tiến lên đáp ứng yêu cầu xày dựng 
chủ nghĩa xã hội trên cả nước, chúng 
ta cần nắm vững những tư tưởng quan 
điềm lớn của Đẳng về công lác cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp ở các tỉnh Nam-bộ. 

Nông nghiệp ở các tỉnh Nam-bộ là 
nền nông nghiệp sẵn xưất hàng hóa, 
gìn với công nghiệp và thị trưởng. 
trước dày đo giai cấp tư sản mại bản 
lũng đoạn, và ngày nay trong một 
phạm vi nhất định còn bị những phần 
tử tư sìn thương nghiệp ở thành thị 
chỉ phối. Vi vày, cdi tạo nông nghiệp 
phải gắn chàit bơi cai tạo công thương 
nghiệp, cai tạo thị trường nông thôn, 
kšI hợp chặt chẽ nông nghiệp ĐỚi 
công nghiệp. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp là một cuộc đấu tranh 
giai cấp giữa những người lao động 
và các giai cấp bóc lột, là cuộc đâu 
tranh giữa hai con đưởng trong thời 
kỳ quá độ. Đối tượng chủ yéu la tư 
sản ở nông lhôn ouà phú nông. Chỗ 
dựa vững chắc là khối đoàn kết của 
nông dân lao động đưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Đối với trung nông nói 
chung, phải có chỉnh sách đúng đán 
“và giáo dục động viên họ đi vào làm 
ăn tập thề. Hinh thức hợp tác hóa 
ban đầu thích hợp. đề thu hút trung 
nông là hợp tác xã quụ mô nhỏ, bạc 
thấp — nghĩa là còn trả hoa lợi ruộng 
đất (tập đoàn sẵn xuất). 


(1) Van kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, E1à. 
nội, 1982, tập Ì, tr. 66. 


Trên cơ sở quắn triệt sảu súc từ 
tưởng chỉ đạo trên đây, các cấp, các 
ngành cần tập trung sức chuẩn bị và 
thực hiện 1ốt nhiệm vụ đầy niạnh cải 
tạo nòng nghiệp ở Nam-bo. Trước hết 
là hoàn thành đứt điểm việc điều 
chính ruộng đất. Văn đề ruộng đất là 
cvăn,để cơ bản đõi với nông đản, do 
đó, tịch thu ruộng đất của bọn địa 
chủ, việt gian phản động... đem chía 
cho nòng dàn cũng như điều chỉnh 
lại ruộng đất trong nội bộ nông dàn 
nhắm xóa bỏ tận gốc các hình thức 
bóc lọt theo kiểu thực đàn phong kiến 
và làm cơ sở cho việc tiến hành hợp 
tác hóa nông nghiệp, là vấn để rất 
quan trọng. không thể trị hoàn, Do 
đó phải: .* Tiếp tục điều chỉnh ruộng 
đặt đề bảo đâm cho mọi người nòng 
đân lao động đều có ruộng cày: Ở 
những nơi chưa có cải tạo, phải thực 
hiện ngay việc điều chỉnh ruộng đất, 
_ tạo tiền đề cho hợp tác hóa ? (2). 

Nhằm thực hiện chủ trương hoàn 
thành đứt điểm việc điều chỉnh ruộng 
đất, chúng ta cân nắm vững và vận 
dụng sáng tạo đường li giai cấp của 
Đăng ở nòng thôn. Khăn trương điều 
tra những Hộ tư sản, phú nông và địa 
chủ còn chiếm hữu ruộng đất và bóc 
lột nông dàn, giải thích chính sách 
của Đăng và Nhà nước, vận động họ 
hiến ruộng; nếu họ không nghiêm 
chỉnh chấp hành thì trưng thu ruộng 
đãi và đề lại cho họ một phần điện 
tích thích ứng với khả năng lao động 
và đủ bảo đảm đời 
Chúng ta phải có thái độ kiên quyết 
và có biện pháp tích cực đối với 
lăng lớp bóc lót này, theo dúng 
lời dạy của Lê-nin: “trong toàn bồ 


đờng 


sống cho họ. 


hoại ở nòng thôn, các đang 


còng sàn phải hết sức chú ý đến cuộc 
đầu tranh chống tìng lớp xã hội náyv, 
chú v làm cho đại đa số người lao 
động và bị bóc lọt trong dàn cứ nÒng 
thôn thoát khỏi ảnh hưởng tư tưởng 
và chính trị của bọn bóc - lót 
äy, v.v.” (3), Cớ như vậy, mới có thê 
xóa bỏ tàn gốc các hình thức bóc lột 
thực dàn phong kiến, mới bảo đàm 
đem lại ruộng đất cho người lao động. 

DĐòi với trung nông, chúng ta phải 
có thái độ mềm dẻo trong việc giáo 
dục thuyết phục những hộ trung nông 
lớp trên nhường bớt số ruộng đất 
vượt quá sức lao động của gia định 
họ. Trung nông thuộc tầng lớp những 
người lao động, do đó việc thuyết 


phục trung nòng nhường ruộng là 


nànn trong lĩnh vực điều chỉnh ruộng 


đất trong nội bộ nông dân, 

Ngoài số ruộng đất của các tạng lớp: 
xã hội nói trên, hiện nay ở nông thôn 
Nam-=bô còn các loại đất đo cơ quan 
hoặc cán bọ đang sử dụng, Về nguyên 
tác. các loại đất này phải đem chia 
cho nòng đản, Song đo yêu cầu sản 
xuat tự túc lương thực, tủy theo tỉnh 
hình cụ thẻ của môi địa phương mà 
dành một phản ruộng đất đề lại cho 
cơ quan, đơn vị hoặc cho kinh tế phụ 
gia đỉnh cần bộ, phần còn lại sẽ đem 
cđhía thêm cho nòng đàn thiêu ruộng 
hoặc chưa có ruộng. Việc để lại mội 
sở đát đái thích hợp cho cơ quan, đơn 
vị hoặc cá nhàn cán bộ, cộng nhàn, 
viên chức sản xuất là nhàm tận dụng 
sức lao động của tập thể.và cá nhàn, 
chứ tuyệt nhiên khòng phải đề cho cơ 


quan, đơn vị hoặc cán bộ đem phát 


(2) Vaa kiện Đại hội V, Nxb Sự thật. Hà- 
nội. (982. tập I. tr. Ó6. 

(3) V.]. Lê-nin: Tuyền 182, Nxb Tiến-bộ, 
Mát-xcơ-va. tr. Ó96- 
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canh thu tô, thuê mướn nhàn công... 
bóc lột theo kiều thực dân, phong 
kiến. Hước tiến của phong trào hợp 
tác hóa tiến nhanh hay chậm trước 
hết tủy thuộc vào việc giải quyết vấn 
đề ruộng dải. Do đó các cấp, các 
ngành cần có kế hoạch chỉ.đạo hoàn 
thành đứt điềm việc điều chỉnh ruộng 
đất vào năm 1983. 

Cài tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nóng nghiệp và điều chỉnh ruộng đất 
ở các tỉnh Nam-bộ là hai vấn đề có 
quan hệ khăng khít với nhau. Điều 
chỉnh ruộng đất tốt là một bước đưa 
lại ruộng đất cho đân cày; xóa bỏ 
tàn đư bóc lột thực đàn, phong kiến, 
tạo tiên đề cơ bản cho hợp tác hóa 
nòng nghiệp. Đưa nóng dàn đi vào 


xá 


eon đường làm ăn tập thê là phát 
huy tính tích cực của việc điều chính 
ruộng đất, là vĩnh viễn xóa bồ nguồn 
gốc sinh ra bóc lột, thú tiêu tính tự 
phát tư bản chủ nghĩa của nền sản 
xuất nhỏ cá the. Đem lại ruộng đất 
cho nông đàn và đưa nông dàn đi vào 
eon đường làm ăn tập thê là một tất 
yếu khách quan của quá trình từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 'hội chủ 
nghĩa. Văn đề quan trọng là chúng ta 
phải xác định cho được hình thức tồ 
chức và bước đi vừa phù hợp với 
quá trình phát triền lâu dài của nẻn 
nóng nghiệp hợp tác hóa, vừa có sức 
hấp đẫn đối với nòng dàn, 

Chỉ thị số T19/CT — TỪ của Ban bí 
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thư Trung ương Đang đã nêu rõ: 
Trên cơ sở điều chỉnh ruộng đặt và 
thiết lặp quan hệ kinh tế trực tiếp 
piữa Nhà nước với nòng dân, tập hợp 
rộng rãi các hộ nông đàn vào tô đoàn 
kết sản xuất theo từng ấp, đưới sự 


lãnh dạo của ban sản xuất ấp và hội 


NỊU, 


liên hiệp nông dân. Trong những 
năm trước mát hỉnh thức tô đoàn kết 
sản xuất cần được áp dụng ròng rãi 
đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh 
đoanh của nông dàn. Thông qua hoạt 
động của tô đoàn kết sản xuất mà 
giáo dục nông dàn về chủ nghĩa xã 
hội, làm cho họ vêu quý lao đóng: 
căm ghét bọn bóc lột, bọn ngồi Không 
ăn bám, nâng cao cảnh giác cách 
mạng, chống địch phá hoại kinh tế và 
gày rối trị an. Đây là bước tập đượt 
của nóng dàn đề đi vào con đường 
làm ăn tập thề. 

Cùng với việc phát triền mạnh mê, 
rộng rãi các tô đoàn kết sản xuất, 
phải đầy mạnh xảy dựng các hợp tác 
xã tín dụng và hợp tác xã uua bán —: 
những tô chức kinh tế mà người nòng 
đàn để đăng tiếp thủ vì nó phù hợp 
với trình độ ban đầu của họ và dem 
lại lợi ích thiết thực cho họ. V.E. Lê- 
níĩn đã nói: « Bất cứ chế độ xã hỏi 
nào cũng chỉ nảy sinh với điều kiệa 
là được một giai cấp nhất định nào 
đó giúp đỡ về tài chính s (., Hợp tác 
xã tín dụng và hợp tác xã mua bản 
là cái cầu nội liền giữa Nhà nước với 
nòng đàn trong việc cho vav vốn và 
Liêu thụ sản phim, phục vụ đời sống 
nhàn đàn, đồng thời tham gia tích cực 
vào việc đấu tranh chống bóc lột, cho 
vav nặng lãi, đau cơ buôn lậu phá 
rối thị trưởng, tạo điều kiện cho việc 
xây dựng tập đoàn sản xuất và hợp 
tác xã, Trên cơ sở tỏ chức tỐt các tô 
đoàn kết sàn xuất, hợp tác xã tín 
đụng và hợp tác xã mua bán mà cũng 
cố mỘI bước các tập đoàn sn xuất, 
các hợp tác xã hiện có và xây dựng 
mới ở những nơi có điều kiện. 

(4) Y.I. Lê-nin: Sách đ4 đản. tr. 806. 


Tập đoàn sẵn xuất và hợp tác xã 
san xuất nông nghiệp là tö chức kinh 
tế tập thề xã hội chủ nghĩa đo nông 
dân lao động tự nguyện tham gia, 
dưởi sự lãnh đạo của Đăng và được 
sự giúp đỡ của Nhà nước. Xây dựng 
tập đoàn sẵn xuất (hợp tác xã cấp 
thấp) và tiến lên xây dựng hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp là một tất 
yêu khách quan của quá trinh eải tạo 
xi họi chủ nghĩa đối với nông nghiệp. 
Quá trình đó chuyền biến nhanh hay 
chậm là tủy thuộc vào trỉnh độ phát 
Iriển của lực lượng sản xuất và sự 
boàn thiện về tð chức quản lý. Vấn 
đẻ quan trọng là phải đấu tranh « khắc 
phục xu hướng chân chừ, do dự, thiếu 
tích cực trong việc chỉ đạo phong 
trào hợp tác thởi tránh 


hóa, đồng 


nóng vời, giản đơn làm ö ạt và nặng 
vẻ hinh thức ?® (5), 

Đề củng cố một bước các tập đoàn 
sản xưất và hợp tác xã hiện có, và 
xây dựng tập đoàn sản xuất mới ở 
những nơi có điều kiện, trước hết, 
phải đầy mạnh kiềm tra việc lập thề 
hóa ruộng đất oà tự liệu sản xuất khác 
lrong các tập đoàn sản xuất nhằm 
cùng cỐ, nâng cao một bước chế độ 
sử hữu lập thề xã hội chủ nghĩa. Đây 
là một cái mốc quan trọng đề phản 
biệt sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản. ˆ 

Tính tru việt của tập đoàn sản 
xuât là sử dụng một cách có hiệu qua 
tư liệu sản xuất và sức lao động đã 
được tạp thê hóa, nhằm tạo ra năng 
suất lao động cao hơn và khỏi lượng 
sản phầm lớn hơn so với làm än cá 
thẻ. Muốn vậy, các tập đoàn sản xuất 
"Phải xác định đúng phương lrớtt/ sản 
Tuất, mở ròng kinh doanh. phát triền 


ngành nghề, vâu dựng cơ sở Đật chải 
hbỮ thuật và áp dụng các fiên bộ kỹ 
thuật, đầy mạnh thâm canh, tăng 
Cường công lác quản lý và hoàn thiện 
cơ chế khoán sẵn phầm đến nhóm và 
người lao động, 

Song song với việc củng cố các tập 
đoàn sản xuất, phải củng cố các tập 
doàn và tồ hợp máy kéo, Khuyến 
khích phát triền các hình thức liên 
doanh, liển kết kinh tế giữa các tập 
đoàn sản xuất với nhau, liên doanh 
giữa các tập đoàn, tô đoàn kết sản 
xuất và tö máy trên các lĩnh vực sắn 


„xuất, chế biến, lưu thông, xảy dựng 


cơ SỞ vật chất kỹ thuật... 

Trên cơ sở cũng cố tối các tập đoàn 
sản xuất hiện có mà mở róỏng và phát 
triển tập đoàn sản xuất ở những nơi 
có điều kiện 

* 

Đề thực hiện tháng lợi CÔng cuộc 
cai tạo xã hội chủ nghĩa đối với nòng 
nghiệp ở nòng thôn Nam-bộ, cần có sự 
chuyền biến sâu sắc về công tác tồ 
chức và công tác cán bộ, tăng cường 
hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy 
Đẳng, nàng cao hiệu lực điều hành 
của các cấp chính quyền, phát động 
phong trào thị đua sôi nội trong quần 
chúng nông đàn. - 
Tích cực xảy dựng đội rủ cán bộ 
quản lý Kinh tế tập thê, nhất là ở cơ 
SỞ và huyện. Tiến hành lựa chọn cán 
bộ từ những người nông đàn chí cối 
và tiên tiên trong phong trào quần 
chúng để đào tạo bồi đưỡng. Vấn đề 
quan trọng là phải có chương trình 


và kế hoạch đào tạo thích hợp với 


(5) Fan kiện Đại hai V, Nxb Sự thật. Hà- 
nội. 1982, tập Ï, tr. 66. 
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từng loại căn bộ, nhằm đem lại hiện 
quá thiết thực và nhanh chóng có đội 
ngũ cán bộ đồng bộ, đáp ứng kịp 
yêu cầu phát triển của phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp. 

Đề huyện có đủ sức chỉ đạo phong 
trào hợp tác hóc, cần củng cô và tạng 
cường cấp huyện, xảy dirng cho được 
nột hệ thống tò chức KRinh lẽ — ñÿ 
thuật 0v phưìn phối Tra thông theo cơ 
cấu kinh tế của huyện, nhằm giúp sức 
cho phong trào hợp tác hóa, phát 
triên sản xuất, xây dựng quan hệ kinh 
tế trực tiếp với nông đàn, đâu tranh 
eó hiện quả với tư thương. Trước hết, 
kiện toàn lại Ủy ban nhân đàn huyện: 
coi trọng việc tăng cường căn bộ có 
phầm chất đạo đức tốt, eó trình độ tô 
chức quản lý và nghiệp vụ chuyên 
món khả, nhằm bảo đảm cho huyện 
eó được một đội ngũ cần bộ đồng bộ 
đủ sức quan lý kính tế, quản lý hành 
chính và làm tốt công tác cải tạo 
nòng nghiệp. | 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp là vấn đẻ hết sức khó 
khán phức tạp đòi hỏi phái tìn8 cường 
hơn nữa sự lãnh đạịo của Đang và 
Nhà nước, Nây dựng các tô chức 
[Dắng vững mạnh lãnh đạo có hiệu 
qua việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo 
nông nghiệp ở tỉnh, huyện và cơ sở, 
Việc cải tạo nông nghiệp ở các tỉnh 
Nam-bô phải được xác định là nhiệm 
vụ frưng làm thường trên của cÁc 
cắp ủv địa phương và đặt dưới sự 
chỉ đạo thưởng xuyên của Ban bị thư 
và Thường vụ Hội đồng bộ trưởng. 
Các cặp ủv Đăng cần có kế hoạch cụ 
thể đứng cố tổ chức Đăng,echinh quyền, 
đoàn thề ở cơ sở, tăng cường giáo dục 
chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức 


X?, 


tồ chức RỶ luật của cán bộ, đẳng viên 
trong việc thực hiện chỉ thị nghị 
quyết của Đấng, Thông qua phong 
trào hợp tác hóa mà rà xét lại hàng 
ngũ đăng viên, kiên quyết đưa ra khỏi 
Dãng những phần tử thoái hóa biến 
chất, Không nghiêm chỉnh chấp hành 
đường lỗi của Đăng, và kết nạp vào 
Đang những người tru tú xuất hiện 
trong phong trào hợp tác hóa nòng 
nghiệp. 

lề đưa phong trào hợp tác hóa 
nóng nghiệp ở các tỉnh Nam-bộ tiến 
lên một cách vững chắc, cần có sự 
tham gia tích cực của các cấp, các 
bán, ngành, các đoàn thê quản chúng. 
Tùy theo nhiệm vụ chức năng của 
môi ngành mà đề ra kế hoạch phục 
vụ công tác cài tạo nông nghiệp một 
cách thiết thực, có hiệu quả. 

Các cấp, các ngành tăng cường kiềm 
tra và đòn đốc việc thực hiện các 
chinh sách như chính sácfẰ thuế, 
chỉnh sách thu mưa, giá cả, chính sách 
khuyến khich sẵn xuất nòng nghiệp ở 
nóng thỏn.,., đồng thời nghiên cứu đề 
xuất với Đăng và Nhà nước những 
điềm căn bồ sung, sửa đổi trong chính 
sách hiện hành hoặc đề nghị ban 
hành chính sách mới thích hợp nhằm 
thúc đầy phong trào hợp tác hóa 
tiến lên. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp ở Nam-bo là sự nghiệp 


chung của giai cấp nông đàn, giai cấp 


công nhân và của nhân đân cả nước 
Nó đòi hỏi trong thời gian tới phải 
tăng cường hơn nữa sự lãnh đào toàn 
điện của các cấp ủy Đẳng, sự quan 
lâm chỉ đạo sát sao của các £ấp, các 
ngành và sự giúp đỡ về nhiều mặt của 
Nhà nước 


Kinh tẾ gia đình 


I—SỰ TÔN TẠI TẤT YẾU 


Gia đình không chỉ là một tô chức 
xã hội mà còn là một tô chức kinh tế, 
một đơn vị sản xuất và tiều dùng, 
một hỉnh thức của phân công lao 
động. Kinh tế gia đình gắn liên với 
gia đỉnh, xuất hiện, tồn tại và phái 
triền cùng với sự xuất hiện, tồn tại 
và phát triền của gia đỉnh. - 


Xã hội toài người phát triền thi 
kinh tế quốc dân phát triền và kinh 
tế gia đình cũng phát triền theo với 
nội dung và hình thức ngày càng đa 
dạng và phong phú. Giữa kinh tế gia 
định và kinh tế quốc đân có môi 
quan hệ tác động qua lại. Xlột bộ 
phạn lớn của thu nhập quốc dân được 
tiêu dũng trong kinh tế gia định dè 
tái san xuất sức lao động. Trong lĩnh 
vực kinh tế gia đỉnh cũng tích lũy 
những phương tiện đề rồi sau đó 
chuyên sang lĩnh vực kinh tế quốc 
đản. | 
Trong điều kiện sản xuất côn mang 
tính chất tự nhiên, tự túc tự cấp và 
trong sản xuất hàng hóa nhỏ, kinh tẻ 
ga đỉnh được biều hiện trước hết là 
một đơn vị sản xuất (với tính cách 
là kinh tế theo ý nghĩa đầy đủ của 
nỏ) chứ không phải chỉ là một đơn 


TRƯỜNG - SƠN 


- 


CỦA KINH TẾ GIA ĐÌNH 


` vị tiêu dùng. Ở các nước có nền kinh 


tế phát triển, hot động sản xuât của 
kinh tế gia định không phải là quyết 
định, có khi còn gọi là kinh tê « phụ» 
gia định, vì ở đày phần thu nhập tử 
kính tế gia đình (chiếm từ 30 đến 40% 
tông thủ nhập) thường nhỏ hơn phần 
thu nhạp từ kính tế quốc đán. Hoặc 
có khi người ta còn gọi đó là kính tế 
qphụ ” eá nhân, vì ở đây chỉ là môi 
bộ phận kinh tế nhỏ dựa trên lao 
động của cá nhân, là nguồn thu nhập 
bồ sung của người lao động, còn 
phản kinh tế chủ yếu là đựa trên 
lao động tập thể và là nguồn thu 
nhập chính của người lao động, 


Dưới chủ nghĩa xã hội, kinh tế gia 


“đỉnh không phải là một thành phân 


kinh tế etư nhàn » hay «eá thể », mà 
là một bộ phận của nền kinh tế xã 
hội. Nên kính tế xã hội chủ nghĩa 
bao gôimn ba khu vực: kinh tế quốc 
doanh, kinh tế tập thể và kinh tế gia 
định. Do đó, «kinh tế gia đình là một 
bộ phản của nên kinh tế xã hội chủ 
nghĩa » (Hách khoa toàn thư Tiên-xö)., 

Dưới chủ nghĩa xã hội, kinh tế gia 
đỉnh mang tính chất xã hội chủ nghĩa. 
Trong nền nông nghiệp xã hội chủ 
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nghĩa, kinh tế nông nghiệp quốc 
doanh (nông trường quốc đoanh) và 
kinh tế nông nghiệp tập thề (nông 
trang hay hợp tác xã) đóng vai trò 
chủ đạo, kinh tế gia đình làm chức 
năng bồ sung khá lớn vào việc sản 
xuất rau tươi, hoa quả, thịt, trứng, 
sữa và nhiều thực phầm khúc (mà 
kinh tế nông nghiệp quốc doanh và 
tập thê chưa sản xuất đủ) đề cung 
cấp cho tiêu dùng gia đình và cung 
cấp cho xã hội. 

Ở Liên-xô, kinh tế gia đình hiện 
nay đang còn cung cấp cho nhàn đân 
26% nho, 29 len, 29 mật ong, 505 
khoai tây... Nói chung kính tế gia 
đỉnh ở Liên-xô chiếm khoáng 25— 
27% sản lượng nông nghiệp và 30% 
tông thu nhập của các gia định nông 
trang viên. ƠỢ lĩung-ga-ri, kinh tế gia 
đình cung cấp 252 thịt bò và thịt 
cửu, hơn 50% thịt lợn, 40% sữa, hơn 
602 trứng, khoang 4055 nho và trái 
cày khác, 10X5 rau xanh... Ở một SỐ 
nước khác cũng có tỉnh hình tương 
tự như vậy, 

Ở nước ta, kinh tế gia đình hiện 
đang cung cấp hơn 905 rau, qua, 
thịt, trứng, cá, 30—10'5 quỹ lương 
thực, một phần hàng tiêu dùng cho 
xã hội. Kinh tế gia dinh, do đó, đã 
mang lại 50 — 60% thu nhập của xã 
viên hợp tác xã nòng nghiệp, 10205 
thu nhập cúat nhiều gia định công 
nhàn viên chức. Ơ nông thôn, có 
những mạnh vườn chỉ Í sào đất hàng 
năm thu hoạch nòng sản đẳng giá vài 
chục nghìn đồng, một ao nhỏ hằng 
năm cũng dem lại mót sản lượng cá 


II —- CƠ CẤU KINH TẾ 


Ở nông thòn, cơ cấu kinh tế gia 
* TẢ ¬ % ` ` « , 
đỉnh pho biến là trông cày, nuôi cá, 
chăn nuÒi gia súc, g1a cảm và làm các 
ngành nghề thú còng Trong càv giữ 
một vị trí then chót trong kinh tế 


đáng giá hàng nghìn đồng. Những 
vườn trồng cây ăn quả và trồng cây 
làm thuốc giá trị kinh tế thu được 
còn rất cao. Nói chung, làm kinh 
tế vườn thu hoạch nhiều gấp 4—5 lần 
so với cùng một điện tích làm ruộng. 
Nhiều gia đình nông đân thu ho¿ich 
trên đất 5% dã bằng 60—705 sẵn 
phầm thu được của tập thề phản 
phối. Xiột gia định công nhân viên 
chức, chỉ nuôi gà hoặc nuôi lợn, hằng 
tháng cũng thu nhập thêm được tử 
vài trăm đồng trở lên... 

Phát triền kinh tế gia đỉnh như 
trên là một cách khai thác có hiệu 
qua cao tiểm năng của dđất đại, lao 
động đề làm ra được thêm nhiều của 
cai cho xã hội, tăng thủ nhập cho gia 
đỉnh xã viên và tiết kiệm vốn đầu tư 
của Nhà nước và của tập thê, llơn 
nữa, phát triên kinh tế gia đình còn 
là một yêu cầu bức thiết của mọi nhà 
và mọi nØưỜời. Ở nông thôn, hoạt động 
kinh tế gia đình bồ sung một cách có 
hiệu quả cho bữa ăn hằng ngày của 


- người nông đàn, tiên tiêu cho mìtia 


sảm vật dụng, xây dựng, đi lại và 
học hành cho gia đỉnh và con cái. Ơ 
thành thị, với mức lương hiện naxv, 
gia dỉnh nào cũng thấy căn có mọt 
việc làm thêm (như làm gia công mìav 
mặc, đàn hàng xuất khâu, làm bao bí, 
hoặc chân nuôi...) mới có đú thủ nhập 
đè sinh sống chính đảng. 

Aloi hành động và ý nghĩ xem nhẹ 
đi đến hạn chế phát triền kinh tế gia 
đình đẻu trái với sự tôn tại tất yếu 
của kinh tế gia đình dưới chủ nghĩa 
xã hội. : 


GIA ĐÌNH THÍCH HỢP 


vườn, nó không những đem lại nguồn 
thu nhập lớn cho gia đỉnh mà còn góp 
phần báo vệ môi trường và cần bằng 
sinh thái. Nếu trong 10 năm tới, môi 
gia định nông thôn trồng được 100 


cây, thí cả nước sẽ có thêm I tỶ cây 
tương đương với 50 vạn ha rừng. Nên 
bỏ trí một cơ câu cây trồng thích hợp 


đề tận dụng được bề rộng mặt đất và. 


chiều cao không gian. Trôỏng theo 
phương nháp nông lâm kết hợp, có 
cày ăn quả, cày công nghiệp, cây lấy 
gò. lấy củi, xen cây dài ngày và ngán 
ngày đề thu được nhiều loại sản phầm 
quanh năm. Nếu vườn nhà nào cũng 
trông một #“khóm thuốc » gia đình sẽ 
nhanh chóng thực hiện được mục tiêu 
trong và sứ dụng thuốc ta ở quy mô 
xà. huyện, và sẽ có đủ thuốc đề giải 
quyết việc phòng và chữa những bệnh 
thòng thưởng ở địa phương. 


Nhà có ao kinh doanh theo kiểu 
nhiều tàng : đưới nước nuÒi cá, mặt 
nước thả bèo, chung quanh bờ (giáp 
mép nước) trồng khoai nước, trên bờ 
ao trồng cày ăn quá, trong bầu bí cho 
leo giàn bác trên mặt áo..., thu hoạch 
nhiều thứ, lợi lớn, đúng như ông cha 
.la đã tông kết: «thước ao hơn sào 
ruộng », «thứ nhất canh trì (kinh 
doanh ao) thứ nhì canh viên? (làm 
vườn). 


"Thực tế cho thấy ở nhiều địa 


phương, đàn lợn duy trì và phát triên 
được chủ yếu là nhờ chăn nuôi gia 
định. Phát triền chăn nuôi gia đỉnh, 
không những là phương hướng quan 
trọng của kinh tế gia đỉnh, mà còn là 
biện pháp tích cực góp phần cân đối 
chân nuôi với trồng trọt. Mỗi gia đình 
cạn phần đấu nuôi 2 — ð con lợn, vài 
chuc eod gà, và nếu có điều kiện thị 
nuôi thêm trầu, bò, đê, thỏ, nuôi ong... 


Ơ các vùng đó nghề thủ công phát 
tiên, nguồn thu nhập từ thủ công 
nghiệp có thể. chiếm trên dưới 1/3 
trong tông thu nhập của kinh tế gia 
đình. Cho nên, gia đỉnh nào cũng nên 
tìm cách làm thêm nghề thủ công, 
Các nghề phô biến mà các gia đỉnh có 
thẻ làm là sơ chế hoặc chế biến nông 
san, được liệu sản xuất hàng tiêu 
dùng thông thưởng và hàng thủ còng 
xuất khâu. 


Cơ cầu kinh tế gia đính ở miền núi 
có thể bao gồm : «vườn rừng», vườn 
trồng cày đặc sản đề khai thác tiềm 
năng của rửng; chăn nuôi trâu bỏ, 
ngựa, đê, nuôi ong; khôi phục, phát 
triển và cái tiền Kỹ thuật các nghề kéo 
sợi, đẹt vải, dệt thô cảm; khai thác, 
chế biến làm sản và đặc sản rừng. 


Kinh tế gia đình ở thành thị chủ 


vếu là kinh tế công nghiệp, trước hết 


là tiều công nghiệp. thú còng nghiệp. 
Các gia dinh có thể nhàn làm gia công 
từng chỉ tiết hoặc nửa thành phầm 
cho hợp tác xã và xí nghiệp, cũng có 
thề tö chức sản xuất hoàn chỉnh 
những sản phầm đơn giản, ¡EL công 
đoạn. Các ngành công nghiệp như dệt, 
may mặc, €cơ khí tiều dùng, gia còng 
chất dẻo, sẵn xuât hàng xuất khâu, 
hàng thủ công mỹ nghệ, sản xuất bao 
bì... có nhiều loại sản phầm có thê gia 
công cho gia đỉnh làm rất thuận tiện. 
Hinh thức tô chức sản xuất công 
nghiệp tại gia đỉnh không những ở 
những nước như nước ta còn sản 
xuất nhỏ mới cần thiết mà ngay ở các 
nước công nghiệp tiên tiến cũng sử 
đụng rộng rãi, vị rat kinh tế, tận 
dụng được lao động, đỡ tốn đảu tư 
của Nhà nước, tiết kiệm điện tích nhà 
xưởng mà vẫn sản xuất được những 
sản phầm có chất lượng cao. Phát 
triên công nghiệp theo cơ cấu hai 
tầng » (xí nghiệp và gia công cho gia 
đỉnh) cũng là một hướng quan trọng 
làm cho nền kinh tế của một số nước 
phát triển nhanh: và tiết kiệm. 


Ngoài ra ở các thành phố có nhiều 
vườn như thành phố Hồ-Chi-Minh, 
thành phố Đà-lạt, thành phố Huế... 
cùng có thẻ phát triển kinh tế vườn, 
chủ vếu là tròng cày ăn quả. 


Hiện nay một số gia đình công nhân 
viên chức ở các thành phố có nuôi 
lợn để tăng thêm thu nhập. Trước 
mắt, vi đời sống quá khó khăn, chính 
sách tiền lương chưa cải tiến, nên 
không hạn chế, nhưng về lâu đài 
thì không nên phát triển theo hướng 
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này, vì có nhiều tác hại, ảnh hưởng 
không tốt đến vệ sinh môi trường ở 
thành phố. 

Kinh tế gia đình bao gồm cả hai 
lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng, mà 
lĩnh vực tiêu dùng là phồ biến, vì 
mọi nhà đều tiêu dùng và phần lớn 
hàng hóa sản xuất ra đều tiêu 
dùng tại các gia đình. Cho nên nói 
đến kính tế gia đỉnh còn phải nói 
đến tiết kiệm. Tiết kiệm không chỉ là 
quốc sách mà còn là yêu cầu của từng 
gia đình. Nội dung tiết kiệm trong 


kinh tế gia đỉnh có thề quy vào ba 
hướng: Mọi là, sinh dẻ có kế hoạch 
(mỗi gia đình chỉ nên có một, hai con) 
sẽ tiết kiệm được nhiều thứ cho gia 
đình và xã hội. Hai là, tiết kiệm điện, 
nước, giữ gin cần thận, sửa chữa kịp 
thời nhà cửa và các đồ dùng trong 
nhà nhằm kéo đài tuôi thọ, bảo đảm 
sử dụng làu dài. Đ« là, tích cực gửi 
tiền tiết kiệm và chỉ tiêu có kế hoạch 
nhằm tö chức tốt đời sống gia đình 
trong điều kiện mức sống còn thấp, và - 
giữ được nếp sống văn minh. 


h 


II - KHUYẾN KHÍCH VÀ GIÚP ĐỠ 
PHÁT TRIỀN KINH TẾ GIA ĐÌNH 


Kinh tế gia định, như trên đã NÓI, 
rất quan trọng. Đặc biệt, trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta nó 
lại càng quan trọng, vì sản xuất nhỏ 
còn phô biến, điều kiện đề phát triền 
kinh tế quốc doanh và kinh- tế lập 
thề còn bị hạn chế. Hiện nay các nước 
xã hội chủ nghĩa đều coi phát triền 
kinh tế gia đình là một nội dung 
quan trọng trong chiến lược phát 
triển kinh tế—xã hội. Đại hội thứ V 
của Đăng ta đã chỉ rõ: ® Phải khuyến 
khích, hướng dắn, giúp đỡ kinh tế 
gia định, bảo đảm kinh tế gia định 
thực sự là bộ phận hợp thành của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa » (1). Dề 
thực hiện nghị quyết đó, trong chiến 
lược phát triền kính tế — xã hội sắp 
tới, cùng với phát triển kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thẻ, cần hết sức 
khuyến khích phát triền Kinh tế gia 
đình. 


Không sợ phát triển kinh tế gia 
đỉnh sẽ làn át kinh tế tập thê. Ngược 
lại, khuyến khích kinh tế gia đỉnh 
phát triền đúng hướng sẽ bồ sung 
một cách có hiệu qua cho kinh tế tập 
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thê, làm cho mọi người yên tâm tham 
gia kinh tế tập thề, gắn bó với kinh 
lẾ tập thể. Vấn đề là phải biết kết 
hợp một cách hài hòa giữa kinh tế 
gia đỉnh với kinh tế tập thể và kinh 
tế quốc doanh. Ví dụ: Thực hiện chế 
độ khoán mới trong tròng trọt. hợp 
tác xã quản hệ chung và bảo đảm làm 
tốt các khâu tập thể đảm nhận. tạo 
điêu kiện cho xã viên làm tốt các 
khảu nhận khoán đến sản phầm 
cuối cùng. Trong khoán chăn nuôi, 
hợp tác xã làm tốt khâu giống, chăm 
lo thú y, chế biến một phần quan 
trọng thức ăn đẻ cung cấp cho gia 
đình nhận khoán nuôi lợn thịt 
cho tập thể, Các gia đình còn có thề 
nhận khoán khai hoang, nhận khoán 
tròng và tu bồ rừng... Về sản xuất 
còng nghiệp, các xí nghiệp và hợp 
tác xã có thê khoán cho các gø!a đình 
làm gia công các chỉ tiết hoặc nửa 
thành phẩm rồi đem về lắp ráp thành 
sản phầm hoàn chỉnh... 


( Phương hướng. nhiệm vụ và những 
mục tiêu chủ yếu vẻ kinh tế và xã hội trong 
năm nám 1981 — 1985 và nhứng nàin 8O, 
Tạp chỉ Cộng sảa. số 4—| 962, tr, 102. 


Trong quy hoạch xây dựng nông 
thôn (kề cả ngoại thành) trước mắt 
cũng như lâu đài cần đành cho mỗi 
gia đỉnh một cái vườn với diện tích 
thích hợp đề phát triền kinh tế gia 
đỉnh. Ở cáu nông trưởng cần thực 
hiện chủ trương tạm cấp đất cho cán 
họ công nhân làm nhà ở, làm vườn. 
Ứ miền núi, kết hợp giao đất, giao 
rừng với phát triền kinh tế gia đình. 
Đồng thời, hướng dẫn các gia đình, 
quy hoạch, cải tạo và xảy dựng mảnh 
vườn theo đúng quy cách, vừa đem 
lại hiệu quả cao, vừa làm cảnh đẹp 
cho gia đỉnh, 


Nhà nước, các xí nghiệp và hợp 
tác xã có chính sách giúp đỡ kinh tế 
gia đính phát triền như : cho vay vốn, 
cung cấp giỏng, thức ăn gia súc, các 
vạt tư Yà công cụ sản xuất căn thiết, 
hướng dẫn kỹ thuật. Các cơ quan có 
lrách nhiệm cần đi sát eơ sở nghiên 
cứu lạo ra các hình mẫu về kinh tế 
gia định, về liên kết kinh tế giữa 
kinh tế gia đỉnh, kinh tế tập thề và 
kinh tế quốc doanh, bảo đảm cho ba: 


bộ phận này kết hợp hài hòa và nhát 
triền có hiệu quả. 

Sạn phầm của kinh tế gia đình chủ 
yếu là đẻ tiêu dùng trong gia đình, 
những cũng có một phần thửa đề trao 
đôi. Cho nên Nhà nước cần có chính 
sách thuế và giá cả thích hợp, đồng 
thời tồ chức tốt các chợ nông thòn 
và cai tiến hoạt động cửa các hợp tác 
xã mua bán đề khuyến khích kính tế 
gií đình phát triền, làm ra nhiều sản 
phầm. | 

Trước mát, nên giao cho Bà nòng 
nghiệp và- Liên hiệp xã tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp trung 
ương chủ trì phối hợp với các bộ, 
các ngành liên quan giúp Hỏi đồng 
bộ trưởng chỉ đạo hướng dần việc 
phát triền kinh tế gia định. 

Khuyến khich và giúp đỡ kinh tế 
gia đỉnh phát triền gắn liền với tập 
trung trí tuệ và sức lực giải quyết 
tốt các khàu yếu hiện này trong quản 


"lý kinh tế của Nhà nước và tập thề 


là một hình thức giủi quyết hài hòa 
mới quan hệ giữa cá nhân, gia đình 
và xã hội trong chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa của chúng ta, 


Š? 
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Góp phần tồng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ 


BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT HUY Ý CHÍ QUYẾT CHIẾN QUYẾT 
THẮNG (ỦA (ÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 
TRONG (UỘC KHÁNG CHIẾN (HỐNG HĨ, (ỨU NƯỚC 
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HÀNG lợi oanh liệt của 
cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước cũng là 
thắng lợi nỗi bàt của ý chí 
quyết chiến, quyết thẳng của các lực 
lượng vũ trang nhàn dún, của toàn 
thể nhân đàn đưới sự lãnh đạo đúng 
“đắn, sáng tạo của Đăng ta, Ý chỉ 
quyết chiến quyết thắng sắt đá của 
các lực lượng vũ trang nhân dàn ta 
trong cuộc kháng chiến chống Alÿ là 
một trong những yêu tố quan trọng 
nhất để chiến thắng. Đương đầu với 
tên để quốc mạnh và tàn bạo nhất 
thế giới, nếu không có ý chí quyết 
chiến, quyết thắng, được tạo nên bởi 
một chất Hệu đặc biệt, thì khó mà 
chiến thắng chúng được. Ý chí ấy 
trước hết là biều hiện cao nhất của 
tư tưởng Không cỏ gì quý hơn độc 
lập tự đo ® mà Hỗ Chủ tịch đã nêu ra, 
Nó còn là biều hiện tập trung và cụ 
thể lập trường cách mạng kiên quyết 
_và triệt đề của giai cấp công nhân, 
từ tưởng cách mạng tiên công của 


Đồ 


ĐẶNG-VŨ-HIỆP 


Đảng, là sự kế thửa và phát huy lên 


_ đỉnh cao mới truyền thống anh hùng 


bất khuất trong sự nghiệp dựng nước 
và giữ nước của dân tộc Việt-nam, 
truyền thống quyết chiến quyết tháng 
đã được xây dựng trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp. Sức mạnh của Ý 
chí quyết chiến, quyết thắng äy nói 
rõ yếu tố quyết định của con người 
trong chiến tranh. 

Việc bồi dưỡng ý chỉ quyết chiên, 
quyết thắng của lực lượng vũ trang 
nhàn dàn ta trong cuộc kháng chiến 
chống ÄMl#, cứu nước được tiễn hành 
rất công phu. Đó là một quá trình 
giáo dục chính trị, tư tưởng thường „ 
xuyên, liên tục làu dài ca về bẻ rộng 
và chiều sâu, có nội dung phong phú, 
sâu sắc, thiết thực, gắn liền với còng 
tác tỏ chức khoa học rộng lớn, sinh 
động, bền bí, tỉ mí nhằm thực hiện, 
những mục tiêu cụ thề từng thời kỳ 
và cuối cùng đề đạt tới mục tiêu chúng 
của toàn bộ cuộc chiến tranh, 


Thấu suốt đường lối cách mạng 
và đường lối quân sự đúng đắn, 
sáng tạo của Đảng là yêu cầu cơ 
bàn nhất đề bồi dưỡng ý chí 
quyết chiến, quyết thắng.. 


Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước trước hết là 
thắng lợi của đường lối chính trị, 
đường lối quản sự độc lập, tự chủ, 
đúng đán và sảng tạo của Đẳng ta. 
Chỉ có thấu suốt đường lối của Đảng, 
các lực lượng vũ trang nhân dân mới 
có chó đựa vững chắc và phương 
hướng chính xác, nâng cao ý chi 
quyết chiến, quyết tháng. Vì thế, 
trona cuộc kháng chiến chống Àlÿ, 
cứu nước, chúng ta đã rất chú trọng 
_ giáo dục cbo lực lượng vũ trang nhân 
dàn nắm vững đường lỏi cách mạng 
của Dáng, coi đày là nhiệm vụ chủ 
yếu và quan trọng bậc nhất, phải làm 
thưởng xuyên. _ | 


w 


Chúng ta đã làm cho lực lượng 
vũ trang nhàn dàn nhận thức sâu sắc 
những nhiệm vụ chiến lược cách mạng 
ở hai miễn, nhất là thấy rõ mối quan 
hệ hữu cơ, mật thiết không thê tách 
rời giữa những nhiệm vụ đó. Muốn 
bảo vệ vững chắc và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc nhất thiết 
phải đánh thắng Mỹ — ngụy, giải 
phóng miễn Nam; muốn giải phóng 
được miễn Nam tiến tới thống nhất 
Tô quốc, đưa cả nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội nhất thiết phái bảo vệ 
được miền Bác, phải xây dựng miền 


Đác ngày càng vững mạnh về mọi. 


mặt. đủ sức làm hậu phương lớn của 
chiến tranh, làm căn cử địa cách mạng 
của ca nước. Đồng thời, chúng ta 
cũng chú trọng giao dục cho cán hộ 
và chiến sĩ ta về nghĩa vụ quốc tế 
đối với nhàn dân Lào và nhàn dàn 
Camixpu-chia anh em, làm cho cán bộ 
chiến sĩ ta luôn luôn có nhận thức 
đúng đán và tỉnh cảm trong sắng về 
mối quan bệ có tính chất chiến lược 
trong sự nghiệp cách mạng của ba 
nước, về mỗi quan hệ hữu nghị dặc 


biệt thấm thiết giữa ba nước, bá đán 
tộc trên bán đảo Đồng-dương, thấy 
rõ sự gắn bó khăng khít giữa nhiệm 
vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế, chiến 
.đấu giành độc lập, tự do cho dàn tộc 
minh phải đi đôi với. làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, hiểu sâu 
súc giúp bạn cũng là tự giúp mình. 


Đề hiệu một cách cụ thê đường lối 
của Đảng, thông qua việc học tập. 
nghiên cứu các nghị quyết của Trung 
ương Đảng, của Bộ chính trị, chúng 
ta đã thường xuyên giao dục cho các 
lực lượng vũ trang nhàn dàn nhàn rõ 
tỉnh hình và nhiệm vụ cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước, tỉnh hình 
và nhiệm vụ của mỗi miền trong từng 
thời kỷ, mục tiêu chiến lược trong 
suốt cuộc chiến tranh và quyết tâm 
chiến lược trong từng giai đoạn. 
nhiệm vụ chung của lực lượng vũ 
trang cả nước. Từ đường lõi và nhiệm 
vụ cách mạng chung, chúng ta giáo 
dục nhiệm vụ chính trị nhiệm vụ 
quân sự của từng chiến trường và 
địa phương, từng quân chủng, binh . 
chủng, từng đơn vị trong mỗi giai 
đoạn, từ đó xác dịnh quyết tàm cụ 
thê của từng đơn vị. 


Việc giáo dục, bồi đường còn đi 
vào các quan điềm cơ bản của Đăng 
nhằm làm cho các lực lượng vũ trang 
nhàn đàn có cơ sở lý luận đề hiểu 
sâu suc đường lối và nhiệm vụ cách 
mang, như quan điểm bạo lực cách 
mạng, cách mạng tiến cỏng, chiến 
lược tiến công, quan điểm chiến tranh 
nhàn đàn, quan điểm cần kiệm, tự 
lực tự cường, quan điềm quần chúng, 
quan điểm làm chủ, quan điềm đánh 
làu dài đồng thời tranh thủ giành 
thang lợi quyết định trong thời gian 
tương đổi ngưan,., : 

Di đòi với việc giáo dục những 
-nhận thức đúng đán, cơ bản, chúng 
la đã kịp thời uốn nắn những nhận 
thức và từ tưởng không đúng của bộ 
đội nh nơai làu dài, gian khô, ác 
liệt, tính toán cá nhân hơn thiệt, 


- 
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không yêu mến, gần bó với chiến 
trường, ảo tường hòa bình, buông lơi 
cảnh giác khi có tỉnh hình vừa đánh 
vửa đàm... 

Lòng yêu nước nồng nàn, yêu 
chủ nghĩa xã hội, tình ruột thịt 
Bắc — Nam, truyền thống kiên 
cường bất khuất của dân tộc và 
chí căm, thù giặc sâu sắc là cơ 
sở tình cảm cách mạng mạnh 
mẽ đề nâng cao ý chí quyết chiến 
quyết thắng. - 

Đây thật sự là một sức mạnh cực 
kỳ to lớn, góp phần quyết định tạo 
nên ý chí sắt đá ấy. Vị thế, chúng La 
đã hết sức quan tâm giáo dục cho 
lực lượng vũ trang nhân dàn lòng 
yêu quý đắt nước, yêu làng xóm quê 
hương, yêu quý miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa, quyế€t tầm chiến đấu bảo vệ 
miền Bắc, ra sức góp phản dưa miền 
Bắc tiến nhanh. tiền mạnh, tiến vững 
chắc lên chủ nghĩa xã hội trong mọi 
hoàn cảnh. Chúng ta đã đặc biệt giáo 
dục cho lực lượng vũ trang nhân đàn 
lòng thương quý miền Nam ruột thịt. 
Những lời dạy của Bác llô kinh yêu 
Nước Việt-nanm là một, đàn tộc Việt- 
nam là một, không ai được xâm phạm 
đến quyền thiêng liêng ăy của nhàn 
- đân tạ ® (1), «thà hy sinh tất cả, chứ 

nhất định không chịu mắt nước, nhất 
định không chịu làm nô lệ s 
qRhòỏng có gỉ quý hơn dọc lập tự 
do» (3), (Cúc Đua Hùng đã có công 
đựng nước, Bác chúu ta phúi cùng 
nhữn giữ mước 3 (4), & llÈ còn một tên 
xam lược trên đất nước ta, thị ta còn 
phải tiếp tục chiến đầu, quét sạch nó 
di» (5) v.v, đã ăn sàu vào trái tìm 
khối óc và trở thành tỉnh cám: thiêng 
liêng, thành lời thẻ quyết chiến quyết 
tháng giác MỸ xâm lược của toàn thê 
cán bọ chiến sĩ các lực lượng vũ 
trang nhàn dàn ta. Bảng cá lý trí và 
Linh cảm, toàn quản tá đã hiệu sàu 
sic PẰng mắt nước là mắt tất ca, ` 


[Lòng yêu nước của các lực lượng 
vũ Irang nhân đàn ta không phải chỉ 
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được hiệu như một khái niệm trừu 
tượng, một lời nguyện ước chung 
chung, cũng không phải "chỉ dừng lại 
trên mặt nhận thức, mà được biêều 
hiện rất cụ thể, sinh động trong thực 
tế, bằng lòng yêu thương thiết tha 
từng mảnh đất của Tô quốc, quý mến 
gắn bó ruột thịt với nhân dân nơi 
mình chiến đấu, bằng quyết tâm làm 
tròn mọi nhiệm vụ được giao. Khi bồi 
dưỡng lòng yêu nước cho lực lượng 
vũ trang nhân dân, chúng ta đã chú 
ý làm cho cán bộ chiến sĩ hiểu rõ 
những nét tỉnh hoa, những tấm gương 
sáng chói, những truyền thống yêu 
nước nòng nàn của đồng bào các dân 
tộc ở miền Nam cũng như ở miền 
Bắc, hiều rõ truyền thống đấu tranh 
bất khuất và lịch sử về vang của các 
địa phương, những đặc điềm nồi bật 
Cao quý của con người và vùng đất 
của từng chiến trưởng, đồng thời 
thấy rõ lòng yêu nước ngày nay gắn 
liên với lòng yêu chủ nghĩa xã bội. 
Từ đó, các lực lượng vũ trang nhân 
đản biết yêu thương. tôn trọng nhân 
đâần các đàn tộc nơi mình chiến đấu, 
vên mến nơi mình hoạt động, gắn bó 
với chiến trường: Lòng yêu nước 
chần chính của các lực lượng vũ 
trang nhàn đân ta còn luôn luôn gản 
liên và thống nhất với tỉnh thần 
quốc tế vỏ sản trong sáng thủy chung, 
đoàn kết chiến đấu với quản và dàn 
Lào, quản và đân Cam-pu-chia anh 
em, yêu mến nhàn dân bạn như nhàn 
đàn mình. Do đó, khi được phần 
cong, cần bộ chiến sĩ ta quyết tàm 
làm tròn nhiệm vụ và đi bất cứ nơi 
nào Tỏ quốc cän đến, không chọn lựa, 


(1) Hš-Chí-Minh : VI đọc lập, oì tự đe, cỉ 
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không so sánh phân biệt nơi này, 
nơi khác. 


Lòng căm thủ giặc cũng là một yếu 
tố hết sức quan trọng tạo nên sức 
nuạnh chiến đấu, là một động lực 
trực tiếp của ý chí quyết chiến quyết 
tháng. Quân đội ta chỉ có thê chiến 
thắng khi biết căm thù kế địch với 
tất cá sức mạnh của lý trí và tình 
cảm. Theo sự phát triền biện chứng, 
lỏng căm thù địch sâu sắc lại nảy 
sinh từ jòng yêu nước nồng nàn, yêu 
cuộc sống, vêu chế độ mới ; lòng yẻu 
quê hương đãi nước càng nồng thắm 
và rộng lớn bao nhiêu thi chí căm thù 
giặc càng sâu sắc bấy nhiêu và ngược 
lại. 


Những năm tháng dánh Mỹ, đi đôi 
với giáo dục lòng yêu Tỏ quốc, chúng 
ta đã rất quan tâm bồi dưỡng cho 
cán bộ chiến sĩ ta lòng căm thủ giặc 
sâu sắc. Chúng ta không chỉ dừng ở 
chỗ tố cáo những tội ác «trời không 
dung, đất không tha s của Mỹ — ngụy 
mà điền hình là các vụ tàn sát đẫm 
máu đồng bào ta ở Phú-lợi, Sơn-mỹ, 
Ba-làng-an v.v.. mà còn đi sâu phân 
tích bản chất xấu xa, thối nát của chế 
độ tư bản chủ nghĩa, chế độ #p bức 
và bóc lột giai cấp, nguồn gốc của 
mọi cưộc chiến tranh xâm lược, đặc 
biệt làm rõ bản chất xảo quyệt, tàn 
bạo của đế quốc Mỹ, tính chất phản 
động, nguy hiểm của chủ nghĩa thực 
đàn mới trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội mà đế quốc Mỹ đã 
thực hiện ở miền Nam. 


Chúng ta đã phân tích Kỹ âm mưu 
cơ bản lâu đài của đế quốc Mỹ là tiêu 
diệt phong trào yêu nước của nhân 
dân ta ở miền Nam, chia cát lâu đài 
đất nước ta, thôn tính và biến miễn 
Nam nước ta thành căn cứ quân sự 
và thuộc địa kiều mới của Mỹ, và từ 
đó uy hiếp, tiến công miền Hắc, Chúng 
(ta đã chỉ rõ tính chất cuộc chiến 
tranh của Mỹ là cuộc chiến tranh 
xăm lược vô cùng tàn bạo và xảo 
quyệt, quân đội viễn chính Mỹ là một 


đội quân cướp nước nhà nghề, là đối 
tượng tác chiến chiến lược cân phải 
đánh bại của các lực lượng vũ trang 
nhân dàn ta trên chiến trường. 

Đông thời, chúng ta cũng làm cho 
toàn quân ta nhận rõ bản chất tay sai 
bản nước và tàn ác của ngụy quân, 
ngụy quyên Sài-gòn. Bọn ngụy quyền 
là đại biều lợi ích của giai cấp địa 
chủ phong kiến và tư sản mại bản 
khoác áo dân tộc, đân chủ giả hiệu, 
chúng chỉ là bủ nhìn và tay sai trung 
thành của dế quốc Mỹ, cam tâm bán 
nước ta cho- Mỹ. Quản ngụy Sài-gòn 
chỉ là đội quân đánh thuê chở Mỹ, 
được Mỹ nặn ra, duy trì, nuôi dưỡng, 
huấn luyện và chỉ huy. 

Tự hào chinh đáng về đất nước và 
nhân đân anh hùng, căm thù giặc sàu 
sắc, cắn bộ và chiến sĩ ta đều hiều 
rằng chỉ có một eon đường đuy nhất 
là chiến đấu đến cùng đănh cho Mỹ 
cút, đánh cho ngụy nhào. 

Không ngừng củng cố lòng tin 
tất thắng đề kiên dịnh ý chí 
quyết chiến quyết thắng. 

Lòng tin là sức mạnh, là vũ khi 
tỉnh thần của người chiến sĩ, là một 
yếu tö khòng thể thiếu của ý chi 
quyết chiến quyết thắng quàn xâm 
lược.. 

Chấp nhận cuộc dụng đầu lịch sử: 
với để quốc Mỹ, quản và dàn ta phải 
mặt đối mặt với một tên trùm xâm 
lược, một tên sen đầm thế giới. Mức 
độ gian khô, ác liệt rất cao củng 
những điện biến phức tạp của một 
cuộc chiến tranh kéo dài máy chục 
năm, bồi cảnh quốc tế eó nhiều thuận 
lợi nhưng cũng rất nhiều khó Khăn 
phức tạp cho ta, chiến tranh tàm lý 
của dịch... là những nhàn tố không 
ngừng tác động và thử thách độ bền 
vững của lòng tín vào thắng lợi của 
cán bộ và chiến sĩ ta, Do đó, việc xây 
đựng ngay từ đâu và thường xuyên 
củng eố lòng tin đó trong suối cuộc 
chiến tranh là một vấn đề đặc biệt 
quan trọng đề: nâng cao ý chí quyết 
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ai 


chiến quyết tháng của các lực lượng 


vũ trang nhàn dắn. 


Ngay từ thời kỷ quân ÀlŸ mới vào 


chiến trường miễn Nam, chúng ta đã 


giáo dục cho bộ đội biết đãnh qia đúng 
lực lượng so sảnh giữa địch 0à Ía, 
thấu suốt quan điềm của Đăng ta dánh 
giá “để quốc Mỹ giàu nhưng không 
mạnh ®, thấy rõ phững chỗ mạnh tạm 
thời và nhất là thấy cho hết những 
chỗ yếu rất cơ bản của XIỹ. Đó là 


tính chất phi nghĩa của chiến tranh 


xảm lược của Mỹ, chiến lược bị động, 
tỉnh thần quản lính thấp kém, bộ bình 
yến, hậu cần xa xôi cách trở, hệ 
thống kho và đường vận chuyền trên 
bộ ở miền Nam để bị ta đánh phá. Dó 
là màu thuan giữa Ý muốn chủ quan 


thị lớn nhưng thực tiễn chiến trưởng 


lại không cho phép, dẫn đến sự lúủng 
cũng bể tác trong chỉ đạo chiến tranh, 
trong sự vận dụng chiến thuật; là 
màu thuận giữa tham vọng xâm lược 
hạn với kha nàng thực tế có 
hạn của đế quốc Mỹ dòi với thế 
giới, đối với khu vực lỏng Nam 
châu Á và ngày đổi với Việt-nam. 
Chúng ta đã làm cho quân đội ta 


VÒ 


nhận rõ vẽ phía cách mạng tuv còn 


nhiều khó khăn và có một số mặt yếu 
hơn địch, nhưng lại có nhiều chỗ 
mạnh rất cơ bạn và quan trọng. Chúng 
ta có ưu thế tuyệt đói về chính trị. 
tỉnh thần so với địch, chúng ta có cá 
một đân tộc anh hùng, một quân đội 
anh hùng, có chiến lược, chiến thuật 


tiên tiến và khoa học, dù Àlÿ có tăng 


quần, lăng phương tiện chiến tranh, 


một cách ð ạt, dù quản địch có lúc 
lên tới hơn một triệu, nhưng chúng 
là có thế chiến lược vững chịc, đã 
triền khai lực lượng ba thứ quản trén 
chiến trưởng một cách hợp lý, đã 
phát huy được tính ưu việt của chiến 
tranh nhàn dân lên tới đỉnh 
Chúng ta có cách đánh phong phú, 
Sáng tạo, có những điều kiến khách 
quan và chủ quan buệc địch phải bị 
động đánh theo ý muốn của ta. 
/ 
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Trong việc đánh giá lực lượng so 
sánh, chúng ta xây dứng cách nhìn 
toàn cục và biện chứng. không đề 
hiện tượng che lấp bản chất, không 
vì tỉnh hình khó khăn tạm thời của 
la ở nơi này, nơi khác mà đánh giá 
không đúng địch về chiến lược. cũng 
như không dựa vào những nhận định 
về chiến lược của địch đề phản tích 
đánh giá cụ thê địch trong từng chiến 
dịch và từng trận đánh. Những năm 
đánh Mỹ, chúng ta có nhiều cố gắng 
trong vấn đề này, cho nên luôn tạo ra 
được sự nhất trí giữa cấp trên và cấp 
đưới, giữa các chiến trường về đánh 
giá dịch. Điều đó đã có tác dụng tốt 
đề giữ vững lòng tin tất thẳng của bộ 
đội trong mọi hoàn cảnh với những 
diện biến phức tạp của cuộc chiến 
tranh. 

Vai trò của hậu phương lớn cũng 
như hậu phương tại chỗ miền Nam 
đối với cuộc kháng chiến đã giữ một 
vị trí hết sức quan trọng trong việc 
xây dựng lòng tin tất thăng cho các 
lực lượng vũ trang nhân đân, vì nó 


- tác động sâu xa đến tâm tư, tình cam 


của bộ đội. Bằng công tác tuyên truyền 
giáo dục sâu rộng và thông qua những 
sự việc eu thê, chúng ta đã làm cho 
loàn quản thấy dược tính hơn hắn về 
HỘI THẬI của miễn Bác Êxã hội chủ 
nghĩa, đạc biệt là sự vững mạnh về 
chính trị và xã hội, về khả năng to 
lớn động viên sức người, sức của cho 
tiền tuyến. Đông thời, làm cho lực 
lượng vũ trang ta càng gắn bó và tin 
tưởng vào hàu phương tại chỗ miền 
Nam. Dù bị đánh phá hết sức ác liệt 
những vùng giải phóng và cả các căn 
cứ của ta ở sâu trong lòng địch vẫn 
được bao vệ vững chắc, ngày càng 
được cúng cỗ và mở rộng. Sự vững 


chạc của hậu phương cùng những 
thành tích trong sản xuất và chiến 


đâu, tỉnh cảm thương véều ruột thị 
của đồng bào ngày dêm hướng ra 
tiên tuyến, hết lỏng vì tiền tuyển là 
nguồn động viên hết sức to lớn đòi 
với củn bộ, chiến sĩ ta, làm cho mỏi 


người càng thấy rõ trách nhiệm 
của mỉnh, càng vững tin vào sự tất 
tháng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cu Hước. 


Qua thẳng lợi của những trận đầu 
ba thực tễ càng đánh cảng thẳng, lòng 
tin của hộ đội fa càng được giữ Đững 
gà ndảng cao. Những trận đầu dành 
thủng oanh liệt ở núi Thành, Vạn- 
trờởng, Plày-me, Bàu-bàng, DĐãt-cuốc, 
Củ-chi v.v. cũng như những trận đầu 
đánh thắng giòn giả các cuộc tập 
kích bằng không quân của để quốc Mỹ 
đốt với miền Bắc đã góp phản to lớn 
động viên khí thế, tầng thêm lòng tín 


tất thẳng cho các lực lượng vũ trang: 


nhân dàn. Việc xây dựng lòng tín tất 
thắng ấy còn đòi hỏi phải thường 
xuyên đấu tranh khác phục những tư 
tưởng và tỉnh cảm không đúng đề bộ 
đội ta luôn luôn thắng SH - kiêu 
bại không nắn. 


Đây mạnh phong trào thị dua 
giết giặc lập công trên cơ sở phát 
huy cao độ chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng là biện pháp rất có 
hiệu lực đề biển ý chí quyết 
chiến quyết thắng- thành thắng 
lợi thực tế trên chiến trường. 


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
chứng ta đã tô chức rộng rãi và sôi 
nöi phong trào thí đua giết giặc lập 
công, như: phong trào «Quyết tâm 
đánh thẳng giặc Àlỹ xâm lược » giành 
cở thưởng luân lưu của Hồ Chủ tịch 
ở miền Bắc, phong trào “Quyết chiến 
q1ivết thẳng giặc Mỹ s giành cờ thưởng 
Của Ủy ban trung tương Mặt trận dàn 
Lọc giải phóng miền Nam, Chúng ta 
đã kết hợp phong trào thị đua piết 
giặc lập công của các lực lượng vũ 
trang nhân đàn với các phong trào 
của thanh niên, phụ nữ, công nhàn, 
nóng dàn như phong trào “Ba sản 
sàng »,*“ Ba đảm đang », ® Tay búa tay 
súng ”, « Tay càyv tay súng», « Thóc 
thửa cần, quân thừa người ». phong 
trào «ung phong tòng quản lên 
đường đánh Àlÿ ° v.v. Các phong trào 


kiện và lòng tín tuyệt đổi 


nàv đã động viên và tác động lắn 
nhau, tạo thành một cao trào thị dua 
yêu nước rộng lón màng tính quần 
chúng rất rộng rãi với những khầu. 
hiệu hành động tràn đây tính thần 
anh hùng cách mạng và khí thế cách 
mạng tiến còng như “Nhằm thẳng: 


quàn thù mà bắn”, « Xflở đường mà 
tiến, đánh địch mà đỉ», &Xe chưa 


qua nhà không tiếc ». & Sống bảm cầu, 


bảm đường, chết kiên cường dùng 
cm», * Tiếng hát át tiếng boui ®, v.v, 
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã 
thật sự là sức mạnh tính thần của 
các phong trào thí đua ấy, và chính 
qua các phong trào thị dua ấy, chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của nhân 
đân ta càng thẻ hiện rõ nét tỉnh thần 
cách mạng triệt đề, tỉnh thần vêu nước 
nồng nàn, lòng cầm thủ địch sâu súc, 
Ý thức phục vụ nhân dân không điều 
vào tháng 
lợi tất vếu của cách mạng. 


Từ các phong trào thí dua đã sản 
sinh ra hàng trầm đơn vị và cá nhân 
anh hùng, hàng vạn đũng sĩ, chiến sĩ 
thí đua, chiến sĩ quyết tháng, liêu 
biều cho chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng Việt-nam trong thời đại đánh 
Mẹ. 

Các phòng trào thí đưa ấv đã chủ 
ÿ đi vào công tác giáo dục và tô chức 
cụ thê đề các lực lượng vũ trang nhân 


đàn ta có đủ những điều kiện căn 
thiết biển ý chí quyết chiến quyết 


thắng thành hành động lập công trên 
chiến trườnøg.. 

Vị thế, phong trào thị đua giết giác 
lặp còng ở cả hai miễn Nam Bác đã 
luôn luôn có phương hướng rõ ràng, 
nội dung thiết thực, và chỉ tiêu cụ 
thể. Đồng đảo cán bộ, chiến sỸ ta lừ 
chỗ nhận thức được quy luật, đi tới 
tự giác phản khởi hành động theo quy 
luật, lòng tin và ý chỉ quyết chien 
quYết thang ngày càng vững chúc, 


Chám lo kiện toàn tô chức 
Đăng và các tô chức quần chúng 
đề làm nòng cối trong việc bôi 
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đưỡng, phát huy ý chí quyết 
chiến quyết thắng, bảo đảm cho 
lực lượng vũ trang ta ngày càng 
lớn mạnh, đủ sức làm tròn nhiệm 
vụ được giao. 


Đề phát huy ý chí quyết chiến 
quyết' thắng và bảo đảm cho lực 
lượng vũ trang luôn vững mạnh, đủ 
sức làm tròn mọi nhiệm vụ, phải 
thường xuyên chăm io xây dựng lực 
lượng nòng cốt trong quản đội, dó 
là đội ngũ đảng viên, đói ngũ cán bộ 
Và đoàn viên thánh niên 


Những ñầm chống Mỹ, chúng ta đã 


xây dựng một hệ thống tö chức Đăng” 


từ trên xuông đưới, ngày càng củng 
eố và kiện toàn cả về cơ chế, về số 
lượng và chất lượng, làm cho đàng bộ 
quan đội luôn vững mạnh, đáp ứng 
được yêu cầu lãnh đạo trong mọi hoàn 
cảnh khó Khăn phức tạp, có nhiều 
biến động do chiến tranh ác Hệt kéo 
dài và do lực lượng vũ trang được 
mớở rộng nhanh chóng, Chúng ta đã 
xuất phát từ yêu cầu thực hiện thẳng 
lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản 
sự của Đăng giao cho quân đội, nhiệm 
vụ eụ thẻ của tửng quản chủng, bình 
chúng, từng chiến trưởng trong từng 
thời kỷ đẻ đề ra yêu cầu và nội dung 
xây dựng đùng bộ vững mạnh làm 
nòng cốt lãnh đạo đơn vị hoàn thành 
thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi 
tình huống chiến tranh. Chúng ta đã 
thưởng xuyên coj trọng xây dựng tô 
chức cơ sở của Đảng gắn liền với xây 
dựng đơn vị cơ sở vững mạnh trong 
quân đội. Kết quả của cuộc vận động 
xây dựng chỉ bọ bốn tối, phấn đấu 
đạt tiêu chuẩn đảng viên bốn tối 
trong nhiều năm đã góp phin quan 
trọng nâng cao phẩm chất và năng 
lực đăng viên, tăng cường sức mạnh 
chiến đấu và trình độ lãnh đạo mọi 
mặt của các tö chức Đăng trong 
quản đội, 


Chúng ta đã ra sức xây dựng một 
-đội ngũ cán bộ đông đảơ thật sự tiêu 


biều cho đường lõi chính trị, đường 
li quân sự của Đáng, có bản lĩnh 
vững vàng, trung thành tuyệt đối với 
nhân dân, với Tô quốc, có nầng lực 
đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ 
huy, biết động viên tô chức bộ đội 
hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ 
được giao. Trong việc xây dựng đội 
ngĩ cán bộ, chúng ta đã nắm vững 
và thực hiện đúng dán đường lối cần 
bộ của Đang, đồng thời chú trọng đào 
lạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ phầm 
chất và năng lực đáp ứng được yêu 
cầu của nhiệm vụ. 


Chúng ta cũng rất chú ý xày dựng 
ác tö chức quần chúng trong lực 
lượng vũ trang, đặc biệt đã quan tàm 
xảy dựng Đoàn thanh niên và chỉ đạo 
phòng trào thanh niên trong quân đội. 
Chúng ta đã giáo đục đạo đức cách 
mạng cho đoàn viên và thanh niên, 
lan cho họ có tầm hồn trong sáng, có 
lôi sống lành mạnh, có ý chỉ quyết 
chiến quyết tháng cao, trung thành 
vỏ hạn với sự nghiệp cách mạng, 
đũng cam mưu trí, sáng tạo trong 
chiến đầu, ra sức học tập, rên luyện 
làm chủ khoa học kỹ thuật, sử dụng 
có hiệu qua nhất vũ khí, trang bị có 
trong tay, Các chí đoàn đã bồi dường 
và giới thiệu cho tỏ chức Đăng hàng 
chục vạn đoàn viên ưu tú, làm nguồn 
bò sung dồi đào cho đội ngũ của 
Đang: 


⁄ 


*. 


Tạo cho các lực lượng vũ trang 
nhần dân có ý chỉ quyết chiến quyết 
tháng sắt đá là một thành công lớn 
của chúng ta trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. Trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay, quân đội ta dưới 


sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng, càng 


nêu cao và bồi dưỡng ý chí quyết 
chiến quyết thắng, sẵn sàng cùng 
toàn dàn đánh bại mọi âm mưu, thủ 
đoạn phá hoại và xâm lược của kẻ thù. 


HỒI KÝ 


NHỚ LẠI -NHỮNG NGẦY ĐI DỰ ĐẠI HỘI THỨ SÁU 
CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN 


Lời Độ biên tập — Đại hội thứ sáu của Quốc tế công sản họp lại 
Mái-+cơ-a hồi tháng 7 0à tháng 8 năm 1928 có Ủ nghĩa rất quan trọng: 
đối bởi phong trào cộng san 0à công nhân quốc Tế cũng nh đối ĐỚi phong 
trảo giải phóng dân lộc. Dòng chí VXqguuyÊn-Văn-Tạo đa tham gia Đuảân 
đại biều của Dang cộng sản Pháp dự Đại hội nàu. 

Chúng tôi đăng dưới đâu hồi RỤ của đồng chí Nguyễn-Văn-Tạo bề 
biệc (ị đự Đại hội thứ sáu của Quốc lễ cộng sản. 

Đồng chỉ .Vguuy€n-Văn-Tựạo sỉnh ngày 20-5-908 lại làng Phước-lợi, 
Chờ-lớn (Vam-bộ). Năm 1920, trong phong trào đề tang cụ Phan-Chu- 
Trinh, đồng chí uận dộng học sinh ở Trường trung học Sa-xơ-lu Lỏ-ba 
(Sài-gòn) bãi khóa. Bị duồi, đồng chí trốn xuống tàu sang Phá p hoạt động 
cách mạng. Cuối năm (926, đồng chỉ được kết nạp sào Đảng cộng sản 
Pháp. sau tỏ được bầu bồ sung 0ào Ban chấp hành trung ương của Đảng 
cộng sản Phả p. Tháng 5-1931, đồng chí bị trục xuất khỏi nước Pháp. Về 
nước đồng chí tích cực tham gia hoạt động cách mạng ở Nam-bộ. Xăm 
1939 đồng chí bị đế quốc Pháp bắt giam, cử án 5 năm tù 0à 10 năm biệt 
xứ, đàu ra Côn đảo. Cách mạng Tháng Tảm thành công, đồng chỉ được 
lự do. Năm 1946, đồng chí được bầu là đạt biều Quốc hội khóa đúu tiền 
bà liếp tục là đại biều Quốc hội trong nhiều khỏa sau nàu. Đồng chỉ được 
cử làm Bộ trưởng Bộ lao dòng 0a giữ chức bụ này trong 30 năm. Đồng 
chí từ trần nga 16 thủng 8 năm 1970. _ 


\ 


* 


Nàv 1926, hướng ứng phong trào — mạng. Guối năm 1926, tôi được kết nạp 
đề tang cụ Phan-Chu-Trinh sôi — vào Đáng cộng sản Pháp. 
nỏi và lan rộng trong cả nước, tỏi vận Năm 1997, tòi đến Pa-ri tìm gặp 
động học sinh lớp tôi bãi khỏa cùng đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc, nhưng 
với học sinh toàn Trường trung học Người đã sang Liên-xo tử làu rồi. Tỏi 
Sa-xơ-lu lô-ba ở Sài-gòn. Bị đuôi, tôi ở lại Pa-ri và được giao nhiệm vụ 
trồn xuống làu sang Pháp, vừa đi học - công tác ở một Ban của Văn phòng 
vừa đi làm công và hoạt động cách - Trung ương Dẳng cộng sản Pháp, 
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chuyên theo đối phong trào cách 
mạng ở các nước thuộc địa, chủ yếu 
là phong trào Đoòng-dương qua báo 
chí và tỉn tức; tập hợp tỉnh hình báo 
.®Io với Trung ương Đẳng cộng sản 
Pháp đề các nghị sĩ cộng sản trong 
nứh{ viện Pháp có tài liệu chất vấn 
và phê phán chính phủ Pháp vẽchinh 
sách ở Đóng-dương:; chuyên tài liệu 
về nước và tuyên truyền vận động 
anh em thợ thuyền, sinh viên, bình 
lính người Việt-nam ở Pháp. 


Tháng f1 năm 1928, một nhóm cộng 

sìn Đồng-dđương được thành lập trong 
một cuộc hội nghị họp tại xưởng 
“Xanh Đơ-ni Tham dự cuộc hội nghị 
này có 9 đại biều người Việt<nam Ở 
a-ri và các tỉnh cùng với đại biều 
-Vụ thuộc địa của Đang cộng sản Pháp 
lúc ấy là đóng chỉ Hang-rr Lò-đơ-ral. 
Tòi được phạn công phụ trách việc 
xuất bản bí mật một tờ bào lủy tên 
là hưo Nông (ghép hai chữ lao dọộng 
và nông đàn); về sau tờ báo này đôi 
tên là Vỏ sản, Hoạt động của chúng 
“tòi là tập hợp anh em nghiên cứu, 
học tập chủ nghĩa Xiác — Lê-nin. Một 
số đồng chí ở Trung ương Đảng cộng 
sản Pháp thường đến hướng dàn, giúp 
“đỡ chúng tôi học Lập, và tô chức anh 
-eạm cùng tham gia đấu tranh chúng 
với Đảng còng sản Pháp. Tuy vậy, 
những người cộng sản Việt<nam chúng 
tôi vận giữ sinh hoạt thường xuyên 
trong các chỉ bộ của Đảng cộng sản 
Pháp nhị trước, 


Nhở có quá trình hoạt động cách 
mạng ở Pháp và do điều kiện công 
tác của tới trond Dan nghiên cứu 
thuộc địa, tôi được chỉ định tham gia 
Đoàn đại biêu Dang cộng sản Pháp 
đi dự Đại hội thứ sâu của Quốc tế 
cộng sản họp ở Älát-xeơ-va (Liên-xô) 
năm 1928. Đoàn đại biều do đồng chí 
Ne-ma lúc ấy là Tông bí thư Đăng 
cộng sản Pháp dân đầu. Đoàn gốm có 
các đồng chí lHãng-ri Lò-dơ-rai, 
Phlo-ri-mông Bong-te, Phràng-sông, 


Va-ra-nhe, Hayv-mỏng Guy-ð6, bi»u, 
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Ha-cea-mông, v.v Doàn còn có 2 người 
Việ t-nam là tôi, Trăn-Thiệu-Bàn teông 
nhàn thủy thú thay mặt cho công 
nhàn) và XNguyền-Phẽ-Vinh (1) (sinh 
vien trưởng Đại học phương Đông 
thay mặt cho học sinh}, & 

Cuộc hành trình của Đoàn chúng 
tòi không có gì trở ngại, chỉ cần lay 
giãv thông hành và vé tàu đi còng 
khai. Giấy thông hành của ba người 
Việt-nam chúng tôi phải nhờ một 
người Trung-quốc tên là Hou lây 
giùm, và ba chúng tôi phải đồi Ñọ tên 
là người Trung-quốc; lôi lấy lén là. 
Văn Đính, Di từ Pa-ri qua Béc-lin 


(Đức), Doàn chúng tòi ghé vào cơ quan 


của Đăng cộng sẵn Đức lúc ấy là môi 
đang mạnh hoạt động công khai. Từ 
Béc-lin chúng tòi đi đến hải cảng 
NIét-tin, rồi chuyên sang tàu- Liên-xÕ 
đi [Lê-nin-grat; từ đày chúng tôi đì 
xe lứa đến Mlát-xeơ-va. Tôi được Đoàn 
giao trách nhiệm viết bài phát biêu 
về Đông-dương. 

Mở đầu, bài phát biều nêu rõ vãi 
đề Đòng-dương là một trong những 
vấn đề quan trọng nhất dõi với chủ 
nghĩa để quốc Pháp. Vị trí địa lý của 
Đong-dương làm cho đế quốc Nhật 
thêm muốn, và do đó, Đông-dương 
trở thành một nguồn gây ra những: 
cuộc xung đột đảm máu ở Thái-binh- 
đương, 

“Trên cơ sở phản tích cụ thề về tình 
hình kinh tế, chính trị và xã hội 
Dòng-dương, với những số liệu làm 
đàn chứng, bài phát biều lên án để 
quốc Pháp áp bức và bóc lột nhàn 
dân Đồng-dương, chủ yếu là công 
nhàn và nòng dàn, làm cho đời sống 
của họ rất khổ; vạch mặt tên Va-ren 
đang viên Đang xã hội Pháp, sang. 
làm toàn quyền Đông-đương hòng xoa 
dịu phong trào đấu tranh của nhân 
dân; chỉ rõ tính chất phản động của 
€ làng lập biến » do Bủùi-Quang-Chiêu 


(1) Về sau. khi bị để quốc Pháp bắt giam, 
Vinh đã đầu hàng địch và làm tay sai cho 
chúng. 


eầầằm đầu; khẳng định bọn tư sản 
người Hoa tập trung nhiều' nhất ở 
Chơ-lỏn cũng là một lực lượng úp 
bức và bóc lột nhân dàn Việt-nam 
bèn cạnh chính quyền thực đản Pháp. 


lúc bấy giờ, đế quốc Pháp ở Đöng- 
dương đã gày ra vụ xich mích giữa 
Dgười Việt-nam và người Hoa ở lHai- 
phòng. Nhưng những người cách 
mạng Việt<nzm đã tuyên bố giúp đỡ 
phong trào cách mạng của nhân dân 
Trung-quốc. Bài phát biểu đánh giá 
eo tỉnh thân đấu tranh của §00 công 
nhân Việt-nam tại xưởng Ba-son (Sài- 
gòn) đã bãi công khồng chịu sửa chữa 
chiếc tâu Ali-sơ-lê mà đế quốc Pháp 
đùng đề đi tàn sắt nhân dân Trung- 
quốc, | 


Phàn tích các giai cấp ở Đóng» 
đương, bài phát biều bác bỏ ý kiến 
cho rằng ở Đông-dương không có 
giai cấp vô sẵn, và khẳng dịnh: giai 
cấp võ sản Đông-dương tuy không 
dòng đảo trên khấp đất nước như ở 
châu Âu, nhưng giai cắp vô sản Đông- 
đương rất tập trung trong các trung 
tàm công nghiệp lớn. Đông-dương là 
mọt xứ phát triền không đều về kinh 
tế, cho nên cần nhấn mạnh đến tỉnh 
hình tập trung của giai cấp vô sản. 
Còn giai cấp nông dàn, tỉnh thần cách 
mạng của họ ngày càng lên cao biều 
hiện rõ trong những cuộc đấu tranh 
chống đế quốc và bọn địa chủ cướp 
doại rường đất của bọ và áp bức, bóc 
lót họ. Trên cơ sở phân tích các giai 
cắp ở Đông-đương, bài phát biểu đề 
“cập đến vấn đề: giai cấp tư sản Ở 
mọt nước thuộc địa không thể lĩnh 
dạo cách mạng giải phóng dàn tộc; 
cần phải thành lập một chính đăng 
của giai cấp công nhân để lãnh đạo 
cách mạng Đông-dương. 


Đề kết luận, bài phát biểu .việt: 
“ Quốc tế cộng sản cần phải hết sức 
chủ ý đến vấn đề thành lập đăng 
công sản ở Đông-đương, căn phải 
nghiên cứu văn đề thành lập công 
đcàn đề tập hợp công nhân và những 


tò chức đề tập hợp nông đàn. Chỉ có 
như vậy thị công nhàn và nông dân 
Đông-dương mới có thê tiến lên tự 
giải phóng hoàn toàn và vĩnh viễn 
được... Là đàn tóc nó lẻ, là những 
người lao động bị nó địch, là những 
còng nhận và nóöữưg dàn bị bóc lột, 
chúng tôi chỉ muốn một điều là thoát 
khỏi ách áp bức của chủ nghĩa để 
quốc, của øi1i cập tư sản ăn bám Ở 
trong nước, đẻ đứng trong thế giới 
xã hội chủ nghĩa, đề đứng dưới lá cờ 
của Quốc tế vòng sản ». 


Bài phát biều đo tôi thầo ra đã 
được Đoàn đại biểu của Đẳng cộng 


sẵn Pháp nhất trí thông qua, Tuy vậy, 


tòi vận đưa cho đồng chỉ Nguyễn- 
Thêế-Hục và một số đồng chị Việt<nam 
khác đang học ở Trường đại học 
phương Dòng xem và góp ý kiến, 
Theo lời một đồng chỉ nói lại cho lôi 
biết, có người ví không nắm được 
tỉnh hình trong nước lúc bấy giờ đã 


có ý kiến cho ràng không nên thành 


lập ngay một đẳng cộng sản ở trong 
nước, mà chỉ nên tỗ chức một trung 
tàm chỉ đạo cách mạng Đồng-dường 
ở nước ngoài. Cần cứ vào tỉnh hình 
trong nước đang có phong trào công 
nhàn và nông dàn lên mạnh, có thẻ 
thành lập được đẳng cộng sản ở trong 
nước đề lãnh đạo trực tiếp phong 
trảo, nên tòi văn giữ chủ trương nh 
rong bài phát biểu của tôi đã nêu ra. 


Đại hội thứ sàu củi Quốc tế cộng 
sản họp tại Nha các Công đoan Liên 
vỏ tứ Mát-vxcơ-va, Trong phiên họp 
thứ ba mươi làm, chiều ngày 17 tháng 
8 năm 1928, tôi lấy bí danh là Nguyễn- 
An đọc bài phát biểu tại Đại hội. 
Lúc tôi đang ở trên điển đàn nghe 
liêng vỗ tay của các đại biểu vang 
lén và Kéo dài, tòi chưa TÔ CÓ VIỆC gì; 
ngay sau đó tôi thấy dòng chỉ Ata- 
lin bước ra và ngồi vào ghế Đoàn chủ 
tịch của Đại hội. Theo nguyên tác bí 
mặt, khí tối đọc bài phát biều và eä 
trong thời giam dự Đại hội, tôi Không 
được chụp ảnh. Bài phát biều đo tòi 
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trình bày được Đại hội hoan nghênh 
và đã đăng trên tạp chí Thư tín quốc 
lễ số 128, năm 1928. Đại hội làn này 
tháo luận và thông qua cương lĩnh 
của Quốc tế cộng sản và báu Bạn 
chấp hành mới. Đồng chí Xta-lin vẫn 
được bầu làm Tỏng bí thư Ban chấp 
hành Quốc tế cộng Sản. Trong thời 
gian họp Đại hội, tòi được gặp và 
làm quen với các đồng chí lãnh đạo 
các Đăng anh em như Ten-lơ-man, 
To-glisa-ti, Cu-u-xi-nen, Ra-lai-i-a- 
ma, Giấc cơ -mổi, Gỏl-van, Bí-ê- 
rút, v.v. Tỏi được biết, sau Đại hột, 
“Quốc tế cộng sản có gửi chỉ thị cho 
những người cách mạng Đông-dườơng 
qua Đẳng cộng sản Pháp góp ý kiến 
vẻ tö chức và lãnh dạo phong trào 
đấu tranh ở Đông-dương. Bàn chỉ thị 
đó được in trên giấy rải „HỎng, gấp 
lại xếp vừa vào một hộp diễm, giao 
cho đồng chỉ Bùi-Lam lúc ấy tên là 
Sáu chuyển vẻ nước... .. 

Trong những ngàyv ở Mát-Xxcơ-va, 
tòi có đến thăm các đồng chí Tràn- 
Phú. Nguyễn - Thế - Hục, Nguyễn- 
Khánh-Toàn, v.v. đang học ở trưởng 
Đại học phương Đông. Thời gian này, 
đồng chí Lẻ-Hðng-Phong đang theo 
học ở trường đào tạo cần bộ không 
quản ở Lê-nïn-grát cho nên tòi không 
đến thăm được. 

Sau khi Đại hội bế mạc, bạn tô 
chức có sáp xếp cho các đoàn đại 
biêu đi tham quan đặt nước Xô viết, 
Tôi tham gia đoàn đi U-ran, Xi-bè-ri, 
BDác-ki-ri (vùng đản tộc thiêu số), 
vùng Von-ga, về qua Àlit-xecơ-va, 
đến Lê-nin-grát, rồi trở về Phập. 

Sau khi đi dự Đại hội thứ 6 của 
Quốc tế cộng sản về, củng với nIột SỐ 
đồng chí khác, tôi được bầu bỗ sung 
vào Bạn chấp bành trung ương Đăng 
công sản Pháp. Lúc này có Đại hội 
thanh niên cộng sản Pháp, Trung 
ương Đăng cộng sạn Pháp phần công 
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tôi cùng các đồng chí Bi-u, Ray-mng 
Guy-ö đi phố biến cương lĩnh của 
Quốc tế cộng sản. Sau đó, tòi vẫn 
(iếp tục còng tác tại Bạn nghiên, cứu 
thuộc địa của Đăng cộng sản Pháp, 
g1úp Trung ương Đăng cộng sản Pháp 
theo đõi phong trào cách mạng ở các 
nước thuộc địa. Được ít làu, tôi phải 
rút vào hoạt động bí mặt cùng với 
mỘI số đồng chí khác. Tòi được bố 
trí cùng với đông chí Mác-xen Ca- 
sanh đến ở nhà một đồng chí công 
nhân lài xe tác xi. Khi tỉnh hình hơi 
địn, tòi lại ra hoạt dòng công khai. 
Năm 19950, trong một cuộc biều tình 
trước điện Ê-li-dè, tôi bị cảnh sát 
bát giam trong 3 tháng ở nhà lao 
l.a-xang-tẻ cùng với nhiều đông chỉ 
lãnh đạo và cán bộ của Đăng cộng 
sản Pháp, Đăng đã tô chức đâu tranh 
đòi trả lại tự do cho chúng tôi. Tháng 
ò năm T931, tôi bị để quốc Pháp « bắt 
cóc ?®. Chúng dùng vũ lực đưa tôi 
xuống tàu, buộc tôi phải trở về nước. 
Quốc tế cứu tế đó đã cử một trạng 
sư người Pháp đi theo tôi đề bảo vệ 
tính mạng cho tôi, đề phòng bọn 
chúng đùng thủ đoạn thủ tiêu tôi ở 
đọc đường... : 

Sau này, tôi tìm đọc lại báo Luy-~ 
ma-ti-nêe (Nhân đạo), cơ quan trung 
ương của Dáng cộng sẵn Pháp, trong 
SỐ ra ngày 13 thủng 5 năm 1931, đồng 
chỉ Mo-rit Tò-re đã viết bài nhan đề 
Bao Đệ cách mạng Đong-dương, Tên 
liếng tố “cáo việc Lôi bị “bắt cóc ®, 
kên gọi đoàn kết đấu tranh và nhắn 
mạnh: ®Xflột sự phần đối mạnh mẽ 
của quản chúng công nhân là một bảo 
đảm chắc chân đề cứu nguy cho đồng 
chỉ' Tạo và nhiều nhà cách mạng 
Đông-dương bị bọn giết người đe dọa 
Hàng nề... ». 


NGUYÊN-VẦN-TẠO kề 
TH-TẬP ghỉ Ð° 


Một tư liệu lịch sử 


Lời Bộ biên tập — Trong chuyến dị công tác ở nước Pháp 
gần đàu, hai bạn Đình-Xuân-Lâm ðà Vquujẽn-Phah-Quang đã lìm 
(hấu tại Kho lưu Irữ quốc gìa Pháp (phòng 7, số 13405) công 
uăn của bộ trưởng Bộ lhuộc dịu Pháp đồ ngày 19-9-1920 chuyen 
cho bộ trưởng Bộ nội pụ Pháp (Vha giám đốc cơ quan at nình 
quốc gid) một lờ œIruyền đơn cộng sản» tiếng Việt (có Rêm Theo 
bán dịch tiếng Pháp) do Toàn quyền Đông-dtương gửi nè. Đâu lờ 
Irtuyền đơn có gửi : 

- Quấc tỂ lao nông hội kinh cáo 
Nhời hô của Hội « Quốc tế cộng sản» 
— Cuối tờ Iruuyền dơn có ghi: 


Moscou, 27 tháng Hai, 1924 
Ban chấp hành Quốc tế cộng sản 

lai bạn Dinth- Xuân- Lâm ðd VguyÊn<Phan- Quang cho rằng (tâU 
là ăn kiện đâu liên của Quốc lễ cộng sản gửi nhân đán lao động 
Đong-dttơng, 0iết bằng tiếng Việt, In ngan tại Máf-.veơ-pda, sau đó 
được gửi sung Pháp đề các thủy thủ Việtl<nam làm trên các Tdu 
biền chạy đường Pháp — Đông-dương chuyền pề nước, chủ yễu 
Đ¿o cũng: Hải- phòng. 

(ăn cứ Đảo ngày tháng dưới tờ truyền dơn (27-2-1922) bà ngài 
thẳng Trên lờ công ăn của bộ trưởng Bộ thuộc dịa Phả p 
(19-9-1924). kết hợp uới 0iệc lờ báo dịa phương Bưu điện 
Hải phòng sở ra ngàu 9-8-1094 có đăng toàn păn lờ truyền 
dơn đỏ, hai bạn đoán định rang lở truyền đơn đã được dưa 0ảo 
Đông-dương khoang tháng 8 năm 1994 là chạm nhất. 

Căn cử 0ào dòng chữ Hún ở đầu lở truyền đơn (Quốc lế Lao 
nông hội kinh cáo) piềt rấi chân phương 0à đẹp, nét chữ: giồng 
các chữ Hán piết ở đầu tờ báo Le Pa-ri-a oà trên bìa cuốn Đân 
án chế độ thực dân Pháp do HIö Chủ tịch oiết, lại căn cứ 0do 
lời băn tiếng Việt bà nét chữ 0iết quốc ngữ, các bạn Đinih- Xuân- LÀ7N 
Đà Nguyễn-Phan-Quang ngờ ràng chính Hồ Chủ tịch dã tự lau. 
biết lờ truyền đơn nà. 

Trong lúc chờ tác mình, chúng lôi xỉn công bồ vn bán lờ 
fruyên đơn đó dè bạn đọc tham khảo. 


. QUỐC TẾ LAO NÔNG HỘI KỈNH CÁO 
NHỜI HÔ CỦA HỘI . QUỐC TẾ CỘNG SẲẴN ”() 


Ảnh em ơi, anh em ơi, Vừa ñ năm nay, ở kính đô nước 
ÄXoay văn quộc nước, Nựa (ltussie) là một nước thật là 
Khép mở cơ giời, đân chủ (ở trần gian chưa bao g1Ơ 


Xem cho biết đó thời mới hơn có nước thế) có lập một hội đề họp 


người. tất cả báo nhiêu người ăn làm. 
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Họi ấy gọi là « Quốc tế cộng sản ›. 
Nhờ mấy người đứng đầu, can đảm 
anh hùng mở dựng lên, thị hội ấy bảy 
.giờ mạnh (íẫm, đề giúp hàng triệu, 
hàng muôn, mãy người làm ăn ngũ 
phương, nhất là mấy dàn khốn khô 
thuộc về thuộc địa như dân Ẩn-nam 
ta vậy, khốn khô vì tại mấy quản 
đã man tàv cướp giết người An-nam 
lấy tiền. | _ 

Hội «Quốc tế cộng sản P ấy lặp lén 
ngày lúc bên này đánh nhau ầm âm, 
đốt tỉnh phá làng, giết, cướp, ruộng 
làng đảy người chết như mấy chỗ 
.nghĩa địa vậy. lội ấyv lập ra để cho 
mãy người dàn mọi nước bắt buộc 
phải đi đánh nhau, như mấy lính thợ 
ta vày — mình chết đề cho mấy quản 
kín nó ở nhà được lời — Hội ấy nội 
lên chống lại, định triệt hẳn mây 
quản ăn cướp bát mình làm đảy tớ 
nó, để nó được phong lưu, 


Hội ấy lập lên được õ năm rồi. Tử 
lúc lập nên đến giờ bìo nhiều là sự 
thay đôi xảy đến, Công việc ngày đi 
mau nhứư xe hóa như bão vậy, không 
biết đâu được. Nay làm tớ pnứïÌ có 
nhề làm thầy. Đám khác muốn làm 
đồ hội, nhưng hỏi vẫn vừng, văn 
đứng như là một triệu bình của mẩy 
người lìm ăn tụ. 

Sữ ký trần gian mới biết có hội 
này là chỉ đề họp giúp dỡ mãy người 
làm Tlụng khó nhọc ở xướng các tỉnh, 
hay là cày bừa ởnhà quê. Chỉ đề họp 
mã người đân các nước thuộc địa, bất 
kỷ da vàng hay đen hay đó, anh nào 
anh ấyv khốn khó bao nhiều, nhục nhã 
bao nhiêu. Ở đời còn có eái đi nhục 
hơn là cái phải làm đầy tớ mãy quản 
tầy đã man như chó. Có một hội như 
hội này thật là hìn thứ nhất: có bao 
giờ mấy anh thợ thuyền, nhà quê mà 
lại quyết định làm chủ trong nước, 
dòng lòng với mấy anh thợ hay là 
nhà quê tất cả trần gian đề nội lên — 
Như bên nước Nựa vậy, thế mà hóa 
rà được trận. Nước Nựa bày giờ là 


một nước của mãy anh làm thuê, 
maV anh đánh giậm., cầyv cuốc, 


Đời người ta ngày nay tất nhiên 
khóng như ngày xưa nữa. Phong tục 
đồi đi. Ghen ghét nhau giành nước, 
giảanh tiền, chiếm nước dân ta, ác 
nhiễu vân vân, mấy phong Lục xấu 
ấy thì phải triệt đi, cho nén có lập 
hội “ Quốc tế cộng sản ® này. 

Nhưng mà phải có chỉ, can đam, 
Không những là biết bắn, biết đàm 
mấy quân dã man bất buộc mình, ăn 
hiếp dông bào, mà lại còn phải giữ 
mịnh, Không de phải lửa mảy anh bớ 
vơ, khéo dụ, nó vờ ra truyện giúp 
mình cho mình tấn tới, kỳ tỉnh chỉ 
muốn đánh thuốc độc mình, triệt 
chúng tà vậy, Mấy anh bớvơ äx phản 
ngàm, ở bên này thì đã thấy nhiều, 
tav, bin-dịa-thi, hỏng mao, Đức, dâu 
cũng có. Nhiều người tưởng của hội 
bị phản mà chết. 

Chí có hội “Quốc tế cộng sản ® này 
thì thật là đám chống hẳn mấy quản 
irrộc địa mọi nơi, bên Irlande haxv bèn 
lˆgypte. Chỉ có hội này là định không 
để dân phải đi làm lính giết người 
như mấy năm trước. llội không nghe 
mấy anh bình võ bát đi đánh nhau 
với Đức. Hỏi này khác các hội trước 
cũng tên là* Quốc tế », nhưng số thử 
2, hội này số thứ 3, cho nên gọi là 
“ Quốc tế cộng sản thứ 3». 


lội mới mất ông Lenine làm chủ, 
sạn đảm, khôn ngoan và rất tử tế. 
Nhưng mà hội văn cứ chắc thể nào 
mình cũnÈ đi đầu cho đến nơi, Rhắp 
cả trần gian, đàu đầu nghe thấy tiếng 
Hội, tròng thầy cờ đỏ hồng hồng của 
hội, thì run, thì giật mình, giật mãy. 
Thời minh tháng tràn gần đến. 

Anh em ơi, anh em ơi Ï 

Vỏ sản tất cái các nước hãy đoàn 
kết lại ! @), _ 


Moseou, 27 tháng Hai, 1921 
BAN CHẤP HÀNH QUỐC TẾ 
CONG SAN 


Œ1).(2) Chép dụng 'theo bản gốc. Trong 
nguyên bản, tén hệi Quốc tế cẻng sản và khâu 
hiệu cuối bái đều là chữ Pháp. 
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[IEPE/IOBA(£H, T:iyốoK0 OCBOHTB TDHHLUHT /ÊMOKDATHUCCKOFO IEHTDA- 
TH3MA B COILH32bHO — 3ÄOHOMHUCCKROM VHDaBI€HHH. .IE 3VAIH Ilpn- 
.!0KHTb BCC CH.Th, 1OỐHTbCñØ HOHDIX YCICXOB B CTDOIIT€.ISCTB© CTO.THILH., 
wwWW — DenHKaw CIIOHWCHHOCTb — ne1nwadẹ to6caa, HEWYEH SIOH 
(HiHIb,  I1DHHUHIE T1Ê€MOKDATHUICCKOTO U€HTDA.TH3Mđ B 2OHOMICCKOM 
VID3BICHIHH, #y W% yYy — 80 JĐT T€DOHH©CKOlH ỐODpbObl H C/ABIbiXx nñoố€1, 
,LOHI` HH1 HEXVEH, ŸnopsnouHTrb pAØOTV B OỐ1AC(TH TỤAâHCHOPTA H 
IIVTeÏ Œ@OOỐit€eHHs Hannnas € ye3aa, TỊO TAA( TXHbHẾ: CTporo coốoö- 
11Th 234WOIT O H4/10TAX B IDOMBIILI/I6IHO—TOpTobpoft cQepe, [H"M'BIEL BH 
NIHHH:V, CTPpOHT€.IECTBO KY/IbTYDHOÄ 2KH3HH Ha MGCTaX, 


CREVIEW OE COMMUNISM N° 7-1983 E 


Eiliterial — Grasping thoronghly the prineiple of demoeratic centralism ïn 


evonomie-sơeial management. 2-DU,1V — Striving to achieve new progress 
nộ the construcHion of the Capiladl. w  w — Great tni(y, great success. 


NXØPYÉN-DUY-TRIVHT—On the prineiple öÊ demoeratie centralisrm in eceonomic_ 
Irmanagement.  &  T Eighty years of heroie strugøle and glorious victories, 
D')V9-SI-VGUYÊN — eorganizing transborL and ceommunication work at 
-The distriet level]. CI1U-TA-T HG — Strictly implementing the lezislation on 


industrial and commercial taxes. MGUYÊW-VAV-HIẾU — Creating cultural 
le 1n grassroots units. 


.REVYUE DU COMMUNISME N' 7-1983 


Editorial — Bien saisir le prinecipe du ccntralistne đêmoeratique dàns lạ 
#estion éeonomieo — sociale. LÉ-DL.TV — S*efforeer de créer de nouveaux 
progres dans lédification de là capitidle. w w w T— Orande union, ðrande 
vieloire. .VGUYÊN-DUY-TRINH — Sur le prineipe du centralisme đémocratique 
đans là gestion économique. + — 50 ans de IutJes héếroïques et de vietoires 
brilan'es. Đ2NG-SỸ-NGUYÊ.V—Héorganiser.les transports e[ €eommurnications 
à partir de léchelon de đistriet. /1H'-7.LM-T/TỨC — Appliquer strietement Ìe 
đécret sur les impỏts de lindustrie etL du comammeree. AGLYÉV-VĂÃV-HIẾU - 
L' édifieation de la vie culturelle à la base. 


REVISTA DEL COMUNISMO N:7-1983 


` 


Editorial — Comprender a fondo los prineipios del eentralismo demoeratieo 
en la gestiôn eeonómico—soecial. LÊ-DL.ÌV --Nos esforz:umos pOF Ïograr nuevos 
Progresos en la construcción de là Capital  w w — Gran unidad. gran 
victoria. VGUYÊXN-DLUY-THRINH — Aeerea de Tos prinefbios đel centralismo 
demoerátieo en la g©silóon economica, # #w  — 61 anos de lucha heroica v 
viedoria gloriosa. DONG-SŸf-VGUYENW — La reorgøanizacIiór de las comuniea- 
Ciones y transportes desde eÌ nivel distritldl. CHU-TAA-THIC — (umplir 
€sIrictamente los deeretos-lev de los impuestos industridl v  eomereial, 
nộ Thy /Á SPI(EV — La formaeión de là vida cultural en las unidades de 
}4SG, 


- 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN _ h RỤ SỞ BỘ BIÊN TÂP: 
Số ” f, Nguyền-Thượng-lliền, Hà-nội 
CIẠN | Dây nói: 52061, 52062 

NĂM THỦ XXVIHI Gâ0) TRỤ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG THỦ 


TẠI MIỄN NHAÀI : 


19, Duy-Tàn, TP, Hồ-Chí-Minh 


Đây nói : 25708, 32040 


- 


MỤC LỤC 


Xã luận — Thău suốt nguyên tác tập trung dân chủ trong quản lý 
kinh tế — xã hội 

LÉ-DU.ÄV — Phản đấu lạo ra những tiến bộ mới trong sự nghiệp xây 
đựng thủ đò 

* *+x *%— Đại đoàn kắt, đại thành công 

NGUYÊN-DUY-THRINH — Về nguyên tắc tập trung đàn chủ trong quản 
lý kinh tẻ 

*x «#4 — làm mươi nắm đấu tranh anh đũng và thắng lợi vẻ vang 

TÀNG: ST-NGETYEN — Tô chức, sắp xếp lại công tác giao thòng vận 
tài từ địa bàn huyện 

(TH - TM  THIU — Thí hành nghiêm chỉnh pháp lệnh thuế công 
thương nghiệp " | 

YXGUYEXN-V.EV-HIẾU — Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 

c4 kề *%*— lloàn thành điều chỉnh ruộng đất, đây mạnh cải tạo xã hội 

chủ nghĩa đối với nòng nghiệp ở các tỉnh Nam-bỏ 
THƯỜNG-SXỢƠXN — Kinh tế gia đình 
D.{Y0-VŨ-HIEP — Bồi dưỡng và phát huy ý chí quyết chiến quyết 
«c thăng của cứt lực lượng vũ trang nhân đàn trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước | 

Hơi ký  VGUYEN-V.[V-TẠO — Nhớ lại những ngày di dự Đại hội 
thứ sáu của Quốc tế cộng sẵn (TH-TẬP ghi) 

\iột từ Hiệu lịch sử 
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NGUYÊN - - VĂN -CỪ 
Tự chỉ trích 


ÑCUYỄN - ĐỨC - BÌNH 
Mấy vấn đồ về tồ chứe thực tiễn 


SONG - TÙNG 
Tô chức ra quyết định và thực HP quyết định 


* 


NHÀ XUẤT BẠN V THẬT 


% w % | 
Tìm biều công tác Dàng của tô chức cơ sở Đẳng 


To tai Nhà Ín TẠP CHÍ CỘNG SẲN Chi số; 12651 Giá: 2/51 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRịỊ 
CỦA ĐẲNG CỘNG SÀN VIÊT-NAM 


8.i953 


Xã luận ~ 


TĂNE CƯỜNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNH 
VÀ (ÔNG TÁC TÌ CHỨC 


L” sau Dại hội toàn quốc thứ V của Đảng, công cuộc xôâu dựng chủ 
| nghĩa xã hội bà bdo ệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta 
liế p lục giành được những thẳng lợi lo lớn. 


Trong hoàn cảnh có rất nhiều khó khăn Đề mọi mặt, sẵn Tuất 
nông nghiệ p, công nghiệp, sự nghiệp giáo dục, ụ tẽ, ăn hóa. xả hội... của nước 
ta liếp lục phát triền. Thẳng lợi lớn nhất là oề sản xuất lương thực. Fất nhiều 
cơ SỞ, niiều dịa phương trong cả nước đã nêu cao tỉnh thần chủ động, sảng 
tạo, đại được những liền bộ 0pượi bậc. Văm 1982, lần đầu tiên chúng ta đã tự 
trang trải được nhu câu tối thiều về lương thực trong phạm vi 
C€ãä nước, 


.\`hìn chung, trên các lĩnh 0ực kinh lế, ăn hóa, xã hội, đặt nước fa đang 
có những chuyền biến tích cực, những tiến bộ mới theo hướng đi 
lên ngày càng vững chắc. 


Trước những âm mưu 0à thủ đoạn thủ địch hết sức thàm độc của tập đoàn 
cầm quuền phản động Trung-quốc cáảu kết oớứi đế quốc Mỹ bà các thế lực phản 
động khác, chúng ta đã bảo 0uệ 0ững chắc Tồ quốc, lăng cường lực lượng quốc 
phòng, giữ ung an ninh chính trị. Cling ta dã nà đang tiếp lục làm tròn nghĩa 
°ụ quốc lš uởi nhân dàn Lào oà nhân dân Cam-pu-chỉa anh em. NXgdg ngụ. thế 
Đà lực của nước ta 0à ba nước Đông-dương pững mạnh hơn bao giờ hết. 


Bộ máu của Đảng, của Vhà nước, qua hoạt động thực lễ 0à qua Dạt hội 
đăng bộ các cấp, được tăng cường một bước pề năng lực chỉ đạo oà quản lú. 


Đạt được nhữt ng thẳng lợi nói trên, trước hết là do đường lỗi của Dũng ta 
đề ra Irong Đại hội toàn quốc thứ IV, thứ V 0à các nghị quyết của Ban chấp 
hành trung ương, của Bộ chính trị là hoàn toàn đúng đán ; do những chính sách 
mới 0ề quản lý kinh tế của Đảng nà Nhà nước ; do công tác tư tưởng bà công 
tác lồ chức có nhiều cố gắng 0à Hiến bộ: do tình thần phần đầu cách mạng 
đũng cảm, kiên cường của các ngành, các cấp, của dông đảo cán bộ, đẳng 0iên, 
của các lực lượng oũ trang 0à của toàn thề nhân dân ta. Chúng ta lại được sự 
M đỡ t†o lớn, quý búu của Liên-x2 nà các nước vã hội chủ nghĩa anh em 

hác. 


Hiện naụ, các loại kẻ Lhù của dân lộc lạ ở trong nà ngoài nước đang tìm 
đủ mọi cách đề phá hoại sự nghiệp cách mạng nước †a, xuuên lạc đường lỗi lãnh 
dạo của Đảng, bôi đen chế độ lq, chia rẽ Đăng 0uởi quần chúng, làm mờ nhạt 
hành ảnh nước Việt-nam trên Lhế giới. Ghúng ta càng phải khẳng định mạnh 
mẽ những thắng lợi lo lớn đã đạt được, khẳng định đường lõi đúng đẫn của 
Đảng, trên cơ sở dó mà lăng cường sự đoàn kết nhất trí, quuết tâm hành động 
theo đúng dường lõi, chủ Irương, chính sách của Đảng, đưa sự nghiệp ~âu dựng 
chủ nghĩa xã hội uà bảo uệ Tô quốc tiếp lục tiến lên giành những thắng lợi to 
lớn mới. 

Tuụ nhiên, bên cạnh những tiến bộ, những thắng lợi đã đạt được, ïrong 
tình hình kinh tế — xã hột cũng như trong công tác tư lưởng Đà công táe ïồ 
chức đang có những mặt uếu kém, những khuuết điềm cần ra sức phấn đãu 
khắc phục. Hiện naụ, trong tình hình Iư tưởng 0uả lồ chức, có mãu 0uãn đề cần 
chủ Ú sau đâu : 

Bước 0uào giai đoạn mới của cách mạng, số đông cản bộ, đẳng uiên của 
Đảng fa tiếp tục nêu cao tình thần dũng cảm phãn đầu, khắc phục khó khăn, 
giữ oững những phầm chất tốt dẹp 0uà đã nàng cao được một bước 0ề trình 
độ chính trị, oề kiến thức 0uăn hóas khoa học kỹ thuậi, 0ề năng lực lãnh đạo nở 
quản lỦ. Tuụ nhiên, trong mội bộ phận cán bộ, đảng Uuiên đang có những biều 
hiện không lành mạnh oề đạo đức, phầm: chất cách mạng. Có những cán bộ. 
đảng 0iên chữa nhận thức được lình hình mội cách đứng đản, chưa thấy rỡ: 
những thẳng lợi dã đạt được trên các lĩnh 0uực, do đó ma ảnh hưởng đến lòng 
tín bà Ú chỉ chiến đầu cách mạng. Nhiều cán bộ, đẳng oiên cltra thấu suối đường 
lối chung cách mạng xã hội chủ nghĩa 0à đường lối xây dựng oà phát triền 
kinh lễ của Đảng, chưa nhận thức được sàu sẳc tỉnh chất phức tạp, quuếi 
liệt, lâu dài của cuộc đầu tranh giữa nhan dân ta bởi bọn bành trướng bá quuền 
Trung-quốc cũng như cuộc đàu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 0à 
lư bản chủ nghĩa Irong chặng đường đầu liên của thời hù quá độ ở nước †a 
hiện na. 

Một bộ phản cán bộ, đang 0iên, nhàn Diên Nhà nước sa sút pề đạo đức, 
phầm chất, thậm chí thoái hóa biến chất, 0i phạm nghiêm trọng kỦ luật của 
Đảng, phú p luật của Nhà nước mà chưa bị xư FÚ nghiêm mình, kịp thời, ảnh 
hưởng đèn lòng tín của quần chúng, đến nụ lín của Đảng 0à Nhà nước. 


Nguuên tác lập trung dàn chủ trong sinh hoạt Đăng 0à trong công tác 
quản TÚ kinh lế, quan lý Nhà nước không được chấp hành nghiêm chỉnh. Một” 
mặt, chưa phát huụ đâu đủ dân chủ trong nội bộ Đăng, chưa phát huụ mạnh 
mẽ quyền làm chủ tập thề của nhàn dân; mặt khác không giữ oững nguyên 
lác tập trung, thống nhất trong lãnh đạo 0à quản tú. Tình trạng tập trung quan 
liêu chậm được khắc phục. Những biều hiện cục bộ, địa phương chủ nghĩa, tự 
do Đô ÂU luật diện ra không il. 


Công tác chỉ: đạo 0à !ồ chức thực hiện của các ngành, các cãp thiếu chặt 
chẽ, sâu sát, chưa tập trung, đồng bộ, chàm cụ thê hóa đường lốt, chính sách 
của Đảng, thiếu kiềm tra dôn đốc. Ở nhiều nơi, lồ chức Đảng chưa làm được 
chức năng Fiðmm tra 0iệc chắp hành đường lói ehinh sách của Đảng, gióo dục 
bà quản l đảng 0iên. _ 


: * 


Đề lhực sự tạo ra chuuền biến mạnh tnễ 0ề tình hình kinh lễ — xã hội, 
¿Ăng cường lực lượng quốc phòng an nìính, nâng cao sức chiến đấu của Đảng. 
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aghị quušt Hội nghị thứ tư của Ban chấp hành Irung ương Đảng đã xác dịnh 
những vấn đề cấp bách về tư tưởng và tô chức. Các ngành. các cấp cần 
quán triệt sâu sắc nghị quuết nàu của Trung ương [rong nhận thức cũng như 
trong hoạt động thực tiễn. 


Trước hết, trên mặt trận kinh tẾ, cần nắm »ững hơn nữa đường lỗi 
râu dựng oà phát triền kinh lế của Đảng uà những biện pháp lớn như đã nói 
(rong nghị quuếL Đại hội toàn quõc thử V. Đặc biệt, cần quản triệt sâu sắc 
những nội dung chính của công nghiệp hóa xã họi chủ nghĩa trong 
chặng đường trước mắt hiện na là : « tập trung, sức phái triền mạnh 
nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp 
một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, ra sức đãy mạnh sản 
xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây dựng một số ngành công nghiệp 
nặng quan trọng ; kết hợp nông nghiệp,°công nghiệp hàng tiêu dùng 
và công nghiệp nặng trong một cơ cấu công — nông nghiệp hợp 
lý » (1). 


Trong chặng đường hiện nau, không nhận rỗồ nông nghiệp là mặt tràn 
hàng đầu đề tập rung sức đầu mạnh phát triền sản xuất nông nghiệp là sai 
lầm, nhưng nếu coi nhẹ nhiệm Dðpụ lrung tàm của cả thời kù quả độ là công 
nghiệp hóa + hội chủ nghĩa uởi nội dung kết hợp nông ngniệ p Uuới công nghiệp 
ngau từ đầu uà tru liên phát triền công nghiệp nặng một cách hợp TÚ thì cũng 
là sai lầm. 

Trong thời kÙ quá độ liền lên chủ nghĩa ä hội, cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa diễn ra rất 
gay gắt, phức tạp; quyết liệt trên mọi lĩnh 0uực của đời sống xã hội. Cuộc 
đầu lranh nàu càng gay gỗt, quuết liệt hơn nữa do bọn bảnh trưởng bá quyên 
Trung-quốc câu kết 0uới đế quốc Mỹ chống phá ta mọt cách điên cuồng. Đề bảo 
đảm thắng lợi cho chủ nghĩa xã hoi, Nhà nước chuyên chỉnh pô sản phải 
phát huụ mạnh mẽ quuền làm chủ tập thề của nhân dàn lao động, Hiến hành. 
đồng thời ba cuộc cách mạng, két hợp chặt chẽ cải tạo uởi xâu dựng đề zâu 
dựng quan hệ sản xuất mới nà lực lượng sản xuất mới, vài đựng chế độ mới, 
nền kử+h lễ mới, nền ouăn hód mới 0à con người mới +ä hội chủ nghĩa. 


Sự buông lỏng trong một thời gian công tác cđi lạo xã hội chủ nghĩa đối 

 ới công nghiệp ðủà thương nghiệp tư bản tư doanh, liều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, liều thương, sự chạm trẻ Irong công tác diều chỉnh ruộng đất bà 
hợ p tác hóa nông nghiệp ở Nain-bộ, sự lỏng lẻo lIrong oiệc củng cố 0à hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới trong cóe hợp tác xỉ nông nghiệp 0à trong Rhu 
oực kinh lế quốc doanh đã gâu ra rất nhiều khó khăn cho tình hùừnh hinh tế — 
Tä hội. Các ngình, các cấp cần thấu rõ sai lầm nàu pà những hàu quả của sự 
buông lỏng, đề tăng cường chỉ đạo công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa,, 
đạt cho được những yêu cầu đã nêu trong nghị quyết Hội nghị thứ 
ba của Trung ương Đảng. 


Cần phê phản, khắc phục những quan điềm. tr lướng saL trái, xem nhẹ 
công tác cải lạo, xem nhẹ củng cố 0à hoàn thiện quan hệ sản xuấi xã hội chủ 
nghĩa ; kiên quuết ~+ử lú những cán bộ, đẳng niên ân tham gia bóc lột, không 
chấp hành chính sách cải tạo xả hội chủ nghĩa, gâu khó khăn cho công lác 
cải tạo. 


(1) Văn kiện Đại hội V. Nxb Sự thật. Hà -nội, 1982, tập Ï, tr. 62 — 63. 


Hiện naụ, phân phối lưu thông đang là vấn đề kinh tế — xã hội 
cấp bách nhất, nóng bồng nhất. 


Lĩnh 0ực nàu đang là nơi bộc lộ rõ nhi những khó khăn, những sơ hỞ. 
những quan điềm, tư tưởng Đà hành động sai trái trong các ngành, các cấp, 
dân tới những hậu qua xấu đối Dới sạn xuất, đời sống 0à công tác quản lú. 
uà cũng là nơi đang diễn ra mội cách quuết liệt nhất cuộc đâu tranh giữa 
hai con đường cũng như cuộc đầu tranh giữa †a 0uới địch. 


- — Một nhiệm nụ cấp bách hiện nau là phía tiếp tục đầy mạnh cuộc đấu 
tranh lập lại bằng được trật tự xã hội chủ nghĩa trên mặt trận phân 
phối lưu thông. Văn đề quan trọng hàng đầu là Nhà nước phát làm chủ sản 
xui oà phản phối lưu thông, nằm chắc hàng 0à tiên, làm chủ thị trường ða 
gìid cả, thực hiện chính sách phản phối theo lao động. Các +Í nghiệp quốc 
doanh phải triệt đề chấp hành kỦ luật giao nộp sản phầm 0à kỦ luật tài 
chính. Mở rộng trận địa, nâng cao chất lượng, cải tiến phương thức kinh 
doanh của mạng lưới phản phối lưu thông xã hội chủ nghĩa. Ồn định giá cả 
trong thị Irường có lồ chức, chăm dứt ngay 0iệc thương nghiệp quốc doanh 
cũng tùu tiện nâng giú. Bdo đản cùng cấp đủ oà đúng thời gian những một 
hàng thiết yếu theo liêu chuần định lượng cho cán bộ, công nhân 0iên chức 
bà các lực lượng 0ñ trang. Chăm dứt tình trạng &cdi thiện» đời sống bằng: 
cách tàu tiện định ra các chế độ riêng ngoài chính sách chung. Quan lý chát uà 
liên tục giá cả trên thị trường ; quét sạch bọn dầu cơ buôn lậu, nghiêm trị 
những phần tử thoái hóa biến chăit trong cơ quan Nhà nước ấn cấp, móc nỗi, 
liếp lau cho bọn gian thương. : : 


Văn hóa, xã hội là một lĩnh vực rất quan trọng mà Đăng và 
Nhà nước ta cân đặc biệt quan tâm. A/c tiêu của cách mạng lư tưởng 
uà Đăn hóa là xát dựng nền Dăn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Công cuộc xâu dựng nền 0ăn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa phải 
gắn liên 0ới cuộc đâu tranh quét sạch những ảnh hưởng xảu của tư tưởng 0ăn 
hóa thực dân, chống tư tưởng tư sản, phê phản tư tưởng liều tư sản, xóa bỏ 
định hưởng tự tưởng phong hiến cà những lệ tụcgvd hội cũ. Đặc biệt phải nhàn 
rõ 0à kiên quuŠt đạp tan những âm mưu than độc của kể thà đang tìm cách 
tunq lạc, phá hoại tư tưởng, làn xói mòn đạo đức, sui đồi lỗi sống của cán bộ, 
đảng Điên 0à nhân dân ta, trước hết là tầng lớp thanh niên. 


Tren mặt trận bảo vệ Tô quốc, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa bản 
chất phản động và những âm mưu thâm độc của bọn bảnh trưởng 
bá quyền Trung-quốc câu kết với dể quốc Mỹ đổi với nước ta và 
ba nước Đông-dương. Mác dù đã thất bại trong chiến tranh xâm lược nước 
ta, chúng uẫn chưa từ bỏ âm nu lâu dài là làm suu uếu tiến tới thôn tỉnh 
ba nước Đông-dương đề mở đường bành trướng cuống Đông Vam Ấ. Đồi mới Việt- 
nam 0d ba nước Đông-chrơng, chiến lược 0à sách lược của tập đoàn ci1n quyên 
Trung-quốc chưa hề có gì thay đôi mà càng thù dịch oới ta hơn. Chúng ta phải 
nhận thực Phát rõ đều đó, tuôn luôn nàng cao cảnh giác, Ú chỉ chiến đầu, tu uệt 
đối không được mơ hồ, mĩ! cánh giác Đới địch. Trước mắt, phải kiên quyết 
đánh tháng cuộc chiến tranh phá hoại nhiêu mặt của kẻ thù. Trong 
cuộc chiến tranh nàu, kẻ thủ cảng ngàu càng phá hoạt ta oề kinh tế, làm cán trở 
sự nghiệp cải tạo vã hội chủ nghĩa pà vâu dựng chủ nghĩa rã hội của nhân 
dân !tq. Đánh thẳng chiến tranh phá hoại của Âẽ thủ là yêu cầu quan trọng có 
quan hệ lới cd hưi nhiệm 0ụ chiền lược. 


Một pản đề hết sức quan trọng nữa là phải nâng cao sức chiến đấu, 
năng lực lãnh đạo của tô chức Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà 
nước, vai trò vận động, giáo dục của các đoàn thề quần chúng. 


Vấn đề lồ chức cấp bách nhất hiện nau là thực hiện nghiêm túc 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và trong công 
tác quản lý Các ngành, các cấp cần có những biện pháp thiết Ihực, cụ thề uà 
kiên quuết đề chăm dứt ngau tình trạng lỏng lẻo oề kỦ luật của Đảng oà pháp 
luậi của Nhà nước : đồng thời phái huụ tính chủ động sáng lạo của các ngành, 
các địa phương, cơ sở, của mọi người lao động. Một mặt chống tập trung 
quart liêu, hành chính bao cấp: mặt khác kiẻn quuếi đầu tranh khác phục mọi 
biều hiện tự do 0ô kụ luật. 


Mội uấn đề cấp bách đề nâng cao sức chiến đấu của Đảng 0à hiệu lực quản 
lý của Nhà nước là phải làm cho cần bộ, đảng viên, nhân viên Nhà 
nước; kề cả cán bộ cao cấp, trung cấp, giữ gìn đạo đức, phầm chất cách 
mạng uới những biện pháp tích cực oà hiên quuếi. Phải nàng cao Ú chỉ chiến 
đấu oà phầm chất cách mạng cho cản bộ, đảng 0iên, nhàn 0iên Nha nước lrong 
lãi cả các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn 0ị. ® Niên quyết đuồi ra khỏi Đảng 
0à cơ quan Nhà nước những phần lử thoái hóa, biến chăt đến naụ 0ẳn còn bóc 
lột, lợi dụng chức quuền đề ăn cáp của công, ăn hối lộ, thông đồng uới bọn gian 
thương, tư sản đề làm giàu, ức hiếp quần chúng. ThÌ hành kỦ luật thật 
nghiêm đối 0uới những cún bộ lãnh đạo 0à quan lý lỗ ra 0ô trách nhiệm, không 
chãp hành nghiêm chỉnh nhiệm pụ được giao. Niên quyết đưa ra truy tố trước 
phú p luật những phần lử lợi dụng chức quuền đề làm những 0iệc sai trái, gâu 
ra những thiệt hại nghiêm Irọng cho Nhà nước, cho nhân dân uà ảnh hưởng 
- tấu đến lòng lin của quần chúng đối 0ới Đăng. Phê phán nghiêm khắc 0à rử 
lụ thích đáng dối uới những cán bộ, đẳng oiên cố j buo che cho những kẻ phạm 
pháp ® (2). 

Đi đôi uới uiệc giáo dục, nâng cao phầm chất cách mạng, cần hết sức cot 
trọng oiệc giáo dục, nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác 
cho cán bộ, đảng viên, nhất là kiến thức ouà năng lực 0ề quản lũ kinh lẽ, 
nhằm xâu dựng một đội ngũ cán bộ thực sự có phầm chải ðà năng lực, đáp 
ửng yêu cầu phái triền kinh lễ, uăn hóa hiện nau 0à những năm sắp tới. 


* 


Đề thực sự tạo được chuuền biến mạnh mẽ Đề nhận thức, tư tưởng, oề đạo 
đức, phầm chãit ouà hành động cách mạng của cần bộ, dạng 0iên, dầu mạnh 
phong lrảo cách mạng của quần chúng trên mọi mặt hoạt động, cần sử dụng 
tồng hợp uà kết hợp chặt chẽ các biện pháp lư tường, lò chức 0à Rinh Tẽ. 
Trước hẽt, cần sử dụng mội số biện phú p chủ uều dưới đâu - 

Biện pháp đầu tiên la tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng trong Đảng, trong các cơ quan Nhà nước, các đoàn thê và 
trong nhân dân, hướng ào những nội dụng đã nói ở trên. 

1fôl yêu cầu quan trọng đề thực hiện biện pháp này là hết hợp 0uới Siệc 


quán triệt nghị quuết của Trung ương, cần tiến hành tự phê bình và phê 
bình ở tất cả các cấp, các ngành, các cán bộ, đăng viên, nhân viên 


Ƒ———— nh 


(2) Nghị quyết Hội nghị thứ tư của Ban chấp hành trung ương Đăng. 


Nhà nước về lập trường, quan điềm, tư tưởng và phầm chất, đạo 
đức cách mạng. 


Mỗi cốp, mỗi ngành liến hành tự phê bình 0uà phê bình nhằm ào những 
công Điệc chính của cấp mình, ngành mình, những biều hiện chính của tồ chức 
pà của cản bộ, đẳng uiên, nhân niên của mình đề kiềm điềm thật sâu sắc. Việc 
lự phê bình uà phê bình phải gần liền 0ới iệc thực hiện các nhiệm 0ụ công tác 
trước mỗi, uới 0iệc đề ra những biện phá p thiết thực nhằm phát huụ ưu điềm, 
khắc phục một cách có hiệu quả những sai làm, khuuẽt điềm, lăng cường đoàn 
kết nội bộ uà đưa các mặt công tác tiền lên. 


Một biện pháp quan trọng nữa là các cấp, các ngành cần tăng cường 
kiềm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng; kiềm tra 
công tác, phầm chất, tư cách của cán bộ, đảng viên, nhân viên Nhà 
nước ; kiện toàn tồ chức, đề cao kỷ luật của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước. 


Gần uới phê bình, tự phê bình uà công tác kiềm tra mà phái hiện pà biều 
dương, khen thưởng xứng đáng những là p thề uà cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong uiệc thực hiện các nhiệm 0ụ, kết nạp ào Đảng những người tưu tú, 
bồ sung những cán bộ có phầm chất uà năng lực uào đột ngũ cán bộ lãnh đạo 
oà quản lỦ. Đồng thời phái hiện những phần lử thoái hóa, biến chất pà những 
người có sai lầm nghiêm trọng đề rử lụ công mình, kịp Lhời, bảo đảm sự trong 
sạch của lồ chức Đảng 0à bộ máu Nhà nước. ThÌ hành kỦ luật uà pháp luật 
nghiêm mình 0à bình đẳng uởi tấi cả mọi trưởng hợp 0L phạm. Những người 
giữ 0ị trí cao, lrách nhiệm lớn mà sai phạm thì càng phải chịu kỦ luật nghiênt 
khắc. Kiên quuết đưa những người không đủ tư cách đảng 0oiên ra khỏi Đảng, 
$qa thải những nhân 0uiên Nhà nước thoái hóa, biến chất, không chịu làm 0iệc, 
không hoàn thành nhiệm 0ụ. _ 


Biện pháp quan trọng hàng đầu đè tạo nén chuuèn biến mạnh mẽ 
trong tình hình kinh tế — xã hội là phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, phát động các phong trào cách mạng của quần 
chúng sôi nội ở kháđp mọi nơi, trong từng đơn 0ị, từng cơ sở sản xuất, Irong 
các tầng lớ p nhân dân, ở nông thôn cũng như ở thành thị. Nội dung hoạt động 
của các phong trào hưởng ảo những 0uấn đề chủ uẽu như: lao động có kử 
luột, có kŨ thuật, có hiệu quả 0à năng suất cao ; thực sự làm chủ trong sản 
xuất, trong phản phối lru thông 0à trong lồ chức đời sông; kiên quuết đầu 
tranh chống địch phú hoại nà chống mọi biều hiện tiêu cực 0ề kinh tế cũng như 
oề +Ã hội. 


* 


Công tác tư lrởng 0à công tác lồ chức có 0at trò hết sức quan trọng đối 0ới 
Điệc nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nâng cao năng lực 0à hiệu quả hoại động 
của cả hệ Lhống chuuên chính 0ô sản trong quá trình thực hiện nhiệm 0ụ chính 
trị của Đảng. Các ngành, các cấp cần nhận rõ j nghĩa®uan trọng của nghị 
quuết Ban chã p hành trung ương Đảng 0ề những 0ãn đề cấp bách 0ề tư tưởng 
Đà lồ chức, ra sức thị hành nghị quiyết đó, nhằm bảo đảm thực hiện thẳng lợi 
những nhiệm bụ kinh lế 0à xã hội trước mắt, góp phần thúc đầu sự nghiệp Tâu 
dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0ệ Tô quốc liền lên giành những thẳng lợi to. 
lớn mới. 


ĐƯA NHÂN DÂN CÁC DÂN- TỘC Ử ĐBĂK-LĂK 
TIẾN THẲNG LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ” 


Các đồng chí 0à đồng bào thân mắn, 


Tử lâu, tôi mong ước đến thăm 
Tây-nguyên. thăm tỉnh Đăk-lăk, quê 
hương của anh hùng dân tộc Ama 
Trang Lơng và thăm thị xã Buôn-ma- 
«thuột. nơi mở đầu cuộc tông tiến công 
và nồi đậy mùa xuân năn: 1975, đưa 
sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước đến toàn thẳng. Nhưng đến nay 
Ý muốn đó mới được thực hiện. Đó 
_ là lỗi tại tôi. Xin nhận khuyết điềm 
trước các đồng chí và đồng bào. 


Lịch sử vẻ vang của nhân dân ta 
đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới đã ghi công đóng góp to lớn của 
nhàn dân các dàn tộc ở Đák-lăk và 
Tây-nguyên với những thành tích và 
chiến công oanh liệt. Tình đoàn kết 
giữa các dân tộc và lòng tin vào sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt-nam 
và của Bác Hồ đã không ngừng được 
bồi dưỡng và phát huy qua biết bao 
thử thách, trở thành truyền thống 
rất đang tự hào của đồng bào Tây- 
nguyên. 

Ngày nay, Đăk-lắk cùng với các 
tỉnh khác ở Tây-nguyên là một địa 
bàn chiến lược về chính trị, kinh tế 
và quốc phòng của nước ta, có vị trí 


TRƯỜNG-CHINH 


quan trọng đối với sự nghiệp cách 
mạng của cả ba nước ở Đông-dương. 


Hơn 5Š triệu héc ta đất nông nghiệp 
và lâm nghiệp ở Tây-nguyên nối liền 
với hơn 2 triệu héc ta ở miền đông 
Nam-bộ là một vùng tập trung đất 
ba dan màu mỡ nhất và có diện tích 
rừng với trữ lượng gỗ lớn nhất của 
nước ta. Đây là một địa bàn đặc biệt 
thuận lợi đề phát triên rừng, câu công 
nghiệp, chăn nuôi gia súc có sừng; 
trên cơ sở đó, phát triền công nghiệp 
chế biến nông, lam sản, tạo ra nguồn 
hàng có giá trị cao, khối lượng lớn 
đề trao đồi với thị trường trong nước 
và đẻ xuất khầu. Chưa kề các khoáng 
sản đang được thăm đò, riêng đất và 
rừng Tày-nguyên là một nguồn tài 
nguyên rất quý, cho năng suất cao, 
đưa lại hiệu quả nhanh. Đó là loại 
tài nguyên không ngừng được bồi bồ. 
và tái sinh, nếu chúng ta sử dụng 
hợp lý. Đất và rừng Tây-nguyêp 
khỏng những bảo đảm yêu cầu phát 
triền kinh tế và nâng cao mức sống 
của nhân đàn trên địa bàn này, mà 
còn có phần đóng góp quan trọng vào 


(*) Bài nói với cán bộ và đại biều nhân 
dân tỉnh Đaák-lăk ngày 14-4- [983. 


sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà ; trước mắt là tiếp 
thêm sức cho nền kinh tế của cả nước 
vượt qua khó khăn, tửng bước ồn 
định và phát triền vững chắc. Vị vậy, 
phát huụ các thế mạnh 0oề kinh lẽ của 
Tâu-nguuên là nhiệm 0ụ trực liễp của 
Đang bộ à nhân đân TâU-nguuên, 
đồng thời cũng là lrách nhiệm của 
Trung ương 0à của nhân dân cả 
nước. 

Qua mấy ngày đi thăm một số cơ 
sở kinh tế, khoa học, kỹ thuật, thăm 
đơn vị bộ đội, gặp gỡờ cán bộ, công 
nhàn, chiến sĩ, đồng bào các đàn tộc 
và làm việc với các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh, tôi có những ấn tượng rất 
sâu sắc. 


Hòm nay, được gặp mặt đông đảo 
đại biều các dân tộc anh em, các tầng 
lớp nhân dàn, các tôn giáo, các ngành 
hoạt động trong tỉnh, tôi rất phấn 
khởi, vui mừng. Xin nhờ các đại biều 
chuyền tới toàn thê cán bộ, chiến sĩ - 
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh 
lời thăm hỏi ân cần và thân thiết của 
Ban chấp hành trung ương Đảng, 
Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và Hội 
đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. 

Nhân dịp này, tôi xin phát biều ý 
kiến về vấn đề vận dụng và thực 
hiện đường lỗi chung và đường lối 
xây dựng kinh tế của Đảng sát hợp 
với đặc điềm của Tây-nguyên và tỉnh 
Đăk -läk. 

/ 


¡ — THÀNH TÍCH BƯỚC ĐẦU ĐÁNG PHẨN KHỞI. 
CỦA TỈNH ĐĂK - LĂK 


(ác đồng chí ðoaà đồng bảo thân mến, 


Từ sau ngày giải phóng, Đẳng bộ 
và nhân dàn Đak-làk không ngừng 
phần đầu, đạt được nhiều thành tích và 
tiền bộ trên cúc mặt cai tạo và phát 
triển kinh tế, củng cố an ninh và 
quốc phòng, đây mạnh sự nghiệp giáo 
dục, văn hóa, y tế, xây dựng Đang, 
chính quyền và các đoàn thê, đưa tới 
những biển đòi quan trọng trong đời 
sống kinh tế — xã hội của đồng bào 
các đàn tộc trong tỉnh. 


Tôi không nhắc lại các ưu điềm và 
khuyết điềm trên các mặt công tác 
mà Đại hội lần thứ 9 của Đăng bộ 
tỉnh, mới họp trong tháng 5 vừa qua, 
đã kiêm điềm một cách toàn điện. 
Điều tôi muốn nhãn mạnh là: những 
thẳng lợi đã đạt được trong thời gian 
qua mới là bước dâu, còn nhiều mặt 
chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tương 
xứng với khả nàng thực tẻ. Nhưng dù 


“ 


sao đó vẫn là những thắng lợi rất 
đáng phấn khởi và có ý nghĩa quan 
trọng, tạo ra những nhân tố mới cho 
bước phát triên mạnh mẽ hơn trong 
thời gian tới. Những nhàn tố đó là : 


I — Từ chỗ thiếu lương thực gay 

gất, hằng năm phải dựa vào Trung 
ương trợ cấp trêndưới 5000 tấn gao. 
đến nay tỉnh đã tự đáp ứng được về 
eơ ban nhu cầu lương thực, khắc phục 
được nạn đói kinh niên trong đồng 
ào các dân tộc. Tháng lợi đó tạo 
điều kiện thuận lợi đề tiếp tục giải 
quyết vững chắc hơn vấn đề lương 
thực, làm cơ sở cho việc phát 
huy đồng bộ các thế mạnh về kinh tế 
của tỉnh và thu hút thêm nhiều lao 
động ở các tỉnh khác đến xây dựng 
các vũng kinh tế mới. 


_2~— Từ những kính nghiệm thành 
công và thất bại, tỉnh Đăk-lãk đã rút 
ra được những bài học thiết thực và 


tạo được một số điền hình tốt, soi 
sang cho bước đi của tỉnh trong việc 
thực hiện đường lối, chính sách của 
Đẳng, đặc biệt là về phương thức 
nông — lâm kết hợp, về vận đọng định 
canh, định cư gắn liên với phát 
triên kinh tế gia đỉnh và tửng bước 
xây dựng kinh tế tập thê trong đồng 
bào các dàn tộc... Trên một số mặt 
công tác, đã gày được phong trào 
cách mạng của quần chúng nhàn 
dân. 

3— Đã phá vỡ một phần quan trọng 
tò chức của bọn phản động FULRO, 
ngăn chặn có hiệu quả hơn hoạt động 
phá hoại của chúng, xây dựng và 
cũng cố được cơ sở Đảng, chính 
quyền, lực lượng vũ trang, nửa vũ 
trang và các đoàn thẻ quản chúng. 
Nhờ vậy, an ninh chính trị được củng 
cô. bảo đảm điều kiện cần thiết cho 
sự hoạt động của các cấp, cức ngành. 

4— Đăng bộ Đăk-lăk đã phát triền và 
trương thành thêm. Đó là hạt nhàn 
đoàn kết và lãnh đạo nhàn dân các 
đàn tộc trong tỉnh xây dựng chủ nưhĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa Đội ngũ cán bộ, đảng viên 
thuộc các đản tộc trong tỉnh, cùng với 
đông đảo cán bộ được tăng cường từ 


nơi khac đến, đồng tâm hiệp lực, 
thương vêu, tòn trọng, giúp đỡ nhau. 
Năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ 
chức tÌrre hiện của các cấp, các ngành 
trong tỉnh được nàng cao một bước. 

Những nhân tố mới trên đây vừa 
tạo thêm thuận lợi, vừa thúc đầy 
Đẳng bộ và nhàn đàn các dân tộc tỉnh 
Đăk-lák tiến lên mạnh mẽ và vững 
chắc hơn, giành được thắng lợi to lớn 
hơn trong sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xâv dựng chủ nghĩa xã 
hội trẻnvùngeao nguyên giàu đẹp này. 

Thay mặt Ban chấp hành trung 
ương Đăng, Quốc hội, Hội đông Xhà 
nước và llọi đồng bộ trưởng, tôi 
nhiệt Hiệt biểu đương toàn đẳng bộ, 
đồng bào các dàn tộc, cán bộ, nhàn 
đàn từ các dịa phương khác đến công 
tác và xây dựng quê bương mới Ở 
Đăk-lăk, chiến sĩ các lực lượng vũ 
trang nhản đản. Tỏi nhiệt Hiệt khen 
ngợi các đơn vị và cá nhàn tiên tiến 
ở tính Đăk~-lấk, thuộc các tô chức do 
Trung ương và do địa phương quản 
lý, trong thời gian qua đã lập được 
thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực 
công tác, đặc biệt là trên mặt trận kinh 
tế và đời sống, phát triển giáo dục và 
y tế, củng cố an ninh và quốc phòng. 


ll — ĐỰA CÁC DÂN TỘC Ở ĐĂK - LĂK 
TIẾN THẰNG LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Các đồng chí uà đồng bảo lhân mến, 


Sau khi đất nước ta hoàn toàn giải 
phóng và thống nhất, Đăk-läk và các 
tỉnh khác ở Tây-nguyên cùng với cả 
nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. l 


Các dân tộc thiểu số ở Đăk-lăk từ 
cơ sở xuất phát về kinh tế — xã hội 


như thể nào tiến lên chủ nghĩa xã hội ? 
Đặc điềm của Dăk-lăk đặt ra những 
văn đề øì phải giải quyết trong thời 
kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc 
biệt là trong chặng đường đâu tiên 
liện nay 2 

Đó là những vấn đề -có ý nghĩa lớn 
về lý luận và thực tiền không những 
đối với Tày-nguyên mà còn đòi với 
cách mạng cả nước ta. 


Đáng tiếc là trong những năm qua, 
vấn đề hết sức quan trọng này đã 
không được chú ý đúng mức, không 
được tổ chức nghiên cửu một cách 
nghiêm túc và kịp thời. Vi vậy, hình 
thức và bước đi của quá trình cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở các vùng dàn tộc 
thiều số chưa được xác định một cách 
Tö ràng và đúng đắn, làm chậm bước 
tiến của đồng bào các dân tộc. 


Chúng ta phải khần trương và có 
biện pháp tích cực sửa chữa khuyết 
điềm đó. 


Dưới đây, qua kinh nghiệm thực 
tế bước đầu đúc kết được ở tỉnh Đăk- 
lăk, tôi nêu một số gợi ý đề các đồng 
chỉ suy nghỉ và tiếp tục nghiên cứu 
thêm : 


1 — Về hinh thái kinh tế = xã hội 
của các dân tộc thiêu số ở Đăk-lăk và 
sự biến động của hỉnh thái đó dưới 
ảnh hưởng của chủ nghĩa thực đàn cũ 
và mới, dưới tác động của Cách mạng 
tháng Tám, của hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ và của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước, 
đang còn những vấn đề cần tiếp tục 
nghiên cứu thêm. Song có thề khẳng 
định một điều: các đàn tộc thiêu số 
ở Tây-nguyên và Đăk-läk tiễn thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội từ một cơ sở 
xuất phát về kinh tế — xã hội rất thấp, 
thấp hơn các nơi khác trong cả nước. 
Trước ngày giải phóng, phương thức 
sản xuất của các đân tộc thiêu số ở 
Đák-lăk có những nét phô biến như 
Sau: 


— Trồng trọt; hái lượm là chính. 
Sạn xuất theo lối du canh, đốt rừng 
làm rẫy. Công cụ lao động rất thô sơ, 
kỹ thuật canh tác lạc hậu; chưa dùng 
trâu bò làm sức kéo, chưa có cày, 
bừa ; lao động làm nương rẫy rất gian 
đơn, chủ yếu là phát, đốt, chọc, trỉa. 


Sàn xuất tự cấp, tự túc là chính. 
Nói chung chưa có chợ. Nhiều nơi, 
nhân dàn chưa biết cân, đo. 
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— Chế độ sở hữu tư nhân về tư 
diệu sản xuất chưa hình thành một 
cách phô biến. Sự phân hóa giai cấp 
chưa rõ rệt. Còn tồn tại những tàn dt 
của chế độ công hữu có tính chất cộng 
sản nguyên thủy. Ha, -‹bốn đời ở tập 
trung dưới một mái nhà dài, từ 15, 
20 đến 150, 160 người. chia ra từng 
bếp (một bếp thường là vơ chồng, 
con cái). Làm chung, hưởng chung. 
Kết quả lao động đẻu bỏ vào kho 
chung của cả nhà, do một người phụ 
nữ chủ nhà phản phối theo lối bình 
quân, chia đều cho đầu người, kề cả 
bào thai trong bụng mẹ. Trong một 
số dàn tộc, bao gồm mấy đân tộc Ở 
trình độ phát triêền tương đối khá hơn 
như Ê-đê, Gia-rai, Ha-na..., vẫn còn 
tàn dư của chế độ thị tộc mẫu hệ. 

Do lực lượng sàn xuất bị kim hãm 
bởi những quan hệ sản xuất đã quá 
lôi thời, nên năng suất lao động rất 
thấp, không có sản phầm thặng dư. 
Đời sống của đồng bào dân tộc khô 
cực, phô biến là đói ăn, lạt muối, 
thiểu mặc, không được học hành, 
nhiều bệnh tật, lại bị trói buộc bởi 
những thành kiến, những phong tục, 
tập quán lạc hậu, mê tín, dị đoan, rất 
nghiệt ngã. 

CƠ một số vùng có đồn điền của bọn 
thực dân hoặc gần những khu vực 
tập trung người miễn xuôi, đồng bào 
dân tộc có một số cải tiến trong cách 
làm ăn, trong đời sống văn hóa. Qua 
tám năm sau ngày giải phóng, tình hình 
kinh tế — xã hội trong đồng bào dân 
tộc đã có một số biến đồi quan trọng, 
đặc biệt là ở những nơi đã định canh, 
định cư Nhưng tàn dư và ảnh hưởng 
của cái cô xưa chưa phải đã hết. Đối 
với những nơi đồng bào còn du canh, 
du cư hoặc đã định cư nhựng vẫn du 
canh (số này còn chiếm 3/4 dồng bào 
đàn tộc thiêu số tỉnh Đăk-lăk) thì 
chuyên biến còn ít; phương thức sẵn 
xuất nêu trên về cơ bản vẫn tồn tại 
và đó là nguyên nhàn chủ yếu kim 
hãm đồng bào dàn tộc Tây-nguyên 
trong cảnh nghèo nàn, lạc hậu. 


2— Khó khăn lớn nhất của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta bắt 
nguồn từ đặc điềm cơ bản là từ một 
nền kinh tế phồ biến là sản xuất nhỏ 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bổ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa. Các đân tộc thiều số ở Đăk-lăk 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội càng 
có nhiều khó khăn, phức tạp, vì không 
chỉ bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa mà phải nhảy vọt qua mấy 
chế độ xã hội. 


Đại hội lần thứ IV và Đại hội lần 
thứ V của Đảng đã vạch ra đường 
lối chung và đường lối xây dựng 
kinh tế cho thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội của cả nước ta. Các dân 
tộc ở Đăk-lăk cũng tiến lên chủ 
nghĩa xã hội theo đường lỗi đó, 
thông qua ba cuộc cách mạng (cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 


khoa học, kỹ thuật, cách mạng tư. 


tưởng và văn hóa); song: phải có 
hinh thức, bước đi thích hợp, nhất 
là về cải tạo xã hội chủ nghĩa trong 
chăng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ; không thề rập khuôn các 
vùng đồng bằng, trung du hoặc miễn 
núi phia bắc. 


Trong thời gian qua, do nhận thức 
đơn giản cho rằng đồng bào dân tộc 
vốn có truyền thống cộng đông, dễ 
tiếp thụ cách làm ăn tập thẻ, cho nên 
việc phát triền các tổ chức kinh tế 
tập thề ở Đăk-lăk mang tính chất 
hình thức, Ö ạt, rập khuôn, gò ép. 
Theo báo cáo của Tỉnh ủy, 93% số hộ 
ở nông thôn đã vào tập đoàn sản 
xuất và hợp tác xã, nhưng phần đông 
các tồ chức này trong đồng bào dân 
tộc chỉ là hình thức. Nhiều tồ chức 
kinh tế tập thê vẫn du canh, đốt rừng 
làm rẫy với công cụ lao động và k 
thuật canh tác lạc hậu như cũ. 
nhiều nơi, tập thề làm chung một 
phần nhỏ diện tích đề bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, còn 
phần lớn diện tích nương, ruộng vẫn 
do tửng nhà làm riêng. Một số nơi có 


tồ chức sản xuất tập thề nhưng vẫn 
phân phối sản phầm theo lối bình 
quân vì chưa biết tính toán công 
điềm, định mức. Về danh nghĩa, tuy 
phong trào tập thề hóa đạt tỷ lệ cao, 
nhưng nhiều tàn tích của các chế độ 
xã hội lạc hậu, cồ xưa chậm được 
khắc phục. 


Từ những kinh nghiệm thành công 
và thất bại ở Đăk-lăk trong thời 
gian vừa qua, ta có thề rút ra những 
Uêu cầu trước mắt 0à một số hình 
thức thích hợp đề liền hành ba cuộc 
cách mạng ở các 0ùng dân lộc trong 
linh như sau : 


Cuộc cách mạng 0ê quan hệ sản 
xuẩtở các vùng này phải nhằm xóa 
bỏ những tàn tích của các chế độ xã 
hội cô xưa với lối phân phối binh 
quân đang kim hãm sức sản xuất; 
đồng thời áp dụng các hình thức kinh 
tế quá độ đề từng bước xây dựng 
quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ 
nghĩa, gắn liền với việc phát triền 
sức san xuất. Có mấy hình thức đã 
được kiêm nghiệm trong thực tiễn, có 
thê áp dụng dê đây mạnh cách mạng 
về quan hệ sản xuất ở Đăk-läk : 


Mfột là, đùng các hình thức tô chức 
và quản lý từ thấp đến cao, từ đơn 
giản đến phức tạp đề từng bước đưa 
đồng bào dân tộc đi vào làm ăn tập 
thể. Điều đặc biệt quan trọng là nàng 
đần trình độ của đồng bào trong việc 
tồ chức sẵn xuất, phân công lao động, 
phân phối theo lao động v.v. bằng 
những hình thức thích hợp, đem lại 
lợi ích thiết thực eho sẵn xuất và đời 
sống. Ví dụ, tử hình thức vần công, 
đôi công đơn giản, đi tới xây dựng 
tô đôi công, tồ đoàn kết sản xuất, 
chuän bị điều kiện thành lập tập 
đoàn sản xuất và hợp tác xã. Mỗi 
hình thức tồ chức có nội dung hoạt 
động và công tác quản lý được nâng 
cao đìần đề chuẩn bị cho việc chuyền 
lên hình thức cao hơn. Đặc biệt là 
các hình thức tồ chức kinh tế tập thề 
nên có quy mô và cách quản lý thích 
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hợp với trình độ đồng bào dân tộc. 
Nói chung, về quy mô, trong thời kỳ 
đầu nên tô chức trong phạm vi buôn. 
Điều lệ tập đoàn sản xuất và hợp tác 
xã cần đơn giản hơn miền xuôi; về 
quản lý, có thề áp dụng hình thức 
khoán sản phần đến hộ xã viên, theo 
cách làm phù hợp với trình độ của 
quần chúng. 

Đối với đồng bào dân tộc, việc xây 
dựng các tồ chức kinh tế tập thê chỉ 
có ý nghĩa khi nó đáp ứng được 
mây yêu cầu cơ bản dưới đây: 

— Cải tiến công cụ lao động và 
kỹ thuật sản xuất; 

— định canh, định cư : sử dụng đất, 
rừng một cách hợp lý theo phương 
thức nông — làm kết hợp: 

— tô chức sản xuất tập thề và đạt 
được năng suất lao động “eao hơn 
trước ; : 

— thực hiện nguyên tắc phân phối 
theo lao động, khắc phục cách phân 
phối bình quân, chia đều. 


Dó là những nhân tố bảo đam cho 
các tỏ chức kinh tế tập thê thật sự 
phát huy được tác dụng đầy mạnh 
sản xuất, nàng cao thu nhập và đời 
sống của xã viên, làm tốt nghĩa vụ 
đối với Nhà nước, lấy kết quả thực 
tế mà thuyết phục quản chúng đi vào 
làm ăn tập thê. 


Căn cứ vào các yêu câu cơ bản 
nêu trên, cần soát xét lại các tỒồ chức 
kinh tế tập thê đã thành lập, tông kết 
kinh nghiệm của các đơn vị tiên tiến, 
tim ra các hình thức tô chức và quản 
lý phủ hợp với trình độ của đồng bào 
dàn tộc, chú ý tới đặc điềm của từng 
dàn tộc. Những nơi tô chức làm ăn 
tập thê chưa phù hợp với điều kiện 
thực tế và trỉnh độ của quần chúng 
thì không gò ép, mà nên áp dụng các 
hinh thức quá độ thấp hơn, 

lai (d, giao đất cho các hộ người 
dàn tộc phát triền kinh tế vườn và 
làm nhà trên mảnh vườn đó. Chủ 
trương này áp dụng đối với tất cả các 
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hộ người dân tộc nhằm khuyến khích 
các hộ lâu nay sống trong các nhà 
lớn tách ra ở riêng ; bao gồm cả những 
hộ còn sản xuất cá thề hay đã gia 
nhập các tồ chức kinh tế tập thề và 
những hộ đã trở thành công nhân 
nông trường, lâm trường quốc doanh. 
Tuy là bộ phận kinh tế bồ sung, nhưng 
kinh tế vườn của từng hộ có vai trò 
quyết định đối với việc định cư, định 
canh, vừa góp phần xóa bỏ tàn tích 
của chế độ thị tộc, xác lập quan hệ 
sản xuất mới, vừa tạo thêm điều kiện 
phát triền lực lượng sản xuất, đưa 
lại những biến đôi có ý nghĩa cách 
mạng trong đời sống vật chất, văn 
hóa và xã hội của đồng bào dân tộc. 
Chủ trương này được đồng bào dân 
tộc, đặc biệt là thanh niên nam nữ. 
nhiệt liệt hoan nghênh. Đó là nhân tõ 
mới cần được khẳng định, đồng thời 
cần tạo ra những điền hình tốt đề mau 
chóng vận động thành phong trào quần 
chúng tự nguyện làm theo. Cần chú ý 
bảo đảm đời sống và quan hệ tỉnh 
cảm của những người già cả trong 
nhà. 


Di đôi với việc phát triền kinh tế 
vườn, cần xúc tiến việc giao đất, giao 
rừng cho các buôn người dân tộc quản 
lý và sử dụng theo phương thức nông~ 
lâm kết hợp, thực hiện định canh, 
định cư. Ở những nơi còn sản xuất 
cá thê thị giao đãi, giao rừng cho 
từng hộ bảo vệ, khai thác và sử dụng. 
Không gò ép họ đi vào làm ăn tập 
thề khi họ chưa muốn, mà nên đùng 
các hình thức quá độ đề tộ chức họ 
lại trên cơ sở tự nguyện. Ở những nơi 
đã thành lập tập đoàn sản xuất hoặc 
hợp tác xã thị giao đất, giao rừng cho 
các tô chức đó quản lý. Tùy điều kiện 
cụ thề, các tồ chức kinh tế tập thề 
giao đất, giao rừng cho các hộ thành 
viên theo hình thức khoán sản phầm. 


Ba ¡d, những nơi có nông trưởng, 
lâm trường, xí nghiệp công nghiệp 


- quốc doanh cần chú ý thu hút đồng 


bào dán tộc vào làm công nhàn. hinh 


nghiệm thực tế cho thấy công nhân 
người dân tộc có ý thức giữ gin kệ 
luật lao động và tiếp thụ được kỹ 
thuật đơn giản. Mặt khác, khi trở 
thành công nhân thỉ đời sống vật 
chất và văn hóa cũng như quan hệ 
xã hội của đồng bào đân :ộc biến đồi 
mau 
người dân tộc trên địa bàn của nông 
trường, lâm trường, nhưng chưa có 
điều kiện thu hút vào làm công nhàn 
thi nông trưởng, làm trường có trách 
nhiệm giúp đỡ, dìu đất họ sớm định 
canh, định cư, phát triền kinh tế vườn 
và làm nhà ở riêng, tô chức lại sản 
xuất, từng bước đi vào làm ăn tập thê. 
Cần tông kết và áp dụng rộng rãi cách 
làm của các lâm trưởng quốc doanh 
thuộc Liên hiệp lâm — công nghiệp 
Ea-súp đã chủ động cùng với huyện, 
xã giúp đỡ, dìu dắt các buôn người 
dân tộc trong sản xuất và đời sống, 
vừa đem lại lợi ích thiết thực cho đồng 
bào, vừa bảo đảm cho lầm trường 
thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước. 


Bốn la, đồng bào miền xuôi lên 
xây dựng các vùng kinh tế mới ở 
Đăk-lãk, ngoài một số được thu hút 
vào các cơ sở kinh tế quốc doanh, 
còn thì nên đi ngay vào sản xuất tập 
thề theo các hình thức tô chức và 
quản lý tiên tiến đã áp dụng ở miền 
xuôi và do đó dã quen thuộc với 
đồng bào. Những hộ còn sản xuất, 
-kinh đoanh cá thề cần được tô chức 
lại bằng các hình thức thích hợp. Các 
hợp tác xã của đồng bào miền xuôi 
có trách nhiệm diu dát đồng bào dân 
tộc thiêu số ở vùng lân cận Căn rút 
kinh nghiệm về hình thức xen ghép 
đồng bào dân tộc thiều số và đồng 
bào miền xuôi trong các (tô chức kinh 
tế tập thê; nhưng tránh gò ép, gây 
- mất đoàn kết, không mang lại kết quả 
tích cực. 


Các hinh thức kinh tế trên đây 
quan hệ chặt chẽ với nhau, xen kẽ 
nhau và tác động lẫn nhau. Quá trình 
đưa các dân tộc thiêu số ở địa phương 


chóng. Đối với những buôn - 


đi lên chủ nghĩa xã hội gắn liền với 
quá trình bồ sung lực lượng lao động 
từ các địa phương khác đến đề khai 
thác các tiềm năng kinh tế ở Đăk-lăk, 
tạo nên các nhân tố xã hội chủ nghĩa, 
làm thay đôi cơ cấu dân cư và đưa 
tới những chuyền biến tích cực trong 
đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở 
Đăk-lăk. Sự thống nhất giữa các điều 
kiện bên trong và điều kiện bên 
ngoài trong quá trình đưa Đăk-lăk 
đi lên chu nghĩa xã hội đòi hỏi việc 
vận dụng các hình thức kinh tế phải 
vửa phủ hợp với đặc điềm của các 
dân tộc, vừa phát huy được tác 
động tích cực cửa các hình thức kinh 
tế tiên tiến trong khu vực quốc đoanh 
và trong cách làm ăn tiến bộ của 
đồng bào miền xuôi lêu. Phải nắm 
vững và vận dụng đúng đắn các hình 
thức kinh tế đề khắc phục hai khuynh 
hướng. một là chủ quan, nóng vội, 
đơn giản, rập khuôn, máy móc ; hai 
là bảo thủ, trì trệ, cường điệu đặc 
điềm riêng của các đân tộc, không 
Lích cực cải tạo để đi lên chủ nghĩa 
xã hội. b4 


Cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuạt 
trong giai đoạn hiện nay đối với các 
đân tộc: thiều số ở Đăk-lắk chưa 
phải là làm cái gỉ cao xa, mà trước 


_ hết là nhằm thực hiện hai yêu cầu có 


quan hệ chặt chẽ vơi nhau: 


— Cải tiến công cụ lao động, biết 
dùng cày bừa và các công cụ thường 
dùng khác của đồng bào miền xuôi 
(có nghiên cứu đề cải tiến cho thích 
hợp với điều kiện lao động ở miền 
núi); biết sử dụng trâu bò; áp dụng 
các biện pháp kỹ thuật thông thường 
như làm thủy lợi, đáp bờ giữ nước, 
làm đất, dùng phàn, chọn giống và 
các biện pháp kỹ thuật khác dối với 
nghề rừng và đối với cây công nghiệp 
đài ngày: 


— Xóa bỏ phương thức du canh, 
phả rừng và khai thác đãi một cách 
bưa bãi; thực hiện đỉnh canh với cơ. 
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cấu sản xuất hợp lý, bảo đảm yêu cầu 
sử dụng đi đôi với bồi bồ đất và rừng. 


Việc thực hiện hai yêu cầu nêu trên 
phải gắn liên với việc xây dựng eơ 
sở vật chất — kỹ thuật, từng bước 
phát triền công nghiệp, kề cả liều 
công nghiệp, thủ cóng nghiệp, đề phát 
huy các thế mạnh vẻ kinh tế của 
Đăk-lăk. Trước mắt, cần chú trọng đầu 
tư đề giải quyết các vấn đề nước, 
điện, đường giao thông theo phương 
châm Nhà nước và nhân dàn cùng 
làm, Trung ương và địa phương cùng 
làm. Mở rộng các hình thức liên kết 
kính tế giữa Đăk-lăk với các tỉnh, 
thành phố khác và tranh thủ sự hợp 
tác quốc tế đề phát triền lực lượng 
sản xuất ở Đăk-lăk. 


Cuộc cúch mạng lư tưởng pà Đăn 
hóa trong các vùng dân tộc thiêu sỐ 
tác động trở lại rất mạnh đối với cách 
mạng về quan hệ sản xuất và cách 
mạng khoa học, kỹ thuật. 


Trước hết, phải làm cho đồng bào 
dàn tộc nhận rõ rằng muốn có cơm 
no, áo ấm phải cùng cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội; muốn tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, nhất thiết phải có văn 
hóa và trước hết là phải xóa nạn mù 
chữ. Kinh nghiệm của tỉnh Đăk-läk 
vừa dạy tiếng É-đê, vừa dạy tiếng 
phỏ thông là dúng. 


Phải nghiên cứu cả nội dung và 
hình thức phủ hợp với đồng bào dân 
tộc đề giáo dục tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa và nàng cao từng bước trình độ 
vàn hỏa, kỹ thuật ; khắc phục mê tín, 
dị đoan và các phong tục, tập Quán 
lạc hậu, đồng thời tôn trọng, giữ gin 
và phát huy truyền thống văn hóa 
tốt đẹp của từng dân tộc. 


$‡—= Văn đề có ý nghĩa then chốt 
trước mắt đề tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng ở các vùng dân tộc 
thiểu số là thực hiện định canh, định 
cứ. Mặt khác, có định canh, định cư 
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thì mới khắc phục được những tranh 
chấp về đất đai, tăng cường đoàn kết 
giữa các dân lộc, giữa nhân dân địa 
phương với đồng bào miền xuôi lên, 
đập tan được luận điệu *người Kinh 
chiếm đất ®, tạo điều kiện xóa bỏ tận 
gõc các lồ chức của bọn FULRO uà 
chấm dứt hoạt động của các loại phan 
cách mạng khác. 


Bác Hồ kính yêu đã dạy : * Việc 
vận động định canh, định cư là mọi 
còng tác quan trọng của Đăng và Nhà 
nước ta. [Làm tốt công tácdó tức là 
góp phần thực hiệntõöit chính sách 
đàn tộc của Đăng, góp phần xây dựng 
kinh tế và văn hóa ở miền núi, và 
cũng là góp phần củng cố quốc phòng 
nữa. Cho nên, các cấp, các ngành, từ 
trung ương đến địa phương, cần chú 
ý đến công tác này thì mới làm đến 
nơi, đến chốn được 9 (1). 


Lời của Bác Hồ càng mang ý nghĩa 
sâu sắc khi chúng ta biết rằng đó là 
điều Bác đặn lại Ủy ban dân tộc trung 
ương ngày 17-7-1969, một tháng rưỡi 
trước ngày Bác vĩnh biệt chúng 
ta. 


Tỉnh Đăk-lăk mới vận động và tỒ 
chức được định canh, định cư cho 
5 vạn người tcong tỏng số hơn 20 van 
đồng bào dân tộc thiều số. Công tác 
định canh, định cư trong thời gian 
qua chủ vếu là dựa vào việc phát 
triền ruộng nước, tự túc lương thực 
tại chỗ, cho nên tốc độ bị hạn chẽ. 
Nay, với khả năng càn đối, điều hòa 
lương thực trên địa bàn tỉnh, đi đôi 
với việc tiếp tục phát triền ruộng 
nước ở những nơi có điều kiện, phải 
đầy mạnh công tác định canh. định 
cư trên cơ SỞ giao đất, giao rừng cho 
đồng bào các đân tộc thực hiện phương 
thức nông ~ làm kết hợp, phát huy 
các thế mạnh về kinh tế của tỉnh. 


(1) Hồ-Chí-Minh: Các dan tộc đoán kết, 
bình đáng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ Nrb Văn 
bóa. Hà nội, 1980, tr. 109. 


liÍ — GIẢI QUYẾT VỮNG CHẮC VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC VÀ 
PHÁT HUY CÁC THẾ MẠNH VỀ KINH TẾ CỦA TỈNH ĐĂK-LĂK 


Các đồng chí uà đồng bào thân mến, 


Tỉnh Đăk-lăk có nhiều tiềm 
năng phát triền kinh tế, trong đó 
những thế mạnh trước mắt là rừng, 
câu cóng nghiệp, chăn nuôi gi súc 
lớn. Song, muốn phát huy được các 
thế mạnh đó, đầy mạnh việc thực hiện 
định canh, định cư và tiếp nhận thêm 
lao động thì tỉnh phải giải quyết 
được văn đề lương thực. Trong tỉnh 
hình kinh tế hiện nay của nước ta, 
đó là một vêu cầu bất buộc mà tỉnh 
Đàk-lăk có điều kiện thực hiện. 

Mấy năm qua, tỉnh đã tích cực đầy 
mạnh công tác thủy lợi, xây dựng 
đồng ruộng, mở rộng nhanh diện tich 
lúa nước. Năm 1982 đã đạt sản lượng 
binh quản đâu người gần 300 kg lương 
thực. Tuy lúa nước tăng nhanh, lúa 
rẫy giảm dần, nhưng đến nay văn còn 
trên 3 van héc ta lúa ráy, chiếm 3/5 
điện tích và 2/5 sản lượng lúa. Vị 
vậy, tuy điện tích nương rấy có giảm 
hơn trước, nhưng nạn pÍtt rừng còn 
rat nghiêm Trọng. Ai cũng biết đốt phá 
l1 héc ta rừng sẽ mát đi hàng trăm 
mét khối gỗ và nhiều lâm sản khác 
đề thu về khoảng {1 tấn thóc, đó là 
một việc làm điên rồ. Đến nay, diện 
(tích đôi, núi trọc trong toàn tỉnh đã 
lén tới 40 vạn héc ta (theo số liệu 
mới của Bộ lâm nghiệp thì điện tích 
này còn lớn hơn nữa). Œ một số vùng, 
rừng bị phá tới mức dàn không còn 
củi đun. Đất bị xói mòn, nguồn nước 
bị giam, khi hậu đã có những biến 
động bất thường, gây tachại nghiêm 
trọng đến môi trường sống. Tình hình 
đã tới mức báo động và chúng ta 
phải trả lời câu hỏi: Làm thế nào 
chấm dứt nạn phá rừng bừa bãi mà 
vẫn tiếp tục giải quyết vững chắc 
vấn đề lương thực ? 

Kinh nghiệm ở nhiều nơi, đặc biệt 
là của các đơn vị tiên tiến ở ngay 


⁄ 
Đăk-lãk, đã chỉ ra cách giải quyết 


_ phù hợp với điều kiện hiện nay của 


tỉnh : 


— Đầy mạnh thảm canh, tăng 0ụ 
trên diện tích lúa nước, điện tích lúa 
cạn và màu hiện có. Khả năng tăng 
san lượng theo hướng đó hãy còn 
lớn, vì nhiều điện tích đang được 
canh tác với kỹ thuật rất thô sơ. 


— Tích cực mở rộng diện tích lúa 
nước ở những nơi có điều kiện, trước 
hết là bảng những công trinh thủy 
lợi vừa và nhỏ. 


— Giải quyết tốt việc chế biến máu 
đề đưa vào bữa ăn, bồ sung nguồn 
thức ăn cho gia súc và trao đồi hàng 
hóa với các tỉnh khác. 


— Phủ canh các đồi nửi lrọc và cải 
tạo các rừng cày bụi íL hiệu quả kinh 
tế theo phương thức nông — lâm kết 
hợp, với cơ cầu cây trông đáp ứng 
được hai vêu cầu: bảo vệ và cải tạo 
đất, đạt năng suất và hiệu quả kinh 
tế cao. Hiệu quả kinh tế phải xét trên 
nhiều mặt, chú ý đến khả năng giải 
quyết nước tưới, đến chỉ phi sẵn xuất 
và điều kiện vận tải, chế biến, tiêu thụ. 


Tỉnh Đăk-lắk có nhiều loại cầy có 
giá trị kinh tế, nhân được nhiều loại 
giống có năng suất cao, bao pồm cày 
lấy gỗ, cây công nghiệp và cây ăn 
quả dài ngày, như cà phê, cao su, 
ca cao, đào lộn hột, mít v.v., cây 
công nghiệp ngắn ngày, cày lương 
thực, cây thực phầm, cây thuốc, cây 
phân xanh, cỏ cho gia súc. Điều quan 
trọng là xác định đúng đắn các môÔ 
hình về cơ cấu cây trồng theo phương 
thức nông — lâm kết bợp đối với 
từng loại đất. 


Như vậy, ngoài diện tích lúa nước 
và đất trồng lúa cạn tröng màu hiện 
có, tỉnh Đăk-läk còn có rất nhiều diện 
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tích đất rừng, cày công nghiệp dài 
ngày có thê trồng xen cày lương 
thực, cây thực phầm đề giải quyết 
vững chắc nhu cầu lương thực. Do 
đó, đối với nạn phá rừng làm rẫy, 
không chỉ đặt vấn đề hạn chế, mà 
phải có biện pháp ngăn chặn càng 
sớm càng tốt. Đồng thời, phải kiên 
quyết khác phục tình trạng gỗ khai 
thác bị đề mục; gỗ cành, gỗ ngọn 
không dược tận dụng; việc chế biến, 
sử dụng gỗ còn rất lãng phí. Đó cũng 
là một biện pháp tích cực và thiết 
thực đề bảo vệ vốn rửng. 

Toàn tỉnh phải tự cân đối được 
nhu cầu lương thực và có dự trữ. 
Từng nơi phải cố gảng sản xuất 
lương thực với mức cao; song không 
nên đặt vấn đề “tự túc lương thực» 
một cách máy móc đối với tắt cả các 
buôn, các xã, các huyện. Những nơi 
không có điều kiện sẵn xuất đủ lương 
thực thì có thể dùng sản phẩm của 
rửững, cây cong nghiệp, chăn nuôi v.v. 
đề dòi lấy lương thực (kề cả bảng 
cách trao đồi với Trung ương và 
các tỉnh khác). Tỉnh phải chú dòng 
cưn đối và hướng dàn việc này. Làm 
theo cách đó thỉ văn đề định canh, 
định cư có thê xúc tiến nhanh và 
vững chác hơn. 


IV —THỰC HIỆN TẾT 


Các đồng chí 0a đồng bào thân mến, 


Thực hiện tốt chính sách dãn tộc, 
tăng cường khối đoàn kết các dàn tộc 
trong tính là một nhân tố quyết định 
tháng lợi của mọi nhiệm vụ công tác. 


Văn đề quan trọng hàng đầu là ra 
sưc phát triền kinh tế, thiết thực 
chàm lo đời sống vật chất và văn 
hóa của đồng bào dàn tộc. Chủ nghĩa 
tì hội đối với đồng bào dàn tộc 
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Những ý kiến trên đây thề hiện 
tỉnh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ V 
của Đăng: “Các lỉnh, huyện miền núi 
phải khai thác tốt những thế mụnh 
của mình, từ nông nghiệp. lìm nghiệ p 
mà đi lên, nhốt thiết phái sử dụng đất 
đai Eheo hướng nông— làm kết hợp 9 (2). 
Cân thấu suốt quan điềm đó đề làm 
tốt quy hoạch sử dụng đất và rừng, 
đây mạnh việc giao đất, giao rừng 
trên cơ sở xác định phương hướng 
sản xuất cụ thề cho từng huyện, từng 
xã, tửng buôn, từng đơn vị sủn xuất 
nông, lâm nghiệp. 


Việc đầy mạnh sản xuất nông. làm 
nghiệp ở Đăák-làk đòi hỏi phải coi 
trọng việc phát triền công nghiệp. 
tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp. 
phát triển thủy lợi mở mang giao 
thong vận tải. Đồng thời, phải chân 
chỉnh phản phối — lưu thòng, phát 
triên sự nghiệp y tế, giáo dục, văn 
hóa, xã hội. Pích cực xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện theo Nghị 
quyết llội nghị lần thứ 3 của Trung 
ƯƠN, 


Về các văn đề đó, Nghị quyết Đại 
hội lần thứ 9 của Đăng bộ tỉnh đã đề 
cập cụ thể, nên tôi không nói nhiều. 


CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 


phải thể hiện trước hết ở việc cải 
thiện điều kiện ăn, mặc, ở, học 
hành, chữa bệnh, đi lại..; ở nếp 
sống văn hóa lành mạnh, đấy lùi và 
xóa bỏ hu tục mẻ tín, đị đoan. Cần 
đặc biệt quan tâm đến các dàn tộc 
có trình độ phát triển thấp hơn, đồng 
bào ở các vùng căn cứ kháng chiến 


(3) Văn biện Đại hỏi V, Nhà suất bản Sự 
thạt, Hà-nội., 982. tập Ì, tr. 65. 


cũ. Các đân tộc có trình đô phát triển 
cao hơn phải coi việc giúp đỡ các 
dân tôc khác là trách nhiệm vẻ 
vang của mình. Mỗi bước tiến vềkinh 
tế và văn hóa của tỉnh Đăk-lăk phải 
là một bước thu hẹp đản sự chênh 
lệch về trinh độ phát triền giữa các 
dân tộc trong tỉnh 


Phải thông qua việc làm và kết 
quả cụ thề về phát triền kinh tế, 
văn hóa, đồng thời thông qua vai 
trò gương mẫu của cán- bộ, đang viên 
mà tăng cường khối đoàn kết dàn lộc, 
nâng cao giác ngộ chính trị, củng cỗ 
lòng tin và sự gắn bó của các dân 
tộc đối với Đảng và đối với chủ 
nghĩa xã hội; khắc phục các hiện 
tượng thiếu tồn trọng, thiến tin cậy 
lẫn nhau, tư tưởng dàn tộc lớn hoặc 
tư tưởng tự ty đàn tộc. Dập tan mọi 
âm mưu và hành động của địch gây 
chiến tranh tảm lý, chia rẽ các 
đân tọc. 


Một vấn đề có ý nghĩa quyết định 
trong việc thực hiện chính sách dân 
tộc và mọi nhiệm vụ công tác là 
uãn đẻ cán hộ. 


Tỉnh Đăk-lák có 2500 cân bộ đại 
học, cao đẳng và gần 4000 cán bộ 
trung học. Đó là một lực lượng đáng 
kề. Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra 
cuối năm 1979 về sự phản bố đội 
ngũ cán bộ trong các ngành kinh tế 
quốc dân, thì ở Đãk-läk, hai ngành 
quan trọng nhất là nông nghiệp và 
lâm nghiệp chỉ chiếm 4,3% số cán bộ 
đai học, cao đẳng và 12/64 số cán bộ 
trung học. Liên hiệp làm — công 
nghiệp Ea-súp quản lý trên 40 vạn 
héc ta đất theo phương thức lãm — 
nóng kết hợp, nhưng không 
có một kỹ sư nông nghiệp nào. Trong 
khi đó khoảng 3/4 số kỹ sư nông, 
lâm nghiệp trong tỉnh năm trong các 
cơ quan không sản xuất. Tỉnh cân 
xem xét lại việc phân bố và sử dụng 
số cán bồ hiện có, tạo điều kiện cho 
cán bộ phát huy khả năng, vên tàm 


công tác lâu dài. Các cơ quan có 


trách nhiệm của trung ương đang 
được giao nhiệm vụ cùng với các 
tỉnh nghiên cứu bồ sung chính sách 
đối với cân bộ ở miền núi. Tỉnh cần 
chủ động phát huy mọi khả năng 
của địa phương đề tô chức tốt đời 
sống và đáp ứng yêu cầu chính đáng 
của cán bộ, có biện pháp thiết thực 
khuyến khích cán bộ đi xuống cơ SỞ. 
làm việc ở các đơn vị sẵn xuất, kinh 
doanh. 


Trong việc thực hiện chính sách 
cán bộ ở Đăk-lăk, cần đặc biệt quan 
tâm đến cán bộ, đảng viên người 
đàn tộc thiểu số. 


Ở Dăk-läk, người dân tộc thiều số 
chiếm gản 403% đân số, nhưng ch: 
có 10% số đảng viên trong tỉnh là 
ngưởi dân tộc. Ty lệ người dân tộc 
trong số đảng viên mới được kết nạp 
hơn 3 năm qua cũng chỉ có 112. 
Những con số đó chỉ ra rằng: công 
tác phát triên Đăng trong đồng bào 
người dân tộc cần phải được đặc 
biệt coi trọng hơn nữa, phải bảo 
đảm tiêu chuẩn, nhưng tránh hẹp 
hỏi, khắt khe. 


Một điều đáng chú ý nữa là: trong 
tông số cán bộ dại học và cao đẳng, 
số cán bộ người dân~tộc thiều số ở 
địa phương chỉ chiếm 25 ; tỷ lệ đó 
trong số cán bộ trung học chuyên 
nghiệp cũng chỉ có 62. Những cán 
bộ người dân tộc thiêu số phần lớn 
lại tập trung ở các ngành giáo dục, 
y tế, quản lý, rất it có trong các 
ngành sản xuất, kế cả nông nghiệp 
và lâm nghiệp. 

Từ sau ngày giải phóng, tỉnh Đăk- 
lăk đã cố gắng phát triên giáo dục 
phỏ thông trong đồng bào các dân 
tộc. Năm 19&2, số học sinh dân tộc 
Lng gðáp rưỡi SỐ với năm I9:6 và gân 
bằng 1/4 dàn số. Việc đạy thực nghiệm 
chương trinh tiếng È-đê — Việt trong 
trường phô thông cơ sở đã hước đâu 
thu được kết quả tốt. Chúng ta cũng 
có chính sách tru tiến thu hút con 
em người đàn tộc Vào các trưởng đại 


1z 


học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp và trường đào tạo công nhân 
kỳ thuật. Bên cạnh việc đào tạo cán 
bộ theo hệ thống chính quy, cần coi 


trọng việc bồi dưỡng ngắn ngày cho ° 


cán bộ cơ sở người dân tộc bằng các 
hình thức thịch hợp, nhất là tô chức 
việc học tập kinh nghiệm của các 
điền hinh tiên tiến và kèm cặp, giúp 
đỡ ngay trong công tác thực tế. Nên 
có kế hoạch và chính sách động viên 
cán bộ người dân tộc đang công tác ở 
các ngành đi xây dựng, củng cỗ cơ sử 
ở các buôn thuộc càng dân tộc, với 
nhiệm vụ chính là phát hiện và bồi 
dưỡng cốt cán ở cơ sở đề họ sớm đảm 
đương được nhiệm vụ. Chú trọng đào 
tạo, bồi dưỡng những thanh niên 


__ Thưa các đồng chí 0à đồng bào 
thân mế n, 


Trung ương Dẳng, Chính phủ và 
nhân dàn cả nước đánh giá cao truyền 
thống đoàn kết giúp nhau, ý chí 
cách mạng kiên cường và tính thản 
chủ động, sáng tạo của Đẳng bộ và 
nhân dân các dân tộc tỉnh Đăk-läk. 


Tôi tin tưởng rằng Đẳng bộ, quản và 
dân Đăk-lăk sẽ phát huy truyền thống 
về vang và những thuận lợi to lớn 
của mình. khắc phục mọi khó khăn, 
xây dựng Đăk-lăk thành một tỉnh 
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người đân tộc đang làm hoặc đã làm 
xong nghĩa vụ quân sự thành cốt cán 
trong việc đưa dân tộc minh đi lên 
chủ nghĩa xã hội, có khả năng thực 
hiện những nhiệm vụ công tác như vận 
động, tô chức định canh, định cư, áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật theo 
phương thức nông — lâm kết hợp. 
quản lý kinh tế tập thề, v.v. 


Toàn đẳng bộ phải chăm lo phái 
triền Đảng, xâu dựng đồng bộ đội ngữ 
cán bộ người dân tộc, bac gồm cả cán 
bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp trong 
tỉnh, đặc biệt là cấp huyện, xã, hợp 
lác xã, tập đoàn sản xuất, nông 
trường, lâm trường và cán bộ kỹ 
thuật, nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật, 
nhất là trong các ngành sản xuất. 


giàu về kinh tế, vững mạnh về quöc 
phòng, an ninh, có đời sống vật chất 
và văn hóa phong phú, lành mạnh, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. 

Chúc các đồng chí và đồng bào 
mạnh khỏe, hạnh phúc, thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 
V của Đẳng và nghị quyết Đại hội 


đần thứ 9 của Đảng bộ Đăk-lăk ! 


Chúc các đồng chí và đồng bào 
đạt nhiều thành tích trong thi đua 
hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh 
tế của tỉnh ! 


MẤY Ý KIÊN GÓP PHẦN 
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ 
LẦN THỨ TƯ CỦA TRUNG ƯƠNG 


Ban chấp hành trung 
ương Đẳng đã quyết 
định một số vấn đề cấp 
bách về tư tưởng và tồ chức trong 
việc chỉ đạo và quản lý của các tô 
chức Đảng và chính quyền, nhằ¡n thúc 
đầy thực hiện những nhiệm vụ chính 
trị do Đại hội toàn quốc lần thứ V 
củ? Đăng và Hội nghị lần thứ ba của 
Ban chấp hành trung ương đề ra. Đặc 
điềm của hội nghị này là tập trung 
thảo luận về công tác chỉ đạo thực hiện 
các nghị quyết đã có, nhất là kiêm 
tra về tư tưởng chỉ đạo và tô chức 
thực hiện. ~ 

Đề quán triệt và thực hiện đúng 
nghị quyết của Ban chấp hành trung 
ương, chúng ta cần hiều thêm một số 
vấn đề quan trọng vẽ lý luận và thực 
tiến của cách mạng xã hội chủ nghĩa 


ở nước ta. Khác với trước đây chúng_ 


ta hiều chủ nghĩa xã hội khoa học còn 
nặng về lý thuyết và kinh nghiệm quốc 
tế. ngày nay thực tiễn của chủ nghĩa 
xã hội, nhất.là đấu tranh giai cấp 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa đã 
khá phong phú, chúng ta đang đứng 
trước nhiều vấn đề phức tạp cần phải 
giải quyết. Từ một nước nông nghiệp 
lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội không qua giai đoạn phát triền 


ỘI nghị lần thứ tư của 


- 


HOÀNG - TÙNG 


tư bản chỉ nghĩa, cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta lại tiến hành 
trong giai đoạn cuộc đầu tranh giữa 
hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư 


- bắn chủ nghĩa trên thế giới đang diễn 


ra rất gay gắt và quyết liệt, bọn bành 
trướng, bá quvền Trung-quốc nhân 
đanh chủ nghĩa xã hội, càu kết với 
để quốc Mỹ, đang ra sức chống sự 
nghiệp cách mạng ở nước ta, chống 
chủ nghĩa xã hội quốc tế. Nhận thức 
của một bộ phận đồng chỉ chúng ta 
không phát triên kịp thời, nghĩa là 
lạc hậu so với thực tiễn cách mạng. 
Trên hai mươi năm trước đày, cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến hành 
ở miền Bác trong hoàn cảnh cả nước 
phải tiến hành cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước. Do tác động của quy 
luật chiến tranh cách mịng, của cuộc 
đấu tranh yêu nước thản thánh, và 
lúc đó chúng ta được sự viện trợ rất 
lớn của các nước anh em, nhiều vấn 
đề gay gắt của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, nhất là những khó khăn khách 
quan, và cả chủ quan nữa, chưa bộc 
lò đầy đủ. Tám năm qua, kề từ ngày 
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, 
những quy luật của cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã thật sự 
tự vận động, nhưng một số đồng chí 
chưa hiều rõ; chữa nhận thức đúng, 
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vì vậy đã xuất hiện những hiện tượng 
sai làm về tư tưởng, hoang mang và 
hữu khuynh trên nhiều vấn đẻ có tính 
nguyên tắc, 

Như chúng ta đều biết, sau khi 
quyết định đưởng lối thì sự chỉ đạo 
của các tô chức Đảng và Nhà nước đổi 
với quá trỉnh cách mạng lại quyết 
định vận mệnh của đường lối. Trước 
- đày, sau khi xác định cương lĩnh 
chung và cương lĩnh trước mát của 
cách mạng Việt-nam, Đăng ta phải tập 
trung toàn bộ nghị lực của mình vào 
việc tÔ chức và lãnh đạo quần chúng 
đấu tranh giành những quyền lợi trực 
tiếp, và qua hoạt động cách mạng trực 
tiếp, xây dựng, rèn luyện đội ngũ 
tiên phong, chuần bị những cuộc đấu 
tranh lớn hơn: khởi nghĩa giành 
chính quyền. Muốn khởi nghĩa, phải 
tập dượt quần chúng bằng nhiêu bước, 
và cũng qua thực tiễn đấu tranh mà 
giáo dục quần chúng và đảng vien. 
Đó là những văn đẻ tư tưởng và tò 
chức của đấu tranh cách mạng trong 
thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa. Sau Cách 
mạng Tháng Tám, Đảng lãnh đạo hai 
cuộc kháng' chiến chống xâm lược, 
biết thường xuyên giai quyết những 
vấn đề tư tưởng và tö chức xuất hiện 
trong các quá trình chiến dàu. Nhờ 
.luôn luôn giải quyết đúng những văn 
đề tư tưởng và tô chức sau khi có 
đường lối đúng, Đảng đã dưa cách 
t„‹ang nước ta vượt qua muôn vàn 
khó khăn, giành được những thắng 
lợi to lớn. Đó là quá trình lãnh đạo 
tiến hành cách mạng dàn tộc dân chủ 
nhân dàn, lãnh đạo những cuộc kháng 
chiến chống xảm lược, 

Sau khí hoàn thành thống nhất Tô 
quốc. Đăng ta đề ra cương lĩnh cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh 
cách mạng xã bội chủ nghĩa thật sự 
hình thành và hoàn chỉnh từ Đại hội 
toàn quốc lần thứ EV của Đăng. Sự 
sáng suốt của Đại hỏi toàn quốc lân 
thứ TÌH là xác định đúng hài nhiệm vụ 
chiến lược của cách mạng Việt-nam, 
chỉ rõ vị trí của miền Bắc xã hội chủ 
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nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng 
trong eä nước, khẳng định thế tiến 
công của cách mạng thể giới. sự khủng 
hoảng tan rã của chủ nghĩa để quốc, 
giải quyết đúng một loạt vấn đề của 
chiến tranh cách mạng trong thời đại 
mới. Đối với những vấn đề của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, Đại hội TH 
mới đưa ra những phương hướng lớn 
như một phác tho. Thực tiền cách 
mạng ở nước ta và trên thế giới làm 
cho chúng ta ngày càng hiệu sâu thêm 
về chủ nghĩa xã hội khoa học. Đại 
hội lần thứ IV khang định và hoàn 
chính đường lối : *“Nắm vững cÌl:uyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân đân lao động, 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng...». Đại hội lần thứ V bồ sung 
và cụ thê hóa một bước đường lối, 
chỉ rõ nội dung của chặng đường 
trước mát. 

Sau khi xác định đường lỗi, vấn 
đề có ý nghĩa quyết định như trên đã 
nói là tồ chức thực hiện, vấn đề giản 
đơn nhưng thường khòng dễ dàng 
nhận thức được. Dường lối đúng là 
tiền đề của mọi thăng lợi nhưng biến. 
đường lối thành hiện thực là việc khó 
kbăn hơn, vì đây là giáo dục, tô chức 
hàng triệu người hành đọng cách 
mạng. Chỗ mạnh lớn của Đẳng ta là 
đã phân tích, giải quyết đúng những 
vấn đề của mỗi quả trỉnh cách mạng 
đặt ra, nhất là trong những bước 
ngoặt lớn, do đó, suốt trong lịch sử 
làu dài của mịnh, Đang ta luôn luôn 
là chính đảng sáng suốt của giai cấp 
công nhân. Đỏ là bàn chất cách mạng 
của Đẳng và truyền thống tốt đẹp của 
đân tộc ta. Đăng nào cũng vậy, đi 
vào một quá trình mới, một piai đoạn 
mới, năng lực tô chức thực tiên thường 
lạc hậu so với nhiệm vụ mới. Trước 
đây, trong thời Rỷ vận động quin 
chúng nồi dậy, khởi nghĩa giành 
chính quyền và trong những năm tiên 
hành chiến tranh cách mạng. chủng 
ta giành được thắng lợi lớn một mặt 
do đội ngũ những người lành đạo đã 


được tôi luyện, thử thách; mặt khác, 
cũng rất quan trọng là do tính sáng 
tạo, trí thông minh, tính năng động 
và tính thần đũng cảm của quần chúng. 
Cản thấy đặc điềm này đề hiều rõ hơn 
vai trò làm chủ tập thề của quần 
chúng, thấy rõ việc phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động là một động lực to lớn của cách 
mạng. Bước vào giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta gặp khó 
khăn lớn là phải tồ chức nền kinh tế 
quốc đản thống nhất từ một nền sản 
xuất nhỏ. Vấn đề then chốt của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là phải tô 
chức đồng thời ba cuộc cách mạng, 
thiết lập chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất, tồ chức lại nền sản xuất và 

phán phôi theo những nguyên tắc và 
quy luật của chủ nghĩa xã hội, và quá 
trinh tồ chức này cũng là quá trình 
đấu tranh chống lại sự phản kháng 
của giai cấp bóc lột bị đánh đồ và 
khuynh hướng tự phát của nền tiểu 
san xuất hàng hóa. Đây là những việc 
hoàn toàn mới mẻ đối với chúng ta. 
Công việc càng khó khăn hơn vì phải 


đồng thởi chống lại cuộc phần kích. 


phối hợp của các lơại kẻ thù quốc tế: 
chủ nghĩa đế „quốc và bọn phản động 
Trung-quốc. “Nhận thức không phát 
triền kịp sự phát triền của cách mạng 
và năng lực tŠ chức còn yếu kém 
càng làm .cho khó khăn tăng thêm. 
Nhiều người trong chúng ta không 
thấy hết những khó khăn khách quan 
và chủ quan, nhất là không thấy hết 


àm mưưt nham hiềm của địch, hữu 


khuvnh, mất cảnh giác, không tö chức 
tốt cuộc chiến đấu chống chiến tranh 
phá hoại của địch, không thấy hết 
tỉnh chất gay gắt của cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường, không thấy hết 
mối quan hệ giữa cuộc đấu tranh giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
ơ frong nước và cuộc đấu tranh giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
trên toàn thế giới. Sau chiến tranh, 
đất nước ta có những đảo lộn lớn về 
kinh tế, xã hội. Chúng ta phải dựa 


-vào sức minh, nêu cao tỉnh thần tự 
lực tự ®ưởng xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội, tuy rằng sự giúp đỡ 


- quốc tế là hết sức quan trọng. Chúng 


ta còn chịu sự tác động của khủng 
hoảng kinh tế thế giới (cuộc khủng 
hoảng về năng lượng, nhiên liệu, một 
loạt nguyên liệu tăng giá...). 

Đại hội lần thứ V của Đảng đã bồ 
sung và hoàn chỉnh đường lối phát 
triền kinh tế. Chấp hành nghị quyết 
của Đại hội, Hội nghị lần thứ ba của 
Trung ương xác định phương hướng, 
nhiệm vụ, mục tiêu chương trinh 
kinh tế — xã hội mấy năm trước mắt 
nhưng còn nhiều vấn đề cũng do Đại 
hội quyết định còn phải tiếp tục giải 
quyết như sắp xếp lại sản xuất và 
xây dựng, xác định cơ chế mới về 
quản lý kinh tế, xã hội, xây dựng 
huyện và nhiều vấn đề khác, trong 
đó có những vẫn đề có tính đường lối 
và nội đụng cụ thê của cách mạng tư 
tướng và văn hóa. 

Về vấn đề trung tàm của đường lỗi 
là tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng, nghị quyết của Đại hội đã xác 
định vị trí của mỗi cuộc cách mạng 
và mối quan hệ giữa ba cuộc cách 
mạng ấy. Những trong việc tô chức 
thực hiện, trong việc điều hành cụ 
thể cũng như về tư tưởng và tô chức, 
FÕð ràng có những hiện tượng si lãm 
cần phải khắc phục. Cách mạng Đề 
quan hệ sản xuất là nhiệm vụ đầu tiên 
của chuyên chính vô sẵn, đó là cách 
mạng xã hội chủ nghĩa về kinh tẻ. 
Xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ chế độ 
người bóc lột người, thiết lập chế dộ 
công hữu về từ liệu sản xuất là lý 
tưởng, mục đích của Đăng cộng san, 
Vì lý tưởng vĩ đại này, Đảng ta đã ra 
đời và chiến đấu mấy chục năm nay 
và hàng vạn đang viên, hàng triệu: 
đồng bào đã anh dũng hv sinh. Chế 
độ công hữu về tư liệu sin xuất là cơ 
sở hạ tảng của nền chuyên chính vỏ 
sản. Muốn thực hiện chế đỏ làm chủ 
tập thể của nhàn dân lao dòng, phải 
thiết lập chế độ công hữu về tư liệu 


Sản xuất. Không có chế độ công hữu 
về tư liệu sẵn xuất thi nền°chuyên 
chính vô sản không có chỗ đứng; trái 
-lại, giai cấp bóc lột và chế độ tư hữu 
vẫn tồn tại và có điều kiện đề chống 
lại Nhà nước của quần chúng lao động 
do giai cấp công nhân làm trung tâm. 
Chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động 
quốc tế nhất định tiếp tay cho bọn 
phản động trong nước chống lại sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân. 
Trong cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường, chủ nghĩa hữu khuụnh đang 
là trở ngại chủ yếu. Chủ nghĩa hữu 
khuynh là hiện tượng khá phô biến 
trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ 
tư hữu, kề cả việc xóa bổ bóc lột 
theo lối phong kiến, xóa bỏ giai cấp 
tư sản và cải tạo những 
sản xuất nhỏ, Buôn bán nhỏ. Vốn 
xuất thân tử những người tư hữu 
nhỏ và sống trong một xã hội có 
những người sản xuất nhỏ, nhiều 
người trong chúng ta còn mơ hồ về 


cuộc đấu tranh giữa hai con đường.. 


Có trực diện đứng trước hai con 
đường cần phải lựa chọn mới thấy 
rõ giác ngộ về chủ nghĩa cộng sản 
cao hay thấp. Là người cộng sản, 
trong hành động thì phải dứt khoát 
xóa bỏ bóc lột, xóa bỏ chế độ tư 
hữu — nguồn gốc của mọi tai họa xã 
hội. Rõ ràng là đã có sai lìm hữu 
khuynh, buông lóng công tác cải tạo 
công nghiệp, thương nghiệp tư bản 
tư doanh, cải tạo tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp và tiều thương đè 
cho bọn tư sản cũ và mới phục hồi 
và phát triển, và đo dự, chậm chạp 
đối với việc cải tạo nòng nghiệp, đề 
cho thế lực tự phát tư bản chủ nghĩa 
hoạt động, làm hỗn loạn trật tự kinh 
tế, xã hội. 

Dị liền với thiết lập chế độ công 
hữu về tư liệu sản xuất, Nhà nước 
phải bảo đảm cho người lao động có 
việc làm, ra sức phát triền sản xuất 
và củng cố quan hệ sản xuất mới, 
phát huy tính hơn hẳn của quan hệ 
sản xuất mới, từng bước cải thiện và 
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ngưỜi - 


nâng cao đời sống vật chất và văm 
hóa của nhân dân, tích lũy đề tái sẵn. 
xuất mở rộng, đây là vấn đề chiến 
lược then chốt trong chăng đường 
đầu tiên. Muốn giải quyết tốt những 
vấn đề đó, phải tồ chức lại toàn bộ 
nền sản xuất xã hội. 


Người lao động được giải phóng 


trở thành người làm chủ tập thề, lao 


động nhiệt tình và sáng tạo, có kỷ 
luật, có kỹ thuật, có năng suất và 
có hiệu quả cao. Đề khuyến khích: 
nhiệt tỉnh, sáng tạo của người lao 
động, cùng với việc giáo dục chính 
trị, tư tưởng, phải có cơ chế quản lý 
thích hợp, xóa bỏ lối quản lý hành 
chính, tập trung quan liêu chủ nghĩa, 
gò bó, không tỉnh toán năng suất luo- 
động và hiệu quả kinh tế, hạn chế 
tính tích cực, sáng tạo của quần 
chúng, đồng thời phải chống khuynh 
hướng cục bộ, bản vị, phân tán, tự 
do chủ nghĩa vốn là thói quen của 
những người sản xuất nhỏ, tư hữu: 
nhỏ. Thực tiễn hai năm qua chứng 
minh tác dụng của cơ chế khoán mới 
trong nông nghiệp theo chỉ thị số 
100 của Ban bí thư. Có nhớ lại sự trì 
trệ trong nông nghiệp những năm 
trước đó, khi chưa thực hiện chế độ 
khoán sản phầm đến người lao động 
mới thấy hết tác đụng của việc thực. 
hiện cơ chế khoán mới; cách khoán 
này kết hợp được lợi ích của Nhà 
nước, của tập thề và lợi ích của cá 
nhân người lao động. Song cơ chế 
khoán mới còn châm được hoàn thiện 
và còn nhiều hiện tượng khoán trắng. 
Quyết định số 25/GP của Hội đồng Bộ. 
trưởng về tăng cưởng quyền chủ 
động sáng tạo của xí nghiệp cÔng 
nghiệp quốc đoanh có tác dụng tích 
cực, song cũng có một số vấn đề cần 
bồ sung mà Hội đồng Bộ trưởng đã 
ban hành trong quyết định số 146, 
nhưng nhiều nơi chưa Rghiêm chỉnh. 
thực hiện. Nhiều chỉ thị, nghị quyết 
khác về công tác kinh tế cũng không 
được quán triệt và thực hiện đúng 
đắn, 


Về động lực của sự phát triền kinh 
tế — xã hội, có nhiều vấn đề quan 
trọng cần được tiếp tục nghiên cứu 
cho sáng tỏ. 

Trước hết, cần có chế độ phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, bảo đảm vai trò của quần 
chúng tham gia vào quản lý sản 
xuất, tồ chức phân phối, khắc phục 
hiện tượng đân chủ hình thức, tập 
trung quan liêu chủ nghĩa. 


Hai là, nguyên tắc phân phối theo 
lao động, chống chủ nghĩa bình quân 
là một nguyên tắc lớn của chủ nghĩa 
xã hội. Không thực hiện đúng nguyên 
tắc phân phối theo lao động thì không 


thề phát huy được tính hơn hẳn của ˆ 


chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. 
Không gắn lợi ích chung với lợi 
ích của cá nhân người lao động thi 
không thề khuyến khích tính chủ 
động sáng tạo. Chúng ta đã có không 
tt kinh nghiệm về vấn đề này. 


Ba là, cần giáo dục sâu sắc lý 
tưởng và ý chí cách mạng; giáo dục 
lý tướng cộng sản chủ-nghĩa gắn liều 
với chủ nghĩa yêu nước, nêu cao ý 


chí vươn lên xây dựng thành công: 


chủ nghĩa xã hội, không chịu khuất 
phục trước bất cứ khó khăn nào. 
Về văn đề phân phối: trước hết 


phải báo đảm cho mọi người lao động: 


có việc làm. Chính sách phân phối 
phải thề hiện lập trường giai cấp. 
Giai cấp công nhân là nhân vật trung 
tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội làm 
Ta nhiều của cải quan trọng nhất cho 
xã hội. Giai cấp nông dân tập thê và 
tăng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa cùng 
với giai cấp công nhân là lực lượng 
trụ cột của xã hội ta và đèu là chủ 
nhân của xã hội mới. Phân phối lưu 
thông đang là mặt trận nóng bỏng. 
Nhà nước không nắm được hàng, tiền, 
không làm chủ được phân phối, lưu 
thông thì không thề phân phối theo 


chính sách xã hội chủ nghĩa và cũng - 


chính vì vậy mà chế độ công hữu vẻ 
+ư liệu sản xuất không phát huy được: 


tính hơn hẳn. Đề hàng và tiền lọt vào 
tay những người buôn bán, kề cả tư 
sản và tiều thương thi những thế lực 
này sẽ phân phối lại thu nhập của xã 
hội, gây tồn thất cho những người 
lao động và chủ nghĩa xã hội. 


Tóm lại, trên cả ba mặt của cách - 
mạng quan hệ sản xuất (chế độ sở hữu, 
chế độ phân phối và chế độ quản lý) 
đều có những hiện tượng hữu khuynh 
khá nghiêm trọng cần được nghiêm 
khắc phê phán và kiên quyết khắc 
phục đề đưa cách mạng tiến lên. 


Về cách mạng khoa học uà kỹ thuật. 
Nhiệm vụ trước mắt của khoa học xã 
hội là làm sáng tổ những vấn đề có 
tính quy luật của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trong chăng đường đầu tiên, 
đồng thời đi sâu nghiên cứu về những - 
vấn đề có tính quy luật của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ sản 
xuất nhỏ. Cách mạng khoa học kỹ 
thuật có nhiệm vụ đưa nhanh những 
tiền bộ kỹ thuật vào sản xuất làm ra 
nhiều của cải cho xã hội, nhất là góp 
phần thực hiện chương trình kinh tế 
xã hội, sử dụng tốt nhất lao động với 
đất đai và các cơ sở vật chất kỹ 
thuật, kết hợp ngay từ đảáu nỏng 
nghiệp với công nghiệp, bình thành 
cơ cấu nông — công nghiệp ở huyện. 
Làm được như vậy là chuần bị cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa. Công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ 
trung tâm của cả thời kỷ quá độ. 
Từng ngành, từng địa phương, từng 
cơ sở phải góp phần tích lũy cho 
công nghiệp hóa, xây dựng nước nhà 
thành một nước công — nông nghiệp 
hiện đại: 


Vềồ cách mạng tư trởng 0à păn hóa. 
Nhân đân lao động nước ta đang khắc 
phục muôn vàn khó khăn, gian khồ, 
nó lực phấn đấu xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội. Cách mạng tư tưởng và văn 
hóa phải tiến hanh đồng thời với cách 
mạng về quan hệ sản xuất và cách 
mạng khoa học — kỹ thuật. Nó vừa là 
nguyên nhân vừa là kết quả của hai 
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cuộc cách mạng kia. Nhiệm vụ cơ bản 
của cách mạng tư tưởng là làm cho 
đường lối cách mạng của Dáng biến 
thành hành động cách mạng của quần 
chúng, bảo đảm sự phát triển của đất 
nước theo con đường xã hội chủ nghĩa 
và hệ tư tưởng Mác— Lê-nin trở thành 
hệ tư tưởng của toàn xã hội, thực 
hiện sự nhất trí về chính trị và tỉnh 
thần ngày càng cao trong toàn xã hội. 


Trước mắt, phải đầy mạnh giáo 
dục về cuộc dấu tranh giữa hai con 
đường, bảo đảm thực hiện những 
nhiệm vu chính trị do Đại 'hội đề ra, 
màng cao cảnh giác, đấu tranh dây 
lùi cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mật của địch. Nghị quyết của Hội 
nghị Trung ương phải được phô biến 
rộng khắp trong toàn Đẳng đề đẳng 
viên chấp hành kết hợp với phát động 
phong trào quần chúng thirc hiện nghị 
quyết ấy. Toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng tư tưởng phải nhằm mục dịch 
xây dựng một xã hội làm chủ tập thê 
của những người lao động theo đúng 
tư tưởng của Mác và Ảng-ghen: sự 
phát triền của mỗi người là điều kiện 
phát triền của toàn xã hội. Tư tưởng 
cách mạng phải chuẩn bị cho hành 
động cách mạng, tức là đi trước hành 
động. Công tác tư tưởng của chúng ta 
đang lạc hậu so với nhiệm vụ, và 
trên mặt trận tư trởng và văn hóa 
cũng có những hiện tượng hồn loạn 
như nghị quyết của Trung ương đã 
nói rõ. Những hiện tượng hữu khuynh 
về chính trị cũng như những hiện 
tượng hữu khuynh trên mặt trận tư 
tưởng và văn hóa khẳng định những 
kết luận của Trung ương là rất chính 
xác. 

Cuộc cách mạng trên lĩnh vực văn 
hóa là xây dựng nền văn hóa, nền 
giáo dục quốc đân xã hội chủ nghĩa 
mà mục đích quan trọng là xảy dựng 
con người mới làm chủ tập thể, xảy 
đựng hệ thống các mối quan hệ mới 
trong xã hội mới phù hợp với chế độ 
chính trị, kinh tế, xã hội và nếp sống 
mới. rên mặt trận tư tưởng và văn 
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hóa, một cuộc dấu tranh phức lạp và 
dai đẳng diễn ra ngay sau khi chế độ 
mới dược thiết lập, chống lại ảnh 
hưởng của các hệ tư tưởng cũ, nền 
văn hóa cù, lối sống cũ. Chủ nghĩa 


đế quốc và các thế !ực phản động 


quốc tế dang tiến hành cuộc chiến 
tranh tư tưởng và văn hóa rộng khắp 
chỏng lại chủ nghĩa xã hội. Vị vày, 
chúng tà phải làm chủ mặt trận văn 
hóa chống lại âm mu của kể thủ, 


Chính trên mặt trận tư tường và 
văn hóa cũng có những hiện tượng 
hữu khuynh buông lỏng cuộc đấu 
tranh giữa cách mạng xà phán cách 
mạng, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản, buông lỏng cuộc đấu. 
tranh bảo vệ những nguyên tác và 
kỷ luật hoạt động trong tồ chức Đảng 
và Nhà nước. Sự nghiệp giáo dục lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa, phầm chất 
và lối sống cách mạng luôn luôn là 
công việc quan trọng thường xuyên 
nhàm bảo đấm sức chiến đầu và uy 
tín của Đăng, nhất là những lúc cách 
mạng phải đương đầu với những kho 
khăn to lớn. Cuộc đấu tranh chống 
những hiện tượng sa đọa về phầm 
chất -và nếp sống chưa phát huy được 
tác dụng mạnh mẽ. Rhòng làm chủ 
mặt trận tứ tưởng ở từng chỉ bộ, 
dẳng bộ và trên mọi lĩnh vực của 
cách mạng thỉ không thê đầy tới toàn 
bộ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Cần phải nhanh chóng tồ chức tối 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa 
trong toàn xã hội và tất cả các tỏ 
chức Đẳng phải làm chủ mặt trận này. 


Hội nghị Trung ương lần thứ tư 
quyết định những oãn đề cấp bách 0è 
lư tưởng 0à tồ chức nhằm bảo đẳm 
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ 
kinh tế xã hội trước mắt. Hội. nghị 
không bàn chung về công tác tư tưởng 
hoặc về cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, mà chỉ quyết định những vấn đề 
cấp bách về tư tưởng. Những vấn đề 
tư tưởng này vừa có tính cứp bách 
phải giải quyết vì nó đang căn trở 


việc thực hiện những nhiệm vụ- kinh 
lẻ xã hội trước mắt, lại vừa rất cơ bán 
ví nó là những vấn đề thuộc vẻ /ư 
trởng chỉ đạo của Đảng; nó liên quan 
đến những vấn đề về đường lỗi, về 
cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa ở nước ta cũng 


như cuộc đấu tranh giữa nhân dân ta. 


với bọn bành trướng. bá quyền Trung- 
quốc và chủ nghĩa để quốc. 


Việc nghiên cứu, quản triệt Nøhị 
quvết của Trung ương phải được gắn 
lên với công tác tô chức thực hiện, 
phải tô chức tốt việc thảo luận thực 
hiện Nghị quyết ở mọi cấp, mọi ngành 
và mọi đơn vị cơ sở. Qua nghiên cứu 
Nghị quyết, làm cho mọi người hiều 
sảu hơn đường lối chính trị, đường 
lỗi kinh tế, nàng cao giác ngộ xã hội 


chủ nghĩa. Trên cơ sở đỏ, mỗi cấp, - 


mỗi ngành, mỗi địa phương tự kiềm 
Ira sự chỉ đạo của mỉnh, có kế hoạch 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng, tiến hành cuộc đấu tranh giai 
cáp, đấu tranh giữa hai con đường, 
thiết lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa 
trên các lĩnh vực, trước hết là trên 
lỉnh vực phân phối: lưu thông, tíng 
cường lực lượng quốc phòng và an 
ninh, quyết định những chủ trương, 
biện pháp có hiệu quả đề thực hiện 
những nhiệm vụ kinh tế xã hội đã 
đề ra. | 


Hội nghị Trung ương lần này chỉ 
quyết định những vấn đề tư tưởng và 
lỗ chức nóng bóng, liên quan đến 
việc thực hiện những nhiệm vụ cách 
_ mạng và chương trình kinh tế xã hội, 
còn những văn đề về cải tiến cơ chế 
quần lý kinh tế, những chỉnh sách cụ 
thề về kinh tế, sẽ nghiên cứu và giải 
quyết sau. Trong việc thực hiện Nghị 
quyết, cần chú trọng những vấn đề 
cấp bách như những. biện pháp báo 
đảm cho Nhà nước nắm được hàng và 
tiên, tăng cưởng thường nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, quản lý thị trưởng, 
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.công thương nghiệp tư bản tư đoanh,. 


cải tạo tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp và tiều thương, triệt đề xóa 
bỏ tư sản thương nghiệp ; đầy mạnh 
hợp tác hóa nông nghiệp ở Nam-bộ, 
hoàn thiện cơ chế khoán mới trong 
nông nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh 
quyết định số 116 của Hội dòng Bộ 
trưởng về cải tiến quản lý xí nghiệp 
cỏng nghiệp quốc doanh; nàng cao 
phầm chất và lối sống cách mạng của 
cần bộ, đảng viên, nhân viên Nhà 


nước; xử lý những người mắc sai 


lãm nghiêm trọng, đưa những phììn. 
tử thoái hóa, biến chất ra khỏi Đẳng 
và cơ quan Xhà nước... 


Công tác tư tưởng cần chú trọng 
vào mãy vẫn đẻ sau đây: 


Làm rõ những quan điềm cơ bản 
của Đẳng, phê phán những quan điễm, 
tư tưởng sai làm, 


Góp phản động viên và tô chức 
phong trào quản chúng thực hiện các: 
cuộc vận động cải tạo xã hội chủ 


nghĩa, sản xuất, xây dựng, thực biện 


các chủ trương, chính sách kinh tế — 
xã hỏi. 


Cải tiến công tác của bản thần các 
cơ quan làm công tác tư tường và góp 
phần tác động vào việc cải tiến sự 


- lãnh đạo của các cấp, các ngành vẻ 


công tác tư tưởng và còng tác tò chức. 


* 


Nghị quyết của Trung ương chỉ rõ: 
tình hình cơ bản của cách mạng nước 
ta. Việc phê phán những quan điềm, 
tư tưởng sai làm nhằm mục đích 
khắc phục khuyết điểm, hoàn thành 
tốt đẹp mọi nhiệm vụ. Nghị quyết 
này có tác dụng chỉ đạo và giáo dục 
hết sức quan trọng. Vì vậy, nghị 
quyết cần được phỏ biến đầy đủ và 
ròng rãi ở từng đơn vị cơ SỞ; tronz 
tò chức Đang, bộ máy Nhà nước và 
các đoàn thê xã hội. 


KỶ NIỆM LẦN THỨ $0 ĐẠI HỘI THỨ II 
ĐĂNG (ÔNG NHÂN DÂN CHỦ—XÃ HỘI NGA 


I.VAN CA-PI-Tô-NỐP 


Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Liên-zÔ 


HỮNG người cộng sản Liên-xô, 
những bạn bè và những người 
củng chí hướng với họ đang kỶ niệm 
lần thứ 80 Đại hội thứ HÍ Đăng công 
nhân đàn chủ — xã hội Nga. 

Tại đại hội này, V.L Lê-nin và 
những người theo Lê-nin đã phản đầu 
thành lập được một đẳng vô sẵn kiều 
mới. Đại hội là một sự kiện nồi bật 
chẳng những trong lịch sử của -Tô quốc 
-chúng tôi, mà cả trong lịch sử thế giới. 
Chính là khi ấy,' vào những tháng hè 
năm 1203, chú nghĩa bôn sê vích — 
một lực lượng tư tưởng — chính trị 
vĩ đại— đã bước lên sân khấu đòi 
sống xã hội. Chính là khi ấy, một vấn 
đề mấu chốt đối với phong trào cách 
mạng — vấn đề đang với tính cách là 
đói tiên phong chính trị của giai cấp 
cônz nhân phải là đẳng như thế nào 
trong thời đại hiện nay — dã được 
giải quyết. Toàn bộ kinh nghiệm của 
$0 năm qua, kính nghiệm của bản 
thần và của quốc tế, đã chứng tổ sự 
đúng đắn về nguyên tác của quyết 
định đó, Kinh nghiệm đó dạy rằng: 
nếu không có một đảng có tô chức, 
suy nghĩ và hành động theo kiểu Lâ- 
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nín thì giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động không thê nắm được chính 
quyền, xã hội xã hội chủ HE vn không 
thể được xây dựng. 


Khi thành lập đảng chúng tôi, Lê- 
nin cho rằng ý nghĩa sự tồn tại của 
Đăng là ở chỗ « giúp cho giai cấp công. 
nhàn phát triển về mặt chính trị và 
có tÖ chức về mặt chính trị? (1). Cho 
nên, dàng của những người lê nin nit 
đã toàn tàm toàn ý phục vụ giai cấp 
vô sản, tắt ca sự quan tâm và nguyện 
vọng của Đảng đều phục tùng lợi ích 
giai cấp cao nhất của giai cấp vô sản. 
Chính diều đó ngày từ đầu quy định 
tính chất giai cấp của đăng chúng tôi. 


Trong 80 năm, từ chỗ. là một tổ 
chức nhỏ của những người cách 
mạng mắc xít, đàng chúng tôi đã biến 
thành một đăng hùng mạnh, đoàn kết 
nhất trí, ngày nay gồm hơn Í1§ triệu 
đăng viên. Dù nói đến bất cứ giai 
đoạn phát triển nào của Đảng cộng 
sản Liên-xô thì bản chất giai cấp — 


(1) V.,l,. Lê-nin: Toản tập. Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va, |978, tập 4. tr. 472. 


vô sản của nó cũng biều hiện rõ trong 
hệ tư tưởng, chỉnh sách, nguyên tắc 
tổ chức, thành phần của nó. 


Hệ tư tưởng của đảng chúng tôi 
không phải là gi khác, mà chính là 
biềêu hiện khoa học của ý thức cách 


mạng của giai cấp còng nhân — giai - 


cáp đứng ở trung tâm thời đại hiện 
nav. Theo tư tưởng của Lê-nin, tư 
tưởng đã cò vũ những người theo 
Lêẻ-nin tại Đại hội thứ II Đăng công 
nhân dân chủ -— xã hội Nga, thi thành 
lập một đảng kiều mới có nghĩa là 
kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học 
với phong trào công nhân. Nhiệm vụ 
ấy đã được giải quyết thắng lợi trước 
hết nhở hoạt động lý luận và thực 
tiền to lớn của bắn thân Lê-nin — nhà 
tư tưởng thiên tài, người kế tục sự 
nghiệp của C. Mác và Ph. Ang-ghen. 
Lê-nin đã phát triền học thuyết của 
hai vị phù hợp với những điều kiện 
lịch sử đã thay đổi, làm phong phú 
thêm học thuyết ấy bằng những 
nguyên lý và kết luận mới — những 
cái này đã là cơ sở của chiến lược và 
sách lược tất thắng của giai cấp công 
nhân trong cuộc đấu tranh dễ giải 
phóng lao động, cải tô xã hội theo 
hướng xã hội chủ nghĩa. | 


Dưới ngọn cờ 'tư tưởng của chủ 
ngha Mác — Lê-nin, những người 
cộng sản Liên-xô đã trải qua mọt con 
đường không dễ dàng nhưng vĩ đại 
và quang vinh tử việc tò chức những 
cuộc đấu tranh đầu tiên của øgiai cấp 
vô sản Nga chống chế độ chuyên chế 
Xa hoàng cho đến việc lãnh đạo xã 
hội của chủ nghĩa xã hội phát triển. 


Trên con đưởng đó, chúng tôi luôn 


luôn tin tưởng †ằng chỉ có một đảng 
được vũ trang bằng lý luận cách 
mạng, nghiêm khắc tuân theo những 
nguyên tắc của hệ tư tưởng mác xit— 
lê nin nit thì mới có thề thề hiện và 
bảo vệ lợi ích căn bản của giai cấp 
công nhân. 


Về mặt chính trị, đường lỗi của 
đẳng chúng tôi bao giờ cũng đã và 


đang được quy định bởi thực chất 
của sứ mệnh lịch- sử mà bản thân các 
quy luật phát triền khách quan của xã 
hội dành cho giai cấp công nhân — 
tức là sứ mệnh liên minh với quản. 
chúng lao động và lãnh đạo họ, nhằm 
chấm dứt sự thống trị của tư bán, 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Đảng của 
những người bòn sê vích do Lê-nin 
đứng đầu đã nhanh chóng trở thành 
lãnh tụ được thừa nhận của giai cấp 
vô sản cách mạng Nga. Đăng đã dắt 
dẫn quần chúng công nhân một cách 
vững vàng và tin tưởng đi tới giành 
chính quyền và trong khi làm như 
vậy, đã khéo léo sử dụng các hình 
thức hoạt động chính trị đa dạng, 
các phương pháp đấu tranh cách mạng 
khác nhau. Thắng lợi của Tháng Mười 
vĩ đại, đưa giai cấp công nhàn lên 
càm lái việc quản lý Nhà nước — đã 
trở thành sự toàn thắng thật sự của 
đường lối chính trị của đẳng lê nin n1. 

Trong quá trình xày dựng xã hội 
tới ở nước chúng lôi, vai trò của 
giai cấp công nhàn là lực lượng xã 
hội cơ bản của nền sản xuất xã hội 
chủ nghĩa đã lớn mạnh và được củng 
cố. Bước tiến của chúng tôi trên những 
bộ phận quyết dịnh của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản bao 
giờ cũng đã — ngày nay cũng thế — 
tùy thuộc vào cống hiến lao động của 
giai cấp đẩy. Giai cấp công nhân là 
người tiêu biêu tự nhiên và là chỗ: 
dựa xã hội vững chắc của quan hệ 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Quan điềm 
của giai cắp ấy, những tiêu chuẩn 
đạo đức hết sức nhân đạo của nó 
được tắt cả những người xô viết chia 
sẻ và tiếp nhận. Tóm lại, trong đời 
sống của xã hội xã hội chủ nghĩa, vai 
trò chủ đạo thuộc về giai cấp công 
nhân. Việc củng cố hơn nữa vai trò ấy 
là vếu tố hết sức quan trọng và nhật 
thiết phải làm của toàn bộ chính sách: 
đối nội của dẫng chúng tôi. 

Còn về hoạt động quốc tế của Đăng 
cộng sản Liên-xô, thỉ việc củng cố 
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tình hữu nghị, phát triên sự hợp tác 


với các nước xã hội chủ nghĩa anh. 


em đã và đang giữ vai trò đặc biệt, 
ưu tiên trong hoạt động ấy. Những 
sợi dày bền chặt gắn bỏ Đẳng chúng 
tôi với phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, Toàn thế giời đều biết 
đến sự-doàn kết thường xuyên, có 
hiệu quả của những người cộng sản 
xô viết với các lực lượng cách mạng, 
giải phóng, chống đế quốc. Nhừ vậy, 
bản chất giai cấp của đang chúng lôi 
bộc lộ trong chính sách đối ngoại của 
đảng cũng hùng hồn như trong cainh 
sách đối nội. ‹3 

Những nguyên tắc xây dựng đảng 
về tô chức có ý nghĩa hết sức quan 
trọng đối với cuộc đấu tranh cách 
mạng và hoạt động sáng tạo của đảng 


của giai cấp công nhàn, Những nguyên, 


tắc ấv phải như thế nào, chúng quanh 


văn đề này đã điển ra cuộc tranh - 


luận kịch liệt tại Dại hội thứ HỆ Đăng 
eông nhàn dân chủ — xã hội Nơga. 
Lê-nn và những người theo Lê-nin 
kiến quyết chống lại tỉnh trạng mập 
mở về tÐ chức có tính chất cơ hội 
chủ nghĩa, bảo vệ nguyên tắc tập 
trung triệt đề trong xây dựng tô chức 
đăng — tức là tẤI cá các tô chức của 
đ:ịng phải phục tùng các cơ quan sao 
nhật của đăng, người cộng sản phải 
hoạt động trên cơ sở một cương lĩnh 
thống nhất, một điều lệ thống nhật, 
một KỶ luật thống nhất đối với mọi 
người, trong sự liên hệ khang khit 
với nguyên tác đản chú của quan hệ 
nội bộ đăng, với việc tuần thủ những 
Liều chuẩân của tỉnh đong chí trong 
đang. Bằng cách tiếp nhận và khẳng 
định những nguyên tác đó đối với 
mình, Đăng đã đem lại một sức mạnh 
chính trị cho những ưu điểm lớn 
nh mà về khách quan giai cặp cOngØ 
nhân vôn có — đó là tính tô chức và 
sự đoàn kết nhất trí của giai cấp công 
nhàn, tính kỷ luật, sự tương trợ theo 
tình thân đồng chí, chủ nghĩa tập thê 
của giai cấp ấv. Và ngày nâyv, trong 
hoạt động tổ chức của mình, Đảng 
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công sản l,iên-xô đang trước hết đựa 
vào những đức tính ấy của gui cấp 
chủ đạo trong xã hội Liên-xô. 

Đăng chúng tôi từ khi ra đời cùng 
eó tính chất vô sản về thành phần xà 
hội. Ngay trước năm 1905, tỷ lệ công 
nhân tróng đăng đã là hơn 61%. Và 
bây giờ, công nhân đang là cái xương 
sống gồm 8 triệu người của đáng, 
trong lớp đáng viên mới gia nhập 
đăng, công nhàn cũng chiếm ưu thể. 
Như trong số đăng viên dự bị được 
kết nạp năm ngoái, tỷ lệ công nhàn 


-. là ñ94%. 


Gản liền như máu, thịt với giai 
cấp cóng nhàn, ngày từ bước đi đầu 
tiên trên con đường lịch sử của mình, 
đẳng lê nin nít chẳng những đã là 
người thê hiện lợi ích giai cấp của 
giai cấp võ sản, mà còn là chiến sĩ 
đấu trạnh hy sinh quên mình cho 
những véu cầu đâu chủ chung của 
mọi người lao độ, mọi đản: tộc 
ở Nưa. | b 

(ương lĩnh cửa đang, được Đại hội 
thứ TÍ Đẳng công nhàn dàn chủ — xã 
hội Nga thông qua, vừa nêu ra những 
nhiệm vụ trước mát của giai cẤp vò 
sạn Nơa trong cách mạng dân chủ — 
tư sản (cương lĩnh tối thiểu) vừa 
nêu ra những mục liêu triển vọng 
của nó — lật đỏ chế độ tư bản chủ 
nghĩa và thành lập Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa (cương lĩnh tối đa). Đây 
là nói đến các giáat đoan khác nhau 
đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, 
nhưng đồng thời điều đó cũng thề 
hiện mố: liên hệ kháng khít khách 
quan giữa những từ tưởng xã hội chủ 
nghĩa của giai cấp công nhân và 
nguyện vọng đạn chủ của mọi người 
lào động, của quần chúng nhân đân 
hết sức đông đảo, Tử đây bất đầu cái 
đường lối chính trị của đẳng lẻ nín 
nít đã Kuyên suốt toàn bộ lịch sử của 
đàng và biêều hiện rõ trong cuộc đầu 
tranh của đăng chống mọi đạng biệt 
phát trong thái độ của đang không 
điều bòa với « bệnh ấu trĩ tả khuvnh 
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trong phong trào €ÓDg sản, TFONngE SỰ 
quan tâm của đàng đến việc xây 
dựng và củng cố khối liên mình cách 
mang giữa giai cấp công nhàn 
và nòng đản, [rong việc tích cực 
ung họ nhữig tư tưởng và chính 
sách của mặt trận nhàn dân rộng rãi 
chong chủ nghĩa phát xit và bọn phản 
động đế quốc chủ nghĩa, trong sự 
đoàn kết triệt dê với các phong trào 
giải phóng dân tộc và giúp dỡ vỏ tư 
cho các phong trào ấy. 


Đảng chúng tòi không đóng cửa 
đối với bất cử ai tự giác, tích cực 
tham gia cuộc đấu tranh cách mạng 
của giai cấp vô sản, tỏ ra sẵn sàng 
hoàn toàn gán số phận của mình với 
hoạt động sáng tạo của giai cấp công 
nhân — người xây dựng chủ nghĩa 
xä hội. Ngày nay, cùng với các công 
nhân công nghiệp, trong Đảng cộng 
sản Liên-xô cũng có đông đảo các 
công nhân nông trường quốc doanh, 
các nông trang viên (2,25 triệu), các 
chuyên"gia nông nghiệp, các trí thướ 
kỹ thuật và sáng tác, các cán bộ giáo 
dục, y tế, quản lý Nhà nước, các 
quản nhân, các sinh viên. Cử Í1 công 
dân Liên-xô ở tuổi 18 trở lên thị mọi 
người mang danh hiện cao cả dàng 
viên cộng sản. 


Trong lịch sử đã tửng có—và bày 
giờ cũng có không ít — những chính 
đẳng thậm chỉ hoạt động trong một 
xã hội bị chia rẽ bởi những màu 
thuẫn giai cấp cũng tự tuyên bố là 
đại biều của toàn đân », khẳng định 
rằng họ không gắn liền với những 
giai cấp nhất dịnh và phục vụ «toàn 
đàn tộc ». Kiềm tra lại thì tất ca chỉ 
là chiêu bài che đậy sự phụ thuộc của 
họ vào hệ tư tưởng và chính sách 
của giai cấp thống trị — giai cấp tư 
sản. Những người mác xít—lẻ nin nít 
nhận thức rõ rằng ở nơi nào mà con 
người bị phân chia thành kẻ bóc lột 
và người bị bóc lột, thành kẻ áp bức 
và người bị áp bức thi bất cứ chính 
đáng nào cũng chỉ có thể là chính 


đang có tính chất giai cấp chứ tuyệt 


nhiên khỏng phái là chính đăng 
toàn dàn. 
Chì dưới chủ nghĩa xã hội, hơn 


nữa ở giai đoạn chín muỏi khá cao 
của nó, mới hình thành sự thông 
nhất thực tế giữa vền tố giai cấp và 
yeu tố toàn dàn trong tính chất của 
đàng của những người cộng sản. Ở 
đảy, nghĩa lÀ trong điều kiện của 
một xã hội đã xóa bỏ những đồi 
kháng xã hội, cái xu hướng phát triển 
của đẳng mác xÍt — lê nin nít mà cỏ 
thề điển đạt bằng những lời nói hình 
tượng của Ăng-ghen: *dảng ngày 
càng mọc sàu vào nhân dàn », được 
triên khai một cách đây đủ. z 


Mấy chục năm qua, ở nước chúng 
tôi đũ diễn ra những biến đôi kinh 
tế — xã hội và chính trị căn bản, nhờ 
đỏ đất nước đã Liên lên một cột mốc 
mới, cao nhất đối với thời đại hiện 
nay, trong sự hình thành của hình 
thái cộng sản chủ nghĩa — cột mốc 
chủ nghĩa xã họi phát triền. Nền kinn 
tế của chúng tỏi bày giờ là một tô” 
hợp kinh tế quốc dàn hủng mạnh, 
thống nhất, phát triền có kế hoạch. 
Toàn thê nhàn dân ELiên-xô đã trở 
thành cơ sở xã hội của chế độ xã hỏi 
chủ nghĩa của chúng tòi — đỏ là một 
cộng đòng lịch sử mới của con người 
đã hình thành và đang phát triền như 
là sự liên minh không gì phá vỡ nồi 
giữa giai cấp còng nhàn, nòng dân và 
trí thức, như là tình hữu nghị anh 
em của tất cäñ cúc đàn tộc và sắc lộc 
Irong nước. Sự thống nhất về tư tưởng 
và chính trị — tỉnh thần của xã hội đã 
được củng cố. Nhà nước chuvên chính 
vô sẵn do Cách mạng Thàng Mười sản 
sinh ra, ở nước chúng tòi, đã trở 
thành Nhà nước toàn dân, Chính do 
kết quả của những biến đôi ấy, những 
biến đồi đã cải tạo tất ca các mặt đời 
sống của xã hội xô viết, đáng chúng 
lôi, trong khi văn duy trì bản chất 
giai cấp, công nhân của mình, đã trở 
thành đăng của toàn dàn, Nó biều 
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hiện lợi ích của tất cá các giai cấp 
và tập đoàn xã hội của xã hội xô 
viết. 

Ngày nay chúng tôi nói : « nhân dân 
và đẳng là thống nhất®, điều đó — 
như lu. V. An-đrô-pốp, Tông bí thư 
Trung ương Đẳng cộng sản Liên-xô 
đã nhận định — là kết quả sự # quan 


— 


Diềm tỒng kết quan trọng nhất của. 


Đại hội thứ II Đảng công nhân dân 
chủ — xã hội Nga là: học thuyết lê 
nin nÍt về đảng đã trở thành thực 
tiễn sinh động của giai cấp công nhàn 
cách mạng. Khâu trung tâm của học 
thuyết đó là tư tưởng về vai trò lãnh 
đạo của đội tiên phong vô sản trong 
cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân 
lao động, của quần chúng nhân dân, 
trong việc xây đựng xã hội mới. Ngay 
tạt Đại hội, Lê-nin và những người 
cùng chí hướng với Người đã kiên 
quyết bác bỏ mưu mô của bọn cơ hội 
hòng biến đảng thành một tô chức cải 
lương, có tính chất giáo dục, bảm 
theo đuôi phong trào công nhàn, thích 
ứng với sự tự phát của nó. Và toàn 


bộ con đường 80 nắm mà Dăng cộng. 


sản Liên-xô đã trải qua, về thực chất, 
dã là sự thẻ hiện nguyên lý của Lê- 
nin nói rằng sứ mệnh lịch sứ của đảng 
là *lãnh đạo toàn bộ hoạt động thống 
.nhất của toàn thề giai cấp vô sản, 
nghŸa là lãnh đạo họ về chính trị, và 
qua họ lãnh đạo mọi quần chúng lao 
động 3, 

Vấn đề vai trò của đảng cộng sản 
trong phong trào công nhân, trong 
cuộc đấu tranh cách mạng, trong việc 
xay dựng chủ nghĩa xã hội là một 
trong những điềm nút của cuộc tranh 
luận vẻ tư tưởng — lý luận, của cuộc 
đầu tranh về chính trị. Đối với các 
đàng cộng sản các nước xã hội chủ 
nghĩa, thường thường người ta tung 
ra những lời buộc tội răng các đẳng 
äv dường như *đát mình lên trên xã 


sjU 


sát một sự thật không thề chối cãi 
được rằng những mục tiêu và nhiệm 
vụ đo đăng đặt ra cho mình, phần ánh 
chính xác những nguyện vọng, những 


.nhu cầu của mọi người xô viết, và 


hàng triệu nhân dàn chúng ta bằng 
việc làm của mình đang thực biện 
chỉnh sách của đảng » (2). 


hội ?, “kim hăm sự phát triền của xã 
hội *®, «không đề cho sáng kiến nhân 
dân nảy nở». Thường khi người ta 
khẳng định thẳng thừng rằng chủ 
nghĩa xã hội có thề không cần đến 
những người cộng sản, không cần đến 
vai trò lãnh đạo của đẳng. 

Quan điềm của chúng tôi về điềm 
này là rõ ràng và được nhiều người 
biết. Nó xuất phát.từ lý luận Mác— 
Lê-nin, dựa vào những kinh nghiệm 
phong phú của chủ nghĩa xl hội hiện 
thực. Nó được toàn bộ lịch sử xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xÔ và 
các nước khác, được toàn bộ tiến 
trình đấu tranh của giai cấp công 
nhân, của nhân dàn lao động chống 
giai cấp tư sản, bọn phản cách mạng 
và những phần tử chống chủ nghĩa 
xã hội, xác nhận, 

Cuộc sống chỉ ra rằng việc làm yếu 
vai trò của đảng cộng sản, bất cứ 
sự nhượng bộ nào đối với chủ nghĩa 
cơ hội và chủ nghĩa xét lại bao giờ 
cũng gây thiệt hại cho lợi ích của 
giai cấp công nhân, lợi ích của nhân 


_đàn, và.trong những điều kiện nhất 


định, thậm chí có thê đe dọa bản thân 
sự tồn tại của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Và ngược lại, đảng thực hiện 
sự lãnh đạo của mình càng triệt đề 
bao nhiêu thị việc xây dựng xã hội 
mới càng có kết quả bấy nhiêu. Đương 
nhiên, luận điềm này không có gì là 


(2 lu. V. An-drô-pốp : Sứu mươi năm Liên 
bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô oiết, bản 
tiếng Nga, Mát-xcơ-va. I982, tr. 57 — 58 


giống với việc giải thích theo lối tầm 
thường hóa về vai trò của đẳng là 
Š“ người ra lệnh ». 


Trên cơ sở tồng kết kinh nghiệm 
của mìinb, khái quát thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, Đẳng cộng 
sắn Liên-xô đã rút ra kết luận quan 
trọng về lý luận và chính trị về vai 
trò tăng lên của đẳng trong đời sống 
của xã hội xô viết. Kết luận ấy đã trở 
thành một trong những luận điềm căn 
bản của quan niệm về chủ nghĩa xã 
hội phát triền, nó đã đi sâu vào kho 
tàng tư tưởng của đăng, của nhân dân. 
Vai trò của đảng tăng lên— đó là tính 
quy luật khách quan của sự phái 
triền xã hội, nó biều hiện đầy đủ nhất 
trong giai đoạn chủ nghĩa xã hội 
chin muồi. Song nó không được thực 


hiện một cách tự động, tự nó. Muốn . 


thể, cần có những cố gắng của bản 
thản đẳng, nhằm làm cho toàn bộ 
công tác của đẳng có nội dung sâu 
hơn và có hiệu quả hơn, củng cố mối 
liên hệ của đẳng với quần chúng, cải 
tiến sinh hoạt nội bộ đảng. - 


Về mặt này, hoạt động của các cơ 
quan cao nhất của đảng có ý nghĩa to 
lớn. Các đại hội đảng của chúng tôi 
“dường như vạch ra hành trinh chung 
của sự vận động tiến lên của xã hội xô 
viết». Những nghị quyết của Đại hội 
XXYI Đảng cộng sản Liên-xô chính 
là bao hàm một ý nghĩa như vậy; đại 
hội đã xác định những nhiệm vụ về 
phát triền kinh tế và xã hội của đất 
nước trong kế hoạch 5 năm thứ l1 và 
trong những năm 80 nói chung, về cải 
tiến chế độ chính trị của xã hội xô 
viết, về tăng cường công tác tư tưởng, 
giáo dục. Cương lĩnh hòa binh cho 
những năm 80 do Đại hội thông qua 
chỉ ra con đường thực tế đề làm cho 
loài người thoát khỏi nguy cơ chiến 
tranh hạt nhân nóng, chấm dứt chạy 
Ủua vũ trang. 


Hội nghị toàn thề tháng 11-1982 của 
Trung ương Đảng cộng sản Liên-xô 
_ đầ phân tích sâu sắc tỉnh hình xây 


dựng kinh tế và văn hóa trên những 
phương hướng cơ bản, tỉnh hình đời 
sống xã hội. Nó đánh dấu một giai 
đoạn mới về chất lượng trong công 
tác tồ chức và chính trị của đẳng. 
Sau khi nhận định về những thành 
tựu không thề nghi ngờ được, hội 
nghị toàn thề đề ra những vấn đề 
chưa được giải quyết nằm ở trọng 
tàảm chú ý của đẳng. Sự chú Trọng 
được đặt vào việc cải tiến kế hoạch 
hóa và quản lý kinh tế, cải tiến tác 
phong cỏng tác, tăng cường kiềm tra 
việc chấp hành những nghị quyết 
được thông qua, nâng cao kỷ luật 
đẳng, Nhà nước, lao động. Có thề có. 
căn cứ đầy đủ nói rằng việc thựrc hiện 
những phương châm ấy đã đem lại 
kết quả, nhất là trong việc nâng cao 
tốc độ phát triền kinh tế. Đẳng làm 
mọi việc để củng cõ những cái đã 
đạt được, làm cho những xu hướng 
tích cực có tính chất ồn định, 

Hội nghị toàn thề đã xác nhận 
chiến lược lâu dài của Đảng cộng sản 
Liên-xô nhằm làm cho đời sống của 
những người xô viết ngày càng tốt 
đẹp hơn, làm cho thành quả cố gáng 


đao động của họ ngày càng lớn hơn, 


làm cho sức sáng tạo của chế độ xã 
hội chủ nghĩa được phát huy ngày 
càng rộng rãi hơn. Một bộ phận không 
thể tách rời của chiến lược ấy là 
chương trình lương thực thực phầm 
của Liên-xô, được Hội nghị toàn thề 
Trung ương tháng 5-1982 thông qua, 
Theo tư tưởng của chương trình ấy, 
nước chúng tôi đang thực hiện việc 
chuyền tất cả các ngành kinh tế quốc 
dân sang giải quyết những vấn đề 
phát triền hơn nữa sẵn xuất nông 
nghiệp, phát triền tô hợp nông — công 
nghiệp, bảo đảm cung cấp đều đặn 
thực phầm cho nhân dàn. Ban chấp 
hành trung ương và chính phủ Liên- 
xô đang thực hiện những biện pháp 
lớn dè nâng eao việc sản xuất hàng 


_ thưởng dùng trong nước, mở ròng các 


mật hàng, nâng 


hàng. 


cao chất lượng 


jl 


Chăm lo đến hạnh phúc =ủa con 
người đã và vẫn là đường lối chung 
của đảng chúng tòi. Đăng coi việc 
phát triền sản xuất hàng tiêu dùng 
cho nhân đàn, phát triển các lĩnh vực 
dịch vụ cùng với việc giải quyết vấn 
đề lương thực thực phầm là bổ phận 
trung tâm của chương trình xã hội, 
được Đại hội XXVI Đẳng cộng sản 
Liên-xô phê chuần. Những văn đề ấy 
được xem xét đẻu dđặn- tại các cuộc 
họp của Bộ chính trị Trung ương 
Đảng cộng sản Liên-xô, luôn luôn 
được Bộ chính trị chú ý. 


Trong toàn bộ chính sách của mình, 
trong việc lãnH đạo xã bội xô viết, 
đẳng xuất phát tử những thành tựu 
và khả năng thực tế của nước chúng 
tôi. Thành tựu chính, điểm tông kết 
chính của hoạt động sáng tạo của 
chúng tôi là việc xây dựng xong chủ 
nghĩa xã hội phát triển ở Liên-xô. Dát 
nước đang'ở bước đầu của giai đoạn 
dài về mặt lịch sử và hợp quy luật 
trong sự hình thành của hình thái 
cộng sản chủ nghĩa. Hiện nay, việc 
hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát 
triền là nòng cốt, là nội đụng cơ bản 
của công tác của những người còng 
sản liên-xỏ, của đời sống lao động 
của mọi đân tộc ở Liên-xô. Điều đó 
đặt ra cho chúng tôi khong Í nhiệm 
vụ lớn, quan trọng : nàng cao hơn 
nữa lực lượng sản xuất, phái triền và 
cũng cố các quan hệ xã hội tập thê 
chủ nghĩa, phát triền và củng cố chế 
độ Nhà nước xô viết, nền đàn chủ xã 
hỏi chủ nghĩa, khoa học và văn hóa. 


Trung tâm chú ý của đảng chúng 
lôi, của toàn đàn là việc thực hiện 
đường lối nàng cao hiệu quả của sản 
xuất xã hội, đầy mạnh nó theo chiều 
sâu, Điều có ý nghĩa hàng đầu là đầy 
nhanh bằng mọi cách tốc độ tiến bộ 
khoa học — kỹ thuật, cơ khí hóa và 
tự động hóa sản xuất, cải tiễn chất 
lượng sản phẩm, tiết kiệm và sứ dụng 
hợp lý mọi dạng nguyên vật liệu, 
tăng cường biệu qua đồng với và đầu 


tư. Trong số những yêu cầu trước 
mẮI, cÓ việc cải tiến cơ chế kinh tế, 
nâng eao hiệu quá của chế độ khuyến 
khích lao động bằng vật chất và tính 
thần. Đăng phấn đấu thực hiện triệt 
đề những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa 
về phân phôi. Đăng nhấn mạnh: chỉ 
có lưo động và kết quả của lao động 
mới phải và có thê là nguồn đem lại 
hạnh phúc cho công dân của xã hội 
xã hội chủ nghĩa. 


Những nghị quyết của lội nghị 
toàn thê Trung ương tháng IÍ, bài nói 
của đồng chí Iu. V. An-drô-pốp đang 
hướng toàn đảng, toàn đàn Liên⁄xô 


` vào sự căn thiết phải nhìn xã hội 


chúng tòi tronơ một. tiến trình thực 
tế. Văn đề là phải tỉnh táo quan niệm 
rõ chúng tôi đang đứng ở đàu, không 
nên chạy lên quá sớm, bắt tav vào 
những nhiệm vụ không. thề thực hiện 
được. Nhưng cũng không được dừng 
ớ những cái đã đạt được, không thê 
không sử dụng những khả năng phong 
phú mà chúng tôi biện có. 


Cách nhìn khoa học đổi với các 
vấn đẻ tiến bộ xã hội, việc phát Kriễi¡ 
và vàn dụng sáng tạo lý luận Alác — 
Lê-nin, việc tồng kết và tích cực sử 
đụng những kinh nghiệm đã tích lũy 
được trong việc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, bảo dảm cho đảng chúng tôi 
giữ được đị£ vị là lãnh tụ tập .thề 
sáng suốt và có uy tín, là người tò 
chức chính trị của nhàn dân. 


Đăng cộng sản Liên-xô đã và đang 
xuất phát tử chỗ cho rắng mỗi liên 
hệ của đảng với quần chúng càng bền 
chặt và đa dạng thị vai trỏ lãnh đạo 
của đẳng sẽ càng được thực hiện có 
hiệu quả. *“ Muốn phục vụ quần chúng 
và đại biều cho lợi ích được nhận 
thức một cách đúng đắn của họ, ¬ Lê- 
nin dạy, — thì đội tiên phong, tức là 
tô chức, phải tiến hành toàn bộ hoạt 
động của mình trong quần chúng,... 
vừa kiểm tra trên môi bước đi, một 
cách cần thận và khách quan. xem 
mối liên hệ với quần chúng có được 


giữ vững không, mối liên hệ đó có 
mựt thiết không ® (3), Đối với những 
người cộng sản Liên-xô, đi huấn đó 
của Lê-nin có ý nghĩa không thê phai 
mờ. Kinh nghiệm của quá khứ cũng 
như tỉnh hình thực tế ngày nay chỉ 
ra rằng việc tăng cường vai trò lãnh 
đạo của đẳng — đó đồng thời là một 
qui trỉnh thường xuyên khi đẳng 
ngày càng đoàn kết và thống nhất với 
quần chúng lao động. 


Đảng hấp thụ tư tưởng mới, nghị 
lực đạt dào tử trong đời sống nhân 
đân, kết tụ lại và thê hiện khái quát 
chúng trong chính sách, trong hoạt 
động thực tiễn của đảng. Đến lượt 
chúng, những tư tưởng được đăng đề 
xuất trở thành nhân fố mạnh kích 
thích năng lực sáng tạo của quản 
chúng, đem lại cho nó tính tô chức và 
phương hướng cần phải có và được 
quần chúng tiếp thụ, những tư tưởng 
đó trở thành sức mạnh vật chất 
thật sự. 


DĐ mở rộng mối liên hệ với nhàn 
đân, đảng sử dụng rộng rãi báo chỉ, 
đài truyền hình, đài phát thanh và 
các khả năng khác đề thông tín đầy 
đủ cho toàn thề nhân dàn xô viết về 
các nghị quyết và công việc của dụng. 
Nguyên tác công khai trong công tác 
của các tô chức đảng không phái là 
một khái niệm trừu tượng mà là hiện 
thực sinh động trong thực tiền hàng 
ngày của chúng tôi. 

Sự trao đôi thông tin giữa đẳng và 
nhân đân là một quá trình có thể nói 
là hai chiều. Đối với Đảng cộng sản 


Liên-xô, thông tin từ bên dưới, tử. 


quần chúng lao động, trước nay vẫn 
là nguồn thông tin quý báu, nó cho 
biết yêu cầu, tâm trạng và ý kiến của 
nhân dân xô viết. Các luồng thông tin 
đó là muôn hình, nghìn vẻ. Dó là 
những ý kiến phát biều tại các cuộc 
họp, trên báo chí, kiến nghị của các 
còng đân gửi cho các cơ quan đẳng 
và Nhà nước, thư từ của họ. "Tháng 
Chạp năm ngoái, Bộ chính trị Trung 


ương Đang cộng sản Liên-xò đã xem 
xét như một vấn đề đặc biệt việc xử 
lý thư của nhân dàn lao động. Bộ 
chính trị nhận xét rằng thư là bằng/ 
chứng về tính tích cực chính trị của 
nhân dàn xô viết, là bảng chứng về 
việc họ tham gia trực liệp vào việc 
cải tiến các hình thức quản lý nên 


- kinh tế xã hội chủ nghĩa, quản lý công 


việc xã hội và công việc Nhà nước. 
Bộ chính trị giao trách nhiệm cho các 
cơ quan Đăng và Nhà nước, các bộ và 
tông cục l.iên-xô phải thi hành những 
biện pháp cần thiết để nghiên cứu 
căn thận và giải quyết những yêu cầu, 
đẻ nghị, ý kiến nêẻu trong các thư. 

Trong việc mở rộng liên hệ giữa 
đẳng và nhân đân, không gi thav thế 
được việc các ủy viên Trung trơng 
Đảng cộng sản Liên-xô, uy viên các 
cấp uy địa phương, các cán bộ lãnh 
đạo khác tiếp xúc trực tiếp với các 
tập thê lao động, với nhàn dân. Việc 
đồng chí Iu.V.An-đrô-pốp gặp gỡ công 
nhân chế tạo máy cái Mát-xceơ-va đề 
bàn bạc những vấn đề nóng bỏng của 
tỉnh hình thực tế đảt nước, có tiêng 
vang rộng lớn trong đang và trong 
nước. Cuộc gạp gỡ đó là một ví dụ 
hùng hồn về mối liên hệ bền chặt 
giữa đảng và quần chúng. 

Các tô chức cơ sở đẳng có vat trẻ 
và trách nhiệm to lớn trong việc củng 
cố và tầng cường mỗi liên hệ đó, 
trong việc đề cao ảnh hưởng của đăng 
trong các tập thể Tao động, Hiện nay, 
đẳng chúng Lôi có 427 000 tồ chức cơ 
sở. Các tô chức cơ sở thực tế đang 
hoạt động trong tất ca các xi nghiệp, 
HÔỎNE tang, HÓNgE trưởng, Cơ quin, 
trường học; báo đầm Kết hợp chính 
sách của đẳng với sự sáng tạo sinh 
động của quìn chúng. 

Tháng 1-19&5, hội nghị khoa học — 
thực tiên toàn liên bang dược triệu 
Lập theo quyết định của Trung ương 
Đang công sẵn Liên=xô ; tại hội nghị 


(3) V.] Lê-nin: Toản tận, Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcz-va, 1980. tập 24, tr. 5Ï. 
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này, các cán bộ và các cốt cán của 
đang, các nhà khoa học xã hội đã 
phản tích tỉ mí việc các tò chức 
cơ sở đảng ngày nav đang thực hiện 
như thế nào vai trò của minh nhằm 
phát huy tính tích cực của những 
người lao động trong sinh hoạt xã 
hội và trong sản xuất, nhằm củng cố 
kỶ luạt, cải tiến tác phong công tác. 


Vai trò của đẳng với tư cách là 
người lãnh đạo xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền đặt ra những yêu 
cầu cao đối với chính sách cán bộ 
của đẳng. liiện tại, chúng tôi cỏ một 
hệ thống lựa chọn, sắp xếp và giáo 
đục cần bọ đem lại hiệu quả khá. 
Thái độ trần trọng, chăm sóe căn bộ 
đã được xúc lập. Chúng tòi quan tàu 
nhiều đến việc nâng cao trình độ 
chuyên môn, trình độ chính trị và 
kinh nghiệm của cán bộ lãnh đạo 
- đẳng. Chẳng hạn, hiện nay, tất cả các 
đẳng viên là bí thư tỉnh ủy, liên khu 
ủy và ủy viên Trung ưrơng Đẳng công 
sản các nước Cộng hỏa liên bàng đều 
là chuyên gia thuộc những ngành mà 
họ đang công tác. Gần một nứa số bí 


thư các cấp ủy địa phương đếêu học- 


` , . -° : 
qua trường chính trị của đàng, 


Trung ương Đăng cộng sản Liên- 
xô cũng nhận thấy còn có những thiếu 
sót trong công tác cán bộ. Đòỏi khi 
còn dưa vào chức vụ lãnh đạo những 
người lạc hậu §sO với cuộc sống, 
khong có nắng lực làm việc đáp ứng 
được trỉnh độ phát triển kinh tế, xã 
hội và văn hóa của chúng tòi hiện 
nay. Còn gặp những hiện tượng một 
số cán bộ lãnh đạo vi phạm kỷ luật 
của Đẳng và của Nhà nước, vi phạm 
tiêu chuần đạo đức của chúng ta. Đan 
chấp hành trung ương yêu cầu tất 
ca các tö chức đăng phải kiên quyết 
đầu tranh chống lại những hiện tượng 
tương tự. Đăng cộng sản Liên¬xô đặt 
ra mỘt cách rõ ràng nhiệm vụ phần 


J4 


Các tài liệu của hội nghị này góp 
phần vào việc đi sâu suy nghĩ về 
những kinh nghiệm nhiều mặt mà các 
địa phương tích lũy được, phân tích 
đầy đủ hơn cần dùng biện pháp và 
phương tiện gỉ làm cho hoạt động của 


„các khâu cơ sở đăng đáp ứng được 


những yêu cầu do cuộc sống ngày 
nay đề ra. 


đấu đưa cho được những người già 
dặn về chính trị và trong sáng về đạo 
đức, giỏi về chuyên môn và giàu sáng 
kiến, có năng lực tồ chức và nhạy 
cảm với cái mới vào cơ quan lành 
đạo tất cả các lĩnh vực công tác Đảng, 
Nhà nước, kính tế và văn hóa — Øi:tO 
dục. 

Đảng cộng san Liên-xÔ coi việc 
xác lập ở khắp mọi nơi tác phong 
lẻ nin nít là điều có tảm quan trọng 
to lớn — đó là tác phong sáng tạo, nó 
đòi hỏi phải có quan điểm khoa học 
đói với tất cà các quá trình và hiện 
tượng xã hội, phải thường xuyên đưa 
vào quần chúng, phải thực sự thực 
lế, có quan điềm cụ thê và nghiêm 
túc. Căn cứ vào việc làm chứ khỏòng 
phải vào những lời nói ồn ào — đó 
chính là cái mà chúng tôi cần. - 

Đẳng luôn luôn đấu tranh đề thanh 
toán mọi khuyết điểm, mọi hiện tượng 
tiêu cực. Đảng kiên quyết đâu tranh 
đề trừ tàn gốc chủ nghĩa hinh thức, 
bệnh «thích tô chức » theo lỗi quan 
liên, phấn đấu ngoan cưởng đề đọn 
sạch khỏi đường đi của chúng tôi tát 
cả mọi trở ngại kim hãm tỉnh thần 
chủ động, tư tưởng và nghị lực sáng 
tạo của quản chúng lao động. Đăng 
thường xuyên chăm lo tạo điều kiện 
phát huy nhiệt tỉnh lao động và tính 
tích cực xã hội của nhàn dân xô viết, 
phát huy ý thức thật sự làm chủ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa của họ. 

Tác phong lê nin nít mang bản chất 
dân chủ. Đồng chí Iu. V. An-đrô-nốp 


“ ĐÓi: 


“Là hạt nhân của chế độ chính 
trị của xã hội xô viết, bản thân Đảng 
là một tấm gương về việc tô chức một 
cách đân' chủ toàn bộ hoạt động của 
minh ; Đẳng vạch ra và phát triền 
các nguyên tắc dân chủ, các nguyên 
tắc này đang đi vào mọi nh vực của 
cuộc sống xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta. Đó là một trong những biêu hiện 
quan trọng nhất của vai trò Hnh đạo 
của Đẳng trong đời sống xã hội, của 
tác động cô vũ của Đẳng đối với 
quần chúng s(l). œ 


Những nguyên tắc của chủ nghĩa 
bòn sê vích mà Lê-nin đã luận chứng 
và bảo vệ tại Đại hội thứ II Đẳng công 
nhân đàn chú —xã hội Nga, đã trở 
thành cơ sở cho việc xây dựng tô chức 
và hoạt động của Đẳng cộng sản Liên- 
xỏ. Phải là một đẳng lớn mạnh có tính 
quản chúng và đồng thời không bị làm 
bìn bởi những phần tử cơ hội, đề 
phòng tình trạng tồn tại một tô chức 
kh¿éng có hình thức và bị xóa mất 
những ranh giới rõ ràng — lLê-nin coi 
đó lÀ điều cực kỷ quan trọng trong 
công tác xây dựng đảng. Trên cơ sở 
học thuyết của Lê-nin, quan hệ nội 
bộ đàng đang được hoàn thiện không 
ngững, sự thống nhất của đáng về tư 
tưởng và tô chức được củng cố, 
nguyên tác lãnh đạo tập thể được 
phát triền, tỉnh thần chủ động và ý 
thức trách nhiệm của những người 
cộng sản đối với tỉnh hình trong đẳng 
bộ mìỉnh và trong toàn đẳng nói 
chung, ngày cang được đẻ cao. Nhờ 
nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tác 
lẻ nin nít trong sinh hoạt đẳng, nghiêm 
chỉnh tón trọng nguyên tắc tập trung 
đân chủ, Đăng cộng sản Liên-xô luôn 
luôn bao đảm cho hoạt động của mình 
có hiệu quả cao. Kết hợp hài hòa tập 
trung và dân chủ. đó là nguồn gốc 
làm cho đang vững mạnh, bảo đảm 
cho đảng phát triền cường trắng, có 
sức chiến đấu cao và tăng cường liên 
hệ chặt chẽ với nhân dâu. 

Đăng chúng tôi bao g!ờ cũng đã và 

đang coi nguyên tác -tập trung trong 


sinh hoạt và hoạt động của mình Tà 
phương tiện bảo đảm tính tồ chức 
cao và sự thống nhất hành động của 
những người cộng sản. Còn nguyên 
tắc dân chủ thi thực chất của nó được 
trình bảy rõ ràng trong lời sau đây 
của Lê-nin: «Tất cả mọi công việc 
của đảng đều được tất cả các đẳng 
viên, boàn toàn binh đẳng và không 
có ngoại lệ nào, tiến hành trực tiếp 
hoặc thông qua các đại biều ? @). 

Uy tin, ảnh hưởng của đảng, hiệu 
quả toàn bộ công việc của đảng trực 
tiếp tủy thuộc ở chỗ làm thế nào đề 
bao đảm được sự thống nhất giữa lời 
nói và việc làm, đặt các nghị quyết 
trên nền tảng vững chắc là tô chức 
thực hiện chúng một cách không điều 
kiện. Không phải ngẫu nhiên mà gần 
đày chúng tôi chú ý nhiều hơn đèn 
việc kiêm soát. Trong việc kiểm soát 
thì điều chủ yếu là kiêm tra xem các 
nghị quyết đã được thông qua địng 
được thực hiện như thế nào trone 
thực tế, Phù hợp với yêu cầu của Hỏi 
nghị toàn thể Trung ương tháng EỊ- 
1985, một điều đang trở thành qui túc 
trong đẳng là: chỉ ra những nghị 
quyết mới về các vấn đề lớn, thật sự 
chín muỗi và chỉ sau khi các nẽhị 
quyết trước đã được thirc hiện, Điều 
đó hoàn toàn phù hợp với truyền 
thống lẻ nin nít: mọi cái đã quyết 
định thị phải thị hành. Trong thực 
tiên, điều đó có tác dụng đề cao tính 
thân trách nhiệm của các đăng Ủy và 
đã ng bộ, của cần bộ lãnh đạo tắt cá 
các cấp, của tất e mọi đăng viên 
cộng sản Liên-xô đối với công việc 
được giao. | 

Một nét tiêu biều của Đăng cộng 
sản lLiên-xô từ khi đẳng ra dời, là kỷ 
luật dáng nghiêm mình và tự giác. 
Ngày nay dạc điểm này của đẳng 
chúng tôi có tầm quan trọng đác biệt, 


(4) lu. V. An-drô-pốp : * Học thuyết C. Mác 
và một số vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hẻi ở 
Liên-xô *, Tạp eh( Công sản, số 5-1083. tr. 20. 

(5) V./Ï. Lê-nin: 7oàn (ýp, bản tiếng Nga, 
tập 14, tr, 324. 


Quy mô rộng lớn và tính chất phức 
Lạp của những nhiệm vụ được đặt ra 
trước xã hội xô viết, đòi hỏi phải đề 
cuo tính quy cú và tính tö chức trong 
tắt cả các khaảu của nên kính tế quốc 
dàn, củng có kỷ luật kế hoạch, kỷ 
luật lao động và pháp luật Nhà nước: 
và người ta dễ hiều là trong điều kiện 
của chúng tôi, điều nàv tủy thuộc 
rất nhiều vào tác dụng nêu gương của 
những người cộng sản. lọ phải, như 
[.ê-nin kêu gọi, thật sự “đi trước tất cả 
vẻ mặt ký luật lao động và nỗ lực 
công tác (6). 


Đăng giáo đục các đẳng viên phai 


hiểu biết và tôn trọng lợi-ích của toàn. 


đản. Đăng đấu tranh kiên quyết chống 
các khuynh hướng cục bộ, địa phương. 
Những người cộng sản xô viết phải 
thật sự có quan điểm dàng đối với 
việc giải quyết mọi vấn để kinh tế, 
xã hội, tức là phải đối xử với mọi 
công việc xuất phát tử lập trường 
chính trị, vì lợi ¡ch chung của cả nước, 
lang coi việc bảo đảm sự thống nhất 
công tác tô chức và công lắc giáo dục 
từ tưởng là một nguyên tác cực kỷ 
quan trọng. Rính nghiệm cho thấy 
rằng công tác chính trị tư tưởng nêu 
không được củng cổ bằng công tác 
tò chức, thì thu được ít kết quả, còn 
còng tác tô chức nếu tách rời công 


tác tự tưởng thị thường là nghèo nàn: 


vẻ nội dụng. 


Hội nghị đẳng viên là binh thức 
đề các đẳng viên tham gia thiết thực 
vào việc thảo luận và quyết định các 
văn đề của bản thân đẳng cũng như 
các vấn đề xã hội rộng lớn. Đỏ là 
diện dàn đề phát biều ý kiến một 
cách thẳng thắn, kỹ lường về chính 
sách và công việc của đảng, của đát 
nước, Trong thời gian gản đày, các 
cuộc họp đẳng viên đã có nội dung 
phong phú hơn, đem lại nhiều kết quả 
hơn, do đó góp phần rõ rệt vào việc 
nàng cao hiện quả công tác đẳng, 


Xăm nay, những người cộng sân 
lLiên<xô đã cùng toàn đàn tích cực 
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tham gia cuộc thảo luận bản dự thảo 
luật về các tập thê lao đóng và đề 
cao vai trò của các tập thê đó trong 
việc qu:iin lý các xi nghiệp£É, cơ quan, tỒ 
chức. Cùng với quản chúng ngoài 
đăng, họ đưa ra trên 100000 đẻ nghị 
phản ánh việc quần chúng lao động 
quan tảm đến việc cũng cổ cái tế bào 
cơ SỞ đó của cơ thể kinh tế và chỉnh 
Lrị chúng tồi. 

Chúng tôi rất coi trọng việc xác lạp 
tính thần tự phê bình. khòng nhàn 
nhượng đối với thiểu sót trong tất 
cả các tö chức đảng, đề tạo ra trong 
mỗi tập thê một bầu không khí có lợi 
cho sự phê bình thiết thực theo tỉnh 
thần đồng chí, Đảng coi phê bình và 
tự phê bình là điều kiện có tảm quan 
lrọng sống còn đề bảo đảm sự phát 
triền làah mạnh của Đăng, đề đề cao 
nh hưởng và uy tín của Đảng, đề 
cũng cố sự thống nhất hàng ngũ đảng, 
là phương tiện hiệu nghiệm đề giáo 
dục cán bộ. Đảng kiên trì phản đấu 
làm cho cán bộ lãnh đạo, tất cả các 
tỒ chức và cơ quan có sự hưởng ứng 
đúng mực đối với việc phê bình, tử 
đó rút ra những kết luận cần có. 

Vỏ cùng thiết tha với sự tiến bộ 
không ngừng của xã hội xô viết, với 
việc phát huy tỉnh thần chủ động và 
tính tích cực của toàn thê đẳng viên, 
Đảng cộng sản Liên-xô tạo khả năng 
đề mỏi đẳng viên phát biều thẳng thắn 
ý kiến của minh về bất kỳ vấn đề gi. 
thuyết phục các đồng chỉ khác chấp 
nhận lẽ phải của mình, chỉ ra khuyết 
điềm trcng công tác và phấn đấu sửa: 
chữa chúng. Các đẳng viên được bảo 
đam hoàn toàn tự do thảo luận, họ có 
quyền phê bình tại các đại hội đẳng 
tử cơ sở đến toàn liên bang, tại các 
cuộc họp bạn chấp hành đẳng bộ, trên 
báo chí của đảng, đối với bất kỷ cán 
bộ nào, không kẻ họ giữ chức vụ cao 
hay thấp. Quyền phê bình được ghi 
rong Điều lệ Đứng công sẵn Liên-xô, 

(6: V, 
tr. 349. 


[, L¿-nin : Sách dã dẫn: tập 39 và 


và nbững người cộng sản Liên-xô Khng 
tích cực sử dụng quvền đó 


Sự phát triền dân chủ nội bộ đẳng 
gán liền với việc nàng cao vai trò của 
củi cán được bầu ra của Đẳng. Chính 
họ có nhiệm vụ thực hiện nguyên tắc 
của Lê-nin về lãnh đạơ tập thề trong 
đang. Cốt cán được bầu ra ở nước 
chúng tôi mỗi nầm một tăng, trình độ 
chính trị và công tác của họ hoàn thiện 
dần. 4 triệu 650 nghìn người có uy tín 
và ¿anh hưởng nhất trong các tô chức 
của Đảng ,đã được bảu vào các đẳng 
uy và chỉ ủy, làm bí thư và tô trưởng 
dang, Trong số họ có gần 40% là công 
nhàn và nông trang viên Đó là một 
lực lượng tô chức lón lao. Đẳng cổ 
gang làm thế nào đề các cơ quan tập 
Luê của Đăng làm việc một cách cụ 
thê, không thay thế công việc thực tế 
bảng tác phong chỉ hội họp, đề lãnh 
đạo tập thề luôn luôn gắn với trách 
nhiệm œá nhân. 

Như vậy trong sinh hoạt nội bộ 
của Đảng cộng sản Liên-xô, cả hai 
yếu tố của nguyên tắc tập trung đàn 
chủ đều dỏng.thời được phát triền và 
củng có. Việc nàng cao tính tích cực 
của những nguời cộng sản kết hợp với 
việc nàng cao tính chất rành mạch, 


Trong cươn?) lĩnh đầu tiên được 
thông qua 80 năm trước đày, Đẳng của 
Lê-nin đã tuyên bố coi mình là bộ phận 
hợp thành của phong trào công nhân 
cách mạng quốc tế. Những người bôn 
sề vích bước vào đời sống chính trị 
như một đảng của những người quốc 
tế chủ nghĩa kiên cường. Lòng trung 
thành với những nguyên tắc của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản là sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt toàn bộ lịch sử Đăng cộng 
sản Liên-xô. 

Khi bất đầu công cuộc xây dựng 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tièn 
và duy nhát, Lê-nin đã nhấn mạnh 


tính chất hiệp đóng trong công tác của 
tất cá các khảu của Đẳng. 


Trong xã hội chúng tÔi, người cộng 
sản không có bất kỷ đặc quyền đặc 
lợi nào. Là đăng viên chỉ có nghĩa là 
eó trách nhiệm cao hơn về tất cả. 
những gi xây ra trong nước. về vận 
mệnh của sự TIẾT xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và tiến bộ xã hội. 


Phẩm chất tư tưởng và đạo đức của - 
mỗi người cộng sản càng cao, thì uy 
tin và ặnh hướng của Đăng càng cao. 
Sự kiên định về tư tưởng, sự quên 
mình trong lao động, lòng trung thực 
và tính nguyên túc, tính thần trách, 
nhiệm cao, thái độ sun sàng có mặt ở 
đâu khó khăn nhất, sống vì lợi ích của 
quản chúng— dãy là những phầm chất 
nhờ đó mà những nguời cộng sản làm 
cho người ta theo mình" “Chúng ta 
phải cố găng làm cho danh hiệu và ý 
nghĩa của đẳng viên ngày càng cao 
hơn lên mãi...” (Œ). Những lời đó của 
Lê-nin tại Đại họi thứ II Đăng công 
nhân đân chủ xã hội Nga, ngày nay 
vẫn thê hiện tiêu chuän có tính chất 
eö vũ và yêu cầu trong sinh hoạt của 
Đẳng, của mỗi người cộng sản 
Liên-xô. 


rằng nøhĩa vụ quốc tế của những: 
người cọng# sàn là làm tối da những 
gì có thẻ làm được trên đất nước 
mình đề thức tỉnh, ủng hộ và phát 
triên cách mạng ở tất cả các nước. 
Ngày nay, đi huấn đó của Lê-nin được 
thề hiện ở nhiệm vụ quốc tế hai mặt 
thống nhất mà Đảng cộng sửn Liên- 
xò đang giai quyết một Gi (ch triệt đề. 
Thực chất của nhiệm vụ đó là cõ gắng 
đạt được những thành tích mới trong 
sự tiễn bộ của' xã hội xô viết, và bảng 
cách đó tác động tới lực lượng đối 


(7) V.I. Lê-nin: Sách đã dẫn, tập 7. tr. 354. 


ỏ? 


sánh trên thế giới, tới quá trình phát 
triền của thế giới, và ủng hộ có hiệu 
qua các phong trào cách mạng, tiến 
bộ của thời đại hiện nay. Đăng tuân 
theo lời dạy sáng suốt của Lê-nin cho 
rằng chúng ta gày tác động chính đến 
quá trình cách mạng thế giới Đằng 
chính sách kinh tế của mình. Môi một 
thành tích của chúng tôi trong việc 
Hoàn thiện xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền, trong việc tăng cường hơn 
nữa sức manh của Nhà nước Xô viết 
đều có ý nghĩa quốc tế, đều phục vụ 
cho sự nghiệp chung của chủ nghĩa xã 
hội thế giới, của cuộc đấu tranh của 
các dân tộc chồng chủ nghĩa đế quốc, 
vì đàn chủ, tự do dân tộc và tiến bộ 
xã hội. 


Việc tích cực mở rộng những mối 
Hên hệ đồng chỉ với các đẳng công sản 
và công nhìn trên thế giới, việc tăng 
cường tỉnh đoàn kết giai cấp là biều 
hiện rực rởỡ của tính chất quốc tế chủ 
nghĩa của chính sách của Đăng cộng 
sản Liên-xô. Chiếm vị trí nội bạt trong 
hoạt động quốc tế của Đăng cộng sản 
Liên-xô là sự phát triển và đìy mạnh 


hợp tác với các đúng cầm quyền ở Ý 


các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 


Thương xuyên đang diễn ra các 
cuộc gặp gö của các vị lĩnh đạo đang 
và Nhà nước anh em Ở cấp cao, đang 
có sự trao đồi các đoàn đại biêu đẳng 
và chinh phù với nhau, Các hội nghị 
các bị thư các đẳng cộng sản và công 
nhân các nước xã hội chủ nghĩa về 
những vẫn đề quốc tế, tư tưởng đã 
trở nên đều đặn; tại các cuộc đập gỡ 
giữa các bí thư các ban chấp hành 
Irung ương, còn có sự trao đòi ý kiến 
về những vấn đề hợp tác kinh tế. 


Trong thời gian 1972 — 1982 ở NIát- 
xcơ-va. Váe-sa-va, Bu-đa-pét, Đéc-lin 
và Pra-ha đã họp hội nghị các bí thư 
các ban chấp hành trung ương chuyên 
trách vẽ các vấn đề công tác tổ chức 
đảng- llọ đã xem xét những vấn đè 
cấp bách về phát triên và củng cỗ về 
tò chức các đăng cộng sản và công 


3ã 


nhân các nước xã hội chủ nghĩa trong 
điều kiện hiện nay ; xem xét vai trẻ 
của các đẳng trong hệ thống chính 
trị của xã hội: xem xét kinh nghiệm 
thực hiện chính sách cán bọ : xem xét 
vấn đề nàng cao vai trò của các tầ 
chức cơ sở đảng, ảnh hưởng của các 
tô chức đỏ đỏi với các tập thề lao 
động. Ộ 


Các đảng cộng sản và công nhân 
các nước xã hội chủ nghĩa đã tích 
lũy được kinh nghiệm phong phú về 
sự lãnh đạo của đảng đối với các lĩnh 
vực khác nhau trong kinh tế và văn 
hóa, về các quan hệ nội bộ đảng. Dúc 
kết lại, kinh nghiệm đó là tài sản 
quốc tế chung của toàn bộ cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa. Các đảng cầm quyền 
ở các nước anh em coi trọng việc 
nghiên cửu kinh nghiệm đó, coi trọng 
việc vận dụng sáng tạo kinh nghiệm 
đó. Đăng cộng sản Liên-xô trong thời 
gian từ sau Đại hội thứ XXYV] đã cử 
sang các nước trong cộng đồng 16 
đoàn đại biều chỉ riêng đề nghiên cứu 
kinh nghiệm về công tác tổ chức đẳng, 
và ngược lại cũng đã đon hơn 30 đoàn 
đại biêu từ các nước xã hội chủ nghĩa 
sang nghiên cứu- 


Sự hợp tác rộng rãi nhiều mặt, 
sự làm giàu cho nhau về kinh nghiệm 
phục vụ cho sự nghiệp chung của 
công đồng chúng ta, góp phần đáng 
kê vào việc tăng cường chủ nghĩa xã 
hội. Điều đó càng quan trọng bởi vì 


"quá trình hoàn thiện chế độ mới đang 


điện ra trong tỉnh hình quốc tế khó 
khản. Chủ nghĩa đế quốc thường 
xuyên gây sức ép đối với các nước 
xã hội chủ nghĩa, tăng cường hoạt 
động phá hoại chống các nước đó. 
Đăng còng sản Liên-xô và các đảng 
anh em khác cho rằng trong những 
điều kiện ấy sẽ đặc biệt nguy hiềm 
nều phạm sai lầm về chính trị ; nếu 
làm suy vếu dù chỉ là một chút vai 
trò lãnh đạo của đảng, mối liên hệ của 
đang với quản chúng; nếu tính toán 
sai trong côøø tác tư tưởng. Đề tránh 


; 


ahững hiện tượng ấy mà kẻ thù giai 
eấp có thề lợi dụng trong cuộc đấu 
tranh chống lại chúng 1a, thì điều cần 
thiết là phải đoàn kết hơn nữa nhân 
đân các nước anh em,phát triển sự hợp 
_ tác toàn diện, tương trợ giữa họ, củng 
cố sự thống nhất quốc tế. 


Đẳng cộng sản Liên-xô coi nghĩa 
vụ quốc tế của mình là ủng hộ và giúp 
đỡ phong trào giải phóng dàn tộc, 
phát triền sự hợp tác với các nước đã 
thoát khỏi ách thực đân và đang đấu 
tranh giành độc lập chính trị và kinh 
tế. Đảng chúng tôi kiên quyết đấu 
tranh cho quyền của mỗi dân tộc tự 
quyết định vận mệnh và con đường 
phát triền của mình. Đảng và Nhà 
nước Liên-xô đặc biệt chú ý mở rộng 
và lăng cường các mối liên hệ với 
các nước theo phương hướng xã hội 
chủ nghĩa. Chúng tôi đánh giá cao 
phong trào không liên kết, phương 
hướng chống đế quốc và chống chiến 
tranh của nó. 

Chủ nghĩa quốc tế, bản chất nhân 
đạo của chính sách đảng chúng tôi 
thề hiện trong cuộc đấu tranh nhằm 
ngăn ngửa thảm họa chiến tranh thế 
giới, nhằm thực hiện chiến lược hòa 


bình của Lê-nin. Ngày nay cuộc đấu. 


tranh đó có ý nghĩa hàng đầu đổi với 
vận mệnh của toàn thê loài người. 
Trên khía cạnh quốc tế, đáng cộng 
sản Liên-xô không có nhiệm vụ nào 
quan trọng hơn nhiệm vụ bảo vệ hòa 
bình trên quả đất. 

Chính sách đối ngoại yêu chuộng 
hòa bình của Đẳng cộng sẵn Liên-xô 
và Nhà nước Liên-xô được các giới 
đông đảo nhất trong các tö chức xã 
hội trên thể giới đông tỉnh và ủng hộ. 


Liên-Xô đang kỷ niệm lần thứ §0 
Đại hội thứ II Đẳng công nhân đân 
chủ— xã hội Nga trong khí thế lao động 


và chính trị rộng lớn, cho thấy sự. 


Không chỉ những người cộng sản, 
những đại biêu của các phong trào 
cách mạng, giải phỏng, mà cả hàng 
triệu người có nhữnp quan diễm 
chính trị và tín ngưỡng hết sức khác 
nhau, đã nhiệt liệt hoan nghênh 


_ những sáng kiến hòa binh mới, do 


Liên-xô đưa ra trong thời gian gần 
đây, cũng như trong bản Tuyên bố 
chính trị của Hội nghị Ủy ban chính 
trị hiệp thương các nước tham gia 
Hiệp ước Vác-sa-va họp ở Pra-ha. 


Cuộc đấu tranh cho hỏa bình mà - 
đảng chúng tôi tiến hành một cách 
không mệt mỏi, không tách rởi sự 
giáng trả kiên quyết các mưu đồ xảm 
lược của chủ nghĩa để quốc, của các 
giới quân phiệt Mỹ đang mưu toan tồ 
chức cuộc “thập tự chỉnh? chống 
cộng sản. Cảnh giác cao đối với các 
âm mưu của thế lực phản động đế 
quốc hiếu chiến — đó là di huấn của 
Lê-nin mà những người cộng sản 
luôn luôn tuàn thú. : 

Chính sách yêu chuộng hòa bình 
của Đảng cộng sản Liên-xô có hiệu 
lực bởi vì nó đáp ứng lợi ích và 
nguyện vọng của tất cả những người 
lao động, tất cá các đìn tộc. Nó dựa 
vào sức mạnh thực tế về kinh tế và 
phòng thủ của Liên-xô, của cộng đồng 
các nước xã hội chủ nghĩa, dựa vào 


- sự ủng hộ không giới hạn của nhàn 


dàn, dựa vào ý chí bảo vệ hòa bình 
của hàng triệu quần chúng ở tất cả 
các nước. Đảng chúng tôi tin chắc 
rằng các nhàn tố đó có thể bảo đảm 
trên thực tế thắng lợi trong cuộc đấu. 
tranh vĩ đại của các đân tộc cho hòa 
bình, cho việc duy trì nhớc sống trên 
hành tính. 


thống nhất khóng øi phá vỡ nồi giữa 

đảng và nhàn dân, cho thấy sự cố 

kết hơn nữa của những người lao 
(Xem liếp trang 78) 
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, 


Phẩm chất _ 
đảng VIỀn 


HẦM chất đảng viên Tà 

một trong những yêu cầu 

quan trọng hàng đầu của 

công tác xây dựng Đảng, 
Thực tiễn đã chứng minh, trong bất 
cứ giaiđoạn cách mạng nào, phầm 
chảt đảng viên cũng là một yếu tÕ 
có ảnh hưởng trực tiếp tới vai trò 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 
(Có chăm lo giáo dục, bồi đưỡng phầm 
chất cách mạng cho cán bộ, đăng 
viên mới nàng cao được sức chiến 
đấu của Đăng, mới củng cố được mỗi 
liên hệ tốt đẹp giữa Dàng với quản 
chúng, bảo đảng, cho Đẳng ta có đủ 


sức hoàn thành tháng lợi mọi nhiệm ˆ 


vụ cách mạng. Báo cáo về xảy dựng 
Đăng tại Đại hội toàn quốc thứ V đã 
nhấn mạnh: Chất lượng lãnh đạo 
và uy tín của Đẳng chính là ở đường 
lối đúng đâu và ở hiệu quả thực hiện 
đường lôi ấy. Song một vếu tố cũng 
rất quan trọng đề bảo đảm cho đường 
lối sát đúng, được thực hiện tốt và 
đề giữ vững uy tín của Dàng là phầm 
chất của cán bộ, đẳng viên trong 
công tác, trong. cuóc sống tập thê và 
cá nhân » (1), 

Những năm qua. bước vào giai 
doạn mới của cách mạng-giai đoạn 
cảí tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong cä nước và 
bảo vệ Tô quốc, số đông cán bộ, đẳng 
viên của Đẳng ta vững vàng, kiên 
định, tiếp tục nêu cao những phầm 
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chất tốt đẹp của người cộnn sẵn. 
xứng đảng với lòng tín cậy của Đăng, 
của quin chúng, 


Song, mặt khác, đứng trước những 
thử thách của cuộc đấu tranh iai 

cấp trong hoàn cảnh mới, trước: 
những khó khăn về kinh tế và đời 

sóng, lại có sir tác động của chiếm 
tranh tâm lý của địch, một số cản bộ, 
đảng viên không nhận thức được 

tỉnh hinh một cách đúng đắn, đã có 
những biều hiện bỉ quan, đao động,. 
anh hưởng đến lòng tin và ý chí 

chiến đấu cách mạng. Trong một bộ: 
phận cán bộ, đẳng viên (kề ca trong 

một số cắn bộ trung cấp, cao cấp) đã_ 
bộc lò những biều hiện khônz lành: 
mạnh về phầm chất, như: tự đo vô- 
kỷ luật, không chấp hành nghiềm. 
chỉnh chỉ thị, nghị quyết của Đảng,. 
chính sách, phắp luật của” Nhà nước,. 
vỏ trách nhiệm trong công tác, tham 
ô, hủ hóa, chuyên quyên, độc doan, 
xoay xở, ăn hối lộ, ức hiếp quần 
chúng, biến của công thành của riêng, 
gày chia rẽ, mất đoàn kết... Trong 

lúc cuộc đấu tranh giữa hai son 
đường xã hội chủ nghĩa xà tư bằn. 
chủ nghĩa đang điễn ra gay gắt, phức 

lạp, có những cán bộ, đáng viên 

không chấp hbành chính sách cải tạo- 
xã hội chủ nghĩa của Đăng và Nhà 

nước; tham gia bóc lột bảng hình 

thức này, hinh thức khác, thông đồng 

với những gian thương, những phần 

tử xấu đề làm ăn phi pháp. Có những: 
cán bộ, đảng viên sống bê tha, trụy 

lạc. _ 

Những hiện tượng khòng lành mạnh: 
nỏi trên là hoàn toàn trai ngược với 
bạn chất cách mạng củi Đăng (ta, với 
phầm chất, tư cách của người đảng 
viên còng sản. Những việc làm sai: 


(1) Văn kiện Đại hại FV, tập 1Ì1. 
thật. Hà -nội, 1982, tr. 59. 
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trái ấy đã gây tác hại không nhỏ cho 
sư nghiệp cách mạng của Đảng, làm 
_ảnh hưởng xấu tới vai trò lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng, tới hiệu 
lực quản lý của Nhà nước, tới mỗi 
liên hệ giữa Đảng với quần chúng. 
Đề tăng cường sức chiến đấu của 
Đảng. bảo đảm thực hiện thắng lợi 
oghj quyết Đại hội toàn quốc thứ V 
và các chỉ thị, nghị quyết khác èủa 
Đảng, một yêu cầu hết sức quan trọng 
đặt ra hiện nay là cần coi trọng hơn 
nữa việc giÁáo dục, nâng cao phầm 
chất cách máng của cán bộ, đảng 
viên ; kiên quyết đấu tranh khắc phục 
Tnột cách có hiệu quả những biều hiện 
không lành mạnh về phầm chất. 


* 


Trước hết, cần cỏ nhận thức đúng 
+ề yêu cầu giáo dục phầm chát đối uới 
-củn bộ, đảng uiên hiện nay. Phầm chất 
đảng -viên không phải là một khái 
niệm chung chung trừu tượng, cũng 
như không thề nhận xét một cán bộ, 
đảng viên có hay không có phầm chất 
một cách trừu tượng, chung chung. 
Phầm chất đẳng viên bao giờ cũng 
gắn liền với những yêu cầu nhiệm vụ 
chinh trị của Đằng trong từng giai 
đoạn cách mạng nhằm tăng cường sức 
chiến đấu của Đẳng, bảo đảm cho 
mọi đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng được thực hiện một cách 
đúng đẳn nhất. Lê-nin đã nói : qDạo 
đức của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc 
vào lợi ích của cuộc đấu tranh giai 
cấp của giai cấp vô sản® (2). Lê-nin 
cỏn nói: “Cơ sở của đạo đức cộng 
sản là cuộc đấu tranh đề cũng cð và 
hoàn thành công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản? (3). 

Nói phầm chất người đăng viên 
phải gán liên với yêu cầu của nhiệm 
vụ chính trị trong từng giai đoạn cách 
mang không có nghĩa là phủ nhận giá 
trị những phầm chất tốt đẹp đã rèn 
luyện, tích lũy được trong giai đoạn 
trước. Song, cách mạng xä hội chủ 


bu 


nghĩa là cuộc cách mạng vĩ đại nhất, 
sâu sắc nhất, triệt đề nhất trong lịch 
sử; chỉ với những phầm chất cũ, 
người đảng viên không thề đáp ứng 
được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của 
Đảng trong giai đoạn mới, Nhiệm vụ 
mới của cách mạng đòi hỏi chúng ta, - 
một mặt phải nâng cao hơn những 
phầm chất tốt đẹp vốn có cho phù 
hợp với yêu cầu mới ; mặt khác, phải 
rèn luyện, bồi dưỡng cho mình những 
phầm chất mà trong giai đoạn trước 
chúng ta chưa có hoặc cách mạng lúc 
ấy chưa đặt ra một cách trực tiếp, 
gay gắt như hiện nay. 


Lòng yêu nước, lòng trung thành 
đối với sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, của giai cấp, của dân tộc vốn 
là yêu cầu cơ bản về phầm chất đối 
với cản bộ, đảng viên trong mọi giai 
đoạn cách mạng. nhưng rö ràng là 
lòng vêu nước, lòng trung thành trong 
giai đoạn hiện nay. cổ nội dung cao 
hơn giai đoạn trước. Trong giai đoạn 
cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội 
hiện nay, lòng yêu nước gắn liền với 
lòng yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xã hội là một ; nói cách 
khác lòng yêu nước ngày nay là lòng 
yêu nước xã hội chủ nghĩa ®*. Cũng 
như vậy, lòng trung thành của người 
đảng viên đối với sự nghiệp cách 
mạng của Dàng trong giai đoạn hiện 
nay không chỉ là chiến đấu quên mình 
vi độc lập tự do của Tô quốc mà còn 
là phấn đấu kiên cường, triệt đề cho 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Chỉ 
vêu nước nhưng do dự trước việc tiến 
lên chủ nghĩa xã hội hoặc chỉ tán 
thành chủ nghĩa xã hội trên lời nói 
nhưng không chấp hành đường lối, 
chỉnh sách của Dàng và Nhà nước 
nhằm bảo đảm cho thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội là sai lãm nghiêm trọng 
cả về nhận thức và phầm chất. 

Trong cách mạng đân tộc dân chủ 
nhân đân, việc tô chức đi vào làm ăn 


„ (2), (3) V. |. Lê-nin : Toàn !f@p. Nxb Sự thật. 
Hà-nội, 1969. tập 31. tr. 352. 327. 
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tập thê hoặc vấn đề ranh giới giữa lao 
động và bóc lột chưa đặt ra một cách 
gay gát đối với cán bộ, đẳng viên, 
nhưng đến nay mỏi vấn đề ấy trở thành 
một tiêu chuần, một yêu cầu về phầm 
chất, tư cách đẳng viên. Bởi vì mội 
nhiệm vụ cơ bản của cách mạng xã hội 


chủ nghĩa là xóa bỏ bóc lột, xóa bỏ chế . 


độ người bóc lột người, tiến hành 
công hữu hóa những tư liệu sản xuất 
chủ yếu. Đã là đảng viên thi đứt khoát 
không được tham gia bóc lột. Ai còn 
tham gia bóc lột, thi dù là cán bộ cấp 
nào cũng đều phải xem xét VỆ tư cách 
đảng viên. 


Cần khẳng định rằng người có bóc 
lột thì không có tư cách đảng viên của 
Đăng, vì Điều lệ Đảng đã quy định: 
đảng viên phải là người « có lao động. 
không bóc lột »... (điều 1, chương Ï. 
Diều lệ Dang cộng sản Việl-nam). 
Những đăng viên hùn vốn với tư sản 
đề kinh doanh hoặc đem vốn ra kinh 
doanh theo kiều tư sản là thuộc loại 
người bóc lột. Đang viên có tiền thừa 
thì phải đem gửi vào quy tiết kiệm 
của ngàn hàng chứ không được đem 
ra kinh doanh đề bóc lột. Những đảng 
viên có nhiều ruộng đất thuê nhân 
công đề bóc lột hoặc bỏ vốn ra cho 
vay lấy lãi, mua hoa màu non, đến 
mùa thu hoạch bát người vay phải trả 
bằng nông sản với lãi suất cao theo 
kiều tư sản, phú nông, đều thuộc loại 
người bóc lột. Những đảng viên có 
nhà cho thuê, hoặc được Nhà nước 
phân phối cho nhà ròng, đem mội 
phần nhà đó cho thuê cũng là có bóc 
lột. Những loại người có bóc lột trên 
đày đều không đủ tư cách đang viên, 
(ƒ miền Nam hiện nay, Đảng và Nhà 
nước chủ trương đề 5 thành phần 
kinh tế; đo đó trong một số chính 
sách kinh tế của Nhà nước đối với tư 
nhàn trước đây là tư sản, phú nông 
xắn còn đề một phần thu nhập có tính 
chất bóc lột. Nhưng đảng viên không 
được vin vào chính sách đó đề tham 
gia bóc lọt, 
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viện cớ rằng mình cũng: 


làm theo đúng chính sách của Đảng 
và Nhà nước. 


Phẩm chất quan trọng phất đối với 
mỗi đẳng viên, cán bộ của Đảng trong 
giai đoạn cách mạng hiện nay là gì È 
Đó là sự giác ngộ lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa. Có thề nói đó là * phầm 
chất của mọi phầm chất» đối với 
người cộng sản. 


Từ trước tới nay trong bất cứ giai 
đoạn cách mạng nào, Đảng ta cũng 
yêu cầu mỏi đảng viên phải có giác 
ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. 
Nhưng trong giai đoạn hiện nay, 
phầm chất ấy càng phải được khẳng 
định mạnh mẽ với những nội dung eụ 
thề. Báo cáo về xây dựng Đảng tại 
Đại hội toàn quốc thứ V đã nhấp 
mạnh: «Đảng viên dù ở cương vị 
công tác nào cũng đều phải là những 
chiến sĩ cộng sản có Lý tưrởng 0uà hành 
động theo đường lõi của Đảng » (4). 


Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản chẻ 
nghĩa đòi hỏi người đảng viên trước 
hết phải nhận thức được tính tãt yếu 
của việc xóa bỏ chế độ tư bản chủ 
nghĩa, xây dựng xã hội mới xã hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa; 
hiều rõ vai trò và sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân đối với sự 
nghiệp xóa bỏ chế độ cũ, xây dựng rễ 
hội mới. Trên cơ sở nhận thức ấy 
mà quyết tâm rên luyện theo lập 
trường giai cấp công nhân, quyết tâm 
phấn đấu cho thẳng lợi của chủ pghĩa 
xã hội. 

Lập trường giai cấp công nhằn~ 
như chúng ta biết, chính là lập trường 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, và lập 
trường đó khong chỉ là lý luận cácb 
mạng mà còn là đường lối chính trị 
của Đảng, hoạt động thực tiễn của 
Đẳng. Mọi đường lối của Đảng ta tử 
trước tới nay đều là sản phầm của 
sự kết hợp đúng đắn lý luận chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin với thực tiễn 


(4) Van kiện Đạọi hội VY. Niịp 3g thật: 
Hà-nội, 1962. tập II. tr. 104. 


cách mạng của nước ta. Sự giác ngộ 
[ý tưỡng cộng sản chủ nghĩa đòi hỏi 
mọi cán bộ, đảng viên phải nhất trí 
cao với đưởng lỗi của Đẳng, về xây 
dựng chủ nghĩa xã hội cũng như về 
bao vệ Tô quốc, về công tác đối 
ngoại. vỏ luận trong hoàn cảnh nào 
cũng quyết tâm hành động theo đúng 
đường lối ấy của Đảng. 


Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa đòi hồi người cán bộ, đẳng viên 
phải có lập trường kiên dịnh, vững 
vàng trước mọi thử thách, nhất là 
trong tỉnh hình đang só khó khăn về 


kinh tế và đời sống hiện nay, có lòng ˆ 


tin vững chấc vào sự lãnh đạo của 
Đăng, vào thắng lợi của cách mạng, 
không ngả nghiêng. dao động, không 
bàng quan. vỏ trách nhiệm. 


Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa đòi hôi chúng ta phải nêu cao 
vai trỏ tiên phong gương mảu trong 
mọi mặt hoạt động, trước hết là 
gương mẫu chấp hành đường lối, 
chính sách của Đẳng và Nhà nước, 
gương mẫu trong công tác, trong sản 
xuất, trong chiến đầu cũng như trong 
lối sống: biết gi? vững đức cần, 
kiệm, liêm, chính. chí công vô tư, 
không đề cho.những ham muốn vật 
chất lung lạc cảm dỗ, trở thành 
hư hỏng. 


Hiện này, cuộc đấu tranh gia! cấp. 
đấu tranh giữa hai con đường xã hội 
'chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ở 
nước ta dang diễn ra rất gay gắt, 
phức tạp trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Sự giác ngộ lý tưởng 
công sản chủ nghĩa đòi hỏi người cán 
bộ, đảng viên phải có nhận thức rõ 
ràng, có thái độ dứt khoát về cuộc 
đầu tranh này, kiên định lập trường 
giai cấp công nhân. tích cực tham gia 
đấu tranh giành tháng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội. Nói một cách nghiêm 
túc, bản thân mỗi cán bộ. đẳng viên 
cũng phải tự mình lựa chọn giữa “ hai 
con đường »: hoặc là trung thành với 
lý tưởng của Đảng, đi theo con đường 


xã hội chủ nghĩa do Đăng vạch ra, 
đứng trong đội ngũ của Đảng: hoặc 
là, ngược lại. 


Trong giai đoạn hiện nay, sự giác 
ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa còn 
đòi hỏi người cán bộ. đẳng viên phải 
nhận rõ, không một chút mơ hồ, bản 
chất phản động và những âm mưu 
thâm độc của tập đoàn cầm quyền 
Trung-quốc theo chủ nghĩa Mao,không 
một chút lơ là canh giác với để quốc 


- Mỹ, hăng hái đi đầu trong sự nghiệp 


bảo vệ Tô quốc, chống chiến tranh 
phá hoạt nhiều mặt của kẻ thủ. Dòng 
thời, nắm vững và chấp hành nghiêm 
chỉnh đường lỗi quốc tế và chính sách 
đối ngoại của Đảng, nhất là tiếp tục 
làm tròn nghĩa vụ quốc tế với nhân 
đân L.ào và nhàn dàn Cam-pu-chia anh 
em, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ với 
Liên-xô và các nước khác trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. 


Một phầm chất rất quan trọng nữa 
đối với cán bộ, đảng viên hiện nay 
là tỉnh tồ chức 0à FỤ tuật. Tính tô 
chức và kỶ luật vốn là một biểu hiện 
của tính Dâãng, một yêu cầu của 
nguyên tắc tập trung dân chủ, một 
phầm chất không thề thiếu đối với 
người cộng sản, nhằm bảo đảm sự 
đoàn kết, sự thống nhất ý chí và 
hành động của Đẳng. 


Trước hết, tính tô chức và ký luật 
đòi hỏi mọi cán bộ, đăng viên phải 
luôn luôn giữ vững sự nhất trí về 
đường lõi của Đảng, chấp hành triệt 
đề, không điều kiện các chính sách, 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. Trong quá trình 
thực hiện đường lối, chính sách của 
Đẳng, không thê tránh khỏi trong cán 
bộ, đang viên có ý kiến này ý kiến khác 
nhưng Đảng đòi hỏi tất ca chúng ta — 


'không trừ một người nào, dù có điềm 


chưa nhất trí vẫn phải tuyệt đối chấp 
hành: không được vì lợi ích của cá 
nhân, lợi ích của bộ phận mà gây trở 
ngại cho việc chấp hành các chính 
sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 
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Tính !ồ chức và kỷ luật đòi hồi 
mỗi cán bộ, đẳng viên phải có ý thức 
bảo vệ Đẳng, bảo vệ uy tín của 
Đảng, giữ gìn truyền thống đoàn kết 
tốt đẹp của Đẳng, tôn trọng và chấp 
hành đúng nguyên tắc tập trung dân 
-chủ trong sinh hoạt của Đảng và trong 
công tác quản lý, tích cực đấu.tranh 
chống mọi biều hiện tự do vô kỷ 
luật trong tÖ chức Đảng, trong cơ 
quan, đơn vị, trong cán bộ, đảng 
viên và mọi luận điệu xuyên tạc, chia 
rẽ của kẻ thù. 

Như Đẳng ta đã nhiều lần chỉ rõ: 
“cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. nguồn sức mạnh vô địch của 
Đẳng là ở mối Hên hệ chặt chẽ với 
quần chúng. Trong giai đoạn hiện 
- nay, chúng ta càng phải chăm lo tăng 
cường mối liên hệ giữa Đẳng với 
quần chúng. Nói tới phầm chất người 
đẳng viên không thề không xét tới 
môi liên hệ của người đăng 0iên Đới 
quần chúng. Đảng vèu cầu mọi cán bộ, 
đăng viên phải tôn trọng và phát huy 
quyên làm chủ tập thể của quần 
chúng, hết lòng phục vụ quần chúng, 
chăm lo đời sống của quần chúng, 
luồn luôn .gần gùủi quản chúng, 
giáo dục quần chúng thâu suốt 
đường lỗi, chính sách của Đăng, 
lắng nghe ý kiến quần chúng đề 
sửa chữa khuyết điểm, cải tiến công 
tác, tạo điều kiện thuận lợi cho quần 
chúng tham gia xảy dựng Đảng, tham 
gia quan lý Nhà nước; không được 
quan liêu, mệnh lệnh, chuyên quyền, 
độc đoán, ức hiếp quần chúng. Dồng 
thời, Đăng yêu cầu chúng ta phải đứng 
vững trên lập trường, quan điềm của 
Đẳng đề xem xét, giải quyết các vấn 
đề một cách đúng đản, không theo 
đuôi quần chúng, không xa rời các 
ˆ nguyên tắc chính sách của Đăng và 
Nhà nước. 

Một vấn đề có ảnh hưởng lớn tới 
phảm chất, tư cách đẳng viên, tới uy 
tín của Đảng, nhưng làu nay chưa 
được nhiều người quan tâm đúng 
mức, đó là ấn đề lỗi sống của cảdn 


(| 


bộ. đảng 0iên. Chúng ta đều biết, đối 
với người cộng sản, cái quan trọng 
hàng đầu là phầm chất chính trị. 
Song, điền đó không có nghĩa là người 
cán bộ, đẳng viên không cần giữ gin, 
rên luyện về lõi sống và có thề tự - 
buông thả về lỗi sẽng một cách tùy 
tiện. 

Trên thực tế, phầm chất và lối 
sống của một người có quan hệ chặt 
chẽ với nhau, tác động lắn nhau ; hơn 
nữa có những trưởng hợp rãi khó 
tácb bạch đàu là phầm chất. đầu là 
lối sống. Một cáu bộ, đảng viên có 
phầm chất tốt cũng là người biết xác 
định cho mình một lối sống trong 
sạch, lành mạnh, không đề cho những 
tính toán nhỏ nhen, những tham muốn 
vật chất lung lạe, cám đỏ. Một lối 
sống tùy tiện, xoay xở, bê tha, không 
kề gì tới đư luận, tự nó cũng nói lên 


-. phần nào phầm chất của người cần 


bộ, đảng viên, và nếu lỗi sống ấy cứ 
Liếp điển thị người cán bộ, đẳng viên 
SẼ có nguy cơ thoái hóa, biến chất. 
Cuộc sống đã cho thấy, trong điều 
kiện Dàng lãnh đạo chính quyền, lỗi 
sống của cán bộ, đẳng viên là một vấn 
đẻ mà quần chúng rất qu:n Lâm, quần 


chúng chỉ quý mến những người có 


lõi sống trong sạch, lành mạnh. Cuộc 
sống cũng đã chứng minh, sự hư hồng: 
thoái hóa biến chất của nhiều cán bộ, 
đang viên thưởng bắt đầu từ những 


"biều hiện không lành mạnh về lối 


sống. 

Người cán bộ, đảng viên có phầm 
chất, có giác ngộ lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa là người biết sống. có lõi 
sông trong sạch, lành mạnh, giản đị, 
liêm khiết, với ý thức đầy đủ rằng 
lổi sống của mình có ảnh hưởng trực 


_ tiếp tới phầm chất, tư cách đẳng viên 


của mình, tới uy tín của Đăng, tới 
mỗi quan hệ với quần chúng. 


* 


Phấn đấu nâng cao phầm chất cách 
mạng là nhiệm vụ suốt đời của người 


cộng sẵn. Không gì có thề thay thế sự 
tự giác phấn đấu rèn luyện của mỗi 
cán bộ, đảng viên. Có thê nói, chừng 
nào trái tím mình còn đập, người 
cộng sản chúng ta còn phải phấn đấu 


rèn luyện phầm chất. Sẽ là chủ quan,. 


sai lãm nếu có ai cho rằng mình đã 
có quá trình thử thách, «vào sinh ra 
tử», “vào tủ ra tội », đến nay chẳng 
có vấn đề gì về phầnr chất. : 


Muốn nâng cao phầm chất, làm tròn 
vai trỏ người chiến sĩ tiện phong 
cách mạng của giai cấp công nhân, 
chứng ta cản không ngừng học tập và 
rèn luyện về mọi mặt. Có học tập, 
nắm vững những quan điềm cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, "nảm 
vững đường lối, chính sách của Đăng 
mới có cơ sở đề suy nghĩ và hành 
động đúng đắn, mới có năng lực đề 
giáo dục, vận động quản chúng. 
Không có kiến thức đến mức cần 
thiết không thấu suốt đường lối, 
chính sách của Đẳng sẽ không thê có 
lòng tin vững chắc vào thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội, không phàn biệt 
được đúng, sai trước nhiều vấn dẻ 
mới mẻ, phức tạp của công cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, và do đó cũng 
sẽ thiếu quyết tâm thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đẳng và Nhà 
nước. 


Như Hồ Chủ tịch đã dạy, việc rên 
luyện, nâng cao.phầm chất cách mạng 
phải gắn liền với việc thường xuyên 
Liên hành tự phê binh và phê bình. 
Chỉ có thông qua tư phê bình và phé 
bình một cách nghiêm túc trong sinh 
hoạt của Đảng kết hợp với việc phê 
bình của quần chúng mới củng cố và 
phát triên được những phầm chất tốt 
đẹp, mới sửa chữa được những sai 
lầm, khuyết điềm, cũng như «ngọc 
càng mài càng sáng, vàng càng luyện 
càng trong ». 


Trong việc rèn luyện, nâng cao 
phầm chất cách mạng của cán bộ, 
đẳng viên, các cấp ủy Đẳng, tồ chức 
Đẳng có vai trò hết sức quan trọng. 


Trước hết, đó là sự thường xuyên: 
chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng 
cho cán bộ, đảng viên, nàng cao giác 
ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, nhân 
sinh quan cộng sản chủ nghĩa, nàng 
cao nhận thức về đường lõi. chính 
sách của Đảng, về đạo đức, phầm 
chất cách mạng. Việc giáo dục nâng 
cao nhận thức của cán bộ, đảng viên 
cần gắn liền với việc tự phê bình và 
phê binh trong sinh hoạt chỉ bộ, kịp: 
thời đấu tranh ngăn chặn các biều 


hiện không lành mạnh ngay từ khi 


mới chớm nỡ. 


Di đôi với việc giáo dục nàng cao. 
nhận thức, cần đề cao kỷ luật nghiêm 


. mỉnh của Đảng. Kỷ luật có nghiêm mới 


giữ vững được sự thống nhất ý chí và - 
hành động, tăng cường sức chiến đấu 
của Đẳng, vừa giáo dục người phạm 
sai làm vừa ngăn ngửa những căn bộ, 
đảng viên khác. Hảo đảm kỷ luật 
nghiêm mình tức là ai phạm sai lầm, 
khuyết điểm đến mức cần thi hành kỷ 
luật thì phải thi hành kỷ luật, và 
tùy theo tính chất, mức độ, tác hại 
của sai làm mà xử lý thích dáng, đúng 
với kỷ luật của Đăng, pháp luật của 
Nhà nước ; không dung túng bao che, 
không phân biệt cán bộ cấp cao, cán 
bộ có chức có quyên với căn bộ, đang 
viên thưởng. Bìo cáo về xây dựng 
Đăng tại Dại hội toàñ quốc thứ V đã 
nói rõ: œ Trong Đẳng, trong bộ máy 
Nhà nước, #Ủ tuật phải bình đẳng. 
không có ngoại lệ uởi bắt kù ai... Càng 
giữ chức vụ cao, càng được rèn 
luyện lầu năm trong Đăng nếu phạm: 
ký luật thị việc thi hành kỷ luật càng 
phải nghiêm khác » @). 


Hiện nay, trong việc giữ gin kỷ 
luật của Đăng, đang có những quan 
điểm khòng đúng. Có những đồng chỉ 
cho rằng, chỉ cần cán bộ, đẳng viên 
có năng lực, làm dược việc, còn về 
phầm chất, về lối sống thì có thề 


(5) Văn kiện Đại hội V. Nxb Sự thật. Hà. 
nội, Ï982. tập Ï]I. tr. 59. 
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q chàm chước ®*; hoäc cho rằng trong 
buöi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội 
có nhiều khó khăm, phức tạp, nhất là 
tronz# tình hình đang có Khó khăn về 
kính tế và đời sống hiện nay, @ không 
nên nhấn mạnh tới Kỷ luật®. Những 
nhận thức sai trái ấy đã dẫn tới việc 
"buông lỏng kỷ luật của Đẳng, và đó 
là một trong những nguyên nhàn làm 
- cho những biềêu hiện không lành mạnh 
về phim chất và lỏi sống trong cán 
bò, đẳng viên chậm được khác phục. 
[lien nay, cuộc đấu tranh giai cấp, đấu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bạn chủ nghĩa đang hàng 
mgày hàng giờ tác động vào đội ngũ 
cần bộ, đăng viên. Rẻ thủ cũng đang 
dùng nhiều thủ đoạn nhằm làm hư 
hong cán bộ, đẳng viên. Bởi vậy, 
[Đảng ta phải quan tảm giáo dục căn 
bọ, đẳng viên, giữ gìn kỶ luật nghiêm 
mình hơn bào giờ hết. Lẻ-nin đã nhân 


mạnh: “Rẻ nào làm yếu — dủ chỉ là 
chỉt í — kỷ luật sắt trong Đáng của 


giai cấp vô sản (nhất là trong thởi kỳ 
chuyên chính của nó) là thực tế giúp 
cho giai cấp tư sìn chống lại giai cấp 
vỏ sản (6). 


Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ, đề 
nâng cao phầm chất, tư cách đẳng 
viên, giữ gìn sự trong sạch, vững 
mạnh của Đảng, phải kiên quyết đưa 
ra khỏi Đẳng những phản tử thoái 
hóa, biến chất, những mười không 
đủ tư cách đảng viên, Những năm 
qua, Đang ta dã đưa ra khỏi Đẳng 
nhiều người như vậy. Xhưng do 
nhiều nơi chưa có nhận thức đúng 
đán, chưa có những biện pháp kiên 
quvết, tích cực, đến nay vẫn còn 
không Ít những người không xứng 
đăng với danh hiệu đảng viên, những 


người thoái hóa, biến chất chưa được - 


đưa ra khỏi Đăng. Chúng ta cần nắm 
vững hơn nữa tư tưởng chỉ đạo của 


Đẳng về vấn đề này. Tiếp theo nghị 
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quyết Đại hội toàn quốc thứ V, nghị 
quyết Hội nghị thứ tư của Ban chấp 
hành trung ương Đang « Những oán 
đề cáp bách pề tư tưởng 0à lồ chức ®, 
đã chỉ rõ: q@Phải kiên quyết đuồi ra 
khỏi Đẳng và cơ quan Nhà nước 
những phản từ thoái hóa, biến chất 
đến nay văn còn bóc lội. lợi dụng 
chức quyền đẻ ăn cắp của công. ăn 
hối lộ, thông .đồng với bọn gian 
thương, từ sản đề làm giàu, ức hiếp 
quần chúng. Thi hành kỶ luật thát 
nghiêm đốt với những cán bộ lãnh 
đạo và quản lý tỏ ra vô trách nhiệm. 
không chấp hành nghiêm chỉnh nhiệm 
vụ được giao. Riên quyết đưa ra 
truy LÓ trước pháp luặt những phần 
tử lợi dụng chức quyền đề làm những 
việc sai trái, gàv ra những thiệt hại 
nghiêm trọng cho Nhà nước, cho nhân 
đàn và ảnh hưởng xấu đến lòng tin 
của quần chúng đối với Đảng. Phê 
phán nghiêm khác và xử lẻ thích 
đăng đổi với những cán bộ, đăng 
viên cố ý bao che cho những kẻ 
phạm pháp ». 

Chăm lo giáo dục chính trị tư 
tưởng, giữ øsin ký luật nghiêm minh 
của Đăng, đưa những phản tử thoái 
hóa, biến chất, những người không 
đủ tư cách đăng viên ra khỏi Dẳng, 
đó là những biện pháp eơ bản đề 
giáo dục, nàng cao phảm chất cách 
mạng của cán bộ, đảng viên. Đồng 
thời, căn có sự chăm lo đúng mứce 
đời sống của cán bộ, đảng viên, công 
nhân viên chức, có kế hoạch giúp đỡ 
một cách thiết thực những người 
đang eó nhiều khó khăn về đời sống. 
Trong tỉnh hình hiện nay, đó cũng la 


- một biện pháp tích cực tạo điều kiện 


cho cán bộ, đang viên giữ gìn, rên 
luyện phầm chất của mình. 


(6) Y.Ï. Lê-nin: Toàn tệp. Nxb Tiêa bộ. 
Mát-xcơ-va. 1978, tập 41, tr. 34. 


MẤY KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG HUYỆN 
THÀNH PHÁO BÀI QUÂN SỰ 


Trung tướng NGUYÊN-QUYẾT 


ÂY dựng huyện thành 
phảo đài quân sự đang 


nhằm đáp ứng vêu cầu 
của tỉnh hình và nhiệm 

vụ cách mạng hiện nay. | 
Đì đôi với chủ trương tích cực xây 
đựng các huyện theo hướng kết hợp 
Đông - công nghiệp (hoặc lâm — 
nông — công nghiệp, ngư — nông — 
công pghiệp), lấy huyện làm địa bàn 
phân công lao động, tô chức lại sản 
xuất, và huyện không phải chỉ là cấp 
trực tiếp tÖ chức sản xuất và quản lý 
nông nghiệp Ở cơ sở, mà còn là nơi 
bảo đảm đời sống vật chất, tồ chức 


là một vấn đề thiết yếu. 


tốt mọi mặt ¡hư văn hóa giáo dục, y 
tế, thể dục thê thao... cho nhân dân. 
Đảng ta còn chủ trương: « Trên cơ sở 
các quy hoạch về xây dựng kinh tế. 
phát triền văn hóa trên địa bàn huyện, 
cần có quy hoạch xây dựng nền quốc 
phòng toàn dàn, kết hợp chặt chẽ kinh 
tế với quốc phòng, xây-dựng huyện 
thành pháo đài vững mạnh về quân 
ự...*1(1): | 


Qua thực tiễn hoạt động ở Quân 
khu 3, chúng tôi bước đầu thấy được 
một số nội dung cơ bản cần nắm vững 
và làm tốt đề xây dựng huyện thành 
pháo dài quân sự. 


XÂY DỰNG HUYỆN THÀNH PHÁO ĐÀI QUÂN SỰ TRƯỚC 
HẾT PHẢI XÂY DỤNG HUYỆN VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ 


Trước những âm mưu và hành 
động thâm dộc của kẻ thủ, trước 
những khó khăn gay gất về kinh 
tế, công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tề quốc của nhân dân ta hết sức 
£*y go, phức tạp. Diều đó đòi hỏi 
chủng ta phải coi trọng dủng mức 
- công (ác giáo dục chỉnh trị tư tưởng, 
làm cho mọi người dân thấm nhuân 
sàu sắc hai nhiệm vụ chiến lược nói 
chung cửa cả nước và hai nhiệm vụ 
chiến lược được thề hiện cụ thề ở địa 
phương, ở cơ sở. đường lối xây dựng 


chủ nghĩa xã hội và đường lối tiên 
hành chiến tranh nhân đản toàn dân, 
toàn điện, hiện đại trong hoàn cảnh 
cụ thể của đặt nước ta hiện nay. 
Đông thời cân có những hình thức, 
biện pháp thích hợp với những nội 
dung thiết thực nâng cao lỏng yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tỉnh 
thần làm chủ về quyền lợi và nghĩa 


(1) Chỉ thị số 38 của Ban bí thư Trùng 
ương Đảng về công tác quân sự địa phương 
trong tình bình mới. 
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vụ, ý thức cảnh giác cách mạng, sẵn 
sàng hy sinh vi độc lập tự do của TÔ 
quốc. vỉ chủ nghĩa xã hội của mỗi 
người dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ. Công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng muốn 
đạt kết quả tốt trong điều kiện hiện 
nay phải gắn liền với việc xây dựng 
và củng cố các tồ chức Đảng, chính 
quyễn và quần chúng. Sự vững mạnh 
về chính trị, trước hết là sự vững 
mạnh về tư tưởng và tô chức của các 
tÔ chức này, trong đó tô chức Đảng 
phải mạnh thì các tổ chức khác mới 
mạnh được. Đây chính là những hạt 
nhân tạo nên sức mạnh của pháo đài 
quân sự. Cho nên công việc hàng đầu 
của chúng ta là hết sức coi trọng xây 
đừng cơ sở vững mạnh về mại mặt, tạo 
nênnhững nhân tố mới, chất lượng mới. 

Hiện nay cần làm cho từng ngành: 
từng cấp và từng người hiều rõ tầm 
qu:tn trọng của cơ SỞ, vị trí và vai trò 
hết sức quan trọng của đơn vị cơ SỞ, 
khắc phục những hiện tượng coi nhẹ 
và buông lỏng việc xây dựng cơ SỞ. 

Các cơ quan cấp trên nên có kế 
hoạch cụ thề thường xuyên quan tâm 
chỉ đạo, giúp đỡ cơ sở, nhất là ở 
những vùng trọng điềm, đánh giá 
đúng tình hình và nguyên nhân yếu, 
mạnh của từng cơ sở, tập trung cán 
bộ các ngành do cấp ủy trực tiếp chỉ 
đạo, giải quyết có kết quả những yêu 
cầu của cơ sở, làm cho cơ sở đã mạnh 
tiếp tục mạnh lên, mạnh từng mặt 
tiến tới mạnh toàn diện, và không 
còn cơ sở yếu kém. 

Việc đưa cơ sở yếu kém vươn lên 
đòi hỏi có sự nghiên cứu thận trọng, 


chính xác, thấy rõ những việc phải 
làm, trong đó cỏ việc do bản thán cơ 
sở làm lấy, có việc cấp trên của cơ sở 
trực tiếp giải quyết hoặc cùng với cơ 
sở giai quyết. Cần tỉm đúng nguyên 
nhân đã cần lrở ước đi lên của cơ 
sở, tử đó đề ra biện pháp sát hợp. 
đúng đán đề giải quyết, đồng thời kiên 
trì và tập trung sức vào xây dựng. 
Như vậy, dù cơ sở có yếu kém lâu 
ngày đến đâu, có những khó khăn 
thể nào, cũng có thê vươn lên được. 
Treng năm năm qua, nhờ cách làm 
như vậy mà các tỉnh trong Quân khu 
0a đã đưa được nhiều cơ sở yếu kém 
vươn lên, các cơ sở này đã đưa sản 
xuất một số mặt tăng từ 2 đến 3 lần, 
hoàn thành tót các nhiệm vụ được 
Ø!1ao, giữ gìn trật tự an nỉnh tốt, có 
xã kém nhất trong 31 xã toàn huyện, 
đã vươn lên thành xã đứng đầu toàn 
huyện. Nếu năm 1977 có 2§% số xã 
trong toàn Quân khu còn yếu kém, 
thì năm 182 con số này là 7Â, trong 
đó có 96 xã từ kém nát trở thành đơn 
Vị quyết thắng, 141 xã trở thành xã 
khá, 12! xã lên mức trung binh, số 
xã đạt danh hiệu Quyết thắng trong 
toàn Quàn khu so với năm 1978 
tăng lỗ... 


Thực tế nói trên cho phép chúng 
tòi rút ra kết luận: không đi tử xây 
dựng cơ sở vững về chính trị, không 
khúc phục được tỉnh trạng yếu kém 
của cơ sở, thi không thề xày dựng cơ 
sở mạnh về quản sự. Và không có 
những cơ sở mạnh thì huyện cũng 
không thê xây dựng thành pháo đài 
quân sự được. 


XÂY DỰNG KINH TẾ, KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, 
QUỐC PHÒNG VỚI KINH TẾ THEO NHỮNG HÌNH THỨC VÀ 
NỘI DUNG THÍCH HỢP, ĐEM LẠI HIỆU QUÁ RÕ RỆT 


Xọi người đều biết, sức mạnh 
kinh tế là cơ sở của sức mạnh quốc 
phòng. Hai sức mạnh ấy tạo nên sức 
manh cơ bán của đất nước. Trong 


18 


chủ nghĩa xã -hội, xây dựng kinh tế 
và củng cõ quốc phòng là thông nhất. 
Khi chưa có chiến tranh, mọi người 
dàn bảng hái lao động, sản xuất, xây 


đựng đất nước, đó là biều hiện của 
lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, 
sủa tính thần làm chủ tập thề và ý 
thức bẢo vệ Tô quốc. Từng người, 
tửng nhà, từng cơ sở có nghĩa vụ 
phát hoy những tiềm năng mọi mặt 
cổa mình đề thúc đây san xuất phát 
triền, tiến vượt lên, có biến đôi mới 
về kinh tế, bảo đảm không những đủ 
šn mà cỏn đóng góp một phần cho Nhà 
nước và có phần dự trữ phòng khi 
thiên tại hoặc lúc chiến tranh xay ra. 


Tuy đất nước ta cỏn có nhiều khó 
khăn, nhưng địa phương nào, nƠI 
nào biết chủ động phát huy thế mạnh 
eủa từng vùng, phát động được từng 
người, từng nhà, tùng cơ sở, sử dụng 
tốt lực lượng lao động, đất đai và mở 
rộng ngành nghề thì vẫn có những 
khả năng thực tế đề “làm giàu, đánh 
thắng » được. 

Kinh nghiệm cho thấy rằng, đề 
thực hiện tốt việc kết hợp kinh tế 
với quốc phòng trên địa bàn huyện, 
điều hết sức quan trọng là phải tim 
ra những phương hướng, hình thức, 
nội dung và biện pháp cụ thê sát hợp 
với đặc điềm từng huyện, tùng vùng, 
giải quyết tốt quan hệ giữa kinh tế với 
quốc phòng, tránh khuynh hướng coi 
nhẹ kinh tế hoặc coi nhẹ quốc phòng, 
làm cho kinh tế ngày càng phát triên, 
quốc phỏng ngày càng vũng mạnh. 

Đối với các huyện ven biên thì 


phát động toàn Đảng, toàn đàn * vươn. 


ra biền. làm giàu dánh thắng”, lấy 
lực lượng dân quân tự vệ làm nòng 
cốt, vừa phát triền nghề đánh cá, vừa 
giữ gin an nỉnh trên biên. Huy động 
hàng vạn dân quân tự vệ cùng nhân 
dân địa phương quai đê, lấn biến, 
mở rộng điện tích, đưa dân ra lập 
các làng mới, vừa sản xuất, vừa lạo 
thêm “vành đai » biên phòng đề giữ 


XÂY ĐỰNG THẾ TRẬN CHIẾN 


Xây dựng thế trận chiến tranh 
nhân dân trên địa bàn huyện là bố 
trí lực lượng theo những phương án 


vững trật tự an ninh và sẵn sàng 
chiến dấu, đem lại sự biến đổi về 
chất ở vùng ven biên, biên mỗi xã ở 
dày vừa là đơn vị giỏi về sản xuất 
vừa là đơn “vị mạnh về quốc phỏng, 
vừa làm giàu cho từng địa phương 
vừa không ngừng nàng cao mức sống 
của tùng nhà... Máy năm qua trên địa 
bàn Quân khu ba đã lấn biện và đưa 
vào sử dụng, khai thác được hàng 
vạn héc ta. Có tỉnh, điện tịch lấn biền 
đã bằng diện tích của cả một huyện 
cũ. Các huyện đồng bảng phía trong 
và các nơi khác thì năm chắc lực lượng 
cơ động của dân quận, fự vệ, mỡ các 
chiến dịch e cải tạo đồng ruộnø, hoàn 
chỉnh thủy nông ® bằng hình thức tô 
chức lao động theo kiều công trường 
thủ công. Ở những nơi * đất hẹp người 
đông» thì lấy việc thâm canh, tăng 
vụ từ 2 lên 3, 4, 5 vụ, không ngừng 
chăm bón, áp dụng các biện pháp khoa 
học kỹ thuật, đưa năng suất lên cao, 
đồng thời xây đựng các tuyến phòng 
ngự và chiến đấu, các cơ sở hậu cần 
thích hợp, những nơi phòng tránh tốt. 


Các huyện miền núi thì phát huy 
thế mạnh về nghề rừng, chăn nuôi 
gia súc, đồng thời mở mang đường 
sả, củng cố quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, dựa vào địa hình đề xây 
dựng kinh tế kết hợp với tủng cố 
quốc phòng, bảo vệ an ninh. 


Nhờ bước đầu biết kết hợp kinh tế 
với quốc phòng, sát hợp với hoàn 
cảnh cụ thê của từng huyện, nhiều 
nơi đã tạo được điều kiện ơ gỡ thế 
bí» trong đời sống kinh tế, đảy 
mạnh sản xuất, xảy dựng được thế 
tràn chiến tranh nhàn đàn địa 
phương và lực lượng vũ trang địa 
phương vững mạnh, dần dần trở 
thành những pháo đài quân sự mạnh. 


TRANH NHÂN DÂN TẠI CHỖ 
tác chiến cơ bản. Thế trận được 


xây dựng trên cơ sở những ưu thế 
về chính trị, tính thân, kinh tế và 


49 


căn cứ vào âm mưu, thủ đoạn của 
địch, đối tượng tác chiến của tà, căn 
cứ vào yêu tố địa hình, địa vật của 


từng vùng. Nó bảo đảm cho nhân dân 


và các lực lượng vũ trang trong 
huyện vừa chiến đấu, vừa sản xuất, 
vừa tích lũy bồi dưỡng lực lượng đề 
có thè chiến đấu độc lặp, dài ngày, 
piữ vững được quyền làm chủ địa 
phương, góp phần làm chủ cả nước. 


Thế trận đó được hình thành trong 
các thế trận ở từng làng, xã, từng nhà 
máy, xí nghiệp, công trưởng, nòng 
trường, làm trường, thế trận của từng 
cụm chiến đấu liên hoàn. bảo đâm 
sự liên kết với nhau thành nhiều 
tuyến, có cả bề rộng và chiều sảu, tạo 
điều kiện bảm trụ kiện cường, hỗ trợ 
lẫn nhau đề giữ vững dịa bàn chiến 
đâu liên tục và có những căn cứ hậu 
phương đề tiếp tục sản xuất trong 
mọi hoàn cảnh của chiến tranh, giữ 
vững mối liên hệ với tỉnh và 
Quản khu. 


Việc xây dựng thế trận chiến tranh 
nhân dân tại chỗ còn phải xuất phát 


tử yêu cầu của cuộc chiến tranh và 


khả năng của ta trên từng vùng đề 
có cách đánh thích hợp. 


Đối với các huyện ven biên, bảo 
đảm đánh thắng quân dịch đò bộ 
đường biên ở ngay mép nước, kiên 
quyết không cho chúng lên bờ. 
Muốn thế phải có tuyến phòng thủ 
vững chắc, có công trình công sự, có 
vật cản, che chắn, ngăn cản đề bám 
trụ đánh địch, tiêu diệt địch đến 
cùng. Các huyện phía trong bảo đảm 
đánh thắng các euộc tập kích và đồ 
bò đường không của địch, tiêu diệt 
quân địch trước khi chúng chạm chân 
tới đất hoặc vừa xuống tới đất, đứng 
chân chưa vững. Các huyện miền núi 
bao đảm đánh thắng các đạo quân sơn 
cước của địch, chống kẻ địch vu hỏi 
hoặc đánh tạt sườn vào lực lượng 
của ta. Đối với các thành phố. thị xã, 
bào đảm đánh thắng chiến tranh phá 
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hoại nhiều mặt của địch và chống 


địch tập kích dường không. 


Căn cứ vào nihiệm vụ, vị trí của 
từng huyện, việc xây dựng thẻ trận 
phái tập trung vào các trọng điềm, 
tạo nên những vùng trọng điềm vững 
mạnh, bảo đảm (mạnh trọng điềm, 
0ững toàn cục. lốc độ nhanh, chất 
lượng cao ». Hên cạnh các trọng điềm, 
các vùng khác cũng lập kế hoạch, 
quy hoạch kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, sản sàng chuyên từ thờ, bình 
sang thời chiến, chuần bị mọi mặt, 
đề khi có lệnh là triển khai đánh địch 
được ngay. 


Điềm thành công nồi bẬt trong xây 
dựng thể trận ở Quản khu ba là đã 
dồn sức cho các trọng điềm và tuyến 
ven biền, xây dựng hàng loại trận 
địa trực chiến và hệ thống đài quan 
sát của dân quản tự vệ, vừa thường 
trực chiến đấu suốt ngày đèm, vừa 
sản xuất đủ ăn, còn cung cấp mội 
phần cho giá định. - Hệ thống 
thông tín báo động, thông tin liên lạc 
giữa các đơn vị biên phòng và các 
trọng điềm được củng cố ngày càng 
hoàn chỉnh, các mặt hậu cần, kỳ 
thuật và dự trữ sản sàng chiến đấu 
được thường xuyên kiêm tra. bồ sung 


- thay thế. 


Các huyện ven biền trong Quản 
khú đã trồng ngót hai triệu khóm 
tre và gần một triệu khóm mây, 
hàng vạn cây phi lao, hàng trăm hếéc 
la súủ vẹt, phủ kín 87% chiều đài 
bở biền của Quân khu, tạo thành 
một hệ thống lũy bao bọc mép biên 
và hình thành tuyến vật cản sống, 
vừa phục vụ cho việc báo vệ an 
ninh, san sàng chiến đấu, vừa mang 
lại hiệu quả kính tế cao, tạo điều kiện 
cho việc phát triên ngành nghề sau 
này. 

Các địa phương, các ngành đã huy 
động sức dàn cùng với lực lượng 
vũ trang làm các tuyến đường cơ 
động từ phía trong ra mép biền và nội 
liễn mọt số đảo, có đường trục và 


Tưởng ngang. Tỉnh lHlà-nam-ninh đã 
huy động ba triệu ngày cóng, chỉ lÍ 
triệu đồng làm các tuyên đường liên 
huyện ra tận ven biên; toàn tỉnh đã tôn 
cao 47 ki lò mét mặt dường, làm mới Š¿ 
cầu, sửa lại 150 cäu cũ, trị Øiá 12triệu 
đồng, vừa phục vụ sản xuất và đời 
sống, vừa báo đam cho xe pháo, bộ 
bình cơ dội›g khi chiến tranh xay ra. 


Trong việc xây dựng pháo đài quản 
sự huyện có một yêu cáu bức thiết 
được đát ra là ngay từ thời bình 
phải có Kế hoạch chuẩần bị thật chu 
đáo đề xây dựng mạng lưới hậu cần 
tại chỏ, bảo đảm cho nhiệm vụ sản 
sàng chiến đấu trước mát và cho 
chiến đấu lầu đài sau này. AÍluốn vật, 
phải kết hợp thật chặt chẽ giữa việc 
phát triền kinh tế, cai thiện đời sống 
nhân dàn với vêu cầu chiên đấu. Cô 
kế hoach đầu tư và hướng chỉ đạo 
cho các cơ sở công nghiệp, thủ còng 
nghiệp trên địa bàn huyện, tạo những 
điều kiện cần thiết đè có thể sản xuất 
được những phương tiện chiến đấu 
cho phong trào toàn đán đánh giặc, 
nhữi:g công cụ cần thiết cho lực lượng 
vũ trang và có khả năng đáp ứng được 
một phản như cầu về sửa chữa vũ khi 
nhẹ của bộ binh. 


Đối với các tỏ chức có năng lực 
vận tải, ngay trong thời binh cũng 
được tính toán, tạp duợt và giao 
nhiệm vụ cụ thê đề sản sàng đáp ứng 
khí có yêu cầu chiến đàu đột xuât. 
Các bệnh viện, các hệ thống thông 
tin, bưu điện cũng được SIP XẾp 
điều chính một cách hợp lý và được 
tập đdượt ngay từ thời bình đề khi có 
chiến tranh thị phát huy được chức 
năng và hiệu lực của mình phục vụ 
lực lượng vũ trang và nhàn dân vừa 
chiến đâu, vừa tiếp Lục sản xuất. 


Tất cả các mặt trên đây đều phải 
được chuẩn bị kỹ càng khi chưa. có 
chiến tranh và xoay quanh việc phát 
triền sản xuất với hiệu quả kinÌi tế 
cao nhất nhằm giải quyết cho được 
như cầu về lương thực thực phầm, 
đành phần thích đáng cho yêu cảu 
chiến tranh. Điều hết sức quan trọng 
là trong công việc chuẩn bị, tập dượt 
đó, phải vừa nắm vững những yêu 
câu và quy luật chiến tranh, vừa hiểu 
rõ những yêu cầu và quy luật kinh 
tế đẻ tìm ra phương hướng, hình thức 
và biện pháp thích hợp, vận dụng 
kết hợp các quy luật đó đề đáp ứng 
những vêu eäau nói trên. 

Từ nhận thức như vậy, các huyện ở 
Quản khu ba đang đầv mạnh phong 
trào #®làm giàu đánh thăng ”, tập trung 
giải quyết bằng được vấn đề lương 
thực, thực phảm trước mát và có đóng 
góp, có phần dự trữ ngày cảng nhiều: 
Hầu hết các địa phương đã củng cô liệ 
thống hậu cần tại chỗ từ cơ sở đến cấp 
tỉnh. Các tô sửa chữa vũ khí ở cơ sở, 
các trạm cấp cứu thương bình, bệnh 
binh được phân cấp cho từng tuyến 
quản lý... 

Nhờ có sự chuần bị tích cực như 
vậy, cho nên khi bọn: phản động 
Trung-quốc mở cuộc chiến tranh xảm 
lược ở 6 tỉnh biên giới phía bác nước 
ta (tháng 2-1979), chỉ riêng ngành giao 
thông vận tải trong Quân khu đã huy 
động 4658 chuyến xe chở trên 62 
nghin tấn hàng chỉ viện phia trước... 

Qua các lăn diễn tập, hệ thống hậu 
cần tại chỏ, hậu cần địa phương đã 
cùng hệ thống hậu căn quàn đội tạo 
thành một hệ thống căn cứ hậu cần 
hoàn chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
của minh, phục vụ đác lực cho các 
lực lượng vũ trang và nhân dân 
trong Quân khu. 


” 


XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUẦN CHÚNG, 
TÒ CHỨC TOÀN-DÂN ĐÁNH GIẶC 


Cả nước một lòng, toàn đản đẳnh 
giặc la một truyền thống quản sự của 


¬ 


đàn tộc Việt-<nam. Đó cũng là quan 
điểm và đường lối quản sự của Đảng ta. 
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Tăng cưởng xây dựng lực lượng vũ 
trang quần chúng mạnh mẽ là một 
Ironz nhữnế biêu hiện tập trung nhất, 
của tính thần cảnh giác cách mạng, 
thực hiện toàn dàn dánh giặc, cả nước 
đánh giặc, môi người đân là một chiến 
sĩ, môi làng xả, công, nông, làm 
trường, xỉ nghiệp là một cứ điềm 
chiến đấu, mỗi huyện là một pháo đài 
vững chác đề bảo vệ Tô quốc. 

Cùng với việc  xâv dựng nén nếp 
giáo dục ý thức quốc phòng và nếp 
sống quản sự hóa cho toàn dàn, cho 
học sinh các trưởng đại học, trung 
học chuyến nghiệp, các trưởng phố 
thông, sắp xếp các lực lượng chiến 
đấu. phục vụ chiến đấu, lao động sản 
xuất khi chiến tranh xảy ra.. các 
địa phương đang khủn trương xây 
đựng lực lượng dân quản tt vệ đủ 
sức làm nòng cốt cho toàn đàn trong 
nhiệm vụ bảo vệ địa phương, phát 
huy vai trỏ xung kích trong phát 
triền kinh tế, đồng thời là nguồn dự 
trữ hùng hậu sẵn sàng bỏ sung cho 
quân đội. Trong tỉnh bình hiện nay, 
lực lượng đân quân tự vệ có vai trỏ 
rất quan trọng trong việc chòng lại 
kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của kẻ dịch. Gắn nhiệm 
phòng với nhiệm vụ bảo đảm an nình, 
lực lượng dân quản tự vệ phản đấu 
tìm ra những bình thức tô chức và 
hoạt động thích hợp dề làm tốt cả hai 
nhiệm vụ đó. Nhiều nơi đã tô chức 
trung dội an ninh — quỏc phòng ở xã 
và các trung đội này hoạt dòng có 
kết quả tốt. 

Xây dựng dàn quân tự vệ phải bảo 
đảm có số lượng đủ, chát lượng cdo, 
có lực. tưựng tại chỗ, lực lượng cơ 
động, tực lượng bình chủng cà lực 
lượng dự bị mạnh. 

Căn cứ vào đặc điềm, vêu cầu và 
khả năng của từng huyện, thị xã, nhà 
máy, xÍ nghiệp... mà xây dựng lực 
lượngcó quy mô và số lượng thích hợp, 
đủ sức bảo vệ địa phương, sản sàng cơ 
động đánh dịch và chỉ viện nơi khác 
khi cần thiết. Trong xây dựng lực 
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Vụ quốc . 
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lượng, chú ý giải quyết tối mi quan 


hệ giữa số lượng và chất lượng, làm 
cho tô chức trong sạch, vững mạnh, 
bảo đảm xày dựng được đơn vị nào 
mạnh và gọn đơn vị đó. 

Mỗi xã thông thường có từ 1 đến 
2 đại đội chiến đấu tại chó, từ 1 đến 
2 đại đội cơ động, có các phân đội 
bình chủng như: cao xạ, pháo binh, 
công bình, thông tin, trỉnh sát, hóa 
học, v.v. Các cụm chiến đâu liên hoàn 
thì tö chức các tiểu đoàn chiến đấu 
cớ động. Toàn huyện có thể tö chức 
nhiều tiêu đoàn cơ động, đần đần khi 
diều kiện cho phép thi có thề tồ chức 
đến trung đoàn. £ 

Về trang bị vũ khi, căn cứ vào 
nhiệm vụ và tính chất của từng phân 
đội mà trang bị cho thích hợp theo 
hướng hiện đại hoặc tương đối hiện 
đại kết hợp với thỏ sơ, tự tạo, theo 
phương châm có vũ khi gì, đánh giỏi 
với vũ khí äy. Công tác huấn luyện 
kỹ thuật, chiến thuật› lấy huấn luyện 
cần bộ làm trung tầm, chú ý huấn 
luyện cách đánh cho từng thứ quân 
và kết hợp các cách đánh đó lại tạo 
thành sức mạnh tông hợp, cần được 
hết sức coi trọng. 

Đề nàng cao chất lượng và đánh 

giá đúng trình độ, khả năng của lực 
lượng tửng địa phương, từng đơn vị, 
nhiều nơi đã tö chức kiêm tra và diễn 
lập theo các phương án chiến đấu 
nhằm rẻn luyện về công tác tham 
mưu, công tác tỏ chức, động tác chỉ 
huy của cán bộ và sức cơ động của 
các đơn vị, từng bước hình thành thế 
bố trí lịrc lượng theo ý định tác 
chiến khi chiến tranh xây ra. 
s  Coi trọng việc Xxày đựng dân quân 
tự vệ, đồng thời cũng cần chú ý xây 
dựng bộ đội địa phương trở thành 
cquả đấm mạnh » của huyện và có 
sức cơ động cao, sẵn sàng đánh địch ở 
các mũi chủ yếu, giúp sức cho các 
cụm chiến đầu, giữ vững thế trận - 
làn chủ và tiến công địch trong và 
ngoài địa bàn huyện, nhất là các 
huyện trọng điềm, ven biền. 
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Bọ đội địa phương học tập, rẻn 
luyện để biết cách đánh tập trung và 
hiệp đỏng tác chiến trong đội. hình 
phòng ngự tại các làng xã chiến đấu 
và các cụm liên hoàn, đồng thời, làm 
nỏng cốt đìu đắt đân quân tự vệ trong 
chuyện chiến đấu. làm tốt nhiệm 
vụ xây dựng cơ sở chính trị ở địa 
phương, cùng các lực lượng khác 
chống tiêu cực, giữ gin trật tự an 
ninh, đầy mạnh sản xuất. Các huyện 
ven biền, trợng điềm chú trọng xây 
đựng bộ đội biên phòng thường xuyên 
làm nòng cối trong việc nắm chắc các 
hoạt động của địch, tuần tra, cảnh 
giới, kiềm soát các cửa sông, cửa 
biển, các bến, bãi ra vào, chống vượt 
biên, vượt biền. Bộ đội biên phòng 
nằm trong cụm chiến đấu liên hoàn 
thi có kế hoạch chiến đấu hoàn chỉnh, 


lấy khu vực đồn làm điềm, làng xã 
chiến đấu làm điện. Diện chiến đấu 


. đề bảo vệ điềm ; điềm chiến đấu phối 


hợp với diện đề tiêu diệt địch. Vi 
vậy, phải xây dựng bộ đội biên 
phòng vững mạnh cả về tư tưởng, tồ . 
chức và nghiệp vụ, tuyệt đối trung 
thành với Đảng và Nhà nước, biết 
cách xây dựng và củng cố cơ sở. 
Đồng thời phải thường xuyên quan 
tâm xâày dựng lực lượng dự bị 
vững mạnh, sẵn sàng bồ sung cho 


bộ đội chủ lực khi cần thiết. 
Tửng địa phương phải hiệp đồng 
chặt chẽ với các đơn vị khung 


dự bị động viên, nắm chắc số lượng, 
chất lượng quản dự bị và sĩ quan dự 
bị, có biện pháp quản lý chặt chẽ 
theo đúng quy định của công tác 
tham mưu động viên. 


SỰ LÃNH ĐẠO CHẶT CHẾ CỦA CẤP ỦY ĐẢNG, SỰ 

CHỈ ĐẠO CỤ THỀ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

LÀ NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC 
XÂY DỰNG PHÁO ĐẢI QUÂN SỰ HUYỆN 


Muốn xây dựng thành pháo đài 
quân sự, mỗi huyện phải phấn đấu: 
chính trị vững, kinh tế giàu, quốc 
phòng và an ninh mạnh, văn hóa xã 
hội phát triền, phải phát huy được 
sức mạnh tông hợp của toàn dân, toàn 
điện của mọi ngành, mọi người đền 


làm hai nhiệm vụ chiến lược của , 


Đảng, kết hợp nhuần nhuyễn hai 
nhiệm vụ đó với nhau, thúc đầy lẫn 
nhau cùng phát triền. ' 


Tăng cường sự lãnh đạo của Đăng 
ở đây cụ thề là kiện toàn tồ chức và 
nâng cao năng lực lãnh đạo toàn điện 
của các đảng bộ, chỉ bộ cơ sở đõi với 
việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược của Đảng, đối với việc thực 
hiện những nhiệm vụ cụ thề xây 
đựng huyện thành pháo đài quân sự. 
Huyện ủy cần có phương hướng, nội 
dung, biện pháp cơ bản nhằm từng 
bước xây dựng pháo đài quân sự ở 
huyện minh, đặc biệt là biết kết hơp 
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chặt chẽ kế hoạch xây đựng pháo đài 
quân sự với kế hoạch phát triên kinh 
tếTxã hội của huyện, thành một kế 
hoạch chung xây dựng kính tế và 
tăng cường quốc phòng. Kế hoạch nà v 
chính là sự cụ thề hóa hai nhiệm vụ 
chiến lược ở địa phương. Dảng ủy xã 
cũng có kế hoạch như vậy phù hợp với 
hoàn cảnh xã minh. Tỉnh ủy và Ủy 
ban nhàn dân tỉnh quan tâm lãnh 
đạo, hướng dân các huyện có kế 
hoạch xây dựng phù hợp với từng 
huyện, đồng thời bảo đảm những yêu 
cầu chung về quốc phòng và thế trận 
chiến tranh nhân dân của toàn tỉnh, 
tạo thành một hệ thống pháo đài quân 
sự liên hoàn, vững chắc, làm địa bàn 
thuận lợi cho quản chủ lực tiến công 
tiêu diệt địch. Những yêu cầu vượi 
quá khả năng của huyện và những . 
vướng mắc trong quan hệ giữa các 
huyện với nhau về mặt kết hợp kinh 
tế với quốc phòng cần được cấp tỉnh 
chủ động giải quyết kịp thời. 
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Trong mỗi cấp ủy cần có sự phản 
công hợp lý và chuẩn bị chu đáo ngay 
từ thời binh đối với từng cấp ủy 
viên đề trong bất cứ tình huống nào. 
trong sản xuất hay trong chiến đấu, 
cấp ủy và toàn đẳng bộ đều nắm chắc 
"quyền chủ động. Tất cả đẳng viên là 
lực lượng nòng cốt thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược được thê hiện 
cụ thê ở địa phương. 

Trong việc xâv dựng huyện thành 
pháo đài quân sự, chính quyền địa 
phương chính là người vạch ra các 
phương án hoạt động và những biện 
pháp thích hợp đề thực hiện kế 
hoạch xây dựng pháo đài quân sự 
huyện. Bằng việc xây dựng các bộ 
máy tồ chức, quản lý toàn bộ hoạt 
động ở địa phương, cung cấp các 
phương tiện và tạo điều kiện vật 
chất cần thiết, chính quvèn là người 
điều hành các tô chức trong hệ thống 
của nó hoạt động phục vụ cho những 
yêu cầu quốc phòng của địa phương. 
Chính quyền quan tảm xảy dựng các 
lực lượng vũ trang địa phương, tạo 
điều kiện cho nó hoạt động, đáp ứng 
những yêu cầu cần thiết của nó, đồng 
thời củng cố các ngành, các cơ sở 
có liên quan đến quốc phòng như y 
tế, thương nghiệp, thông tin, bưu 
điện, giao thông liên lạc, các điềm 
cơ khí và cụm cơ khí của huyện... đề 
khi chiến tranh xảy ra có thề chuyền 
thành các tô chức và lực lượng hậu 
cần tại chổ. Các đoàn thể quần chúng 
như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ,... 
có thề đóng góp một phần tích cực 
vào các công việc này, và qua đó mà 
tỏ chức và giáo dục quần chúng thực 
hiện quyền làm chủ của mìinh không 
những trên lĩnh vực kinh tế, mà cả 
trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 


Đặc biệt cơ quan quân sự địa 


phương các cấp cần nâng cao trình 


độ tham mưu của mình, nhất là sự 
hiểu biết mới về cuộc chiến tranh bảo 
về Tô quốc trong thời đại ngày nay, 
về cuộc đấu tranh chống lại kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 


yÍ 


địch hiện nay, về những yêu cầu của 
mối quan hệ giữa hài nhiệm vụ chiến 
lược, hai phương thức tiến hành chiến 
tranh, giữa kinh tế với quốc phòng và 
an ninh trong tỉnh hình đất nước ta 
hiện nay, đồng thời làm tốt công tác 
nghiên cứu và đẻ xuất vấn đề. xây 
dựng được những đề án công tác có 
chất lượng, những phương án chỉ 
đạo và chỉ huy chiến đấu có hiệu quả 
cao, thật sự giữ vai trò tham mưu 
đắc lực cho cấp ủv. Như vậy, các cơ 
quan quân sự địa phương các cấp 
không chỉ phải giỏi về chỉ huy chiến. 
đấu, về chỉ đạo xây dựng cơ sở chính 
trị, xây dựng phong trào toàn dân 
tham gia công tác quốc rhòng, mà còn 
phải giỏi cả về nhiệm vụ xảy dựng 
kinh tế, phát triền sản xuất ở địa 
phương.Mỗi cán bộ quân sự địaphương 
phải biết cách tô chức thực hiện tối 
nhất nhiệm vụ của mình, phải thường 
xuyên bám sát cơ sở, lăn lộn với 
phong trào, biến các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng và chính quyền thành 
hành động cách mạng của quán chúng. 


* 


Xây dựng huyện thành pháo đài 
quản sự vững mạnh là một quá tựình 
phấn đấu liên tục, lâu dài, đồng thời 
cũng rất khản trương. AÍfuốn làm 
tròn nhiệm vụ nặng nề đó, điều 
quan trọng nhát là luôn thău suốt 
quan điềm. đường lỗi của Đảng, vận 
dụng sáng tạo những kinh nghiệm 
xảy dựng ấp, làng, xã chiến đấu 
trước đây vào tỉnh hinh thực tế hiện 
nay của từng địa phương, tửng cơ SỞ, 
và xác định rõ những yêu cầu và nội 
dung xây dựng pháo đài quân sự 
huyện,tử đỏ định ra những phương án 
chính xác, bước đi và biện pháp 
thích hợp đề xây dựng mỗi huyện 
thành một pháo đài quân sự vững 
mạnh toàn diện năm trong thế trận 
chiến tranh nhân dân của cả nước, 
nhàm xây dựng thành công và hảo 
vệ vững chác Tỏ quốc Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa. 


X 
% 


_ NÂNG (A0 (HẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ - 


6IẶNG DẠY LÝ LUẬN MÁC — LÊ-NIN 


KTỆC giảng dạy lý luận 
Mác — Lê-nin là một bộ 
phận trọng yếu trongcỏng 

tác tư tưởng của Đẳng. Đẳng ta thường 
xuyên quan tàm và chú ý nâng cao 
chất lượng và hiệu quả giảng dạy lý 
luận Mác — Lê-nin nhằm đào tạo một 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản 
lý và cán bộ khoa học kỹ thuật được 
tôi luyện về tư tưởng, có kiến thức 
và năng lực hành động cách mạng. 


Bước vào giai đoạn mới của cách 
mạng. vấn đề này càng có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng và cấp bách, bơi 
vì Đẳng ta, đội ngũ cán bộ, dàng viên 
chúng ta đang đứng trước hàng loạt 
vấn đề mới mẻ, phức tạp của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
đòi hỏi phái có sự hiều biết sâu sắc, 
sự vận đụng đúng đắn những nguyên 
lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
hoàn cảnh cụ thê của nước ta trong 
chặng đường đầu tiên hiện nay của 
thời kỳ quá độ. Chỉ thị của Ban bi 
thư Trung ương Đăng «Về công tác 
đào tạo cán bộ lý luận ở trường 
Đảng cao cấp Nguyễn-Ái-Quốc ® đã 
nói rõ : # TrongØ giai đoạn cách mạng 


“hiện mọi đường lối, 


LÊ - XUÂN -LỰU 


hiện nay, nhất là đề góp phần thực 
hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng 
lần thứ Ÿ, công tác lý luận có nhiệm 
vụ to lớn hơn. Từ một nước nòng 
nghiệp, sản xuất nhỏ là chủ yếu, tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta đặt ra nhiều vấn đề lý luận 
và thực tiễn cần được nghiên cứu 


- một cách toàn điện và có hệ thống » (1). 


Đội ngũ cân bộ của Đăng là những 
người có nhiệm vụ tuyên truyền, 
giáo dục, tồ chức quản triệt và thực 
chủ trương, 
chính sácl: của Đẳng. Ngàyv nay, đề 
thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược 
to lớn khó khăn và phức tạp là xày 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa, người cán bộ 
phải có trình độ hiều biết sâu sắc về 
lý luận Mác — Lèẻ-nin, vê đưởng lối, 
chính sách của Đẳng, nắm vững quan 
điềm chính trị giai cấp và các phương 


(1) Trích chỉ thị của Đan bí thư « Về công 
tác đao tạo cán bộ lý luận ở trường Đảng cao 
cấp Nguyễn-Ài-Quốc ». ngày 5-8-1982. 


ñh 


pháp khoa học 'của nó đề phân tích, 
nhận thức, và giải quyết một cách 
đúng đắn những vấn đề đang diễn ra 


gay gất trong đời sống xã hội cũng . 


như trong lĩnh vực hoạt động của 
minh. Cán bộ, đảng viên có nhận 
thức đúng đắn, có lập trường kiên 
định, vững vàng, và qua đó mà giáo 
dục quần chúng, nàng cao nhận thức 
của quần chúng, là yếu tố hết sức 
quan trọng nhằm bảo đảm thắng lợi 
đối với cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, cũng 
như đối với cuộc đấu tranh chống 
mọi âm mưu, thủ đoạn của bọn bành 
trướng bá quyền Trung-quốc, của chủ. 
nghĩa chống cộng của bọn đế quốc 
và phản động quốc tế, đấu tranh 
không khoan nhượng chống các hệ tư 
tưởng thù địch. Phương chàm «lý 
luận liên hệ với thực tiễn » cũng như 
những nguyên lý giáo dục mà Đẳng 
ta đề ra “học đi đôi với hành », « giáo 
đục kết hợp với lao động sản xuất», 
« nhà trường gắn liền với xã hội », có 
ý nghĩa phương phấp luận quan trọng 
đề đánh giá hiệu quả của việc giảng 
dạy lý luận Mlác— Lê-nin. 
đó cần được xét theo những 
chuẩn sau đây : 

{ — Bề rộng 0à chiều sâu của sự lĩnh 
hội các kiến thức về chủ nghĩa Mác” 
Lê-nin. Ngày nay, trong điều kiện 
các môn khoa học xã hội phát triền 
nhanh chóng, khối lượng thông tin 


liêu 


tăng lên đồ sò, điều quan trọng là. 


phải biết chọn lọc những kiến thức 
có ý nghĩa hàng đau, những phát 
triền mới nhất, tạo ra cơ sở hình 
thành thế giới quan khoa học và 
trang bị phương pháp luận đúng đắn 
bảo đảm cho các cần bộ là chuyên 
gia tương lai một phương hướng 
chính trị — giai cấp đúng trong cuộc 
sống, một quan điểm đúng trong nhận 
thức các quá trình phát triền của 
xã hội, của công tác kinh tế, văn 
hóa, khoa học kỹ thuật v.v. Chiều 
sâu của sự lĩnh hội kiến thức đòi 


liệu quả, 


hồi đối với mỗi vấn đề lý luận phải: 
nắm chắc được cơ sở kinh điền Mác— 
Lê-nin của nó, nắm chắc được quan 
điềm của Đẳng ta như là sự kế tục 
lô gich và sự phát triền lý luận Mác— 
Lê-nin về vấn đề đó. Những quan 
điềm phản diện phản động về vấn đt 
đó cần được phê phán một cách sâu 


-SẮC, 


2— Mức độ chuuèn hóa của những 
kiến thức thành niềm lín Uững 
chác. C. Mác viết: «Tœlưởng cũng UỘtU/, 
tư tưởng mà sự tư duy của chúng 
ta đã quán triệt được, tư tưởng ấy. 
sẽ phục tủng niềm' tin của chúng ta,. 
và khi lý trí đã gắn chặt lương tâm 
của chúng ta vào những tư tưởng 
ấy—đó là những sợi dây buộc chặt 
mà ta không thề nào dứt ra được mà 
không đập tan nát trái tỉm mình ® (2). 
V.I. Lê-nin coi đặc trưng quan trọng 


nhất của niềm tin là khả năng tự 


mình đứng vững trên lập trường chủ 
nghĩa Mác mà phân tích các quá trình 
và hiện tượng xã hội, là sự thấm 
nhưàn chân lý của những nguyên lý 
lý luận, sản sàng chứng minh, bảo vệ 
chân lý trong bất cứ hoàn cảnh nào, 
là thái độ nhất quán giữa nhận thức 
chàn lý và hành động theo chân lý. 
Niềm tín là trình độ cao nhất và. 
phức tạp nhất của thế giới quan, là 
cấu thành phức tạp của nhận thức, 
tình cảm và ý chí hành động. Niềm 
tin là kết quả của giảng đạy có chất 
lượng cao, có tỉnh thuyết phục mạnh 
mẽ, gắn liền lý luận với thực tiễn 
của thái độ học tập tích cực, tự mình 
tiếp nhàn các vẫn đề một cách độc 
lập sáng tạo, tự mình rút ra các kết 
luận và khái quát đúng đắn, 

— Năng lực 0pận dụng các nguyên 
lỤ lý luận ảo thực tiễn đời sống đề 
gidi qitJvf những ân đề +ã hội cụ thê. 
Đây là tiêu chuẩn chủ yếu nhất, và 
đày cũng là một việc phức tạp hơn 
nhiều. Nhưng “một người mác xÍt 


(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toản 0g. bản. 
tiếng ga, tập Í. tr. 118. 


chỉ có giá trị khi nào họ biết vận 
dụng phương pháp mác xít đề giải 
quyết các vấn đề cụ thê » @). 

4— Tỉnh thần trách nhiệm, j chỉ 
chiến dấu, thái độ tích cực của học 
viên trong việc thực hiện đường lối, 
chính sách của Đẳng, trong nhiệm vụ 
hằng ngày, trong đời sống riêng cũng 
như trong hoạt động xã hội, khi còn 
ở nhà trường cũng như sau khi ra 
trưởng. 

-_ Phương hướng chủ yếu đề nâng 
cao hiệu quả của việc giảng dạy lý 
luận Mác — Lê-nin là phát triền uề 
chiều sâu quá trình dạu — học, lrước 
hết là gần chặt oiệc dạuT— học 0ởi mục 


tidu đảo tạo. Mục tiêu đào tạo là phầm - 


chất và năng lực mong muốn đối với 
đói tượng được đào tạo, là nhân 
cách người cán bộ lúc ra trường đủ 
sức thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp 
và có khả năng tiếp tục phát triển 
trang vị trí xã hỏi mới của mình. 


Chì đơn thuần học lý luận Mác — 
-Lò-nin cung chúng, không nhằm vào 
, việc đào lạo một đối tượng nghề 
nghiệp cụ thê nào, hoặc dạy — học lý 
luận Mác—Lê-nin và dạy — học nghè 
nghiệp “song song tồn tại” không 
gan bó gì với nhau cả, đó là cách 
dạy bọc chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
một cách trừu tượng, thiếu sức sống 
và do đỏ ít hiệu quả nhất, 


Người cán bộ nào cũng phải gắn 
với một nghề nghiệp, một lĩnh vực 
hoạt động xã hội nhất định. Nhiệm 
vụ trang bị cho các chuyên gia lương 
lai những hệ thống kiến thức khoa 
học phải được giải quyết trong mỗi 
liên hệ chặt chẽ với việc huấn luyện 
“ho họ phương pháp vận dụng những 
kiến (hức đó vào việc giải quyết 
những vấn đề cụ thề trong đời sống 
nghe nghiệp của họ. Chủ nghĩa MXlác— 
Lẻ-nin phải đến với họ với tư cách 
vừa là thể giới quan vừa là phương 
pháp luận, và hai chức năng ăy phải 
gắn chặt với nhau, thống nhất với 
nhau, không đối lập, không có khoảng 


cách. Không nên dừng lại ở chỗ 
trang bị lý luận Mác — Lê-nin như 
một phương tiện giúp người cán bộ 
giải thích hiện thực và xác định thái 
độ đối với hiện thực (chức năng thế 
giới quan) mà phải tiến lên giúp họ 
vận dụng những kiến thức lý luận 
đó như một công cụ đề tác động vào 
hiện thực, cảL biến hiện thực. Chính 


_,Mác đã nói: aCác nhà triết học 


trước kia chỉ biết giải thích thế giới 
bằng nhiều cách khác nhau, song vấn 
đề là ở chỗ cải fqo thế giới » (4). 


Muốn thế, việc giáo dục lý luận 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin cần được vận 
dụng sát vào lĩnh vực chuyên ngành 
của đối tượng được đào tạo, bám sát 
nhiệm vụ cách mạng, thực tiễn nóng 
hồi của đất nước, chức trách nhiệm 
vụ của người cán bộ được đào tạo. 
Có như vậy mới có thê rèn luyện cho 
người học một phương pháp tư duy 
khoa học, độc lập sảng tạo, mới có 
thể thật sự nâng cao dược năng lực 
hành động, rên luyện kỹ xão, kỹ 
năng, thói quen nghề nghiệp của họ. 


* 


Đề nâng cao chất lượng, hiệu quả 
giang dạy lý luận Mác — Lê-uin theo 
phương hướng nói trên, cần xây 
đựng hệ thống sách giáo khoa Mác — 
Lê-nin phù hợp với từng chuyên 
ngành đào tạo, cần cải tiến phương 
pháp dạy — bọc nhằm phát huy tư 
đuy sáng tạo của học viên. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin, theo bản 
chất của nó, không bao giờ là màu 
xám. Giai đoạn hiện nay của cách 
mạng nước ta đang đề ra những yêu 
cầu cao hơn đối với tư duy sắng tạo 


-của người cán bộ. Nghị quyết Đại hội 


thứ V của Đẳng về giáo dục đã nhấn 


(3) M.I.Ca-li-nn: Giáo đục sông sản 
Nxb Thanh niên. Hà-nột, 1977 tr 493. 

(4)C. Mác và Ph.Ăag ghen: Tuyền tp, 
Nxb Sự thật. Hà.-nội, 1962. tập TÌ. tr. 659. 


)? 


mạnh phải ®biến được kiến thức 
thành niềm tin, thành thế giới quan 
và phương pháp tư duy khoa học, tử 
đó trang bị cho con người khả năng 
suy nghĩ sáng tạo và: hành động đúng 
đắn » (5). 


Đã đến lúc cần cải. tiến lỗi dạy —- 


học như kiều thông báo (giảng giải — 
minh họa), trong đó giảng viên thông 
báo các lý thuyết, truyền thụ những 
kết luận ®có sẵn », giải đáp mọi thắc 
mắc, mọi vấn đề nảy sinh, còn học 
viên thì thụ động đóng vai trò nhập 
tâm và ghỉ nhớ. Trong khi phải giữ 
vững vị trí của việc giảng dạy lý 
luận Mác — Lê-nin như là những môn 
khoa học, phải trỉnh bày nội dung cơ 
bản của các nguyên lý như những 
vấn đề đã được thử thách trong lịch 
sử và đã được khẳng định, chúng ta 
cần tạo ra một không khí tìm tòi, độc 
lập suy nghĩ với ý thức nếu thiếu nó 
thì những nguyên lý lý luận sẽ mất 
hết sức sống. Học kinh điền Mác — 
Lẻ-nim một cách sáng tạo không phải 
là học thuộc câu chữ, mà là học cách 
xem xét lịch sử cụ thê, cách suy nghĩ 
biện chứng và tỉnh thần sáng tạo 
trong kinh điền. Hồ Chủ tịchgđã chỉ 
rõ, học lý luận Àlác — Lê-nin là “học 
tập tíah thần của chủ nghĩa Mác — 
[Lê-nn; học tập lập trưởng, quan 
điểm và phương nhập của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đề áp dụng lập trường, 
quan điểm và phương pháp ấy mà 
giài quyết cho tốt những vấn dề thực 
tế trong công tác- cách mạng của 
chúng ta » (6). Cần làm cho mọi người 
học thấy rằng lý luận chủ nghĩa 
Nlác — Lê-nin không phải là giáo điều, 
-— không phải là một cải gì cứng nhắc, 
_ mà là khoa học không ngừng phái 
triển về thế giới, luôn luôn phủ hợp 
với sự phát triền và có sức sống 
.mãnh liệt chỉnh nhờ ở sự phát triền. 

Mọi hính thức dạy — học ở giảng 
đường, ở xế mi na v.v. đều phải nhằm 
phát huy cao độ phong cách suy nghĩ 
độc lập và sáng tạo của người học, 
biến quả trinh đảo tạo thành quả trình 
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tự đầo tạo, gắn bồi đưỡng lý luận cơ 
bản với những văn đề thời cuộc nóng 
hồi có tác dụng kích thích học viên 
tự mình tim ra câu giải đáp cho vấn 
đề của mình, cho những bài toán mà 
nhiều người đang gặp phải. Như 
AI.I. Ca-li-nin nói: «Việc mghiên cứu 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đến một mức 
độ nào đấy, giống hệt như việc 
nghiên cứu toán học, Toán học là 
một khoa học trừu tượng; nếu không 
phải là khoa học trừu tượng nhất. 
Nhưng việc giảng dạy toán học tồ 
chức như thế nào? Trước hết, người 
ta học những nguyên lý; rồi sau đó 
người ta làm những bài toán cụ thề, 
hoàn toàn thực tiễn. Thế thì việc 
nghiên cửu chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
cũng phải như thế, phải được cùng cõ 
bằng những sự việc cụ thề, những 
thí dụ lấy trong đời sống thưc tế » (?). 


Phương pháp dạy — học sáng tạo 
đòi hỏi người giáo viên không chỉ là 
người truyền đạt lý luận Mác — Lê- 
nln, mà còn phải là người tồ chức 
hoạt động học tập của học viên. Tính 
tích cực của người giáo viên biều 
hiện chủ yếu dưới hỉnh thức một sự 
hướng dẫn khéo léo có tính sư phạm 
cao, vừa cuúng eấp nội dung khoa học, 
vừa chỉ ra eon dường đi tới chân lý. 
Trước hết, giáo viên phải thực sự 
nắm chắc và văn dụng được các 
nguyên lý, các quy luật với tư cách 
là phương pháp luận khoa học, có 
niềm tin vững chắc vào chân lý Mác — 
Lẻ-nin, vào đường lối quan điềm: của 
Đăng: biết đánh giá chính Xác cái 
đúng, cái sai trong quan điềm, lập. 
trường, phương pháp tư tưởng của 
người học; hướng dân người học vận 
dụng lý luận giải quyết những bài, 
toán đát ra cũng như tự phê phán 
những sai sót vẻ lặp trường, quan 


(5) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà-snội. 
J982.tập [ tr. 96. 

(6) Hä-Chí-Minh : Tuyền tập. Nxb Sự thật. 
Hà -nội, 1980, tập ÏÌÌ, tr. Z2. 

(7) M.I. Ca-Ìi-nin : Giáo dục cộng sản, Nib 
Thanh niên. Hà --nội., l977. tr. 492. 
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điềm và phương pháp của bản thân. 
Tính tích cực của người học là điều 


kiện không thể thiếu của phương ~ 


pháp học tập sáng tạo, biêu hiện trước 
hết ở việc độc lập tìm tỏi những biện 
pháp và cách thức tốt nhất đề lĩnh 
hội sâu sắc nội dung học tập. Vì như 
V.I. Lê-nin nói: « Không tự mình chịu 
bỏ ra một công phu nào đó thỉ không 
thề tim ra sự thật trong bất cứ một 
vấn đề hệ trọng nào cả; và hễ ai sợ 
_tốn công sức thì không sao tìm ra sự 
thật được » (8). : 

Mỗi học viên cần được hướng dẫn 


chu đáo về phương pháp đọc và ghi 
bút ký các tác phầm kinh điền của 


chủ nghĩa Mác—Lê-nin, các văn kiện - 


của Đảng, các sách giáo khoa và tác 
phầm khoa học khác, không phải theo 
lối đọc qua loa hình thức, hay học 
thuộc giản đơn mà không: qua Sự suy 
tư nghiền ngắm cố gáng nắm được 
thực chất của vấn đề. 


Trong giảng đạy chủ nghĩa Mác— 
(¿-nin, cũng như trong bất cứ một 
quá trình dạy —học nào, việc: phát huy 
vai trò của chủ thể người học có một 
ý nghĩa lớn. Điều này xuất phát 


tử đặc trưng của hoạt động học tập. 


là loại hoạt động nhắm biến đồi chủ 
thề. Trong các hoạt động khác, chủ 
thề cũng được biến đồi. C. Mác đã chỉ 
rõ điều đó khi ông viết: “Con người 
tác động Đảo tự nhiên bên ngoài 0à 
thau đồi tự nhiên, đồng Lhời cũng thaụ 
đồi bản tính của chính mình » (9). Tuy 
nhiên, đó không phải là kết quả chủ 
rêu, không phải là mục đích mà con 
người theo đuôi. mục đích của con 
người là biến đôi khách thê. Còn 
trong hoạt động học tập thi bản thân 
chủ thề đã đỏi hỏi phải có sự thay 
đòi chỉnh bản thân minh. Qua học tập, 
qua việc tiếp thu những kiến thức 
tới mà con người nâng cao được tầm 
nhìn, cách nghĩ của mình; nếu không 
thi việc học tập sẽ không có ý nghĩa 
gì thiết thực. Văn đề này có ý nghĩa 


hết sức quan trọng đối với việc học - 


tập lý luận Mác— Lê-nin bởi vì hiệu 
quả hàng đầu mà công tác giáo dục 
lý luận Mác — Lê-nin nhằm tới là xây 
dựng những động cơ tư tưởng, những 
yếu tố đạo đức, tâm lý có ý nghĩa 
quyết định đối với lập trưởng sống 
và trách nhiệm trước lập thê, trước 
xã hội, và như vậy đòi hỏi nười học 
phải có một nỗ lực tự tu dưỡng rất cao. 
V.I. Lê-nin đã nói : « mục đích của văn 
hóa chính trị, của nền giáo dục chính 
trị là đào tạo nên những người cộng 
sản chân chính ® (10), là những người 
am hiều sâu sắc những hiện tượng 
của đời sống xã hội và biết đặt toàn 
bộ hoạt động thực tiễn của minh trên 
nền tàng ý thức. Đó quyết không thề 
là những con người mềm yếu, do 
dự trong các vấn đề lý luận ? (I1), 
với tầm mắt thực dụng hẹp hòi. : 


Quá trình giáo dục, đào tạo con 
người trong các nhà trưởng không 
chỉ giới hạn trong quá trình dạy— 
học mà phải được thực hiện trong 
cả môi trường giảo dục, và chỉ có 
trong một môi trường tốt thì mới 
phát huy được hiệu quả của giảng 
dạy. Phát triền luận điềm của các 
nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác về 


bản chất xã hội của giáo dục, V.I. Là- 


nin dạy rằng: giáo dục khỏng thề 
nằm ngoài mỗi liên hệ với tất cả hệ 
thống các quan hệ xã hội, nằm ngoài 
một hoàn cảnh xã hội nhất định. 
Chính vì vậy mà những hoạt động - 
ngoài việc dạy —học như việc quản lý 
chặt chế người học trong suốt những 
năm đào tạo, øiữ một vai trò hết sức 
quan trọng đổi với việc phát triền 
nhân cách của học viên theo mục tiêu 
đào tạo. Mọi mặt hoạt động của nhà 


(Xem liếp trang 67) 


(8) V.]. Lê-nin : Toản tập. Nxb Sự thật, 
Hà-nội. I972. tập 19. tr. 198. 

(9) CC. Mác: Tư-bản, Nxb Sự thật Hà- 
nội. 1959, quyền Ï, tập I.tr. 246. 

(10) VI. Lê-nin: Toản tập. Nxb Tiến -bộ. 
Mát-xcơ-va. !97Ö,tập 41, tr. 479. 

(11) Sách đá dẫn. tập 6, tr- 162. 
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XÂY DỰNG ĐỘI NGĨ (ÔNG NHÂN MỚI XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 
— Ủ THẲNH PHỐ HỒ - CHÍ - MINH 


Tá» nắm sau ngày giải phóng, 

thành phố ÍTo-Chi~Minh «từ một 
thành phố tiêu thụ chuyên sang một 
thành phố sín xuất, từ kinh tế phục 
vụchiến tranh và hoàn toàn phụ thuộc 
vào nước ngoài chuyền sang kinh tế 
độc lập, phục vụ đàn sinh và tiến lên 
chủ nghĩa xã hội * (Nghị quyết 01 của 
Bộ chính trị). : 

Trong công cuộc cải tạo và xây 
dựng thành phố, đàng bộ thành phố 
Hö-Chi-Minh đã coi trọng việc giáo 
đục nhằm nàng cao giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa, giác ngộ sứ mệnh và vị trí 
giai cáp cho giải cấp công nhàn, làm 
cho anh. chị em công nhân hiệu mình 
là thành viên của gini cấp tiên phong 
lãnh dạo cách mạng và là một đòi 
quân chủ lực trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Từ đó, đảng bộ đã độigg 
viên, tổ chức công nhàn phát huy ý 
thức làm chủ tập thể, đi đầu thực hiện 
đồng thời ba cuộc cách mạng ở thành 
phố. Và tử phong trào cách mạng sôi 
nöi, liên tục cäi tạo và xây dựng 
thành phố, đăng bộ đã từng bước bồi 
dưỡng, xảy dựng người công nhàn 
mới xã hội chủ nghĩa. 


* 


00 


ANH - THÔNG 


Là một bộ phận đông đảo của giai — 


cấp công nhìn Việt-nam, công nhân 
thành phố Hồ-Chí-Minh vốn giỏi tay 
nghẻ và giàu truyền thống đấu tranh 
cách mạng. | 

Năm 19541, lực lượng công nhân lao 
động thành phố Sài-gòn — Chợ-lớn có 
hơn 10 vạn. Trong 20 năm đưởi chế 
độ thống trị của ÁXÿ — ngụy, số lượng 
công nhãn thành phố có lúc tăng lúc 
giảm do yêu cầu phục vụ chiến tranh 
của địch. Sau ngày giải phóng (20-1- 
1975), thành phố có khoảng Í§ vạn 
cong nhàn và hơn 10 vạn lao động 
tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp. 
Theo thôỏng kệ của Liên hiệp công 
đoàn thành phố ]fô-Chi-Minh thì hiện 
nay có khoảng 330 000 công nhân, viên 
chức và 200000 lao động tiều công 
nghiệp và thú công nghiệp. (Về sản 
xuất còóng nghiệp có 293 xỈ nghiệp 
quốc doanh và công tư hợp doanh, 
khoảng 1 400 xi nghiệp tư nhàn, về sản 
xuất tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp có 22000 cơ sở). 

Công nhàn thành phố làm việc trong 
rất nhiều ngành, nghề. Các ngành lớn 
gồm có còng nghiệp chế biển, dệt, cơ 
khí, in, giao thông vận tải, xây dựng, 
hóa chảt... Công nhàn các ngành đều 


“ 


có tay nghề cao (chỉ riêng Nhà máy 
' eơ khi Ca-rie đã có số thợ bậc 7 bằng 
số thợ bậc 7 của -Bộ cơ khí luyện kim 
trước năm 1975). Năng lực sản xuất 
.rất lớn : mỗi năm có thề sản xuất hơn 
2 triệu chiếc xe đạp, hàng nghìn máy 
may loại xuất khầu và những mặt 
hàng có độ chính xác cao. Nhiều mặt 
bàng của thành phố đã được tặng huy 
chương vàng trong các cuộc triên lãm 
hàng công nghiệp toàn quốc: 


_ Tử lúc mới ra đời, công nhân 
thành phố Hồ-Chi-Minh đã nêu cao 
tỉnh thần yêu nước đấu tranh kiên 
cường bất khuất. Dược sự lãnh đạo 
của Đảng, công nhân thành phố đã 
cùng giai cấp công nhân cả nước, đi 
đầu trong cuộc đấu tranh cách mạng 
lâu đài quyết liệt, chong bọn đễ quốc 
xâm lược, đưa sự nghiệp giải phóng 
đản tộc đến thắng lợi cuối cùng. 


Suốt 20 năm chống Mỹ, phong trào 
công nhân Sài-gòn — Chợ-lớn là một 
phong trào có chiều sâu, có sức sống 
mãnh liệt: vừa đấu tranh công khai 
hợp pháp vửa đấu tranh bí mạt, kết 
hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh 
vũ trang ngay giữa sào huyệt địch. 
Phong trào cách mạng sôi sục của 
công nhân bắt nguồn tử dường lối 
chiến tranh nhân dàn của Đăng: dành 
địch ở cả ba vùng chiến lược: thành 
thị, nông thôn đồng bằng-và rừng núi. 
Trong cuộc tông tiến công Tết Mậu 
Thân — đầu năm 1968, công nhàn đã 
sát cánh với quân giải phóng nòi đậy 
giành quyền làm chủ. Trong chiến 
dịch Hồ-Chí-Minh lịch sử, còng nhàn 
các ngành xe lửa, điện, nước, dệt, 
cảng... đã kịp thời nỏi đậy tử ngày 
27-4-1975, lập các đội lự vệ vũ trang 
bảo vệ cơ sở vật chất kỳ thuật và 
chuần bị đón quản giải phóng. Cờ 
cách mạng mọc lên khắp các khu lao 
động trước khi ngụy quyền Sài-gòn 
đảu hàng. 

Sau ngày giải phóng, thực hiện 
nghị quyết của dáng bộ thành phố 
Hö-Chi-Minh và của Tổng công đoàn, 


Liên hiệp công đoàn thành phố dã 
giáo dục, vận động, tồ chức công nhân 
viên chức hăng hái tham gia phong 
trào thi đua lao dộng sản xuất, cần 
kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, ra 
sức thực hiện vượt mức kế hoạch Nhà 
nước. Nội dung phong trào thi đua 
gồm: phát huy sáng kiến, thực hành 
tiết kiệm, phục vụ nông nghiệp. Sáng 
kiến được xem là mũi nhọn của phong 
trào. «Lao dộng có kỹ luật, có kỹ 
thuật, đạt năng suất cao? là khaảu 
hiệu thi đua lao đệng của công nhàn. 
Phong trào lao động cách mạng của 
công nhân đã giải quyết được nhiều 
khó khăn của thành phố và tử đó nãy ~ 
sinh những người công nhân mới xã 
HỘI chủ nghĩa. 


Khó khăn lớn đặt ra ch giai cấp 
công nhàn thành phố Hồ-Chi-Minh là 
phái giải quyết cho được tình trạng 
cạn nguồn nguyên liệu, vật tư, nhiên - 
liệu, phụ tùng thay thế trước đây vốn 
lệ thuộc vào sự cung cấp của nước 
ngoài. Công nhân không chịu bó tay 
chở đợi mà đã chủ động, sáng tạo, 
giành thắng lợi bằng phong trào phái 


“huy sáng kiến sôi nồi, liên tục, nắm 


sau cao hơn năm trước. (Năm 1975 có 
3500 sắng kiến; năm 19277 có 4 475 sáng 
kiến; năãnn 1978 8400 sáng kiến ; nắm 
1979, 12 000 sáng kiến, năm 1980. 11000 
sáng kiển; năm 1981 và 1982 đẻu có: 
120U0 sáng kiến). 


Phong trào phát huy sáng Kiến là 
mũi nhọn mở đường cho xưởng đệt 
13 vượt khó khăn, tìm cách sử dụng 
nguòn nguyên liệu trong nước, làm ra 
sản phầm xuất khâu có giá trị lớn. 
Ni nghiệp máy may Sin-cô đã biến cơ 
sở gia còng lắp rấp máy may bắng 
phụ tùng cúat Nhật-ban thành xi 
nghiệp sắn xuất máy may bàng 10026 
phụ tủng Việt-nim do xí nghiệp Lừ 
chế tạo. Xí nghiệp dược phim: 2-9 
nàng tỷ lệ sử dụng được liệu trong 
nước lên 805, sản xuất hàng chục loại 
được phảm có giá trị xuất Kkhảu và 
chữa bệnh cho nhàn dàn. 


6ì 


Phong trào tiết kiệm của công nhân 
đã giải quyết có hiệu quả những vấn 
đề lớn sau đây: 


— Giảm định mức tiêu hao vật tư 
trên một đơn vị sản phầm. 


— Nàng cao chất lượng sản phầm, 
giảm tỷ lệ hàng hư hỏng, hàng kém 
phẩm chất. ` 

— Thu hồi, tận dụng phế liệu, phế 
phầm làm ra sản phầm phục vụ đời 
sống. : 

— Cải tiến thiết kế, cải tiến công 
trình và cải tiến sản phầm đề tiết 
kiệm hoặc thay thế nguyên liệu, 
vật tư. 

— Dấu tranh chống tham ô, lăng 
phí nguyên liệu, vật tư lao động. 


Công nhân ngành dệt đưa sản phầm 
loại A từ 852 lên 95%. Công nhân 
điện giảm chỉ phí nhiên liệu hàng 
chục tấn đầu hằng năm. Công nhân 
ngành đồ hộp với số nguyên liệu như 
cũ làm tăng 15 sản phảm. Công nhàn 
ngành giao thông có phong trào giữ 
gin xe tốt và học tập chiến sĩ Dỗ- 
Văn-Nghê, tiết kiệm môi năm hàng 
van li{ xăng. Công nhàn các kho tàng, 
bến càng có phong trào bảo vệ vật tư, 
nguyên liệu theo gương liệt sĩ 
Nguyên-Thị-Hay Đặng-Văn-Đậu. 


Thực hiện nhiệm vụ trung tâm phục 
vụ sàn xuất nông nghiệp, tầng cường 
hiện mình công nòng, công nhàn thành 
phố đã góp phần hoàn thành hàng 
trầm công trỉnh thủy lợi, hệ thống 
tưới tiên, cơ sở điện cho ngoại thành 
và các tỉnh ở đồng bàng sòng Cứu- 
long. Công nhàn ngành cơ khí sửa 
chữa máy bơm, máy kéo giúp xây 
đựng xưởng cơ khí nòng cụ huyện, 
sản xuất hàng triệu nôn cụ cảm lay. 
Công nhân làm phản bón, thuốc trừ 
sâu vượt khó Khăn vẻ nguyên liệu, 
sìn xuất hàng vạn tấn phản hữu cơ, 
đưa sản lượng thuốc trừ sâu lên gấp 
hai lăn sẵn lượng trước đày, Công 
nhàn máy Réo đã vỡ hoàng hàng vạn 
héc ta đất ở Sông-bé, Dong-nal, Tầy- 
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ninh... Trong lĩnh vực sinh thái học. 
các cán bộ nghiên cửu và công nhân ˆ 
có nhiều cõ gắng, đạt được kết quả 
tốt trong việc điều tra cơ bản làm căn 
cứ cho việc xây dựng cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, xác định cây, con cho ˆ 
từng vùng nuôi trồng đem lại hiệu 
quả kinh tế cao. Anh chị em đã áp 
dụng có kết quả một số tiến bộ kỹ 
thuật nông nghiệp như: dùng giống 
lúa kháng rầy, phương pháp cấy mô 
tế bào thực vật, thuốc trừ sâu vỉ sinh, 
biện pháp khai thác rừng ngập nước. 
Hiện nay phong trào kết nghĩa công — 
nông giữa xí nghiệp với hợp tác 
xã nông nghiệp ngoại thành và các 
tỉnh ở đồng bằng sông Cửu-long đang 
phát triền. 


Suốt tám năm qua, trong phong trào 
cách mạng của công nhân thành phố 
Hên tục xuất hiện nhiều nhàn tố mới. 
nhiều điền bình Lập thề và cá nhân 
xuất sắc, góp phần vào việc cải tiến 
cơ chế quản lý, xóa bỏ chế độ hành 
chính bao cấp, thực hiện kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Những điền hinh 
tiên tiến ấy càng làm sáng ngời chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của giai 
cấp công nhân trong giai đoạn mới 
của cách mạng. 


Đó là đồng chí Phạm-Sự, 40 tuôi 
nghề, công nhân xí nghiệp dệt Thành- 
công, khi biết bệnh mìỉnh nguy kịch 
đã cố gàng dồn sức còn lại biên soạn 
40 bài giảng và trực tiếp huấn luyện 
đào tạo thợ trẻ; trước khi qua đời, 
lời trăng trôi cuối cùng của đồng chí là 
giới thiệu người thợ trẻ có khả năng 
thay thế mình đảm đương công việc 
của nhà máy, Dó là Nguyễn-Thị-Hai, 
công nhàn xay lúa mì Bình-đồng, kiên 
quyết gạt bỏ mọi cắm đỏ, mua chuộc 
của bọn ăn cáp, đũng cảm đấu tranh 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa và đã 
anh đũng hy sinh. Ở Công ty xe khách 
liên tỉnh miền ông có đồng chí Đỏ- 
Văn-Nghẻ, người dau tiên nẻu gương 
hạ định mức tiêu hao xăng đầu, bào 
đảm với số nhiên liệu được phát ít 


hơn trước, vượt kế hoạch vận chuyền 
cao hơn; đồng chí kiên quyết trả hại 
hàng trăm lít đầu bất chấp sự đe dọa 
của những kẻ muốn giấu bán số dầu 
thừa : tấm gương súng của đỏng chỉ 
đã cảm hóa được nhiều người và gày 
thành phong trào «yêu xe như con, 
quý xăng như máu ® ở đội ngũ lái xe, 
lát tàu. 

Ở các tồ sân xuất, các xí nghiệp 
đều có những điền hỉnh thợ giỏi lao 
động có kỹ luật, có kỹ thuật, đạt năng 
suất cao như Trăn-thị-Bé-Bảv ở Xí 
nghiệp dệt Việt-thắng, Nguyễn-Thị- 
Phượng ở Xi nghiệp dệt Phước-long, 
Trần-Văn-Đạm ở MNhà máy Si-li-cÒ, 
Vy-Văn-Long ở Xi nghiệp dược phẩm 
2-9, Ngô-Đức-Thắng ở Nhà máy ¡in 
Tông hợp. Mai-Văn-Trực ở Nhà: máy 
bia Sài-gòn... = 

Nét nồi bật của các điền hinh tiên 
tiền là luôn luôn vượt khó khăn để 
đầy mạnh sản xuất, hoàn thành vượt 
mức kế hoạch Nhà nước. Đó chính là 
phảm chất, đạo đức của người còng 
nhàn mới, xä hội chủ nghĩa. 


Đang bộ ở các đơn vị điển hình Liên 
tiến vừa cơi trọng giáo dục chính trị 
tư tưởng vừa tích cực vận dụng các 
biện pháp kinh (ế, giải quyết đúng đắn 
“ba lợi ích, chăm lo đời sống người 
lao động và coi trọng việc vây dựng 
lực lượng cách mạng, củng cố Còng 
đoàn, Đoàn thanh: niên cộng sản Hồ- 
Chí-Minh và phát triền Đảng trong 
công nhân. 
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Thực hiện nghị quyết 01 của Bộ 
chính trị, thành phố Hỏò-Chi-Minh 
đang từng bước phấát huy thế mạnh, 
vị trí quan trọng của mình: Một là, 
phục vụ nông nghiệp đồng bằng sòng 
Cưửu-long. một trọng điểm sản xuât 
lương thực của cả nước. lai là, giải 
quyết đúng đắn vấn đẻ phản phối 
lưu thông — mặt trận nóng bóng trong 
cước đấu tranh “ai thang ai P giữa 


con đưởng xã hội chủ nghĩa và con 
đường tư bản chủ nghĩa; thê hiện 
vai trỏ trung tàm thương mghiệp, 
trung tầm giao dịch quốc tế của thành 
phố. 


Thành phố Hồ-Chi-Minh lại là một 
«trọng điểm phá hoại về nhiều mặt 
của địch s. 


- Vị vậy, trong công cuộc cải tạo, 
xâv dựng và bảo vệ thành phố, giai 
cấp công nhân phải là lực lượng đi 
đầu, lực lượng chủ lực. 


Muốn đấu tranh, cái tạo triệt đề 
đối với giai cấp tư sản, muốn giáo 
đục, lôi kéo, thực hiện tốt việc liên 
mình với giai cấp nòng dân, cát đứt 
mọi hiện hệ của họ với giai cấp tư sản, 
tửng bước đưa "họ vào con đường làm 
ăn tập thề thì giai cấp công nhân 
phải có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có 
kỷ luật chặt chẽ và có tô chức vững 
mạnh. Thế nhưng trong đội ngũ công 
nhân thành phố Ilö-Chí-Minh hiện 
HAY, CÒN mỘI SỐ mặt yếu kém cần 


- được khác phục. Khá đông công nhàn 


có người trong gia đình hoặc bản 
thân mình thu nhập bằng lao động 
nòng nghiệp hav buôn bán. Rhi sặp 
khó khăn vẻ đời sốnØ, một sò bỏ xi 
nghiệp ra làm ngoài đề kiếm nhiều 
tiền hơn. KỶ luật lao động lóng léo, 
nhiều khi trong giờ sản xuất còn tranh 
thủ làm việc riêng, dùng máy móc 
của xí nghiệp đía còng cho bên ngoài 
kiếm lời. Nhiều nơi, tệ ăn cấp vặt 
còn nghiêm trọng. Trond đấu tranh 
chống tiêu cực còn eó thải độ nề nang, 
né tránh, sợ bị trủ đạp, trả thù. Ý 
thức và năng lực làm chủ lập thê còn 
hạn chế. Một số không iL còn mê tín, 
đị đoan, cờ bạc, rượu chè, giữ 
những tập tục cũ trong ma chay, CưỚi 
xin. hhá động công nhàn trẻ bị ảnh 
hưởng của lỗi sông tư sản, ngoại lai. 
Nhiều công nhàn người Hoa lao động 
sản xuất tốt, gán bó với công nhàn 
người Việt, nhưng còn mặc cam dàn 
Lộc, ít hiều biết vẻ chủ nghĩa xã hội, 
và chưa có giác ngộ về giai cấp. 


Dãng bộ thành phố Hồ-Chí-Minh đã 


xà đang có những biện pháp tích cực 
bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội 
ngũ công nhân mới vẻ mọi mặt, đe 
giai cấp công nhàn có thể làm tròn 
nhiệm vụ lịch sử của mình. Đảng 
thông qua Công đoàn tập hợp, giáo 
dục, tồ chức quần chúng công nhân 
thực hiện những chủ trương của Đảng. 
Dáng bộ đã đề ra cho mọi đăng viên 
dù ở cương vị công tác nào cũng phải 
tích cực làm công tác vận động công 
nhàn, tham gia sinh hoạt Công doàn. 
làm tròn phần việc do Công đoàn 
phân công. Việc thực hiện những quvy 
định về làm chủ tập thê của công 
nhân theo Nghị định 182 đang được 
đầy mạnh. Việc xây dựng nếp sống 
văn minh, xây đựng nên văn hóa mới, 
đầu tranh chống những biều hiện tiêu 
cực trên mặt trận văn hóa, văn nghệ 
đang được tiến hành. 

Đè xày dựng vả tăng” cường đòi 
ngũ công nhàn mới xã hội chủ nghĩa 
của thành phố, đắng bộ dang tiếp tục 
lĩnh đạo thực hiện những công tác cụ 
thề sau đây :; 
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— Phát huy mạnh mẽ quyền làm 
chủ tập thề của công nhân, viên chức, 
tạo điều kiện thuận lợi cho anh: chị 
em tham gia xây dựng và thực hiện 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước. 

—= Phát động liên tục phong trào 
hành động cách mạng trong công 
nhàn, lao động, phát huy sáng kiến, 
thực hành tiết kiệm, phục vụ nông 
nghiệp, vượt chỉ tiêu kế hoạch 1983 
và 1983—1985. Từ phong trào đó mà 
phát hiện nhàn tố mới, nhân điền 
hinh tiên tiến. 

— Chăm lo đời sống và bảo vệ sức 
khỏe của căn bộ, còng nhân. Giáo 
dục công nhân quan điềm cải thiện 
đời sống phải trên cơ sở phát triển 
sản xuất. 

— Nàng cao giác ngộ giai cấp, giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa cho giai cấp 
cóng nhân. Giao dục truyền thống 
cách mạng cho công nhân và biến chủ 


nghĩa anh búủng cách mạng trong 
kháng chiến trước đây thành chủ 


nghĩa anh hùng cách mạng trong lao 
động sáng fạo XâÂY dựng: chủ nghĩa 
xã hội. 


THƯ BẠN ĐỌC 


_« 


Ý KIÊN CỦA ĐẢNG VIÊN 


TÁM nắm qua, nhân dân ta đã lập 

được nhiều thành tích trong lĩnh 
vực kinh tế. Tuy vậy chúng ta cũng 
có nhiều yếu kém. Hiện nay ở nước 
ta con có tỉnh trạng: 


— Người lao động, ke cả nòng dân, 
cỏn bị bóc lột; 


— Kẻ trung gian phe phầy thì sống 
_phè phỡn ; 


— Lĩnh vực Nhà nước thua thiệt, 
thiếu thốn.. 


Nguyên nhàn gây ra tỉnh trạng đó 
là do chủng ta buông lông chuyên 
chính vô sản, buông lông quản lý 
kinh -tế, quản lý xã hội, quản lý thị 
trường; buông lỏng cả công tác xây 
dựng Đẳng, xày dựng Nhà nước cách 
mạng; chúng ta hữu khuynh và mất 
cảnh giác. 


Khâu yếu nhất của ta là quản lý 
kinh tế. Lĩnh vực nóng bỏng nhất là 
phân phối lưu thông. Ờ đày cuộc đấu 
tranh giai cấp diễn ra gay gắt nhất. 


Những phần tử tư sản cũ và mới 
ngóc đầu dậy. Chúng bóc lột nhân 
dân lao động, phá hoại công cuộc xây 
dựng kinh tế của Nhà nước. Với 
nguồn thu nhập bất chính, chúng đã 
mua và làm những ngôi nhà lớn với 
đầy đủ tiện nghi. Trong cuộc đấu 
tranh chống bọn này, Thủ đô Hà-nội; 
trái tim của Tô quốc, đã nồ phát súng 
đầu tiên. Cả nước hoan nghênh và 
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cảm ơn Hà-nội đã anh dũng ra 
quản trước tiên. Còn thành phố 
Hồ-Chi-Minh, thành phố được vinh 
dự mang tên Bác, tính liệu làm sao ? 
Còn Đồng-nai, sông Bé, các lỉnh miền 
Đông gian lao mà anh dũng trong 
hai cuộc Kháng chiến trước đày 2 
Còn các tỉnh khác khắp miền Nam 
phải như thế nào? 


Không chỉ riêng ở lÏà-nội, mà Ớ 
các thành phố và các tỉnh khác cũng 
có tỉnh trạng bọn buôn gian bán lậu 
đầu cơ tích trữ, cũng có những cần: 
bộ, đẳng viên và nhàn viên Nhà nước 
thoái hóa biến chất, lợi dụng chức 
vụ, móc ngoặc với gian thương, ăn 
cắp của công, tuồn vật tư của Nhà 
nước ra «thj trường tự do» đẻ làm 
giàu. Bọn này sống xa hoa phê» phơn, 
đưa nhau tung tiền ra mua sắm xa xỉ 
phầm, tậu nhà tậu cửa, mua máy 
quay phim dễ chiếu phim đòi trụy. 
Bọn chúng thuê mướn nhân công đẻ 
bóc lột v.v. 


` Nói đến đây tôi không khỏi căm 
thù và tức tối. 


— Tức tối vì Đảng ta là một đẳng 
cách mạng lãnh đạo chính quyền, Nhà 
nước ta là Nhà nước chuyên chính 
vô sản, thế mà ta buông lòng quá 
đảng đề cho bọn tư sản cũ và mới 
hoành hành bóc lột nhân dàn, đề cho 
bọn thoái hóa biến chất đội lốt cán bỏ, 
đẳng viên và nhàn viên Nhà nước 
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làm bậy có hại cho uy tin của Đảng 
và Nhà nước. “ 


— Căm thù vì trong lúc nhân dân 
ta ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ lành, 
trong lúc lực lượng vũ trang ta đang 
chiên đấu hy sinh, chịu đựng gian khô 
thiếu thốn đề bảo vệ biên giới, bảo 
vệ hải đảo, làm nghĩa vụ quốc tề, 
trong lúc tuyệt đại đa số cán bộ, đẳng 
viên và công nhân, viên chức chúng 
ta thiếu thốn đủ mọi bề vẫn ra Sức 
phấn đấu vượt khó khăn hoàn thành 
nhiệm vụ sản xuất và công tác, thi 
bọn người bất lương, buôn lậu, ăn 
cắp lại sống xa hoa, phung phí, phè 
phỡn. _ 


Những kẻ nào đã tiếp tay chbò bọn 
làm ăn bất chính? Trong lúc cán bộ, 
công nhân, viên chức chúng ta không 
đủ nhà đề ở, trong lúc các công trỉnh 
xảv dựng của Nhà nước không đủ vật 
liệu đề tiếp tục xây dựng. thì bọn 
chúng đã tậu và xây nhiều nhà, chúng 
có đầy đủ xi măng và sắt thép đề sửa 
chữa nhà cũ và xây dựng nhà mới. 
Vặt liệu xây dựng, chúng lấy ở đâu 
ra ? Vị sao cán bộ ta khi cần đi công 
tác không mua được vé máy bay mà 
bọn chúng có thê lấy đủ vé máy bay 
cả lượt đi và lượt về đề chớ cả một 
đội xây dựng tư nhân từ miền Nam 
ra Hà-nội xây nhà cho chúng? Cần 
dựa vào quần chúng nhân dân đề 
phát hiện và loại bỏ mọi thứ sâu 
mọt của xã hội, 


Trong lĩnh vực cải tạo nông nghiệp 


cũng có nhiều vấn đề đáng quan tâm. 


Theo tài liệu điều tra bước đầu ở 
các tỉnh Nam-bỏ, số cán bộ, đăng 
viên (cùng gia đình họ) còn chiếm 
hữu ruộng đảt đề bóc lột không phải 
là ít. Hạng người này chiếm tỉ lệ 
16,8 tông số đảng viên; 15,4% tòng 
sô cán bộ xã ấp: 22,73 tông số cán 
bộ cấp trên xã. Có cán bộ, đẳng viên 
đang chiếm hữu hàng chục héc ta 
ruộng đề bóc lột, Ngoài ruộng, có cán 
bộ, đang viên cón chiếm hữu hàng 
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chục héc ta rừng tràm, thu nhập khả 
lớn, có thừa hàng chục tấn thóc và 
hàng chục tấn nông sản khác. Số 
người này đầu cơ nâng giá, kinh 
doanh phá rối thị trường, mua lúa 
non của nông dân, cho nông dân vay 
tiền, vay thóc với số Hi cắt cỗ v.v. 


Trên mặt trận cải tạo nòng nghiệp, 
tỉnh Tiền-giang đã đi hàng đầu. Kế 
đó là Tày-ninh và Minh-hải. Tôi nhiệt 
liệt hoan nghênh Tiền-giang là tỉnh 
đi tiên phong trong lĩnh vực cải tạo 
nông nghiệp, điều chỉnh ruộng đất, 
kết hợp chặt chẽ với xây dựng Đảng 
trong sạch và vững mạnh. Tiền-giang 
đã khai trừ khỏi Đảng 10 huyện ủy 
viên, 200 đẳng viên: Tiền-giang cũng 
đã kết nạp vào Đẳng nhiều phần tử 
ưu tú xuất hiện trong phong trào cải 
tạo nông nghiệp và điều chỉnh ruộng 
đất. 

Huyện Long-phú (tỉnh Hậu-giang) 
cũng đã nêu một tấm gương tốt về 


‹ điều chỉnh ruộng đất, Long-phú thực 


hiện điều chỉnh ruộng đất trong đảng) 
viên trước. Quần chúng nông dàn 
thấy đẳng viên đi trước nêu gương 
cho nên rất tin tưởng và hăng hái 
hưởng ứng và thực hiện chủ trương 
điều chỉnh ruộng đất của Đẳng. Chỉ 
trong một thời gian ngắn, Long-phú 
đã làm xong việc điều chỉnh ruộng 
đất và tö chức được nhiều tập đoàn 
san xuất tốt, trong đó có xã Trường- 
khánh là xã làm tốt hơn cả. Chỉ bỏ 
Đăng ở xã Trưởng-khánh đã trở thành 
một trong những chi bộ trong sạch và 
vững mạnh của huyện. 


Tiền-giang, Tây-ninh, Minh-hải, 
lLong-phủ đã lập được những thành 
tích bước đầu trong cải tạo nông 
nghiệp. Các tỉnh, huyện khác ở Nam- 
bộ nghĩ sao ? 


Lý tưởng của người đảng viên cộng 
sản chúng ta là giải phóng những 
người lao đọng, xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Là đảng 
viên cộng sản thì không được bóc 


lột. Bóc lột là trái đạo đức cộng sản, 
là phản bội lý tưởng cách mạng 
cộng sản. 

Đảng ta kiên quyết đưa ra khỏi 
Đảng những đẳng viên còn tham gia 
bóc lột, những đảng viên không chịu 
thí hành chính sách điều chỉnh ruộng 
đất, cải tạo nông nghiệp và cải tạo 
công thương nghiệp của Đẳng và 


Nhà nước, những đẳng viên tiếp tay 


cho bọn tư sản và phú nông làm ăn 
. phi pháp, phá rối thị trưởng, bóc lột 
công nhân và nông dân lao động. ` 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội. thứ 
— Ý của Đảng cùng Nghị quyết các Hội 
nghị thứ ba và thứ tư của Ban chấp 
hành trung ương Đảng (khóa V)chúng 
ta cần đầy mạnh công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp cũng như đối với nông nghiệp, 


kết hợp với công tác xây dựng Đăng 
trong sạch và vững mạnh. Tôi đề nghị 
kiên quyết đưa những phần tử không 
đủ tư cách đẳng viên ra khỏi Đảng, 
nhất là các phần tử còn tham gia bóc 
lột, các phần tử thoái hóa biến chất, 
móc ngoặc với tư thương, ăn cắp vật 
tư hàng hóa của Nhà nước, gây ra 
cảnh hỗn loạn trong lĩnh vực phân 
phối lưu thông. Có như thế thì nhân 
dân lao động sẽ tăng thêm lòng tin 
tưởng vào Đảng, vào Nhà nước, càng 
hăng hái đầy mạnh sẵn xuất, giành 


- thắng lợi to lớn hơn nữa cho sự nghiệp 


xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Đồng-nai, ngày 10 tháng 7 năm 11983 


HUỲNH-TẤN-XÃ 
Đẳng ủy cơ sở Bưu điện Đồng-nai 


L 


NÂNG (A0 (HẤI LƯỢN... 


- (Tiếp theo trang 59) 


trưởng trong đạy —học và ngoài dạy— 
học, hoạt động lãnh đạo, hoạt động 
quản lý từ việc lớn đến việc nhỏ đều 
phải được tồ chức chu đáo, mẫu mực, 
tạo thành mới trường xã hội thuận 
lợi cho sự phát triền nhân cách. 
Người học phải được “tắm mình » 
trong một bầu không khí tàm lý và 
đạo đức trong sạch, lành mạnh, một 
sinh hoạt tập thề trên tỉnh thần đồng 
- chí thật sự, trong đó người ta kính 


trọng nhau và quan tâm đến con 
người, một dư luận tập thê có tính 
đòi hỏi cao, các mối quan hệ qua lại 
theo đúng quy định, những hoạt 
động chính trị, xã hội và văn hóa 
sÔi nồi và mang tính giáo dục cao. 
Hoàn cảnh ấy, môi trường ấy được tạo 
ra do hoạt đọng phối hợp của toàn 
thề bộ máy giáo dục, lãnh đạo, quản 
lý, phục vụ sẽ làm thành sức mạnh 
tông hợp to lớn thực sự phát huy 
hiệu lực của công tác giảng dạy 
đề làm ra sản phầm cuối cùng là 
“người cộng sản chàn chính» như 
V.I. Lê-nin đã nói. 


KINH TẾ XUẤT RKHẦU 
trên địa bàn huyện 
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GA-sơn là huyện làm kinh 
tế xuất khẩu khả nhàt tỉnh 
Thanh-hóa. làng "xuất 
khẩu của Nga-sơn chủ yếu 
là chiếu cói. Hiện nay (1983) tất ca 
các xã trong địa bàn huyện Nga-sơn 
đéu làm bàng chiếu cói xuất khâu. 
tằng năm, nghề chiếu cói xuất khâu 
ở Nga-sơn mang lại một nguồn thu 
nhập khá lớn cho nên kinh tế huyện. 
Giá trị sản lượng hàng chiếu cói 
xuất khẩu (tỉnh theo giá cố định năm 
1970) của Nga-sơn năm 1977 đạt %5 
triêu đồng; năm 1978 và 1979, mỗi 


HỮU - HẠNH. 


năm đạt 10,6 triệu đồng, góp phản 
vào thu nhập quốc dân trong huyện 
được löÄX; năm 19807 đạt trên 12,5 
triệu đồng, chiếm 22,225 tổng thu 
nhập quốc dân trong huyện; năm 1°&2 
đạt 14,3 triệu đồng, tỉnh theo giá mới 
là 33,7 triệu đồng, chiếm 285 tòng- 
thu nhập quốc dàn trong huyện. Ngoài 
ra, năm 1982 Nga-sơn còn cung cấp 
cho Nhà nước 20 tấn tôm xuất khâu. 


Xu thế phát triền kinh tế xuất khâu 
ơ huyện Nga-sơn ngày càng mở rộng 
và đi lên vững chúc. 


| — ƯU THỂ CỦA NGUỒN NGUYÊN LIỆU TẠI CHỖ 


Nơa-sơn có vùng cói tập trung và 
chuyên canh ở tám xã ven biền. Thời 
gian qua cứ 5—7 năm một lân, Nụa-sơn 
lại quai đê lấn biên mở rộng đồng cói, 
Nhờ đó trong 20 năm qua đất bãi cói 
Nga-sơn đã dược bói thêm 1,5 km. 
DĐât phù sa bồi và độ mặn trong nước 
lự ở dày rất thích hợp với sinh 
trưởng của cây cói. Cói phát triển tốt, 
đài cây, đai sợi, năng suất cao. Sản 
phảm chiếu dệt bằng cỏi Ngưa-sơn do 
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đó nồi tiếng xưa nav, đúng như thơ 
Tố-Hữu đã ca ngợi “Chiếu Nga-sơn, 
gạch Bat-tràng... ». 

Dài đất thích nghỉ cho trồng cói ở 
vũng này có khoảng 2400 héc ta. Bãi 
cói của Nga-sơn hiện nay đã có 1609 
héc ta. Trong số đó, hằng năm có 105 
diện tích phải luân canh trồng lại 
(cay cói khai thác liên tục 10 năm 
phải trồng lại). 1437 héc ta cói đang 


khai thác ở đây, năm 1982 đã đạt năng 


suất 7ö tạ/ha và cho 10600 tấn cói chế 
(phơi khô). 

Lượng cói khô chiếm khoảng 175 
trong cói tươi. Tức là phải phơi gìn 
6 tấn cói tươi mới thu được Í tấn cói 
khô. Cói tươi cắt về phải chế và đem 


phơi khô ngay mới không hỏng thối. 


và bảo đảm chất lượng tốt, Các vùng 
trồng cói ở nước ta hiện pay đều 
dựa vào nắng trời đề phơi khô cói. 
Nga-sơn có lợi`thế hơn nhiều nơi 
khác về bãi phơi cói. Dọc theo đồng 
cói chạy đài 8 xã ven biên, Nga-sơn 
có cả một dải cát rộng đi liên 
bên trong làm bãi phơi cói lý tưởng 
và không tốn kém. Nắng trời chiếu 
xuống bãi cát, nung cát làm cho độ 
nóng trên mặt bãi phơi tăng lên gáp 
bội. Cói tươi. vừa chế xong, đưa phơi 
ngay trên bãi cát chỉ một nắng đã 
khô kiệt, mùi thơm, bóng đẹp, phảm 
chất tối, Do đó, cói chế của Nga-sơn 
phần lớn đạt tiêu chuñn nguyên liệu 
làm gia công hàng cói xuất khâu. 

Ngành tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp sản xuất chiếu cỏi xuất 
khầu và một phần hàng cói phục vụ 
nội địa phát triền khắp các xã, và trên 
địa bàn huyện Nga-sơn hiện nay chỉ 
mới sử dụng hết khoảng 1/3 số cói chế 
làm ra trong năm 1982. 2/3 sản lượng 
cói chế côw lại được đem cung cấp cho 
các cơ sở sản xuất hàng cói ở các 
huyện khác trong tỉnh và ngoài tỉnh, 

Nguyên liệu đùng làm hàng chiếu 
cói xuất thầu không chỉ có cói mà phải 
có cả đay. Hưyện Nga-sơn đã tròng 
được gần 300 héc ta đay, dạt năng 
suất bình quân hằng năm trên dưới 
20 tạ/ha và đạt sản lượng 1517 tấn đay 
hẹ (năm 1982). 

Trên địa bàn huyện Nga-sơn, trong 
năm 1982, chỉ dùng hết 413 tấn day bẹ 


I—TÔ CHỨC LAO ĐỘNG 
Sắn có nguồn nguyên liệu cói và 
đay tại chỗ, Nga-sơn có điều kiện 


là đủ cung cắp cho các cơ sở sẵn 
xuất chiếu cói xuất khẩu (hết 328 tấn), 
đệt chiếu nội địa và cung cấp cho nghề 
đánh cá biên (115 tấn). Còn lại hơn 
2/3 sản lượng đay bẹ, Nga-sơn đem 
cung cấp cho tỉnh đề phân phối cho 
các cơ sở sản xuất hàng chiếu cói và 
thảm đay ở các huyện khác. 
Lợi thế về nguyên liệu cói và đay 
làm ra tại chỗ đã bảo đảm cho Nga- 
sơn có cơ sở vững chắc và ôn định đề ' 
phát triền và ngày càng mở ròng 
nghề làm các mặt hàng xuất khẩu 
bằng cói, lấy đó làm mũi nhọn của 
nền kinh" tế xuất khiu trên địa bàn 
huyện. Chiếu cói xuất khâu làm bằng 
nguyên liệu tại chỗ ở đây được bão 
đảm về số lượng và chất lượng (vì 
không bị giảm phầm chất và bao hụt, 
mãt mát về số lượng dơ quá trình 
bảo quản không tôtLở các kho trung 
chuyền và vận tải trên đường gày 
nên), không tổn chỉ phí lưu thông, sỐ 
lượng sìn phim làm ra được nhiều, 
chất lượng sản phẩm tòi, giá thành 
hạ, cho nên thu nhập ròng cao hơn 


các nơi khác. Với một héc ta trông 


cói (như ở Nøga-thủy đạt năng suấi 
bình quản 12 tắn/năm) bán cói chế 
(theo giá thu mua của Nhà nước) được 
324160 đồng. Đem chế biến được 
4 0001n^ chiếu xe đạt tiêu chuần xuất 
khâu thu được 100000 đồng. Nếu sản 
xuất thèm các mặt hàng xuất khầu 
khác tốn ít nguyên liệu và tận dụng 
được các loại cói có kich thước ngắn 
đài khác nhau, thị thu nhập còn lớn 
hơn nhiều. Vị thế, bình quản môi lao 
động trực tiếp làm cói (bao gồm cả sản 
xuät cói và chế biến chiếu cói xuất 
khảu) ớ Nga-thủy làm ra được 4000 
đồng giá trị sản phầm trong một 


-nm. 


LÀM KINH TẾ XUẤT KHẨU 


thuận lợi đề phát triền và mở rộng 
nghề làm hàng xuất khầu. 8 xã vùng 


69 


chuyên canh cói ở ven biền đều có tồ 
chức san xuất chiếu cói và thám cỏi 
xuất khău. I† xã vùng màu và đay thi 
tô chức sản xuất chiếu cói và thãmđay 
xuất khảu, có một phản sản xuất 
chiếu cói nội địa. 4 xã vùng lúa được 
huyện cung cấp đầy đủ và kịp thời 
nguyên liệu cói chế và đay bẹ đều tô 
chức làm gia công hàng cói xuất khảäu, 

Các lực lượng sản xuất hàng xuất 
khầu bằng cói, day ở Nga-sơn bao 
gồm: lực lượng quốc doanh và hợp 
tác xã thú công nghiệp chuyên nghiệp 
CNga-sơnZ Không chú trương phát 
triển hinh thức tö chức này, cho nên 
chỉ đề vài ba cơ sở hoạt động trên 
địa bàn huyện); lực lượng thủ công 
nghiệp trong nòng nghiệp dgồm những 
đội chuyên sản xuát hàng xuất khẩu 
năm trong các hợp tác xã san xuất 
nóng nghiệp ~ đảy là lực lượng đông 
nhất và lớn nhất làm kinh tế xuất 
khẩu của huyện Nưa-sơn. Ùã có 1/1 
số lao động trong các hợp tác xã sản 
xuät nông nghiệp ở Nga-sơn chuyên 
làm hàng xuất khiu. Bình quản mỗi 
lao động trong các hợp tác xã nóng 
nghiệp ở Nga-sơn năm 1952 đã có ð1 
công làm chiều cói xuất khảu, tức là 
hợp tác xã đã dành 1/1 số công trong 
nàn làm hàng xuất kiiiu. Việc gia công 
cho các gia định làm các công đoạn 
sản phầm (như xe sợi đấy, xe lõi cỏi, 
tết dày, đán bao manh v.v.) thủ hút 
mọi lực lượng lao động học sinh, lo 
đóng phụ, lưo động nòng nhàn ở nòng 
thỏn, lao động ngoài giờ của cần bộ, 
cong nhàn viên chức Nhà nước sinh 
sóng và làm việc trên địa bàn huyện. 
lực lượng làm gia cóng này đã dóng 


6óp khoảng 2052 số công làm ra toàn 


bò sản phầm xuâi khâu bằng cói của 
NEa-sơn. : 

lỏ chức sản xuất chiếu cói xuất 
khău đến từng gia đình, trong mọi 
hợp tác xã sản xuất nòng nghiệp, Ở 
các €ơ sở sản xuất tập thể khác trên 
địa bàn huyện, Xøa-sơn đã tạo cóng 
an việc làm cho mọi người có khả 
năng và có điều kiện lao động, tạo ra 
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nhiều sản phầm cho xã hội, tăng thu 
nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. 
Đó cũng là một cách phản bố lại và 
sử dụng hợp lý lực lượng lao động ở 
cơ sở và trên địa bàn huyện, chuyển 
một bộ phận lực lượng lao động trong 
nông thôn lâu nay chỉ thuần làm nông 
nghiệp với năng suất lao động thấp 
sang làm (tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp, chủ vếu là chế biến nguyên 
liệu nòng sản ra hàng hóa có, giả 
trị kinh tế tốt hơn và góp phần tạo ra 
năng suất lao động cao hơn trong các 
hợp tác xã sản xuất nòng nghiệp. 
Trên địa bàn huyện Nga-sơn, một lao 
động trong các hợp tác xã trông cỏi 
cả năm chỉ tạo ra được từ 1500 đến 
2000 đồng giá trị nòng sản là cói¡che: 
ở các hợp tác xã trông <âyv lương 
thực, một lao động làm nông nghiệp 
cả năm chỉ làm ra được trên dươi 
1000 đỏns giá trị nông sản. Một lao 
động làm chiếu cói xuất khầu cũn¿ ơ 
các hợp tác xã nói trên, mót năm làm 
ra được từ 3500 đến 4000 đồng giá trị 
hàng hóa. Nhờ vậy, thu nhập chúng 
của các hợp tác xã nông nghiệp có 
làm tiều công nghiệp và thủ còng 
nghiệp (chế biên chiếu eói xuất khẩu) 
đẻêu-cao hơn trước đây chỉ đơn thuan 
làm nông nghiệp. 

Sự phát triền hợp quy luật đó thê 
hiện rõ nét sự hình thành bước đâu 
nén kinh tế nông — công nghiệp ở cơ 
sở và trên địa bàn huyện Nga-sơn. 
Giá trị tông sản lượng tiều công 
nghiệp và thú công nghiệp của Nga- 
Sơn năm T9&2 đạt trên 18,6 triệu dồng, 
chiếm 123 giả trị tông sản phảm xã 
hội trên địa bàn huyện, trong đó gia 
trị hàng xuất khẩu đạt trên 14,3 triệu 
đồng. Điều đó chứng tô kính tế xuất 
khâảu ở Nưữa-sơn đang là mũi nhọn 
không chỉ của ngành tiều công nghiệp 
và thủ cóng nghiệp huyện mà của ca 
nén kinh tế quốc đân huyện, vì nó là 
lực lượng kinh tế đóng góp phản 
quan trọng nhất đề trang bị lại cho 
nền kinh tê huyện phát triền đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


lÍ — THÁO GỠ VƯỚNG MẮC 


Kế hoạch phát triền kính tế năm 
1983 của huyện Nga-sơn đã dè ra 
mực tiêu về giá trị tổng sản lượng 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
là 66 triệu đồng (giá mới), trong đó 
hàng cói xuất khầu chiếm 54 triệu 
đồng (theo giá cố định năm 1970 là 
lô triệu đồng). Mục tiêu này hoàn 
toàn có thể thực hiện được. Hơn nữa, 
có khả năng thực hiện vượt mức rnục 
tiêu này nếu tháo gỡ được những 
vướng mắc đang cản trở, gây khó 
- khăn và làm phát sinh tiêu cực trong 
ngành sản xuất cói và chế biến chiếu 
cói xuất khầu ở Nga-sơn. 


Thời gian qua, cơ quan thu mua 
cói ở *® Thanh-hóa đã thực hiện một 
chinh sách thu mua không bình đẳng 
về cây cói ở Nga-sơn : 1 kg cói khô 
bán trong nghĩa vụ được trả 2đ70, và 
được bán đối lưu 0 kg 500 lương thực 
và 0kg060 phản đạm (theo giá cung 
cấp của Nhà nước). Bán ngoài nghĩa 
vụ Í kg cói khô được trả 3đ70 (cao 
hơn giá trong nghĩa vụ l đồng), 
nhưng lại không được bán đối lưu 
một thứ hàng nào, hơn nữa tiền bán 
cói không được trả ngay, thường 
là trả bằng chuyền khoản hoặc trả 
đân quanh năm! Như vậy bán cói 
ngoài nghĩa vụ thiệt hơn bán cói 
trong nghĩa vụ, Vì thế, việc giao chỉ 
tiếu bán cói trong nghĩa vụ thấp 
xuống, đề mua được nhiều cói bán 
ngoài nghĩa vụ là có lợi cho cơ quan 
thu mua cói. Người trồng cói thấy 
ngay điều đó và tìm mọi cách đối phó 
đề giành phần lợi cho mình † Chính vị 
thế trong năm 1982, trên địa bàn huyện 
Nga-sơn đã có tới vài ba nghin tấn 
cói chẻ (thường là loại đặc biệt hay 
loại D đã không cánh mà & bay ®, 
®bav » ra các huyện khác trong tỉnh 


(một phần) và * bay ® ra các tỉnh khác 
{phần lớn). 


Cói là loại sản phầm cày công 
nghiệp Nhà nước thống nhất thu mua 
theo giá nghĩa vụ và được bản đối 
lưu lương thực, hàng công nghiệp và 
tư liệu sản xuất theo định lượng trên 
đơn vị sản phầm, đề Nhà nước nắm 
được toàn bộ sản lượng cói.sản xuât 
trong từng hợp tác xã và trên địa bản 
huyện. Đó là đòi hỏi và cũng là nguyện 
vọng của những người làm cói và của 
các cấp lãnh đạo ở xã và huyện Nga- 
sơn. Làm được như vậy cơ quan thu 
mua cói Thanh-hóa sẽ thu mua được 
toàn bộ sản phẩm cói trên địa bàn 
Nga-sơn vào tay Nhà nước. Ngay 
trong năm 1982, nếu thực hiện chính 
sách giá thu mua cói thống nhất như - 
vậy, không phải chúng ta chỉ mua. 
được 10 600 tấn mà có thê mua được 
từ 13000 đến 13500-tấn cói chế thực 
tế đã sản xuất trong huyện và như 
vậy là kế hoạch sản xuất 13500 tản 
cỏi năm 1983 của Nga-sơn trong thực 
tế đã được thực hiện ngay tử năm 
1982. 


Việc cung cấp lương thực (bán đối 
lưu cho người trồng cói và chế biến 
hàng cói xuất khầu) chưa bao giờ 
được giao đủ số lượng, đẻêu nợ lại 
năm này qua năm khác. Hiệếng một xã 
Nga-thủy, năm 1950 cơ quan lượng” 
thực còn nợ lại 319 tân, năm 1981 nợ 
92 tấn, năm 19S%2 nợ 200 tấn. 611 tìn 
gạo nợ trong 3 năm đó đến này văn 
chưa trả cho hợp tác xã. Ngoài ra, 
cơ quan lương thực còn trừ đi 10% 
(gọi là tiết kiệm 1) số lương thực bán 
đối lưu cho nghề cói. Nhiều lần, hàng 
3000 đến 3500 người lao động phải bỏ 
công việc sản xuất cói hoặc sbùẻ biến 
cói đi xa 60—70 km lên tận huyecta 
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Thiệu-yên hoặc vào tận huyện Triệu- 
sơn đề nhận lương thực. 


Mỗi kỳ bán cói hoặc bán chiếu cói 
xuất khẩu, hợp tác xã xin cơ quan 
thu mua trả 1/10 bằng tiền mặt đề 
lấy tiền trả công cho người lao động 
cũng không được chấp thuận... 


Vi thế, những người trồng cói và 
làm chiếu cói xuất khâu không có đủ 
gạo ăn, không đủ tiền mua sắm thức 
ăn, vật dùng hằng ngày và mua sắm 
may mặc cho gia đỉnh con cái. Dù 
vào chỗ thiếu hụt đó, không tránh 


khỏi sinh ra việc bớt xén sản phẩm 


cói và chiếu cói xuất khầu, bán ra 


thị trường tự do†l 


Về những vật tư cung cấp theo 
hợp đồng hai chiều cho các cơ sở sản 
xuất cói và làm hàng cói xuất khâu, 
các cơ quan ký kết không thí hành 
đầy đủ. Phụ tùng thay thế và sửa 


¬f' 
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chữa cho hàng nghìn chiếc máy làm 
chiếu cói xuất khảu, cơ sở sản xuất 
phải tự lo liệu lấy bằng cách mua ở 
thị trường tự do. Than dùng đề sãy 
hàng chiếu cói xuất khầu tử cuối năm 
1982 đến hết quý Ï năm 1983 cũng 
không được cung cấp. Chiếu cói và 
thảm cói xuất khầu của các cơ sở sản 


"xuất làm ra không có than sấy cho 


nên bị mốc hàng loạt (độ ảm mùa 
này ở Nga-sơn quá cao); hàng chứa 
đầy kho, không tiêu thụ được, vốn ứ 
đọng, công việc sản xuất giảm sút là 
vỉ vậy. 


Chỉ cần các cơ quan hữu quan thi 
hành đúng chính sách, thực biện đúng 
hợp đồng hai chiều với các cơ sở 
san xuất thì tất cả những vướng mắc 
vừa nêu trên hoàn toàn có thề khắc 
phục được. và Nga-sơn có điều kiện 
dê sản xuất thêm hàng xuất khầu cho 
Nhà nước. | 


` 


Một tấm gương tự phê bình sà phê bình: 


HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẲNG 


Sự thành lập Đăng cộng sản Việt- 
nam đánh dấu một bước ngoặt 
trang phong trào cách mạng Việt-nam. 
Hội nghị thành lập Đẳng do đồng chí 
Nguyễn-Á¡-Quốc triệu tập và chủ trì 
đã thống nhất các nhóm cộng sản Ở 
nước ta và sáng lập một đăng cộng 
sản chân chính đề lãnh đạo cách mạng 
nước ta. Hội nghị đã điễn ra dúng 
theo những nguyên tắc sinh hoạt đàng 
mà Lê-nin đã đề ra. Đọc lại *Biên 
bàn vấn tắt của Hội nghị Ð (1) chúng 
ta thấy rõ Hói nghị đã nêu cao II rh 
lhần lự phê bình uà phê bùnh, nghiên 
cứu sảu sắc tình hình nước ta, thông 
qua những biện pháp đúng đán đề 
giai quyết một cách thiết thực những 
vấn đề cấp bách đặt ra trong tỉnh 
hình cách mạng nước ta, nhất là vấn 
đề thành lập đội tiền phong của giai 
cấp còng nhân đề lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng nước ta đến thắng lợi. 


Hội nghị thành lập Đăng đã họp ở 
bán đảo Cửu-long (Hương-cang) từ 
ngày 3 đến ngày 7 tháng Hai năm 1920, 
vào đúng dịp Tết Canh Ngọ. 

Có mặt tại Hội nghị : một dại biều 
của Quốc tế cộng sản (tức là dòng 
chí Nguyễn-Ái-Quốc), hai đại biều 
của nhóm Đông-đương cộng sản đàng, 


® được trong khi soát nhà 


HỒNG. CHƯƠNG 


hai đại biêu của nhớm An-nam cộng 
sản Đảng 2). 

Chương trình nghị sự gồm có: 

1 — Đại biều của Quốc tế cộng sàn 
tuyên bố lý do hội nghị. 

2 — llội nghị thảo luận các ý kiến : 
do đại biều của Quốc tế cộng sản 
đề ra: - 


(1) Tài liệu này do bọn mật thám Pháp lấy 
đồng chí Nguyễn- 
Ngọc-Vũ ngày 6-12-1930. (Xem công văn số 
1759° ngày 9-2-1931 của Sở mát thám Đắc- 


10 
kỳ ở hỗ sơ số "TT HVI). Nguyễn-Ngọc-Vũ 


là Bí thư Thành ủy Hà-nội năm 1930. « Bọn 
mật thám bắt đồng chí Nguyễn-Ngọc-Vũ khi 
đồng chí đang di ở dọc đường gắn Bờ Hà. 
Chúng biết đồng chí la Bí thư Thánh ủy nên 
tra tấn đồng chí hết sức dá man. Đồng chí đá 
nêu cao khí tiết người cộng sản. hy sinh ngay 
trong trại giam Hỏa lò đầu năm 1932 » (trích 


"sách Nhứng sự kiện lịch sử Đảng bệ Ha-nội do 


Ban nghiên cứu lịch sử Đảng của Thành ủy 
Ha-n@i xuất bản). Bọn mật thám Pháp đá dịch 
«biên bản oắn tắt của Hội nghị ra tiếng 
Pháp đề nghiên cứu. Bản dịch này hiện còn 
giứ tại Phòng lưu trứ của Văn phòng Trung 
ương Đảng. 

(2) Hai đại biều của Đông-dương cộng sản 
đảng là : Nguyễn-Đức-Cảnh. Trịnh-Đình-Cửu. 
Hai đại biều của An-nam cộng sản đảng là: 
Châu-Văn-Liêm. Nguyễn-Thiệu. Ngoài ra còn 
có hai người giúp việc Hội nghị là : Hồ-Tùng- 
Mạu. Lê.Höng-Sơs®. 


a) Hợp nhất tất cả các đảng cộng 
sản vào một tô chức chung thành đứng 
cộng sản chân chính. 

b) Kế hoạch thực biện việc hợp 
nhất đó. - - 

Sau 5 ngày làm việc khần trương, 
ngày 7-2-1930 Hội nghị đã nhất trí 
thông qua các nghị quyết như sau. 

Các đại biêu của Đông-dương công 
sản đẳng và của An-nam cộng sản đảng 
tán thành ý kiến của đại biêu Quốc tế 
cộng sản. 

Về hRể hoạch thành lập đẳng cộng 
sản chàn chính, Hội nghị quyết định 
những vấn đẻ sau đày : 

— Bau an chấp hành trung ương 
làm thời của Đảng. 

— Đại biều Quốc tế cộng sản ra lời 
kêu gọi nhân dân Việt-năm làm cách 
mạng. 

— Soạn thảo chính cương van tắt 

và sách lược ván tất của đăng mới 
(do đại biều của Quốc tế cộng sản 
soạn: thảo). 

— Soạn thảo Điều lệ vẫn tắt của 
đảng mới (do đại biều của Quốc tế 
cộng sản soạn thìo), Điệu lẻ sẽ đem 
đọc trcng tô chức. 

— Đặt tên đăng mới là « Dàng cộng 
sản Việt-nam ». 

— Các đại biêu báo cáo, 

— Phê binh các khuyết diễm của 
An-nam cộng sản đảng và của Đông- 
đương cộng sản đẳng. 

— Việc tö chức 
chúng. 

— Việc xuất bản bào của Đăng, 

Về các khuyết điềm của AAn-nam 
công sản đẳng và của Đỏòng-dương 
cộng sản đẳng, hội nghị nhận định 
như Sau : 

Những khuyết điểm của An-nam 
cộng sản đảng: 

I Điều kiện đề trở thành đồng chí 
chính thức là quả khắt khe (quá cao). 

2—=Điều kiện đề được kết nạp vào 
công hội. nông hội, học sinh hội là 
quá khát khe (quá cao}, 


các đoàn thẻ quản 
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Những khuyết điềm của 
đương còng sản đang: 


lông- 


1—Điều kiện de trở thành dồng chí 
chính thức và điều kiện đề được kết 
nạp vào còng hội là quá khát khe 
(quá cao). | 


— Tô chức sai làm làm cho đang 
có tính chất bè phải và làm cho đảng 
xa quản chúng gây ra hai nguy cơ: 
nguy cơ hẻén trong và nguy cơ bẻn 
ngoài, 


3 Phá hoại hai đoàn thê * Thanh 
niên» và *Tân Việt» là trái với 


chính sách của Quốc tế cộng sản. 


Về cách thức bầu Ban chấp hành 
(rung ương làm thời của Đảng, liội 
nghị quvết định: 

I—-Bắc-kỷ và Truøg-kỷ do Trung 
ương của nhóm Đông-dương cộng sản 
ủy viên 
vào Ban chấp hành trung ương lâm 
thời của Đảng. 

2— Về Nam-kỷ, Trung ương của 
nhớm Đông-dương cộng sản đẳng và 
Ban lâm thời chỉ đạo của nhóm An- 
nam còng sản đảng giới thiệu các 
đảng viên của mình với hai đại biều 
xam-kỷ đề triệu tập họp chung lại 
đề cử ra 2 ủy viên vào Ban chấp hành 
trung ương lâm thời của Đảng (3). 


Đối với các tð chức quần chúng và 
các đàng phái khác, Hội nghị quyết 
định như sau : 

— Đổi với *xich tồ s. — Giải thể 
« xích tỔ » bằng cách sau đây: 

l — Định chỉ 
vào «xích tổ ®. 


2 — Các tồ viên của «xích tồ» là 
công nhân và nông dân không đủ tiêu 


việc tô chức người 


(3) Thực biện Nghị quyết của Hỏi nghị. Bắc - 
kỳ và Trung-kỳ đã cử các đồng chí Trịn b„Đình- 
Cửu. Trần-Văn-Lan (tức Giáp!. Nguyễn- Hơi. 
Nguyễn-Phong-Sắc ttức Thịnh: Lẻ-Mao ctức 
Cát): Nam-kỳ cử các đồng chỉ Hạ-bá- Cang. 
Pbạm-Hữứu-Lầu. Trên đường dì dự Hội nghị 
Trung ương một số trong các dòng chí trêu đây 
đã bị bắt. 


, 


chuần đề kết nạp vào Đảng thì đưa 
vào cống hội và nông hội. 

3 — Các tồ viên của * xích tô » thuộc 
các tầng lớp khác (như trí thức, tiều 
tư sản, v,v.) thì đưa vào Hội phản đẽ. 


— Đối với các nhóm * Ủng hộ *. — 
Giải thề các nhóm ®* Ủng hộ * bằng 
cách saa đây : 

I — Đình chi việc tồ chức người 
vào các nhóm * Ủng hộ ®, 


2—= Đưa tồ viên các nhóm « Ủng 
hộ » vào Hội phản đế. 
— Đối với « Việt-nam thanh niên 


cách mạng đồng chỉ hội P: Cử các đồng 
chí đảng viên vào Nam-kỳ đề lãnh đạo 
tò chức Việt-nam thanh niên cách mạng 
đồng chỉ hội ở đó và đưa các hội viên 
của Việt-nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hội ở đó vào Hội phân đế. 
— Đối với Tân Việt: 
. 1 — Khòng nên giải tân Tân Việt, 
2 — Kết nạp các đảng viên Tân Việt 
vào liội phản đế. 


3— Những người ưu tú trong Tàn: 


Việt thi kết nạp vào Đảng. 

— Đối với Quốc dân đảng: 

I — Cần cố gắng tranh thủ lực lượng 
của đăng này. 

2— Tô chức các đẳng viên của đảng 
này vào Hội phản đẽ. 

Hội nghị quyết định về vấn đề tỏ 
chức phản đế như sau: . 4 


Đảng chỉ định một đồng chí đứng 
ra triệu tập các đại biều của tất cả 
các đẳng như Tân Việt, Thanh niên, 
Quốc dân đẳng, Đẳng Nguyễn-An- 
Ninh, v.v. họp lại đề thành lập Hội 
phản đế đồng minh; sau đó các cá 
nhân và tồ chức nào đồng ý. tham gia 
cũng có thề gia nhập. 

Hội nghị côn quyết định về tô chức ể 
cứu tế như sau : 

Đăng trước tiên đưa một số đồng 
chí đẳng viên đứng ra thành lập Hội 
cứu tế: sau đó sẽ tuyên truyền dẻ 
kết nạp những hội viên mới. Việc 
các nữ đồng chí đảng viên có mặt 
-trong Hội cứu tế khi hội mới thành 
lập là rất có lợi. 


Về báo của Đảng, Hội nghị quyết 
định: 

1— Đình chỉ việc xuất bản các báo 
cũ của Dông-dương cộng sản đẳng và 
An-nam cộng sản đẳng. 

2 — Ban chấp hành trung ương lâm 
thời của Đăng sẽ xuất bản một tờ tạp 
chí lý luận và ba tờ báo để tuyên 
truyền. 

$ — Đỉnh chỉ việc xuất bản các tờ 
báo quần chúng do Đăng làm. 

4 — Duv trì các tờ báo đo quần 
chúng tự làm lày. 

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốec, Hội nghị hợp nhất 
đã thành còng tốt đẹp và đưa đến 
kết quả là thành lập Đăng cộng sản 
Việt-nam. Sự có mặt của đồng chí 
Nguyễn-Á¡i-Quốc có vai trò quyết định 
đối với thành công của Hội nghị. Có 
quá tình rên luyện trong đấu tranh 
cách mạng, có trỉnh độ chính trị, lý 
luận, có năng lực lãnh đạo, có đạo 
đức cách mạng, có uY Vín cao, dòng 
chỉ Nguyễn-Á¡i-Quốe đã thuyết phục 
được các đong chỉ khác. Đồng chí 
Nguyễn-Á¡-Quốc là người soạn thảo 
các văn kiện của lHọi nghị: Chính 
cương ván tắt, Sách lược vấn tắt, 
Điều lệ vấn tát của Dàng, Điều lệ văn 
tát của .các đoàn thể công, nông, 
thanh, phụ. Dồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc là linh hồn của Hội nghị thành 
lập Đăng. Dòng chí Nguyễn-Ái- Quỏc 
là người sáng lập Đẳng cộng sản Việt- 
nam. 


Nêu cao tinh thàn tự phê bình 0à 
phéẻ bình, hội nghị thành lập Địng. 
đưới sự chỉ đạo của llồ Chú tịch, đã 
thành công tốt đẹp. Từ hội nghị đó, 
Đăng ta, một đàng cách mạng chân 
chính theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
đã ra đời. Giương cao ngọn cờ chủ 
nghĩa vêu nước và chủ nghĩa xã hội, 
Đang đã lãnh đạo giai cấp công nhàn 
và nhàn đản ta đấu tranh kiên cường 
đũng cam, đưa cách mạng Việt-naimn 


-từng bước tiên lên, giành được tháng 


lợi vĩ đại như ngày nav. 


N 


Sinh hoạt tư tưởng 


«Ê KÍP» VÀ «CÁNH HẦU» 


“ịƑ. Kíp ® là khái niệm mang một nội 
dung lành mạnh. Thông thưởng nói 
đến € kíp là nói đến một tập thề 
những 1gtểđới cộng sự mà trong đó, 
mỗi người đều có ý thức làm chủ lập 
thể, tỉnh thân trách niiệm chúng, đạt 
lợi ích chung lên trên hết: và trước 
hết; đều có gáng làm tròn trách 
nhiệm cá nhân được tổ chức giao cho 
với sự nó lực lớn nhất và với y thức 
kỷ luật tự giác cao nhất. Nói đến ê 
kíp là nói đến một tập thề, một cóng 
đồng làm việc, trong đó mọi thành 
viên đẻu cộng tác chật chẽ với nhau, 
bồ sung cho nhau, hỗ trợ lần nhau, 
giúp nhau phát huy trí tuệ, năng lực 
và sức mạnh nhàm tiến hành tốt nhất 
công việc được giao. Nói đến ê kíp 
còn là nói đến một tập thê trong đó 
mọi người đều thật sự thương yêu 
nhau, vui mừng trước thành công e TT) 
bạn, eoi thành công qv như của chính 
mình; lo cho khó khăn của bạn như 
Khó khăn của chính mình; mừng cho 
sự tiền bộ của bạn như sự tiễn bỏ của 
chính mình; không hề có tham Vọng 


và tính toán cá nhân, không hề có 
lòng ghen ghét và tính đố kw. Không 


thể có ẻ kíp công tác tốt nếu không 
g' vững nguyên tắc sinh hoạt Đăng 
và ký cương của Nhà nước. Tự phê 
bình và phê bình là qu* luật phảt 
triền của Đăng, không thê có ê Ríp 
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công tác tốt nếu không có tự phê bình 
và phê bình theo tỉnh thần công sẵn. 
Đó là những yêu cầu mà một ê kíp 
cản phải có theo đúng nghĩa chân 


-chinh của nó. 


Aay đựng cho được một ê kíp thái 
sự €ó năng lực, đoàn kết và thân ải 
là điều rất quan trọng và rất cần 


thiết, Đồng chí Lê-Duần đã khẳng 
định: “Khả nàng và hiệu quả lãnh 


đạo phụ thuộc trực tiếp vào chỗ người 
cảm đầu tò chức có xảy dựng được 
hay không một híp người cộng sự có 
năng lực, doan hẽt, thân di, lập hợp 
Trưng quanh mình ) (1). 

[Lâu nayv trong công tác tô chức và 
công tác cắn bộ, chúng ta đã cố gảng 
phần đấu xảy đựng những ê kíp như 
vậy. Có thẻ nói, chúng ta đã làm 
được và làm khá tốt điều đó. Diệt bao 
diện hình tiên tiến, biết bao nhàn tố 
mới đã xuất hiện ở rất nhiều địa 
phương. nhiều cấp, nhiều ngành... 
Đó là kết qua hoạt động của những 
tập thê có tô chức, có ký luật, thật sư 
đoàn kết, thương yêu nhau và hành 
động vì một mục đích chung: giành 
tháng lợi cho việc thực hiện đường 
lôi, chính sách của Đẳng. 


(1) La-ÌÖuân: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
liei-nam, Nxb Sự thật, Hà-nội. 1976, tập ÍÍ 
tr. 433 — 434. 


Tuy nhiên, trong thực tế cũng có 
không ít trưởng hợp người ta nấp 
đướởi danh nghĩa xây dựng ê kíp đề 
tạo nên những * cánh hầu ®. 


Cánh hầu là một tập thê, hay nói 
chính xác hơn là một nhóm người tạm 
thời liên kết với nhau vi những mục 
dích xấu xa. 


Hãy điềm qua một vài hành động 
của cánh hầu ta sẽ thấy rõ điều đó: 


Muốn giữ vững chiếc ghế của mình 
hoặc muốn zngo¡ ® lên những địa vị 
cao hơn, người ta lôi bè, kéo cánh, 
tạo nên một cánh hầu đề rồi nịnh bợ 
nhau, tàng bốc nhau, bào vệ nhau và 
củng hợp sức đây nhau lên những 
cương vị mà bản thân họ không xứng 
đáng. 

Muốn giữ vững chiếc ghế của mình, 
muốn đây nhau lên, họ cũng phải 
*đoàn kết với nhau ®, « thống nhảt ý 
chí và hành động » trong việc loại Lrử 
đối thủ của họ. Anh là người trung 
thực và thẳng thắn. Anh dám mạnh 
dạn đấu tranh với những khuyết điềm 
và sai lầm của họ. Như vậy, anh trở 
thành vật chướng ngại của họ rồi. Họ 


sẽ hợp sức lại với nhau, bao vày anh,: 


Lìm mọi cách làm cho anh mất hết uy 
tín. mát hết tác dụng, lúc đó anh sẽ 
trở thành kế “đơn thương độc mã ® 
giữa chiến trưởng. Và, thế là họ hất 
cảng anh, loại anh “khôi vòng chiến 
" đấu * chẳng có gì là khó khăn cả. 


Muốn móc của, moi tiền của Nhà 
nước, của tập thê, muốn móc ngoặc, 
hối lộ đơn vị này, hoặc muốn ăn hối 
lộ của đơn vị khác... họ cũng phải 
qdoàn kết» với nhau, “bảo vệ» 
nhau, phân công nhau mỗi người 
một việc, kẻ tunơø người hứng, giấy 


tở số sách đâu ra đấy, mọi công việc 


đều được bàn tập thê» và «tập 
thẻ ® cùng làm, họ bịt mắt cắp dưới, 
che mát cấp trên, họ hoạt động ăn 
khớp, nhịp nhàng và đồng bộ. 


Như vậy, mục địch của cái €doàn 
kết *, « thống nhất ý chí », «thống nhất 


_” 


hành động » ấy của họ là gi thì ta đã 
rõ. Bộ mặt thật của cánh hầu là như 
thế. Cho dù họ có khéo léo khoác 
chiếc áo lông công thì cú vẫn là cú 
mà thôi, chứ cú không thề trở thành 
công được. 


Phân biệt giữa ê kíp thật với ê kíp 
giả, hay nói cách khác là giữa một 
ê kíp với một cánh hầu chẳng đến 


“nỗi khó. Ê kip không phải là cái gỉ 


hoàn thiện. Ê kíp cũng có sai lầm, có 
khuyết điềm, nhưng về bản chất thi 
khác hẳn với cánh hầu. Một bên là 
tập thê những người cộng sự dựa 
trên sự giác ngộ về lý tưởng, về tỉnh 
thần trách nhiệm, về tính tô chức và 
kỷ luật; còn bên kia là một nhóm 
người liên kết với nhau một cách vô 
nguyên tắc. Một. bên, mọi suy nghĩ, 
mọi hành đọng đều vì một mục đích 
chung, vì tháng lợi của sự nghiệp 
cách mạng: còn bên kia thì trái lại, 
tất cả đều vì những động cơ cá nhân, 
lợi ích cá nhàn, bất chấp chỉ thị, 
nghị quyết của Đang, bất chấp lợi 
ích chung của cách mạng. Một bên là 
đoàn kết, thân ái và giúp đỡ nhau 
thật sự; còn bên kia chỉ là sự liên 
kết tạm thời, là cái vỏ bề ngoài, nếu 
không thỏa mãn được những ý định 
riêng tư, họ sàn sàng hắt cảng nhau, 
thà chí hãm hạt nhàu., 


“Đề bảo đảm cho đường lối, chính 
sách của Đăng được thực hiện đúng 
đán, không thê tha thứ hành động 
lôi bè, kéo cánh, tạo nên những cánh 
haäu. Bởi vì nó làm tồn hại rất lớn 
đến uy tín của Đăng, đến lợi ích của 
Nhà nước, của nhàn dân, làm lũng 
đoạn đi đến phá vỡ cả tö chức. Và 
sẽ càng nguy hiểm hơn nữa nếu đề 
cho nó phát triển tới một bình điện 
rộng lớn, trở thành phô biến. 


Này dựng những ê kíp tốt, trong 
sạch, vững mạnh không phải đễ. Muốn 


làm được điều đó, trước hết phải 


quv dịnh rõ chức năng, nhiệm vụ của 
môi tö chức. Bởi vỉ, một tô chức mà 
chức năng, nhiệm vụ không rõ ràng, 


tz 


sự phân công không hợp lý, tiêu 
chuẩn các công việc và chế độ trách 
nhiệm không định rõ, thiếu mối quan 
hệ và sự phối hợp giữa bộ phận này 
với bộ phạn kia, thiếu nắng lực đồng 
bộ v.v: thị bắt cứ người nào trong 
đó cũng trở thành kém cỏi, bất lực, 
bởi vì đó là một tö chức Rém tính 
tô chức » (2). 

Mặt khác, phải lựa chọn, bố trí 
đúng cán bộ, mà điềm mâu chốt là 
lựa chọn cho được người đứng đâu 
tỒ chức thật sự có phầm chất, có 
năng lực. Đương nhiên, trong bộ 
máy lãnh đạo và quan lý, mỗi cán bộ 
đều giữ một vị trí công tác nhất 
định. Sự hoàn thành hay không hoàn 
thành chức trách của mỗi người, tất 
nhiên có ảnh hưởng đến hoạt dòng 
chung của cả bộ máy. Song, vai trò 
của người đứng đảu tô chức là hết 
sức lớn và có tính chất quyết định. 
Người đứng đầu tô chức có 
đảng nghiêm túc, am hiều công việc, 


có tầm nhìn xa trông rộng, biết đánh ˆ 


giá đúng và sử dụng đúng cán bộ, 
thật sự tôn trọng và bình tĩnh lắng 


tình - 


pghe ý kiến của quần chúng, có thái 
độ rộng lượng, có tỉnh thân tự phê 
bình cao, đám nhận sai lầm và quyết 
tâm sửa chữa v.v. thì người đó sẽ có 
uy tín, có khả năng xây đựng được 
một ệ kíp gồm những người cộng sự 
đúng dắn, có phầm chất và năng 
lực, đoàn kết, thân ái, cùng nhau ra 
sức phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

Ngoài ra, cần chú ý tăng cường kỷ 
luật của Đẳng và hiệu lực pháp luật 
của Nhà nước; tăng cường giáo dục 
và quản lý chặt chẽ đội ngũ cản bọ, 
đảng viên; đầy mạnh tự phê bình và 
phê binh; xử lý nghiêm khắc những 
người có tư tưởng và hành động 
chia rẽ, bè phái, muốn xây dựng 
cánh hầu v.v. 


Đó là những tiền đề cần thiết cho 
việc xây dựng những ê kíp tối, và 


“đó cũng là biện pháp cần thiết đề 


ngăn ngửa cánh hầu. 
NGUYÊN-TRUNG-THỤC 


(2) Sách đã dẫn, tr. 427 — 428.. 


KỸ NIỈW LÂN THỨ 90... 


(Tiếp theo trang 39) 


động chung quanh Đăng cộng sản 
[qên-xô. 


Những người xô viết eÓó quyền gắn 
mọi thành tựu của mình với hoạt 
động nhiều mặt của Đăng của Lê-nin. 
Con đường đăng đã đi là con đường 
đầu tranh và tháng lợi thật sự anh 
đũng- Nhàn dân Liên-xô thấy ở Đăng 
cộng sản Liên-xỏ "người thể hiện 
những lợi ích .càn bản của mình, 
đang tích cực ủng họ chính sách đối 


⁄8 


nội và đối ngoại của Đảng, ủng hộ 
cuộc đấu tranh trước sau như một 
của Đảng vì sự nghiệp hòa bình trên 
toàn thế giới. Đăng coi trọng sự thống 
nhất không gì phá hoại nồi với quần 
chúng, coi sự thống nhất đó là tài 
sản vô giá, là nguồn sức mạnh vô tận. 
Với một tỉnh thần hy sinh vô hạn, 
Đảng quyết tàm thực hiện những 
nhiệm vụ của mình như Đăng đã thực 
hiện những nhiệm vụ đó trong 80 năm 


- qua theo lời dạy của Lê-nin. 


` 


THẮNG LỢI TRÊN MẶT TRẬN SÄN XUẤT VÀ BẢO VỆ AN NINH 
(ỦA NHÂN DÂN CAM-PU - CHIA 


B9 điệt chủng Pón Pốt — lêng Xa- 

ry đã dim đất .nước Cam-pu- 
chia trong cảnh điêu tàn đồ nát đến 
mức sau ngày chúng bị đánh đồ, 
những người Cam-pu-chia sống sót 
trở về cũng như khách nước ngoài 
đến thăm Cam-pu-chia không ai tín 
rằng đất nước này có thê khôi phục 
được cuộc sống bình thường trong 
vòng mấy năm. Nhưng sau khi nước 


Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia ra - 


đời, đãi nước này đã từng giờ, từng 
phút thay đa đổi thịt, và chỉ trong 
bốn năm đã giành được bao nhiêu 
thắng lợi diệu kỳ trong công cuộc 
hồi sinh. Sự khốn khö cùng cực, tỉnh 
trạng hoang tàn đồ nát khủng khiếp 
mà bọn diệt chủng Pón Pốt dè hại 
đang bị đầy dần vào quá khứ. 

Đảng và Chính phủ Cộng hòa 
nhàn dàn Cam-pu-chia, trong khối 
"lượng công việc không lồ phải giải 
- quyết gấp, đã tập trung sức trên hai 
mặt trận chính: khôi phục, phát triển 
sản xuất và bảo vệ an ninÌ. 

Với tỉnh thần hồi sinh cho cá mỘI 
dân tộc, không chịu bó tay trước 
thảm cảnh của đất nước, Chính phủ 
Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia đã 
động viên nhân dân, từ con số không 


HỒNG - CẢNH 


đi lên, ra sức khôi phục và phát triền 
kinh tế, trước hết là nông nghiệp và 
đã giành được những thắng lợi quan 
trọng. 

Xuất phát từ đặc điềm của Cam-pu- 
chia là nước nông nghiệp lạc hậu.. 
kinh tế tự cấp, tự túc, sản xuất bàng. 
hóa chưa phát triền, Dàng nhân dân: 
cách mạng Cam-pu-chia đã đề ra 
đường lối khôi phục và phát triền 
kinh tế là: bắt đầu từ nông nghiệp: 
lấy nòng nghiệp làm khâu trung tầm: 
giải quyết đời sống cho dàn và góp: 
phần tạo nguồn tích lũy ban đầu, thúc 
đầy các ngành khác phát triền. Việc 
cứu đói đi đôi với khỏi phục san 
xuất nông nghiệp trở thành nhiệm vụ 
chính trị cấp bách, có tầm quan trọng 
quyết định đối với việc òỏn định tỉnh 
hình chỉnh trị, xã hội trong cá nước. 

Thông cảm với khó khăn bạn dẫu: 
của nước bạn, Đảng và Chính phủ 
Việt-nam đã gửi giúp nhân dàn Cam- 
pu-chia hàng vạn tấn, lương thực, 
thực phầm, thóc giống, các loại dụng 
eœđụ nòng nghiệp, vải mặc và thuốc 
chữa bênh,... nhằm góp phản sứu đói, 
phục hồi sản xuất và xây dựng lại 
cuộc sống ôn định cho nhàn đân Cam 
pu-chia. Liên-xô, các nước xã hội chủ 
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nghĩa anh em khác, và một số tồ chức 
quốc tế nhàn đạo và tiến bộ cùng 
viện trợ khần cấp cho Cam-pu-chia. 
Chiến dịch tiếp nhận và vận chuyên 
lương thực cứu đói từ ngoài vào 
được tö chức chu đáo, lương thực 
được phản phối đến tận tay nhân dàn, 
góp phần dập tát nạn đói khủng khiếp 
ở Gam-pu-chin. : 


Đồng thời, nhàn dàn Cam-pu-chia 
cũng đạt thành tựu lớn trong phục 
hỏi sản xuất nòng nghiệp. Mặc dù đất 
nước bị bọn Pòn Pöt tàn phá nặng nề, 
thóc giống và trâu bò chưa có đủ, 
lai bị địch phá hoại mạnh ở phía tây 
và phía bác, chính quyền cìch mạng 
Cam-pu-chia vàn vận động và tích 
cực giúp đỡ nòng đàn bất tay ngày 
vào sản Xuất nóng nghiệp ngay sau 
khí trở về quê cũ. Được các tính Việt- 
-Hnam kết nghĩa với các tỉnh Cam-pu- 
chia hết lòng giúp đỡ, năm 1979 cả 
nước đã gieo cấy được trên 850000 
ha lúa, và vụ mùa đâu tiên này đã 
thu hoạch được khoảng 600000 tấn 
Khóc, Điều này có ý nghĩa chính trị to 
lứn và góp phần đáng kê vào việc 
cứu đói. 

Vượt được Khó Khăn bàn đầu, năm 
{980 nhấn đân Cam=pu-chia tập trung 
SỨC VÀO sạn xuất nóng nghiệp. Nhở 
được chuân bị chủ đảo, thời tiết thuận 
hòa .và được ViệI-nam giúp thêm, 
nhất là với đà phản khởi đã có, cá 
nước Campuchia đã thực hiện tốt 
kế hoạch sản xuất: Không những sản 
lượng lương thực báo dam được nhụ 
cñu cho nhàn đàn mà Nha nước còn 
(hú mua được trên 122 000 tín, Vượt 
kế hoạch 50%. Hiếng vụ mùa năm 1962 
(thu hoạch vào đầu năm 1983) đã đạt 
1.9 triệu tấn (Kê ca màu). Vụ mùa năm 
1983 này, mặc dù thời tiết không 
thuận lợi, nóng đán Cam-pu-clua 
được sự dòng viên và giúp đỡ mọi 
mạt của Đăng và Nhà nước, đang tập 
rung cố gang giành thẳng lợi lớn 
hơn trên mặt trận nóng nghiệp, phản 
đau đạt chỉ tiêu gieo trồng trên diện 
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lích 2000 000 ha (cả lúa, hoa màu và 
cày công nghiệp), với nấng suất và 
sản lượng cao hơn vụ mùa nắm 1982. 

Một vấn dề được đặt ra đối với 
Đẳng và Chính phủ Cam-pu-chia là 
sẽ tiến hành cải tạo nông nghiệp nhĩ 
thế nào? Trong 4 năm sòng dưới chế 
độ của bọn Pòn PốI, người nông dân 
đã quá khiếp sợ tỉnh trạng bị dày dọa 
và lao động khô sai trong cái gọi là 
® hợp tíc xã tập thẻ cua ng ca. Đến 
nav, họ văn chưa khỏi kính hoàng 
khi nghe nói đến « lao động tập thề ®. 
Nhưng không thể vì vậy mà đề nền 
nông nghiệp Cam-pu-chia giảm chàn 
mãi ở giai đoạn sẵn xuất cá thể, mình 
mún. Sẽ khỏng thể giải phóng nòng 
đàn, không thể cải thiện được đời sông 
của họ nếu không cái tạo nên nòng 
nghiệp sản xuất cá thể, khong dưa họ 
vào con dường làm ăn tập thẻ. Tình 
hình sẽ điển ra như Ăng-ghen tửng chỉ 
rõ: ® Kết quả là chúng ta sẽ không giải 
phóng được nông đân mà là chỉ kéo 
dài thời gian tiêu vong của họ thêm 
một chút nữa » (1); SChỉ có thê cứu 
văn và bảo tõn được tài sản của họ 
bang cách biến tài sản dó thành tài 
san hợp tác xã và thành kinh tế hợp 
lác xã (2), 

Điều đáng mừng là Đăng và Nhà 
nước Cam-pu-chiio đã tìm ta được 
hinh thức tỏ chức sản xuất nông 
nghiệp sáng tạo, phù hợp với tỉnh 
hình thực tế của Cam-pu-chia. Đó là 
hình thức tô đoàn kết sản xuất, ăn 
chi: theo nguyên tác phần phối theo 
lao động: người lao động giỏi được 
hưởng nhiều. người lao động yếu 
được chiêu cố trên tính thân tương 
trợ lán nhau, 

Đến này, trên 9022 nòng dân Cann- 
pu-chía đã được tö chức vào hơn 
100000 tỏ đoàn Kết sản xuất, môi tô 
có khoảng 10 — 1ã gia định. Những tô 
này không ngừng được củng cố đề 


. €1) . Mác — Ph. Ăng-ghen: Tuyền tập, 
Nxb Sự thật, Hà-nội. 1971, tập 2, tr. 529. 
(2› Sách đã dán, tr 521. 


trở thành cơ sở kinh tế và cơ sỞ 
chính trị vững chắc, chống lại các 
đội quản ngầm của bọn Pỏn Pốt, bảo 
vệ thòn xóm, bảo vệ sản xuất, thực 
hiện các chủ trương và dường lỗi của 
Đăng, của Chính quyền và Mặt trận. 
Nghề rừng, nghề cá và các ngành thủ 
còng nghiệp cũng có các tö chức đoàn 
kết san xuất thích hợp. 


hinh tế phụ gia đình được khuyến 
khích phát triển. Đối với khu vực 
nà v, Nhà nước chưa thu thuế mà chỉ 
thu mua nòng sản và ngược lại, nông 
dân được mua hàng công nghiệp theo 
giá thích hợp. Với điều kiện thiên 
nhiên thuận lợi, với tỉnh thân cần 
eù lao động của ngưởi nông dân, lại 
được các chính sách thích hợp cô vũ, 
nền nông nghiệp Cam-pu-chia có 
nhiều triền vọng sáng sủa. 


`. 

Nhân đản Cam~-pu-ehia còn tích cực 
khỏi phục nghề cá, phát triển ngành 
cao §u và phục hỏi việc trồng một số 
cây công nghiệp khác như: hỗ tiêu, 
thuốc lá, đay, bông, mía v.v. Trong 
năm 1980, 5000 ha đất trồng cao su 
được khôi phục, những cơ sở chế biến 
bị bọn Pôn Pối tàn phá đã được xây 
dựng lại. Ngành cao su có triển vọng 
phát triền hơn trong những năm tới. 
Việc kiện toàn tö chức từ Tông cục 
đến nông trưởng và nghiên cứu chế 
độ, chính sách cải thiện đời sống của 
công nhân cao su được chú trọng. 

Nhờ cải tiến tô chức và có chính 
sách khuyến khích thích đáng, nghề 
đảnh bắt cá cũng phát triền, sản 
lượng hàng năm tăng đều: 1980 — 
1981: 4 vạn tấn, 19SI — 1982: 5 vạn 
lấn. Ngành này đang được chuẩn bị 
mọi mặt đề trong vài năm tới đạt 
mức trước đày: 8 — 13 vạn tấn/năm, 

Đại hội thứ IV của Đẳng nhân đân 
cách mạng Cam-pu-chia (5-1981) đã đẻ 
ra hướng chỉ đạo nòng nghiệp trong 
năm tới là: phấn đấu đưa điện tích 
øico trồng lên 2,3 — 2,5 triệu hà, sản 
lượng lương thực lên 2,5 — 2,8 triệu 
trấn, trong đó thóc đạt 2,3 đến 2, 


triệu tấn (xấp xỉ mức trước chiến 
tranh chống Mỹ 1970 — 1975); cao su 
lên 1— 5 vạn tấn; bóng: 3 — 4 nghìn 
tấn; thuốc lá 5 — 6 nghin tấn; đay : 
2—3nzhin tấn; mía 200 — 350 nghìn 
tấn, trâu bỏ lên khoảng 1,4 đến 1,5 
triệu con; lợn: §00 — 900 nghìn con:. 
cá khoảng 10 vạn tấn/năm. Cam-pu- 
chia dang phấn đấu đạt n:ục tiêu xuất 
khầu về ngô, cao su, cá, và một số 
sản phầm nông nghiệp khác. Các 
ngành thủ công nghiệp, thương 
nghiệp, giao thông vận tải... cũng 
được phục hỏi và phát triển từng 
bước, có trọng điềm. 


Sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục 
cũng phát triển khá nhanh trong cá 
nước, Nhiều diễn hình tiên tiễn xuất 
hiện và đang phát huy tác dụng. 


Trong điều kiện đất nước bị bọn 
Đôn Pỏt đập phá tan nát, nhàn dàn bị 
chúng đây vào nạn đỏi khủng khiếp 
chưa từng có trong lịch sử Cam-pu- 
chia, những thành tựu đã dạt được 
dưới chính quyền cách mạng có Ý 
nghĩa chiến lược rất to lớn, Những 
thành tựu đó là cơ sở vững chắc cho 
việc tiếp tục đây mạnh còng cuộc khôi 
phục và phát triền kinh tế, ôn định 
đời sống nhân đân, đồng thời tạo tiền 
đề vặt chất và kỹ thuật de Cami-pu- 
chia từng bước quá độ lên chủ nghĩa 
xi hội, 

Trên mặt trận bao vệ an nĩnh, nhân 
đàn Cam-pu-chia cũng giành được 
thắng lợi lớn, Chính nhờ thing lợi của 
các lực lượng vũ trang trong việc tiếp 
tục truy quét bọn tàn quân ?òn Đốt, giữ 
vữngan ninh chính trị và trật tự xãhộï 
trong eä nước mà nhàn dân Cam-pu- 
chia phát huy được năng lực lao dộng 
sáng tạo trên mặt trận san xuất. Hiện 
nay ở Cam-pu-chia, sản xuất và bảo 
vệ an nìính là bai mặt công tác kết 
hợp chặt chẽ và hỗ trợ lắn nhau. Nhờ 
truy quét bọn tàn quản Pòn Pốt có 
kết qua, giữ vững an nính chính trị, 
kinh tế, nhàn dàn mới tín tưởng, ủng 
hộ chính quyền cách mạng, vên tâm 
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sản xuất và nhanh chóng ôn định 
cuộc sống. Ngược lạt, do nhành chóng 
òn định đời sống cho dân và thu hút 
họ vào các tô chức quần chúng của 
Mặt trận? giáo dục họ đi theo cách 
mạng, cho nên các lực lượng vũ trang 
cách mạng có chỗ dựa để tím và điệt 
có kết quá bọn tàn quản Pòn Đột, phá 
được các tó chức eeà¡?, «ém ® của 
chủng trong đàn, bảo đam an nính 
chính trị và trật tự xã hỏi. Chính 
nhờ sự tác động qua lại đó mà hơn 
bốn năm qua, mặc cho bọn Đôn Đối 
và quan thầy của chúng là bọn bành 
trướng bá quyền Trung-quốc bày đủ 
mọi trò, mọi kế và điện cuồng chồng 
phú, cách mạng Cam-pu-chia văn tiếp 
Lục tiền lên, giành thắng lợi to lớn, 

Nan khi bị đánh đồ ngày 7-1-1979, 
bọn tàn quản Pỏn Đốt trụ lại ở mội 
_§ö vũng nòng thôn, rừng núi phía lây 
và phía bắc Cam-pu-chia, mưu tao 
thế chai chính quyền, hai quản đội 
và hai vùng kiểm soát», tiến hành 
«chiến tranh du kích» lâu đài theo 
tr tưởng quản sự của, Mao-Trach- 
lòng, chờ thời cơ giành lại địa bàn 
đã mất, Được sự giúp đỡ của quản 
đói Việt-nam, quản đội và nhân dân 
Cam-pu-chia đã tiến công đập tan các 
hang ö cuối cùng của địch, buộc 
những tên sống sót phải chạy về «đất 
thanh Ð Thái-lan. Tuy vày, trước khi 
rú{ chạy, bọn chúng tìm cách « cài », 
#®émm người của chúng trong dân và 
trong các tô chức cơ sở của chính 
quyền cách mạng nhằm xây dựng 
«đói quản ngàm Ð và cơ sở tình báo, 
gav chiến tranh phá hoại, chiến tranh 
tìm lý và chiến tranh gián điệp. HBọn 
này đang được bọn phản đọng trong 
giời cảm quyền HBác-kinh, để quốc 
Mỹ và bọn phản động trong giới cảm 
quyền Thái-lan tiếp tế, ủng hộ và giúp 
đỡ mi mặt để chòng phá cách mạng 
(.am-=pu-chia làu đài, Các lực lượng 
vũ trang cách niìng Cam-pu-cla, với 
sự giúp đỡ và phối hợp chiến đâu 
của quản đội Việt-nam, dứng chàn 
vững chặc trên các địa bàn chiến lược 
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trọng yếu ở Cam-pu-chia, ngăn chặn 
sự, xâm nhập của địch tử Thái-lan 
sang, liên tục truy quét, phát hiện 
ra trừng trị bọn tàn quân: bọn gián 
điệp ản náu trong rừng, và đội quản 
ngàm, cũng như bọn “chính quyền 
hài mặt» ở thôn xã, liên tiếp đập tan 


các kế hoạch mùa khò và mùa niưa 


của chúng, bảo vệ vững chắc đất 
HIỚC. 


Đang và Chính - phủ Cam-pu-chia 
rất quan tàm xảy dựng quốc phòng 


. và báo đảm an ninh. Nam nữ thanh 


niên Cam-pu-chia coi việc được vào 
bộ đội, dân quân du kích đề bảo vệ 
Tô quốc là vinh dự lớn và sẵn sàng 
làm lực lượng bồ sung cho quản đội 
cách mạng. Nhờ vậy lực lượng vũ 
trang gồm ba thứ quản phát triền và 
trường thành nhanh chóng. Từ phản 
tần, nhỏ bé, bộ đội chủ lực này được 
xảy dựng thành, bình doàn, trung 
đoàn, sư đoàn: chính quy với những 
bình chủng, phương tiện thích hợp. 
Tất cả đều được rèn luyện, thử thách. 


_qua chiến đấu, trong công tác bảo 


vệ an nính, giúp dân sản xuất và ồn 
định đời sống. Cúc đơn vị quân đội 
€Òn sun xuất lự túc một phản lương 
thực, san sẻ lượng thực cưu nmiang 
nhàn đàn; nhiều đơn vị có thành Tịch 
trong chiến đấu, địch vận và trong 
phát. động quản chúng, được nhân 
đàân tín vêu, giúp đỡ, tỉnh cảm đó 
thê hiện rõ trong các chiến dịch bộ 
đội giải phóng đánh vào các hang ồ 
của địch dọc biên giới Thái-lan — 
Cam-pu-chia vưa qua. : 


"Bộ đội địa phương được tô chức 
ở tắt ca các tỉnh, huyện; có nơi đến 
cỡ trung đoàn, được trang bị và huãn 
luyện tốt, đã phối hợp có kết quả với 
các đơn vị chủ lực trong chiến đấu, 
địch vàn, phát động quản chúng, bảo 
vệ đường giao thông chiến lược v.v. 
ai hau hết các thòn xã, hàng vạn du 
kích được chọn lọc, được trang bị vũ 
khí, huấn luyện chính trị, quản sự, 
để bão vệ thôn xóm, làm chỗ dựa cho 


chính quyền cách mạng. Các đội dân 
quản du kích, do hoạt động ở ngay 
thôn xã mình cho nên hiều dân, biết 
địch, thóng thuộc địa hình, chiến đấu 
rất thuận lợi. Nhờ vậy, ở nhiều nơi, 
tuy lực, lượng nhỏ nhưng vẫn diệt 
địch gọn, gọi hàng nhiều toán địch, 
thu nhiều vũ khí. Nhiều đơn vị đã 
được khen thưởng. Đội ngũ cán bộ 
quân sự ngày càng đông, được đào 
tạo trong các trường, được rèn luyện 
trong thực tế chiến đấu, đã được đưa 
về tăng cường cho cơ quan chỉ huy 
các cấp, các đơn vị chiến đấu, các cƠ 
quan tham mưu chính trị, hậu cần và 
các ngành kỹ thuật chuyên môn trong 
quản đội. 


Lực lượng an ninh các cấp cũng 
đã hình thành. Với sự phối hợp và 
giúp đỡ của nhân dân, lực lượng an 
ninh đã khám phá và làm tan rã 
nhiều tỒ chức và đảng phái phẩn 
động. đập tan nhiều âm mưu gây bạo 
loạn của địch, bắt gọn nhiều tên tỉnh 
báo, giản điệp, biệt kích từ Thái-lan 
sang; cải tạo những phần tử xấu, 
giáo dục những người lầm đường 
hoặc bị địch khống chế... đưa họ trở 
về với nhân dân. Qua những đợt học 
tập chính trị từ trung ương xuống cơ 
sở, lực lượng an ninh các địa phương 
và các ngành, các cấp được củng cõ 
và tăng cường. Ý thức trách nhiệm 
của từng người dân đối với việc 
quản lý đưởng phố, góp phần bảo về 
an ninh thôn xã được nâng cao. Ở 
thủ đô Phnôm Pênh cũng như ở các 
thành phố, thị xã khác, an ninh chính 
trị được bảo đảm. Hiện nay, chính 
quyền đang tiếp tục củng cố và tăng 
cường lực lượng an ninh các cấp đề 
trừng trị kịp thời bọn phá rồi trị an, 
bọn tỉnh báo gián điệp các loại, làm 
thất bại âm mưu của địch xảy dựng 
đội quân ngầm và phản tử hai mặt 
trong các tÖ chức cách mạng. Với 
những thành tựu đạt được trong 4 
năm qua, quản đội và nhân dân 
Cam-pu-chia cơ bản đã làm thất bại 
mọi mưu đồ của địch, xây dựng lực 


lượng cách mạng lớn mạnh, đủ sức 
nắm đân và giữ vững an ninh nội địa. 
Nhờ vậy tỉnh hình an ninh chính trị 
được bảo đảm, trật tự xã hội được 
tăng cường. Các tồ chức chính trị 
của địch bị tan rä từng mắng lớn, 
bọn đầu sỏ tình báo, gián diệp và 
các cơ sở của địch cài, ém trong dàn 
lần lượt bị phát hiện. Nhiều người 
bị cưỡng bức theo địch, nay trở về 
với nhàn dàn được chính quyền cách 
mạng khoan dung, dang lập công 
chuộc tội và mong muốn xây dựng 
lại cuộc đời dưới chế độ mới, 

Tuy nhiên, cách mạng Cam-pu-ehia 
càng phát triền thì các loại kẻ thủ 
của nhân dàn Cam-pu-chia càng điên 
cưòng chống phá. Mọt mặt, chúng 
nuòi đưỡng tàn quản Pôn Pốt và các 
bọn phản động khơ-me khác ở biên 
giới Cam-pu-chia — Thái-lan, dãy bọn 
này thưởng xuyên tiến công khiêu 
khích nước Cộng hòa nhân dàn Cami- - 
pu-chia, thậm chí huy động cả quản 
đội Thái-lan vềm trợ cho bọn chúng, 
rồi khi bị đánh trả, lại la lõi om sòm 
là quân đội Việt-nam “xâm chiếm » 
lãnh thồ Thái-lan. Mặt khác “chúng 
tìm mọi cách hỏng làm suy vếu và 
phá hoại uy tín nước Cộng hòa nhàn 
dân Cam-pu-chia trên trường quốc tế, 
Tại Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các 
nước không liên kết họp tại Niu Đê-li 
ngày 7 tháng ö năm nay, chúng gây 
ra cuộc tranh cãi kéo đài, mưu toan 


_biến Tuyên bố về Đông Nam Á thành 


Tuyên bố về 'Cam-pwm-chia, hòng áp 
đặt nghị quyết sai trái của khóa họp 
thứ 37 của Đại hội đồng Liên hợp 
quốc về cái gọi là «tinh hình Cam- 
pu-chia » vào lội nghị này. Âm mưu 
của chúng là buộc Phong trào không 


.liên kết phải thửa nhận bọn Pôn Pốt 


trá hinh. Nhưng chúng đã bị thất bại. 
Ý kiến chung của các nước dự hội 
nghị là ủng hộ cuộc hỏi sinh của 
nhân dân Cam-pu-chia và đòi thừa 
nhận Chính phủ Cộng hòa nhàn đân 
Cam-pu-chia do Chủ. tịch Hệng 
Xom-rin đứng đầu. Nhiều nước khẳng 
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định nghị quyết của Hội nghị cấp 
cao tại Lda Ha-ba-na là đúng đắn và 
đòi phải tôn trọng nghị quyết đó về 
việc đề trống chiếc ghế của Cam-pu- 
chia ở Liên hợp quốc. _ 

Mặc cho bọn đế quốc, bọn bành 
trướng bá quyền Trung-quốc và các 
loại phản động khác điên cuông chống 
phá, cách mạng Cam-pu-ehia văn tiếp 
tục tiến lên. Đặc điểm lớn trong giai 
đoạn hiệP nay của cách mạng Cam- 
pụ-chỉa là vừa xây dựng, vừa chiến 
đấu và luôn sản sàng chiến đấu. Xuất 
phát từ đặc điềm đó, Đăng và Nhà 
nước Cam-pu-chia đã đề ra nhiệm vụ 
cơ bản của toàn Đăng và toàn dàn 
Cam-pu-chia là: Ha sức bdo 0ệ an nình 
chỉnh lrị 0à giữ gìn trạát tự va hột, 
báo Đệ Thành quả cách mạng, bdo pẻ 
chỉnh quên, bdo Đệ lực Hượng Dũ 
Irdatntg, bảo Đệ sửn vui, Đà lính mạng, 
lài sạn của nhàản (đlìn : chủ đọng đầu 
tranh làm Thất bại mọi GIN nu 0đ 
hành động của bọn bảnh trưởng bá 
quyền Trung quốc cũng bè lũ tay sai Tà 
bọn  Pôn Đốt — lêng Xa-rU, Nhiều 
Xam-phon ; đâu tranh lạm thất. bại 


TOÊ đm THtưftL Đa hành động của để quốc ˆ 


Mỹ bà các thế lực phản động quốc lễ 
khác cùng bọn tay sai của chúng là 
bọn Son San pà bọn phong Riền phản 
động đt sản quan liều: quuết tam 
Irdm dp Bọn phán cách mạng có hành 
đọng phá hoạt hiện hành, Riện quuẻl 
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lrững trị các bọn phạm lội khác, 
Irrớc rất là bọn côn đó, lưu mạnh 
giềt. người, cướp giái tài sản, đề góp 
phản dựa sự nghiệp cách mạng Cam- 


_pu-chía từng bước tiến lên 0uững chúc. 


Đề bảo đảm thực hiện thẳng lợi 
nhiệm vụ cơ bản đó, bên cạnh lực 
lượng vũ trang, cách mạng Cam-pu- 
chia hết sức chú trọng xày đựng lực 
lượng còng an nhàn đàn, cong cụ 
chuyên chính của chính quyền cách 
mạng các cấp, đề nó trở thành lực 
lượng ngày càng vững mạnh. trong 
sạch, tuyệt đöi trung thành với cách 
mạng và nhàn dân, được nhân đàn 
tin yêu và ủng hộ. 


Với tỉnh cảm của người láng giêng 
thàn thiết, với tình bạn chiến đấu 
củng chiến hào, nhàn đàn Việt-nam 
hết sức phản khởi và tự hào về 
những tháng lợi to lớn trên mặt trận 
sản xuất và bào vệ an ninh mà nhàn 
đàn Cam-pu-eliia giành dược trong 
thời gian qua, đồng thời nhận thức 
sâu sắc rằng: những thắng lợi đó 
cũng như mỏi bước tiến lên của cách 
mạng Cam-pu-chia là tháng lợi chung 
của tỉnh đoàn kết chiến đấu Việt- 


_1na1mmm~ Campu-chia cũng như của khối 


hiên mình chiến đâu Việt-nam~— LàoT 
Cam-pu-elna trong sự nghiệp đầu 
tranh chống kẻ thủ chung, vì đọc 
lạp tự do và chủ nghĩa xã hội: 


THÁNG LỢI QUAN TRỌNG CỦA 
PHONG TRÀO HÒA BÌNH 


HỨNG sứ giả của phong trào hòa 
bình vừa tập hợp tại Pra-ha đề 
tiến hành Đại hội thế giới €Vị hòa 
bính và cuộc sống, chong chiến tranh 
hạt nhàn ®. Trong suốt 6ñ ngày, hơn 3 
nghin đại biểu thay mặt cho những 
công đàn của 132 nước thuộc các 
chủng tộc. đàn tộc khác nhau có 
những quan điểm triết học, chính 
kiến, tòn giáo khác nhau; đại điện 
cho 1843 !tö chức các nước, các công 
đoàn, các phơng trào hòa binh, các 
phòng trào phụ nữ, thanh niên, học 
sinh đại học, các đang phái chính trị 
và tö chức tôn giáo: 108 tô chức quốc 
lẻ không phải của chính phú và HÍ 
tổ chức liên chính phú... đã thảo luận 
vấn đề cấp bách nhất hiện nay của 
thế giới: ngăn ngửa chiến tranh hạt 
nhàn. Đại hội Pra-ha thật sựư là một 
dịnh cao mới của phong trào hòa 
bình thể giới, là sự bùng nỗ của 
lương trí con người trước ý đỏ đầy 
tội ác của bọn cuồng chiến, là sự biểu 
dương sức mạnh đoàn kết của các 
hrc lượng đông đảo và rộng rãi 
quyết tàm báo vệ hòa bình và cuộc 
_ sống trên trái đất. Kết quả của Đại 
hội là một thăng lợi quan Trọng của 
phòng trào hòa bình thể giới. 


.tăng lên cùng với việc Mỹ 


Đại hội đã chỉ rõ nguy cơ của mội 
cuộc chiên tranh thế giới mới— chiến 
tranh hạt nhânlà có thạt và đang 
"à NATO 
rắp tàm đặt tên lửa trung bình mới 
của Mỹ ở Tày Âu. Trong quá trình 
phát triền của mình, loài người đã 
trai qua biết bao cuộc chiến tranh 
với những hạàu qua dau thương và 
khủng khiếp. Nhà bác học PThụy-sĩ J.E: 
Ba-bét đã tính rằng, trong 5500 năm 
qua Trên thể giới đã xây ra T1200 
cuộc chiến tranh lớn nhỏ, giết chết 
3 tỷ 610 triệu người, gàn bằng số 
đàn hiện này trên trái đất. Chỉ 
trong những nam đã qua của thể KV 
20, các cuc chiến tranh đã làm mát 
đi hơn 100 triệu sinh mạng. Hai qua 
bom nguyên từ của Mỹ ném xuống 
Nhật-bàn năm 1915 đã giết hại hơn 
20 vận người. Thể nhưng kho vũ khí 
hạt nhân hiện có trên thế giới có sức 
phá hủy gấp 2 triệu lần so với những 
quả bom nguyên tử đó, Phải nhắc lại 
điều này vì bọn đế quốc đang ráo 
riết tiên hành cuộc chạy dua vũ 
trang, trước hết là chạy đưa sẵn xuất 
vũ khí hạt nhân đặc biệt nguy hiềm, 
vì chúng không hề tỏ ra có thiện chí 


trong tắt cả các cuộc đàm phán về 


^^ 
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giảm bới và hạn chế yũ khí hạt nhàn, 
ví chúng văn không ngừng gày ra 
những lò lửa căng thẳng, dễ bùng nỗ 
như ở Trung Đòng, Trung MỸ và 
vùng Ca-ri-bê, miền Nam châu Phi, 
Đông Nam Á... Không còn nghỉ ngờ 
gì nữa, «loài người đã tiến tới 
ngưỡng cửa nguy hiềm trong sự phát 
triền của mình. Chỉ cần bước sai một 
bước nữa là thế giới có thẻ rơi vào 
_ miệng hố chiến tranh» (lời kêu gọi 
“Vị hòa bỉnh và cuộc sỏng. chòng 
chiến tranh hạt nhân ?®), Cho nên, nếu 
không ngăn chặn kịp thời thị cuộc 
chiên tranh thế giới mà chủ yêu bằng 
vũ khi hạt nhàn sẽ nồ ra với hậu 
qua không thề lường hệt được. Cuộc 
chiến tranh áy nồ ra sẽ chẳng chửa 
nơi nào, bất kề là ở châu Âu hày 
châu Á ; bất kê là thành phố hay làng 
mạc, vị trí quản sự hav còng trình 
kinh tế, văn hóa ; trên đất liên, trên 
biển hay trên không. Và sẽ không có 
kể chiến thắng trong cuộc chiến tranh 
nàv cũng như sẽ không có những 
người sông sót mà không mang nàng 
những khỏ đau khủng khiếp. Chính 
vi vav, hơn bao giờ hết, loài Rgười 
phải cảnh giác, tỉnh táo, phải dánh 
thức dạy những ai còn thờ ơ với 
ngay cả cuộc sống và sự tòn tại của 
bản thân mình, phải lên án mạnh mẽ 
bọn cuống chiến và kịp thời ngăn 
chạn không để xáv ra thám họa hạt 
nhân, 

Cùng với việc vạch rõ nEuVy cơ 
chiến tranh hạt nhân đối với leài 
người, Đại hội hòa bình Pra-ha đã 
kháng định nguy cơ đó từ đâu đến 
và vi sao. Đại hỏi kịch liệt tổ cáo 
các giới đế quốc hiểu chiến, nhất là 
để quốc Mỹ đã gây ra tỉnh hình quốc 
tế căng thắng đây loài người đến 
miệng hố thầm họa hạt nhàn. Vì lợi 
¡ch ích kỹ của chúng, vì siêu lợi 
nhuận, chúng sẵn sàng ném hàng 
trám triệu người vào cõi chết. Mặt 
Khác, chúng khong cam chịu chấp 
nhận thất bại liên tiếp của chúng 
những năm vừa qua trước sức mạnh 
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được tăng cưởng của chủ nghĩa xã 
hội thế giới, trước tháng lợi của hòa 
bình, tự do và độc lập. Những 
tháng lợi của ba dòng thác cách mạng 
trên thế giới những năm qua đã làm 
thay đồi hẳn bản đồ chính trị thế 
giới có lợi che các lực lượng độc lập 
đàn tộc, dàn chủ và chủ nghĩa xã 
hội, đã thu hẹp địa bản của bọn đề 
quốc thực dàn, đã làm thay đồi phạm 
vi anh hưởng và thị trường của từng 
tên để quốc, do đó mà đầy mầu thuần 
vn có trong nội bộ chủ nghĩa để 
quốc lên mức gav gắt, khiến cho xu 
hướng “ly tâm» của các nước đế 
quốc khác với để quốc Mỹ ngày càng 
phát triển, làm lung lay vị trí “sen 
đầm » của tên để quốc đầu số. Muôn 
lạt lại thế cờ, muốn thế giới thay đồi 
theo «trật tự ? kiều Mỹ, các chính 
quyền kế tiếp nhau ở Oa-ginh-tơn, 
nhất là chính quyền cực kỳ hiếu 
chiến Ri-gân đã tìm phương sách cứu 
văn bằng con đường chạy đua vũ 
trang điện cuồng nhằm lấy lại sức 
mạnh của MẸ, giành ưu thể quản sự 
đối với Liên-xò và tô chức Hiệp tước 
Vac-sa-va. Do có tiêm lực kinh tế và 
khoa học kỹ thuật mạnh nhất trong 
thế giới tư bản chủ nghĩa, để quốc 
Mỹ tính toán rằng, cuc chạy đua 
vũ trang thật sự nghiêm túc có thề 
đập nát cột sống của nền kinh tế 
l,iên-xô », sẽ buộc Liên-xô phải “tăng 
lốc» theo đề rồi nếu không đủ lực 
sẽ bị quy nơi trên đường đua, thể 
cản bằng quàn sự chiến lược, nhất 
là về vũ khí hạt nhân, sẽ bị phá vỡ 
đề nhường lại ưu thế cho Mỹ. Màt 
khác, eđuộc chạy đna vũ trang này, đo 
sự tốn kém của nó, sẽ làm cho ngay 
cả những người bạn “đồng hành › 
của MỆ cũng không trụ vững nồi, sẽ 
phải ngoan ngoãn phục tùng sự sai 
khiến của Mỹ và có vậy Mỹ mới có thề 
thực hiện được giấc mộng bá chủ của 
mình. Thực hiện mưu toan này, chính 
phủ Mỹ không ngừng tăng ngân sách 
quản sự. Năm tài chính 1975 — 10276, 
ngàn sách quản sự Mỹ là 100 tỷ đó 
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la, năm 1980 — 1981 là 150 tỷ, và vừa 
qua,chính quyền Ri-gân thúc ép quốc 


hội Mỹ thông qua ngân sách quân sự. 


năm tài chính 1983 — 1984 là 200 tỷ 
đô la. Các loại vũ khi hạt nhân giét 
người tàn ác, nhất, với sức phá hủy 
ghê gớm nhất đang được Mỹ xúc tiến 
nghiên cứu và sản xuất hàng loạt: 
những căn cứ MỸ ở nước ngoài đang 
được củng cố, mở rộng hoặc xâv dựng 
thêm. Mỹ đang thúc ép các nước 
“đồng minh? tăng nhanh chi phí 
quân sự, xúc tiến việc đặt 572 tên lửa 
tảm trung binh ở Tây Âu nhằm giáng 
đòn hạt nhân đầu tiên vào Liên-xÔ 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác. 


Đề bào chữa cho những mưu đồ 
tăng cưởng sức mạnh quàn sự va gày 
chiến tranh, Mỹ tuyên truyền âm ï 
về «sự đc dọa của Liên-Kỏ », về ưu 
thế quản sự của Liên-xô đề hù: dụa 
nhân dân các nước phương Tây, mặt 
khác Mỹ lừa dối dư luận bằng những 
chọc thuyết » quái gở về chiến tranh 
« tạn chế ?, về “xung đội hạt nhân 
toàn cầu ® trong đó Mỹ là kẻ chiến 
tháng ! Những, điều bịp bợm này đã 
bị đư luận các nước, kề cả ở MỸ bác 
bỏ. Thực tế đã chứng minh rằng chính 
Mỹ chứ không phải ai khác đã có àảm 
mưu tiến công Liên-xô từ làu. Chinlr 
phó tồng thống Mỹ W, Mơn-đơn đã 
từng tuyên bố: «tử khi xuất hiện vũ 
khí hạt nhân, Mỹ đã đứng đần trong 
cuộc chạy đua vũ trang®. Ngay từ 
đầu. cuộc chạy đua vẽ trang tuân theo 
quy luật « tác động và phản tác động ›. 
trong đó tác động là Mỹ và phản tác 
động là Liên-xô, bởi vi đề tự vệ. 
[iên-xô buộc phải có biện pháp đối 
phó. Quan điềm của Liên-xô là hết 
sức rõ ràng: Liên-xô không gây chiến, 
Liên-xô không sử dụng vũ khi - hạt 
nhân trước, Liên-xõô quyết giữ vững 
thế căn bằng hạt nhân ở mức thất 
nhất, Liên-rô luôn luôn có thiện chí 
tim giải pháp bằng con đường thương 
lượng theo nguyên tác bình đẳng và 
an ninh như nhau. Bởi vậy, phong 


trào hòa bình thế giới đã nhận rã 
trách nhiệm hiện nay là phải vạch 
mặt chỉ trán Mỹ là thủ phạm chính 
chống hòa binh, mưu toan gây chiến 
tranh, phải ủng hộ những sáng kiến 
hòa bình quan trọng của Liên-xô và 


` các nước xã hội chủ nghĩa khác. Phong 


trào hòa bình thế giới cũng chồng lại 
luận điệu coi nguy cơ chiến tranh là 
từ cả hai phia và đồ đồng trách nhiệm 
cho`cả Mỹ và Liên-xô về tình hình 
căng thẳng của thế giới ngày nay. 

Nếu như nguy cơ thảm họa hạt nhân 
tăng lên, thì sức mạnh của lực lượng 
hòa bình, chống chiến tranh ngày nay 
cũng tăng lên hơn bao giờ hết. Đại 
hội hòa bình Pra-ha đã thể hiện rõ 
sức mạnh ấy. Đại hội đã chỉ rõ việc 
ngăn chặn thảm họa chiến tranh hạt 
nhàn là khả nàng hiện thực. Phong 
trào hỏa bỉnh ngày nay lớn mạnh 
chưa từng thấy và có cơ sở xã hội 
hết sức rông rãi. Nó thu hút được 
những lực lượng đông đảo nhất của 
mọi dân tộc, chủng tộc, màu đa, tôn 
giáo, chính kiến ở khắp nơi và ngay 
eä các tảng lớp nhân dân các. nước 
tr bản chủ nghĩa. Liên-xô là trụ cột 
của phong trào hòa bình thế giới cùng 
với các nứớc trong cộng đỏng xã hội 
chủ nghĩa luôn luôn đi đầu trong 
phong trào đấu tranh bảo vệ hỏa bình 
và sự sống. Liên-xô quyết không đề 
cho đế quốc Mỹ phá vỡ thế cân bằng 
quân sự chiến lược đã hình thành giữa 
Liên-xô và Mỹ. Đồng chỉ lu. Ý. An- 
đrô-pốp. Tông bí thư Ban chấp hành 
trung ương Đẳng Cộng sản Liên-XÔ› 
Chủ tịch Doàn chủ tịch Xô viết tối cao 


_Liên-xô, trong buồi tiếp Thủ tướng 


Công hòa liên bang Đức Hen-mút Côn 
đến thăm Liên-xõ đã nhãn mạnh: 
« Nếu các tên lửa mới của Mỹ được 
bố trí ở Tày Âu thì lLiên-xô sẽ không 
lùi bước, không làm yếu khả năng 
phòng thủ của mình mà sẽ thị hành. 
những biện pháp giảng trả kịp thời 
và có hiệu quả đề bảo vệ an ninh của 
Liên-gô và các đồng minh của Liên- 
xô ®. Rõ ràng sức mạnh hùng hậu của 
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Liên-xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa cùng với lập trường có nguyên 
tác của họ luôn luôn là yếu Lố cơ bản 
nhất bảo đảm sự bền vững của hòa 
bình. Sức mạnh của hòa bình còn 
được lăng cường bởi sự giác ngộ 
ngày càng cao của các tầng lớp nhân 
dàn thế giới, đó là sức mạnh chính trị 
năng động ngăn củn những hành động 
phiêu lưu của chủ nghĩa để quốc. 
Những người đân MỸ ngày càng thấy 
rõ, cuộc chạy dua vũ trang càng leo 
thang thì chỉ càng có lợi cho các tập 
đoàn công nghiệp quản sự và các 
nhản vật cấp cao MẸ, còn mọi gánh 
nặng đều trút lên đầu họ. Nhân dân 
các nước Tàyv Âu, Nhat-bán, các nước 
tư bản chủ nghĩa Khác cùng ngày càng 
thức tỉnh. Họ biết ràng, trong khi các 
nhà cảm quyền nước họ theo đuôi 
Mỹ tăng nhanh chỉ phí quản sự thì 
họ chịu nuội tai họa do gánh nặng lạm 
phát và suy thoái kính tẻ cùng như 
do chính sách thuế khóa Khác nghiệt 
gày ra. llo lên án mạnh mẽ việc cúc 


nhà cảm quyền cho Mỹ đặt căn cứ. 


quản sự và triền khai vũ khí hạt 
nhắn trên đất nước của mình, bởi vị 
đó chí là hành động « tự mang lửa đối 
nhà mình», là hành động “mang vạ 
vào thàn» mà mọi cái lợi chí ở phía 
AlỆ. Nhàn dàn các nước đang phát 
triển cùng nhận rõ một điều là khi 
chính sách kính tế bất bình đảng của 
chủ nehT1a thực đân làm cho hàng năm 
trên trái đát có 30 — TÚ triệu người 
chết đói, I tỷ rưỡi người không cỏ sự 
chăm sóc tối thiểu về y tế thì trong 
J2 năm tön tại, khối NATO đã chỉ tiêu 
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lới 2025 tỷ đô la. Các tầng lớp nhân 
dàn ở Mỹ hay Tây Âu, ở Nhàt-bản 
hay ở các nước đang phát triên đều 
thấy rõ rằng việc thúc đảy chạy dua 
vũ trang do Mỹ khởi xướng là một 
lội ác đối với loài người. Điều này 
đã giải thích tại sao phong trào đâu 
tranh cho hòa bình và sự sống, chống 
chiến tranh hạt nhân diễn ra sỏi động, 
đều khắp trên trái đất, giải thích vì 
sao chính quyền Ri-gàn ngày càng 
vấp phái sự lên án gay gái và bị cò 
lặp nàng nẻ trước làn sóng đấu tranh 
mạnh mẽ liên tục đề bảo vệ hòa bình 
của nhân đán Mỹ, nhân dân Tày Âu 
và nhàn đàn thế giới. 


Trải qua nhiều năm đau khô vì 
chiến tranh, nhàn dân Việt-nam ta 
rất tha thiết với hòa bình. Nhân đìn 
Việt<nam nhiệt liệt hoan nghèenh 
thành công của Đại hội thể giới ®Vi 
hỏa bình và cuộc sống, chóng chiến 
tranh hạt nhàn”; hoàn toàn ủng hò 
Lời kêu gọi của Đại hội, hoàn toàn 
ủng hộ những đề nghị và những sáng 
kiến hòa bình của Liên-xò và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, hoàn toàn ủng 
hộ Tuyên bố của cuộc gặp gỡ cấp cao 
ác nước thành viên Hiệp ước Vác- 
saSva ngày 28-6-1983 ở Mát-xeơ-va. 
Chúng tà kịch liệt phản đối Mỹ và 
NATO xúc tiến việc bố trí các tên lửa 
mới của Mỹ ở Tày Âu. Chúng ta 
nguyện đem hết sức mình, sát cánh 
cùng với nhàn dân yêu chuộng hòa 
bình trên thể giới kiên quyết đấu 
tranh để bảo vệ hòa bình, bảo vệ sự 
sông trên hành tính chúng ta. 
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Xã luận 


THỰ( HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THÌ 
(ỦA NHÂN DÂN LA0 BỆNH 


Ÿ họpthứ 5 Quốc hội khóa 7 đã nhất trí thông qua Luậội mới oề tồ 
chức Hội đồng nhân dân 0à Ủụ bun nhân dân. Tiếp theo piệc ban 
hành Luật bầu cử Quốc hội, Luật 0ề tồ chức Hội đồng Nhỏ nước› 
Hội đồng bộ trưởng, Tòa án nhân đản 0à Viện kiềm sát nhân dân, 
oiệc ban hành Luật lồ chức Hội đồng nhân dân 0à Ủu ban nhân dân lần nàự là 
sự hoản thành các luật uề lồ chức các cơ quan quuền lực của Nhà nước từ 
trung ương đến địa phương, một bước tiến mới lrong piệc lhề chế hóa quuền 
lảm chủ tệ p thề của nhân dân lao dộng rước ta bằng Nhà nước. 


Trong quả trình xâu dựng 0à củng cố chính quyền Nhà nước Ø địa phương, 
Nhà nước †a đã thông qua nhiều ăn bản pháp luật quan trọng. Hiến pháp 
năm 1946 uà Sắc lệnh 63 ra ngàu 22-11-1945 là cơ sở phá plÚ đầu tiên đề lồ 
chức chính quuền Nhà nước ở dịa phương. Luật lồ chức Hội đồng nhân dân 
Đà Ủụ ban hành chính các cấp nàm 1962 làm rõ thêm nhiệm 0ụ, quụền hạn của 
chính quuền địa phương các cấp. Hiến pháp mới của Cộng hòa xã hột chủ 
nghĩa Việt-nam được thông qua, mở ra một giai đoạn mới Irong piệc xâu dựng 
0à củng cố cơ quan quuền lực Nhà nước ở địa phương. 


Trong mãu chục năm tồn lại uà phái triền, Hội đồng nhân dân 0à Ủụ ban 
nhan dân đã có đóng góp lo lớn ào piệc [hực hiện nghiêm chỉnh đường lối, 
chủ trương, chính sách của Dảng 0à Chính phủ, truyền dạ! đường lối, chủ trương 
đó đến từng người dân, biển đường lỗi chủ trương của Đăng 0à Chính phủ 
thành Ú chí oà hành động của nhân dàn, tô chức 0à động iên nhân đân ra sức 
âu dựng 0à bảo 0uệ Tồ quốc. | 

Trong cuộc chišễn đấu lâu dài oà gian khô của nhân dán fa, Hội đồng nhân 
dân 0à Ủụ ban hành chính, Ủy bạn kháng chiến hành chính (Irong kháng chiễn 
chống thực dân Pháp), các ủy ban nhàn dân cách mạng ở 0àng giải phóng 0à 
pùng căn cử du kích ở miền Nam trong chống Mỹ, cứu nước, đạt diện cho 
chí, ngưuện 0ụng của nhân dân, đã dọng 0piên toàn dân đóng góp sức người, sức 
của cho sự nghiệp kháng chišn chống ngoqi xâm 0à xâu dựng đời sống mới. 

Từ ngàu cả nước được giải phóng, chỉnh quyền nhân dân địa phương Ở 
các cấp, do dân bầu ra, đã đóng góp to lớn ào sự nghiệp cóa bỏ nhanh chóng 


hậu quả chiến Iranh, rải đừng, cũng có chính quuồần cách mạng ở những nơi ˆ 
pửừa mới giải phóng, ồn định dời sống, thề hiện quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động trong sự nghiệp tu dựng 0à bao 0ệ đất nước. 

Hội đồng nhân dân ðà Ủụ bạn nhân dân các cấp thật sự là chỉnh quuền 
của dân, do dân 0à 0ì dân. 


Các đại biều liội dồng nhân dàn là con em tru lú của nhân đân, cùng chịu 
gian khồ thiếu thốn. càng chia nội pui rừng thẳng lợi 0ới nhân đân. 


Hột đồng nhân dàn oà LŨ bar? nhân đàn các cấp thật sự là trường học 
quản lỤ Nhà nước, quản lụ +ã hội. 

Hội đồng nhân dàn 0à Ủu ban nhân đân được nhàn dàn tín nhiệm, chăm 
lo cùng cố, hoàn thiện. | 


Tuụ nhiên, như Aghị{ quuếtL Đại hội thứ V của Đang chỉ rõ, «Làm chủ 
bằng Nhà nước, nhân dân ta trước tiên thực hiện quuền làm chủ của mình 
thông qua Quốc hội và Hội dông nhân dân các cấp. Song. cho đến naụ, 
các đại biều cơ quan dân cử (í! được bồi dưỡng 03 nhiệm 0ụ, quyền hạn 0à 
phương pháp hoạt động của mình ; mội số cơ quan dàn cử còn hoạt động một 
cách hình lhức, chưa làm đúng chức năng, nhiệm pụ 0à quuền hạn như Hiến 
phú p quụ định. Đỏ là một chỗ uều trong sự hoạt động của bộ máu Nhà nước, 
cũng là một khuuét điềm trong công tác lãnh đạo của Đăng. 

Vì oậu, phải phăn đầu làm cho Quốc hội, cơ quan quuền lực Nhà nước cao 
nhãt, thực sự phút huụ 0at trò của mình trong 0iệc vải dựng pháp luật, quụuết 
định những 0uấn đề lớn của Nhà nước 0d giảm sát hoạt động của các cơ quan 
chính quuêền cắp trung ương ; làm cho Hội đồng nhân dân các cấp hoạt động 
đúng uới oị trí Íà cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quuết định những 
0uấn đề quan trọng trong 0iệc tâu dựng địa phương. Các đạt biều Quốc hội Đà 
đại biều Hội đồng nhân dàn cần phái huụ đầu đủ trách nhiệm nà quuền hạn đã 
được quụ định, cần giữ mối liên hệ chải chẽ 0à đều đặn uới cử trì, phan ảnh 
kị p thời những Ú kiến Uà nguyện Đọong của nhàn đàn cho các cơ quan Nhà nước, 
làm cho những Ú kiến vác đáng của nhân dân nhành chóng được liếp thu 0ỏ 
thực hiện ® (1). 


* 


Luật lồ chức Hội đồng nhân dân 0à Ủụ ban nháản dànrmd Quốc hội pừa 
thông qua đã cụ thề hóa Hiến pháp tới bà hề chẽ hóa Nghị quuếšt Đại hội thứ 
V của Đảng, tạo điều kiện cho các cơ quan nàu phái hui được chức năng, thực 
hiện tối nhiệm Dpụ của mình, làng cường hiệu lực quản l của Nhà nước bà 
gó p phần thực hiện lối cơ ché Đảng lĩnh đạo, Nhà nước quản lủ, nhân dân 
làm chủ, mà Dại hội Đảng dã đề ra. 

(Cần căn cứ 0ào các nguyên tác, hình thức nhân dân thực hiện quyền làm 
chủ trong phạm 0i lừng địa phương, từng cơ sở mà Luật đầ xác định, làm cho 
Hội đồng nhân dân thạt sự trở thành cơ quan thề hiện quuền lực của nhân dân, 
chịu lrach nhiệm trước nhân dân địa phương, thề hiện Ú chí, nguyện ĐỌng của 
nhân dán địa phương đề quuẽt định những uấn đề quan trọng trong 0uiệc xôâu 
dựng uà bảo 0ệ địa phương. Nhờ đó, Hi đồng nhân dân thật sự trở thành mội 
bộ phản hữu cơ cấu thành đời sống của xả hội Việt†-nam do nhân dân lao động 
đang lam chủ lệ p thề. « Hội đồng nhân dân đại diện cho Ú chỉ, nguuện Đọng Đẻ 


(1) Văn kiện Đại hội V. Nrb Sự thật. Hà -nội, 1982. tập Ì. tr. 111 — 112. 


quu¿n lảm chủ tập hè của nhân dân lao động ở địa phương, động 0iên 0à tồ 
chức nhân dân xâu dựng, củng cố chính quuền, tiền hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng : cách mạng 0ề quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư lưỡng 0ù 0àn hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then 
chối ; góp phần xâu dựng thành cóng chủ nghĩa xử hội 0à bảo oệ oững chắc 
Tồ quốc xãä hội chủ nghĩa » (2). Hiộọt đồng nhân dân căn cử 0ào pháp luật. 
chính sách của Nhà nước uà nhiệm Uụ, quuên hạn của cắp mình, ( quuết định 
0ä bảo đảm thực hiện các chủ trương, biện pháp đề phát huu liềm năng của 
địa phương uề mọi mặi 9 (3). 

Hội đồng nhân dân các cấp phải thực hiện đầu đủ quyền hạn, nhiệm vụ 
chung bao quái mọi mặi sinh hoại của địa phương từ xâu dựng kinh tế, phái 
triền khoa học 0à kỹ thuậi, oăn hóa, xã hội 0à đời sống đến an ninh, quốc 
phòng, chính sách dân lộc, phúp chẽ xã hội chủ nghĩa, lồ chức 0à cán bộ. Mỗi 
cấp Hội đồng nhân dàn đều phải thực hiện nhiệm 0ụ, quuền hạn chung của 
Hội đồng nhân dàn các cấp, đồng thời lại có nhiệm 0ụ, quuền hạn của riêng 
cấp mình. Dâu chính là thực hiện một sự phản cấp trong nhiệm Dụ 0à quuền 
hạn của Hội đồng nhân dân. Nó lhề hiện chủ trương phân cấp quản lú, nhất 
là quản lý kính tế, một chủ trương lớn của Đảng 0a Nhà nước. 

Vấn đề hiệu quả hoạt động của Họi đồng nhân dàn được đặi ra như 
tnột ấn đề thời sự số mội. liiệu qua đỏ phai được bdo đưm bằng hiệu quả của 
các kỳ họp của Hội đồng nhân dán, hiệu qua hoạt động của Ủụ ban nhân dàn, 
các ban của liội đồng nhân dân 0à hiệu qua hoạt dộng của các đại biều Hội 
đồng nhân dân. Đây là một nguyên lác lớn bảo đảm cho Hội đồng nhân dân 
như một tồ chức thường +uuên hoqt! động nửa như cơ quan quuền lực Nhà nước 
từa như cơ quan chấp hành, ® không phải là một cơ quan đại nghị, mà là một 
cơ quan hảnh dộng, oửa lập phú p uừa hành pháp? C1). 

Các kỳ họp phải là hình thức lồ chức chủ yều của hoạt dộng Hội đồng 
nhân dân, nơi phản ánh, đề đạt Ụ chí, nguyện 0uọng của cử trí, lập họp kinh 
nghiệm trí luệ tập thề của các đại biều, nơi xe1n xét, bàn bạc quuéet định những 
sẵn đề quan lrọng, thiết Lhân đốt cới nhàn dân trong mội dịa phương. 

Việc thành lập các ban, trong đó có Bạn thư EÚ của Hội đồng nhân dân 
ở tất cả các cấp là một quụ định bát buộc (Diều 28). Các bạn nàu phải thật sự 
là một hình Lhức lồ chức bảo đảm cho Hội đồng nhàn dán là một cơ quan hoại 
động thường xuuên. Các ban nàu được giao những nhiệm Đụ, quụuền hạn rộng 
rãi góp phần trực liếp 0udo uiệc thực hiện các nhiệm 0ụ, quuền hạn của Hội 
đồng nhân dân. Nhờ có các ban 0ới những nhiệm 0ụ, quuền hạn như thế, Hội 
đồng nhân dân có thê thực hiện đầu đủ 0ai trò của 1nình là cơ quan quuền lực 
Nhà nước ở địa phương. 

Việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biều /d một trong 
những khâu mẫu chối bảo đd¡n hiệu quá hoạt động của Hiội đồng nhân dân, bảo 
đảm hiệu quả các kù họp, hoạt động của các ban 0à của Ùì ỰỤ ban nhàn dân. 

Ủy ban nhân dân zới lính cách là cơ quan chấp hành của Hỏi đồng 
nhân dân, làm chức năng cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương ; nó là 
cơ quan thường 0ụ của Hội đồng nhân dán. Theo tình thần đó, giữa hai kỳ họp 
Hội đồng nhân dân, Ủụ ban nhân dàn xét bả giải quyết các oãn đề thuộc nhiệm 


(2) Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. năm 1983. 
(3) Hiếp pháp nước CHXHCN Việt-nam. !980. điều 114. 
(6) V.Í, Lê-nin: Toàn z‡p Nxb Tiến-bo. Mát-xcơ-sa, Ì976. tập 23, tr. 38Ï. 


Đụ, quuền hạn của lội đồng nhân dân cùng cấp, rồi trình Hội đồng nhân dân 
phê chuần trong kÙ họp gần nhất, trừ những uẩn đề thuộc quuŠn hạn các kỹ 
họp Hội đồng nhân dân 0uà chỉ được háo luận 0à giải quuết lại các kỳ họp Hột 
đồng nhân dân (Điều 47 0a Điều 24). Nhtr UậU, Ủụ ban nhân dàn là hình lhức 
tồ chức của Hội đồng nhàn dân. Họi đông nhân dân uà Ủụ ban nhân đân không 
phải là hai cơ quan tách biệt nhau, tà DU ban nhân dân nằm trong cơ ihề Họt 
đồng nhân dân, là hình thức tồ chức của sự tồn tại oà hoại động của Hội đồng 
nhàn đân. 


Luật mới đã nêu rõ những nguụên lác lớn ề xác lập, tăng i0 Tí mỗi 
quan hệ đúng đắn, chặt chẽ giữa /Tội đồng nhân dân sà Ủụ ban nhân dân 
cùng cấp, giữa cơ quan chính quuền cấp dưới 0à cơ quan chính quuền cấp trên. 
giữa cơ quan chính quuền địa phương bà cơ quan chính quụền trung ương đề 
bảo dam đầu đủ nguyên tác tập trung dân chủ trong hoạt động của Nhỏ nước 
Tã hội chủ nghĩa. 

Xhăm bdo đảm cho Hột đồng nhân dân hoạt động có hiệu quả, thiết thực, 
liội đồng Nhà nước, Hội đồng bộ trưởng, Ủụ ban nhân dân các cấp, các cơ 
quán 0à nhân 0piên Nhà nước ở địa phương có trách nhiệm phải tạo điều kiệm 
thuận lợi cho Hội đồng nhân đân làm tròn chức năng, nhiệm 0ụ của cơ quan 
quyền lực Nhà nước ở địa phương. Ủụ ban mặt trận Tồ quốc ViệI-nam 0à các 
đoàn thề nhàn dân trong Mặt trận có trách nhiệm giúp đỡ đại biều Hội đồng 
nhàn dân cùng cấp làm nhiệm Đụ đại biều, lạo điều kiện cho đại biều tiếp xúc 
UỚi cử tri 0à thu thập Ú kiến, nguyện Đọng của nhân dân. 


* 


Sau khi Luật công bồ, đề Luật được thực hiện, phải tuuên truyền Luật thạậ F 
rộng räi trong nhân dân. Cần làm cho mọt người thấu rõ rằng Luật mới đã cố 
gắng đúc kết kinh nghiệm hoạt đọng của chính quuền nhân dân địa phương. 
đã căn cứ ào những nhiệm 0pụ quản lÚ kinh lẽ, xả hội, cho nên nó phản ánh 
một cách tương đối đầu đủ những kinh nghiệm đó 0à ghỉ thành những điều 
khoản của Luạt, Làm đúng những điều Rhoan trong Luật, Hội đồng nhân dân 
thật sự là một cơ quan hoạt động thường tuyên, có đủ điều kiện làm tròn chức 
năng của mình là quan TỦ các mặt sinh hoại chính trị kinh tế, rã hội của địa 
phương. Những điều khoản cụ thề của Luật bảo đảm cho Hội đồng nhân dân 
hoạt động có hiệu quả, Hừ Điệc thông guug các quuết định, nghị quụuết, cho đền 
những biện pháp 0ề lồ chức, cản bộ. Thạt là sai lầm nếu cho rằng Luật mới 
chẳng khác gì Luật cũ, không có tác dụng sửa chữa lỉnh chất hình thức củœ 
Hội dồng nhân đàn. Cũng là soi làm nều ngồi chờ đợi mội cơ quan nào đó 
đenv lại cho Hội đồng nhàn dàn các diều kiện đề hoạt động, mà không thấu 
rằng bản thân Hội đồng nhàn dán phải chủ động, sảng tạo, đề từng bước thông: 
gu hoạt động của mình, cải liền công lúc, nắng cao pai Irò quản lý Nhà nước, 
quan l xả hội của mình. Chỉ có trong hoại động, Hội đồng nhân dân các cấp: 
mới phục pụ tốt +ä hội, nhàn dân, oà do dó được nhân dân lín nhiệm, tín yêu, 
đóng góp xâu dựng. Cùng oới công tác tuyyền truyền giải thích của các ngành 
tuyên huãn, báo, đải, báo cáo 0ieên Đề chức nàng, nhiệm pụ, quuần hạn của Hột 
đồng nhân dàn, Hội đồng nhân dân các cặp 0à các cơ quan cũng như các thành - 
Điên của mình phải hoạt động tận tụu, nhạu bén, có hiệu quả, không quan liêu, 
không hách dịch, đi sát cuộc sống đề bảo đảm hiệu lực của chính quuền nhân 
dân, đề biến thành trường học quản lụ Nhà nước, quản lý xã hội. Và đó cũng 


tà phương tiện tốt nhất đề từng bước loại trừ bệnh quan liêu, cửa quụên, hách 
-dịcFa của mội số cán bộ trong cơ quan chính quuền nhân dân. 

Đà thực hiện đầu dủ, có hiệu qud Luật mới, phải động oiên, lồ chức nhân 
dân tham gta râu dựng chính quuền của mình, đóng góp 0ào 0iệc quản l Nhà 
nước, quản lÚ xã hội, tóm lại là đưa nhân dân lự mình làm chủ đất nước, làm 
chủ xã hội. Muốn uậu, trước hết, phải tồ chức đề nhân dân phái biều Ú kiến 
Đề những uãấn đề quan hệ đén lợi ich đất nướ-«, lợi Ích thiết! thân của mình. 
Thứ hai, những uấn đề đó phải thải sự là những điềm được ghì Irong chương 
trình hội nghị của Hội đồng nhân dàn 0à các cơ quan của nó. Thứ ba, những 
tấn đề đó phải được giải quuẽt, đem lạt hiệu quả thiết thực. Phải coi oiệc lồ 
chức lấu Ú kiến đóng góp của nhân dán, nghe quần chúng nhân dân nhận xét, 
phê bình, nghe nhân dân bản các biện pháp giải quuết các 0uấn đề đặt ra là 
một biện phó p có Ủ nghĩa nguyên tác đề thảt chặt quan hệ giữa cơ quan chính 
quuền uà người chủ chân chính của nó, đề đưa nhân dân lên làm chủ thậi sự. 
-'Quan hệ 0uới cử tri, 0ới nhân đàn không phải là đề dại biều & trình diện » trước 
-cử trì mội cách hình thức. Mối quan hệ đó là nguồn nhựa sống của cơ quan chính 
-quyền địa phương các cấp. 

Bề phát huu 0ai trò làm chủ thạt sự của nhân dân thì điều quụết định tà 
phải tồ chức động oiên quần chúng thực hiện các nghị quuết đã được thông 
-qua. Phải biến 0iệc thực hiện các nghị quuết đó thành phong trào cách mạng 
sói nồi, có nội dụng thiết thực, đem lại hiệu quả trong sự nghiệp xâu dựng 0uủ 
bdo 0ệ Tồ quốc. 


Vai trò lãnh đạo của Đăng đối 0ới chính quuên Nhà nước cử: cấp có Ú 
nghĩa cực kỳ t†o lớn. Các cấp ủu Đảng có nhận thức đầu đủ trách nhiệm của 
mình trong 0iệc củng cõ chính quuền chuuyên chính 0ô sản bà làm tròn trách nhiệm 
đó thì Hội đồng nhân dân oà Ủụ ban nhân dân mới hoạt động tối được. Phải 
chọn những cán bộ đảng 0iên ta tú dược nhân dân tỉn yêu đưa uào làm 0iệc 
(rong bộ máu chính quyền Nhà nước. Đăng đòi hỏi cán bộ đăng 0iên hoạt động 
lrong cơ quan Nhà rurớc hau trong bắt kỤ lĩnh 0ực no, đều phải nghiêm chỉnh 
đón trọng, bảo oệ quuền làm chủ của nhân dân, thì hành nghiêm chỉnh đường 
lỗi, chính sách, kỦ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiềm tra thường 
tuuên, chặi chẻ oiệc cán bộ đảng 0iên của Đăng thí hành pháp luật Nhà nước. 
Kiên quušt loại khỏi cơ quan Nhà nước những cán bộ đảng 0iên xâm phạm 
quyên làm chủ của nhân dân, lên mặt «quan cách mệnh ®, tham ô, hối lộ, ức 
-hiềp quần chúng. 

Luật tồ chức Hội đồng nhân dàn 0à Ủụ ban nhân dân mà Quốc hội Dừa 
thóng qua đánh dâu một bước liên mới trong 0iệc xâu dựng Nhà nước +ã hội 
-chủ nghĩa của chúng †q. Toàn Đảng, toàn dân, loàn quân Ía nghiêm chỉnh thực 
hiện Luật đó, biến cơ quan chính quyền các cũ p thành công cụ có hiệu lực phái 
huu nà bảo đảm quuền làm chủ tạp thề của nhàn đàn trong 0iệc râu dựng uà 
-9do Đệ Tồ quốc thàn yêu của chủng 1a. 


6IẢNH THẮNG LỢI (HO (HỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CUỘC 
ĐẤU TRANH GIỮA HAI (ÔN ĐƯỜNG HIỆN NAY Ứ NƯỚC TA 


AU thắng lợi hoàn toàn của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cả nước ta 
được giải phóng, cùng đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Trên khắp mọi miền của đất 
nước đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, 
tích cực mà giá trị của nó là đã chứng 
minh một cách sinh động đường lỗi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng 
là đúng đắn. Những thành tựu và tiến 
bộ đó cũng chứng tỏ phảm chất và 
năng lực sáng tạo của cán bộ, đảng 
viên và tính tích cực xã hội chủ nghĩa 
của phong trào cách mạng quần chúng 
trong việc khai thác những khả năng 
tiềm tàng và khắc phục những khó 
khăn đề đi lên. 


Mặt khác từ cuối những năm 70 
sang đầu những năm 8§0, nhiều hiện 
tượng tiêu cực trái với lợi ích của 
chủ nghĩa xã hội nảy sinh nghiêm 
trọng, có mặt đang phát triền, có lúc 
có nơi lấn át cả tỉnh tích cực xã hội 
chủ nghĩa của quần chúng lao động, 
gây trở ngại không nhỏ cho sự nghiệp 
xay dựng chủ nghĩa xã hội và bao vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Cục điện 
của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa ở nước ta 
trở nên phức tạp và quyết liệt trên 
mọi lĩnh vực của đời sông xã hội 
trong cả nước. 


(Í) V.]. 


NGUYÊN - VỊNH 


Vị sao những thành phần kinh tế 
phí xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã 
và đang được cải tạo theo chủ nghĩa 
xã hội suốt trên hai chục năm qua, và 
ở miễn Nam cũng dã và đang được 
tiến hành cải tạo ngay từ sau khi 
được hoàn toàn giải phóng, mà tỉnh 
hình đấu tranh giai cấp, đấu tranh 
giữa hai con đường ở nước ta lại trở 
nên phức tạp và quyết liệt đến thế ? 


Chúng ta đều biết rằng, đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
là một đặc điềm cơ bản của thời kỳ 
quá độ. Cuộc đấu tranh này thấm sâu 
vào tất cả mọi mặt của đời sống kinh 
tế, xã hội, tư tưởng, văn hóa, lối sống, 
“chui vào mọi chân lông kẽ tóc của 
đời sống kinh tế — xã hội » (1) như 
Lê-nin đã nói. Cuộc đấu tranh này 
động chạm đến những quyền lợi sâu 
xa nhất và cơ bản nhất của tất cả các 
thành phần kinh tế và ứng với nó là 
các thành phần giai cấp trong thời kỹ 
quá độ. nước ta, giai cấp tư sản 
mới được cải tạo, hay nói cho đúng 
hơn là đang trong quá trình cải tạo. 
Ở miền Bắc, giai cấp tư sản cũ về cơ 
bản đã được cải tạo, lực lượng của 


Lta-nin: Toàn 0, Nšrb Tiến bộ 
Mát-xcơ-va. ]977, tập 36. tr 364. 


bản thân nó không lớn lắm. Trái lại 
ở miền Nam, giai cấp tư sản mới Ở 
những bước đầu của quá trình cải tạo. 
Tư sản người Hoa chiếm một vị trí 
đáng kề. Tuy đã qua mấy đợt cải tạo 
nhưng họ vẫn còn lực lượng mạnh 
và chưa phải họ đã dễ dàng chịu hoạt 
động theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã 
hội. Họ không những có lực lượng 
lớn hơn giai cấp tư sản miền Bắc 
trước đây, mà còn có nhiều thủ đoạn 
bóc lột, nhiều mánh khóe làm ăn, 
nhạy bén với việc lũng đoạn thị 
trường, giá cả. Họ lại có nhiều mối liên 
hệ với giai cấp tư sản nước ngoài, 
nhất là với tư sản Hoa kiều ở các 
nước Đông Nam châu Á. Việc xóa bỏ 
thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa 
và giai cấp tư sản trong những năm 
đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
Nhà nước chuyên chính vô sản chủ 
yếu mới thực hiện về mặt sở hữu, 
thực hiện việc «tước đoạt những kẻ 
đi tước đoạt? và cũng chỉ mới thực 
hiện đối với bộ phận dễ thấy nhất 
của kinh tế tư bản chủ nghĩa. Phần 
tiềm lực quan trọng khác của họ như 
vàng bạc, hàng hóa, những mối liên 
hệ kinh tế quen- thuộc của họ với 
những người sản xuất nhỏ qua một hệ 
thống tŠ chức trung gian khá chặt 
chẽ, - linh hoạt và rất có hiệu lực; 
những mối liên hệ phức tạp giữa họ 
với chủ nghĩa tư bản quốc tế ; và đặc 
biệt là sự nhạy bén của họ với hoạt 
động của thị trường trong nước và 
quốc tế... tất cả những tiềm lực đó 
của giai cấp tư sản ở vùng mới giải 
phóng ~ trử một số rất ít các nhà tư 
sản yêu nước và tiến bộ — không phải 
đã được cải tạo và sử dụng vào việc 
phục vụ cho lợi ích của chủ nghĩa xã 
hội. Trái lại trong nhiều trường hợp 
các thế lực tư sản đó đã lợi dụng mọi 
sơ hở, mọi khó khăn của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa đang trong bước đầu 
cải tạo và xây dựng, tung lực lượng 
ra hoạt động làm giàu bất chính bằng 
nhiều mánh khóe, thủ đoạn xảo quyệt, 
dùng hệ thống tay chân bí mật lùng 


đoạn thị trường, giá cả, đầu cơ, buôn 
lậu, tranh mua, tranh bán, làm hàng 


. giả, tiền giả, trốn thuế, lậu thuế,... 


Song tính chất phức tạp và phá 
hoại của các thế lực tư bản chủ nghĩa 
không chỉ ở lực lượng của bản thân 
nó. Chỗ nghiêm trọng trong điều kiện 
của nước ta chính là hoạt động của 
chủ nghĩa tư bản đã nuôi dưỡng, khích 
lệ những thế lực tự phát trong những 
người san xuất hàng hóa nhỏ, nhất là 
những người buôn bán nhỏ chạy 
theo thị trưởng tự do. Do bản chất 
tư hữu, tỉnh phóng túng vô tồ chức. 
vô kỷ luật vốn có của người sản 
xuất nhỏ, đồng thời do sự tiếp sức 
của các thế lực tư bản chủ nghĩa. 
một số không nhỏ những người sản 
xuất hàng hóa nhỏ, buôn bán nhỏ đó 
đã lợi dụng những sơ hở trong công 
tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội 
của Nhà nước chuyên chính vô sản 
đề làm giàu và trở thành những con 
buôn mới, những tư sản mới. Trong 
mấy năm gản đày, số con buôn, tư 
sản mới này đã phát triền với tốc 
độ khá nhanh kề cả ở miền Nam; vốn 
là thị trường tư bản chủ nghĩa và 
thực dân mới trước đảy, và kẻ cả 
miền Đắc là thị trường đã được cải 
tạo qua nhiều đợt, các thế lực tư bản 
chủ nghĩa đã bị thu hẹp khá lớn 
trong điều kiện những năm chiến 
tranh chống %1ÿ, cứu nước. Tình trạng 
lúng túng, sơ hở và lơi lỏng của 
chúng ta trên mặt trận phân phối, lưu 
thỏng, trước hết là việc quản lý thị 
trường, hàng hóa, tiên lệ, giá cả.... 
thực sự đã là cơ hội tót đề tầng lớp 
con buôn mới ngày càng phát triền 
đông đảo và dang có chiều hướng lăn 
át thị trưởng xã hội chủ nghĩa. Họ 
gây rối loạn trên lĩnh vực phản phối, * 
lưu thông, vốn là trần địa khó khăn, 
phức tạp mà chúng ta còn thiếu kinh 
nghiệm. Từ trong tảng lớp con buôn 
mới đã xuất hiện những con buòn 
lớn. Bọn này đã làm giàu rất nhanh 
bảng nhiều thủ đoạn rảt xão quyệt, 
trắng trợn và nguy hiềm. Rề từ khi 


hà) 


đồi tiền năm 1978 đến này, nghĩa là 
tới chỉ 5, 6 năm qua, do buôn bán 
đảu cơ đã có những tên tư sẵn mới, 
eon.buôn mới tích lũy được vốn tiền 
mặt hàng máy,trăm vạn, có kế có 
trong lay hàng chục lạng vàng, xây 
dựng và mưa đến máy ngồi nhà... Bọn 
chúng đã dùng tiên tài, quà cáp, dùng 
-cách chia lợi nhuận và những hình 
thức hối lò khác đề mua chuộc, hủ 
hóa một cách có hệ (thống một số cán 
bỏ, nhân viên thoái hóa, biển chất ở 
- một số cơ quan Đăng và Nhà nước. 
Hằng cách dó, chúng đã nắm được 
mọt số vật tư hàng hóa thuộc điện 
Nhà nước thống nhất quản lý và lợi 
đụng được cả phương tiện giao thông 
vận tải của Nhà nước. Thậm chí đã 
có lúc chúng lũng đoạn cả những 
chuyến tảu, những xa cảng, những 
trạm cung cấp vật tư,cửa hàng thương 
nghiệp. 


Một hoạt động đáng chú ý của các 
thế lực tự phát tư bản chủ nghĩa là 
làm giàu bằng đầu cơ buôn lậu hàng 
ngoai hóa, đặc biệt là hàng xa xi 
phầm của chủ nghĩa tư bản, gắn liền 
với việc đỏ là nạn “chay máu vàng? 
của nước ta qua biên giới đất liên và 
ngoài khơi. 


Cuộc đấu tranh trên mặt trận phần 
phối, lưu thông đang diễn ra thưởng 
xuyên và gay gát, là nơi biểu hiện tập 
trung cuộc đấu tranh giữa hai con 
đưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa, đồng thời là lĩnh vực mà 
kẻ thù bên ngoài câu kết với bọn 
phản động bén trong xoáy vào để 
phả hoại ta. Sự yếu kém và sơ hở 
của ta trong phản phối, lưu thông 
đang làm gáav gát thêm những Khó 
khăn của nền kinh tế, 


Những kẻ kiếm tiền để đài băng 
đầu cơ, buôn lậu, phe phầy, chợ đen, 
bằng các hành ví bất mình, trái với 
lợi ích của chủ nghĩa xã hội cũng 
chính TÀ những kẻ đòi hỏi hưởng thụ, 
an chơi «xa lâng?3, tiêu xài nhậu 
lict, trụyv lạc; là những kẻ khuyến 


s 


khích và tạo nên những “thị hiếu » 
thấp kém ; là những kẻ thích các loại 
văn hóa phầm đồi trụy. những điệu 
nhạc “*“vàng?, những phim ảnh 
*® chưởng », khiêu dâm, những lối ăn 
chơi đàng điếm. Nói chung lại là 
những sản phầm của văn hóa tư bản 
suy đöi và thực dân mới kiều Mỹ. Họ 
đang cö vũ và truyền bá trong thanh 


-_ niên là lớp người còn ít kinh nghiệm 


về cuộc sống, những « lý tưởng » sùng 
bái đồng tiền, sống ích kỷ, thực dụng. 
vụ lợi. Họ cũng chính là những kể 
trốn tránh, cự tuyệt các biện pháp cải 
tạo và giáo dục của Nhà nước chuyên 
chính vô sản, là những kể phản tuyên 
truyền, chế giễu, chê bai những ai 
giữ vững được tính tích cực cách 
mạng, giữ được nếp sống trong sạch, 
lành mạnh. Bằng cách đó họ đã làm 
lây lan những tiếng nói lạc lðng, 
những lối sống lỗi thời trong một 
phản không ít thanh thiếu niên. Một 
số người tử chỗ sa ngã trên con đường 
làm ăn phi pháp, sống trụy lạc, buông 
thả, đã dẫn tới chỗ bỏ Tỏ quốc, mắc 
mưu di tản của bọn đế quốc, bọn 
phản động, thậm chí bán mình cho 
những mưu đồ đen tối của đế quốc 
Mỹ, bọn bành trướng,. bá quyền Trung- 
quốc và bè lũ tay sai của chúng. 
Nhân đân ta đã từng chiến đầu hết 
sức đũng cảm, kiên cường, chịu đựng 
mọi khó khăn gian khô, đã lập nên 
biết bao kỳ tích trong cuộc đấu tranh 
sinh tử chống để quốc Pháp và Mỹ, 
ngày nay đang xây dựng những sự 
nghiệp vĩ đại vì độc lập tự do của 
đất nước, vì hạnh phúc của con người. 
Nhưng gần đây trên đường phố xuất 
hiện những kẻ dương dương tự đắc 
với những tấm áo « phông ®công khai 
tuyên truyền cho một hãng tư bản 
MXỹỷ, quảng cao không công cho các 
hãng của Thái-lan, Đài-loan..., hoặc 
in những hình ảnh nam nữ lố bịch 
và khêẻu gợi những đòi hỏi thấp hèẻn, 
thiếu văn hóa, thiếu giáo dục. Điều 
đáng suy nghĩ là vỉ sao những ồ nuôi 
dưỡng và truyền bá những lối sống 


không lành mạnh đó lại không sớm bị 
phát hiện và quét sạch. Bên cạnh 
những thành tựu mới, tài năng mới 
về hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lại 
có một số người gieo rắc tàm trạng 
hoài nghỉ, bị quan, xa rời đường lối 
của Đảng, xa rời thực tế và quần 
chúng lao động, có khuynh hướng 
« thương mại », chạy theo thị h:ếu tầm 
thưởng dê kiếm lợi! Phải thăng tất 
cả những hiện tượng tiêu cực đó 
chính là hậu quả của sự lơi lỏng trên 
trận địa tư tưởng và quản lý của 
chúng ta ? | 

Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư 
tưởng, văn hóa đang diễn ra hàng 
ngày, trở thành một mặt trận rất gay 
gắt và phức tạp trong cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa. Các thế lực thủ 
địch đang mưu toan làm sống lại 
những tàn dư tư tưởng lạc hậu, thậm 
chí phản động và lối sống xa lạ với 
chủ nghĩa xã hội, biến nó thành một 
lực lượng chính trị phá hoại sự 
nghiệp xày dựng nền văn hóa mới, 
cuộc sống mới và con người mới xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta. Những 
hiện tượng tiêu cực trên mặt trận văn 
hóa, xã hội đang gây nên những ảnh 
hưởng xấu trong tư Lưỡng, nếp nghĩ, 
cách sống và tảm lý của một bộ phận 
đáng kê trong xã hội, 


* 


Tình hình gay gắt và phức tạp của 
cuộc đấu tranh giữa bai con đường 
hiện nay có nhiều nguyên nhàn. 
Trước hết xét về mặt khách quan, 
tỉnh hình đó diễn ra trong điều kiện 
chúng ta tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội tử một nước nông nghiệp, lạc hậu, 
không trài qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế bị mất 
can đối nghiêm trọng về. nhiều mặt, 
đời sông của nhàn dân gặp nhiều khó 
khăn; chế độ quản lý kinh tế đang 
trong quá trình xây dựng, còn chưa 
òn định. Mặt khác cần phải nhăn 
mạnh rằng cuộc đấu tranh đề giải 


quyết vấn đề Sai thẳng ai» giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 
khòng tách rời cuộc đấu tranh đề 
giai quyết vấn đề «ai tháng ai?” giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
đang diễn ra hết sức phức tạp và 
quyết liệt trên phạm vi thế giới. Rinh 
nghiệm lịch sử của phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế trong những 
năm qua cho thấy rõ các thế lực thủ 
địch ở ngoài nước không ngừng àm 
mưu và hành dộng câu kết với các thế 
lực phản động ở trong các nước, kích 
thích những hoạt động chống dối, phá 
hoi tử trone nước. Tỉnh hình những 
năm qua cũng chứng tö rằng nhũng 
hoạt động phá hoại của các thể lực đế 
quốc và phản động quốc tế khác 
không phải không đưa lại những hậu 
quả nhất định đối với cục điện của 
cuộc đấu tranh giữa hai con dường ở 
nước ta. [Hiện nay bọn phần động bành 
trướng và bá quyên Trung-quốc cầu 
kết với để quốc Mỹ và các thế lực 
phản động khác đang tiến hành kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống 
nhân dàn ta. Chúng đang úp dụng mọi 
thủ đoạn, mọi hình thức phá hoại: 
tử tuyên truyền xuyên tạc đường lối, 
chính sách của Đăng và Nhà nước ta, 
cho đến phong tốa kinh tế từ bên 
ngoài và sử dụng các biện pháp kính 
tế khác đề hỗ trợ cho giai cấp tư sản 
và các thế lực chồng chủ nghĩa xã hói 
khác như bọn phản đóng đội lốt tòn 
giáo, bọn ngụy quản, ngụy quyvền cũ 
không chịu cải tạo... phá ta từ bên 
trong. VÌ vậy cuộc đấu tranh giai cấp, 
đấu tranh giữa hai con đường ở nước 
ta trong giai đoạn hiện nay gán liền 
với cuộc đấu tranh bảo vệ Tô quốc, 
Công cuộc dựng nước gắn liền với 
øiữ nước đã trở thành một truyền 
thống làu đời trong lịch sử mãy nghĩn 
năm của dàn lộc ta. Ngày nay, HÓ 
càng thể hiện sâu sắc trong thời đại 
chúng ta, trong cục điện của cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong giai 


tà 


đoạn hiện nay, và đó là một trong 
những nguyên nhân làm cho cuộc đấu 
tranh này càng trở nên phức tạp và 
quyết liệt. 


Đấu tranh giữa hai con đường 
trong thời kỳ quả độ tất yếu diễn ra 
khi giai cấp công nhân đã giành được 
chính quyền và bát tay xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội. Song bình thường thì 
trong cuộc đấu tranh đó lực lượng 
của chủ nghĩa xã hội giữ địa vị thống 
trị và ngày càng mạnh lên, còn các 
thế lực tư bản chủ nghĩa ngày càng 
bị đầy lui và bị xóa bỏ. Tỉnh hình 
phát triền với mức độ nhanh chóng, 
gần như tự do của các thế lực tư bản 
chủ nghĩa ở nước ta trong những năm 
vừa qua không phải là điều binh 
thường. Tình hình đó có liên quan 
đến những khuyết điểm của chúng ta 
trên mặt trận tư tưởng, cũng như 
trên mặt tö chức và quản lý. 


Cách mạng chuyên sang giai đoạn 
mới, nhưng nhận thức của nhiều 
người trong cán bộ và trong nhàn dân 
ta không chuyen kịp theo yêu cảu, 
nội dung, tính chất của cuộc đấu 
tranh giai cấp, dấu tranh «ai thăng 
ai" giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong 
những điều kiện mới đó của cách 
mạng cả nước. 


Chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong 
chăng đường đầu tiên còn phải trải 
qua biết bao khó khăn, đặc biệt là 
những khó khăn về kinh tế, đời sống. 
Con đường khác phục về cơ bán 
những khó khăn đó đề tiến lên chủ 
nghĩa xà hội đã được Đại hội thử IV 
của Đảng vạch ra và được Đại hội 
thứ V cụ thề hóa trong chặng đường 
hiện nay. Trong đó có những vấn đẻ 
đặc biệt quan trọng là nắm vững 
chuyên chỉnh vô sản, xây dựng chế 
độ làm chủ tập thẻ của nhân dân lao 
động và tiến hành công nghiệp hóa 
nước nhà. Đó cũng chính là những 
mục tiêu eơ bản của công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 


10 


nghĩa xã hội, bảo đảm cho con đường 
xã hội chủ nghĩa giành thắng lợi 
hoàn toàn đối với con đường tư bản 
chủ nghĩa. 

Nghị quyết Hội nghị thứ tư Bap 
chấp hành trung ương Đảng (khóa V) 
đã chỉ rõ những yếu kém của chúng 
ta trong thời gian vừa qua một phản 
là do: “Đối với cuộc đảu tranh giữa 
hai con đường trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ, không nắm 
vững đường lõi chung oà” đường lỗi 
phái triền kinh tế của Đảng. Vì vậy. 
đã không kết hợp chặt chẽ cải tạo với 
xây dựng; không tích cực cải tạo 
nông nghiệp, cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tưdoanh và tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, không chăm 
lo củng cỗ và phát triền kinh tế quốc 
doanh, xây dựng và quản lý kinh tế 
tập thề; buông lỏng việc kiềm kê, 
kiêm soát, buông lỏng pháp luật Nhà 
nước, không nghiêm trị bọn bóc lột, 
đầu cơ buôn lậu, ăn cắp, làm ăn phi 
pháp...» (2). Những biều hiện do sự 
chậm trễ trong việc xác lập và phát 
triên chế độ làm chủ tập thẻ về kinh 
tê; không tích cực và kiên tri cải tạo 
kinh tế tư bản chủ nghĩa, cải tạo nền 
sản xuất nhỏ theo chủ nghĩa xã hội 
bàng những hình thức và bước đi 
thích hợp, hoặc sau khi tiến hành cai 
tạo xĩ hội chú nghĩa không tích cực 
củng cố, hoàn thiện quan hệ san xuât 
xã hội chủ nghĩa mới được xác lập cả 
về ba.-mặt: chế độ sở hữu, chế độ 
quản lý và chế độ phân phối... đã làm 
cho trận địa của chủ nghĩa xã hội 
chậm được tăng cường và củng cÕ, 
đồng thời tạo ra những sơ hở cho 
các thế lực tư bản chủ nghĩa phát 
sinh và phát triền. 


Chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa được bảo đảm bằng nguyên 
tắc Lập trung dân chủ. Nguyên tắc này 
không chấp nhận tỉnh trạng tập trung 
quan liêu, döng thời cũng bác bỏ lối 


(2› Nghị quyết 
Trung ương (khóa V), 


Hại nghị thứ tư của 


- 


làm chủ theo kiều tập thể nhỏ », 
kiều phường hội và tình trạng tự do 
tản mạp vô chính phủ. Trong quản lý 
kinh tê, quản lý xã hội vừa qua, có 
tinh trạng không giữ vững nguyên tắc 
tập trung dân chủ, có nhiều hiện tượng 
vi phạm nguyên tắc đó. Đó là một 
khuyết điềm lớn. Trước những khó 
khăn chung về kinh tế và đời sống, 
nhiều ngành, địa phương và đơn vị 
cơ sở đã phát huy tính chủ động sáng 


tạo khai thác mọi khả năng về lao. 


động, đất đai và những tư liệu sản 
xuất khác đề đầy mạnh sản xuất, góp 
phần váo việc khắc phục những khó 
khăn chung. Song trong đời sống kinh 
tế —= xã hội nước ta thời gian qua 
cũng xuất hiện những hiện tượng lệch 
lac, những tỉnh trạng phân tán tìn 
mạn, tùy tiện, thậm chí vô tô chức, 
vô kỷ luật, xoay xở theo lợi ích cục 
bộ không tính đến nghĩa vụ chung, 
có khi còn làm thiệt hại lợi ích chung. 
Tác hại của tỉnh trạng đó là làm cho 


kỷ luật, kỷ cương của chuyên chính. 


vò sản bị lơi lỏng. Một số quy tắc, 
chế độ cũ không thích hợp với tình 
hỉnh mới bị phá vỡ đã đành, song có 
những quy tắc, chế độ cần thiết lại 
không được tôn trọng. Cần chú ý 
rằng những sự lơi lỏng đó trong kỷ 
cương của chuyên chính vô sản, trong 
các cơ quan của Đảng và Nhà nước 
đã khuyến khích những hành vi vô tô 
chức, vô kỷ luật, thậm chí vô chính 
phủ trong đời sống xã hội : thị trường 
tự do phát triền vượt khỏi sự kiềm 
soát của Nhà nước, con buôn công 
khai mua đi bán lại, đầu cơ tích trữ 
những hàng hóa, vật tư thuộc diện 
Nhà nước trực tiếp quản lý... Tỉnh 
hinh càng trở nên phức tạp hơn khi 
con buôn mua chuộc được một số cán 
bộ, nhân viên trong cơ quan Nhà 
nước đề tuồn hàng, tuồn vật tư ra thị 


trưởng tự do, lợi dụng danh nghĩa cơ - 


quan ^Xhà nước đề làm ăn bát chính, 
thậm chí phá vỡ cả các quy tắc quản 
lý thông thường. Ngành xe lửa vốn 
là nganh giao thông vận tải có tô chức 


chặt chẽ, kỷ luật như quân sự, song 
có lúc đi đến tỉnh trạng tàu đi giờ nào 
thì đi, muốn đỗ đâu thì đỗ, con 
buôn lũng đoạn từng chuyến tàu. - 
Điện là ngành công nghiệp, hiện 
đại đòi hỏi tồ chức quản lý tập 
trung, thống nhất, có tính kỷ luật 
cao. Thế nhưng đã có tình trạng 
mạng lưới phân phối điện ở nhiều 
nơi trở nên rối loạn, thậm chí có lúc 
còn bị những phần tử xấu lợi dụng 
vào những hoạt động trái với lợi ích 
của chủ nghĩa xã hội... Chính những 
hiện tượng phân tán, tự do chủ nghĩa, 
vô tô chức, vô kỷ luật đó đã mở cửa 
cho các thế lực tự phát tư bản chủ 
nghĩa phát triền nhanh chóng mà 
không bị ngăn chặn kịp thời và có 
hiệu quả. Tỉnh trạng đó đã gây ra 
những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng 
đến kinh tế, đến kỷ luật quản lý, đến 
trật tự an ninh, và do đó đến chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, đến 
sự củng cố nên chuyên chính vô sản. 
Nghiêm trọng hơn nữa là tình trạng 
phân tán, tự do chủ nghĩa, vô tô chức, 
vô kỷ luật đó đã che đìy những hành 
vỉ bất hợp pháp, những hoạt động tự 
phát tư bản chủ nghĩa, che đây 
những hoạt động phá hoại có chủ 
đích của các thế lực thủ địch. Trong 
rất nhiều trưởng hợp người ta khó 
phân biệt được dâu là hành vi vô 
trách nhiệm, vô ý thức của cán bộ, 
nhân viên trong bộ máy của chúng ta, 
đâu là kẻ thù cố ý phá hoại ! Rõ ràng 
là các thế lực phản động quốc tế 
như bọn bành trướng và bả quyền 
Trung-quốc không phải không biết lợi 
dụng những sơ hở đó của chúng ta. 
Đương nhiên khi phê phán tình 
trạng phân tán, lơi lỏng của chuyên 
chính vô sản hiện nay không phải là 
đề trở lại lối quản lý hành chính 
quan liêu, bao cấp, nghĩa là tỉnh trạng 
quản lỷ tập trung cứng nhắc, kém 
hiệu lực, không tính toán đầy đủ hiệu 
quả kinh tế mà Đảng ta đã nhiều lần 
phê phán; không phải là hạn chế tính 
chủ động sáng tạo của địa phương và 
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cơ sở. Vả lại trong những trưởng hợp 
nhất định. tỉnh trạng phân tán, tự do 
chủ nghĩa. vô tồ chức, vô kỷ luật 
lai bát đầu từ những yêu cũu chính 
đảng nào dó của địa phương, của cơ 
sở, của quần chúng mà không được 
giải quyết kịp thời trong tô chức, 


quản chúng phải tự động giải 
quvết một cách tự phát, tùy tiện. 


Đã gọi là tự phát, có nghĩa là hoạt 
động đi ra ngoài những tính toán 
có ý thức của quần chúng, vượt ra 
khỏi sự kiềm soát của Nhà tước. 
Những hành vi tự phát đó của quần 
chúng nếu không được hướng dảắn, 
uốn nắn, giải quyết kịp thời và có 
hiệu quả thì sẽ dễ làm tăng thêm tính 
chất phô biến và nghiêm trọng của 
tỉnh trạng vô tô chức, vô kỷ luật, tạo 
ra những cơ sở đề các nhân tö tiêu 
etre, trái với lợi ích của chủ nghĩa xã 
hội xen vào và lợi dụng kéo theo 
lirớng phát triền xấu. Vì vậy, khác 
phục tỉnh. trạng vô tö chức, vô chính 
phú cũng đòi hỏi phải khắc phục 
những khuyết điềm quan liêu, trỉ trệ 
frong công tác quản lý. Bởi vi không 
nẻn quên rằng, tỉnh trạng quan liêu, 
tri trẻ kéo đài eó thê bị trả giá bằng 
tỉnh trạng vô chính phủ rất tai hại. 
Thực tế trong những nắm qua đã 
chứng tỏ rằng không thề lập lại trật 
tự xã hội chủ nghĩa ở nơi nào mà 
những phần tử thoái hóa, biến chất, 
những con sâu mọt trong bộ máy 
Đăng và Nhà nước vẫn còn tồn tại 
xà thông đồng với bọn đâu cơ, buôn 
làu và những phần tử trong giai cấp 
bóc lột để đục khoét tài sản của nhàn 
đàn. Vị vậy kiên quyết đưa ra khỏi 
hàng ngũ của chúng ta những tên tay 
sai của giai cấp tư sản, những phần 
tử còn tham gia bóc lột quần chúng 
lao động là điều kiện không thê thiếu 
được đề nâng cao sức chiên đấu của 
Đang và tăng cường hiệu lực của 
chuyên chính vô sản trong cuộc đấu 
tranh giai cấp, đầu tranh giữa hai 
con đường trong giai đoạn hiện nay. 
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Cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh 
giữa hai con đường trong thời kẻ 
quá độ ở nước ta xét về mặt kinh tế, 
chủ yếu là đưa nền sản xuất nhỏ lên - 
san xuất lớn xã hội chủ nghĩa, đấu 
tranh ngăn chặn con đường phát triền 
tư bản chủ nghĩa. Trong chặng đường 
trước mắt, là kiên quyết cải tạo 
thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
tích cực và kiên trì cải tạo nông 
nghiệp, cải tạo tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp, đưa những người 
sản xuất nhỏ vào con đường hợp tác 
hóa với những bước đi và hình thức 
thích hợp. Đồng thời chú trọng đìy 
mạnh việc phát triền lực lượng sản 
xuất. Đày là một quá trình phát triền 
rất phức tạp, có nhiều khó khăn và 
phải trải qua nhiều chặng đường, 
nhiều bước đi. Một vấn đề hết sức 
quan trọng là trong mỗi chặng đường 
ầy phải tìm ra và thực hiện được 
những hình thức, những biện pháp 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thích hợp. Đề ra 
những mục tiêu, hình thức, biện pháp 
quá cao sẽ không có đủ khả năng và 
lực lượng đề thực hiện và đương 
nhiên sẽ dẫn đến những khó khăn, 
phức tạp. Ngược lại, nếu không có 
những chủ trương, biện pháp tích cực 
và phù hợp đề dãy mạnh sự nghiệp 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây đựng 
chủ nghĩa xã hội thị sẽ không sử dụng 
hết tiềm năng sẵn có, làm chậm tốc 
độ tiến lên, kim hãm phong trào cách 
mạng của quần chúng. Kinh nghiệm 
trong những năm qua cũng chứng tỏ 
rằng đề giải quyết vấn đề “ai thắng 
ai» giữa hai con đường trong từng 
thời kỷ, từng điều kiện lịch sử cụ thề 
phải biết kết hợp và sử dụng đồng 
thời các biện pháp kính tế, hành chỉnh 
và giáo dục, tăng cường sự lãnh đao, 
chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự kiềm 
Lra, kiêm soát của Nhà nước, cải tiến 
cơ chế quản lý kinh tế và các chế đọ. 
chính sách, phát huy quyền làm chủ 
tập thể của nhân đân lao động trên các 
lĩnh vực của đời sống xã hỏi. Đề thực 


hiện có hiệu quả những nhiệm vụ kinh 
lễ — xã bội trong mỗi thởi kỷ phải 
tim ra và sử dụng tốt những hình thức, 
biện pháp kinh tế có lính chất quả đó, 
như Lê-nin nói « phải bắc những chiếc 
cầu nhỏ ? đề đưa kinh tế tiều nông đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Hình thức khoán 
sản phầm đến nhóm và người lao 
động trong hợp tác xã nông nghiệp 
mãẫy năm nay là một ví dụ tích cực. 
Song bài học của thời kỷ vừa qua 
cũng chŸỉ rõ rằng có những hình thức, 
biện pháp quá độ phát huy được nhiều 
tác dụng tích cực, song cũng có những 
hình thức, biện pháp quá độ lại làm 
nay sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. 
Điều đó có nghĩa là không phải bất 
kỳ một hình thức, biện pháp quá độ 
nào cũng đều là phù hợp và đúng 
đẫn. Một hình thức, biện pháp quá 
độ đúng đắn phải có tác dụng thúc 
đầy quá trình đi lên chủ nghĩa xã 
hội, vừa phát triền được lực lượng 
sản xuất,vừa củng cố được quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, đầy lùi những 
hoạt động tiêu cực có tính chất tư sản 
và tiều tư sẵn, tạo ra những điều kiện 
căn thiết cho nền kính tế —xã hội tiếp 
tục tiến lên lành mạnh, vững chắc. Mặt 
khác đã gọi là những hình thức, biện 
pháp có tính chất quá độ, có nghĩa là 
tự nó không mang tính chất ön định 
lầu đài và hoàn thiện. Nếu được lãnh 
“đạo, hướng dẫn chặt chẽ, thưởng 
xuyên, nó có thề phát huy tốt những 
mặt tích cực và tạo điều kiện tiến lên 
những hình thức cao hơn. Ngược lại 
nếu buông long thỉ những nhân tố 
. tiêu cực có thề này sinh. Quá trình 
tồ chức thực hiện Quyết định 25/CP 
và 26:/CP đã cho ta một thí dụ sinh 
động về vấn đề này. Không nên tuyệt 
đối hóa mặt hay của một hình thức, 
biện pháp có tính chất quá độ, coi nó 
như là những giải pháp mầu nhiệm, 
có thể giải quyết mọi vấn đề trong 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 
Song cũng không nén vì tính chất 
không triệt đề và những mặt còn chưa 


hoàn thiện của nó mà phủ nhận tác 
dụng tích cực và cách mạng của các 
hình thức và biện pháp có tính chất 
quá độ. Sau nữa, đã gọi là những 
hình thức biện pháp quá độ, nghĩa là 
tự nó không tồn tại vĩnh viễn, nó đòi 
hỏi phải được hoàn thiện nâng cao đân 
từng bước tùy theo sự biến đổi của 
tỉnh hình kinh tế — xã hội trong từng 
thời kỷ lịch sử. Vi vậy, theo sát quá 
trinh hoạt động của các hình thức. 
biện pháp quá độ, chúng ta cần tìm 
ra những mâu thuẫn mới nảy sinh, 
kịp thời uốn nắn và hoàn thiện nó, 
làm cho nó phù hợp với điều kiện 
khách quan trong từng thời kỳ của 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa _ 
Ở nước ta. 

ấu tranh giữa hai con đường 
trong thực tế phải thông qua việc 
thực hiện những chỉnh sách cụ thể, 
những hoạt động quản lý kính tế và 
xã hội cụ the. Từ sau Đại hội thứ V 
của Đẳng, đề lãnh đạo và quản lý 
kinh tế, Nhà nước ta đã ban hành 
nhiều chính sách và những quy định 
bồ sung cụ thề. Đương nhiên trong 
quá trình diễn biến của tỉnh hình kinh 
tế — xã hội vẫn cần tích cực kiêm tra 
và trên cơ sở đó có những bồ sung 
thích hợp đề kịp thời sửa chữa 
những sơ hở, ngăn chặn, uôn nắn 
những lệch lạc, tiêu cực, đông thời 
phát huy tác dụng tích cực của các 
chính sách. Vì vậy, một vấn đề quan 
trọng và bức thiết hiện nay là tập 
trung nghiên cứu và kịp thời ban 
hành những chính sách kinh tế — xã 
hội phù hợp với chặng đường hiện 
nay một cách đồng bộ, nhất là bao 
đảm chấp hành nghiêm chỉnh những 
chính sách đó; xây dựng tốt cơ chế 
“Slăy kế hoạch làm trung tàm, gản 
liên kế hoạch, hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa; nắm 
vững giá trị sử dụng đỏng thời coi 
trọng giá trị và quy luật giá trị»®, 
theo đúng nguyên tác tập trung dàn 
chủ... thực hiện làm chủ tập thê ở ba 
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cấp cơ bản: trung ương, địa phương 
và cơ sở ®, «kiên quyết chống lệ quan 
lHêu bao cấp », đồng thời cũng 
«kiên quyết chống bệnh tự do buồng 
thả» (3). 


Cần có chính sách và thái độ rõ 
ràng đối với từng loại thành phần kinh 
tế, gắn với nó là các thành phần giai 
cấp. Khi chủ trương phát triền mạnh 
kinh tế quốc doanh và tập thê thi 
cũng cần có thái độ đúng đản đối với 
kinh tế tư nhân. Mọt thái độ giản 
đơn—-nhất loạt cấm hoặc nhất loạt 
buông lơi — đều không thê được coi là 
đúng đần. Nhà nước chuyên chính vô 
sản cần quy định trong mỏi lĩnh vực, 
phạm vi tồn tại và hoạt động của kinh 
tế tư nhân. Trên cơ sở đó tiên hành 
công tác cải tạo và sử dụng nó, hướng 
nó theo quỹ đạo duy nhất là phục vụ 
cho chủ nghĩa xã hội. 


Muốn nghiên cứu, tìm tòi thề 
nghiệm và tông kết những hình thức, 
biện pháp cụ thê thích hợp với cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường trong 
chặng đường trước mát không thề 
tách rời phong trào cách mạng của 
quần chúng. Chính trong phong trào 
cách mạng của quần chúng sẽ làm nảy 
sinh những sáng kiến, những hình 


thức, những biện pháp quá độ đáp 


ứng kịp thời. có hiệu quả những yêu 
cầu của tình hình kinh tế — xã hội cụ 
thề, Khi đường lối, chính sách của 
Đảng, Nhà nước chuyên thành hành 
động cách mạng sáng tạo của quần 
chúng thỉ cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa nhất định sẽ phát triền theo 
chiều hướng tích cực. Cũng cần có 
những chủ trương, chính sách và 
hình thức tô chức thích hợp về từng 
mặt đề đưa quần chúng vào những 
phong trào hành động cách mạng có 
tồ chức, có lãnh đạo, ngăn chặn 
những hành vi tiêu cực, trái với luật 
pháp, mau chóng lập lại trật tự trên 
từng mặt chủ yếu của đời sống xã hội. 
Kinh nghiệm của Hà-nội trong việc 
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xử lý những phần tử có nhà cửa có 
giá trị lớn do nguồn thu nhập bất 
minh vừa qua đã có tác dụng tích 
cực đối với phong trào quần chúng. 
NÓ giáo dục mọi người phải sống 
theo pháp luật, có ý thức bảo vệ lợi 
ích của chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
nêu cao hiệu lực chuyên chính của 
Nhà nước chúng ta, kiên quyết ngăn 
chặn và xóa bỏ con đường tư bản chủ 
nghĩa. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự 
tham gia tích cực, tự giác của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động, 
Nhà nước chuyên chính vô sản là 
người tô chức cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường đề giành thắng lợi cho 
chủ nghĩa xã hội. Vấn đề quan trọng 
hàng đầu là phải nâng cao sức chiến 
đấu, năng lực lãnh đạo của tồ chức 
Đăng, hiệu lực quản lý của bộ máy 
Nhà nước: vai trò vận động giáo dục 
của các đoàn thề quần chúng, bảo 
đảm cho các cơ quan quyền lực của 
Nhà nước thề hiện được đầy đủ ý chỉ 
của giai cấp công nhân trong cuộc 
đấu tranh này. 


Nghị quyết Đại hội thứ V của Đảng 
đã chỉ rõ: *SNhà nước ta phải sử 
dụng đầy đủ cả quyền lực chính trị 
và quyền lực kinh tế đề giữ vững kỷ 
cương xã hội, đấu tranh có hiệu quả 
chống các hành vi phạm pháp và các 
tè nạn xã hội, khác phục cho được 
tỉnh hình không bình thường là nhiều 
luật và pháp lệnh đã ban hành không 
được thi hành nghiêm chỉnh, thậm 
chí không được thi hành. Các cơ quan 
Nhà nước ở trung ương và địa phương 


. cần có thái độ kiên quyết và biện 


pháp cứng rắn ngăn ngừa và loại trừ 

các hành động vi phạm quyền làm 

chủ tập thề của nhân dân, thẳng tay 

trấn áp bọn phản cách mạng; trừng 

trị bọn bóc lột không chịu cải tạo, 
(Xem liếp trang 67) 


(3) La-Duần : Bài nói tại Hại nghị thứ tư 
cỏa Đan chấp hành trung ương Đảng (khóa VY}. 


IƯ TƯỞNG, TÌ CHỨC VÀ KINH TẾ 


ỘI nghị lần thứ tư 
Ban chấp hành trung 
ương Đảng đã đề cập 
những vấn đề cấp bách 
về tư tưởng và tô chức: có quan hệ 
tới việc thực hiện những nhiệm vụ 
kinh tế xã hội trước mát. 

« Việc thực hiện Nghị quyết Hiội 
nghị Trung ương lần này phải đạt 
dược yêu cầu tăng cường sự thống 
nhất ý chí và hành động, tăng cường 
đoàn kết nhất trí trong Dàng trên cơ 
sở nâng cao nhận thức, tư tưởng và 
phảm chất, đạo đức cách mạng của 
cán bộ, đang viên, nhằm fẠạo ra sự 
chuyền biến mới mạnh mẽ hơn ngay 
tử cuối năm 1983 trong phong trào 
cách mạng của quần chúng trên mọi 
mặt hoạt động. 

« Đề đạt được những yêu cầu trên, 
cần sử dụng tồng hợp và kết hợp chặt 
chẽ các biện pháp tư tưởng, tô chức, 
kinh tế s (1), 

Bài này, chủ yếu đứng trên góc độ 
công tác tư tưởng, cố gảng làm rõ 
mối quan hệ giữa nó với công tác tô 
chức và công tác kinh tế, góp phần 
làm quán triệt và thực hiện tháng lợi 
nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban 
chấp hành trung ương Đảng. 


* 


NGUYÊN-ĐỨC-BÌNH 


Đặc điềm chủ yếu, sức sống và 
hiệu lực của công tác tư tưởng là ở 
sự kết hợp chặt chẽ, thống nhất hữu 
cơ với công tác kinh tẻ, công tác tổ 
chức. Dây eó thề nói là mội tồng kẽ! 
lớn, một bài học lớn rút ra tử những 
kinh nghiệm phong phú tích lũy được 
trong thời gian qua. Đâv đồng thời 
là một quan điềm cơ bản, một phương 
lướng cơ bản đề đổi mới phương 
thức lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành 
công tác tư tưởng. Thực hiện được 
Sự kẻt hợp thống nhất đó là một bảo 
đảm cơ bản để làm tốt không những 
cóng tác từ tưởng mà cá công tác 
kinh tê, cong tác tô chức, Chỉ có 
thực hiện được sự kết hợp thống 
nhất như vậy mới có thẻ biến phương 
châm ®* Toản Đảng làm công tác lư 
tương » thành hiện thực. nếu không 
thì phương châm đó vẫn chỉ là một 
khâu hiệu. 

Cách đặt văn đề của Nghị quyết 
Trung ương là không tách tư tưởng 
với kinh tế, với tô chức, mà nói tư 
tưởng ngay trong kinh tế, tử kinh tế, 
nhằm vào kinh tế, kết hợp chặt chẽ 
với hoạt động kinh tế, đông thời gắn 
liền cả với tô chức. Cách đặt vấn đã 


(1 Nghị quyết Hải nghị lần thử tư Bay 
chấp hành trung ương lang. 


tá 


như thế chẳng những thiết thực, xét 
trên quan điềm thực tiễn, mà về mặt 
lý luận, thề hiện sâu sác quan điềm 
duy vật biện chứng vẽ mỗi quan hệ 
và sự tác động lắn nhau giữa tư 
tưởng, tô chức và kinh tế, Với cách 
đặt văn đẻ như vậy, rõ ràng công tức 
tư tường đã không còn là việc riêng 
của Ban tuyên huản, của các chuyên 
gia tư tưởng, mà là việc của toàn 
Đảng, của chính ngay cả những người 
lãnh đạo và quản lý kinh tế. 


Cách đặt vấn đề trong Nghị quyết 
Trung. ương thê hiện một nguyên tắc 
cực kỷ quan trọng, một nguyên túc 
thuộc về bản chất công tác tư tưởng, 
đó là sự thống nhất giữa tư tưởng ĐỜI 
hành động, giữa lý luận 0ới thực 
liên, giữa nói nà làm. Đáng tiếc làu 
nay chúng ta chưa làm đúng như thế. 
Khuyết điểm lớn của công tác tư 
tưởng chính là xa rời cuộc sống, vì 
xa rởi cuộc sống cho nên thiếu sác 
bén, thiếu tính chiến đấu, chất lượng 
và hiệu quả thấp. Một hiện tượng 
khá phô biến cần khắc phục là sự 
tích rời giữa lý luận với thực tiễn, 
thực tiễn với lý luận, là nói nhiều 
làm Ít, nói mà khòng làm, nói một 
đẳng làm một nẻo, làm dở nói hay... 


Sự thống nhất giữa ba mặt công 
tác tư tưởng, công tác t6 chức và 
công tác kính tế có tính quy luật 
khách quan. Vì vậy, phải có quan 
điềm đồng bỌ, quan điềm tòồng hợp 
trong các mặt hoạt động tư tưởng, 
hoạt động kinh tế và hoạt động tô 
chức thi mới bảo đảm hiệu quả cho 
sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng trên 
tất cả cũng như trên môi mặt công 
tác. Lâu này chúng ta chưa làm được 
như thế, Chỉ cần nêu vài ví dụ sau 
đày đủ thấy ta thường tách rời thậm 
chì đem đối lặp các mặt đó với nhau, 
Đánh giá tỉnh hình biện nay,.người 
thì cho rằng do công tác tư tưởng làm 
kém cho nên đời sống kinh tế không 
thẻ lên được; người khác lại nói đời 
sóng kính tế khó khăn như thế thị 
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không thề làm tốt công tác tư tưởng. 
Sự tách rởi công tác tư tưởng với 
công tác kinh tế biều hiện ở chỏ làm 
tư tưởng thường thiếu nội dung kinh 
tế, chưa xuất phát đầy đủ từ hiện 
thực kinh tế, không bám sát nhiệm 
vụ kinh tế, các mục tiêu kinh tế, các 
chính sách, chủ trương kinh tế của 
Đẳng và Nhà nước trong chặng đường 
trước mắt của thời kỳ quá độ. Ngược 
lại, làm kinh tế thường không chú ý 
nội dung tư tưởng, không chú ý quan 
điểm chính trị, không quan tâm đến 
những hiệu quả về xã hội, về chính 
trị và tư tưởng. 

Trước đây có lúc ta làm công tác 
tư tưởng gần như tách rời với còng 


_ tác tô chức, với công tác kinh tế, có 


nơi, có lúc cường điệu vai tro từ 
tưởng đến mức tựa hồ chỉ cần tư 
tưởng là giải quyết được mọi việc. 

Thực tiễn cuộc sống máy năm gân 
đây đã sửa sai cho chúng ta. Chúng 
ta đã thấy được rằng trong lĩnh vực 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, nói tư 
tưởng nhất thiết phải gản với kinh 
tế; rằng động lực kinh tế xét cho 
cùng có tính quyết định ; rằng công 
tác tư tưởng phải hướng vào phát 
hiện cho ra những động lực kinh tế, 
làm sáng tỏ những động lực đó trên 
những quan điềm tư tưởng đúng đản. 
cách mạng và khoa học, khơi đậy ở 
nó sức mạnh mà lâu nay ta chưa thấy. 
Công tác tư tưởng phải chuyền động 
lực kinh tế thành động lực tính thần, 
lại biến động lực tỉnh thân thành lực 
lượng vật chất thúc đầy hoạt động 
kinh tế. Trên hướng đó, công tác tư 
tưởng, công tác tuyên truyền k:nh tế, 
các phương tiện thông tin đại chúng, 
công tác lý luận của chúng ta mây 
năm nay có những bước tiến đáng kè, 
đã làm không ít việc và thật sự có 
góp phần tích cực tạo ra những chuyên 
biến mới vẻ kinh tế. Tuy vày, những 
tiền bộ nói trên của công tác tư tưởng 
chỉ là bước đìu, chúng ta cần tiếp 
tục phấn dàu cao hơn nữa theo 
hướng đó. 


- 


Ở đây, khi nói kinh tế, hoạt động 
kinh tế là muốn nói bao gồm nhiều 
mặt từ những điều kiện kinh tế khách 
quan, các quan hệ kinh tế, nhu cầu 
kinh tế, lợi ích kinh tế, quy luật kinh 
tế, đến những nhiệm vụ kinh tế, chỉ 
tiêu kinh tế, chính sách kinh tế, cơ 
chế kinh tế, thực tiễn hoạt động kinh 
tế, v.v. Công tác tư tưởng không thê 
có sức sống và hiệu lực nếu thoát ly 
những yếu tÕ nói trên, những yếu tố 
này đóng vai trò hoặc là cơ sở, hoặc 
là động lực, hoặc là điềm xuất phát, 
hoặc là nội dung quan điềm, hoặc là 
phương hướng, mục tiêu, hoặc là biện 
pháp kết hợp, v.v. đổi với công tác 
Lư tưởng. Tư tưởng sở dĩ có tác dụng 
và chỉ có tác dụng tích cực trở lại dối 
với kinh tê chính vi và chỉ khi nào 
nó có gốc rẻ từ trong kinh tế, phản 
ảnh đúng kinh tế, và kết hợp chặt 
chẽ với tô chức. 


Bản thân kinh lế là một nguồn sức 
mạnh tư Frrởng. Hiện thực kinh tế làm 
nay sinh ra tư tưởng. Công tác tư 
tưởng có sử mệnh trang bị cho quần 
chúng sự hiều biết về các quy luật 
phát triên khách quan của xã hội, 
chống lại những ảnh hưởng của tư 
tưởng tư sản và phỉ vô sản khác, làm 
thấu suốt trong quần chúng đường 
lỗi, chính sách của Đăng, động viên 
quần chúng tham gia tích cực vào 
mọi quá trình xã hội, vào hoạt động 
thực tiên cách mạng vì lợi ích của 
nhân dân. Thực biện tất cả điều đó 
trong thực tiền, hoạt động tư tường 
đồng thời tìm được cơ sở và chỗ dựa 
vững chắc ngay trong các quá trình 
kinh tế — xã hội, trong những kết 
qua và thành (tựu của các quá trình 
đó, Không chỉ một mình công tác tư 
trởng mà cả sự phát triền và những 
thànF, tựu của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực cũng đưa lạt hiệu quả chính trị, 
tr tưởng và tỉnh thần rất lớn. 


Có những vấn đề tư tưởng không 


thẻ giải quyết đơn thuần bằng công 
lắc tư tưởng mà cùng với công tác tư 


tưởng phải đồng thời có những biện 
pháp kinh tế, những biện pháp tỗ 
chức. Công nhân không có việc làm, 
nhà máy không đủ vật tr, nguyên 
liệu, năng lượng để hoạt động thi 
không thẻ đơn thuần dùng công tác 
tư tưởng mà giải quyết được. Tải 
nhiên, không một nhiệm vụ kinh tẻ 
nào có thề tự nó thực hiện nếu không 
có tác động tích cực của công tác tư 
tưởng. Cho nên, phải phát huy hết tác 
đụng năng động của tư tưởng. Song, 
tư tường chỉ có thê biến thành sức 
mạnh vật chất, chỉ được củng cỗ 
vững bền khi nó có gốc rễ tử trong 
kinh tế, khi có cơ sở kinh tế, khi 
được bảo đảm bằng tô chức. 


Một nhàn định rất quan trọng của 
Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành 
Trung ương Đang (khóa IV) mà từ đó 
dẫn đến một bước chuyền trong chính 
sách của chúng ta là: «Người lao 
động không hăng hái lao động sản 


- xuất*. Với quan điềm mới và với 


những chính sách, cơ chế quản lý 
mới chú vd thích đáng lợi ích của 
người lao động, mấy năm nay có sự 
tiến bộ rõ rệt trong phong trào lao 
động sản xuất nông nghiệp cũng như 
công nghiệp, góp phần quan trọng 
làm giảm bớt khó khăn về kinh tế 
và đời sống. Rð ràng, một chính sách 
kinh tế, một cơ chế kinh tế đúng tự 
nó fạo ra mội sức mạnh tư tưởng và 
tình thần to lớn, làm dãy lên cả một 
phong trào. 


Tất nhiên, mặt trải của vấn đẻ 
cũng đúng. Những hậu qua xảu về tư 
tưởng sẽ rất lớn, nếu phạm sai lầm 
trong chính sách, trong cơ chế kinh 
tế. Chẳng hạn, nếu mặt đúng của 
quyết định 25/CP đem lại những tác 
dụng hết sức tích cực cho kinh tế và 
cho cả tư tướng, thí những chó sơ hở 
trong quyết định đó đã gày tác hại 
không nhỏ chẳng những cho kinh tế 
mà cả cho từ tường như chúng ta đều 
biết, liơn nữa, thông thường những 
thiệt hại về kính tế có thể tính bằng 

{ 
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tiền, còn những thiệt hại về tư tưởng 
với tất cả những hậu quả trước mái 
và xa XÔI, trực Liếp và gián tiếp của 
nó thi không sao tính hết. 


Cơ chế kinh tê, chỉ tiêu kính tế, 
chỉnh sách kinh tế, khi đã sai thị 
không còn cơ sở đề làm tốt công 
tác tư tưởng. Ví dụ, chúng ta 
tăng giá bán lẻ trước, sau đó tăng 
giá bán buôn tư liệu sản xuất lên 10 
lần mà cứ giải thích rằng điều 
đó không có anh hưởng gì đến giá 
bản lẻ ca thì ai mà thông được! Một 


sai lầm trong công tác kính tế chẳng. 


những làm mát cơ sở đề làm tốt công 
tác tư tưởng mà tự nó còn phả hỏng 
cả những tư tưởng tốt, gảy ra những 
lộn xên, lệch lạc vẻ tư tường, tạo 
nên miếng đất nuôi dưỡng những tư 
tưởng xấu. «Ba lợi ích®, “kế hoạch 
ba phản», v.v... nếu làm tủm lum, 
khổng có sự chỉ đạo chật chẽ và 
những điều kiện bảo đảm thực hiện 
đúng dán thì không những gây ra 
hỗn loạn trong kinh tế mà còn gây ra 
biết bao tiêu cực trong lĩnh vực từ 
tưởng. Nói dừng ra, /một sai làm 
trong công tác kinh lẽ lự nó thề hiện 
một sai làm øề tư tưởng. Bởi vì, tư 
tưởng không là cái gì trừu tượng, tự 
nó, tồn tai thuần túy ở một vương 
quốc riêng. Tư tưởng thê hiện ở tồn 
tại vẬt chất, kinh tế. Nếu như ở đàu 
đó kinh tế quốc doanh, kinh tế tập 
thể bị suy yêu, bị xói mòn, thí đó là 
bằng chứng nói lên chính tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa bị suy yếu, bị gói 
mòn. Đó là biều hiện vật chát tình 
(rạng suy yêu, bị xói mìòn của chính 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa, Đề cho 
tỉnh trạng đó xảy ra là trách nhiệm 
không chỉ của các cơ quan tư tưởng 
mà trước hết của các cơ quan kinh tế, 
là trách nhiệm của toàn Đảng, của 
lật cả các cấp, cầc ngành. 


Như đã nói, tử mãy năm nav chúng 
ta hiểu ra rằng cùng với động lực tư 
tưởng, còn có một động lực sâu xa, 
động lực của mọi động lực là những lợi 


l§ 
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ích kinh tế; rằng làm kính tế không 
thể không chú ý đến lợi ¡ch kinh tế: 
rằng làm kinh tế không được bất chấp 
những điều kiện kinh tế, không thề 
không tính toán hiệu quả kinh tế, v.v. 
Cho đến nay 0oản phải kháảng định 0a 
khẳng dịnh mạnh mẽ hơn nữa những 
điều đỏ ; ản phải liếp lục chống quan 
điềm duu tâm chủ quan, duụ Ú chí 
trong thực tiễn chỉ đạo kinh tế; văn 
phải chống lại sức ÿ của những thói 
quen còn rơi rớt lại từ thời kỷ mọi 
thứ đều được bao cấp. Phải kiên quyết 
đi vào hạch toán kinh tế, đi vào kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa: phải tính 
toán cần thân tiền nong, lỗ lãi. Đó là 
một mặt, và là mặt rất cơ bản. 


Mặt khác. không thề không thấy 
tỉnh hình là khi nhận ra vai ftrÒ của 
những lợi ích kinh tế, của những đòn 
bìy kinh tế, thì lại xuất hiện mội 
khuynh hướng cực đoan khác là chỉ 
thấy nhân tố kinh tế, coi nhẹ hẳn vai 
trò của tư tưởng, của chính trị. Trong 
thực tế, đã xuất hiện tỉnh trạng là ở 


- nơi này nơi kia có thê được kinh tế 


nhưng mất tư tưởng, được bộ phận 
nhưng mất toàn thề, được trước mắt 
nhưng mất làu dài, được kết quả 
hiển hiện nhưng xa rời mục đích và 
những nguyên tác cơ bản, được của 
cài nhưng hỏng quan bệ sản xuất và 
CON HPƯỜI. 

Cân phải làm cho sản xuất bung ra 
đề có nhiều của cải. Có của cải mới 
có thê nói đến giải quyết khó khăn về 
đời sống cho người lao động. Đó là 
mệnh lệnh của cuộc sống lúc này. 
Chúng ta không thể suy nghĩ cách nào 
khác, bởi vì chủ nghĩa xã hội khoa 
học mà chúng ta đang xây dựng xa 
lạ với qchủ nghĩa xã hội khô hạnh s. 
qchủ nghĩa xã hội đạo đức ». Song, 
chính vì chủ nghĩa xã hội chân chính, 
thật sự mà ta không thề không quan 
làm đến nội dung giai cấp của những 
sản phầm làm ra, làm ra bằng cách 
gì, bằng những thủ đoạn như thế nào. 
0đ cuối cùng được phân phối ra sao, 
0do lau ai, U.U. 


Trước những khó khăn gay gát về 
kinh tế và đời sống, có đồng chí đặt 
vấn đề như sau: hoặc muốn có nhiều 
của cải thì phải đề cho sẵn xuất bung 
ra.và như vậy phải dám chấp nhận 
những hậu quả tiêu cực không tránh 
khỏi; hoặc muốn giữ cho xã hội trong 
sạch, lành mạnh thi “trói chân, trói 
tay » cả lại, không làm gi hết. Tại sao, 
là những người cộng sản, chúng la có 
những nguụên lắc của chúng fư, mà 
lại có thề tự đặt cho mình một cách 
giải quyết bế tắc như vậy? Vấn đề 
không phải là hy sinh cái này cho cái 


kia; mà chính là phải đạt cho kỷ được: 


cả hai yêu cau: của cđi sản xuất ra 
ngàu càng nhiều, dồng thời con người 
øà các quan hệ xã hội ngàu cảng lối 
đẹp. Muôn lhế, phải giải quuết đúng 
đắn, trên quan điềm mác +íl, trên lập 
trường giai cấp công nhân, mối quơn 
hệ giữa tư tưởng uới kinh tế. giữa 
chính trị Uuới kinh lế. Xa rời lập 
trường và quan điềm đó thì không 
tránh khỏi rơi vào hoặc !d chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan; duy ý chí, hoặc td 
chủ nghĩa thực dụng, vụ lợi thiền 
cận, chủ nghĩa kinh tế. 

Trong hai xu hướng sai lám trên 
đây. hiện nay xem ra xu hướng thứ 
hai có chiều phát triền, có nơi diễn 
ra nghiêm trọng. Và đó là một biêu 
hiện tệ bại của tư tưởng hữu khuụnh 
mà nhất thiết phải chống. Thạt là sai 
lầm, sai lầm ề nguụên tác, khi giải 
quyết các vấn đề kinh tế và đời sống 
kinh tế nếu chỉ thấy lợi ích cục bộ 
không thấy lợi ích toàn thê; chỉ thấy 
lợi ích trước mắt không thấy lợi ích 
cơ bản và lâu dài; chỉ thấy mặt kinh 
tế không thấy mặt xã hội ; chỉ nói lực 
lượng sản xuất không chú ý quan hệ 
sản xuất ; chạy theo cơ chế thị trường 
mà xem nhẹ kế hoạch Nhà nước; chỉ 
tính hiệu quả kinE tế không nghĩ đến 
hiệu quả giáo dục, hiệu quả tư tưởng 
và chính trị; chỉ thấy vật không thấy 
người. Thật là hợp thời và bồ ích nếu 
nhắc lại ở đây luận điềm nỏi tiếng 
của Lê-nin nói rằng: « Chính trị là sự 


biêu hiện tập trung của kinh tế », 

đồng thời «chính trị không thê không 

chiếm địa vị hàng đầu so với kinh tế Ð; 
rằng *“ không có một lập trưởng chính 

trị đúng thì một giai cấp nhất định 
nào đó không thê nào giữ vững được 
sự thống trị của mình, oà do đó cũng 
không thê hoàn thành được nhiệm 0ụ 
của mình trong lĩnh 0uực sản xuất » (2). 
Còng tác tư tưởng phải bảo đảm mối ` 
quan hệ chính trị và kinh tế đúng đẫn 

đỏ, xác lập hệ tư tưởng xã hội chủ 

nghĩa, kiên quyết chống hại những tư 
tưởng tư sản và phi vò sản khác, làm 
cho hoạt động kinh tế đi đúng hướng 
xã hội chủ nghĩa. 


Nói chính trị ở ta lúc này về căn 
bản là nói đường lối chung và đường 
lối kinh tế của Đẳng, trước hết là nói 
nắm vững chuyên chính vô sản, nói 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, nói ba cuộc cách 
mạng, nói đấu tranh eai thắng ai? 
giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô 
sun, giữa con đường xã hội chủ nghĩa 
và con đường tư bản chủ nghĩa, cuộc 
đấu tranh này gắn liên với cuộc đấu 
tranh chống bọn bành trướng và bá 
quyền Trung-quốc câu kết với đẻ 
quốc Mỹ cùng các thế lực phản động 
khác. Những khuyết điểm mà Đăng 
ta đã chỉ ra như thiếu kết hợp chặt 
chẽ cải tạo với xây dựng; không tích 
cực cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp, đối với công thương 
nghiệp tư bản tư doanh, đối với tiểu 
công nghiệp, thủ công nghiệp và buôn 
bản nhỏ; không chăm lo củng cố và 
phát triên kinh tế quốc doanh, xây 
đựng và quản lý kinh tế tập thê; 
không nghiêm ngặt thực hiện nguyên 
tắc Nhà nước độc quyền ngoại thương; 


"buông lông việc kiềm hê kiêm soát, 


buông lỏng pháp chế Nhà nước, buông 
lỏng thị trường, buông lỏng cuộc dâu 
tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa 
văn nghệ; không nghiêm trị bọn bóc 


(2) V.]. Lê-nin : Toản tập. Nxb Tiến-b@, 
Mát-xcơ-va, 1979. tập 42, tr. 349—350. 
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lột. bọn đầu cơ buôn lậu, làm ăn phi 
pháp v.v., về thực chất đó là những 
biều hiện xa rời những quan điềm tư 
tướng chính trị của Đẳng. Và chính sự 
xa rời đó đã là một trong những 


nguyên nhân chủ yếu dân đến những 


lệch lạc, rối loạn, lộn xộn vừa qua 
trong hoạt đóng kinh tế. 


Đáng chú ý là khuynh hướng kinh 
tế chủ nghĩa đang làm nảy sinh và 
nuôi dưỡng những tàm lý vụ lợi hẹp 
hòi, thực dụng thiền cận, ảnh hưởng 
ngay đến cả một bộ phận các tầng 
lớp quần- chúng cơ bản của chúng ta. 


Giai cấp công nhân'non trẻ nước ta 
lúc này đang rất cần được giảo dục 
theo tỉnh thần làm chủ tập thể xã hội 
chủ nghĩa, rất cần được nâng sự suy 
nghĩ, hiều biết lên đúng tầm của nó, 
đúng với vị trí và vai trò là giai cấp 
lãnh đạo Nhà nước. Song, với những 
cách xoay xở không chính đáng de 
cải thiện đời sống, với sự vận dụng 
rất tùy tiện những chính sách lương 
bồng, khen thưởng như hiện nay, lạo 
nên những chênh lệch quá đáng và 
nhiều khi phi lý về mức thu phập giữa 
các bộ phận và khu vực: giai cấp 
công nhân do đó đang có chiều hướng 
bị chia cắt ra tửng mảnh và nhiễm 
phải tâm lý phường hội và chủ nghĩa 
công đoàn. 

Trong thanh niên có một số không 
ít mang nặng tâm lý sùng bái dòng 
tiên, chạy theo lối sống hưởng thụ, 
thực dụng, thấp hèn, không cần lý 
tướng, hoài bão, đạo đức xä hội chủ 
nghĩa. Trong khi chúng ta biết rằng 
cái gọi là phi — chính — trị — hóa 
(apolitiser), phi— hệ —tư— tưởng— bùóa 
(désidéologiser) tầng lớp thanh niên, 
đó chính là thủ đoạn giả dõi nguy 
hiểm. được ưa dùng nhất của bộ mây 
tuyên truyền tư sản và đế quốc chủ 
nghĩa nhằm lôi kéo thanh niên đi vào 
chính trị tư sản, đi vào con đường 
chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội. 

Đáng lo ngại nhất là khuynh hướng 
kinh tế chủ nghĩa, thực dụng, vụ lợi 
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đang làm xói mỏn tư tưởng một sÕ 
không ít cán bộ, đẳng viên, kề cả một 
số cán bộ không phải ở cấp thấp. 
Không thề không chú ý một tình hìnhb 
là sinh hoạt tư tưởng 0ò trình độ fư 
trởng trong Đảng những năm gần đâu 
có u hướng giảm thấp. Có những 
đẳng viên, những cán bộ, thậm chí có 
cả những tỏ chức Đảng suy nghĩ và 
xử lý các vấn đề về “lợi ích» không 
khác gi quần chúng bỉnh thường và 
có khi còn thấp hơn cả họ. Có những 
tô chức Đảng, những người lãnh đạo, 
những cán bộ quản lý xỉ nghiệp đi 
vào con đưởng tăng tiên lương, tiền 
thưởng một cách không giới hạn, giữ - 
lại một cách phi pháp sản phầm làm 
ra đề “phân phối nội bộ », hoặc đem 
đi «trao đối hai chiều » hoặc đem bán 
ra ngoài đề “cải thiện đời sống công 
nhàn °. Có những cơ quan hành chính 
sự nghiệp cũng bằng đủ cách xoay xở 
không chính đáng, kề cả đi buôn đề 
làm “ba lợi ích». Nói chung trong 
một số tÖ chức Đảng, những đòi hỏi 
về tư tưởng, về nhiệt tỉnh cách mạng, 
về phẩm chất đạo đức, hầu như 
không còn đặt ra. Những phạm trùủ 
về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về 
tính Daàng, tính nguyên tác, về lập 
trường giai cấp công nhân, về đạo 
đức công sản, về tự phê bình và phê 
binh, về chống chủ nghĩa cá nhân, v.v. 
ít khi được nói tới, 

Hỗ ràng lúc này công tác tư tưởng 
có mọt nhiệm vụ hai mặt: một mặt, 
tàng cường tuuên truuên gido duc kirnth 


"tế cho cán bộ, đảng viên và đông đảo 


quản chúng lao động, dầy mạnh việc 
hình thành một cách cơ bản và có hệ 
thông tr dụ kính lễ 0a năng lực quan 
lÚ kinh tế vã hội chủ nghĩa, trước hết 
cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản 
lý. Nhic¿m vụ này là cực kỷ quan 
trọng, cấp bách do thực tiên cách 
mạng dòi hỏi và do lâu nay chúng ta 
coi nhẹ và làm chưa tốt. Mặt khác, 
tiến hành đấu tranh kiên quyết chống 
những lệch lạc có tính chất thực dụng 
chủ nghĩa, duu kinh lễ Trong cÔng 


tác kinh tế, cần nghiêm. hhắc tinh đšn 


không những hiệu quả kinh lẽ n_i cả, 


hiệu quả giáo đục tư tường, quản triệt 
lư tưởng của Lẻ-nin pề môi quan hệ 
giữaYchính trị bà kính lễ. Làm kinh 
lễ không thề không chú ý và đạt dược 
những vêu cầu về tư tưởng, thầu 
mối những quan điềm chính trị của 
Đẳng trong hoạt động kính tế. 

Nói công tác tư tưởng phải gần chặt 
với hoạt động kính tế đã hàm nghfa 
tằng công tác tư lưởng nhấi thiết phải 
ẩi liền bởi công lác lồ chức, rằng ca ba 
tmặi từ tưởng. lò chức nà kính tế phải 
kế! hợp thống nhấi oới nhau. Ninh tẻ 


không thề hoạt động nếu không được 


tồ chức theo cách nào đó. 1ö chức 
vừa bị quy dịnh bởi đối tượng được 
tồ chức tức kinh tế, vừa tác động tích 
cực đến kinh tế. Tô chức vừa bị chỉ 
phối bởi tư tưởng, vừa ảnh hướng tích 
eực đến tư tướng. Kính nghiệm cho 
thấy quá trình sản xuất, hoạt động lao 
động được tồ chức tốt là điều kiện 
rất quan trọng đề đạt hiệu quả cao. 
có tác dụng quyết định đến việc giải 
quyết các nhiệm vụ kinh tế và phát 
triền đời sống tỉnh thần — tư tưởng. 
Những kết quả to lớn về kinh tế và 
tư trởng của các hình thức khoản 
trong nông nghiệp, công nghiệp. xây 
đựng, v.v. chứng minh rõ rệt diện đó. 

Trái lại, tình trạng trì trệ hoặc lón 
tên trong lĩnh vực kinh tế cũngÌnh ư 
trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng trong 
phần lớn trưởng hợp, có nguyên nhàn 
chủ yếu ở những khuyết diễm., vếu 
kém về tÖ chức và công tác tò chức. 
Kinh nghiệm cho thây, để xoay 
thuyền tỉnh trạng đó, nhiều khi chính 


là phải bắt đầu bằng việc chấn chính - 


tồ chức và công tác tổ chức. Có khi 
mấu chốt là ở việc bố trí cán bộ 
hoặc sắp xếp lại bộ máy; có khi là 
ở việc cài tiến công tác quản lý điều 
hành; có khi mấu chốt là ở việc thực 
hiện đúng đán nguyên tíc tập trung 
dân chủ, hay việc bảo đảm nghiêm 
ngặt chế đỏ trách nhiệm, tính tỏ HE IIE) 
tỉnh kỷ iuật.. 


Mối liên hệ qua lại giữa tư tưởng, 
tồ chức và kinh tế thề hiện rất rõ ở 
các phong trào có tính chất quần 
chúng như thị đua xã hội chủ nghĩa, 
thực hành tiết kiệm, v.v. Vận động 
thí dua cũng như tiết kiệm nếu không 


_ kết hợp chặt chẽ ba loại biện pháp 


tư tưởng, tö chức, kinh tế thi rốt 
cuộc vẫn chỉ là hô hào suông. Làm 
thủy lợi, sản xuất cho xuất khầu, v.v. 
chỉ có thề trở thành phong trào và 
đạt hiệu quả mong muốn nếu biết 
tính đến một cách đồng bộ các nhân 
tố kinh tế, tư tưởng và tỏ clrức. 


Phong trào cách mạñg của quần 
chúng xây. dựng chủ nghĩa xã hội 
khác với phong trào cách mạng của 


quần chúng trong điều kiện cách 
mạng dân tộc dân chủ. Trong điều 


kiện xây đựng chủ nghĩa xã hội, 
muốn có phong trào cách mạng của 
quần chúng ngoài động lực tỉnh thân 
giống như trong điều kiện cách mạng 
đản tộc dân chủ, còn phải tính đến 
nhân tố kích thích vật chất, đến sự 
thông nhất giữa ba lợi ích: lợi ích 
của xã hội, lợi ích tập thê và lợi ích 
cá nhàn người lao động. Còn nhân 
tô tỏ chức thì bao giờ cũng cần đến. 


Việc sử dụng các đòn bầy kinh tế, 
việc kết hợp ba lợi ích đòi hỏi những 
quan điềm tư tưởng đúng đắn, một 
cóng tác tò chức tỉ mỉ, thận trọng, 
có tính nguyên tắc. Nếu coi thường 
nhàn tổ kích thích vật chất sẽ sa vào 
chủ nghĩa duy tâm, không tướng. 
Nhưng nếu tuyệt đối hóa nhân tố đó, 
coi nhẹ công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng sẽ sa vào chủ nghĩa kinh 
tế, chủ nghĩa thực dụng thiền cận. 
Trong mỗi quan hệ giữa ba lợi ích, 
phải uu tiên cho lợi ích của xã hội 
và của tập thê, tuy như thế không 
có nghĩa lợi ích cá nhân-người lao 
động là thứ yếu. Khía cạnh tư tưởng 
của việc kết hợp các lợi ích là ở chỗ 
hạnh phúc pà tương lại của mỗi người 
phụ thuộc một cách quuết định áo lợi 
ích của xã hội, của tập thề, nào hoại 
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lột. họn đầu cơ buôn lậu, làm ăn phi 
pháp v.v., về thực chất đó là những 
biêu hiện xa rời những quan điềm tư 
tưởng chính trị của Đẳng. Và chính sự 
xa rời đó đã là một trong những 


nguyên nhàn chủ yếu dẫn đến những 


lệch lạc, rối loạn, lộn xỏn vừa qua 
trong hoạt động kinh tế. 


Đáng chú ý là khuynh hướng kinh 
tế chủ nghĩa đang làm nảy sinh và 
nuôi dưỡng những tâm lý vụ lợi hẹp 
hòi, thực dụng thiền cận, ảnh hưởng 
ngay đến cả một bộ phận các tầng 
lớp quần chúng cơ bản của chúng ta. 


Giai cấp công nhân non trẻ nước ta 
lúc này đang rất cần được giáo dục 
theo tỉnh thần làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa, rất cần được nàng sự suy 
nghĩ, hiều biết lên đúng tầm của nó, 
đúng với vị trí và vai trò là giai cấp 
lãnh đạo Nhà nước. Song, với những 
cách xoay xở không chính đáng dê 
cải thiện đời sống, với sự vận dụng 
rất tùy tiện những chính sách lương 
bồng, khen thưởng như hiện nay, tạo 
nên những chênh lệch quá đáng và 
nhiều khi phi lý về mức thu nhập giữa 
các bộ phận và khu vực: giai cấp 
công nhân do đó đang có chiều hướng 
bị chia cất ra từng mảnh và nhiễm 
phải tâm lý phường hội và chủ nghĩa 
công đoàn. 

Trong thanh niên có một số không 
ít mang nặng tâm lý sủng bái dong 
Liên, chạy theo lối sống hưởng thụ, 
thực dụng, thấp hèẻn, không cần lý 
tưởng, hoài bão, đạo đức xä hội chủ 
nghĩa. Trong khi chúng ta biết rằng 
cái gọi là phi — chính — trị — hóa 
(apolitiser), phi— hệ— tư— tưởng — bóa 
(désidéologiser) tầng lớp thanh niên, 
đó chính là thủ đoạn giả đổi nguy 
hiểm, được ưa dùng nhất của bộ mây 
tuyên truyền tư sản và để quốc chủ 
nghĩa nhằm lôi kéo thanh niên đi vào 
chính trị, tư sản, đi vào con đường 
chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội. 

Đáng lo ngại nhất là khuynh hướng 
kinh tế chủ nghĩa, thực dụng, vụ lợi 
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đang làm xói mỏn tư tưởng một số 
không ít cán bộ, đẳng viên, kê cả một 
số cán bộ không phải ở cấp thấp. 
Không thê không chú ý một tỉnh hình 
là sinh hoại tư Hưởng 0d trình độ tư 
tưởng trong Đảng những năm gần đâu 
có +u hướng gidm thấp. Có những 
đẳng viên, những cán bộ, thậm chí có 
cả những tö chức Đảng suy nghĩ và 
xử lý các vấn đề về “lợi ích» không 
khác gỉ quần chúng bỉnh thưởng và 
có khi còn thấp hơn cả họ. Có những 
tô chức Đảng, những người lãnh đạo, 
những cán bộ quản lý xí nghiệp đi 
vào con đưởng tăng tiên lương, tiền 
thưởng một cách không giới hạn, giữ 
lai một cách phi pháp sản phầm làm 
ra đề “ phân phối nội bộ », hoặc đem 
đi «trao đói hai chiều » hoặc đem bán 
ru ngoài đề “cải thiện đời sống công 
nhàn ®, Có những cơ quan hành chính 
sự nghiệp cũng bằng đủ cách xoay xở 
không chính đáng, kê cả đi buôn đề 
làm “ba lợi ícha. Nói chung trong 
một số tŠ chức Đảng, những đòi hỏi 
về tư tưởng, về nhiệt tỉnh cách mạng, 
về phảm chất đạo đức, hầu như 
không còn đặt ra. Những phạm trù 
về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về 
Lính Dang, tính nguyên tác, về lập 
trường giai cấp còng nhân, về đạo 
đức cộng sản, về tự phê bình và phê 
bình, về cniống chủ nghĩa cá nhân, v.v. 
ít khi dược nói tới, 

Hồ ràng lúc này công tác tư tưởng 
có một nhiệm vụ hai mặt: một mặt, 
làng cường tuuên truyền giảo duc kinh 
tế cho cán bộ, đảng viên và đòng đảo 
quản chúng lao động, dìy mạnh việc 
hinh thành một cách cơ bản và có hệ 
thống tư đủ kính lễ oà nắng lực quản 
lụ kinh tế vã hội chủ nghĩa, trước hết 
cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản 
lý. Nhicm vụ này là cực kỳ quan 
trọng, cấp bách do thực tiền cách 
mạng đòi hỏi và do lâu nay chúng ta 
coi nhẹ và làm chưa tốt. Mặt khác, 
tiền hành đấu tranh kiên quyết chống 
những lệch lạc có lính chất thực dụng 
chủ nghĩa, duu kinh f6 Trong công 


tác kinh tế, cần nghiêm khắc tính đến 


không những hiệu quả kính lẻ ma cả. 


hiệu quả giáo đục lư tưởng, quan triệt 
tư tưởng của Lêe-nin Đề môi quan hệ 
giữa Ychính trị kinh lễ. Làm kinh 
tế không thẻ không chú ý và đạt dược 
những véu cầu về tư tưởng, thầu 
guối những quan điềm chính trị của 
Đẳng trong hoạt động kinh tế. 

Nói công tác tư tưởng phải gắn chặt 
với hoạt động kinh tế đã hàm nghĩa 
rằng công lác tư lưởng nhấi thiết phái 
đi liền uới công lúc lồ chức, rằng ca 0a 
mặt tr lưỡng. lồ chức 0à kinh tế phải 
kết hợp thống nhất oới nhau. Ninh tế 
không thề hoạt động nếu không được 
tồ chức theo cách nào đó. 1ô chức 
vửa bị quy dịnh bởi đối tượng được 
tổ chức tức kinh tế. vừa tác động tích 
cực đến kinh tế. Tô chức vừa bị chỉ 
phối bởi tư tưởng, vừa ảnh hưởng tích 
eực đến tư tưởng. Rinh nghiệm cho 
thấy quá trình sản xuất, hoạt động lao 
động được tồ chức tốt là điều kiện 
rất quan trọng đề đạt hiệu quả cao, 
có tác dụng quyết định đến việc giải 
quyết các nhiệm vụ kính tế và phát 
triền đời sống tỉnh thần — tư tưởng. 
Những kết quả to lớn về kinh tế và 
tư tưởng của các hình thức khoán 
trong nông nghiệp, công nghiệp. xây 
đựng, v.v. chứng mỉnh rõ rệt diễn đó. 

Trái lại, tỉnh trạng trì trệ hoặc lòn 
xôn trong lĩnh vực kinh tế cũng như 
trên lĩnh vực văn hóa, tr tưởng trong 
phần lớn trưởng hợp, có nguyên nhàn 
chủ yếu ở những khuyết diễm, yếu 
kém về tô chức và công tác tò chức. 
Kinh nghiệm cho thây, để xoayv 
thuyền tỉnh trạng đó, nhiều khi chính 


là phải bắt đầu bằng việc chấn chính - 


tồ chức và công tác tô chức. Có khi 
mấu chốt là ở việc bố trí căn bộ 
hoặc sắp xếp lại bộ máy; có khi là 
ở việc cải tiến công tác quản lý điều 
hành; có khi mấu chốt là ở việc thực 
hiện đúng đắn nguyên tác tập trung 
dân chủ, hay việc bảo đảm nghiêm 
ngặt chế đỏ trách nhiệm, tính tô chức. 
tính kỷ luật... | 


Mối liên hệ qua lại giữa tư tưởng, 
tô chức và kinh tế thề hiện rất rð ở 
các phong trào có tính chất quần 
chúng như thi đua xã hội chủ nghĩa, 
thực hành tiết kiệm, v.v. Vận động 
thí đua cũng như tiết kiệm nếu không 


_kết hợp chặt chẽ ba loại biên pháp 


tư tướng, tö chức, kinh tế thì rốt 
cuộc vẫn chỉ là hò hào suông. Làm 
thủy lợi, sẵn xuất cho xuất khâu, v.v. 
chỉ có thề trở thành phong trào và 
đạt hiệu quả mong muốn nếu biết 
tính đến một cách đồng bộ các nhàn 
tố kinh tẽ, tư tưởng và tö clrức. 


Phong trào cách mạñg của quần 
chúng xây -dựng chủ nghĩa xã hội 
khác với phong trào cách mạng của 
quần chúng trong điều kiện cách 
mạng đàn tộc dân chủ. Trong điều 
kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
muốn có phong trào cách mạng của 
quần chúng ngoài động lực tỉnh thân 
giống như trong điều kiện cách mạng 
đàn tộc dân chủ, còn phải tính đến 
nhân tố kích thích vật chất, đến sự 
thông nhất giữa ba lợi ích: lợi ích 
của xã hội, lợi ích tập thê và lợi ích 
cá nhàn người lao động. Gòn nhân 
tố tỏ chức thì bao giờ cũng cần đến. 


Việc sử dụng các đòn bầy kinh tế, 
việc kết hợp ba lợi ích đòi hỏi những 
quan điềm tư tưởng đúng đắn, một 
công tác fÖ chức tỉ mỉ, thận trọng, 
có tính nguyên tắc. Nếu coi thường 
nhàn tố kích thích vật chất sẽ sa vào 
chủ nghĩa duy tâm, không tướng. 
Nhưng nêu tuyệt đối hóa nhân tố đó, 
coi nhẹ công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng sẽ sa vào chủ nghĩa kinh 
tế, chủ nghĩa thực dụng thiền cận. 
Trong mối quan hệ giữa ba lợi ích, 
phải ưu tiên cho lợi ích của xã hội 
và của tập thê, tuy như thế không 
có nghĩa lợi ích cá nhàn người lao 
động là thứ yếu. Khia cạnh tư tưởng 
của việc kết hợp các lợi ích là ở chỗ 
hạnh phúc tà tương lại của mỗi người 
phụ thuốc một cách quuết định ảo lợi 
¡ch của xã hội, của tập thề, ào hoại 
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độ ng tích cực 0à có kết quả của tát cả bà 
của mỗi một người lao động bì lợi ích 
của +ả hội? của lập lhề o»à của chính 


mình. Nguyên tắc đó được cụ thề 


hóa và được bảo đảm bằng một tô 
chức hoạt động đúng đắn, hợtp lý, trở 
thành động lực chủ yếu của các phong 
trào cách mạng của quần chúng trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 


Không thề bảo đảm có hiệu quả về 
' tư tưởng cho công cuộc xày dựng 
kinh tế nếu thiếu kỷ luật kế hoạch, 
kỷ luật sản xuất và kỷ luật lao động. 
Việc củng cố ký luật về các mặt đó 
không chỉ góp phần rất quan trọng 
làm tăng hiệu quả kinh tế mà còn đưa 
lại những kết quả to lớn về mặt giáo 
dục tư tưởng. Nghị quyết lội nghị 
thứ tư Ban chấp hành trung tương 
Đảng nêu lên “vấn đề tỗ chức cấp 
bách nhất hiện nay là phải thực hiện 
đúng đắn và nghiêm chỉnh nguyên 
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lác lập trung dân chủ trong sinh hoại 
Dung 0à trong công tác quản l®. 
Thực hiện triệt đề nguyên tắc này là 
điều mấu chốt hiện nav bảo đảm cho 
các hoạt động kinh tế phát triền vừa 
năng động, sáng tạo, vừa lành mạnh, 
đúng hướng. Thực hiện triệt đề 
nguyên tác ấy đồng thời là điều mấu 
chốt hiện nay bảo đảm vừa phát 
triềên dàn chủ vừa tăng cường kỷ 
luật, trên cơ sở đó, củng cố sự thống 
nhất tư tưởng, thống nhất ý chí và 
hành động của toàn Đảng, của cả hệ 
thống chuyên chính vô sản, của tất 
cả các cấp, các ngành. Đến lượt nó, 
chính sự thống nhất tư tưởng, ý chỉ 
và hành động đó lại là nhân tố quyết 
định nhất bảo đảm cho Đẳng ta và 
nhân đản ta vượt qua những khó 
khăn trước mắt, tiến lên giành thẳng 
lợi to lớn trên mặt trận kinh tế cũng 
như trên các lĩnh vực khúc của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


LÀM TỐT CÔNG TÁC THU MUA 
NĂM NGUỒN HÀNG 


ẤN đề thu mua nắm 
nguồn hàng có yÿ nghĩa 
quan trọng hàng đàu đối 
với ngành nội thương, vì có nắm 
được hàng hóa thì mới chủ động cung 
ứng hàng hỏa cho các nhu cầu theo 
kế hoạch, mới có điều kiện quùn lý 
thị trưởng, đấu tranh đề ồn định thị 
trưởng và giá cả, phục vụ tốt sản xuất 
và đời sống nhân dân. 

Mấy năm qua, tuy chúng ta cỏ Liến 
bộ trong việc thu mua lương thực, 
nông sản, nhưng vẫn chưa đáp ứng 
được nhu cầu: trên lĩnh vực này, 
chúng ta còn nhiều khuyết điềm. Nghị 
quyết Hội nghị thứ tư của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng (khóa V)} đã 
nhận định: * Trong khi sản xuất tiếp 
tục phát triền thì Nhà nước không 
nâm được toàn Độ sản phầm của các 
cơ sở quốc doanh và của sản xuất 
Liều, thủ công nghiệp do Nhà nước 
gia công, không nắm được tuyệt dại 
bộ phận lương thực thửa và nòng 
sản hàng hóa, không nắm được hết 
vật tư, hàng hóa nhập khầu đè đưa 
việc phân phối tiêu dùng đi vào kế 
hoạch a. 


LÊ - HỮU - DŨNG 


Nghị quyết nói trên còn nêu rồỒ: 
“Vấn đe quan trọng trước tiên là 
Nhà nước làm chủ sản xuất đi đôi với 
làm chủ phân phối, lưu thông và liêu 
dùng ; Nhà nước phải nắm được hàng, 
nắm được tiền. Và «Bằng các biện 
pháp kinh tế, hành chính, giáo dục, 
Nhà nước phải nắm được tuyệt đại 
bộ phận sản phầm còng nghiệp do 
các khu vực sản xuất tập thê và tư 
nhân làm ra; Nhà nước phải từng 
bước nắm độc quuền 0ề lương thực 0à 
những nông sản hàng hóa có giả trị 
cao s». 


Vi vậy, muốn nắm được hàng hóa, 
ngành nội thương phải nắm chắc 
hàng công nghiệp và hàng nông sản, 
nắm chắc toàn bộ sản phầm của các 
cơ sở kinh tế quốc doanh, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, và đối với 
các mặt hàng khác nhau, cần có 
phương thức thu mua khác nhau, 
nhằm tích cực tác động vào sản xuất, 
tạo thuận lợi cho sản xuất phát triền, 
kiên quyết sửa và sửa ngay những 
quy định Không phù hợp đang kim 
hãm san xuất, 
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Hiện nay, phương thức thu mua 
nòng sản thực phim áp dụng giữa hai 
miền không giống nhau: ở miền Bắc, 
phương thức thu mua chủ yếu là thu 
muo theo nghĩa vụ và theo giá chỉ 
đạo của Nhà nước; ở miền Nam, 
phương thức thu mua chủ yếu là thu 
mua theo giá khuyến khích. Do điều 
kiện sẵn xuất và trình độ về quan hệ 
sản xuất giữa hai miền có khác nhau, 
cho nên hình thức thu mua và mức 
giá thu mua có thề khác nhau, nhưng 
đã đến lúc cần thị hành thống nhất 
chính sách thu mua trong cả n MỚC.. 


Việc đưa hàng công nghiệp tiêu 
dùng về bán cho nòng dàn dề thu 
mua nông sản, thực phẩm là một chủ 
trương đúng đấn thê hiện quan hệ 
trao đôi hàng hóa giữa công nghiệp 
và nông nghiệp, thực hiện mi liên 
hệ kinh tế giữa Nhà nước và nông 
đân, giữa thành thị và nông thôn, 
đúng như V.].I.ô-nin đã từng nói: SĐối 
với giai cấp vô san đang thực hiện 
quyền chuyên chính của mình 4rong 
một nước tiêu nòng thì một chính 
sách đúng là phải tễ chức việc trao 
đồi những sản phảm công nghiệp 
cần thiết cho nông đàn, đề lấy lúa 
mi;... *(1). Và việc trao đòi giữa sản 
phẩm công nghiệp và sản phẩm nòng 
nghiệp phải thông qua hợp đồng kỉinh 
tế hai chiều và mua bán theo giá chỉ 
đạo của Xhà nước. 


Trải qua nhiều năm làm công tác 
cung ứng vật tư, thu mua nỏng sản, 
thực phảm và phản phối hàng tiêu 
dung, chúng ta đã thu được nhiều 
kính nghiệm quý. Nếu phân phối vật 
tư theo lối *® bao cấp cho mỗi đơn vị 
diện tích gieo trông, phản phối hàng 
tiêu dùng cũng theo lối « bao cấp» 
theo đầu dàn cự, và thủ mua nóng 
sản, thực phẩm tách rời việc cùng 
ứng vật tư, hàng hóa, thì chẳng những 
Nhà nước không nấm chắc được nguồn 
hàng mà cũng không thúc đầy được 
sạn xuất phát triền, người sản xuất 
H quan tìm đến thàm canh tăng năng 
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suất, áp dụng kỹ thuật mới vào sản 
xuất. Khi sản xuất thì người lao động 
đòi hỏi Nhà nước cung ứng vật tư 
cho họ, khi liêu dùng thị bọ đòi hỏi 
Nhà nước phản phối hàng tiêu dùng 
cho họ, nhưng khi bản sản phầm thi 
họ lại suv' hơn tính thiệt, xem nên 
bán cho ai (Nhà nước hay tư thương) 
có lợi hơn. Đỏ là tác bại của việc 
thực hiện chế độ bao cấp tràn lan và 
buòng lỏng quản lý, đề mặc cho từ 
thương tranh mun, phá rối thị trường. 


Trong khu vực Nhà nước, ngành 
cung ứng vật tư và ngành thu mua 
không kết hợp với nhau ; ngay trong 
nội bộ ngành nội thương, thỉ công 
tác thu mua nỗng sản, thực phầm và 
phân phối hàng tiêu dùng cũng không 
có sự phối hợp trên củng một địa bàn. 
Trên thực tế, một số vật tự, hàng hóa 
không đến tay người nông đàn, bị phản 
phối ngang tắt, hơn nữa, vật tr cùng 
ứng không đúng thời vụ sản xuất, hàng 
hóa phản phối không đúng nhu cầu và 
thị hiếu của tùng địa phương. Trong 
điều kiện vật tư, hàng hóa có hạn, giá 
ca thị trường có nhiều biến động, nếu 
khỏn® gắn chàt cụng ứng Đới thu mua, 
gan nung 0ới bản trong mội thề chế 
thông nhài, thì vạt tư, hàng hóa của 
Nhà nước dễ lọt vào tay bọn đầu cơ; 
người được cung ứng nhiều vật tư có 
thẻ không phải là người bán nhiều 
nòng sản, thực phầm cho NhÀ nước, 
và ngược lại. Những người vỉ ý thức 
nghĩa vụ mà bán nhiều sản phầm che 
Nhà nước cảm thấy bị thiệt thòi và 
do đó không phần khởi. Trước tìnB 
hình giá cả hàng hóa nông sản lên 
Cao, nội số cơ quan và cán bộ làm 
công tác thu mua lại chạy theo thị 
trường tự đo, đảy giá thu mua lên 
ngang (thạm chí cao hơn) giá thị, 
trường tự do, và bán vật tư, hàng hóa 
cho nóng dân cũng theo giả thị trường 
tự do: kết qua là làm cho giá cả leo- 
thung. Và, đời sống của nòng đàn có 


(1) V.I. Lê-nin: Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội. 1959, quyền Ï]. phần ÌÌ, tr. 500. 


được cải thiện một chút, nhưng đời 
sàng của công nhàn, viên chức lại bị 
điêu tiết khá mạnh, còn những người 
buôn bản đảu cơ thì càng giàu thêm. 


Thực tế đó cho phép chúng ta rút 
ra kết luậân:hực hiện chš độ hợp 
đồng kinh tế hai chiều đề Phu mua nông 
sản. thực phầm là phương thức thu 
mua phủ hợp nhất trong tình hình 
kinh tế nước ta hiện ngự. Đó là hình 
thức vận dụng có hiệu quả các đòn 
bảy kinh tế đề phục vụ tốt sản xuất, 
đồng thời làm cho Nhà nước nắm 
chắc và nắm được nhiều sản phầm 
hàng hóa của kinh tế tập thê và cá 
thể. Đó là phương thức thu mua có 
lợi nhất đối với người sản xuất, vi 
khi họ bán sản phầm cho Nhà nước 
thi họ được mua vật tư, thuê dịch vụ, 
mua hàng tiêu dùng của Nhà nước 
theo giá ồn định, có lợi hơn so với 
người bán sản phảm cho tư thương. 
Thông qua việc thực hiện kế hoạch 
thu mua nòng sản, thực phầm và cung 
ứng vật tư theo hợp đồng kinh tế hai 
chiều, Nhà nước hướng dẫn kinh tế 
lập thể và cá thể sản xuãi theo kế 
hoạch Nhà nước. Đó cũng là biện 
pháp có hiệu lực đe ồn định thị 
trường và giá ca, thu hút nông dàn 
đi vào: thị trưởng có tö chức, thắt 
chặt liên minh công nông, thúc đầy 
cái tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới ở 
nông thôn. _ 


Ngành nội thương đã thực hiện chế 


độ hợp đồng kinh tế hai chiều ngay 


tử đầu năm 1978 tại nhiều tỉnh ở 
miễn Bắc và đã thu được một số kết 
quả tốt, nhất là đã có một số kinh 
nghiệm trong việc ký kết, thực hiện 
và thanh lý hợp đöng. Song, từ giữa 
năm 1980 lại đây, việc thực hiện chế 
độ hợp đồng kinh tế hai chiều có 
phân lơi lỏng. Một số còng ty thương 
nghiệp và địa phương do, chưa nhận 
thức đúng ý nghĩa của chế đò hợp 
đồng kinh tế hai chiều cho nên chưa 
quyết tâm thực hiện; hoặc thiên về 


cách chỉ đạo mua bán theo cơ chế. thị 
trường, cho hợp đồng kinh tế hai 
chiều là gò bó, không thích hợp (đến 
nay, một số địa phương ở miền Nam 
vẫn cỏn mua nòng sản thực phẩm qua 
thương nhân); hoặc ý lại vào chế đọ 
nghĩa vụ về lương thực, thực phầm, 
cho rằng không thực hiện hợp đöng 
kinh tế hai chiều vàn thụ mua được 
lương thực, thực phảm, dùng biện 
pháp hành chính đề thu mua là chính. 
Cân khác phục những nhận thức 
không đúng nói trên và có biện pháp 
đầy mạnh việc thực hiện chẽ độ hợp 
đồng kinh lế hai chiều trên địa bàn cổ 


. nước, UỞi tắt cả sản phầm chủ uễu của 


kinh tế tập thề nà cả thê. 


Tất cả những sản phầm hàng hóa 
chủ'yếêu đo ngành nội thương thu 
mua của kinh tế tập thề và cá thề như 
lợn thịt, trâu bỏ thịt, trứng, gia cảm, 
đường, mạt, thuốc lào, đỗ tương, đỗ 
xanh và các loại đỗ khác, vừng, lạc 
vỏ, cói và chiếu cói, các loại hạt có 
dầu, muối, thủy sản, rau, quả,V.V- Vào 
những sản phầm thuộc chức năng thu 
mua của các ngành khác (day, tơ tằm. 
cà phê...), nếu ủy thác cho ngành nội 
thương thủ mua thì cùng đều thông 
qua hợp đông kinh tẻ bai chiều đề 
thu mua. 


Thông qua hợp dồn? kinh tế hai 
chiều, Nhà nước mua sản phầm của 
kinh lễ lập thề 0uà cá lồ theo giá chỉ 
đụạo 0à bản lại pật tư, hàng hóa cho 
người sản xuất cũng theo giá chỉ đạo. 
Đối với những mặt hàng chưa có giả 
chỉ đạo thu mua và giá chỉ đạo bán !Š 
của Hỏi đồng bộ trưởng, thị các hộ ` 
và ủv ban nhàn dân tỉnh, thành phố, 
đặc khu quy định giá mua và giá bán 
theo sự phân cấp quản lý giá. Các địa 
phương không nên bán vật tư hàng 
hóa theo giá cao đề mua sẵn phầm 
cũng theo giá cao, Đối với những sản 
phẩm mua ngoài hợp đồng không có 
vải tư, hàng hóa trao đôi, thị mua 
theo giá khuyến khích. Giá này được 
quy định với tỉnh thân lá bù đắp đủ 
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chỉ phí sẵn xuất và có mức lãi thỏa 
đáng cho người sản xuất, không chạy 
theo giá thị trường tự do đang chịu 
sự tác động của vếu tõ đầu cơ. 


Ở các tỉnh miền Nam, cùng với việc 
đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đỗi với nông nghiệp, cần nhanh chóng 
làm cho phương thức thu mua theo 
hợp đồng kinh tế hai chiều trở thành 
phương thức thu mua chủ yếu. Trước 
mắt, từ vụ hè thu này, cần tiến hành 
thu mua bằng hợp đồng kinh tế hai 
chiều đối với một số nông sản chủ 
yếu ở một số huyện trọng điềm về 
. sản xuất nông nghiệp. Nơi nào chưa 
ký hợp đồng từ đầu vụ sản xuất, thì 
đến khi thu hoạch, tạm thời dùng 
hình thức trực tiếp trao đồi vật tư, 
hàng hóa lấy sản phầm theo những 
điều kiện quy định của hợp đồng kinh 
tế hai chiều. Đối với các loại nông 
sản, thực phầm chưa có điều kiện 
mua theo hợp đồng kinh tế hai chiều, 
thì mua thco giá khuyến khích. 


_ Chuyền mạnh sang phương thức 
thu mua theo hợp đồng kinh tế hai 
chiều làm nồi bật tầm quan trọng 
của việc nắm nguồn hàng công nghiệp 
trong tay Nhà nước và đòi hỏi các 
cấp thực hiện nghiêm chỉnh các kế 
hoạch phân bố quỹ hàng hóa. Trừ 
phân dề lại bảo đảm cho quỹ hàng 
hóa cung cấp và bán theo giá bán lẻ, 
cần fập trung hàng công nghiệp cho 
quỹ llưt mùa bằng hợp đồng kinh lẽ 
hai chiều hoặc theo những điều kiện 
quy định cho hợp đồng kinh lế hai 
chiều. | 


* 


Nắm đại bộ phận nguồn hàng công 
nghiệp tiêu đùng là một yêu cầu bức 
thiết của Nhà nước ta hiện nay. Có 
nắm được nguồn hàng công nghiệp, 
Nhà nước mới có thề nắm được nguồn 
hàng nông sản, thực phầm. 


Do ý nghĩa quan trọng của việc 
Nhà nước nắm nguồn hàng công 


=Ú 


nghiệp, nghị quyết Hội nghị thứ ba 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng 
(khóa V) đã ghi rõ: «Các xí nghiệp 
quốc doanh phải giao toàn bộ sảm 
phầm thuộc kế hoạch Nhà nước cho 
thương nghiệp quốc doanh và hệ 
thống vật tư của Nhà nước, không 
được giữ lại sản phầm đề tự tiêu thụ 
hoặc đề thưởng bằng hiện vật. Đối 
với tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp, cắc cơ quan gia công phải thu 
hồi sản phầm đầy đủ, đúng quy cách 
và phải thu mua cho được đại bộ 
phận sản phầm do các cơ sở sản xuiất 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
làm ra. Xử lý nghiêm khắc các cơ sở 
làm ăn gian đối, làm hàng giả hoặc 
bớt xén nguyên liệu của Nhà nước ®, 


Trong 6 tháng đầu năm nay, việc 
thu mua các mặt hàng còng nghiệp 
tiêu dùng chủ yếu đạt thấp so với kế 
hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là chúng 
ta chưa chấp hành nghiêm chỉnh nghị 
quyết nói trên của Ban chấp hành 
trung ương Đảng về nắm nguồn hàng. 
Vấn đề quan trọng là việc chấp hành 
chế độ giao nộp sản phầm của các xí 
nghiệp công nghiệp quốc doanh trung 
ương chưa được nghiêm chỉnh, một 
sỐ cơ sở sản xuất vẫn đề lại một 
phần sản phầm đề phân phổi nội bộ 
hoặc đem trao đồi, mua bán trên 
thị trường tự do. Đồng thời, ngành 
thương nghiệp quốc doanh cũng chưa 
bám sát sản xuất, thực sự giúp đỡ các 
xí nghiệp giải quyết kịp thời những 
khó khăn cụ thề của sản xuất và 
những vướng mắc về giá cả, giao 
nhận, chất lượng hàng hóa v.v. đề 
thương nghiệp nắm được nguồn hà ng 
tốt hơn. 


Do thu mua hàng công nghiệp không 
đạt kế hoạch, quỹ hàng hóa đành cho 
thu mua ít, hàng bán ra lại không 
đúng thời vụ, cho nên ngành thương 
nghiệp chưa nắm được nhiều sản 
phầm hàng hóa nông nghiệp; quỹ 
hàng hóa dành cho việc cung cấp 
theo định lượng cho cán bộ cÔng 


- 


⁄ 


nhân viên chức cũng không đủ, quỹ 
hàng hóa đề bán lẻ bình thường, 
nhằm góp phần đấu tranh ồn định 
thị trưởng, thì vừa quá ít, vừa thiếu 
chủng loại. Tình hình đó đã gây ra 
nhiều khó khăn cho ngành thương 
nghiệp trong việc phục vụ sản xuất, 
đấu tranh bình ồn vật giá trên thị 
trưởng, bảo đảm đời sống công nhàn 
viên chức. 


Trong thời gian tới, đề thực hiện 
các nghị quyết Hội nghị thứ ba và 
thứ tư của Ban chấp hành trung ương 
Đảng, các xí nghiệp công nghiệp 
quốc doanh trung ương và địa phương 
cần giao toàn bộ sản phầm thuộc kế 
hoạch Nhà nước cho thương nghiệp 
quốc doanh và hệ thống vật tư của 
Nhà nước theo hợp đồng kính tế và 
đơn đặt hàng. Các sản phầm thuộc 
phần sản xuất phụ của xí nghiệp 
cũng tiêu thụ thông qua thương 
nghiệp quốc đoanh là chỉnh. Toàn bộ 
phần sản phầm hàng hóa tiêu dùng 
trên thị trưởng trong nước (trừ quỹ 
hàng bóa xuất khầu và quỹ hàng hóa 
phi thị trưởng)-đều phải được tiêu 
thụ qua hệ thống thương nghiệp quốc 
doanh. Bộ nội thương căn cứ vào kế 
hoạch Nhà nước và nhu cầu tiêu dùng 
mà phân bố quỹ hàng hóa đó cho các 
công ty bán buôn trung ương và địa 
phương. Các xí nghiệp công nghiệp 
và thương nghiệp tiến hành ký hợp 
đồng tiêu thụ sản phầm, trong đó quy 


định rõ khối lượng sản phầm và cơ: 


cấu mặt hàng, quy cách phầm chất 
hàng hóa, thời gian và thê thức giao 
nhận, thanh toán. Các xí nghiệp 
thương nghiệp 
nghiên cứu nhu cầu và thị hiếu tiêu 
dùng đề đề xuất với các xÍ nghiệp 
sản xuất, làm đơn đặt hàng cụ thề 
với sản xuất. Sản xuất theo đơn đặt 
hàng là cách làm ăn tiến bộ. Nguyên 
liệu càng khan hiếm, điều kiện sản 
xuất cảng khó khăn, thì càng phải 
biết tập trung sẵn xuất cái gỉ mà tiêu 
dùng của xã hội đang đòi hồi. Rất 
sai lầm nếu nghĩ rằng trong lúc hàng 


tồ chức điều tra,. 


hóa khan hiếm thi sản xuất ra cái gì 
cũng tiêu thụ được, không cần nghiên 
cứu nhu cảu. 

Ngành thương nghiệp cần đặc biệt 
coi trọng việc khai thác tiềm năng (o 
lớn của tiều côñg nghiệp và thủ công 
nghiệp. 

Trong mối liên hệ kinh tế giữa 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp, có 
các hình thức: gia công đặt hàng, 
bán nguyên liệu, thu mua thành phâm. 


Chế độ gia công thương nghiệp đối 
với các mặt hàng tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp được áp dụng từ 
thời kỳ đầu của công cuộc cải tạo: 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, khi 
những người thợ thủ công mới được 
tỏ chức lại, quan hệ sản xuất mới 
chưa được củng cố, trình độ quản lý 
và giác ngộ xã hội chủ nghĩa còn thấp. 
Trong thời kỷ này, chế độ gia công 
tuy có mặt hạn chế tịnh chủ động của 
người sản xuất, song lại rất cần thiết 
và có tác dụng tích cực đối với việc 
phát triền tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp: Nhà nước nắm được 
nguồn hàng; các cơ sở kinh tế tập 
thê, tuy vốn ít, trình độ quản lý và 
hạch toán kinh doanh còn giản đơn, 
nhưng bảo đảm được công ăn việc làm, 
tạo điều kiện duy trỉ và từng bước 
củng cố quan hệ sản xuất mới. 


Đến nay, tỉnh hinh đã có nhiều 
thay đồi. Ơ miền Bắc, số đông thợ 
thủ công đã tham gia phong trào hợp 
tác hóa trong nhiều năm, nhiều hợ 
tác xã đã phát triền lên bậc cao. 
miền Nam, tuy còn đang trong quá 
trình cải tạo xã hội chủ nghĩa, song 
nhiều cơ sở sản xuất đã tập hợp được 
nhiều thợ thủ công cỏ tay nghề khá, 


-biết cách quản lý sản xuất và kinh 


doanh. Dựa trên cơ sở thực tế đó, Nhà 
nước đã chủ trương chuyền chế độ gia 
công thương nghiệp sang chế độ kế 
hoạch hóa trực tiếp hoặc theo chế độ 
bán nguyên liệu, thu mua thành phầm 
theo giá cả quy định của Nhà nước. 
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Chủ trương này đã có tác đụng tích 
cực về nhiều mặt, vừa lợi cho Nhà 
nước, vừa lợi cho cơ sở sẵn xuất, 
kích thích mạnh mẽ tính chủ động 
sánz tạo và tích cực sản xùất của 
người lao động. Tuy nhiên, cho đến 
¡ấy Chế độ gia công thương nghiệp 
vần còn duy trị đổi với nhiều mặt 
hàng mà không có sự cải tiến, gày 
nhiều mặt tiêu cực trong sản xuất: 
mớt mặt nó gày tạm lý ý lại đối với 
các Cơ SỞ sún xuất, hạn chế việc sáng 
chế phát mỉnh mặt hàng mới, tiết kiệm 
pguyên liệu; mặt khác, gay ra những 
hiện tượng bớt xéến nguyên liệu, lấy 
cấp hàng hóa của cơ quan gia công, 
đưa ra thị trường bán, làm tồn hại 
đến lợi ích của Nhà nước. Vẻ phía 
các cơ quan øia công, chế độ gia công 
này cũng gày ra nhiều hành động cửa 
quyền, móc ngoặc, ăn hỏi lộ, gày 
phiên hà, khó dễ cho cơ sở sản xuất, 


Đề khác phục những thiểu sót nói 
trên, cản tiếp tục chuyên một số mặt 


hàng từ chế do gia công đặt hàng 
sang chế độ ke hoạch hóa trực 
tiếp, hoặc chế dò bán nguyên liệu, 


thu mua sản phảm theo đúng quy 
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đồng bộ trưởng. 


Trong tỉnh hinh hiện nay, có thề 
áp dụng rộng rài hình thức bán 
nguyên liệu, mua thành phầm cho 
phản lớn các hợp tác xã, tập đoàn 
sàn xuất đã được cúng cổ, làm ăn có 
nén nếp, trính độ quản lý vững vàng, 
sản xuảât tương đời ón dịnh theo quy 
hoạch và kế hoch Xhà nước. Hình 
thức gia công vàn còn cần thiết, còn 
được duv trì trong quan hệ với thợ 
thủ công cá thể và các tô chức tập thê 
mà trình độ quan lý còn vếều., 


Ở miền Bắc, đi đòi với việc hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới trong các 
hợp tác xã tiêu công nghiệp và thủ 
công nghiệp, can thủ hẹp đần mặt 
hàng gia công. Ngành thương nghiệp 
có thẻ duy trì phương thức gia công 
đối với những mặt hàng mà giá trị 


nguyên liệu chiếm tỷ lệ lớn, còn tiền 
công chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong toàn 
bộ giá trị sản phảm, hoặc mặt hàng 
làm bằng nguyên liệu quý, hiếm mà 
Nhà nước cần quản lý chặt chẽ. 
Nhưng cần cải tiến nội dung vả 
phương pháp gia công, nhằm bảo đảm 
quyền làm chủ tập thể, tính chủ động 
sáng tạo của cơ sở sìn xuất, bảo đ::ịmn 
mối quan hệ bình đẳng dân chủ. cùng 
có lợi giữa cơ quan gia công đặt hàng 
và cơ sở sản xuất. Các cơ quan gia 
công đặt hàng và các cơ sở sản xuát, 
cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và 
trách nhiệm của mình, triệt đề tôn 
trọng hợp đồng đã ký kết. 


Ở miền Nam, trong khi đang tiến 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với tiều công nghiệp và thủ - công 
nghiệp bằng hình thức hợp tác hóa, 
quan hệ sản xuất mới đang được xác 
lập, nhưng chưa được củng cố, ngành 
thương nghiệp cần Øio những vật tư, 
nguyên liệu của Nhà nước cho các 
cơ SỞ tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp sẵn xuất, chế biến hàng hỏa 
thông qua phương thức gia công. 
Trong gia công, cần ký sớm hợp 
đồng đề cơ sở sản xuất chủ động bố 


` 


trí sản xuảt; vật tư cung ứng cho cơ 
sở sun xuất căn được quan lý chặt 
chẽ theo các định mức kinh tế kỹ 
thuật đã xác dịnh hợp lý. Dối với 
những vật tư không cung ứng được 
đồng bộ, mà cơ sở sản xuất phải tự 
lo liệu một phản, thì ngành thương 
nghiệp căn thỏa thuận trước về giá 
ca trong hợp đồng. Nếu cơ sở sản 
xuất có sáng kiến hạ định mức vật tư, 
thì được khen thưởng thỏa đáng theo 
giá trị vạt tư đã tiết kiệm được; 
ngược lại, nếu dùng quá định mức 
vạt tư mà không có lý do chính đáng 
hoặc để mất hay làm hư hồng vật tư, 


-thi phải đến bù theo giá thị trường. 


Cần khuyến khích cơ sở sản xuất tận 
dụng phế liệu, phế phầm của vật tư 
gia công để làm mặt hàng khác. Đề 


(Xem liễp trang 35) 


TỔ (HỨC KHOA HỌC (ÁC h: THỐNG TẢI LIỆU, VĂN KIÊN 
PHỤ( VỤ (ÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VÀ QUẦN LÝ. 


RONG báo cáo về xây dựng 

; Đảng do đồng chỉ Lê-Đức- 

Thọ trình bày tại Đại hội 

V của Đảng có đoạn viết: 

f Phải có “trăm nghin biện pháp » đề 
chống quan liêu và bảo thủ. Trước 
hết, phải chỉ rõ đề tìm cách khắc phục 
những tác hại của cơ chế hành chính 
quan liêu, bao cấp, cơ sở của tệ quan 
liêu trong kinh tế cùng những ảnh 
hưởng và tác động của nó đã thấm sảu 
vào mọi lĩnh vực công tác, mọi mặt 
của đời sống xã hội » (1). Nói về vấn 
đề đồi mới phương pháp làm việc, xây 
dựng phong cách làm việc lê nin nít 
của Đẳng, báo cáo đó cũng đã nhấn 
mạnh *®phải làm nhiều việc đề thực 
hiện bằng được phong cách này trong 
cải tiến sự lãnh đạo của Đẳng » (2), 
Trong những biện pháp cần thiết 
đề chống bệnh quan liêu điấy tờ và 
góp phần khắc phục những tác hại 


của cơ chế hành chính bao cấp. cần 


phải kề đến việc cải tiến tồ chức các 
hệ thống tài liệu, văn kiện đang được 
sử dụng trong các cơ quan Đẳng và 
Nhà nước hiện nay. Vấn đề tô chức 
khoa học các hệ thống văn kiện đề 
Phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý, 
Xẻl về mặt lý luận cũng như về thực 
tin, có ý nghĩa rất lớn. 


NGUYỄN-VĂN-THÂM 


Tài liệu, vàn kiện là phương tiện 
quan trọng không thể thiểu trong hoạt 
động của các cơ quán Đang và Nhà 
nước. Nó được sử dụng vi nhiều mục 
đích : truyền dạt các chủ trương, chính 
sách của Đăng, của Nhà nước từ cấp 
trên xuống cấp dưới; phân ánh kêt 
quả thực hiện các chủ trương. chính 


sách đó ; điều hành hoạt động của bộ 


míy quản lý ; cũng cấp thông tín cho 
các quá trỉnh nghiên cứu, sản xuất và 
lãnh đạo, v.v. Trong quá trình thực 
hiện các mục đích nói trên, tài liệu, 
văn kiện cũng là phương tiện quan 
trọng góp phần giữ vững mối liên hệ 
giữa Daăng và quần chúng. Trong hoạt 
động của mình, không một cơ quan, 
một tô chức nào lại không cân đến tài 
liệu, văn kiện nhận từ cơ quan khác 
và tự mình khi hoạt động lại không 
sản sinh ra những văn kiện mới. Bởi 


_ vậy, có thề nói rằng tài liệu, văn kiện 


là phương tiện đồng thời là sản phầm 
tất yếu của hoạt động quản lý. 

Trong những năm gần đây, ở nhiều 
nước trên thể giới, việc nghiên cứu 
và hoàn thiện các hệ thống văn kiện 
của các cơ quan rất được chú ý. Ơ 


(1). (2) Văn kiện Đại hỏi V, Nxb Sự thật. 
Hà-nội. 1982, tập ÌI1, tr. 5], 121. 
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“ 


Liên-xô chẳng hạn, từ năm 1967, đã 
thành lập Viện nghiên cứu toàn Liên 
bang về văn kiện học, lưu trữ học và 
công tác văn thư đề giúp Nhà nước 
nghiên cứu giải quyết các vấn đề liên 
quan đến nhiệm vụ tô chức khoa học 
các hệ thống văn kiện. Những vấn đề 
như: quá trình hình thành các hệ 
thống văn kiện; các yêu cầu, phương 
pháp biên soạn văn kiện; tiêu chuẳần 
hóa và mẫu hóa các văn kiện ; tô chức 
khoa học việc lựa chọn, phân loại, 
bảo quản, sử dụng các nguồn văn kiện 
hình thành trong hoạt động của các 
cơ quan, đoàn thể; khả năng và 
phương pháp áp dụng các tiến bộ kỹ 
thuật vào lĩnh vực này v.v. đang được 
Liên-xô và nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa khác quan tâm giải quyết. 
Những kết quả đạt được đã góp phần 
nâng cao tính thiết thực của việc sử 
dụng các hệ thống văn kiện trong 
công tác lãnh đạo và quản lý của các 
cơ quan Đăng và Nhà nước. Nó đã góp 
phìn đắc lực vào việc khắc phục bệnh 
quan liêu giấy tờ mà hậu qua tai hại 


của bệnh đó, như V.I. Lê-nin đã có: 


lần nhận xét, là làm cho các cơ quan 
“bị vũng lầy quan liêu chủ nghĩa 


đáng nguyền rủa cuốn hút vào việc 


thảo công văn, bàn bạc sắc lệnh, soạn 
thảo sắc lệnh, và công tác sinh động 
bị chim ngập trong cái biền giây tờ 
äầy Ð® (3). 


Ở nước ta. ngay tử sau Cách mạng 
Tháng Tám 1915, Đẳng và Nhà nước 
ta-đã coi trọng việc chống bệnh quan 
liêu giấy tở. Trong «Thư gửi các 
đồng chí Bác-bộ ® viết ngày 1 tháng 3 
nĩm 1947, Iĩö Chủ tịch đã nhac nhớ 
mọi người phải chống thói #thích làm 
việc bằng giấv tờ thật nhiều ®*. Người 
chỉ rõ: “Xhững chỉ thị, nghị quyết 


cäp trên gửi xuống cử việc sao nguyên: 


văn và gửi xuống các chỉ bộ, chỉ bộ 
vớ thực hiện được chỉ thị, nghị quyết 
đó hay Không, các động chí không 
biệt đèn. Cái lối làm việc nhứ vày 
tat có hại? (4), 


Sau cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp thắng lợi, bước vào thời 
kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều 
nghị quyết, chỉ thị cụ thề về việc cái 
tiến công tác các mặt. Thực hiện các 
nghị quyết, chỉ thị đó, hệ thống tài. 
liệu, văn kiện trong các cơ quan của 
ta đã từng bước được cải tiến. Nó đã 
góp phần đáng kẻ vào việc phục vụ 
các hoạt động lãnh đạo của Đảng và 
quản lý của Nhà nước. 

Tuy nhiên, với yêu cầu của cách 
mạng trong giai đoạn mới thì việc 
cai tiến các hệ thống văn kiện phục 
vụ lãnh đạo và quản lý vẫn đang là 
một công tác rất cấp bách. Mấy chục 
năm qua, cùng với bộ máy tồ chức 
phát triền nặng nề, cùng với cơ chế 
quản lý hành chính bao cấp, hệ thống 
văn kiện trong các cơ quan, đoàn thê 
của ta cũng ngày càng trở nên phức 
tạp và công kênh. Điều đáng nói là 
tính khoa học của các hệ thống văn 
kiện đó chưa cao, trong đó có nhiều 
loại giấv tờ không cần thiết. Khối 
lượng các văn bản do các cơ quan ở 
các cấp, các ngành sản sinh ra trong 
hoạt động của mình đang có xu hướng 
tăng lên rất nhanh. 

„ Nết quả khảo sát thực tế cho thấy: 
Ơ Bộ nông trưởng, lúc chưa giải thề, 
bình quân mỗi tháng ban hành khoảng 
1000 văn bản các loại. Ở các bộ Nông 
nghiệp, Vật tư, Lao động, Ủy ban kẽ 
hoạch Nhà nước v.v. số lượng văn bản 
còn lớn hơn, có Khi gấp đôi số lượng 
trên. Ở Ủy ban nhân dàn cấp tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, số 
lượng vàn bản được ban hành cũng 
khá lớn (+). Số lượng các văn bản đó 


(3) V.]. Lê-nin: Toản tập, Nx%b Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va. 1978. tập 44. tr. 444. 

(4) Hö.Chí- Minh : Và xảy dựng Đảng. Ntb 
Sự thật, Hà-nội. 1981, tr. 30._ 

(+) Ví dụ: Năm 1979, Ủy ban nhân dân 
thành phố Hà-nội đã ban bành gần 5000 văn 
bản các loại và nhận được từ các cơ quan khác 
gần 12000 văn bản. Năm 1980: ban hành trên 
5 500 và con sõ nhận được từ cơ quan khác xấp 
xỉ năm 979. 


tăng lên gấp bội do việc sao lục và 
gửi đến các cơ quan theo nhiều tuyến 
khác nhau: cơ quan trực thuộc, cơ 
quan có liên quan thuộc các hệ thống 
khác, cơ quan lãnh đạo v.v. Điều đó 
đã khiến cho trong các hệ thống văn 
kiện hiện nay của chúng ta tỉnh trạng 
tài liệu có thông tin trùng lặp dưới 
nhiều dạng khác nhau trở thành rất 
phồ biến. Khảo sát tài liệu của một 
SỐ cơ quan trung ương và cơ quan địa 
phương, chúng tôi thấy có ít nhất 
50% — 60X các thông tin được lặp lại 
dưới dạng văn kiện gửi đến các cơ 
quan, và trong thực tế các văn kiện 
đó rất ít khi được các cơ quan tiếp 
nhận sử dụng. Các văn kiện đó được 
gửi đến đề “biết ®, đề * phối hợp ». đề 
báo cáo » và không it các văn kiện 
trong số đó được gửi đến mà không 
có mục đích rõ ràng. Chúng không 
được sử dụng vì chức năng của cơ 
quan nhận được không bắt buộc phải 
có các văn kiện đó, mặt khác, lại 
không có một sự kiềm tra bắt buộc 
nào đối với việc thi hành các văn 
kiện nhận được. 


Một thực tế khác là trong các hệ 
thống văn kiện của nhiều cơ quan có 
không it văn kiện có nội dung chồng 
chéo và mâu thuản nhau. Thê thức 
ban hành văn bản không thống nhất. 
Các văn kiện. nhìn chung chậm được 
cải tiến về hình thức cũng như về 
nội dung, kết cấu. Tính chất tùy tiện, 
tản mạn, thiếu khoa học trong quá 
trình xây dựng các hệ thống văn kiện 
thề hiện rất rõ trong khối tài liệu còn 
lưu giữ được của nhiều cơ quan. 
Đúng như nhận định trong Dáo cáo 
về xây dựng Đảng tại Đại hội V của 
Đảng: ®Chúng ta chưa xày đựng được 
phong cách 0uà chế độ làm piệc cách 
mạng 0à khoa học. Bệnh sự vụ, thủ 
công, phân tán, họp hành, giấy tờ 
quá nhiều từ trên xuống đưới, đều 
còn rất nặng... ® (3). 


Qua hệ thống văn kiện đó, còn 
thấy rõ một sự lăng phí rất lớn: 


chúng ta vừa phải tốn nhiều công sức, 
vật liệu, thời gian đề đánh máy, đề 
in quá nhiêu công văn, giấy tờ, vừa 
tốn nhiều người làm văn thư, lưu trữ 
mà tác dụng mang lại không tương 
xứng. Thường là chỉ sau một thời gian 
ngắn, nhiều cán bộ, cơ quan đã không 
sao tìm lại được những tài liệu cần 
thiết trong đồng giäy tờ hỗn độn của 
minh. Có cơ quan cấp Bộ khi giải thề 
đã đề lại một khối tài liệu chứa đầy 
ba gian nhà lớn, có khi hàng chục 
năm sau vẫn chưa chính lý được và 
đo đó rãt khó có thề khai thác được, 
trong đó có những tài liệu vẫn còn 
giá trị rất lớn về nhiều mặt, nhất là 
về kinh tế. 


Tỉnh trạng trên đây đã gày nhiều 
khó khăn cho việc sử dụng các hệ 
thống văn kiện đề phục vụ sự lãnh 
đạo của Đảng, phục vụ hoạt động 
quản lý của các cơ quan Nhà nước. 
Hệ thống văn kiện công kềnh, thiếu 
khoa học là một trong những nguyên 
nhàn hạn chế kết quả việc truyền đạt 
đường lỗi, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, gây khó khăn cho 
việc tô chức thực hiện và kiêm tra 
việc chấp hành các chủ trương, chính 
sách đó. 

Từ những điều nói trên, cỏ thề đi 
đến một nhận xét tông quát rằng: 
lệ thống Đăn kiện Ở các cơ quan của 
chúng ta hiện nay là một trong những) 
biểu hiện rõ rệt của bệnh quan liệu qiáu 
lợ ciura được khác phục. Đó cũng nứa 
là biều hiện, pữa là két quả của cơ chế 
quản lý hành chính quan liêu bao cấp, 


* 


Hệ thòng văn kiện là tập hợp 
những tài liệu, văn kiện có liền quan 
và ảnh hưởng lần nhau, hình thành 
trong hoạt động của một cơ quan 
theo những tiêu chuẩn pháp lý nhát 


(5) Văn kiện Đại hội V , Nxb Sự thật, Hà-nội, 


_ 1982. tập lÏ|. tr. 29. 


định. Về pguyên tác, ý nghĩa thật sự 
của các văn kiện chỉ có thề được xác 
định trong một hệ thống cụ thề, nghĩa 
là trong mỗi liên hệ với các văn kiện 
khác theo mội giới hạn nhất định. 


Kinh nghiệm ở nhiều nước tiên 
tiến cũng như thực tế sử dụng văn 
kiện trong hoạt động quản lý ở nước 
ta cho thấy tiêu chuẩn hàng đầu đề 
đánh giá chất lượng của một hệ thống 
văn kiện là khả năng truyền đạt một 
cách chính xác, nhanh chóng đường 
lối, chủ trương của Đang và Nhà 
nước. Tiêu chuần thứ hai là giúp cho 
việc theo đồi và kiêm tra công việc 
của cán bộ một cách dễ dàng. Tiêu 
chuẩn thứ ba là cung cấp được cho 
lãnh đạo những thông tin có giá trị, 
toàn diện, kịp thời và không trừng 
lặp. Tiêu chuẩn thứ tư là thuận Tợi 
khi tra tìm, gìn giữ được bí mật của 
Nhà nước, có khả năng đóng góp vào 
việc chống bệnh quan liêu g'ấv tỜ. 


Xuất phát tử những tiêu chuñn trên, 
trong quá trỉnh xây dựng các hệ 
thống văn kiện, cần bảo đảm tỉnh 
khoa học, tiết kiệm đến mức tối da 
việc sử dụng giấy tờ, kiên quyết 
tránh các khâu trung gian chỉ có chức 
năng chuyên giao các văn bàn mìội 
cách máy móc mà không có sự Tỏng 
hợp, đánh giá cần thiết trước khi sử 
đụng chúng. Chủ ý đến chức năng của 
môi eơ quan, môi đơn vị trong cơ 
quan và chức năng của từng văn kiện 
trong hoạt động của cơ quan đó khi 
quyết định soạn thảo hay sao lục 
mót văn kiện, Công tác quan lý bao 
giờ cùng có nội dung cụ thè chứ 
không có cách quản lý chung chung, 
cho nẻn khí xảy dựng hệ thống văn 
kiện trong quản lý, cần xác định đồi 
với môi loại cơ quan cần có những 
lòai văn kiện gì. Dựa vào chức nắng 
của eơ quan mà xác định mục địch 
soạn thío văn kiện và mịpc đích gửi 
đến cơ quan khác, đơn vị khác một 
văn kiện này hay một văn kiện khác. 
Đối với những cơ quan và đơn vị 


chỉ cần gửi *đề biết ? thì tốt nhất là 
nẻn gửi bản thông bảo tóm tắt. Như 
vậy vừa đỡ tốn kém, vừa thiết thực 
khi sử dụng thông tin của văn kiện. 


khi cần sao lục một văn kiện nào 
đó thì phải xác định những đơn vị 
cần có toàn văn văn kiện đó đề gửi 
đến. Đối với các đơn vị khác thi chỉ 
cần thông báo tóm tắt hoặc trích sao 
những phần quan trọng nhất. Chấm 
đứt tỉnh trạng cứ mỗi khi nhận được 
một văn kiện từ cấp trên gửi xuống 
thì cấp đưới chỉ việc tính số lượng 
các đơn vị trực thuộc, cộng với số 
lượng cán bộ lãnh đạo đơn vị mà sao 
ra rồi gửi đi, Cách làm đó, xét cho 
cùng là biều hiện của sự lười biếng, 
của thái độ vô trách nhiệm. 


Đề xác định mức độ cần thiết của 
các văn kiện trong mội cơ quan, theo 
kinh nghiệm của các nước tiên tiến, 
có thẻ áp dụng phương phá p hệ thống 
đc phân tích các văn kiện. Nói một 
cách tóm tái, phương pháp này, bằng 
những kiến thức khoa học, giúp chúng 
la căn cứ vào chức năng, quyền hạn 
và phạm vi hoạt động của từng cơ 
quan, xác định được giới hạn của hệ 
thống văn kiện cụ thẻ cần thiết cho 
cơ quan đó. Nó còn giúp chúig ta 
thấy được những quy luật của các 
mỗi liên hệ giữa các văn kiện trong 
hệ thống đó, cũng như mối liên hệ 
giữa các loại hệ thống văn kiện khác 
nhau. Từ tính chất của mối /iên hệ 
đó, chúng ta có thề thấv được vai 
trò, sự cản thiết thật sự của mỗi văn 
kiên cụ thề trong một hệ thống văn 
kiện niiất định, 


Dựa vào phương pháp phân tích hệ 
thống, chúng ta có thê xác định được 
trong một hệ thống văn kiện nhất 
định các khâu chủ yếu và các khâu 
trung gian của nó. Từ đó, có cơ sở đề 
quyết định cát bỏ một khaău trung 
gian này hay một khâu khác trong 
hoạt động quản lý của cơ quan, giảm 
nhẹ biên chế hành chính gián tiếp mà 
không sợ ảnh hưởng đến hoạt động 


bình thưởng của cơ quan. Đó là điều 


mà hiện nav chúng ta đang rất cần< 


giải quyết, 


Tât nhiên, Khi nghiên cứu đề tồ 
chức khoa học các hệ thống văn kiện, 


` - , , , -4 ° ki \ 
cản hết sức chú ý đến vai trò cua 


chúng trong việc bảo đam thông tín 
cho lãnh đạo Như chúng ta đã biết, 
người cán bộ lĩnh đạo trong quả trình 
chuần bị dê ra các quyết định cần 
phải xử lý nhiều nguồn thòng tin 
khác nhau. Đề tập hợp và nắm vững 
các nguồn thông tín, người lãnh đạo 
phai sử dụng hệ thống các văn kiện, 
trước hết là của cơ quan mình và 
tiếp đỏ là của các cơ quan khác có 
liên quan. Qua hệ thống văn kiện, củn 
bộ lãnh đạo có thể thu thập được 
những thông tin có tính chất chỉ đạo, 
các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, 
các kế hoạch đã được duyệt v.v. Họ 
cũng có thể biết được ở một mức độ 
đáng kề tỉnh hình mọi mặt trước đây 
và hiện nav của cơ quan, các kinh 
nguiệm quần lý, Hình địo của những 
thời kỳ trước. Những thông tin đó sẽ 
góp phần giúp cho người Hình đạo 
tránh được những biêu hiện chú quan 
khí đưa ra một. quyết định mới cũng 
như khi chỉ đạo thực hiện quyết định 
đỏ, Bởi vậy, tô chức khoa học hệ 
thống văn kiện của cơ quan có một ý 
nghĩa rất quan trọng đối với người 
lành đạo. Người ta đã chứng minh 


được rằng, việc nâng cao nàng suất, 


lao đóng của cán bộ lãnh đạo lệ thuộc 
rất lớn vào. khả năng tò chức công 
việc của người đó, trước hết là việc 
tổ chức công tác thông tin, tô chức sử 
dụng các nguồn văn kiện 


Ở nước La, do chưa nhận thức được 
đầy đủ ý nghĩa của việc Lô chức các 
vấn kiện mọt cách khoa học, cho nên 
trong thời gian qua, nhiều uơi, nhiều 
lúc công tác này đã bị xem nhẹ. 
Không íL cơ quan, trong nhiều năm 
liền đã không chú ý cái tiến việc soan 
thảo văn kiện, khóng lãm tốt công 
tác lập hồ sơ hiện hành, khỏòng nghiên 


cứu đề hợp lý hóa quá trình theo đõi 
giải quyết văn kiện, không quan tàm 
chân chính công tác lưu trữ làm cho 
nhiều văn kiện quan trọng bị thất lạc, 
số còn lại không phát NHỸ được tác 
đụng. 

Hiện nay, ở môt số cơ quan đã có 
tô chức bộ phận thông tin khoa học 
với nhiệm vụ chủ yếu là dịch thuật 
các tài liệu pước ngoài và thu thập 
thông tín qua báo chí phục vụ công 
lác nghiên cứu trong cơ quan. Việc 
làm đó là cần thiết nhưng chưa đủ. 
Nếu hoạt động thông tín của mỗi cơ 
quan không hướng vào các nguồn văn 
kiện của cơ quan đó thì cán bộ lãnh 
đạo không thề có được đầy đủ các 
thông tín cần thiết phục vụ công tác 
của minh. _ 


Do vậy, cần tô chức tốt hệ thống 
bào đảm thông tín văn kiện cho lãnh 
đạo, tức là phải quan tâm hoàn thiện 
hệ thống công lqc 4n fRưr và công 
túc ltra Erữ của cơ quan. 


Công tác vấn thư, hiểu theo nghĩa 
đảy dụ của nó, là hệ thống liên hoàn 
cúa nhiều khâu công tác cụ thê đối 
với van kiện. Trong số những khaảu 
quán trọng của công tác văn thư, cần 
phải kẻ đèn khâu phần tích các nguồn 
thông tin văn Kiện nhìn được từ các 
cơ quan khác, truyền đạt chúng qua 
hè thống văn kiện của cơ quan mình, 
lập hỗ sơ các vàn kiện đã được giải 
quyết, tô chức báo quản và sứ đụng 
các hỏ sơ đó ở bô phận chuyên mòn. 


Xét về mặt bảo đảm thông tin cho 
lãnh đạo, chất lượng công tác văn 
thư được thể hiện ở chổ quá trình 
hình thành và chủ chuyền văn kiện 
trong cơ quan có nhánh chóng hay 
không? Các khảu tiếp nhận và giải 


- quyết văn kiện, quá trỉnh xử lý thông 


tìn đưới dụng văn kiện có được tổ 
chức mọt cách hợp lý với một số 
lượng tôi thiểu các bước đi cần thiết 
hav không? Có bắc đảm cung cấp 
được kịp thời và chính gác các thông 
Lin tối ưu từ nội dung các văn kiện 


\ 
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của cơ quan đề phục vụ cho lãnh đạo 
và quản lý hay không 2 Ngoài ra, như 


kinh nghiệm của nhiều nước đã chỉ. 


rõ, có thê đánh giá chất lượng của 


công tác văn thư và hệ thống văn: 


kiện của một cơ. quan qua việc xem 
xét vai trò của chúng dối với nhiệm 
vụ tô chức lao động khoa học trong 
cơ quan đó, Những đặc trưng trên 
đây có thề xem là phương hướng chủ 
yếu của quá trình hoàn thiện công 
tác văn thư của chúng ta hiện nay. 

Tổ chức tốt công tác lưu trữ của 
cơ quan cũng là một nội dung quan 
trọng của việc tô chức tốt hệ thống 
văn kiện. Điều đó trước hết đòi hỏi 
phái đặc biệt chú ý việc lựa chọn 
các văn kiện có giá trị từ khâu văn 
thư đề tô chức phân loại, bảo quản 
và sử dụng lâu dài. Nếu không tô 
chức tốt việc lựa chọn, phân biệt các 
văn kiện có giá trị lâu đài với các 
vàn kiện khác, 4Š rồi cứ khư khư 
giữ lấy mọi loại văn kiện, thì việc 
bảo quản tài liệu sẽ trở nên ôm đồm, 
và gày nên những lãng phí. Tình trạng 
ôm đồm đó còn khiến cho các tài liệu 
lưu trữ thường rất khó phát huy tác 
dụng. Tất nhiên, đồng thời với việc 
lựa chọn văn kiện có giá trị đề bảo 
quản, cần có cách tô chức khoa học 
đề sử dụng chúng. Cần có những công 
cụ tra tìm đối với văn kiện lưu trữ. 
Hiện nay, nhiều nước trên thể giới 
đang cố gắng xây dựng những còng 
eu tra tìm không chỉ trong phạm vi 
một cơ quan, một ngành mà cho cả 
nước, _ 

Làm tốt công tác lưu trữ của cơ quan 
sẽ giúp cho cán bộ, trước: hết là cán 
bộ lãnh đạo của cơ quan, khác phục 
được cái gọi là a lưu trữ riêng» rất 
phỏ biến hiện nay. Kết quả khảo sát 
ở một số cơ quan cho thấy không ít 
cán bộ thường cất giữ rất lâu nhiều 
loại tài liệu có giá trị; coi như của 
riêng mình, mặc dù các loại đó rất 
cần cho công việc chung của nhiều 
cán bộ khác. Trong các « lưu trữ 
riêng ® này, tài liệu văn kiện thường 


j1! 


ít khi được phân loại theo nội dung, 
theo giá trị của nó, mà chỉ thường 
được sắp xếp, bảo quản theo chủ quan 
của người thu thập, cho nên để mất 
mát, thất lạc. Qua nhiều năm, các 
“lưu trữ riêng? trở nên rất khó sử 
dụng. Chinh các «lưu trừ riêng » đó, 
đã góp phản gày ra tình trạng vừa 
thừa, vừa thiếu thông tin trong công 
tác. Xóa bỏ tỉnh trạng # lưu trữ riêng ®, 
tập trung các tài liệu, văn kiện vẻ 
một mối, làm tốt công tác lưu trừ của 


_ceơ quan thi không những sẽ nâng cao 
hiệu suất sử dụng tài liệu văn kiện, 


tạo nhiều thuận lợi cho công tác của 
cơ quan, mà còn tiết kiệm được nhiều 
công sức, phương tiện trong việc bảo 
quản, tra tìm tài liệu v.v. 


Chính do ý nghĩa nói trên mà hiện 
nay việc chỉ đạo công tác văn thư và 
công tác lưu trữ được Nhà nước giao 
cho cán bộ có thảm quyền cao nhất 
trong cơ quan. Điều 7 của « Pháp lệnh- 
bảo vệ tài liêu lưu trữ quốc gia ® quy 
định: « Thủ trưởng các ngành từ 
trung ương đến cơ sở, Chủ tịch Ủy 


-ban nhân dàn các cấp, trong phạm vi 


quyền hạn của mình có trách nhiệm 
chỉ đạo việc tô chức quản lý tài liệu 
lưu trữ quốc gia *. Đó chính là cơ sở 
pháp lý quan trọng tạo điều hiện đề 
xây dựng một. cơ sở thông tin văn 
kiện chung có giá trị phục vụ hoạt 
động của toàn cơ quan. Cơ sở pháp 
lý đó cũng được xác định trong điều 
khoản tiếp theo của bản Pháp lệnh: 
«q Các cơ quan Nhà nước, tồ chức xã 
hội; đơn vị vũ trang nhân dân, trong 
quá trinh hoạt động phải tÖ chức 
còng tác lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ 
trong cơ quan, đơn vị; đến hạn nộp 
lưu thì phải nộp vào các cơ quan lưu 
trữ Nhà nước...®. 


Ban bí thư Trung ương Đảng cũng 
đã ra chỉ thị về việc tăng cường chỉ 
đạo công tác lưu trữ tài liệu của Dẳng. 
Chỉ thị nêu rõ: *Các cấp ủy Đẳng, 
các tồ chức Đảng phải giao nộp vào 
các kho lưu trữ của Đảng ở các cấp 


toàn bộ tài Hệu hình thành trong quá 
trình hoạt động của các cơ quan Đăng 
các cấp và của các đồng chỉ lãnh đạo 
chủ chốt của Đảng, đề bảo quản tập 
trung thống nhất : không một tô chức 
hoặc cá nhân nào được giữ làm tài 
sản riêng Ð, 

Một vấn đề nữa cần chú ý là, đề 
nâng cao tính thiết thực của việc sử 
dụng các hệ thống văn kiện cần chú ý 
giải quyết Lốt việc tiêu chuần hóa văn 


kiện quản lý. liệu nay trừ một số 
hồ sơ cán bộ, biều mẫu thống kê, hóa 
đơn v.v. có quy định chung, chúng 
ta chưa xây dựng được tiêu chuẩn 
thống nhất cho các loại văn kiện 
quản lý. Điều đó đã gây khó khăn cho 
việc tồ chức khoa học các hệ thống 
văn kiện và sử dụng chúng trong thực 
tế, do vậy đã hạn chế hiệu suất sử. 
dụng văn kiện trong lãnh đạo và quản 
lý, tạo nên những lãng phi ở nhiều 
khâu trong công tác hành chính. 


Làm tốt công 


tác thu mua... 


(Tiếp theo trang 28) 


bảo đảm cho thợ thủ công làm gia 
công và bán toàn bộ sản phầm cho 
Nhà nước có được thu nhập thực tế 
theo đúng chính sách Nhà nước, 
ngành thương nghiệp cung cấp cho 
họ lương thực. vải, chất đốt và một 
số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác 
theo giá ồn định của Nhà nước. 


Đối với những sản phầm mà người 
sản xuất tự tìm kiếm nguyên liệu, thi 
ngành thương nghiệp áp dụng phương 
thức chọn mua với giá cả hợn lý, 
nhằm khuyến khích thợ thủ công 
phát triền sản xuất và bán hàng cho 
Nhà nước. | 


Từ thực tiễn của công tác thương 
nghiệp trong những năm qua, chúng 
ta cần đánh giá đúng những ưu điềm 
và khuyết điềm trong công tác thu 
mua nắm nguồn hàng, một công tác 
có ý nghĩa quyết định đối với toàn 
bộ công tác thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, rút kinh nghiệm đề kịp 


thời bỏ khuyết những thiếu sót, cải 


tiến cơ chế, chính sách và biện pháp 
thực hiện, nhằm phấn đấu thực hiện 
tốt nhiệm vụ thu mua nắm nguồn 
hàng. 


WỀ VẤN ĐỀ $INH BỂ (Ú KẾ H0ẠGH. 


LỆT-NAM là một trong những nước 
tăng đản số rất nhanh. Tử nàm 
1939 trở đi hằng năm dàn số nước ta 
tăng 3X: giai đoạn 1955 — 1960, lăng 
34,8%. Chỉ trong 22 năm, từ 1955 đến 
19774 đân số nước ta tặng gấp đói. 
Cbỉ số sinh đẻ của nước ta 
naV mới giam xuống ở mức 
trong khi chỉ số tử vong từ 14445 giam 
xuống 0.7%, cho nẻn tỷ suảt tăng tự 
nhiên bình quân hằng năm ván rất 
cao: 2,b”—2,S%. Dự báo dàn số Việt- 
2000 sẽ lên đến 8Ö triệu 


hiện 


“4, + œ⁄ 
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nam năm 
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NGUYÊN-ĐÌNH-QUẢN 


Xét đặc điềm phát triền của quần 
thề người Việt-nam, có thê xếp dân 
số nước ta vào loại hình dân số trẻ. 
Số trẻ dưởi 15 tuôồi chiếm 425 dàn 
số, lứa tuôi từ 16 đến 20 tuổi chiếm 
12% và lứa tuổi từ 21 đến 25 tuôi 
chiếm 9%. Số trẻ hiện nay đồng gập 
ba lần số người đang độ tuôi sinh đẻ. 
Trong những năm tới số người trẻ này 
sẽ lăn lượt bước vào tuổi sinh đẻ. Bởi 
vậy, số phụ nữ có khả năng sinh đe 
sau đây lã năm sẽ đông gấp 2,5 đến 3 
lần so với hiện nay và số trẻ em sinh 
ra hàng năm ở nước ta sẽ lên đến 4 
triệu (nay là 1,6 triệu). 


I— TẠI SAO PHẢI SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH ? 


Đề có thề nhẬn thức một cách sâu 
sác là tại sao toàn thế giới, trong đó 
có Việt-nam phải yận động sinh đẻ 
có kế hoạch nhắm hạ thấp tốc độ gia 
tăng dàn số, chúng. ta cần phân tích 
những hậu quá gáy ra bởi sự tăng 
nhanh đàn só: : 

— Hậu quả tai hại nhất do đàn số 
phát triển nhanh là sự lan trần nạn 
đói và không dủ ăn. Tỉnh trạng nàyv 


được xem như là một biều hiện 
tất yếu của sức đổi kháng môi 
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(trưởng. Sự đói được đặc trưng bởi sự 
không đủ thức ăn về mặt số lượng. 
những phồ biến là đặc trưng bởi chât 
lượng dinh dưỡng thấp của thức ăn, 
đặc biệt là thiếu prô tít và vị ta min. 
Do đó, trể cní dưới 6 tuôi ở những 
nước dang phát triên và chàm phát 
triển thường mác phải bệnh rố? loạn 
chức năng của hệ thông tiêu hóa, viêm 
loét đa, sưng tấy, phủ, mắt sức, và 
cuối cùng ngủ l¡ bị, mất sức đề kháng. 
Tại hại nhật là bệnh này kim hãm 


sự phát triền về tỉnh thần, Sự suy 
thoái của não không thể khắc phục 
được đủ vài năm sau trẻ em bị bệnh 
được ăn uống đầy đủ. Hằng ngày thế 
giới có 30 000 người chết đói và người 
la xem nạn đói khẳng khiếp năm 19/4 
tướp đi tính mạng của gần 24 triệu 
người ở các nước chàu Á, châu Phi, 
là cái mốc mở đầu cho sự lan tràn 
nạn đói trên thể giới dơ hậu quả của 
việc gia tăng đàn số quả nhanh, 


- Hậu quả thứ hai là khi đân số 
táng nhanh thì môi trường sống sẽ 
bị hủy hoại khốc liệt, sẽ bị ô nhiễm 
nặng nề và làm cạn kiệt các nguồn 
tải nguyên thiên nhiên. 


Ở những nước luật pháp bảo vệ 
tài nguyên thiên nhiên không được 
nghiêm, ý thức của mỗi người dân 
đối với trách nhiệm bảo vệ môi 
trường sống không cao, thì sức phá 
hoại các nguồn tài nguyên càng khốc 
liệt hơn nhiều khi đân số tăng nhanh. 


Trước hết hãy xem nguồn tài 
nguyên rừng ở nước ta đã bị tàn phá 
như thế nào ? Dân số cảng tăng, nhu 
cầu về chất đốt, về gỗ đề xây dựng 
và gia công các đồ dùng gia đình 
càng nhiều. Tính riêng về chất đốt, 
hằng năm nước ta phải cần trên 500 
triêu tấn. Và mặc dù Nhà nước đã 
có những văn bản quy định việc bảo 
vệ rừng nhưng nhiều người văn chưa 
có nhận thức đúng và công tác bảo 
vệ còn có nhiều thiếu sót, cho nên 
trong những năm qua điện tích rừng 
rậm, rừng thưa, rừng ngập mận, rừng 
tràm củng với nhiều loại động vật, 
thực vật quý, biếm bị tàn phá nghiêm 
trọng. Năm 1915, rừng chiếm 45% 
điện tích lãnh thồ cả nước, nhưng 
nay, diện tích có rùng che phủ chỉ 
côn lại 29%, Trầm trọng nhất là Ở 
miền Bắc, năm 1945, rừng chiếm 605 


điện tích, nay chỉ còn khoảng “05%; 


riêng vùng Tây-bấc: từ €05 diện 
tích năm 1945, nay chỉ còn lại chưa 
đầy 10% (theo tài liệu của Viện điều 
tra quy hoạch rừng).. 


Phá rừng. con người đã hủy hoại. 
những tài nguyên vô giá, làm mất đi 
những chức năng sinh học hết sức 
quan trọng của rừng và chính điều - 
đó đã đưa đến những thảm họa ngày 
càng tàn khốc mà dân ta phải gánh 
chịu, 

Rừng mất đi, chức năng điều hòa 
chu trình nước và giữ đất cũng mất 
theo, nạn xói mön do khí hậu khắc 
nghiệt của vùng nhiệt. đới gây ra 
càng hoành hành nghiêm trọng, dẫn 
đến nạn hạn bán, lũ lụt dữ đội, và 
môi trưởng sống tốt tươi, màu mỡ 
của những động vật, thực vật quý 
hiếm cũng biến đi, chỉ còn lại một 
điện tích khồng lồ đất trống, đồi 
trọc. Hiện nay diện tích đất trống 
đồi trọc ở nước ta đã lên tới trên 
10,5 triệu héc ta, chiếm gần 1/3 diện 
tích cả nước. Đó là hậu quả thắm 
khốc của việc tàn phá rửng một cách 
mù quáng và tham lam, một hành 
động tự mình hủy hoại môi trưởng . 
sống của chính minh. 


Diện tích đất canh tác bình quân đầu . 
người của Việt-nam ở mức quá thấp: 
0.10 héc ta. So với các nước khác trên 
thế giới, nước ta đứng thứ 159 về 
điện tích. đất canh táo tính theo đầu . 
người. 

Nếu điện tích đất canh tác không 
được mở rộng thêm thì đến năm 
2000, điện tích đất canh tác bình quản 
đầu người ở nước ta chỉ còn khoảng 
0,07 ha. 


Về chất lượng, điện tích đất phi 
nhiêu của nước ta cũng có tỷ lệ rất 
thấp. Một phần ba điện tích đất đai tự 
nhiên của nước ta là đất đồng bằng, 
trong đó đất phù sa chỉ chiếm 28,8%, 
còn đất chua mặn: 33,65, đất xám 
bạc màu và đất nâu vàng nửa khô 
hạn;31,5% còn lại là đất cát và đất 
lầy. Hằng năm, một mặt do sự tiến 
công đữ dội của thời tiết khốc liệt 
vùng nhiệt đới gió mùa, mặt khác do 
chế độ canh tác chưa thật khoa học, 
còn nặng về bóc lột chàt màu của 
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đất, cho nên độ màu mỡ của đất 
canh tác bị giảm sút đần. 


Do sức ép của dân số và môi 


trường, chúng ta buộc lòng phải tăng 


nhiều vụ trên một diện tích đất canh 
tác trong năm đề giải quyết nguồn 
lương thực cho nhàn đân, lắng năm, 
trong khi chất dinh dưỡng của đất 
bị cây trồng hút khá nhiều và mưa 
gió cướp đi khỏng ít, thì chúng ta 
chỉ có khả năng trả lại cho đất một 
lượng phản quá ï1 ỏi. 


Hiện tượng gày ô nhiễm nặng nề 
cho môi trường bao giờ cũng gán 
bó chặt chẽ với sự gia tăng đàn sỐ. 

Trước hết phải nói đến sự ô nhiễm 
đất và nguôn lương thực, thực phầm 
của người. Sự ô nhiễm đó khá nặng 
nề. Tlrong nông nghiệp, chúng ta 
đang sử dụng một lượng rất lớn các 
loại thuốc trừ sâu. Số lượng thuốc 
này lại tập trung phục vụ cho việc 
trông rau ở các huyện ngoại thành 
đề đáp ứng nhu cầu rau xanh tăng 
lên nhanh chóng của các vùng đô thị. 
Thức ăn chính của dàn ta lại là rau, 
bởi vậy, chảt độc hóa học nhiễm vào 
cơ thể khỏng phải ít. Theo số liệu 
xét nghiệm, người ta thấy rằng trong 
sửa của các sản phụ miền Bắc nước 
ta hàm lượng DDI]I trung bình là 
6,05 1.32 mpg/L và trong mô mỡ là 
223 PDPm. Theo nhà sinh thái học 
O. O-u-en thì với nòng độ 7 PPm sẽ 
gây anh hưởng đến chức nàng sinh 
lý của tim và gan, còn mật độ cao 
hơn làm ảnh hưởng dến quá trình 
sinh sản và là nguyên nhân gày 
những đột biến không mong muốn, 
làm xuất hiện các u ác tính. 

Thuốc trừ sâu và phản bón hóa 
học gây ô nhiễm môi trường cũng đã 
làm nghèo đi khá nhiều các loài sinh 
vật sống trên đồng ruộng— một nguồn 
thức ăn phong phú cho đản ta : cua, Ốc, 
tôm, cá, chim, 


Khi dần số tăng lên, nguồn chất 
thái trong sinh hoạt và trong còng 
nghiệp tăng theo, làm ô nhiễm nghiêm 
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trọng nguồn nước và khôngZkhi. Do 
khỏng có đủ khả năng giải quyết vần 
đề phân.rác, nước thai trong sinh 
hoạt và trong công nghiệp ở các 
thành phố đông dàn, cho nên toàn bộ 
những chất bần này hoặc đồ trực tiếp 
ra sòng hoặc dần dân biến thành bụi, 
rồi cư trú lâu đài trong thành phố và 
quay trở lại hủy hoại cơ thề con 
người. Việc thải các chảt bần trực 
tiếp xuống sông gây ô nhiễm nghiêm 
trọng nguồn nước, đặc biệt làm giảm 
lượng Ôô xy hòa tan, gây nên tỉnh 
trạng tài nguyên sông và cửa sông 
giảm đi trong thấy. Sự nghèo nàn 
về nguồn thủy sản của các con sông 
chảy ngang qua thành phố Hải-phỏng 
là một trong những dẫn chứng về 
hậu quả của sự ô nhiễm này. Không 
khi bị ô nhiễm do bụi từ chất thải 
trong sinh hoạt ở các thành phố đông 
dân nước ta là vấn đề còn đáng quan 
tâm hơn so với sự Ô nhiễm do khói 
bụi công nghiệp và chất thải của các 
động cơ. 


Sự khủng hoảng về nhà ở trong 
các thành phố của nước ta làn Ô 
nhiễm môi trưởng sinh hoạt là một 
hiện tượng không thề tránh được của 
sự tăng dàn số quá nhanh, 


— llậu quả thứ ba của việc tăng 
nhanh đản số là làm vỡ những kế 
hoạch về phát triền kinh tế, xã hội, 
văn hóa của Nhà nước. Mỗi người 
đân phải nhận thức sàu sắc rằng nếu 
cứ để với tốc độ như hiện nay và tủy 
theo ý thích thị chính mình làm kiệt 
quê Nhà nước, chỉnh minh làm bàần 
cùng hóa dân cuộc sóng. 


Do dân số tăng nhanh, thu nhập 
quốc dàn binh quân đầu người của 
nước ta hằng năm tăng chậm hoặc 
có năm không tăng. liiện nay số trễ 
em dưới 15 tuôi ở nước ta chiếm 42% 
dàn số, (ở các nước công nghiệp phát 
triền tỷ số này là 22); hằng năm 
Nhà nước ta phải chỉ lãÃ tòng thu 
nhập quốc dân đề nuôi số trẻ tăng 
quá mức này. Nếu dân số không tăng 


/ 
nhanh thì có thê dùng một phần lớn 
số tiễn trong 15% tông thu nhập quốc 
dân này đề mở rộng sản xuất, nhập 
vật tư kỹ thuật hoặc nàng cao mức 
sống vật chất và tỉnh thân cho nhân 
đần. ` 


Sự tăng quá nhanh dân số dẫn nhiều 
nước đến cuộc khủng hoảng thừa về 
lao động. Xét riêng nước ta, chúng ta 
không có nhiều vốn đề nhanh chóng 
mở rộng sản xuất nhằm thu hút lào 
động. Yiệc giải quyết còng ăn việc 
làm cho một lực lượng lao động tăng 
thêm hằng năm khoảng 1.1 triệu là 
một việc khó khăn. Vi dàn số quá 
đông, chủng ta buộc phải sử dụng 
lao động giản đơn trong nhiều lĩnh 
vực sản xuất. Rốt cuộc công cụ sản 
xuất của ta lạc hậu hàng thế ký so 
với các nước công nghiệp phát triên 
và tỉnh chất nặng nhọc trong lao động 
của con người chưa biết bao giờ mới 
được giải phóng, nếu tốc độ tăng đàn 
số vẫn không được lrạ thấp. 


Nạn thừa lao động thể hiện ở nhiều 
dạng khác nhau: khỏng sử dụng hết 
sức lao động ở nông thôn, tăng số 
-người vô công rồi nghề ở thành phố, 
không bảo đảm điều kiện làm việc 
cho những người có nghề nghiệp v.v. 

— lậu quả lớn thứ tư của sự tăng 
đân số quá mức là làm màãt cần bằng 


Í — MỘT SỐ 


Hậu quả của việc tàng dân số quá 
nhanh to lớn như vậy nhưng khả 
năng khắc phục của loài người còn 
rất nhỏ bé. Đề có thê ngăn ngửa và 
khắc phục những hậu quả do việc 
tăng dân số quá nhanh gảyv ra, có thề 
nêu tóm tắt mấy biện pháp chủ yếu 
dưới đây, 


Một là, phải giảm xu thế sinh học 
của con người. 5000 năm trước Công 
nguyên, những người cỏ Ai-cập đã 


trong đời sống con người, căng thẳng 
về tịnh thần, rồi loạn trật tự trong 
phạm vỉ gia đình, xã hội.. Hồ ràng 
khi con người thiếu nghiêm trọng 
những điều kiện có nhu cầu vàˆthửa 
những nhân tố không nhu cầu thi 
cuộc sống sẽ trở nên mắt cân bằng 
cả về vật chất lăn tỉnh thần. Dó là 
nguyên nhân của mọi hiện tượng tiêu 
cực trong gia đỉnh, trong quan hệ xã 
hói, trong kinh tế, trong giáo dục, 
V.V. 


~ Đẻ nhiều, không chỉ làm tăng 
nhanh đân số mà còn phá hủy nhanh 
sức lực của con người, đặc biệt là 
phụ nữ. Cuộc sống đầu tắt mặt tối 


_ của những bố mẹ đông con là bài học 


cho những người còn chưa giác ngộ 
về vấn đề sinh để có kế hoạch. Ngành 
y tế cũng đã thống kê được bằng con 
số các bệnh sa dạ con, chảy máu dạ 
con, ung thư tử cung, ung thư buồng 
trứng, mồ cấp cứu do để khó, do 
giãn giây chàng tử cung, mẹ kiệt' sức, 


con suy nhược, v.v. Những hiện 
tượng này hìu như chỉ xâv ra Ở 
những phụ nữ để nhiều. Thực 


tế cũng đã có quá nhiều ví đụ về 
những cuộc sống nặng nề, căng thẳng, 
buồn thăm của những gia đình đông 
con, Tất cả là do quan niệm quả lạc 
hìu về vấn đề sinh đẻ, 


BIỆN PHÁP 


biết sử dụng những môi trường chống 
để khác nhau, và vô số những biện 
pháp đã được đưa thử nghiệm, bao 
gom cả việc đưa vào dạ con những 
thử như lông, xơ hỗn hợp với mật 
ong, đấm, mỡ. cũng như việc dùng 


- các thuốc chế biến từ thực vật, dòng 


vật đề dùng cho phụ nữ uống chống 


thai, Ngày nav, v học và kỹ thuật 
hiện đại đã sản xuất ra hàng loạt 


dụng cụ hiện đại, tiện lợi phục vụ 
cho việc hạn chế sinh để. “ 
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Hai là, tăng cường sản xuất thức 
ăn mà không dùng đến đát canh tác. 
kỹ thuật trồng một số loại cây trong 
dung dịch nước từ những chất khoáng 
đỉnh dưỡng đã thu được kết quả tốt. 
Môi trường nước có thê được sử dụng 
nhiều lần với sự bồ sung định kỳ các 
chất đỉnh đưỡng cần thiết. Năng suất 
cây trồng trong dung dịch nước cao 
hơn so với trồng trên đất canh tác 
.bỉnh thưởng từ 6 đến 8 lăn. Người 
(a đã cung cấp rau xanh tử môi trường 
nước cho những người khai thác 
quặng măng gan Ởở giữa rùng A-ma- 
đôn. Tuy nhiên đề có thê sử dụng môi 
trưởng nước, cần phải có kinh phí 
lớn đề mua sắm thiết bị, dụng cụ, 
bơm, chất khoáng dinh đưỡng và có 
biện pháp chống những vật gàyv hại 
mới là vi khuẩn và năm mốc. Hiện 
nay ở Mỹ có trên 100 trạm sản xuất 
rau màu trong môi (rường nước. 


Ba là, sản xuất rẻu, tảo theo. số 
lượng công nghiệp. Chó dựa cuối 
cùng của con người là đại dương bao 
la vỉ, tử đó, người ta hy vọng khai 
thác được nhiều thức ăn hơn ở lục 
“địa đang ngày càng xơ xác. Dễ nhận 
"được 1 kg cá trong nước, cần eó gần 
100 000 kg tảo, rêu. Nếu con người 
cắt ngắn những mắt xích dân đến 
nguồn dinh dưỡng của mình, sử dụng 
trực tiếp rêu, tảo thì đây là nguồn 


dự trừ thức ăn-cho NHI vũng dân: 


cư đang thiếu ăn. 


Chế biến tảo đã được phát triền ở 
Mỹ, Anh, Đức, Vê nê du ê la, Nhạt, 
Liên-xô. Tảo clo ren la giàu prô tê ïn, 
mờ, ví ta min và chứa tất cả các loại 
a XIt không thay thế. 


Bốn là, tông hợp các sản phầm đỉnh 
dưỡng bằng con đường công nghiệp. 
liiện nay người ta đã tiến hành tông 
hợp trong phòng thí nghiệm các Toại 
đường, mỡ, a xita min, vi ta mïn, muối 
kháng và thưởng dùng đề chế biến 
thức ăn kiêng cho người bệnh. Trong 
chiến tranh thế giời thứ hai, do thiếu 
mờ, người Đức đã thủy phản than đá 
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và tông hợp 2000 tấn mỡ hằng năm. 
Người ta cé hy vọng là một số ví ta 
min và axit a min sẽ được sẵn xuất 
theo con đường tông hợp nhân tạo. 


Năm là, sẵn xuất «thịt P từ các loại 
nắm men giàu đạm. Trên những môi 
trường hữu cơ như than đá, dầu, 
phế phầm của còng nghiệp làm đồ 
hộp, cám, rơm, bã của nguyên liệu 
làm dường, chất lỏng đen cỏn lại của 
ngành san xuất giấy, người ta nuôi 
cấy nấm men và sản xuất ra được 
khối lượng đạm khá lớn có giá 
trị sinh học cao tương đương với đạm 
động vật. Nấm mcn chuyên hỏa hy 
đrat cac bon thành prô tít với hệ số. 
59 trong khi hệ số này ở động vật 
biển đoug từ 4 đến 209. Thức ăn nấm, 
men hiện đã được sản xuất nhiều ở 
các nước châu Phi, Áo, Mỹ v.v. Mội 
nhà máy sẵn xuất nấm men ở Đài- 


“loan đã được xây dựng và có công 


suất 73 000 tấn/năm. 


Sáu là, mở rộng diện tích sản xuất 
nỏng nghiệp. Đây không phải là 
việc dơn giản mà cần phải tốn rất 
nhiều công sức và vốn đầu tư. 

Hiện nay hầu hết các vùng đất phi 
nhiêu đã được loài người khai thác 
sử dụng vào mục đích nòng nghiệp: 
bày giờ phải bát đầu tiến công vào 
những vùng đất khó hơn. Theo kinh 
nghiệm của các nước thì so với trước 
đây, chỉ phí cho việc khai hoang 1 ha 
đất đã tăng 20 — 25 lần. 

Bảy là, đấu tranh chống những vật 
gay hại trong nông nghiệp. Chuột, côn 
trùng và nấm hằng năm hủy diệt 40 
triệu tấn lương thực trên toàn thế 
giới. Năm 1913, có một loại nấm tiêu 
hủy gần t0% hoa màu ở một số vùng 
của Ấn-dđộ đã gầy nên nạn đói khủng 
khiếp ở nước này. Số lương thực ở 
An-độ bị chuột phá hủy có thề chất 
đầy các toa tàu dài 5000km, Ở Ẩn-độ, 
chuột có tỷ lệ so với người là 10: 1, 
cho nên 30% hoa màu bị chúng chiếm 
làm thức ăn. Năm 1€62, chuột tiêu hủy 
nặng nề những sản phầm nông nghiệp 


của Viêt-nam; hãng năm nước Mỹ 
mất đi 5 tỷ đô la do côn trùng phá 
hoại mùa màng. 


Tám là, tạo ra những giống thực 
vật vá động vật có năng suất cao. 
Những thànl7tựu to lớn về tạo giống 
và di truyền học trong nông nghiệp 
trong vòng 10 — lỗ năm gản đây đã 
lấp được phần nào những vực thẩm 
thiếu lương thực của thế giới. Người 
ta đã tạo ra được các giống lúa mì có 
năng suất cao gấp 7,2 lần, những 


giống ngô có năng suất cao gấp 3 lần,. 


các giống đỗ có năng suất cao gấp 
í lần và khoai tây có năng suất: cao 
gấp 5 lần so với giống cũ v.v. Các 
_ nhà khoa học còn chú ý đến việc nàng 
cao hàm lượng các chất dinh dưỡng 
của cây trồng như tăng tỷ lệ đạm trong 
các loại hạt ngũ cốc, các cây họ đỗ, 


lạo nên giống ngô chứa hàm lượng - 


lÍ Jin và tryp tô phan cao. Nhiều nhà 
ngản hàng về giống cây nông nghiệp 
đã được tö chức ở Mêẻ-hi-cô, Phi-líp< 
pin và một số nước khác đề cung cấp 


các giống cây trồng tốt cho những --“ 


vùng khác nhau trên thế giới; góp 
phần nàng cao sản lượng VHƠN g thực 
của nhân lơại. 


Chương trinh tạo nên các giöng gia 
súc cao sản cũng được sự quan tâm 
đặc biệt của. các nhà khoa học. 


Chín là, 
động vật hoang đại. Người ta đã phát 
hiện ra rằng các loài động vật hoang 
dại không những có chất lượng thịt 
ngon, mà còn có một số ưu thế so với 
gia súc. Đông vất hoang đại sử dụng 
các loại thực vật phong phú hơn và 
có hiệu quả hơn so với gia súc, thích 
nghỉ tốt hơn ở những -vùng khô hạn 
và chống được nhiều bệnh tật mà gia 
súc thường mắc. 


Mười là, cần có sự bồ sung. điều 
hỏa lương thực, thực phầm từ các 
nước phát triền. Điều này chỉ là sáng 


kiến của các nhà sinh vật học, còn. 


việc thực hiện thi quá khó khăn.. 


thành lập các trại nuôi | 


Điềm qua 10 biện pháp chủ yếu đề 
khắc phục tình trạng khó khăn đo sự 
phát triền bùng nồ về dân số gây ra, 
chúng ta thấy chúng gắn liền với 
trình độ kỹ thuật và tiềm năng vật 
chất của mỗi nước và chính vi vậy 
chúng còn cách xa khả năng thực tế 
của nước ta. Duy chỉ có biện pháp 
thứ nhãit là cớ thề sử dụng được đễ 
dàng hợn ở nước ta cũng như các 
nước muốn điều chỉnh sự tăng dân 
số. Tuy rằng đến nay gần 180 nước - 


đã tiến hành vận động sinh để có kế 


hoạch và trên 50 nước đưa vấn đề 
này thành quốc sách nhưng kết quả 
hoàn toàn tủy thuộc vào chủ trương, 
chính sách, biện pháp của mỗi nước. 
Những nước có biện pháp mạnh mẽ 


. như nước Nhật thì chỉ cần 10 năm 


(1948 — 1958) là đạt chỉ tiêu một phụ 
nữ dẻ 2 con. Trung-quốc sau i7 năm, 
Xin-øa-po và Hương-cảng sau l5 năm 
thực hiện hạn chế sinh đẻ thì phụ nữ 
chỉ còn đẻ 2 con và 1,8 con, Việt-nam 
đã thực hiện hạn chế sinh đẻ trong. 
20 năm mà đến nav một phụ nữ mới 
giảm mức sinh để tử 6 xuống còn 
5 con. Dù rằng hoàn cảnh chiến tranh 
đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc vận 
động sinh để có kế hoạch ở nước ta, 
nhưng nếu kiềm điềm nghiêm khắc 
thì phải thửa nhận rằng chúng ta còn 
quá xem nhẹ công tác này và, chưa có 
biện pháp thực hiện tốt. 


Theo kinh nghiệm của nhiều nước, 
nhàm đạt mục đích hoặc là tăng 
nhanh đân số, hoặc là giảm nhanh 
dân số, người ta đêu phải coi trọng 
cả khuyến khích bảng lợi ích vật 
chất và tuyên truyền vận động. 
giai đoạn đầu, công tác tuyên truyền 
vận động là quan trọng, còn khi đã 
đi vào nèn nếp thì chế độ thưởng phạt. 
nghiêm minh: sẽ điều hành và duy trì 
phong trào. 


Nhà nước có đủ lý do và cơ sở, 
pháp lý đề đề ra những biện pháp 
thưởng phạt cao hơn, nghiêm minh 
hơn đối với mọi tầng lớp nhân dân. 
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nhằm làm cho cuộc vận động' sinh đẻ 
có kế hoạch đạt kết quả mong muốn. 
(Vi đụ, theo ý kiến tôi, có thể thu 
giấy phép đăng ký kinh doanh và 
phạt tiền đối với những người buôn 
bán, làm nghề tự đo khi họ để thêm con 
thứ 3; định mức phạt lương những cán 
bộ công nhàn viên chức để thêm con 
thứ 3, định mức thuế cho những người 
nông dân đẻ thêm con thứ 3 v.v.). Con 
thứ 3 hiện nay là một tai họa cho 
tương lai của dân tộc dù nó là 
trai hay' gái, bởi vậy không cần thiết 
phải có một điều kiện phụ nào đối 
với những người chỉ đẻ toàn con trai 
hoặc toàn con gái. Ngoài ra, Đảng và 
các đoàn thể cũng phải có biện pháp 
xử lý kẻêm theo công tác tuyên truyền, 
vận động để giúp chính quyền thực 
hiện công tác sinh đẻ có kế hoạch. Vị 
tương lai của dân tộc, thiết tưởng Hiến 
pháp và Luật hôn nhãn và gia đỉnh 
cũng nên quy định lại tuôi kết hôn 
đề hạn chế việc phụ nữ để con trước 
23 tuôi. 


Một hệ thống tô chức có hiệu lực: 


cao phụ trách công tác sinh đẻ có kế 
hoạch căn được nhanh chóng thành 
lập đề soạn thảo và trinh Nhà nước 
xét ban hành những chủ trương, biện 
pháp, chính sách, chế độ thưởng phạt 
về văn đề sinh đẻ có kế hoạch và chỉ 
đạo việc thirc hiện, Thật là sai lãm, 
nêu chúng ta đo đự trước ý kiến của 
một bộ phản guản chúng cho rằng 
một số chính sách hạn chè tăng dân số 
của Nhà nước lã «vô nhân đạo»; 


cũng thật là sai lầm nếu quan niệm 


rằng sinh con nhiều hay íL là quyền 
tự do theo ý muốn riêng của mỗi 


người ; và càng rất sai lầm nếu chúng 


ta chờ đợi kết quả của cuộc vận động 
sinh đẻ có kế hoạch chỉ bằng sự giác 


ngộ của con người qua tác động đơn 


thuần của công tác tuyên truyền và 
một vài biện pháp giản đơn, qua loa 
nào đó. _ 

Nhiệm vụ chăm lo và giữ gin cho 
cuộc sống ấm no của nhàn dân ở những 
năm 2000, 2050, 2100 quả là rất nặng 
nề, phức tạp. Sự tồn tại của những 
biến đồi có tíc động qua lại đặc biệt 
giữa DÂN SỐ —- MÔI TRƯỜNG + 
KINH TẾ luôn luôn sẵn sàng mang 


_đến những kết quả bất ngờ cho con 


người. Khi đàn số gia tăng quả nhanh 
thì dù có những biện pháp hiện đại 
đề canh tác đất đai, phát triền nòng 
nghiệp, dù có tông hợp được thức ăn. 
nuôi tảo và nấm men, dù đấu tranh 
có hiệu quả với những động vật gây 
hại và tạo được nhiều giống cày trồng, 
gia súc cao sản thì con người vẫn 
không thể tránh được những hậu quả 
của quy luật sinh thái cơ bản. 

Cần biết và chấp nhận một sự thật 
là thế giới mà con người chiếm 
lĩnh chỉ có hạn và vũ trụ không phải 
là một vị cứu tỉnh vạn năng, do đó 
phải có ý thức bảo vệ tất cả tài 
nguyên của mình và phải kiềm chế 
những ham muốn riêng, ngăn chặn 
những xu thế bất lợi cho sự tồn tại 
làu dài của loài người. 


HIỆN THỰC CHIẾN TRANH. 
VÀ SÁNG TẠO VĂN HỌC 


[NH nghiệm của quá trình 
phản ánh chiến tranh 


trong lịch sử văn học đã, 


chỉ ra rằng, khuynh 
hướng tư tưởng và thầm mỹ của 
những tác phầm viết về 'chiến tranh: 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác 
nhau, nhưng chủ yếu là vào bản 
chất và đặc điềm của cuộc chiến 
tranh được phản ánh và quanx†lệm, 
khái độ của nhà văn đối với cuộc 
chiến tranh đó. Bản thân tính chất 
xã hội đặc biệt của hiện tượng chiến 
tranh và sự khác nhau, sự đối lập 
thường thấy trong những quan điềm 
của các nhà văn đối với hiện tượng 
này đã gây ra tính phức tạp của các 
khuynh hướng và của nội dung phản 
ánh trong văn học. 

Trong tác phầm nồi tiếng “Chiến 
lranh uà cách mạng », [.ê-nin đã viết: 
phân tích chiến tranh theo quan điềm 
mác xit là nhằm khẳng định « vấn đề 
cơ bản về tỉnh chất giai cấp của chiến 
tranh, về những nguyên nhân gây ra 
chiến tranh, về những giai cấp tiến 
hành cuộc chiến tranh đó, về những 
điều kiện lịch sử và lịch sử — kinh tế 
đã gây ra cuộc chiến tranh đó » (I). 
Theo sự phân tích đó, chiến tranh 
được chia thành hai loại chính : chiến 


_ ĐINH-XUÂN-DŨNG 


. 


tranh chính nøhĩa và, chiến tranh 
phi nghĩa. Ï.. nin cũng đã chỉ ra rắng, 
nẻều không xuất phát từ những vấn 
đề cơ bản trên đây, tất cả những 
nhận định, đánh giá về chiến tranh 
« sẽ chỉ là những càun hoàn toàn trống 
rồng, những chộc cãi vã vô ích? và 
cũng có nghĩa là “chúng ta còn tự 
tước của minh khả nàng hiểu biết 
bất cứ vấn đề gi của cuộc chiến tranh 
hiện tại» (2). Có những nhà văn đã 
từng lăn lộn nhiều năm trong chiến 
tranh, đã có những thành công đáng 
kề trong việc phần ánh chiến tranh, 
nhưng chỉ cần lơ? lỏng đói chút 
những quan điềm cơ bản trên đây là. 
có thê phạm phải lệch lạc trong sáng 
tạo nghệ thuật phân ánh chiến tranh. 

Chiến tranh giai phóng dàn tộc 
Việt-nam kéo đài ba mươi năm. Trong 
thời gian đó đã ra đời và phát triền 
một nền văn học “xứng đáng đứng 
vào hàng ngũ tiền phong của những 
nền văn học nghệ thuật chống đế 
quốc trong thời đại ngàv nay ». Văn 
học ta đã nêu bật lên giá trị lịch sử 
to lớn và nội dụng nhàn đạo sâu sắc 

(1) Y.]. Lê-nin : Nhứng bái uiết dê nới øề 
quân sự. Nxb Quan đội nhân dân. Hà -nội. 1976, 


tập lII. tr. 13— 14. 
(2) Y. |. Lã-ain : Sácb đã dẫn. tr. 21. 
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của chiến tranh cách mạng Việt-nam. 
Đề tài «con người 0à chiến Iranh s 
gắn bó hữu cơ với đề tài acon người 
uà cách mạng%®, “con người 0à sự 
giải phóng». Văn học ta đã lên án 
mạnh mẽ tính chất vô nhân đạo của 
những cuộc chiến tranh xâm lược, 
đồng thời khẳng định lý tưởng giải 
phóng dân tộc và giải phóng con 
người, chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ta. 


Hiện thực của một cuộc chiến tranh: 


bao gồm không chỉ những diễn biến 
cụ thề, hết sức phức tạp, đa dạng 
trong tiếng gầm rú của bom đạn, vũ 
khí, ở những chiến trường, chiến 
dịch..» nghĩa 
nhìn thấu, mà còn bao gồm cả những 
âm hưởng, nhịp điệu tỉnh thần của con 
người và của cuộc sống trong chiến 
tranh, nghĩa là những gì la cảm thấu, 
nghe thấu. Gà hài mặt ấy đều được đầy 
tới mức căng thẳng nhất, tới đỉnh 
điềm. Những tác phầm lớn viết về 
chiến tranh thường chứa đựng dòng 
thời cä hai mặt như vậy. Song viết 
về chiến tranh ngay trong khói lửa 
chiến tranh thường có những hạn chế 
nhất định. Nếu như văn học ta ba 
mươi năm “qua chưa miêu tả được 
thật đúng độ, thật đầy đủ hiện thực 
chiến tranh vĩ địịi của nhân đàn ta thị 
điều đó cũng không có gì lạ. Mặc dù 
vậy, nó cũng đã có một sự cảm thụ 


nhạy bén, sâu sắc với không khí thời 


đại và tỉnh thần con người. Nó đã 

phan ảnh được sự hào hùng, sôi động, 

náo nức, niềm lạc quan của nhàn dàn 

ta, của đàn Lộc ta đang đi tới chiến 

thang, Một đân chứng nhỏ mà rất tiêu 

biều: khi Tõ-Hữu viết 

c Và ở đàu? Trên trái đất này 

Người văn nưọt ngào qua muôn 

nói đẳng cay 

Sống chết từng giây, mưa bom bão 

' đ:ịn 

[ong nóng hỏng căm thủ vẫn mát 

tươi tình bạn »®, 


Hi đâu phải là sự để đãi trong việc 
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là tất ceä những gì ta - 


miêu tả chiến tranh, mà đó là sự cẩm 
tbụ, nắm bắt được vẻ đẹp độc đáo và 
nhịp điệu tỉnh thần của con người 
chúng ta trong những năm tháng ấy. 

Giá trị của một giai đoạn văn học 
bao giờ cũng gắn liền với yêu cầu lịch 
sử của giai đoạn ấy. Vi vậy, ngay cả 
khi, với một thái độ khách quan, 
nghiêm túc, chỉ ra những mặt non 
yếu, nhược điềm, khuyết điềm của 
văn học ta trong những năm chiến 
tranh, chúng ta cùng vẫn khẳng 
định mạnh mẽ rằng, ăn học ia đã 
đáp ứng được những nhu cầu cơ bản, 
thiết †ha oà cấp bách của nhân dân 
ta đang chiến đấu: văn học ta Tnấy 
chục năm qua luôn ngời sáng lý 
tưởng và niềm tin của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng. | 

Trong cuộc chiến tranh giải phỏng, 
một quy luật có tác dụng chỉ phối 
toàn bộ hiện thực chiến tranh là sự 
huy động đến mức cao nhất cho chiến 
thắng, « Tất cả cho chiến thắng. Văn 
học ta trong chiến tranh, bằng việc 
nuôi dưỡng những lý tưởng cao quý 
và chứng minh những giá trị thật sự 
của con người đang chiến đấu, đã 
góp phần nhân lên nhiều lần sức 
mạnh tỉnh thần của con người Việt- 
nam. Sức mạnh cồ »ũ con người tự 


giác tham giá chiến đấu, thôi thúc 


con người vượt qua những thử thách 
khốc liệt nhất đề đi tới những chiến 
công anh hùng là một đặc !ính hàng 
đầu và mang dầu ấn lịch sử của văn 
học ta trong chiến tranh. 

Sức mạnh cô vũ ấy không phải là 
trột yêu cầu chính trị nằm ngoài Đau 
thân nghệ thuật không phải là những 
thuyết lý trưửu tượng và nghèo nàn, 
mà nằm ngay trong bản thân những 
hình tượng nghệ thuật được miêu tả. 
Nhà văn phải xứ lý mọt quy luật đặc 
biệt của quá trình sáng tạo văn học 
viết về chiến tranh trong chiến tranh. 
Phan ánh chàn thật hiện thực chiến 
tranh nhưng sự phản ánh ấy phải có 
được tác dụng trực tiếp cồ vũ, động 
viên mọi người tiến lên giành thẳng 


: $ 


lợi. Trước một hiện thực chiến tranh 
cực kỷ đa dạng đang vận động trong 
tát cả sự gay gắt và phức tạp của nó, 
vì mục đích cao nhất ®* Tất cả cho 
chiến thắng®, nhờ hiều biết sâu sắc 
những con người đang chiến đấu, 
nhiều nhà văn đã ®©iết lựa chọn đề 
phản ánh những mặt bản chất nhất, 
khuụnh hưởng chủ đạo: con người 
chiến thắng những hoàn cảnh khốc 
liệt, đầy thử thách đề đạt tới đỉnh 
cao của những phầm chất anh hùng. 
Lởi ekêu gọi "P-nếu có thề nói như 
thế-chủ yếu là tự nó toát ra từ 
những tình tiết và kết cấu của tác 
phầm. 

Đặc tính cồ vũ trên đây của văn 
học ta viết về chiến tranh trong chiến 
tranh đã chỉ phối sâu sác nhiều mặt 


của việc phản ánh hiện thực chiến - 


tranh. Nhằm mục đích cao nhất phục 
vụ kịp thời, trực tiếp cuộc chiến dấu, 
trong nhiều tác phầm, nội dung phần 
ánh và diễn biến thực tế hình như kế 
tiếp nhau, không có khoảng cách thời 
gian. Là người trong cuộc, các nhà 
văn của chúng ta đã rất nhạy cảm và 
tự thấy 0iệc tác định cải cìn 0à cải 
nên phẳn ánh như là một nhụ cầu của 
bản thân nghệ thuật. Vấn đề sự thật 
của chiến tranh được lý giải trong 
quan hệ với việc khám phá, khẳng 
định sức mạnh, thế giới tỉnh thần, 
khát vọng và chiến công của những 
ngưởi đang chiến đấu. « Viết về chiến 
tranh thật là khó (..) Người ta viết 
về nó như về một sự dđiễu binh, như 
một cuộc khải hoàn chiến thắng, như 
một cái gì nhẹ nhàng, và như vậy là 
một sự lừa đối. Người ta lại chỉ viết 
về những ngày và đêm nặng nề, những 
chiến hào lầy lội và băng tuyết lạnh 
giá, chỉ viết về cái chết và máu, và 
như vậy cũng là dối trá. Mặc dù tải 


cả những cái- đó đều có, nhưng nếu_ 


người ta =hÏ viết về chúng, người ta 
đã quên đi thế giới bên trong của 
những người đang chiến đấu trong 
cuộc chiến tranh đó, quên đi trái tim 
đũng cảm của người lính trong giờ 


` 


phút say sưa chiến trận đã không 
nghĩ đến máu, đến cát chết và sự giá 
lạnh, mà chỉ nghĩ đến chiến tháng 
đang đứng trước họ ? (3).. Đúng như 
thế. Chúng ta đã không lửa đôi ai cả, 
Chúng ta đã cố gáng, trong những 
điều kiện cụ thê, phản ánh chiến tranh 
giải phóng và cách mạng của chúng 
ta trong tỉnh đa dạng, nhiều chiều, 
phức tạp của nó, khám phá những 
mặt bản chất nhất của nó — sự *búng 
nồ ® của những tính cách lớn, cao cả, 
sức mạnh vĩ đại của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng của nhân dàn ta, 


* 


Đối tượng phản ánh vấn là chiến 
tranh, là quan hệ giữa con người với. 
chiến tranh, nhưng khi chiến tranh 
đã kết thúc, thì việc phản ánh chiến 
tranh có những đặc điềm mới, những 
quy luật tư tưởng và thầm mỹ mới, 
bởi vi lúc này đã hình thành mọt 


- khoảng cách thời gian giữa văn học, 


nhà văn và đối tượng của họ, lúc 
này yêu cu của công chúng bạn dọc 
- ~ ¬- * 
cũng đã đöi mới. 

Quy luật về sự đồi mới, về nhụ 
cầu luôn luôn khám phá và sắng tạo 
là quy luật tòn Lại của một nền văn 
học đang phát triên. Sự đỏi mới của 


.văn học ta trong việc phần ánh chiên 


tranh nói ở đây là sự phát triền lén 
mỘt trình độ mới về mặt từ tưởng và 
tham mỹ, chứ tuyệt nhiêĩ không phải 
là một sự ngoại rể theo một chiều 
hướng khác, Mọi biều hiện của sự phủ 
định siêu bình đều trái với quy luật 
phát triên thống nhất, ngày càng giàu 
có. của văn học xã hội chủ nghĩa. 


- Nhưng nếu không nắm bắt được nhị 


cầu của sự đôi mới, đặc b:ệt khi viết 
về chiến tranh — nhu cầu này nảy 
sinh trong điều kiện lịch sử mới, trên 
cơ sở đã hình thành một khoảng cách 
thời gian giữa sự phản ánh và đổi 


(3) K.M. Xi-mô-nếp: Vẽ đề tài oăn học. — 
những bài viết 1937—1955, bản tiếng Nga. 
Mát.xcơ-va, 1956, tr. 40. 
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tượng của nó, do sự giàu có hơn. 


những tri thức, những kinh nghiệm 
sống và kinh nghiệm nghệ thuật của 
các nhà văn, do tác động bởi những 
đòi hoi mới của con người hiện tại — 
sẽ không tránh khỏi lúng túng khi định 
hướng cho sự phát triền văn học. 


Trong những tác phầm viết về 
chiên tranh sau chiến tranh, khát 


vòng muốn tham gi1a giai quyết những 
_ văn đề mới đang đặt ra cho ngà hôm 
nay trở thành một quy luật chỉ phối 
mạnh mẽ quá trình xử lý đề tài chiến 
tranh. Viết vẻ chiến tranh sau chiến 
tranh là đề, trên cơ sở nhận thức đầy 
đủ hơn, sâu sắc hơn về chiến tranh 
đã qua, gặp gỡ hiện tại, góp phần lý 
giải những vấn đề mới của hiện tại. 


liện tại của chúng ta là gi ? Chúng 
ta đang quá dộ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. ®e Đất nước ta đang ở trong tình 
thể pừa có hỏòu bình pừa phái đương 
đâu tới một kiều chiớn tranh phá hoại 
nhiều mặt của bọn bảnh Trướng, bá 
-quyên Trung-quốc câu kết Đới để quốc 
A10 ; đồng thời, phúi sản sàng đối phó 
ĐỜI lình huống địch có thê gàu chiến 
trạnh xảtn lược quy tô lớn? (3). 
Trong điều ,kiện như vậy, viết về 
chiến tranh, phán ánh trung thực 
những cuộc kháng chiến anh đũng đã 
qua của nhân đàn ta phải nhàm yêu 
cau bói dưỡng cho con người Tuới xã 
hỏi chủ nghĩa hôm nay chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng đề thực hiện 


hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng _ 


thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tỏ quốc xã hội chú 
nghĩa. Việc tìm ra những bài học lớn, 
đặc biệt là bài học vì sao chúng ta 
đứng vững, anh hùng đến thế, có một 
ý thức trách nhiệm cao cả đến thế 
đổi với mọi mặt của cuộc sống và có 
một sức mạnh kv diệu đến thế trong 
những năm thăng chiến tranh, là hết 
sức quý báu, có ý nghĩa to lớn. Khám 
phá, hiều biết ngày càng sâu sắc hơn 
về bản chất của chiến tranh, về tầm 
vóc lịch sử của những chiến thẳng 
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ngày hôm qua, từ đó hun đúc cho con 
người một ý chí sắt đá, khi cần thiết, 
sản sàng quên mình vi sự nghiệp bảo 
vệ hỏa bình, bảo vệ thành quả cách 
mạng — đó là một mục tiêu của việc 
phân ánh chiến tranh hiện nay. 
Trình độ mới của sự phản ánh chiến 
tranh sau chiến tranh thề hiện chủ 
vếu ở năng lực khái quát, tông hợp 
hiện thực chiến tranh trong một 
quan hệ biện chứng giữa chiều rộng 
và chiều sâu của sự phản ánh đề có 
được những tác phầm xứng đáng với 


tầm vóc những chiến công của dân 


tộc và của thời đại. Nhiều người 


“Štrong các thế hệ khác nhau của đội 


ngũ nhà văn ta đang ấp ủ những dự 
định như thế. Sự phát triền đa đạng 
những phương thức tông hợp, việc 
sử dụng có hiệu quả tiềm năng của 
các thề loại văn học đã trở thành một 
đặc điềm của việc phản ánh chiến 
tranh sau chiến tranh. Phương thức 
tông hợp bằng thề loại sử thi, những 
tiều thuyết “toàn cảnh ® là một dáu 
hiệu nội bật, có giá trị lớn khi nhà 
văn muốn chiếm lĩnh những mảng 
hiện thực và hệ thống những biến cổ 
khác nhau của chiến tranh. Phương 
thức này có khả năng chứa đựng một 
dung lượng hiện thực lớn, nhiều 
tìng lớp xã hội và số phận khác nhau 
của con người, những dòng thác lớn 
của lịch sư và cả những tỉa. nước nhỏ 
li tỉ của chính dòng thác đó, những 
am hưởng và nhịp điệu khác nhau 


của chiến tranh. Thành tựu của văn 


học Xô viết trong việc phát triền 
phương thức này là một kinh nghiệm 
đáng quý. Những tác phầm như vậy 
thường góp phần xác định bộ mặt và 
độ lớn của một nền văn học. Mặt 
khác, sự khái quát, tồng hợp về chiến 
tranh không nhất thiết chỉ có một 
hướng đó. Tầm vóc của một nền văn 
học nhiều khi gắn liền với những tác 
phầm văn xuôi vừa và ngắn trong đó 


(4) Văn kiện Đại bội V. Nab Sự thật. Hà- 
nội, 1982, tập L, tr. 42. 
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chỉ có một dung lượng nhỏ, một phạm 
vỉ hẹp của hiện thực chiến tranh, 
nhưng những ánh sáng trí tuệ, chiều 
sâu của sự phát hiện những vấn đề 
mới lại làm ngỡ ngàng nhiều người. 


Sự tổng hợp biện thực theo những 
phương thức trên thưởng gắn bó 
chặt chẽ với một vấn đề thời sự 


nồi lên như một đặc điềm mới, một. 


quy luật mới của văn học hiện đại 
viết về chiến tranh. Đó là những vần 
đề triết học, đạo đức được đặt ra, 
được phát hiện khi nhà văn xử lý 
chất liệu chiến tranh. Với tất cả sự 
khiêm tốn, chúng ta vẫn có thề khẳng 
định rằng, cuộc chiến đấu ba mươi 
năm của đân tộc ta mang một ý 
nghĩa lịch sử — thời đại sâu sắc. Từ 
trong tiến trinh và sự chiến thắng 
của nó, một loạt những câu hỏi gay 
gắt nhất, nóng bỏng nhất của dân 
tộc và thời đại đã tìm được những 
lời giải đáp sáng rõ. Vậy mà, văn 
học ta còn quá ít những vấn đề như 
vậy. Phải chăng trong văn học viết 
về chiến tranh, chúng ta đã thiên về 


mặt miêu ld hơn là mặt phân lích và . 


bình giá hiện thực ? Vi thế nhiều hình 
tượng văn học, kề cả những thành 
công đã được xác nhận, chưa có sức 
lay động lớn về mặt trí tuệ, phương 
thức tác động về mặt tình cảm đôi 
khi cũng đơn điệu và dễ dãi. Đề đáp 
ứng sự phát triền và nhu cầu trí tuệ 
của con người hiện tại, sự kết hợp 
giữa miêu tả — phản lích, biều hiện — 


bình giá là một dấu hiệu mới của văn “ 


học viết về chiến tranh. Chiến tranh 
hiện ra trong những tác phầm viết 
sau chiến tranh không phải là những 
kỷ niệm đẹp đề chiêm ngưỡng, mà 
phải là những bài học triết học, đạo 
đức, luân lý sống động và đầy sức 
thuyết phục. 


Sau chiến tranh, khả năng mở rộng 
việ phân tích những mặt rất khác 
nhau — kinh 'tế, chính .trị, quản sự, 
xãä hội—của hiện thực chiến tranh và 


những mối 


` 


điều kiện của việc đào sâu quá trình 
vận động phong phú và phức tạp của 
tâm lý con người do tác động của 
chiến tranh là cơ sở của bước phát 
triền mới của văn học viết về chiến 
tranh. Những dấu hiệu mới đó đang 
xuất hiện trong văn học ta những 
năm gản đây. Trong quá trình ấy, 
những cặp phạm trù đặc biệt của 
hiện thực chiến tranh lại được tiếp 
tục miêu tả — phân tích ở một cấp 
độ nghệ thuật mới và sàu hơn: anh 
hùng và bị kịch, cái cao cả và cái 
thấp hèn, cái được và cái mất, cái giá 
trị và cái vô giá trị, đứng vững hay 
gục ngã, niềm vui chiến tháng và 
những đau thương, tàn phá... Trách 
nhiệm đối với dân tộc; đối với những 
người đã ngã xuống hôm qua và đối 
với thế hệ mai sau đòi hỏi nhà văn 
ta trohơg khi phản ánh chiến tranh 


"không được rơi vào sự tô hồng dễ 


dãi, sơ lược, nghèo nàn, cũng khòng 
được rơi vào sự chuộng &lạ », xa rời 
yêu cầu về tính chân thật của sự phản 
ánh, chỉ khai thác những” mặt bi 
thảm,đau thương, éo le của chiến 
tranh và đời sống con người. Không 
ai có thê quy định một liêu lượng hay 
một tỷ lệ số học cho việc miêu tả 
tương quan trên, song 
nhất thiết phải khẳng định rằng, sự 


thật cơ bản của ba mươi năm chiến 


tranh chính nghĩa của đàn tộc ta — 
lòng yêu nước nông nàn, chỉ căm thủ 
giặc sâu sắc, chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng sáng ngời, những phẩm 
chất thật sự của con người dã vượt 
qua tất cả những gian nguy, đau 
thương, chết chóc đẻ giành lấy độc 
lập, tự do và cuộc sống mới ~ phải 
trở thành chân lụ nghệ thuật chủ yếu 
của một nền văn học đã ra đời trong 
lòng cuộc chiến tranh ấy; nẽn văn 
học này giờ đây đang đảm đương 
trách nhiệm khám phá và tái tạo 


“cuộc chiến đấu anh hùng ba mươi 


năm ấy cho cuộc sống hôm nay và 
mai §au, 


XÂY DỰNG (0 (ẤU KINW TẾ NÔNG — CÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN ĐIỆN - BẢN 


IỆN-BÀẢN là một 
đồng bằng của tỉnh Quảng- 
nam — Đà-nằng, đất ít, 
người đông, đi lên từ 
hoang tàn đỗ nát sau hai cuộc chiến 
tranh chống Pháp và chống Mỹ: t7 
trong số 114 làng bị phá hủy nặng nề; 
9000 trong số 32 000 hộ của toàn huyện 
có eon em là liệt sĩ và thương bình. 
Sau ngày giải phóng ca huyện chỉ còn 
3A00 héc ta trong tông số 12500 héc ta 
ruộng đất còn cày cấy được ít nhiều. 
Erầu bỏ bị giết hại gản hết (trău chỉ 
còn 350 con, bò còn 1200 con), Cá 
huyện chỉ có 3ã máy bơm loại nhỏ 
(10 V), một lò gạch công suát 
250 000 viên/năm. Các ngành nghề thủ 
công truyền thống đều bị mai một, 
trên mảnh đất nồi tiếng về tơ tàm, lụa, 
vải vóc trước đây, nay không còn một 
chiếc khung đệt nào Ï 

Qua bìy năm (1976 — 1982) phản đản 
gian khô và bảng nhiều biện pháp 
tích cực, huyện Điện-bàn đã hàn gắn 
vết thương chiến tranh, tăng cường 
cơ sở vạt chất kỹ thuật gắn liền với 
cải tạo, củng cố và hoàn thiện quan 
hệ sản xuất mới xã hội chú nghĩa, 
đáy mạnh sản xuất,cn định và cải 
thiện đời sóng nhàn đan. 


lR 


huyện. 


LÊ - VĂN - PHONG 


Dưới đây là một số vấn đề cơ bản 
mà huyện Điện-bàn đã tập trung sức 
giải quyết có kết quả. 


Ï — Tạp trung làm lương thực. 


Thi hành nghị quyết Đại hội thứ 
IV của Đăng: “tập trung cao độ sức 
lực của cả nước, của các ngành các 
cấp tạo ra bước phát triền vượt bậc 
vẻ nỏng nghiệp nhằm giải quyết vững 
chác nhĩ cầu của cả nước về lương 
thực và thực phẩm...». Điện-bàn đã 
thực hiện hàng loạt biện pháp về khỏi 
phục điện tích canh stác bị bỏ hoang 
trong chiến tranh, tăng vụ mở rộng 
điện tích gieo tròng và thâm canh 
tăng năng suất nhằm giải quyết cho 
được văn đề lương thực trên địa bàn 
huyện. 


Bảy năm qua là thời kỳ đảng bộ và 
nhân dàn Điện-bàn ra sức hàn gắn vết 
thương chiến tranh, đồ mồ hôi và 
xương máu đề giải phóng hàng nghìn 
héc tà ruộng đắt hoạng hóa còn đây 
bom mìn, đây thép gai của Mỹ, ngụ? 
đề lại. Riệng trong các chiến dịch khai 
hoang, phục hóa này, đồng chí và 
đồng bào Diện-bàn đã có 120 người 
hy sinh, 270 người bị thương. Đến 


nay, toàn bộ điện tích đất nông nghiệp 
bị boang hóa trong chiến tranh của 
huyện Điện-bàn đều đã được khôi 
phục và đưa vào sản xuất, 


Mặc dũ đã phục hồi được toàn bộ 
điện tích canh tác nhưng binh quản 
ruộng đất tính theo đầu người rất 
thấp, chỉ có 850 mét vuông. Do đó việc 
tĩng vụ, mở rộng diện tích gieo trồng 
và thâm canh tăng năng suất cây trồng 
(nhất là thâm canh tăng năng suất lúa) 
là biện pháp quan trọng có ý nghĩa 
quyết định đối với việc phấn đấu tự 
túc lương thực của cả huyện. 


Diện bàn đã tiếp thụ sớm chủ 
trương tăng thêm một. vụ lúa xuân 
hé (), đưa &0X⁄ điện tích của cả huyện 
trước đày chỉ cấy 2 vụ lúa lên cấy 3 
vụ lúa trong một năm. Riêng với việc 
tăng thêm vụ lúa xuân hè, mỗi năm 
Điện-bàn đã thu thêm từ 17000 đến 
I§ 090 tần thóc, bình quân mỗi người 
đàn trong huyện một năm có thêm 100 
ki lò đam thóc xuân hè. Làm 3 vụ lúa 
một năm trên củng một điện tích là một 
vấn đề mới, làm: sao vừa giữ được độ 
phi của ruộng đất, vừa bảo đảm được 
thời vụ, tránh được tỉnh trạng “hai 
bái úp một» và có được sản lượng 


hóc đao nhất trên đơn vị điện tích'?- 


Điện-bàn đã giải đáp có kết quả các 
càu hỏi đó bằng việc tö chức quản lý 
và điều hành hợp lý sức lao động trên 
địa bàn huyện, phát triền mạnh chăn 
nuôi cân đối với trồng trọt, và nhất 
là tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 
phụe vụ thâm canh. ' 
Thủy lợi là biện pháp hàng đầu. 
Từ năm 1976 đến nay Điện-bàn đã 
thực hiện tốt phương châm ® Nhà nước 


và rhãn dân cùng làm», phát động 


phong trào quản chúng liên tục tiến 
quản vào mặt trận thủy 'lợi. Năm 1976 
huyện Điện-bàn đã hoàn thành xây 
dựng trạm bơm Vĩnh-điện (cỡ lớn của 
tính) và xây dựng một số trạm bơm 
khác, đến nay toàn huyện đã có l1 
trạm bơm điện /ới 112 máy, mỗi máy 
có công suất 1000m”/giờ, bảo đảm bơm 


nước tưới, tiêu cho toàn bộ điện tích 
cấy lúa. 

Điển-bàn cũng là huyện có phong 
trào tiếp thụ giống mới, từng bước 


đưa giống lúa mới có năng suất cao 


vào thay thế cho giống lúa cũ có 
năng suâật thấp. Mỏi hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp đéu có đội chuyên 
gioỏng làm nhiệm vụ chăm lo bồi 
đường, chọn lọc và xác lập bộ giống ( 
mới phù hợp với điều kiện đất đai 
và mùa vụ của từng hợp tác xã. 

Đề eó phân bón, Diện-bàn đã sớm 
phát động phong trào e nhà nhà trồng 
cây phân xanh » q@nhà nhà nuôi lợn ®, 
kết qua đã dưa đàn gia súc tăng lên 
khá nhanh: đàn lợn năm {975 có 7500 
con, năm 1952 tàng lên 10500 con 
(binh quản 4 lợn trên mỗi héc ta 
gieo trỏn#); đàn trâu tăng gản 7 lần 
(năm 1975 có 1200 con, năm 1982 tăng 
lên 10526 con), Chăn nuôi gia súc 
phát triền vừa đem lại nhiều sức kéo 
để làm đất, vừa cho nhiền phân bón 
ruộng. Đề khuyến khích gia đỉnh xã 
viên phát triển mạnh chăn nuôi. Điện- 
bàn đã thực hiện chính sách đôi phản 
lăy thóc, nông đàn báu một tấn phản 
chuông cho hợp tác xã được hợp tác 
xã đồi lại tử 30 đến 59 kỉ lô gam thỏ», 
tùy theo loại phân. Chủ trương trên 
đày đã dem lại kết quá: đồng ruộng 
có thêm phản, người chăn nuôi có thêm 
thóc ăn, xã hội có thêm thực phẩm, 
Đồ chủ động về giống, phần lớn hợp 
tác xã đã lập trại nuôi lợn giống tập 
thề làm nhiệm vụ cung cấp đầy đúủ 
con giống cho xã viên, nhằm nhanh 
chóng cải tạo và phát triển đàn lợn, 

Chính nhờ thực hiện đồng Bộ các 
biện pháp thàm cạnh như đã nói Ở 
trên, năng suất lúa của huyện Điện- 
bàn trong 3 năm liên (từ 1979 đến 1981) 
đạt bình quản 10 tàn thóc/héc ta cả 
năm, đến năm 1982 đạt IÍ,2 tấn/héc 
la cầ năm. Có một số hợp tác xã đat 
nắng suất lúa bình quân cá năn) củOo 
` : 


(1) Cây trong tháng 4, thu hoạch vào đầu 
tháng 7 dương lịch. 
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hơn như Điện-thọ 3 đạt 1725 tấn, 
Điện-quang 2: 16,2 tân/héc ta... Hồ 
ràng nếu biết thâm canh thì việc 
trồng ba vụ lúa một năm trên củng 
một: diện tích không làm cho đất xấu 
đi mà vẫn bảo đảm tăng năng 
suất lúa, | 

Sự thay đồi nội bật tréên mặt trận 
sản xuất nông nghiệp ở huyện Điệnz 
bản trong 7 năm qua là : toàn bộ diện 
tích đất đai nông nghiệp đã được 
khai hoang phục hóa và đưa vào sản 
xuất; diện tích gieo trồng tăng lên 
gấp 3,7 lần (&200 héc ta năm 1975 tíng 
lên 30100 héc ta năm 1982) hệ số quay 


vòng ruộng đất từ 125 vòng (I1:0): 


tăng lên trên 3 vòng (1UÀ2), riêng 
điện tích gieo trồng cây lương thực 
tăng gấp 4,4 làn (6020 héc ta năm 
1975 tăng lên 26150 héc ta năm 1982); 
tông sản lượng lương thực quy thóc 
tăng gản gấp 5 lần (15210 tấn năm 
1975 lên”73000 tấn năm 1942), bình 
quản lương thực tính theo đâu người 
năm 19§2 đạt 500 kg (nằm 1975 chỉ có 
100 kg). Tử một huyện sau ngày mới 
giải phóng Nhà nước phải cứu đói, 
đã nhanh chóng trở thành một huyện 
đản dâu về làm nghĩa vụ lương thực 
vượt mức kế hoạch Nhà nưóc giao. 
Trong 7 năm vừa qua, Điện-bàn đã 
đóng góp cho Nhà nước trên 60700 
tần thóc. Đáng kê là diện tích canh 
tác của huyện chỉ bằng 102 tông diện 
tích canh tác của toàn tỉnh 
(2670/12: 416 ha) nhưng Điện-bàn 
lại đóng góp được 252 tòng số lương 
thực Nhà nước huy động trong toàn 
tình; nông đản đủ ăn và có phản 
lương thực dự trữ. Trén cơ SỞ giai 
quyết có kết quả văn đề lương thực, 
TL iện-bàn mới có điều kiện từng bước 
mở rộng và phát triển ngành nghề 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp, 
hình thành cơ cảu kính tế nòng” 
công nghiệp trên địa bàn huyện. 


II — Phát triền liều công nghiệp 
mà thủ công nghiệp lừ cơ sơ 0à 
trên địa bản huuện. 
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Xuất phát từ đặc điềm của môi 
huyện đất ít, người đông, nếu chỉ 
đơn thuản làm nông nghiệp thì Điện- 
bàn không thề thúc đầy nhanh quá 
trình phân công mới lao động xã hội 
và khó có điều kiện cải thiện đời 
sống của nhân dân. Do đó, Điện-bàn 
đã sớm có ý thức kết hợp phát triền 
nỏng—công nghiệp ngay từ cơ sở và 
trên địa bàn huyện. ĐDiện-bàn chủ 
trương huy động nhân dân chung vốn 
và công sức xây dựng những cơ sở 


. tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp 
. đưới các hình thức quốc doanh, hợp 


tác xã, tÖö sản xuất và cá thề; hoặc 
liên doanh giữa quốc doanh và tập 
thẻ, giữa nông nghiệp và công nghiệp, 
giữa hợp tác xã và tồ sân xuãi... Toàn 
huyện đã có 96 cơ sở sản xuảt tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp, đã 
hình thành 7? nhóm sản xuất thuộc 7 
ngành công nghiệp (cơ khí, vạt liệu 
xây dựng, đệt da may nhuộm, chế 
biến lương thực và thực phầm, khai 
thác và chế biến gỗ, giấy, hóa chất) 
được phân bố từ thị trấn đến các xã 
ấp. Riêng 80 đội ngành nghề trong 
các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
đã tạo được 46X tông giá trị sản 
phầm công nghiệp và tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp toàn huyện. 

Tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp của Điện-bàn hằng năm đã 
cung cấp cho nhàn đìn trong huyện 
một số tư liệu sản xuất và hàng tiêu 
dùng thiết yếu mà trước đày phải 
mua ở ngoài huyện. Riêng trong nàm 
1951 đã cung cấp cho nhân dân trong 
huyện 35 triệu viên gạch nung, 745 
triệu viên ngói, 45 000 công cụ cìm tay, 
200 tấn dõ dùng gia đình bằng đồng và 
bàng nhỏm, 220 tấn giãy, 3500 tấn vôi 
bón ruộng, 2000 m` gỗ tròn, 350 mỀ gỗ 
đồ mộc dàn dụng, làm gia công cho 
Nhà nước 400 000 mỂ vải lụa tơ bóng 
và gần 1 vạn mét vuông mành trúc và 
mặt mây xuất khầu. Giá trị tÔng sản 
lượng tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp (tính theo giá cố định năm 
1970) của Diện-bàn năm 1975 chỉ cỏ 


835 nghin đồng, năm 1982 đạt 25 §16 000 
đồng, tăng gấp 30 lần, bình quản 
hằng năm tăng 62%, 


ngay tử cơ sở, Điện-bàn đã nhanh: 
chóng hình thành bước đâu cơ cấu 
kinh tế nòng — công nghiệp trên địa 


Nhờ kết hợp nông — công nghiệp . bàn huyện : 


b) Thu nhập từ tiêu, thủ công nghiệp 


DIỄN GIẢI 1975 1982 
Cơ cấu giá trị sản lượng nông — công nghiệp : 
a) Giá trị sản lượng nông nghiệp 96% ñ0 % 
b) Giá trị sản lượng tieu, thủ công nghiệp 4% 40% 
Cơ cấu lao động nông — còng nghiệp: 
a) Lao động làm nông nghiệp 93,5% 53% 
b} Lao động làm tiều, thủ công nghiệp 1,5 % 18,2% 
Trong các hợp tác xã nông nghiệp: _ 
a) Lao động làm tiều, thủ công nghiệp 0 15 — 20% 
0 30% 


LII — Gắn liền phát triền lực 


lượng sản xuối 0ởới cải tạo quan: 


hệ sản xuất cũ 0à xâu dựng quan 
hệ sản xuất mới +ñã hội chủ nghĩa. 

Xhũng năm đầu sau ngày giải 
phóng, quần chúng đang trên dà phần 
khởi và tin tưởng, nhiều người dân 
Điện-bàn sau bao nhiêu năm ly tán trở 
về quê hương đều có nguyện vọng 
được góp phản nhỏ bé của mình vào 
công cuóc xây dựng lại quê hương. 
Tranh thủ thời cơ thuận lợi đó, Điện- 
bàn đã huy động sức người, sức của 
của nhân dân trong huyện, ra sức 
khai hoang phục hóa, xây đựng thủy 
lợi, xây dựng hệ thống bảo vệ thực 
vật và thú y... Đồng thời, Điện-bàn 
còn đủy mạnh tốc độ xày dựng cơ 
bản, và chỉ trong 7 năm (1976 — 1983) 
đã đầu tư 109 triệu đồng, trong đó 
phản vốn do Nhà nước bỏ ra là 10 
triệu đồng, phần hợp tác xã và nhàn 
dân bỏ ra là gần 100 triệu động đề 
lắng cường cơ sở vật chất ' kỹ thuật 
nhằm phục vụ sản xuất và đời sống 
nhân dân. Toàn huyện Điện-bàn đến 
cuối năm 1982 đã có 14 tram bơm 
điện với 112 máy bơm mỗi máy có 
còng suất 1000 mÌ/giờ và gìn 10 kỉ lò 
mét mương, 36 hợp tác xã nông nghiệp 
tự trang bị 64 máy kéo loại 12 CV và 


2ƒ máy kéo lớn loại 52 CV trở lên, 
106 ;85 mét vuông sản phơi, 3000 
mét vuông nhà kho, 64 eơ sở xay xát 
thóc gạo,: 69 cầu cống và 94 ki lô mét 
đường giao thông, 96 xí nghiệp công 
nghiệp và cơ sở sản xuất tiêu còng 
nghiệp, 591 phòng học, 61 nhà trẻ, ỏö 
nhà máu giáo, l5 nhà văn hóa xã, 15 
bệnh xá xã, I bệnh viện huyện, 4 đội 
chiếu bóng, 36 đài truyền thanh cơ sở, 
Iđài phát thanh sóng ngắn, Í nhà 
bảo tàng huyện, (Ngoàira, có l16ã lò. 
cốt và cóng sự phòng thủ ven biến 
được xây dựng kiên cõ bằng công của 
của nhàn dân đóng góp). Chính những 
cơ sở vất chảt kỹ thuật đó đã góp 
phần đầy nhanh cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật, đưa cách mạng tư 
tưởng và văn hóa vào quảng đại quần 
clhiúng, củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. - 

Võ xảy dựng quan hệ sản xuất mới 
trong nóng nghiệp, bước đãư Điện- 
bàn đã tô chức tốt tô đoàn kết sản 


xuật (tiêu hiều là tô đoàn kết sản 
“guất thôn Bbinh-nhai, xã Điện-thọ); 


từ đó xàyv dựng hợp tác xã nông 
nghiệp bạc cao Cbỏ qua hình thức hợp 
tác xã bạc thấp hoặc tập đoàn sản 
xuất). Phát huy kết quả làm thử hai 
hợp tác xã ở xã Điện-thọ, tháng 10-1978- 


~ 


huyện cho xây đựng thêm Tã hợp tác 
xã và đến tháng 2-1979 Điện-bàn đã 
hoàn thành hợp tác hóa nòng nghiệp 
trên địa bàn huyện với 35 hợp tác xã. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa trong công nghiệp, nghe cả và 


thương nghiệp cũng đã căn bản hoàn. 


thành, thu bút 7022 thợ thủ công, S05 
ngư đàn và 0025 tiều thương vào cön 
đường làm ấn tập thế từ hình thức 
thấp dến hình thức cao. 


Quan hệ sản xuất mới được Xác 
lập, ngày càng cúng cố và, phát triển 
trong nông nghiệp cũng nhưứữ trong 
các ngành tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, nựư nghiệp và phân phối lưu 
thông, đã làm thay đôi căn bản tính 
chất xã hội ở nông thòn Điện-bàn. Sự 
gàn bó giữa khỏi phục, phát triển. lực 
lượng sản xuất và cải tạo quan hệ 
sin xuất cũ, xảy dựng và phát triền 
quan hệ sẵn xuất mới xã hội chủ nghĩa 
ở Điện-bàn trong những nàm qua đã 
có tác dụng thúc đây việc xảy dựng 
cơ cấu kinh tế nông — công nghiệp 
trên địa bàn huyện, 

lên canh những kết quả đã đạt 
được, huyện Điện-bàn côn những mặt 
yếu cần eó. biện pháp kịp thời khắc 
phục. Hiện nay huyện Điện-bàn còn 
ba xã ven biến (chiếm 20% điện tích 
canh tác và số dân trong toàn huyện) 
chưa phát huy được thế mạnh về lao 
động và đất đai, Điều đó có thê do 
nhiều nguyên nhân song một trong 
những nguyễn nhìn quan trọng là 
huyện chứa có biện pháp tích cực báo 
đảm nhụ cấu về lương thực cho nhàn 
đản ba xã, để họ tập trung trồng rau, 
qua củng cấp cho thành phố Đà-nắng 
và xuất khau, phát triển cây công 
nghiệp ngắn ngày và đải ngàv như 
thuốc lá, bóng, thầu đấu, đào lòn 


hột... nhằm phát huy ưu thế của đất 
đai, tạo ra nøguôn nguyên liệu cung 
cấp cho công nghiệp và tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp. Trong những 
năm qua huyện Điện-bàn có chú ý 
khôi phục và phát triển nghề trồng 
đàu nuôi tằm, song do chưa có chính 
sách khuyến khich thích đáng, nhất 
là chính sách cung cấp lương' thực, 
điều tiết lợi nhuận giữa những người 
sản xuất ra-tơ lụa với những người 


trồng đâu nuôi tắm, cho nên tốc độ 


phát triền nghề tơ tàm nói chúng là 
chậm, chưa cân xứng với khả nàng 
hiện có của nhân dân trong huyện. 
Trong điều kiện binh quản ruông đát 
thấp (850 mét vuông đất canh tác! 
người), việc phát triên -sản xuất; mở 
rộng ngành nghề đề giải quyết việc 
làm cho nhân dân trong huyện phái 
gắn liền với việc thực hiện biện pháp 
vừa hạ thấp mức tăng số dàn vửa đưa 
dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, 


“Trong những năm qua huyện Điện- 


bàn đã có nhiều cố gắng trong việc 
thực hiệh nhiệm vụ nói trên song kết 
quả chưa được nhiều, chưa mang lại 
hiệu quả thiết thực. Trong thời gian 
tới, Diện-bàn cần tiếp tục thực hiện 
tốt kế hoạch đưa dân đi xây dựng 
vùng kinh tế mới ở Tây-nguyẻn và 
các huyện miền tây của tỉnh; đặc 
biệt coi trọng việc hợp tác và hên 
kết kinh tế giữa huyện Điện-bàn với 
*ác huyện miền núi của tỉnh; nơi có 
tài nguyên phong phú, đất rộng người 
thưa, nhằm nhanh chóng tạo nguồn 
nguyên liệu đề phát triên mạnh công 
nghiệp và tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp trên địa bàn huyện mọi 


"cách chủ động, góp phần đầy nhanh 


quá trỉnh hình thành cơ cấu kinh tế 
nóng — công nghiệp trên địa bàn 
huyẻn. 


& 


¬ 


Sinh hoạt tư tưởng 


PHÁT HIỆN TÀI NĂNG MỚI 


| RÊN con đường cách mạng, Đẳng. 


la đã phát hiện, đào tạo, bồi 
đường và sử dụng đúng đẳn, có hiệu 
qua biết bao tài năng. Đây là một 
trong những nhân tố quan trọng tạo 
nên thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp 
giải phóng dàn tộc, bảo vệ Tô quốc 
và xảy dựng chủ nghĩa xñ hội. 

Từ ngày Cách mạng Tháng Tám 
thành công đến nay, ,thấm thoát đã 
4b năm. Nhiều thế hệ kế tục nhau 
dưa cách mạng tiến lên. Một thế hệ 
ehi hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của 
mình khi vày dựng được thế hệ kế 
tục xứng đáng. Nòng cốt của mỗi thế 
bẻ là những tài năng đặt trên những 
cong vị chủ chốt trong công tác 
chung cũng như trong công tác thuộc 
(ác ngành, các lĩnh vực khác nhau 
của đời sống xã hội. : 

Trong ngành nào, nghệ nào, đâu 
đàu cũng có những người có đức, có 


đài nồi hơn so với số động đồng 


nghiệp, do được rên luyện, bồi dưỡng, 
học tập công phu, do tích lũy được 
nhiều kinh nghiệm, do đã tỏ ra vững 
vàng khi kinh qua những thử thách, 
do có năng khiếu thích ứng với nghề 
nghiệp của mìinh.., Phát hiện, bồi 
dưỡng và sử dụng đúng dặn những 
người như vậy; là trách nhiệm chung 
của nhân đản và của Đẳng, trước 
hết là trách nhiệm của các đồng chí 
lãnh đạo các cấp của Dăng và Nhà 
nước, . 

- Trong sự nghiệp dựng nước và 
g1tữ nước của dân tộc, có không í1 
những điền hình đặc sác về phát 
hiện nhân tại, Trần-Hưng-DĐạo trên 


đường hành quân gần làng Phủ-ủng 
đã phát hiện ở chàng thanh niên đan 
sọt Phạm-Ngũ-lão những đức tính 
của một người tướng giỏi. Tử dư 
luận nhân dàn và sĩ phu, Nguyễn-Huệ 
phát hiện và sử dụng được La-sơn 
phu tử Nguyễn-Thiếp và Ngô-Thi- 
Nhậm làm mưu sĩ giỏi cho mình 


“trong sự nghiệp lớn. Không gặp được 


Trằn-Hưng-Đạo' và Nguyễn-Huệ, tài 
năng của ba nhân tài nói trên có thể 
bị mai một, khong góp được phần 
công hiến quý giá vào sự nghiệp của 
đàn tộc đánh tháng quản Nguyên và 
quân Thanh xâm lược. 


Qua một số sự kiện lịch sử trên, fa 
thấy rõ đời nào cũng vậy, không 
thiểu *tài năng » thuộc cả lớp người 
đang độ thanh xuân sung sức lần lớp 
người tuôi cao, lịch lãm nhưng chưa 
có cơ hội, điều kiện cần thiết đề phát 
huy dúng mức tài năng của mình, 
Văn đề là làm sao phát hiện kịp thời, 
chính xác những tài nàng đó. 

Muốn làm được việc hệ trọng trên, 
người lãnh đạo và cơ quan tham 
mưu giúp việc trước hết phải có lòng 
nhiệt thành, tỉnh thần trách nhiệm 
cao với sự nghiệp cách mạng chung, 
phái công tâm và khách quan, không 
bị những thiên kiến, lòng tư vị hoặc 
đổ ky chỉ phối khí xét người. Mặt 
khác, để phản biệt sắc bén được chân 
với gia, để nhìn từ hiện tượng thấy 
được bản chất, từ mãm non thấy 
được triền vọng của cây, người làn 
công tác @chọn-người » còn cần phải 
có đòi mắt tính đời, Trong cùng một 
ngành, nợhẽe, có tính thông chức 


nh) 


nghiệp mới đánh giá được đúng đắn 
và chính xác tài năng và triền vọng 
của đồng nghiệp. 

Trong ngành nghệ thuật sản khầu — 
điện ảnh, có không íL trưởng hợp sự 
phát hiện của một đạo diễn cũng là 
bước mở đầu cho sự nghiệp rạng rỡ 


của những nghệ sĩ ưu-tú. Tại học 


đường và phòng thí nghiệm, nhiều 
_ nhà bác học đã phát hiện những học 
trỏ xứng đáng kế tục sự nghiệp khoa 
học của mỉnh và sau đó có những 
« học trỏ » đã thu được những thành 
tựu rực rở trước đây còn là mơ ước 
của thầy. Trên chiến trường, công 
trưởng, không ít những chiến sĩ, sĩ 
quan, kỹ sư, kỹ thuật viên được phát 
hiện, sau đó được đảo tạo, bồi dưỡng 
và sử dụng thích đáng. đã nhanh 


chóng trở thành những nhà chỉ huy. 


quản sự, những công trình sư xuất 
súc, Một hợp tác xã nông nghiệp, một 
nhà máy, muốn làm ăn khấm khá, 
không chỉ cần có mọt chủ nhiệm, 
một giám đốc giỏi mà còn phải có 
một tập thê lãnh đạo giỏi, phải có đội 
ngũ những tô trưởng, tỏ phó sản 
xuất giỏi. Từ trên xuống dưới, có 
được những «khung» vừng chắc 
đóng vai trò đầu tàu mới phát huy 
được tác dụng của tò chức, khả nàng 
của đỏng đảo quần chúng, 

Trong sự nghiệp cách mạng. những 
tài năng đã được khẳng định, nói 
chung đều được đưa lên những cương 
vị công tác quan trọng. Cống hiến 
của họ cho lợi ích của nhân đản 
không nhỏ. Nhưng theo vêu cầu của 
cách mạng và theo quy luật sinh vật 
không cường được về còn người, 
chúng ta phải thường xuvên phát 
hiện rộng rãi lớp tài năng mới. Đừng 
lại trong việc phát hiện vưtài năng» 
cũng có nghĩa là chặn lại bước tiến 
của xã hội theo thời gian, làm xóc 
xệch trình tự phát triền của guồng 
máy quốc gia. Dưới cây bút của 
Nguyẻn-Trãi, « chiếu cầu hiền tài s(1) 
của Lê-Lợi mở đâu bằng càu: “Được 
thịnh trị tt ở việc cử hiền, được 


ÀỊ 


” 


hiền tài tất do sự tiến cử?. Lê-Lợi 
xem việc «tiến cử nhân tài? là việc 
trước tiền trong công cuộc xây dựng 
lại quốc gia sau khi chiến thắng hoàn 
toàn quân Minh, và đặt vấn đề đó ở 
mọi địa phương, ở mọi cấp. 

Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng ta trình bày 
tại Đại hội V cũng nêu rõ: *Đảng 
phải dành nhiều công sức xây dựng 
đội ngũ. cán bộ của Đảng và Nhà 
nước, trước hết là cán bộ lãnh đạo, 
an bộ quản lý. Chất lượng cán bộ là 
điều kiện quyết định thắng lợi của 
công tác lãnh đạo, Bảo cáo còn chỉ 
ra rằng phải tử công tác kiềm tra mà 
« phát hiện nhanh những nhân tố mới?, 

Phải qua thử lửa mới phản biệt 
được vàng thau, việc phát hiện tài 
năng mới cũng phải như vậy. Qua. 
kiềm tra tử thực tiễn công tác, sản 
xuất và chiến đấu, từ các phong trào 
thí dua, từ những cuộc thi đề dạt các 
học vị và danh hiện nhát định, lãnh 
dạo cùng đông đảo quần chúng có 
thê phát hiện những tài năng mới. 

Phát hiện tuy chỉ là bước mở đầu 
cho nhiều bước tiếp theo như huăn 
luyện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng 
tài năng; nhưng đó là một bước có 
ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Bối cảnh lịch sử môi thời mỗi 
khác, tỉnh chất, nội dung và cả hình 
thức phát hiện tài năng cũng khác. 
Tuy nhiên, xưa và aay có sự trùng 
hợp về tảm quan trọng của văn đề. 
Đây cũng là. một truyền thống quý 


báu mà Đẳng ta kế thừa của lồ tiên 


và nàng lên một tầm cao mới trong 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước. 
Tre già, măng mọc. Những lớp tre 
già cứng cáp làm chỗ dựa cho những 
lớp tre ở độ “thanh xuân? vươn lên 
nối tiếp, tạo thành vòng đời tồn tại 
lâu đài và mạnh khỏe của khỏóm tre. 


CHU-MỘNG 


(10 Nguyễn- Trải : Toán sập, Nr Khoa bọc 
rš hội. 1978, tr. lọá, 


BƯỚC LEO THANG NGUY HIỂM VỀ 
CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ CỦA RI-GÂN: 


TÌ «THANH KIẾM VÀ LÁ (HẤN» ĐẾN «HAI THANH KIẾM» 


Tử « thanh kiếm và lá chắn * chuyền. 

sang «hai thanh kiếm ?®, đấy là 
hinh tượng đang được giới chiến lược 
Mỹ trương ra nhằm mô .tả đặc điềm 
mới của chiến lược quân sự mà chính 
quyền Ri-gàn đang theo đuôi. 

Theo giới chiến lược Mỹ, từ ngay sau 
chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, 
luy gọi bằng những tên khác nhau, 
nhưng chiến lược quân sự Mỹ vẫn 
mang nội dung cơ bản: X*trả đũa ð 
ạt» bằng lực lượng hạt nhàn chiến 
lược và ephản ứng linh hoạt» bằng 
lực lượng vũ khí thông thường đưới 
«ô hạt nhân ?®. 

Từ những năm cuối thập kỹ 40 đến 
cuối thập kỷ 50, do lúc đầu nắm 
được độc quyền, rồi sau đó vẫn duy 
trì được ưu thế về vũ khí hạt nhàn, 
các chính quyền Tru-man và AÀi-xen- 
hao chủ trương đủng vũ khí hạt nhân 
đe dọa “trả đũa ồ ạt? nhằm buộc các 
nước khác phải chấp nhận * giải pháp 
Mỹ? trong các vấn đề tranh chấp 


quốc tế. Trong hai thập kỷ 60 và /0,: 


khi sự cân bàng về vũ khí hạt nhân 
giữa Mỹ và Liên-xô ngấy càng được 
xác lập, khi phong trào giải phóng 
dân tộc phát triền mạnh trên thế giới, 
các chính quyền Oa-sinh-tơn kế tiếp 


NHUẬN - VŨ 


nhau chủ trương tiên hành chiến 
tranh thông thường dưới « ô hạt nhân ® 
Ởở các quy mô, phạm vi khác nhau, 
trước hết nhằm đàn áp. tiêu điệt các 
cuộc ®*nôi dậy, tức là chống lại 
phong trào giải phóng dần tộc và độc 
lặp dân tộc. Dấy là thời kỷ đế quốc 
Mỹ vừa vung lên “thanh kiếm ® (biều 
tượng lực lượng vũ khí thông thường 
của Mỹ) đề «ngăn chặn», vừa đưa ra 
chiếc lá chắn? (biêu tượng lực 
lượng hạt nhân) nhằm đe đọa các dàn 
tộc khác trên thế giới và «răn đe» 
Liẻên-xô. 


Các chính quyền Oa-sinh-tơn kế 


“tiếp nhau đã không ngừng tăng cường 


sức mạnh quàn sự - dưới các dạng 
“thanh kiếm » hay #lá chắn ® và cũng 
không ngừng “múa kiếm ?® và giương 
(lá chắn » đề đe dọa các dân tộc. Tuy 
vậy, chúng đã bị vấp ngã sóng soài 
trên chiến trường Việt-nam. Thắng 
lợi của nhân dân Việt-nam bẻ cong 
đ thanh kiếm » Mỹ, làm đảo lộn chiến 
lược toàn cầu của chúng, tạo thêm 


điều kiện thuận lợi đề thế cân bằng 


vũ khi hạt nhân giữa Mỹ và Liên-xò 
được xác lập vững chắc, đầy Oa-sinh- 
tơn vào tình trạng bế tác trầm trọng 
vẻ chiến lược. 


Bước sang thập kỷ 80, thay Ca-tơ 
trên ghế tồng thống Mỹ, Ri-gân trước 
hết chỉ trích các chính quyền Mỹ 
trước đó * chậm chạp » và * thiếu sáng 
kiến ?® trong việc chế tạo và bố trí các 
.vũ khi hạt nhân Mỹ cả tầm chiến 
lược lẫn tầm trung bình, đặc biệt là 
đã đặt lực lượng hạt nhàn Mỹ vào 
thế «thụ động? trong vai trò «lá 
chắn". Theo li-gàn, «răn đe* chỉ có 
hiệu quả khi Mỹ tö ra sản sàng sử 


dụng trước vũ khí “răn đe» cả trên 


lý luận lẫn thực tiễn. 

-Ri-gân đề ra chiến lược quân sự 
mới mang tên «đối đầu trực tiến? 
được xây dựng trên nền tảng một 
loạt “sáng kiến » chiến lược mà cốt 
lõi là thuyết «phia Mỹ sản sàng chủ 
đóng giáng đòn hạt nhàn dầu tiên. 


Đây là điềm xuất phát của những. 


bước chạy đua vũ trang mới mà chính 
quyền Ri-gân đang tiến hành, vừa là 
tiền đề, vừa là hệ quả của mục tiêu 
“ giành ưu thế quân sự » về phía Mỹ. 
Với chính quyên Ri-gân, việc xây 
dựng khả năng «giáng đòn bạt nhân 
đâu tiên » là bước đi tất yếu của Mỹ 
hướng về mục tiêu “giành ưu thế 
quản sự ?®. Mặt khác, việc đạt được 
mục tiêu này cảng tạo cho phía Mỹ 
điều kiện thực hiện “giáng đòn hạt 
nhân đâu tièn %. 

Không phải đợi đến bày. giờ, mà 
các chính quyền Oa-sinh-tơn trước 
Ri-gan đều đã vạch sản những kế 
hoạch « giáng đòn hạt nhân đầu tiên ® 
chống Liên-xõ và trên thực tế, lực 
lượng hạt nhân chiên lược Xlÿ luòn 
luôn được đặt trên tư thế sản sàng 
thực hiện những kế hoạch đó. Tuy 
nhiên, trong bối cảnh thể càn bằng 
hạt nhân đã hình thành giữa Mỹ và 
Liên-xô, các chính quyẻn Oa-sinh-tơn 
từ Ken-nơ-đi đến Ca-tơ đếu không 
thề phủ nhận một hậu quả tất yếu: 
nếu Mỹ phát động chiến tranh hạt 
nhân chống Liên-xô thị trước hết dày 
là một cuộc tự sát hạt nhân đối với 
chính Mỹ. Vi thế, họ đã chọn biêu 
tượng chiếc «lá chân * đề gán cho 


lực lượng hạt nhân Mỹ cái tính chất 
« phòng thủ» vừa nhằm lửa bịp dư 
luận Mỹ và thế giới, che đậy các Âm 
mưu và kế hoạch gày chiến tranh hạt 
nhân của Mỹ, vừa xem chiếc *]a 
chắn» là công cụ *răn dc? phục vụ 
cho các hoạt động mặc cả, gây sức ép 
chính trị. 

Dưới lăng kính chiến lược của Ri- 
gân, đề vươn lên địa vị ssen đầm 
quốc tế», Mỹ không thê đề kéo dài 
hiện trạng cân bằng hạt nhân giữa 
hai bên mà phải thi hành nhiều biện 
pháp nhằm phá vỡ sự cân bằng này, 
# giành ưù thế quân sự- chiến lược » 
về phía Mỹ. 'Một biện pháp đang 
được Ri-gàn nhấn mạnh là khần 
trương xúc tiến việc đôi mới bộ ba 
vũ khí hạt nhân chiến lược Mỹ (tên 
lứa vượt đại châu, máy bay ném bom 
chiến lược, tàu ngầm hạt nhân mang 
Lên lửa chiến lược), đồi mới hệ thống 
vũ khi hạt nhân tầm trung bình và 
điều chỉnh sự bố trí các loại vũ khí 
hạt nhàn cả chiến lược lắn tầm trung 
binh. Cụ thề hóa biện pháp này, 
chính quyên Ri-gàn đang dầy mạnh 
việc chế tạo các tên lửa vượt đại 
chàu MÃ, máy bay ném bom chiến 
lược BI, tàu ngàm hạt nhân Tơ rai 
đơn 2, các tên lửa tầm trung bình Pơ 
sinh 2 và tên lửa có cánh Cru đơ, 
bom nơ tơ roh, đồng thời quyết định 
bố trí tạp trung một khu vực loại 
tên lửa MMX trên lãnh thỏ Mỹ, triền 
khai 572 tên lứa tàm trung bình Pơ 
sinh 2 và Cru dơ tại châu Âu. Theo 
tính toán của Lầu năm góc, khi tên 
lửa tầm trung bình Mỹ được triền 
khai tại chàu Âu, lực lượng hạt nhânp 
Mỹ cá chiến lược lăn tầm trung bình 
sẽ được tng cường về số lượng lẫn 
chất lượng và theo cách bố trí này, 
việc báo vệ 9» các tên lửa MMX chóng 
lại đòn giảng trả bạt nhân của đối 
phương cũng như việc thực hiện 
cuộc tập kích hạt nhân phủ đầu sẽ có 
hiệu qua hơn. Đồng thời từ «sảng 
kiến phòng thủ mới » do Ri-gân công 
bố tháng 3-1959, ÀXÍÿ xúc tiến việc 
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nghiên cứu loại “vũ khi siêu đẳng », 
vũ khí độc đáo?®, trong đó có vũ 
khi chùm hạt và tia la de có khả 
năng “bán rơi bất kỷ tên lửa chiến 
lược nào ngay trên đường bay của 
chúng P Giới chiến lược Mỹ dang 
huệnh hoang rằng: ÀÍÿ đang ra sức 


,giảnh ưu thế quân sự bằng cách vô 


hiệu hóa đòn đánh trả của đối phương 
sau khi Mỹ tập kích phủ đầu bảng vũ 
khí hạt nhàn. Như vậy, cái «sảng 
kiến phỏng thủ mới» của Ri-gàn 
nhằm chuần bị tiến hành: chiến tranh 
tử các tàu con thoi vũ trụ», từ các 
“®tram chiến đấu? đặt trong không 
gian ngoài khí quyền v.v. nằm gọn 
Itrong khuôn khỏ kế hoạch chiến 
lược ®giành ưu thế quânsự» và 
thuyết chiến tranh « Mỹ sẵn sàng chủ 
động giáng đòn hạt nhân đảu tiên Ð. 


Tất cả những sáng kiến chiến 
lược » của Ri-gàn được đặt trên một 


nền tẳng: vai trò lá chắn ® của lực, 


lượng hại nhàn Mỹ được chính quyền 
Ri-pân công khai chuyền thành vai 


;trỏ “thanh kiếm? trên lý luận và 


thực tiễn. Trên con đường lao đến 
mục tiêu *“giành ưu thế quàn sự », 
Risgản chủ trương Mỹ phải múa 
°Ssong kiếm» tức là chuần bị các 
phương tiện và điều kiện đề tiến 
công trước vào các đối thủ, trước 
hết là Liên-xô bằng cả lực lượng 
thông thường lẫn lực lượng hạt nhân, 
đặc biệt là bằng lực lượng hạt nhàn. 


Chính quyền Ri-gân chuẩn bị chiến 
tranh chống Liên-xô và cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa ngay trên ngưỡng cửa 
chiến tranh hạt nhân, chiếc «thanh 
kiếm hạt phân ®* Mỹ được sự trợ lực 
của «thanh kiếm hạt nhàn của nmiột 
số nước đồng minh của MXiỹ đang từng 
giây, tửng phút chĩa thắng vào Liên- 
KÔ và cộng đồng xã hội chủ nghĩa từ 
nhiều hướng, nhiều tầm và nhiều 
tầng: tầm xa từ lãnh thồ Mỹ và các 
đại dương, tầm trung bình từ lãnh 
thô các nước thuộc khối NATO, từ các 
vùng biền Anh, Na-uy, Địa-trung-hải, 


Vịnh Péc-xích v.v., tầng cao trong 
khí quyên dùnh cho các tên lửa đạn 
đạo và máy bay ném bom chiến lược 
và cả tầng cao ngoài khí quyền đành 
cho các vệ tỉnh quân sự, tàu «con 
thoi vũ trụ? v.v. 


Theo giới chiến lược Mỹ, việc RBi- 
gàn nhấn mạnh vai trò của lực lượng 
hạt nhàn Mỹ không hề có nghĩa là 
Mỹ xem nhẹ vai trò của lực lượng 
vũ khí thông thường được gọi là 
« lực lượng sử dụng cho những mục 
địch tông quát». Từ quan điềm chiến 
lược « hai cuộc chiến tranh ®,Ri-gân tỏ 
ra vừa đặc biệt quan tâm đến một cuộc 
chiến tranh hạt nhân chống Liên-xô 
và cộng đồng xã hội chủ nghĩa, vừa 
chú trọng đến việc Mỹ tiến hành một 
cuộc chiến tranh bằng vũ khí thông 
thường lớn tại một chiến trường khác 
ngoài châu Âu đưới «ô hạt nhân s. 


Trước hệt, trong một cuộc chiến 
tranh hạt nhàn, lực lượng vũ khí 
thông thường cũng tham chiến với 
lực lượng hạt nhân như hình với bóng 
với nhiệm vụ đánh chiếm lãnh thô 
của đối phương ngay san khí các đòn 
hạt nhàn được thực hiện. Trong một 
cuộc chiến tranh bảng vũ khí thông 
thường lớn tại một khu vực của trái 
đãt, những lực lượng vũ khí thông 
thường dược đưa ra sử dụng trên 
thực tế cũng hoạt động dưới *ô hạt 
nhàn », vì một số phương tiện như 


tàu sàn bay, máy bay ném bom chiến 


lược, máy bay cường kích v‹v. cũng 
sử dụng bom hạt nhàn và ten lửa 
mang đâu đạn hạt nhân.Trong khi đó, 
thuyết «chủ động giảng đòn hạt nhân 
đầu tiên * của Hi-gàan không chỉ nhằm 
riêng vào Liên-xô mà cũng là mối đe 
đọa dối với các dàn tộc khác trên 
thê giới. | 

Từ mới quan hệ chặt chẽ giữa hai 
loại hình, chiến tranh hạt nhân và 
chiến tranh thông thưởng, từ ý định 
sử dụng lực lượng thích ứng với từng 
đối tượng, hoàn cảnh, điều kiện cụ 
thê, trên con đường lao đến mục tiêu 
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« sen đầm quốc tế?, chính quyền Ri- 
gân đang ra sức mài sắc cả «thanh 
kiếm thông thường » của chúng. Lầu 
năm góc đang xúc tiến việc đồi mới 
. các thế hệ vũ khí chủ yếu của cả ba 
quân chủng lục quân, không quân và 
hải quân Mỹ. Lục quân Mỹ đang được 
trang bị các thế hệ mới về xe tăng, xe 
thiết giáp chở quân, máy bay lên 
thẳng chiến đấu, máy bay lên thẳng 
chở quân và tên lửa phòng không 
phóng từ mặt đất. Hải quân Mỹ đang 
hoàn thành việc xây dựng một hạm 
đội mới: hạm đội 5 Ẩn-độ-đương đề 
tạo khả năng tác chiến đồng thời trên 
mặt ba đại dương (Dại-tày-dương, 
Thái-binh-đương, Ẩn-độ-đương) và 
-ba vùng biền lớn (biền Ca-ra-Íp, Địa- 
trung-hải và biền A-rập). Không quân 
Mỹ đang được trang bị các loại máy 
bay chiến đấu kiều mới như F 1ã, F 16. 
Đề sử dụng mũi nhọn của những 
lực lượng thông thường Mỹ vừa chĩa 
thắng vào Liên-xô, cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa và phong trào giải phỏng 
dân tộc, độc lập dân tộc, vừa phối 
hợp đắc lực nhanh chóng với lực 
lượng hạt nhân Mỹ, chính quyền Hi- 
gân đang ra sức ®cải tiến và mở rộng 
hệ thống căn cứ quân sự Mỹ trên thế 
giới, hoàn chỉnh thế trận “ngăn chặn 
tiền tiêu » bằng cách áp sát hơn nữa 
tử nhiều mặt các đối tượng chiến 
tranh. Hiện nay, số quân Mỹ đóng 
tại 2500 căn cứ và công trình quân 
sự ở các nước ngoài lên đến 514 000 
người. Đáng chú ý là chính quyền 
Ri-gân đang chú trọng mở rộng hơn 
nữa căn cứ Đi-ê-gô Gác-xi-a ở Ẩn-độ- 
đương, xây dựng khá hoàn chỉnh một 
vành đai căn cứ tiền tiêu chạy từ 
Đông Bắc Á qua Đông Nam Á, qua 
Ẩn-độ- -dương đến vịch Péc-tích, 
Trung Đông, Đông Phi và Xu-đăng, 
Ai-cập. Như vậy, lực lượng quân sự 
Mỹ vừa tìm cách áp sát hơn nữa 
Liên-xô từ phía Nam, vừa e giăng mót 
chuỗi mắt xích hệ thống bàn đạp? đề 
chuần bị sẵn sàng can thiệp, xâm 
lược, chống lại phong trào giải 
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phóng dân tộc và độc lập đân tộc tại 
những khu vực nói trên. Chính quyền 
Ri-gân cũng đang tăng cường lựe 
lượng vũ trang và hoạt động các mặi 
của chúng tại vùng biền Ca-ra-lp, chĩa 
mũi nhọn vào những lực lượng cách 
mạng và tiến bộ tại khu vực Mỹ la tính. 


Dã là bàn đạp của lực lượng hạt 
nhân * tầm trung bình » Mỹ, các nước 
thuộc khối NATO còn là nơi thu hút 
cụm quân lớn nhất của Mỹ đóng tại 
nước ngoài với số quân lên đến trên 
250 000 người. Đây là địa bàn xung yếu 
của Mỹ không chỉ trong chiến tranh 
hạt nhàn mà cả trong chiến tranh 
thông thường, không chỉ nhằm chia 
mũi nhọn vào Liên-xô và cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa mà còn nhằm tạo áp 
lực, tác động và can thiệp vào nền 
chính trị của các nước thuộc khối 
NATO. 


Năm trong khuôn khồ chính sách 
chạy đua vũ trang và chuần bị chiến 
tranh của đế quốc.Mỹ và các thế lực 
phản động hiếu chiến, các thuyết 
® giảng đòn hạt nhân đầu tiên », “chiến 
tranh hạt nhân hạn chế ?, *hai cuộc 
chiến tranh », ® hai thanh kiếm ®, chiến 
lược « đối đầu trực tiếp ? cùng những 
chương trinh cụ thề chế tạo vũ khi 
hạt nhân mới, triền khai, bố trí thế 
trận mới... là những bước leo thang 
mới cực kỳ nguy hiềm về chiến lược 
quản sự của chính quyền Ri-gàn. 
Nguy cơ một cuộc chiền tranh thế 
giới mới — chiến tranh hạt nhân — 
tăng lên, hòa bình bị đe dọa nghiêm 
trọng. 


Trên đường phiêu lưu tội ác, để 
quốc Mỹ đang tìm cách kéo theo sau 


-bộ máy chiến tranh hạt nhân của 


chúng lực lượng của những nước 
khác. Đó là các nước đồng mìinb 
lên kết với Mỹ bằng những hiệp 
ước liên minh quân sự đa phương 
hoặc song phương, là bọn đồ t khát 
máu đang cầm quyền ở Nam Phi, 
I-xra-en, Chỉ-lê, là bọn phản động 
bành trướng bá quyẻn Trung-quốc.. 


\ 
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Các nước châu Âu thuộc khối NATO 
đang bị biến thành bệ phóng tên lửa 
tầm trung binh của Mỹ, thành bàn đạp 
tiến công của lực lượng và trang Mỹ 
các loại. Tại Viễn Đông, những hòn 
đảo Nhạt-bản cũng được Mỹ xem là 
phững « tàu sân bay không thê bị đánh 
chỉm ® tàng trữ vũ khi hạt nhàn của 
Mỹ. Gần đây, Mỹ triền khai các máy 
bay chiến đấu mới F 16 mang vũ kkí 
hạt nhân lên tận phần cực bắc của các 
hỏn đảo Nhat-bản nhằm đe dọa trực 
tiếp cảng Vla-đi-vô-xiốc của Liên-xô. 

Bọn bành trướng và bá quyền Bắc- 
kinh đang đề cho Mỹ đặt những trạm 
tỉnh báo điện tử tại một số nơi ở 
vùng biên giới Trung-quốc — Liên-xô, 
đặc biệt là tại Tân-cương. Giới chiến 
lược Mỹ xem.cả lực lượng vũ khí 
thông thường lẫn lực lượng vũ khí 
bạt nhân của “KNATO phương Đông Ð® 
là lực lượng bồ trợ quan trọng của 
Mỹ chĩa vào phần lãnh thồ Liên-xô 
thuộc châu trong khi bọn cuồng 
chiến Bác-kinh đang tim oách nới rộng 
hơn nữa tầm xa của các vũ khi hạt 
nhân chiến lược của chúng. 

Đế quốc Mỹ đang triệt đề lợi dụng 
địa bàn và sức mạnh quân sự của 
những đồng mỉnh của chúng-và những 
thế lực phản động hiếu chiến - khác 
trên thế giới, thúc đầy bọn này tăng 
ngân sách quân sự, tăng cường độ và 
tốc độ chạy đua vũ trang và làm 
những con ngựa chở chủ SAM rong 
ruồi trên đường phiêu lưu chiến tranh 
cả bằng vũ khi thông thường lẫn vũ 
khi hạt nhân. 


Từ bối cảnh tỉnh hình thế giới 


hiện nay nồi bật lên một hình tượng: 


đế quốc Mỹ kéo theo sau một lũ lâu 
la đang múa * song kiếm ® đe dọa dim 
thế giới xuống vực thẳm chiến tranh 
hạt nhân dưới danh nghĩa một cuộc 
® thập tự chỉnh Ð? mới chống chủ nghĩa 
.công sản, chống Liên-xô và cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, chống phong trào 
giải phóng đân tộc và độc lập dàn 


tộc mà-chủng cho là £« thân cộng sản ®. 
Đồng thời cũng nồi bật lên một hình 
tượng khác đối chọi lại : chỉm bồ câu 
hòa bình, biều tượng của những lực 
lượng cách mạng và tiến bộ bảo vệ 
hòa bình trên thế giới mà Liên-xô là 
trụ cột, đang vươn sải cánh tỏa khắp 
năm châu, biều đương ỷ chí đanh thép 
và lực lượng khồng lò của các dân 
tộc đấu tranh ngăn chặn bàn tay gây 
chiến của bọn đế quốc, đầy lùi và 
tiến tới xóa bỏ nguy cơ chiến tranh 
hạt nhân. Cảnh giác và đoàn kết, siết 
chặt hàng ngũ, tăng cường đấu tranh, 
nhân dân thế giới kiến quyết ngăn 
chặn mọi âm mưu, hành động phiêu 
lưu chiến tranh bạt nhân của để quốc 
Mỹ và những thế lực phản động gây 
chiến. Nhân dân thế giới cũng theo 
đõi chặt chẽ nhằm ngăn chặn kịp thời 
mọi biện pháp, thủ đoạn can thiệp và 


_ xâm lược của chúng cả trực tiếp, gián 


tiếp lẫn trá hình dưới nhiều hình dạng 
khác nhau, bằng cả thanh kiếm lực 
lượng vũ khí thông thường lẫn thanh 
kiếm hạt nhân. 


Thực hiện bước leo thang nguy 
hiềm về chiến lược quân sự từ «thanh 
kiếm và lá chắn® đến “hai thanh 
kiếm ®, đế quốc Mỹ đã lộ nguyên hình 
Ìà tên cuồng chiến khát máu, tội phạm 


lớn nhất đối với sự sống của hành 
"tỉnh này. Mặt khác, bước leo thang 


nà y phản ánh sự hung hăng điên cuồng 
và sự suy giảm thế chiến lược của 
Mỹ trước trào lưu vươn dậy mạnh 
mẽ của các lực lượng cách mạng. Với 
qthanh kiếm và lá chắn ® hay *hai 
thanh kiếm », cỗ xe chiến tranh Mỹ 
vẫn cứ vấp phải bức thành đồng vững 
chắc các lực lượng cách mạng và tiến 
bộ mà Liên-xô là trụ cột. Tương lai 
thế giới thuộc về phía chúng ta, về 
những lực lượng cách mạng và tiến 
bộ, về những lực lượng đấu tranh vì 
hòa bình và sự sống đang ngày càng 
phát triền mạnh mẽ trên khắp thế 
giới. , 
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Chủ nghĩa bành trướng đại tlản 
"trong lịch sử 


ỊCH sử thành lập và phát triền của 
nước Trung-hoa thời đại chiếm 
hữu nô lệ và thời đại phong Kiến, 
xét về mặt quan hệ đối ngoại, chủ 
yếu là lịch sử của một chuối những 
cuộc xâm lược, bành trướng lãnh thỏ 
. của các vương triều đại lián, kề cả 
các vương triều lĩán tộc lần các vương 
triều ngoại tóc thống trị Trung-quỏc 
đã lân hóa. : 

[ịch sử lập nước của người lloa= 
hạ (tên gọi ban đầu của người Trung- 
quốc thời xưa) được bát đảu bằng sự 
ra đời của quốc gia chiếm hữu nò ¡ẻ 
của liên minh bộ lạc Hạ tại một vùng 
cữ trú nông nghiệp thuộc trung du 
Hoàng-hà (ở mạn Sơn-tày — Trung- 
quốc ngày nay) vào khoảng thế kỷ 
21 trước công nguyên. lrong 4 thế 
kỹ trị vì, bảng chiến tranh xàm lược 
các bộ lạc láng giềng đề bát nô lệ, 
thôn tính đất đai và bát các bộ lạc 
đó phải thần phục (chịu cổng nạp sản 
vật và thực hiện liên mình bảo vệ Hạ), 
vương triều chủ nô Hạ dàn dân 
không chế cả một vùng rộng lớn ở 
trung du lioàng-hà. 

Thế kỷ thứ 17 trước công nguyên, 
tòc Thương làm nông nghiện tại 
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vủng thuộc hạ du Hoàng-hà (ở mạn 
llà-nam — Sơn-đông ngày nav) trỗi 
đây, thòn tỉnh cả nước Hạ. lập ra 
nhà Thương. Trong 6 thế kỷ trị vì, 
cũng bằng chiến tranh xàm lược các bộ 
lạc láng giêng đề bắt nỏ lệ, thôn tínb 
đất đai và bát các bộ lạc đó thần 
phục, vương triều chủ nô Thương dần 
dần mở rộng phạm vi không chế ra 
phản lớn trung du, hạ du Hoàng- 
hà và cả một phần lưu vực sông 
Hoài, 


Thế kỷ thứ I1 trước công nguyên, 
một tiều quốc chiếm hữu nô lệ của tộc 
Chu làm nông nghiệp ở đất Chu- 
nguyên (thuộc Thiềm-tây ngày nay) 
trỏi đậy, thôn tỉnh nước Thương, lập 
ra nhà Chu. Trong ngót 3 thế kỷ đầu 
trị vỉ, vương triều chủ nô Chu cũng 
bằng chiến tranh chỉnh phục các bộ 
lạc láng gièng, dần đần mở rộng phạm 
vi khống chế ra nhiều nơi, phía bắe 
tới lưu vực Liêu-hà. phia đông tới 
hạ lưu lloàng-hà, phía nam tới bạ 
lưu Trưởng-giang, rồi lần lượt chia 
các vũng đất bị chỉnh phục thành hơn 
bảy chục nước chư hầu lớn nhỏ. Tiếp 
đến 5 thế kỷ rưỡi sau, mặc dù giữa 
các nước chư hầu đó điển ra cuộc 


h0! chiến liên miên đề tranh vương 
Øiình bá (thời kỳ tử năm 770 đến năm 
475 trước công nguyên được gọi là 
thời Xuân thu, từ năm 475 đến năm 
221 trước công nguyên được gọi là 
thởi Chiến quốc), giai cấp thống trị 
nhà Chu (gồm cả vương triều Chu và 
các vương triều các nước chư hầu 
kia) vẫn tiếp tục gây chiến tranh với 
các bộ lạc du mục và săn bắn chung 
quanh đề mở rộng lãnh thô. bành 
trướng thế lực ra hầu khắp miền 
Trung-nguyên rộng lớn. Vào những 
thế kỷ này, hầu hết các nước chư 
hầu thuộc nhà Chu đần dần chuyên 
tử chế độ chiếm hữu nô lệ sang chế 
độ phong kiến. 

Nhở có những điều kiện tự nhiên 
đặc biệt thuận lợi đưa đến sự ra đời 
sớm và phát triền tương đối mạnh 
của nền sản xuất nông nghiệp: do đó 
thúc đầy nhanh sự phát triền về mặt 
hình thái kinh tế — xã hội và về mặt 
dân số, trong các nhà tư tưởng của 
giai cấp thống trị nhà Hạ, nhà Thương 
dần dần nảy sinh những quan điềm 
bất bình đẳng và kỳ thị chủng tộc. 
Cho đến thời Chu, những quan điềm 
ấy đã trở thành một nội dung của hệ 
tư tưởng của giai cấp thống trị thưộc 
các cộng đồng dân cư làm nông nghiệp 
ở trung và hạ Hoàng-hà. Những nhà 
tư tưởng ấy đặt cho tộc người mình 


cái tên ®Hoa-hạ » («hoa »eó nghĩa là, 


rực rỡ, đẹp đẽ; «hạ s có nghĩa là to 
lớn) và đặt cho các tộc người khác ở 
chung quanh những cái tên “Man ®, 
“Di», “Nhung®, *Địch® (theo cấu 
trúc của chữ viết tượng hinh thì trong 
chữ “Man » có bộ «trùng? chỉ loài 
Sảu bọ, trong chữ ®%Địch? có bộ 
“khuyền *® chỉ loài chó v.v.), tỏ ý tự 
tôn lộc người minh là một tộc người 
văn mình, lớn mạnh, thượng đẳng, 
miệt thị các tọc người khác là dã 
man, hèn vếu, hạ đẳng. Họ tự coi 
vùng đất cư trú của tộc người mình là 
trương thồ* (đất của vua), là 
t Trung-quốc * (nước ở giữa gầm trời), 
hoặc *Trung-hoa quốc» (nước của 
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người Hoa-ha ở giữa gần trời), còn 
các vùng đất cư trú của các tộc 
người khác thì bị gọi là « phiên quốc ? 
(nước ở chung quanh làm rào dậu 
che chở, bảo vệ cho Trung-quốc). Trải 
qua nhiều thế kỷ chỉnh phục các bộ 
lạc du mục và săn bắn chung quanh, 
các nhà tư tưởng của các vương 
triều Hoa-Ha xác định rằng vua của 
Trung-quốc là «thiên tử» (con trời), 
«hoàng đế ® (vua của tất cá các vua 
trong thiên hạ), triều đình Trung- 
quốc là «thiên triều » (triều đình của 
thiên tử), Trung-quốc cũng là * thiên 
quốc * (nước của thiên tï). Còn vua 
của phiên quốc bị họ coi là « phiên 
thần ? (bầy tôi của thiên tử, cai trị 
nước ở chung quanh Trung-quốc, nhận 
tước do thiên tử phong và có bồn 
phận đến kinh đô Trung-quốc chầu 
hầu theo lệnh của thiên tử). 

Năm 221 vương triều Tần (vốn là 
một chư hầu trỗi đậy tử đất Thiêm- 
tày) thôn tính được hầu hết miền 
Trung-nguyên, lập ra đế chế Trung- 
hoa đầu tiên. Qua thực tiễn dùng bình 
đao đề chế áp thiên hạ của vương 
triều Tần, Lã-Bất-V¡ (kẻ có công đầu 
giúp Tần-Thủy-Hoàng thiết lập nên 
chế to lớn này) và môn khách 
của yÿ đã rút ra một luận điềm như 
sau: “Ở trong nhà không thề xếp bỏ 
việc đánh đòn cho con cái; trong 
nước không thê xếp bổ việc hình 
phạt; trong thiên hạ không thê xếp 
bở việc đánh đẹp; chỉ có khéo hay 
vụng mà thôi... Vả lại việc dùng bính 
đã có tử làu lắm, chưa từng có một 
lúc nào không dùng cả. Dù sang hèn, 
lớn nhỏ, hiền ngu, đối với nhau đều 
thế cả, chỉ có lớn nhỏ mà thôi. Xét 
việc binh cho tỉnh vi thì: còn kín đáo 
ở trong lòng chưa nói ra, thế là việc 
bỉnh đây ; căm thù mà phải đánh, thế 
là việc bình đấy; ra ouai cho địch 
khiếp sợ, thế là việc bính đấy; nói 
vung lên gày thanh thế, thế là việc 
bình đấy ; hoặc lôi kéo, hoặc gạt ra, 
thế là việc bình đấy ; hoặc liên hiệp, 
hoặc chống lại, thế là việc bình đầy; 
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đánh cho hăng, thế là việc bình đấy ; 
ba quân cùng đánh, thế là việc bình 
đấy. Tám điều đó đều là việc binh cả, 
chỉ có to nhỏ khác nhau mà thôi » (1). 
Ca ngợi tên bạo chúa Tần-Thủy-Hoàng, 
kê đã thôn tính miền Trung-nguyên 
rộng lớn, thiết lập nên đế chế Trung- 
loa đầu tiên, bọn đại thần văn võ triều 
Tần nói: «Ngũ đế ngày xưa chỉ đất 
vuông nghìn dặm, ngoài ra là đất đai 
của chư hầu và của man đi, họ vào chầu 
hay không thiên tử cũng không sao 
cai quản được. Nav bệ hạ đấy nghĩa 
bình, giết bọn tàn ác và nghịch tặc, 
bình định được thiên hạ, bốn biền 
thành quận và huyện, pháp luật và 
mệnh lệnh đều thống nhất ở một nơi, 
từ thượng cô đến nay chưa hề có » (2), 


Sư kết hợp giữa quan điềm tộc 
người thượng đẳng — quốc gia trung 
tầm với quan điềm dùng chiến tranh 
chỉnh phục đề binh định thiên hạ trên 
đây đã để ra tư tưởng bành trướng 
đại tộc và bá quyền nước lớn của 
giai cấp thống trị Hán tộc. Tư tưởng 
đó được định hình rõ rệt cùng với 
sự thiết lập đế chế Tần và đã thịnh 
hành trong suốt hơn hai chục thế kỷ 
của lịch sử Trung-quốc thời phong 
kiến, những thế kỷ trị vì của tám 
vương triều đế chế Trung-hoa, gồm 
cả sắu vương triều đế chế Hán tộc là 
Tần (những năm 221 — 206 trước công 
nguyên), Hán (những năm 202 trước 
công nguyên ~— 220 sau công nguyên), 
Tùy (những năm 589 — 618), Đường 
(những năm 618 — 917), Tống (những 
năm 960 — 1279), Minh (những năm 
1368 — 1614), lẫn hai vương triều đế 
chế ngoại tộc đã bị Hán hóa là Nguyên 
(những năm 1279 — 1568) và Thanh 
(những nắm 1614 — 1911). 


Những năm 2l5 — 2l1 trước công 
nguyên, triều Tần phát 30 vạn quản 
lên đánh người “ẳHung-nô ® ở phương 
bắc. chiếm đoạt vùng Hà-sáo, đuôi 
đồn họ sang phía bên kia Hoàng"hà ; 
cùng vào thập kỷ này, triều Tần còn 
phát 50 vạn quân mở cuộc chỉnh 
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phục Bách-việt (các tộc ViệU ở 
phương nam, vượt qua Trường-giang 
tới tận lưu vực Châu-giang và chỉ bị 
chặn đứng ở vùng biên giới phia bắc 
của người Âu-lạc (bắc Việt-nam ngày 
nay). Phạm vi đế chế Tần vượt ra 
ngoài Trung-nguyên, phía bắc tới 
bắc Hoàng-hà (nam Tuy -viễn và 
Liêu-ninh), phía nam tới nam Châu- 
giang (Quảng-đông và Quảng-tây), 
phía tây tới Thành-đô (thuộc Tứ- 
xuyên), phía đông tới ven biền. Nhà 
Tần chia các vùng đất mới chiếm 
được thành các quận, huyện và đưa 
dân từ Trung-nguyên xuống khai 
khần ruộng đất, đồng hóa dần đân 
cư các tộc Việt bản địa. 

Nhà Tần tồn tại không bao lâu thì 
sụp đồ, đế chế Tần tan rä. Năm 202 
trước công nguyên, nhà Hán lên thay. 
Trong 4 thế kỷ trị vì, triều Hán liên 
tục đem quân đi chỉnh phục các nước 
chung quanh, lập ra một đế chế to 
lớn vượt xa cả biên giới đế chế Tần 
trước đây. Về phia bắc quên Hán 
nhiều lần đánh người “Hung-nô ® đề 
chiếm đất, đuồi dồn họ lên tận Mạc- 
bắc (bắc sa mạc Gô-bi). Về phía đông, 
quân Hán xâm lược Triều-tiên rồi đặt 
thành quận, huyện thuộc Trung-quốc. 
Về phía nam, quân Hán đánh chiếm 
Nam-việt (một vương quốc ở nam 
Quý-châu và Lưỡng Quảng) rồi chiếm 
luôn cả nước Âu-lạc và đất Nhật-nam 
(Bắc-bộ và Trung-bộ Việt-nam ngày 
nay). Bàn chân bành trướng của bọn 
phong kiến Hán tộc cũng đã tràn tới 
lãnh thồ của người Điền và người 
Ai-lao (thuộc Vân-nam ngày nay). Về 
phía tây, nhà Hán bằng mọi thủ đoạn 
ngoại giao xảo trá, lừa bịp, kết hợp 
với việc đùng sức ép quân sự; đã buộc 
hàng mấy chục nước nhỏ ở Tây-vực 
(Tân-cương ngày nay) khuất phục 
mình. | 


(1) Lã-Trần-Vũ: Lịch sử tư tưởng chính trí 
Trung-quốc, Nxb Sự thật Hà-nội 1964. 
tr. 327. 

(2) Tư-Má- Thiên : Sử ký, Nrb Văn học, 
Hà -nội, 1963, tập L, tr. 45. 


Năm 220 đế chế Hán tan rã, Trung- 
quốc làm vào thời kỳ nội loạn suốt 
hơn ba thế kỷ rưỡi (sử sách gọi là 
các thời Tam quốc, Lưỡng Tấn và 
Nam Bắc triều). Năm 589 Trung-quốc 
được thống nhất lại dưới triều Tùy. 
Trong mấy chục năm trị vì, nhà Tủy 
một mặt ra sức chia rẽ bộ tộc T uyếc 
ở phía bắc đề kiềm chế họ; một mặt 
đem quần xâm lược nước Vạn-xuàn 
(tức nước Âu-lạc mới giành được độc 
lập đồi tên) và nước Chiêm-thành (tử 
Binh-trj-thiên tới nam Trung-bộ Việt- 
nam ngày nay); đặc biệt là trong 
những năm 612, 613 và 614 đã phát 


động liên tực ba cuộc chiến tranh xâm - 
lại Cao-ly (bắc. 


lược nhằm chiếm 
Triều-tiên), nhưng cả ba lần đều bị 
thất bại. 

Năm 6i§ một thế lực phong kiến 
lớn ở bác Trung-quốc trỗi đậy lật đồ 
triều Tùy, lập ra nhà Đường. Trong 
vòng một thế ký đầu trị vì, triều 
Đường đem quân chỉnh phục bốn 
nhương, vượt qua cả biên giới của đế 
chế Hán trước đây. Về phía bắc, quân 
Đường chiếm đóng vùng Mạc-nam 
(ham sa mạc Gô-bi) của các bộ lạc 
Đông-tuyếc; dùng sức ép quản sự 
kết hợp với các thủ doạn ngoại giao 
xhuộc các bộ lạc Thiết-lặc ở vùng 
Mạc-bác (bắc sa mạc Gô-bi) phải thần 
phục ; đánh chiếm lưu vực sông l-ÿy 
của các bộ lạc Tây-tuyếc và buộc cả 
các nước ở Tây-vực bị người Tây- 
tuyếc khống chế' phải thần phục 
Trung-quốc. Về phía 'đông, quân 
Dường xâm lược Cao-ly (bắc Triều- 
tiên) và Bách-tế (tây nam Triều- 
tiên) Về phía nam, nhà Đường đem 
quân đàn áp các cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân Vạn-xuân. Trên các vùng 
đất đai bị chỉnh phục đó, nhà Đường 
lập ra các bộ máy cai trị mang tên 
gọi chung là «đô hộ phú. Về phía 
tây, nhà Đường xuất quân đánh Thô- 
cốc-hồn (vùng Cam-túc) đề buộc nước 
này thần phục; gây ra chiến tranh 
lên miên với nước Thồ-phồn (vùng 
Khang-tang và Thanh-hải). Đường- 


Thái-Tông, kể đứng đầu các vương 
triều đế chế Hán nói với bầy tôi: 
«(Chỉnh phục man di ngày trước chỉ 
có Tần-Thủy-Hoàng và Hán-Vũ-Đế. 
Thanh gươm ba thước ở tay ta đã 
chinh phục 200 vương quốc, làm cho 
bốn biền phải nín hơi, các tộc ở xa 
xôi lân lượt phải đến chầu phục " @). 

Dâu thế kỷ thứ 10 đế chế Đường: 
tan rã, Trung-quốc lâm vào cục điện 
bị phân liệt suốt mấy thập kỷ liền 
(sử sách gọi là thời ngũ đại — thập 
quốc), Năm 900 vương triều Tống 
được thiết lập và trong khoảng hai 
chục năm thi thâu tóm lại hầu hết 
lãnh thô Trung-quốc. Trong vòng một 
thế kỷ đầu sau đấy, nhà Tống từng 
nhiều lần đem quản đánh nước Liêu 
của người Khiết-đan (mạn bác Sơn- 
tây và Hà-bắc cho tới lưu vực Liêu- 
hà) và xung đột với nước Tây-hạ 
của người Khương (đất Cam-túc và 
Hà-sảo); đặc biệt là đã hai lần phát 
động chiến tranh xaảm lược Đại-việt „, 
(bác Việt-nam ngày nay), vào những 
năm 981 và 1076 — 1077, nhưng cả hai 
lần đều bị đại bại. 

Năm '1279 triều Tống bị quản 
Nguyên (Alông-cö) tiêu diệt. Nước 
Trung-hoa trở thành mớt bộ phận 
quan trọng nhất của đế chế Nguyên Ở 
Đông Á (bao pồm cả Mòng-cô, Mãn- 
châu, Cao-ly, Tây-hạ, Tàây-vực, Thồ- 
phồn, Vân-nam và Trung-quốc). Bọn 
phong kiến Môỏng-cồ một mặt câu kết 
với bọn địa chủ phong kiến lián tộc 
đề tăng thêm chỗ dựa về kinh tế và 
chính trị cho mình, mặt khác bị Hán 
hóa dân. Còn bọn địa chủ phong kiến 
Hán tộc thì đã quên đi cái nhục mất 
nước, cố ngọi lên cùng bọn phong 
kiến Mông-cö áp bức bóc lột đồng bào 
minh và coi triều Nguyên là một 
triều dại chính thống của Trung-quốc, 
đồng thời cùng bọn _ phong kiến 
Mông-cồö tiến hành chiến tranh xảm 
lược các nước khác. Mấy chục năm 
nửa cuối thế kỷ thứ 13, bọn phong 


(3) Từ điền Từ Hải. 
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kiến Nguyên-Mông đã vơ vét sức 
người sức của của Trung-quốc, biến 
Trunø-quốc thành hậu phương của các 
cuộc chiến tranh xâm lược Nhật-bản, 
Chiêm-thành, Đại-việt và Gia-va 
(thuộc In-đô-nê-xi-a ngày nay). Tất 
ca các cuộc chiến tranh xâm lược ấy 
đều bị quản và đân các nước này lần 
lượt đánh bại, trong đó bị thua nặng 
nhất là hai cuộc xâm lược DĐại-việt 
năm 1285 và năm 1287 — 128. 


Năm 13068 quân Mòng-cô bị đánh 
đuôi khỏi Trung-quốc. Triều Minh 
được thiết lập lại tiếp Lục chính sách 
bành trướng của các vương triều đại 
Hán trước đó. Về phía bắc, vào những 
năm 70 và 80 thế kỷ thứ 14, quản 
Minh 11 lần đánh lên vùng sa mạc của 
người Mòng-cô, đến những thập kỷ 
đầu thế ký thứ I1ỗ lại 5 lần xàm lược 
Mông-eö, Về phía nam, năm 1372 nhà 
Minh đánh chiếm Vân-nam, tử nắm 
1466 đến năm 1172 liên tục phát bình 
xâm lược Đại-việt. Đồng thời, trong 
"mấy chục năm đầu thế kỷ thứ lỗ 
triều Alinh còn phái một đoàn thuyền 
vũ trang do Trịnh-Hòa chỉ huy bảy 
lần vượt biên xuống các nước Tây- 
đương (vùng quìn đảo In-đỏ-nê-xi-a 
và khu vực Ẩn-độ-dương) đề mở 
rọng phạm vi ảnh hưởng, uv lực của 
để chế Trung-hoa và chuin bị cho sự 
xâm nhập của người Trung-quốc vào 
các khu vực này. 


Nam Í611 triểu Minh bị diệt, quân 
Thanh từ phía Mân-châu tràn xuống 
đánh chiếm Trung-quốc, rỏi mở rộng 
vùng chiếm dóng xuống tàn Vàn- 
nam và đảo Đài-loan. Bọn phong kiến 
Hàn tóc đã tiếp tay cho phong Kiến 
Thanh đàn áp phong trào kháng chiến 
của nhàn dân Trung-quốc, coi triều 
Thanh là triều đại chính thống của 
Trung-quốỏc Còn bọn phong kiến 
Thanh thì lại bị Hán hóa dân. Bọn 
phong kiến MXãn—llán đã câu kết với 
nhau vơ vél sức người, sức của của 
Trung-quốc ném vào các cuộc chiến 
tranh xâm lược nhằm thực hiện tham 
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vọng bành trướng và bá quyền nước 
lớn của chúng. Nửa cuối thế ký 18, 
lần lượt các vùng Bắc Thanh-hải, 
Bắc Tân-cương (của người Mông-cö). 
Nam Tân-cương (của người Hồi-hột) 
và đất Khang-tạng (của người Tạng) 
bị mất vào tay nhà Thanh. Phạm vi 
eai trị của đế chế Thanh phía bắc tới 
Mãn-châu, sa mạc Gô-bi và lưu vực 
Hắc-long-giang ; phía tây tới lưu vực 
sông I-ly và rừng núi Khang-tang: 
phía nam tới Vân-nam và Lưỡng- 
quảng ; phía đông tới Triều-tiên và 
Đài-loan. Năm 178§ — 1789 bọn phong 
kiến Mãn Hán đã điều 30 vạn quản 
mở cuộc xâm lược Đại-việt, nhưng 
chúng đã bị thất bại thảm hại. 

Nửa cuối thế kỷ thứ 19, các nước 
đế quốc chủ nghĩa xâm nhập mạnh mẽ 
vào Trung-quỏc. Đế chế Thanh tan rã 
đần. Nước Trung-hoa từng bước biến 
thành nửa thuộc địa của chủ nghĩa 
đế quốc. 


* 


Hinh bóng của tám để chế Trung- 
hoa thời phong kiến là Tần, Hán, Tủt€, 
Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh 
đã vĩnh viễn lùi sau vào quá khử. Thế 
nhưng, dư âm của những lời tuyên bố 
sặc mùi bành trướng đại tộc và bá - 
quvèn nước lớn của những kẻ đại 
diện các đế chế ấy vẫn còn như vang 
vọng trong đảu óc của những kẻ kế 
nghiệp chúng ở thế ký này. 

Tiêu biều cho hệ tư tưởng và chinh 
sách bành trướng đại đàn tộc và bả 
quyền nước lớn của giai cấp tư sản 
Trung-quốc dâu thế kỷ này, khi mà 
Trung-quốc còn đang bị các nước đề 
quốc chủ nghĩa xâu xé, là những chủ 
trương chính trị đầy tham vọng ngông 
cuồng của các chính khách nội tiếng 
của phái tư sản cải lương. Trong số 
những chỉnh khách. này, có những 
người chủ trương đưa nhanh Trung- 
quốc lên địa vị bá chủ năm châu. Họ 
nói: «Chúng ta hãy nhanh chóng phát 
triền nền công nghiệp của chúng ta và 


xây dựng nhà máy hơi nước. Chúng 
ta có thề khai thác những nguồn tài 
nguyên của chúng ta ở châu Âu và 
châu Mỹ. Chúng ta có bốn trăm hoặc 
năm trăm triệu người, trong đó có 
thẻ tuyền được mười triệu cho quân 
đội. Chúng ta có nguồn quặng sắt và 
kim loại vô tận, nhờ đó có thê chế 
tạo được hàng nghìn tàu chiến. Và 
khi đó, chúng ta có thể đi qua năm 
châu, ở đó các anh sẽ trông thấy 
những lá cờ rồng vàng phấp phới 
tìng bay và nhảy múa?®. Lại có 
những người đòi thực hiện cái gọi là 
sự q«mở rộng đân tộc Trung-hoa ®. 
Chinh họ đã khẳng định rằng: “Dân 
tộc chúng ta phát triền theo hai con 
đường: con đường thứ nhất là đồng 
hỏa vô số những dân tộc trong nước 
và các nước khác ngoài bờ cði nước 
ta, con đường thứ hai là năm này qua 
năm khác đưa người dân tộc chúng 
ta đến biên giới và mở rộng bở cõi... 
lịch sử năm nghin năm đã đi theo 
con đường ấy”? (4). 


Dưới thời Tưởng-Giới-Thạch, kể 
đại diện cho bọn đại tư sản, đại địa 
chủ và quan liêu quân phiệt, người 
la thấy một bản còng bố tên những 
“đất đai đã mất? của Trung-quốc, 
trong đó không chỉ có các vùng đất 
Hồng-công, Cưu-long, Đài-loan, mà 
còn bao gồm cả các vùng đất đai rộng 
lớn thuộc miền Viễn Đông của Liên- 
xô, thuộc các nước cộng hòa miễn 
Trung Á của Liên-xô, thuộc Mòng-cồ, 
bao gồm cả Triều-tiên, Việt-nam, Lào, 
Cam-pu-chia và Miến-điện, Xich- 
kim v.v. với tông diện tích tới hơn 4 
triệu kí lô mét vuông (U) @).. 


Sau khi cuộc cách mạng dàn chủ 
do Đẳng cộng sản Trung-quốc lãnh 
đạo thắng lợi, vào buồi đầu của nước 
Cộng hỏa nhàn dàn Trung-hoa, người 
ta đã cho lưu hành cuốn sách giáo 
khoa đùng trong các trường trung học 
mang tên Lược sử nước Trung-hoaq 
hiện đại (xuất bản lần thứ nhất tại 
Bác-kinh năm (954), trong đó có tắm 


bản đồ ghi rõ lãnh thổ cũ của Trung- 
quốc bao gồm cả phần lớn miền Viễn 
Đông của Liên-xô, một số vùng thuộc 
ba nước còng hòa KRKiếc-ghi-di-a, Ca- 
dác-xtan và Tát-gi-ki-xtan ở miền 
Trung Á của Liên-xô, vùng hồ Ban- 
kha-sơ, hàng loạt nước từ Nê-pun, 
Xich-kim, Bu-tan, Miến-diện, Thái- 
lan, Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia, quản 
đảo An-đa-man, Ma-lai-xi-a, các dảo 
Xu-lu, cho tới quần đảo Riu-kiu và 
bán đảo Triều-tiên (6). Phải chăng 
đáy chí là sự sao chép một cách vò ý 
thức những tài liệu địa lý lịch sử của 
triều Mãn-thanh hoặc Quốc dàn đăng 
đề lại. chỉ là sản phầm thuần túy có 
tính chất «sử học ?? Không, tuyệt 
nhiên không phùi như vậy. Đó là sự 
phản ánh, thông qua một hiện tượng 
“sử học » cụ thê trên một tấm bản đồ 
trong một cuốn sách giao khoa về lịch 
sử Trung-quốc, cái hệ tư tưởng và 
chính sách cơ bản của giới cảm quyền 
Bác-kính từ ngót nửa thể kỹ nay: hệ 
tư tưởng và chính sách bành trướng 
đại Hàn biện đại. Người phát ngòn 
điện hình cho chủ nghĩa bành trướng 
bá quyền hiện đại của giới cầm quyền 
phản động Bắc-kinh trong những thập 
kỷ vừa qua chính là Mao-Trạch-Đông. 
Xét về mặt quan hệ đối nzoại, điều 
cốt lõi của cái chủ nghĩa mang tên 
Mao-Traech-Đỏng ~- cải hệ tư tưởng và 
chính sách chiếm địa vị thống trị 
trong Đăng cộng sàn và Nhà nước 
Trung-hoa suốt mấy mươi nărh qua— 
chính là chủ nghĩa bảnh trướng đại 
Hún hiện đại đó. 

Ngay từ những năm còn ở đặc khu 
Diên-an, khi Đáng cộng sản Trung- 
quốc chưa giành được chính quyên 
trên cả nước, Mao-Trạach-Đóng dã bọc 


(4› Bïn chất tư tưởng — chính trị của chử 
nghĩa Mao. Nxb Khoa học. Mát-xcơ-va. 1927, 
tr. 119 — ]l]16. 

(2) Trung-quốc qua các tài liệu nước ngoài— 
Chuyên san quý lÏÏ năm 1978. của Phân viện 
thông tin khoa học quân sự Học viện quân sự 
cấp cao. tr. 159 — 160. 

(6) Sách cá dẫn, tr. 157 —- 158. 
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lộ tham vọng khôi phục nước Trung- 
hoa theo hình bóng của các đế chế 
Trung-hoa thời xưa : « Bằng cách làm 
cho Trung-quốc bị thất bại về quân 
sự, các cường quốc đế quốc đã dùng 
vũ lực chiếm đoạt rất nhiều nước là 
thuộc địa của Trung-quốc, và đã đánh 
chiếm những vùng lãnh thồ có tử 
xưa của Trung-quốc. Nhật-bản chiếm 
đóng Triều-tiên, Đài-loan, ILữ-thuận, 
các quần đảo Riu-kiu và Bành-hồ. 
Nước Anh đánh chiếm Miến-diện, Bu- 
tan, Nê-pan, và Hồng-công. Nước 
Pháp đánh chiếm Án-nam. Và ngay cả 
quốc gia nhỏ bé như Bồ-đào-nha cũng 
chiếm đoạt Ma-cao của chúng ta ® (7). 
« Nhiệm vụ trực tiếp của Trung-quốc 
là giành lại tất cả những lãnh thô 
của chúng tôi, chứ không phải chỉ 
bảo vệ chủ quyền của chúng tôi cho 
tới Vạn lý trường thành»... và “khi 
cuộc cách mạng nhân đàn ở Trung- 
quốc thẳng lợi, nước Cộng hòa Ngoại 
Mông sẽ mặc nhiên trở thành một phần 
của liên bang Trung-hoa ® (8). 


Sau khi Đảng cộng sản Trung-quốc 
đã giành được chính quyền trên lục 
địa Trung-quốc và nội bộ Đảng cộng 
sản, nội bộ Nhà nước Cộng hòa nhân 
dàn Trung-hoa đang điển ra cuộc đấu 
tranh quyết liệt giữa lực lượng mác 
xit, quốc tế xã hội chủ nghĩa với thế 
lực mao ít, sô vanh đại Hán, Mao- 
Trạch-Đông từng tuyên bố: nào là 
#húủng †a phái chính phục trái đất. 
1ó là mục liều của chúng f†q», nào là 
° tôi sẽ làm chủ lịch 500 triệu bìn nông 
ˆ đưa quân uống Đông Nam châu Ấ», 
nào là “chúng ta phai giành cho được 
ông Xam châu Á, bao gồm cả miền 
Nam Việt-nam, Thái-lan, Miến-điện, 
Ma-lai-xi-d Đả Äin-ga-pO... Một bùng 
nh Đồng Xdaim châu Á rãi giàu, Ở 
đău có nhiều khoảng san... xứng đảng 
Đợi sự tốn kém cần thiết đề chiếm lâu... 
»au RhtL giành được Đông Nam châu 
4A, cing †a có thề lăng cường được 
xức mạnh của chúng lạ Ởở 0pùàng nàu, 
túc do chúng lạ sẽ có sức mạnth dương 
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đầu uới khối Liên-xô — Đông Âu giỏ 
Đông sẽ thồi bạt gió Tây ® (9). 


Theo tư tưởng bành trướng bá 
quyền đó của chủ nghĩa Mao, trong 
mấy chục năm qua, giới cầm quyền 
phản động Bắc-kinh đã tiến hành 
những hoạt động xâm lược, bành 
trướng lãnh thô sang hàng loạt nước 
chung quanh: huy động quân đội tiến 
công thôn tính miền Tây-tạng (những 
năm 1950 — 1951); gây ra cuộc chiến 
tranh biên giới Trung — Ấn và chiếm 
đóng một vùng đất đai thuộc tây bắc 
An-độ (năm 1962); xâm nhập bằng vũ 
trang lãnh thô Liên-xô và gây ra cuộc 
xung đột biên giới Trung — Xô (năm 
1969) ; thông qua bọn tay sai Pôn Põt— 


_lêng Xa-ry tiến hành cuộc điệt chủng 


man rợ đối với dân tộc Cam-pu-chia và 
biến đất nước này thành bàn đạp 
tiến công xâm lược Việt-nam bằng 
quân đội Pôn Pốt và-vũ khí Trung- 
quốc (những năm 1975 — 1979); tử chỗ 
gày sức ép vềkinh tế, gây rối về chính 
trị, tiến tới chỗ huy động trên sáu 
chục vạn quân phát động chiến tranh 
xâm lược Việt-nam hòng thôn tính 
đất nước ta và mở đường bành trướng 
xuống Đông Nam châu Á (những 
năm 1978 — 1979) v.v. Ba tuần trước 
khi hạ lệnh cho quân đội Trung-quốc 
xâm lược nước ta, trong kỳ đi thăm 
Mỹ cuối tháng 1-1979, Đặng-Tiều-Binh 
đã trắng trợn tuyên bố: Đối với 
Việt nam, Trung-quốc chịu trách 
nhiệm đối phó. Chúng tôi chuần bị 
trừng phạt nghiêm khắc họ một trận 
đề họ phải bò lê bò càng...”°, rằng 
# đối với chúng tôi, tồn thất về người 
không có nghĩa lý gì. Chết đi 5 vạn 


- (7) Bản chất tư tưởng — chính trị của chả 
nghĩa Mao. Nxb khoa học Mát-scơ-va. 1977, 
tr. 115, 

(8) Pa-đa Bua-Ìlá-xki : Mao-Trạck-Đóng. 
Bảo bối của chúng ta là chiến tranh, là chuyên 
chính. Nxb Quan hệ quốc tế, Mát-xcơ-va, 1976, 
tr. 458, 

(0) Sự thật cề quan hệ Việt-nam —= Trung- 
quốc trong 30 năm qua. Ngb Sự thật, Hà-nội, 


- 1979, tr. 7, 16 và 19, 


cũng được, 50 vạn cũng được, hay l 
triệu cũng được, bởi vì chúng tôi tin 


chắc rằng trong đó có những cái càng 


có giá trị hơn »()., Đó chính là chân 
tướng của giới cầm quyền phản động 
Bắc-kinh ngày nay. 
\ | 

Vào những thập kỷ cuối thế kỷ này, 
xét trên toàn cục, mục tiêu cơ bản 
mà giới cầm quyền phản động Bác- 
kinh đốc sức hướng tới là mau chóng 
đưa Trung-quốc lên thành một cường 
quốc bốn hiện đại hóa », trong đó 
trọng điềm là « hiện đại hóa » quân sự, 
đề sao cho tới năm 2000 Trung-quốc trở 
thành một siêu cưởng quân sự hàng 
đầu thế giới (). Xét về hướng chủ yếu 
của chính sách xâm lược, bành trướng 
trong giai doạn hiện nay, mũi nhọn 
công kích nhằm vào khu vực Đông 
Nam châu Á, trong đó trọng điềm 
trước mắt là các nước Đông-dương 
nói chung, nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam nói riêng. Hai cuộc 
chiến tranh xảm lược nước ta tử biên 
giới phía tây nam và từ biên giới 
phía bắc do giới cầm quyền phản 
động Bác-kinh tiến hành chứng tỏ 


quyết tâm của chúng thôn tính nước 
ta. 


* 


Thực tế mấy nghin năm lịch sử đã 
qua cho thấy : bành trướng, xâm lược 
là mưu đồ chiến lược, là bản chất của 
các vương triều đại Hán Trung-quốc. 
Thực tế mấy chục năm gần đây chứng 
tỏ: đối với Việt-nam cũng như đi 
với Gain-pu-chia và Lào, bành trướng, 
xàm lược vẫn là mưu đồ chiến lược, 
là bản chất của giới cầm quyền phản 
động Trung-quốc ngày nay. Bọn bành 
trướng bá quyền Bắc-kinh vẫn chưa 
chịu tử bỏ âm mưu lâu đài là làm suy 
yếu, tiến tới thôn tỉnh Việt-nam, Lào 
Cam- pu -chia đề mở đường bành 
trướng xuống các nước khác ở Tông 
Nam châu Á, Đối với cách mạng ba 
nước ViệÍ-nam, Lào và Cam- -pu-chia 
chiến lược và sách lược của Trung- 
quốc chưa hề có gì thay đồi, mà càng 
thủ địch hơn. Tình hình đó đòi hồi 
chúng ta phải nàng cao cảnh giác, 
luôn luôn sẵn sàng, kiện quyết đánh 
thắng kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt và sẵn sàng đánh tháng caiên 
tranh xâm lược quy mô lớn của chúng. 


-Giành thắng lợi cho chủ nghĩa... 


: (Tiếp nho Irang 14) 


bọn lưu manh, côn đồ, bọn đâu cơ 
buồn lậu, tham ô; xử lý nghiên 
minh những cán bộ, nhân viên lợi 
dụng chức quyền đề làm trái pháp 
luật ® (4), 


* 


Cuậc đấu tranh giữa hai con đường 
xÃä hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
ở nước ta đang điển ra rất gay go, 
phức tạp và quyết liệt Cuộc đấu tranh 
ấy càng quyết liệt do bọn bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc cầu kết 


với để quốc Mỹ và các thế lực phản. 


cách 
Lúc kiêm 


động khác chống phá ta một 
điên cuòng. Song nghiêm 
điểm lại những việc làm vừa qua, 
thấy rõ những nhàn tố mới, tích cực, 
cách mạng, chúng ta có thêm nhiều 
kinh nghiệm đề phát động phong trào 
cách mạng của nhân đàn lao động 
đưới sự lãnh đạo của Đàng và sự 
quản lý của Nhà nước, giành tháng 
lợi cho chủ nghĩa xã hội trên mọi 
lĩnh vực của đời sống, 


(1) Văn Biện Đại hội V, Nxb Sự thạt Hà- 
nội, 1982, tập |. tr. 414. 
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Đảng cộng sản” Bò - đào - nha 


đang vững bước tiến ' lên 


` 


ẢNG cộng sản Bồầ-đào-nha 
ra đời đến nay đã được 62 
năm. Đăng đã chiến đầu 
ròng rã 48 năm trong vòng bí mặt 
dưới chế độ đàn áp đảm mẫu của chủ 
nghĩa phát xít. Đăng cộng sản Bỏ-dào-< 
pha là chính đăng duy nhất không 
ngừng chiên đấu kiên cường chồng 
lại nền đọc tài phát xít, ví một nước 
Hồ-đào-nha tự do và dàn chú. Đăng 
là chính: đẳng duy nhát có tò chức 
chặt chẽ [rong cä nước có cơ SỞ trong 
công nhàn, nông đàn, bình lính và sĩ 
quan. 

Đường lỗi đúng đán và hoạt động 
ngoan cường của -Đăng là nhàn tỏ 
quan trọng đưa Cách mạng Tháng Tư 
đến thắng lợi chấm dứt chế độ dọc 
tài phát xít tồn tại suốt 42 năm ở Hồ- 
đào-nha, thiết lập chế độ dân chủ, 
tiến bộ. 

Y nghĩa tơ lớn của sự kiện ngày 
2ñ-1-1974 còn ở chỗ nó đã mở đường 
cho cách mạng giải phóng đàn tộc 
giành thăng lợi tại các thuộc địa của 
Bỏ-đào-nha như Mô-dăm-bích, Ang- 
gò-la, Ghisnê Bit-xao và Cáp-ve, Xao 
Fô-mê và Prin-xi-pẻ. Ala-cao, thuộc 
địa của Bo-đào-nha tại Trung-quốc 
cũng được hưởng quy cliế tự trị từ 
J0, 


Sau sự kiện Tháng Tư 1971, Đẳng 
cộng sìn Đồ«đào-nha vẫn là đẳng duy 
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nhất hoạt động mạnh mẽ nhằm bảo 
vệ thành quả của cách mạng. Do đó, 
lang vẫn có uy tín to lớn trong quần 
chúng, có anh hưởng và thế lực nhất 
đình trong cơ quan chính quyền các 
cap. Đáng hiện có 39 đăng viên là 
nghị sĩ trong quốc hội. Liên mình 
thống nhất nhân dân do Đẳng cộng 
sìn làm nòng cốt hiện có hơn 9000 đại 
biệêu trong các cơ quan quyền lực ở 
cơ sở (trên tồng số gần 66 nghin đại 
biểu). Người của Đảng cộng sản giữ 
chức chủ tịch trong 50 hội đồng đại 


biều thành phố và 3lã hội đồng xã 


(trên tông số 4050 hội đồng xã). Liên 
đoàn lao động Bồ-đào-nha chịu ảnh 
hưởng của Dẳng cộng sẵn tập hợp 1,7 
triệu đoàn viên, là tồ chức công đoàn 
hùng mạnh nhất ở nước này. Đăng 
hiện có khoảng 20 vạn đảng viên, 
Đoàn thanh niên cộng sản có 4 vạn 
đoàn viên. 


Đăng cộng sản Bồ-đào-nha là một 
tronø những dội ngũ kiên cường và 
có uy tin của phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế. 

Tại sao Đảng cộng sản Bồ-đão-nha, 
một đẳng công nhân có rất Ít phương 
tiên vật chất và tài chính tại một nước 
tư bản phát triền ở Tây Âu, nơi 
thưởng xuyên chịu sự tiến công của 
chủ nghĩa chống cọng điên cuồng 
cũng như của clủ nghĩa cơ hội. đưới 


mọi màu sắc, lại có tầm vóc to lớn 
như vậy trong quá trình cách mạng Ở 
Bö-đào-nha và có uy tín trong phong 
trào cách mạng thế giới 2 | 

Câu trả lời cho văn đề này nắm 
trong bản chất đường lỗi thấm nhuän 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin của Đảng 
cộng sản Bồö-đào-nha do đồng chỉ 
A. Cu-nhan đứng đầu. Đẳng cộng sản 
Bồ-đào-nha không phú nhàn rằng 
trong các xã hội tư sản hiện đại 
phương Tây, đang có những biến đôi, 
những hiện tượng mới xuât hiện. Tuy 
nhiên những cái mới đó khỏng hè 
làm biến đôi bản chất của chủ nghĩa 
tư bản, chủ nghĩa đế quốc. Ơ dày, 
quan hệ sản xuất cơ bản văn là chế 
độ chiếm hữu tư bản chủ nghĩa. Đối 
kháng giai cấp chủ yếu ở đây văn là 
giữa giai cấp công nhân và giai cấp 
tư sản, Quy luật chỉ phối văn là bóc 
lột giá trị thặng dư. Xu hướng cơ bàn 
trong đời sống xã' hội văn là sự bàn 
củng hóa nhàn dàn lao động. Phan 
ánh những cái đó là nên văn hóa, đạo 
đức, pháp luật tư sản. Tất thảy những 
điều đó đều được các nhà sáng lấp 
chủ nghĩa xã hội khoa học vạch rõ tử 
làu. Vị vậy, vấn đề ở đày là vận dụng 
sảng tạo chủ nghĩa Mác — L.ê-nin như 
thế nào trong cuộc đầu tranh cách 
mạng. 

Ngay tại Đại hội VÌ tiến hành 9 
năm trước khi nỗ ra cuộc Cách m:ing 


Tháng Tư, Đang cộng sản Bỏ-dào-nha., 


đã vạch ra đường lối chính trị mà 
thực tiễn cách mạng Bồ-đào-nha trước 
và sau ngày 25-4-1974 đã chứng minh 
là đúng đản. Tại Đại hội này, Đang 
cộng sản Bồ-đào-nha đã khẳng định 
nhiệm vụ chiến lược của cách nang 
Bö-đào-nha là làm cách mịịng dân chủ 
và dân tộc. Trước hết, phái đập tan 
Nhà nước phát xít, xây dựng chế độ 
dân chủ; đồng thời xóa bỏ sự phụ 
thuộc của Bồ-đào-nha vào chủ nghĩa 
đế quốc, giành độc lập dân tộc. Nền 
độc lập dân tọc của Bồ-đào-nha không 
thề tách rời việc giải phóng hoàn 
toàn các đâu tộc thuộc địa. Hình thức 


cơ bản của cách mạng là kết hợp đầu 
tranh chính trị và bạo lực đề lật đồ 
chủ nghĩa phát xÍt, : 


Trong thời kỷ 1971 — 1976, khi Đăng 
tham giá các chính phủ làm thời, 
Đang văn tiếp tục đứng vững trên lặp 
trường gðiai cấp công nhắn và quán 
triệt đường lối bào vệ và phát huy 
thành qua cách mạng đã giành được. 
Nhờ có vai trò cửa Đẳng trong chính 
quyền mà cách mạng Bö-đào-nhai trong 
thời gian này đã vượt qua nhiều thứ 
thách gay go và thực hiện được khá 
nhiều chính sách tiến bộ như quốc 
hữu hóa, cai cách ruộng đất, thủ tiêu 
quyền lực của tư bản đọc quyền, ban 
bỏ quyền tự do đàn chủ. Năm 1978 
Bo-dào-nha thông qua bản hiện pháp 
trong đó ghỉ rõ œBồ-đào-nha đi lên 
theo hướng xã hội chủ nghĩa ». lay 
là bản hiền pháp tiến bộ nhất trong 
các hiên pháp của các nước tư bản 
phát triền Tây Âu, 


Sau thất bại của các quân nhân 
cánh tả ngày 2ã-11-l975 và việc giải 
tán ® Phong trào các lực lượng vũ 
trang s sau đó, Đảng cộng sản lö-đào- 
nha phái đương đầu với môi tỉnh thê 
mới, hẻt sức gav go. Các thế lực phan 
động và báo thủ bắt đầu phản công. 
(húng ra sức lạt ngược tỉnh thế, điển 
ceuỏng phá hoại các thành qua cách 
mạng, Chúng đòi trả lại nhà máy và 
ruộng đất cho tư sản và địa chủ. 
Chúng muốn buộc nhân dàn Bö-dào- 
nha quay trở lại sống dưới ách độc 


_tài của tư bản độc quyền và chủ nghĩa 


đẻ quốc. Những đám mày đen đang 
che phủ trên nền dàn chủ non trẻ, 
thành quả chủ yếu của Cách mạng 
Thang Tư. Cuộc chiên đấu của Đăng 
cộng san Bó-dào-nha văn tiệp tục. Đạt 
nước Bỏ-đào-nha lại nóng bỏng trong 
những mâu thuận gav ga! mới, lĨoặc 
là phong trào công nhìn củng với tát 
ca cc lực lượng dàn chủ sẽ loại trư 
được thê lực phan đọng, bao thủ ra 
khỏi chính quyền, và giữ vững được 
thành qua dân chủ. Hoặc là các thế 
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lực cực hữu chiếm đoạt được toàn bộ 
quyền lực và thủ tiêu tãt cả những gì 
mà nhân dàn đã giành được. Không 
nghì ngờ gì nữa, trong cuộc chiến 
đàu mới này, Đảng cộng sản Bỏ-đào- 
nha vàn là đội tiên phong duy nhất 
của giai cấp công nhân và hết thầy 
các lực lượng dàn chủ. lắng văn gản 
bó thủy chung với quần chúng lao 
động cơ bán, Mục tiêu trước mắt của 
Đăng là bảo vệ bảng được nền dân 
chủ. sau Cách mạng Tháng Tư. Khầu 
hiệu chiến đấu của Đảng là «Hảo vệ 
tự do, bảo vệ hiến pháp ». 

Trong khi tiếp Lục Øiưqng cao ngọn 
cờ cách miang trong nước, Đảng văn 
kiên quyết giảng tra những cuộc tiến 
công và sức ép tư tưởng của chủ 
nghĩa chống cộng, chủ nghĩa bài Xô 
tử phía kẻ thủ và từ chủ nghĩa cơ 
hội. chủ nghĩa số vanh. Là một trong 
những đang cộng sản ấy Âu chủ 
trương tích cực tham gia chính quyền, 
vần động tranh cử. hệt sức giành giật 
nhũng tràn địa chính trị và tư tưởng 
có lợi cho giai: cấp công nhân, Dẳng 
không hề mày may có áo tưởng đối 
với con đường nghị viện, phương 
pháp bọa bình, Ngược lại, Đáng luôn 
luòn sản sảng với khả năng không 
hòa, bình. 

Thực tiễn cách m:ịng bBô-đào-nha 
chứng tổ một trong những nguồn sức 
mạnh to lớn của. Đăng cộng sản Bồ- 
đào-nha là đường lối quốc tế dúng 


dắn của Đảng. Đáng chủ trương hợp 
⁄ 


tác và đoàn kết trước sau như một 
với các lực lượng cách mạng trên thế 
giới, trước hết là với Liên-xỏ, cộng 
đóng xã hội chủ nghĩa, với phong 
trào công nhân và phong trào giải 
phóng dân tóc. Đăng cho rằng chủ 
nghĩa quốc tế vô sản không phải là 
một khái niềm lôi thời, một tư tưởng 
hẹp hòi, cần phải thay thể, Ngược lại 
nó văn là nên tàng không gì thay thế 
được trong quan hệ hữu nghị và giúp 
đỡ lần nhau giữa các đăng cộng sản 
trên thế giới. 


Đảng cộng sản Bồ-đào-nha cho rằng 
không thê tự làm mặt uy tín bằng 


. cách đề cho mình rơi vào vũng bùn 


của chủ nghĩa sò vành, cường điều 
đặc thù đân tộc, phủ nhận những quy 
luật chung của cách mạng thế giới và 
kinh nghiệm phô biến của chủ nghĩa 
xã hội hiện thực. Đảng kiên quyết 
chống lại sự phụ họa theo những luận 
điệu của chủ nghĩa bài Xô. Ngược lại, 
Đảng cho rằng mội trong những nghĩa 
vụ của những người cộng sản Hồ-đào- 
nha là tìm mọi cách nỏi lên những sự 
thật về nền dàn chủ Xô viết và về 
chính sách hòa bình và hữu nghị của 
Đăng và Nhà nước Liên-xô. Điều đó 
xuất phát tử quan điềm khẳng định 
tầng Liên-xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa là nòng cọt, là nhàn tố hết sức 
quan trọng, quyết định thành công 
của sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế 
giới. 


Đẳng cộng sản HBồ-đào-nha là một 
trong những đảng cộng sản ở Tây Âu 
đã từng kiên quyết ủng hô sự nghiệp 
chính nghĩa của nhân dân Việt-nam 
trước đây và hiện nay. Những người 
cộng sun Bồö-đào-nha dứt khoát đứng 
về phia nhân dàn ta trong cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa bành trưởng 
bá quvền Trung-quốc. Đảng trước 
sau như một ủng hộ sự nghiệp chính 
nghĩa của nhân đân Cam-pu-chia, 
nhân dân Lào anh em. 


Có đường lối đối nội và dối ngoại 
đúng đến, Đảng cộng sản Bồ-đào-nha 
đứng vững trước mọi thử thách. Ủy 
tín của Đăng không ngừng được nàng 
cao. Những người. cộng sản và nhân 
dân Việtrnam luôn luôn biết ơn sự ủng 
hộ quý báu của những người cộng sản 
và nhân dàn Bò-dào-nh# Chúng ta 
vui mừng trước những thẳng lợi to 
lớn mà Đang cộng sản Bồ-đào-nha và 
nhàn dân Bỏ-dào-nha đã giành được. 
Chúng ta tin tưởng vững chắc ở thẳng 
lợi cuối cùng của những người cộng 
sản Bö-đào-nha, 
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Xã luận 


VƯƠN Iứi BÁP ỨN( NHU (ẦU VĂN HÚA - 
NñÄY (ÀNG I0 LỨN CỦA NHÂN DÂN IA_- 


Ù buồi sơ khai của lịch sử loài người, ở con người, bên cạnh những 
nhu cầu sinh học đã có những nhu cầu tình thần : nhau múa quanh 
đống lửa nướng con mồi, khác hLnh trên oách dd. Hơn nữa, nga\ Diệc 
thỏa mãn những nhu cầu sinh học ở con người cũng được giải quuẽt 
theo lối người, bằng lao động sáng tạo, chứ không phải bằng bản nàng - con 
người sản xuãit ra tư liệu, công cụ đề thỏa mãn nhụ cầu của mình, Thế là nga 
trong hành 0i lịch sử đầu tiên ấu đã có 0ăn,hóa : con người cần có hiệu biềt 
0ä sảng tqo, cần ghì nhận 0à truyền đạt kinh nghiệm, cần thưởng thức cúi 
đẹp, cán pui chơi giải trí, cần giao tiếp 0.0. Con người đã biển tắt ca những 
nhà cầu sinh học uà không sinh học của mình thành nhụ cầu mang tính ăn 
hóa, thành những nhu cầu 0ăn hóa trên lĩnh pực đời sống Đ0Ạt chất ød trên lĩnh 
tực đời sống linh thần. : 


Theo đủ phát triền của lịch sử, hai loại nhụ cầu păn hỏa trẻn lĩnh 0ực 
đời sống UẠậI chất 0à trên lĩnh oực đời sống tỉnh thìn của con người 
lạ cứ ngàu cảng đạn xen 0ào nhau, gán bó ĐỚới nhau trong đời sống 
của +ä hội, của mỗi con người. Chúng Ía cần có Đàn hóa chỉnh trị, 
0n hóa đạo đức, khoa học Đủ giảo dục, Đăn hóa nghệ thuật, lại cần có 
ca 0än hóa lao động 0à quản TỦ hau 0ăn hóa sản xuất, nặn hóa liêu dùng 0.0. 
Ngau đền ấn cũng có Đăn hóa ấn oà nhụ càu Đđn hóa đn (khoa nấu ấn, cơ cầu 
bữa dán, giao lễ ăn...); ở cũng có ăn hóa ở 0à nhĩ cầu bản hóa Ở (kiền trúc, 
córng nghiệp tây dựng nhà cửa, trang bị nội thất. ngoại thất): mặc cũng có ` 
Uàn hóa mặc sà nhúụ cầu 0ăn hóa mặc. Sdfi uất thì không chỉ: cần đến trình độ 
ÂU thuật 0a tau nghề, ảnh sáng 0à màu sắc, Đệ sinh công nghiệp, mỹ thuật công 
nghiệp, na còn cần cả tình hữu di giai cặp, tình đồng nghiệp, tình thân hiệp 
tíc vũ hội chủ nghĩa, Ú thức cóng đản 0.0. Cho nên thạật là khong dũng nều 
hiều nhủ cầu Đăn hóa mỘt cách qua chặt hẹp, lách rời nàn hóa ĐỚI sản xuất, 
ciiia cát THỘI cách mủúu tóc 0ăn hóa Đa kính tề, chỉ chủ 0 nhu cầu Fkình tế mà 
không chủ hoặc chủ Ú khong đúng mức thú cầu ăn hóa của nhận dàn. Trong 
1ã hỏi Mị, 0uấn hóa phục 0ụ kinh từ nga cảng đúc lực, păn hóa Không đơn giản 
chỉ là một ngành 4€ phì sản xuất 3: 

hân đàn ta la nhàn dàn của THÓI nước “Đôn tưng nền Đăn hiến đã làu », 
tự tira dd rất coi trong những giá trị oàn hóa tính thân, biết sứ đụng những 
gia trị u nh một sức trạnh ạt chất đề đánh giác, dựng nước. Vài na 


trong thời đạt mới, sau khi giành lại được độc lập, lự do, cả nước l|hống nhài 
càng tiến lên chủ nghĩa xả hội, như cầu oăn hóa của nhân dân fqa trên lĩnh oực 
đời sống oậi chất cũng ni trên lÌnh oực dời sống linh thần càng to lớn, HN 
phú, nhiều Uẻ, Đà có những mặt cấp bách. 


Đóiàa nhu cầu về thông tin: muốn  hiều biềt thời sự ở cơ sở mình, ở 
địa phương mình, trong nước 0à trên thể giới. Đó là nhu cầu nâng caơ trình 
độ văn hóa nói chung và những hiều biết cụ thê, chuyên ngành œ 
lao động, sản xuất, 0ề tồ chức, quản lú. Dó là nhu cầu về đạo đức, về lối 
sống; đặc biệt là oề cách ứng xử, râu dựng quan hệ HmỚi gq"ta người 0d ngitời, 
lừ trong gia đình ra đến xã hội. Đó là nhu cầu thầm mỹ, nhất là trong thanh 
niên Đà thiếu niên, như cầu được thưởng thức 0à súng tạo oan học nghệ thuật, 
khoa học hÿ thuật. Đó là nhu cầu nghỉ ngơi có ích, giải trí lành mạnh, 
. rên luyện sức khỏe, giao lưu tình cảm o0. Tái cả những nhụ cầu nàụ 
đều cần được thỏa mãn 0ề số lượng cũng như 0ề chất lượng, nhưng trưởớa¿ hết 
Uà chủ yếu là 0ề chất lượng — đó là một đặc diem quan trọng hàng dâu của nu 
cảu 0ăn hóa mà chúủngIqa không thê em nhẹ 


* 


Hiện na, nhu cầu 0ăn loa của nhân dân †a chưa được đp ứng mỏi cách 
thỏa đáng, tu sự nghiệp ăn hóa của chúng Ìa 0án liếp lục phút triền. piệc 
tdu dựng dời sống 0äh hóa Ở cơ sở đã có những liễn bộ mới 0à hằng năm mức 
hưởng? thụ của quản chúng Đề cán hóa nghệ thuật có được tăng lên (L nhiều. 
Vhững khó Rhăn to lớn 0ề kinh tế đương nhiền có ảnh hương đến piệc phái 
triên ăn hóa, 0Ê dụ do thiêu giả cho nên các chỉ liều Đề sách bảo 0à nản hóa 
phẩm qiảm sút nghiêm trọng. Song, trong những điêu Riện cho phép, chủng 1a 
chưa khai thác hết uà sử dụng hợp Tụ, có hiệu qua những khá năng hiện có. 

Dùnhh quản mức hướng thụ ăn hóa trong cả nước năm I9)SE mới là: 0,79" 
lượi xem nghệ thuat ; 5,22 lượt aern chiếu bóng ; 0,33 bạn sách dcuàt bạn ; 9,35 
bản oăn hóa phầm : 2,06 tờ bảo. Ở các thành phỏ lớn, mức hưởng thụ cạn hóa 
có cao hơn, song ng4J Ở thủ đô Hà-nỘội, số người PHÒ lin qua bảo cũng nđn 
chưa ượi qua {/3 dân cự thành niên. \ 


Sự .chênh lệch quá đứng Trong mức hưởng thụ ăn hóa, trong đời sông tình 
thần của nhàn dàn lao động các pừng, các dàn lọc trong nước Íqd điều địng 
quan tàm. Ở đồng bằng sông Cửu-long, số người thất học còn rất đông. Nhìn 
chung rong cả nước thì phong trào hoạt dòng oăn hóa có phát,triền nhưng 
không dều. Ở những oùng biên giới, hải đáo, văn cứ cách mạng cũ, nông thôn 
hẻo lảnh, đời sống 0uăn hóa còn rãi thấp, có nơi thảm chí hang năm không hề 
được xem phim, tem biều diễn nghệ thuật, nhiều nơi 0ẫn còn những cơ sở trắng 
Uồ 0ăn hóa. _ : 


Chất lượng chưa cao cho nẻn hiệu quả của các hoại động ăn hóa trong 
uiệc phát huy bán chất Tốt đẹp, dũng cảm lao động 0d chiến đầu, chịtt đựng gian 
khồ, khó khăn của nhân dàn tà nói chúng cũng nh trong Điệc đầu tranh chống 
những biều hiện hư hỏng nghiêm trọng 0ề dạo đức 0à lãi sống ở mội „SỐ trytrời 
trong đỏ có cả công nhân, thanh niên, cán bộ bà đăng 0ièn, đầu tranh chong 
những hủ tục của cũ hội cũ 0uà ảnh hưởng của ăn hóa phản động đồi trụu của 
chủ nghĩa đế quốc, thực dân mới 0.0. còn bị hạn chẽ. 


Việc phản phối 0à tò chức sử dụng các sản phầm 0ăn hóa còn nhiều mặt. 
chưa hợ p lỦ öà không đúng đổi KHỐNG: Ở một số nơi, có lúc có khuụnh hướng 


1 ° 


4Ílirơng mại hỏa ? uăn hóa, chạu theo Lhị hiếu thấp kém đề thu lợi, kiếm liên : 
kinh doan3 nghệ thuật lấn ái mục đích phục bụ nhân dàn lao động, thưởng hức 
nghệ thuật trở thành một đặc quuền của những kẻ lắm Hiền. 


Chúng ta cũng chưa nằm được cụ thề nhu cầu Đăn hóa của từng tầng lớp 
nhàn dân, từng 0uùng dàn cư, từng lứa luồi cho nên cái thiếu ở nơi nàu lại có 
Lhè thừa š Ở nơi kia. Nhu cầu thường mới được đáp ứng một cách đơn giản 
đồng loạt. Nhiều nhu cầu mới của nhân đân lao động, nhất là của thanh niên 
chưa được chú Ú đứng mức. Cũng còn thiếu sự giáo dục thị hiểu thầm mỹ, hướng 
dẫn nhu cầu, cho nên 0uẫn tồn tại những nhu cầu không hợp lì Lj hoặc không lành 
mạnh, gâu nên tình trạng cu băn hóa, mãt trật tự ngau ở những nơi sinh 
hoạt oăn. hóa. 


Cuối cùng là 0iệc lồ chức đáp ứng nhu cầu oàn hóa của nhân dân còn kém, 


cho nên chưa phát huụ được đến mức lôi đa hiệu quả của sản phầm ăn hóa 
đã có , 


* 


Vhằm đáp Ứng nhu cảu Đăn hóa ngà U cảng to lớn của nhân dân ta hiện 
nau, trước hết cần ra sức phát triền và nâng cao chất lượng các hoạt 
động văn hóa. Tiềm năng oán hóa trong nhân dân ta ri lớn. Theo phương 
chàam Xha nước 0à nhân dân cùng làm, trung ương 0à địu phương cùng làm, 
chức chăn chúng ta có thề phái triền cá pề bề rộng lăn chiều sâu sự nghiệp giáo ` 
` dục, u tế, thè dục thề thao, pàn hóa nghệ thuật 0g kháp mọi nơi. Chúng la có 
thề mở rộng hơn nữa phong trào quản chúng làin ăn hóa (phong trào Đàn 
nghệ quân chúng, phong rào đọc sách báo, phong trdo giáo dục truyền thống, 
phong trảo xâ dựng nếp sóng mới,* phong trào thề “dục thê thao 0.0.), bởi DÌ. 

quản chúng không thụ dọng Irondg piệc thỏa trăn nhụ cảu Đăn hỏa của mình 
_ md oửa tiếp nhận 0ữu sáng tạo, tự sáng tạo ra nhiều giá trị 0uùn hóa đè thỏa 
mãn nhụ cầu 0ãn hóa của mình, Cân có Rẽ hoạch, chỉnh sách 0à biện pháp cụ 
thề nâng cao chất lượng các hoạt động căn hóa nghệ thuật, trong các lĩnh 0ực 
sang tác, biều diễn. giảng sdạu, nghiền cứu, biên soạn, nhàm © phục nụ công 
cuộc bảo Đệ Tồ quốc, tải dựng chủ nghĩa +ã hội 0à cải tạo +1 hội chủ 'nghĩa, 
xả dựng con người tHƠI, đu tranh chống những hiện [trợrntg tiêu cực [rong đời 
sống kinh lế uà + hội hiện nàn? » (1). Hiềng 0ề sáng tác, yêu cầu là phải củng 
cố các trại sảng tác, tỞ rộng 0à sử dụng tốt quỹ ăn hóa, củi tiến chế độ đi 
thực tờ, tăng cường lượng thông tỉn 0pề tình hình dài nước 0à giới thiệu những 
điền hình tiên tiến cho các ăn nghệ sĩ, đầu tư thích đảng cho 0iệc sáng tạo ra 
những tdc phầm có giá trị. ï 


Tiếp tục cuộc điều tra nghiên cứu nhù cảu 0ăn hóa 0à thực trạng đời sống 
ðoän hóa của nhận dàn &q được liễn hành từ năm 1982, từ dó thiết thực đầy 
mạnh việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cả 0ề mặt phong trào, 
bộ mdt lẫn thiết chế 0à cơ SƠ Đặt chàt Kỹ thuật một cách có kế hoạch 0ững 
chúc, có hiệu quả, là một trọng tâm công tác của ngành ăn hóa hiện ngụ phối 
hợp ưởi các ngài có liên quan. Nám được lình hình oà đặc điềm các loạt hình 
eư $SỞở khác nhau trong cúc khu bực khác nhau, trước mắt lập trung xâu dựng 
thứ cho môi tỉnh, thành, quận, huyện một oài cơ sở điền hình 0ề đời sống 0ăn 
hóa, rồi mơ rộng tdtìn ra củ địa bản, thì đến năm 1985, chúng ta có thề thực 


(1) Nghị quuết Hội nghị thứ tư của Trung ương Đảng (khóa V) ngày 24z6.19863. | 


hiện được yêu cầu đã ghL lrona Nghị quuẽi Dại hội thứ V của Đảng : # môi cơ 
sở đều có đời sống 0ăn hóa ». 


s 


lip ứng nhu cầu 0ãn hóa của nhân dàn ta trong điều kiện hiện nay không 
thề tách rời cuộc đẩu tranh chống địch phá hoại trên mặt trận văn hóa 
Cho nên cần tập trung lực lượng, khản trương 0à Niên quuŠt loạt trừ lõi sống 
tieu cực, lạc hệu, loại trừ ăn hóa thực dàn mới, nó địch, phản động. doi trụ 
bà lĩnh láo chống lại mọi thủ đoạn chiến tranh lâm TÚ của dịch, cói đấu tạ môi 
nội dng quan trọng của piệc xây đựng một lối sống lành mạnh, văn 
mình ở thành phố cứng như ở nông thòn, lỗi sóng + hội chủ nghĩa cho nhân 
đầìần lao động, trên tãi cả các mặt lao động, công lúc, sina “hoạt tính Thân Đà 
guan hệ #đ hội. Đồng thời chúng la phải pưư đáp trng bừa giáo dục 0à hường 
đin nhủ cầu, thị hiểu của quận chúng, đặc biệt là của các tàng tớp thunh niên 
đang có những nhụ cầu Đăn hóa tới 0à nhiều Để. Coi Irọng piệc Hiếp: lục cái tao 
œđ hội chủ nghĩa đổi 0Uới các đoàn nghệ thuật chưa được cái tạo tong ở miền 
Vam, bởi đâu la cuộc đâu tranh giữa hai nền Dàn hóa, đu la mọi bộ phát, 
mọi biều hiện của cuộc đầu tranh giữa chủ nghĩa xã hội bà chủ nghĩa 
lir bạn. 

Các sản phầm xăn hóa phải được phân phổi và sử dụng hợp 
lý hơn, Văn hóa của chúng fa phục nụ nhàn dân tao động. Xách báo. phừm 
ảnh. ca nhạc, nghệ thuật sản (háảu 0.0. lát cú đều phớúi đến được những nơi 
cñn fết, đến được những đốt tượng cần thiết dang tao động, chiến đẫu 0à sàn 
sảng chiên đấu xa dựng chủ nghĩa tả hội 0à bao 0ệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 
Chúng †qa quuềt khác phục khuunh hướng «thương mại » trong nghệ thuật. lập 
Lại trai tự Tả hội chủ: nghĩa trên [nh 0ực nàu, cóa bộ sự bất công, khác phục 
dân sự chênh lệch quá đúng trong oiệc hưởng thụ pàn hóa giữa các tăng lớp 
nhân đản, các dân tọc, cúc pừng khác nhau, đặc biệt chú J đến những 0ũng 
biên giới, hai đạo, căn cứ cách mụng cũ 0.0. Trong điều kiện khó khăn hiện nu, 
cản nàng cqo hơn nữa hệ số sử dụng các sản phầm păàn hóa, sao cho môi bản 
sách, mỗi lờ báo, mỗi HếU mục sản: Khảu, mỏi bản phím 0.0. phục cụ được cảng 
nhiều người cảng TÔI. 


Cuối cùng, 0iệc cái liên lô chức td quản lÚ 0ăn hóa là hết! sức cần 
Ihiế! 0à cấp bách Trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. Đó trước hết lá 
sự quan tăm, sự lãnh đạo 0à chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Đảng oà chỉnh 
quuền ở các cấp đồi 0ởi piệc râu dựng đời sống 0ăn hóa của nhân dàn. Đó là 
piệc Ôn định lò chức ngành 0an hóa một cách cơ bản từ trung ương đến cơ sở. 
Dó là pic đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chỉ đạo 0à cán bộ nghiệp 0ụ băn hóa nhằm 
chân chỉnh pà tăng cường bộ tú 0an hóa ở các cấp. Song Song 0ỚI Điệc củng 
có các cơ quan tham mu, là oiệc quụ hoạch lại các nhà hát, các đoàn nghệ 
thuật, các trưởng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, tích cực râu dựng cơ sở, rúc 
định rõ chức trách, nhiệm pụ từng tô chức, từng người, Tâu dựng tồ chức Đang 
Đà tô chức quàìn chúng 0ững1nạnh, xâu dựng quụ chế làm oiệc 0à ra xét lại các 
chế độ, chính sách trong ngành nghệ thuật. 


Thâu suốt tính Thìn 0à nội dụng Nghị quụuết Đại hội thứ Ÿ của Đảng uỏ 
các nghị quyết của Hội nghị Đan chấp hành trung trơng Đảng trong công lúc 
chỉ đựo, trong các hoạt động ăn hóa, hướng Đề cơ sở, làm piệc theo mội kề 
hoạch Rhoa học Đà thiết thực, chúng ta nhất định sẽ 0ươn tới đáp ứng được 
nhà cầu Đăn hóa ngày càng ?ö lớn của nhân dân ta, | 


đối với nhân đân ta, 
chủ nghĩa xã hội là cuộc gặp gữ 
- hay và đẹp như cùng hẹn trước. 


Thưa các đồng chí thân mến, 


Tu^y mặt Ban chấp hành trung - 


ương Đảng cộng sản Việt-nam, 
tòi thân ái gửi đến Đại hội lần thứ 
ba các nhà văn Việt-nam và đội ngũ 
anh chị em hoạt động trên mặt trận 
văn học lời chào mừng và những tỉnh 
cảm thắm thiết. Chúc Đại hội lần này 
của các đồng chí đánh dấu một bước 
phát triền mới của sự nghiệp văn học 
Việt-nam. | 
[ịch sử Việt-nam bốn nghin năm 
chứng tỏ dân tộc ta là một cộng đồng 
hình thành rất sớm từ xa xưa, gắn 
bó chặt chẽ với nhau trong tình yêu 
nước — yêu nhà, thương người như 
thề thương thân.. Cộng đồng dân tộc 
Việt nam không ngừng lớn mạnh 
trong quá trình giữ nước vả dựng 
nước, đạt tới đỉnh cao trong những 
thử thách lớn của lịch sử, phát huy 
lực lượng -và trí tuệ của cả dân tóc, 
làm nên những sự nghiệp là niềm tự 
hào của. các thế hệ ngày nay và mai 
sau. Lịch sử đân tộc thể hiện giá trị, 


PHẠM - VĂN - ĐỒNG 


sức mạnh và truyền thống của một 
nen văn hóa mà từ xưa ông cha ta 
đã thấy, khi khẳng định nước 
Việt-nam ta là một nước văn hiến. 


Con đường của dân tộc ta đi cùng 
một hướng với trào lưu của thế giới. 
là giai phóng xã hội, giải phóng dân 
tộc, giải phóng con người, và sự gắn 
bó giữa ba cuộc giải phóng này là 
thực tế sinh động của thế giới ngày 
nay. Như vậy, sự gặp gỡ giừa 
Việt-nam và. thế giới là tất yếu, tử 
x"u thế bên trong cúa cả hai bèn, 
Nguyễn- Á¡-Quốc gặp Le-nin qua Luận 
cương *xề vấn đề đần tọc là một cái 
mốc lịch sử cực kỷ quan trọng. Tử 
đó. cách mạng Việt-nam gắn liền vời 
cách mạng thế giới. Dân tóc ta, vốn 
ở nơi giao lưu của nhiều nền văn hóa, 
từ xưa đã nhạy cảm tiếp thụ cái hay, 
cái đẹp của nhiều dân tộc, càng mở 
rộng cửa đón nhận những tỉnh hoa 
của loài người. 


* JIhư gửi Đại 
Việt-nam. 


hội thứ ba các nhà văn: 


Sự phát triền của dân tộc Việt-nam 
từ khi có Đẳng, trong hơn nửa thế 
ký vừa qua, được đánh dấu bằng 
những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử 
và thời đại. Kế tục thành quả đó, 
nhân dân ta đang ra sức xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa thân yêu của mình. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 


rất cao, ở mức chưa tửng có, đối. 
với mọi người và đối với mỗi người, 


đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự phát triền của từng người và 
của mọi người, đề thực hiện những 
ước mơ đẹp đề nhất. 


Sống và hoạt động trong sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc, các nhà văn, 
những người hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật, những người làm khoa học xã 
hội ở nước ta có niềm hạnh phúc 
lớn lao và có sử mạng cao cả: chiến 
đấu vì một sự nghiệp vĩ đại, một đân 
tộc vĩ đại, những con người vĩ đại. 


Từ Cách mạng Tháng Tám, trong 
khi chiến đấu và chiến thăng những 
bọn xâm lược hung hãn nhất, nhân 
dân ta ở miền Bắc đã từng bước xây 
dựng cuộc sống mới của mình, trong 
đó có nền văn hóa mới, kết hợp 
truyền thống văn hóa dân tộc với 
những tư tưởng lớn của thời đại. 
Thắng lợi của nhân dân ta trong các 
cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, đế quốc Mỹ và bành trướng 
Trung-quốc là thắng lợi của đường 
lối đúng đắn của Đăng ta, thắng lợi 
của chế độ ta giương cao hai ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, thắng lợi của chiến tranh nhân 
dàn, đồng thời là thắng lợi của 
nền văn hóa Việt nam thời đại 
Hô-Chí-Minh Sống cùng một nhịp 
với nhàn dân, các thế hệ nhà văn 
Việt-nam đã góp phần vẻ vang vào 
sự nghiệp cách mạng, sáng tác nhiều 
tác phầm có giá trị, thấm nhuần chân 
lý “Không có gì quý hơn độc lận, tự 
do», thề hiện chủ nghĩư anh hùng 
cách mạng của nhân dân ta. Cuộc 


Ũ 


kháng chiến hùng vĩ của dân tóc đã 
làm nảy nở một phong trào sáng tác 
văn học và nghệ thuật trong các tảng 
lớp nhân dân và các lực lượng vũ 
trang, tử đó đã xuất hiện những nhà 
văn có tài năng. Một số tác phầm về 
kháng chiến, viết trong khói lửa 
chiến đấu và từ tàm huyết của nhà 
văn, được sự đón tiếp nhiệt tỉnh của 
nhân dân trong nước, và được hoan 
nghênh ở nhiều nước trên thế giới. 


Nền văn học mới, bộ phận hợp thành 


của nền văn hóa mới Việt-nam, xứng 
đáng đứng vào hàng ngũ tiên phong 
của những nền văn học chống đế quốc 
cửa thời đại. 


Thưa các đồng chí thân mến, 


Nhân dân ta đang triền khai .cả 
chiều rộng và chiều sâu cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa; xây dựng chế 
độ làm chủ tập the của nhân dân lao 
động, nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, nền văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Đó là cuộc 
cách mạng triệt đề nhất, cơ bản nhất, 
toàn diện nhất, thay đồi sâu xa nhiều 
mặt của đời sống xã hội, của cả dân 
tộc và của mi người. Như trên đã 
nói, bản chất của con người Việt-nam 
và toàn bộ tiến trình lịch sử dân tóc 
đã chuần bị cho nhân dân ta đến với 
chủ nghĩa xã hội tự nhiên như dòng 
sông chảy ra biên. cả, thuận lợi như 
thiên nhiên nở hoa kết trái dưới ánh 
sáng mặt trời. Đối với nhân đản ta. chủ 
nghĩa xã hội là cuộc gặp gỡ hay và 
đẹp như cùng hẹn trước, 


Ngày nay, trong phạm vỉ cả nước, 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là 
sự nghiệp khó khăn, gian khô và 
phức tạp mà chúng ta phải lưởng cho 
hết. Đó là vi chúng ta tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoan 
phát triền tư bản chủ nghĩa. từ mọt 
đất nước nghèo nàn mà sẵn xuất 
nhỏ còn phỗ biến, lại bị tàn phá 


hơn 30 năm chiến tranh liên tiếp, 
và hiện nav vẫn phải đương đầu 
“với kiêu chiến tranh phá hoại 
ro ri về nhiều mặt - của 
ke thù. Khó khăn: phức tạp nằm 


ngay trong bản thân quá trình cách 
mạng, và dính liên với nó là những 
sai sét của chúng ta trong công việc: 
và, đặc biệt đáng chú ý, là những 
điều hư hỏng diễn ra trong đời sống 
kinh tế và xã hội. * 


Cách mạng là đấu tranh, và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa của dân tộc 
ta là cuộc đấu tranh rất quyết liệt, 
bền bí, sáng tạo, theo đường lõi được 
vạch ra trong các văn kiện của Đại 
hội lần thứ TV của Đẳng, đề từng bước 
xtàyv dựng nước Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa có kinh tế còng — nông nghiệp 
hiện đại, văn hóa và khoa học tiên 
tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời 
sống văn minh và hạnh phúc. Trong 
e quá trỉnh đó, chúng ta đang ở 
chặng đưởng đầu tiên nhằm những 
mục tiêu phấn đấu cấp bách nhất và 
thiết thực nhất đã được Đại hội lần 
thứ V của Đăng đề ra, tạo cơ sở cho 
các chặng đường tiếp theo. 


Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Sức mạnh tông hợp của 3 cuộc 
cách mạng phát huy trong phong trào 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
thòng qua công tác quản lý của Nhà 
nước, là động lực có tầm quan trọng 
to lớn của xã hội ta. Cá đàn tộc và 
mỏi người lao động thật sự trở thành 
những người làm chủ tập thê đầy 
trách nhiệm, coi công việc của đất 
nước là công việc của chính minh và 
phần đấu làm tốt công việc của mình 
đề góp phần vào công việc chung ; đó 
là khả năng lần đầu tiên xuất hiện 
trong lịch sử với cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 


Mọi người chúng ta phải nhận rõ 
điều này: Bởi tử xưa dân tộc ta là 
một cộng đồng, ngày nay nhân dân 


lao động nước ta sẵn sàng đến với tư 
tưởng làm chủ tập thê. 


Chế độ làm chủ tập thề phát huy 
cao độ lực lượng vật chất và tỉnh 
thần của cả dân tộc và của mỗi người, 
ở tửng phường, xóm, từng xí nghiệp, 
hợp tác xã, từng huyện, tỉnh, tửng 
ngành và trong cả nước. Sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của quần 
chúng nhân dàn đông đảo gắn liền 
với những hoạt động, những tiến bộ 
và đà vươn lên của từng người. 


Chúng ta luôn luôn hết sức phản 
đấu đề giảm bớt khó khăn và từng 
bước cải thiện đời sống vật chất. Đông 
thời, chúng ta rất coi trọng đời sống . 
văn hóa : đạo đức con người, quan hệ 
giữa người với người trong tửng gia 
đỉnh, trong tửng tập thể, và trong 
toàn xã hội. Có thề về vật chất chúng 
ta chưa có mức sống cao, song về 
văn hóa, chúng ta phải có cuộc sống 
lành mạnh, tươi vui và đẹp đề. 


Từ quan điềm này, nòi bật tắm 
quan trọng to lớn của cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, cuộc cách mạng 
trực tiếp tác động vào tư tưởng và 
tình cảm của con người, biến những 
tư tưởng và tỉnh cảm lớn của chủ 
nghĩa xã hội thành lực lượng đầy 
mạnh 3 cuộc cách mạng, như lời nói 
của Bác Hồ: «Muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trước hết căn có những 
con người xã hội chủ nghĩa ». 


Nhân dân ta đang chứng minh 
khả năng làm chủ tập thể của 
minh, tửng nơi, từng bước, từng ' 
phần, làm chủ sự nghiệp cách mạng 
về kinh tế, văn hóa và xã hội; nhằm 
hướng tiến lên làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ xã hội và làm chủ bản thân. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa đang làm 
nảy nở những tập thê và những con 
người anh dũng vươn lên, đầy thòng, 
minh và sáng tạo, vượt qua khó khăn. 
làm nên thành tích. Đến những đơn 
vị xuất sắc trong nông nghiệp. còng 
nghiệp, trong các lực lượng vũ trung 


"nhân dân, trong các lĩnh vực văn hóa, 
giáo dục, y tế... chúng ta vui mừng 
gặp những bông hoa tươi thắm của 
chủ nghĩa xã hội. Trước đây, có ai ghi 
được hết những sự tích anh hùng của 
một ngày đánh Mỹ. Bây giờ, có ai ghi 
được hết những việc làm tốt đẹp 
trong một ngày cách mạng xã hội chủ 
''npghTa ở nước ta 


Đối với dân tộc ta, lịch sử là một 
người bạn đường thân thiết và trung 
thành, và cách mạng là luôn luôn 
chiến đấu và chiến thắng, cho đến 
thắng lợi cuối cùng. Không có lúc nào 
nước ta, dân tộc ta vững mạnh như 
ngày nay đề đảm đương và hoàn 
thành sứ mệnh mới, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. Tuy 
còn nhiều khó khăn, gian khồ và 
những bóng đen mà chúng ta cần thấy 
hết, bức tranh toàn cảnh của sự 
nghiệp cách mạng của nhân dàn ta là 
tươi sáng. 


Trong bản chất của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, cách mạng và khoa học 
thống nhất với nhau, cách mạng là 
khoa học và khoa học là cách mạng. 
Ù khắp nơi và trong từng việc, từng 
"gƯỜi, cái đúng, cái tốt và cái đẹp gặp 
gỡ nhau, thâm nhập vào nhau. Chủ 
nghĩa xã hội khoa học, nền đạo đức 
xã hội chủ nghĩa và nền mỹ học xã hội 
chủ nghĩa quan hệ mặt thiết với nhau 


Thưa các đồng chẾ thản mến, 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa dành 
cho mặt trận văn học, nghệ thuật một 
vai trỏ rất quan trọng, và đòi hỏi các 
nhà văn làm tròn một sứ mệnh lớn 
lao, Sứ mệnh ấy là phần ánh trong 
tác phảm của mình cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và những con người làm 
chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. Nhà văn 
điển tá được cái đẹp của cuộc sống, 
tạo được cái đẹp trong COn người, 
mới thật sự trở thành người kỹ sư 
của tâm hồn 


Chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại 
câu thơ của Bác : 
“Wau ở trong tRơ nên có thép 
Nhà. thơ công phải biết - rung 
: phong 2®. 
Nhà văn, nhà thơ ở nước ta ngày 
nay phải là người chiến sĩ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, như trước đây là 
người chiến sĩ trong kháng chiến vi 
độc lập, tự do. Nhà văn hãy hiều biết 
và tin yêu sự nghiệp xã hội chủ nghia 
đang diễn ra hằng ngày bằng tất cả ]ý 
trí và tỉnh cảm của mình. Nhà văn 
hãy sống cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa như sống cuộc đời minh, tràn 
đầy hăng hái, phấn khởi và say mnê. 


Nhà văn hãy tháo gỡ những cái 
vướng mắc của minh, của từng 
người và của cả đội ngũ. Chính 
những cái vướng mắc này mấy năm 
qua đã khiến cho nhiều nhà văn đuối 
tầm, có lúc như chưa lao được vào 
trong cuộc, chưa đứng đúng Ở vị tri 

và chưa làm tròn nhiệm vụ sáng tác 
văn học của mình. Hiện nay, cÔng 
việc của chúng ta khác nào như một 
con sông, mà rác rưởi ở bên bở không 
thẻ che lấp dòng nước trong sạch và 
tươi mát. Nhà văn hãy tắm mình vào 
đòng nước trong sạch ấy, tìm thấy ở 
đó nguồn cảm hứng có thề vô cùng 
đẹp đẽ. 


Là người chiến sĩ cách mạn, nhà 
văn hãy đi sảu vào cuộc sống xã hội 
chủ nghĩa, tìm hiều, khám phá và sáng 
tạo, với tâm nhin khöáng đạt, thấy rõ 
ánh sáng và bóng tối, quá khứ và 
tương lai, Việt-nam và thể g!ởi, nhất 
là thấy sáng những hạt giống, những 


_ mầm non sẽ trở thành những mùa hoa 


trải. Với khoảng cách của thời gian, 
và từ cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ngày nay, nhà văn có điều kiện nhin 
sàu hơn, sáng hơn, khái quát hơn về 
những cuộc kháng chiến đã qua, và 
phải cố gàng làm nên những tác phầm 
lớn, xứng đáng với cuộc chiến đấu 
vĩ đại của nhân dân ta vì độc lập, 


Những người làm lý luận và phê 
bình văn học cần cộng tác thân ải với 
nhà văn, nàng cao trình độ của người 
đọc, tăng cường chất lượng và tính 
nguyên tắc trong công tác của mình, 
chăm lo vun trồng, khuyến khích 
những tác phầm tối, những tác giả 
có tài năng và có triền vọng, góp 
phần đác lực và việc sáng tác và 
thưởng thức văn học. 


tự đo, nhất là trong sự nghiệp chống 
Mỹ. cứu nước. 


Thòng qua tác phầm của mình, nhà 
văn cô vũ nhản dân ta thương yêu 
nhau, cùng nhau đoàn kết và phấn 
đấu, trở thành những người chiến sĩ 
đũng cảm, thông minh, giàu tài năng 
sáng tạo trên mặt trận sản xuất, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như trên 
mặt trận bảo vệ Tô quốc, kết lợp 
- nhuần nhuyễn lòng yêu nước thiết tha 
với tỉnh cảm quốc tế xã hội chủ nghĩa 
cao cả. Nhà văn hãy ra sức làm cho 
mọi người chúng ta thấm nhuän tư 
tưởng của Mác: “Sự phát triền tự do 
của mỗi người là điều kiện của sự 


Họi nhà văn Việt-nam cần thạt sự 
trở thành một tô chức cách mạng xã. 
hội chủ nghĩa, một tập thể ngày càng 
đòng đảo thiết thực chăm lo việc sắng . 
tác của các hội viên, một gia định 
ròng lớn doàn kết, thân ái, thương 


phát triền tr do của tất cả mọi người »®. 


Trong cuộc sống cũng như trong tác 
phầm, nhà văn không tránh bóng den, 
có thề viết rất đậm vẽ bóng đen, 
nhưng chính đề làm nỏi bật ảnh sáng, 
viết về cái hư hỏng, cái lạc hậu, 
chính đề làm nội bật cái đúng, cải 
hay và cái đẹp. 


Lễ tự nhiên. phương pháp sáng tác 
của các nhà văn chúng ta là phương 


pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nhà: 


văn cần luôn Tuôn xuất phát từ hiện 
thrc của xã hội và con người mà 
khám phá và sáng tạơ. Phương pháp 
hiện thực xã hội chủ nghĩa tôn trọng 
và khuyến khich những phong cách 
rất khác nhau, nhiều màu nhiều vẻ, 
phong phú như bản thân cuộc Sống, 
như chính sự phong phú của cách 
mạng xã bội chủ nghĩa. Di đôi với 
việc vận dụng phương pháp hiện thực 
xã hội chủ nghĩa. nhà văn cần luôn 
luôn nhớ mình là người chiến sĩ cách 
mạng, làm cho tác phảm của mình thể 
hiện một cách sinh động và có sáng 
tạo cuộc cách mạng xã họi ehú nghĩa, 
phê phán nghiêm khắc mọi khuynh 
hướng lệch lạc, nhất là các biều hiện 
của chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa cá 
nhân, chủ nghĩa tài tử, lối chạy theo 
những thị hiểu thấp kém, thạm chí 


đồi trụy, bệnh công thức thô thiền và 


giả tạo. 


_vẻu và giúp đỡ 


lần nhau, ở đó bầu 
không khi luôn luôn thê hiện tính chất 


trong trểo và cao quý của văn học, 
"tạo thêm nguồn phấn khởi cho mi 


người. Trong đội ngũ nhà văn, căn 
hết sức quý trọng các nhà vàn lớp 
trước đã bền bỉ phấn đấu trên mặt 
trận văn học từ trên dưới nửa thế kỷ 
nay và hiện văn hãng hái tiếp Lục súng 
tác; dòng thời, sự guan tâm đặc biệt 
về mọi mặt: bồi dưỡng, nảng đố, 


khuyến khich, tạo điều kiện vươn lên, 


phải được dành cho lớp nhà văn trẻ, 
đã được thử thách trong kháng chiến 
chống Mỹ và trong § năm qua, là bộ 
phận rất quan trọng và sung sức của 
đội ngũ hiện nay, và là ngày mai của 
nền văn học nước tà. 


Trong đọi ngũ nhà văn nước ta, 


không thiểu những người có tài năng. 
Thành tựu từ Cách mạng Tháng Tám 
chứng minh các nhà văn của chúng 


ta có thể làm nén những tác phầm có 


giá trị, tiên lên làm những tác phầm 
lớn, xứng với sự nghiệp cách mạng 
cua nhìn dân, - 


Thưau các dòng Chỉ thản Tiến, 


Trong Tại hội các nhà văn hôm 
nay có dòng đủ đại diện của các Hội 
Mỹ thuật, Âm nhạc, Sản khẩu. Điện 
ảnh Nhiếp ảnh, Kiến trúc. Các đồng 


chí cũng sắp tiến hành đại hội của 
ngành minh. Nhân địp này, thay mặt 
lan chấp hành trung ương Đẳng cộng 
sản Việt-nam, tôi than ái gửi đến anh 
chị em hoạt động trong các ngành nghệ 
thuật của nước ta lời chào mừng và 
những tỉnh cảm thắm thiết. 


Củng với văn học, các ngành nghệ 
thuật, mỗi ngành theo đặc điềm và 
thể mạnh của mình, đều có những 
thành tựu đáng phấn khởi và những 
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân, đặc biệt là 
trong các cuộc kháng chiến chống 
xâm lược. Những thành tựu tiêu biều 
của nhiều ngành nghệ thuật nước ta 
được hoan nghênh ở trong nước và 
được đánÌ giá cao trong nhiều cuộc 
triền lãm và liên hoan nghệ thuật 
quốc tế. Qua các chặng đường cách 
mạng, lực lượng của tửng ngành nghệ 
thuật không ngừng lớn lên về sáng 


tác, về nghiên cứu cũng như về biều - 


điển. 


Trong thời gøtan tới, đội ngũ những 
người làm nghệ thuật của chúng ta 
edn vươn lên mạnh mẽ và toàn diện 
hơn, Khác phục những lệch lạc, phấn 
đấu đề phát triền ngành nghề của 
mình, làm tròn nhiệm vụ cao quý 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Những người làm nghệ thuật của 
chúng ta, trong cuộc sống và trong 
hoạt động nghệ thuật, hãy thực hiện 
sự thòng nhất hài hòa giữa người nghệ 
sĩ và người chiến sĩ cách mạng, làm 
nghệ sĩ với tư tưởng, tàm hồn của 
ngươi chiến sĩ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, làm chiến sĩ bảng tác phầm 
nghệ thuật của mình. Ngành nghệ 
thuát nào cũng phải lấy cái đẹp trong 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, 


{ 
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trong cuộc sống của nhân dân và 
trong con người Việt-nam làm cái đẹp 
trong tác phầm của mình. Các ngành 
nghệ thuật cần phối hợp nhịp nhàng 
đề thúc đầy ba cuộc cách mạng, nhất 
là cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
xây dựng nền nghệ thuật có nội dung 
xãä hội chủ nghĩa và tính dân tộc. 


Dân tộc ta chờ đợi, đòi hồi và sản 
sàng hoan nghênh .những tác phần 
văn học và nghệ thuật về cách mạng 


_xã hội chủ nghĩa và con người Việt- 


nam xã hội chủ nghĩa. Tác phầm văn 
học, nghệ thuật có tác dụng giáo đục. 
động viên, làm công tác tư tưởng 
một cách sàu xa, mạnh mẽ và bền 
vững không gì so sánh được. Chúng 
ta đều biết, trong lịch sử các dân tóc, 
những tác phầm lớn là người bạn 
thân thiết không thê thiếu của các thế 
hệ từ đời này qua đời khác. 


Các nhà văn và các nhà hoạt động 
nghệ thuật hãy vững bước đi trên con 
đường của Đảng và của dân tộc, công 
hiến hết mình vào sự nghiệp của 
nhân dân, lớn lên trong phong trào 
cách mạng, cả đội ngũ lớn lên và 
từng người lớn lên, về hiều biết cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, về tư tưởng 
và tám hồn, về tầm nhìn, về tài năng, 
vẻ phong cách, lớn lên cùng một nhịp 
với cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
con người Việt-nam ta. Nhất định các 
nhà văn và các nhà hoạt động nghệ 
thuật nước ta, những người được nhàn 
dân yêu mến, sẽ có những mùa gặt 
lớn. 


Chúc Đại hội lần thứ ba các nhà 
Văn Việt-nam thành công tốt đẹp. 


Chúc các đại hội sắp tới -của các 
ngành nghệ thuật thành công tốt đẹp, 


THẤU SUỐT VÀ THỊ HÀNH NGHIÊM CHỈNH 
(HÍNH SÁCH THUẾ NÔNG NGHIỆP MỨI 


- 


CHU - TAM-THỨC 


CẢI TIẾN CHÍNH SÁCH THUẾ NÔNG NGHIỆP 
:  LÀ CẦN THIẾT VÀ CẤP BÁCH 


Thuế nông nghiệp là một chính 
sách lớn của Đảng và Nhà nước, được 
bạn hành tử năm 1951, nhằm dộng 
viên nồng dàn đem sức người sức của 
phục vụ cuộc kháng chiến chống Pháp 
và điều tiết một phần hoa lợi ruộng 
đất của giai cấp địa chủ và phú nông. 

Qua.các thời kỷ cải cách ruộng 
đất, hợp tác hóa nông nghiệp ở miện 
Bắc và sau khi miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng, chính sách thuế nông 
nghiệp đã nhiều lần được bồ sung, 
sửa đôi, đã có tác dụng thúc đảy sản 
xuất nông nghiệp phát triền, thúc đầy 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
củng cố quan hệ sản xuất mới ở nông 
thôn và nhất là bảo đảm cho Nhà 
nước nắm trong tay một khối lượng 
lương thực cản thiết cho công cuộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước, cải 
thiện đời sống nhân dàn. 

Tuy nhiên, chính sách thuế nòng 
nghiệp và việc tô chức quân lý thu 
thuế trước đây có một số nhược điềm : 

— Chính sách thuế không thống 
nhất trong cả nước. Thuế nông nghiệp 


là thứ thuế đánh vào hoa lợi ruộng 
đất. Hé đất đại có hoa lợi thì người 
hưởng hóa lợi phải chịu thuế, tính 
theo mức hoa lợi bình quản nhàn 
khâu trong nông hộ. Mức khởi điềm 
tính thuế ở miễn Bác là 60kg, Ở 
miền Nam là 200 kữg thóc một nhân 
khầu. Trước dây, quy định như vậy 
là thích hợp với tỉnh hình lịch sử và 
điều kiện kinh tế xã hội của từng 
vùng. Đến nay, những quy định đó 
đã bộc lộ những nhược điềm khòng 
phù hợp với nhiều chính sách của 
Đảng và Nhà nước như chính sách 
dàn số, chính sách khuyến khích việc 
phân bố lao đờng đi khai phá các 
vùng đất mới. Mặt khác, hơn 305% 
(thàm chí có nơi trên 105) nông hộ 
cá thê- sử dụng đất đai nhưng không - 
phải nộp thuế, làm cho thuế nông 
nghiệp mất tính chất công bằng hợp 
lý; tác dụng của thuế là góp phần 
quản lý sử dụng ruộng đắt cũng không 
được phát huy. 


Đối với kinh tế tập thê (hợp tác xă) 
thuế trước đày khòng căn cứ vào 


ll 


điện tích, độ phi của đất đề tính, mà 
tính theo số thuế của các hộ xã viên 
trước khi vào hợp tác xã cộng lại, với 
thuế suất tỏi đa 25%. Dọ đó, giữa các 
hợp tác xà, tỷ lệ thuế bình quản cũng 
chênh lệch nhau nhiều: nơi có nhiều 
bàn cố nòng thì nói chung tỷ lệ động 
viên thấp, nơi đất rộng, người thưa 
thì tý, lê động viên có phần cao. 

` — Căn cứ chính đề tính thuế nông 
nghiệp là diện tích, sản lượng và.nhân 
khiu nông nghiệp. Về điện tích, đến 
q nhiều nơi chưa đo đạc; việc tính 
thuế đựa chú yêu vào điện tích các hộ 
tư khai, do đó thưởng xây ra sai sÓI, 
ăn giấư, khỏng phản ánh đúng thực 
trạng ruộng đất, Về năng suất và sản 
lượng, việc tính thuế cũng dựa chủ 
yêu vào tờ khai, Khòng dựa trên sự 


phần tích độ màu mỡ và điều kiện 


tưới, tiêu nước đề phân hạng đất đai. 
Về nhàn khău tính thuế cũng tăng rất 
nhanh, eó trường hợp vượt quá mức 
tăng tự nhiên đo cõ tỉnh kê khai sai 
chính sách. 


— Việc tô chức thực hiện chính sách 
thuế lại có nhiều sơ hở, sai sót như: 
tính thuế sai, nhầm, hụt mức thuế, 
lầp số thuế không kịp thời, miễn 
giam trần lan, nộp thuế không đủ, đề 
khé đọng nhiều... Do đó tỉnh trạng 
thất thú thuế nghiêm trọng, kéo đài 


nhiều năm. Nếu tính binh quản số 
thuế thu được trong 5 năm (1976 — 
1980), thì mức động viên qua thuế 
chỉ bằng 6,3Ã sản lượng lương thực 
thực tế. 


Tóm lại, chính sách thuế nông 
nghiệp cũ tuy đã qua nhiều lần sửa 
đồi, nhưng vẫn giữ tính chất là một 
thứ thuế thu vào hoa lợi ruộng đất căn 
cứ vào ba vếu tố: điện tích, sản 
lượng và nhân khẩu nông nghiệp của 
từng hộ nông đàn và tính theo thuế 
suất lũy tiến. Vì vậy, chính sách này 
chưa đáp ứng được yêu cầu đóng góp 
công bằng, hợp lý và khuyến khích 
thâm canh, tăng vụ, mở rộng điện 
tích gieo tròng. tăng cường quan lý 
và sử dụng ruộng đất có hiệu quả... 
Việc tính thuế theo nhàn khäu nòng 


» 


- nghiệp trong từng hộ cũng không phù 


hợp với nguyên tắc phân phối theo 
lao động và cơ chế quản lý mới hiện 
nay trong nông nghiệp. Chính sách 
thuế cũ cũng chưa có sự phàn biệt 
giữa sản xuất tập thề và cá thề đề 
khuyến khích kinh tế tập the phát 
triền và điều tiết đúng mức thu nhập 
của những người sử dụng nhiều ruộng 
đất còn sản xuất cá thề. 

Do những nhược điềm trên đây, 
việc cai tiền chính sách thuế nông 
nghiệp là rất cần thiết và cấp bách. 


MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA 
PHÁP LỆNH THUẾ NÔNG NGHIỆP 


[)\o việc cải tiên chính sách thuế 
nong nghiệp đã trở thành cấp bách, 
cho nẻn từ năm TU, Độ chính trị 
Trung ương Đăng đã ra nghị quyết 
sò 26NỌTU, vạch rõ phương hướng 
và vêu cầu sửa đôi chính sách thuế 
nòng nghiệp là: “...chính sách thuê 
nóng nghiện phái thông nhất trong 
c1 NƯỚC, phải công Bằng Đà đơn gian, 
cán Cứ Đào điện tích pà độc phì của 


lu Ẻ 


đàt nhai Khuuẽn Phích thám canh, 
tăng 0ụ 0à mở rộng diện lích, tăng 
cường quảit lỤ bà sử dụng ruộng đối : 
biều Thuế nông nghiệp 0à công tác thu 
thuế phái búo đảm cho Nha nước thu 
được 12 san lượng (lính chung cả 
nước). Jỗi Đời các nông sản chủ uéu 
thì thu bảng hiện ĐẠI, đối 0ởi các sản 
phạm [hụ thuế bàng tiền thì phải tính 
lhea giả thị trường Những người 


không chịu nộp thuế nông nghiệp 
thì không được quuền sử dụng cuộng 
đất... ». 


Ngày 3 tháng 3 năm 1983, thí hành 
nghị quyết ngày 24-12-1952 của Quốc 
hội khóa VI kỳ họp thứ tư, Hội 
đồng Nhà nước đã công bố Pháp lệnh 
quu định chính sách thuế nông nghiệp 
mới đề thi hành thống nhảt trong cả 
nước kề từ năm 1983. Trong nghị định 
số 25/HĐBT ngày 30-3-1985 Hội đồng 
bộ trưởng đã quy định những điềm 
chỉ tiết thí hành Pháp lệnh thuế 
nỏng nghiệp. 

Chính sách thuế nóng nghiệp mới 
được ban hành nhằm mục đích khuyến 
khích sản xuất nóng nghiệp phát triền, 
đầy mạnh thâm canh, tăng nàng suảt, 
lảng vụ. mở rông diện tích, tăng 
cưỡng quan lý và sử dụng ruộng đặt, 
khuyên khích cái tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp, góp phản dày 
mạnh công tác hợp tác hóa nòng 
nghiệp ở miền Nam, củng cố hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp ở miễn Bắc, 
bảo đảm tích lũy đúng mức cho ngàn 
sách Nhà nước, đồng thởi bảo đảm 
đời sống.của nhân dàn. 


Đề khuyến khích thâm canh, tăng 
vụ, tăng năng suất, khuyến khích việc 
nang cao hiệu quả kinh tế của việc 
sử dụng đất, thuế nòng nghiệp đánh 
chủ yếu vào đất nông nghiệp theo 
hai căn cứ tính thuế: điện tích với 
hạng đất đối với đất trồng cây hàng 
năm; điện tích và sản lượng hoặc 
già trị sản lượng hàng năm đối với 
đất vườn và đất trồng cây lâu năm. 
Việc phân hạng đối với đất trông cây 
hàng năm căn cứ vào độ phì của 
Ưất và điều kiện tưới, tiêu nước, 
và tương đối dễ thực hiện, vị đại bộ 
phản cây. trồng hằng năm là èày lương 
thực, thực phầm, trong đó lúa là chủ 
yếu. Älức năng suất của các hạng đất 
định bằng thóc vừa thuận tiện cho 
việc tính thuế, vừa khuyến khích 
người nông đàn phát viên theo kế 
hoạch trồng những cây phục vụ cho 
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tiêu đùng, cho sản xuất công nghiệp 
trong nước và xuất khẩu. Đối với 
đất vườn và đất trồng cày lâu năm, 
không đặt vấn để phân hạng, do sinh 
thái cây trồng quá khác nhau, đảit 
thích hợp với cày này có khi lại 
.không thích hợp với cày kia. Đề cho 
lợp lý và đơn giản, việc tính thuế 
cần cứ vào sản lượng hằng năm hoặc 
giá Trị sẵn lượng hàng năm. 


Cũng trên quan điềm khuyến khích 
si xuât, biều thuế nông nghiệp xây 
dựng đổi với đất trồng cây hằng năm 
là biểu thuế định suất bằng thóc áp 
dụng cho 7 hạng đất khác nhau về 
độ phi và điều kiện tưới, tiêu nước. 
Đối với hạng cao nhất, mức năng suảt 
cũng chỉ tính là 5 tấn/héc ta và định 
suất thuế cũng ˆeõ định không chạy 
theo sắn lượng, do đó có làm được 
nhiều hơn cũng không phải nộp thuế 
thêm. Gác định suất thuế còn được 
phản biệt theo vùng : xã đồng bằng, xã 
trung du, xã miền núi, để chiều cố 
điều kiện canh tác ở 3 vùng khác 
nhau và do đó mức đóng thuế ở mỏi 
vũng phải khác nhau. Đe phù hợp 
với chính sách dân tộc của Đăng, 
định suất thuế đối với miền núi được 
tính tương đối nhẹ hơn so với định 
suât thuế ở trung du và đồng bằng. 


Đổi với đất trông cày làu năm và 
đất vườn, thuế nòng nghiệp không 
tỉnh theo định suất mà tính theo tỷ 
lệ trên sản lượng hoặc giã trị sản 
lượng hằng năm đối với từng loại 
cây trồng, để phù hợp với quá trình 
sinh thi của cày lâu năm, có nhiều 
đặc điểm kinh tế — kỹ thuật khác 
với cày hàng năm. Việc định tỷ lệ 
thuế khuyến khích đồng nhất 12%” 
cho tất ca các cây công nghiệp lâu 
năm và khung tý lệ thuế từ 192% đến 
3024 cho vườn cày ấn quả có gắn với 
quy mỏ điện tích đất sứ dụng của 
từng hộ (tđến 10001, đến 5000mˆ và 
trên 2000 m trở lên) và có phản biệt 
giữa cây ăn quả nói chung, với cây 
ăn qua có tính chất đặc sản, giả trị 
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- thuế nông nghiệp : 


. kinh tế cao, giữa kinh tế cá thề với 


kinh tế (tập thê, thề hiện sự quan 
tâm thích đáng đến kinh tế vườn 
và tính công bằng hợp lý trong chính: 
sách động viên của Nhà nước đỗi với 
đất trồng từng loại cây. 


Đề khuyến khích mở rộng diện tích“ 


đất sản xuất nòng nghiệp, các loại 
đất khai hoạng, đất phục: hóa được 
hưởng chế độ tạm thời chưa chịu 
từ 3 đến 5 năm 
đối với đất khai hoang, từ 1 đến 3 
năm đối với đất phục hóa kề từ vụ 
thu hoạch đầu tiên. Đất khai hoang 
phục hóa ở các vùng kinh tế mới, 
đất thuộc các vùng rẻo cao, miền núi, 
vùng mới chuyên sang định canh 
định cư, nếu sản xuất và đời sống 
nhàn dân còn nhiều khó khăn, thì 
thời hạn chưa chịu thuế có thề được 
kéo đài thêm. 


Theo Hiến pháp, đất đai thuộc sở 
hữu toàn đân, mọi tồ chức và cá nhân 
có sử dụng đất nông nghiệp và các 
loại đất khác vào sản xuất nông 
nghiệp đếu có nghĩa vụ nộp thuế 
nóỏng nghiệp. Chính sách động viên 
đã được tính toán, xây dựng trên cơ 
sở quan hệ sản xuất đang hoặc sẽ giữ 
vị trỉ chú đạo ở nông thôn là quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Các hợp 
tác xã và tập đoàn sản xuất nông 
nghiệp có quy chế như hợp tác xã 
chịu thuế theo quy định của Pháp 
lệnh; các tồ chức và cá nhân khác 
cũng chịu thuế theo chế độ chung 
nhưng có thêm tỷ lệ tăng thích hợp 
tùy theo mức độ được chiếu cố nhiều, 


. 1ý hay không được chiếu cố. Nông 


trường quốc doanh và trạm, trại nông 
“nghiệp của Nhà nước; do chưa ồn 
định được kế hoạch sản xuất và chưa 
khác phục được các mặt mất cân đối 
trong sản xuất và quản lý, nên chưa 
phải nộp thuế nông nghiệp mà vẫn 
Liếp tục thực hiện chế độ giao nộp 
sản phầm và chế độ trích nộp lợi 
nhuận như hiện nay. Tất cả mọi tô 
chức xã hội, cơ quan, đoàn thề, xí 
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nghiệp: các cán bộ công nhản viên 
chức Nhà nước kề cả cán bộ công nhân 
viên chức của nông trưởng, trạm, trại 
quốc doanh, các đơn vị lực lượng 
vũ trang và cán bộ chiến sĩ cũng như 
xã viên hợp tác xã, tập đoàn viên tập 
đoàn sản xuất, nếu có sử dụng đất 
đề sản xuất nông nghiệp với tính chất 
làm kinh tế phụ gia đỉnh, thì chịu 
thuế theo chế độ chung như đối với 
hợp tác xã. Đề phủ hợp với tỉnh hinh 
hiện nay và có sự phân biệt với kinh 
tế tập thề, đất do các hộ nông đàn 
sản xuất riêng lễ sử dụng được tính 
thuế theo định suất và theo tỷ lè 
thuế quy định chung, ngoài ra phải 
nộp thêm một khoản phụ thu tỉnh 
trên tông số thuế, cao nhất 60 %, thấp 
nhất 10%, tùy thuộc vào điện tích 
đất trông cây hằng năm mà hộ sử 
dụng (khóng kề diện tích đất hạng 
7 nhằm chiếu cố cho nông Hộ có nhiều 
đất xấu). Nếu tính cả mức thuế chính 
cộng với mức cao nhất của phụ thu 
là 60%, thì mức động viên đối với 
đất hạng nhất ở đồng bằng cũng chỉ 
khoảng 223, ở trung du khoảng 20 %, 
và ở miền núi gần 19%. 


Trong điều kiện một nước nông 
nghiệp sản xuất còn chịu nhiều ảnh 
hưởng của thiên nhiên, Pháp lệnh về 
thuế nông nghiệp có đặt vấn đề miễn 
giam thích đáng khi xảy ra mất mùa 
nặng do thiên tai địch họa hoặc thu 
hoạch kém sút nhiều do thay đồi quy 
hoạch, phương án kinh tế — kỹ thuật 
sản xuất theo kế hoạch của Nhà nước: 
thiệt hại từ trên 20X so với năng 
suất khởi điềm của hạng đất thi được 
giảm thuế, thiệt bại trên 705 thì được 
miễn thuế. Đối với đất vườn, đất 
trồng cây lâu năm, do đã tính thuê 
trên sản lượng hoặc giá trị sản lượng 
hằng năm, nên việc miễn giảm không 
đặt ra. 


Ngoài các khó khăn do thiên. tai 
địch họa gày nên, các gia đình thương 
binh, liệt sĩ neo đơn có khó khăn về 
đời sống; các hộ trước đây được miễn 


thuế đo hoa lợi bình quân nhân khầu 
nông nghiệp thấp, nay phải chịu thuế 
mả đời sống cũng gặp khó khăn, đều 


MẤY VẤN ĐỀ TỔ 


Đóng thuế là một nghĩa vụ của 
công dàn. Bất cứ ai sử dụng đất của 
Nhà nước đều có nghĩa vụ đóng thuế 
nông nghiệp. Trong thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, công tác thuế 
nông nghiệp là một bộ phận của cuộc 
đấu tranh giai cấp, nhằm giải quyết 
văn đề ai thắng ai® giành thắng 
lợi cho chủ nghĩa xã hội ở nông thôn. 
Vi vậy, các cấp Đang và chính quyền 
cần hiệu rõ ý nghĩa của công tác thuế 
nông nghiệp, và làm tốt công tác tư 
tưởng trong cán bộ, đảng viên và 
trong quần chúng nhữn dàn đề thực 
hiện nghiêm chỉnh chính sách thuế 

nông nghiệp của Đăng và Nhà nước. 
Trước hết, ldm cho  thọi người 
- thầu rõ tính công bằng hợp lú, dơn 
giản 0uà nhất là tính khuuẽn khích sản 
Tuảt của chính sách thuế nông nghiệp 
mới : khuyến khích tham canh, tăng 
vụ, mở rộng điện tích, tăng cường 
quan lý và sử dụng ruộng địt; mức 
động viên thỏa đáng dối với từng 
hạng đất ở từng vùng... 

Tinh chất đơn giản, dẻ hiệu, dễ 
làm 0à tính chất công bảng. hợp TỦ 
của chỉnh sách thuế nông nghiệp mới 
thể hiện ở hình thưc biểu thuế nh 
suấi đánh theo hạng đái đề người 
nòng dân và  bảt cứ ai sử dụng đất 
€6 thể tự mình tính được mức nghĩa 
vụ đóng góp của minh. AÀi có sử 
dụng đât cùng phai.dóng thuế, người 
nao sử đụng,nh›iều điện tích, đất hạng 
tốt phải dóng thuế nhiều hơn người 
sử dụng ¡! diện tích, đất bạng xấu. 
Nghĩa vụ đóng góp của mi người 
khóng tủy thuộc vào yếu tố nào khác 
ngoai hai căn cứ điện lích với hạng 
đãi (hoặc sản lượng hằng năm) và 
chỉ gản với quyền sử dụng đất. 


được xét miễn đóng mức thuế phụ 
thu hoặc được xét giảm thuế theo 
xác nhận của chính quyền cơ sở. 


CHỨC THỰC HIỆN 


Biều thuế định suất được xây dựng 
chỉ cần ít hạng, nhưng đủ đề bao 


_ quát mọi hạng tốt, xấu của ruộng đất 


trong ca nước. Đối với hạng cao nhất, 
năne suất định là 5 tấn/ha ; mức này 
cũng chỉ tương đương 405. 50% mức 
năng suất đạt của nhiều đơn vị tiên 
tiến trong sản xuất nông nghiệp hiện 
nay. Thu hoạch nhiều hơn cũng không 
phải nộp thuế thêm; lợi ích đó càng 
thúc đầy mọi người, mọi đơn vị phát 
triền sản xuất. Đối với hạng thấp 
nhất của biều thuế, thì định suất thuế 
hầu như không đáng kề, nhằm hết 
sức khuyến khich việc mở rộng diện” 
tích, tăng vụ. Mức thuế tính bằng thóc, 
lấy cây lúa làm thước đo chung cho 
các cây hằng năm khác là nhằm 
khuyến khích phát triền cơ cầu cây 
tròng, tăng tỷ trọng cây công nghiệp 
cũng như hoa màu, rau đề phục vụ 
xuất khiu, sản xuất và đời sòng trong 
nước. Đối với đất trồng cày lâu năm, 


tuy đánh thuế theo tỷ lệ, nhưng văn 


bao đảm tương ứng và cân đi so 
với đất trông cày hằng năm. 

Chính sách thuế nông nghiệp mới 
còn góp phản cát lạo £ä hội chủ nghĩa 
đối Uới nông nghiệp. Điều này thề 
hiện rõ ở biều thuế được xây dựng 
nhằm đối tượng chính là thành phần 


kinh lễ lập thề, tức là nhằm chiếu 


cố quan hệ sản xuất tiến bộ đang 
đóng vai trỏ chủ đạo ở nông thôn và 
cũng nhằm khuyến khích, thu hút 
nóng dân đi vào con đường làm ăn 
tập thê, góp phần thúc đầy việc hoàn 
thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nóng nghiệp ở miền Nam vào 
năm 1985. : 
Chế độ động viên đối với kinh tế 
cá thề tuy có cao hơn so với tập thể, 


€ 
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_nhưng trong tỉnh hình và điều kiện 
hiện nay ở miền Nam, nơi mà nông 
dân cá thê đang chiếm tỷ trọng cao, 
mức độ khác biệt trong dộng viên 
không thề định khác hơn được và 
mức động viên đỏi với kinh tế cá thề 
như vậy là có chiếu cố đến những 
khó khăn và những ảnh hưởng mà 
sản xuất e£ thề hiện đang gặp phải. 


Thuế nông nghiệp là nghĩa vụ dóng. 


góp của người nông dàn đối với sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 
So với trước, số thuế nông nghiệp 
thu theo pháp lệnh mới sẽ tăng, đề 
kết quả động viên bình quản cả nước 
sẽ đạt khoảng 10% tông sản lượng 
lương thực thu hoạch hằng năm. Mức 
động viên như vậy là hợp lý, một 
- mặt phản ánh những tiến bộ đạt được 
trong nông nghiệp do Nhà nước đầu 
tư khá lớn vào thủy lợi và thàm canh, 
mặt khác phản ánh yêu cầu ngày càng 
lớn của sự nghiệp phát triền kinh tế, 
văn hóa và quốc phòng của đất nước. 


“Cần làm cho mọi người thấy rõ, 
trong thời kỷ chống Mỹ, cứu nước, 


do có sự viện trợ 1†o lớn của các nước 


ạnh em, cho nên ta đã đáp ứng được 


mọi nhu cầu của đất nước. Ngày nay,- 


nguồn viện trợ đó không còn như 
trước, những khó khăn của bản thân 
nên kinh tế ngày càng bộc lộ gay gát 
và nghiêm trọng. Trong tình hình đó, 
đề bảo đảm nguồn tài chính cho nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Tô quốc, 
không có con đường nào khác là Nhà 
nước phải dựa chủ yếu vào UĐiệc động 


-Điên nguồn tài chính rong nước, từ, 


nội bộ nền kinh tế quốc dàn. Đề làm 
được nhiệm vụ này, khu vực kinh tế 
quốc doanh cần ra sức phát triền sản 
xiất, nàng cao tỷ lệ sử dụng công 
suät máy móc thiết bị, tăng năng suất 
lao động, hạ giá thành sản phầm, bạ 
chi phí lưu thông, kinh doanh có hiệu 
quả, eõ gắng đóng góp tài chính 
nhiều hơn cho ngàn sách Nhà nước; 
mặt khác, đối 
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pháp lệnh thuế nông nghiệp, 


với khu vực kinh tế 


lập thề và cá thê mà lâu nav chúng 
ta chưa động viên đúng mức, củn 
động viên đóng góp thích đáng hơn 
cho Nhà nước. 


Cần phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa 
yêu nước, bồi dưỡng tính thần là¡a 
chủ tập thề và ý chí tự lực tự cường 
cho mọi người, nhất là cho nông đàn, 
làm cho mọi người nhận rồ những 
khó khăn của đất nước, đặc biệt là 
khó khăn về tài chính quốc gia, thấy 
rõ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với 
Tô quốc, chấp hành nghiêm chỉnh 
chính sách thuế, chống lại những 
hiện tượng làm sai chính sách, tröồn 
thuế, lậu thuế, miễn giảm trân lan, 

Cần giáo dục sàu sắc cho cán bộ 
và nhân dân hiểu rõ công tác thu thuế 
là một bộ phận của cuộc đấu tranh 
gay go và phức tạp, giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa và trong cuộc đấu tranh 
này, cần chống những luận điệu phản 
tuyên truyền, xuyên tạc chính sách 
thuế của địch và phần tử xấu, chống 
những hiện tượng tiêu cực của nông. 


_đân như cố tỉnh dây đưa, không chấp 


hành chính sách: Cần nắm vững quan 
điềm quần chúng của Đẳng trong 
công tác thu thuế là dựa vào quần 
chúng, giáo dục quần chúng và phát 
động quần chúng đấu tranh thực hiện 
theo 
đúng khầu hiệu “mọi người phải có 
nghĩa vụ với Tồ quốc, có nghĩa vụ 
đóng góp. chia sẻ gánh nặng của 
đất nước một cách công bằng hợp 
là An” 

Cần nâng cao tỉnh thần yêu 
nước và giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
cho quần chúng đề mọi người tự 
nguyện, vui vẻ tích cực đóng thuế 
nông nghiệp, coi đó là trách nhiệm, 
nghĩa vụ và vinh dự của minh. Nông 
dân nước ta có tỉnh thần yêu nước 
rất cao. Nếu được giải thích rõ về 
ý nghĩa chính sách thuế nông nghiệp. 
thì họ nhất định sẽ tự nguyện vui vẻ 


(Xem kiếp Irang $5) 


Một số uấn đề uề 


VẬN DỤNG QUAN HỆ THỊ TRƯỜNG TRONG 
QUẦN LÝ KINH TẾ VÀ KẾ HOẠCH HÓA 


ẬN dụng quan hệ thị trường 

trong quản lý kinh tế và 

kế hoạch hóa là một nội 

dung đã và đang được 

nghiên cứu, tranh luận nhiều năm 
nay ở một số nước xã hội chủ nghĩa. 
Ứ nước ta, đây cũng là một nội 
dung rất quan trọng, có ý nghĩa lớn 


CHẾ - VIẾT - TẤN 


cả về thực tiễn đối với 
toàn bộ công tác quan lý kinh tế và 
kế hoạch hóa, gán rất chặt với cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong 


chặng đường đầu tiên của thời kỷ 
quá độ. 


lý luận và 


I— NỀN KÍNH TẾ CÓ KẾ HOẠCH VÀ VIỆC VẬN DỤNG 
QUAN HỆ THỊ TRƯỞNG 


Chúng ta không trở lại cái thời kỳ 
gản như đã đi vào ký ức là: trong 
nhận thức về lý luận của mội số nhà 
kinh lẽ xã hội chủ nghĩa, trong chủ 
nghĩa xã hội sẽ không còn quan hệ 
hãng hóa, tiền tệ nữa. 


Từ nhận thức lý luận đó đã hình 
thành ° một sö quan niệm muốn có 
một thề chế quản lý nên kRiính tế xã 
là, chủ nghĩa tập trung cao độ và 


dùng các biện pháp hành chính thông 


#Ø 


qua Nhà nước vô sản đề quần lý tất 
ea các hoạt động Kinh tế — xã hội, và 
gan như đi đến gạt bò quan hệ thị 
trường trông quan Tý kinh tế và kế 
hoạch hóa trong khi quy luật giá trị 
eòn tác động và hoạt động trong nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, 

Củng với thời gian, trải qua thực 
tiên xàv dựng chủ nghĩa xã hội, vấn 
để quan hệ thị trường trong nên 
kinh tế có kế hoạch đã dược xem xét 
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một cách nghiêm túc trong quản lý 
kinh tế và kẻ hoạch hóa nên kinh tế 
xã hội chủ nghĩa.  °# _ 
Chúng ta đều biết, các quan hệ thị 
trường gán chặt với nền sản xuất 
hàng hóa của môi chế độ xã hội 
khác nhau. Nước ta đang ở trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ 
quá độ tử sản xuất nhỏ tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, do đó, cần 
làm rõ những đặc điểm của nền kinh 
tế nước ta và tính chất của nền kinh 
tế, qua việc phân tích tính chất của 
thị trường trong chặng đường này. 


Thị trường xã hội chủ nghĩa và 
thị trưởng tư bàn chủ nghĩa: có 


những nét giỏng nhau và ở hai thị 
trường đều có hàng hóa, có tiên, có 


trao đỏi và kiếm lãi, có sự hoạt động 
của quy luật giá trị và quy luật cung 
cau. Chủ nghĩa tư bàn thông qua thị 
trường đẻ điều tiết sản xuât và phân 
phỏi thủ nhập quốc dân xã hội có 
lợi cho giai cấp tư bản, vừa làm giàu 
cho tư bản, vừa đề mở rộng phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 


Sản xuảt và phân phối đưới chế 
độ tư bản bị điều tiết bởi quy luật giá 
trị. Sự cạnh tranh trên thị trường, 
tính chất hấp dân vô cùng mãnh liệt 
của lợi nhuận tác động mạnh mẽ vào 
san xuất và phân phối, thúc đầy các 
nhà tư bản hoạt động nhanh nhạy, 
năng động trên những lĩnh vực đem 
lại nhiều lợi nhuận, nói cách khác là 
chay theo tiếng gọi của thị trưởng. 
Vị vậy, có thể gọi nền kính tế tư bản 
chủ nghĩa là nền kinh tễ thị trường, 
hoặc nói đây đủ hơn, nền lính lẽ 
hàng hóa thị Irưrưng. “^ 

loạt động của thị trường xã hội 
chủ nghĩa có những nét giống như 
thị trưởng tư bản chủ nghĩa, nhưng 
khác nhau về bàn chất. Sân xuất của 
xã hội xã hội chủ nghĩa vẫn là nẻn 
sản xuất hàng hóa. Chúng ta văn có 
yẻu cầu tìm m&$ cách làm phong phú 
hơn nữa nền sản xuất hàng hóa äấv cả 
về số lượng và chất lượng. Thể 


lb) 


nhưng. hàng hóa ở thị trường xã hội 
chủ nghĩa do quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa với chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất, chỉ phối, (sản 
xuất trong xã hội xã hội chủ nghĩa là 
sản xuất hàng hóa tuy có một bộ 
phận tư liệu sản xuất vừa là hàng 
hóa vừa không phải là hàng hóa). 


Lãi ở thị trường một phần đề tích 
lũy nhằm mở rộng phương thức sản 
xuất xã hội chủ nghĩa (phần này 
giống như phần tích lũy đề mở rông 
phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa), phần còn lại được phân phối 
theo lao động. 7 


Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa bị 
chỉ phối bởi quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ fghia xã hội và các quy 
luật kinh tế khác như quy luật phát 
triền có kế hoạch và cân đöi nền kinh 
tÈ quốc dân, quy luật phân - phỏi 
theo lao động... Các quv luật này 
cũng thông qua nền kinh tế kế hoạch 
hóa, trong đó có thị trường mà phát 
huy vai trò điều tiết của mình. 

Quy luật giá trị và quy luật củng 
cầu ở thị trường xã hội chủ nghĩa 
không có tác động chủ yếu trong việc 
điều tiết sản xuất và phân phối thông 
qua thị trưởng xã hội chủ nghĩa. Tỉnh 
năng động ở thị trường xã hỏi chủ 
nghĩa không có nghĩa là  « cạnb 
tranh ®. Ở đây sản xuất, phản phối 
do hoạt động các quy luật kinh tế 
xã hội chủ nghĩa điều tiết và có sự 
ldc động của quụ luật giả trị, quụ 
luật cung cầu còn tồn tại trong nềen 
kinh tế hàng hóa của xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Vi vậy, người ta gọi nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền 
kinh lẽ có kế hoạch hoặc nói đầy đủ 
hơn: ®nẻn kinh lễ hàng hóa có kế 
hoạch ¬ 


Tóm lại, nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa là nèn kính lẽ hàng hóa thị 
Irường và nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa la nền kính tế hàng hóa có kế 
hoạch ; hai nên kinh tế này có những 
hoạt động giống nhau về hình thức 


của thị trường nhưng đổi lập nhau 
về bản chất, chúng thực hiện hai 
chức năng khác nhau của hai phương 
thức sản xuất xã hội và căn bản là 
- đối lập nhau. 


Trong giai đoạn đầu của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, đang đấu tranh 
tước đoạt, xóa bỏ sở hữu Về tư liệu 
sàn xuất - của các giai cấp bóc lột 
(tư bản, phong kiến...), sản xuất được 
tiến hành với động lực chính là tỉnh 
thần cách mạng của quần chúng kết 
hợp với việc điều hành nền kinh tế 
theo cách chỉ huy tập trung với các 
biện pháp hành chính. Thị trường ở 


giai đoạn này vẫn có nhưng chưa 


nồi rõ vai trò của mình, 


Đến nay, sự giao lưu trên thị 


trường quốc tế ngày càng mở rộng 


đã tác động đến thị trường nhiều 
nước. Tính năng động của thị trường 
rã hội chủ nghĩa được nồi rõ và là 
yếu tỔ kích thích sẵn xuất trong nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. „ 


Sự hinh thành phương thức sản 
xuất xã hội chủ nghĩa đã thay đỏi 
dần bản chất của thị trường trong 
nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch. 
Do đó, cần nhấn mạnh là trong nẻn 
kinh lễ có kế hoạch, thị trưởng tuy 
có tính năng động nhưng vẫn nằm 
trong kế hoạch. Tính năng động ở 
thị trường thông qua cung cầu đã 
chịu sự điều tiết của quy luật phát 
triền có kế hoạch và cân đối nền 
kinh tế quốc dân, và tác động của 
quy luật giá trị ở thị trường xã hội 
chủ nghĩa lại phục vụ quy luật kinh 
tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội. 
Việc quản lý nền kinh tế có kế hoạch 
không chỉ được tiến hành bằng các 
chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh, mà còn 
bằng các chính sách, đòn bầy, biện 
pháp nhằm vận dụng yếu tố thị 
trưởng trong nền kinh tế có kế hoạch. 
Điều đó cũng góp phần tăng cường 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
và tăng cường vị trí của nền kinh 
tế có kế hoạch. 


Như vậy, trong công tác kế hoạch 
hóa, có thề dùng phương pháp kế 
hoạch hóa trực tiếp với hệ thống chỉ 
tiêu pháp lệnh, và cũng có thê dùng 
phương pháp kế hoạch hóa gián tiếp. 
tức là kế hoạch hóa thông qua các 
chính sách, đỏn bầy, pháp luật kinh 
tế, mà tất cả những cái đó đều ở trong 
nen kinh lễ có kẽ hoạch, đều phục 
vụ các yêu cầu của các quy luật kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, không vì 
sử dụng phương pháp kế hoạch hóa 
trực liếp hoặc phương pháp kế hoạch 
hóa gián tiếp mà cho là có các hoại 
đọng kinh tễ frong kế hoạch uới các 
chỉ liêu pháp lệnh oà các hoạt động 
kinh lễ ngoài kế hoạch thông qua thị 
trưởng. Tóm lại, do thị trường và 
quan hệ thị trường còn tồn tại khách 
quan trong nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa và có tác dụng kích thích sản 


xuất, phân phối, cho nên việc vận 


dụng quan hệ thị trường là tất yếu 


trong chủ nghĩa xã hội. Đó là điều 


chúng ta cần nghiên cứu đề vận dụng 
quan hệ thị trường thêm sát đúng, có 


.nguyên tắc trong chiến lược quản lý 


và cơ chế quản lý mới. 


Trong việc vận dụng quan hệ thị 
trường trong quản lý kinh tế và kế 
hoạch hóa hiện nav ở nước ta, cần 
tránh hai khuynh hướng: 


Một là : Khuynh hướng muốn điều 
hành nền kinh tế đơn thuần bằng 
mệnh lệnh, bằng chỉ huy, kiềm soát 
với hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh quá 
nhiều và cứng nhắc, kèm theo là các 
chỉ tiêu hướng dắn với các biện pháp. 
quá chỉ tiết và đôi khi can thiệp quá, 
sâu vào tác nghiệp sản xuất ở cơ SỞ. 


Việc sử dụng chỉ Liêu pháp lệnh tràn 
lan với các mệnh lệnh. hành chính 
làm gò bó, cứng nhắc các hoạt động 
kinh tế đương nhiên dẫn đến kìm hãm 
sản xuất. Dù không sát với tình hính 
từng nơi, từng lúc, cho nên thường 
buộc các đơn vị cơ sở về yêu cầu cấp 
thiết trước mắt phải ®*®xé rào», làm 
khác kế hoạch được duyệt, bảo cáo 
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sai sự thẠt với cấp trên. Cuối củng, 
tính pháp lệnh của kế hoạch bị suy 
vếu, và đỏi khi kế hoạch chỉ còn là 
hình thức. 


Hai ld, khuynh hướng đề cao quá 
mức quy luật giá trị, nhấn mạnh một 
cách sai lệch tác dụng của thị: 
trường, xem nhẹ kẽ hoạch, nhất là 
bộ phận pháp lệnh của kế hoạch, 
khuynh hướng thu hẹp, lỳm giảm vai 
trò của kế hoạch trong quản lý và thả 
nồi sản xuất, phân phối của đơn vị cơ 
sở ra ơthị trường?®, Trong sản xuất 
thì coi nhẹ việc hoàn thành những chỉ 
tiêu pháp lệnh do cấp trên giao, đơn 
thuần chạy theo những sản phầm gọi 
là “ngoài kế hoạch %, theo nhu càu 
của thị trưởng đề kiếm được nhiều 
lãi hơn. Trong phản phối lưu thông, 
thì không chấp hành đúng kỷ luật giao 
nộp sản phảm cho Nhà nước hoặc 
không quyết tàm thu mua lương thực 
bảng hợp đồng hai chiều 
thuần chạy theo giá khuyến khích. 
Thực chất của khuynh hướng này là 
đe cho tính tự phát của thị trường 
lấn át kế hoạch, đề cho thị trường 
không có tô chức lần át thị trường có 
tồ chức, gây rối loạn trong hoạt động 
kinh tẽ. 


Cả hai kbuynh hướng nói trên,*Ở 
những mức độ khác nhau, đều đang 
tồn tại trong hoạt đóng quân lý kinh 
tế và kế hoạch hóa của nước ta hiện 
nay. 

Mấy năm gần đây› chúng ta đã tiến 
hành đồi mới hệ thống chỉ tiêu pháp 
lệnh và thực hiện một số phương pháp 
nghiệp vụ kế hoạch bóa, nhưng việc 
đồi mới đó cũng có những khó khăn 
và hạn chế do cơ chế quùn lý mới 
chưa hình thành, đồng thời nhiều 
chính sách kinh tế, thề chế quản lý 
xây dựng mấy chục năm qua "1ay 
không còn phù hợp cũng chưa được 
sửa đồi. 

Trước tình hinh đó, một số ngành, 
địa phương và cơ sở khóng chịu 
khoanh tay và đã có nhiều sáng tạo 
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về cách làm ăn mới. Bên cạnh đó, cảng 
còn những hiện tượng tri trẻ. b::oö thứ 
chưa được xóa bỏ, đồng thời cùi:øg có 
những lệch lạc mới cần được uốn nan. 


Những biêu hiện của khuynh hướng 
chạy theo cơ chế thí trường đã làm 
biến chất một phần các quan hệ kinh 
tế của hệ thống quản lý kinh tẻ, quan 
lý Nhà nước. : 

Hệ thống quản lý kính tế ở một số 
nơi tuy giữ được sự thống nhất bên 
ngoài, nhưng bị các hiện tượng tiêu 
cực đục ruỏng dân dần và có nơi 
hỗn loạn ở bên trong, tạo nên cái 
không thật trong kinh lễ và từ đó lan 
sang cả các lĩnh vực khác của xã hội. 

Mặt khác lại còn tồn tại khả dai 
dẳng sự bảo thủ trì trệ ®, cõ siữ 
những điều phi lý, lỗi thời, lạc bậu 
trong khi tỉnh hình đã phát triền, 
muốn lập lại *trật tự cũ" của cơ chế 
quản lý cần được xóa bỏ, cho nên đã 
kim hãm sản xuất, đồng thời cũng tạo 
nên những phán ứửng- «xế rao P, tìn 
mạn, vỏ kỹ luật. Bên cạnh đó, ơ nhiều 
cơ Sở, nhiều địa phương đã xuất hiện 
những tiễn bộ mới và nhân tố mới. 
Song đáng tiếc là những tiến bộ mới 
và những nhân tố mới chưa được phát 
huy và nhân lên đề xây dựng thành 
những mô hình và thê chế hóa vị chưa 
xác định được cơ chế quản lv mới. 


Tất cả tình hình ấyv đang làm cho 


"công Điệc thêu khiên nền kinh tế củaư 


chúng !q êm hiệu lực. Câu trục của 
hệ thống quản lý kinu tế cũ đang bị 
phá vỡ mở ra một thời ký mi về 
chuyên hóa trong quan lý là: có cả 
tiến bộ mới xen lần với bảo thủ, tri 
trệ, tiêu cực, lệch lạc mới, những cầu 
trúc của hệ thống quản lý kinh tẻ mới 
chưa được hình thành hoàn chỉnh. 
hinh nghiệm của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em cũng như thực tiễn 
nước ta đều chứng minh ràng việc 
xây dựng một hệ thông quản lv kinh 
tế và kế hoạch hóa phủ hợp với đặc 
điểm của mỗi nước không phái là mọt 
việc làm giản đơr. Sự chuyên hoa tử 


một cơ chế quản lý kinh tế cũ sang 
một cơ chế quản lý kinh tế mới đòi 
- hỏi phải có thời gian, không thề nôn 
nóng. Cho nên, thời kỳ hiện nay có 
thê gọi là thời kỳ chuyền hóa, thời kù 
ấp ủ, thời kỳ mà chũng ta đang tìm 
tòi nghiên cứu đề hình thành cơ chế 


quản lý kinh tế mới: lấy kế hoạch 
làm trung tâm và tập trung dân chữ 
làm nguyên' tắc, gắn liền kế hoạch 
với hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghiá ; nắm vững giá trị 
sử dụng đồng thời coi trọng giá trị 
và quy luật giá trị. 


I_— CỦNG CỐ VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ TRUNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH 
TRONG CƠ CHẾ QUẦN LÝ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 


Phả¿ làm gì đề vận dụng tốt quan 
hệ thị trưởng trong quản lý kinh tế 
và kế hoạch hóa trong điều kiện 
nước ta hiện nay 2 Có hai việc cần 
tiên hành đồng thởi: một là củng cố 
và phát huy vai trô trung tâm của kế 
hoạch trong cơ chế quản lý và hai là 
tầng cường quan lý thị trường. lai 
việc nàv chỉ làm được tốt, vững chắc 
trên eơ sở không ngừng tăng cường 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 
Trong tỉnh hình nước ta, phải làn tốt 
cai tạo xã hội chủ nghĩa, tăng cường/P 
các thành phản kính tế xã hội chủ 
nghĩa trong quá trình không ngừng 
chuyên biến năm thành phần kính tế 
theo hướng mở reng khu vực kinh tế 
quéc doanh, khu vực kinh tế tập 
thể xã hội chủ nghĩa để hại một bộ 
phản kinh tế cá thể cần thiết. Việc cải 
tao và làm thay đổi bản chất của thị 
trường, tăng cường quản lý thị trường 
theo hướng mở rộng thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa cùng với các hoạt động 
của ngàn hàng, tài chính đề nắu 
được hàng, nắm được tiên, loại trừ 
được sự chỉ phối thị trường của tư 
sun, tư thương, đưa thị trường vào 
nén Kinh tế kế hoạch hóa. Hi việc đó 
có quan hệ mật thiết với nhau và tác 
động lần nhau, Củng cô vai trò trung 
tâm của kế hoạch chính là đề tạo 
nên nên tăng vững chấc đề vặn dụng 
quan hệ thị trường, và ngược lại, tăng 
cường quản lý thị trưởng chính là đề 
trở rộng phạm vị và ảnh hưởng của 


thị trưởng xã hội chủ nghĩa, quản 
lý tốt thị trường không có tô chức 
(thị trường ®tự do*), tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc vận dụng quan hệ 
thị trường một cách đúng hướng và có 
hiệu qua-cao. k 


Đề củng cố và phát huy vai trò 
trung tâm của kế hoạch, phải đồi mới 
toàn bộ công tác kế hoạch hóa. Về 
vấn đẻ này, văn kiện Đại hội thứ V 


của Đang đã đề ra phương hướng 


chung là “nhất thiết phải bảo đảm 
cho các cấp quản lý trung ương, địa 
phương. cơ sở đều thật sự làm chủ 
kế hoạch. nghĩa là thật sự xây dựng, 
càn đối. bào vệ và thực hiện kế hoạch 
của mình, nhất thiết phải xây dựng 
kế hoạch từ cơ sở: kế hoạch phải 
thầu suốt nguyên tắc hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa», 
Văn kiện Đại hội còn chỉ rõ: “Mỗi 
cấp làm kế hoạch phải phát huy tỉnh 
thĩìn chủ động, lĩnh hoạt, nhạy bén, 
tỉnh thần biết buôn bán như Lê-nin 
nói; khác phục tỉnh trạng ý lại, tròng 
chờ, thụ động; thoát khỏi cách làm 
ìn tự cấp tự túc trong phạm vi nhỏ 
hẹp. Phải mở rộng thị trường trong 
nước, mở rộng thị trường với nước 
ngoài, qua đó mà khai-thác khả năng 
và phát huy thế mạnh của mỗi cấp, 
quay vòng nhanh đồng vốn, mở rộng 
phản công lao động, chuyên môn hóa 
và hiệp tác hóa, thúc đầy sản xuất 
phát triền ®, 
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Đó chính là chỉ thị rất cơ bẫn- của 
Đại hội đề vận dụng tốt hơn nữa 
quan hệ thị trưởng trong công tác kế 
hoach hóa. : 

Như vậy, việc cấp thiết hiện nay 
là tiến hành phản cấp quản lý kinh 
tế nhằm phản rõ trách nhiệm trong 
hệ điều khiền nền kinh tế quốc dàn, 
đề phát huy quyền làm chủ, nâng cao 
tính chủ động việc tự chịu trách 
nhiệm, cho địa phương, cơ sở; đồng 
thời bảo đảm yêu cầu quản lý tập 
trung của trung ương. Sửa đổi lại các 
chính- sách và cáœ đòn bầy kinh tế 


nhất là giá, lương, tiên... và có một. 


đường lỗi tài chính rõ rệt trên mặt 
trận phân phối lưu thông. 


Tiếp tục đồi mới công tác kế 
hoạch hóa nhằm hinh thành một cơ 
chế kế hoạch hóa mới phù hợp với 
yêu cầu của cơ chế quản lý mới. 


Chúng ta khẳng định rằng, cơ chế 
kế hoạch hóa mới thay thế cơ chế kế 
hoạch hóa quan liêu bao cấp cũ phải 
vừa coi trọng nguyên tác tập trung, 
vừa mở rộng dàn chủ ; vừa coi trọng 
hệ thốna chỉ tiêu pháp lệnh, vừa coi 
trọng sử dụng các đòn bảy kinh tế; 
vừa phát huy tính chủ động, sáng 
tạo của địa phương và cơ SỜ, vừa 
đòi hồi cao về kỷ luật, trách nhiệm; 
vừa không ngừng tăng cường cúc 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
vừa hướng cho các cơ sở kinh tế cá 
"thề, tr nhàn, kinh tế gia đình hoạt 
động theo đúng quỹ đạo của kế hoạch 
Nhà nước ; hướng dàn cho các ngành, 
các cấp, các cơ sở chủ động xây dựng 


kế hoạch dira trên sự cân đối vật chát: 


từ Cbốn nguồn khả năng s. Nhà nước 
cần cố gảng hết mức trong việc cung 
ứng vật tư cho sản xuất, đồng thời 
tận dụng khai thác các nguồn nguyên 
liệu tại chỗ, thông qua hợp tác, liên 
kết giữa các ngành, các địa phương, 
các cơ sở và thông qua xuất nhập 
khâu. 


Trong công túc kế hoạch hóa, cần 
xác định một cách thích đáng phạm 
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vi kế hoạch hóa trực tiếp và năm chơ . 
được danh mục những sản phẩm chủ 
yếu, hệ thống chỉ tiêu pháp lẻnh có 
hiệu lực, các thê lệ quản lý phải bảo 
đảm cho, ngành, địa phương, cơ sở 
phát huy tốt tính chủ động và trung 
ương chỉ phối những mặt trọng yếu 
của nền kinh tế, đồng thời cản tăng 
cường các biện pháp kế hoạch hóa 
gián tiếp nhằm phát buy tốt tác động 
gián tiếp đề kích thích sản xuất, xây 
dựng ở cơ sở thông qua quan hệ thị 
trường kề cả troug nước và ngoài 
nước. 

Quan hệ thị trường căn được vận 
dụng rộng rãi trong các ngành, các 
cấp, các đơn vị và trong các mối quan 
hệ về sản xuất cũng như trao đỏi sản 
phầm và dịch vụ, thực hiện nguyên 
tắc 4 nghĩa uụ hat chiều * giữa các bên 
tham gia các mối quan hệ. Dó cũng 
chính là vận đụng quan hệ thị 
trường thay cho quan hệ theo lối 
hành chính bao cấp. Như vậy là sản 
phầm làm ra có chất lượng tỐI, giá 
hạ, giao nộp đúng thởi hạn thì được 


Thưởng, được khuyến khích về vật 


chất, và ngược lại. 


Đối với các đơn vị cơ sở ở khu vực 
kinh tế tập thê như hợp tác xã nông 
nghiệp, Nhà nước chỉ giao chỉ tiêu 
pháp lệnh về bán nông sản tương ứng 
với khối lượng vật tư, hàng hóa do 
Nhà. nước cung ứng thông qua hợp 
đồng kinh tế hai chiều. Thực tế đã 
chứng minh hợp đồng kinh tế hai 
chiều đối với kinh tế tập thề có vai 
trò rất quan trọng trong công tác kế 
hoạch hóa. 


Trong việc xây dựng kế hoạch cần 
kết hợp chặt chẽ kế hoạch hiện vật 
với kế hoạch giá trị. Kế hoạch biện 
vật là cốt lõi thề hiện mức độ đáp 
ứng nhu cầu của thị trường, còn kế 
hoạch giá trị là đề xem xét hiệu quả 
của kế hoạch, sò sánh kết quả thu về 
với chỉ phí bỗ ra. 


Việc vận dụng quan hệ thị trường 
ở đây là đề nắm chắc hơn nữa nhu 


cầu của xã hội (kề cả nhu cầu cho sản 
xuất và nhu cầu cho tiêu dùng) làm 
cho sản xuất gắn chặt với tiêu dùng, 
bảo đảm sự cân đối giữa sản xuất và 
tiêu dùng. Cần có những chế độ 
khuyến khich đề sản phầm thông qua 
thị trưởng mà ngày càng nâng cao 
chất lượng, nhất là các mặt hàng 
xuất khäu. _ 


Gắn với kế hoạch và tác động cùng 
chiều với phương hướng của kế 
hoạch đề vận dụng tốt hơn nữa quan 
hệ thị trưởng trong quản lý kinh tế 
và kế hoạch bóa, các chính sách, đòn 
bầy đều căn được sửa đồi và thưởng 
xuyên bồ sung hoàn chỉnh cho phù 
hợp với tỉnh hình mới, bảo đảm kết 


hợp một cách đúng đẳn ba lợi ích: 


kinh tế và tăng cường hiệu lực thực 
tế của kế hoạch Nhà nước, vừa bảo 
đảm sự lãnh đạo tập trung của trung 
ương, vừa bảo đảm mở rộng quyẻn 
chủ động sản xuất kinh doanh của cơ 
sở, địa phương và ngành, cùng với 
kế hoạch và các bộ phận khác trong 
hệ thống quản lý kinh tế tạo nên chiến 
lược quản lý phù hợp với tỉnh binh 
và đặc điềm nước ta. 


Vận dụng quan hệ thị trường trong 
chàng đường đầu tiên của thời kỷ 
quá độ tất yếu phải găn chặt với 
quản lý (hị trường, nhắm từng bước 
xác lập và củng cố vai trò của thị 
trường xã hội chủ nghĩa, phát huy tác 
dụng chủ đạo của thị trường có tô 
chức; đó thật sự là nhân tố bồ sung 
cho kế hoạch trong quá trình tái sàn 
xuất xã hội. Vấn đề này đang là văn 
đề nóng bỏng, rất cấp thiết, chính vị 
trong điều kiện nước ta hiện nay, thị 
trưởng là nơi biều hiện tập trung cuộc 
đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa 
bai con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa. Tiếp tục cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và đấu tranh đề quản lý 
thị trường là một trong những biện 
pháp cấp bách đề thiết lập trật tự mới 
xã hội chủ nghĩa trên mặt trận phân 
phối lưu thông, góp phần đầy mạnh 


sản xuất, ồn định đời sống nhân dân, 
chuyên biến tốt tỉnh hình kinh lế và 
xã .hội. ï 

Thị trường của nước ta hiện Ray 
đang có những đặc điềm đáng chủ ý : 


— Sản phầm hàng hóa của năm 
thành phần kinh tế ở miền Nam và 
ba thành phần kinh tế ở miền Bắc đều 
được đưa ra trao đôi ở thị trường. 
Trên thực tế có sự giao lưu rất nhạy 
giữa các thành phần kinh tế đó trong 
cả nước. Song do nắm độc quyền về 
ngoại thương và một số nông sản 
hàng hóa chủ yếu, cho nén Nhà nước 
chỉ đạo các mỗi quan bệ thị trưởng 
trong nước và ngoài nước. Nhà nước 
đang nắm những ngành kính tế then 
chốt, cóc cơ sở kinh tế quan trọng, các 
vật trr chiến lược và có khả năng nắm 
trong tay một khối lượng hàng hóa 
quan trọng đủ sức làm chủ và chỉ 
phối thị trường trong nước. 


— Cung và cau đang mất càn đối 
nghiêm trọng, sản xuất xã hội chưa 
đủ đề bảo đầm những nhu cầu thiết 
yếu của đời sống nhàn dàn, của công 
cuộc xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội và củng 
cố quốc phòng. 


— Giá cả đang còn biến động. Tiền 
và hàng chưa càn đối. 


— Thị trường có tô chức chưa được 
tăng cường, thị trường không có tồ 
chức đang hoạt động với một tỷ 
trọng tương đöi lớn, lại đang bị tư 
sản, tư thương chỉ phối. 

— Kẻ dịch đang lợi dụng khó khăn 
eủa ta, ra sức phá hoại ta cả trên lĩnh 
vực sìn xuất, phân phối lưu thông, 
nhất là trên thị trường kề cả trong 
hước, ngoài nước, 

Do đó, việc quản lý thị trường đề 
vận dụng quan hệ thị trường trong 
quản lý kinh tế và kế hoạch hỏa phải 
được chú ý ngay từ khi xây dựng kế 
hoạch, bảo đảm cho thị trường có tÔ 
chức được củng cố và phát triền, khắc 
phục khuynh hướng muốn hạn chế 
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việc phát triêền thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, muốn cho thương nghiệp 
tư nhân «bung ra® một cách không 
có tỏ chức đề tạo nên sự “cạnh tranh 
kiếm lãi nhằm kích thích sản xuất mà 
thực chất đó là sự đề cao quá mức tác 
dụng của cơ chế thị trường: 

Điều” rất quan trọng hiện nay là 
cản nhận thức đầy đủ tầm ‹quan 
trọng của cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường xã. hội chủ nghĩa và tư 
bạn chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ, 
mà biều hiện tập trung nhất là trên 
mặt trận cải tạo kết hợp với xây 
dựng và tô chức lại sản xuất và mặt 
trận phân phối lưu thông. Cần khắc 
phục tỉnh hình trong quản lý kính tế 
hiện nay là đề cho thành phần kinh 
tế tư bản chủ nghĩa và kinh tế cá thê 
phát triền không có sự chỉ phối của 
kinh tế quốc doanh, làm hỏn loạn 
trật tự kinh tế—xã hội, làm suv yếu 
vai trỏ chủ đạo của kế hoạch. Việc 
vận dụng quan hệ thị trường trong 
quan lý kính tế và kế hoạch hóa cần 
tránh khuynh hướng muôn quay. lại 
cơ chế quản lý quan liêu bao cấp 
« cứng nhắc, gò bó », đồng thời cũng 


cần tránh khuynh hướng không thấu . 
suốt quan điểm lấy kế hoạch làm. 


khâu trung tâm của hệ thống quản 
lý kinh tế, làm công cụ chủ yếu trong 
việc kết hợp phát triền kinh tế có 
kế hoạch với vận dụng quan hệ hàng 
hóa~ tiền tệ, quan hệ thị trường trong 
quản lý kinh tế và kế hoạch hóa; 
tránh khuynh hướng đề cao quá đẳng 
quy luật giá trị, xem quy luật giá 
trị là quy luật điều tiết hoặc tham 
gia điều tiết nền kính tế xã hội chú 
nghĩa, chạy theo cơ chế thị trường, 
hạ thấp vai trò của kế hoạch. Mặt 
trận phân phối lưu thông đang là nơi 
biều hiện tập trung những quan điềm 
sai trải, những cách làm lệch lạc làm 
chơ công tác kế hoạch hóa gặp nhiều 
khó khăn, dân đến =Nhà nước khòng 
năm được hàng, không nắm vững việc 
lưu thông tien tệ, không đưa việc 
phân phối vào kế hoạch, không làm 
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chủ được thị trường và giá cả. Nói 
cách khác, dang có #u hướng hữu 
khuunh, buông lỏng chuuên chính 0ô 
sản lrong quản lý kinh lễ ða kế 
hoạch hóa. 

Việc phát huy tác dụng của” cỏng 
lúc kế hoạch hóa trong quản lý thị 
trường phải được thê hiện trước hết 
ở chỗ, bằng công cụ kế hoạch kết 
hợp với các công cụ khác, Nhà nước 
làm chủ được sản xuất đi đôi với làm 
chủ phân phối lưu thông, làm chủ 


tiêu dùng; Nhà nước phải nắm được 


hàng, nắm được tiền, quản lý tốt 
hoạt động xuất nhập khầu trên cơ 
sở lấy sản xuất làm gốc, có kế hoạch 
nắm vững các ngành kinh tế then 
chốt, phát triền mạnh kinh tế quốc 
doanh và Lập thể xã hội chủ nghĩa 
với các hình thức thích hợp ở từng 
nơi, từng lúc sử dụng đúng đán các 
thành phần kinh tế khác và các hình 
thức kinh tế đa dạng khác như : Kinh 
tế gia định, địch vụ cá thể, kinh tế 
vườn... đề khơi lên sức trội tòng hợp 


nhằm sử dụng tốt lao động, đất đai,, 


tài nguyên trong quá trình xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Kế hoạch của các cơ sở sản xuấi 
quốc doanh phải bảo đảm thực hiện 
đúng đắn chế độ quản lý kinh tế xã 
hội chú nghĩa, gắn chặt kế hoạch sản 
xuất với kế hoạch giao nộp sản phầm 
theo đúng chính sách của nhà nước: 


„ Đối với các cơ sở kinh tế tập thà, 
tư nhân và cá thê, kế hoạch phải tác 
động bằng các biện pháp trực tiếp 
và gián tiếp đề Nhà nước từng bước 
nắm dộc quyền về lương thực và. 
những nông sản hàng hóa có giá 
trị cao, những mặt hàng xuất khầu. - 
thòng qua hợp đồng hai chiều mà 
quan lý sản phẩm của nông đân và 
thợ thủ công, đưa việc sản xuất và 
lưu thông sản phẩm của họ vào quỹ 
đạo kế hoạch Nhà nước. . 


Kế hoạch giá cả phải là một bộ 
phận rất quan trọng của hệ thống 
kế hoạch Nhà nước, thông qua kế 


hoạch hóa giả ca mà từng bước bình 
ồn giả cả, chống khuvnh hướng chạy 
Iheo giá cá của thị trường tự do, 
khỏng cho tư sản và tư thương đầu 
cơ, nàng giả phí pháp. Đây ,¿à mội 
khảu làu nay ít được chú trọng trong 
kế hoạch Nhà nước mà chúng ta cìn 
quan tâm cải tiến và tăng cường. đề 
gàn kế hoạch với hạch toán kinh tế 
và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

Cũng bảng còng cụ kế hoạch là chủ 
yếu, nhanh chóng mở rộng và nâng 
cao chất lượng của hệ. thống thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa gắn với hoạt 
động của các tô chức lập thề xã hội 
chủ nghĩa khác như: tập đoàn sản 
xuất, hợp tác xã sản xuất, hợp tác xã 
tín dụng v.v, đề làm nòng cốt trong 
cuộc đáu tranh quản lý thị trường, 
bao đảm vị trí của kế hoạch là trung 
lắm của hệ thống quản lý kinh tế và 
vận dụng đúng đắn quan hệ thị 
trường. 

Làm tốt các nhiệm vụ về quản lý 
thị trường mà trước hết là nắm hàng, 
nắm tiền, quản lý tốt việc mở rộng 
hoạt động xuất nhập khâu, chúng ta 
sẽ bảo đảm nhiệm vụ chăm lo đời 
sống của cán bộ, công nhàn viên chức, 


, 


các lực lượng vũ trang và nhàn dân 
lo động, quản trict tùng bước 
nguyên tác phản phối theo lao đóng. 
Kế hoạch phải có tác dụng nàng e40 
trách nhiệm và mở rộng quyền chủ 
động của các địa phương, cơ sở trong 
việc cung ứng các nhu cầu phong 
phú, đa dạng của đời sống nhân dàn 
môi địa phương, đông thời vẫn báo 
đảm tập trung nguồn vốn tích lũy cho 
trung ương đề đầy mạnh xây dựng 
những công trình then chốt của sự 
nghiệp ông nghiệp hóa, cũng như 
tập trung những sản phầm chiến lược 
đề trung ương phản phối theo kẻ 
hoạch cho nhu cầu của ca nước. 


Dó chính là những 'vân đề nóng 
bỏng trong còng tác kế hoạch hóa mù 
các nghị quyết của Đảng, nhàt là 
Nghị quyết Hội nghị thứ tư của Trung 
tương (khóa V) đã nhãn mạnh, và đòi 
hỏi làm cho tốt đề bảo dâm cho kế 
hoạch giữ vững và phát huy vai trò 
trung tàm của cơ chế quản lý, báo 
đảm cho thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội trong cuộc đấu tranh gav gát 
giữa hai con đường xã hội ehủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa ở nước ta trong 
thời Kỷ mới. 
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MẤY VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ, 
BẢO VỆ RỪNG Ở NƯỚC TA 


ỪNG là tài nguyên thiên nhiên vô 
cùng quý báu của nước ta, là bộ 
phận ,uan trọng của môi trưởng sống: 
Rừng không chỉ cung cấp nhiều loại 
lâm sản, đặc sản cần thiết cho sản 
.xuât, đời sống mà còn có tác dụng 
tích cực đối với môi sinh, văn hóa, 


xã hội và quốc phòng. Chính vì vậy,” 


việc bảo vệ và phát triền tài nguyên 
rừng luôn luôn được Đăng và Nhà 
nước ta bết sức quan tâm. Thông báo 
Hội nghị Ban bí thư Trung ương Đăng 
bàn vẻ công tác lâm nghiệp ngày 
23-10-1968 đã nhận định: € Nừng nước 
la có tác dụng lớn trong 0iệc chống 
(hiên tai địch họa, anh hưởng đến Đàn 
đề söng còn của dân lộc ta. Tải nguyên 
rừng nhiệt đới rất phong phú, là mội 
ntiðn lợi lớn, làu dài pà đặc sắc của 
nhàn dàn ta, Nghề rừng là một ngành 
quan lrọng trong nền kính lễ xạ hội 
ch nghĩa 3, 

Nghị quyết Đại hội thứ IV và thứ V 
của Đảng đã chỉ rõ phương hướng 
phát triền lâm nghiệp ở nước ta, và 
đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu cấp bách 


F2.) 


: PHAN-XUÂN-ĐỢT' 


phải tăng cường công tác quản lý, 
bảo vệ rừng, nhằm hạn chế, tiến tới 
chấm dứt nạn phá rừng. Phong trào 
trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng 
trong những păm qua đã có bước 
phát triền tốt. Một số địa phương và 
cơ sở đã bước đầu gắn yêu cầu phát 
triền sẵn xuất, xây dựng kinh tế với 
yêu cầu quản lý, bảo vệ rừng, khai 
thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường, gìn giữ cân bằng 
sinh thái. Nhiều huyện, xã, hợn tác 
xã ở miền núi.và trung du đã bước 
đàu nhìn thấy thế mạnh và cách khai 
thác thế mạnh ấy trên cơ sở làm tốt 
công tác quản lý, bảo vệ rừng, khai 
thác hợp lý và xây dựng lại vốn rừng, 
đo đó đã hạn chế được nạn phá rừng. 
Một số liên hiệp lâm công nghiệp, lâm 
trường đã đồi mới cơ chế tô chức và 
quản lý nhằm gắn yêu cầu khai thác 
với báo vệ và tái sinh ; thật sự tác động 
mạnh mẽ đến các khâu có liên quan 
đến yêu cầu phát triền rừng bằng các 
biện pháp tô chức lại rừng, tồề chức 
lại sản xuất và đôi mới các chính 


-sách. Ngành lâm nghiệp sau nhiều 
nằm buòng lỏng quản lý rừng đã bát 
đâu nắm lại các khâu then chốt, tô 
chức lại lực tượng, đôi mới phương 
thức hoạt động và quán triệt sảu sác 
hơn đường lối dựa do dàn đề bảo Uệ 
rừng, bước đầu thực hiện có kết qua 
phương châm 4 Xhủ nước 0à nhấn dân 
cùng làm ®, « Irurtg ơng 0uà địd phương 
cùng lảm ?® ouà &lấu rừng phát triền 
rừng». do đó tỉnh trạng phá rừng 
nhìn chung đã được hạn chế một phản 
đáng kề. 

Tuy nhiên, những kết quả và 
chuyền biến nói trên chưa đủ sức ngăn 
chặn nạn phá rừng đang diễn ra Ở 
nhiều nơi. Tình trạng đốt rừng làm 
nương rẫy, nạn cháy rừng và khai 
thác lạm dụng, khai thác trải phép 
và sử dụng lãng phí lâm sản vẫn còn 
xảy ra khá nghiêm trọng, làm cho tài 
nguyên rửng vốn đã giäm sút về diện 
tich, số lượng, chất lượng, nay càng 
giảm sút thêm, ảnh huởng trực tiếp 


- đến năng lực cung cấp và phòng hộ, 


bảo vệ môi trường. Về thực trạng vốn 
rừng hiện nay, nhiều tài liệu điều tra 
nghiên cứu đáng tin cậy cho thấy tài 
nguuên rừng nước †q đã su giỏmm đến 
mức đảng lo ngại. Tòng điện tích rùng 
của cả nước chỉ còn 7,9 triệu héc ta, xấp 
xỉ 23,90%“ điện tích tự nhiên, trong đó 
rừng giàu và rừng trung binh chỉ còn 
hơn 2 triệu héc ta. Như vậy, binh quân 
điện tịch rừng hiện có theo đầu người 
chỉ có 0,15 héc ta/người, trữ lượng 
gỗ khoảng 10m /người, trong đó trữ 
lượng gỗ có thê khai thác được rất 
thấp. Điều đáng đặc biệt lưu ý là ở 
nhiều vùng đầu nguồn xung yếu, 


những vùng có yêu cầu bảo vệ đất, 


phóng hộ cho môi trưởng như Tày- 
bác, Việt-bắc, khu 4 cũ, Trường-sơn, 
miễn Đông và miền Tây Nam-bÙộ, rừng 
đã và đang trên đà giảm sút. Tỷ lệ 
rùng ở Tây bắc hiện nay chỉ còn 6%, 
đồng bằng còn 15,0%. Trong 6 năm 
qua (từ 1976 — 1982) tốc độ giảm sút 
rừng còn nhanh hơn những năm trước 


, 


đó. Chỉ riêng ở hai tỉnh Nghệ-tĩnh và 


« 


Bình-tri-thiên giảm hơn nửa triệu héc 
ta rừng, ở ba tỉnh Đồng-nai, Sông-bé, 
Tây-ninh giảm hơn 30 vạn, héc ta 
rừng. Tài nguyên rừng giảm sút không 
những đã ủnh hưởng trực tiếp đến 
khả năng khai thác lâm sản cung cấp 
cho Nhà nước và cho nhu cầu thiệt 
yếu trong đời sống của nhàn dàn mà 
còn gây nên những biến đồi sâu sác 
về đất đai, nguồn nước, môi trường, 
tiều khí hậu. Diện tích đất trống, đòi 
trọc đã tăng lên một cách đảng kè, 
hiện nay có trên 13 triệu héc ta trong 
đó có hơn 7 triệu héc ta đất làm 
nghiệp và hơn 6 triệu đồi trọc thuộc 
đất nông nghiệp, chưa có hướng sử 
dụng. Nhiều vùng đất đai ở miền núi 
và trung du đã bị thoái hóa nghiệm 
trọng dơ hậu quả của nạn phá rừng, 
cháy rừng và sử dụng theo lõi quảng 
canh, bóc màu, chưa đi vào thâm canh 
bao vệ đất. 


Tình hình giảm sút tài nguyên nói 
trên có nguyên nhân khách quan và 
chủ quan. 


Nguyên nhân khách quan bao trùm 
và nồi bật nhất là tỉnh trạng mất 
ceàn đỏi lớn giữa nhu cầu của sản 
xuất và đời sòng xã hội đối với rừng 
và khả năng hạn chế của nó. Tỉnh 
trạng đó bát nguồn từ tỉnh hình Kinh 
tế xã hội của một nước mà nén kinh 
tế nói chung chưa phát triền, lại vừa 
mới thoát khỏi chiến tranh kéo dài 
trong hơn 30 năm, nhu cầu sản xuất, 
xảy dựng lại dàt nước và hàn gản 
những vết thương chiến tranh, cùng 
những nhu cau thiết yếu về làm sản 
phục vụ cuộc sống bình thưởng của 
nhàn đàn đã đặt ra yêu càu cấp bách 
phải khai thác rùng đề lấy làm sản, 
khai phá rừng để mở thẻm đất đài 
sản xuất lương thực, cây công nghiệp, 
phát triền chăn nuôi, nghề cáy,.v. 
Mặt khác nhu cầu cấp bách về gỏ củi 
của xã hội và sản xuất lương thực 
theo kiều đốt rừng làm nương rắy 
của đồng bào miền núi văn là sức 
ép nghiêm trọng trực tiếp dẫn đến 


phá rừng, thu hẹp nhanh điện tích - 


các loại rừng ở nước ta. 

Vẻ chủ quan, nguyên nhân quan 
trọng nhất là trong một thời gian khá 
dài, ngành lâm nghiệp đã buông lỏng 
quán lý rừng, chưa gắn yêu cầu bảo 
vệ rừng với quản lý rừng một: cách 
cơ bản và toàn diện, chưa gắn trách 
nhiệm quản lý, báo vệ với sản xuất 
kinh doanh trên mỗi địa bàn, chưa 
phần công, phân cấp quản lý, bảo vệ 
-rừng giữa ngành và cấp, nhằu tranh 
thú và phát huy quyền hạn, trách 
nhiệm của mỗi địa phương, đơn vị 
đối với từng điện tích rừng và đất 
rừng, do đó có nơi còn đề tình trạng 
rừng không có người quản lý. Công 
tác quan lý, báo vệ rừng tuy đã thực 
hiện được một số việc cụ thể như 
triển khai tÖö chức, xây dựng lực 
hương. quy hoạch rừng căm, khoanh 
rững dàu nguưônv.Vv, song do chưa 
quan triệt và vận dụng dúng dắn 
đương lối dựa vào dân, phát: huy 
quyền làm chủ tập thể và sức mạnh 
tòng hợp của mọi lực lượng, của các 
ngành, nhất là lực lượng quản chúng 
tại chỗ có tô chức, dười sự lãnh đạo 
trực tiếp của cấp ủy địa phương, cho 
nén chưa phát huy được vai trò và 
taàc dụng nòng cốt của bộ máy chuyên 
trích quản lý, bảo vệ rừng, Thêm 
vào đó, phương thức hoạt đóng còn 
nạng vẻ.hình thức “kiêm lâm”, tập 
trung nhiều vào các hoạt động kiềm 
soát làm sản ngoài rừng, chưa chú ý 
đúng mức nhiệm vụ lăng cường quản 
lý. bảo vệ tại các cơ sở tiều khu 
rừng. Những năm gần đây, Nhà nước 
có chủ trương giao đất giao rừng cho 
huyện quản lý và hợp tác xã kinh 
doanh, song đo 1ô chức chỉ đạo thực 
hiện chưa tốt, cho nên chưa phát huy 
được hiệu quả và tác dụng của chính 
sách đó, Cơ sở vật chất kỹ thuật phục 
vụ cho công tác bảo vệ, phòng và 
chữa chảy rừng, phòng và trừ sâu 
bệnh, dự báo, thông tín phát hiện 
lửa rừng nói chung còn yếu kém. 
Mát khác một số địa phương, đơn vị 


cà 


do chưa nhận thức đúng đắn về vị 
trí, ý nghĩa của rửng trong mỗi quan 
hệ hữu cơ với sự nghiệp phát triền 
kinh tế và bảo vệ môi sinh, đã có 
những quyết định tiêu cực dân đến 
phá rừng như khai hoang lấn rừng, 
khai thác lạm dụng sử dụng gỗ 
tùy tiện. Bên cạnh đó, ý thức làm chủ 
tập thê của nhân đân đối với việc 
bảo vệ rừng và chấp hành các chính 
sách, luật pháp về rừng ở nhiều nơi 
chưa được nâng cao. Tập quán phá 
rừng và sử dụng lãng phí làm sản 
còn khá nặng nề, nhất là ở nhiều 
vùng thuộc miền núi và trung du. 


goài những nguyên nhân nói trên, 
chủng ta không loại trừ những 
nguyên nhàn khác như thiên tai, 
địch họa cũng đã gây nên những tồn 
thất nặng nề‹đối với rừng nước ta. 
(Chỉ riêng ở các tỉnh miền Nam, trong 
thởi gian chiến tranh đế quốc Mỹ đã 
sử dụng bom đạn và chất độc hóa học 
hủy diệt hơn 2 triệu héc ta rừng có 
giá trị). 


hư trên đã nói, tình bình và hậu 
qua của nạn phá rừng có nguyên 
nhân chủ quan thuộc về nhận thức, 
tỏ chức, quản lý và chỉ đạo thực 
hiện, song cũng có nguyên nhân khách 
quan bát nguồn từ thực trạng của 
nên kinh tế—xã hội. Do đó đề quản 
lý, bảo vệ rừng được tốt, cần phải 
giai quyết hàng loạt vấn đề về kinh 
tê, xã hội chứ không đơn thuần chỉ 
có biện pháp hành chính luật pháp. 
dành rằng các biện pháp này là hết 
sức quan trọng. Công (ác bao vệ rừng 
sẽ chưa tốt, chừng nào chúng ta chưa 


giải quyết đúng dắn mối quan hệ 


giữa yêu câu khai thác, sử dụng 
rừng, đất rừng với việc bảo vệ, phát 
triển tài nguyên đó theo hướng sử 
dụng một cách có hiệu quả tiềm năng 
kinh tế tông hợp và hiệu quả sinh 


"thái toàn diện. Nói khác đi là chúng 


ta phải biết hướng việc giải quyết 
mọi nhu cầu của xã hội về lâm sảu 
ngày cảng to lớn và nhu cầu lương 


thực cho đồng bào miền núi vào việc 
khai thác, sử dụng rừng đất rừng sao 
cho có hiệu quả nhất, với tác hình 
thức và biện pháp hợp lý nhất. 

Văn kiện Đại hội V của Đăng đã 
chỉ ra phương hướng quan trọng đề 
khai thác tiềm năng và thế mạnh của 


rừng, đồng thời đề chấm dứt nạn - 


phá rừng : “Các tỉnh, huyện miền núi 


phải khai thác tốt những thế : mạnh | 


của mình, tử nông nghiệp, lâm nghiệp 
mà đi lên, nhất thiết phải sử dụng 
đất đai theo hướng nòng làm kết hợp, 
lô chức dúng đắn việc sản xuất 
chuyên môn hóa đi đôi với kinh 
doanh tông hợp, phá thế tự cấp tự 
lúc,-mở rộng quan hệ kinh tế giữa 
miền núi với miền xuôi và đầy mạnh 
xuất — nhập khầu, qua đó mà giải 
quyết tốt văn đề ăn, mặc và các nhu 
cảu. đời sống của nhân dàn địa 
phương... làm theo phương hướng 
phát triển trên dày sẽ hạn chế, tiến 
tới khắc phục nạn phá rửng và tạo 
diều kiện đề thực hiện thật sự việc 
-định cư, định canh ® (Ị). 


Như vậy, đề hạn chế, tiến tới chấm 
đứt nạn phá rừng, phải đặt công tác 
này trong toàn bộ sự nghiệp phát 
triên kinh tế— xã hội của cả nước và 
trước hết là ở miền núi và trung du; 
phải đặt công tác quản lý, bảo vệ 
rừng trong phương hướng chiến lược 
phát triên kinh tế — xã hội mà nội 
dung quan trọng là phát triền kinh 


tế lảm—nông— công nghiệp toàn diện, ' 


vửa khai thác thế mạnh của rửng vừa 
khai thác các thế mạnh khác về cây 
công nghiệp, chăn nuôi, chế biến lâ¡n 
san; nông sắn, mở mang công nghiệp, 
tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp phá 
thế tự cấp tự túc, sản xuất nhiều hàng 
hóa có giá trị trao đồi với miền xuôi và 
phục vụ xuất khầu. Sản xuất lương 
thực ở đấy có vị trí trọng vếu, là 
bàn đạp đề tiến lên khai thác thế 
mạnh vẻ rửng, cây còng nghiệp và 
chăn nuôi, song không phải sản xuất 
với bất cứ hình thức và hiệu quả 


, 


nào, như kiêu phá rừng đề sản xuảt 
lương thực theo lối du canh, quang 
canh. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước 
Trường-Chinh dã chỉ rõ tác hại của 
việc làm đó như sau: œ Ai cũng biết 
đốt phá một ha rừng sẽ mắt đi hàng 
trăm mét khối gỗ và nhiều lâm sản 
khác đề thu về khoảng một tăn thóc, 
đó là một 0piệc làm điên rò » (2). 


Trong nghề rừng, muốn bảo vệ tốt 
vốn rừng phải chú ý quy hoạch phát 
triền toàn điện, đồng bộ, từ trồng, tu 
bồ, tái sinh, chăm sóc đến khai thác, 
chế biến và kinh doanh tòng hợp, lãy 
ngắn nuôi dài, làm cho mỗi liên hiệp 
xí nghiệp. lâm trường, mỗi đơn vị 
kinh tế làm nghiệp phát triền toàn 
diện, cân đối, bảo đảm ồn định dịa 
bàn, ồn định mục tiêu, cơ cấu, loại 
hình, thực hiện đầu tư thâm c:nii, 
kinh doanh đạt nhiều hiệu quả. Rièn 
quyết thực hiện khai thác theo quy 
hoạch điều chế ; khai thác trên cơ sở 
tái sinh, bảo đảm vốn rừng được báo 
vệ và phát triền. Muốn bảo đảm yêu cảu 
đó, ngoài việc thực hiện các biện pháp 
nhằm tăng cường công tác quản lý, 
bảo vệ rừng, các đơn vị sản xuất láän 
nghiệp không thê không chú ý gán yêu 
cầu phát triền nghề rừng với yêu cu 


phát triên kinh tế — xã hội ở địa 
phương, thật sự phát huy vai trò nòng 


cốt của đơn vị kinh tễ quốc doanh làm 
nghiệp đối với kinh tế địa phương, 
kinh tế tập thê và kinh tế gia đỉnh, góp 
phần tích cực; chủ động cùng cáp ủy 
và Ủy ban nhàn, dân tò chức lại cuộc 
sống cho đân, nhất là đổi với dòng 
bào cỏn sinh sống theo lỏi du canh 
du cư đốt rừng làm nương rúv, 
chuyên họ sang cách làm ăn mới dựa 
trên cơ sở bảo vệ, khai thác và xảy 
đựng lại rừng và các ngành kinh 
doanh khác. 


(1) Văn kiện Đại hội VY, Nxb Sự thật. Hà. 
nội. 1982. tập Ì. tr 65. 

(2) Trường-Chinh : * Đưa nhân dân các dân 
tộc ở Đăc-lăk tiến thẳng lên chủ nghĩa xã họi ›. 


Tạp chí Cộng sản số 8-1983. 
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Thực hiện rộng rãi phương thức 
sản xuất nòng — làm kết hợp, phát 
triên đồng thời các ngành trong trọt 
chắn nuôi, thủy lợi, thủy điện, thủy 
sản, và quốc phòng... gắn với yêu câu 
bảo vệ và phát triền rừng ở các địa 
phương nhất là ở miền núi, là phương: 
hướng quan trọng đề các ngành chung 
sức góp phần khai thác toàn diện các 
tiềm năng kinh tế và các lợi ích 
phòng hộ của rừng. Kinh nghiệm đã 
chỉ rõ rằng, các hoạt động sản xuất 
nói trên nếu được gắn với yêu cầu 
hảo vệ, phát triền rừng thì rừng mới 
được bảo vệ tốt, môi trường không 
bị biến động mà sản xuất của các 
ngành đó cũng được phát triền thuận 
lợi và có hiệu qua kinh tế cao. Ngược 
lại, nếu tách rời hoặc đối lập với 
rưng. chỉ chú ý lợi ích cục bộ và 
trước mắt dẫn đến khai thác lạm dụng, 
phá hủy mất rừng thì môi trường sẽ 
phản ứng gay gắt, gây nên những 
hậu quả và tác hại lâu đài khó lường 
hét được. Dài học thành công của 
hợp tác xã Viễn-sơn, huyện Văn-yên, 
tỉnh Hloàng-liển-sơn chính là đã thực 
hiện tốt phương thức kết hợp nông — 


làm nghiệp, một mặt ra Sức thâm - 


canh ruộng nước, tận dụng đất đai 
đề trồng xen cây lương thực với trồng 
rưng, tạo ra khả năng mới đề giải 
quyết nhụ cầu lương thực, đồng thời 
khai thác thế mạnh về lâm nghiệp, 
nhát là đã xây dựng được vốn rừng 
(tróng hơn 600 héc ta quế có giá trị 
xuất khảu cao); đó là cơ sở vững 
chác để không ngừng nàng cao thu 
nhập, cái thiện đời sống. Điền hình 
định canh dịnh cư kết hợp với bảo 
vẻ rừng ở xã Chư-pông thuộc tỉnh 
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Đác-lắc là thực tiễn sinh động tiêu 
biều cho phương hướng đi lên của 
đồng bào đản tộc Ê-đề Tày-nguyên. 
Từ cuộc sống du canh du cư phá rừng 
làm nương rấy, đồng bào đã chuyên 
sang cuộc sống định canh định cư 
làm ruộng nước, làm vườn, tròng cày 
công nghiệp và trồng rừng theo hình 
thức kết hợp nông — làm nghiệp, hạn 
chế nạn phả rừng, bước đầu sử dụng 
có hiệu quả tài nguyên rừng và phái 
huy các thuận lợi khác ở đây. 


Đề giải quyết nhu cầu gỖ, củi và 
các làm sản khác cho sản xuất và tiêu 
dùng của xã hội. cần phải khai thác 
Đd sử dụng hết sức tiết kiệm bốn rừng 
tự nhiên hiện có, đồng thời phửi đầu 
nhanh tóc độ trồng câu, gây rừng. 
cải tạo rừng nghèo kiệt, khần trương 
phủ xanh lại hàng triệu héc ta đát 
trồng, đồi núi trọc, bãi cát, bãi lày 
đề tăng nhanh vốn rừng, vốn cây, 
lăng kkd năng tự cân đổi nhu cầu 
lâm sản của mỗi địa phương, thu 
những khối lượng lâm sản lớn phục 
vụ xuất khầu và các yêu cầu trọng 
điểm của Nhà nước. Dó là phương 
hướng chiến lược quan trọng nhát 
nhằm giảm nhẹ sức ép đối với rừng. 
tạo điều kiện thuận lợi đề vốn rừng 
phát triên bảo đảm phục vụ những 
mục tiêu to lớn và lâu dài của sự 
nghiệp công nghiệp hóa. Đề giải quyết 
nhu cầu chất đốt cho nhàn đân trong 
điểu kiện còn thiếu các nguồn năng 
lượng khác, nên trồng rộng rãi các 


loại cày mọc nhanh nhằm cung cấp 


nguồn năng lượng sinh khối. Trong 
việc trồng cây đề đáp ứng nhu cầu 
tại chỗ về gỏ củi, huyện Lý-nhân tỉnh 
Hà-nam-ninh đã thu được nhiều kết 


quả tốt và nêu nhiều kinh nghiệm 
quý báu trong việc tận dụng đất đai 
ở đòng bằng, nơi đất hẹp người đòng. 


Như trên đã 
nạn phá rừng cần phải giải quyết 
dủng đán các nhu cầu làm sản của 
toàn xã hội và giải quyết tốt đời sống 
của hàng triệu đồng bào các dân tộc 
sinh sống gần rừng trên cơ sở phái 
triền toàn điện kinh tế nông — lâm 
nghiệp kết hợp, sử dụng có hiệu quả 
lài nguyên, lao động, đất đai của 
tửng vùng. Đó là nhiệm vụ khó khăn 
và lâu đài đòi hỏi phải giải quyết 
đồng thời nhiều mặt công tác có liên 
"quan đến vấn đề chính trị, kinh tế: 


kỹ thuật, xã hội và quốc phòng v.v. 


Trước mắt, cần thực hiện tốt mấy 
biện pháp cấp bách đề quản lý, bảo 
vệ tỐt vốn rửng như sau: 


I.Khần trương nắm lại cho tương 


đối chính xác và đầy đủ số lượng, 


chất lượng rừng nhằm phục vụ yêu 
cầu tô chức lại sản xuất nông —.làm 
nghiệp trên phạm vi cả nước và Ở 
mỗi địa bàn: tỉnh, huyện, xã và hợp 
tác xã, gắn yêu cầu xây dựng, quản 
lý, bảo vệ với sử dụng có hiệu quả 
lài nguyên rừng, đất đai, lao dộng, 
Trên cơ sở quy hoạch tổng thề về 
phát triền kinh tế — xã hội và cơ cầu 
kinh tế lâm — nông — công nghiệp 
(hoặc lầm — nông — ngư nghiệp) dã 
gác định của các huyện mà quy hoạch 
tô chức lại rừng, đất đai, thực hiện 
giao rừng cho huyện quản lý, giao 
đất giao rừng cho các đơn vị quốc 
doanh, tập thẻ, đơn vị quân đội và 
khoán cho các gia định bảo vệ, nuôi 
dưỡng phù hợp với quy hoạch chung 


nêu, muốn chăm dứt: 


và khả năng quản lý kinh doanh thực 
tế của từng đơn vị. Tiến hành điều 
chỉn5 lại quy mô diện tích, phạm vi 
ranh giới cho hợp lý giữa các đơn vị 
sản xuất, bảo đảm liền vùng, liền 
khoảnh, thuận tiện cho việc quản lý, 
bảo vệ rừng. Tử kinh nghiệm các đợt 
giao đất giao rừng trước đây mà 
chấn chỉnh cách giao nhận, có kiềm ˆ 
kê, đánh giá tài sản.rừng, đặc biệt 
chú ý thực hiện việc tổ chức lại sản 
xuất, bào đảm yêu cầu giao rừng, đề 
bảo bệ, giao đất đề trồng câu. Những 
đơn vị, tập thề và hộ gia đình không - 
có khả năng bảo vệ và trồng cây thì 
chưa nên giao, hoặc đã giao rồi nhưng 
không làm tốt thì kiềm tra, thu hồi 
lại và có biện pháp xử lý thích đáng 
theo chính sách và luật pháp. 


2. Tồ chức lại rừng phù hợp với 
yêu cầu quản lý, bảo vệ và kinh đoanh. 
Thực hiện phân loại: rừng cm, rừng 
phòng hộ, rừng ằinh tế phù hợp với 
đối tượng và mục đích quản lý, báo 
vệ và kính doanh. Đồng thời phân chia 
rừng, đấttửừng thành từng đơn vị phân 
trưởng, tiêu khu, khoảnh, lỏ đề quản 
lý, bảo vệ có hiệu quả. Đối với rừng 
cấm, có tồ chức bộ máy, lực lượng 
chuyên trách và có chế độ quản lý, 
báo vệ đặc biệt. Đối với rừng phòng 
hộ thi giao cho từng huyện, xã, hợp 
tác xã chịu trách nhiệm tô chức, quản 
lý, bảo vệ. Đối với rừng kinh tế, liên 
hiệp xỉ nghiệp, lâm trường, hợp tác 


.xãä và đơn vị nào được phép kinh 


đoanh thì chịu trách nhiệm tô chức 
bào vệ. Chấm dứt tỉnh trạng rửng 
không có người làm chủ hoặc xác 
định trách nhiệm làm chủ không cụ 
thê, Thực hiện đúng-nguyên tác: mỗi 


Ẳj 


khu đất, khu rừng chỉ có một cơ quan, 
đơn vị quản lý và chịu trách nhiệm 
trước Nhà nước về việc trỏng rứng, 
bào về và khai thác rừng. 


3ö máy chuyên trách quản lý, bảo 
vệ rừng phải được tö chức lại thống 
nhất trong toàn ngành làm nghiệp 
theo ba cấp từ Bộ đến tỉnh, huyện 
và cơ sở, gáản yêu cầu quản lý, bảo 


vệ rừng với xảy dựng vốn rừng vắ. 


phát triển làm nghiệp trên từng địa 
bàn lãnh thô. Đặc biệt, coi trọng cúng 


có và tăng cường bộ máy lâm nghiệp „ 


cấp huyện. Ban làm nghiệp là cơ quan 
chuyên môn giúp cấp huyện làm tốt 
công tác quản lý hành chính Nhà nước 
_vẻ làm nghiệp và tô chức, chỉ đạo sản 
xuất kinh doanh nghề rừng trên địa 
bàn huyện. Theo phương châm dựa 
vào đàn đề quản lý, bảo vệ rừng, 


cin tô chức lực lượng xnng kích bảo 


vẻ rừng ở những vùng tài nguyên ˆ 


quan trọng, phát triền mạnh các tô, 
đỏi quần chúng bảo vệ rừng tại chỗ, 
tàn đụng tới mức cao nhất các phương 
tiên và trang bị sản có ở môi địa 
phương. Mỗi địa phương có chế «lộ 
huy động nhanh mọi lực lượng tại chỗ 
đẻ chủ động tô chức cứu chữa, đập 
Tát kịp thời lửa rừng và dịch sâu phá 
hại rừng. Hừng là tài sản của Nhà 
nước, thuộc sở hữu toàn dàn, song 
rừng phản bố trên từng địa bàn cụ the, 
do đó chính quuền địa phương nơi có 
rừng [d người chịu trách nhiện Trước 
Nhà nước 0ề tô chức quản lý nà bảo 
Đệ chủ (đúo tài nguyên rừng trên địa 
bản, cô quyền kiềm tra, giám sát việc 
thi hành luật pháp, quy trình. quy 
phạm có liên quan đến việc bảo vệ 
rừng trong tất cả các đơn vị quốc 


¿2 


doanh, tập thề, đơn vị quản đội và 
nhản dàn: và trong phạm vi quvẻn 
hạn của minh, tiến hành cáe biện pháp 
ngăn ngửa, hạn chế, xử lý hoặc dẻ 


nghị cấp trên có thầm quyền xử lý 


những hành động gày thiệt hại đến 
rừng. Có như vậy tài nguyên rủng 
mới được quản lý, bảo vệ nghiêm 
ngặt. | 


3. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ 
thuật cho công lác quản lý, bảo vệ 
rửng, nhất là ở những vùng tài. nguyên 
Lập trung, những vùng trọng điềm 
dễ phát sinh nạn cháy, như cáe khu 
rừng cấm, các rừng phòng hộ đảu 
nguồn, các rừng thông Làm-döng,. 
Quảng-ninh, rừng khộp Tây-nguyen. 
rửng tràm Kiên-giang, Minh-hải v.v. 
Ở những nơi này cần xây dựng các 
công trinh bảo vệ, phòng và chống 
cháy, như đường ranh, kênh mương 
cản lửa, các băng cây xanh' phòng 
chảy, phòng, trử sâu bệnh; tô chức 
trang bị kỹ thuật dự báo, thông tin 
phát hiện lửa rừng, nạn dịch sàu phá 
hại đề ứng phó kịp thời. Kinh nghiêm 
chỉ rõ nếu không coi trọng đầu tư 
thích lác 
phòng và chống cháy thì trồng rửng 


đảng cho công bạo vệ, 
sẽ không đem lại hiệu quả mà còn 
gay nên lăng phí nghiêm trọng, 


4. Vạn dụng và thực hiện tốt các 
„chính sách đòn bầy Kinh tế nhằm, 
khuyến khích các đơn vị. địa phương 
và toàn đân tích cực bảo vệ rứng, 
trỏng cày gảyv rừng và sử dụng tiết 
kiệm làm sản; áp dụng rộng rãi cơ 
chế khoản"*trỏng cây và bao vệ rừng 
đến từng hộ gia đình nông dân và 
hộ gia đỉnh công nhân viên chức, 
nhắm bảo vệ có hiệu quả từng khu 


đất, từng lô rừng. Kinh nghiệm của 
nhiều hợp tác xã ở các huyện Đoan- 
hùng. ® Thanh-sơn,, (tỉnh 
Vĩinh-phú) chứng tỏ tổ chức lại sản 
xuất theo hướng kết hợp nông nghiệp 
và làn? nghiệp, chăn nuôi, mở mang 


Tam-đảo 


ngành nghề... đồng thời có chế dò 
khoản chăm sóc bão vệ và khoán 


trồng cày cụ thê, kết hợp hài hòa 
giữa lợi ích Nhà nước, lợi ích tập 
thề va lợi ích chính đáng của cá 
nhàn người lao động thì rừng được 
bào vệ tốt, sản phầm rừng phát triền, 
đảt đại được sử dụng theo hướng 


thầm canh và ngày càng đạt hiệu quả 


lớn. Chúng ta cần sớm bồ sung hoàn 


chỉnh các chính sách, nhằm khuyến 
khích mạnh mẽ hơn nữa công tác 
bảo vệ và phát triển vốn rừng, nhất 
là chính sách lương thực, chính sách 
thu thuế nêng nghiệp bằng sản phầm 
rừng phù hợp với đặc điềm và thế 
mạnh của miễn núi; chính sách giá 
(œ làm sản, chính sách trích lợi 
nhuận kinh doanh rừng và quŠỹ nuôi 
rủng cho ngân sách địa phương, 
nhận gần trách nhiệm với quyền lợi 
“của các địa phương có rừng, kế cả 
chế độ thưởng bằng vật chất cho bộ 
máy quản lý của huyện, xã đã có 


thành tích quản lý, bảo vệ tốt vốn 


⁄ 

rừng. Tăng cường hơn nữa công túc 
quản lý các nguồn vật tư lâm sản, 
thực hiện đầy đú kỷ luật giao nộp, 
bảo đảm cung ứng đúng đối tượng 
và mục đích sử dụng. Hạn chế, tiền 
tới xóa bỏ thị trường «tự do? buôn 
bán trái phép lâm san. Lập lại trật 
tự mới trong lĩnh vực khai thác, chế 
biến và lưu thông phàn phôi gỏ và 
làm sản. 

Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng 
Pbạm-Văn-Đồng đã nói « Phải drièn 
nghề rừng là sự nghiệp lớn của todo 
Đăng loàn dân » (3). Muốn 
rừng, phát triên nghề rừng, trước 


bảo vẻ 


hết cần đây mạnh công tác tuyên 
truyền sàảu rộng trong mọi tảng lớp 
nhàn dàn, từ trong Đẳng ra ngoài 
quản chúng, làm cho mọi người thấy 
rÕ VỊ trí của rừng và lợi ích của việc 
bao vệ rừng, trồng cày, gây rừng đỏi 
với kinh tế, quốc phòng và môi sinh, 
từ đó nàng co Ý thức trách nhiệm 
Irong việc thực hiện các chính sách 
rà luật pháp về quản- lý, bảo vệ 
thành 
phong trào, nếp sống và tập quán tã 


rừng, từng bước xây dựng 


hội bảo vệ, trong cày, gày rừng lrong 


mọi tầng lớp nhân dàn, từ miền núi 


đến miỄễn XIHÔI. 


(3) Bai đăng Tạp chí Cộng sản số 2 — 19813. 


_ II PHE PHÂP LUẬT TRN NHÂN BÂM. 


Giáo sư NGUYÊN-NGQC-MINH 


NHÀ nước cách mạng của ta đã được 

38 tuổi. Với liiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
được thông qua tháng 12-1980 (đây là 
bản Hiến pháp thứ ba kê từ Cách 
mạng Tháng Tám 1945) với một loạt 
luật, pháp lệnh và hàng nghin văn 


bản pháp quy khác, và vừa đây với 


Phần chung bộ Luật bỉnh sự dược 
Quốc hội thông qua sơ bộ ngày 30-6- 
983, hệ thống pháp luật cách mạng 
của ta-đã từng bước hỉnh thành và 
ngày càng phát triền. 

Tuy vậy, một tình hình đáng lo 
ngại, — như Đại hội thứ ý của Đẳng 
đã nhận định, — là *có những luặt, 
pháp lệnh không được thị hành nghiêm 
chỉnh, thậm chí không được thi 
hành>®. 

Một trong những nguyên nhân của 
tỉnh hình đó là công tác giáo dục 
pháp luật trong nhân dân còn kém. 

Vậy phải nhận thức vấn đề như thế 
nào và phải làm gì đề thúc dãy công 
tác này tiến lên, góp phản hoàn thành 
những nhiệm vụ nàng nề trong giải 
đoạn cách mạng mới ? 


* 


Chúng ta đang ở chặng đường trước 
mát của thời kỷ quá đọ. Muốn giáo 
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dục pháp luật có hiệu quả cần nám 
chắc những đặc điềm của thời ký này 
ở nước ta, và những tác động của 
chúng đến ý thức pháp luật của con 
người. 

ViệI-narmn 0ốn là rinộtl nước [Ruộc địa 
bà ra phong kiến, từ một nền kinh 
tế phô biến là sản xuất nhỏ liến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội không qua giai 
đoạn phát triên tư bản cùn nghĩa. 
Sống trong một nước thuêc địa, 
nửa phỏng kiến, trong một thởi gian 
đài bị pháp lưật thực dàn và phong 
kiến áp bức, bóc lột thậm tệ, cho nền 
nhàn dân ta rất ác cảm, luôn luôn có 
tư tưởng chống đôi pháp luật. Đó là 
điều để hiều. Gởi vì dưới chế đạ cũ. 
pháp luật đồng nghĩa với đàn áp, với 
nhà tủ, máy chém. Ngày nay, chính 
quyền đã về tay nhàn dân, Nhà nước 
là của dân, do dàn và vị dan. Pháp 
luật là do Nhà nước đó đặt ra, có sư 
tham gia đóng đøóp của nhân dàn. 
Pháp luật không có mục địch nào 
khác là bảo vệ chế độ xã hôi chủ 
nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhản đàn, 
chống áp bức bóc lột. Từ thái độ ác 
cảm, chống đối pháp luật chuyên 
sanøg thái độ coi pháp luật là của 
mình, tự giác tuần thủ pháp luật và 


.đầu tranh chống những việc làm vi 


phạm pháp luật, cần phúi có thời 


gian, cần có. một sự giáo dục kiên 
- Tri, 

La những người sản xuất nhỏ từ 
lâu đời — chủ yếu là nông đản sản 
Tuất nhỏ — mà tính chất của người 
sản xuất nhỏ là rời rạc, như những 
củ khoai tây trong một tải khoai tây » 
theo cách nói hình ảnh của Mác; cộng 
thêm với tư tưởng cũ « phép vua thua 
lệ làn », người đân Việ(t-nam trong 
nhiều thế kỷ có thái độ thờ ơ, bàng 
quan với pháp luật của Nhà nước 
trung ương. Từ đó chuyền sang thái 
độ quan tàm đến pháp luật, có ý thức 
đúng đắn đối với pháp luật, không 
phải là một việc đơn giản. 


Không qua giai đoạn phát lriền lư 
bản chủ nghĩa, có nghĩa là chưa hình 
dung được kỷ luật nghiêm ngặt của 


một nền sản xuất lớn, hiện đại, chưa . 


thừa hưởng được những thành tựu 
khoa học kỹ thuật— và cũng chưa nhận 
thức được cái kiến trúc thượng tầng 
chính trị — pháp lý, Nhà nước và pháp 
luật, do đó chưa thấy sự khâần thiết 
phải quản lý bằng pháp luật, đồng 
thời cũng chưa quen với trật tự pháp 
luật của một xã hội có tồ chức cao. 


Hơn30 năm 'chiến tranh liên miên 
đã tác động về cả hai hướng: một 
mặt là mọi người có ý thức nghiêm 
chỉnh chấp hành mệnh lệnh do nhu 
cầu của chiến tranh ; đồng thời lại có 
mặt khác là mọi người chưa có thói 
quen tính toán hiệu quả kinh tế, mà 
lại làm cả những việc vượt ra ngoài 
mọi quy định của Nhà nước, mang 
thói quen quản lý từ hoàn cảnh chiến 
tranh vào hoạt động kinh tế xã hội 
trong thời binh. 


Hiện nay, “đất nước ta đang ở 
trong tình thế pửừa có hòa bình ouửu 
phải đương đầu uới mọt kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặi của bọn bình 
(trướng, bá quuền Trung-quốc cảu kết 
uới đề quốc Mỹ; đồng thời, phải *sản 
sảng đối phó 0uới lình huống địch có 
thề gáu chiến tranh xâm lược quụ mỏ 
¿ơn »(1). Tỉnh hình này cũng cá thê 


~- 


dẫn người ta đến chỗ xem thường pháp 
luật, 

Bởi vậy, muốn giáo dục pháp luật 
có hiệu quả, thì việc nắm vững các - 
đặc điềm nói trên là rất cần thiết. 

Một mặt phải thấy rõ tầm quan 
trọng, nội dung và yêu cầu rất cao 
của pháp luật trong chặng đầu của 
thời kỷ quá độ, coi pháp luật là một 
công cụ sắc bén, không thề thiếu được 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ, 
nghĩa,' Không thấy rõ tính tãt yếu và 
tác dụng to lớn của pháp luật (rong 
thời kỳ này mà hy vọng xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa thì sẽ rơi vào “không tưởng ® 


như lê-nin đã nói. 


Mặt khác phải đi sâu phân tích 
những tàn dư của tư tưởng pháp 
luật cũ còn rơi*“rớt trong nhàn đàn 
đề có biện phắp khắc phục. Những 
tàn dư này không giống ở các nước 
khác. Phải hiểu rõ tâm lý của người 
dân đối với pháp luật đề có kế hoạch 
g!áo dục cho sát. 

Bản chất của pháp luật là mang 
tính cưỡng chế. Nhưng đề đưa pháp 
luật vào cuộc sống, thì trước hết lại 
phải thuyết phục, tức là phải giáo 
dục đã. Lê-nin nói: «Trước hết phải 
thuyết phục và sau đó mới cưỡng bức. 
Dù thế nào đi nữa thì trước hết, 
chúng ta cũng phải thuyết phục rồi. 
sau mới cưỡng bức ® (2), 


* 


Cách đây hơn 20 năm, Nghị quyết 


Đại hội HII của Đăng ta đã ghỉ rõ: 


“Nhà nước có trách nhiệm bo 
đảm mọi quụền lợi của nhàn dàn, 
không ngừng mở rộng đàn chủ, thi 
hành~rđúng lliển pháp và các luật lệ 


(l) Fan kiện Đại bội V, tập], tr. 42. 
(2) V.]. Lê-nin: Todn tp. Nxb Tiến bộ. 
Mái-xcơ-vs. 1978, tập 43, tr. 635. 
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đã bàn hành, xảyv dựng pháp chế xã 
hòi chủ nghĩa và giáo dục mọi người 
tôn trọng pháp luật; phát huy tỉnh 
thần làm chủ, nàng cao trình độ 
chỉnh trị, văn hóa của nhân dân ® @). 


Hội nghị thứ 8 của Ban chấp hành 
trung ương (khóa IV) (họp tháng 9- 
1980) đã nêu một nhiệm vụ hàng đảu 
phải làm sau khi Hiến pháp mới 
được thông qua là : | 

® 1— Tuyên truuền, gido dực sâu rộng 
Đề Hiền pháp 0à pháp luật trong cán 
bộ 0à nhân dân. 


*.,, Thường xuyên phô biến và 


giải thích pháp luật trong nhân dân: 7 


làm cho mọi người hiểu rÕ quyền và 
nghĩa vụ cỏng dân, thi hành nghiêm 
chính liiến pháp, pháp luật. 

“ưa việc học tạp Hiến pháp và 
pháp luật hiện hành của nước ta vào 
chương trình giảng dạy của các 
trường đại học, trung học chuyên 
nghiệp, các trường của Đảng và của 
các đoàn thê. Sửa đổi và bỗ sung 
chương trình giáo dục còng dân ở 
trường phô thông cho phù hợp với 
tỉnh thần và nội dụng của Hiến pháp 
mới » (1). : ' 

Gần đây, ĐDại hội V của Đảng 
(thang 2-1982) lại vạch rộ: 

*® Các cãpuy Đảng, các cơ quan Nhà 
nước và các doàn thê phải thường 
xuyên phỏ biến, giải thích pháp luật 
trong các tầng lớp nhân dàn, đưa 
việc giáo dục về pháp luật vào các 
trưởng học, các cấp học, xây dựng ý 
thức sóng có pháp luật và tốn trọng 
pháp luật 6). 


Đặt nhiệm vụ cho cấp ủy Đăng, cho 


9® 


cán bộ đang viên, Đại hội nhân mạnh: 


œ Các cấp ủy Đăng, các cán bọ, đăng 
viên phải gương máu thị hành lhién 
pháp 0à phá p luật (tòi nhân mạnh — 
NN.M.), đi đâu trong cuộc đấu tranh 
tHìng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. Nghiêm eäm các tò chức Đăng 
tiv tiên để ra những quy định trải 
=ởi pháp luật» (6). 
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Chấp hành các nghị quvết của 
Đảng. các cơ quan Nhà nước đã cỞ 
chuyên biến bước đầu: các cấp đẻư 
quan tâm giáo dục pháp luật hơn 
trước. Trên mặt báo chí ở trưng trơng 
cũng như ở địa phương. đã có nhiều 
bài nói vẻ pháp luật, những bài phê 
phán những hiện tượng vị phạm pháp 
luật, những tranh châm biếm, những 
thư bạn đọc chất vấn những hành vr 
làm sai pháp luật. Trên đài phát 
thanh. đài truyền hình, có những 
mục: “Trả lời thư bạn nghe đổi về, 
pháp luật, « Nói chuyện pháp luật» 
*®Ý kiến nhân dân ® v.v. Trong các 
trường của Nhà nước, củá Đảng, của 
Công doàn, đã chú ý giảng dạy pháp 
luật nhiêu hơn trước. Rhoa luật 
Trường đại học tông hợp Hà-nòi dã 
được mở ròng và tách ra thành 
Trường đại học pháp lý. 


Tuy vậy, công tác giáo dục pháp 
luật văn còn nhiều việc phải hìm: xác 
định chương trình giang dạy pháp 
luật với những nội dung cụ thê, với 
những bài được in rộng rãi cho các 
trường, các cấp; sử dụng những 
phương tiện thông tin đại chúng một 
cách thường xuyên vào công việc 
giáo dục pháp luật; xuất bản những 
sách phô cập đề tuyên truyền, phò 
biến pháp luật trong nhân dàn; dùng 
nhiều hình thức hấp dẫn khác đề đưa 


° pháp luật đến cho các tầng lớp nhàn 


dân và từ đó vào cuộc sống, 
* 


Giáo dục pháp luật là công tác tư 
tưởng, và là một công tác chuuên môi, 
cho nên nó phải được sự lãnh đạơ 
chặt chẽ của Đảng, và sự hoạt đọng 
tích cực của cơ quan dàn cử và các 
cơ quan chuyên trách về pháp luạt 
(tư pháp, công an, tòa án, kiếm 


(3› Văn hiện Đại hội IIÏ. tập Ì, tr. 189. 

(4) Nghị quyết 8 của BCH TỰP (khóa IV). 

(5). (6) Văn kiện Đại hội V. tập L tr. l1ê 
gà 112, 


- 


sát...) NÓ phải được tiến hành một 
cich có hệ thống, có chuẩn bị chủ 
đìo;.cÓ tài liệu, có kế hoạch, có 
phnrơng tiện. 


Những giáo dục pháp luật là mọi 
củi túc quản chúng, nó liền quan 
đến tat €a Thọi người trong xã hội. 
Vi vậy, nó là nhiệm vụ của tất cá Èác 
cơ quan Xhà nước, các đoàn thẻ, ở 
tài cá các cấp, các ngành, Đứng vẻ 
mặt Đẳng mà nói, thì đày là một 
công tác quan trọng trong hệ thống 
vòng tác từ tưởng, Ví vậy, chỉ eó sự 
lình đạo, Riểm tra, đồn đốc thường 
xuyên của Đăng từ trung ương đến 
cđ sở mới làm cho công tác giáo dục 
pháp luật được tiến hành déu đạn và 
dũng đạn, sát với nhiệm vụ chính trị 
của tửng thời kẻ. : 

Dược sự lành dạo của Đẳng, mọi 
cơ quan, đoàn thê phối hợp với nhau 
th mới nhì nh chóng đưa lại hiệu 


qua. Œ nhiều nước xã hội chủ nghĩa,, 


nưười ta thường thành lập một hội 
đồng gồm đây đủ các thành phần: cơ 
quan chuyên trách pháp luật, eơ quan 
bảo chỉ; cơ quan thông tín đại chúng, 
xuat 'bản, đại biều các đoàn thề nhân 
đàn, do đại điện cơ quan tư pháp 
chủ trì, đặt đưới sự lãnh dạo của cấp 
uy đảng, Hội đöng này cần được 
thành lập ở cấp trung ương và cấp 
tỉnh. Hội đồng nàv xác định chương 
trình, kế hoạch, xác định nội dung 
guủo dục từng đợi, với những trọng 
tạm, đrọng điểm và phân công cho 
tưrne loại cơ quan, heo kính nghiệm 
cưa luiên-xô trước đày, giới luật học 
được giao trách nhiệm €liểu điệt nạn 
đốt pháp luật» (chữ dùng của Liên<x), 


Về cách làm, theo kính nghiệm của 
nước Noa xô viêi trước lày, phải 
rát cụ thể, tÍ mí. Tháng 3-1519, Đại 
biệt Đăng cộng sản (CD) Nga họp thông 
qui Gương lĩnh của Đăng, xác định 
nhiệm vụ của Dáng trong suốt thời kỷ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bìn sang chủ 
nghĩa xã hội, đồng thời cũng quyết 
dịnh: phải lấy những người b;ết dọc 


thong, tô chức những buöỏi đọc định 
kỷ trong các trường học, trong hội 
(rường các Äo viết, các phòng đọc 
sách ở nòng thôn v.v, đọc những sắc 
lệnh và những quyết định của Nhà 
nước, và giải thích Tuất pháp; một cách 
phô thông, để hiền, Ngũng buốồi đọc 
như vàyv có Kèm theo mình họa bằng 
chiều bóng, đến chiếu, bàng các Liệt 
mục cọc đền văn 
nghệ để thủ hút công đảo người dự, 


hòa nhậc, các 


Vẻ phươn,: tiện Tuyền truyền, các 


phương tiền thông fan đại chúng có 


mỘC vài rô to lón, Ngày này với hệ 
thông truyền thánh, truyến® hình, báo 


.6Ù¿ rất phó bền, việc giao dục paäp 


luật lại càng có điều kiện thuận lợi. 
Nửa đây, Nehị quyết Hội nghị thứ tư 
của Bạn chấp hành trung ương (tháng 
06-1083) đã viết: phải *ecải tiến công 
tác thỏng Tin đại chủng nhằm trang 
bị kịp thời cho cắn bộ và quần chúng 
những hiểu biết đúng dân về đường 
lõi, chính sách của Đang, pháp luật 
của Nhà nước ® (7). _ 

bịnh thường mà nói, tỏa ân được 
Hiến pháp trao cho nhiệm vụ làm 
cóng tác xét xử (Diệu 128 Hiển pháp 
của ta), Nhưng chính bảng công tác 
xét xử của mình, tòa án có thể góp 
phần rất có hiệu qua vào việc giáo 
dục pháp luật. Đăng ta chủ trương: 
“kiên quyết đưa ra truy tố trước 
pháp luật những phần tử lợi dụng 
chức quyến đẻ làm những việc sai 
(rái, gày ra những thiệt hại nghiệm 
trọng cho Nhà nước, cho nhàn đàn 
và ảnh hướng xấu đến lòng tín của 
quản chúng đổi với Đảng» (8), Tòa 
an làm đúng như vậy là có tác dụng 
mạnh mẽ đối với việc giáo dục pháp 
luật. Đởi ví trừng trị những kẻ vi 
phạm pháp luật cũng là để răn đc 
những kẻ coi thường pháp luật, giáo 
đực mọi người tồn trọng pháp luật. 

Giao dục pháp luật khác với giáo 
đục đào đức ở chó đó. 


_—_—_— — 


(7), (8) Nhị quyết của ECH TỰ (khóa V). 


tr 20 va tr. =O. 
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Nhận xét về công tác fhóong tín đại 
chúng, Đại hội V của Đẳng đã nêu 
những mặt cố gáng và những thành 
tích của các ngành. œSong, quản 
chúng và sự nghiệp cách mạng đang 
đòi hỏi toàn bộ lĩnh vực thông tin 
đại chúng phải nàng cao hơn nữa về 


tỉnh tư tưởng, về chất lượng và hiệu _ 


quả. Hiện nay, báo chí còn nghẻo nàn 
về nội dung, lượng thông tín ít, hình 
thức kém hấp dẫn, sức thuyết phục 
và giáo dục chua cao. Các buồi phát 
thanh không phải bao giờ cũng có sức 
lôi cuốn người nghe ® (9), 

Đây là một kinh nghiệm, đồng thời 
là một bài học quý báu: 

Giáo dục pháp luật càng dòi hỏi 
phải náng cao hơn nữa Đề lính tư 
tưởng, Đề chải lượng 0d hiệu quả, 0ề 
Sức lồi cuốn người nghe. 

Ngày nav, người ta coi giáo dục 


pháp luật là một công tác khoa học.: 


Nó có cơ sở lý luận của -nó, có 
phương pháp của nó. Và khoa học 
pháp lý nói chung có nhiệm vụ thúc 
đầy việc nghiên cứu lý luận này. 
Giáo dục pháp luật đòi hỏi phải có 


những kiến thức vững vàng vẻ luật. 


học, ngoài ra, còn phái biết kêt hợp 
với tàm lý học, xã hội học, sư phạm 
học v.v. ` 

Giáo dục pháp luật không đơn 
thuản chỉ là truyền đạt một cách thụ 
động những quy phạm pháp luật cho 
mọi người hiều và chấp hành, mà 
còn phải xem xét tác dụng của pháp 
luật đối với cuộc sống, qua đó mà 
phát hiện, đề xuất với các cơ quan 
có trách nhiệm những biện pháp đề 


. 


3ã 
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nâng cao bản thân công tác giáo dục 
pháp luật, làm cho nó đưa lại những 
kết quả tốt hơn; đồng thời có thê 
phát hiện và kiến nghị những biện 
pháp đề xây dựng pháp luật được 
tốt hơn. 

Giáo dục pháp luật gắn với thi 
hành pháp luật, đồng thời gán với 
xây dựng pháp luật. 

Còn về phương pháp, thì giảo dục 
pháp luật đòi hỏi phải biết kết hợp 
sử dụng phương pháp truyền cảm, 
phương pháp. trực quan; kết hợp sử 
dụng àm thanh với sử dụng hình ảnh, 
số liệu; kết hợp phương pháp phản 


. tích trừu tượng với trinh bày thực 


tế sinh động v.v.; lại còn phải theo 
dõi tỉnh vi kha năng tiếp thụ của 
quân chúng, sự chuyển biến trong Ý 
thức chấp hành, đồng thời theo dỏi 
những phản ứng tích cực hoặc tiêu 
cực đối với các quy định của Nhà 
nước, đề có những kiến nghị thích 
đăng làm cho pháp luật đáp ứng s¿t 
đúng những yêu cầu của cuộc sống 


`, _* 


Xã hội xã hội chủ nghĩa càng tiến 
lên thi hệ thống pháp luật đề điều 
chỉnh những quan hệ xã hội càng 
phát triền và đa đạng. Công tác giáo 
dục pháp luật cũng vì vậy mà ngày 
càng có nội dung phong phú. Nó thât 
sự trở thành một khoa học không 
thê thiếu đối với xã hội. 


(9) Văn kiện 
103. 


Đại hội Y, tập Ì. tr. 102 — 


L 


_ Máy vấn đề của khoa học xã hội 


trên trận địa tư tưởng hiện nay 


ˆ 


ẢNG ta ngav từ đầu đã 
coi trọng vai trỏ của tư 
tưởng và chú ý huy đọng 
các công cụ, phương tiên 
trên trận địa tư tướng đề 
giáo dục và dấu tranh giành tháng lợi 
cho hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
trên đất nước ta. 


Dưới sự lãnh dạo của Đảng. khoa 
học xã hội trong những nắm qua đã 
có những đóng góp đáng kề trèn trận 
địa tư tưởng. Ngày nay, cả nước ta 
đã chuyền sang một bước ngoặt lớn 
nhất trong lịch sử. Đó là quả trình 
đưa đất nước ta từ sản xuất nhỗ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, là 
thời kỷ xây dựng một hình thái kính 
tế — xã hội hoàn toàn mới, xàv dựng 
chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Những biến 
đôi sàu sắc đang diễn ra trên mọi 
lĩnh vực của đời sốnế nước ta từ lực 
lượng sản xwặt đến quan hệ sản tuất, 
tử cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng 
tầng» từ lối sống của cả xã hội đến 
phầm chất của mỗi con người. Song 
muốn tạo nên những biến dồi sầu sắc 


VŨ - KHIÊU 


äy, chúng ta phải trải qua cuộc đấu 
tranh giữa ta và địch và cuộc đủu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa gay go, 
phức tạp, quyết liệt, phải giành tháng 
lời cho chủ nghĩa xã họi trên mọi 
lĩnh vực của đời sông xã hội, 

Trong điều kiện đó, với tư cách là 
vũ khí quan trọng trên trận địa từ 
tường của Đang, khoa học xã hội xác 
định rõ trách nhiệm của mình trong 
việt Øðóp phản cung cấp và làm sáng 
tỏ những căn cứ lý luận, cơ sở khoa 
học của đưởng lòi chính sách của 
Đăng, phân tích đánh giá tỉnh hình 


.một cách khách quan, đúng đản, đấu 


tranh chống những quan điềm tư 
tường tr sản và phi vô sản khác, giải 
đạp những vướng mắc về nhận thức 
từ tướng và những vàn đề mới này 
sinh tronø cuộc sông, nhàm nàng cao 
sự giác ngộ chính trị và trình độ hiểu 
biết của toàn đàn trên cơ sở khoa học. 

Đối với nhàn dân ở trình độ trưởng 
thành như nhàn đàn tà và đối với cả 
thanh niên của chúng ta nữa, tiếng 
nói của lý trí, của khoa học được coi 


la 


co j‡ 


là một trong những vũ khí sắc bén 
nhất trên trận địa tư tưởng của chúng 
ta ngày nay. Khoa học xã hội thực 
hiện chức năng tư tưởng của minh 
bằng tiếng nói ấy. _ 

Chức năng tư tưởng của khoa học 
xã hội thê hiện trên ba mặt nhận 
thức, phê phán và tồ chức. 

V3 mặt nhận thức, dưới ánh sáng 
của chủ nghĩa Mác— l.ẻ-nin, khoa học 
xã hội đặt mọi suy nghĩ và hành động 
của con người trên cơ sở khoa học. 
Khoa học xã hội đem lại cho nhân 
dan những nhận thức đúng dẫn và 
thống nhất về thế giới quan và nhân 
sinh quan, về phương pháp suy nghĩ 
và cách nhin nhận, đánh giá những 
vấn đề diễn biến phức tạp của đời 
sống xã hội, về con đưởng mà Đăng 
lãnh đạo nhân dàn di tới, về xã hội 
mới mà toàn dàn tà đang phần đấu 
xây dựng, về những giá trị văn hóa 
tỉnh thân của dân tộc và của thời đại, 
vẻ tương lại của nhàn đàn ta và loài 
"HgHITỜI. 

Về mặt phê phán, khoa học xã hội 
chính là một thứ vũ khí sắc bén trong 
cuộc đấu tranh quyết liệt, đai đẳng 
.giữa hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
và hệ tư tưởng tư sản, cuộc đấu tranh 
giành giật trái tím và khối óc con 
người. Nó xác lập và củng cố hệ tư 
tưởng xã bội chủ nghĩa, ngăn chặn 


Trong thời gian trước mát, nhiệm 
vụ đầu tiên của khoa học xã hội là 
nghiên cứu khăn trương về j luận 0à 
thực tiễn của thời kù quá độ ở Việt- 
nam, đặc biệt là những 0àn đề oê 
chặng đường trước mắt. 

Những lệch lạc, thiếu sót của chúng 
ta vừa qua có một nguyên nhân quan 
trọng là nhận thức mơ hồ về chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhất là đối 
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và chống lại sự xâm nhập của `mọi tư 
tưởng phán động, lạc hậu, xóa bỏ mọi 
tàn dư tư tưởng, văn hóa của xã hội 
cũ trong các tầng lớp nhân dân. Nó 
giáo dục mọi người nâng cao ý thức 
cảnh giác cách mạng trước sự tiến 
công, phá? hoại của kẻ địch về tư 


tưởng, đạo đức và lỗi sống. 


Về mặt tô chức, cũng như Mác nói 
về triết học, khoa học xã hội không 
chỉ “giải thích thế giới bằng nhiều 
cách khác nhau, mà vấn đề là cải tạo 
thế giới". Cố nhiên sự cải tạo này 
không phải trực tiếp mà thông qua ý 
nghĩ tà hành động của con người. 

Chức năng tö chức của khoa hoc 
xã hội là ở chỗ trên cơ sở tranz bị 
những nhận thức lý luận khoa học, nó 
xây dựng lý trí và tỉnh cảm, tạo nẻn 
những động lực tính thân thúc giục 
con người hãnh động theo những muc 
tiêu chung của xã hội. Nó không chỉ 
đem lại nội dung khoa học cho hoạt 
động tư tưởng, mà còn nghiên cứu 
những hoạt động tư tưởng, tiến hành 
những cuộc điều tra về toàn bộ tình 
hình tư tưởng và văn hóa của nhân 


.đàn. Nó phân tích tác dụng của các 


phương pháp và phương tiện tư 
tưởng, kiến nghị những ° phương 
hướng đúng đắn và những biện pháp 
khoa học nhất đề. không ngừng nàng 
cao hiệu quả của hoạt động tư tưởng. 


` 


với mãy vấn đề cần đặc biệt chú ý 
trong đường lối chung và đường lối 
kinh tế đo các Đại hội thứ EV và thứ 
V của.Đảng đề ra. 


Chúng ta đều biết rằng đường lỗi 
của Đảng là tư tưởng của mọi tư 
tưởng. Những ý nghĩ sại lầm, hành 
động tiêu cực, tâm trạng bỉ quan, giao 
động. những sự giảm sút niềm tín đều 
bát nguồn tử chỗ chưa nắm được cơ 
sở khoa học, nội dung sâu sắc. 


phương hướng chính xác của đường 
lối của Đăng. 

Do chưa nắm được bản chất và nỘi 
dung của chuyên chính vô sản, chưa 
thấy được điều kiện sống còn của chế 
độ ta là nắm vững chuyên chính vô 
sản, cho nên nhiều người còn mơ hỗ 
và coi nhẹ cuộc đầu tranh quyết liệt 
giữa ta và địch, giữa bài con đườnG, 
giữa hai hệ tư tưởng, chưa có ý thức 
cảnh giác cách mạng đây đủ đối với 
mọi âm mưu và hoạt động phá hoại 
của địch, chưa nghiêm chỉnh tôn trọng 
kỹ luật của Đăng và pháp luật của 
Nhà nước, một số nơi buông lông 
chuyên chính vô sẵn, hữu khuynh 
trong cuộc đâu tranh giai cấp. 


Xây dựng chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa là một trong những 
tư tưởng bao trùm nhất trong mọi 
hoạt động xây dựng và bảo vệ Tòô 
quốc của chúng ta, một trong những 
mục liêu phấn đấu quan trọng nhát 
của toàn thề nhân dàn, là lẽ sòng cao 
đẹp của chúng ta. Tiếc rằng triết học 
và xã hội học chưa làm được bao 
nhiêu trong việc phân tích và giới 
thiệu về bản chất, nội dung và tính 
tất yếu của chế độ làm chủ tập thẻ xã 
hội chủ nghĩa. Điều đó đã dẫn đến 
những hiều biết còn hời hợt: hoặc 
hiểu chế độ làm chủ tập thề như một 
điều gì xa xôi, hoặc tảm thường hóa 
nó, thu hẹp nội dung của nó vào khái 
niệm dân chủ chính trị, hoặc tách rời 
quyền làm chủ với nghĩa vụ làm chủ, 
hoặc đối lập nó với chuyên chính vô 
sản, hoặc không hiều nó theo lập 
trường của giai cấp công nhân. 


“SĐầv mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm 
của cả thởi kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội». Với tính thần ấy, Đăng đã 
nêu lên những phương châm, phương 
hướng của công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. Cho đến nhy, giới kinh tế 
học và những giới có liên quan văn 
củn chậm chạp trong việc đi sâu 
nghiên cứu một loạt vấn dẻ như: 


. 
những nội dung cụ thể của cóng 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ong 
chặng đường trước mắt, mối quan hệ 
giữa nó với các sự nghiệp khác, mới 
quan hệ cụ thể giữa ưu tiên phát 
triền công nghiệp nặng với việc phát 
triển nòng nghiệp và công nghiệp nhẹ; 
mối quan hệ giữa công nghiệp và 
nòng nghiệp trong quá ?,¡nh xây dựng 


"một cơ cấu công nòng nghiệp cho cả 


nước, mối quan hệ giữa kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương, giữa phát 
triền lực lượng sản xuất và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất- mới, giữa 
tích lũy và tiêu dùng, giữa kinh tế 
và quỏc phòng trong chặng đường 
trước mít, | ` 


Đã từ lâu, Đảng ta nhăn mạnh 
tính chất khó khăn và phức tạp của 
việc đừa nên kinh tế nước ta từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng thế nào là nẻn sản 
xuất nhỏ ? Đặc điểm của nền sẵẳn xuất 
nhỏ của xã hội Việt-nam trước đây 
là những gi? lHiậu quả của nên sàn 
xuất nhỏ đang tác động vào các hoạt 


động của chúng tà hiện nay ra sao? 


Những văn đề có tính quy luật đi từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội. chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 
là gì? Giới khoa học xã hội nước 
ta chưa có một công trình tương đỏi 
quy mô và hoàn chỉnh để nghiên cứu 
những vẫn đề này. 


Từ góc độ những lý luận cơ bản 
kết hợp với những còng trình điều 
tra cụ thể về tỉnh hình mọi mặt của 
xã hội, khoa học xã hội còn phải tích 
cực hơn nữa góp phần vào việc làm 
giảm bớt và khác phục khó khăn, 
nhanh chóng ön định và cải thiện 
đời sống nhàn đàn, loại trừ các 
biều hiện tiêu cực, đạt những tiến bộ 
quan trọng trong mọÏ lĩnh vực, đồng 
thời chuâần bị cho những bước tiến 
vững chắc và mạnh mẽ trong chặng 
đường tiếp theo. 


Thoòng qua việc nghiên cứu và giáo 
dục vềzlịch sử, khoa học xã hội làm 
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tăng thêm sức mạnh to lớn đã được 
phát huy từ hàng nghìn năm trong 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước. 
Đỏ là chủ nghĩa vêu nước, là chủ 
nghĩa anh hùng, là nên văn hiến 
Việt-<n#m, là lao động sáng tạo, là 
tỉnh thương yêu giữa người và người, 
là trí thông mình của dàn tộc. Từ 
nhiều năm nay, các ngành khoa học 
xã hội tuy đã cố gắng hoạt động theo 
hướng đó, nhưng cần có những đóng 
góp mới, cao hơn nhằm phát huy sức 
mạnh truyền thống ấy đáp ứng những 
yêu cầu cách mạng ngày nay. 


Đề thúc đầy cuộc cách mạng tư 
tưởng, văn hóa, khoa học xã họi chú 
trọng hơn nữa phân tích và phê phán 
những tàn dư tư tưởng lạc hậu, những 
phong tục tập quán lỏi thời, những 
lác phong suy nghĩ và hành dòng 
bảo thủ, trì trệ, thiểu khoa học, 
những biều hiện xấu xa của lối sống 
cũ. Mặt khác, khoa học xã hội sẽ tích 
cực khai thác và phát huy những giá 
trị tỉnh thần và truyền thống vẻ 
vang của đàn tộc, góp phần nâng cao 


lòng tự hào dân tộc trong cán bộ,. 


nhân dân và nhất là thanh niên, làm 
cho mọi người xác định trách nhiệm, 
trẻ thế và vinh dự của minh, vượi 
qua mọi thử thách và khó khăn, xây 
đựng cuộc sống mới và lỗi sông mới 
xã hội chủ nghĩa. 


Đảng ta luôn luôn thống nhất chủ - 


nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa với 


Tỉnh đăng của khoa học xã hội là 
ở chỗ nỏ luôn luôn từ góc độ của 
khoa học, phục vụ sự nghiệp của 
Đăng. Đó là lý do tồn tại, là lẽ sống 
của khoa học xã hội. 

Nhận rõ vũ khí see bén này, giải 


cấp từ sản hiện đại tìm mọi cách đề 
đảnh lạc hướng các khoa học xã hội, 
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chủ nghĩa quốc tế vô sản, xây dựng đất 
nước găn liền với sự hiều biết sâu 
sắc về tỉnh hình thế giới và sự phát. 
triền của-nhân loại. Khoa học xã hội 
cần nghiên cứu những diễn biến chủ 
yếu của tình hình quốc tế những yêu 
cầu và ý nghĩa của cuộc đấu tranh 
bảo vệ hòa bỉnh thế giới, một nhiệm 
vụ quan trọng bậc nhất của loài 
người hiện nay, làm rõ những đặc 
điểm và quy luật của thời đại, phục 
vụ cho việc xác định những quan 
điềm và đường lỗi đối ngoại của 
Đăng. Khoa học xã hội tích cực góp 
phần xảy dựng những quan điềm tư 
tưởng và tỉnh cảm đúng đắn nhằm 
củng cố khối đoàn kết vững chắc với 
Liên-xò, lào, Cam-pu-chia và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khâc, 
đồng thời phân tích sàu sắc những 
hoạt động phản động của chủ nghĩa 
bành trướng Bắc-kinh câu kết với đế 
quốc Mỹ, đặc biệt là làm rõ bản chất 
và những ảm mưu, thủ đoạn của 
chúng trong cuộc chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt đối với nước ta 
hiện nay, 


Trước những yêu cầu nói trên, 


"khoa học xã hội xác định nhiệm vụ 


quang vinh của minh là phục vụ 
ngày càng có hiệu quả hơn đối với 
đường lối chính sách của Đẳng và tử 
đó làm tròn chức năng tư tưởng của 
minh ở mặt quan trọng nhất là góp 
phản thống nhất nhận thức của toàn 
đân theo phương hướng của Đẳng. 


II 


Chúng luôn luôn coi tính đảng, tính 
giai cấp của khoa học xã hội là dấu 
hiệu của chủ nghĩa chủ quan bè phải, - 
chủ nghĩa tư tưởng, từ bỏ tỉnh 
khoa học. | _ 

Vẻ thực chất, các khoa học xã hội 
bao giờ cùng là sự dấn thân về mặt 
xã hỏi, luôn luôn gắn với một hệ tu 


tưởng và phục vụ cho một giai cấp 
nhất định. Giai cấp tư sản hiểu rõ 
điều đó, cho nên chúng chỉ muốn 
làm cái trò giả đối là « phi tư tưởng 
hóa» đối với khoa học xã hội của 
chúng ta. Còn đối với khoa học xã 
hội ở các nước tư bản chủ nghĩa thi 
chúng bỏ rất nhiều tiên đề tô chức và 
sử dụng nhằm phục vụ lợi ích giai 
cấp của chúng. Chính phủ tư sản, các 
đảng phái chính trị, các tổ chức tư 
bàn độc quyền đã chỉ phí một cách 
hết sức hào phóng cho những công 
trình nghiên cứu có ý nghĩa tư 
Lưởng. 


Chúng ta quan niệm rằng trận địa 
tư tưởng là một trận địa đấu tranh 
rất gay gắt giữa nhân dân ta với mọi 
kẻ thủ trong nước và ngoài nước. 
Cuộc đấu tranh hết sức phức tạp này 
chỉ đạt được thắng lợi khi chúng ta 
thậi sự dựa vào những thành quả 
nghiên cứu eông phu và nghiêm túc 
của khoa học xã hội. 


Trong cuộc đấu tranh giữa hải con 
đường trên đất nước ta. khoa học 
xã hội không chỉ phản tích và phẻ 
phán mọi biều hiện của tị tưởng tư 
sản, mà còn phải luôn luôn xóa bỏ 
những tàn dư dai dẳng của tư tưởng 
phong kiến. Ở nơi nào, lúc nào mà 
lư lưởng của giai cấp công nhân 
chưa thòng Trị tuyệt đối thì ở đó có 
Sự nảy sinh và tác hại của các loại 
tư tường tư sản, phong kiến và tư 
tướng phi vô sản khác, 


Rhbi lập trường của giai cấp công 
nhân chưa được vững vàng thì những 
mặt tiêu cực của tư tướng tiều tư 
sn cũng sẽ gày tác hại với những 
biêu hiện của nó như: cục bộ, địa 
phương, thiền cận, bình quàn chủ 
nghĩa và vô chính phủ. Khi tư tưởng 
của giai cấp công nhân chưa thống 
trị thi những người sản xuất nhỏ 
thường chống lại hành ví vô đạo đức 
của giai cấp tư sản bằng quan điểm 
phong kiến, hoặc chống lại đạo dức 
nỏ địch của phong kiến bằng lõi sông 


tư sản. Phản biệt được cái đúng và 
cái Sai, cái tốt và cái xấu qua những 
diễn biến phức tạp của cuộc sống 
hiện nay, nhằm xảy dựng những tư 
tưởng tiên tiến cho các tầng lớp nhàn 
đân, đó là công việc hết sức khó khăn, 
đòi hỏi sự tham gia tích cực và bền 
bỉ của khoa học xã hội. : 


Tình hình trên đây càng phức tạp 
hơn khi bọn phản động quốc tế, trước 
hết là đế quốc Mỹ và bọn bành trướng 
bá quyền Đác-kinh lại dùng mọi cách 
tiến công ta trên trận địa tư tưởng. 
Triết học, xã hội học, tàm lý học, 
tôn giáo, nghệ thuật và các phương 
tiện truyền thống của chúng được 
huy động liên tục và rộng rãi đề tiến 
công ta, Chúng muốn làm phai mờ 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa ở thanh 
niên và nhân dân ta. 

Chúng xuyên tạc chủ nghĩa Mác và 


-chủ nghĩa cộng sân. Chúng vu khống 


lLiên-xÔ và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, Chúng chia rẽ, phá hoại khối 
đoàn kết toàn dân, chia rẽ ba nước 


Dòỏng-dương, chia rẽ ViệI<snam với 
lLiên-xÔ và các nước xã hội chủ 


` 


nghĩa khác. 

Mục tiêu của chúng là ® dùng tràm 
phương nghỉn kế đề hòng phá hoại 
sự nghiệp cách mạng của ta, bôi đen 
chế độ ta, chia rẽ Đảng với quần 
chúng. làm hư hồng cán bộc dáng 
viên, nhàn viên Nhà nước, làm mờ 
nhạt hình ảnh đẹp đẽ của Việt-nam 
trong lòng nhàn dân thế giới ». 

Trong tình hình này, khoa học xã 
hội phải Phát huy cao nhất khả nàng 
của mình đề vừa vạch rõ trước nhàn 
đàn những âm mìru tàn bạo và thủ 
đoạn xảo quyệt của địch, đồng thơi 
phản công lại kẻ địch ngày trên trận 
địa của các ngành khoa học xã hội: 
triết học, xã hội học, sử học, văn 
học, v.V, 

Chúng tạ biết rang trong những 
nàm gan đây, giai cấp tư sản hiện 


đạt đã tụng ra nhiều lý thuyết phán 


động, tác dòng mạnh mẽ vào các tầng 


«. 
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` lớp thanh niên, trí thức và văn nghệ 
sĩ trên thế giới và cả trong nước ta. 
Với chức năng của mình, khoa học 
xã hội Việt-nam phải tích cực tham 
gia vào cuộc đấu tranh tư tưởng rộng 
lớn này của thởi đại. Trên lĩnh vực 
triểt học, nhiều trào lưu tư san đã 
- xuất hiện và thay thế nhau giữ vai 
trò chủ đạo từng nơi, từng lúc. Đó là 
hiện tượng luận, chủ nghĩa nhàn vị, 
chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa Tô- 
"mát mới, chủ nghĩa thực chứng mới, 
chủ nghĩa hàu thực chứng, chủ nghĩa 
cơ cầu, chủ nghĩa duy lý phê phán, 
nhàn bản học, v.v. Chúng ra sức 
xuyên tạc chủ nghĩa Àlác: đối lập 
Mác trẻ với Alác trưởng thành, đối 
lặp Àlác với Lê-nin, gàn®hủ nghĩa 


Mác với chủ nghĩa Tỏ-mát mới, 
với học thuyết của Phrớt, với tri 
thức học của Pi-a-giê (Piaget, với 


phản tàm học của La-cäng (Lacan). 
Chúng vu khống Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, a sức xuyên 
tạc chuyên chính vô sản, chống sự 
lãnh đạo của Đăng, phủ nhận vai trò 
của giai cấp công nhàn. 

Với thứ khoa học giả hiệu là 
“tương lai học®, nó dự đoán xã hội 


IÀ/ 


Cơ cấu xã hội trong thời kỷ quả 
độ là một cơ cấu phức tạp và luôn 
luôn biến động. Những thành phần 
giai cấp cơ bìn của chủ nga xã hội: 
gtai cấp công nhàn mới, giai cầp nòng 
đàn tập thề và tầng lớp trí thức xã 
hỏi chú nghĩa đang hình thành nhưng 
còón đầy giảy những tàn dư của quá 
khứ. Ngoài những thành phần ấy, 
còn động đảo tầng lớp tiêu thương, 
những người thợ thủ cỏông; đặc biệt 
ở vùng mới giải phóng còn nhiều 
thành phần phí xã họi chủ nghĩa. Ơ 
những tăng lớp khác nhau ấy. tư 
tưởng, tỉnh cảm và hành động còn 
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ngày mai SNgàv mai đành rắng 
không phải là chủ nghĩa tư bản của 


chúng tôi, nhưng cũng sẽ không phải 


là chủ nghĩa cộng sản của các anh ®. 
Nó tưởng tượng ra đủ kiều xã hội: 
“Xã hội hậu công nghiệp ®, “xã hộ: 
tiêu dùng », « xã hội xã hội chủ nghĩa 
mới ?*, ® xã hội hậu xã hội chủ nghĩa ®, 
“xã hội cộng sinh®, «xã hộá¿ của 
chủ thê ®.., 


Cho đến nay, chúng ta chưa làm 
được bao nhiều trong việc phản tích 
và phê phán những lý thuyết phản 
động ấy. Công việc này không phải 
chỉ gián đơn là so sánh từ tưởng với 
tư tướng, mà phải xuất phát tử nguyen 
bàn, từ nguồn gốc xã hội và tư tướng 
của những lý thuyết đó mà phê phán 
chúng mộ: cách sâu sắc trên cơ sở 
khoa học. 


Muốn chống lại có hiệu quả những 
trào lưu tư tưởng trên đây, khoa học 
xã hội phải tích cực truyền bá chủ 
nghĩa Mác — I.ê-nin đề nó trở thảnh 
hệ tư tưởng của toàn đân. Đó cũng là 
điều kiện quan trọng bậc nhất đề nâng 
cao phầm chất và tư tưởng của con 
người mứt xã hội chủ nghĩa. : 


nhiều điềm rất khác nhau. Những vũ 
khí tư tưởng của chúng ta chỉ tác 
động có hiệu quá khi chúng dựa trên 
cơ sở hiều biết những đối tượng đó 
một cách eụ thê từ nghề nghiệp, nhận 
thức tư tưởng, thái độ chính trị đến 
đời sống, tàm tư tỉnh cảm, qua® hệ 
gia đình, bè bạn, quý thời gian và 
sinh hoạt hằng ngày của họ. Như Các 
Mác đã dạy: ®#Chúng ta xuất phát từ 
những con người đang hành đóng, 
hiện thực và chính là cũng xuất phái 
từ quá trình đời sóng hiện thực của 
họ mà chúng ta mò tả sự phát triền 


của những phản ánh tư tưởng và 


tiếng vang tư tưởng của quá trình 
đời sống ấy » “U, Có nắm được đặc 
điềm và nguồn gốc của tư tưởng và 
của tiếng vang tư tưởng ấy, chúng ta 
mới có thề có một kế hoạch đúng đắn 
đề giáo dục và nâng cao trình độ tư 
tưởng của mọi tầng lớp nhân dân. 
Điều này đòi hỏÏ chúng ta phải 
xem xét con người một cách cụ thể-ở 
tửng môi trường, ở mỗi quá trình 


hoạt động của họ, Mác nói: “Cách. 


xen xét này không phải không có tiền 
đề... Những tiền đề ấy là những con 
người, không phải những con người 
ở trong một tỉnh trạng biệt lập và cố 
định tưởng tượng mà là những con 
người trong quá trình phát triển — 
quá trình phảt triển biện thực và có 
thể thấy được bằng kinh nghiệm — 
của họ dưới những điều kiện nhất 
định » (2), 


Ở đây, khoa học xã hội, trong đó 
đặc biệt là xã hội học góp phản quan 
trọng vào việc chấm đứt những luận 
điệu trống rồng về ý thức và dem lại 
cho hoạt động tư tưởng những tri 
thức thật sự. Mác nói: *® Chính nơi mà 


tư biện dừng lại — chính trong đời 


sóng hiện thực — là nơi bắt đầu khoa 
học thực chứng, thực sự, sự miêu tả 
hoạt động thực tiễn, quá trình thực 
tiến của sự phát triền của con người. 
Những luận điệu trồng rồng về ý 
thức sẽ chấm dứt; thay cho những 
luận điệu đó. phải là trí thức thực sự. 
. Hiện thực mà được mô tả thì triết học, 
với tư cách là mọt ngành độc lập 
của tri thức, sẽ mãt môi trường lồn 
tại ? (3). 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội 
ngủ những người làm công tác tư 
tưởng đang đồi mới những hoạt động 
của minh dựa trên cơ sở điều tra, 
nghiên cứu và phân tích cụ thê tỉnh 
hình sinh hoạt, tư tưởng ở mỗi tầng 
lớp nhân dân, đồng thời áp dụng 
những hình thức và phương tiện thích 
hợp với từng thời kỳ, từng đối tượng, 
nhằm đạt hiệu quả cao hơn. 


“ 


Trước đây trong thời kỷ kháng 
chiến, cãä nước đánh giặc, mỗi nhà đều 
có con em nơi tiền tuyến, công tác 
truyền tin giữ một vị trí quan trọng 
hàng đầu trong hệ thống công tác tư 
tưởng của Đảng. Một số máy bay 
rơi, một chiến thắng mới. một đồn 
địch bị hạ, bao nhiêu địch ra hàng 
hoặc bị bắt..., tất cả những điều đó 
đều được chờ mong, đều làm nức 
lòng người và đều được truyền 1i 
nhanh chóng từ miệng người này đến 
tai người khác, Chỉ những tin tức Ấy: 
thôi cũng đã có sức mạnh to lớn thôi 
thúc lao động ở địa phương và chiến 
đấu ngoài tiền tuyến. 

Ngày nay thì trên trận địa sản xuất 
bản thân tin tức không còn sức mạnh 
ấy nữa. Tin tức về gieo mạ, cấy lúa, 
làm cổ, trừ sâu ở nơi này nơi khác 
được bao nhiêu độc giả và thính giả 
quan tâm? Tỉnh thần và thái độ lao 
động của nhân dân được nâng cao 
không phải do ngày nào trên vô tuyến 
truyền hình cũng có hình ảnh người 
đi cấy, mà do sự giáo dục theo chiều 
sâu của Đảng. Hiệu quả to lớn mà 
công tác tư tưởng đạt được bắt nguòn 
từ những bài giảng có hệ thống Ở 
trường Đảng, những bài viết trên báo 
chí có tỉnh lý luận và thực tiễn, các 
tài liệu phô cập, từ các loại hỉnh nghệ 
thuật, những vở kịch tuy viết còn vội 
vàng sơ lược nhưng có tác dụng của 
vô tuyến truyền hình, từ việc phân 
tích cho nhân dàn nhận thức sâu súc 
về vinh dự của lao động và sự hủ 
bại của đời sống ăn bám, từ việc 
giải đáp về mặt nhận thức tư tưởng 
trong nhân dàn những vấn đề nóng" 
hồi và vướng mắc trong cuộc sống. 

Đi vào xây đựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
một loạt vấn đề của cuộc sống được 
đặt ra hết sức phức tạp và phong 


(1), (2) Mác — Ănng -ghen : Tuuền tệp, Nxb 
Sự thật Hà-nội. 980, tập Ì, từ. 27? ve 
tr, 277 — 278, 

(3) Mác — Ăng-ghen: Sách đã dẩn. tr. 278.. 
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phú trên mọi lĩnh vực lao động, chiến 
đấu và quan hệ hàng ngày, trong gia 
định, tỉnh vêu, tỉnh bạn, nghĩa vụ 
quốc (ể, Ữ đây, công tác thông tin 
đơn thuận không thể có hiệu lực bằng 
công tác tuyến truyền theo chiều sảu 
thông qua các hoạt động của giá2 
đục, nghệ thuật và khoa học xã hội, 
trong đó hoạt đong của khoa học xã 
hội có vai trỏ rất quan trọng, 

Thời đại chúng ta đang đem lại 
những phương tiện cực kỷ phong phú 
và nhạy bén cho hệ thống truyền 
cthỏng đại chúng (massmédia). Ơ các 
nước tư bản, đó là phương tiện 
kinh doanh làm giàu của giai cấp 
từ sản, và cũng là phương tiện đầu, 
độc nhàn đản, phục vụ cho mhững thị 
hiếu thấp hèn. Trái lại, Ở các nước 
xã hội chủ nghĩa, đó là phương tiện 
đảng quý nàng cao tàm hiểu biết, 
trỉnh độ tư tưởng chính trị và lối 
sòng của nhàn dàn. Khoa học xã hội 


một mặt sử dụng và cải tiền những 
hinh thức, phương tiện vốn có của 
nó, mặt khác; thông qua các phương 
tiện mà thời đại ngày nay dem lại, 
phát huy hơn nữa tác dụng của mình 
trên trận địa tư tướng. 


*. 


Nhàn rõ vị trí, vai trò và nhiệm 
vụ của mìỉnh trong giai đoạn mới, 
khoa học xã hội dưới sự lãnh đạo 
chặt chẽ của Đẳng, nhất định sẽ hoạt 
động có hiệu quả hơn, cùng với các 
ngành khác, thật sự trở thành những 
vũ khí sắc bén trên mặt trận tư 
tưởng, đấu tranh chống lại mọi thứ 
tư tưởng phi vỏ sản, giành tháng lợi 
cho hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, 
làm cho chủ nghĩa Mác — Lê-njịn trở 
thành hệ tư tưởng của toàn dàn ta, 
một sức mạnh tỉnh thân giúp cho mọi 


' người hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
mà Đăng đẻ ra, 


Thấu suốt và thí hành nghiêm chỉnh... 


(Tiếp theo, trang 16) 
đóng thuế và làm tròn nghĩa vụ của 
mình đôi với Tô quốc, 

Thời gian qua, theo bảo cáo bước 
đầu, nói chúng tiến độ thí hành Pháp 
lệnh ở nhiều địa phương đang còn 
chăm: ở những nơi đã bắt đảu làm 
thí bước đi không đồng đẻu, không 
theo đúng kế hoạch Hải đồng bộ 
trưởng quy dịnh, Nơi nào dược cấp 
uy Đằng và chính quyền quan tâm 
lĩnh đạo sắt sao từ khaău chuần bị, 
thì hoàn thành Kiểm kẻ diện tích, 
phần hạng đạt, tỉnh thuế, lập số thuế 
nhanh, tìm ra thêm điện tích chịu 
thuế, phần hạng đất sát thực tế, dược 
qản chúng đồng tính, có nơi mức 
thuế mới tăng 30, 40 so với năm 
trước, được bà eon hông đản xác 
nhận là đúng và vui vẻ dòng thuế, 
CƠ các nơi làm chưa tỔt biểu hiện 
chính là kéo tụt hạng đất đề đa số 
điện tích tập trung vào các hạng 
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thấp, việc kiềm kê điện tích chưa kể, 
chưa kiêm tra đúng mức, đo đó tìm 
không ra điện tích, thậm chí có nơi 
còn hụt điện tích không có lý do. Đó 
là những hiện tượng cần kịp thời 
chỉnh đề việc thí hành “Phập 
lệnh đạt kết qua. 

Kinh nghiệm công tác thuế nòng 
nghiệp nhiều năm qwa cho thấy, 
muốn cho chính sách của Đăng được 
chấp hành nghiêm chỉnh, cần nắm 
vữnm và liên kết chặt chẽ 4 vêu tố 
sau đây: 

— Sự quan tàm lãnh đạo của các 
cặp Đăng và chính quyền. 

— Sự gương mẫu của cán bỏ đang 
viẻïn, 

— Sự giác ngộ về nghĩa vụ của 
quản chúng. 

— ðự tôn trọng 
chủ nghĩa. 

Đồng thời tăng 
bộ máy thuế nòng 


pháp luật xã hội 


cường đúng mức 
nghiệp các cấp. 


m..—.-s.. 


Kết quả bước đầu 


II Ứ 


LIÊN bếp lâm Ƒ công nghiệp Ea- 


Súp được tô chức và hoạt động 
trên địa bàn 3 huyện Ea Súp, Krông 
Buk, Eá H leo thuộc tỉnh Đác-lắc, 
Đây là vùng tài nguyên phong phú, 
điện tích tự nhiên 45 vạn héc ta với 
tồng trữ lượng gỗ hơn 40 triệu mét 
khối, trừ lượng có thề khai thác tới 
4Ú triệu mét khối. Tiềm năng đất rừng 
khá lớn bao gồm 13 vạn héc ta đất ba 
đan và đất bồi tụ ven sông, 9 vạn héc 
ta đất thuộc đá mẹ gra nít và 23 vạn 
héc ta đất ba đan, đất phù sa đã thoái 
hỏa, có điều kiện thuận lợi đề phát 
triền kinh tế làm, nông, công nghiệp 
toàn điện, 


Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên, kinh 
tế — xã hội ở đày không íL khó khăn, 
đó là những tác động tiêu cực của chế 
độ khí hậu phân mùa sâu sắc, kinh 
tế nông lâm nghiệp chậm phát triền 
và nói chung còn trong trạng thái thu 
hái tự nhiên, trình độ sản xuất lạc 
hậu, dân cư thưa thớt, nguôn sống 
chính của đồng bào các dàn tộc ở 
đày chủ yếu dựa vào nương rấy, do 
đó hằng năm hàng nghìn héc ta rừng 
bị đốt phá. Quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa trong nông nghiệp mới 


thực hiện cơ chế quản lý 
iên hiệp lâm— công nghiệp Fa §úp: 


PHAN-THANH-XUÂN 


được hình thành và còn non yếu, Ở 


nhiều buôn làng trình độ kinh tế — 


xã hội rất thấp. Thêm vào đó, sự 
hoạt động phá hoại của Rẻ địch, tính 
khác nghiệt của thời tiết, bệnh tật 
hiểm nghèo và cuộc sống khó khăn 
nơi núi rừng xa xòi hẻo lánh càng 
làm tăng thêm khó khăn, gav gắt khi 
triền khai xây dựng liên hiệp. 


Song, dưới ánh sáng đường lối 
phát triền làm nghiệp của Đẳng, cán 


bỏ, công nhân Liên hiệp làm — công^® 


nghiệp Ea Súp chúng tòi đã nghiên 
cứu, quán triệt và cố gắng vận dụng 
sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thề trên 
địa bàn Tày-nguyên, tìm ra hướng 
đi đúng, biện pháp có hiệu quả và 
kiên trì tỏ chức thực hiện theo phương 
hướng đó, cho nên đã thực tiện có 
kết quả những nhiệm vụ sản xuất, 
xây dựng vốn rừng, đưa các mặt hoạt 
động quản lý, kinh doanh của Liên 
hiệp sớm đi vào nền nếp. Trong 3 
năm (1980 — 1982), với phương châm 
vừa xây dựng vừa sản xuất, Liên hiệp 
la Súp đã khai thác và giao nộp 
104000 m. gỏ, hàng chục nghìn mét 
khối củi, bảo đảm tái sinh và tu bồ 
lại rửng sau khai thác, đồng thời 


4; 


Bạ Ũ 


trong lụi hơn 19090 héc ta rừng, trong 
thời gian nàn đã sớm định hình sản 
xuất, nM nàng lực khai thác gỗ lu „<< 
3 vạn m "năm lên 9 — 1ñ van m /năm, 
dưa quy mô trỏng rừng tử 1090 lên 
000 léc* ta/năm; triển khai nhanh 
,việc xây đựng cơ sở vật chàt và KỸ 
thuật, đội mới kết cấu kinh tế thuộc 
cơ sở hạ tàng, thực hiện kinh doanh 
€ó lãi, phát huy nhanh hiệu qua đầu 
tư và đã thu hỏi vòn đầu từ cho ngàn 
sách trong thời gian tương đối ngán. 
lien hiệp.đã làm chủ tài nguyên và 
lö chức sản xuất, kinh đoanh theo yêu 
cầu của một khu kinh tế làm nghiệp 
trọng điểm, sản xuất lớn, và đã có 
Lác động tích cực đối với sự nghiệp 
phát triển kinh tế — xã hội ở địa 
phương, góp phần hướng đản và tô 
chức dòng bào đàn tộc thiểu số còn 
sinh sống theo lối du canh, du cư, 
đốt rừng làm nương rấy đi vào xây 
dựng cuộc sóng mới theo đướng khai 
thắc và sử dụng có hiệu quả tiềm 
mắng tòng hợp về tài nguyên rừng, 
đất đại, lao động theo phương thức 
kết hợp nông -—¬ làm nghiệp một cách 
hài hòa. 


- 


Liên hiệp làm -; công nghiệp Ea 
Súp đã mạnh dạn tháo gỡ khó khăn 
trong cơ chế quản lý hành chính 
quan liên bao cấp, bước đầu hình 
thành cơ chế quản lý mới của Liên 
hiệp, bảo đảm sự điều hành tập [rung 
thống nhất của Liên hiệp và phát huy 
vai trỏ chủ động súng lo của các xí 
nghiệp thành viên, giải quvết hài hòa 
ba lợi ích, chăm lo thỏa đáng đời 
sòng của công nhàn viên chức trên cơ 
sở tầng nàng suất lao động và tô chức 
sản xuất phụ, từ đó người 
lao động với nhiệm vụ xảy dựng và 
phát triền tài nguyên rưửững trên địa 
bàn Liên hiệp. . 


gan bỏ 


Sở đi đạt được những kết quả nói 
trên là do Liên hiệp đã nắm vững 
nhiệm vụ trung tàm cơ bản về xây 
dựng vỏn rừng, đã vàn dụng đúng 
đản các quan điềm đường lối và 
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phương chàm phát triền nghề rừng 
của Đăng và đã kiện trí tô chức thực 
hiện theo đường lôi đó. 


l._.ảNắm oững nhiệm cụ 
trưng tâm là xây dựng cà 
quản: lý tốt tón rừng. 


Aột Trong những văn để đáng chủ 


Ý của nghề rững nước ta là- mừ 


“rộng khai thác đến đâu là rừng suy 


giam đến đó. Tuy rằng: làm trường 
nào cũng đều xác định có hai nhiệm 
vụ cơ*bản là khai thác và tái sinh 
rừng, song do cơ chế tô chức, qưản 
lý và hệ thống chính sách vốn đã 
bộc lộ khuynh hướng khuyến khích 
khai thác, xem nhẹ tái sinh rừng, 
trong chỉ đạo cụ thể lại càng đi lệch 
theo chiều hướng đó, cho nên khóng 
tránh khỏi hiện tượng phá rừng. Vì 
"ạy, ngay từ khí mớứi bắt tay xảy 
dựng Liên hiệp, chúng tôi đã v thức 
được rằng phải kiên quyết bảo đảm 
yêu cầu tái sinh rừng, không vì mục 
tiêu khai thác mà làm cho vốn rùng 
suy thoái, trải lại phải xem việc khai 
thác là một trong những biện phập 
làm sinh đẻ xày dựng lại tài nguyên 
Tuy sản lượng gỗ khai thác hàng 
nm của Liên hiệp khá lớn (khoảng 
9—10 vạn m /năm, tương dương với 
quy mỏ khai thác của một tỉnh miền 
núi), song chúng tôi luôn luôn xác 
định nhiệm vụ trung tàm cơ bàn 
nhat là tái sinh, xây dựng vốn rừng, 
làm cho tài n°uyên rừng do Liên 
hiệp quản lý không vỉ khai thác với 
khối lượng lớn như vậy mà bị giảm 
sút, trải lại tài nguyên rừng ở đày 
phái được phát triền cä về quy mô 
điện tích, số lượng và chất lượng. 
Thực chất đây là vấn đề giải quyết 
mới quan hệ giữa yêu cầu khai thác 
trước mát và vêu cầu khai thác lâu 
đài, thực hiện nguyên tắc tái sản 
xuất mở rộng tài nguyên rừng. 


Tlieo tính thần đó, trên địa bàn lỗ 
vạn hée ta rừng và đất rừng do Liên 


hiệp quản. lý, chúng tôi chỉ bố trí 1 
Ki nghiệp khai thác chuyên môn hóa 
với trang bị kỹ thuật khá đồng bọ, 
trong khi đó phải bố trí 10 lâm 
trường chuyên làm nhiệm vụ làm 
sinh và xây dựng lại vốn rừng, nghĩu 
là cứ 1 công nhàn khai thác phải có 
Ầ nhất 20 công nhân làm sinh mới 
bảo đảm yêu cầu của nhiệm vụ xây 
dựng vốn rừng. 


Về kinh doanh, xây dựng rừng, 
chúng tôi áp dụng đồng thời cá 3 


loại biện pháp: — Một là tróng rừng ˆ 


mới trên đất trống, đồi trọc.— Hai là tu 
bỏ rừng nghèo, cải tạo rừng kiệt.— Ba 
là khai thác những khu rừng thành 
thục đề lấy sản phầm phục vụ nhu 
cầu của nền kinh tế quốc dàn, đồng 
thời tải sinh rừng bằng cách nâng 
cao số lượng và chất lượng rửng 
trong các chu kỳ khai thác Liếp theo. 


Trong việc quản lý, bào vệ và xây 
dựng vốn rừng, chúng tôi coi tö chức 
lại rừng là biện pháp cơ bản hàng 
đầu, và đã phân chia rửng thành 
phản trưởng và tiêu khu (đã thiết kế 
xây dựng 80 tiêu khu rừng. mỗi tiều 
khu có điện tích xấp xỉ 1000 ha), trên 
cơ sở đó tiến hành điều chế, tô chức 
gây trồng, tu bồ hoặc giao rừng khai 


thác và nghiệm thu đóng rừng đề ` 


làm vệ sinh, trồng dặm v.v. Tờ chức 
rừng thành các đơn vị tiêu khu còn 
là tiền đề đề thực hiện chức năng 
làm chủ quản lý, bảo vệ vốn rừng 
một cách chắc chắn, chấm dứt tỉnh 


trạng rừng hoang đã, không có người - 
làm chủ, đồng thời tạo cơ sở đề hình: 


thành các cụm dân cư, phát triển 
kinh tế xã hội tại mỗi cứ điểm lâm 
trường, xí nghiệp làm nghiệp. Chính 
nhở nhận thức đầy đủ vị trí quan 
trọng của công tác xâv dựng vốn 
rừng và tập trung sức thực hiện 
đúng đắn theo các yêu cầu của nhiệm 
vụ lảm sinh mà cá 3 mặt hoạt động: 
tái sinh rừng sau khai thác, tu bỏ 
rửng và trồng rừng, mở rộng diện 


tích trên đất trống, đồi trọc chúng tôi 
đều thực hiện có kết quả. 


_ ï!I— Kất hợp hài hòa 
nhiệm ouụ xây dựng soà phát 
triền kinh tế lâm nghiệp tới 
yêu cầu phát triền kinh tế — 
xã hội trên địu bàn Liên hiệp. 


[Liên hiệp làm công nghiệp là loại 
hình tô chức sản xuất mới của ngành 
làm nghiệp, là hình thức liên hiệp 
nhiều ngành kính tế, nhiều thành 
phần kinh tế hoạPđộng trên mội địa 
bàn. Trong phạm vi Liên hiệp không 


“chỉ có các lâm trường và xí nghiệp 


quốc doanh, bởi vì không có lâm 
trường nào lại không có dân sinh 
sống, không có Liên hiệp nào hoạt 
động trên địa bàn nhiều huyện lại 
tách rời các cơ sở kinh tế của địa 
phương⁄Các thành phần kinh tế (quốc 
doanh trung ương, quốc doanh địa 
phương, tập thề và kinh, tế gia đình) 
có mối quan hệ hưu cơ ‹và tác động 


_qua lại rất biện chứng; mà trong chỉ 


đạo hoạt động của Liên -hiệp không 
thề không giải quyết tốt các mối 
quan hệ đó. Liên hiệp Ea Súp là một 
trong những đơn vị kinh tế mạnh của 
trung ương, muốn phát huy đúng vai 
trò của minh, không thề không thu 
hút sự tham gia đóng góp tích etre 
của chính quyên và nhân dân địa 
phương. Mặt khác [Liên hiệp phải phát 
huy trách nhiệm của một đơn vị kinh 
tế quốc doanh trung tương trong việc 
giúp đờ và thúc đầy kinh tế địa 
phương, làn: cho sức mạnh của kinh 
tế trung ương, kinh tế địa phương, 
kinhxIế của Nhà nước và của nhân 
dàn được phát huy đây đủ nhằm phát 
triên kinh tế làm— nông—còng nghiệp 
toàn diện trên địa bàn, thúc đầy mọi 
mịit đàn sinh, kinh tế, xã hội của một 
vũng giàu tài nguyên nhưng kinh 
tế chậm phát triền này, thành mội 
trong những cứ điểm vững chắc về 
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kinh tế của cả nước. Chúng tôi nhận 
thức rằng, việc đầu tư mở mang một 
khu kinh tế rộng lớn như Liên hiệp 
Ea Súp không chỉ nhằm khai thác 
những sản phầm rừng cung cấp cho 
yêu cầu của Nhà nước, mà cỏn nhằm 
xây dựng lại tài nguyên và thúc đây 
các ngành kinh tế địa phương phát 
triển, góp phần eải thiện điều kiện vật 
chảt — văn hỏa tỉnh thần cho hàng 
vạn nhàn dân các đân tộc, làm cho 
nhân đân ở đây thật sự gán bó với 
rừng. xóa bỏ tình trạng đối lập với 
rừng một cách tự phát như trước 
đây.- Trên địa bàn rừng núi Tây- 
nguyên này, khi mà các ngành kinh 
tế chưa phát triền, thì ngành kính tế 
đàm-nghiệp có vị trí tiên phong, giữ 
vai trò là ngành kinh tế khởi động 
đề thúc đầy mở mang kính tế làm— 
nóng —còng nghiệp toàn diện ở địa 
phương. Do đó, trong quá trình xây 
dựng và triển khai hoạt động, chúng 
tôi không tự tách minh hoặc đối lập 
với kinh tế địa phương, ngược lại đã 
gun bó kinh tế trung ương, kinh tế 
địa phương, kinh tế quốc doanh, tập 
thể và kinh tế gia đỉnh trong một quỹ 
hoạch thống nhất, theo các hình 
thức liên kết kinh tế cụ thẻ, trong 
đó kinh tế quốc doanh luôn luôn giữ 
vai trò nòng cốt, chủ đạo và phát 
huy tác dụng giúp đỡ đối với kinh tế 
tập thề và kính tế gia đỉnh. Đây 
chính là thành công lớn nhất mà 
chúng tôi đã đạt được do nhận thức 
và kiến trị thực hiện trong, những 
năm qua. Nhở giải quyết tốt mối 
quan hệ kinh tế nói trên mà Liên hiệp 
đã đứng vững và triển khai nhiệm 
vụ của minh một cách thuận lợi; nạn 
pha rừng đã được hạn chế. kính tế 
lâm nghiệp quốc đoanh. kinh tế tập 
thê và kính tế gia đỉnh đều phát triền. 
Ngoài thu nhập do làm nương rấầy, 
đồng bào còn thủ nhập thêm từ nghề 


“rừng và làm vườn. Nhờ thực hiện 
phương chầm * Nhà nước và nhân 


- đân cùng làm ®, theo công thức nguồn 
giống của Nhà nước, lao động của 
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_*À rừng tròng, 


dân. cấp ủy tô chức và chỉ đạo, 
chúng tòi đã có thể mở rộng quy mé 
trồng rừng hằng năm lên gấp 6 — 7? 
lăn so với năng lực thực tế của đơn 
vị. Liên hiệp cũng đã trích.một phần 
vốn đầu từ xảy dựng cơ bản và một 
phân lợi nhuận xí nghiệp đề đầu tư 
trở lại cho kinh tế địa phương, như 
xảy dựng đặp nước, ruộng cấy lúa va 
mỏt số công trình phúc lợi công cộng. 
góp phần đồi mới bộ mặt kinh tế, 
văn hóa, xã hội ở các buôn làng. Đặc 
biệt, chúng tòi đã cùng cấp ủy và 
chính quyền địa phương làm: tốt cuộc 
vận động định canh định cư mà nội 
dung chủ yếu là xảy dựng phương 
hưởng sìn xuất hợp lý trên cơ SỞ 
phát huy tiềm năng và thế-mạnh vẽ 
rừng, lao động, đất đai của địa 
phương nhằm giải quyết cuộc sống 
ồn định cho nhân dân. Mô hình dịnh 
canh định cư kết hợp xây dựng vòn 
rưững theo phương thức nông — làm 
kết hợp ở xã Chư-pông đã được địa 
phương đánh giá cao về mọi mặt, đó 
là cách làm tốt nhất đề mở rộng CuỆc 
vàn động định canh định cư, đưa 
dồng bào các dân lộc còn sống du 
canh đốt rừng làm nương rây đi vào 
cuộc sống mới ồn định, bàng cách 
sản xuất trên đồng ruộng và đãi màu 
ồn định, bằng cách làm rứng và làm 
vườn. Ở đây, đồng bào đã cỏ ruộng 
nước, có bãi cỏ chăn nuôi, có vườn 
cày xông nghiệp, có rừng tự nhiên 
trình độ sìn, xuất 
không ngừng được nàng lên, tập quán 
sản xuất lạc hậu đã được khắc phục. 
quan hệ sản xuất mới trong nông 
nghiệp được cúng cố và phát triền. 
Cũng như mô hình Chư-pông, Buôn- 
vin, Chu-né, chúng tôi đã cùng các 
huyện xúc tiến quy hoạch nông— làm 
nghiệp làm tiền đề cho công tác định 
cư định canh tại các buôn làng. - 
Chúng tôi nhận thức rằng thực hiện 
Llốt mỗi quan hệ kinh tế giữa trung 
ương và địa phương. giữa Nhà nước 
va nhân đân cũng chỉnh là giải quyết 
tốt mỗi quan hệ về lợi ích kinh tế 


= 


giữa Nhà nước, tập thề và người lao 
động trong đó, lợi ích Nhà nước 
luôn luôn được coi trọng ở vị trí 


hàng đầu. lạ) mặt này hay mặt khác, 


ủ thời điềm này hav thời điểm 
khác, chúng tôi có chú Ýý khuyến 


khích lợi ích tập thê và lợi ích 
của cá nhân người lao động, song 
tựu trung cũng nhằm phục vụ lợi ích 
cao nhất và làu đài của toàn xã hội. 
bởi vị, nếu không thu hút sự quan 
tâm của cấp ủy và chính quyền địa 
phương đối với nghề rừng trên địa 
bàn, không thu hút, tô chức và giúp 
đản xâv dựng cuộc sống mới, gán lợi 
Ích của đồnh bào với việc bào vệ 
và phát triền tài nguyên rừng nơi 
min sinh sống thì không thể nào 
quan lý, bảo vệ được rừng và mở 
mang toàn điện nghề rừng. Cuộc vàn 
động định canh định cư mà chúng tôi 
đang cùng cấp úy địa phương thực 
hiện theo các mô hình tiêu biều cho 
mỗi vùng chính là đề thực hiện mục 
tiêu kết hợp phát triền kinh tế ngành 
với yêu cầu phát triền kinh tế — xã 
hải trên địa bàn lãnh thô. Việc tô chức 
lại rừng, tô chức sản xuất của Tiên 
hiệp chúng tôi đều gắn với yêu cầu 
tổ chức lại sẵn xuất của các huyện, 
xã, hợp tác xã, thực hiện giao đàit 
g1ao rừng cho hợp tác xã, tập doàn 
sản xuất và hộ gia đình, nhằm gản 
lao động với đất đai, tài nguyễn, khai 
thác tiềm năng và thế mạnh về làm 
nghiệp ; kết hợp yêu cầu xảy dựng cơ 
bản phục vụ sẵn xuất với phục vụ 
đàn sinh; tô chức các phản trường, 
dỏi sản xuất lâm nghiệp xen kẽ theo 
các buôn làng đề hình thành cụm đàn 
cứ, làng lâm nghiệp, tạo điều kiện đề 
tồ chức lại cuộc sống cho công nhân 
làm nghiệp với các diễêu kiện sinh 
hoạt tối thiều cần thiết như cửa hàng, 
bệnh xá, trưởng học, Hơi giải trí, 
đồng thời cũng nhằm nàng cao dùn 
đời sông vật chất và văn hóa cho 
đồng bào các dân tộc, xây đựng khôi 
liên mỉnh công nông bền chặt và quan 
hệ sản xuất mới ngày càng được củng 


“Z 


(mỗi-năm khoảng 4 — 5 


cô và hoàn thiện ở địa phương. SỐ 
vốn mà liên hiệp đã giúp cho các 
huyện xây dựng các công trình phục 


_ vụ sản xuất, đởi sống tuy không nhiều 


5 triệu đồng) 


song rãi có ý nghĩa, vi đã khích lệ 
được tỉnh thần phần khởi và tạo 
được niềm tin của quản chúng đối với 
đường lối chủ trương của Đảng và 
Nhà nước. 


lIỊ — Bước đầu cải tiến tfồ 
chức sà đồi mới cơ chế quản 


lý ở Liên hiệp. 


Do sản xuất làm nghiệp có những nét 
đặc thủ của nó, cho nên hình thức tô 
.chức liên hiệp làm công nghiệp không 
giống các liên hiệp xi nghiệp công 


_nghiệp được tỗ chức theo từng chuyên 


ngành hiện có trong nước. Chúng tôi 
cho rằng Liên hiệp lâm — công nghiệp 
là hình thức liên hiệp nhiều ngành 
kinh tế hoạt động trên một khu vực 
lãnh thồ nhât định, hầu hết các vùng 
này có tài nguyên khá phong phú, song 
điều kiện kính tế — xã hội chưa phát 


- triển. Nhiệm vụ chủ yeu của một Liên 


hiệp lâm — công nghiệp là: 

— Tỏ chức rừng, quản lý và xây 
đựng lại vốn rừng, bạo đảm cũng cấp 
làm sản lầu đài và ôn định cho nền 
kinh tế quốc đân, đồng thời giữ vững 
và phát huy tác dụnz phòng hộ của 
rừng đổi với môi trường sinh thật, 

— Khai thác, chế biển, vận chuyên, 
tiêu thụ các loại sạn phẩm rừững (øỏ, 
làm sản, đặc sản, được liệu) và sản 
pháảm nông nghiệp, càyv công nghiệp, 
sản phẩm chăn nuôi, nghề cá (đo kết 
quả của phương thức sản xuất nông — 
lâm Kết hợp) theo các quy trình công 
nghệ và phản công sản xuất hợp lý 
nhất, 

— Này dựng kết cầu hạ táng và cơ 
Sở vật chất theo một quy hoạch thống 
nhất trên địa bàn, bào dâm các yêu 
cầu phát triển toàn điện của một vùng 
kính tế, Muôn thực hiện được nhiệm 


oÍ 


vụ cơ bàn nói trên, chúng tôi coi 
trọng trước hết công tác tồ chức lại 
rừng theo yêu cầu quản lý và sản 
xuất theo phương pháp công nghiệp. 
Liên hiệp đã cùng với ủy ban nhân 
đân các huyện thực hiện việc phản 
chia rừng và đãi rừng theo từng đơn 
vị quản lý, phân rõ trách nhiệm làm 
chủ cụ thề cho từng đơn vị (lâm 
trường, nông trưởng, hợp tác xã, tập 
đoàn sản xuất... trong việc quản lý, 
bảo vệ và phát triền vốn rừng. 


Ở lLuiên hiệp Ea Súp, việc khai thác 
và xây dựng lại vốn rừng được phân 
công tách bạch theo nguyên tắc 
chuyên môn hóa, tránh hiện tượng 
tủy (tiện trong khai thác dẫn đến hậu 
qua phá rừng. Dây cũng là tiên đề 
đề tiến tới thực hiện chế độ hạch toán 
bán cây đứng nhằm tăng cường hơn 
nữa ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng 
và triệt đề tiết kiệm, tận dụng gỗ 
trong quá trình khai thác. 


Bên cạnh các cơ sở quốc doanh làm 
aỏng cốt cho nghề rừng trên địa bàn, 
chúng tôi đã tô chức cho các hợp tác 
xã, tập đoàn sản xuất và nhàn dân 
các xã vùng kinh tế mới vào tham gia 
hoạt động sản xuất lâm nghiệp theo 
các hình thức và mức độ khác nhau, 
song đều nhằm phục vụ cho mục tiêu 


kinh tế của Liên hiệp. Với cách tô, 


chức chuyên môn hóa và điều hành 
hiệp tác chặt chẽ, nhạy bén và kịp 
thời, trong 3 năm qua. hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Liên hiệp đã đi 
đần vào hướng lẫy nhiệm vụ xây 
đựng vốn rừng làm trung tầm. năm 
nào Liên hiệp cũng boàn thành kế 
hoạch làm sinh và kế hoạch công 
nghiệp rừng, sản phầm giao nộp đây 
đủ, đúng kế hoạch, năng suât lao động 
tăng, thu nhập và đời sống của người 
lao động ngày càng được nàng cao. 


Về đồi mới công 'tác kế hoạch, 
trước hết nội dung kế hoạch của một 
Liên hiệp lâm — công nghiệp chỉ nên 
gồm có các chỉ tiêu chủ yếu về xây 
dựng vốn rừng, sản xuất và tiêu thụ 


S2 


- sản phầm, xây đựng cơ bản và sản 


xuất phục vụ nghề rừng. Về sản lượng 
sản phầm chủ yếu làm ra trên địa bàn 
Liên hiệp, trước hết phải.căn cứ vvào 
năng lực thực tế của rừng và đã! 
rừng đưa vào kinh doanh mà tính - 
toán và xác định cho chính xác, không 
giao kế hoạch một cách chủ quan. Đối 
với nhiệm vụ trồng rừng đòi hỏi phải 
chuần bị trước một vài năm đề có 
thời gian thu mua, thu hái giống, tồ 
chức vườn ươm tạo cây con đủ số 
lượng và chất lượng, bảo đâm trồng 
theo kế hoạch, chúng tòi thường giao 
chỉ tiêu kế hoạch và cân đối sớm ca" 
điều kiện đề cơ sở chủ động the 
hiện kế hoạch. Theo phương chăm 
« lấy rừng nuôi rửng », chúng tôi đã có 
gắng chủ động xày dựng kế hoạch và 
tô chức thực hiện kế hoạch trồng rừng 
với số lượng và chất lượng ngà v càng 
cao. Chúng tôi cho rằng cơ chè cấp 
phát vốn trồng rừng theo lối bao cấp 
như hiện nay, cũng như cách tính giá 
thành sản xuất một mét khối gỗ chỉ 
bao gồm các chỉ phí trực tiếp đề chặt 
hạ, vận xuất..., không tính đến các 


_ (hi phí cần thiết đề tái tạo rừng, là 


không hợp lý vi không gắn được yêu 
cầu khai thác với tái sinh rửng. Rết 
cău giá thành sản xuất vào đơn vị sản 
phầm phải bao gồm cả các chỉ phí về 
lâm sinh, xây dựng rửng, đồng thời 
cần phải trích một phần đáng kê tiền 
chênh lệch giữa giá bán buôn vật tư 
và giá bán buôn công nghiệp của các 
san phầm khai thác từ rừng, đề đầu 
tư trở lại cho công tác xây dựng lại 
rừng trên địa bàn. Quỹ nuôi rừng 
cũng phải được lập và cân đối trên 
địa bàn. Thực hiện cơ chế « gắn thu 
bù chi», nhằm khuyến khích địa 
phương, cơ sở thu đủ, thu đúng chính 
sách nhằm tăng thêm khả năng thực 
hiện yêu cầu xây dựng lại rừng. 

Đối với việc trích lợi nhuận của 
Liên hiệp đóng góp vào ngân sách 
huyện và xây dựng các công trình 
phúc lợi công cộng, chúng tôi chỉ mới 
đóng góp được một phần rất nhỏ, Nhà 


nước cần có quy định chỉnh thức về 
tỷ lệ đóng góp của aác Liên hiệp, thật 
sự phát huy tác dụng tích cực của 
kinh tế trung ương đối với địa bàn, 
gần lợi fch của cấp huyện với trách 
nhiệm cụ thề về tô chức, quân lý và 


bào vệ tốt tài nguyên trên phạm vi - 


lãnh thô. 


Ở Liên hiệp Ea Súp hiện có 17 xí 
nghiệp thành viên. Liên hiệp sản xuất 


chịu trách nhiệm đến sản phảm cuối 


củng, các xí nghiệp thành viên thực 
hiện hạch toán theo công đoạn sản 
xuất, toàn Liên hiệp thực hiện chế độ 
hạch toán chung. Như vậy vừa xóa 
bỏ lối quản lý hành chính quan liêu, 
làm cho bộ máy quản lý của Liên hiệp 
thật sự gắn bó với sản xuất trực tiếp 
của xí nghiệp thành viên, đồng thời 
phát huy được vai trỏ chủ động sáng 
tạo và tự chịu trách nhiệm của mỗi 
xí nghiệp, lâm trường. Đương nhiên 
trong quá trình phát triền của các 
lam trưởng, xí nghiệp, tùy quy mô, 
tính chất, năng lực quản lý cụ thề 
của mỏi đơn vị mà Liên hiệp mở rộng 
phạm vi hạch toán cho phủ hợp và có 
liệu qua nhất. 


Và chỉnh sách cán bộ, về chế độ 
Liền lương, tiền thưởng, xuất phát từ 
nhận thức cán bộ là yếu tố quyết định 
nhất đề thực hiện thắng lợi mọi đường 
lối và nhiệm vụ cách mạng, Liên hiệp 
đã triền khai ngay từ đầu việc quy 
hoạch và đào tạo cán bộ, và đến nay 
đã có được đội ngũ cán bộ có nàng 
lực và phầm chất đạo đức tốt, đủ sức 
hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đã 


áp dụng*cơ chế lương khoản sản 
phầm gắn liền với tiền thưởng, gắn 


lợi ích vật chất của người quản lý với 
thành quả sản xuất kinh doanh của 
mỗi xí nghiệp hoặc đơn vị phụ trách. 
Thông qua việc thực hiện rộng rãi 
chế độ lương khoán, năng suất lao 
động và thú nhập thực tế của công 
nhân trực tiếp sản xuất và cán bộ 
quản lý, cán bộ, nhân viên gián tiếp 
trong toàn Liên hiệp đã tăng lén, mọi 


người yên tàm phăn khởi, các hiện 
tượng liệu cức bị đầy lủi 


- 


Công tác quản lý ở Liên hiệp lâm — 
công nghiệp Ea Súp đã từng bước đi 
vào nền nếp và đã có những tác dộng 
nhất định đối với sản xuất, song đó 
chỉ mới là kết quả bước đầu. Liên 


hiệp Ea Súp không phải không còn 
những mặt vếm cần nghiên cứu khắc 


phục. Trước hết, văn dề tô chức và 
quản lý của một Liên hiệp làm—công 
nghiệp — một loại hình tö chức sản 
xuất đặc thủ có phạm vi rộng lớn và 
tính chất phức tạp — đòi hỏi chúng tôi 
phải suy: nghĩ, tim tòi đề vận dụng 
một cách đúng đắn-và sáng tạo đường 
lối của Đảng và cơ chế quản lý kinh 
tế của Nhà nước cho phủ hợp với đặc 
điềm kinh tế kỹ thuật của nghề rừng 
trên địa bàn Tây —nguyên; đây mạnh 
hơn nữa cuộc vàn động định canh 
định cư nhắm hạn chế, tiến tới chấm 
đứt nạn đốt rừng làm nương rầy, góp 
sức củng cấp ủy và chính quyền địa 
phương tỏ: chức lại cuộc sống cho 
đồng bào các dân tộc bằng cách làm 
rừng, làm vướởn và sản xuất nông 
nghiệp thàm canh, khai thác triệt đề 
tiềm năng tông hợp của một vùng có 
tài nguyên phong phú như địa bàn 
la Súp, mau chóng phát triền mọi 
mặt kinh tế xã hội. , 


Về tồ chức sản xuất, quản lý, kinh 
doanh của Liên hiệp, chúng tôi phải 
coi trọng hơn nữa khâu quản lý rừng 
và tÔ chức sản xuất theo quy hoạch 
và phương án Kinh tế — xã hội dã 
được duyệt, đây mạnh hơn nữa khâu 
chế biển nhằm tăng thêm giá trị và 
giá trị sử dụng của sản phẩm, nàng 
cao tỷ lệ sử dụng và tiết kiệm gỗ 
trong khai thác chế biến, giam bớt 
khối lượng vận tải, tạng hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, bào đảm cân đối 
giữa các Khâu trong dày chuyền sản 


(Xem tiếp trang 57) 


Sinh hoạt tư tưởng 


« 


ĐỘC ĐOÁN, CHUYÊN QUYÊN 


HII Đảng và Nhà nước ta giao cho 
căn bộ một chức vụ nào đó thì 
đồng thời cũng dành cho họ những 
quyền cần thiết để bảo đảm thực 
hiện tốt nhiệm vụ. Chẳng hạn, đối với 
người phụ, trách một địa phương, 
một đơn vị thì có quyền vạch ra và 


chỉ đạo thực hiện kế hoạch, ban hành - 


các quyết định, kiểm.tra việc thực 
hiện quyết định, lựa chọn người cộng 
sự, đề bạt, khen thưởng, tuyên dụng 
hoặc xử lý kỷ luật các cán bộ, nhân 
viên đưới quyền theo đúng quy định 
chung v.v. Thiếu các quyển đó thi 
người phụ trách khó mà thực hiện 
được nhiệm vụ của mình, và rất dễ 
làm vào cảnh “ngồi đề làm vi}, 
Trong chỉ đạo công việc, sau khi lãng 
nghe đầy đủ ý kiện của nhũng người 
cộng sự, cân nhấc các phương án khác 
nhau, người phụ trách có quyền 
quyết đoán và chịu trách nhiệm về 
những quyết định-của mình. 


Đó là một biều hiện cụ thê, đúng 
đắn của nguyên tác tập trung dân 
chủ. : 


Như vậy là chức và quyền đi đôi 
với nhau, hỗ trợ nhau. Quyền. giúp 
làm tròn chức vụ, chức vụ bảo 
đảm về pháp lý cho quyền, Những 
Ý nghỉ coi thường quyền, cho 
quyền là một cái gì xau, không 
can thiết cho xã hội mới v,v,, dẻêu 
là khong đúng. Quyền. với nội dụng 


ï 


chân chính của nó, là một thứ vũ khí 
của người cán bộ cách mạng. Quyền 
là phương tiện đề bảo đảm hiệu lực 


công lác; giữ vững kỷ cương trong 


Đảng, trong bộ máy Nhà nước, thề 
hiện sức mạnh làm chủ tập thê của 
nhân dàn lao động. Nó là một biều 
hiện cụ thê của chuyên chính vô sản. 
Nó giúp cho người cán bộ có cơ sở 
pháp lý đề thực hiện nhiệm vụ, chủ 
động đứng mũi chịư sào đề giải quyết 
những vấn đề thuộc phạm vi trách 
nhiệm công tác của minh. 


Vi vậy, đối với mỗi người phụ 
trách, nắm vững quyền là diều cần 
thiết. Buông lỏng quyền được giao 
tức là trốn tránh trách nhiệm. 


Song, đối với đội ngũ chúng ta. 
điều đáng Thói hiện nay là không 
ít cản bộ các cấp lợi dụng quyền đề 
làm những điều sai trái, dẫn đến tệ 
độc đoản, chuuẻn quuền. Độc đoán 
là tự mình quyết đoán mọi vđdệc, 
không thèm lắng nghe ý kiến của 
những người chung quanh. Chuyên 
quyền là thâu tóm mọi quyền hành; 


tự cho mình có quyền muốn làm gì 


thì làm, bất chấp tô chức. Độc đoán 
và chuyên quyền thường đi đòi với 
nhau như hinh với bóng, cái này vừa 
là nhân, vừa là quả của cái kia. Báo 
cáo về xây dựng Đăng tại Đại hội Ý ' 
của Đảng đã nhận định: «Trong bỏ 
máy của Đẳng và Nhà nước ta, tỷ 


độc đoán, chuyên quyền... còn khá 


nặng » (1). 


Chúng ta hãy xem sự phát triền và 
diễn biến của tệ độc đoán, chuyên 
quyền. 


. Khi Hội cán bộ nào đó được giao 
một chức vụ mới thi thưởng trong 
thời gian đầu anh ta vẫn giữ được 
tỉnh khiêm tốn, biết lắng nghe ý kiến 
những người chung quanh, biết tôn 
trọng nguyên tắc lập trung dân chủ. 
Nhưng, đến một lúc nào đó, anh ta 
thấy răng mình được những người 
chung quanh vi nẻ, thậm chỉ nịnh 
hót, bợ đỡ là vì mình có quyển. Anh 
ta lại thấy rằng có thề sử dụng quyền 
đó đề làm những điều có lợi cho bản 
thân, cho gia đình. Từ đó, nếu không 
giữ được mình và thiếu sự kiềm tra 
của tập thề, anh ta bắt đầu tim cách 
thâu tóm quyền và kiếm chác bằng 
quyền. Sau những đợt làm thử bàng 
những việc mà sự sai trái đễ được 
ngụy trang như: buộc cấp dưới phải 
răm rấp làm theo ý minh, cô lặp 
những kẻ tổ ra “bướng bỉnh ®, “bàn 
ơn » cho những kẻ hầu với mình, lạm 
dụng tiêu chuần về đãi ngộ vật 
chất v.v., thấy trót lọt, anh ta sẽ trượt 
đài trên con đường sai lắm. Nhiều hành 
động sai trái kÌác, nghiêm trọng hơn 


sẽ xảy ra. Chẳng hạnrong việc đề ra` 


kế hoạch sản xuất, côug tác, thì chỉ 
xuất phát từ ý nghĩ chủ quan của 
mình, coi thường chủ trương, chính 
sách của Đảng, phớt lờ ý kiến của 
những người cộng sự. Trong việc 
chấp hành chỉ thị, nghị quyết của 
cấp trên, thì vin vào quyền chủ động 
sáng tạo của địa phương, coi thường 
sự chỉ đạo của cấp trên. Thậm chí, 
có lúc còn coi địa phương, đơn vị 
minh phụ trách như là một €giang 
§ơn » riêng. Trong công tác thi thích 
đùng mệnh lệnh, cưởờng bức hơn 
thuyết phục, cho ý kiến của mình là 
chân lý tuyệt đối, coi người cộng sự 
như \là kẻ tay sai —=dung dưỡng 
những kẻ nịnh hót bợ đỡ, đưa tay 


chân của mình vào những cương vị 


công tác chủ chốt trong cơ quan, 


đơn vị đề làm vây cánh, để bề 
lũng đoạn tồ chức. Đồng thời tìm 
mọi cách đề bưng bít sự thật, bao 
che những hành động tiêu cực, cô lập 
những người chính trực, trù úm những 
ai có ý thức đấu tranh chống lại. 
Trong hưởng thụ thi đặt ra cho minh 
những chế độ đãi ngộ riêng, vượt xa 
những tiêu chuân do Đẳng và Nhà 
nước quy định. Thế là anh ta đã tự 
biến minh thành một con người khác 
với mọi người, thành một thứ người 
mà Hồ Chủ tịch đã từng phác họa 
thân đụng và lên án một cách nghiêm 
khắc: e«Khi phụ trách ở một vùng 
nào thì như một ông vua con ở đắy, 
tha hồ hách dịch, hoạnh học. Đối với 
cấp trên thi coi thường, đối với cấp 
đưới độc quyền lấn áp, đối với quần 
chúng thì ra về quan cách, làm cho 


-quản chúng sợ hãi. Cái đầu óc “ông 


tướng», “®bà tướng » ấy đã gây ra 
bao ác cảm, bao chia rẽ...» (2). 


T độc đoán chuyên quyền do nhiều 
nguyên nhàn. Có người do tự cao tự 
đại, đặt mình cao hơn những người 
chung quanh;-có người đo đầu óc gia 
trưởng, dựa vào chút công lao cũ, lên 
mặt cha, chú đối với những người 
cộng sự; có ngườj do những động cơ 
xấu, muốn lợi dụng quyền hành đề 
thực hiện những mưrutoan cá nhànv.v., 
mà trở thành độc đoán, chuyên quyền. 
Bất kỷ do nguyên nhân nào, độc đoán, 
chuyên quyền là một Lòi lớn. Trước 
hết nó vi phạm lý tưởng của Dáng, 


.vi phạm lợi ích của phản đân. Đề 


giành được chính quyền trong cả 
nước, Đăng ta, nhân dàn ta đã trải qua 
một quá trính đấu tranh đầy gian khô, 
hy sinh, trong đó mỗi người, mỗi gia 
đình đều có đóng góp. Hàng vạn, hàng 
triệu người thuộc nhiều thế hệ khác 


(1) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà -nội, 
1982, tập II], tr.55 

(2) Hö-Chí-Minh : Vè xây đựng Đảng, Nxb 
Sự thật. Hà-nội, [980, tr. 29. 


nhau đã ngã xuống. Những quyền mà 
mỗi cán bộ được giao hòm nay là do 
cả quá trình đấu tranh kiên cường dó 
đem lại. Quyền đó là thuộc vẻ Dẳng 
vẻ vang và dân lộc anh hùng của 
chúng ta iao quyền cho mỗi cán bộ, 
Đăng và nhàn dân đòi hỏi từng người 
phải biết sử dụng và chỉ được sử dụng 
quyển đó vào mục đích duy nhất: 
mang lại hiệu quá cao nhất cho công 
tác, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ 
được giao. Độc đoán, chuyên quyền; 
thậm chí lợi dụng quyền đề thỏa mãn 
những dục vọng, những mưu toan cá 
nhàn là làm trái lý tưởng, đường lỗi, 
chính sách của Đảng, trải quyền lợi 
của nhân đản, là vong ân bội nghĩa 
đối với sự hy sinh của dòng bào, dòng 
chị. 


Độc đoán, chuyên quyền là một tội 
lớn eòn do ở chỗ nó gây những tác 
hại, những tồn thất nghiêm trọng cho 
bộ máy của Đảng và Nhà nước. Báo 
cáo về xảy dựng Đảng ở Dại hội-V 
của Đảng đã chỉ rõ thực trạng của 
những cơ quan, đơn vị có cán bộ phụ 
trảch mắc tệ độc đoán, chuyên quyền: 
“tính chủ đóng,sáng tạo và năng lực 
của cán bộ, đang viên và quản chúng 
bị kim hàm, họ thường sợ sệt, Không 
dám phè bình người phụ trách hoặc 
nề nang e dè, bọ qua cho xong chuyện 
khuyết điểm của cơ quan, đơn vị, nhất 
là của người phụ trách. Ở đó, quyên 
làm chủ tập thẻ chỉ là hình thức, tiếng 
nói của những người tích cực, đám 
thắng thắn đầu tranh thường bị xem 


là tiêu cưc». Ơ đó, thường. xảy ra- 


những biêu hiện cơ hội chủ nghĩa, 
thói nịnh hót, bợ đỡ, * gió chiều nào 
che chiều ấy», “kéo bè, kéo cánh ®, 
gàv mất đoàn kết. Ở đó, thường không 
tránh khỏi hiện tượng trủ đạp tính ví 
hoặc trắng trợn đổi với những cán bộ 
đám thẳng thắn đấu tranh » (3). 


Những cơ quan, đơn vị như vậy là 
những tö chức mang bệnh trong cơ 
thê, Đặc biệt trong tỉnh hình hiện nay, 
khi bọn bành trướng bá quyền Prung- 
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quốc câu kết với đế quốc Mỹ đang 
tiến hành một kiều chiến tranh phá . 
hoại nhiều mặt chống nước tì. những 
cơ quan, đơn vị đó là mảnh đàt tót 
đề kẻ địch len bàn tay tội ác. Với ý 
nghĩa đó, có thê kết luận mà không 
sợ cường điệu rằng : dộc đoán, chuyên 
quyền là tạo thêm điều kiện cho kế 
địch chống phá chúng ta. : 
Trong lịch sử cũng như trong kinh 
nghiệm hoại động thực tế của lang ta, 
những kẻ độc đoán, chuyên quyền, đề 
che giấu tội lỗi của họ, thường không 
tỪ một thủ đoạn nham hiểm, xao 
trá nào. Họ giữ quyền bằng cách tìm 
những echiếc ô» che cho nên họ rất 
khẻo bợ đỡ, nịnh hót cấp trên. lo 
dùng quyền đề giữ vững quyền, vi 
vậv họ ngày càng đọc đoán, càng tàn 
nhắn. Họ giữ quyền bàng vây cánh. do 
vậy họ khòng ngừng lũng doạn tô chức. 
Họ còn giữ quvền bằng cách lừa bịp 
quản chúng, cho nên họ rãi khéo mị 
dân v.v. Trước những thu đoạn 
nhiều kiểu đó, các cấp úv Đăng, các 
tô chức Đăng phải thật tỉnh tao, phải 
lăng cường công tác kiêm trai đi sát 
đảng viên và quần chúng, biết láng 
nghe những lời nói trung thic v.v... 
mới phát hiện được kịp thời những 
kẻ đọc doán, chuyên quyền. Đăng ta 
chủ trương xảy dựng chế đò làm chủ 
tập thể của nhắn đàn lao động. Tẻ độc 
đoán, chuyên quyền là trở ngại lớn 
trong việc thực hiện quyền làm chủ 
lập thê của nhân dàn lao động. Hồ Chủ 
tịch đã dạy; cán bộ vừa là người 
lãnh đạo, vừa là người đảyv tớ cửa 
nhân dàn. Những người đọc đoán, 


. ehuyền quyền đã làm trải lời đạy đó 
của l]ö Chủ tịch. 


Đề phòng ngừa và khắc phục tệ 
độc đoán, chuyên quyền Ở các cấp, các 
ngành thị có nhiều việc phải làm đồng 
bộ: tăng cường giáo dục, rên luyện 
cắn bộ, dáng viên, phát huy dàn chủ 
nội bọ, đề cao tự phê bình và phẻ bình, 


(3) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật. Hà-a@i, 
1982. tập II, ứ. 56. 


đầy mạnh công tác kiềm tra của Dàng, 
xư lý kịp thời và nghiêm mình những 
kẻ độc đoán, chuyên quyền v.v. Cùng 
với những công*việc đó, phải cải tiến 
cơ chế 43 chức, xảy dựng và hoàn 
thiện các quy chế làm việc ở các cấp, 
các ngành, xác định trách nhiệm của 
tửng cấp, tửng ngành, từng tô chức 
và từng cá nhàn một cách rõ ràng, 
rành mạch. Một tô chức, một bộ máy 


mạnh, hợp lý, với những quy định rõ 


ràng về chức trách. quvẻn hạn, về 
nguyên tác và lẽ lối làm việc sẽ có 
tác dụng không nhỏ trong việc kiêm 
chế tệ đọc đoán, chuyên quyền, Lại 
cần đặc biệt coi trọng phát huy quyền 
làm chủ tập thê của quần chúng, lắng 
nghe ý kiến của quần chúng. Về điềm 
này, những lời dạy của Lê-nin cách 


\ : 
đây 62 năm đối với chúng ta ngày nay 
vẫn còn nhiều ý nghĩa : « đối với việc 
đánh giá người và gạt bỏ những kẻ 
chui vào đảng», bọn “làm quan ®, 
bọn đã bị « quan liêu hóa 3®, thì những 
lời chỉ dẫn của quản chúng vô sản 
ngoài đăng... rất là quý báu. Với một 
sự nhạy cảm rất tài tỉnh, quần chúng 
cần lao nắm được sự khác nhau giữa 
những đảng viên cộng sản (rung thực, 
tận tụy và những kẻ đang làm cho 
những người sinh sống bằng mồ hôi 
nước mắt của mình, những người 
không có chút đặc quven đặc lợi, 
không có ®*đường thăng quan tiến 
chức », phải chán ghét ® (4). 
VẤN CHÀNG 


(4) V.], Lê-nin: Tedn tệp, Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va. 1978. tập 44. tr. l52. 


Kết qua bước đầu thực hiện cơ chế... 
(Tiếp theo trung 33) 


xuất của Liên hiệp. Nghiên cứu đẻ 
đề nghị Bộ lâm nghiệp và Nhà nước 
sớm ban hành cơ chế quản lý phủ hợp 
với đặc điềm của sản xuất làm nghiệp, 
nhất là cơ chế kế hoạch hóa và giả 
thành, giá cả sản phầm khai thác, 


phản phôi và điều tiết hợp lý nguồn 
thu quỹ nuòi rừng và lợi nhuận cho 
ngàn sách địa phương, theo hướng‹ 
khuyến khích bảo vệ rừng, đầy mạnh 
trồng rừng, tiết kiệm và sử dụng có 
hiệu qua các loại làm sản. 


L1/ 


Chặn Đàn tay hiểu chiến - 
của để quốc Mỹ 


ỘT trong những đặc điềm của tỉnh 
hình thế giới hiện nay là tính 

chất cuồng chiến của đề quốc Mỹ lăng 
len. Đế quốc Mỹ đang lợi dụng vụ 
máy bay chở khách Nam Triều-tiên 
xâm nhập vùng trời Liên-xô làm 
nhiệm vụ do thám, do chính Mỹ điều 
khiên, bị bộ đội phòng không Liên-xô 
trừng trị, đề khuấy động một chiến 
dịch điện cuông chống Liên-xô, bao 


__ gồm cả cái gọi là những biện pháp 


“trừng phạt? Liên-xô trái hẳn với 
luật pháp quốc tế và lẽ phải thông 
thường.- Trong bản hợp ca chống 
Liên-xô này, kẻ lĩnh xướng là để quỏc 
Mỹ, kẻ phụ họa là một số đồng minh 
®thân cận của Mỹ, kế đệm đàn là bọn 
bành trướng, bá quyền Bắc-kinh vốn 
“có tàm địa làm cho thế giới đại 
loạn ? đề mình «đại trị Ð rồi tiến lên 
giành bá quyền trên thế giới. Đây là 
một vụ khiêu khích trắng trợn chứng 
tỏ Oa-sinh-Lơn sản sàng làm mọi việc 
để tiện, bất kê sinh mạng con người, 
đề phục vụ mưu đồ của nó. Nó bắn 
một mũi tên mà hy vọng trúng nhiều 
đích : làm mất uy tín và ảnh hưởng 
của Liên-xô, làm lu mở những sáng 
kiến hòa binh của Liên-xô đang được 
sự ủng hộ ròng lớn của dư luận thế 
giới do đỏ mà vô hiệu hóa cä phong 
trào hỏa bình đang dâng lên mạnh mẽ 
trên cả hành tỉnh; làm mất hiệu quả 
của sự thỏa thuận mới đây ở Ma-drit 
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về triệu tập hội nghị bản các biện 
pháp củng cố lỏng tin, an ninh và 
giải trừ quân bị ở châu Âu; tập 
hợp lực lượng đồng minh và biến 
đồng minh thành con tin hạt nhân 
đề Mỹ để bề sai khiến; rốt«cuộc là 
nhằm đặt cho được những tên lựa hạt 
nhân tìm trung bình mới của Mỹ ở. 
Tây Âu bắt đầu từ cuối năm 1983 này, 
đồng thời phục vụ trực tiếp cho 
chuyến đi thăm kích động của Ri-gàn 
ở châu Á sắp tới và tô điềm phần nào 
.e(ho bộ mặt. của Ri-gân trước cuộc bầu 
cử tông thống Mỹ năm 1984, 


Nhin rộng ra, đày là một trong cả 


- chuỗi hành động khiêu khích mà từng 


thời kỳ chính quyền Ri-gân lại gây ra. 


- theo kiều con bài đô mi nô đề làm cho 


tinh hình thế giới luôn luôn căng 
thẳng, luôn luôn có điềm nóng? 
nhằm thực hiện chính sách đối đầu 
tông lực với Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, chuần bị chiến 
tranh hạt nhân hỏng #tiêu điệt s chủ 
nghĩa xã hội, đè bẹp sự trỗi dậy của 
các dàn tộc bị áp bức và bóc lột, 
giành địa vị bá chủ thế giới. 


Do chính sách ấy của đế quốc Mỹ 
mà bóng ma của chiếc nấm nguyên tử, 
sự đe dọa của một cuộc chiến tranh 
húv diệt loài người hiện ra ngày càng 
rõ nét ở chân trới. Ri-gân đã tuyên 
bố không úp mở những. kế hoạch 


chiến tranh hạt nhân “hạn chế », 
«kéo dài ®, những dự án sử dụng vũ 
khi hóa học và vũ khí vi: trùng, 
chương trình quân sự hóa vũ trụ. Ông 
ta đã dưa ra Quốc hội Mỹ thông qua 
quyet định về triên khai 100 tên lửa 
chiến lược mới @ XÍÄX », thúc ép các 
đồng mình Tày Âu táng cưởng chuẩn 
bị đặt tên lửa tầm trung bình mới của 
Mỹ, biến lục địa chàu Âu thành kho 
vũ khí không lô. Ngàn sách quân sự 


của các nước đế quốc hiểu chiến ngày, 


cảng phình to — hơn 1 tý rưỡi dò la 
sút ngày, gần 600 tỷ đỏ là niột nàm bị 
Liêu phí vào việc vũ tráng. Hiếng ngàn 
sách quản sự của Xlỹ nàm 198 là I1 
tỷ đô la, nếu cộng cả các khoan chỉ 
phi quàn sự khác, là 210 tỷ đô la. 


Các cuộc chiến franh thế giới trước 
đây đã giết hai hàng chục triệu người, 
đã gây ra vô vàn đau khô và những 
thiệt hại to lớn, nhưng dù sao văn là 
có thẻ kiểm soát được. Còn ngày. nay 
chiến tranh thế giới vớt việc sử dụng 
vũ khi hạt nhàn đe đọa cuộc sỏng của 

“cả loài người. Chiến tranh vàn là sự 
kế tục chính trị bằng các phương tiện 
khác, nhưng nếu là chiến tranh hạt 
nhân thị đó sẽ là sự tận cùng của mọi 
thứ chính trị vì rằng ở đày không thê 
- có người chiến thắng và kẻ chiến bại. 
Ngay cả những người có khả năng 
ần tránh trong các hầ¡n ngầm kiên cõ 
khí lên mặt đất cũng sẽ không thê tìm 
thây điều kiện cho sự sống. 


_Cùũng do chính sách hiếu chiến của 
đế quốc Mỹ mà những khu vực 
nóng s trên thế giới văn tòn tại, Lò 
lửa Tfung Đông vẫn còn cháy, lính 
Ì-xra-en đang tiếp tục hoành hành 
trên đất lLi-băng, đế quốc Mỹ đã trực 
tiếp can thiệp quản sự vào Trung 
Đông bằng cách dưa lính thủy đánh 
bộ đến chiếm dóng, đùng tàu chiến 
bản phả đất nước lLi-băng. Bầu không 
khí của một cuộc chiến tranh không 
tuyên bố trên biên giớt Ni-ca-ra-goa 
ngày càng căng tháng. để quốc Mỹ 
không ngửng -de dọa các nước ở 


Trung MỸ và vùng Ca-ri-bê, Bọn phản 
biệt chúng tộc Nam Phí hung hăng 
đọt kích và chiếm đóng một bộ phận 
lãnh thô các nước tiền tuyến? ở 
miền nam châu Phi. Cuộc chiến tranh - 
không tuyên bố chống Áb-za-ni-xtan 
vẫn tiếp tục. Đế quoc Mỹ đang kích 
động sự phục hồi chủ nghĩa quân 
phiệt Nhật-bàn, “tăng cường cái gọi là 
qhợp tác chiến lược» tăng Cường 
“hợp tác quàn sự? với bọn bành 
trưởng, bá quyền Trung-quốc và cùng 
với chúng cố duy trị tỉnh hình căng 
thẳng ở biên giới Cam-pu-ehia— Thải- 
lan. duy tri sự đối đầu giữa các nước 
ASEBĐAN và các nước Đỏng-d ương. 
Chính quyền R:-gản đã làm cho 
chính sách chạy đua vũ lranØ, gây 
tỉnh hình căng thẳng của để quốc Mỹ 
trở thành một cuộc “thập tự chính » 
thật sự chống chủ nghĩa: xã hội xà 
phong trào cách mạng trên thế giới 


đồng thời đầy cả loài người đến 


miệng hỗ một cuộc chiến tranh hạt 
nhân hủy diệt. Loài người phúi hỗi 
sức củnh giác, lính láo lrước ngu 
cơ đó. 


* 


Nếu như tính hiểu chiến của chủ 
nghĩa để quốc Mỹ tàng lên thì phong 
lrdao phán đối AfD trên thế giới cũng 
đang cao, ba dòng thác cách mạng của 
thời đại phát triên vững mạnh. Sự 
hung hàng của RHi-gàn không hè đem 
lại “sức mạnh» cho nước Àiÿ, mà 
chỉ đưa nước Mỹ đi sâu hơn vào 
cuộc khủng hoàng toàn điện, sảu sác. 
Sự phục hỏi» kinh tế mà ông ta 
huênh hoang chỉ là sự phục hồi giả 
tạo dựa trên những yếu tổ thăm thúng 
ngàn sách và duy trì lãi suất cao, 
không hứa hẹn điều gì tòi đẹp cho 
xã hội Mỹ. VÀ cùng với Mỹ, các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển 
khác ngày càng chỉm sâu trong cuộc 
khủng hoàng mọi mặt, và do đó, 
cảng mâu thuần sâu sắc với người 
bạn đồng mình bên kia đại đương 
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Và cảng khủng hoàng, những giới 
quản phiệt hiếu chiến nhất càng liều 
lĩnh, sẵn sàng ném hàng triệu người 
vào cõi chết hỏng thoát ra khỏi khủng 


hoảng, giữ vững lợi nhuận của 
chúng. 


Tuy nhiên, quyết dịnh tình thể, 
xét cho cùng, không phải là ý muốn 
chủ quan của những cái đầu bốc lửa, 
mà là những nhân tố có tác dụng 
thường xuyên. 


Mộọt ld, sức mạnh của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới, mà Liên-xô 
là trụ cột. Dù phái chịu gánh nặng 


vũ trang do đế quốc áp đặt, các nước -: 


xã họi chủ nghĩa vẫn có thê vừa phát 
triên kinh tế, vừa bào đảm năng lực 
quốc phòng căn thiết. Liên-xô đã đạt 


được thế càn bằng quản sự — chiến 


lược với ÀÍể, khỏi Vác-sa-va - đã 
ngàng sức vẻ quản sự với khỏi NATO. 
Sự căn bảng đó là nhàn tö bào đảm 
học bình thẻ giới và các nước xã hóf 
chủ nghĩa quyết không đề cho ÁIỹ và 
NATO phá vỡ nó. Liên-xô đã dõng 
đạc cảnh cáo nghiệm khác rằng nếu 
phương Tày phá hoại cuộc đàm phán 
về vũ khí hạt, nhân tầm trung bình 
và cứ cò đặt tên lửa mới của MỸ ở 
Táy Âu thì Liên-xô và khối Vác-sa-va 
sẽ phải áp dụng biện pháp đáp lại 
có hiệu qua, và bọn để quốc chớ coi 
thường điều này. 


Hai là, sức mìạnh của phong trào 
eáđểh miing ở các nước thuốc khú vực 
Á, Phi, MỸ là tỉnh: sức mạnh "ưa 
càng tăng của các nước theo phương 
hướng xã hội chủ nghĩa như Ảng- 
gô- la, E-ti~ô-pi-a, Nam Y-e-men. Mô- 
dănn-bích, Ảp-ga-ni-vtan; sức mạnh 
của các nước Trung MỸ và vùng 
Ca-ri-be đang vùng đày chồng chế độ 
phan động trong nước, chống sự can 
thiệp thỏ bạo của để quốc Mỹ, biến 
sàn saup của dễ quốc Mỹ thành 
“tiền tuyến» chóng ÀÍÿ; sức mạnh 
của các đản tộc ả-rập vũng rung 
lông và các đàn tộc vũng nam chàu 
Phi đang kien quyết chồng mọi àm 
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mưu của đế quốc Mỹ và bọn tay sử 
[-xra-en, Cộng hòa Nam Phi của 
chúng: sức mạnh của ba đàn tộc ở 
Đông-dương hiên ngang đương đâu 
thắng lợi với chủ nghĩa bành trướng, 
bú quyền Bắc-kinh và đang cùng nhau 
giương cao trên thế giới ngọn cở đọc 
lập dân tọc và chủ nghĩa xã hỏi. 
Phong trào các nước không liên kết 
tập hợp các lực lượng rộng rãi đấu 
tranh chống chủ nghĩa thực dàn, 
chống đế quốc, đòi độc lập dân tọc, 
đòi hòa binh, đòi thiết lập một trấật 
tự thế giới mới. 


Ha la, sức mạnh của phong trào 
công nhàn và dân chủ ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền đang đâu 
tranh Kiên quyết cho hòa bình, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. Đăng công sản 
Pháp, Đang còóng sản Bö-đào-nha, 
Đảng cộng sản lly-lạp... là những 
đăng đi đầu trong phong trào này, 


Bồn lá, phong trào bảo vẻ hòa 
bình, ngàn ngửa chiến tranh hạt nhân 
đang phát triên mạnh mẽ trên tắt cả 
các lục địa, ngày càng mang tính chất 
chống dế quốc, tỉnh chất nhàn dân 
và điển ra với những hình thức rất 
phong phú. Tư tưởng của Ghiẻ-oóec-ghi 
Đi-mi-tơ-rốp — bao vây quả địa cầu 
bằng một đây chuyền các pháo đài 
hòa bình từ Kkuân-đôn đến Tô-ki-ò, 
từ Béc-lin đến Niu Oóc — ngày nay 


đang được thực hiện quá sự mong ° 


đợi của Người. Như Đại hội hòa bình 
ở Ìra-ha tháng 6-1983 đã nhận định," 
phong trào hòa bình là * lực lượng 
quan trọng, là mội trong những nhẩn 
lõ quyết dịnh của tỉnh hình thế giới 
có thể tác động dến chính sách thực 
tế của các chính phủ trong sự nghiệp 
giữ gên hòa bình a. 


Vđmm lá, chính sách đối ngoại của 
Í[.iên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác vừa có tính nguyên tắc vừa 
linh hoạt; chính sách ấy có tác dụng 
nêu cao chỉnh nghĩa, lẬt tầy những 
mưu đỏ nham hiềm và những luận 
điệu giả dối của đế quốc Mỹ, và do 
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đó, tập hợp được đông đảo các lực 
lượng trên thế giới, kê cá một bộ 
phận trong các giới cầm quyền các 
nước tr bản chủ nghĩa, dè đấu tranh 
cho hòa bình, ngăn chặn bàn tay của 
bọn quản phiệt hiểu chiến nhất. 


Sau là, sự phản hóa ngày càng 
tăng trong hàng ngũ đồng mình của 
Mỹ. Muốn phát động chiến tranh thế 


"giới, để quốc Mỹ phải tập hợp được, 


lực lượng, tranh thủ được đồng mình, 
ñhưng trong điều kiện so sánh lực 
lượng trên thế giới ngàv nay, Mỹ 
khó lòng làm được việc ấy. Trên tất 
cả các bộ phận chủ vếu của cuộc 
cthập tự chính® chống chủ nghĩa 
cộng sản — chạy đua vũ trang, cẩm 
vn kinh tế, kích động về xắn đề 
«nhân quyền » — ,không phải tất cả 
các đồng minh của Mỹ đều ngoan 
ngoằn tuân theo cái gậy chí huy của 
Mỹ. Đặc biệt là màu thuần giữa Mỹ 
và Pháp đang ngày càng bộc lộ rõ 
trên hàng loạt vấn đề như vấn đề 
quan hệ Đông — Tây, vấn đề Li-băng, 
vấn đề Sát, vấn đề châu Mỹ la tính 
và cả trong vụ máy bay Nam"Triều- 
tiên vừa qua.. 


Vivậy, khả nỡng bảo pệ hòa bình 
lhẽ giới, ngăn ngừa tham họa hạt 
nhàn là khả năng lhực lế Đà ngàu 
cảng lăng. 


* 


Muốn biến khả năng nói trên thành 
hiện thực, nhiệm 0ụ trung làm trước 
mút của ca loài người là làm mọi Uiệc 
đề ngăn chặn cuộc chạu đua 0ũ trang 
điên cuồng của đề quốc XfỮ, ngan chăn 
chúng bố trí lên lửa tầm trung bình 
mới ở Tâu Âu 0à nếu piệc đó cứ điền 
ra thì bảo đảm những biện pháp đề Đô 
hiệu hóa những cái mà Mỹ hụ 0ong 
giảnh dược bằng con đường « pũ trang 
đến củng ®. Dạt được mục tiêu này 
là một bước tiến quan trọng trên 
con đường lâu dài đấu tranh cho 


hòa bình nói riêng và cho các mục 
Liêu cao cả của loài người nói chung. 


Chung quanh vấn đề tên lửa tầm 
trung bình đang diễn ra một cuộc 
đầu tranh chính trị, tư tưởng, tàm 
lý cực kỷ gay gắt. Để quốc ÀÍÿ tung 
ra cả một màn khói dối trá dày đặc 
đề che dậy những âm mưu nharn 
hiêm của chúng. 


Chúng bịa ra cái cớ Liên-xô có ưu 


G 


thế quân sự và đã hiện đại hóa tên. 


lửa tầm trung bình của minh chĩa vào 
Tây Âu, cho nên chúng phải bố tri 
thêm tên lửa. Sự thật là Liên-xô 
không bao giờ chạy dua vũ trang 
trước. Tên lửa « Pớc-sinh »® và các tên 
lửa có cánh của Mỹ đã được chế tạo 
ở Mỹ ngay tử năm 1969, nghĩa là 8 
năm trước khi Liên-xô bố tri tên lửa 
œSS—20>, việc triền khai tên lửa tảm 
trung bình của Mỹ ở Tày Âu đã được 
NATO thảo luận từ năm 1975, nghĩa 
là 2 năm trước khi xuất hiện tên lửa 
«SS—20». Mặt khác, tên lửa của Liên- 
xô được bố trí đề đối phó với “vũ 
khí tiền tiêu» đã có của.: Mỹ —máy 
bay ném bom hạt nhân ở miền dòng 
nước Anh, ở Cộng hòa liên bang Đức 
và các nước khác, cũng như đề đối 
phó với vũ khí hạt nhàn của Anh— 
Pháp. Còn những vũ khí mà chúng 
rắp tâm bố trí ở Tày Âu từ cuối năm 
1983—tên lửa có cánh «Tô-ma-háp » 
và #“Pớc-sinh 2» là những tên lửa 
hoàn toàn mới có thê đánh vào 
những mục tiêu nằm sâu trên phản 
lãnh thô châu Âu của Liên-xò. 


Chúng rêu rao rằng Liên-xỏ không 
có nhàn nhượng gì trong đàm phán, 
núp đẳng sau chiêu bài tuyên truyền 
đó đề một mặt, 
trinh vũ trang của chúng ca tren bộ, 
trên không, trên biền lắn trong vũ 
trụ, và mặt khác, đề đồ trách nhiệm 
cho Liên-xò về sự thất bại của cuộc 
đàm phán, đỗ một phần trách nhiệm 
cho các đồng minh Anh Pháp, tròn 
tránh trách nhiệm của bản thân, nhằm 
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phát triển chương, 


thúc ếp đöng mình thực hiện kế 
hoạch bố trí các tên lửa. 


Ùòi với những sáng kiến mới đây 
của Liên-xô—sàn sàng giam bớt SỐ 
tên lửa tầm trung bình ở phần lãnh 
thỏ châu Âu của minh cho ngang với 
số phương tiện hạt nhàn hiện -có của 
Anh— Pháp, và phá bỏ số tên lửa giảm 
bót đó — ,chúng cho là #® Không đủ † 
Hlơn nữa, chúng nói rằng: Liên-xô 
đồng ý hủy bó một số tên lửa như 
vậav có nghĩa là €Liên-xô thực tế 
thứa nhận có tru thể so với Tày Âu”, 
Sẽ thật là Liên-xô đồng vở nh Vậy 
với điều kiện ký được miột hiệp ước 
bao quát gồm mọi loại vù khí tim 
trung ở châu. Âu, nghĩa là cả tên lửa 
lăn máy bay mang đâu đạn hạt nhàn. 


Hồ ràng là để quốc ÀAlỹ không hề 
tỏ ra thiện chí! Điều nàv lại được 
thề hiện rõ trong bài điền văn sặc 
mùi hiểu chiến của Hi-zàn ngày 27-9- 
1985 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. 
- Con điều hàu Hi-zàn mưu dùng phép 
than thông biển hóa thành chím bồ 
cầu, với những lời lẽ làm ly thông thiết 
vẻ &cam kết hòa bình ?®, vẻ €tình 
người », Về @mém đẻo trong thương 
lương», Nhưng bên cạnh những giọng 
điệu công kích độc ác Liên-Xò, Gái 
gọi là dẻ nghị mới ” của ông ta văn 
chỉ là biển tướng của ®giải pháp số 
không? mà ông tà đưa ra hồi tháng 
ba năm nay, nghĩa là đòi Liên-xô hủy 
bỏ tất cả tên lửa tìm trung của 
mình để đồi lấy việc Mỹ không triên 
khai tên lửa mới, còn AÍÿ văn có 
quyvẻn giữ các phương tiện bạt nhàn 
đã đặt sản ở khu vực châu Âu, thậm 
chí còn eó quyền bố trí các tên lửa ở 
các nơi khác nữa! 


Tiếc rằng, bọ máy tuyên truyền 
của chúng có tác động đến một số 
người khỏng am hiệu hoặc Rhôòng có 
lap trưởng giai cấp vận cứ cho rằng 
[iên-xÓ cũng có €trách nhiệm nưang 
nhau ) nhĩ AÍÿ đói với tỉnh hình căng 
thang trên thế giới. Đó là sự tiếp 
tay cho những luận điệu @sự de dọa 
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quấn sự của Liên-xô», nguy cơ tử 
phương Đông ?® của bọn đế quốc và 
muốn hay không, là sự đồng lõa với 
những tội ác mà đế quốc Mỹ rắấp ranh 
jày ra cho loài người. Những người 
có thiện chí trên thế giới đéu thầy 
rõ lập trường quang minh chính đại 
của Liên-xô, đó là lập trường ngàn 
chặn cuộc chạy đua vũ trang nguy 
hiểm, từng bước giảm bớt vũ khi hạt 
nhân trên cơ sở bình đẳng và an ninh 
như nhau, cuối cùng là đi tới giải 
trữ quản bị toàn điện và triệt đề. Bàn 
tuyên bố hết sức quan trọng của đồng 
chí lu. V. An-drỏ-pốp ngàv 28-9 vừa 
qua lại một làn nữa vạch trần bộ mặt 
hiểu chiến của để quốc -ÀAlÿ, “nêu rõ 
tỉnh thìn trách nhiệm của Liên-xô 
làm hết sức mỉinh đề ngăn chặn thảm 
họa hạt nhàn, đörg thời cảnh cáo là 
lLiên-xô có đủ lực lượng đề bảo đảm 
được an ninh của Liên-xỏ, an ninh 
của các bạn bè và đồng minh trong 
bất cứ tỉnh huông nào, Liên-xô tỏ ra 
hét sức mềm đẻo trong đàm phán. 
Nhưng sự mềm đẻo đó là có giời 
hạn, giới hạn đó là lợi ích an nình 
sống đòn của Liên xô, của tất cả các 
nước trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. Họn đế quốc chớ có hy vọng 
áp đặt những điều kiện vượt qua 
giới hạn đó Ì ˆ : 

lo sự hiểu chiến và ngoan cố của 
đế quốc Mỹ, tỉnh hình còn có thề diễn 
biến phức tạp. Nhiệm vụ đặt ra cho 
tát cả những ai quan tâm đến tỉnh 
hình là đấu tranh đề tập bợnp tất cả 
các lực lượng xã hội chủ nghĩa, dàn 
chủ, hòa bình, tiến bộ, bất kề những 
sự khác nhau vẻ chỉnh kiến và tư 
tưởng, bất kê những sự khác nhau 
trong cách đánh giá tình hình căng 
thăng và cách thức bảo vệ hòa bình 
đẻ thực hiện những mục tiệu: phan 
đối việc đặt những tên lửa mới của 
Mỹ ở châu Âu; giữ nguyễn, không 
tàng kho vũ khí hạt nhàn; giầm chạy 
dua vũ Khí hạt nhân cũng như vũ khí 
thòng thường; thành lập những khu 
vực không có vũ khí hạt nhàn; tiến 


tới giải trừ quân bị toàn điện và triệt 
đề; xóa bỏ những lò lửa căng thẳng 
ở các khu vực; đàm phán chính trị, 
chứ không đối chọi quàn sự ; hòa bình, 
tự do, độc lập và phòôn vinh cho mọi 
đân tộc. | 

Những nhiệm vụ đó, nhất định nhân 
dân thế giới sẽ thực hiện được, cho 
dủ tử cuối năm 1953, đế quốc Mỹ 
ngoan cố thực hiện kế hoạch bố trí 
tên lửa. Việc đó sẽ mở đầu cho mội 
đợt chạy đua vũ trang mới nhưng 
sẽ không thề tha đòi được sự cân 
bằng quân sự — chiến lược đã hình 
lhành, không thề đảo ngược được sự 
hỏa hoãn về quân sự đã đạt được 
trong những năm 70, càng không thể 
thay đồi được so sánh lực lượng trên 
thế giới có lợi cho các lực lượng hòa 
bình, độc lập dân tộc, đân chủ và chủ 
nghĩa xã hội - 


. 


Hòa bình cũng như chiến tranh đều 
là không thê chia cất. Tình trạng quốc 
tế hỏa đời sống xã hội của loài người 
mà V.]I. Lê-nin đã đề cập đến ít lầu 
_ Sau Cách mạng Tháng Mười ngày nìy 
đã đạt đến mức cao. Theo ý nghĩa 
đó, bất kê sự kiện lớn nào xây ra Ở 
đầu cũng vậy đều có liên quan đến 
toàn bộ tỉnh hình thế giới. Bắt kề 
cuộc đấu tranh nào ở các khư vực đều 
gắn liền với cuộc đấu tranh *ai thắng 
ai» giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế 
BI1ỚI. l 
Cuộc đấu tranh cho hòa bình hiện 
nay, trước mắt là cuộc đảàu tranh 
chống việc bố trí tên lứa tăm trung 
binh của Mỹ ở Tày Âu, gắn liên với 


cuộc đấu tranh xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, với cuộc đấu 
tranh chống sự thống trị của tò hợp 
công nghiệp — quân sự, đòi các quyền 
tự do dân chủ ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, với cuộc đảu tranh cho độc 
lập, tự do, cho sự phát triền tiến bộ 
của các nước thế giới thứ ba. Ngược 
lại, những cuộc đấu tranh này có tác 
đụng quyết định đối với việc bảo vệ 
hòa binh — vi vậy, việc ủng hỏ những 
cuộc đầu tranh này là nhiệm vụ quan 
trọng. - 

Đấu tranh cho hòa bình cũng là 
nhiệm vụ trực tiếp của nhân dân 
Việt-nam chúng ta. Nó gản liền với 
cuộc đấu tranh địch ta và cuộc đâu 
tranh giữa hai con đường đang điền 
ra trên đất nước ta. Lò lửa căng thẳng 
ở Đông Nam Á do bọn bành trướng, 
bá quyền Bác-kinh câu kết với đề 
quốc Mỹ nhen lén vẫn âm ỉ cháy. 
Chúng ta làm tốt việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô 
quốe xã hội chủ nghĩa của chúng ta, 
là góp phần vào cuộc đấu tranh bảo 
vệ hòa bình thế giới, cũng như trước 
đày, cuộc chiến dàu anh dũng của 
nhàn dàn ta chồng để quốc ÀlÿŸ xâm 
lược đã là một đóng góp cực kỷ quan 
trọng cho bước chuyên sang hỏa hoãn 
những năm 70. 

Nhận rõ ngu cơ chiến tranh hạt 
nhân, chiến tranh cục bộ, pạch trần 
nhữ ng in nữa của đề quốc MFD 0à bọn 
bành trưởng, bá quyên Bác-kùnh, bàng 
những hành đọng thiết Lhực 0à bằng 
nhiều hình thức, chúng ta quụết cùng 
nhàn dàn thế giới dđàu tranh bdo 0è 
họa bình thề giới, chặn bản Ta Tội ác 
của bụh đễ quốc 0à. phản dộng. 
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Đài phát thanh Mát-xcơ-ua phỏng uẩn 


Chúng tôi trả lời 


‹Vừa qua, phỏng oiên Đài phải thanh Mái-xrcơ-ua đã phông 
bàn đồng chí: Hồng-Chương, lồng biền tập Tạp chí Cộng sản, 
.  sgu đàu là những càu hỏi 0à tra lời. 


HỎI!: 


Xin đồng chí cho biết 
Ú kiến của đồng chí 0ề 
tình hình thế giới có 
liên quan đến pụ chiếc 
máúu buu AXarn Triều- 
liên rơi ở Viễn Đong,. 


0q 


- TRẢ* LỜI: 


Do chính sách tăng cường chạy đua vũ trang của 
đế quốc Mỹ và các đế quốc khác trong khối Bắc 
Dại-tâầy-đương, tình hình thế giới hiện nay rất 
căng thăng. Loài người đang đứng trước nguy c0 
một cuộc chiến tranh hạt nhân. 


liên-xô trước sau như một theo đuổi chính sách 
bảo vệ hòa binh thế giới. Liên-xô đã nhiều lần đưa 
ra những đề nghị hợp lý hợp tình nhằm bảo dam 
hòa bình và hòa hoãn, cứu loài người khói 
thầm họa hạt nhân. Những đề nghị của đồng chỉ 
Iu. V.An-drô-pốp, Tổng bí thư Ủy ban trung ương 
Đăng cộng sản Liên-xô, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô 
viết tối cao Liên-xô gần đây thê hiện thiện chỉ của 
Liên-xô eõ gắng làm giảm tình hình căng thẳng thể 
giới. Đáng tiếc là các đề nghị đó của liên-xô không 
dược các nước phương Tày đáp ứng một cách tích 
cực. 


Gần đây. nhân vụ một chiếc mây bay Nam Triều: 
tiên rơi ở Viễn Đông, MỸ và các nước phương Tây 
khác phát động một chiến dịch rộng lớn nhằm nói 
xấu Liên-xô và đầu độc bầu không khi quốc tế. 
Một điều hiền nhiên là bất cứ nước nào cũng có 
quyền dùng mọi biện pháp đề bảo vệ vùng đất 
vũng 4rời và vùng biên của mình. Đó là quyền bảo 
vệ Tô quốc thiêng liêng bất khi xâm phạm. Chính 
phủ Mỹ đã sử dụng máy bay Nam Triểều-tiên tiến 
hành do thắm các căn cứ quản sự của Liên-xò Ở 


HỎI: 


Xin đồng chỉ cho biết 
sự đ«nh giả của dồng 
chỉ: đối oởi tình hình 
khu ouực Đông Nam 4 
hiện ma. 


Viễn Đông. Chính phủ Mỹ đã lợi đụng các hành 
khách trên máy bay đề che đậy hành động Lội ác 
của họ. Họ phải chịu trách nhiệm về cái chết bi 
thầm của các hành khách trên chiếc mày bav Nam 
Triều-tiên. 


Trước đâày, ở Việt-nam, Mỹ thường xua đàn bà 
trẻ em Việt-nam đi trướe, linh Mỹ xách súng đi sau 
đề bản phá lăn chiếm các vùng giải phóng của 
nhân dàn Việt-nam. Họ đã lặp lại thủ đoạn đó trẻn 
vùng trời Cam-lrát-ca và Xa-kha-lin đề' do thăm 
các căn cứ quân sự của Liên-xô. 


Việc Mỹ sử dụng máy bay Nam Triều-tiên do 
thám các căn cứ quân sự của Liên-xô ở Cam-trát-ea 
và Xa-kha-lin khiến cho mọi người nhớ lại sự kiện 
vịnh Bác-bộ cách đây gần hai chục năm. Trong sự 
kiện này, Mỹ đã dùng hai quản khiêu khích Việt- 
nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam) nhằm lấy đó làm cải cớ đề dánh 
phá miền Đắc ViệI-nam bằng không quân và hải 
quân ; Mỹ cũng lấy đó làm cải cớ đề phát động cuộc 
chiến tranh xam lược Việt-nam cực kỳ tàn bạo mà 
kết cục như thế nào mọi người đều đã rõ. Liên 
tưởng đến sự kiện vịnh Bác-bộ, loài người đang 
cảnh giác trước vụ khiêu khích của Mỹ chống Liên- 
xÔ trên vùng trời Cam-trát-ea và Xa-kha-lina 


TRẢ LỜI: 


Tỉnh hình khu vực Đông Nam Á hiện nay rất 
phức tạp. Do chính sách bành Ptrướng bá quyền của 
tập đoàn phản động trong giới cầm quyền Trung- 
quốc càu kết với để quốc Àlÿ, nên hòa bình ở khu 
vực lòng Nam Á đang bị uy hiếp. Trungø-quốc và 
Mỹ đang sử dụng lãnh thô Thái-lan nuôi đưỡng và 
chỉ viện cho tập đoàn diệt chủng Pôn Đối, kẻ đã” 
giết hại nhiều triệu thường đàn Cam-pu-chia, sử 
đụng tập đoàn này dễ chống lại sự hỏi sinh của đàn 
tộc Cam-pu-chia, chống lại sự nghiệp xày dựng hỏa 
bình của nhân đàn ba nước Đông-dương. Chính phủ 
Việt-nam, Chính phủ Lào và Chính phủ Cam-ptui- 
chia đã nhiều lần tuyên bố chính sách của mình là 


chủ trương cùng töỏn tại hòa bình với năm nước 


trong tô chức ASEAN. Chính phủ ba nước Việt-nam, 
Lào, Cam-pu-chia chủ trương biến khu vực Dòng 
Nam Á thành một khu vic hòa bình, hữu nghị và 
hợp tác. Nếu chính phú Trung-quốc và chính phú 
Mỹ chấm dứt sự can thiệp vào còng việc nội bộ 
của các nước khu vực Đông Nam Á thì nền hòa 
bình ở Đông Nam Á có thề được bảo đâm, 


Một vụ khiêu khích trắng trợn 
chũng Liên -xô 


» 


Ự thật về vụ khiêu khích chống 

lLiênxỏ bàng máy bay Nam 
Triều-tiên do Mỹ gày ra ngày càng 
sìng tỏ. Liên-vô đã công bố những 
bảng chứng vẻ hành ví xâm phạm 
vùng trời Liên-xô của chiếc máy bay 
này, Những bàng chứng danh thép đó 
cho phép đi tới Kết luận: đó là chuyến 
bav có sự bố trí, sắp đặt tỉ mỉ đề 
làm nhiệm vụ đo thâm, khiêu khích 
chống Liên-xỏ được ngụy trang bằng 
máy bạy chở khách. Đây là một vụ 
khiêu khích tráng trợn chống Liên-xô 
đo đẻ quốc ÄÍŸ gày ra. Chính quyền 
Ri-pgan là kẻ chủ mưu gây ra tấn thim 
kịch chết người này đã lợi dụng xác 
chết của nạn nhàn đề la lối om sòm 
nói xaâu Liên-Xo, đấu độc bầu Không 
khí quốc tế. 


Người tì Không lạ gì sự vô nhìn 
đạo của những- Kẻ ngưỏi trong Nhà 
tranø thưởng tự xưng lÀ người &báo 
về nhân quyền %, và thường nhỗ nước 
mi cá sâu trước €sự ví phạm nhàn 
quyền» do chính chúng gày ra. Ca 
thẻ giới đếu thấy rõ những tội ác ghê 
tớm mà để quốc XÍ€ đã gây ra khắp 
năm châu bốn biển. Và bộ mặt đã màn, 
tàn bạo của nó lại một lần nữa phơi 
bày qua sự Kiện này. Nó trang trợn 
khiếu Khích Liên-kô. Nó lạnh lùng thí 
trạng những hành khách đi trên máy 
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bay. Nó lại trợ trên nhân đanh những 
xác chết đề vu cá Liên-xô. 


Không thê hiều hết nguồn pốc của 
vụ khiêu khích này nếu không đặt nó 
vào trong bói cảnh quốc tế hiện nay, 
khi mà lực lượng đấu tranh cho hòa 
bình, độc lập đàn tộc và tiến bộ vã 
hội đang ngày càng lớn mạnh, khi mà 
chính quyền cực kỳ hiếu chiến Ri-gàn 
đang có hét sức chạy dua vũ trang, 
chuìn bị chiến tranh hạt nhân, thực 
hiện chiếa lược toàn cầu phần cách 
mạng. Trong âm mưu của bọn cảm 
quyền Ä%Íÿ điều khiên vụ khiêu khích 
dã có hai phương án. Aföf là, nếu 
chuyến bay trót lọt tức là cuộc do 
tham bằng máy bay chờ khách thành 
công thì chúng cứ thế tiếp tục, CLHÀ 
sẽ thu thập được nhiều tin tức tỉnh 
báo quàn sự ở vùng chiến lược quan 
trọng của Liên-xô. /7/a¡ ld, nếu không 
trót lọt, (chúng thừa biết chiếc máy 
bay đã ví phạm trắng trợn vùng trời 
Liên-xô, lại cứ cố “câm», cð *diếc» 
và cố *®mù”, không chịu hạ cánh 
xuống đặt lLiên-xô theo lệnh của các 
lực lượng phòng thủ Liên-xô thị cảm 
chúc klròng có đường về) thì chúng sẽ 
sư dụng «phương án 2»; tức là dun§ 
xác chết của những hành, khách trẻn 
máy bày lí lối om sòm về *hành 
động vô nhàn đạo Ð của Liên-xô, phát 
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động một đợt ®“chiến tranh tâm lý » 
chẳng Liên-xò, gây tỉnh hình căng 
thẳng, thúc đầy chạy đua vũ trang. 
Chúng muốn dùng sự kiện này đề hạ 
thắp uy tín đang dâng lên của Liên-xô 
nhờ chính sách đói ngoại yêu hòa 
bình với hàng loạt sáng kiến đảy 
thiên chí, Chúng muốn dùng sự kiện 
này làm cái cớ đề gây bế tắc trong 
cuộc đảm phán về tên lửa tầm trung 
hình ở chàu .Âu giữa Liên-xô và Mỹ, 
Ri-gan còn nuốn dùng sự kiện này 
đề làm rối thêm tỉnh hình chính trị 
quỏc tế, làm ô nhiễm bầu không khi 
của khóa họp của Đại hội đồng Liên 
hợp quốc; Ri-gan cũng dùng sự kiện 
nàv đề moi thêm những khoan tiền 
không lồ cho cuộc chạy đua sản xuất 
vũ khi hạt nhân, đề kiếm chác trong 
việc vận động ứng cử lồng thống Mỹ 
Yào năm tới. + 


Mác dù lúc đầu bộ máy tuyên 
truyền Mỹ đã lừa bịp được một số 
người nhẹ dạ, nhưng càng ngày trẻn 
thế giới và ở ngay nước Mỹ người ta 
càng thấy rõ- sự thật: chính Nhà 
trắng và Lầu năm góc đã sử dụng 
chéc máy bay Nam Triều*tiên đề do 
thám các căn cứ quản sự Liên-xỏ ở 
Cam-trat-ea và Xa-kha-lin; họ phải 
chịu trách nhiệm về cái chết của các 
hành khách di trên chiếc máy bay đó. 
Những thủ đoạn hèn hạ nhằm trừng 


phạt 2, và chống Liên-xô, kế cả thủ. 


đoạn cấm bảy, cấm hạ cánh dõi với 
hãng hàng không dàn dụng Liên-xÔ, 
trái với pháp luật quốc tế, -dẻu không 
đem lại kết quả mà Ri-gân mong 


muốn. Tất cả những thủ đơan chống. 


Liên-xô đo đế quốc Mỹ và phe lũ thi 
hành đều sẽ thất bại thảm hại. Dọn 
bành trướng bá quyền 
nhanh nhầu đi theo Mỹ chống Liên-xô 


Bắc-hRinh,- 


trong sự kiện này càng bộc lộ rõ hộ 
mặt phần bội của chúng. 

Với sự thẳng thắn và trung thực, 
Liên-xô đã trình bày một cách tỉ nìỉ 
điển biến của sự kiện trên và nêu rõ 
quan điềm của mỉnh. Gách xử trí của 
các đơn vị phòng không 'Liên-xô, của 
các máy bay tiêm kích, của Bộ chỉ 
huy miền Đông Liên-xô là canh giác, 
tỉnh táo, thân trọng, có thiện chí, tự 
kiểm chẻ và cũng rất kiên quyết, kịp. 
thời. Việc làm của Liên-xô là hợp với 
luật hàng không dàn dụng quốc tế ký 
tại Si-ca-gô mà chính Mỹ cũng tham 
gia. Việc làm này cũng phù hợp với 
luật về biên g:ới quốc gia cúi Liên-xÔ 
đã được công bố. Illaành dòng cửa 
Liên-xô là shành động đúng đản của 


một nước có chủ quyền nà bài cứ 


nước nào, vì trích nhiệm đổi vớinen 
an ninh của mình, cũng làm như vậy. 
Dó là việc thực hiện quyền tự vệ 
chỉnh đáng đề bảo vệ vững chúc vùng 
trời Liên-xô, bảo vệ an ninh cho cuộc 
sống của hàng trăm triệu con người 
trên đãi nước Xô viết, Kế phải chịu 
trách nhiệm về cái chết của 269 hành 
khách trên chiếc mây bay Nam Triểu- 
tiên là đế quốc Mỹ, kẻ đã thí mụng 
họ đề tiến hành một chuyên bay do 
thám các căn cứ quân sự của T,iên- xô. 

Nhân dân Việt-nam kịch liệt lên án 
việc làm xâu xa này của chính quyền 
Ri-gàn nhằm thực hiện âm mưu đen 
tối chống phá Liên-xô, gày thêm tỉnh 
hình căng thing trên thể giới. Chúng 
ta hoan nghênh thái độ đúng đân, 
thận trọng, kiên quyết và có trách 
nhiệm của Liên-xô. Chúng ta nhiệt 
liệt ñng hộ những sáng kiến hòa bình 
của Liên-xô và coi những sắng Kiến 
đó là đóng góp cực kỷ quan trọng vào 
sự nghiệp bảo vệ hòa bình thể giới. 
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ĐẢNG CỘNG SẢN HY-LẠP 


đấu tranh cho 


hòa bình, độc 


lập dân tộc và tiến bộ xã hội 


c 

Bhấi ANG công sản Hy-lạp được 
tẬ thành lập ngày 17-11-1918. 
“ah -‹ Lúc dầu Đăng lấy têu là 


Đảng công nhân xã hội chủ nghĩa lly- 
lạp, hai năm sau, đồi thành Đăng 
_ eông sản Hy-lạp. Đẳng đã trai qua 
"một quá trình đàu tranh anh đũng và 
— eœó ảnh hưởng lớn trong nhân dàn lao 
động llv-lạp. 


Trước tình hình kinh tế suy thoái 
vào đầu những năm 30 và tỉnh trạng 
khỏng ồn định trong nước, Đăng lĩnh 
đao nhận đân đấu tranh chống chế 
độ trr bàn đọc tài, Trong chiến tranh 
- thể giói thứ hai,. khi HIy-lạp bị bọn 
phát xít chiếm đóng, Đang phát động 
phong trào chống phát xít và lãnh 
đạo nhàn dàn tiến hành chiến tranh 
du kích, tiến đến giành chính quyền 
bằng vũ lực (tháng 12-1911). 


(hiển tranh thẻ giới thứ hai châm 
dứt, để quỏc Ảnh đưa chính phú llyv- 
lạp lưu vong ở Cai-rô về nước. Đăng 
cộng sản lly-lạp lại một lần nữa chủ 
trương dùng lực lượng vũ trang giành 
chính quyền, Do thế lực của bọn tư 
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sản vẫn còn mạnh, Đảng bị thất bại 
và bị đàn án hết sức dã màn, phải 
hoạt động bí mạt, Một số đang viên 
của Đăng hoạt động hợp pháp trong 
mặt trận dân chú cánh tả (EDA). 
Nhưng đến tháng 4-1917, tô chức này 
cũng bị cắm hoạt động. Tình hình đó 
làm cho màu thuẫn tron# nội bộ Đăng 
trở nẻn sâu sác, hoạt động của Dàng 
gặp nhiều khó khăn, nhiều đẳng xiên 
bị bắt, bị cảm tù, 

Năm 1974, khi chế độ độc tài phát 
xit sụp đỏ, luật cắm Đẳng cộng sẵn 
hoạt động bị bãi bỏ, Dẳng ra hoại 


động công khai; có Erụ sở tại thủ đô 


A-ten. Tronơg cuộc bầu cử năm H9àT. 
làng thủ dược nhiều phiếu -và Trở 
thành đăng lớn thứ bà trong nước 
(sau Phong trào xã hội toàn 1lv-lap 
¿và Đăng dàn chủ mới), đã gây được 
anh hưởng trong các tö chức như: 
Đoàn thanh niên cộng sản liv-lạp, 
Mặt trận yêu nước chống đọc tát, 
hong trào công nhàn đản chủ,,.. Ở 
Hy -lạp. 

Đẳng cộng sản Hy-lạp chủ trương 
xâv dựng Đảng thành một Đẳng cách 
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Xe:  ất, cổ» ca dai: 


mạng lớn mạnh. có tính chất quần 
chúng của giai cấp công nhân và nhãn 
mạnh vai trỏ tiên phong và tác dụng 
quyết định của Đảng trong việc đoàn 
kết các lực lượng dấu tranh chống đế 
quốc và chống tư bản lũng đoạn ở 
Hy-lạp. Hiện nay, với 25 nghin đăng 
viên. Đảng cộng sản Hy-lạp giữ mài 
vị trí quan trọng trong đời sống 
chỉnh trị của nước lly-lạp. 

“ 

Đăng vạch rõ: Cách mạng [fy-lạp 
chia iàm 2 giai đoạn: giai đoạn chống 
đế quốc. tư bản độc quvền và giai 
đoạn cải tạo xã hội chủ nghĩa. Đang 
coi cuộc đấu tranh cho độc làp 
dàn tộc, dàn chủ và phát triền kinh 
lẾ là mục tiêu trước mất và luôn 
đứng dàu trong những cuộc đấư tranh 
đòi có những thay đồi thật sự đề mở 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, đòi 
cai thiện đời sống cho nhân dàn, giam 
chi phi quản sự, thay đôi chế độ thuế 
khóa và mở rộng những khu vực kinh 
tế ConEØ CỘng v,V, 

Đại hội thứ XI của Đẳng cộng sản 
Hy=lạp (tháng 12-1982) có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng không những đối với 
những người cộng sản llv-lạp mà còn 
đối với toàn thể nhàn dân Hy-lạp. 
Đại hội diễn ra trong tỉnh hình chính 
phủ Hy-lạp trước sự đòi hỏi của nhân 
dân. buộc phải thí bành một số cải 
cách dân chủ và hủ y bỏ những đạo 
` luật phần động thi hành từ thời ký 
nội chiến. Nhưng những cải cách đó 

vẫn chưa đáp ứng dòi hỏi của nhàn 

dân là chống đế quốc, chống tư bản 
lũng đoạn, đưa đất nước thoát khỏi 
cuộc khủng hoảng và mở đường đi 
lèn theo hướng xã hội chủ nghĩa. Vi 
vậy, Đại hội đã đề ra đường lỗi và 
những biện pháp cấp bách đề những 
người cộng sản có thể tham gia có 
hiệu quả hơn vào việc thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ độc lập dàn tộc, đàn chủ 
và hỏa binh, đưa Hy-lạp thoát khỏi 
tỉnh trạng khủng hoảng và đi lên 
theo hướng tiến bỏ. 


Đại hội đánh giá cuộc k hẳng hoảng 
kinh tế mà hiện nay Hyv- “lập đang trái 
qua là đặc biệt gay gắt và đang tiếp tục 
phát triền trên nền tảng cuộc tòng 
khủng hoàng của chủ nghĩa tr bản. 
Đăng cho rằng cuộc khủng hoà ang kinh 
tế đó lừ kết qua sự thông trị của chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn, của sự phát. 
triền kinh tế dựa trên sự chạy theo 
lợi nhuận của tư bản lũng đoạn trong 
nước và nước ngoài. 


Trong nhiều năm na v, sản xuât ở 
Hy-lạp bị đỉnh trệ, sản lượng công 
nghiệp giảm sút, quy mỏ đầu tư vào. 
nén kinh tế bị thu hẹp, nạn lạm phát. 
ngòn hết thu nhập của nhàn dân lao 
dònÄ: Số xi nghiệp bị đóng cửa ngày 
cảng nhiều, công nhần bị thất nghiệp 
ngay càng đông: chiếm tới S5 lực 
lượng lao động của cả nước. 

Do Hy-lạp là thành viên của Cộng 
đồng kinh tế châu Âu cho nên trên 
thị trường Hy-lạp, hàng hóa của các: 
nước Tây Âu tràn ngập, chèn ép ghê 
gðớm cúcœsản phầm công nghiệp địa 
phương. 


Trước tỉnh hình đó, Đẳng đòi phải 
có sự thay đồi sâu sắc eơ cấu trong. 
mọi lĩnh vực của nên kinh tế, đòi 
phải xóa bỏ nguồn gốc sinh ra và 
làm gay gát thêm cuộc khủng hoàng, 
đó là: sự bóc lột siêu lợi nhuận của 
bọn đại tư bản trong nước và nước 
ngoài. 

Dè dưa đất nước thoát khỏi 
tỉnh trạng này, Đẳng cộng sản Hy- 
lạp dòi Chỉnh phủ phải có những 
thay đôi thật sự mà vấn đề cấp bách 
nhất là phải có những biện pháp 
chồng đế quốc, chống tư bản lũng” 
đoạn, hạn chế đặc quyền, đặc lợi của 
chúng, quốc hữu hóa một số ngành 
quan trọng, có tìm chiến lược trong 
nền kinh tế IIy-lạp. Đăng cũng đòi 
hướng việc đầu từ vào sản xuất và 
đỏi sửa đòi chế độ thuế theo hướng 


có lợi cho nhàn dàn lao đọng. 
Với tỉnh thần tích eực đấu tranh 


bào vệ quyền lợi của nhân dân lao 
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động, Đảng công sản Ílly-lạp ủng hộ 
những vêu câu chính đáng của nhàn 
đàn đòi ngăn chặn những hoạt động 
của bọn phản động ảm mưu phá hoại 
những cuộc cải cách, àm mưu thủ 
tiêu những thành quá cách mạng mà 
nhân dân lao động đã giành được. 

Về đối ngoại, Đảng đòi Chính phủ 
Hy-lạp phải rút khỏi khối NATO và 
khối Thị trường chung châu Âu, đồi 
hủy bồ các căn cứ quản sự của Mỹ 
tại Hy-lạp. Đảng ủng hộ đường lối 
đối ngoại của Liên-xô và của các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, coi các 
nước này là lực lượng quan trọng 
trong cuộc đấu tranh cho những mục 
tiêu hỏa bình, dân chú và chủ nghĩa 
xã hội. Dàng cũng phê phán những 
quan điềm lẹch lạc, cho rằng nguy 
cơ đe đọa hỏa bình xuất phát tử “hai 
cực» và do hai siêu cường? gày 
ra. Đăng đánh giả những quan điểm 
đó là bao che tội ác của đế quốc ÄI$, 
là khóng nhàn thức được sự khác 
nhau về bản chất giữa các khỏi, nhất 
là không thấy được sự thật hết sức 
rõ ràng là chủ nghĩa đế quốc, đứng 
đầu là các giới hiểu chiến ở Mỹ và 
phe cảnh của chúng, là nguồn góc 
duy nhát gây ra nguy cơ chiến tranh, 
Những quan điểm lệch lạc nói trên, 
xét về thực chất, là những quan điềm 
làm suy yếu mặt trận dâu tranh báo 
vệ hòa bình, căn trở việc thực hiện 
những sáng kiến hòa bình do Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
đưa ra. i 

Về khả năng bảo vệ hòa bình, Đẳng 
công sìn lly-lạp cho rằng: hiện này 
đo chủ nghĩa dế quốc đứng dău là 
để quốc Àlÿ, đang chạy dua vũ trang, 
hòa bình thể giới bị de dọa nghiêm 
trong, Nhiữrng chưa bao giờ lực lượng 
báo vệ hòa bình lớn mạnh như ngày 
nav, Trong sự nghiệp đấu tranh báo 
vệ hỏa bình, Đăng nhãn mạnh vai trò 


to lớn, quyết định của Liên-xô má 
không nước nào có thê thav thí, 
và xem đó là lực lượng duy nhất cô 
khả năng to lớn tập hợp các lực 
lượng hòa bình trên thế giới dẻ 
ngăn chặn hành động gây chiên của 
chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đề 
quốc Mỹ, củng cố an ninh và hỏa 
dịu trên thế giới. “ 


Xuất phát từ sự đánh giá đó, Nghị 
quyết Dại hội thứ 11 của Đảng còng 
sản lly-lạp ghí rõ: * lập trường của 
các nước trên thế giới đối với Liên- 


. XÔ thật sự là tiêu chuần cơ bản của 


chủ nghĩa quốc „tế vô sản %®, 


Nghị quyết của Đại hội cũng nhãn 
mạnh sự căn thiết phải có sự đoàn 
kết nhất trí trong các nước xã hội chủ 
nghĩa và giữa các nước xã hỏi chủ 
nghĩa với các lực lượng yêu chuộng 
hỏa bình trong sự nghiệp đấu tranh 
ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, bao 
vệ hòa binh thế giới. Nghị quyết của 
Đại hội nhận định : * Các nước xã bài 
chủ nghĩa đã thật sự tạo thành lực 
lượng chính trong # cuộc đấu tranh 
chống đế quốc và là cột trụ vững 
chác nhất trong cuộc đấu tranh của 
các đản tộc, kề cả của chúng ta (tức 
Ily-lap), cho độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội ®. 


Đối với cuộc đấu tranh của nhân 
dàn ba nước Đỏng-dương chòng 
chủ nghĩa bành trưởng bá quyên 
Trung-quốc, Đăng cộng sản lly-lạp 
luôn bày tỏ sự đồng tỉnh và ủng hệ. 
Dáng đánh giá cao nghị quyvẻt của 
Hội nghị cấp cao ba nước Đông dương. 
xem những đề nghị của Hội nghị này 
vẻ việc xày dựng Đông Nam Á thành 
khu vực hòa bình, ồn định. và có 
quan hệ láng giêng thân thiện giữa 
cúc nước: trong khu vực là những để 
nứhjị có tính chất xây dựng và 
thiện chí, b 
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ĐÂY MẠNH (ẢI TẠO XÃ HỘI (CHỦ NGHĨA 
ĐỔI VỚI CŨNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DUANH 


S4U khi miền Nam được hoàn loàn giải phóng, Đảng ta đã lãnh đạo nhàn 
dân ta phán đấu giảnh được những tháng lợi to lớn rong sự nghiệp vàu 
dựng 0d bảo 0uệ Tồ quốc. : 


Trong những thắng lợi đó, có những thành tựu quan trọng của công 
tác cdi tạo xÄ hội chủng ha đối 0ới công thương nghiệp tư doanh. Nhà nước dã 
nắm 0d quản Lý trực Hiếp các ngành kừnh lễ then chốt, các cơ sở kinh lễ quan s 
trọng ; nắm độc quyên ngoại thương, guốc hữu hóa các ngàn hàng tư nhân : 
đọc quuyền phát hành tiền tệ ; thống nhất quan lÚ các mặt hàng thiết yêu : xóa 
bò kinh tế của tư san mại bản, trừng trị gian thương lớn ; cải tạo một bộ phản 
quan trọng công thương nghiệp tư bản tư doanh; đa một bộ phản liều công 
nghiệp, thủ công nghiệp oáo các tồ chức làm ăn tập thề từ thấp đến cao ; sdp 
xếp. cải †fqo 0à sử dụng một bộ phận những người buôn bán nhỏ. Chính trên 
cơ sở nàu na hệ thống kinh lế xã hội chủ nghĩa đã từng bước được xà dựng, 
củng cố 0à chiếm ưu thế trong nền kinh tế quốc dân ; quan hệ sản xuất xả hội 
chủ nghĩa được xúc lập, bước đầu mở đường cho lực lượng san xuất phát triền: 


Đạt được những thẳng lợi trên đảu, chủ yếu là do đường lối chung bà 
đường lối kinh tế của Đăng cũng như cúc chủ trương chính sách của Đảng 0à 
Vhả nước 0ê cải tạo vã hỏi chủ nghĩa đối 0ới công thương nghiệp tư doanh là 
đi:ng dân ; các cấp ủU Đăng 0à chính quuền có nhiều cố gắng trong công tác 
lãnh dạo 0à chỉ đạo, dòng do cán bộ, đang Diên, công nhân tích cực thực hiện, 
nhân dân lưo động nhiệt tình tìng hộ. 


LÁ 


Tuụ nhiên, ben cạnh những thành tựu đó, trong công tác cải lạo xã hội 
chủ nghĩa đối uới công thương nghiệp tư doanh đã có một số khuyết điềm 
như sau : 


Một là, cải !ạo chưa gần uới xâu dựng, chưa lấu xảy dựng làm dịch: 
nặng pề xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân 0ề tư liệu sản xuất mà -chưa coL trọng 
đúng mức piệc xâu dựng 0à củng cố quan hệ sản ruẫi mới, xát dựng, củng cỗ 
0à phát triền các lực lượng kinh tế quốc doanh oà lập thê» đề lrên cơ sở đó. 

đầu mụnh sản xuất, mở rộng phân phối lưu thông theo kế hoạch, dưới sự quan... 
_lJ của Vhà nước. ¡9 


Hai là, chưa phát huụ được mạnh mẽ quušn làm chủ tập thề của công 
nhân 0à lao động trong công tác cải tạo oà râu dựng, trong oiệc quản lÚ các rỉ 
nghiệ p đã củi tạo, trong 0iệc giảo dục uà cải tạo người tư sản thành người 
lao động. 


Ba là, chưa nắm 0uững đặc điềm của công thương nghiệp lư doanh ở miền 
Nam đề uận dụng một cách sáng tạo đường lỗi, chỉnh sách của Đảng 0à Chính 
phủ, đề ra bước đi oà những hình thức phương phá p cải tạo thích hợ p. Có lúc 
đã nôn nóng, muốn lảm nhanh Irong khL chưa chuần bị kỹ các điều kiện cần 
thiết, nhất là cán bộ, chưa chuần bị lốt các pjHrơng dn kinh lễ — kỹ thuật. 


Bốn là, chưa gắn cải lạo công thương nghiệp uớởi cải tạo nông nghiệp 
Trong công tác cải tạo, chưa kết hợp chặt chẽ ba cuộc cách mạng, ba biện phứ p : 
kinh lš, gio dục 0à hành chính. 


Năm là, oiệc chỉ đạo công tác cải tạo xã hột chủ nghĩa đối uới công 
thương nghiệp tư doanh thiếu liên tục. Từ năm 1979, lại buông trôi nhiệm Đụ. 
cải tạo công thượng nghiệp tư doanh oà quan lý thị trường trong một thời gian, 
đề cho giai cãp Iư sản phục hồi uà phát triền cả ở miền Nam bà miền Bắc (nhất 
tà tư sản người Hoa ở miền Nam), thế lực tự phát tư bản chủ nghĩa tự do hoạt 
động uà kẻ địch lợi dụng những sơ hở ấu chống phá †a trên nhiều mặt, làm hồn 
loạn trật tự khinh tš +ã hội. 


Sở đi có những khuuết điềm trong công lác cdi lạo công thương nghiệp 
tt doaith là do chưa quản triệt đường lối chung 0à đường lốt kinh lễ của Đảng : 
chưa nắm 0ững chuyên chính 0ô sản, có lúc có nơi còn mơ hồ 0ề cuộc dät 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa uà tư bản chủ nghĩa, Đề cuộc đầu 
tranh giữa ta 0à địch, 0uề chặng đường đầu liên của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ; chưa nhận thức đầu đủ 0ề sự gắn bó giữa quai hệ sản x+xuãi 0ỏ 
tực lượng sản xuấi, 0uề nhiệm 0ụ xât, dựng nền kinh lễ xã hội chủ nghĩa hông 
nhất trong cả nước, 0ề 5 thành phản kinh lẽ, bề kết hợp kế hoạch oởi thị 
Irường, 0ề cuộc đâu tranh chống cả hai khuunh hưởng tự do chủ nghĩa, cục 
bộ, 0ô lồ chức, 0ô kỦ luật uà quan liêu, loi cấp, bảo thủ, trì trệ trong các hoạt 
động kinh tế. 


Những khuuết điềm trên đã hạn chế kết qua cải tạo công thương nghiệp 
tư doanh. Chúng †a cần lấu đó làm bài học kinh nghiệm cho piệc liễp lục cai lạo 
+ã hội chủ nghĩa trong thời gian tới. 


Công cuộc cải lạo xä hội chủ nghĩa đối 0ới công nghiệp Đà t hương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa tư doanh cần được tiế p lục 0à đầu mạnh: đề đưa cả nước ta 
liền lên chủ nghĩa rã hội. Công tác nàu càng trở nên cấp bách 0Ì trong mẫu 
năm gần đâu, giai cấp tư sản ngóc đầu dâu 0à hoạt dộng dưới nhiều hình thức. 
Các nhà tư sản còn giữ nhiều oàng, liền, hàng, làm giàu bằng hoạt động đầu 
cơ buôn lậu, làm 0à buôn bán hàng giả, nàng giá hàng lên cao 0o; trốn Thuế, 
lậu thuế. Bằng nhiều thủ đoạn, họ đấu tranh chống phá các tô chức kinh lễ 
quốc doanh 0à các cơ quan quản TÚ đề duy trì uà phát triền cách làm an theo 
lối tư bản chủ nghĩa. Họ móc nối 0ới hệ thống dóng đdo tiêu thương 0à những - 
người sản xuất nhỏ đề làm mạng lưới chân rẽt trong piệc Phu mua 0à tiếu thụ 
hàng hóa; họ còn moi được oật tr hàng hóa của Nhà nước thông qua mọt số 
phần tử thoái hóa, biến chất trong cán bộ nhân 0iên Nhà Hước-; họ còn duy 
trì 0à phát triền dược đường dây buôn lậu uới nước ngoài. Nếu không (du 


`Ẳ° 
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mạnh công cuộc cải lạo xã hội chủ nghĩa đối 0uới công nghiệp 0à thương 
nghiệp tư doanh, nếu không xóa bỏ giai cấp lư sản thì không thề xâu dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội. « 


% 


* 


Nước ta đang ở chặng đường đầu tiên của thời kù quá độ lên chủ nghĩa 
Tä hội, nên kinh tế đang còn nhiều thành phần, cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường đề giải quuếi ấn đề ® ai Thắng ai » đang diễn ra ga gắt oà phức tạp. 
Trong tình hình hiện nay, nhiệm 0ụ tiếp lục cải lgo rã hội chủ nghĩa đối oới 
công thương nghiệp tư doanh lại cảng có tảm quan trọng đặc biệt. 


Tiến hành củi lạo xã hội chủ nghĩa chính là thực hiện một bộ phận quan 
trọng của đường lối chung 0à đường lối kinh tế đã được dề ra ở Đại hội thứ 
IÝ pà thử V của Đảng nhằm xâu dựng chế độ làm chủ lập thề xã hội chủ nghĩa, 
Tâu dựng nền sạn vuất lớn xã hội chủ nghĩa, Tàu dựng nền Đăn hóa mới, râu 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xỏa 
bỏ nghèo nàn lạc hàu, làm cho nước ta trở thành một nước độc lập, thống nhất, 
Tả hội chủ nghĩa. có kinh lẽ công — nông nghiệp hiện đại, có oăn hóa uà khoa 
học, kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng pững mạnh, có đời sông pàn mình 0à hạnh 
phúc. Chúng fqa làm tốt công lúc củi tạo xã hội chủ nghĩa là góp phản quan 
trọng oào cuộc đầu trarth của toàn Dáng, toàn dàn 0à toàn quân †a nhằm đánh 
bại kiêu chiến tranh phá hoại nhiêu mặt của bọn bảnh lrướng öà bá quuền 
Trung-quốc câu kết 0uới đề quốc Mỹ 0à các thế lực phản động quốc tế khúc, tăng 
cường quốc phòng.» giữ gìn an nình chính trị 0d trại tự an toàn +ã hội. 


Trong nhiệm pụ cải lạo +ä hội chủ nghĩa hiện ngụ đối 0ới công thương 
nghiệp tư doanh thì dàu mạnh cái tạo + hội chủ nghĩa ở miền Nam là chính, 
đồng thời liữp tục cai tạo đốt Đới lư sản mỚi mọc ra 0đ SỐ người buôn bán nhỏ 
đang tăng lẻstơ miện Đúc do sự quản LÚ sơ hở của ta trong thời gian qua ; củng 
cố nà hoàn thiện quan hệ sản Tuất xã hội chủ nghĩa trong cả nước. Thực hiện 
nhiữm pụ nàu cũng là thực hiện sự phối hợp chặt chẽ oà giúp đỡ lần nhau giữa 
ba nước Việl-nam, Ldo, (am- pu-chia trong sự nghiệp cải lạo xã hội chủ nghĩa 
0à Tàu dựng chủ nghĩa ta hội, trong cuộc dừu tranh chống âm mưu 0d hành 
động phú hoại của bọn bình trướng, bỏ quuên Bi 0090 câu kế 0ới đế quốc 
MÙ ba các thế lực phún động Phác: 


Trong quả trình tiến hành cái tạo xã hội chủ nghĩa đối 0uới công thương 
nghiệp tư doanh, chúng la phái nằm 0ững những quan điềm cơ bản của Đảng. 


Phải kết hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng làm chính, 
Đặc điềm lớn nhất của nước !d là từ một nền kinh tế mà sản xuất nhỏ là phồ 
biến liền thẳng lên chủ nghĩa vũ hội không qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa, cho nên chủng ta lại càng phải tự giác uận dụng tốt quụ luật quan hệ 
Sản xuấi thích ứng uởới trình độ phát triền của tực lượng sản xuấi. Với đặc diềm 
đó, cải lạo xã hội chủ nghĩa ở nước la không những chỉ giải quuết 0ân đề sở 
hữu mù còn phải sắp vẽp, tò chức xây dựng nền kinh lẽ. Chúng ta phải vâu 
dựng quan hệ sản xuất mới 0à cả lực lượng sản tuất mới, tiến hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng, lồ chức lại loàn bộ nền kinh tế quốc dàn, lừng bước công 


nghiệp hóa nước nhà, dđưra sản cuất nhỏ lên sản tuảài lớn vã hội chủ nghĩa. trâu 
dựng cơ cấu kinh tế công — nòng nghiệp, vài dựng nền kinh tế tã hột chủ 
nghĩa thống nhất lrong củ Hước, 


Phải nhận rõ mới quan hệ Biện chứng giữa cải tạo 0à xây dựng, kẽi hợp 
chải chẽ cái lạo 0ớt tàu dựng, là vàu dựng lam chính. Ngau trong kh‹ liến 
hành cải tạo đã có tay dựng, 0ữa cải lạo, 0ữa câu dựng quan hệ Sản Tuất mỚi 
bao gồm các mại sở hữu, phản phối nà quan TÚ, trong đó piệc xây dựng chế đỏ 
sơ hữu vã hội cÍHl nghĩa chiếm bị Irí quuềt địch. Đồng thời, lồ chức sáp rẽp 
lại sản tui — kinh doanh trong phạm DÌ cả nước, trong từng ngành kùnh lễ — 
kÿ thuật, từng địa phương, tàu dựng 0d hoàn thiện cơ chế quản lÚ kinh lẽ xả 
hội chủ nghĩa, lấu kế hoạch làm trung tđm, kết hợp kế hoạch uới hạch lodn 
kinh tế nà kinh doanh xã hội chủ nghĩa.. 


†hực hiện 0iệc vóa bỏ quan hệ sản vuất tự bản chủ nghĩa, vác lập giun hệ 
sản uất xã hội chủ nghĩa trong cả nước, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, 
chutyyèn địa Đị của người công nhàn lao động làm thuê bị bóc lội thành người 
lao động làm chủ tập thê của vã hội nà tí nghiện Cđi tạo người Tư sản thành 
người lao đóng. 


- — Việc xóa bỗ quan hệ san uất tư bản chủ nghĩa phái gần liền Đới 0iệc cải 
lạo xã hội chủ nghĩa đối- ới những người sản uất nhỏ oà buôn bán nhỏ. Ngtrời 
sản cuất hàng hóa nhỏ 0ừa là người lao động, 0ừa là người tư hữu. Do có lqo - 
động nên họ đẻ liễp thu con đường vĩ hội chủ nghĩa, đi ĐUỚI giai cấp công nhân 
lén chủ nghĩa +ã hội. Mặt Rhác, 0 tư hữu cho nên kinh lễ sạn Tuất hàng hóa 
nhỏ cũng lng ngjàu hàng giờ tự phát để ra chủ nghĩa từ bản; kinh tế sản xuất 
hàng hóa nhỏ là địa bàn sản sinh ra chủ nụhĩa tư bản, như Lê-nin đã nói : SVên 
liều sản xuất thì lừng ngày, từng giờ, tuôn luôn đÈra chủ nghĩa lư bản 0à giai 
cấp tư sản » (l). 


(iai cấp tư sản, đề Phu nhiều lợi nhuận, đã lòi kéo, sử dụng những người 
sản Tuất nhỏ, những người tiều Phương Đào Điệc thực hiện mục dích kinh doanh 
của họ. Trong cải tạo, Nhd nước dùng mọi biện pháp đề cất đứt mối liên hệ 
kinh doanh giữa giai cấp tư sản Đới những người sản xuất nhỏ, buôn bán nhỏ 
pà đứa những người sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội bằng con đường tập 
thề hóa, sảp xế p lại, cải tạo những người buôn bản nhỏ, chujền phần lớn những 
người buôn bán nhỏ sang sản Tuất. Cho nên, cdi tạo công thương nghiệp từ bạn 
lư doanh phải đL đòi ĐỚi cdi lạo kinh tế liều sản xuất hàng hóa ; cải lqo giai 
cấp tư sản phái gắn liền 0Uới cải tạo những người sửn xuất nhỏ, những người 
buôn bán nhỏ. 


Kết hợp cải tạo và xây dựng công nghiệp với cải tạo và xây 
dựng nông nghiệp; gắn chặt cải tạo và xây dựng trong linh vực 
sản xuất với cải tạo và xây dựng trong lĩnh vực phân phối, 
lưu thông. 


Góng nghiệp được củi lạo 0à râtJ dựng, nhưng nông nghiệp lại giản chân 
tụi chỗ thì nền kinh lễ cũng bị kháp khiếng. Cho nén, đồng thời 0ớI củi lạo 0à 
xúu dựng công nghiệp, phải cái tạo nà phát triền nông nghiệp, đề bao đảm cho 


CĐV, lê-nin : Toàn tệp Nxb Tiến bộ. Mát-xcơ-va. l978, tập 4Ì. tr. / 


công nghiệp giữ sai trò chủ đạo của nền khi tế quốc dân 0à nông nghiệ p làm 
cơ 8ở cho công nghiệp phái triền. Chúng †a phải kết hợp chặt chẽ piệc cải lạo 
0à câu dựng công nghiệp uới cải tạo oà râu dựng nông nghiệp đề kết hợp ngaụ 
lừ đầu công nghiệp uới nông nghiệp, tạo ra cơ cấu nông — công nghiệp ở 
từng huyện, cơ cấu công — nông nghiệp ở từng tỉnh, thành phố 0à trong 
củ nướ«. _ : 


Mặi khác, sản xui, phán phối, lưu thông là nhiững khâu sủa quá trình 
tái sản xui của +ãä hộ) Tuụ sản xuất là gốc, là quuếi định, nhưng phân phối, 
lưu thông tác động mạnh đến sản xuất. Nếu nhân phối tồng sản phầm xã hội, 
phần phối thu nhập quốc dân không hợp lÚ, nếu hàng hóa không thực hiện 
giả trị một cách trôi chảu do lưu thông bị ách tắc, thì sản xuất không phát triền 
0à nền kỉnhh tế bị đình trệ. Việc xâu dựng lốt: thương nghiệp rä hội chủ nghĩa 
có tác động rất quan trọng đến Uiệc thúc đầu sản xuật phái triền. Do đó, phải 
gắn chặt việc cải tạo và xây dựng trong lĩnh vực sản xuất với cải 
tạo và xây dựng trong lĩnh vực phân phổi, lưu thông. 


Đồng Lhời, phải xây dựng và phát huy quyên làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân lao động, kiện toàn tồ chức Đảng ở các cơ sở 
sản xuất, kunh doanh, XÂY dựng Đảng thành hạt nhân lãnh đao (rong các 
Tí nghiệp ; râu dựng chính quụền các cấp 0uững mạnh, nhất là chính quuền 
phường, +ä, quận. huyện ; xả dựng lồ chức uà tăng cường hoạt động của các 
doàn thề nhân dân, lựa chọn cãi nhắc những công nhân ưu lÚ 0ào các 0ị 
IrỈ chủ chốt của zÍ nghiệp đi đôi 0uới lăng cưởng đào tạo 0à bồi dưỡng cán bộ 
quản. lÚ. | 


Các cấp Đẳng 0à chính quyền. nhất là ở +í nghiệp, phưởng, xã, quận, 
huyện cần nghiên cứu hình thành những hình thức lồ chức quản lÚ cụ thề sát 
hợp, làm cho quần chúng thật *ự phát huu được quuền làm chủ tập thề trong 
$ản xuất 0à phân phối, lồ chức đời sống 0uật chất 0à 0uăn hóa ở cơ SỞ. 


Phải nắm uững quan điềm của Đảng về 5ã thành phần kinh tế ở 
miền Nam trong thời kỳ quá độ. 


Trong một thời gian nhất định của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ở 
miền Nam còn tồn tại 5 thành phần kinh tế: kinh tế quốc doanh, kinh lễ là p thề, 
kinh tế tư bản Nhà nước, kinh tế tư bản tư doanh 0à kinh lế cá thề. 


Từ làu, Đảng ta đã có nhiêu nghị quuết nói rỗ quan điềm của Đdrng 0ê các 
thành phần kinh tẽ. 


Trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, 5 thành phần kinh lế đó luôn 
luôn uận động 0v liên tục chuyền biến theo hướng sau đâụ : 


Thành phần kinh tế quốc doanh oà thành phần kinh lễ lập thề ngày cảng - 
được củng cõ 0à phát triền, kinh tế quốc doanh giữ 0ai trò chủ đạo trong nền 
kinh tš quốc dàn ngàu càng ong chắc. Thành phần kinh lế tư bản lư doanh 
ngàu cảng bị Lhụ hẹp 0à cuối cùng bị xóa bỏ. Đại bộ phận kinh tễ cá thề từng 
bước được lồ chức lại đề chuuền biến dàn thành kinh lế lạp thề. Đó là kết quả 
tắt yếu của cuộc đẳu tranh đề giải quyết dứt khoát ấn đề «ai thẳng ai » giữa 
chủ nghĩa xã hội bà chủ nghĩa tư bản ðoà đó cũng là quụ luật phát triền của 
các thành phần kinh tế trong thời kỳ quả độ lòèna chủ nghĩa xã hội. — 


Chúng ta phải nằm oững quan điềm trên đề ra sức củi tạo quan hệ sản 
Tuủt cñ 0à râu dựng quan hệ sản Tuãi mới mội cách (ích cực, liên tục 0d 
bf†¡uj chắc. Cần đề phòng ðà khác phục tư tưởng hữu khuụnh, chần chừ, do dự, 
dòng thời khắc phục tư tưởng chủ quan, nộng UỘL trong khi thực hiện côitg 
ldc cdt tạo. 


Đề đầu mạnh công lác cải tạo xổ hội chủ nghĩa đöi uới công thương nghiệp 
tư doanh, chúng fa tiếp lục thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách cải tạơ 
ma Đảng 0à Chính phủ đã ban hành. Trong quá trình thực hiện, chú Ú phán 
biệt rõ giữa công nghiệp 0ới thương nghiệp, giữa tư sản uới tlền hủ, người 
sản Tai nhỏ, tiều thương 


Đõi pới công nghiệp tư bản tư doanh, Nhà nước thực kiện chín sách 
chung là hạn chế, tiến đến aóa bỏ bóc đột ; sử dụng rmiặt lích cực có lợi cho 
quốc kế dàn sinh, từng bước cái lạo các cơ sở kinh tế của tư sản thành xỉ nghiệp 
quốc doanh, công tư hợp doanh hau xí nghiệp hợp lác ; tin hành giáo dục, cát 
tụo người tư sản thành người lao động. 


Đốt uới tiều công nghiệp và thủ công nghiệp của những người sản 
uuät nhỏ, chính sách: cai tạo là giáo dục, từng bước 0uận động họ 0ào các tỒ chức 
làm ăn tập thề uới những hình thức Lhích hợ p từ thấp đến cao, dựa trên ngtên 
lác : tự nguyện, cùng có tợi 0à quản lý dân chủ. 


F4 


Trong oiệc kinh doanh xuất nhập khầu, (hực' hiện nghiêm ngặt 
nguyên tắc Nhà rước độc quuền ngoại thương ; rung trơng thống nhát quản 
- l chỉnh sách xuất nhập khâu, tập trung ảo trung ương hhững mặt hàng 
tuät nhập khầu chủ uẽu 0à đại bộ phận ngoại lệ thụ được : động 0uiên mọi liềm 
lrc ba khả năng của cơ sở 0à tạo điều kiện cho các gia đình ham gia làm hàng 
uät khầu ; triệt đề liết kiệm tiêu dùng trong nước đề tăng thêm hàng xuất 
khảu, phục pụ công nghiệp hóa nước nhà, 


ý lưu thông hàng hóa trong nước,ra sức củng cố 0à phát triền 
thương nghiệp quốc doanh ðd thương Bến th hợp tác xã, triệt đề xóa bỏ tư 
san trong thương nghiệp. 


Đối bớt tiều thương, tủu từng KT hàng kinh doanh, Nhà nước sổp rếp 
bà củi tạo bằng những hình thức thích hợp, sử dụng mội số tiều thường làm 
tụ thác mua 0à đạt lÚ bản lẻ, cho phép một số người buôn bán nhỏ kinh doanh 
dưới sự kiềm soát 0à quản l của Vhà nước. Sử dụng một số liều thương có 
nghiệp Đụ Đảo làm trong mạng lưới kinh doanh của thương nghiệp xả hội chủ 
nghĩa ; chuuèn đầìn một bộ phản không can thiết trong lưu thông sang sản xuất 


bĐở dịch pụ 


Nghiêm trị bọn đầu cơ, buôn lậu, làm 0à buôn bán hàng giủ, kinh doanh 
Irai phép, lậu thuế, trốn thuế; đồng thời nghiêm trị những phần tử thoái hóa, 
biến chất trong các cơ quan Nhà nước can lội tham Ô, ăn cấp, móc ngoặc. ăn 
hỡi lộ. Đặc biệt chủ trọng chống buôn lậu qua bien qiời 0à trên biên, Két hợp 
mợi đâu tranh chống mọi âm mưa, thị đoạn của địch phá hoại kinh tế tú. 


* 


6 


Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối uới công tLhươ ng nghiệp tư doanh là thực hiện 
mội-Irong những nhiệm 0ụ lớn của Đảng oà Nhà nước nhằm bảo đảm giảnh 
thẳng lơi cho cách mạng xã hội chủ nghĩa 0à +âu dựng chủ nghĩa rã hội. 


Nhiệm Dụ cải lqo nàu lại được tiền hành trong tình hình kinh lế — xã hội có 
nhiều khó khăn, phức tạp, dòi hỏi sự lãnh đạo của Đảng cảng phải chặt chẽ 
0ừ sự chỉ dạo của chính quyền các cấp càng phải rất lịch cực, liên lục nà 0ững 
chắc. | 


Thường xuyên giáo dục cho cản bộ, đẳng oiên thấm nhuần những quan 
điềm cơ bản của Đảng ; đề cao Ú thức trách nhiệm của cán bộ, đảng oiên trong 
Điệc lhì hành nghiêm chỉnh các luật lệ của Nhà nước 0ề quản lỤ công thương 
nghiệp, thực hiện lối đường lõi chính sách của Đảng 0ề cát tạo. Qua công túc 
cải lạo mà rèn lưụện đảng 0iên 0ề tư tưởng 0à lập trường của giai cấp công 
nhàn, nâng cao sức chiến đấu oà năng lực lãnh đạo của tồ chức Đảng ở cơ sở, 
nắng cao hiệu lực quản lý của bộ máu Nhà nước ở các cấp, đề cao 0ai rò của 
các đoàn thề trong công lác 0oận động quần chúng. Kiên quyết thí hành kụ luẻit 
của Đảng 0à Nhà nước đối 0ới những cán bộ, đảng 0uiên 0ẫn tham gia bóc lột. 
không chã p hành chính sách cải lạo xã hội chủ nghĩa, gâu khó khăn cho 0iệc 
thực hiện công lác cđi tạo xả hội chủ nghĩa. 


Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ các cấp, các cơ quan Nhà nước, các đoàn 
thề nhân dân 0à các lực lượng 0ñ trang tích cực tham gia công tác nàu, nghiêm 
chỉnh chấp hành các nghị quuẽt, chính sách của Đảng uà Nhà nước 0ề cải lạo, 
đồng thời nâng cao cảnh giác cách mạng, chống các âm mưu, thủ đoạn của 
địch 0uà kiên quuét đánh bại cuộc chiến tranh phá “hoại nhiều mặt của địch 

, 


Thủ trưởng các ngành của trung ương 0à chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
cứPb thật sự chỉ đạo công tác cdi tạo ở ngành mình 0à địa phương mình, không 
xern nhẹ 0à khoán trắng cho cán bộ, cho cấp dưới. 


Các cơ quan có trách nhiệm ở trung ương, các bộ, tồng cục, các tỉnh, 
thành phố, quận, huuện kiện toàn các bộ phận chuuên trách làm công lác củi 
tạo của ngành 0à địa phương, chuần bị lối 0ề các mặt quụ hoạch, kế hoạch 
4ê tiền hành công tác cải tạo ; tích cực, khăn trương đào tạo đội ngũ cán bộ 
quan lÚ có năng lực, phầm chi lõi đủ sức đúth đương công tác cải fqo 0à điều 
hành các cơ sở sau cải tạo. 


Cai lạo xã hội chủ nghĩa đối 0ới công thương nghiệp tư doanh là cuộc đâu 
Iranh giai cấp của chủ nghĩa rã hội chống chủ nghĩa tư bản đung diễn ra gaự 
gắt trong chặng đường đầu liên của thời kù quả dộ. Dưới sự lãnh đạo của 
Trung ương Đảng 0à sự điều hành của Chính phủ, chúng ta phái nắm 0ững 
chuuen chính 0ô sản, phát huụ sức mạnh tồng hợp 0à đồng bộ của các biện 
pháp kinh lẽ, giáo dục, oận động quần chúng, lồ chức 0à hành chính ; rút 
kinh nghiệm công tác cải tạo đã qua, khác phục khuuẽt điềm, phái huu những 
⁄ thành tựu đã đạt được, liễp tục đầu mạnh cỉi tạo 0à hoàn thành cốt cải lạo xổ 
hội chủ nghĩa đối uới công thương nghiệp tư doanh theo kế hoạch đã dịnh 
góp phần thực hiện thẳng lợi nghị quuết Đại hội thứ V của Đảng. 


BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN 


ẢO vệ và tĩng cường sức khỏe của 
nhân đân là một sự nghiệp to 

lớn, gắn liền với công cuộc bảo vệ Tô 
quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
Trong những năm qua, sự nghiệp 
này đã đạt được những thành tựu 
đáng tự hào. Chúng ta đã xây dựng 
được một mạng lưới y tế rộng khắp 
và thống nhất trong cả nước theo 
đúng phương hướng của một nền y tế 
xã hội chủ nghĩa, về căn bản đã bảo 
đảm được việc phòng và chống dịch, 
khám và chữa bệnh cho nhân dân. 
lội ngũ đông đảo cán bộ y tế chuyên 
nghiệp và nửa chuyên nghiệp đã cố 
gang tìm mọi cách thực hiện nhiệm 
vụ trong hoàn cảnh khó khăn, đạt 
nhiều kết quả tốt trong công tác cấp 
cứu chiến thương, phòng và chống 
dịch, sản xuất thuốc, khám và chữa 
bệnh bảng y học hiện đại và y học dàn 
tộc cö truyền, Nhiều thành tựu về 
ngoại khoa, chàm cứu, về tồ chức y 
tế... của chúng ta là những đóng góp 
đăng kề cho y học thế giới, cho việc 
bào vệ sức khỏe con người. Hoạt 
động y tế trong những năm qua đã 
phục vụ có hiệu quả sản xuất, quốc 
phòng và đời sống của nhân dàn ta, 
Tuy nhiên vẫn còn' nhiều văn đề 
đạt ra, đòi hồi chúng ta suy nghĩ 
nghiêm túc và hành dòng tích cực. 
Môi trường sống hiện nay, đặc biệt 
là ở các thành phố và các khu còng 
nghiệp tạp trung, dang bị ô nhiềm 
nặng nề. Tỉnh trạng thiểu kinh phí, 
thiểu thuốc, thiếu vật tư thông dụng, 
thiểu điện, nước và phương tiện 
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chuyên môn đang gây trở ngại lớn 
cho công tác cấp cứu, khám bệnh, 
chữa bệnh. Việc khai thác các khả 
năng sẵn có, đặc biệt là vốn y học 
dân tộc cô truyền và nguồn được liệu 
phong phú trong nước có tiến bộ 
sòỏng còn chậm. Công tác vệ sinh 
phòng bệnh và cuộc vận động sinh 
để có kế hoạch chưa được tiến hành 
liên tục. Chất lượng các hoạt động y 
tế có phản giảm sút. Trong một số 
cán bộ y tế có những hiện tượng tiêu 
cực đáng lo ngại. Đời sống của cán 
bộ, nhân viên y tế từ trung tương đến 
cơ sở đang có nhiều khó khăn 


* 


Hảo vệ và tăng cưởng sức khỏe 
của nhân dân là mới trong những mỗi 
quan tâm hàng Tầu của Dẳng và Nhà 
nước te? Trước yêu cầu của sự nghiệp 
xàv dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tỏ quốc, đặc biệt là trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. 
vấn đề này càng được đặt ra bức thiết 
hơn bao giờ hết. Hiện nay đời sống 
của nhân dân ta còn nhiều khó khăn. 
điều kiện ăn ở chật hẹp, thiếu thốn, 
hậu quả nặng nề của ba mươi năm 
chiến tranh (chất độc hóa học của 
Mỹ đã rải xuống Việt-nam, các bệnh 
xã hội do chế độ cũ đề lại), sự phả 
hoại nhiều mặt của địch nhằm làm 
suy yếu tỉnh thản và sức khỏe của 
nhàn đản v «sy¿ tất cả những điều đỏ 
dã và đang gày ra những trở ngại lớn 
đối với việc bảo vệ và tăng cường 
sức khỏe của nhân đàn ta. 


Muốn ồn định và nâng cao đời 
sống, đầy mạnh sản xuất, củng cố 
quốc phòng, chúng ta không thề không 
coi trọng công tác giữ gÌn và nàng 
cao sức khỏe của nhân dân. Đại hội 
thứ V của Đẳng đã coi việc bảo vệ 
sức khỏe của nhân đân là một phần 
quan trọng, cấp bách và thiết yếu 
nhất trong mục tiêu tồng quát thứ 
nhất về kinh tế và xã hội của những 
mãn 8U. 


Hảo vệ và tăng-cường sức khỏe 
cửa nhàn dân không chỉ là mục tiêu 
mà còn là tiền đề của sự phát triền 
kinh tế — xã hội; công tác y tế do đỏ 
phải bám sát nà phục nụ sản: xuất, 
đời sống 0à quốc phòng.. 


Bảo vệ và làm sạch môi trường, 
xav dựng các công trình vệ sinh cơ 
bản đi đôi với việc áp dụng các biện 
pháp phòng, chống dịch như tiêm 
chúng, vệ sinh ăn uống, các biện 
pháp vệ sinh lao động ở các vùng 
nóng nghiệp rộng lớn, đồng bằng và 
miền núi, ở miền Nam và ở các vùng 
kinh tế mới, đặc biệt là ở các thành 
phó, các khu công nghiệp và các công 
trường lớn, nơi tập trung công nhàn 
và cán bộ đang lao động trong những 
điều kiện hết sức khó khăn, là những 
cÔng việc cần đặc biệt coi trọng, can 
được chỉ đạo thực hiện một cách 
kiên quyết, tập trung. Bát cứ ở đâu, 
bất cứ lúc nào, không những những 
người làm công tác y tế, mà cả các cấp 
uy Đảng, chính quyền, người lãnh 
đạo sản xuất, cũng phải đề cao cảnh 
giác và ý thức dự phòng, bởi vì nếu 
đề dịch bệnh xảy ra, không ngăn 
chặn kịp thời, tác hại sẽ rất lớn, có 
khi không lường được, cho sản xuất và 
sức khỏe của người lao động. 


Tô chức tốt việc cấp cứu, khám 
bệnh, chữa bệnh, phỏng và chống các 
bệnh xã hội và bảo đảm thuốc men 
ngay tử cơ sở (xã, phường, xí nghiệp, 
công trường...), có sự chỉ đạo và 
giúp đỡ của y tế tuyến trên đề sớm 
phát hiện bệnh, chữa bệnh ngay từ 


khi bệnh mới chớm phát, là những 
phương pháp tất nhất trong cóng tác 
chữa bệnh, giảm bớt khó khăn cho 
nhàn đàn, đỡ lãng phí cho Nhà nước, 
có lợi cho sản xuất, Chỉ có như vày 
thì các cơ sở điều trị huyện, tính và 
thành phố mới có thê giam bớt cường 


-độ còng tác, tập trung sỨc vào việc 


nang cao chất lượng khám và chữa 
bệnh. 

Sinh để có kế hoạch là vấn đề có 
Ý nghĩa chiến lược về kinh tế và xã 
hội: nó góp phần tích cực vào việc 
giải phóng lao động nữ, phát triển 
sản xuất và nâng cao mức sống cho 
mọi người. Bảng tuyên truyền giáo 
dục thường xuyên, liên tục, bảng 
những biện pháp chuyên môn thích 
hợp, bằng những chế độ chính sách 
đúng đìn, ngành y tế và các ngành 
khác củng các doàn thê quần chúng 


cản ra sức thực hiện tốt cuộc vận 


động này. 


+2 

Làm tốt công tác vệ sinh phòng 
dịch, khám và chữa bệnh kịp thơi, 
giữ gìn và nàng cao sức khỏe nhàn đàn 
cũng là đề tăng cường lực lượng bảo 
vệ To quốc. Muốn phục vụ Lốt nhiệm 
vụ quốc phòng, ngành y tế cỏn cần 
coi trọng việc quản lý sức khỏe và 
phòng bệnh. chữa bệnh cho thanh 
niên, góp phản làm cho công tác 
tuyên quản được chủ động và nhanh 
gọn, nhanh chóng kiện toàn tô chức 
mạng lưới y tế ở các huyện biên giới, 
kèt hợp chặt chẽ quàn v và dân ý, 
sản sàng phục vụ chiến đầu, góp 
phần xây dựng huyện thành pháo đài 
quản cự, 


* 


[Phấn đấu bảo vệ và tầng cường sức 
khóc cho nhân dàn là quá trình lâu dài, 
gian khỏò. Chúng ta căn ra sức phái 
huụ cao độ tính thần tự lực tự cường, 
thực hiện tốt phương châm « Nhà 
nước và nhân đân cùng làm », trung 
ương và địa phương cùng làm ? 
Từng tỉnh, thành phố, từng huyện. 


- 


9 


quản, từng cơ sở, tửng ngành, trước 


hết là ngành y tế, đều phảẩ: chủ động. . 


cố gắng bảo vệ và tăng cường sức 
khỏe của nhân dân đến mức cao nhất 
trong điều kiện cụ thề của minh. 


Chúng ta cân hoàn thiện hệ thống 
tò chức y tế, coi trọng trước hết 
mạng lưới y tế phổ cập ở cả nông 
thôn lẫn thành phố, các khu công 
nghiệp, nàng cao trách nhiệm của các 
cơ quan y tế tỉnh, thành phố và trung 
ương trong việc phục vụ y tế phồ 
cập. 


Chúng ta phải ra sức phát huy 
những tiềm năng y tế phong phú như 
vốn y học đàn tộc cồ truyền, nguồn 
dược liệu trong nước, khả năng đồi 
dào của đội ngũ cán bộ y tế của 
chúng ta. Trong tỉnh hình hiện nay, 
càng cần đầy mạnh việc khai thác 
vốn quý v học đân tộc cô truyền, coi 
trọng những phương pháp phòng 
bệnh, chữa bệnh không dùng đến 
thuốc, như châm cứu, bầm huyệt, 
xoa bóp, dưỡng sinh... Các cấp lãnh 
đạo cần kiện toàn các cơ quan và bộ 
phân chuyên trách về y học dân tộc 
cô truyền, đào tạo và bồ túc thêm về 
_ nghiệp vụ cho cán bộ y- dược học 

dân tộc cồ truyền, có chính sách 
khuyến khích các lương y tham gia 
việc khám bệnh, chữa bệnh. Nguồn 
được liệu phong phủ trong nước 
không chỉ có thê đáp ứng như cầu chữa 
bệnh của nhân đàn ta mà còn là một 
nguỏn hàng xuất khầu quan trọng đề 
đỏi lày những thứ thuốc mà chúng ta 
còn thiếu, Nguồn được liệu đó là mội 
thể mạnh của ta, từng địa phương 
ce¡n tích cực phát huy thế mạnh đó 
trong những năm tới, theo hướng 
mỏi tỉnh, mỗi huyện chọn một số cây, 
con thích hợp nhất với đất dai, khí 
hạàu và kinh nghiệm nuôi, trông của 
mình đề tập trung phát triền và chế 
biện. Chúng ta cân ra sức xây 
dưng cóng nghiệp dược phầm và 
thiết bị v tế, đặc biệt là sớm xây 
qiưng xí nghiệp thuốc kháng sinh. 
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Không ngừng cải tiến tô chức và 
phương pháp làm việc, phương phap 
quản lý đề sử đụng tốt nhất, tiết 
kiệm nhất và có hiệu quả nhất lực 
lượng cần bộ khoa học, kỹ thuật, 
phương tiện, máy móc, thuốc men và 
cơ sở y tế hiện có theo sự phân công. 
phân cấp và định mức hợp lý trong 
hoàn cảnh của ta—việc này hiện nay 
đang được đặt ra một cách cấp bách. 
Những hiện tượng sử dụng sức người. 
sức của không đúng chỗ, không bẻt 
khả năng và công suất, đề hư hỏng 
và lãng phí là trái với quan điềm 
phục vụ nhân dân của nền v tế xã 
hội chủ nghĩa. 


Giữ gin và nâng cao sức khỏe của 
nhân dàn là đột sự nghiệp của quần 
chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Trong hoàn cảnh Nhà nước còn nhiều 
khó khăn, quần chúng nhàn dàn đã 
góp công, góp của xây dựng nhiều 
trạm y tế, nhà hộ sinh, bệnh viện 
huyện và bản thân tửng người đã 
có ý thức tự lo liệu bảo vệ sức khỏe. 
Phát huy ý thức tốt đẹp này, chúng 
ta cần ra sức tuyên truyền phô biến 
rộng rãi hơn nữa những kiến thức v 
học thông thường, phát triền sâu rộng 
các phong trào y tế toàn đân như 
phong trào vệ sinh yêu nước, phong 
trào thi đua làm sạch làng tốt ruộng, 
sạch đường đẹp phố. Đặc biệt đầy 
mạnh phong trào “năm dứt điềm 2. 
nhanh chóng xây dựng các công trình 
vệ sinh, phát triền việc trồng và sử 
dụng thuốc nam, thực biện tốt sinh 
để có kế hoạch, quản lý tốt sức khỏe 
nhân dân và xây dựng rộng kháp 
mạng lưới y tế cơ sở. 


Tranh thủ sự giúp đỡ của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, của các 
nước bạn và các tỏ chức quốc tế là 
điều hết sức cần thiết. Chúng ta căn 


"học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm 


tiên tiến của các nước, trước hết là 
của Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác đề bồ sung vào 
những chỗ thiếu của ta và tăng thêm 


\- 


khả năng tự lực của ngành y tế ta 
trong những năm tới. 


* 


Vai trò cực kỳ quan trọng trong 
công tác bảo vệ sức khỏe của nhân 
dân thuộc về đội ngũ những người 
trực tiếp làm công tác ụ tế. * Nhà 
nước và nhân dân ta quý trọng sự 
công hiến lớn lạo của cán bộ y tế tử 
trung ương đến cơ sở » (1). Trong 
điều kiện đời sống còn khó khăn, các 
thầy thuốc, cán bộ và nhân viên y tế 
đã thay phiên nhau liên tục ngày 
đêm chăm lo sức khỏe của người 
bệnh. Nhiều bệnh viện thực hiện khầu 
hiệu : œ Tất cả vi sức khỏe của người 
bệnh ›. Nhiều cán bộ y tế đã tận tâm 
nghiên cứu, tìm ra những biện pháp 
chữa bệnh có hiệu quả cao, sản xuất 
ra những loại thuốc cần thiết, giảm 
bớt chỉ tiêu ngoại tệ của Nhà nước 
cho wiệc mua thuốc của nước ngoài. 
Đó là những việc làm rất đáng 
biều đương. Tuy nhiên, bên cạnh 
những thành tích là cơ bản ấy, trong 
đội ngũ những người làm công tác y 
lế đã có không ít những hiện tượng 
tiêu cực cần được nghiêm khắc phê 
phán và khắc phục kịp thời. 


Chúng ta không thê đề kéo đài tình 
trạng buông lỏng quản lý thuốc chữa 
bệnh, thái độ tắc trách của một số ít 
cán bộ y tế. Phải kiên quyết đấu 
tranh loại bỏ những tư tưởng và 
hành động xa lạ với bản chất của 
người thảy thuốc xã hội chủ nghĩa, 
như tư tưởng ban ơn, tệ quan liêu, 
hách dịch, cửa quyền, tệ móc ngoặc 
và ăn hối lộ dưới nhiều hình thức. 


Đảng ta đã xác định rõ: “Bảo vệ 
sức khỏe của nhân dân là một nhiệm 
vụ cách mạng cao cá* (2) đối với 
những người làm công tác y tế. Càng 
coi trọng công tác bảo vệ sức khỏe 
của nhân dân, coi trọng vai trò của 
người cán bộ y tế, Đảng ta càng đòi 
hỏi mgười cán bộ y tế phải ra sức 


rèn luyện tư tưởng, nâng cao trinh 
độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, 
trau đồi đạo đức cách mạng theo lời 
Bác Hồ dạy: «!hầu thuốc như mẹ 
hiền». Cùng với việc chàm lo nâng 
cao trình độ chính trị, tư tưởng, 
năng lực chuyên môn, phầm chất đạo 
đức, tỉnh thần và thái độ phục vụ 
của người cán bộ y tế, các cấp Đảng 
và chính quyền cần tim cách ồn định 
và cải thiện đời sống của cán bộ, 
nhân viên y tế từ trung ương đến 
cơ SỞ. | 
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Bảo vệ và tăng cường sức khỏe 
của nhân dân là trách nhiệm của 
toàn Đảng, toàn đàn ta, trách nhiệm 
của các ngành, các giới, các địa 
phương, trước hết là của ngành y tẽ. 
Muốn tạo được sự chuyền hiến mạnh 
mẽ“ trong công tác này, phải tăng 
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 
Đẳng, sự chỉ đạo của các cấp chính 
quyền, phải tồ chức tốt việc phối 
hợp giữa ngành y tế với các ngành, 
các địa phương, và bản thân ngành 
y tế phải .có cố găng lớn, 


Trong điều kiện khó khăn chung 
hiện nay, nhiều cơ sở y tế đã làm tốt 
việc quản lý, chăm sóc sức khỏe của 
nhân dân. Ngành y tế cần kịp thời 
tông kết và phô biến sâu rộng những 
kinh nghiệm hay, cách làm tốt và 
đầy mạnh phong trào thi đua học 
tập các điền hình tiên tiến. Những 
người cán bộ y tế, những chiến sĩ mà 
chức năng cao quý là chăm lo sự 
sống của con người, hãy nhận rõ 
nhiệm vụ vẻ vang của mình, nêu cao 
đạo đức của người cán bộ y tế xã hội 
chủ nghĩa, hết lòng cống hiến trí tuệ 
và sức lực của mình, phục vụ tốt sự. 
nghiệp bảo vệ và tăng Cường sức 
khỏe của nhân dân. 


(l0, (2) Báo cáo chính trị của BCHTƯPĐ 
tại Đại hội V, Tạp chí Cáng sản, số 4-1982, 
tr. 60. 
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BÀI NÚI fỦA ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG-(HINH 


với cán bộ và đại biều nhân đân 


tỉnh Đồng -nai 


Các đóng chí nà đồng bảo thân mến, 


ÂN dầu tiên đến thăm 

tỉnh Đồng-nai — trong 

không khí kỷ niệm Cách 

mạng Pháng Tám và 

chuản bị Quốc khánh 2-9, 
tòi rất phấn khởi, vui mừng. 


Nhân đản cả nước đều biết Đồông- 
nai trước đày là một mình đất kiên 
cường của miền Nam thành đồng Tô 
quốc ; một tỉnh của chiến trưởng miễn 
Đông anh đũng. một cần cứ địa vững 
chắc trong hai cuộc kháng chiến chồng 
thực đân Pháp và chống đế quốc Mỹ. 
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
tám gương bất khuất của chị Võ- Thị- 
Sáu, người con gái đất đỏ, được khúc 
sâu tronø tâm trí thế hệ ngày nãv và 
cả những thế hệ mai sau, như mội 
thiên anh hùng ca bất diệt. Trong 
kháng chiến chống Mỹ, trên mảnh đất 
Đồng-nai. có biết bao khu rững, ngọn 
núi, khúc sông đã trở thành tên gọi 
của nhiều chiến công lửng lầy ghi 
vào trang sử vẻ vang của 30 nàm 
khang chiến, cứu nước Ì 


1ò quốc ghi công những cán bộ, 
đăng Xiên, những chiến sĩ và đồng 
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bào Đồng-nai đã đũng cảm hy sinh 
vi sự nghiệp bảo vệ và xảy dựng đãi 
nước. 

Tình đoàn kết keo sơn trong chiến 
đâu và lòng tin sắt đá vào sự lãnh 
đạo của Đảng và của Bác Hồ đã 
không ngừng được bồi dưỡng và phát 
huy qua biết bao thử thách, trở thành 
truyền thống về vang rất đáng tự 
hào của nhân đân Đồng- nai. 


Ngày nay, hòa nhịp cùng với bước 
phát triền của cách mạng miền Nam: 
sau ngày giải phóng, truyền thống 
đoàn kết đó được nhân lên gấp bội. 
Đó là nhân tố bảo đảm cho đang bỏ 
và nhản dân Đồng-nai tiếp tục tiến 
lên mạnh mẽ trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tỏ 
quốc xã hội chủ nghĩa trên một vị trí 
Liền tiêu, cửA ngõ của thành phố Hà- 


“Chi-Minh, nối liền với các tính B2 cũ 


và miền duyên hải nam Trung-bộ. 

Qua mắãy buồi đi thăm một số cơ sở, 
gặp gỡ cán bộ, công nhàn, nông đàn 
và làm việc với các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh, được' mắt thấy. tai nghe 
công việc làm ăn của các đồng chí và 
đồng bào có nhiều tiến bẹ, tôi rất 
phản khởi và có những ấn tượng rất 
sàu SáC.. 
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Nhân địp này, tôi xin gửi tới toàn 
thề cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và 
nhàn đân trong tỉnh lời thăm hồi An 
cản của Ban chấp hành trung ương 
Đăng,` đứng đầu là đồng chí Tông bí 
thư Lê-Duâän, lời thăm hỏi ân cần 
của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước 
và Hội đồng bộ trưởng. Tôi cũng 
xin chuyên tới anh chị em thương: 
binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, 
gia đình có công với cách mạng, các 
cán bộ hoạt động lâu năm ở Đồng- 
nai những tỉnh cảm thắm thiết nhât. 


Dưới đây, tôi xin phát biêu ý kiến 
về ba vấn đề: 

— Thành tích và chuyền biến bước 
đầu. 

— Mấy nhiệm vụ cấp bách của đản 
bộ Đồng-nai. | : 

— Phát huy tinli chủ động và tính 
sáng tạo, đưa Đồng-nai vững bước 
Liến lên chủ nghĩa xã hội. 

Về những vấn đề đó, tôi chỉ nhãn 
mạnh một số điềm cần chú ý. 


I—- THÀNH TÍCH VÀ CHUYỀN BIẾN BƯỚC ĐẦU 


Các đồng chí uà đồng bào thân miễn, 


Từ sau ngày giải phóng. đảng bộ 
và nhàn dân Đồng-nai đã ra sức phấn 
đấu, giành nhiều thắng lợi trên các 
mặ! cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng kinh tế và phát triền văn hóa, 
gi? vững an ninh chính trị và trật 
tự, an toàn xã hội, từng bước củng 
_©ố Đảng, chính quyền và các đoàn 

thể. Sản xuất và đời sống của nhân 
dàn đần đần trở lại bình thưởng, 


tính hinh chung trong tỉnh có những, 


cauyên biến ngày càng tốt đẹp, tạo 
điều kiện cho bước phát triền mạnh 
mè hơn nữa trong thời gian tới. 


{ — Trên Ymặt trận kinh lế, đẳng bộ 
yà nhân dàn Đồng-nai đã đạt được 
những thành tựu đáng kề. Đó là việc 
khắc phục những hậu quả nặng nề 
của 30 năm chiến tranh tàn phá, là 
những cố găng liên tục trên mặt trận 
sản xuất nông nghiệp, trong đó tông 
_điện tích gieo trồng là 211 000 héc ta 
được ồn định đề phát triền cây lương 


thực. cày thực phẩm và cây công. 


nghiệp. Nhờ đó đã bước đầu tự cân 
đối được lương thực và đóng góp một 
phần cho Nbà nướcÂđời sống của 
nhân dân bát đầu được cải thiện. Đó 
là thành tựu của công cuôe cải tạo xã 
hội chủ nghĩa ở Đồng-nai: xóa bỏ 


giai cấp tư sản mại bản ở thành thị, 
tẬp trung trong tav Nhà nước hàng 
trăm xí nghiệp lớn nhỏ; phong trào 


“hợp tác hóa nông nghiệp có những 


tiến bộ đáng kề. Đó là thành tựu của 
việc tăng cường năng lực sản xuất của 
các ngành kinh tế trong tỉnh với 
những cơ sở vật chất — kỹ thuật được 
xây dựng từng bước. Trong phân 
phối, lưu thông, đã cố gắng vươn lên 
nắm nguồn hàng, phục vụ sản xuất, 
đời sống và xuất khẩu. 


Những thành tựu trên đây là niềm 
tự hào chính đáng của đang hộ và 
nhân dân Đồng nai trong việc giải 
quyết những vấn đề kinh tế và đời 
sống bằng sự eố gắng của bản thản 
mình và được sự giúp đỡ của trung 
ương và các tỉnh bạn, mở ra triền 
vọng khai thác tốt hơn những tiềm 
năng hiện có, đưa nền kinh tế Đồng- 
nai vượt qua khó khăn, tiến lên 
vững chắc. 

2— Trên mặt trận oăn hóu, đảng 
bộ và nhân dân Đồng-nai cũng đạt 
được những thành tựu nhất định. 
Nền giáo dục được cải tạo theo 
hướng xã hội chủ nghĩa ; vấn đề đào 
tạo cán bộ, nghiên cứu và ứng dụng 
khoa học, kỹ thuật, chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân, đầu tranh loại 
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trử văn hóa phản động, đồi trụy của 
Mỹ — ngụy đề lại, xây dựng nền văn 
hóa mới v.v. đều có những tiến bộ 
đáng kề. Trong sự nghiệp xây dựng 
và ,bảo vệ Tổ quốc, xuất hiện ngày 
càng nhiều những tấm gương tiêu 
biều cho đạo đức xã hội chủ nghĩa. 
Tuy nhiên, trên mặt trận này vẫn 
còn những khó khăn. phức tạp. Đó 
là những khó khăn, phức tạp trong 
bước trưởng thành và có thẻ từng 
bước khắc phục được. 

J — Và trấn áp phản cách mạng, 
đã đạt được tiến bộ quan trọng 
trong việc truy quét và làm tan rã 
hàng trăm tồ chức phản động, phát 
hiện và truy bắt một số cơ sở CIA 
và bọn gián điệp khác, đấu tranh 
chống bọn phản động đội lốt tôn giáo, 
chống vượt biên và thâm nhập từ bên 
ngoài vào. Công tác trừng trị bọn tội 
phạm hình. sự, giáo dục và cải tạo 
bọn lưu manh, bọn phá Tối, trật tự 
và bọn làm nghề bất chính cũng có 
những kết quả nhất định. Nhờ đó, an 
ninh chính trị và trật tự, an toàn 
xã hội được giữ vững, bảo đảm diều 
kiện cần thiết cho sự hoạt động bình 
thường của các cấp, các ngành. 

4 — Cơ sở Đảng, chính quuền, các 
đoàn thề quần chúng, các lực lượng 
Uñ lrang nhân dán được xây dựng 


và củng cố hầu khắp các nơi trong 
tỉnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, cối 
cán được chú trọng đào tạo và bồi 
dưỡng, cùng với một số cán bộ được 
tăng cường từ trung ương về, tử các 
nơi đến, đà phát huy truyền tl:ống 
đoan kết giúp nhau, hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao. Năng lực lĩnh 
đạo, quản iý và tồö chức thực hiện 
của các cấp, các ngành trong tỉnh 
được nâng lên một bước. 


Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi 
nhiệt liệt hoan nghênh và biều dương 
những thành tích của đẳng bộ, chính 
quyền, các lực lượng vũ trang nhàn 
đàn và của Mặt trận Tô quöc Việt- 
nam ở tỉnh Đồng-nai trước đày đã 
chiến đấu kiên cưởng, cếng hiến xuất 
sắc vào thắng lợi lịch sử giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước, và 
ngày nay trong sự nghiệp xàyv dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
đã đạt được những thành tích quan 
trọng. Tôi khen ngợi các đơn vị và 
cá nhân tiên tiến trong tỉnh thuộc 
các tồ chức do Trung ương và do địa 
phương quản lý, trong 8 năm qua, 
đã lập được những thành tích xuất 
sắc trên các mặt công tác, đặc biệt là 
trên mặt phát triền sản xuất, ön định 
đời sống, củng cố an ninh và quốc 
phòng. 


II - MẤY NHIỆM VỤ CẤP BÁCH CỦA ĐẢNG BỘ ĐÔNG-NAI 


Tôi sẽ không nói tất cả những vấn 
đề kinh tế — xã hội mà các đồng chí 
phải giải quyết lâu dài, chỉ dựa trên 
tỉnh thần cơ bản của nghị quyết Đại 
hội lần thứ V và nghị quyết Hiội nghị 
lần thứ ba và lần thứ tư của Ban 
chấp hành trung ương, nêu lên mấy 
vấn đề cấp bách mà trước mắt các 
đồng chí cần tập trung sức lực giải 
quyết cho tốt. 


1 — Phát huụ các thế mạnh uề kinh 
lế của lỉnh Đòng-nai. 
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Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp 
hành trung ương Đăng đã nhấn manh: 
mỗi địa phương phái tự lực vươn 
lên với tỉnh thần làm chủ, khai thác 
cíc thế mạnh của mình, dê cân đối 
nhu cầu của địa phương và đóng 
góp cho Nhà nước. 

Tỉnh Đông-nai có những thẻ mạnh 
gì về kinh tế và làm thế nào phát 
huy được những thế mạnh đó * 

Với khoảng 7650 km” đất tự nhiên 
và 1400 000 đân,,Đồng-nai là một trong 


__ — ~— 


những tỉnh lớn của cả nước; có đất 
đai và lao động là hai cái vốn quý 
nhất đề xây dựng thành một tỉnh giàu 
mạnh. Ngoài rừng và biên, Đồng-nai 
còn có một điện tích đất đai rộng lớn 
và thích hợp đề phát triền cây lương 
thực, cây thực phầm và cây công 
nghiệp (ngắn ngày và dài ngày). Với 
khu còng nghiệp Biên-hòa, Đồng-nai 
có một lực lượng cơ khí tương đối 
mạnh, có một đội ngũ công nhàn có 
tay nghề khá, lại có một lực lượng 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
có truyền thống lâu đời. 


Với điều kiện thuận lợi và khả 
năng to lớn như vậy, Đöng-nai cần 
phát huy bốn thế mạnh: nông nghiệp, 
công nghiệp. lâm nghiệp và ngư 
nghiệp, sớm xây dựng thành một 
tỉnh có cơ cấu công — nông nghiệp 
hợp lý, 

Muốn phát huy được các thế mạnh 
đó, trước hết phải giải quyết cho 
được vấn đề lương thực 0à Lhực phảrn: 
đủ dùng cho nhân dân trong tỉnh, 
cũng cấp một phản dáng kề cho trung 
ương và bước đầu có dự trữ. Với 
-80 kơ một. đầu người như hiện nay, 
mức bình quân lương thực của Dồng- 
nai văn còn thấp. Do đó, vấn đề 
lương thực, thực phảm đạng còn là 


vấn đề nóng bóng. Đề giải quyết vấn 


đề kinh tế cấp bách đó, Đồng-nai căn 
có kế hoạch chấm đứt sớm tình trạng 


“đất hoang hóa còn nhiều; rừng bị 


chặt phá bửa bãi: biên chưa được 
khai thác đúng mức; lực lượng lao 
động chưa sử dụng hết. 

Phải đây mạnh †hâm canh, lăng 0ụ, 
mở rộng phong trào làm ruộng cao 
sản. Tích cực mở rộng diện tích 
lủa bằng những công trình thủy lợi 
vửa và nhỏ ở những nơi đã được 
khảo sát và quy hoạch. Thực hiện 
phương thức nông — lâm kết hợp, 
trồng xen cây lương thực, cây thực 
phầm trên điện tích trồng rừng và 
diện tích trồng cây công nghiệp dài 
ngày, Đóng thời, giải quyết cho dược 


vấn đẻ chế biến và tiêu “thụ: đưa 
màu vào cơ cấu bữa ăn, bồ sung 
nguôn thức ăn cho gia súc và trao 
đòi với các tỉnh khác. 


Trên cơ sở giải quyết một 
vững chắc văn đề lương thực, 
phầm, Đồng-nai cần tiếp tục phát 
huy các thế mạnh về rừng, cây công 
nghiệp. Yêu cầu bức thiết là mau 
chóng trồng lại và phủ xanh gản 
100000 héc ta rừng bị phá và kiên 
quyết ngăn chặn phá rừng. Cần phát 
triển mạnh cây công nghiệp ngắn 
ngày : đậu tương, đậu xanh, lạc, mía, 
thuốc lá. Đöi với cây công nghiệp dài 
ngày, phải xem cao su là cây chủ 
lực, đồng thời coi trọng cà phê, cọ 
dâu, đào lộn hột, dừa v.v. 


cách 
thực 


Đề phát huy các thế mạnh về nông 
nghiệp, làm nghiệp, tỉnh cần coi 
trọng hơn nữa việc phát triền công 
nghiệp, tích cực xây dựng sớm cơ 
cấu kinh tế công — nòng nghiệp của 
tỉnh và cơ cấu kinh tế hợp lý của 
từng huyện, bảo đảm công nghiệp gắn 


"bó với nông nghiệp ngay trên địa 
“bàn huyện. Công nghiệp, tiêu công 


nghiệp và thủ công nghiệp cần phục 
vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp. 
Ra sức phát triên các ngành chế biến 
nóng sản, lâm sản, trước hết chế biến 
màu, cao su, cà phê, mía, thuốc lá... 


.Đồng thời, xây dựng một số ngành 


có điều kiện phát triền dê cung cấp 
tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng 
trong tỉnh và trao đôi với các địa 
phương khác, như vật liệu xây dựng, 
đồ gỗ, đồ gốm. Cần thấu suốt phương 
chàm: Nhà nước và nhân dàn cùng 
làm, trung ương và địa pÏIhrơng cùng 
làm đề góp phần xây dựng Nhà máy 
thủy điện Trị-an, tăng thêm nguồn 
điện cho còng nghiệp, nông nghiệp và 
tiêu, thủ công nghiệp Phải có những 
hình thức phối hợp, liền kết sản 
xuất, kinh doanh hợp lý giữa công 
nghiệp địa phương và công nghiệp 
trung ương trên địa bàn tỉnh, giữa 
Đông-nai và các tỉnh bạn, đề tạo 


lồ 


thêm nguồn hàng phục vụ tiêu đùng 
và nguyên liệu cho công nghiệp, tiểu, 
thủ công nghiệp, và đề xuất kbầu. 


Tóm lại, trên cơ sở khai thác các 
thế mạnh về kinh tế của mình, Đồng- 
nai phải phấn đấu đề sớm càn bằng 
được giá trị hàng hóa của tỉnh cung 
cấp cho trung ương với giá trị hàng 
hóa trung ương cung cấp cho tỉnh và 
tiến tới vượt giá trị hàng hóa của 
trung ương đề góp phần vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa nước nhà. 


2 — Cần phải lam chủ trận dịa phân 
phối. tưu thông. Trong mấy năm qua, 
trên mặt trận này, Đông-nai đã có 
những tiến bộ đáng kề. Cuối tháng 4 

vừa qua, tỉnh ủy có nghị quyết Uỗ5 về 
lũng cường hương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, quản lỤ thị trường 0â củi lạo 
Ihương nghiệp tư nhân. Nghị quyết 
nêu lên những thành tích đã đạt được 
và đề ra những công việc phải làm 
trong thời gian tới, Đây là điều rất 
đáng mừng, chứng tỏ các đồng chỉ đã 
nhận rõ phân phối, lưu thông là trận 
địa cấp bách nhất, nh, bỏng nhất 
hiện nay. _ 


Ở đây, trên mặt trận phân phối lưu 
thông còn nhiều khó khăn, phức tạp. 
Như nghị quyết của tỉnh v đã ehi rõ : 
hiện nay ta chưa nắm được hàng, 
chưa nắm được tiền (lương thực chỉ 
mới nắm được 11 tông sản lượng, 
thịt lợn 27,7%, cá biền 21.6%, lạc 
14%..); một phần quan trọng bàng 
và tiên đáng lẽ ta phải năm thì lại bị 
tuôn, bị múc ra? thị trường tự do. 
bọn tư sản, tư thương tranh mua 
hàng nòng sản và hàng cóng nghiệp 
với Qua đầu cơ, buôn lậu, móc 
ngoc, trốn thuế, họ rút được một 
lượng bàng khá lớn của kính tế quốc 
doanh, và do có trong tay một khỏi 
lượng tiền mặt, tạo thành vòng quay 
của hàng và tiền ngoài sự kiêm: soát 
của ta, gày rồi và phá ta một cách 
ác liệt! Họ đây giá gạo tăng vọt, từ 
đó kéo các giá khác tăng theo, làm 
cho tiên lương thực tế của công nhân, 


9) 


viên chức và lực 
giảm sút, 


lượng vũ trang 


Tỉnh hinh đó ảnh hưởng xấu đến 
sản xuất, đến quản lý, làm giảm hiệu 
lực và xói mòn cơ $ở của kế hoạch. 
Hõ ràng, nếu không nắm được hàng, 
được tiền thì không thê năm được 
khối lượng sản phầm xã hội làm ra. 
Làu nay, ta thường nhấn mạnh vân 
đề tăng khối lượng sản phầm mà tt 
quan tâm đến văn đề ai sẽ nám khỏi 
lượng sun phảm đó. Nhà nước hay 
từ nhàn 2 Thực tế chứng mình rằng 
chúng ta đã đề thất thoát hàng hó., 
vật tư vào tav tư san và tư thương 
không ít. 


Là một tỉnh sản xuất ra khối lượng 
lớn hàng nông sản, hàng tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp. Đồng-nai 
cần phải có kế hoạch nắm cho được 
khối lượng hàng hóa đó. Mát khác, 
phải nắm phần lón sản phầm còng 
nghiệp do các khu vực sản xuất tập 
thể và tư nhân làm ra bảng nhiều 
biện pháp: kinh tế, hành chính. giáo 
dục. Phải từng bước nắm. độc. quyên 
bồ lương thực 0à những nông sản 
hàng hóa có giá trị cao.! Phải tăng 
cường quản lý chặt chẽ vật tư, hàng 
hóa của các cơ sở kinh tế quốc doanh, 
chấm đứt hiện tượng tuôn hàng ra 
ugoài, nghiêm cấm buôn bán vải tư 
kỹ thuật và thiết bị áân xuất ra thị 
trường tự do. Cần mở rộng kinh 
doanh thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa đề tiến đến làm chủ thị trường. 
tich cực cải tạo và quản lý thị trường 
tự do, kiên quyết loại trừ tư sản 
thương nghiệp ra khỏi thị trường 
nông thôn và thành thị. 


Đời sống của cán bộ, còng nhàn, 
vien chức và các lực lượng vũ trang 
là một vấn đẻ cấp bách đòi hỏi đẳng 
bọ Đồng-nai phải giải quyết nhanh 
và tốt, Ơ đảy, khâu chỉnh 1à phải 
đầy mạnh sản xuất, trên cơ sở đó mà 
nám được hàng, nắm được tiền, bảo 
đảm cung cấp đủ và đúng thời gian 
những mặt hàng thiết yếu 1ieo định 


lượng; ngoài re, có thề phân phối 
theo giá chỉ đạo của ta những mặt 
hàng không theo định lượng; đồng 
thời, thực hiện tốt chế độ lương 
- khoán, lương sản phầm trong khu 
vực sản xuấ! theo đúng tỉnh thần kết 
"luận của Bộ chính trị sửa đồi lại 
quyết định 25 CP của Hội đồng bộ 
trưởng. 

Trêa mặt trận phân phối, lưu 
thông, các đồng chí cần chú ý trước 
hết đến thành phố Biên-hòa. Đây là 
nơi sản xuất ra hàng công nghiệp, 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp, 
nơi tập trung công nhân, viên chức, 
một thị trưởng tiêu thụ lớn. Đồng 
thời, cũng là địa bàn hoạt động, quấy 
rối của giai cấp tư sản, các hạng 
thương nhân trong thành phố, hoặc 
tử thành phố Hồ-Chi-Minh đến, hoặc 
từ các tỉnh vào. Do vậy, các ngành, 
các cơ sở của trung ương và của tỉnh 
Đồng-nai tại `. cần phải phối hợp 
mọi cố gắng, Ì am chủ cho được thị 
trường ở thành.phố Biên-hòa, góp 
phần quyết định vào việc ồn định 
sản xuất và đời sống trong tỉnh. 


Phân phối, lưu thông là trận địa 
đấu tranh khá gay go. phức tạp. Vi 
vậy, trên mặt tràn: này, phải có sự 
phối hợp đồng bộ và chặt chẽ về chủ 
trương, biện pháp cũng như về hoạt 
động thực tiễn giữa các ngành co liên 
quan. €ần tập trung trí tuệ tập thè, đi 
sâu nghiên cứu, tìm ra giải pháp cụ 
thề, đúng đán và hành động tích cực, 
nhằm thúc đảy mạnh sản xuất, nắm 
được hàng, nám được tiền, làm chủ 
thị trường, ồn định đời sống. 


3 — Đi đôi với việc thiết lập trật tự 
xã hội chủ nghĩa trên mặt trận phân 
phối, lưu thông, Đồng-nai cần đầu 
mạnh công cuộc cải lạo xã hội chủ 
nghĩa đối 0ới các lhàảnh phần kinh lễ 
phi rũ hội chủ nghĩa. 

Trong mấy năm qua, về củi Tạo công 
(hương nghiệp từ doanh, Đồng-nai đã 
đạt được những thành tựu nhất dịnh. 
Đã xóa bỏ giai cấp tư sản mại bản, cải 


tạo một bộ phận quan trọng côug 
thương nghiệp tư bản tư doanh, đưa 
một bộ phận tiều, thủ công nghiệp vào 


các hình thức làm ăn tập thề tử thấp 


đến cao; tô chức, sắp xếp, sử dụng 
một bộ phận những người buôn bán 
nhỏ trong một số ngành hàng thiết yếu. 


Trong nông nghiệp, đã đưa 1% hệ 
nông dân với I§X diện tích canh tác 
vào các hình thức làm ăn tập thề: đã 
có 14 hợp tác xã, 648 tập đoàn sẵn xuất 
và gần 1500 tồ đoàn kết sẵn xuất; 
tronụ đó hơn 605 hợp tác xã và hơn 
z0Ã tập đoàn sẵn xuất thực hiện khoán 
sản phầm đến người lao động. Trong 
phong trào. đã xuất hiện nhiều hợp 
tác xã và tập đoàn sản xuất tiên tiến. 


Nhưng tỉnh ủy cũng nhận tháy rằng, 
vừa. qua, Đồng-nai có phún coi nhẹ cải 
tạo công thương nghiệp tư bản tư 
doanh, tiều, thủ công nghiệp và 
thương nghiệp nhỏ ; phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp phát triền chàm, 
chưa đều và chưa thật vững chắc. 
Nói chung, việc củng cố và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất chưa thường 
xuyên, liên tục, nhận thức chưa rõ 
về cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
trong chặng đưởng đau tiên của thời 
kỳ quá độ, về sự gản bó quan hệ sản 
xuất với lực lượng sản xuất, về nhiệm 
vụ xày dựng nên kinh tế xã hội chủ 
nghĩa thống nhất trong et nước. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa là nhiệm 
vụ cơ bản của cuộc cách mạng về 
quan hệ sản xuất, nhằm mục tiêu xóa 
bỏ chế độ người bóc lột người, xác 
lập quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ 
nghĩa, mở đường cho lực lượng sản 
xuất phát triền, đưa nền kinh tế nước 
ta từ sản xuất nhỏ lên sân xuất lớn 

xã hội chủ nghĩa. , 


Đang bộ Đông-nai cần phấn đấu 
đề đến năm 1985 hoàn thành về cơ 
bản cải tạo công thương nghiệp tư 
đoanh; triệt đề xóa bỏ sớm chủ nghĩa 
tư bản trong thương nghiệp: chuyên 
đân những người buôn bán nhỏ không 


~ 
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cản thiết trong lưu thông sang sản 
xuất và các hoạt động dịch vụ. Phấn 
đấu đến cuối năm 1985 thực hiện cho 
được nghị quyết Đại hội lần thứ ba 
của tỉnh đảng bộ Đồng-nai: đưa 70— 
80% nông dân vào làm ăn tập thề với 
hỉnh thức phô biến là tập đoàn sản 
xuất và hợp tác xã; số còn lại, tÔ 
chức thành các tồ đoàn kết sản xuất, 


Căn phải kết hợp chặt chẽ giữa 
'cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng 
làm chính; cải tạo đề đầy mạnh xày 
dựng, xây dựng đề thúc đây và củng 
cố cải tạo; trong cải tạo, phải gắn 
chặt xây dựng, trong xây dựng không 
buông lỏng cái tạo. Ngay trong khi 
tiến hành cải tạo đã có xây dựng, vừa 
cải tạo vừa xây dựng. Nội dung xây 
dựng là gì 2 ù 


1 — Trên cơ sở xóa bỏ quan hệ sản 


xuất tư bản chủ nghĩa, xác lập quan. 


hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa về cả ba 
mặt: chế độ sở hữu, chế độ quản lý 
và chế độ phân phối. Việc xác lập 
chế độ sở hữu về tư liệu sàn xuất 
không có nghĩa là đã có ngay quan hệ 
sản xuất mới. Nếu không chăm lo xây 
dựng, tăng cường chế độ sở hữu. chế 
độ quản lý và chẽ độ phản phối, thi 
quan hệ sản xuất mới không thê thúc 
đầy lực lượng sản xuất được. Nghĩa 
là, sau khi cải tạo, xóa bỏ các quan 
hệ cũ mà không xây dựng cái thay thế 
thỉ quan hệ cũ sớm muộn cũïg sẽ xuải 
hiện trở lại. 

Xóa bỏ quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa phải gắn liền với việc xóa 
bỏ chế độ sử hữu tư nhân về tư liệu 
sản xuất, trong đó có việc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với những người 
sản xuất nhỏ và buôn bán nhỏ, vì 
«nền sản xuất nhỏ hằng ngày, hằng 
giờ. luôn luôn để ra chủ nghĩa tư bản 
và giai cấp tư sản » (1), vì “tư bản 
làm cho sản xuất nhỏ liên hợp lại, 
tư bản sản sinh ra từ nền sản xuất 
nhỏ ® (2). 

2 — Xâu dựng oà tồ chức lại sản 
xuất, kinh doanh trong phạm vi toàn 
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tỉnh, trong từng ngành kinh tế ~ kỹ 
thuật, từng địa phương và từng cơ 
sở. Xây dựng và hoàn thiện cơ ché 
quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
lấy kế hoạch làm trung tâm; vận 
dụng đúng đắn quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ: bảo 
đảm cho Nhà nước nắm được đại 
bộ phận sản phẩm hàng hóa dẻ 
phân phối có kế hoạch và đáp ứng 
các nhu cầu bợp lý của xã hội; bảo 
đảm kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi 
(ch của toàn xã hội, lợi ích của tập 


-_ thể và lợi ích của người lao động. 


Trong và sau khi tiến hành cái tạo. 
cần tận dụng cơ sở vật chất — kì 
thưạt sẵn có, tích cực xây dựng và 
phát triền thêm lực lượng sẵn xuất và 
đưa nhanh tiến bộ khoa học — kt 
thuật vào sản xuất. Nghĩa là, sau cài 
tạo, không những phải xây dựng dc 
đuy trỉ sản xuất, kinh doanh, mà còn 
phải từng bước phần đấu đầy mạnh 
sản xuất, kinh doanh, ôn định và cải 
thiện đời sống của người lao đóng 
hơn trước khi cải tạo. Có như vạt 
mới thê hiện được mục đích của cuộc 
cách mạng về quan hệ sản xuất là 
nhằm thúc đầy sản xuất, tăng nang 
suất lao động, mở đường cho lực 
lượng sản xuất phát triền. 

Vi vậy, nội dung của xây dựng ở 
đây có cả xây dựng quan hệ sản tua! 
mới và xây dựng lực lượng sản tuàải 
„)ỚI- ` 

3 — Từng bước xây dựng cơ chó 
Dàng lãnh đạo, nhân dân làm củu, 
Nhà nước quản lý. Trong đó, xây 
dựng Đảng thành hạt nhân lãnh đạo 
trong tất cả các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh; xây dựng chính quyền các 
cấp vững mạnh, nhất là chính quyền 
phường, xã, quận, huyện; xây dựng 
và tăng cường hoạt động của các đoàn 
thê nhàn dàn, ra sức phát huy quyền 
làm chủ tập thề của các đoàn thể cả 

(1) V.Ï Lê-nin: Toản tệp. Nxb Tiến bộ. 


Mát-xcơ-va, 1978. tập 41, tr. 7. 
(2) Sách đã dẫn. tập 13. tr. 188. 


trong sản xuất, phân phối. trong tô 
chức đời sống vật chất và văn hóa Ở 
Cơ SỞ. 


Cải tạo xã hội chủ nghĩa là quá 
trình làm cho cơ cấu năm thành phần 
kính tế ở Đồng-nai không ngừng 
chuyền biến theo hướng: kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thề phải được 
chăm lo xây dựng) củng cố và phát 
triền ngày càng lớn mạnh; kinh tế tư 
bản chủ nghĩa từng bước được cải 
tạo. thu hẹp lại và sẽ bị xóa bỏ ; kinh 
tế công tư hợp doanh còn tồn tại một 
thởi gian và được tô chức lại. Còn 
vẻ kinh tế gia đỉnh hiện chiếm một 
vị trí quan trọng thì cần được coi 
trọng đúng mức; song kinh tế gia 
đỉnh không phải là một thành phần 
kinh tế ngoài các thành phần kinh tế 
nói trên; kính tế gia đỉnh của xã 
viên hợp tác xã chẳng hạn nằm trong 
quỹ đạo của kinh tế xã hội chú nghĩa, 
cỏn kinh tế gia đỉnh của người sản 
xuất cá thê thì thuộc về thành phần 
kinh tế cá thề. _ 


Trong quá trình cải tạo, cần tỉnh 
táo xem xét những hiện tượng tiêu 
cực xảy ra trong đời sống kinh tế — 
xã hội bằng quan điềm giai cấp và 
đấu tranh giai cấp của Đảng. Khi bọn 
đáảu cơ, buôn lậu, bọn làm ăn phi 
pháp. bọn ăn cắp, phá hoại thị trường 
đang dùng mọi thủ đoạn đề xàm lấn 
kinh tế xã hội chủ nghĩa thi các cơ 
sở sản xuất và kinh doanh thuộc 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
cần phải tồ chức cuộc tiến công quyết 
liệt, đánh bại chúng, chứ không thê 
bị lôi cuốn vào cơn lốc tự phát tư 
bản chủ nghĩa. 


Hiện nay, do các thành phân kinh 
tế xã hội chủ nghĩa chưa được hoàn 
thiện và quản lý tốt, nhiều thê chế 
hành chính, quan liêu, bao cấp đang 
bị xóa bỏ, song những thê chế mới 
chưa được xác lập hoặc chưa hoàn 
chỉnh, nên kinh tế xã hội chủ nghĩa 
chưa vươn lên làm chủ thị trường, 
chưa đủ sức tiến công có hiệu lực 


vào khuynh hướng tự phát tư bản 
chủ nghĩa của những người sản 
xuất nhỏ và khuynh hướng phục hồi 
chủ nghĩa tư bản của giai cấp tư sản. 
Dó là chưa kề hậu quả nặng nề của 
cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm, chưa 
nói đến âm mưu thâm độc, xảo quyệt 
của bọn bành trướng, bá quyền Trung- 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ, tiến 
hành kiêu chiến tranh phá hoại về 
nhiều mặt chống nhân dân ta. 


Cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra 
gay go, quyết liệt trong quá trinh cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Đề giành thắng 
lợi trong cuộc đấu tranh đó, điều có 
tính quyết định là phải ra sức xây 
dựng thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa lớn mạnh, củng cố và phát 
triền các khu vực kinh tế quốc doanh 
và tập thê. Trong lĩnh vực phân phối. 
lưu thòng; các ngành công tác trên 
mặt trận này cần tích cực tham gia 
vào cuộc đấu tranh đó, nhằm mở 
rộng trận địa của chủ pghĩa xã hội, 
đầy lùi thế lực tự phát tư bản chủ 
nghĩa một cách có hiệu quả. 


Nắm vững đường lối chung và 
đường lối kinh tế của Đẳng trong cả 
thời kỳ quá độ, đáng bộ Đồng-nai 
cần tiếp tục đầy mạnh cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với các thah 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, 
khắc phục tỉnh hình chậm trễ trong 
việc chỉ đạo phong trào hợp tác hóa : 
nhưng trárnih nóng vội, giản đơn. làm 
Ồ ạt. 

4— Yêan ninh 0à quốc phòng, Đồng- 
nai đã có nhiều thành tích đáng phần 
khởi. Nhưng Đồng-nai là một tỉnh có 
nhiều rừng núi, bở biền dài và khúc 
khuỷu, tiếp giáp với nhiều địa bàn 
phức tạp. Bên trong, bọn EFUL.RO, bọn 
phản động đội lốt tôn giáo vẫn còn 
lén lút hoạt động. Do đó, sự thâm 
nhập và phá hoại của kể địch sẽ liên 
tục và cuộc đấu tranh của ta sẽ phức 
lạp, gay 69. 

Vừa qua, các đồng chí đã thực hiện 
tốt nghị quyết 03 của Bộ chính trị về 
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đấu tranh chống chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của bọn bành trưởng, bá 
quyền Trung-quốc cản kết với để quốc 
Mỹ. Các đồng chỉ cần thực hiện tốt 


hơn nữa nghị quyết quan trọng đó 


của Bộ chính trị. 


Căn giáo dục rộng rãi, sâu sắc cho 
cán bộ, đáng viên và nhân dân trong 
tỉnh nhận rõ âm mưu mới của kẻ thù, 
luôn luôn mài sắc cảnh giác, không 
mội chút mơ hồ đối với chúng. 


Lực lượng vũ trang của tỉnh phải 
thường xuyên được củng cố và tăng 
cường. Phải làm tốt việc tuyên quân, 
giao dục cho nhàn dàn và thanh niên 
ta hiều rõ luật nghĩa vụ quản sự đề 
làm tròn trách nhiệm của mình trong 
việc bảo vệ Tô quốc. 

Cần phát huy mạnh mẽ vai trò làm 
chủ tập thề của quần chúng, của các 
tô chức cơ sở trong công tác an ninh 
và quốc phòng. Dưới sự lãnh đạo của 
Đăng và dựa vào quần chúng, chính 
quyền phải làm tròn nghĩa vụ của 
chuyên chính vò sản. 


5— Về công lác tư tưởng 0à lồ chức, 
trước mất, đăng bộ và nhản dân 
Đöỏng-nal cần ra sức phấn đấu thực 
hiện đây đủ và nghiêm chỉnh nghị 
quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp 
hành trung ương về công tác tư tưởng 
và tô chức, bảo đảm thực hiện thắng 
lợi những nhiệm vụ kinh tế — xã hội 
cấp bách nói trên. 


Công tác tư tướng và tồ chức phải 
thấu suốt nội dung còng nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ ià: tạp 
trung sức phát trin mạnh nông 
nghiệp, coiL nông nghiệp la mặt trận 
hàng đâu, dưa nóng nghiệp một bước 
lén san xuảt lớn xã hội chủ nghĩa, ra 
sức đâu Imrạnh sản cuất hàng tiêu dùng 
Uà liếp tục tây dựng !HỘI số ngành 
công nghiệp nặng quan trọng ; kết hợp 
nông nghiệp, công nghiệp hàng tiều 
dùng 0à công nghiệp nặng trong mội 
cơ cắu cóng — nòng nghiệp hợp lủ. 
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Cần giáo dục cho cán bộ và nhân 
đàn Đồng-nai có nhận thức đúng đản 
về thời kỷ quá độ lèn chủ nghĩa xã 
hội,: không mơ hồ về cuộc đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh giữa hai con 
đường trên lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, xã hội, văn hóa và tư tưởng... đề 
giải quyết đứt khoát vấn đề «ai thắng 
ai ® trên địa bàn Dồng-nai. 

Công tác tư tưởng và tô chức phái 
bảo đảm cho Nhà nước hoàn toàn cỏ 
khả năng thiết lập trật tự xã hội chủ 
nghĩa trên mặt trận phản phối, lưu 
thông. Vấn đề quan trọng hàng đầu 
là trên cơ sở đầy mạnh sản xuất, Nhà 
nước phải nắm được hàng, nắm được 
tiên đề làm chủ phân phối, lưu thông 
và tiêu dùng. Phải nắm vững các 
ngành kinh tế then chốt, phát triền 
mạnh kinh tế quốc doanh, trên cơ sở 
đỏ nắm đại bộ phận sản phầm làm ra, 
chống tham ô, mất mát, rò rỉ. 

Yêu cầu cấp bách của công tác tư 
tưởng và tồ chức hiện nay là tích cực 
xây dựng nền văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa, bồi đưỡng 
và phát huy quyền làm chủ tập thề, 
tính thần lao động sáng tạo, nâng cao 
trinh độ văn hóa, khoa học, làm cho 
hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác — l.ê- 
nin giữ vị trí thống thị trong xã hội. 
Những yêu cầu ấy chỉ có thề đạt được 
thông qua công tác tuyên truyền, giáo 
dục bền bỉ, thường xuyên trong lao 
động sản xuất và trong đấu tranh cách 
mạng đề cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xày dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trên mặt trận quốc phòng và an 
ninh, công tác tư tưởng và tồ chức 
cân làm cho cán bộ và nhân đân Đồng- 
nai nhận rõ bản chất phản động và 
âm mưu thâm độc của bọn bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc đối với 
Việt-nam và đối với cả ba nước Đòng- 
dương. Trên cơ sở đó, thường xuyên 
nâng cao cảnh giác, theo dõi chặt chế 
diễn biến của tỉnh hình chung có liên 
quan đến âm mưu và khả năng hành 
dộng của địch đề chủ động, kịp thời 
có chủ trương đối phó thắng lợi. 


III- PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG VÀ TÍNH SÁNG TẠO, 
ĐƯA ĐỒNG-NAI VỮNG BƯỚC TIỀN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Các đồng chí uà đồng bào thân mến, 


Cả nước ta cũng như Đồng-nai đều 
xuất phát tử một nền sản xuất nhỏ là 
phồ biến tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội, bổ qua giai đoạn phát triên tư 
bản chủ nghĩa. Với đặc điểm ấy, 
chúng ta vừa phải cải tạo cái cũ, vừa 
xâv dựng cái mới tử gốc đến ngọn. 
Phải tạo ra cả lực lượng sản xuấ t mới 
và quan hệ sản xuất mới, tạo ra cơ 
sở kinh tế mới và kiến trúc thượng 
tầng mới, tạo ra đời sống vật chất mới 
lẫn đời sống tỉnh thần và văn hóa 
InỚi. 

Quá trinh ấy đòi hỏi lãnh đạo phải 
suy nghĩ sâu sắc, nắm vững đặc điềm 
của dịa phương, phát huy sáng kiến 
và kinh nghiệm của quản chúng nhân 
dàn, nghiên cứu, tim tòi, vận dụng 
đúng đán quy luật từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng cơ cấu kinh tế công— 
nòng nghiệp, phát triền sản xuất, 
từng bước ồn định và cải thiện đời 
sống nhân dân. Phải năng động, sáng 
tạo, chứ không thề trì trệ, bảo thủ 
hoặc giáo điều, rập khuôn. Phải xuất 
phát từ thực tế sinh động, đứng vững 
trên mảnh đất của mình, thấu suỏt 
đường lối chung và đường lối kinh 
tế của Đảng và vận dụng sáng tạo vào 
hoàn cảnh cụ thề. 

Phải tô chức và chỉ đạo thực hiện 
các nghị quyết một cách khoa học. Có 
nghị quyết đúng là cần thiết. Nhưng 
sau khi có nghị quyết rồi thi vấn đề 
bất tay vào hành động, lồ chức thực 
hiện nghị quuết đóng vai trò quyết 
định. Do vậy, cần phải có một phương 
thức làm việc thật sự khoa học, sao 
cho từ khâu chuẩn bị nghị quyết đèn 
khí ra nghị quyết và sau đó là thực 
hiện nghị quyết là một quá trình phát 
triền liên tục, xuất phát từ tỉnh hinh 


thực tế, nắm bắt kịp thời những sáng 
kiến của quản chúng. Có như thế mới 
bảo đam thực hiện các nghị quyết 
một cách đúng đán, đồng bộ và có 
hiệu quả ,cao. Phải biết phát hiện 
nhân tố mới, bồi đưỡng điền hình tốt 
và nhân ra thành phô biến. Phải làm 
tốt công lác kiềm tra, đôn đốc, công 
tác lồng kết, rút kinh nghiệm và chẽ 
độ thưởng, phạt nghiêm mình. Bệnh 
quan liêu, xa thực tế, không nhạy bén 
với cuộc sông, bảo thủ, trị trệ hoặc 
tự đo, tùy tiện, vô tô chức, vô kỷ 
luật chẳng những không cho phép tà 
lãnh đạo một cách khoa học mà cũng 


không cho phép ta phát huy được 


tính năng động, tính sáng tạo của 
quần chúng. ` | 

Xâu dựng đội ngũ cán bộ ở DĐồng- 
nai là một vấn đề cực kỳ quan trọng. 
Cần gấp rút đào tạo, bồ sung hàng 
loạt cán bộ xuất thân tử công nhân, 
nông dân lao đóng và trí thức cách 
mạng. Phát huy dến mức cao nhất 
khả năng và kinh nghiệm lãnh đạo 
của các cán bộ cũ đã qua nhiều thử 
thách trong quá trình hoạt động cách 
mạng ; đồng thời, coi trọng việc đảo 
tạo; bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ trẻ, 
cán bộ nữ trong công tác lãnh đạo, 
quản lý cũng như trong công tác khoa 
học, kỹ thuật. Chính sách cán bộ của 
Đẳng ta là kết hợp kinh nghiệm của 
cán bộ lớn tuôi với sức vươn lên của 
cán bộ trẻ tuôi, phát huy ưu điểm của 
từng loại căn bộ. 

Đăng bộ Đồng-nai còn có một lực 
lượng cán bộ bồ sung tử trung ương 
về, từ các tỉnh khác đến. Có nhiều 
đồng chí đã gán bó với Đồng-nai tử 
nhiều năm nayv. Các cấp bộ Đẳng và 
các cấp chính quyền, các đoàn thê cần 
đánh giá đúng mức tỉnh thần đó, quan 
tàm giúp đỡ thiết thực, sử dụng hợp 


(Xem. liếp trang 50) 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN — (ÔNG (CỤ 
LÀM (HỦ (ỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG 


Cơ chế đã thành công thức của Đẳng 

ta được ghi vào các nghị quyết 
của Đại hội Đăng lần thứ IV và lân 
thứ V và chác chắn sẽ còn phát huy 
hiệu lực cho đến khi nào đất nước ta 
xảy dựng xong chủ nghĩa xã hội : Dẳng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 
dàn làm chủ, Đỏ là quan điềm Mác— 
Lê-nin ứng dụng vào thực tiên Việt- 
nam trên cơ sở tầm nhin bao quát về 
sự phát triên của chủ nghĩa xã hội 
theo các quy luật vận động của nó, 
có tính đến kinh nghiệm rút ra tử 
quá trình đi lên của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em. 


Trong cơ chế đó, các cơ quan dân 
cử giữ vai trò đặc biệt quan trọng, 
bởi các cơ quan dân cư — theo lIiến 
pháp nước ta — vừa thề hiện chức 
năng làm chủ xã hội của nhân dàn 
lao động, vừa trực tiếp quản lý xã hội. 


Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phân 
biệt với các nền dàn chủ khác ở tính 
giai cấp — vì lợi ích của ai — đồng 
thời ở đặc trưng quần chúng lao động 
tự minh quyết dịnh các vấn đề lớn 
nhỏ của đất nước. Quyền quyết định 
ấy được bảo dảm thành văn trong 
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NGUYỄN-HỮU-THỌ 


Hiến pháp nước ta: 4 Ở nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam› người 
chủ tập thê là nhân dân lao động... ° 
(Điều 3); €“Ơ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam, tất cả quyền lực 
thuộc về nhân đân. Nhân dân sử dụng 
quyền lực Nhà nước thông qua Quóc 
hội và Hội đồng nhân dân các cấp đo 
nhàn đân bảu ra và chịu trách nhiệin 
trước nhân dân...® (Diều 6); «Quoc 
hội là cơ quan đại biêu cao nhất của 
nhân đàn, cơ quan quyền lực Nhà 
nước cao nhất của nước Cộng hòa vÃ 
hội chủ nghĩa Việt-nam... » (Điều 82); 
® Hội đồng nhân dân là cơ quan quyên 
lực Nhà nước ở địa phương, đo nhàn 
đàn dịa phương bầu ra, chịu trách 
nhiệm trước nhàn dân địa phương và 
chính quyền cấp trên..." (Điều 111). 
Nếu Quốc hội có quyền bầu và bãi 
miền các thành viên Hội đồng Nhà 
nước và Hội đồng bộ trưởng thị Hỏi 
đồng nhàn dân các cấp có quyền bu 
và bãi miện các thành viên của š 
bạn nhàn đản các cấp, sửa đôi hoặc 
bãi bỏ những quyết định không thích 
đáng của Ủy ban` nhân đân cùng cất. 
hoặc cúa Hội đông nhân dân cấp dười 
trực tiếp... 


Dân chủ là một như cầu khách quan 
của con người muốn ngày mỗi dược 
tự do hơn, bình đẳng hơn trong quan 
hệ giữa người và người. Nhu củu äy 
bức xúc nlư nhu cầu con người muốn 
ngày mỗi chế ngư hiệu quả hơn sự 
ràng buộc của thiên nhiên đề nàng cao 
đời sống vật chất. Đó là hai mạt của 
mà! tònec thề, lS gi chi o.rụ p0 
phát tì ên hành tình 
chúng ta. 


lề s4 Œ+: 


của lịca sử 


Dân chủ là một thực thị sống động; 
một nền đàn chủ nhất định là sàn 
phm của một xã hội nhất dịnh, đồng 
thời với tư cách một hình thái ý 
th:rc, nó góp phần thúc đầy bước tiến 
của xã hội và cùng biến đồi với bước 
tiến ấy. : 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa thành 
công ở nước ta có nghĩa là nhân dân 
ta nắm trong tay những tiền đề vững 
chắc đề xây đựng một nền dàn chủ lý 
tưởng mà nhiều thế hệ từng mơ ước, 
đã có điều kiện chuyền dân chủ từ 
dạng nguyện vọng sang đàng phấp 
chế, gắn chặt nền đàn chủ ấy với quá 
trinh giải phóng sức sản xuất, sáng tạo 
quan hệ tương hỗ mới, bảo đảm cho 
đất nước và nhân dàn lao động một 
tương lai hoàn toàn khác xưa. 


Như vậy, nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa phải trải qua những mức độ 
khác nhau trên bước dường khòng 
ngừng hoàn thiện. Môi mức độ phản 
ánh những nét đặc thủ của mỗi một 
thời kỷ cụ thề mà nền đàn chủ — với 
ý nghĩa là quyền lợi của nhân dân 
lao động — không thê không tuân thủ 
một cách tự giác: hoàn cảnh đôi nội, 
đối ngoại, tỉnh hinh chính trị và an 
ninh, trình độ của nền kinh tế và văn 
hóa của đất nước... Riêng về văn 
hóa — tức là khả răng tiếp thụ và sử 
dụng quyền đàn chủ của quần chúng 
lao động, — Lê-nin đã nói: “Chúng 
ta biết rất rõ ý nghĩa của tỉnh trạng 
lạc hậu về văn hóa của nước Nga, nó 
ảnh hưởng như thế nào đến chính 
quyền Àô viết, chính quyẻn nàv về 


nguyên tắc đã đưa lại một chế độ dân 
chủ vô sản cao nhất, đã đem lại một 
kiều mẫu về chế độ dân chủ cho toàn 
thế giới; chúng ta biết rằng tình 
trạng lạc hậu về văn hóa ấy làm ô 
nhục Chính quyền Xô viết như thế 
nào, và khói phục chế độ quan liêu 
như thế nào ® (J1). 


Vấn đề là chấp nhận mức độ tất 
yếu của tùng thời kỷ cụ thê đó, đồng 
thời không nên bao giờ nhìn nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa như một cái gì 
cứng ngắc, đồng hóa tính tát vếu của 
từng thời kỷ cụ thê với cái đích mà 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa luôn 
luôn bắt buộc phải vươn tới. Trên tất 
ca, mặc dù có những quy định trong 
từng bước thực hiện, song yêu cầu 
xác lập, củng cố và hoàn thiện nền. 
dàn chủ xã hội chủ nghĩa bao giờ 
cũng là nói bận tâm của những người 
cộng sản, xuất phát từ chỗ nhịn sự 
thực hiện dân chủ không phải là 
chuyện rộng lượng ban ơn mà là 
nghĩa vụ của Đẳng cầm quyền phải 
mang đến cho quần chúng. Thành 
tựu của chủ nghĩa xã hội bao giờ 
cũng được đánh đấu bằng tiến bộ 
(rong cải thiện đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dân lao dòng, 
cùng với tiến bộ trong sinh hoạt dân 
chủ của toàn xã hỏi. Dàn chủ là cơ sở 
đề thực hiện tập trung, cũng như khái 
niệm chuyên chính của chúng ta nhất 
thiết phát huy trên nền tẳng dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. 


Tóm lại, như Lê-nin nói, «chúng 
ta chưa bao giờ coi hoạt động của 
chúng ta nói chung, và liên pháp 
của chúng ta nói riêng, là một kiều 
máu hoàn bị.. Chúng ta sẽ không 
đuy trị điều đó đến muôn đời vạn 
kiếp» » (2), nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa đòi hỏi không ngừng được 
hoàn thiện. Các Nghị quyết của Dùng 


(1) V.]. Lâ-nin : Bản tè pháp chế xđ hội 
chủ nghĩa, Nhà xuặt bản Sự thật. Hà-nội, 970. 
tr. 2Ô7. 

(2) V.l. Lãâ-nin : Sách đá dẫn. tr. 86. 


23 


ta, Hiến pháp và nhiều luật lệ khác 
của Nhà nước ta một mặt khẳng 
định tính chất của nền dàn chủ xã hội 
chủ nghĩa như là thuộc tính của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam, 
một mặt đề ra mục tiêu và bước đi 
cụ thề trong từng thời kỳ, và trước 
sau nhãn mạnh yêu cầu thực hiện 
đân chủ, đưa dàn chủ vào đời sống 
xã hội, bảo vệ và phát triền nó là 
một trong những nhiệm vụ chiến 
lược của Dáng và Nhà nước ta. 


* 


Theo lliến pháp, tô chức chính 
quyền nước ta chia làm bốn cấp: 
trung ương, tỉnh (hoặc thành phố, 
đặc khu), huyện (hoặc quận, thị xã, 
thành phố trực thuộc tỉnh), xã (hoặc 
phường, thị trấn). 


Bài viết này phát biểu một vài 
suy nghĩ về vai trỏ của Hội đồng 
nhân đản — tức là cơ quan dân cử 
địa phương. 


— Trước hết cần nói rõ điều sau 
đày: tô chức quản lý 4 cấp là do 
chủng ta lấy quản lý lãnh thổ làm 
cái khung, trong điều kiện cä nước 
ta cỏn ở trình độ kinh tế — xã hội 
nóng nghiệp chậm phát triên — nước 
ta là một trong khoảng vài mươi 
quốc gia dạt mức thủ nhập bình quản 
tính trên đầu người thấp nhất thế 
giới. Sau này, Khi trình độ công 
nghiệp của chúng ta cao hơn, khi mà 
cơ cấu công — nỏng nghiệp trở thành 
cái nền cho toàn bộ nén kính tế dất 
nước, tỉnh hình Khách quan đó sẽ 
chỉ cho chúng ta phương pháp phân 
cập quản lý mới, tương ứng. Rhông 
có gỉ cố định trong sự phản cấp này. 
Phân cấp quản lý lãnh thô không có 
mục dịch tự thản, chẳng qua đó là 
sự lựa chọn hinh thức quản lý tối ưu 
trong một bối cảnh xác định. Lúc 
nào cách phản cấp hiện thời tỏ ra 
không còn tác dụng tích cực hay bắt 
đầu gày trở ngại cho sự phát triển 
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của sản xuất thi chúng ta lại sẽ xem 
xét và thay đồi nó. 


Cho đến nay các cấp hành cbính 
từ tỉnh đến xã trong cả nước ta đều 
đã có Hội dỏng nhân dân do cử tri 
bầu theo thề thức trực tiếp và bỏ 
phiếu kin. Ở nhiều địa phương, tính 
chất dân chủ trong bầu cử Hội đồng 
nhàn dàn được tôn trọng, do đó tạo 
lòng tin và phấn khởi trong quản 
chúng cử tri và cũng nhờ đó, Hội 
đồng nhân dân ở những nơi này 
có thề thực hiện được chức năng 
của mình; nhiều Hỏi đồng nhàn dân 
cố gắng phần ánh nguyện vọng quần 
chúng cho Ủy ban nhân dân, góp ý 
về sự điều hành công việc của Ủy 
ban, giữ sinh hoạt nội bộ Hội đồng 
đều đặn và giữ liên hệ mật thiết với 
cử tri. Chúng ta có thề nhắc đến Hội 
đồng nhân dân thành phố Hồ-Chí- 
Minh, tỉnh Long-an và những nơi 
khác. Hội đồng nhân dân cấp thành 
phố eó Ban liên lạc từ nhiều năm nay 
đề theo đõi và chuần bị cho mỗi kỷ 
họp Hội đồng nhân dân; tại mỗi kỹ 
họp Ủy ban nhân dân đã báo cáo 
tỉnh hinh công tác và trả lời các chất 
vấn, ghi nhận các kiến nghị của đại 
biểu. Nhờ vậy, mỗi kỳ họp đã thu 
hút sự chú ý của quần chúng. [.ong- 
an có sáng kiến giao cho lilội đồng 
nhàn dàn (và ban chấp hành các 
đoàn thẻ) xử lý mọi mặt công tác Ở 
những xã, ấp chưa có cơ sở Đảng 
hoặc cơ sở Đảng còn mông, yếu. 
Chính tử những đại biêu ưu tú trong 
các llạậi đông nhàn đàn (và ủy viên 
ban chấp hành các đoàn thề) này mà 
chỉ ủy, huyện ủy tuyên chọn đẳng viên. 


Về mặt thủ Lục, tất cả Ủy baìn nhân 
dân deu do liội đồng nhân dân 
bầu ra. liiện nay không phải ở tất 
cả mọi nơi sự bầu cử đều có nội 
dung, mối quan hệ giữa lội đồng 
nhân dàn và Ly ban nhàn dân dẻu 
được tôn trọng. 


Gần đây, Quốc hội đã thông qua 
và liòi đồng Nhà nước đã ban hài:h 


Luật tö chức Hội đồng nhân dàn và 
Ủy ban nhân dân các cấp — một bước 
kiện toàn bộ máy Nhà nước bằng 
cách thê chế hóa một trong những 
khảu then chốt trong toàn bộ hệ 
thống quản lý của chúng ta. 


* 


Tuy nhiên, phát huy vai áđrò của 
Hội đồng nhân đân theo dúng Hiến 
pháp và luật pháp vẫn còn là vấn đề 
nóng hồi trong yêu cầu hoàn thiện 
nền đàn chủ xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. Nghị quyết của Đại hội lần 
thứ V của Đăng đã nhận xét:... “một 
số cơ quan dàn cử còn hoạt động 
một cách hình thức, chưa làm đúng 
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
như Hiến pháp quy định. Đó ỉia mội 
chỗ yếu trong sự hoqÌ động của bộ máu 
Nhủ nước, cũng là một khuuết điềm 
lrong công tác lãnh dạo của Đang... 
(đo tôi nhãn mạnh — N.H.T.) »Q@). 


Đề khắc phục tình trạng nói trên, 
sắp tới, Hội đồng nhân dàn các cấp 
cản tập trung giải quyết các vấn đề 
sau đày : 

I— lội đồng nhân dàn các cấp 
phải gŸm những đại biều †hái! sự của 
nhàn đản lao dộng, tức là những 
người mà cử tri biết mặt, biết tên, 
biết lại lịch, cùng sống và chiến đấu 
với họ, có quan hệ gáản bó với họ, 
được họ yêu mến và tín cày. Cần 
chấm dứt tỉnh trạng đại biều chỉ 
liếp xúc với cử trí trước ngày bảu cử, 


2— Do nhiệm vụ quản lý đất nước 
môi ngày mỗi đòi hỏi năng lực và 
đạo đức khe khắt hơn, đại biều Hội 
đồng nhân dân phải là những người 
vửa có uy tín, vừa có trinh độ chính 
trị, vừa có kiến thức sản xuất và 
quản lý kinh tế — xã hội — văn hóa, 

3— Việc chọn lựa đại biều Hội 
đồng nhàn dân phải đúng tỉnh thần 
đàn chủ và thủ tục pháp lý, do Mặt 
trận Tô quốc hiệp thương với các 
đoàn thê và tham khảo ý kiến quần 


chúng rộng rãi mà đề cử. Tất cả việc 
lựa chọn phải được tiến Đ"NH VỐN 
khai, rõ ràng. 


Uy tín của Hội đồng nhân dàn chỉ 
có thê đạt được khi quần chúng tự do 
và nghiêm túc chọn lựa đại biêu ưng 
Ý của mình. Trong trường hợp đó, 
và chỉ trong trường hợp đó, Hội 
đồng nhân dân mới đúng là công cụ 
làm chủ của nhân dân lao động. mới 
có tiếng nói có sức nặng đại diện cho 
cử tri. 

4 — Hội đồng nhân dân các cấp là 
cơ quan quyền lực của Nhà nước ở 
địa phương, cho nên phải tự mình 
nâng cao hiều biết công việc quản 
lý đề hoặc trực tiếp quản lý 
công việc hoặc kiểm tra và giảm 
sát công việc quan lý của chính quyền, 
đủ khả năng thực hiện các chức trách 
được quy định trong Hiến pháp và 
luật pháp. Cần phân biệt Hội đồng 
nhân dân với Xlặt trận đân tộc thống 
nhất. Mặc dù cơ cấu Hội đồng nhân 
dân có thê gồm đại diện của nhiều 
tầng lớp, và trong hoạt dộng thực 
tiên, Hội đông nhàn dàn thê hiện 
chính sách đoàn kết dàn tộc, nhưng 
Hội đồng nhàn dân là một tô chức 
đơn nhất, hoạt động với tư cách cơ 
quan Nhà nước, nắm trong tay quyền 
lực quản lý xã hội, trong khi Mặt 
trận là sự liên kết có điều kiện giữa 
các lực lượng xã hội khác nhau mà 
phương thức hoạt động chủ vếu là 
hiệp thương đề tim sự nhất trí. 


5 — Phải bám sát các điều khoản 
của lHIiến pháp và của Luật tô chức 
Hội đồng nhân dàn và Ủy ban nhân 
dàn trong mối quan hệ giữa Hội 
đồng và Ủy ban các cấp. Điều 21 
của Luật tô chức, căn cứ vào điều 115 
của lliến pháp, quy định rõ những 
vấn đề «nhất thiết phải được tháo 
luận và giải quyết trong các kỷ họp 
Hội đồng nhàn dânĐ?: quyết định kế 


t3) Van kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà -nội, 
tập LÔ tr. 111. 


đồng nhà ân, đàn về tất 


hoạch và dự toán ngân sách của địa 
phương, phê chuẩn việc thực hiện kế 
hoạch và quyết toán ngân sách đó, 
quyết định phương hướng và chủ 
trương lớn về kinh tế, văn hóa, xã 
hội, an ninh, quốc phòng; xét báo 
cáo về công tác của Ủy ban nhân 
dàn... bầu và bãi miễn các thành 
vi`n của Uy ban nhân dân, sửa đồi 
hoặc bãi bỏ những quyết định không 
thích đáng của Ủy ban nhân dân,v.v. 
Thực hiện đúng điều 24 của Luật tồ 
chức là thực hiện phản chức năng 
chủ yếu nhất của Hội dồng nhân dân. 


Thực hiện đúng Điều 21 có nghĩa 
là Hội đồng nhàn dàn không phải là 
một cơ quan lập ra cốt cho có hình 
thức. 

6 — Đề bảo đảm Hội đồng nhân dân 
nằm được tỉnh hình, việc thực hiện 
Diều 27, 28 và 29 của Luật. tö chức Hội 
đồng nhàn đân và Ủy ban nhân đàn có 
một ý nghĩa rất thực tiễn. Với các Đan 
chuyên trách và Ban thư ký, lội đông 
nhàn đàn thêm phương tiện làm việc. 
Vấn đề liện nay là tạo điều kiện cụ 
thể cho các Ban đó hoạt động. 


7 — Ủy ban nhân đản có trách 
nhiệm báo cáo và xin ý kiến llội 
cả các công 
việc của Ủy bàn, phái đáp ứng các 
đòi hỏi tìm hiểu tỉnh hình của Hội 
đồng và phải trả lời các chất vấn của 
Hội đồng, cũng như thị hành các 
khuyến cáo, sửa đồi, thậm chí hủy bỏ 
của Hội đồng đối với các chủ trương 
của Ủy ban mà Hội đồng thầy là 
không thỏa dáng. 

Đày là nguyên tắc trong luật định, 
nó không phải do “hảo tâm P của Ủy 
bạn, Cùng cần đứt khoát một. quan 
diêm: mỏi quan hệ giữa Hội dồng 
nhân đân và Ủy ban nhàn dân là 
mối quan hệ thiết lập băng cơ chế — 
không dính dáng đèn cương vị về 
mạt Đảng của cá nhân những người 
ở hai cơ quan đó, 


* 


V_U 


Nghị quyết Đại hội lần thứ V của 
Đảng nói rõ: «phải phấn đấu... làm 
cho Hội đồng nhân dân các cấp hoại 
động đúng với vị trí là cơ quan quyền 
lực Nhà nước ở địa phương, quyết 
định những vấn đề quan trọng trong 
việc xây dựng địa phương... * (4). 


Thực chất của vấn đề, như Lê-nin 
nói: « Trên lời nói, thì bộ máy chính 
quyền®xô viết là bộ máy chính quyền 
của tất cả quần chúng lao động: 
nhưng thực tế thì mọi người chúng 
ta không ai còn lạ rằng còn xa nứới 
được như thế. Không phải vi pháp 
luặt gây ra trở ngại, như trước kia 
dưới chế độ tư sản. Pháp luật của 
chúng ta, trái lại, đã tạo ra những 
điều kiện thuận lợi. Nhưng trong vấn 


- đề này, nếu chỉ có pháp luật khong 


thôi thì chưa đủ. Mà cần phải tiến 
hành một công tác lớn lao về giáo 
dục, tŠ chức, văn hóa, công tác đó 
không thề nào dùng pháp luật mà 
hoàn thành nhanh chóng được, no đỏi 
hỏi một sự cố gắng lớn lao và làu 
dài » (5). 

Nhận xét của Lê-nin- về tình hình 
nước Nga vào buồi đầu thực hiện 
nén dân chủ xô viết cũng là nhận 
xét về tình hình nước ta hiện thời. 


Dương nhiên, như phần đau bài 
viết này có đề cập, những mặt còn 
phải tiếp tục hoàn thiện trong cơ chẻ 
vốn không phải là ít, nhưng điều có 
ý nghĩa nhất là mỗi đẳng bộ phải 
chắp hành nghiêm chỉnh những quy 
định của luật pháp. 


Chúng ta phải chứng tổ trong đời 
sống thực tế sự cần thiết của cơ chẻ 
đân chủ — và ở đây, sự cần thiết của 
Hội đông nhân dân — như là một biều 
hiện không thề thiếu được trên đường 
böi đắp ngày mỗi vững bền nền tảng 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, một bệ 
phân của chế độ mới 


(4) Sách đã dẫn. tr.l12. 
(5› V.I.lê@-nin : Hảaa sề pháp chế x¿ hội 
chủ nghĩa. Nxb Sự thật, Hà nội, 1970. tr287 


(HỦ NGHĨA (UỐC TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
TRỦNG HÀNH ĐỘNG 


GẢY 3 tháng 11 năm 1978, hai nước 
Việt-+nam và Liên-xô ký Hiệp 
ước hữu nghị và hợp tác. Đánh giá ý 
nghĩa của Hiệp ước, đồng chi Lê- 
Duần nói: “Hiệp ước này tạo điều 
kiện cho hai nước không ngừng phát 
triền quan hệ chính trị và hợp tác 
mọi mặt, ra sức ủng hộ lắn nhau trong 
công cuộc bảo vệ hòa bình và trong 
sự nghiệp lao động sáng tạo P. Với việc 
ký liiệp ước đó, quan hệ giữa Việt- 
nam và Liên-xô bước vào một giai 
đoạn mới hẳn về chất, giai đoạn phát 
triền cả về bề rộng lẫn bề sâu. 


KỶ niệm lần thứ 5 ngày ký Hiệp 
ước, chúng ta xiết bao vui mừng nhận 
thấy sức sống vĩ đại của Hiệp ước 
thẻ hiện trong 5 năm qua. Các quan 
hệ kinh tế, văn hớa, khoa học — kỹ 
thuật giữa hai nước được tăng cường 
và mở rộng hơn cả về quy mô, phạm 
vi lẫn chất lượng và hình thức. Các 
quan hệ chính trị và sự phối hợp 
hành động giữa hai nước trên trường 
quốc tế trở nên chặt chẽ hơn bao giờ 
hết vì lợi ¡ch của hai nước cũng như 
của cộng đồng xã hội chủ nghĩa, vì 
hòa binh ở khu vực này và thế giới. 
Đăng cộng sản, chính phủ và nhân 


TRẦN .-QUỲNH 


dân Liên-xô đã đành cho nhân đân 
Việt-nam sự ủng hộ tích cực, sự giúp 
đỡ to lớn, quý báu và đầy hiệu qua. 
Thời gian ký lhệp ước chính là 
thời gian nhân đàn ta vừa đánh thắng 
xong để quốc Mỹ lại phai đối phó 
ngay với cuộc chiến tranh xâm lược 
hai gọng kim của bọn bành trướng, bá 
quyền Bac-kinh. Phan bội lại tỉnh hữu 
nơhị làu đời giữa hai dàn tộc Việt- 
nain — Trung-quốc, chúng đã cát đứt 
mọi quan h©ghợp tác và giúp đỡ nhau, 
rút chuyên gia, bỏ dờỡ các công trình 
đang xúy dựng. Và khi bị thất bại 
trong chiến tranh xàm lược, cùng với 
đế quốc Mỹ, chúng vận đèng thị hành 
chính sách bao vày kinh tế triệt đề 
đối với nước ta, đồng thời chúng tiên 
hành một kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt chống nước ta, hòng làm 
cho nước ta chảy máu » và Kiệt quệ 
đề ép ta nhượng bộ về chính trị. 
ngoại giao, hv vọng tạo thời cơ tiến 
hành chiến tranh xâm lược nước ta 
một lìn nữa hỏòng thôn tính nước tỉ, 
thực hiện giác mơ làu đời của chúng 
bành trướng xuông Đòng Nam Ả. 
Nhưng mưu đồ của chúng đã bị thất 
bại. 5 năm qua, chúng ta đã đạt được 


BAN) 


những thành tựu to lớn trong công 
cuộc phát triền kinh tế và củng cố 
quốc phòng. Chúng ta đã đánh tháng 
cuộc chiến tranh xâm lược hai gọng 
kim của Trung-quốc, đã giúp nhàn 
dân Cam-pu-chia anh em thoát khỏi 
họa diệt chủng của Pôn Pốt và hồi 
sinh nhanh chóng, đã hợp tác có hiệu 
quả với nhân dàn Lào anh em trong 
công cuệc khôi phục và phát triền 
kinh tế theo chủ nghĩa xã hội. Đạt 
được những thành tựu ấy không phải 
là để. Sự lãnh đạo sáng suối của Đảng, 
sự phấn đấu bền bỉ, sáng tạo của nhản 
dàn ta là nhân tố quyết định nhất: 
nhưng không thê không thấy ý nghĩa 
vỏ củng quan trọng của sự giúp dỡ 
hào hiệp của Liên-xô được tiếp tục 
và tăng cường theo tỉnh thần của Hiệp 
ước hữu nghị và hợp tác. 


Giữa lúc nhàn đân ta đứng trước 


những khó khăn to lớn, là bạn đồng . 


mình hùng mạnh và đáng tín cậy nhất 
của Việt-nam, Liên-xô đã kiên quyết 
đứng bên cạnh nhân dân Việt-nam, 
đáp ứng kịp thời và kháng khái những 
nhu cầu quốc phòng của chúng ta, 
đã cung cấp cho nước ta những 
vật tư kŸ thuật và hàng hóa thiết 
yếu nhất cho sản xuất và đời sống, 
đề cho nền kinh tế của chúng ta 
hoạt động bình thường. Ngày nav,hằu 
như 1002 xăng dầu, trên 70 phân 
bón, trên 80 5 sản phầm luyện kim và 
nhiều loại nguyễn liệu, máy móc, 
thiết bị khác mà nước ta nhập khẩu 
đều là do Liên-xô cung cấp. Về phần 
mình, chúng ta cũng đã có những cố 
gang lớn nhằm tăng xuất khâu sang 
lLiên-xô; trong lĩnh vực này đã bước 
đầu hình thành một số mặt hàng với 
khối lượng ngày càng có ý nghĩa. 
Kim ngạch ngoại thương giữa nước 
ta và Liên-xô trong 5 năm qua đã 
tĩng gấp đôi so với 5 năm trước. 


Việc Liên-xô cung cấp cho chúng ta 
những vật tư kỹ thuật thiết yếu là 
một trong những nhàn tố quyết định 
giúp chúng ta đạt được những tiến bộ 
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quan trọng trong việc tăng sản xuất 
để tự bảo đảm lương thực, khâu trung 
tâm và nóng hồi nhất của mặt trận 
hàng đầu của chúng ta trong chặng 
đường đầu tiên này của thời kỷ quả 
độ là phát triền nóng nghiệp. Mặt 
khắc, điều quan trọng có ý nghĩa 
chiến lược làu đài là Liên-xô đã, 
đang và sẽ giúp ta xây dựng hàng 
trăm công trình bao quát phản lớa 
các ngành kinh tế quỏc đản, kẽ cả các 
công trình hạ tầng cơ sở và cóng trình 
có quy mò tương đối lớn với trang bị 
kỹ thuật hiện đại. Những công trinh 
đang xây dựng khi bước vào sản xuất 
sẽ phát huy tác dụng to lớn đối với 
mọi mặt kinh tế — xã hội của đất 
nước ta.- Chúng là những cờ sơ ái 
chất— hũ thuảt quan trọng đầu tiên cho 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Chúng ta nên hiều ý nghĩa 
to lớn của điều này. Việc xây dụng 
những cơ sở này của kinh tế quốc dân 
đòi hỏi những vốn đầu 'tư lớn và chỉ 
sau một thời gian nhất định mới phát 
huy được tác dụng. Song chỉ có xảy 
dựng cơ sở vật chất —kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội mà chủ yếu nhất, như 
Lê-nin đã dạy, là nền đại công nghiệp 
cơ khí hóa thì mới biến nước ta tử 
một nước sản xuất nhỏ, nông nghiệp 
lạc hậu thành một nước xã hội chủ 
nghĩa có công nghiệp và nông nghiệp 
hiện đại, có văn hóa và khoa học tiên 
tiến, thì cuối cùng mới giải quyết 
được một cách vững chắc vấn đề nâng 
cao không ngừng mức sống của nhản 
đân. kà 

Cùng với lương thực, vấn đề năng 
lượng là một (rong nhũng văn đề gay 
gát nhất của nền kinh tế nước 
ta. Năng lượng của nước ta hiện nay 
mới chỉ đáp ứng được một phản 
nhu cäu của sản xuất và đời 
sống. Từ năm 1978 đến nay, với SỰ 
giúp đỡ của Liên-xô, chương trình 
phát triển năng lượng của Việt-nam 
đã được đây mạnh một cách toàn 
điện và khin trương, Nhà máy nhiệt 
điện Phảá-lại với công suất thiết kế 


610 000 ki lô oát đã hoàn thành một 
khối lượng công việc xây dựng hết 
sức to lớn. Ngày 25-10-1983 vừa rồi, 
tỏ máy số 1 có công suất 110000 ki lô 
oát đã phát điện thành công. Sau một 
số năm nữa, với việc lấp xong toàn 
bộ các tŠ máy theo thiết kế, Nhà máy 
nhiệt điện Phả-lại sẽ cụng cấp cho 
miền Bắc một năng lượng điện nhiều 
hơn toàn bộ năng lượng điện hiện có 


Một năm sau khi ký Hiệp ước, 
chúng ta đã khởi công xây dựng còng 
trình thủy điện Hòa-bìinh với công 
suất gần 2 triệu ki lò oát, một công 
trình lớn nhất vùng Đông Nam Á. 
Công trình Hỏòa-binh không chỉ có 
tác dụng phát điện mà còn có tác 
dụng chống lũ cho đồng bằng Bác-bộ 
và phát triền giao thông thủy trên 
sông Hồng và sông Đà. Liên-xö cũng 
đã thỏa thuận giúp ta xây dựng nhà 
máy thủy điện Trị-an ở miễn Nam, 
một công trình năng lượng đồng thời 
là một công trình bồ sung nước cho 
nòng nghiệp. công nghiệp và sinh 
hoạ ở miền. Đông Nam-bọ. Luận 
chứng kinh tế — kỹ thuật của công 
trình này đã được thông qua: chúng 
ta dang chuản bị khần trương đề có 
thẻ khởi công xây dựng giữa năm 
I$8I. Công suất phát điện của công 
trình này sẽ lớn hơn toàn bộ công 
suất phát điện của tất cả các còng 
trình điện hiện có ở miễn Nam. 


Đồng thời những đường dây 
chuyền tải và các trạm biến áp 110 ki 
lô vôn và 220 ki lô vôn đã và đang 
được xây dựng khân trương. Tông 
sơ đồ phát triền điện lực của Việt- 
nam đã và đang được Bộ năng lượng 
Liên-xô giúp đỡ xây dựng. 

Than là chất mang năng lượng chủ 
yếu của chúng ta hiện nay. 


Đề tăng than cung cấp cho nền 
knh tế quốc dân, Liên-xô tiếp 
tục giúp ta xây dựng những mỏ than 
mới và mở rộng các mỏ than cñ, với 
lồng công suất 5 triệu tấn/năm. Trong 
đó có mô than Mông-dương công suất 


đợt một 145 000 tấn/năm đang đi vào 
khai thác. 

Chỉ trên giác độ năng lượng mà 
xét, khó mà lường hết được tầm quan 
trọng của việc Liên-xô giúp chúng ta 
thăm dò và khai thác đầu khi ở thêm - 
lục địa phía Nam. Tháng 
Liên doanh đầu khí Việt — Xô ra đời. 


. Với sự cố gáảng của các ngành hữu 


quan của hai nước, khu dịch vụ trên 
bờ Vũng-tàu đã hoàn thành. Giếng 
khoan đầu tiên bằng tàu khoan đang 
được tích cực chuẩn bị đề sớm triền 
khai. Dàn khoan cố định số 1 cũng 
đang được khăn trương lắp ráp đề 
sớm bắt đầu khoan. Xí nghiệp liên 
doanh dầu khí Việt — Xô là một bông 
hoa tươi thắm của sự hợptác Việt — Xỏ. 


Giao thông vận tải đóng vai trò 
rất quyết định, đồng thời đang là 
khâu rất vếu trong sự phát triền nền 
kinh tế nước ta. _ 


Trên mặt trận này, chúng ta cũng 
đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của 
liên-xô. Bằng viện trợ không hoàn 
lại, Liên-xô giúp ta tiếp Lục xây dựng 
các công trình giao thông vàn tải do 
Trung-quốc cắt bồ viện trợ và đình 
chỉ xảy dựng. Trong đó, cầu Thăng- 
long là một công trình lớn đã được 
các chuyên gia Liên-xô sửa lại thiết 
kế theo hướng hợp lý hơn và hiện 
đại hơn. lHiện nay, toàn bộ lỗ nhịp 
cáu 2 tầng đã được lắp xong và chỉ 
trong một thời gian rất ngắn nữa, 
trong khi chờ đợi hoàn thành cầu 
vào năm 1985 cho giao thông ô tô và 
đường sát, các loại Ô tô dưới 13 tấn 
đã có thể qua lại cầu, như vậy, các 
luồng vận chuyền ra vào thủ đỏ Hà-: 
nội qua sông lĨồng sẽ được cải thiện 
đáng kể. Liên-xô cũng giúp ta cải 
tạo, mở rộng và trang bị các cảng 
biển, khôi phục đường sắt Thống 
nhất, xâv dựng đầu mối giao thông 
Hà-nội, cung cấp cho ta những loại 
phương tiện vận tải lớn nhỏ 

Cơ khí là ngành kinh tế then chốt 
đối với một nước xã hội chủ nghĩa. 
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6-1981, - 


lLiên-xô đã giúp ta xây dựng nhà 
m:v động cơ đi ê den Sông Công với 
công suất thiết kế 100000 sức 
ngựa/năm (toàn bộ dày chuyền sang 
ñãm sẽ đi vào sản xuất); nhà mảy cơ 
khi Câm-phả sửa chữa. đại tu ô tô 
mó, sẽ khởi công xây dựng nhà máúy 
phụ tùng ô tô 6000 tăn/năm. 

Chúng ta còn có thể kế ra nhiều 
công trình to lớn khác đã được 
xây dựng toàn bộ hoặc từng phần 
hoặc đấ được ký kết đê xây dựng 
trước mát hoặc làu đài như: trạm 
liên lạc vệ tỉnh mặt đất Hoa sen; nhà 
mấy xỉ măng Dỉm-sơn với công suät 
thiết kế 1 triệu 20 vạn tấn/năm (lò xi 
măng số Í đã được đưa vào vàn hành, 
và năm 1£84. cả,2 lò của nhà máy sẽ 
hoạt động); nhà máy căắu kiện bề tông 
làm nhà ở Xuân-mai với còrg suất 
100m? nhà ở/năm: nhà máy thiếc 
Quv-hợp 500 — 1000 tấn/năm (luận 
chứng kính tế —kỹý thuật đã dược 
hoàn thành); khỏi phục và mở rộng 
mo øä Da tít Lào-ecai và xây dựng nhà 
máv làm giàu quặng với công suất Í 
triệu 80 vạn tấn/năm; mở rộng nhà 
máy xu pe phốt phát Lâm-thao từ 10 
van tấn/năm lên 30 vạn tăn/năm; nhà 
máy kính Dáp-câu 4 vạn tần/năm ; nhà 
máv sản xuất máy rên ép; nhà máy 
sạn xuất sản phầm đúc và rên; nhà 
máv van công nghiệp; nhà máy sản 
xuất má kéo; cải tạo đường sắt Lao- 
eal, Hai-phòng thành đường 1435 ; nhà 
má phán đạm ; nhà máy xút ; nhà máy 
xen luy lò ; nhà máy vít cô ; cơ SỞ gang 
thép: các cơ sở lọc đầu và hóa dầu; 
tuyến thông tin vị ba Hà-nội — thành 
phố Hồ Chí Minh v.v. Còn phải kề đến 
một loạt công trình về nòng nghiệp, 
về công nghiệp thực phầm, về thông 
tin bưu điện, về vàn hóa — đời sống. 

5 năm qua cũng là thời kỷ mở rộng 
hợp tác về khoa học — kỹ thuật giữa 
Việt-<nim và Liên-xỏ. Chúng ta đã 
vượt qua thời kỳ hợp tác trên những 
đề tài nhỏ ; giữa hai nước đã xác định 
dược những chương trình, những đề 
tài khea học đài hạn đề cùng phối 


hợp nghiên cứu trong nhiều năm (27 
văn đẻ và Z3 đề tài). Nhiều đề tài vẻ 
điều tra cơ bản có ý nghĩa khoa học 
và thực tiến như điều tra đề xáv 
dựng bộ thực vật chí Việt-nam, điều 
tra sinh thái và hệ động vật rừng Tàáy- 
nguyên, nghiên cứu các vấn đề địa 
chất cơ bản và các quy luật sinh 
khoáng ở Việt-nam, điều tra các tài 
nguyên b:ền v.v. Với sự giúp đỡ kỹ 
thuật của Liên-xôạ chúng ta đang khỏi 
phục và mở rộng trung tâm bạt nhãn 
ở Đà-lạt dùng vào việc nghiên cứu 
khoa học. Một trorg những biều hiện 
sáng ngời về hợp tác khoa học — kỹ 
thuật là chuyến bay vào vũ trụ của 
Phạm-Tuân và Gơ-rơ-bát-cô. 5 năn: 
qua, đã có hơn 5000 chuyên gia Việt- 
nam theo học và nghiên cứu những 
thành tựu khoa học — kỹ thuật và kinh 
nghiệm sản xuất ở Liên-xô. Và găn 
4000 nhà khoa học và chuyên gia Liên- 
xô dã được cử sang công tác ở Việt- 
namn. 


9 năm qua, những hình thức quan 
hệ kinh tế giữa Việt-nam và Liên-xô 
có tính chất phong phú và đa dang 
hơn. Hai nước đã phối hợp kế hoitch 
kinh tế 1981 — 1985; bên cạnh quan 
hệ song phương, hai nước đã bước 
dau tham gia hợp tác trên cơ sở nhiều 
bên trong Hội đồng tương trợ kinh tế. 
Dã xuất hiện những hình thức hợp 
fdc mới như hợp tác trên cơ sở bồi 
hoàn (trồng cao su) và hình thức liên 
doanh (dầu khi). 


Sự giúp đỡ to lớn của Liên-xÔ đỏ: 
với nước ta trong 5 năm vừa qua có 
ý nghĩa cực kỷ quan trọng. Sự giip đã 
ä thật là sô giá. Nó biều hiện tính 
thần quốc tế chủ nghĩa cao cả của 
Dang cộng sản Liên-xô quang vinh. 
đàng của Lê-nin vĩ đại đang luôn luỏn 
gương cao ngọn cờ hòa bình và cách 
mạng trên thế giới, của nhân dân 
Liên-xô vĩ đại vốn có tỉnh cảm sâu 
sắc đối với nhân đàn ta. luôn luôn 
coi việc ủng hộ và giúp đỡ Việt-nam 
là sự nghiệp của lý trí và trái tìm 


minh. Về phần chúng ta, chúng ta đã 

có những cố gắng to lớn đề tiếp thu 

và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ của. 
Liên-xô, bảo đảm thực hiện những 

điều cam kết đã thỏa thuàn, đặc biệt 

là đối với việc xàyv dựng nhiều công 

trình trọng điềm và việc tăng kim 

ngạch xuất khầu sang Liên xô. 


* 


Nước ta là một nước tử sản xuất 
nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
lại vửa ra khỏi chiến tranh với những 
hậu quả rất nặng nề, đồng thời vẫn 
phải tiếp tục chống lại kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của bọn 
bành trướng, bá quyền Trung-quốc và 
làm nghĩa vụ quốc tế của mình. Vi 
vậy chúng ta đang đứng trước rất 
nhiều khó khăn về kinh tế. Nền kinh 
tế của chúng ta còn đang có những 
mất cân đối nghiêm trọng. Thu nhập 
quốc đàn của nước ta hiện nay chưa 
đủ đáp ứng nhu cầu của sản xuất và 
tiêu dùng, chưa có tích lũy. Toàn bộ 
nhu cầu về nhiên liệu, nguyên liệu, 
vật liệu, thiết bị và phụ tùng chủ yếu, 
một phần quan trọng hàng tiêu dùng 
thiết yếu đều phải trông vào nguồn 
nhập khâu từ bên ngoài. Nhiều vấn 
đề cấp bách dang được đặt ra trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỳ quả 
đó tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc 
dầu tranh giữa hai con đường đang 
diễn ra gay gắt. 


Chúng ta hiều rằng muốn tiến hành 
công nghiệp hóa nước nhà đề tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, muốn giải quyết 
những vấn đề kinh tế và xã hội của 
một nước nay mai sẽ có số dân 60 
triệu người, không có một sự giúp đỡ 
quốc tế nào có thề thay thế được sự 
nỗ lực của bản thân. Nhưng mặt khác, 
chúng ta cũng thấy rằng không thê 
làm được những công việc ấv nếu 
không có sự hợp tác và giúp đỡ quốc 
tế. Liên-xô là nước có khả năng và 
điều kiện lớn nhất giúp đỡ và hợp 


tác với ta với tinh thần quôc tế chổ 
nghĩa cao cả. 

Vi vậy, như nghị quyết Đại hội 
của Đảng ta đã đề ra, « Đoàn kết pả 
hợp tác toàn diện 0ới Liên-rô luôn 
luôn là hòn đú tảng của chính sách đối 
ngoại của Đang 0à Nhà nước ta 9. Vì 
lợi ích của nhân dân hai nước, chúng 
ta tiếp tục phát triền mạnh mẽ hơn 
nữa tỉnh đoàn kết chiếm đấu và sư 
hợp tác toàn diện Việt-nam — L.iên- 
xô. Đó là bảo đảm cho thẳng lợi của 
công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây 
đựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân 
ta cũng như cho việc củng cố độc lập 
đân tộc và vị trí của chủ nghĩa xã hội 
trên bán đảo Đông-đương, đồng thời 
đó là một đóng góp tích cực vào việc 
cũng cố và tăng cưởng hệ thống xã 
hội chủ nghĩa, tăng cường cuộc đấu 
tranh vì hỏa bình và chủ nghĩa xã hội 
trên thế giới. | 

Gắn bó chặt chẽ và hợp tác toàn 
diện với Liên-xô là nguyên tắc, là 
chiến lược, đồng thởi là tình cảm 
cách mạng. Chúng ta có nhiệm vụ giáo 
dục nhân dân ta nắm vững nguyên 
Lắc này, thấu suốt chiến lược này, 
biến thành một động lực mạnh mẽ 
đưa sự nghiệp cách mạng của chúng 
ta tiễn lên. w 

Chúng ta đoàn kết và phát triền 
hợp tác với các nướce xã hội chủ 
nghĩa anh em khác. 

Triên vọng hợp tác kinh tế của 


nước ta với các nước thành viên 
Hội đồng tương trợ kinh tế rải 
tốt đẹp. Chúng ta có nhiệm vụ 


phải sử dụng lõi sự giúp đữ của Liên: 
xÔ 0à các nước anh e1m khác, đề nàng 
cao hiệu quả nền kinh tế của nước 
ta, đồng thời tham gia có hiệu quả 
sự phản công lao động quốc tế xã hội 
chủ nghĩa, trước hết là về những sản 
phầm mà nước ta có điều kiện với 
tư cách là một nước ở vùng nhiệt 
đới. Chúng ta ưu tiên dành sự hợp 
tác cho việc phát triền tiềm năng xuất 
khẩu của chúng ta. Đó là phương 
hướng phấn đấu cơ bản đề tạo điều 
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kiện tiển tới hợp tác trên cơ sở cân 
bằng. Điều quan trọng hơn nữa, 
chúng ta phải khắc phục triệt đề tư 
tưởng ÿ lại, phát huy tỉnh thần tự 
lực, tự cường, sử dụng tốt hai cái vốn 
lớn nhất của ta là lao động và đất 
đai. Chúng ta cần nghiêm chỉnh thực 
hiện những hợp đồng đã ký kết. Đặc 
biệt, chúng ta cần nàng cao chất 
lượng những mặt hàng xuất khầu. 


Sự hợp tác với Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác có ý nghĩa 
chính trị vô cùng quan trọng giữa 
lúc chủ nghĩa đế quốc ÀXlÿ tỏ ra cực 
kỳ hiếu chiến, điên cuồng chống chủ 
nghĩa xã hội, giữa lúc chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyền Bắc-kinh tìm mọi 
cách gày chia.rẽ giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa, đặc biệt là giữa Liên- 
xô và Việt-nam. 


Chúng rất tức tối trước sự phát 
triền rất tốt đẹp của quan hệ Việt — 
Xô, bởi vì điều đó là trở ngại lớn 
nhất cho giấc mộng của chúng thôn 
tính nước ta và bành trướng xuống 
Đông Nam Á. Quan hệ giữa hai nước 
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Việt-nam và Liên-xô là quan hệ dựa 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, là quan 
hệ giữa hai đảng mác xÍt — lê nin nít, 
giữa hai nước cùng chung lý tưởng. 
Quan hệ ấy không nhằm đe đọa ai ca, 
mà chỉ phục vụ cho sự nghiệp hòa 
binh và cách mạng của nhàn dàn 
toàn thế giới. Chỉ có những kẻ thủ 
của hòa binh, của tiến bộ xã hội mới 
chống lại quan hệ ấy. 

không gi có thề làm lung lạc tỉnh 
cam đoàn kết, hữu nghị của nhân dân 
ta với Liên-xô vĩ đại. Rề từ Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
đến nay, lòng yêu nước, ý chỉ đảu 
tranh cho độc lập, tự do và chủ nghĩa 
xñ hội của nhân dân ta luôn luôn gắn 
chặt với những tỉnh cảm nồng thám 
và sự tin cậy sàu sắc đối với Liên-rô. 
Phù hợp với truyền thống tốt đẹp 
của nước ta là uống nước nhớ nguỏn. 
tỉnh nghĩa thủy chung với bè bạn. 
được hun đúc trong hàng ngàn năm 
dựng nước và giữ nước, chúng ta 
quyẻt giữ gin và vun trồng cho tỉnh 
hữu nghị Yiệt— Xô đời đời xanh tươi, 


XÂYW KĐỤNđG ĐỘI NGŨ @GIAI CẤPRP 
€ỒNG NHÂN VỮNG RRANEI 


AU thắng lợi hoàn toàn của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nướẻ, 
cách mạng nước ta chuyên sang giai 
đoan mới: giai đoạn xâv dựng chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước. 

Chủ nghĩa xã hội là nguyện vọng 
thiết tha, là lợi ích cơ bản cao nhất 
của Øiai cấp công nhân và nhân dân 
ta. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
thị phải tiến hành công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vẬI 
chất—kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
bởi vì, như Lê-nin đã chỉ rõ: * Người 
ta không thề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội bằng cách nào khác hơn là bằng 
đại công nghiệp ? (1). Trong nhiệm vụ 
trung tâm và then chốt đó, giai cấp 
công nhàn giữ vai trỏ quyết định, 
bởi vì nó vừa là sản phầm của bản 
thân nên đại công nghiệp, vừa là 
người tạo ra nền đai công nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. 

Từ Cách mạng Tháng Tám đến nay, 
nền công nghiệp nước ta không 
ngừng phát triển. Cùng với sự phát 
triên của nền công nghiệp, giai cấp 


công nhân ta đã lớn mạnh về nhiều - 


mặt và có đóng góp to lớn vào sự 
phát triền của toàn bộ nền kinh tế 
quốc đàn và đời sống xã hội. Dội nụũ 


PHẠM - THỂ - DUYỆT 


công nhân, viên chức hiện nay có hơn 
ở triệu người, trong đó 127 triệu là 
công nhân kỹ thuật. Trong số 1,7 triệu 
công nhân kỹ thuật có 125 là công 
nhân có tay nghề từ bậc 4 trở lên, và 
trên 50% là công nhân trẻ được đào 
tạo ở các trường, lớp chính quy. Tuy 
chỉ chiếm khoảng 6% số dân và l5 
số người lao động trong xã hội, đội 
ngũ giai cấp công nhân ta đã làm ra 
hơn 50 tồng sản phầm xã hội, gần 
49% tông thu nhập quốc dân. 

Hiện nay, đất nước ta đang ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. Từ sản xuất 
nhỏ là chủ yếu tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, phải gánh chịu những 
hậu quả nặng nề của mấy chục năm 
chiến tranh liên tiếp và tác động của 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của bọn bành trướng, bá quyền Trung- 
quốc, nền kinh tế của ta đang có 
những mất càn đối nghiêm trọng và 
đang gặp phải những khó khăn to 
lớn, gay gat về nhiều mặt. Sản xuất 
công nghiệp chưa ôn định, nguyên 
liệu, năng lượng, vật tư đều thiểu, và 


(1) lLê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến-bộ, Mát- 
xcơ -va, 1978. tập 45. tr. 126. 
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nhìn chung các xí nghiệp chỉ mới sử 
dụng gần 50 công suất thiết bị máy 
móc. Năng suất lao động giảm sút. 
Tiêu hao vật tư nhiều, giá thành sản 
phầm cao. Việc sáp xếp lại sản xuất 
công nghiệp và xảy đựng cơ bản chưa 
làm được mấy và thiếu đồng bọ. 
Nhiều công nhân không đủ việc làm, 
đời sống công nhân gặp nhiều khó 
khăn. Dày là một thử thách rất lớn 
đối với đội ngũ công nhân, viên chức 
chúng ta. 


Trước tỉnh hình ấy, đại bộ phận 
công nhân, viên chức ta đã giữ vững 
bản chất cách mạng tốt đẹp của giai 
cấp công nhân, tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng, kiên trì chịu đựng 
gian khô, thiếu thốn, không lùi bước 
trước mọi thử thách. Hằng ngày, 
hằng giờ, ở mọi miền của đất nước, 
trên mọi lĩnh vực công tác, đông dảo 
công nhân, viên chức ta, bằng hành 
động cụ thể trong sản xuất, trong tô 
chức đời sống, trong đấu tranh 
chống tiêu cực, đã và đang chứng tò 
một cách rõ ràng, sâu sắc rằng đội 
ngũ công nhân, viên chức ta luôn 
luôn xứng đáng là lực lượng tiên 
tiên nhất trong xã hội ta, xứng đáng 
là chỗ dựa vững chắc của Đảng và 
Nhà nước, là lực lượng quyết định 
sự phát triền của sức sản xuất, quyết 
định thẳng lợi của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 


Nhờ vậy, năm 1982, đã có gần 90% 
SỐ €ơ SỞ sản xuất, kinh doanh hoàn 
thành kế hoạch được giao. Các công 
trinh xây dựng lớn, có ý nghĩa quan 
trọng như Nhà máy xi măng Bỉm-sơn, 
Nhà máy xỉ măng Hoàng-thạch, mỏ 
than Cao-sơn, Nhà máy điện Phả-lại, 
cầu Thăng-long v.v. đã hoặc sắp được 
đưa vào sản xuất, sử dụng. Những 
nhân tố mới xuất hiện ngày càng 
nhiều, như ở: Xi nghiệp liên hiệp 
gang thép Thái-nguyên; Xí nghiệp 
dệt Thành công và Xí nghiệp dược 
phầm 2-9 ở thành phố Ilồ-Chí-Minh ; 
Nhà máy điện cơ Thống-nhất, Nhà 
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máy phân lân Văn-điền và Nhà máy 
y cụ ở thành phố Hà-nội; Nhà máy 
cơ khí Hải-phòng; Đoạn toa xe Hải- 
phòng; Nhà máy xu pe phốt phát 
Lâm-thao ở Vĩnh-phú v.v. Các nhân 
tố mới đó đã nêu những tấm gương 
về vận dụng đúng đắn và sáng tạo 
các chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, về thái độ lao động xã 
hội chủ nghĩa, về tỉnh thần tự chịu 
trách nhiệm tử cơ sở sản xuất, mở 
ra những hướng đi, những triền vọng 
mới trong những năm tới. 


Hiều rõ ý nghĩa to lớn của nhiệm 
vụ phát triền sản xuất nông nghiệp 
và lảm quan trọng của công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp, đông đảo công 
nhân, viên chức đã hăng hái tham gia 
các phong trào thi đua phục vụ nòng 
nghiệp như phong trào thi đua với 
cụm thủy nông cầu Ghẽ, phong trào 
thí đua lái máy kéo giỏi, phong trào 
thi đua phục vụ nông nghiệp ở địa 
bàn huyện, phong trào xây dựng 
cánh đöng công — nòng cao sản v.v. 
Nhiều còng trỉnh nghiên cứu của các 
cán bộ khoa học, kỹ thuật về giống 
cây, giống con, về bảo vệ thực vật, 
bảo vệ gia súc v.v. đã góp phần quan 
trọng vào việc thảm canh, tăng vụ, 
tăng năng suất cây trồng, phát triền 
chăn nuôi. Bằng các hoạt động phong 
phú đó, công nhắn, viên chức đã góp 
phần tích cực cùng giai cấp nông dàn 
tập thê tạo nên thắng lợi to lớn trên 
mặt trận sản xuất nông nghiệp mấy 
năm qua, thát chặt thêm khối liên 
mình công nông trong giai đoạn mới 
của cách mạng. 


Tuy nhiên, trong đội ngũ giai cấp 
công nhàn đang còn những mặt yếu 
kém. Xlột bộ phận công nhân, viên 


“chức chưa được giáo dục tốt về vai 


trỏ tiên phong của giai cấp, về trách 
nhiệm làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, lại thiểu ý thức tự đầu tranh, 
rèn luyện, cho nên trước những khó 
khăn chung của đất nước, đã thiếu 
vững vàng, có những việc làm trái với 


lương tâm người thợ, xa lạ với phầm 
chất tốt đẹp của giai cấp công nhân. 
Có những người lười biếng, thiếu tỉnh 
thần trách nhiệm, vi phạm nghiêm 
trọng các quy trình sản xuất và kỷ 
luật lao động. Không ít người trực 
Liếp nắm tiền, hàng, vật tư đã tham 
Ô, móc ngoặc, thậm chí thông đồng 
với bọn tư sản, gian thương, làm tồn 
hại lớn đến lợi ích của Nhà nước, 
của tập thê. â 

Tệ mê tín dị đoan, cờ bạc, rượu 
chè, vi phạm trật tự xã hội, vi phạm 
pháp luật Nhà nước vẫn còn trong 
công nhân, viên chức. Một số người 
đã xa rời đội ngũ, bỏ xí nghiệp, cơ 
quan ra làm ngoài, thậm chí buôn bản 
phe phầy, sản xuất, kinh doanh trái 
phép; trong đó, có một số người là 
cán bộ có chức, có quven. 


Nhin chung toàn đội ngũ thì sự 
giác ngộ giai cấp. giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa của công nhân, viên chức còn 
thấp, trình độ tay nghề chưa cao. 
Đông đảo công nhân ta chưa quen với 
tác phong công nghiệp, còn mang 
nặng tư tưởng, tàm lý, thói quen của 
người sẵn xuất nhỏ, chịu ảnh hưởng 
nặng nề của những tàn dư xã hội cũ. 


Những khuyết điềm, nhược điềm 
trên đày của đội nzũ công nhàn, viên 
chức bắt nguồn tử nhiều nguyên nhân. 
Trên 7055 công nhân ta xuất thân tử 
nông đàn và các tạng lớp lao dòng 
khác. Trên 605 là công nhân trẻ mới 
vào nghề. Từ nông thôn, từ trường 
học đi vào sản xuất công nghiệp, tử 
sản xuất nhỏ đi vào sẵn xuất lớn, từ 
người tư hữu nhỏ thành người làm 
chủ tập thê, thời gian đề trưởng 
thành chưa nhiều, họ không khỏi 
mang những tư tưởng, tàm lý, thói 
quen của thành phần giai cấp xuất 
thân. Trước những khó khăn về 
sản xuất, về đời sống, một số người 
đễ có những biều hiện động dao. dễ 
sa vào những việc làm tiêu cực. 

Mót nguyên nhân có anh hướng 
khỏng nhỏ đến chất lượng của đội 


ngũ công nhân, viên chức là những 
thiếu sót trong công tác tồ chức, quản 
lý sản xuất. Ở nhiều xi nghiệp, nhà 
máy, kế hoạch sản xuất chưa được 
xây dựng từ dưới lên, hoặc có cũng 
chỉ là hình thức. Kế hoạch thường 
giao chậm; thường phải điều chỉnh ; 
giữa chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch với 
việc cung ứng năng lượng, vật tư, kỹ 
thuật thường không cân đối, do đó dễ 
phá vỡ tính kỷ luật, tính pháp lệnh 
của kế hoạch, gây khó khăn cho công 
tác quản lý của xí nghiệp. Thêm vào 
đó, điều kiện lao động của công nhân 
không ồn định, có những lúc không 
có việc làm; nbững định mức kinh 
tế — kỹ thuật thiếu chặt chẽ, thiêu 
chính xác; công tác quản lý sản xuất 
do đó bị buông lỏng, làm nảy sinh 
tính tự do, tủy tiên, vô tô chức, vô 
ký luật. 

Những năm gần đây, đời sống của 
còng nhân, viên chức có rất nhiều 
khó khăn, thiếu thốn, có lúc rất gay 
gat. Ơ nhiều nơi, điều kiện sống và 
làm việc của người công nhàn khỏòng 
dược báo đâm, tình trạng bất hợp lý 
trong cơ chế tiền lương, trong việc 
cung cấp hàng tiêu dùng v.v. kéo dài, 
chậm được khắc phục, làm cho họ 
phải mất không ít sức lực và thời 
gian đề lo cuộc sống hàng ngày. Sự 
tác động của thị trường tự do, của các 
thành phần kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩa, của những tiêu cực ngoài xã 
hội v.v. cũng ảnh hưởng đến tư tưởng, 
Lỉnh cảm, tàm lý của họ. Trong khi 
đó, công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng cho đội ngũ công nhân, viên 
chức có nhiều thiếu sót, khuyết điềm. 

nhiều nơi, công tác giáo dục cÔng 
nhân, viên chức không được coi trọng 
đúng mức, thậm chí eó nơi hầu như 
buông lông. Nhin chung trong cả 
nước, công tác giáo dục công nhàn, 
viên chức chậm chuyên hướng cá về 
nội dung*và hình thức, không theo 
kịp yêu cầu của tỉnh hình và nhiệm 
vụ mới, không sát với từng đối tượng. 


Việc cö vũ, động viên những nhàn tố 
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mới, những điền hình tiên tiến, việc 
giáo dục, phát động quần chúng đấu 
tranh chống tiêu cực, chống địch phá 
hoại chưa được tiến hành mạnh mẽ. 
Công đoàn — người chịu trách nhiệm 
chính trong việc giáo dục, rèn luyện 


đội ngũ công nhân, viên chức chưa 


làm tốt nhiệm vụ của mình. Hoạt động 
của tô chức công đoàn các cấp còn 
thiếu thiết thực, thiếu cụ thê, còn 
mang nặng tính sự vụ, quan liêu, chưa 
đi sát sản xuất, sát công nhân, chưa 
lác động mạnh mẽ vào việc đấu tranh 
chống những biều hiện tiêu cực, chưa 
thúc đầy đúng mức việc xây dựng 
người công nhân mới, xã hội chủ 
nghĩa. 


* 


Xây dựng đội ngũ giai cấp công 
nhàn vững mạnh vừa là đòi hỏi cấp 
bách của tình hỉnh trước mắt, vừa là 
đòi hỏi rất quan trọng của bước phát 
triền trong tương lai của cách mạng 
nước ta. Các mục tiêu kinh tế — xã 
hội, khoa học, kỹ thuật có được thực 
hiện hay không, phong trào thì đua 
lào động sản xuất có được đầy mạnh 
hay không, công tác quản lý kinh tế, 
quân lý xí nghiệp có được cải tiến 
hay không v.v., điều đó tùy thuộc ở 
ehất lượng của đội ngũ giai cấp cộng 
nhàn. 


Việc xày dựng dội ngũ giai cấp 
- công nhàn biện này chịu ảnh hưởng 
trực tiếp của 0iệc sứp xế p lạt sản xuất. 
sắp xếp lạt lao động, bảo đẫm cho 
công nhân có đủ việc làm ồn định. 
có điều kiện phát huy tốt sức lực và 
(ài năng của mình. Như chúng ta đã 
biết, lao động sản xuất vừa là nghĩa 
vụ, vừa là quyên lợi cơ bản của người 
công nhân, là yếu tố chủ yếu đề đảy 
mạnh sẵn xuất, phát triển kinh tế và 
là phương tiện hết sức cần thiết đề 
giáo dục, rèn luyện người còng nhân. 
Các Mác đã từng coi giáo dục qua lao 


Jö 


động sản xuất là phương pháp tốt 
nhất đẻ đào tạo con người hoàn thiện. 


Hiện nay, chúng ta chưa thề sớm 
khác phục được những khó khăn về 
năng lượng, nguyên liệu, vật tư đẻ 
tận dụng năng lực sản xuất của các 
cơ sở công nghiệp, bảo đảm đủ việc 
làm cho còng nhân. Song, thực tiễn 
đã chứng minh, những nơi nào có 
quyết tàm khai thác mọi tiềm năng. 
biết cách sáp xếp lại sản xuất, thì ở 
những nơi đó, những khó khăn nói 


“trên giảm đi rất nhiều. Khòng ít xí 


nghiệp, nhà máy từ chỗ thiếu việc 
làm, do biết chuyền hướng sản xuắt, 
mở thêm những mặt hàng mới đáp 
ứng đúng yêu cầu của kế hoạch Nhà 
nước và nhu cầu của nhân dàn, đã tạo 
ra công ăn việc làm cho công nhàn, 
nàng cao rõ rệt mức thu nhập của 
từng người. 


Việc sắp xếp lại sản xuất, sắp xếp 
lại lao động đòi hỏi chúng ta phải 
chuyên kịp thời lực lượng lao động ở 
những nơi thừa sang nơi thiếu, báo 
đảm cho sự phát triên đồng đều của 
các lĩnh vực sẵn xuất và của các vùng 
lãnh thỏ. Đồng thời, phải có chính 
sách đề kiên quyết giảm nhẹ biên chẽ 
hành chính, chuyền gấp một bộ phận 
từ giản tiếp sang trực tiếp sản xuất. 
Hiện này, trong sự nghiệp xâàv dựng 
lại đất nước, chúng ta đang rất căn 
một lực lượng lao động to lớn, chúng 
ta có điều kiện bảo đảm việc làm cho 
mọi người lao động nếu chúng ta có 
sự tính toán khoa học và có thái đó 
kiên quyết trong việc tồ chức lại sản 
xuất, tỏ chức lại lao động. 


Xây dựng tốt phương thức “quản 
lý, chế độ quản lý cũng là đòi hỏi 
tắt yếu của việc xây dựng đội ngũ 
giai cấp còng nhân, Như chúng ta đã 
biết, sức mạnh của đội ngũ giai cấp 
công nhàn nói chung, sự trưởng thành 
của tửng công nhàn, viên chức nói 
riêng phụ thuộc không Ít vào cách 
quan lý. Một phương thức quản lý 
tốt, với những chỉnh sách, chế độ 


đúng đắn, hợp lý, kích thích được 
lao động sản xuất, xây dựng được 
những quan hệ tốt đẹp trong từng tập 
thề lao động, sẽ thúc đầy đội ngũ 
công nhân, viên chức hoạt động một 


cách đồng bộ, có nhiệt tỉnh, có ky 


luật. có sự hợp tác xã hội chủ nghĩa, 
đi dần vào lối làm việc chính quy 
hiện'*đại, phát huy được những mặt 
tốt, mặt mạnh, hạn chế đến mức 
thấp nhất những biều hiện tiêu cực. 


Việc giáo dục, rèn luuện Đề chính trị, 
tư trởng có tác dụng quuết định đối 
với việc xây dựng đội ngũ giai cấp 
công nhân. Trước mọi khó khăn, thử 
thách, người công nhân có giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa sẽ có đủ bản lĩnh và 
sức sáng tạo vươn lên khắc phục 
mọi khó khăn. Điều quan trọng là phải 
đồi mới cả nội dung và phương pháp 
giáo dục, làm cho việc giáo dục, rèn 
luyện đội ngũ công nhân bám sát thực 
tế cuộc sống, có tác dụng thiết thực, 
Trước mắt, cần tăng cường giáo dục 
về chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ở nước 
ta hiện nay, về đường lối, chỉnh sách 
của Đăng, pháp luật của Nhà nước, về 
tỉnh thân làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa, về truyền thống cách mạng, về 
đạo đức và nếp sống xã hội chủ 
nghĩa, về ý thức tôn trọng kỷ luật 
lao động. tôn trọng và bảo vệ tài sản 
xã hội chủ nghĩa, tôn trọng pháp luật 
và trật tự xã hội v.v. 


Đề nâng cao năng lực sản xuất và 
năng lực làm chủ tập thề trong sản 
xuất cho đội ngũ công nhân, cần 
trang bị cho họ những kiến thức văn 
hóa, khoa học kỹ thuật và kiến thức 
quản lý kinh tế, quản lý xí nghiệp. 


Công tác giáo dục công nhân, với 


nội dung phong phú như trên, không 
thể tiến hành bằng cách giảng dạy lý 
luận chung chung, bằng những hình 
thức, biện pháp giản đơn, cứng nhắc, 
mà phải là sự giáo dục kiên tri, tỉ mỉ 
hẳng ngày, thông qua từng việc làm 


cụ thê, tửng phong trào thi đua, tửng 
cuộc vận động cách mạng, thông qua 
việc khòng ngừng hoàn thiện và nâng 
cao cơ chế làm chủ tập thề ở xí 
nghiệp, cơ quan, qua các hoạt dộng 
thực tiễn của tö chức công đoàn và 
các hoạt động văn hóa, xã hội khác... 

Đi đôi với công tác giáo dục, căn 
hết sức chăm lo đời sống của công 
nhân, 0uiên chức. Trước mất cần có 
những biện pháp có hiệu quả nhằm 
giảm bớt những khó khăn trong đời 
sống, đần đần ön định và từng bước 
cài thiện đời sống của công nhân, 
viên chức. Đày là một vấn đề hết 
sức cấp bách, là mối chăm lo chung 
của Đảng, Nhà nước và Công đoàn, 
Không giải quyết tốt vấn đề đời 
sống thì khang thê đầy mạnh được 
sản xuất, không thê khảa phục được 
một cách triệt đề các biều hiện tiêu 
cực, không thê xây dựng được đội 
ngũ công nhân vững mạnh. Lê-nin 
đã từng chỉ ra ràng: ®@Trong mội 
nước bị làn phá, nhiệm ụ đầu tiên 
là phái cứu người luo động. Lực 
lượng sản xuất hàng đầu của toàn 
thề nhận loạt là công nhân, là người 
lao động. Nếu họ còn thì chúng ta sẽ 
cứu văn và khôi phục lại được (ải 
cá... Nếu chúng ta cứu được lực 
lượng sản xuất chủ yếu của nhân loại, 
là công nhàn, thì chúng ta sẽ lại có 
được tất cả mọi cái; nhưng chúng 
ta sẽ tiêu vong, nếu chúng ta không 
biết cứu công nhân » (2). 


Muốn vậy, cần tiến hành một cách 
đồng bộ và tích cực nhiều biện pháp. 
Trước hết, cần tạo cho người lao 
động có đủ việc làm, nhanh chóng 
cải tiến chế độ tiền lương, đầy mạnh 
việc trả lương theo sản phầm, thực 
hiện lương khoán, sử dụng đúng đắn 
các quỹ khen thưởng và phúc lợi ở 
cơ sở. Đồng thời, bảo đắm các mặt 
hàng cung cấp theo định lượng, mở 
rộng các mặt hàng phân phối không 


(2) V.I. Lê-nin : Toản ‡zđ,, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, tập 28. tr. 420. 
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định lượng, ồn định giá cả, hướng 
. dẫn và tô chức tốt việc làm kinh tế 
phụ gia đinh của công nhân, viên 
chức, giải quyết công ăn việc làm 
cho con cái họ đến tuồi lao động, tồ 
chức tốt các hoạt động địch vụ phục 
vụ công nhân, viên chức và gia 
đình họ, 


Dĩ nhiên, muốn ỏn định và cải 
thiện một cách vững chắc đời sống 
của công nhân, viên chức, thì khâu 
quyết định là đầy mạnh sản xuất. 
Song hiện nay, đối với chúng ta, 
cùng với việc đầy mạnh sản xuất, 
cản đặc biệt coi trọng khâu phân 
phối, lưu thông. Có giải quyết tốt khâu 
này, Nhà nước mới nắm được hàng, 
được tiền, mới làm chủ được sản 
xuất và phân phối theo kế hoạch, 
mới làm chủ được thị trưởng và giá 
cả v.v. nghĩa là mới có những tiền 
đề và điều kiện đề cải thiện đời sống 
của công nhân, viên chức. 


Xây dựng đội ngũ giai cấp công 
nhân không chỉ là chăm lo đội ngũ 
hiện có mà còn là chăm lo sự phát 
triền trong tương lai của đội ngũ đó. 
Hằng năm, đội ngũ công nhân, viên 
chức ta được bồ sung những người 
mới theo quy mô, mức độ phát triền 
kinh tế của đất nước. Sự phát triền 
đội ngũ đó phải là sự phát triền 
toàn điện cá về số lượng và chất 
lượng. Muốn vậy, các cơ quan Nhà 
nước cần làm tốt việc xàảy dựng kế 
hoạch phát triên kinh tế— xã hội, xây 
dựng các chính sách kinh tế, chính 
sách sản xuất, chính sách lao động 
v.v. theo quan điềm có sự cản đối 
đúng đắn giữa kinh tế và xã hội, 
giữa đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật với dầu tư xây dựng 
đội ngũ công nhân cả về đời sống vật 
chất và tính thần. 


Việc phát triền đội ngũ công nhân, 
viên chức như vậy đòi hỏi. chúng ta 
phải quan tâm đến việc đào tạo, bồi 
dưỡng con người ngay từ trong hệ 
thống các trường phô thông, các 


3â 


trường đại học và trung học chuyên 
nghiệp, các trưởng dạy nghề chính 
quy và các trưởng lớp kèm cặp, đảo 
tạo ngay tại xi nghiệp. Các trường 
này phải làm tốt tử việc giáo dục 
hướng nghiệp đến việc giáo dục chính 
trị, tư tưởng như nâng cao giác ngộ 
về vai trò của giai cấp công nhân, về 
truyền thống giai cấp công nhân và 
tạo điều kiện cho học sinh làm quen 
dần với sản xuất công nghiệp. với 
đời sống công nhân. 


Quá trình xây dựng đội ngũ giai 
cấp công nhân hiện nay gắn rất chặt 
với quá trinh đấu tranh giữa hai con 
đường: xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa ở nước ta. Một mặt hết 
sức coi trọng giáo dục đội ngũ công 
nhân, viên chức có nhận thức rõ ràng, 
có thái độ đứt khoát với cuộc đấu 
tranh này; mặt khác đặc biệt coi 
trọng cải tạo, giáo dục bằng công tác 
tỒồ chức lâu đài, thận trọng tầng lớp 
những người tiều sản xuất hàng hóa. 
Lớp người đó, như Lê-nin đã từng 
nhận định “họ bao quanh giai cấp vô 
sản về mọi phía bằng một bầu không 
khí tiều tư sản, làm cho giai cấp vô 
sản bị tiêm nhiễm, bị hủ hóa bởi bầu 
không khi đó, luôn luôn làm cho giai 
cấp vô sản tái phạm những tính xấu 
cố hữu của giai cấp tiều tư sản như: 
tính nhu nhược, tỉnh tản mạn, chủ 
nghĩa cá nhân, từ lạc quan chuyền 
sang bị quan »® 3). 


* 


Là văn đề lớn có tầm chiến lược 
quan trọng đối với việc thực hiện 
đường lối cách mạng, các chủ trương, 
chính sách của Đăng và Nhà nước, 
đối với việc xây đựng và bảo vệ Đăng, 
xây dựng và bảo vệ Nhà nước chuyên 


_ chính vô sản, việc xây dựng đội ngũ 


giai cấp công nhân là công việc của 
toàn Đẳng và của Nhà nước. 


(3) V/]Ì. Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiến-bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 4], tr. 33 — 34 


Các cấp bộ Đảng quan tâm chăm 
lo lãnh đạo, giáo dục, rên luyện đội 
ngũ giai cấp công nhân, nắm vững 
tỉnh hình tư tưởng và đời sống của 
các tăng lớp công nhân, viên chức, 
coi trọng việc phát huy vai trò, chức 
năng của công đoàn, lãnh đạo chặt 
chẽ các phong trào cách mạng của 
công nhân. vẽ 


Các cơ quan Nhà nước xây dựng 
cơ chế có tính chất pháp lý, có kế 
hoạch, biện pháp toàn điện nhằm 
bảo đảm và phát huy quyền làm chủ 
tập thề của công nhân, viên chức, 
đồng thời nhanh chóng cài tiền công 
tác quản lý, mà trước hết là quản lý 
xi nghiệp. Các cơ quan Nhà nước 
khắc phục mọi biều hiện của tệ quan 
liêu, giải quyết nhanh và chu đáo các 
vêu cầu chính đáng của công nhàn, 
phối hợp chặt chẽ với công đoàn 
trong việc vận động công nhàn thực 
hiện đường lối. chính sách của Đảng, 
kế hoạch và pháp luật của Nhà nước. 


[Là tô chức quần chúng rộng lớn 
nhất của giai cấp công nhàn, là trường 
học quản lý kinh tế, quản lý Nhà 
nước, trường học chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản, là cái cầu nỗi 
liền Đẳng với công nhàn, Công đoàn 
coi nhiệm vụ hàng däu của minh là 
giảo dục, rèn luyện đội ngũ công nhàn 
về mọi mặt. 


Phương thức giáo dục chủ yếu của 
Công đoàn là thông qua tô chức vận 
động các phong trào cách mạng trong 
công nhân, viên chức, thu hút đông 
đảo công nhân, viên chức tham gia 
quản lý xi nghiệp, cơ quan v.v. 
hướng dân công nhân, viên chức tự 
tô chức đời sống, tham gia các hoạt 
động văn hóa, xã hội. Báo cáo chính 
trị của Ban chấp hành trung ương 
Đăng tại Đại hội đại biều toàn quốc 
thứ V của Đang đã chỉ rõ : €KC€òng đoàn 
phải tập trung sự hoạt động của mình 
vào việc thực hiện các mục tiêu kính 
tế, khoa học, kỹ thuật, tỏ chức và 


đầy mạnh phong trào thi đua lao 
động sản xuất, thực hành tiết kiệm 
của công nhân, viên chức, nâng cao 
trinh độ chính trị, văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật cho công nhân, góp phần 
tích cực vào việc đào tạo đội ngũ 
công nhân lành nghề, đào tạo những 
cán bộ quản lý giỏi. 

«Công đoàn cần tham gia đắc lực 
vào công việc Nhà nước, góp phần 
có hiệu quả cái tiến quản lý kính tế, 
nhất là cải tiến quản lý xí nghiệp, 
hợp tác chặt chẽ với các cơ quan Nhà 
nước giải quyết các vấn đề cụ thề về 
điều kiện sẵn xuất, về bảo hộ lao động 
và bồi dưỡng sức lao động, về ôn 
định và bão đâm đời sống của công 
nhàn, viên chức. Công đoàn phải 
đóng vai trò nòng cốt trong phong 
trảo thi đua xã hội chủ nghĩa, nêu 
cao những tấm gương sáng về thái độ 
lao động mới, về tính kỷ luật, về 
tỉnh thần chủ động, sáng tạo, về ý 
thức tiết kiện và bảo vệ của công; 
đồng thời phê phán, khắc phục 
những biêu hiện không lành mạnh 
trong lao động và sinh hoạt của một 
số còng nhân, viên chức... ® (4). 

Những điều chỉ đân trên đây của 
Đảng là nội dung chủ vếu của Đại hội 
Công đoàn toàn quốc thứ V. Trên cơ 
sở quán triệt nghị quyết Đại hội thứ 
V của Đẳng và các nghị quyết, chỉ 
thị của Trung ương Đảng, Đại hội 
Công đoàn toàn quốc thứ Ý sẽ phấn 
đấu đề đề ra được những nhiệm vụ 
công tác và những biện pháp cụ thê, 
sát đúng clo phong trào công nhân, 
viên chức và hoạt động công đoàn, 
làm cho đội ngựũ giai cấp còng nhàn 
ta phát huy được bản chất cách mạng 
và sức mạnh to lớn của mình, khắc 
phục mọi mặt yếu kém, vươn lên có 
những đóng góp thật xứng đáng vào 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tö quốc. 


(4) Văn kiên Đại hội V, Nxb Sự thật, Hàa 
nội, 1982, tập 1; tr. 126 —_ Ị2?. 
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Không ngừng nâng cao chất 
lượng các hoạt động y tẾ 


NFỜ có một mạng lưới y tế rộng 

khắp trong cả nước, công tác 
bảo vệ sức khỏc cho nhân dân ta 
ngày càng phát triền, góp phần đáng 
kê vào sự nghiệp bao vệ Tỏ quốc và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hoạt 
động y tế trong những năm qua đã 
phục vụ có hiệu quả việc phát triển 
sản xuất, ồn định đời sống, củng cổ 
lực lượng quốc phòng. Tuy nhiên, 
bên cạnh những thành tích ấy, một 
vấn đề cơ bàn đang đặt ra cần được 
đặc biệt quan tàm. Đó là vấn đề chất 
lượng của các hoạt động y tế. Do 
những khó khăn chụng về kinh tế của 
cả nước và những thiếu sót của 
ngành chủ quản, trong những năun 
gìn đây, chất lượng các hoạt động y 
tế có phần giảm sút. Cân mạnh đạn 
nhìn thẳng vào những thiếu sót cụ 
thề đề chủng ta thấy rõ hơn tính 
chất cấp bách của văn đề đặt ra. Ơ 
tuyến xã, cán bộ thưởng vắng mặt ở 
trạm, chế độ tiền lương tuy đã được 
giải quyết, nhưng cán bộ y tế xã ở 
nhiều nơi vẫn phải mua thóc theo giá 
kinh doanh thương nghiệp, cho nên 
đời sống chưa thật ỏn định.. Các 
phong trào vệ sinh yêu nước, phong 
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ĐẶNG-HỒI-XUÂN 


trào sạch làng tốt ruộng ở nông thòn, 
sạch đường đẹp phố ở thành thị hầu 
như không còn nữa. 


Trong một số bệnh viện, đã có 
những trường hợp bệnh nhân vào 
nằm viện phải nấu lấy ăn, phải mua 
thuốc ở thị trường tự do đề dùng, 
phải có người nhà đi theo đề chăm 
sóc. Tỉnh hinh trật tự vệ sinh kém, 
nhà cửa lâu ngày không được quét 
vôi, sơn cửa; giường bệnh, tủ sắt 
dùng làu bị han rỉ hư hỏng khá 
nhiều; công trình vệ sinh không 
được cải tạo, bản, người nhà bệnh 
nhàn khòng theo đúng nội quy vệ 
sinh trật tự của bệnh viện, việc quản 
lý bệnh viện mất hẳn nền nếp. Một số 
cán bộ có tính thần thái độ phục vụ 
kém, hách dịch, cửa quyền, gày 
phiên hà, thậm chí thoái hóa biến 
chất: ăn cắp thuốc, đòi hổi lộ, v.v. 


Tỉnh nào cũng muốn mở trường 
trung học, lớp cao đẳng y tế nhưng 
thiếu vốn đầu tư xây dựng. nên 
trường không ra trường, lớp không 
ra lớp. Đội ngũ cán bộ giảng dạy thì 
không đủ, nay phải mời thầy ở 


trường này, mai mời thầy ở trường 
khác, học sinh học lý thuyết chay, 
thiếu mô hình, thiếu học cụ, thiếu cả 
tranh vẽ, thiếu cơ sở và phương tiện 
cần thiết đề thực hành, đội ngũ giáo 
viên chưa được củng cố. Một số học 
sinh tốt nghiệp ra trường không tuân 
theo sự phản công của tô ohức. thậm 
chí còn bỏ việc đi làm tư. 


láng năm số lượng cán bộ được 
đào tạo ra trường khá lớn, nhưng số 
được bỗ túc đề nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ rất ít. Có cán 
bộ ra trưởng 10 — l5 năm nay mà 
chưa được đi học bồ túc lần nào. Các 
cuộc kiêm tra đề đánh giá trình độ 
của y sĩ xã cho thấy nhiều cán bộ đã 
quẻn hết những vấn đề cơ bản của 
giải phẫu học, sinh lý học..., Việc sử 
dụng thuốc của họ vẫn theo các công 
thức cũ từ hàng chục năm nay, vừa 
không hợp lý, lăng phí, vừa không 
an toàn cho người bệnh. 


Do chất lượng về chăm sóc y tế 
bị giảm sút, cho nên có những vấn 
đề về sức khỏe, bệnh tật trước đây 
đã thanh toán được, nay xuất hiện 
trở lại như viêm màng não, lao Ở 
trẻ em, sản giật, vỡ tử cung ở sản 
phụ, uốn ván rốn ở trẻ sơ sinh, bại 
liệt v.v. 


Một số thuốc, huyết thanh sản 
xuất ra không được kiềm nghiệm đầy 
đủ, không bảo đảm tiêu chuân chất 
lượng theo được điền. Ở một số hiệu 
thuốc quốc đoanh, bệnh viện có tỉnh 
trạng mua bán, đồi chác thuốc men 
một cách trái phép, bán thuốc giá 
cao một cách tùy tiện. 


* 


Trước tình hình đó, việc nâng cao 
chất lượng các hoạt động y tế là 
nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cán bộ, 
mỗi cơ sở v tế. Chúng ta phải có 
ngay những biện pháp kiên quyết 
và có hiệu lực đề ngăn chặn tỉnh 
trang sa sút và từ đó phấn đấu nâng 


dần chất lượng các hoạt động y tế 
lên. 


Làm thế nào đề nâng cao chất 
lượng các hoạt động y tế trong tình 
hình khó khăn hiện nay ? Khi nói 
đến vấn đề nâng cao chất lượng còng 
tác, chúng ta thường chỉ nghĩ đến 
việc phải tăng thêm lao động, thêm 
kinh phí, bỏ sung thêm thiết bị, đầu 
tư thêm vốn xây dựng cơ bản, mà ít 
nghĩ đến sự cố gắng chủ quan, cách 
thức quản lý và biện pháp hoạt động 
phù hợp. Việc đầu tư lao động, kinh 
phí, thiết bị y tế của Nhà nước trong 
những nắm qua là rất lớn. Trong 
hoàn cảnh hết sức khó khăn, Đảng 
và Nhà nước ta văn rất quan tảm 
đến công tác bảo vệ sức khỏe nhân 
đân. Ở nhiều địa phương, cúc cấp ủy 
Đảng và chính quyền đã dành vốn 
đầu tư đề ưu tiên xây dựng cơ sở ÿ 
tế, trường học, sau đó mới xây dựng 
trụ sở làm việc của ủy ban và của 
các ngành khác. Nhà nước ta cũng 
đã cố gắng rất lớn dành cho ngành: 
y tế một phản vật chất trong sự trợ 
giúp của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em cũng như của các tô chức 
quốc tế. 


Nhìn vào đội ngũ cán bộ y tế 
hiện nay, chúng ta sẽ thấy được sự 
đầu tư lớn lao của Nhà nước cho 
công tác đào tạo lực lượng lao động 
trong lĩnh vực y tế. Năm 1951, khi 
hòa bình được lập lại trên nứa dất 
nước, mỗi tỉnh, thành phỏ ở miền 
Bắc chỉ có từ 3 đến 5 y sĩ, đến nay 
đã có hàng trăm cán bộ đại học gòm 
bác sĩ, được sĩ, kỹ sư; ở mỗi huyện 
trung bình cũng có từ 3 đến 5 bác sĩ 
và một được sĩ đại học; hàu hét các 
xã đã có y sĩ và ở một sò xã đã có 
bác sĩ. Hiện nay ca nước có hàng 
nghìn cán bộ y dược cỏ trình độ 
trên đại học, có nhiều giáo sư giỏi 
cấp 1, cấp 2 về y và dược, đạt trình 
độ quốc tế. Trang bị dụng cụ, máy 
móc cho các cơ sở y tế cũng dã được 
bồ sung khá nhiều, 1/3 số lượng bệnh 
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viện huyện đã có đây đủ trang bị 
phòng mô. xét nghiệm, máy X quang. 
Tử nay dến hết năm 1985 tất cả các 
trạm y tế xã, đội vệ sinh phòng dịch 
chống sốt rét huyện, trạm vệ sinh 
phòng dịch tỉnh sẽ được trang bị tốt. 
Các phòng khám bệnh đa khoa khu 
vực sau khi được xây dựng hoàn 
chỉnh, có đủ cán bộ chuyên khoa, 
cũng sẽ được trang bị đầy đủ các 
dụng cụ máy móc cần thiết. 


Rinh phí cho từng mặt hoạt động 
được cấp tăng hơn trước, nhưng do 
việc cung cấp hàng hóa, vật tư phục 
vụ ngưởi bệnh không bảo đảm tiêu 
chuẩn định lượng, nhiều mặt hàng 
phải mua theo giá kinh doanh 
thương nghiệp cho nên có tỉnh 
trạng ở nhiều địa phương các cơ 
sở y tế không đủ tiên đề mua thuốc, 
mua xà phòng, đầu thắp đèn v.v. 
phục vụ người bệnh. 


Rö ràng là ngành y tế có một tiêm 
năng khá lớn về lao động, vật tư kỹ 
thuật, Nếu trong chỉ đạo thực hiện, 
các cấp Đảng và chính quyền phát 
huy được tiềm năng này thì có thê 
giữ được và nâng cao dần chất 
jiượng các hoạt động y tế. 


Trước hết, chúng ta phải quán triệt 
phương chàum của Đăng đề ra cho 
ngành y tế trong chàng dường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội là: ® Nha nước 0à nhân 
đứn cùng lam 3, “SIrung ương 0à địa 
phương củi lam », © lầu dược nuôi 03, 
®/hàU tại chó, thuốc lại chó». Rhi 
thực hiện, phải hết sức coi trọng công 
tác quản lý, nghĩa là phải biết chọn 
ra những vấn đề ưu tiên nhất, máu 
chốt nhất, tập trung lực lượng đề giải 
quyết trong mội thời hạn nhất dịnh, 
theo chương trính đã được xây dựng 
một cách khoa học. Điều quan trọng 
là biết tính toán làm sao VỚI một SỐ 
lượng lao động, vạt tư, tài chính... 
Lôi thiêu, mà làm được nhiều việc tốt 
nhất cho sức khỏe của nhàn dân, biết 
giải quyết những vấn đề trước mắt, 
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đông thời nghĩ đến việc đầu tư vào 
những công việc lâu dài về sau 
mới phát huy tác dụng. Chúng ta 
cän nghiên cứu đâu tư theo chiếu 
sâu. Các hoạt động y tế phải nhắm 
góp phần thực hiện mục `tiêu phát 
triền xã hội — kinh tế. Iheo hướng 
đó, một số hoạt động y tế cần được 
hạch toán đề giảm bớt chỉ tiêu. mà 
vẫn cỏ thê tăng được hiệu quả phục 
vụ. Điều này phù hợp với những cài 
tiến trong công tác phân phối lưu 
thông của Đảng ta hiện nay nhằm tiện 
tới xóa bỏ đần chế độ hành chính bao 
cấp trong các ngành sự nghiệp. 


Nắm vững và giìi quyết tốt những 
tấn đề ưu tiên của ngành y tế hiện 
nav, sẽ nâng cao được chất lượng 
các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho 
nhàn dân. 


Việc đề ra phong trào “năm dứt 
điềm » là dựa trên kinh nghiệm tòng 
kết được của các đơn vị tiên tiền qua 
nhiều năm. Đó cũng là lối ra của 
ngành y tế nước ta trong giai đoạn 
hiện nay, cho nên cần tập trung làm 
tốt phong trào “ năm dứt điềm ®: tây 
dựng ba công trình vệ sinh, quản lý 
sức khỏe, sinh đẻ có kế hoạch, tròng 
và sử dụng thuốc nam. xây dựng tỏ 
chức y tế cơ sở. 


Việc khôi phục lại phong trào vệ 
sinh yêu nước trong nhân dàn đòi 
hỏi làm tỐốt công tác tuyên truyền 
giáo dục kiến thức về vệ sinh thông 
thưởng. đề mỗi người có thề tư mình 
chăm lo bảo vệ sức khóc cho bán 
thần và gia đinh. Trong còng tác này, 
chúng ta tàn dụng các phương tiện 
thông tín đại chúng: báo, đài ở trung 
ương cùng như ở địa phương. Hảo 
Sức khỏe, tờ bảo phô cập những hiều 
biết thòng thưởng về vy tế cản được 
đưa về tận trạm y tế xã đề làm 
phương tiện giảo dục về v tế cho 
nhân dàn. Việc tiêm chủng và cho 
uống các loai vác xin phải được thực 
hiện đúng đổi tượng, dúng thời gian, 
đúng kỹ thuật. Chúng ta cần cố gắng 


giải quyết vấn đề cung cấp nước sạch 
cho nhân dân ở nông thôn ; nước máy 
ở các thành phố phải được khử trùng 
đề bảo đảm tiêu cHuần về mặt vi sinh 
vạt. Thực tế đã cho thấy: những 
vùng phát sinh bệnh tả, ly, thương 
hàn, thường là những nơi thiếu nước 
sạch. Chúng ta chỉ có thề thanh toán 
được các bệnh truyền nhiễm đường 
tiêu hóa bằng cách giải quyết tốt vấn 
đề nước. 


liiện nay, một số địa phương có 
khuynh hướng chờ đợi sự trợ giúp 
về cơ giới, vẻ vật liệu, về hóa chất 
đề giải quyết các vấn đề vệ sinh 
phòng bệnh, chống dịch. Đương nhiên, 
những yêu cầu này là cần thiết, nhưng 
chúng ta không thề chỉ chờ đợi, mà 
cản sử dụng ngay các biện pháp dàn 
gian như vỉ đập ruồi, bảy chuột, nuôi 
cá, nuôi mèo đề tiêu diệt các vật 
trung gian truyền bệnh, sử dụng vật 
liệu tại chỗ đề xây dựng các công 
trinh vệ sinh, vận đông quần chúng 
đào giếng, xây bè, làm lu, vại đề 
chứa nước. 


Trong các hoạt động y tế, công tác 
cäp cứu, khám bệnh và chữa bệnh giữ 
một vị trí rất quan trọng. Khối lượng 
công tác cấp cứu. khám, chữa bệnh 
hảng nàm khá lớn; có khoảng 150 
triệu lượt người khám bệnh, một 
triệu rườỡi người dược chữa bệnh 
ngoại trú và bảy triệu rưỡi người 
được chữa-bệnh nội trú. Ngành y tế 
cũng đã đành một tỷ lệ khá cao về 
lao động. trang bị, kinh phí (khoảng 
60% ngàn sách của ngành) đề phục vụ 
khối lượng công tác này. Qua công 
tác kiềm tra ở nhiều bệnh viện, chúng 
ta thấy nôi lên khó khăn về kinh phí. 
Phần lớn các bệnh viện đều cho là 
định mức kinh phí theo giường bệnh 
hiện nay quá thấp cho nên đã ảnh 
hưởng đến chất lượng phục vụ. Trên 
thực tế đã có một số bệnh viện báo 
đảm tốt công tác phục vụ người bệnh 
với định mức chỉ tiêu giường hệnh 
đã quy định, và ngược lại có bệnh 


viện được cấp kinh phí cao hơn nhưnổ 
chất lượng văn bị giảm sút. Như vậy, 
khó khăn về kinh phí không phải là 
nguyên nhàn chủ yếu gây ra sự sút 
giảm về chất lượng phục vụ. 


Vấn đề cơ bản ở đây là sự quan 
tâm của cac cấp ủy Đảng : cấp ủy có 
quan tâm đến việc bố trí cán bộ lãnh 
đạo bệnh viện, có cũng cố tô chức 
Đảng ở bệnh viện, tô chức bồi dưỡng 
tư tưởng và chính trị cho thầy thuốc 
và nhân viên y tế, và có giải quyết 
các nhu cầu cơ bản về hàng hóa, vật 
tư cho bệnh viện hay không ? Lãnh 
đạo bệnh viện có đủ năng lực điều 
hành bệnh việm không? Đáng viên 
trong bệnh viện có gương mẫu không ? 
Thực tế đã cho thấy một số bệnh 
viện trước đây hoạt động vếu kém, 
nhân dân kêu ca phàn nàn rất nhiều, 
nhưng sau khi cấp ủy Đẳng kiên quyết 
đồi mới cán bộ lãnh đạo, củng cõ tồ 
chức Đảng, tăng cường công tác quản 
lý gắn liền với việc rên luyện phảm 
chất chính trị của cán bộ y tế, vận 
động các xã trong địa phương bán 
thực phầm và một số hàng hóa thiết 
yếu khác theo giá ön định... thì hoạt 
động của bệnh viện chuyền biến rõ 
rệt. 


Một bài học rút ra từ thực tiễn là 
muốn nâng cao chất lượng khán và 
chữa bệnh, .phải giải quyết đồng bộ 
các biện pháp nêu trên, kiên quyẻt 
không đề cho một bệnh viện nào, một 
lúc nào có tình trạng không cỏ ăn, 
không có thuốc, không có H"Hgười 
chăm sóc người bệnh, đun đầy bệnh 
nhân, nhân viên hống hách, cửa quyền, 
thiểu trách nhiệm, đồng thời tập trung 
thực hiện bốn nhiệm vụ sau đày?: 


— (Gidio dục tỉnh thần thải độ phục 
pụ hết lòng vì người bệnh, dàu tranh 


_chống các hiện tượng tiêu cực trong 


các khâu công tác của bệnh viện, làm 
cho môi cán bộ-y tế thăm nhuàn lời 
dạy của Bác Hồ: a Thầy thuốc như 
mẹ hiền ». Bao giờ cũng vày, vẻu cầu 
trước tiên của người bệnh đối với 


bệnh viện là tỉnh thần, thái độ phục 
vụ tốt, ý thức trách nhiệm cao của 
người thầy thuốc, nhân viên y tế. 


— GIữ gìn trật lự, 0ệ sinh, tên lĩnh 
ở từng khoa, từng phòng và trong 
toàn bệnh viện, làm cho bệnh viện 
luôn sạch đẹp. Việc làm này không 
đòi hỏi điều kiện vật chất gì lớn lao, 

chỉ cần người phụ trách quan tâm 
_ đầy đủ. Việc khôi phục lại nếp tông 
vệ sinh hằng tuần, việc cán bộ lãnh 
đạo bệnh viện tham gia làm vệ sinh 
với nhân viên sẽ làm cho bệnh viện 
không bao giờ bằn. Các bệnh viện 
cần có kế hoạch cải tạo hệ thống công 
trình vệ sinh, quét vôi, sơn cửa, đồ 
đạc, sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng, 
đột nát, phục hồi và sửa chữa máy 
móc, bảo đảm có nước và ánh sáng 
cho các cơ sở chữa bệnh. Bệnh viện 
nào thiếu hộ lý, có thề thuê, khoán 
lao động ở ngoài vào làm các công 
việc vệ sinh trong bệnh viện. 


Những bệnh viện thường có đông 
người nhà của bệnh nhân cần tô chức 
chỗ ăn, chỗ nghỈ riêng, phô biến nội 
quy giữ vệ sinh trật tự. Phải phấn 
đầu bảo đảm mức ăn uống, thuốc 
men cần thiết và có người chăm sóc 
chu đáo người bệnh. Quản lý chặt chẽ 
người ra vào bệnh viện và thực hiện 
nghiêm ngặt nội quy thăm hỏi người 
bệnh đề bảo đảm an nỉnh cho bệnh 
viện và giữ gìn sức khỏe cho người 
bệnh. 


—Sử dụng thuốc một cách hợp lú mà 
an toàn cho người bệnh. Hiện nay 
việc sử dụng thuốc một cách tràn 
lan, không hợp lý là một trong những 
nguyên nhân gày ra tình hình căng 
thẳng giả tạo về thuốc và những hậu 
quả lâu dài đối với sức khỏe người 
bệnh. Đối với thầy thuốc, điều trước 
tiên là phải xác định chân đoán rồi 
mới tiến hành điều trị. Nếu cần thiết 
phải dùng đến các loại thuốc quý, 
thuốc hiếm dù tốn bao nhiêu cũng phải 
dùng, nhưng khi chưa có chần đoán 
chính xác, tuyệt đối không được điều 
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trị “bao vây», cho thuốc đề an ủi người 
bệnh. Phải thực hiện đầy đủ các quy 
chế đã đề ra trong phong trào hợp lý 
và an toàn về thuốc, tuyệt đỏi không 
được sử dụng thuốc đề làm một loại 
hàng hóa đồi chác đưới bất cứ hinh 
thức nào. 


— Bảo đảm luôn luôn có đủ các loại 
Đật lư, thuốc men thông thưởng đề 
phục vụ người bệnh, kiên quyết chấm 
đứt tỉnh trạng ghi đơn cho người nhà 
bệnh nhân mua thuốc, mua bột bó, 
chỉ phẫu thuật, phim X quang ở thị 
trưởng tự do. Nhà nước dành một 
tỷ lệ khá lớn về thuốc đề ưu tiên 
cung cấp cho các cơ sở chữa bệnh, đã 
xây dựng định mức kinh phí vẽ thuốc 
tính theo giường bệnh, vì vậy bệnh 
viện nào không đủ tiền mua thuốc đề 
phục vụ người bệnh thì đó là trách 
nhiệm của cấp ủy Đảng và chính 
quyền địa phương. 


Một biện pháp khá quan trọng nữa 
đề nâng cao chất lượng hoạt động y 
tế là phải làm thật tốt công tác kiềm 
tra thường xuyên và đột xuất, công 
tác đào tạo, cũng như công tác bồ túc 
về chuyên môn, nghiệp ụ cho cán bò. 
Các địa phương cần có sự đầu tư 
thích đáng đề xây đựng các trường 
đào tạo cán bộ y tế, mua sắm các 
trang bị cần thiết cho việc giảng đạy, 
học tập, tồ chức tốt việc ăn ở cho học 
sinh, thực hiện đồng bộ các khâu 
tuyên sinh và phân phối. Từ năm học 
này, ở các tỉnh biên giới, Tây-nguyên 
và đồng bằng sông Cửu-long, sẽ thực 
hiện việc tuyền sinh theo địa bàn 
huyện và bồ túc về chuyên mòn 
nghiệp vụ đề nâng y sĩ lên bác sĩ,cho 
địa phương; như vậy có thề nhanh 
chóng đáp ứng nhu cầu về cán bộ. 
Chúng ta cản quan tâm đến việc giải 
quyết các vấn đề về chế độ, chính sách 
đề xây đựng đội ngũ cán bộ quản lý, 
cán bộ chuyên môn đầu đàn và lớp 
cán bộ kế cận. 


Trong kế hoạch công tác y tế 
những năm qua, chứng ta chỉ mới có 


chỉ tiêu về đào tạo, mà chưa có chỉ 
tiêu về bồ túc cán bộ. Phải khắc phục 
tình trạng này, đồng thời có biện 
pháp thiết thực giúp đỡ cán bộ có 
điều kiện đi học bồ túc từng thời gian 
ngắn. Huyện có trách nhiệm bồ túc 
cho cán bộ xã, tỉnh có trách nhiệm 
bồ túc cho cán bộ huyện. 


Đối với cán bộ trung học các loại, 
chúng ta cần đưa những người có 
nhiều thành tích, triền vọng đi học ở 
các trưởng, lớp đại học theo hệ thống 
chuyên tu. Đào tạo theo con đường 
này chúng ta sẽ nhanh chóng có được 
một đội ngũ cán bộ là người địa 
phương vừa có trinh độ chuyên môn 
giỏi, vừa yên tâm phục vụ ở địa bàn 
huyện. : 

Các tỉnh, thành phố có điều kiện 
cần mở các lớp chuyên khoa cấp {, 
cấp 2 cho cán bộ đã có trinh độ đại 
học với sự giúp đỡ của các viện, bệnh 
viện, các trường đại học y, được 
thuộc Bộ y tế, 


Đối với học sinh, cản rên luyện 
tỉnh thần thái độ theo tiêu chuẩn 
người cán bộ y tế nhân dàn, đồng 
thời cũng phải quan tâm về đời sống, 
có chế độ khuyến khich, khen thường 
học sinh giỏi, có đạo dức tốt bảng 
cách tăng học bồng. 


Cán bộ y tế hiện nay đang gặp rất 
nhiều khỏ khăn về đời sống ; tuy vậy, 
chủ trương của ngành y tế tử trước 
đến nay ván là không đề thầy thuốc 
làm tư, không đề dược sĩ bán thuốc 


tư, không tÖ chức thực hiện ba lợi 
ích ở các cơ sở y tế. Đề giảm bớt khó 
khăn trong đời sống cán bộ y tế, các 
cấp chính quyền căn thực hiện đầy 
đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng, 
tiền phụ cấp nghề nghiệp, phụ cấp 
trách nhiệm, phụ cấp truyền nhiễm 
độc hại cho cán bộ. Chế độ của cán 
bộ y tế xã vẫn là chế độ dân lặp trong 
một thời gian dài. Nhà nước đã ban 
hành những quyết định về chế đó, 
chính sách đối với cán bộ y tế xã, 
phường. Các văn bản này đã giải 
quyết được những vấn đề cơ bản dê 
ön định đời sống cán bộ y tế ở xã, 
phường. Các địa phương cần có biện 
pháp triền khai thực hiện, đề duv tri 
được mạng lưới y tế cơ SỞ. 


* 


Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, công tác y tế không thê phát 
triền vượt quá khả năng của nền kinh 
tế quốc đàn. Quán triệt tỉnh thần nghị 
quyết của các hội nghị thứ 3 và thứ 
4 của Ban chấp hành trung ương 
Đảng (khóa V), ra sức phát huy tính 
thần tự lực tự cường, tạo nên những 
chuyên biến mạnh mẽ về tư tưởng và 


- tổ chức, tỉm ra những biện pháp chủ 


yếu, thích hợp, nhất định chúng ta sẽ 
giữ được và nâng cao dàn chất lượng 
của hoạt dộng y tế, phục vụ có hiệu 
quả hơn sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc của 
nhân dàn ta. 
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Kỷ niệm lần thứ 40 Đề cương văn hóa Việt-nam ra đời 


CÁCH MANG VÀ VĂN HÓA 


I—Ức thuyết oà sự thật. 


40 năm trước đây, Đề cương Đăn 
hỏa Việl-nain ra đời. BHấy giờ, chiến 
tranh thế giới thứ hai đang lan rộng, 
đàn tộc Việt-nam một cỗ hai tròng: 
Nhật, Pháp thí nhau vơ vét, bóc lột 
nhàn đân ta và đàn áp, khủng bố 
phong trào cách mạng do Đảng ta 
lãnh đạo. Tỉnh hình chính trị và tư 
tưởng trong xã hội rất phức tạp. Trí 
thức, văn nghệ sĩ, học sinh yêu nước 
chịu ảnh hưởng của Đảng, muốn đi 
theo cách mạng. Pháp, Nhạt thì dùng 
những thủ đoạn phát xít đề trói buộc 
và giết chết văn hóa Việt-nam. Chúng 
đàn áp, băm dọa, mua chuộc các nhà 
văn hóa; in tài liệu và tô chức các 
cơ quan, đoàn thề văn hóa đề nhồi 
sọ, ru ngủ nhàn dân ta. Văn hóa hợp 
pháp Việt-nam bấy giờ lâm vào tình 
trạng hồn đón, phần đân tộc, phản 
khoa học, phản đại chúng. Trên văn 
đàn công khai, đảy dảy những thứ 
văn chương liễm gót giày, văn 
chương œ@không đau mà rên», văn 
chương bò sát đất. Alột phong trào 
“lại hóa ® lan tràn trong ngôn ngữ, 
văn học, nghệ thuật, phong tục và 
tư tướng (1). Có khuynh hướng dàn 
tộc, nhưng Thanh nghị cài lương, 
Trì lăn nệ cô. Hàn Thuyyên gồm những 
tên tờ rốt xkít nhận tiên của cá Pháp 
lăn Nhật đề xuyên tạc và chống phá 
cách mạng. Tự lực păn đoàn lúc này 
công khai ôm chân phát xít XNhạt. 


tÚ 


Nhiều học thuyết, tư tưởng duy tâm, 
phản động được đề cao. Những 
khuynh hướng nghệ thuật thần bí, 
điện loạn, trụy lạc, hoài cô được 
truven bá... 


Trong tình hình ấy, Hội nghị 
thường vụ Trung ương Đảng họp tử 
25 đến 28-2-1943, khi bàn biện pháp 
thúc đầy mau hơn nữa cách mạng cả 
nước đi tới cao trào, đã quyết định: 
«q Đảng cần phải phái cán bộ chuyên 
môn hoạt động về văn hóa, đặng gày 
ra một phong trào văn hỏa tiến bỏ, 
văn hóa cứu quốc chống lại văn hóa 
phát xít thụt lùi. Ơ những dò thị. 
văn hóa như Hà-nội, Sài-gòn. 
Huế, v.v. phải gây ra những tô chức 
văn hóa cứu quốc và phải dùng 
những hình thức công khai hay bản 
công khai đặng đoàn kết các nhà văn 
hóa và tri thức ? (2). 


Đề cương 0uăn hóa Việl-nam ra đời 
trong bối cảnh đó tỏa sáng như một 
ngọn đuốc soi đưởng, tập hợp những 
người hoạt động văn hóa yêu nước 
Việt-nam vào Hội văn hóa cứu quốc. 
một thành viên của Mặt trận Việt 
mình. 


(1) Xem Trường-Chỉnh : Máu nguyên tắc lén 
của cuộc oộn động oăn hóa ViệtI-nem mới lúc 
này (9—1944). 

(2) Văn biện Đảng 1930 — 1945. Bạn nghiên 
cứu lịch sử Đảng tiupg ương xuất bản, Hà-nột: 
19:7, tr. 346. 


Đề cương 0uăn hóa Việ†-nam là văn 
bản cương lĩnh văn hóa đầu tiên của: 
Đảng. Nêu ra hai ức thuyết về tiền đồ 
văn hóa Việt-nam: «l) Nền văn hóa 
phát xít (văn hóa trung cô và nô dịch 
hóa) thắng thi văn hóa dân tộc Việt- 
nam nghèo nàn và thấp kém, 2) Văn 
hóa dân tộc Việt-nam sẽ do cách mạng 
dân chủ giải phóng thắng lợi mà được 
cởi mở xiềng xích và sẽ đuồi kịp văn 
hóa tân dân chủ thế giới  , Đề cương 
khẳng định: *Cách mạng dân tộc 
Việt-nam nhất quyết sẽ làm cho ức 
thuyết thứ hai trở nên sự thực ® Q3). 
Lời khẳng định ấy có căn cứ. Gọi là 
ức thuyết nhưng không phải chỉ là ý 
tưởng chủ quan. 

Đề khẳng định tiền đỡ tươi sáng 
của văn hóa Việt-nam, Đề cương vậu 
dụng một cách sắc sảo và có hệ thống 
lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đề nhận định và phân tích tỉnh hình 
văn hóa Việt-nam, chỉ rõ nguy cơ của 
nó dưới ách phát xít Nhật — Pháp, và 
căn cứ vào điều kiện kinh tế, chính 
trị, xã hội Việt-nam lúc bấy giờ cùng 
những hoạt động văn hóa của Đảng, 
của đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc từ trước 
đến đó mà chỉ ra *xu trào văn hóa 
mới của Việt-nam đang cố vượt hết 
mọi trở lực đề nảy nở (văn nghệ bất 
hợp pháp)". Một thế giới quan khoa 
học, một phương pháp luận biện 
chứng duy vật quán xuyến Đề cương. 
Đề cương không chỉ nêu mục tiêu mà 
còn chú trọng cả việc tô chức thực 
hiện cụ thê, chỉ ra biện pháp, nhiệm 
vụ cần kíp trước mắt của cuộc vận 
động văn hóa mới. Cho nên không 
phải chờ đến Cách mạng Tháng Tám 
năm 1915. mà ngay từ năm 1943, những 
nhà văn hóa và trí thức yêu nước 
Việt-nam đã tin chắc vào lời khẳng 
định của Đề cương, quyết tâm phăn 
đấu theo ba nguyên tắc «dân tộc hóa», 
qđại chúng hóa ?, “khoa học hóa ® 
cho nền văn hóa Việt-nam mới thắng 
lợi. 

Đó chính là ý nghĩa và giá trị quan 
trọng của Đề cương uăn hóa ViệtI-nam. 


II —Trong tất yếu lịch sử. 


Ngày nay, 4Ú năm sau khi bản Đề 
Cương ra đời, văn hóa mới Việt-nam 
do cách mạng dân tộc giải phóng 
Việt-nam thắng lợi dựng nên đã trở 
thành nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam. Điều này cũng đã được dự 
kiến trong Đề cương. Trong khi nhãn 
mạnh văn hóa mới Việt-nam, «nền 
văn hóa cách mạng nhất và tiến bộ 
nhất ở Đông-dương trong giai đoạn 
này » do Đảng cộng sản Đông-dương 
chủ trương * chưa phải là văn hóa xã 
hội chủ nghĩa »® mà là #Svăn hóa có 
tính chất dân tộc về hình thức và tân 
dân chủ về nội dung®, Đề cương nêu 
rõ: “nền văn hóa mà cuộc cách mạng 
văn hóa Đông-dương phải thực hiện 
sẽ là văn hóa xã hội chủ nghĩa ®. 
“Phải tiến lên thực hiện cách mạng 
xã hội ở Đông-dương, gây dựng một 
nền văn hóa xã hội ở khắp Đòng- 
dương ». 

Đương nhiên, lịch sử có những 
bước đi cụ thê của nó. Thực tiễn bao 
giờ cũng phong phú, đa dạpg. Phải 
mất 30 năm, qua nhiều bước ngoặt, 
cách mạng giai phóng dàn tộc mới 
hoàn thành đề cả nước thống nhất đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Văn hóa Việt- 
nam cũng phải bám sát những biến 
chuyền lớn đó của cách mạng Việt- 
nam. 

Được cởi mở xích xiềng từ Cách 
mạng Tháng Tám; văn hóa Việt-nam 
tiếp tục củng cố và phát triền cơ sở 
lý luận của nó đề trở thành « một nền 
văn hóa kháng chiến kiến quốc thiết 
thực và rộng rãi * (4). 

Sau năm 1954, vấn đề cách mạng văn 
hóa đã được đặt ra ở miền Bắc nhằm 
xây dựng con người mới của xã hội 


(3) Từ đây, tất cả những câu trích không có 
chú thích đều dân từ Ðẻ cương oăn hóa Việt- 
nam năm l942. 

(4) Hồ-chí-Minh : + Thư gửi Hội nghị văn 
hóa toảán quốc lần thứ hatas (l5-7-1948), 
Tuyền tập. Nxb Sự thật, Hà-nội, 1980, t. 1, 
tr. 441. 


mới vẽ mặt tư tưởng, trí tuệ và tình 
cảm. Văn học nghệ thuật, một bộ phân 
hợp thành quan trọng của văn hóa 
mới Việt-nam, từ đày ở miền Đắc 
phải là một nền văn nghệ xã họi chủ 
nghĩa và thực tế đã trở thành một nên 
văn nghệ xã hội chủ nghĩa ; ở miền 
Nam thì vẫn là văn nghệ đàn tộc dân 
chủ tuy là đân tộc dàn chủ trong điều 
kiện mới, đã có miền Bắc xã bội chủ 
nghĩa. Phục vụ nhiệm vụ cách mạng, 
văn nghệ ở mỗi miền có một tính chất 
riêng, nhưng Bắc Nam một nước, văn 
nghệ một nhà, cả hai đều chung một 
hệ tư tưởng Mác — Lê-nin, gán bó với 
nhau bởi lý tưởng xã hội chủ nghĩa, 
đều đo Đẳng cộng sản Việt-nam lãnh 
đạo và nhìn chung chủ vêu cũng đều 
là văn nghệ kháng chiến. Cho nên, 
Đại hội thứ IV của Đăng đã nhận 
định: «Mấy chục năm qua, về cơ bản 
chúng ta đã xây dựng được một nên 
băn học, nghệ lhuậit +a hội 
m„ụahĩa (...). Với những thành tựu đã 
dạt được chủ vếu trong việc phản 
ánh hai cuộc kháng chiến vĩ đại của 
đân tộc, văn học nghệ thuật nước ta 
xứng đáng đứng vào hàng ngũ tiên 
phong của những nền văn học, nghệ 
thuật chống để quốc trong thời đại 
ngày nay ® (5). 


Cho đến hôm nay, cách mạng tư 
tường và văn hóa đang được tiễn 
hành đồng thời với cách mạng quan 
hệ san xuất, cách mạng khoa học và 
kỹ thuật trên cả nước ta, Chúng ta 
dang xây dựng nền văn hóa mới ®có 
nội dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chất đàn tộc, có tính đảng và tính 
nhân dân sâu sắc, thấm nhuän chủ 
ngh?a yêu nước và chủ nghĩa quốc tế 
vô sn® (6) Tư tưởng, học thuật, 
nghệ thuật đều phát triển. Nền văn 
hóa mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
tuy còn trẻ tuôi nhưng đã bề thế, dồi 
đào sức sống và đầy hứa hẹn. Không 
còn chỉ là ở suối, ở sông mà đã thông 
ra biên cả. Cái tất yếu lịch sử đã tự 
mở lấy đường đi. —_ 
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chủ 


Gắn bỏ với cách mạng, phục vụ 
cách mạng, văn hóa cũng sẽ thẳng 
lợi và phát triền củng với sự thắng 
lợi và phát triền của cách mạng, tử 


đân tộc dân chủ tiến thẳng lên chủ 


nghĩa xãä.hội không có một sự ngăn 
cách nào, bởi vì ở Việt-nam, từ hơn 
nửa thế kỷ nay, cách mạng, văn hóa 
và cách mạng văn hóa đều do mới 
Đảng cộng sản Việt-nam, đảng của 
giai cấp công nhân Việt-nam, đảng 
Múc — Lê-nin chân chính lãnh đạo. 


TII—Sự nhất quán của một 
đường lối đúng đắn, 


Từ một nền văn hóa dân tộc dân 
chủ chuyền sang một nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa không cùng một 
lúc ở hai miền của đất nước và cuổi 
cùng đang phát triền ở quy mô toàn 
quốc như hiện nay, trong một bối 
cảnh quốc tế đầy biến động, có biết 
bao nhiêu vấn đề mới mẻ và phức 
tạp cần được sự chỉ đẫn kịp thời, 
đúng đắn và sáng suốt của Đảng ? 

Sau Đề cương ăn hóa Việt-narn 
là những thư và bài nói của Chủ tịcb 
IIoö-Chi-Alinh về văn hóa, văn nghệ ; 
là bàn báo cáo nồi tiếng Chủ nghĩa 
Mldc 0d Đăn hóa Việt-nam ; là những 
nghị quyết Đại hội thứ IH, thứ IV và 
thứ V của Đăng và những thư của Dan 


‹chấp hành trung ương Đảng gửi các 


Đại hội văn nghệ -toàn quốc; là 
nhũng bài phát biều của các đồng 
chí Lê-Duän, Trường-Chỉnh, Phạm- 
Văn-Đồng, Tố-Hữu và các đồng chí 
lãnh đạo khác của Đảng v.v. Cứ thế, 
theo yêu cầu chỉ đạo thực tiền, đường 
lỗi văn hóa, văn nghệ của Đăng ngày 
càng sáng tỏ, hoàn chỉnh. Nền lý luận 
văn hóa, văn nghệ Việt-nam đo đó 
ngày càng phong phú và sắc bén... 


(5) Báo cáo chính trị của Ban chếp hêRÀ trung 
ương Đảng tại Đại hội IV, Nxb Sự thật. Hà -oội. 
1977, tr, 121. 

(6) Văn kiện Đại hội V. Nab Sự thật, Hà- 
nội. 1982, tập 1, tr. 93 —= 94, 


Có thê nói đường lối văn hóa, văn 
nghệ của Đảng như một cái cây ngày 
càng vươn cao, xanh tươi, sum suê 
hoa trái, nhưng cái gốc đã có từ 
cương ăn hóa Việl-ngm năm 1913. 
Cái gốc là quan điềm của chủ nghĩa 
Mlác — Lê-nin về văn hóa vàn dụng 
vào hoàn cảnh Việt-nam: Văn hóa 
œ là một trong ba mặt trận (kinh tế, 
chính trị, văn hóa) ở đó người cộng 
sản phải hoạt động»; phải hoàn 
thành cách mạng văn hóa mới hoàn 
thành được cuộc cải tạo xã hội”; 


văn hóa phải phục vụ nhân dân, 


phục vụ cách mạng. vì độc lập dàn 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội; 
_ eötL lõi tư tưởng của văn hóa phải là 
thuyết đuy vật biện chứng và duy 
vật lịch sử®; phương pháp sáng tác 
văn nghệ phải là «tả thực xã hội chủ 
nghĩa * tức chú nghĩa hiện thực xã 
hỏi chủ nghĩa; văn hóa Việt-nam 
phải do Đẳng của giai cấp công nhân 
Việt-nam lãnh đạo. Cái gốc, nói cho 
cùng, là từ đường lôi chính trị đúng 
đán và nhất quán của Dẳng. 


Cho nên, cũng như đường lối chính 
trị, đường lối văn hóa, văn nghệ của 
Đăng là đúng đắn và nhất quán. Sự 
đúng đản vốn đã bao hàm nhân tố 
phát triển. Sự nhất quán của một 
đường lối đúng đắn làm cho sự phát 
triền được liên tục, vững chắc và 
như là hẹn trước. Một thời kỳ mới, 
rực rỡ của văn hóa Việt-nam đang 
tới cùng với sự Phục-hưng văn hóa 
Việt-nam khi cä nước đã hoàn toàn 
độc lập. thống nhất và cùng tiến lên 
chủ nghĩa-xã hội. , 


Iƒ —= Vinh dự oà trách 
nhiệm của người chiến sĩ 
căn hóa. 


Vinh dự dành cho những chiến sĩ 
văn hóa chúng ta đang phấn đấu cho 
một nền văn hóa Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa phong phú và tươi đẹp dưới 


sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt- 
nam, theo một đường lỗi văn hóa, 
văn nghệ đúng đán và nhất quán 
như vậy. Trách nhiệm biến' đường 
lối ấy thành hiện thực sinh động, 
xây dựng và thực hiện một Cương 
lĩnh văn hóa xã hội chủ nghĩa phù 
hợp với tính chất và nhiệm vụ của 
giai đoạn cách mạng mới, đương 
nhiên cũng thuộc về chúng ta, 


Ngày nay, trong cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đây khó khăn, gian 
khỏ và phức tạp, chúng ta luôn luôn 
hết sức phấn đấu đề giảm bớt khó 
khăn và từng bước cải thiện đời 
sống vật chất. Đồng thời, chúng ta 
rất coi trọng đời sóng văn hóa: đạo 
đức con người, quan hệ giữa người 
với người trong tửng gia định, trong 
từng tập thê, và trong toàn xã hội. 
Có thề về vật chất chúng ta chưa có 
mức sống cao, song vẽ văn hóa, chúng 
ta phải có cuộc sống lành mạnh, tươi 
vui và đẹp đế? (7). Từ quan điểm 
này, nỏi bạt lên tầm quan trọng to 
lớn của cách mạng tư tưởng và văn 
hóa,vai trò của người chiến sĩ văn hóa. 


Hiều biết và tín yêu sự nghiệp xã 
hội chủ nghĩa đang điễn ra hằng ngày 
bằng cả lý trí và tỉnh cảm, người chiến 
sĩ văn hóa phải thấu suốt đường lối 
văn hóa của Đảng trong mọi hoạt động 
của mình. 


«Trong hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật, bên cạnh những thành tựu mới, 
tài năng mới về sáng tác, biêu diễn 
và những tiến bộ về xảy dựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở, một số văn 
nghệ sĩ đã nảy sinh tàm trạng hoài 
nghỉ, bỉ quan, xa rời đườngelối của 
Đảng, xa rời thực tế và quần chúng 
lao động, có khuynh hướng «thương 
mại », chạy theo thị hiếu thấp kém đề 
thu lợi, kiếm tiền, rơi vào nghệ thuật 


(7) Phạm-Văn-Đồng: Đới gới nhân đân ta, 
chủ nghĩa xã hội Ìd cuộc gặp gỡ hay od đẹp như 
cùng hẹn trước. Tạp chí Cậng sản, số 10-193). 
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tư sản...» (8). Nhận định đó yêu cầu 
chúng ta phải soát xét lại công việc 
của mình. 


Cuộc đấu tranh nhằm giải quyết 
vấn đề *ai thắng ai? trên mặt trận 
văn hóa vẫn đang điễn ra gay gất và 
phức tạp. Văn hóa xã hội chủ nghĩa 
đã là văn hóa thống trị, ngày càng 
tác động sâu sắc đến đời sống tỉnh 
thần của nhân dân ngay cả ở những 
thành thị miền Nam vốn chịu ảnh 
hưởng nặng nẻ của văn hóa đế quốc, 
thực dân mới. Song * nhịn chung, lối 
sống xã hội chủ nghĩa chưa được xây 
dựng thành một tập quán phô biến 
trong xã hội ta" (9), còn nhiều rác 
rưởi của xã hội cũ chưa dọn đẹp hết, 
còn nhiều biều hiện hư hỏng nghiêm 
trọng về đạo đức và lối sống, kẻ thù 
lại không ngừng phá hoại, chúng ta 
phải luôn luôn tỉnh táo và kiên quyết. 

Nhằm thực hiện đường lỗi văn hóa 
của Đảng, người chiến sĩ văn hóa 
phải cụ thề hóa đường lối ấy vào 
địa phương mình, vào chuvên ngành 
của mỉnh (như nhiều hội nghị văn hóa 


và Đại hội văn học, nghệ thuật gần 
đày đã làm một bước), thậm chỉ vào 
công việc của riêng minh nữa; bảo 
đảm quyền làm chủ tập thề của quần 
chúng về văn hóa dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. 


Cuối cùng, việc thực hiện đường lỗi 
văn hóa của Đẳng yêu cầu những 
chiến sĩ văn hóa đoàn kết và thương 
yêu nhau, xây dựng tồ chức nghề 
nghiệp của minh vững mạnh, hãng 
hái, say mê phấn đấu trở thành những 
người cách mạng dũng cảm, giàu hiều 
biết và tài năng sáng tạo. 


Được Đảng đánh giá cao, được coi là 
một vốn quý của Đảng, đội ngũ những 
người làm văn hóa, văn nghệ chúng 
ta hãy xứng đáng với lòng tin yêu 
của Đảng, xứng đáng với sứ mạng 
lớn lao được giao phó. Đây là cách 
kỷ niệm thiết thực, có chất lượng và 
có hiệu quả lần thứ 40 ngày ra đời 
Đề cương Đàn hóa Việ†l-nam. 


(8).(9) Nghị quyết Hại nghị thứ 4 BCHTƯP 
(khóa Vì). 


BÀI NÓI CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG - CHINH... 
| (Tiếp theo trang 21) - 


lý, tạo điều kiện cho anh chị em yên 
tâm công tác, coi Đồng-nai như quê 
hương thứ hai của mình. 


* 
Các đồng chỉ 0à đồng bào thân mến, 


Với truyền thống đoàn kết và tỉnh 
thần sáng tạo cách mạng của đảng bộ 
và nhân dàn Đồng-nai, được nghị 
quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban 
chấp hành trung ương soi sáng, được 
sự giúp đỡ tích cực của các tỉnh bạn 
và của nhàn đàn cả nước, nhất định 
đăng bộ và nhàn dàn Đồng-nai sẽ phát 
hu y những tiềm nàng to lớn và những 
thuận lợi cơ bản của mình, khắc phục 
khó khăn, tiến bước vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hôi, xây dựng Đồng- 
nai thành một tỉnh giàu mạnh. 


50 


. Chúc các đồng chí và đồng bào 
mạnh khỏe, hạnh phúc, thực hiện 
thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 
V của Đảng, nghị quyết Đại hội lần 
thứ ba của đảng bộ Đồng-nai. 

Chúc các đồng chí và đồng bào đạt 
nhiều thành tích mới, to lớn hơn nữa 
trong lao động sản xuất và công tác, 
hoàn thành kế hoạch 1983 và chuân bị 
tốt cho kế hoạch 1984 — 1985. 


Chúc các cụ phụ lão mạnh khỏe và 
sống lâu. 


Chúc các cháu thanh niên, thiếu 
niên và nhi đồng vui mạnh, học giỏi 
và hạnh kiềm tốt, luôn luôn xứng 
đáng là cháu ngoan Bác Hồ. 


NWgdu 23 tháng 8 năm 1983 


DÂN IiHÂM DÂN (ÂGlÍ NẠNH 0AR-PI-GRIA 


ĐỘI TIÊN PHONG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
VÀ NHÂN DÂN CAM-PU-CHIA 


kaa 


GẢY 28-6-1951, kế tục sự nghiệp 
của Đảng cộng sản Đòng-dương, 
Đang nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chia ra đời trong ngọn lửa kháng 
chiến chống thực dàn Pháp xàm lược. 
Sự kiện chính trị quan trọng này 
đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong 
lịch sử đấu tranh cách mạng của 
Cam=pu-ehia. 

Qua hơn ba mươi năm đấu tranh 
gian khó, hy sinh, Đảng nhân dàn 
cách mạng Cam-pu-chia lãnh đạo 
giai cấp công nhân và nhàn dàn 
Cam-pu-chia phát huy truyền thống 
đoàn kết đàn tộc, đoàn kết ba nước 
Đông-dương, đánh thắng thực dàn 
Pháp. đế quốc Mỹ và bè lũ phán bội 
Pôn Pốt — lêng Xa-ry — Khiêu Xăm- 
phon, tay sai của chủ nghĩa bành 
trưởng, bá quyền Trung-quốc. Tháng 


X 


TÔ - QUYÊN 


lợi lịch sử ngày 7-1-1979 đập tan chế 
độ diệt chủng, làm thất bại âm mưu 
bành trướng và bá quyền của tập 
đoàn phản động trong giới cảm 
quyền Bác-kinh, mở ra trước nhân 
dàn Cam-pu-chia kỷ nguyên độc lập, 
tự do thật sự, tiến lên xảy dựng cuộc 
sông vàn mình, tiến bộ, hạnh phúc. „ 

Tìm hiều quá trình hoạt động của 
đội tiên phong của giai cấp công 
nhàn và nhàn dàn Cam-pu-chia, 
chúng ta càng thấy tự hào về “người 
anh em cũng sinh ra từ Đăng cộng 
sản Đông-đương quang vinh trước 
đày, người bạn chiến đầu cùng chiến 
hào, người đồng chí thân thiết cùng 
đấu tranh đưới ngọn cờ Alác — Lẻ-nin 
bách chiến bách thắng vì lý tưởng 


độc lập, tự do và chủ nghĩa xã 
hội " (1). 


PHONG TRÀO ĐẤU TRANH YÊU NƯỚC VÀ SỰ RA ĐỜI 
CỦA ĐẢNG MÁC — LÊ-NIN Ở CAM-PU-CHIA 


Đấu tranh chống ách thống trị 
của bọn thực dân cướp nước và 
bè lũ phong kiến bán nước. 


Nhân dân Cam-pu-chia vốn có 
truyền thống đấu tranh kiên cường, 


bắt khuất chống ngoại xâm và chống 
bọn cầm quyền phản động trong nước. 


(1) Lới chảo mừng của đồng chí Lê- Duàần. 
Trưởng đoàn đại biêu Đẳng cộng sản Việt- 
nam tại Đại hỏi thứ IV của Đăng nhân dân 
cách mạng Cam.-pu-chia (5-1981). 


Từ thế kỷ XIII trở đi người Thái từ 
phương Bắc tràn xuống chiếm một 
bộ phận rộng lớn lãnh thô của người 
(Cam-pu-chia đề lập ra nước Thái-lan. 
Từ thế ký ÄXYV trở đi, nước Cam-pu- 
chia bị suy yếu, các phe phái trong 
hoàng tộc tranh giành quyền bính, 


xâu xé, chém giết lẫn nhau. Đến 
giữa thế kỷ XIX bọn thực dân 


phương Tây tìm cách xâm nhập, thôn 
tính và biến Cam-pu-chia thành 
thuộc địa. Năm 1863, sau khi chiếm 
một số tỉnh miền Nam Việt-nam, 
thực dàn Pháp uy hiếp Cam-pu-chia, 
triêu đỉnh Nô-rô-rôm, đại diện cho 


giai cấp phong kiến đớn hèn, đã bán - 


rẻ lợi ích của dân tộc, ký kết *hiệp 
ước bảo hộ 11-8-1863 ®. Đến năm 1867, 


do sự câu kết giữa thực dân Pháp và. 


vương quốc Xiêm, nhiều đất đai trủ 
phi của Cam-puachia đã bị cắt 
nhường cho bọn phong kiến Xiêm. 


Sau khi thôn tính toàn bộ Việt-nam, 
nàm (881, thực dân Pháp buộc triều 
đỉnh Nô-rô-đôm triệt để hàng phục 
với bản điều ước thảo sẵn, ký giữa 
đêm 17-6-1§84, ngay nơi vua đang ngủ. 
Từ Cam-pu-cbia, quân Pháp tiến lèn 
phía Bắc, phối hợp với quản Pháp 
từ Việt-nam tiến sang, dánh chiếm 
Lào (năm 1893), lập ra xứ Đông- 
đương thuộc Pháp» gồm ba nước 
Việt-nam, Cam-pu-chia và Lào, 


Với chế độ thuế khóa cực kỳ khắc 
nghiệt, thực đân Pháp đã bóc lọt nhàn 
dân Cam-pu-chia đến tận xương tủy: 
Chế độ cai trị tàn bạo của thực dàn 
Pháp đã kim hãm kinh tế, xã hội Cam-= 
pu-chia trong vòng lạc hậu. Phong 
trào chống Pháp nô ra trong cả nước 
dưới nhiều hình thức. Các cuộc đầu 
tranh chống thuế, chống bát lính, bắt 
phu,... dẫn đến bạo động vũ trang, đã 
diễn ra ở nhiều nơi như: Xtung- 
treng,  Bát-đom-boong, Xiêm-riệp, 
Cam-pốt, Prây-veng, Com-puôngø Chơ- 
năng, Cro-chi-ê., Những cuộc đấu 
tranh này không tránh khỏi thất bại 
trước sự đàn áp khốc liệt của thực dân 
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Pháp. Tuy vậy, ÿ chí chiến đấu kiến 
cường, bất khuãit của nhân dán Cam- 
pu-chia không bị lay chuyền. 


Điều đáng chú ý là qua các phong 
trào chống Pháp, đã sớm nảy nở mỗi 
quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân 
đân Cam-pu-chia và nhân dàn Việt- 


nam trên tỉnh thản cưu mang, 
đùm bọc lẫn nhau. Nhiều cuộc 
nòỏi dậy của những người yêu 


nước Cam-pu-chia có sự liên kết với 
hoạt động của các lực lượng yêu nước 
Việt-nam, và ngược lại. Vùng biến 
giới Carh-pu-chia — Việt-nam thường 
là căn cứ chống kẻ thù chung của hai 
dân tộc (2), 


Tuy phong trào chống Pháp ở Cam- 
pu-chia diễn ra liên tục, sỏi nỗi, 
nhưng nhin chung, chưa giải quyết 
được mâu thuẫn cơ bản, cùng là màu 
thuần chủ yếu, của xã hội Cam- 
pu-chí. Đó là mâu thuần giữa 
dàn tộc Khơ-me với bọn thực dàn. 
Pháp cướp nước. lõ ràng là tát cả 
các phong trào chống Pháp do mọt 
số hoàng thần, sư säi, nông dán vêu 
nước đứng đầu, đều bị thất bại vì 
chưa có đường lối đầu tranh phủ hợp 
với thời đại mới — thời đại đế quốc 
chủ nghĩa và cách mạng vò sản. Lực 
lượng lãnh đạo các cuộc đấu tranh 
cũng chưa đủ điều kiện đề lãnh đạo 
thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc. 


Từ năm 1930, sau khi Đẳng cộng 
sản Đòng-đương được thành lập và 
giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác~ 
Lẻ-nin trên khắp ba nước Việt-nam, 
Cam-pu-chia, Lào, thì phong trào yêu 
nước giành đọc lập, tự do của nhân 
dân Cam-pu-chia chuyền sang giai 
đoạn mới. Cũng từ đó, liên minh 


(2) Ví dụ: các mối liên hệ giữa A-cha Xos 


với Nguyễn-Hữu-Huân. Pô-cum-bô vớt 
Trương-Quyền.... Một số nhà yêu nước Việt 
nam trong các tồ chức « Đông kinh nghĩa thục ». 
« Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí 
hội », « Tân Việt cách mạng đẳng °. cúng có 
hoạt độn g trên đất Cam-pu-chia. 


cách mạng Việt-nam — Cam-pu-chia, 
cùng như liên mình giữa cách mạng 
ba nước Việt-nam, Cam-pu-chia, Lào 
được hình thành và không ngừng 
phát triền. 

Vai trỏ lịch sử của Đảng cộng 
sản Đông-dương đổi với phong 
trào cách mạng ở Cam-pu-chia 

Đầu năm 1930, trong thư gứt hững 
người cộng sản Đông-dương. Quốc tế 
cộng sản khẳng định: ®Nhiệm vụ 
quan trọng bơn hết và tuyệt đối căn 
kíp của tất cả những người cộng sản 
Đông-đương là sáng lập một đúng 
cách mạng của giai cấp vô sản (...) 
Dàng ấy phải là một đẳng độc nhất, 
và ở Dông-dương chỉ có đảng ấy là 
tồ chức cộng sản mà thôi » (®). 


Thực hiện nghị quyết của Quốc tế 
cộng sản, từ ngày 3-2-1930, các tô 
chức cộng sản ở Đông-dương hợp 
nhất thành một đảng cộng sản duy 
nhất. Ban đầu Đẳng lấy tên là Đảng 
cộng sản Việt-nam. Mấy tháng sau, 
theo quyết định của Quốc tế cộng sản, 
Đẳng đồi tên là Đảng cộng sản Đông- 
dương. Nghị quyết của Hội nghị 
Trung ương tháng 10-1930 vạch rõ sự 
cần thiết phải đôi tên Đảng: *Gọi là 
Việt-nam cộng sản đẳng thì không 
gồm được Cao-miên và Lào, mà đề 
vô sản giai cấp hai xứ ấy ra ngoài 
phạm vi đang là không đúng, vì vô 
sản Việt-nam, Cao-miên và lào, tuy 
tiếng nói, phong tục, nòi giống khác 
nhau nhưng về mặt chính trị và kinh 
tế thì cần phải liên lạc mật thiết với 
nhau ». Truyền đơn giải thích việc 
đòi tên Đang nhàn mạnh: ®Vô sản 
giai cấp và tất cả quản chúng lao 
khó bị áp bức trong ba xứ đó muốn 
đánh đồ dế quốc chủ nghĩa, lấy lại 
độc lập, đánh đồ vua quan địa chủ 
đề giải phóng cho mình thì không 
thề nào tranh đấu riêng lẻ được » 


Lúc bấy giờ, bộ máy cai trị của 
thực dân ở «® Đông-dưương thuôé Pháp » 
đã được thiết lập, trùm lên cá ba 
nước và đặt dưới quyền 2ai trị của 


một tên toàn quyền. Quân đội của 
thực dân Pháp và của bọn tay sai 
phong kiến đóng ở mỗi nước thường 
được huy động chung đề trực tiếp 
đàn áp phong trào cách mạng ở cả 
ba nước. Như Thư của Trung ương 
Đảng gửi cho các cấp đảng bộ ngày 
9-12-1930 đã chỉ rồ: « Về phương diện 
chỉnh trị, ba xứ ấy đều bị một đế 
quốc Pháp áp bức, nằm dưới một 
chính phủ đế quốc thống nhất ở Đông- 
dương. Nếu một xứ vận động cách 
mạng mà hai xứ không tham gia thì 
không đánh đồ được chính quyền của 
đế quốc Pháp». 


Trong thời kỳ này, các giai cấp 
trong xã hội Cam-pu-ehia có sự phân 
hóa. Giai cấp phong kiến thối nát, yếu 
hèn hoàn toàn đầu hàng đế quốc. Giai 
cấp tư sản đân tộc chưa thật sự hình 
thành vi các ngành kinh tế nhỏ bé 
mới xây dựng đều đo thực dàn Pháp 
và bọn con buôn người lloa nắm. Tầng 
lớp trí thức, tiêu tư sản còn ít vì Pháp 
không chú trọng đào tạo mà chỉ sử 
dụng công chức người Việt trong bộ 
máy cai trị. Giai cấp nông đân tuy 
có tỉnh thần đấu tranh chống áp bức, 
nhưng chưa đứt bỏ được sự lệ thuộc 
vua tôi và còn mê tín. Giai cấp công 
nhàn và đội ngũ lao động thành thị 
Immới hình thành ở một. vài ngành như 
vận tài, điện nước và đồn điền cao 
su, nhưng số đông chưa phải là dàn 
Cam-pu-chia. 


Trước tình hình phát triển không 
đêu của phong trào cách mạng Ở 
Đông-dương, theo chỉ thị của Quốc tế 
cộng sản những người cộng san Việt- 
nam được giao trách nhiệm giúp đỡ 
cách mạng Cam-pu-chia và Lào. Nhiều 
cán bộ, đảng viên Việt-nam đã sang 
Cam-pu-chia hoạt động và xây dựng 
cơ sở cách mạng với tỉnh thần quốc 
Lế YÔ sản cao ca. 


(®› Những câu trong ngoặc kép trong bài này 
đều trích trong các văn kiện, tư liệu của Đan 
nghiên cứu lịch sử Đẳng trung ương. 


nh) 


Năm 1950, nhóm cộng sản đầu tiên 
được thành lập tại Trường trung học 
Xi-xô-vát ở Phnôm Pèẻnh. Sau đó, vùng 
đồn điền cao su Com-puông Chàm 
cũng có một nhóm cộng sản hoạt động. 
Cuối năm 1931, Đảng tô chức các cơ 


sở cách mạng tại Phnôm Pênh, Con-. 


đan, Com-puông Chàm, Cra-chi-ê ; một 
số chỉ bộ được thành lập và hoạt 
động trong hai năm 1932 — 1933. Đến 
năm 1934, ở Cam-pu-chia đã có Ban 
cán sự Đảng, khoảng 7 — 8 chỉ bộ với 
trên 30 đẳng viên và hàng trăm quần 
chúng cắm tình Đăng. 


Hoạt động của những người cộng 
sản ở Cam-pu-chia trong thời kỳ này 


gặp nhiều khó khăn. Do bị bộ máy 


thống trị của thực dân Pháp tại Đông- 
dương đàn áp, khủng bố gát gao, các 
chỉ bộ không tồn tại được lâu, các cơ 
sở của Đảng mới được xày dựng đã 
sớm bị tan vỡ. Tuy vậy, các cuộc đấu 
tranh lễ tế của nhàn đàn văn tự phát 
nỗ ra ở nhiều nơi. Đặc biệt là trong 
“những năm 1933 — 1935, đã nöra các 
cuộc đấu tranh của hai nhà sư A-cha 
Miết và A-cha Pơ-rinh đòi cải cách 
đân chủ. Các cuộc đấu tranh này rốt 
cuộc bị đập tắt, 


Vai trò lãnh đạo của Đẳng cộng sản 
Đỏng-đương đối với cách mạng Cam-= 
pu-chia được thê hiện rõ trong phong 
trào AÄ/äf trận dân chủ Dỏng-dương vào 
những năm 1936 — 19539. Dâu năm 
1937, Ủy ban hành động được thành 
lập ở Phnòỏm Pẻnh đề hưởng ứng 
phong trào Dại hội Đông-đương. Lần 
đầu tiên, sách báo tiến bộ, công khai 
của Đảng được phát hành ròng rãi Ở 
IPhnôm }Đênh và các thành phố khác. 
Cuộc vận động này thu hút dòng đảo 
học sinh, trí thức; viên chức có xu 
hướng đàn chú, và được nhân dàn lao 
động đồng tỉnh hưởng ứng. llàng 
nghìn người tham gia biểu tỉnh, đưa 
kiến nghị đòi thực hiện tự do dàn chủ 
khi đón phái đoàn đại điện Mặt tràn 
nhân đàn Pháp do G. Gỏ-đa đẫn đầu 
đến Phnóm Pènh. Cũng thời gian này, 
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tại sở cao su Com-puông Chàm đã nồ 
ra cuộc bãi công của khoảng 300 công 
nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm và 
đòi tự do lập nghiệp đoàn. 


Nhin chung, hoạt động của Đăng 
trong thời kỷ Xiặt trận dân chủ Đóng- 
đương gây được ảnh hưởng khá tốt, 
đã cô vũ tỉnh thần đấu tranh đỏi dàn 
sinh, dân chủ trong nhân dân. Tuy 
vậy, cơ sở của Đảng phát triền chưa 
nhiều và phong trào đấu tranh không 
duy trì được lâu. Năm 1938, tö chức 
của Đảng ở Cam-pu-chia lại bị khủng 
bố, các cơ sở cách mạng bị đàn áp. 


Chiến tranh thế giới thứ hai búng 
nồ. Phát xít Nhật chiếm Dông-dương. 
Cả ba nước Đông-dương bị đặt chung 
dưới ách áp bức, bóc lột của thực 
dàn Pháp và phát xít Nhật. Trước 
tình hình mới, Đảng cộng sản Đòng- 
dương đã chuyền hướng chỉ đạo chiến 
lược, đánh giá vấn đề dàn tóc một 
cách toàn điện hơn. Đảng nhăn mạnh : 
giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng 
đầu của cách mạng Đông-dương, và 
coi phong trào giải phóng dân tỏc là 
một bộ phận khăng khít của phong 
trào cách mạng thế giới. 

Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của Bạn 
chấp hành trung ương Đang cộng sản 
lJông-d ương (11-1939) nêu rõ: a không 
một dân tộc nào có thề giải phóng 
riêng rẽ, vì Đông-dương ở đưởi quvền 


thống trị duy nhất cửa để quốc về 


mặt chính trị, kinh tế và binh bị C..) 
sự liên hiệp các dân tộc Đông-dương 
không nhất thiết phải thành lập mọt 
quốc gia duy nhất vì các dân tọc Việt- 
nam, Cao-miên, Lào xưa nav vẫn có 
sự đọc lập. Mỗi dân tộc có quyền 
quyết định vận mệnh mình theo ý 
muốn của mình... ®,' 

Nghị quyết Hội nghị thứ 8 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng (5-1941) 
cũng nhàn mạnh: «... Giờ đày, Trung 
ương đặt hẳn vấn đề đân tộc trong 
khuôn khô của mỗi nước Việt-nam, 
Cao-miên, Lào, với tỉnh thần là cách 
mạng giải phóng dân tộc của nhàn 
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dân ba nước phải dựa vào nhau, mật 
thiết liên hệ với nhau, thúc đầy 
nhau, giúp đỡ, nhau giành thắng 
lợi...*. Hội nghị đã đề ra chủ trương 
giúp đỡ các dân tộc ở Cam-pu-chia, 
Lào thành lập tồ chức Cao-miên độc 
lập đồng minh và Ai-lao độc lập 
đồng minh. Hội nghị của Thưởng vụ 
Ban chấp hành trung ương họp ngày 
28-2-1943 giao cho Xứ ủy Nam-kỳ 
trách nhiệm giúp Cam-pu-chia xúc 
tiến việc thành lập tồ chức nói trên. 
Nhưng sau thất bại của cuộc khởi 
nghĩa ngày 23-11-1940, bản thân Xứ 
ủy Nam-kỳ gặp nhiều khó khăn. Hơn 
nữa, hầu hết các tồ chức của Đảng 
ở Cam-pu-chia bị khủng bố từ năm 
1938, đến lúc đó vẫn chưa được xây 
dựng lại. Do đó, các nghị quyết, chủ 
trương của Đẳng cộng sản Đông- 
dương trong thời kỷ 1910 — 1945 đã 
không được triền khai ở Cain-pu-chia. 
Tuy vậy, đảng bộ ở Cam-pu-chia 
cũng cố gắng hoạt động, đã gây 
được phong trào phần đối chiến tranh 
khi ở biên giới Cam-pu-chia.— Xiêm 
nồ ra cuộc xung đột vũ trang giữa 
Xiêm và Pháp (1940); Đảng cũng lãnh 
đạo cuộc đấu tranh của những người 
lái ô tô chống lệnh chở lính từ Cam- 
pu-chia vào Việt-nam đàn áp cuộc 
khởi nghĩa Nam-kỳ. Cũng trong thời 
gian này, sau khi cuộc vận động yêu 
nước do nhà sư AÁ-cha Hem-Chiêu 
phát động (1941 — 1942) bị bọn cầm 
quyền. ở Phnôm Pênh đè bẹp bằng 
bạo lực, đám tay sai của phát xít 
Nhật do Sơn-Ngọc-Thành cảm đầu 
cũng ráo riết bày trò vận động chống 
Pháp hòng gây ảnh hưởng trong 
nhân dân. 


Sau cuộc đảo chính của Nhật hất 
cảng Pháp ngày 9-3-1915, chính phủ 
bù'nhin tay sai của phát xít Nhật-bản 
đo Sơn-Ngọc-Thành làm thủ tướng 
được dựng lên ở Phnôm Pênh. Xi- 
ha-núc, người kế vị vua Xi-xô-vát 
Mô-ni-vông, đã vội vã bỏ Pháp theo 
Nhật. Khi phát xít Nhật thua trận 


phải đầu hàng quân Đồng minh 


(tháng 8-1945), thực dân Pháp nhân 
cơ hội đó, đem quản viễn chỉnh trở 
lại thôn tính Đông-dương lần thử 
hai. Lúc này, nhân dâr.*Cam-pu-chia 
chưa chuẩn bị điều kiện đề nồi dây 
tông khởi nghĩa giành chính quyềua 
như ở Việt-nam và Lào. Nhưng dưới 
sự lãnh đạo của Đăng cộng sản Đông- 
dương› nhân dân ba nước sát cánh bên 
nhau, đứng chung chiến hào chống kể 
thù xâm lược. Cách mạng Cam-pu- 
chia bước sang thời kỷ mới: thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp tử cuối năm 
1915 đến tháng 7-1954. 


Cuộc kháng chiến chống Pháp 
và sự ra đời của Đảng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia. 


Ngày 15-9-1945, quân Pháp nhảy 
dù xuống Phnôin Pênh. Chính phủ 
thân Nhật đô nhào. Xi-ha-núc đại 
điện cho triều đỉnh vương quốc Cam- 
pu-chia một lần nữa cúi đầu chấp 
nhận quyền «bảo hộ? của đế quốc 
Pháp với bản hiệp định tạm thời ký 
ngày 7-1-1946. Irong hiệp ước này, 
Pháp coi Cam-pu-chia là một nước 
«tự trị về nội bộ ®, 

Một số nhân sĩ yêu nước Cam- 
pu-chia lành sang miền Nam Việt- 
nam, lập ra Ủy ban Cao-miền độc 
lập, chuản bị lực lượng trở về đánh 
Pháp. Một số khác chạy sang Thái- 
lan, được Việt kiều giúp đỡ tö chức 
ra Ủy ban dân tộc giải phóng 
Khơ-me, 

Dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ trực 
tiếp của các đảng bộ Đảng cộng sản 
Đông-dương ở Nam-bộ, Trung-bộ 
Việt-nam và đặc ủy Việt kiều ở Thái- 
lan, những người yêu nước Cam- 
pu-chia liên kết với cán bộ và chiến 
sĩ quàn tình nguyện Việt-nam, đấu 
tranh chống Pháp dưới hình thức vũ 
trang kết hợp với đấu tranh chính 
trị, phát động chiến tranh du kích 
trong nông đàn Cam-pu-chia. Tại hai 
tỉnh Bát-đom-boong và Xiêm-riệp 
gan biên giới Cam-pu-clhia~— Thái-lan, 
các nhóm vũ trang Rkhơ-me l(-xa-rắc 
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(Khơ-me tự do) cũng dựa vào vùng 
rừng núi đề chống Pháp. 

Tháng 6-lI945, một chỉ bộ Đang 
cộng sản được thành lập ở Bát- 
đom-boong gồm những đẳng. viên 
người Khơ-me, trong đó có Sơn- 
Ngọc-Minh, người đảng viên cộng 
sản đầu tiên của Cam-pu-chia. 


Tháng 11-1940, một nhóm vũ trang 
Khơ-me It-xa-rắc dược sự phối hợp 
của một đơn vị chiến đấu vũ trang 
của đặc ủy Việt kiều ở Thái-lan đã 
tiến công thị xã Xiêm-riệp, làm chủ 
thị xã trong mấy ngày liền, gây tiếng 
vang rộng lớn. Chiến thắng này cô 
vũ nhân dân Cam-pu-chia đầy mạnh 
cuộc kháng chiến chống Pháp. 


Lúc bấy giờ, trên chiến trường 
Đông-dương, Cam-pu-chia là nơi lực 
lượng chiếm đóng của Pháp yếu và 
có nhiều sơ hở. Được sự ủng hộ của 
nhân dân, các lực lượng kháng chiến 
ở Cam-pu-chia đã mở rộng địa bàn 
hoạt động ở nhiều vùng trong nước. 

Năm 1917, khu căn cứ kháng chiến 
được thành lập ở vùng Đông Nam 
Cam-pu-chia. Với sự tham gia lãnh 
đạo của các đồng chí Tu Xa-mút, 
Keo Ma-ni, liên quàn Cam-pu-chia — 
Việt- nam đã giải phóng nhiều xã, ấp 
trong tỉnh Prây-veng. Năm 1918, vùng 
Đông Bắc cũng xây dựng thêm khu 
căn cứ. Ở phía đông Cam-pu-chia, bộ 
đội Cam-pu-chia mang tên Xi Vô-tha 
được lực lượng vũ trang Việt-nam 
giúp sức, đã giải phóng nhiều vùng 
thuộc tỉnh Xvây-riêng “Tháng 3-1948, 
Ủy ban dân tộc giải phóng Tày Nam 
Cam-pu-chia do đồng chí Sơn-Ngọc- 
_ Minh đứng đầu được thành lập. Tỉnh 
thần yêu nước, chóng Pháp được 
thức tỉnh rộng rãi, nhanh chóng và 
không ngừng lên cao trong các tầng 
lớp nhân dàn bao gồm cả trí thức, sư 
säi. Đông đảo quản chúng được tập 
hợp dưới ngọn cờ kháng -hiến cứu 
nước của Mặt trận Khơ-me Ït-xa-rắc 
do Đẳng lãnh đạo. Cơ sở của Đảng 
được xây dựng và phát triền ở nhiều 
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vùng nông thôn và thành thị. Đến 
tháng 3-1949, ở hai tỉnh Xtưng-treng 
và Cro-chi-ê mở ra được mỘt vùng 
giải phóng liên hoàn, rộng hàng 
nghỉn kỉ lô mét vuông. Như vắy, dưởi 
sự lãnh đạo của Đảng, chỉ trong vài 
năm, lực lượng kháng chiến ở Cam- 
pu-chia đã giành chinh quyền bộ phận 
ở nhiều vùng nông thôn và một số 
vùng ven thành phố, thị xã. Trên đái 
Caim-pu-chia, tử biên giới giáp Thái- 
lan đến biên giới giáp Việt-nam, đã 
hình thành một hành lang giao thông 
tương đối ön định. 


Cuối năm 1949, chính quyền cách 
mạng Cam-pu-chia đã được thành 
lập ở 418 xã (trong tông số trên [000 
xã) thuộc 40 huyện trong 10 tỉnh. Khu 
căn cứ và vùng giải phóng đã cỏ Í 
triệu dàn. Các tö chức cách mạng 
kết nạp được 107000 hội viên. Đã có 
trêu 80000 đân quân du kích (mỗi xã 
có tử ! tiêu đội đến 1trung đội vũ 
trang). Đến năm 1950, tất cả các tỉnh 
của Cam-pu-chia đều có lực lượng 
kháng chiến hoạt động. Lúc này, 
đảng bộ Đảng cộng sản Đông-dương 
ở Cam-pu-chia theo chủ trương của 
Ban lãnh đạo đảng bộ, lấy tên là 
Ban cán sự Đảng toàn quốc “gin-pu 
chia. 


Từ ngày 17 đến 19-4-1950, Mặt trận 
Khơ-me It-xa-rắác họp Đại hội đại biều 
toàn quốc. Đại hội bầu ra Ủựụ ban Mặt 
trận dan lộc thống nhất toàn quốc do 
đồng chí Tu Xa-mút làm Chủ tịch. Đại 
hội cũng cử ra Ủụ ban dân lộc giải 
phóng trung tương làm thời (tức chính 
quyền kháng chiên toàn quốc)dđo đồng 
chí Sơn-Ngọec-Minh đứng đầu, vạch ra 
đường lối kháng chiến và thông qua 
quốc kỷ, quốc ca. Trong địp này, bàn 
Tuyên ngôn độc lập của nước Cam- 
pu-chia đã được công bố trước nhàn 
đàn trong nước và trên thế giới. 


Những sự kiện kê trên có ý nghĩa 
hết sức quan trọng. Nó đánh dấu 
bước phát triền rất to lớn và về vàng 
của cách mạng Cam-pu-chia cùng 


với sự thống nhất các lực lượng 
kháng chiến trong cả nước dưới sự 
lãnh đạo, chỉ huy thống nhàt trên 
toàn chiến trường Cam-pu-chia. Lan 
đầu tiên trong lịch sử, chính quyền 
cách mạng Cam-pu-chia được thành 
lập và cùng với chính quyên cách 
mạng Việt-nam hinh thành liên mình 
chiến đấu thật sự giữa nhàn dàn hai 
nước chống kẻ thủ chung. 


Ngày (19-6-1951, các lực lượng vũ 
trang Cam-pu-chia hợp nhát chính 
thức ra mắt nhân dân trong một cuộc 
mít tỉnh lớn tại xã Com-puông Tờơ- 
ra-pông, huyện Xơ-na-ôm-bàu, tính 
Cam-pốt, với tên gọi là Độ dọi H-xda- 
rắc. Đó là ngày truyện thống về vang 


của các lực lượng vũ trang cách 
mạng Cam-pu-chia. 
Đỏi ngũ cán bộ, đảng viên của 


Cam-pu-chia cũng phát triển mạnh 
hơn trước. Năm 1919, cá nước chỉ 
mới có 2l đảng viên người Khơ-me, 
đến tháng 12-1920, đã có tới 300 đẳng 
viên, sinh hoạt trong 27 chỉ bộ quân 
đội, 2Ä chỉ bộ xã, ấp, 4 chỉ bộ xí 
nghiệp và 1 chỉ bộ thành” phố. Phần 
lớn đẳng viên xuất thân từ nông dàn 
lao động, một số thuộc tảng lớp tiều 
tư sản học sinh hoặc nguyên là sư 
sải vêu nước. llÏaáu bết dđẻu trung 
thành với cách mạng, chịu dựng 
giìn kho, có tỉnh thân trách nhiệm 
cao và có nhân thức đúng về mối 
quan hệ đoàn kết Cam-pu-chia — 
Việt-nam. Lực lượng đó đã được 
đào tạo, rèn luyện, bỏi dưỡng đề trở 
thành nòng cốt trong các cấp lãnh 
đạo của Đáng nhàn dân cách mạng 
Cam-pu-chia sau này. 


Sư nghiệp kháng chiến càng phát 
triển thì vai trò lãnh đạo của Đáng 
càng được tăng cường. Trước chuyên 
biến mới của tỉnh hình cách mạng Ở 
ba nước Đông-dương và trên thế giới, 
Đăng cộng sản Đông-dương họp Đại 
hội đại biều toàn quốc thứ II (tháng 
2-1951). Đại hội quyết định Đảng ra 
hoạt động công khai và tồ chức lại 


cho thích hợp với tỉnh hình mỗi 
nước. 

Ở Việt-nam, Đảng lấy tên là Đảng 
lao dộng Việt-nam có sứ mệnh vừa 
tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến 
của nhân dân ta, vừa có nghĩa vụ 
giúp đỡ các đảng cách mạng Ở 
Lào và Cam-pu-chia đấu tranh giành 
thẳng lợi. 

Ngày 11-9-1951, Hội nghị liên mình 
Việt-nurm, Khơ-me, Lào được triệu tập, 
gòỏm đại biều ba mặt trận dân tộc 
thống nhất ở ba nước: Liên Việt, 
Khơ-me It-xa-rắc, Lào lt-xa-la. Hội 
nghị đã củng cố hơn nữa khối đoàn 
kết của nhân dàn ba nước chống kể 
thù chung là thực dân Pháp xâm 
lược và bọn can thiệp Mỹ, nhằm đạt 
mục tiêu chung là giải phóng đất 
nước, giành độc lập dân tộc. 


Ngày 28-6-1951, những người cộng 
sản Cam-pu-chia đã họp Đại hội và 
quyết, định thành lập Đảng nhân dân 
cách mạng Caim-pu-chia Kế tục sự 
nghiệp của Đảng cộng sản Đông- 
dương, Đảng nhàn dàn cách mạng 
Cam-pu-chia, nhận trách nhiệm lãnh 
đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
giai phóng dân tộc ở Cam-pu-chia. 
Đại hội bầu ra Ban lãnh đạo của Đẳng, 
đứng đầu là hai đồng chi Sơn-Ngọc- 
Minh và Tu Xa-mút. 


Sư ra đời của Đảng nhàn dân cách 
mạng Cam-pu-chia — đội tiên phong 
của nhàn dàn và dân tộc Cam-pu- 
chia, góm những người yêu nước và 
đân chủ trung thành nhất, hăng hái 
nhất và hy sinh nhất trong hàng ngũ 
kháng chiến — đã thúc đầy sự nghiệp 
cách mạng của nhàn dân Cam-pu- 
chia phát triền mạnh mẽ. Ảnh hưởng 
của phong trào kháng chiến do Đảng 
lãnh đạo ngày càng sâu rộng trong, 
nhân dân khiến thực dàn Pháp lo 
lắng, buộc phải bày trò trao trả €độc 
lập? cho vương quốc Cam-pu-chia. 
Đồng thời, chúng vội vã dựng lên 
một số đẳng phái chính trị khác hòng 
lừa gạt dư luận. Nhưng các thủ đoan 


đó không làm giảm được tỉnh thần 
chiến đấu ngoan cường của nhân dân 
Cam-pu-chia. 


Cuộc chiến tranh của thực dân 
Pháp xâm lược Đông-dương ngày 
càng bị thất bại nặng nề và đi vào 
bế tắc. Phối hợp với quân và dân 
hai nước Việt-nam và Lào, quân và 
dân Cam-pu-chia đã đầy mạnh chiến 


tranh du kích đều khắp trong cả: 


nước, liên tiếp gây cho địch nhiều 
tồn thất lớn, góp phần vào thắng lợi 
oanh liệt năm 1954 của ba nước Đông- 
dương. 


Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về 
lập lại hòa bình ở Đông-dương nêu 
rð nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thồ của Cam-pu-chia và ghi nhận việc 
rút quân Pháp khỏi lãnh thồ Cam-pu- 
chia. Đó là thắng lợi lịch sử quan 
trọng chưa từng có của nhàn dân 
Cam-pu-chia anh hùng sau gản mỘột 
trăm năm đấu tranh chống đế quốc 
thực dân giành giải phóng dàn tộc. 
Đó cũng là thẳng lợi của đường lối 
kháng chiến đúng đắn do đẳng Mác— 
Lê-nin vạch ra và lãnh đạo thực hiện, 
là thắng lợi của tỉnh đoàn kết chiến 
đấu vĩ đại của nhàn dân ba nước 
Đông-dương anh em được sự đồng 
tỉnh và ủng hộ của loài người tiến bộ. 


Tuy nhiên, do âm mưu và hoạt 
động đen lối của bè lũ đế quốc câu 
kết với giới cầm quyên Trung-quốc 
tại Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 cho 
nên nhân dân Cam-pu-chia chưa giành 
được thắng lợi tương xứng với thành 
quả đấu tranh của mình. Sự phản bội 
xấu xa, bẩn thỉu của những người 


cầm quyên Trung-quốc qua giải pháp - 


Giơ-ne-vơ đã phá hoại thành quả 
kháng chiến của nhân dân Cam-pu- 
chia khiến cho lực lượng kháng 
chiến Cam-pu-chia không có khu vực 
tập kết và buộc phải phục viên tại 
chỗ. Chính quyền ở Cam-pu-chia vẫn 
tiếp tục nằm trong tay giai cấp phong 
kiến và bon tư sản quan liêu. Điều 


Sẽ 


đó không phản ánh đúng so sánh lực 
lượng trên-chiến trường lúc bấy giờ. 


Rð ràng, trước khi Hiệp định Giơ- 
ne-vơ năm 1954 được ký kết, sự 
nghiệp kháng chiến chống Pháp dưới 
sự lãnh đạo của Đảng nhàn đân cách 
mạng Cam-pu-chia đã phát triền mạnh 
mẽ chưa từng thấy. Gần 1/2 số dân 
và 2/3 đất của Cam-pu-chia đã được 
giải phóng. Lực lượng vũ trang cách 
mạng đã có tới 5 vạn dân quân, du 
kích, tự vệ chiến đấu và ‡Í trung đội 
bộ đội tập trung ở huyện; 63 huyện 
trong số 89 huyện có cơ sở cách mạng 


(tromg đó, 36 huyện có cơ sở vững 


chắc, thường có các hoạt động du 
kich). Các đoàn thề cách mạng bao 
gồm tới 790000 hội viên. Đến tháng 
10-1954, Đảng nhân dân cách mạng 
Cam-pu-chia có khoảng 1800 đảng 
viên sinh hoạt trong 165 chỉ bộ, hầu 
hết là trong các chỉ bộ nông thôn; 
90 tiong 89 huyện đã có huyện ủy. 


Sau khi hòa bình được lập lại, 
tronø giai đoạn cách mạng mới, Đảng 
nhân dân cách mạng Cam-pu-chia 
chuyền hướng tử đấu tranh vũ trang 
sang đấu tranh chính trị. Đảng đã 
đưa hơn 1000 cán bộ, chiến sĩ trong 
đó có 190 đẳng viên sang miền Bắc 
Việt-nam dề học tập. Phần lớn các tô 
chức của Dảng đều hoạt động bí mật. 
Một số cán bộ Cam-pu-chia được cử 
ra hoạt động công khai hợp pháp, lấy 
tên là nhóm Pra-chê-a-chon (Nhân 
đân) do đồng chỉ Keo Mia phụ trách. 


Từ năm 1955 trở đi, nhân đân Cam- 
pu-chia tiếp tục đấu tranh đề củng cố 
nền độc lặp, hòa bình, trung lập 
chống đế quốc Mỹ can thiệp và xảm 
lược. Phong trào cách mạng do Đảng 
lãnh đạo trong nhiều năm liền đã bi 
bọn cầm quyền phản động tìm cách 
đàn áp, khủng bố ác liệt. Đặc biệt là 
trong thời kỳ này, bọn Pôn Pối = 
lêng Xa-ry dội lốt “cách mạng? đã 
chui lọt vào Ban chấp hành trung 
ương Đảng nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chỉa, ráo riết hoạt động gây chia 


¬.„. _  ©ộ —— * B __ cu tu Giới Tin = 


rẽ, bẻ phái và thực hiện được âm 
mưu chiếm quyền lãnh đạo trong 
Đảng. 

Lịch sử cách mạng Cam-pu-chia 


trải qua một thời kỳ vô cùng đen 
tối. Lực lượng cách mạng bị tồn thất 
nặng nề. Tô chức của Đảng bị phá 
hoại hết sức ngÌhiêm trọng. 


ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG CAM-PU-CHIA TRONG 
THỜI KỲ ĐẦY THỬ THÁCH VÀ BỊ TỒN THẤT NẶNG NỀ 


Hoạt động của Đảng trong 
giai đoạn đấu tranh chính trị. 


GAU khi hòa bình được lập lại ở 

Đông-dương (7-1954), đế quốc Mỹ 
phá hoại việc thi hành hiệp định Giơ- 
ne-vơ, lấn đần rồi gạt hẳn thực dân 
Pháp, mưu biến khu vực có vị trí 
chiến lược quan trọng này thành 
thuộc địa kiều mới và cần cứ quân 
sự của chúng. 

Ở Cam-pu-chia, đế quốc Mỹ tung 
mồi * viện trợ ® kinh tế và quàn sự, 
tạo ra trong nội bộ giai cấp cảm 
quyền một tầng lớp tay sai làm chỗ 
đựa đề thực hiện chính sách thực đản 
mới của chúng. Rõ ràng chúng đã trở 
thành kẻ thù nguy hiềm và trực tiếp 
cua nhân dân Cam-pu-chia. 

Xi-ha-núc đại diện cho giai cấp 
thống trị Cam-pu-chia ráo riết hoạt 
động nhằm hạn chế ảnh hưởng của 
các lực lượng cách mạng do Dảng lãnh 
đạo, đồng thời xây dựng lực lượng 
chính trị làm hậu thuẫn cho việc củng 
cố vị trí cầm quyền của y. Xi-ha-núc 
thể hiện tính chất hai mặt: một mặt 
do bản chất phần động của giai cấp 
thống trị, y thắng tay đàn áp phong 
trào cách mạng; mặt khác, v cũng 
muốn lợi dụng thế cân bằng giữa hai 
thế lực chính trên thế giới đề đi theo 
con đường hỏa bình, trung lập, hy 
vọng tranh thủ viện trợ của ca các 
nước tư bản chủ nghĩa lắn các nước xã 
hội chủ nghĩa đề phát triển kính tế, 
văn hóa: 


Bước vào giai đoạn đấu tranh mới. 
này, Đăng nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chia xác định nhiệm vụ tiếp tục 


_ euộc cách mạng dàn tộc dân chủ mà 


mục tiêu trước mắt là chống âm mưu 
nò dịch thực dân mới của đế quốc 
Mỹ, báo vệ độc lập dàn tộc; giữ vững 
hòa bình, trung lập; đấu tranh đỏi 
thực hiện đàn sinh, đân chủ, chống sự 
khủng bố của giai cấp thông trị, giữ 
gìn và bội dưỡng lực lượng cách mạng 
của quần chúng. 


Đảng đã vận dụng sách lược vừa 
mềm đẻo vừa kiên quyết đối với 
chính quyền ÄXi-ha-núc; một mặt 
khuyến khích, ủng hộ và hợp tác đối 
với những chủ trương tích cực của 
chính phủ vương quốc như theo đuôi 
chính sách độc lập, hòa binh, trung 
lập; mặt khác dựa vào quản chúng và 
liên kết với bộ phận tiến bộ trong 
giới cầm quyền ngăn chặn và đầy lủi 
các mặt tiêu cực như hạn chè đi đến 
cấm đoán tự do dàn chủ, đàn áp xu 
hướng tiên bộ, bát người bừa bãi. 


Đường lối của Đăng thể hiện công 
khai qua nhóm « Nhân dàn », đã được 
nhân đân đồng tỉnh và hưởng ứng 
rộng rãi. Báo chí eôong khai của Đẳng 
cũng góp phân quan trọng đưa chủ 
trương, chính sách của Đăng thảm 
nhập các tạng lớp trung gian và nhân 
đàn lao động ở thành thị. Trong nhiều 
năm liên, phong trào đâu tranh chính 
trị do Đảng lãnh đạo thu hút đông 
đào quản chúng thành thị và nòng 
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thôn tham gia. Chủ trương của Đảng 
chống ách nô dịch của đế quốc Mỹ, 
giữ vững hòa bình, độc lập, trung 
lập của Cam-pu-chia có ảnh hưởng 
lớn trong hàng ngũ thanh niên, học 
sinh, trí thức. Các cuộc đấu tranh của 
nông dân chống bọn địa chủ và quan 
lại địa phương áp bức, bóc lột 3), 
chống phân biệt đối xử với những 
người kháng chiến cũ.... cũng liên tục 
nô ra ở nông thôn. 


Trước ảnh hưởng sâu rộng của cách 
mạng, chỉnh quyền Phuôm .Pênh lo 
ngai và tìm cách đối phó. Tháng 3- 
1955, Xi-ha-núc tuyên bố tử bỏ ngôi 
vua, lập ra Xăng-cum Rìê-e-xIrơ .Vi-g- 
um (Cộng đồng xã hội bình dàn) gồm 
nhiều đảng phái. Về thực chất, việc 
làm đó của Xi-ha-núc nhằm lôi kéo 
quần chúng. kim hãm phong trào 
cách mạng và tạo thế chính trị mới 
cho v. Đồng thời đề ve văn, lửa bịp 
nhà đàn, chính quyền Phnôm Pênh 
cũng ban bố một số #cải cách dàn 
chủ? 


Tháng 9-1955, Vương quốc Cam-pu- 
chia tiến hành tông tuyên cử bầu 
quốc hội. Đảng nhàn dân cách mạng 
Caim-pu-chia đưa người ra ứng cứ, 
nhưng do bị bộ :nnáy cảm quyền khống 
chế trong cuộc vận động tranh cử, 
Đảng không giành được ghế nào 
tronø quốc hội. uy vậy, đường lối 
chính trị đúng đản của Đăng đã làm 
cho giới cảm quyền không dám còng 
khai cảu Kết với để quốc Mỹ, phải 
chịu áp lực của quản chúng, tuyên bố 
theo đuối chính sách hòa bình, trung 
lập tích cực (1), Tháng 7-1956, chính 
phủ Vương quốc Cam-pu-chia đặt 
quan hệ ngoại giao và nhận viện trợ 
của các nước xã họi chủ nghĩa. 


Trước điển biến tích cực ở Cam- 
pu-chia, đế quốc Ä%lÿ ráo riết tiến 
hành hàng loạt hoạt động phá hoại 
nén độc lập và hòa bình của Cam-pu-= 


chia mà đỉnh cao là “kế hoạch Băng-. 


cốc Ð*, hỏng lật đồ chính quyền THỮNE 
lặp của Xi-ha-núc (5). 
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Từ năm 1956 đến năm 1962, phong 
trào quần chúng đấu tranh tầy chay 
“ viện trợ » Mỹ, đòi cát quan hệ ngoại 
giao với Mỹ,.. diễn ra ngày càng 
mạnh ở các thành phố, nòi bật là cuộc 
biều tình chống Mỹ của hàng vạn học 
sinh, sinh viên ở Phnôm Pênh hồi 
tháng 10-1961. 


Trước tỉnh hình đó, chính quvền 
Xi-ha-núc lo lắng. đã cùng với bọn 
cực đoan thân Mỹ trong giai cấp 
thống trị tìm cách ngăn chặn và đàn 
áp phong trào. Chúng bắt bớ, khung 
bố hàng loạt, nhất là đối với nhân 
dân vùng kháng chiến cũ. Nhiễu trí 
thức bị giam giữ trái phép (6). Một 
số cán bộ cách mạng hoạt động công 
khai bị thủ tiêu. 


Đại hội thứ II của Đăng nhâm- 
dân cách mạng (9-1960)và việc 
cũng cố Đảng. 


Thủ đoạn khủng bố của bọn phân 
động cực hữu trong chính quyen 
Phnôm Pèênh đã làm cho một số cán 
bộ, đảng viên dao đọng. Họ không 
nhận rõ tính chất đúng đắn của đường 
lối chiến lược, sách lược đấu tranh 
của Đảng trong thời kỷ này. Các cấp 
bộ Đăng, nhất là ở cơ sở: do chưa cỏ 
kinh nghiệm đấu tranh chính trị, đâu 
tranh hợp pháp cho nên gặp khó 
khăn, lúng túng trong việc giữ vững 
phong trào. Ở nhiều nơi, tồ chức cơ 
sở của Đang bị tê liệt, rệu ra. Đoöi 


(3) Theo số liệu chưa đầy đủ. từ năm 1960 
đến năm 1968, ước tính có tới 2 000 cuộc đãu 
tranồ của nông dân về vấn đề ruộng đất. 

(4) Ngày 14-12-1955. sau khi được vào 
Liên bợp quốc. Cam-pu-chia khẳng định đi 
the2 con dường trung lập và thị hành chíab 
sách boàn toàn độc lập. 

Tháng 2-1956. Cam-pu -chia tuyên bố không 
gia nhập khói SEATO. 

(5) Kế hoạch này do ba tên tay sai của Mỹ 
là Sơna-Ngọc- Thành. Xam Xa-ry. Đáp Chuỏs 
tiến hành, nhưng đã bại lộ và bị đập tan vào 
đầu tháng 3-1999. 

(6) Đầu năm 1962, l4 người trong nhỏœ 
« Nhân dân ° bị bắt giữ ở Com-puông Chàm 
và bị giam cho đến năm 1970, 


.. ...ˆ..-.. 


“ 
ngũ đảng viên bị giảm nhanh 
chóng (7). 

Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp 
trung ương cũng bị suy yếu nghiêm 
Irọng. Cuối năm (1958 Siêu Heng, một 
cán bộ chủ chốt trong Ban chấp hành 
trung ương làm thời đầu hàng dịch. 
Một số ủy viên trung ương khác phụ 
trách công tác nông thôn thì hầu như 
không hoạt động suốt từ năm 1952 
đến năm 1958 đề tránh bị lộ. Chỉ còn 
lại đông chí Tu Xa-mút, phó bí thư, 
là còn tiếp tục chỉ đạo công tác dấu 
tranh chính trị ở thành thị. 


Các cấp bộ Đảng ở địa phương 
suốt máy năm liền mắt hẳn phương 
hướng đấu tranh. Phong trào ở nhiều 
nơi bị ngưng trệ. Đang nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia bị khủng hoảng 
nghiêm trọng cả về tư tưởng lần 
tô chức. Đây là thời cơ đề các phần 
từ cơ hội, dân tộc cực đoan, khoác 
chiếc áo “cộng sản» từ nước ngoài 
vẻ, thực hiện ý dõ đen tối: chui lọt 
vào Han chấp hành trung ương, chiêm 
quyền lãnh đạo cách mạng. 

Ngày 30-9-1960, Đại hội thứ II của 
Đảng nhân dàn cách mạng Cam-pu- 
chia được triệu tập, họp bí mẬt tại 
Phnôm Pênh nhằm chấn chỉnh và 
củng cố các cơ sở của Đẳng đề tăng 
cưởng hiệu lực lãnh đạo cách mạng. 

Đại bội đã thông qua Cương lĩnh 
chính trị và Điều lệ của Đảng đã được 
biên Soạn lại cho phù hợp với tỉnh 
hình mới. Cơ cấu ban lãnh đạo của 
Đảng có sự thay đồi đáng chú ý. Ban 
chấp hành trung ương mới gòn 8 ủv 
viên chính thức và 2 ủy viên dự 
khuyết, đứng đầu là đồng chí bí thư 


Tu Xa-múlt. Lăn này, Xa-lốt Xo (tức . 


Pôn Pốt), ủv viên thành ủy Phnòm 
Pênh và cả lêng Xa-ry, cán bộ của 
thành ủv đều được bầu là ủy viên 
chính thức của Ban chấp hành trung 
ương; riêng Pôn Pốt có chàn trong 
Ban thường vụ. 

Điều đáng chú ý là Pôn Pốt và 
lêng Xa-ry đều đã từng học ở Pháp 


và hoạt động trong nhóm *sinh viên 
cộng sản Khơ-me ®. Cuối năm 1955, 
Pôn Pốt về nước, tìm cách chui vào 
Đảng dân chủ (8) đề hoạt động. nhưng 
không được. Sau đó, vy tim chỗ đứng 
trong Mặt trận It-xa-rác do đồng chí 
Sơn-Ngọc-Minh lãnh đạo, và tham gia 
Đảng nhân dân cách mạng Cam-pu- 
chia. Trước Đại hội thứ lI của Đảng, 
Pôn Pốt công tác tại thành ủy Phnôm 
Pênh, phụ trách vận động viên chức. 
lêng Xa-ry về nước năm 1957, hoạt 
động hợp pháp ở Phnôm Pênh. 


Bọn cơ hội Pôn Pốt—lêng Xa-ry 
chiếm trọn quyền lãnh đạo Đảng. 


Chẳng bao lâu, Pôn Pốt và lêng Xa- 
ry giành được những vị trí quan 
trọng trong cơ quan lãnh đạo cao 
nhất của Đăng. Qua việc móc nối và 
khôi phục hoạt động của số đông cán 
bộ, đảng viên và tö chức cũ của Đảng 
bị đứt liên lạc, Pòn Pốt khôn khéo, 
nhanh chóng gây ảnh hưởng và uy 
tín cho cá nhân y, dần dần đưa Đăng 
đi theo chiều hướng lệch lạc. Do Pòn 
Pốt gieo rắc, tư tưởng dàn tộc chủ 
nghĩa cực đoan đần dần này nở trong 
một số cán bộ, đảng viên, nhất là 
trong những người mới được kết nạp 
vào Đảng. 

Sau Đại hội thứ II của Đẳng, ôn 
Pốt được phản còng trực tiếp lãnh 
đạo việc học tập chỉnh huấn, củng cỗ 
tổ chức từ trung ương đến cơ SỜ. 
lợi dụng cơ hội đó, Đôn Pỏót và 
lông Xa-ry tìm mọi cách tập hợp vày 
cánh nhằm củng cố vị trí lãnh đạo 
của chúng. Trong bộ máy của Đăng 
ở trung ương, những phản tử cơ hội 
chủ nghĩa, tiêu tư sản trí thức dân 


- 


(7) Theo tài liệu của đồng chí Tu Xa-mút. 
bồi đó chỉ còn khoảng 1 / 5 đảng viên và cơ sở 
cách mạng hoạt động ít nhiều. Tài liệu kh ác 
cho biết: păm 1957, Đảng chỉ nắm được 850 
đẳng viên (so với 1398 đảng viên hoạt địng ở 
Cam-pu-chia sau tháng 7-1954), và đến nắm 
1960 chỉ còn nắm được 250 người 

(8) Đăng tư sản gồm những trí thức và công 
chức cao cấp thành lập năm 946. 
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dần chiếm giữ những vị trí lãnh đạo 
chủ chốt. Đảng nhân dân cách mạng 


Cam-pu-chia bị biến chất nhanh 
chóng, rõ rệt. © 
Ngoài việc tùng bước loại bỏ 


những cán bộ, đắng viên chân chính, 
có năng lực và uy tín trong bộ máy 
lãnh đạo của Đảng ở các cấp, bọn 
Pôn Pốt — lêng Xa-ry thâm độc đã 
nuôi ý đồ sớm thâu tóm trọn quyền 
hành vào tay chúng. Trong sự kiện 
đồng chỉ bí thư Tu Xa-múlt đột nhiên 
« mắt tích » (8-1962) do chỉnh Pòn Pốt 
tung ra, không loại trừ có bàn tay 
chủ mưu độc ác của y. Hành động 
cực kỷ ghê tởm đó mở đường cho 
Pôn Póốt đây nhanh quá trinh phá 
hoại sự nghiệp cách mạng của nhân 
đân Cam-pu-chia. 


Trong thời gian này, chính quyền 
Cam-pu-chia do các thế lực phản 
động cực đoan lũng đoạn, ráo riết 
lùng sục, khủng bố các lực lượng 
cách mạng và tiến bộ. Bộ phân hoạt 
động công khai của Dẳng không hoạt 
đóng được nữa. 

Tháng 1-1963, Pôn Pốt triệu tập 
€đại hội đẳng» (9) nhằm hợp thức 
hóa địa vị lãnh đạo cao nhất của y. 
Cuộc họp chỉ tập trung giai quyết 
văn đề tô chức, bầu bồ sung Ban 


chấp hành trung ương, cử bí thư và, 


các ủy viên thường vụ. Những người 
không ăn cánh với bọn Pôn Pốt bị 
gạt ra ngoài, tay chân thân cận của 
chúng được đưa vào Ban chấp hành 
trung ương (10). Cũng tại «đại hội 
này, Pôn Pốt thực hiện việc thay đồi 
tên Đăng, nhằm xóa nhòa truyền 
thống đấu tranh của Đăng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia mà tiên thần 
là đãng bộ Cam-pu-chia của Đăng 
cộng sản Dông-dương trước đày (việc 
này cũng đã được Pôòn Pốt nêu ra tử 
đại hội thứ II của Đảng (9-1900) nhưng 
lúc bấy giờ không được các đại biều 
có mặt đồng tình). 

bọn Pôn Pốt — lêng Xa-ry chiếm 
được quyền lãnh đạo trong Đẳng 
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nhưng chúng không phân tích được 
đúng đắn tình hình chính trị — xã 
hội Cam-pu-chia, không thấy được 
đối tượng chủ yếu của cách mạng đề 
tập trung mũi nhọn đấu tranh, cũng 
không nhận rõ được lực lượng cần 
tranh thủ đề phân hóa, cô lập kẻ thủ 
của nhân dân, không gắn việc đánh 
giá tình hình và vạch đường lối. 
nhiệm vụ cho cách mạng Cam-pu- 
chia với việc phân tích tính chất và 
xu thế chung của thời đại, của phong 
trào cách mạng thế giới, với thế chiến 
lược chung của ba nước Đông-dương. 
Bọn chúng trước sau vẫn chỉ là những 
phần tử cơ hội chủ nghĩa, tự nhận là 
« mác xít » nhưng thật ra lại không 
hiều biết gi về học thuyết Mác — Lê- 
nin (11). 


Bản thân Pôn Pốt có nhiều tham 
vọng lớn. Cuối năm 1965, y sang 
Trung-quốc với mục đích tìm chỗ 
đựa làu dài. Bị tập đoàn cảm quyền 
Bác-kinh nhồi sọ, y nhanh chóng tôn 


"thờ chủ nghĩa Mao và xem đó là 


qchủ nghĩa Mác — Lê-nin thời nay ®. 


Trở về Cam-pu-chia, Pôn PốõL củng 
đồng bọn thông qua một loạt nghị 
quyết về đường lối đối nội, đối ngoại. 
về các chủ trương xây đựng Đảng, 
bảo vệ Đảng, đấu tranh vũ trang, v.v., 
nội dung chứa đựng nhiều quan điềm 
sai lệch theo tư tưởng và lý luận 
phản động của chủ nghĩa Mao. 


(9› Từ đây trở đã, các « đại hội đảng ° của 
Pôn Pót đều được coi là không có giá trị và 
không được công nhận trong lịch sử đấu tranb 
của Đảng ở Cam-pu-chia. 

(10) Trong số 12 ủy viên Đan chấp hành 
trung ương mới. có 1/3 là những người thuộc 
nhóm *sinh viên cộng sản Khơ-me>* ở Pháp 
về Lần này. lêng Xa-ry lọt vào ban thường vụ. 
Keo Mia. một cán bộ lãnh đạo có năng lực 
bị gạt ra khỏi Trung ương với lý do “ sợ bị 
lộ vì đá hoạt động công khai nhiều păm. 

(11) Chính Pôn Pốt cũng như cộng sự của g 
thường cho rằng học thuyết Mác — Lê-nin 
«có nhiều vấn dề phức tạp », nên chưa cần 
học tập. và * quan trọng là dựa vào phong trào » 
vì « phong trao quần chúng trong từng nước 
cũng tòng kết được chủ nghĩa Mác—Lê-nin ®(› 


Lúc này, ở trong nước Xi-ha-núc 
áp dụng chính sách “cân bằng lực 
lượng » đề đuy trì thế trung lập, bảo 
vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, 
nhưng y vẫn lợi dụng thế lực cực 
hữu thân Mỹ đo Lon Non cầm đầu đề 
đàn áp phong trào cách mạng và hạn 
chế ảnh hưởng của các nước xã hội 
chủ nghĩa lan vào Cam-pu-chia. 


Nhưng, xu thế chung của phong 


trào cách mạng ở Đông-dương và 
Đông Nam Á vẫn đòi hỏi cách mạng 
Cam-pu-chia tiếp tục tập hợp mọi 
lực lượng yêu nước: dân chủ và tiến 
bộ đề giữ vững hòa bình, độc lập, 
trung lập, đồng thời ủng hộ, hợp tác 
và thúc đầy chính quyền Xi-ha-núc 
kiên trì chính sách hòa bình, trung 
lập tích cực, chống sự can thiệp và 
xâm nhập của đế quốc Mỹ. Mặt khác, 
Đảng cũng cần có thêm điều kiện và 
thời gian đề phát huy ảnh hưởng của 
minh, xây dựng và phát triền lực 
lượng mọi mặt. 


Tháng 3-1967, bọn Pôn Pốt họp hội 
nghị «Ban thường vụ trung ương» 
mở rộng, có những đánh giá sai lầm 
về tình hình cách mạng Cam-pu-chia. 
Chúng cho rằng Đảng đã giành ưu thế 
tuyệt đối so với giai cấp cầm quyền, 
rằng phong trào dân tộc đân chủ của 
Cam-pu-chia đã ở vào giai đoạn trực 
tiếp cách mạng và đang chuyền lên 
cao trào; do đó có thề phát động đấu 
tranh vũ trang đánh đồ chinh quyền 
của Xi-ha-núc. Trong khi các cơ sở 
cách mạng chưa được xây dựng và 
củng cố vững chắc, bọn Pôn Pốt chủ 
trương thực hiện đường lối «chiến 
tranh nhân dân ? của Mĩao, phát động 
s nội chiến cách mạng ® () 


Đầu tháng 4-1967, ở vùng Xam-lốt 
tỉnh Bát-đom-boong, đã nồ ra vụ 


nông dân nồi dấy tiến công vĩ trang - 


vào bộ máy chính quyền địa phương. 
Năm 1968, một cuộc bạo động vũ trang 
của các đân tộc thiểu số lại nồ ra Ở 
tỉnh Rát-ta-na-ki-ri, vùng đòng bắc 
Cam-pu-chia. Các cuộc nồi đảy có 


tính chất manh động ấy bị tồn thất 
nặng, hàng nghìn người bị đàn áp 
đẫm máu, xóm làng bị đốt phá, cơ sở 
cách mạng tan vỡ, khu căn cứ bị thu 
hẹp, hoạt động của Đảng càng khó 
khăn hơn. 

Rõ ràng, chủ trương của bọn Pôn 
Pốt phát động nội chiến » chống 
chính quyền vương quốc tử năm 196? 
đến cuối năm 1969 khiến thế lực cực 


` hữu tay sai của Mỹ ở Phnôm Pênh có 


thêm cớ đề tăng cường hoạt động, 
mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong 
bộ máy cầm quyền. Bọn phong kiến 
quan liêu, quân phiệt liên kết với bọn 
tư sản mại bản càng nắm chặt quyền 
lực. 

Tình hình đó dẫn tới vụ đảo chỉnh 
ngày 18-3-1970 của tập đoàn phản động 
Lon Non — Xi-rích Ma-tắc lật đồ Xi- 
ha-nie, tạo điều kiện cho quân Mỹ và 
quản ngụy Sài-gòn xâm nhập Cam- 
pu-chia, gây thảm họa chiến tranh 
tàn khốc. 


Cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước của nhân dân Cam- 
pu-chia. ˆ 


Cuộc đảo chính thân Mỹ với cải. 
quái thai “cộng hòa Khơ-me » càng 
làm cho nội bộ giai cấp thống trị ở 
Cam-pu-chia màu thuẫn gay gắt và 
phân hóa cao độ. Nhàn dàn Cam-pu- 
chia coi đó là thời cơ vùng lên giành 
chính quyền, nhanh chóng phát triền 
lực lượng, kịp thời xoay chuyền tình 
thế, đưa cách mạng tiến những bước 
nhay vọt. Dược sự phối hợp kịp thời 
và tích cực của bộ đội tỉnh nguyện 
Việt-nam, các lực lượng yêu nước 
Cam-pu-chia đã liên tục tiến công 
địch, giành nhiều thắng lợi to lớn. 17 
trong số 20 tỉnh, thành ở Cam-pu-chia 
đã nồi dậy đầu tranh vũ trang chống 
các thế lực phản động tay sai của Mỹ. 
Chưa đạày nửa tháng (từ 18-3 đến 
31-3-1970) nhân dân và các đơn vị cách 
mạng vũ trang đã tiến công và làm 
chủ hơn 40 huyện ly, thị trấn và hàng 


bá 


trăm xã, ấp thuộc 10 tỉnh ở vùng 
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đông bắc và tây nam Cam-pu-chia. 
Toàn bộ đường giao thông chiến lược 
nöi liền thủ đò Phnôm Pênh với các 
tĩnh bị cát đứt. Phản lớn nông thôn 
được giải phóng với hơn ‡ triệu đân 
trong tông số 7 triệu dàn Cam-pu- 
chia lúc đó. Chính quyên cách mạng 
các cấp được thành lập ở nhiều nơi. 


Ngày 23-3-1970, Jfät trận đoàn Kkếi 
đân lộc Cam-pu-chia ra đời. Bản 
cương lĩnh chống Mỹ, cứu nước được 
công bố ngày 5-5-1970, đã cô vũ mạnh 
mẽ nhàn dàn Cam-pu-chia kháng chiến 
chống Mỹ, tên đế quốc xảm lược đầu 
sỏ, nguy hiểm nhất. 


Lúc này, một sự kiện lịch sử có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng đã diễn ra : 
Họi nghị cắp cao của nhận dân ba 
mước Đông-dương họp trong hai ngày 
24 và 25-4-1970 thành công rực rỡ; tại 
bội nghị này đã hình thành khối đoàn 
kết chiến đấu và sự liên minh chiến 
lược giữa nhân dân ba nước Việt- 
nam — Cani-pu-chia — Lào, chống kể 
thủ chung là để quốc Mỹ xàm lược và 
bè lù phần động tay sai của chúng. 

Trước tình hình đó, để quốc Àlÿ đã 
lều lĩnh ném 10 vạn quàn ÀÏÿ và quản 
ngụy Sài-gòn vào chiến trường Cam- 
pu-chia hỏng cứu nguy cho bọn [on 
Non và để bẹp lực lượng kháng chiến. 
Từ nám 1970 đến năm 1924, nhàn đàn 
Cam-pu-chia đã chịu dựng nhiều cuộc 
đánh phá đã man của dịch với lực 
lượng bộ bình, cơ giới và không 
quàn rất lớn, và đã liên tiếp giáng 
tra chúng những đòn nặng nề. Các 
cuộc hành quân quy mô lớn mang 
tên ®“Thần lửa» (30-1 — 30-6-1970), 
«(Chen-la I® (7-9 T— cuối 123-1970), 
# Toàn thắng 1-1971»% (1-2 — 3-3-1971), 
“®(Chen-la lHỨĐ° (20-8 — 12-1971),.. rốt 
cuọc bị tôn thất nặng nề. Chiến lược 
“đkhơ-ame hóa chiến tranh» bị phá 
sản. Quản địch ngày càng bị động, 
rệu ráả. 

Chiến thắng vang dội ở đường 9 — 
Nam Lào (đầu năm 1971) và thẳng lợi 
to lớn của cuộc tiến công chiến lược 
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ở miền Nam Việt-nam (tử tháng 3-19:2), 
càng tạo điều kiện vô cùng thuận lợi 
cho sự nghiệp chống Mỹ, cửu nước 
của nhân dân Cam-pu-chia. Bị thua to 
trên chiến trường Đông-đương. để 
quốc Mỹ và bè lũ cuối cùng phải ký 
Hiệp định Pa-ri về Việt-nam (2:-1 
1973), chấm dứt chiến tranh xam lược, 
rút quân Mỹ ra khỏi Đông-dương. Đảy 
không những là thắng lợi vĩ đại của 
cuộc kháng chiến oanh liệt nhất trong 
lịch sử chống ngoại xâm của nhản 
dân Việt-nam mà còn là thắng lợi rất 
to lớn của nhân dân ba nước Đồòng- 
đương cùng sát cánh bên nhau chiến 
đấu chống kẻ thù chung. Đây cũng là 
thời cơ lớn đề nhân đân Cam-pu-chia 
tiến lên đánh bại kẻ thủ. 

Trong hai năm 1972 — 19:3, đề quốc 
Mỹ tung lực lượng không quản đanh 
phá ác liệt Cam-pu-chia hòng ngàn 
chặn sự sụp đồ của ngụy quyền Ï.on 
Non (12). Nhưng sức mạnh * trên trời » 
của Mỹ đã không thê giải tỏa nỗi vòng 
vây của quân và dân Cam-pu-clhia 
ngày càng siết chặt thủ dô Phnôm 
Pênh và các thành phố, thị xã khác. 


Đến cuối năm 1973, vùng giải phóng 
đã chiếm tới 90% lãnh thồ Cam-pu- 
cha có hơn 5 triệu đân. Đường 


(12) Cuậc ném bom lắng B52 ở Cam-pu- 
cha bát đầu ngày 18-3-1969. và trở 'hbành 
thường xuyên, Sau khi Mỹ xam chiếm Cam- 
pu-chia năm 1970. việc ném bom được lăng 
cường. mở rộng. Khoảng 1970 — 197], không 
quân Mỹ bay mỗi tháng chừng !0 000 phi vụ ở 
Cam-pu-chia. Đến năm 1972, cuộc chiến tranh 
bằng khong quân tiếp tục ác liệt: tháng 3 
24 000 tấn bom : tháng 4: 35 000 tấn và tháng 
5: 36 000 tấn. Số bom ném xuống Cam-pu-chia 
cho đến ngày 15-8-1973 — ngày chấm dứt ném 
bom —-lá 539 129 tấn (Xem cuốn Fiệi-nem 
Ƒerdiet (Lời phán quyết về \Việt-nam) của 
Joseph Amter. Nhà xuất bản The Continuue 
Publishing Company. NewYork I982:. 

Theo giáo sư Mỹ N. ChomsKy, «... Mỹ 
ném bom Cam-pu-chia tản khốc tới mức mộ: tải 
liệu nghiên cứu của Mỹ được biên soạn sau cuộc 
rút lui năm 975 đã tiên đoán rằng mót triệ8 


ˆ người sẽ chết đói và ít nhất cũng phải mất bai 


năm * lao động kiều nô lệ » thì mới xây dựng 
lạ được *® CTuần báo Mỹ The Militant tNgxớt 
chiến s1) ngày | ]-3-1982). 


hậu cần chiến lược của ba nước được 
mở rộng. Viện trợ vũ khi và đồ dùng 
quân sự cho Cam-pu-chia tử miền Bắc 
Việt-nam chuyền vào tăng 10 lần so 
với trước. Lực lượng vũ trang gồm 
ba thứ quân không ngừng lớn mạnh, 

Cho đến mùa mưa năm 1974, mặc 
dù được Mỹ tăng viện trợ, ngụy quyền 
Phnôm Pênh vẫn không thoát khỏi 
tỉnh trạng bị vây hãm, cô lập cực kỳ 
nghiêm trọng. Số phận của chúng hết 
sức mỏng manh. 

Cuộc tông tiến công và nồi dậy mùa 
xuắn năm 1975 của quân và dân Việt- 
nam đã giải phóng hoàn toàn miền 
Nam Việt-nam. Đối với cách mạng 
Cam-pu-chia, đó là thời cơ thuận lợi 


chưa từng có đề nhân dân Cam-pu-, 


chia giành thắng lợi hoàn toàn. 

Được sự phối hợp chiến đấu của 
quân tỉnh nguyện Việt-nam và sự 
giúp đỡ tích cực của nhân dân Lào, 
từ ngày I-1-1975, quân và dân Cam- 
pu-chia đã mở đợt tiến công mãnh 
liệt vào tuyến phòng thủ của địch ở 
Phnôm Pênh và các thành phố khác. 
Sau hơn 100 ngày đêm chiến dấu, 
nhàn dân Cam-pu-chia đã làm nên 
chiến thắng oanh liệt ngày 17-4-1975: 
giải phóng thủ đô Phnôm Pênh, giải 
phóng cả nước. 

Sau hơn 30 năm đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực 
dàn cũ và mới, nhân dân Cam-pu-chia 
đã vĩnh viễn xóa bỏ ách thống trị của 
thực đân, phong kiến trên đất nước 
thân yêu của mình. Cũng như thắng 
lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân 
Việt-nam và nhân dân Lào anh em, 
thắng lợi này của cách mạng Cam-pu- 
chia có ý nghĩa lịch sử và mang tính 
thời đại. Đó cũng là thắng lợi của 
các lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc 
lập đân tộc, đân chủ và hòa binh 
trên thế giới. 

Tuy nhiên, niềm tự hào chính đáng 
của nhân dân Cam-pu-chia về chiến 
thắng lịch sử ngày 17-4-1975 đã bị 
tiêu tan nhanh chóng. Ngay sau đó, 


2,53 triệu dân Phnôm Pênh bị quản 
lính của Pôn Pốt dùng súng đạn và 
lưỡi lê cưỡng búc phải bỗ nhà cửa 
và các tài sản khác, rời thành phố 
đến các vùng đất hoang vắng đề lao 
động khồ sai. Từ đó, mọi tầng lớp 
nhân dân Cam-pu-chia phải trải qua 
những năm tháng đọa đầy thảm khốc 
chưa từng có dưới chế độ thống tr) 
đẫm máu của tập đoàn Pôn Đối — 
lêng Xa-rv độc tài, hiếu chiến. 

Hành động phản bộicực kỳ 
ghê tởm của bè lũ Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry, những kẻ đội lốt 
« cộng sản ». 

Đề biến Cam-pu-chia thành bàn 
đạp quân sự ở Đông-dương và lông 
nam châu Á theo chiến lược bành 
trướng bá quyền nước lớn của Trung- 
quốc, tập đoàn cảm quyền phản 
động Phnôm Pênh, được tập đoàn 
cầm quyền phản động Bắc-kinh cung 
cấp một khối lượng rất lớn vũ khi và 
phương tiện chiến tranh các loại, đã 
khẩn trương xây dựng một đội quân 
đánh thuê khá lớn cho Trung quốc : 
từ 7 sư đoàn (năm 1975) lên tới 23 sư 
đoàn (cuối năm 1978). Nắm được bạo 
lực phản cách mạng, bọn chúng công 
khai thực hiện chính sách cực kỳ 
phản động ở trong nước và ngoài 
nước. : 

Ở (rong nước, với cuộc “cách 
mạng xã hội triệt đề », chúng trắng: 
trọn tước đoạt mọi quyền tự do dàn 
chủ và mọi phương tiện sinh hoạt 
bình thưởng của nhân dàn; giam cầm 
họ trong các trại tập trung trá hình, 
cưỡng bức lao động khô sai đến kiệt 
sức. Chúng xóa bỏ chợ búa, tiền tệ, 
đóng cửa trường học, đập phá chủ.a 
miếu, chà đạp truyền thống và phong 
tục tốt đẹp của dân tộc. Chúng thăng 
tay diệt trừ lực lượng cách mạng 
chân chính, ráo riết thanh trừng nội 
bộ, giết hại trí thức, khủng bố, tàn 
sát man rợ bất cứ người nào không 
phục tùng chúng. Trong gần 4 năm 
thống trị đất nước, chúng đã giết hại 
khoảng 3 triệu người ; 4 triệu người 
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sống sót bị đày đọa thảm thương. Xlọi 
cơ câu xã hội bị triệt hạ, đất nước 
điêu tàn, đồ nát, dân tộc Cam-pu-chia 
bị đầy đến bở vực thẩm diệt vong (13). 

Về đường lối đối ngoại, bọn Pôn 
Pốt —lêng Xa-ry tích cực thực hiện âm 
mưu thâm độc của tập đoàn cầm quyền 
phản động Bắc-kinh, tự nguyện làm 
tên linh xung kiclaphá hoạ ¡ cách mạng 
ba nước Đông-dương, trước hết là làm 
suy yếu Việt-nam, gây tỉnh hình không 
ồn định ở Đông Nam châu Á, mở 
đường cho chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc và bá quyền nước lớn 
của Trung-quốc hoành hành tại khu 
vực này. 

lặc biệt đối với Việt-nam, người 
anh em chí nghĩa chí tình của nhàn 
đân Cam-pu-chia, bè lũ Pôn Põt~ lẻng 
Xa-ry với đầu óc dàn tộc chủ nghĩa 
cực đoan, luôn có thái độ thù địch. 
Chúng xuyên tạc lịch sử, kích động 
qhân thù dân tộc», phủ nhận quá 
trình đoàn kết đấu tranh vì sự nghiệp 
giải phóng dàn tộc giữa hai Đảng và 
nhân dân hai nước Cam-pu-chia, 
Việt-nam. 

Lịch sử cách mạng hơn nửa thế kỹ 
qua đã chứng minh: tỉnh đoàn kết 
chiến đầu và tỉnh hữu nghị anh em 
giữa nhân dân Việt-nam, nhàn đàn 
Cam-pu-chia và nhân dân lào đã 
được vun đắp và không ngừng củng 
cố trong suốt quá trình đấu tranh 
cách mạng gian khô và oanh liệt của 
nhân dân ba nước, là nhân tố quyết 
định thắng lợi của mỗi nước. Hồ ràng: 
sự có mặt lần thứ hai của quân tình 
nguyện Việt-nam trên đất Cam-pu- 
chia phối hợp chặt chẽ với hoạt động 
của quân và dân nước bạn, đã lập 
nên những chiến công vang đói, càng 
tô thắm truyền thống liên minh chiến 
đấu vốn có tử bao đời nay giữa nhân 
đân hai nước. 

Nhưng bọn Pôn Pốt — lêng Äa-ry 
đã có hành động phản bội từ lâu, 
Ngay thởi kỳ kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, chúng đã thực hiện chính 
sách hai mặt trong mỗi quan hệ với 


õb 


Việt-nam. Bề ngoài, chúng giả vở 
đoàn kết hữu nghị vì phải dựa vào 
Việt-nam đề được chỉ viện,*nhất là 
về quân sự. Nhưng bên trong chúng 
gieo rác tâm lý chống Việt-nam, coi 
Việt-nam là *kẻ-thù truyền kiếp ®. Ý 
đồ đó được thề hiện trong nghị quyết 
của hội nghị “Ban thường vụ trung 
ương » hồi tháng 9-1970 qua việc * đề 
cao lập trường độc lập tự chủ, chống 
tư tưởng lệ thuộc nước ngoài». Về 
thực chất, hành động đó nhằm xóa bỏ 
Linh đoàn kết gắn bó với Việt-nam 
trong nội bộ Đảng Cam-pu-chia. 

Hộ mặt phản bội của bọn Pôn Pốt- 
lêng Xa-ry càng lộ rð qua việc thanh 
trừng tất cả cán bộ, đảng viên Cam- 
pu-chia bị chúng gán cho tội « thân 
Việt-nam ®, và bằng hành động đấm 
máu, chúng đã thủ tiêu dần hầu hết 
số cán bộ Cam-pu-chia được bọc tập, 
đào tạo ở miền Bắc Việt-nam trở về 
nước tham gia kháng chiến chống 
MẸ (11). | 

Từ năm 1973, bọn Pôn Pốt — léng 
ÄXa-ry tö ra rất cay cú trước thắng 
lợi của Việt-nam qua việc ký Hiệp 


(13) Báo cáo của Ủy ban điều tra tội & 
chế độ Pôn Đốt trực thuộc Hại đồng toàn 
quốc Mặt trận doàn kết xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc Cam-pu-chia trình bày tại kỳ họp 
thứ năm Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân 
Cam-pu-chia (8.1983) cho biết : 

Theo số liệu điều tra từ 1166307 người 
dân sống sót ở !9 trong số 2Ö tỉnh và thành 
phố của Cam-pu-chia. thì trong gần 4 nšm 
dưới chế đệ P¿n Pốt —lêng Xa-ry — Khiês 
Xăm-phon. đã có 3314768 người (Cam-pu- 
chia bị giết bại. Trong số đó có 2 746 !05 
người bị giết một cách thê thảm. 56B 663 
người khác lịj đưa đi mất tích. Bọn diệt chủng 
đã đề lại ở Cam-pu-chia l4i 64Ö người táo 
tật, khoảng 200 000 trẻ mồ côi. Đất nước bị 
tàn phá nặng nề: 624522 ngôi nhà, 5 6? 
trường học. 796 bệnh viện và cơ sở g t. 
1968 ngôi chùa... bị phá hủy. 

(14) Trong thực tế, nếu không có bơap 1000 
cán bộ, đảng viên Khơ-me có năng lực từ 
Việt-nam trở về Cam-pu-chia ngay trong thời 
kỳ dầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ đề 
tăng cường đội ngũ lãnh đạo các cấp thì không 
thề đáp ứng được yêu cầu phát triền nhảy vọt 
của cách mạng Cam-pu-cbia lúc đó. Vì theo số 
liệu của bọn Pôn Pốt. tính đến tháng 3-1970. 
số dàng viên chỉ còn khoảng 2000 người. 


định Pa-ri. Chúng công khai chống 
Việt-nam như: tồ chức biều tỉnh đòi 
bộ đội tỉnh nguyện Việt-nam rút về 
nước: phục kích giết hại nhiều cán 
bộ, chiến sĩ Việt-nam làm nhiệm vụ 
giúp Cam-pu-chia đánh Mỹ, ngụy ; 
quấy rối, đánh phá các căn cứ, kho 
tàng, bệnh viện, cơ quan của Việt- 
nam tạm đóng trên đất Cam-pu-cbia ; 
thẳng tay đàn áp, tàn sát và trục xuất 
Việt kiều... 

Sau khi miền Nam Việt-nam được 
giải phóng, bọn Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
được Bắc-kinh xúi giục đã trắng 
trợn xua quân tiến đánh đảo Phú- 
quốc (3-5-1975), xâm phạm nhiều 
vùng lãnh thổ Việt-nam từ Hà-tiên 
đến Tây-ninh (8-5-1975) và đánh đảo 
Thò-chu (10-5-1975). Từ cuối năm 1975 
đến đầu năm 1976, các cuộc hành 
quân khiêu khích và lấn chiếm đất 
của Việt-nam, liên tiếp diễn ra với 
quy mô ngày càng lớn. Và đến ngày 
30-4-1977, các cuộc xung đột vũ trang 
đo chúng gày ra được mở rộng thành 
cuộc chiến tranh xâm lược thật sự ở 
toàn tuyến biên giới phía tây nam 
của Việt-nam. 

Nhưng cuối cùng, cuộc tiến công 
quy mô lớn của chúng vào biên giới 
Việt -nam hồi cuối tháng 12-1978 đã 
bị đập tan. Cuộc chiến tranh xâm 
lược bản thỉu đó đã làm cho đất 
nước Cam-pu-chia bị nhiều thiệt hại 
lớn về người và của. 

Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng 

_ Cam-pu-chia còn phải chịu một tồn 
thất to lớn hơn nhiều. 
phán bội Pôn Pốt — lêng Xa-ry phá 
hoại tận gốc, Đảng Cam-pu-chia lúc 
này không phải là đăng của giai cấp 
công nhân mà là một tô chức khủng bố, 
độc tài, đối lập hoàn toàn với nhân 
dân Cam-pu -chia. 

Từ cái gọi là «Ăng-ca » đầy quyền 
lực đến * đẳng cộng sản Cam-pu-chia » 
trá hình, tất cá chỉ là bộ máy chuyên 
chế đảm máu, định đoạt mạng sống 
của người đân Cam-pu-chia. Họ hàng, 
phe cánh của bọn Pòn Pốt—lêng Xa- 


Do bị bọn - 


ry nắm toàn quyền thống trị trong 
đẳng và trong các cơ quan Nhà nước, 
một chế độ độc tài gia đình trị bạo 
ngược chưa từng có trong lịch sử 
Cam-pu-chia đã được thiết lập. Hàng 
loạt cán bộ, đẳng viên không chịu 
nghe và làm theo ý chúng đã bị giết 
hại hết sức đã man (I5) Các lực 
lượng vũ trang do chúng nắm chặt 
trở thành công cụ khát máu, điên 
cuồng chém giết nhân dân, sát hại 
những người cách mạng chân chính 
và gày vò vàn tội ác đối với nhân 
dân Việt-nam.. | 

Âm mưu thâm độc và hành động 
tàn bạo của bẻ lũ Pỏn Pốt — lêng 
Xa-ry trước và sau khi chúng đoạt 
quyền lãnh đạo trong Đảng và nắm 
quyền thống trị đất nước, cho thấy 
rõ chúng là những tên giả danh “cách 
mạng " khoác áo *cộng sản " đề phá 
hoại đảng, phản bội sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân Cam-pu-chia. 
Theo lệnh của bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc, chúng đã thi hành 
chính sách diệt chủng ở Cam-pu- 
chia, biến Cam-pu-chia thành một nhà 
tù khỏng lỗ, một địa ngục trần gian. 

Trước nguy cơ bị diệt chủng và 
trước hiêm họa đối với đất nước, nhân 
đànCam-pu-chia đưới sự lãnh đạo kiên 
quyết của lực lượng cách mạng và 
yêu nước chàn chính, tất yếu phải 
vùng lên, quật nhào chế độ thống trị 
đầy tội ác của bè lũ Pôn Pốt — lèng 
Xa-ry, tay sai của bọn bành trướng 


bá quyền Trung-quốc. 


(15) Theo số liệu chưa đầy đủ khai thác trong 
bồ sơ của bọn Pôn Pất, bị các lực lượng cách 
mạng Cam-pu-chia tịch thu, những cán bộ của 
đảng bị giết hại gồm 4 ủy viên ban thường 
vụ Trung ương: 79 bí thư và ủy viên ban 
chấp hành đảng bộ cấp khu; 67 bí thư và ủy 
viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh ; 8B bí 
thư và ủy viên ban lãnh đạo các bộ, các 
ngành ở trung ương. Toàn ban chấp hành đáng 
bộ tỉnh Cô Công gồm 1O người dân tộc 
Thái đã bị diệt sạch ngay trong thời chống Mỹ. 

Chưa kề trường hợp lãnh tụ Sơn-Ngọc- Minh 
trong thời gian nghỉ dưỡng sức ở Trung-quốc 
(năm 1972) cũng bị bọn Pôn Pất thông đồng 
với Bá--kinh ám bại. 
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Bình luận 


ĐÁNH (HIẾM GRẾ-NA-ĐA, ĐẾ QUỐC MỸ 
ĐỀ LỘ BỘ HẶT XÂM LƯỢC HUN6 ÁC (ỦA NÚ 


N‹Ày 25-10-1983, đế quốc Mỹ đã huy 

động hàng chục tàu chiến, hàng 
chục nghìn quân đánh chiếm Grê-na- 
đa, một nước độc lập có chủ quyền. 
Dây là một hành động xâm lược trắng 
trợn, vi phạm Hiến chương Liên hợp 
quốc, vi phạm các nguyên tác sơ đẳng 
của luật pháp quốc tế. 

Lợi dụng tỉnh hình chính trị không 
ồn định ở Grê-na-đa, đế quốc Mỹ đã 
sử dụng vũ lực can thiệp vào công 
việc nội bộ của Grê-na-đa, áp đặt ách 
thống trị thực dân mới của Mỹ lên 
đất nước này. 

Từ ngày 13-3-1979 nhân dàn Grê- 
na-đa đã giành được quyền làm chủ 
vận mệnh của mình. Việc nhân dân 
Grê-na-đa lựa chọn con đường phái 
triên tự do và độc lập, không phụ 
thuộc chủ nghĩa đế quốc, khiến cho 
đế quốc Mỹ không bằng lòng. Đế quốc 
Mỹ tìm mọi cách gây sức ép, buộc 
nhân đân Grê-na-da tử bỏ con đường 
phát triền mà họ đã lựa chọn. Nhưng 
nhân dân Grê-na-đa anh hùng kiên 
quyết chống lại mọi sức ép của đế 
quốc Mỹ. 

Một hòn đảo nhỏ chỉ vên vẹn 344 
ki lò mét vuông, với 110000 dân, ở 
ngay trước mũi của Mỹ, anh dũng 
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, 
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là một tấm gương sáng cho các đân 
tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc đề tự giải 
phóng. 

Việc nhàn dân Grê-na-đa khỏng 
chịu khuất phục trước sức ép cua để 
quốc Mỹ khiến cho đế quốc Mỹ vô 
cùng căm tức. Nó quyết định can thiệp 
vũ trang đề đập tắt quá trình cách 
mạng ở Grê-na-đa. Mượn cớ *tỉnh 
mạng của người Mỹ bị đc dọa °, để 
quốc À1lÿ đem quân chiếm đỏng Gre-na- 
đa. Đày không phải là lần đầu tiên 
MỸ dùng luận điệu gian dõi € bao vệ 
tính mạng kiều dân Mỹ » đề tiến hành 
xâm lược nước khác. Năm 1965, Mỹ 
đã từng dùng luận điệu gian dối đó 
đề“ đem quân vào Xan-tô Đô-min-gô. 
ngăn cản sự phát triền của nước này 
theo hướng độc lập và dân chủ. 


Việc Mỹ xâm lược Grê-na-đa đã làm 
đấy lên một làn sóng công phần kháp 
thế giới. Cả thế giới phần nộ lên án 
Mỹ xâm lược Grê-na-da. Từ đông 
sang tây, khắp năm châu, ngay cả Ở 
nước Mỹ, dư luận kịch liệt lên án 
hành động xâm lược của đế quốc Mỹ 
đối với một nước độc lập có chủ 
quyền. Chính phủ nhiều nước trên 
thế giới đã ra tuyên bố kịch liệt phản 
đối Mỹ xâm lược Grê-na-đa. Ở Liên 


hợp quốc tuyệt đại đa số các nước lên 
án hành động xâm lược của Mỹ. Ngay 
ca đến các đồng mỉnh chủ yếu của Mỹ 
cũng không dám lên tiếng ủng hộ Mỹ 
trong hành động bỉ ði xâm lược Grê- 
na-đa. Ngay tại nước Mỹ, nhàn dàn 
cũng phaạn đối hành động xàm lược 
của chính phủ Mỹ. Nhiều cuộc biều 
tỉnh đã nỗ ra ở Niu Oóc, Oa-sinh-tơn, 
Ca-li-pho-ni-a, Ai-ô-oa,... phan đối 
cuộc hành quân xâm lược ở Grê-na- 
đa. Nhiều nghị sĩ Mỹ lên tiếng chỉ 
trích tông thống Mỹ Ri-gàn là « một 
tồng thống thích bóp cò súng °, « một 
tồng thống có tâm lý cao bồi?. Dư 
luận các nước coi việc Mỹ đưa quân 
vào Grê-na-đa là *®một điều sỉ nhục 
không thề tha thứ ®. 


Việc MXlỹ đem quân xâm lược Grê- 
na-đa chứng tỏ rằng đi đôi với việc 
chạy đua vũ trang hạt nhân nhằm 
giành lại ưu thế chiến lược và chuẩn 
bị chiến tranh thế giới mới bằng vũ 
khi hạt nhân, đế quốc Mỹ đang ra sức 
can thiệp vào công việc nội bộ các 
nước, gây ra những cuộc chiến tranh 
cục bộ nhằm chống lại các nước độc 
lập đàn tộc, trước hết là các nước đã 
lựa chọn con đường phát triền xã hội 
chủ nghĩa. Cuộc xâm lược của Mỹ ở 
Grê-na-đa chứng tổ rằng đế quốc Mỹ 
đang ra sức phản kích chống lại 
phong trào giải phóng dân tộc trên 
thế giới, rằng đế quốc Mỹ đang dùng 
mọi hinh thức can thiệp, kê cả xâm 
lược vũ trang, nhằm ngăn chặn xu 
hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội của 
các dàn tộc đã thoát khỏi ách nô lệ 
thực dân ở khu vực Á, Phi, Mỹ 
la tinh 


Cuộc xâm lăng Grê-na-đa đã bóc 
chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của 
đế quốc Mỹ khiến cho cả thế giới 
thấy rõ bộ mặt thật của Mỹ. Nhà cầm 
quyền Mỹ luôn mồm tuyên bố họ 
theo đuôi chính sách hòa bình. Chỉ 
mọt tháng sau khi tồng thống Mỹ 
Ri-gân ba hoa về hòa binh ở Đại hội 


đã phát động chiến tranh xâm lược 
Grê-na-đa. Hành động xâm lược bỉ 


cồi đó chứng tỏ Mỹ là một đế quốc 


hiếu chiến, là kể thù của hòa bình. 
Nhà cầm quyền Mỹ rêu rao rằng họ 
tôn trọng độc lập và chủ quyền của các 
đân tộc. Việc Mỹ đem quàn xâm lược 
Grê-na-đa là một bằng chứng hiền 
nhiên vẻ việc Mỹ chà đạp thô bạo 
nền độc lập và chủ quyền của các 
đân tộc ; Mỹ là kẻ thù của phong trào 
giải phóng dân tộc và các nước độc 
lập dân tóc. Nhà cảm quyền Mỹ 
huênh hoang tự xưng là kể bảo vệ 
nhân quyền trên thế giới. Việc quản 
đội Mỹ giết hại những người dàn 
lương thiện ở Grê-na-đa, ném bom 
phá hoại các bệnh viện, trường học, 
phá hoại các cơ sở kinh tế quốc dàn, 
làm tê liệt cuộc sống của nhân dân 
nước này, chứng tỏ rằng Mỹ đang 
dày xéo lên quyền sống của con 
người, chứng tỏ Mỹ là kẻ thù số một 
của nhân quyền. 


Huy động cả hải lục không quản 
đánh chiếm một nước bé nhỏ mà 
quân đội chỉ có vền vẹn 800 người, 
đế quốc Mỹ vẫn không khuất phục 
nồi nhân dân Grê-na-đa. Những 
người yêu nước Grê-na-đa vàn tiếp 
tục cuộc chiến đấu chống quản Mỹ. 
Nhiều người rút vào vùng rừng núi 
đánh du kích, một số người ở lại 
trong thành phố bắn tỉa bọn xàm 
lược Mỹ. 


Cùng với việc xâm lược Grê-na-đa, 
Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh 
phá hoại và chuän bị cuộc xàm lược 
vũ trang quy mô lớn chống Ni-ca-ra- 
goa. Mỹ uy hiếp nền an ninh của 
Cu-ba. Mỹ cũng đang sử dụng bọn 
tay sai tàn sát nhân dàn En Xan-va- 
đo. Mỹ trắng trợn can thiệp vào 
công việc nội bộ các nước khác ở 
Trung Mỹ và Ca-ri-bê. Tông thống 
Mỹ trắng trợn tuyên bố Mỹ có 
quyền ? thực hiện những chiến dịch 
bí mật chống các nước dậộc lập, có 


đồng Liên hợp quốc, chính phủ Mỹ , chủ quyền. Rõ ràng Ri-gân đang thi 
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hành chỉnh sách «khủng bố Nhà 
nước». Tử Trung Mỹ dến Trung 
Đông, từ châu Phi đến chàu Á, đâu 
đâu cũng có những tội ác do bàn tay 
đẫm máu của đế quốc MẸ gày ra. 


Trong khi thi hành chính sách xâm 
lược và can thiệp của nó, đế quốc 
Mỹ đã tìm thấy ở Bác-kinh những 
bạn đồng hành và những tên đồng 
löa. Đề lừa bịp dư luận, bọn bành 
trướng bá quyền Trung-quốc giả vờ 
lên tiếng phản đối Mỹ xâm lược 
Grê-na-đa, nhưng bằng việc làm cụ 
thể, chúng câu kết chặt chẽ với đế 
quốc Mỹ, phối hợp hành động với 
đế quốc Mỹ trong việc chống phá 
cuộc đầu tranh của nhàn dàn các 
nước vì hỏa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Cho 
rằng nguyên nhân gây ra tình hình 
Grê-na-đa hiện nay là «sự dính líu 
và can thiệp của các siêu cường ° (1), 
bọn phản bội ở Bắc-kinh tìm cách 
buộc Liên-xô phải chịu một phần 
trách nhiệm về cuộc xâm lược của 
Mỹ ở Grê-na-đa, tìm cách bào chữa 
cho tội ác của Mỹ xâm lược Ớrê- 
na-đa. 


° 


Dù cho ở Grê-na-đa hoặc ở một 
nơi nào đó, đế quốc Mỹ có giành 
được thắng lợi về mặt quân sự, thi 
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Đề mặt chính trị nó đã bị thất bạt 
không phương cứu chữa. Tội ác đằm 
máu mà nó đã gây ra khiến cho nó 
bị cả loài người nguyền rủa. Chưa 
bao giờ đế quốc Mỹ bị cô lập trên 
thế giới như hiện nay. Thẳng lợi 
quân sự mà để quốc Mỹ hí hửng 
khoe khoang chỉ là tạm thời. Thòi 
kỳ mà chủ nghĩa đế quốc làm mưa 
làm gió trên thế giới đã qua rồi. Thời 
đại ngày nay đã đồi khác. Ngày nay 
các đân tộc đã thức tỉnh. Chủ nghĩa 
xã hội đã trở thành nhàn tõ quyết 
định xu thế phát triền của xã hội 
loài người. Ba dòng thác cách mang 
đang ở thế tiến công và tiếp tục vững 
bước tiến lên, đủ ở nơi này hoặc nơi 
khác, lúc này hoặc lúc khác, có gặp 
trắc trở. 


Sự kiện Grê-na-đa chưa phải là sự 
kết thúc ; trái lại, đó là sự mở đầu, 
sự mở đầu một cuộc sa lầy mới — 
sau cuộc sa lầy ở Việt-nam — của để 
quốc Mỹ ở Trung Mỹ và Ca-ri-bê, 
và có thề ở cả các nơi khác mà đế 
quốc Mỹ nhúng bàn tay đẫm máu của 
nó vào. 


PHƯƠNG-SƠN 


(1) * Nhân dân nhật báo », xuất bản ở Đắc- 
kinh, số ra ngày 6-lI.1963. 
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Xã luận 


XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG 
PHÒNG THỦ ĐẤT NƯỚC 


ŒXY tám năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đăng, quản bà đân ta đã 
ldp được nhiều thành lích trong công cuộc cũng cổ quốc phòng, 
xâu dựng các lực lượng Đũ trang, bảo Đệ Tô quốc. Chúng ta da 
đinh, thng húi cuộc chiền tranh tâm lược của bọn bành Trưởng 
bá quyền Trung-quốc 0à Bọn fan sui của chúng Ở biên giới phía 
Tâu Nam ba biên giới phía Hắc. Phát huu tỉnh thần chủ nghĩa quốc lế ã hội 
chủ nghĩu cao củ, chủng ta đã giúp nhàn dán hai nước Tạo 0à Cam- pu-chia 
1nnh em thu được Lháng lợi to lớn tron cuộc chiến đâu chống bọn đè quốc, bọn 
bqnh trưởng bá quiyền, các bọn phản động khúc 0à ta sai: của chúng, qgiảnth 0à 
qiữ 0†ng đọc lập địìn lọc. Chúng ta từng bước cày dựng quản đội nhàn dđịịn 
chỉnh quụ 0ä hiện đại. Chúng ta 0ừa tâu dựng quản đội 0ữừa chiến đau 0ì sẵn 
sưng chiềễn đâu chống cuộc Chiến tranh: phá hoại nhiền mặt của bọn bằnh trường 
bq quiyền Bắc- kính càu Kẽt 0ới đề quốc f0. Quản đội fa đã tham gía Aâi dựng 
hinh tế, tích cực góp phần Đ0ìo sự nghiện tây dựng chủ nghĩa tũ hài ở 
ntir7c †q. 


Tuu âu trong công cuộc câu dựng quân đội 0a cũng cố quốc phòng chủng 
!q còn có mi số hiểu sót nhì: mọi số cần bộ đang 0piên chưa có tỉnh thần cạnh 
qiíc đâu đủ đối Đới kẻ thù mới của nhìn dàn ta : công tác chính trị tr tưởng 
chưa thrợc coi trọng đúng nutc ; quản Tụ quản đội Thiếu chất chẽ ; thiêu kẽ hoạch 
°ụ Phê [rong oiệc quản đói tham gia vâu dựng Bình tế : chính sach*doi ĐỚI của 
50, bọ đỌi, chính sách hạu phương quản đội còn có những hiểu SÓI, 


(2Ó những thiểu sót trên đạu mọt phần tà do tình hình khách quan của dàt 
nước ta kinh tế lạc hạt lại bị chiến tranh tàu dài ba dc liệt lần phá nặng Hồ ; 
tr sản xuất nhỏ tiền lên củ nghĩa Aã hội chúng ta có nhiều khó khăn Đề kính 
lế bà đời sống : quản tòi fqA có kinh nghiệm Đề chiền đàu chống dịch song thiêu 
Rỉnh nghiệm 0è Tâu dựng kinh te; những khó khan Rinh tế 0d các mặt liệu cực 
ngoài +Ä hội dã ảnh hướng pĩo trong quản đội. Mặt khác, Đề mặt chủ quan 
chúng ta cũng có thiêu sót nh thiều quan điềm toàn điện trong tây dự ng quản 
đôi Đà củng cố quốc phòng ; thiếu nhạy bén kịp thời trong công tác chính trị Từ 


tưởng ; các cấp, các ngành chưa thấu hỗi trách nhiệm của mình trong 0iệc Tôu 
dựng quân đội, củng cỗ quốc phòng.. 


Hiện nau, đãi nước †a đang ở trong tình thế ouừa có hòa bình, uừa phải 
đương đầu 0ới một kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bảnh trướng 
bá quyền Trung-quốc càu kši 0ởi đề quốc Mỹ; đồng thời phải sẵn sảng đốt phó 
uởi lình huống địch có thề gâu chiến tranh xâm lược quụ mô lớn. Toàn Đảng 
oa toàn dân †qa có hút nhiệm 0ụ chiến lược : rât, dựng thành công chủ nghĩa Tễ 
hội 0à sẵn sàng chiến đầu, bảo 0ệ 0ững chắc Tồ quốc Việi-nam xã hội chủ 
nghĩa. 


Do chính sách phản động 0à hiều chiến của đề quốc Mỹ, tình hình thế giới 
hiện naụ rãi cáng thẳng. Phát động cuộc thựp tự chỉnh chống cộng sản 2, 
chính quyền Ri-gân một mặt đầu mạnh chạu đua pũ trang hạt nhân, mặt khóc 
can thiệp 0ñ trang ouà vâm lược nhiều nơi, gâu ra những cuộc chiến tranh khu 
0uực, chiến tranh bằng bàn †au kẻ khác. phản kích quuết liệt chống ba dòng” 
thác cách mạng trên thế giới. Đề quốc Mỹ đang tăng cường liên mình uới bọn 
quân pidệt Nhật-bản, bọn phản động Nam Triều-tiên, câu kết uới bọn bành Irướ ng 
bá quyền Trung-quöc, de dọa nghiêm trọng hòa bình 0à ồn định ở châu Á,` 
Đửng Thái-<bình-dương 0à trên thế giới. 


Bọn phản đọng lrong qiới cầm quyền Trung-quốc âm mưu bảnh trướng 
xuống Đông Nam châu Â. Ở Đông Nam châu Ã hiện naụ mâu thuẫn chủ uếu là 
táu thuần giữa độc lập dàn lộc, chủ nghĩa rã hội uới chủ nghĩa bành trưởng 
bá quyền Trung-quốc câu kết uới đề quốc Mỹ 0à các thế lực phản động khúc. 
Đông-dtượng là một trong những địa bàn đấu tranh gau gắt nhất trén thể giới 
hiện na. 


Bọn phản động Trung-quốc coi nước ViệI<nam hoàn toàn độc lập, thông 
nhất uá tiền lên chủ nghĩa vã họi tà trở ngại chính trên con đường bảnh trướng 
xuống Đông Nam Â của chúng. Chúng tìm mọi cách làm §uu uếu à thôn tính 
Việ!-nam. Mặc dù bị thất bại nhục nhũ trong hai cuộc chiến tranh tâm lược 
nước ta ở biên giới phía Tâu Nam 0à biên giới phía Đắc, bọn phản động Trung- 
quốc on không chịu từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta. BỊ thất bạt liên tiế p bá 
gặp khó khăn chồng chắt, bọn phản động Trung-quốc buộc phải lau đồi. sách 
lược trong công tác đối ngoại đối oới nhiều nước trên thế giới, nhưng đối uới 
nước !a, chiến lược 0à sách lược của Trung-quốc không có gì thaụ đòi. trái lợi 
càng thù địch hơn. Chính sách đối 0ới ViệtI-nam, đối 0ởi Đông-đdương, của bọn 
phản động trong qiới cầm quyên Trung-quốc cảng xdo quuệt hơn, nguy hiềm 
hơn. 


Đề quốc Af sau khi bị Lhấi bại nặng nề ở Việi-nam đã buộc phải rút khối 
Đông-dương, chủng cũng đã rúi quản khỏi Thát-lan; nhưng từ khi bọn phỏA 
bội ở Đăc-kinh phát động chiến tranh +âmm lược Việt-nam, đề quốc Mỹ 0ội sẽ 
xúc tiến đmn mưu trở lạt Đông Nam Á, trở lại Đông-dương. Trung-quốc 0à Mỹ 
đang càu kết uới nhau trong piệc thực hiện âm mưu xâm lược Việ†-nam eâ 
Đông-dương. 


Toàn Đảng, toàn” quân, loàn đấn †a cần hiều rõ lình hình đất nước, nê® 
_ eao tình thần cảnh giác cách mạng, ra sức củng cố quốc phòng, xâu dựng lực 
lượng 0ũ trang, bảo oệ TÔ quốc. 


b4 


Dấu tranh qiảnh được dộc lập đã khó, chiến dâu đề qiữ 0ững nền độc lập 
đã giành được lại càng khó hơn. Nền độc lập của mội nước chỉ có giá trị khi 
nhân dân nước đó có đủ lực lượng đề bảo Đệ nền độc lập của mình. Việt-narn 
không những có truuền thống tốt dẹp 0ề đấu tranh giải phóng dân lộc, Việt- 
nam còn có truyền Lhống lốt đẹp uê chiến đấu bảo 0uệ Tồ quốc. Nếu cúc bà 
Trưng, bà Triệu, LỤ-Bôn, Lê- Lợi là những tấm gương sáng ngời oề chiến traith 
giáf phóng dán lộc, thì Le-Hoàn, L-Thường-Niệt, Trần-Quốc-Tuấn, Nguyễn- 
Huệ là những tấm gương oanh liệt oề chiến tranh bảo ouệ Tồ quốc. Tiến tục 
truyền thống tối đẹp chišn đâu kiên cường bảo 0ệ Tờ quốc của lồ liên. quân 0ả 
đân ía đang cảnh giác râu dựng lực lượng, chiến đầu tà sẵn sàng chiến dấu, 
giữ pững nẻn độc lập mà nhân dân tu đã tốn biết bao công sức Uà xương ¡máu 
mới giành được. 


Nhiệm ðw bảo uệ Tô quốc đòi hỏi phải râu dựng lực tượng nhằm bảo đảm 
đối phó thửng lợi uới mọt tình huống chiến tranh có thể +xdụ ra. Đề làm lôi 
nhiệm 0ụ đó chúng ia cần phải chuằn bị ngau từ bâu giờ, uà phải tiễ p tục chuần 
.9† trong thời gian dài. Chúng ta mạnh cả Đề quốc phòng 0à Đề kinh tế thì có khả 
năng giữ uững được hòa bình ; »à nếu kẻ thù liều lĩnh gâu ra chiến tranh thì 
chủng la có thê đánh thẳng chúng. Báo cáo chính trị do đồng chí. Lê-Duän 
trình bàu tại Đại hội thứ V của Đảng đã chỉ rö : “Nhiệm nụ sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ Tô quốc đòi hỏi phải thường xuyên cảnh giác dõi oởi âm mưu 
sà hành động chiến tranh của bọn phản động trong giới cầm quuền Bắc-kinh 
sủ các thế lực đề quốc hiếu chiến, phải động 0iên những cỗ gẳng cao nhất của 
loàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên quyết đánh thắng kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của địch, đồng thời bảo đảm cho đất 
nước luôn luôn sẵn sàng, có đủ sức mạnh đánh thắng kẻ thù trong 
bất cứ tình huống nào ». 


Trong trường hợp kẻ thù liều lĩnh phát động chiến tranh xâm lược nước 
ta thì chúng ta phải Hến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc xã 
bi chủ nghĩa đồ dánh tháng chúng. Đỏ là chišn tranh chính nghĩa, lự Uệ, 
cách rạng, mang tính toản dân, toàn diện, hiện đại. Chiến tranh nhân dân bảo 
sệ Tò quốc xã hội chủ nghĩa của chúng !a dựa trên sức mạnh của chế độ làm 
chủ lập thề xã hột chủ nghĩa, của toàn bộ hệ thống chuyên chính uô sản, của - 
nền quốc phòng toàn dân uà của các lực lượng 0ñ trang nhân dàn, kết hợp chặt 
chẽ đầu tranh pũ trang uới đâu tranh chính trị, an ninh, kinh tế 0à ngoại giao, 
tạo nên sức mạnh lớn đề bảo uệ đất nước. Trong cuộc chiến tranh đó, chúng la- 
kết hợp sức mạnh của dân tộc 0ới sức mạnh của khối liên mình đặc biệt ba nước 
Đông-dươ ng 0à của ba dòng thác cách mạng của thời đại đề đánh bại quân địch, 
giảnh thẳng lợi trong sự nghiệp báo 0ệ Tô quốc rà hội chủ nghĩa, bảo 0ệ ba 
nước Đông-dương, góp phần bảo 0ệ hòa bình ở khu 0ực Đông Nam Á uà trên 
thế giới. 


Trong chišn tranh nhân dan bảo 0oệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa chúng ta 
phải luôn luôn giữ thế chủ động, làinn chủ đất nước, làm chủ chiến trường đề 
tiêu điệt địch, liêu diệt địch đề làm chủ đất nước, làm chủ chiến trường, kết 
hợp sức mạnh của mỗi địu phương 0ới sức trạnh của cả nước, sức mạnh của 
đơïnt 0ị, của lập thồ 0ới sức mạnh của từng người. Mỗi làng bản, mỗi hợp lác 
Tả, mỗi xỉ nghiệp. mỗi quận, huyện là một pháo đài, mỗi tình, thành là một 
chiến trường, cä ba nước Đông-dương là mội chišn lrưởng. 


Ba nước Việl~+am Lào Ca1m- pu-chia chung núi chung sông, có quan hệ mật 
thiết pới nhau. Lịch sử đoàn kẽt chống ngoại xâm đã gần bỏ chặt chẽ ba dân tộc 


oith em củng sống trên bản ddo Đông-drơng nàu. Bọn xâm lược nước ngoài, 
từ [hực dàn Pháp, phát vũ. Nhai, đề quốc Mỹ cho đến bọn bảnh trưới?, ba 
quuyền frung-quốc, mi lân phát động vấnm lược, đều tiến hành chiền Prunh 
trên toan bán ddo Đóng-dtớng, thông Trữ tHỘI nước nào. Trong cuộc chiữun 
đảu chòng 1n lược, nhận dàn Bạc nước Dòng-dương đoàn Kết chặt chẽ cơi 
nhau. ® Đông-dương là một chiến trưởng 2, đó là mọt quụ luật. Nằm cững quy 
ludt đó, nhấn dân ba nước Việt<nadm, Lao, Cam-nu-chia đã cũng nhau giành 
t hẳn lợi trong cRiến tranli giải phóng đạn tộc. Vắm pững quy luật đó, nhấn 
tìm bạ pmrước nhất định sẽ giảnh được thẳng lợi trong chiến trưnh bảo 0 
Fồ quốc. 


Nên quốc phòng tuản đàn toàn điện Đà hiện đại của chúng la dựa trẻ cư 
sử không ngừng cũng có 0a tàng cường chế độ làm chủ tập thề của nhân dàn 
ldo động pề mọi mặt. Vì nâu, cản phái chăm lo đời sống Đạt chàt 0à pàn hóa 
của nhân dán, giữ gìn at ninh chính trị, trật tự, an toàn xả hội, lăng cường 
sự nhất trí chính trị 0d tỉnh thân trong nhàn đạn, tăng cường đoàn Rẽt các dàn 
tộc, đoàn kết quản dân. : 


Sự nghiệp Ddo Đệ Tò quốc đời hỏi phái xàu đựng các lực lượng pũ lrang 
nhìn dàn [heo quan điềm chiến tranh nhàn đân Đà quốc phòng toàn đìn, có 
quản chủ lực 0d quản địa phương, có cơ cầu càn đối bà dong bộ giữa lực lrợ ra 
thường trực ba lực lượng dự bị, có số lượng cần Chiết bà chất lượng nga củng 
cao. (2ìn hết sức cóL Trọng dày dựng dân quàn Tự Đệ Tmaạnh. ác thứ quan hình 
Ihdnh lực hrựng/ cơ động ca lực lượng tại chó gản ĐÓ ĐỚỨi nhu Bảo đam làm 
chủ pững chúc, tiền công mạnh mẽ. Cả nước 0à mỗi địa phương luôn luôn được 
=ñutn bị sẵn sàng, có Phủ năng chủ động đồi phó 0ới mọi đình huống. Gác lính 
biên giới phía Bắc 0à các tỦnh Tàu-nguyên cần được xả dựng thành những tình 
bố phòng tốt, chính trị oững pàng, kính tế 0à ăn hóa phát triền, có lực lượn 
0ñ trang nhàn dàn mạnh, có khủ năng qiđi quyết hạu cần lại chổ. 


Trong tây đựng quản dội, chúng fd cản có quan điền Toán điện ; cói 
trong giệc vây dựng bộ dội chủ lực đồng thời coi trọng xử dựng bộ đột dịa 
phương bà dân quản; coi lrọng vây dự? lực lượng thường trực dòng Chơi cói 
trọng vàu dựng tực lượng dự bị. Xau dựng quản dội chính quy Đứ hiện dạt phái 
phù hợp 0uới tình hình của đặt nước ; phái biết trần trọng những kính nghiệm 
ViệI-ndttn Đa Đàn dụng tốt những RÙth nghiệm đỏ trong Tình hình mới. Trong thời 
bình phải chuần bị đặt nước cho thời chiến, phát nâng cao Ú thức quốc phòng, phái 
dau dựng hàu phương 0ững mạnh 0è mọi mặt đề bảo đảm giảnh thẳng lợi trong 
chiến Iranh. IHồ Chủ lịch dã dạu :* Bàt kÙ hoa bình hoặc chiến tranh, ta cũng 
phải nắm chắc chủ động, phái Phâu Trướca chuữn bị trước ». Toàn Đăng, 
toan quản, toàn đạn fq hấu ghl lòng tạc dạ lời dạu đó của Hồ Chủ lịch đề lun 
tốt công tác cảng cỗ quốc phòng, tàu dựng lực lượng 0B rang, bdo 0ệ Tô quốc. 


* 


KẽI hợp kinh tế bởi quốc phòng, quốc phòng ĐỜI Rinh tế là một nội đút) 
rat quan trọng của đường lỗi Kính tế của Đáng 1a. Đày là mọt công tác cực ÊỤ 
quan trọng nhằm lực hiện thẳng lợi ca hai nhiệm nụ vài; dựng chủ nghĩa Tả 
hội Đà báo Đệ TỎ quốc. ( hút tạ nửu phái chảm lo ồn địtnủt 0â cai thiện tình lính 
kinh tế nà dời sòng nhìn dàn, pừa phái chăm lo tàu dựng lực lượng phòng 
thủ đặt nước. Ninh lế bà quốc phòng có mài thông nhật ĐỜI nhau lại có mãi 


khác nhau. Rinh lề mạnh hà cơ sở đề tạo nên sức mạtdt quốc phòng ; quốc phòng 
mạnh lạ bạo đảm pững chác cho quá trinh phát Triền Kính lễ. Song kính lễ có 
qua) tuát của kính tế, quốc phòng có qui Trật của quốc phòng. Hoạt động Kính 
lễ không những phái luân theo những qu luật hừnh lễ nà còn phải chịu sự 
chỉ phối của yên cầu guốc phòng. Hoạt đóng quốc phòng phải tuân Lheo giay tuat 
của quốc phòng đồng thời phải tính đến pẻu cầu của phát triền kinh tế. PP 
kửt hợp kinh lế bởi quốc phòng, quốc: phòng ĐỜI NỈnHh tế LheƯ tmHỘt phương hưỞ n9 
€ứ bán, tàu dài, đồng thời có dự hiện trước đề Kịp thời điều chính cho phù hợp 
khi xu ra biến động bảo đảm đinh Lháng quản thì. Phải có kế hoạch dóng Điền 
nền kinh tế quốc dân sẵn sàng chúng chiến tranh xài lược. 


( hế độ làm chủ tạp thề vũ hội chủ nghĩa bảo đâm cho chúng tá có khả nàng 
thực liện có hiệu gua 0iệc RẽL hợp Fính lÈ ĐỜI quốc phòng, quốc phòng 0ởửi 
tình Tế. € dc mặt công tác phản nàng nh lế, phản Bọ lạt lao động, phản bồ: lựi 
lực lượng sen Cuớt, trâu chrng các ngành kính tế RŨ Lhuat, phút triên kinh tế dịa 
phương... đều phẩi quản triệt phương châm kết hợp Rùth Fè pời quốc phòng. 
nhằm tạng cường Kinh tế, chinh trị bà quốc phòng của đặt nước, tạo ra một Phế bà 
trí chiền lược Phòng nhất, cày chrng thể trọn chiến tranh nhìn đạn, thực hiện 
tạm chủ pề Rính Fð 0d quốc phòng Trên cá nước, trong Hững địu phương ĐÀ cƠ SỞ 
Phi Hừng Được phát triền công nghiệp quốc phòng đi đòi 0ới tăng cường tiêrm 
tực kinh lễ của đạt nước. Đó là những gều lô lạo nên sức mạnh tòng hợp của 
công cuộc bdao 0ệ Tò quốc. 


Kinh tế trung ương cũng như Kinh tế địa phương đều phải bảo đảm đáp 
ứng đủ định lượng 0a Rịp thời những nhụ cầu thường duyên Dê Đạt chảt ÊẲ 
lhuật bd păn hóa của các lực lượng 0Ñ trang, giải quuết ân đề hậu cần tại chỗ 
cho công cuộc phòng Phủ đắt nước. 


Tham gia âu tưng RÌnh tế là mọt nhiệm pụ hết! sire qrdit. lrọng của các 
tực hrựng 0Ñ trang. Trong khi hhông ngừng mìng cao sức chiến đâu 0a trình 
độ sẵn sảng chiến đàu, các lực lrựng pãũ trang phái tò chức cho các đơn ĐỊ có 
điều kiện Tiền hành sản xuất đề tự cũng Ứng một phản nhụ câu đông thời huu 
động nàng lực công nghiệp quốc phòng that gia các hoạt động nh lẽ thích 
hợ p 0d sử đụng một bộ phản lực lượng đt nhận tái dựng THộI số công trình. 
Khi tham giá tàu dựng Kính lế, quản đội phúi học tạp Ẩf thuậi. học tạp 
quận Tự đề làm có năng suất, có chất lượng bạ hiệu qua. Quốc phòng của †q fa 
quốc phòng đoàn đdvn, chiến tranh bảo Đệ Tô quốc của tự là chiến tranh nhìn 
dân ; bạt cứ người nào, ngành nảo làm Kính tế cũng không thề chỉ biết đơn 
thun lai Rinh tế mà phải quan tim quốc phòng; quản đội, công nhân Điền 
chức quốc phòng cũng không thê chỉ biết đơn thun lạt quốc phòng mủ phải 
Sơới rong phút triên Kinh tễ. 


Dùn lọc ViệI-nda1m la 0n có kinh nghiệm 0ê Kết hợp eủi dựng Nnh lễ ĐỜI 
bao Đề đả: Hước. & Dòng DĐ bình, lĩnh Ðì dứn s, túc có chiến tranh PhỪ làm: lính 
chiến đãu, trong thời bình thị lạm dìn san Tuất, đ2 là kinh nghiệm qu báu của 
đỉn tộc 3'iệ†-namn, một dạn lọc phái chiến đâu không ngừng chống bọn vàm: 
lược phương Húc đất ròng myười đồng hơn mình gặp bội. Phát huu truyền 
thông tốt đẹp do cửa dân lọc, mạng nà chúng ta làm tt cá hai nhiệm pụ chiến 
lược du đựng 0d báo Đệ Tô quốc, đáp ng đốt ca hai yêu cầu Bính lẽ Đa quốc 
puông, phục nụ mục tiểu tàm cho c4 kinh lễ nà quốc phòng đều mạnh. 


Việc #@l hợp: Rinh tế ơi quốc phòng được tiền hành theo cơ chế: Đang 
lanh đạo, nhàn đạn lao động làm chủ tập thẻ, Vhac nước quan HỤ. MỌI người 


làm chủ. mọc ngành làm cú, ceqñ nước lâm ctFủ sự nghiệp phúi triền kinh tẽ md 
củng cỗ quốc phóng. 


Quán triệt tưởng lới cách mạng Tả hội chủ nghĩa. đường lói râu dự ngkinÈ 
t§ rã hội chủ nghĩa ¿1ì đường lối quản sự của Đáng, toan Đảng, loản quả::, toán 
đán ta nẻu cao Ú chỉ tư lực tự cường, thực hiện lói Uiệc kết hợp Kith lễ Uới quốc 
phòng. quốc phòng 0ới kính lế. Ngươi làm kinh tế hiều sâu oề kí nh tế, làm cỉủ 
lao động, đát đai, tới nguyên, cơ SỞ cội chót E0 thuật, đồng thời cần có những 
hiều biết cản [hiế! 0ề quản sự, pề chiến tranh nhản dân bảo oệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa. Vqười lim quán sự hiều sâu 0uề quản sự, đồng thời cần có những 
hiều biết cần thiết 0ẽ kính lế, 0ề quan lự kinh lế, 0ê hạch todn kinh tế ðdà kính 
đoanh xã hội chủ nghĩa. Nết hợp phân bố lao động cởi phản bố lực lượng chiến 
đầu. Nẽt hợp râu dựng các cùng kinh tế cởi râu dựng các căn cứ chiến đấu. các 
luuên phòng hủ, các chiến trường. Xâu dựng lính pừa là một cơ cầu kinh lý 
công — nóng nghiệp, oửa là mội đơn 0ị chiến lược của quốc phòng 0d chiến 
tranh nhân dân. Xâu dựng huuện 0uừa là một cơ cầu kinh tế nông — công nghiệp, 
. sửa lì mội pháo đài quản sự. Xảu dựng làng, xã. hợp tác xả, Tí. nghiệp... 0ừửa 
l¿ mội cơ sở sản xuất giỏi, uửa là nội dơn 0ị chiến đâu mạnh. Afði đơn 0ị, 
mới địa phương, mỗi ngành, phái huụ 1ình thần làm chủ lập thề, kết hợp 
kinh tế 0ớiquốc phòng, quốc phòng Uới kinh tế, tăng cưởng tiềm lực kinh lễ: 
ba liêm lực quốc phòng, sẵn sảng động tiên nhanh chóng mọi lực lượng chiến 
đấu chống giặc ngoại xảm, báo 0ệ pữ ng chắc Tồ quốc ViệI-nam zã hội chủ nghĩa. 


bí 


Bảo 0uệ Tô quốc là nghĩa cụ th:iêng liêng của mỗi công dân. Đã ld cỏn:; đân 
nước Cộng hòa xả lội chủ nghĩa Việl-<namm Chì ai cũng có nghĩa 0ụ góp phần 
tích cực 0ảo công cuộc củng cố quốc phòng, Tải dựng các lực lượng 0ũ Irang 
nhân dân, bdo 0ệ Tô quốc Vicl-ndrmm xả hội chủ nghĩa. 


'TĂNG (UỦNG Đ0ÀN KẾT, HỤP TÁC TUÀN ĐIỆN 
YỮI HAI NƯỚC LÀU VÀ CAM-PU-(HIA ANH EM 


ÁN đảo Đông-dương có vị tri đặc 
biệt quan trọng về chiến lược 

ở Đóng Nam châu Á. Trước đây, ba 
nước Đòng-dương đã giúp nhau trong 
cuộc chiến đấu đề giải phóng đất 
nước, giành độc lập tự do. Vì vậy, 
sự giúp đỡ nhau giữa ba nước lúc ấy 
chủ yếu là về mặt quản sự. Việc quản 
tình nguyện Việt-nam mấy lần ngược 
dòng sông Mô-công hoặc vượt Trườởng- 
sơn giúp bạn chống ngoại xâm là 
hành động chính nghĩa được dư luận 
tiến bộ trên thế giới đồng tỉnh, ca 
ngợi. Ngày nay, nhàn đàn ba nước 
Việt-nam, Lào, Cam-pu ‹chia vẫn đang 
cùng nhau sát cánh đầu tranh chöng 
kiều chiến tranh phá hoại nhiêu mặt 
do bọn bành trướng bả quyền Trung- 
quốc càu kết với đế quốc Mỹ và các 
thế lực phản động khác gây ra, đồng 
thời sẵn sàng đối phó với âm mưu 
xâm lược quy mô lớn của chúng. Sau 
khi giành được độc lập, ba nước 
Đông-dương tiến lên con đường xây 
đựng chủ nwghĩa xã hội ; cách mạng ba 
nước chuyên sang giai đoạn mới, 
giai đoạn đồng thời làm hai nhiệm 
vụ chiến lược: vừa xây dựng đất 
nước vừa bảo vệ độc lập tự do. Điều 
này đã được xác định tại các Dại hội 
của Đẳng cộng sản Việt-nam, Đảng 
nhân đàn cách mạng Lào và Đảng 
nhàn đân cách mạng Cam-pu-chia. 
Tình bình mới đó đã đặt ra trước 


Đảng ta và nhân dân ta một nhiệm 
vụ mới trong quan hệ với nhân dàn 
Lào và nhân dân Cam-pu-chia anh 
em. Đó tức là chuyên từ việc giúp đỡ 
nhau về mặt quân sự và phòng thủ 
là chủ yếu sang giúp dỡ nhau loàn 
điện, trên tất cả các lĩnh uực. Đại hội 
thứ V của Đảng ta đã xác định nhiệm 
vụ đó như sau: “Từ thế hệ này đến 
thế hệ khác, nhàn dân ta phải giữ 
gìn tình hữu nghị trong sáng và truyền 
thống đoàn kết giữa ba dân tộc, 
không ngừng củng cố và tăng cường 
quan hệ đặc biệt và liên mình chiến 
đấu giữa ba nước... Trên nguyên tắc 
tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thô của nhau, tôn trọng lợi: 
ch chính đúng của nhau, bình đẳng 
và tin cậy lăn nhau, chúng ta luôn 
luôn hết lòng, hết sức làm tròn nghĩa 
vụ quốc tế dòi với hai nước anh em, 
đồng thời cùng hai nước hợp tác chặt 
chẽ và giúp đỡ nhau về mọi mặt, đề 
phục vụ ngày càng có hiệu quả công 
cuộc củng cố quốc phòng, an: ninh và 
xày dựng kinh tế, văn hóa của mỗi 


nước » ({I). 


Hội nghị cấp cao đầu tiên của Việt- 
nam, Lào, Cam-pu-chia họp ở Viêng- 
chăn tháng 2-1983 cũng đã nhất trí 


(1) Văn hiện Đại hội VL Nxb Sự thật, PÏà~ 
nổi, 282, tập Ï, tr. 117, : 


xác định rằng $ Tỉnh hình bà ` nhi m1 nụ 
tHỚi đòi hỏi nhận dạn bạ nước phái 
trdìng cường đoàn Âết bà hợp túc toàn 
diện ĐỜI như(t”. lội nghị cấp cao 
Viêng-chan cũng đã nêu lên các 
nguyên tác chỉ đạo mi quan hệ giữa 
ba nước LừỪ nav về sau, —* 


* 

Đề bảo đầm thực hiện nhiệm vụ do 
Đại hội thứ V của Đảng ta để ra và 
những thoa thuận. của Hỏi nghị cấp 
cao bà nước lán thứ nhảit, chúng ta 


cần nhận thức đầy đủ và quản triệt 


những vấn đề quan trọng sau đây : 


Irước lèt, cũng như từ trước tỞỜI 
nìv, fử na Đề sau Đăng fa ðoa nhân 
đàn ta Tuon luôn nêu cao tỉnh thân 
quốc tế 0ô sản [rong sáng, coi sự nghiệp 
cách mạng của nhân dàn Lao 0a nhân 
dựn Curmm-pu-chỉan anh cm nhữ Sự 
- nghiệp của chính mình, tự nguUệïkt 
chủ động Đua hết lòng, hết sức qảnh 
Đác phần trách nhìn nàng nề của 
mình. Chúng ta phải quan triệt trong 
mọi hành động quan điểm của Đẳng 


ta là “giúp bạn là tự cứu mình”. Vị: 


rảng trong thành qua cách mạng của 
chúng ta trước đáy, hiện nav và mai 
sau, €ó sự đóng góp quý giá không gì 
có thề thay thể được của nhàn dân 
Lào, nhàn đản Cam-pu-chia anh em. 
Tất cả các ngành, các cấp, các địa 
phương phải đặt nghĩa vụ quốc tế mà 
mình phải làm tròn, vào vị trí ưu 
tien hàng đu, đành cho nó những 
điểu kiện ưu đãi nhất, và phải hoàn 
thành với ý thức trách nhiềm cao 
mhàt, có chát lượng tốt nhất. Trong 
quan hệ hợp tác quốc tế, phải tuyệt 
đối loại trừ tư tưởng ích kẻ. Phái 
nhường thuận lợi cho bạn, giành Khó 
Khaản về mình, phải lấy việc làm cụ 
thê thiết thực dễ giữ vững lòng tín, 
Bat cứ một việc làm nào trong quan 
hệ với bạn, nều không thấm nhuïn 
tỉnh thần quốc tế trong sáng, đều 
không tránh khỏi màng trong mình 
nó mắm mống của sử thất bại. 


He: là, phải phối hợp chặt chế nề 
dường li Đà chiến lước cách mạng 
qiữa Đẳng tụ 0à Đồng nÍL £m, rem 
đt là mọt trong những điều kiện ca 
bạn quyết định thắng lợi của cúcE 
THỊNG THÔI HƯỚC, là cơ SƠ Đ[tnq chức 
đồ làng cường tình đoủn kết chin 
(iu giữa bạ nước. 


lliện nav, Đang cộng sản Việt-nam 
cũng như Đăng nhàn đản cách mạng 
lào và Đăng nhân đân cách mang 
Cam-ptu-chia đều là những đúng lãnh 
đạo chính quyền. Ba chỉnh đẳng vò 
sìn đó là nhân tổ quyết định thắng 
lợi của cách mạng môi nước. Sư 
thống nhảt giữa bà chính đẳng của ba 
nước cũng chính là nhàn tố quvết 
định thành công của sự nghiệp đoàn 
kết và hợp tác giữa ba đàn tộc. Chúng 
ta có trách nhiệm gin giữ cho được 
truyền thống đoàn kết thống nhất 
vốn có từ lâu giữa ba chính đăng, 
dù phải vượt qua nhiều khỏ khăn 
trở ngại như thế nào đi nữa. Trong 
bắt cứ Trường hợp nào trong quan hệ 
bới bạn, chúng ta cũng phải thông 
qua Hirơng Tượng bình đồng dề đạt 
lới sự thống nhất Đối với những 
người làm nghĩa vụ quốc tế, khóng 
có vinh đự nào cao hơn là được bàn 
xéu mếu tín cậy. Hội nghị cấp cuo bã 
nước Đông-dương tháng 2-1053 đã 
nêu rõ cần giáo dục cho nhân dàn 
môi nước trảnh khuynh hướng dân 


tộc nước lớn cùng như đân tộc hẹp hội. 


Jqa fd, trong giai đoạn mới, sự phải 
triển toàn điện của cách mạng đòi hỏi 
môi nước phải td dựng được thực 
trc cách tưng 0ững mạnh bề mọi mài, 


"trước hết là xâu dựng đội Hiên phốnh 


ca giai cấp công nhân pững múi: 
Thành qua cách mạng hơn nửa thể 
kỷ qua của ba đân tộc có được giữ ` 
vừng hav không, công cuộc xâv dựng 
chủ nghĩa xã hội ở ba nước có được 
phát triển hay không, công cuộc lao 
động và đời sống hòa bình của -nhân 
dàn ba nước Việt-nam, ào và Cam- 
pu-chia có được bão vệ hay không. 


mọi hiểm họa đang rỉnh mò xuất phát 
!ử kẻ thù lớn hơn mình gấp bội là 
bọn bảnh trướng bá quyền Trung- 
quốc câu kết với đế quốc và mọi bọn 
phản động khu vực có đượcsđầy lùi 
và đập tan hay không, tất cả những 
điều đó đều tùy thuộc ở sự lớn mạnh 


về mọi Tnặt của cách mạng ba nước,” 


trước hết là sự lớn mạnh của đảng 
lãnh'đạo. Trăm công nghin việc, đày 
là việe quan trọng nhất trong sự 
nghiệp đoàn kết hợp tác giữa ta 
và bạn. 

Bốn la, chúng †a cần phát triền sự 
hợp lắc loàn diện, chặi chẽ qgiữa ba 
nươc trên các lĩnh ực chính trị, quân 
sự, #Inh lẽ, ăn hóa ða các mặt khúc, 
rong đó hợp tác 0ề kinh tế, 0uăn hóa 
lì lĩnh pực hết! sức quan lrọng, tạo 
nền tảng cho việc củng cố quan 
hệ đoàn kết mang tỉnh chất chiến 
lược lâu đài giữa ba nước. 


Về chính trị, chúng ta củn căn cứ 
vào luật pháp quốc tế và sự thỏa 
thuận giữa ba đảng, ba Nhà nước đề 
duy trì sự tiếp xúc cấp cao giữa bà 
bên đề cùng nhau thương lượng giải 
quyết những văn đề to lớn có quan 
hệ đến sự nghiệp chung của ba nước, 

Trong quan hệ trao đôi cún bộ và 
chuyên gia, chúng ta củn đáp ứng 
mọi yêu cầu với mức tốt nhất, phải 
cử những chuyên gia và cán bộ ưu 
tú, có phầm chất tốt, có năng lực và 
nhiệt tỉnh đối với sự nghiệp cách 
nang của bạn. 

liiện nay quan hệ hợp tác giữa ba 
nước đã được thực hiện không chỉ ở 
trung ương mà còn phát triền đến các 
ngành, các địa phương, các đoàn thể 
quần chúnổ và các tồ chức khác. Sự 
mở rộng đó là phù hợp với nhủ eäủu 
phát triển vẻ mọi nưịt của mời nước, 
Chúng ta cần tiếp tục tăng cường các 
quan hệ hợp tác này, nhưng cín chú 
trọng hiệu quá thiết thực, tránh rời 
vào chủ nghĩa hình thức. 

Vê quốc phòng Đà bdo Đệ an mình, 


chúng ta cần căn cứ vào các hiệp trớc 


và sự thỏa thuận giữa ba Nhà nước 
mà tiếp tục hợp tác và giúp đỡ nhau 
về mặt phòng thủ, nhằm bảo vẻ vững 
chắc công cuộc lao động hòa ˆ bình 
của nhân dàn ba nước. 


Căn cứ vào str thỏa thuàn giữa ta 
và Cam-pu-chia, quàn tỉnh nguyện 
Việttnam ở Cam-pu-chia hàng năm 
sẽ rút một phần về nước cho đến khi 
rút liết, một khi không còn mối de 
dọa do bọn phản động Trung-quốc 
câu kết với đế quỏc Mỹ và bọn phần 
động trong giới cầm quyên Thái-lan 
gầy nên. Tử nay, lực lượng quốc 
phòng và an nình của bạn sẽ từng 


-bước tự đảm đương nhiệm vụ bảo vệ 


Tô quốc và giữ vững an ninh. Chúnu 
ta tuyệt đối tin tưởng rằng dười sư 
lãnh đạo đúng đắn của Đăng nhâu 
dân cách mạng Cam-pu-chia, vi 
truyền thông đầu tranh anh hùng bát 
khuất, quản đội và nhàn dân Cam- 
pu-chỉia nhất dịnh sẽ làm tốt nhiệm 
vụ thiêng liêng đó. Về phia mình, 
chúng ta sẽ làm hết sức mình đề cho 
tiến trình nói trên điển ra phù hợp 
với đòi hồi khách quan. 


Về 0án hóa, trong những năm rước 
mát, cần ra sức hợp tác với bạn nhằm 
phát triển sự nghiệp văn hóa, xây 
đựng một nền vàn hóa dàn tộc và xñ 
hội chủ nghĩa, có nội đụng phong phú 
và đa dạng. ' 


Đề làm tốt nhiệm vụ hợp tác với 
bạn về văn hóa, giáo dục, chúng tà 
cần phải làm tốt việc tuyên Truyền 
giảo dục ý thức quốc tế trong cán bộ 
và nhàn dàn ta. Xôi cần bộ, dàng 
viên có trách nhiệm học tập, và hiều 
biết sàu sắc về đất nước, văn hóa, 
xã hội, con người, lịch sử, truycn 
thống và kinh nghiệm đâu tranh cách 
mạng của nhân dân lào và nhàn đân 
Canm-pu-chia. Qua đó mà ngày càng 
nâng cao tình cảm hữu nghị, đoàn 
kết øn bó với nhàn dàn hai nước 
anhem. Muốn vày, chúng ta phải từng 
bước đưa việc học tiếng Lào, tiếng 
Rhơ-me Vào chương trình giáo dục 


hờ thông và đại học, cai việc học 
tá tiếng của dán 2e bạn là một 
¬h:¿n vư cáp bách. Đồng thơới chúng 
ta cặn căn tạng ^ương hợp tác và trao 
đói với ban c.ehoát động vẻ văn hóa, 
nghệ thuát, thề địịc, thề thao, du lịch, 
y tế, b:o chỉ.... 


Vệ kính l, chúng ta căn coi Điệc 
ly tc 0€ kính lề, khoa học kỹ thuật 
giữa ba nước la hết sức quan trọng. 
ba nước Đông-dương đều là những 
nước đang phát triền, kinh tế lạc hậu, 
lại vừa trải qua chiến tranh lau dài, 
đới sóng nhân dân còn rất khó khăn. 
»ơ với mức tiên tiến trên thế giới, ba 
nước Đóng-đương còn vếu kém vẻ 
nhiều mát, còn cần phải được Liên- 
xô, các nước xã hội chủ nghĩa và cộng 
đồng quốc tế giúp đỡ trên nhiều lĩnh 
vực. Tuy nhiên, ba nước Đóong-dương 
có sự thống nhất cơ bản về chính trị, 
gản gũi nhau vẻ địa lý, hiểu biết và 
thống cam với nhau về truyền thống 
ván hóa và tập quán xã hội, Đó là 
những thuận lợi cơ bản đối với sự 
nghiệp hợp tác giữa ba nước. Về trình 
độ phát triển, tuy nói chung còn thấp, 
song giữa ba nước vẫn có sự chênh 
lệch, và môi nước lại có những thế 
tan riêng, cho nên căn thiết và có 
thể hỗ trợ, bộ sung cho nhau, căn PĐiểi 
cả có thẻ hợp lác giúp đỡ nhau phói 
hú những hà mụnh của mình, giúp 
nhau giai Quuết những thu cầu cấp 
bách bề sản cuất bá đời sống. Đồng thời, 
qua đó có thề giúp nhau khắc phục 


những mặt yếu của mỗi nước, khiến: 


cho nên kinh tế môi nước phát triền 
lành mạnh, đáp ứng được nhủ cầu 
ngày càng làng của công cuc xây 
đựng và bảo vệ đặt nước. 


SỨ hợp tác kinh tế giữa ba nước 
Đóng-dương là đựa trén phương chăm 
hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng, cùng 
có lợi, có tru tiên ưu đãi cho nhau. 
Nội dung hợp tác phải thiết thực, tích 
cực, có chất lượng và có hiệu quả, có 
trọng tÂm, trọng điểm, làm từng bước 
vững chác. Về hình thức, trước mắt 
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chủ vếu là hợp tác hai bẻn, tiến dân 
tới hợp tác ba bên trên những lĩch 
vực căn thiết và có thề làm được. Về 
trình tư, từ hợp tác tửng việc liến 


_ đến piỏi hợp kế hoạch phát triền, tử 


hợp tác giữa các ngành trung ương 
đcn hợp tác giữa các địa phương, kết 
hợp xáy dựng kinh tế với cũng cố 
quóc phỏng vá bao vệ trải tự an nình. 
(húng ta cũng càn hợp tác với bạn 
đề chống địch bao vây, phá hoại kinh 
tế, phá rõi trị trưởng, tiên tệ, chống 
dàu cơ buôn lậu... 

Việc hợp tác giữa ba nước không 
hể gạt bỏ và thay thế sự hợp tác của 
môi nước Đông-dương với các nước 
ngoài bán đảo Đông-đương, kề cả với 
các nước tư bàn chủ nghĩa.Một nguyên 
tắc quan trọng của quan hệ hợp tác 
giữa ba nước Đông-dương là tôn trọng 
chủ quyền của mỗi nước trong việc 
xác định đường lối và kế hoạch phát 
triển kinh tế văn hóa, cũng như trong 
việc xác định quan hệ hợp tác quốc 
tế của minh. Xét cho cùng, việc tăng 
cường hợp tác mọi mặt giữa ba nước 
Đông-dương là tạo những điều kiện 
thuận lợi cho mỗi nước phát triền 
quan hệ hợp tác quốc tế rộng rãi của 
minh. Đặc biệt, sự hợp tác toàn điện 
giữa ba nước Đông-Dương và sự hợp 
tác toản diện giữa ba nước Đông- 
Dương với Liên-xô và các nước khác 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa là 
hai quá trình không hề mâu thuắn 
nhau, ngược lại, được tiến hành song 
song, bồ sung và hỗ trợ cho nhau. 


* 


Tăng cường đoàn kết 0à hợp túc 
toàn diện 0ới Lào uà Cam-pu-chia 
[rong giai đoạn hiện naụ có nghĩa 
quan lrọng hơn bao giờ hết. Toàn 
Đùng 0à toàn dân ta cần nhận rõ 
điều dó. Tất cả các ngành, các tồ 
chức, các địa phương có quan hệ 
với bạn cần phải bảo đảm thực hiện 
có hiệu quả những điều đã ký kết 
với bạn. 


Cần cẢi tiến và bảo đảm thực hiện 
tốt các chế độ, chính sách đối với cán 
bộ, học sinh ban trên đất nước ta. 


Cán bộ và chiến sĩ của ta sang làm 
nhiệm vụ ở nước bạn cần nhận rõ 
rằng dẫu có đồi lấy ngàn vàng cũng 
không thề có vinh dự nào đao hơn là 
giúp đỡ nhân dân Lào và Cam-pu- 
chia anh em, những dàn tộc đã chiến 
đấu xiết bao anh hùng, chịu dựng 
biết bao gian khổ hy sinh, cho đến 
nay vẫn còn phải ngày đêm canh giữ 
quê hương chống kể thủ độc ác. Tất 
cả cán bộ, chiến sĩ Việt-nam làm 
nhiệm vụ trên nước bạn, phải hết 
sức tôn trọng chủ quyền, pháp luật, 
phong tục, tập quản của nước bạn, 
giữ vững kỷ luật của Đẳng, Nhà nước 
và của quân đội ta. Cán bộ chiến sĩ 
ta còn phải biết chịu thương chịu 
khó, đồng cam cộng khô với nhân 
dân nước bạn, luôn luôn gương mẫu 
trong mọi công tác và lỗi sống, hết 
sức đoàn kết và hợp tác với cán bộ 
và nhân dần nước bạn. 


Cán bộ và chiến sĩ Việt-nam phải 
hiều rằng chỉ có khiêm tón học tập 
bạn mới làm tốt được việc giúp đỡ 
bạn. Hơn nữa, phải đặt chữ « học» 
lên trên chữ «giúp». Ai không coi 
trọng học tập những kinh nghiệm 
của bạn, những truyền thống đấu 
tranh anh hùng của bạn, những phầm 
chất cao quý của bạn.... người đó sẽ 
khó lòng hoàn thành nghĩa vụ quốc 
tế của mình. 
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Sau thất bại của hai cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt nam, thất bại 
lớn nhất trong lịch sử 30 năm xảm 
nhập và phá hoại cách mạng Đông- 
dứơng, bọn bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc đang chuyền sang tiến 
hành kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt chống ba nước Đông-dương, 


trong đó mũi nhọn là phá hoại kinh 


_:tế, văn hóa. Chúng đang tim mọi cách 


thọc gậy vào bánh xe hợp tác gina 
ba nước Đông-đdương. Việc ba nước 
Đông-đương tăng cường hợp tác toàn 
diện đang làm cho bọn phản động 
trong giới cầm quyền Trung-quốc tức 
tối điên cuồng. Bộ máy chiến tranh 
tàm lý của chúng đang được huy 
động đề la lối om sòm rằng dày là 
một bước của Việt-nam nhằm *kbống 
chế » Lào và Cam-pu-chia. Chúng còn 
trắng trợn dựng đứng lên rằng Việt- 
nam đang ®di dân» sang Cam-pu- 
chia đề làm thay đồi cơ cấu dân cư 
ở Cam-pu-chia. Mặt khác, chúng ra 
sức xúi giục mọi thế lực phản động 
khác tim cách bao vây kinh tế ba 
nước Đông-dương. Chúng đưa ra 
những luận điệu bŸ ôi nhất đề thúc. 
đầy cộng đồng quốc tế từ bỏ giúp đỡ 
việc xây dựng lại ba nước Đông- 
dương. Chúng sử dụng những lực 
lượng tay sai tại chỗ đề phá hoại 
các cơ sở kinh tế, lũng đoạn thị 
trường, gây rối loạn tronø đời sống 
kinh tế của mỗi nước. Chúng không từ 
một thủ đoạn nào đề làm cho ba nước 
Đông-đương kiệt sức đề dễ bề thôn 
tính. Trước tỉnh hình đó, cũng như 
trước đây, các dân tộc trên bán đảo 
Đông-dương không có con đường nào 
khác là cùng nhau hợp tác tương trợ 
đề tồn tại và phát triền. Một lần nữa. 
các dân tộc Việt-nam, Lào, Cam-pu- 
chia lại giương cao ngọn cờ đoàn 
kết thống nhất, kiên quyết chặn đứng 
và đập tan mọi mưu đồ và thủ đoạn 
phả hoại của kể thù. Ba nước sẽ không 
bao giờ lùi bước trên con đường hợp 
tác 0à giúp dỡ lẫn nhau, nhằm +4. 
dựng thành công 0uà bảo Đệ 0ững chúc 
chủ nghĩu xã hột theo đường lỗt 0a 
điều kiện cụ thề của mỗi nước, biến 
Đông-dưương thành một khu 0ực hòao 
bình, ồn định, kinh lễ phồn 0oinh, oàn 
hóa phát triền, đời sống nhân dàn ấm 
no, hạnh phúc. 


BÀI NÓI CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ-DUẨN 
TÔNG BÍ THỨ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẮNG CỘNG $Ä 
VIỆT-NAM, TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ NĂM CỦA CÔNG Đ0ÀN VIỆT-NA 


Lả 


TA. Ũ Ø *4 , ˆ v 
ƒ han các đồng chỉ than mến, 
Timra các Dị Khách quý Tên. 


C10 phép tòi thay mặt Bàn 
chấp hành trung ương Đẳng 
nhiệt Hệt chào mừng Đại hội làn 
thứ năm của Công đoàn Việt-nam. 
Tôi trăn trọng chào mừng đại 
biều Ljên hiệp Công đoàn thể 
giới và các đồng chỉ đại biều 
công đoàn các nước đến dự Đại 
hội này, màng đến cho chúng Tà 
tỉnh đoàn kết bốn phương võ 
sản đều là anh em, — 

Năm năm qua, cách miing nước 
tì đã trấi qua một chặng đường 
đấu tranh quyết liệt, vượt qua 
khó khăn, thứ thách mới, giành 
được thắng lợi to lớn. Tỏi nhiệt 
liệt biều dương những công hiển 
xuất sắc của giai cấp công nhàn 
và anh chị em lao động nước ta 
vào sự nghiệp vẻ vang đó. 


1 lnra các đọng chỉ thản nền. 


lđät nước ta đứng Trước mội 
thời kw cách mạng hết sức sói 


1 


`... « .ẪẲÝ 
đời non lấp biến. 
chúng tạ đănh tháng các thế lực 


động. Đẳng fa, giai cấp công nhàn 
và nhàn dàn lao động nước tú 
đang gảnh vắc một sứ mệnh trọng 
đại, xây đựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vẻ vững 
chắc: Fô quốc xã hội chủ nghĩa 
Nam vững chuyên chính về 
sản, phát huy quyền làm chủ tạp 
thể của nhàn đàn lao động, tiện 
hành động thời ba cuộc cách 
nang, l[v công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa làm nhiệm vụ trung 
Lam, đó là chia khóa mà Đẳng ta 
và giai cấp công nhàn nước ta phí 
uắh: lắy để mở đường tiên lẻn. 
giải quVếL mọi vấn để lớn mà 
sách mạng nước ta đặt ra. 
là sức mạnh 
Trước đày. 


làm chủ tập thể 


để quốc hung hàn là do Đăng ta 
năm vững từ tưởng tiên phong 
của giai cấp công nhận. có đường 
lỏi chính trị, quản sự dúng dân. 
đã dòng viên được sức mạnh 
làm chú của ca nước. Tron? 
kháng chiến chống Mỹ, sức mạnh 


làm chủ này tăng lên gấp bội do 
lang ta biết khơi dạy, phát huy 


Ý thức và truyền thông cộng 
dòng vòn có của đán tóc, Kết hợp 


với sức mạnh của thời địt, sức 
mạnh của ba dòng thác cách 


mạng thể giới đang ở thể liên 
CÔN, 

NđäYy nay, cũng với những 
nhan tổ cực ký quan trọng đó. 
“nhân đân ta nhất định thực hiện 
thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược 
trong giải đoạn mới. Bằng sức 
mạnh làm chủ, chất lượng cao 
hơn, với lực lượng lao động được 
lò chức lại, với toàn bộ đất dai 
vật chất, RKÝ thuật đã 
nắm {rong taVv nhàn đản, chúng 
ta phải giải quyết và nhất dịnh 
piái quUYếtứ thành công nhiệm vụ 
dưa nên kinh tế nước ta từ sản 
xuat nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nưhĩa. 

Là trưởng học của chú nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sìn,; công 
đoàn có trach nhiệm rất lớn [rong 
đầu tranh cát tạo và xâv đựng 
kính tế, văn hóa theo chủ nghĩa 
xã hội, động viên sức mạnh lann 
chủ tập the của công nhàn, viên 
chức trong eät nước khai thác và 
sử đụng hợp lý nhất lao dòng 
lài nguyên, 
iuật, de phát triển sản xuất, tó 
chức lại phần phôi lưu thông, ôn 
định và từng bước cái thiện đời 
sòng của nhàn đân lao dòng. 

Công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa là con đường cơ bản để 
tạot nền cơ sở vạt chăt — kỷ 
thui E của chủ nghĩa xã hội, nàng 
cao nắng suất lao động xa hỘi. 


Và CƠ NỞ 


ƒ 
¬ 
(' SỞ 


` 


vàt chàt, kể 
Ỏ 


Chúng tà tập trung nhiều cố gắng 
đề xây dựng những cóng trình 
MỚI có Ý nghịun then chót Tầm 
thay đồi bộ mặt kinh tế nước 
nhà. *ong đừng bo giờ quên 
rằng, đề còng nghiệp hóa. chng 
la phải nàng cao (tòi đà nắng 
suất lao.đòng ngayv trong những 
diều kiện vật chất, KÝ thuật 
dang có. 

Xăng suất, chất lượng, hiệu 
quả ngay lừ bày giờ phải trở 
thành khâu hiệu hành dòng hằng 


ngày của chúng ta, cúu TmỌI 
ngành, công nghiệp cũng nhữ 


nóng nghiệp, của mọi người lạo 
động, công nhàn cũng như 
nỏng đân. 

Hiện nay, năng suất lao động 
của Ta còn quá thấp. Công sua 
thiết bị, máy móc mới đừng hơn 
một nửa. Vật tự thiểu nhưng sử: 
đụng còn làng phi. Hàng làm ra 
chưa tốt, Phải nhanh chóng khúc 
phục tỉnh hình đó. Có dạt tới mới 
năng suất lao động cao hơn, làm 
ăn có chất lượng và hiệu quả 
hơn thì mới có tái sản xuất mỞ 
ròng, mới có đời sông được cải 
thiện, mới có tích lũy ban đầu 
cho chủ nghĩa xã hội. 

Trên mặt trận công nghiệp, 
phải tạp trung sức nàng Cao 
nàng suất, chất lượng, hiệu quả 


của các nưành then chốt — than, 

điện, eơ khi. ghìo thông vận tái, 
& D) .c ^^ , 

xaâaVv dựng cơ bản... — de thúc 


ngành, các mặt Khác 
chuyên động mạnh hơn nữa. 
(ông nghiệp phải phục vụ dắc 
lực nòng nghiệp, thúc đầy nòng 
nghiệp một bước lên sản xuâi 


" , 
đdịtV các 


l_ 


— 


lớn xã hội chủ nghĩa, tạo ra cơ 
câu còng — nông nghiệp hợp lý 
ngay trong chặng đường đầu 
tiên này. Công nghiệp phải góp 
phần phân bố và tô chức lại lao 
động trong phạm vi cả nước, kết 
hợp lao động với đất đai và 
ngành nghề, đề ai nấy đều có 
việc làm, tài nguyên được khai 
thác tốt, sản phầm làm ra ngày 
càng nhiều. Giai cấp công nhân 
cần thấy hết vai trò của mình 
tronøg nhiệm vụ bức thiết đó. 


Muốn có nắng suất cao, chất 

v £ 7A L) .*^ °. s 

lượng tối, hiệu qua nhieu, giai 
cấp công nhân phải nắm lấy khoa 
học kỹ thuật, làm chủ khoa học 


kỹ thuật. Phải không ngừng nàng. 
cao trình độ văn hóa, trình độ. 


nghề nghiệp. năng lực quản lý. 
Phải làm cho đội ngũ công nhân 
có nhiều thợ lành nghề, nhiều 
cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ 
quản lý giỏi. Chất lượng của sẵn 
xuất, của xây dựng, hiệu quả của 
công nghiệp, của kinh tế dược 
quyết định trước hết bởi đội ngũ 


nay. 


Công nhân phải yêu lao động, 
nêu cao kỷ luật lao dòng, tiêu 
biều cho phong cách lao động 
mới. Đó là tiêu chuần đầu tiên 
của con người mới xã hội chủ 
nghĩa, eon người làm chủ tập thê. 
Làm việc phải theo đúng các chế 
độ, đúng quy trình, quy phạm, 
bảo đảm các tiêu chuần, các định 
mức. Khác phục cho được các 
hiện tượng chây lười, vỏ tô chức, 
tùy tiện trong lao động, Làm việc 
ch;ủnh máng, không đủ nouày, đủ 
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buôi, làm đối, làm ầu là có tôi 
với giai cấp, với nhàn dân. 
Xuất khâu là mội mùi nhọn 
quyết định nhịp độ xâv dựng 
chủ nghĩa xã hội, thúc đầy nâng 
cao năng suất lao động xã hội ở 
nước ta. Phải tìm mọi cách, bàng 
con đường xuất khầu, nhập khâu 
ngày ,càng nhiều kỹ thuật mới. 
nhiều vật tư, nguyên liệu. đề 
trang bị lại nên kinh lễ quốc dàn. 
thúc đày nông nghiệp và các 
ngành còng nghiệp phát triền. tao 
ta khả năng xuất khầu ngày cảng 
lớn hơn; và thông qua xuất khâu 
mà nâng, cao trình độ sản xuất 
và chất lượng sản phầm của la. 
Nói kinh tế là nói sản xuất vả 
tiết kiệm. Tiết kiệm thời gian. 
tiết kiệm vỏn, vạt tư, nguyên liệu, 
Tiết kiệm trong sản xuất và cả 
trong tiêu dùng, chịu khó chát 
chỉu đề công nghiệp hóa đất nước. 
Sử dụng hợp lý mọi yếu tố vật 
chất của sản xuất. Không đề một 
giờ lao động bị bỏ phí. Không đề 
một công cụ, một cỗ máy nằm im. 
Không đề một tạ sắt, một cân dầu 
bị vung vãi. Trong khó khăn hiện 
nav, dù vật tư, nguyên liệu còn 
thiếu, vẫn có thề và cần phải làm 
ra nhiều của cải hơn cho Tô quốc. 
Vài năm nay, trong phong trào 
thí dua xã hội chủ nghĩa, ở môi 
số nưành, một số eơ sở sẵn xuất. 
kinh doanh, đã xuất hiện nhữnư 
diễn hình tốt về làm ăn có hiệu 
quả, có chất lượng. Điều đó khẳng 
định có thê khai thác tốt hơn năng 
lực kinh tế hiện có. Từng nhà 
máy có thê tăng nhanh sản lượng 


và đạt được tiêu chuần về chất 
lượng. Từng công trường có thê 
bảo đảm tiến độ thi công, hoàn 
thành xây dựng trước thời hạn. 
Từng cơ sở sẵn xuất, kinh doanh 
có thề sử dụng có hiệu quả đồng 
vốn, chấm đứt tỉnh trạng thua lỗ, 
dẫn dân có tích lũy cho mình và 
cho Nhà nước. Phải tông kết 
những điền hình đó, nhân rộng 
ra, thúc đầy phong trào học tập 
đuôi kịp và vượt điền hình tiên 
tiến rộng khắp ở các cơ sở, các 
nzanh, các địa phương.. 


Thưu các đồng chỉ, _ 

Vấn đề mà mọi người chúng 
ta đều quan tâm hiện nay là làm 
sao sớm ön định và từng bước cải 
thiện đời sống vật chất và văn hóa 
của nhân dân, trước hết của công 
nhân, viên chức và các lực lượng 


- vũ trang. Về mặt này, chúng ta 
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đã có nhiều cố gắng. Nhưng kết 
quả đạt được còn íf; nhiều việc 
làm có khuyết điềm, cần được 
chấn chỉnh. 
Phải giải quyết vấn đề một 
cách cơ bản. Phải đi từ gốc là đầy 
° > xé. “ „KÝ k 
mạnh sản xuất. Phải sắp xếp lại 
- ° ~ r Ä _- , ° 
nên kinh tế quốc dân, tỏ chức lại 
sản xuất trong từng nsành, từng 
địa phương, từng cơ sở. Đồng 
- ° ^¬ , xv ^ v. 
thời, phải tô chức tốt phản phối, 
lưu thông. Phải giải quyết đồng 
bộ các vấn đề thương nghiệp, tài 
chính, giá cả, tiền lương, tiên 
thưởng, cải tạo và quản lý thị 
trường, giải quyết đúng mối quan 
hệ giữa tích lũy và tiêu dùng, 
thực hiện đúng nguyên tác phản 
phối theo lao động. Đây là những 


vấn đề hàng đầu trong kế hoạch 
kinh tế — xã hội của chúng tú 
Trong một số năm trước mát, 
Đảng và Nhà nước nhất định sẽ 
thực hiện những cả?cách cần thiết 
trong lĩnh vực quan trọng này. 

Cuộc đấu tranh đề lập lại trật 
tự xã hội chủ nghĩa trẻn mặt 
trận phân phối, lưu thông hiện 
nay là biêu hiện tập trung cuộc 
đấu tranh: giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa gắn liền với cuộc đấu tranh 
của nhàn dân ta chống chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch. Cuộc đấu tranh này dứt 
khoát phải dẫn đến thắng lợi của 
giai cấp công nhân và nông dân 
tập thê đối với giai cấp tư sẵn, 
đối với các thế lực tự phát và 
bọn thù địch của chủ nghĩa xã 
hội. Lập trường của giai cấp công 


. nhân là cùng với Nhà nước của 


mình đấu tranh cho thắng lợi dó. 
Phải phát huy quyền làm 
chủ tập thẻ của nhân dân lao 
động dễ quản lý kinh tế; quản 
lý phân phối, lưu thông, bảo đảm 
cho Nhà nước làm chủ thị trường, 
nắm được hàng, nắm được tien 
và phân phối công bằng, hợp lý 
cho các nhu cầu của xã hội. Ơ 
từng đơn vị sản xuất, kinh doanh, 
công nhàn, viên chức phải đấu 
tranh đề kỷ luật giao nộp sản 
phầm cho Nhà nước được thực 
hiện đầy đủ, đề vật-tư, hàng hóa 
không lọt vào tay tư thương. 
Các tô chức công đoàn, nhất là 
công đoàn trong các ngành phản 
phối, lưu thông phải là người đầu 


lò 


trình Kiên quyvết chống tham ö, 
lìng phí, hỏi lọ, chong đầu cơ 
buôn lậu, phấn dấu giữ vững 
ký luật thị trường và giá cả, tăng 
cường các hoạt dòng tài chính và 
tiên tệ, phục vụ LỐt sản xuất và 
đời sông. Đặc biệt, thương nghiệp 
càn đáp ứng cho được những 
mặt hàng phải cung cấp theo 
định lượng và làm tốt chức năng 
người nội trợ của toàn xã hỏi. 

Chăn chỉnh việc phân phỏi 
trong loàn bộ xã hội cũng như 
trong Lừng đơn vị sản xuất là một 
nội dung quan trọng của việc củi 
Liên quản lý kinh tế, xây dựng cơ 
chế quản lý mới. 

Đăng ta đã xác định những 
nguyên tác cơ bản của cơ chế 
quản lý đó là: Lấy kế hoạch làm 
trung tàm, gán liền kế hoạch với 
hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Theo đúng 
nguyên lắc tập trung dàn chủ, 
thực hiện tự chủ tài chính cho 
cơ SỞ, mở rộng quyền chủ dòng 
"cho địa phương, đồng thời bảo 
dảm Nhà nước thông nhất quản 
lý toàn bộ kinh tế quốc đân. tập 
trung các nguồn tích lũy để xây 
dựng những công trình của cả 
nước, nắm tuyệt đại bộ phận sản 
phầm chiến lược để phân phối 
theo Kế hoạch. 

Cơ chế quản lý đó báo đâm 
làm chủ tập thể ở ba cấp cơ bản: 
trung ương, địa phương Và cơ SỞ ; 
gi quvết đúng đản mỗi quan hệ 
pgiều bà lợi ích, luôn luôn bảo 
đam lợi ích cao nhất là lợi ích 
toàn xã hội, chăm: lo đúng mức 
lợi Ích của tập thể, khuyến khích 


tây 


mạnh mẽ lợi ích chính đáng của 
người lao động. 

Cơ chế quản lý đó kiên quyết 
chống tệ quan liêu bao cấp, không 
chủ ý đến quy luật kinh tế, không 
quan tàm đến hiệu quả kinh tế, 
không khơi đậy sức sáng tạo của 
quan chúng, không phát huy các 
tiêm năng, khòng khuyến khích 
tính năng động của địa phương 
và cơ sở. Cơ chế quản lý đó cũng 
kiên quyết chỏng bệnh tự do 
buông (hả, chạy theo thị trường 
clự do», mở rộng tràn lan việc 
kinh doanh ngoài kế hoạch, dung 
dưỡng cho các nhàn tố tư bản 
chủ nghĩa và phi xã hội chủ 
nghĩa làm xói mòn cơ sở của kế 
hoạch, làm suy yếu trận dịa của 
chủ nghĩa xã hội. 

Hơn ai hết, các tô chức còng 
đoàn và công nhàn, viên chức 
phải đấu tranh đề thực hiện cơ 
chế quản lý đúng dắn đó. 


Thưa các đồng chí, 

Trong những ngày này, toàn 
thể giới đều thấy rõ bộ mặt hiểu 
chiến và liêu lĩnh của chính 
quyên lìi-gân. Chúng ngoan có 
xúc tiễn việc đặt tên lựa hại 
nhàn tầm trung ở châu ^Âu. 
Chúng xâm lược và chiếm đồng 
Grê-na-da, dây mạnh can thiệp 
vũ frang vào Ni-ea-ra-don và lön 
Nan-va-đo, gày tình hình cực Kỷ 
nguy hiềm ở Trung Mỹ và vùng 
biện Ca-ri-bê. Chúng dùng Ï-xri- 
en làm công cụ chiến tranh và 
xàm lược, trắng trợn dưa quản 
vào li-băng, làm trầm trọng 
thèm tình hình ở Trung Cần Đồng. 


Chúng ráo riết tăng cường liên 
mình Nhàt—MỸ -Nam Triêu-tiên, 


Tình hình đó làm cho các đân, 


tôŒ phải tỉnh táo hơn, cảnh giác 
ơn trước ngụy cơ chiến tranh 
thế giới mới đang lăng lên. 

Hòa bình và cuộc sống của 
loài người phải được bảo vệ. 

Các nước độc lập đàn lọc và 
đang đấu tranh cho chủ quyền 
đân tộc phải được bảo vệ. 

[iên-xô là thành trì của hòa 
bình và cách mạng thế giới. 
Chúng ta khẳng định một lần 
nữa rằng chúng ta hoàn loàn ủng 
hộ chỉnh sách hòa bình trước 
sau như một của Liên-xô, ủng 
hộ mạnh mẽ các lời tuyên bố 
ngàv 25-9 và 27-10 vừa qua 
của dòng chí lu.V. An- -drỏ- pốp. 
(Chúng fa dòng tỉnh với những 
biện pháp giáng trả kiên quyết 
mà ELiên-xô dang cùng Còng hòa 
dàn chủ Đức và Liên bang Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp-khắc 
thực hiện. 

Đế quốc MỸ phải cút khỏi Grê- 
na-da, rút quản khói Li-băng. 
Cùng với các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước không liên 


kết, Việt-nam kiên quyết dứng 


bền cạnh Cu-ba, XNi-ca-ra-goa. 
bén cạnh nhân dàn lìn Xan-va- 
đo. nhàn đân a-rập Pa-le-xtin. 
loàn kết với Gam-pu-chii và 
lào. chúng ta kiên quvếL đấu 
tranh cho một Động Nam .À hòa 
bình. hưu nơhị và hợp tác. 


Timra các dòng chỉ thàn mn, 


Bác Hồ kính yêu và Đẳng ta 
ngay từ khi mới thành lạp. luôn 


luôn chăm lo và lãnh đao chát 
chẽ phong trào công nhân và 
hoạt động công đoàn. 


Chiến đấw dưới ngọn cờ của 


-Đẳng cộng sản Việt-nam, một 


dáng tuyệt đổi trung thành với 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chú 
nghĩa quốc tế vô sản, giai cấp 
công nhân Việt-nam hãy luôn 
luôn xứng dáng là giai cấp tiên 
phong, tiêu biều cho độc lập dân 
lòcđ và chú nghĩa xã hội. Công 
đoàn Việt-nam hãy hãng hái tiến 
lên, làm trụ cột vững chắc của 
chế độ làm chú tập thê xã hội 
chủ nghĩa. : 


Cách mạng là ngày hội của 
quần chúng, là nguồn hạnh phúc 
của chúng ta.. 

Các tô chức công đoàn hãy 
Liền quân mạnh mẽ vào ba cuộc 
cách mạng, dấy lên một phong 
trào thi đua xã hội chủ nghĩa sôi 
nồi, hào hùng. Thủ đỏ Hà-nội, 


thành phố Hồ-Chi-Minh, các 
vùng mỏ, các trung tâm công 


nghiệp phải đi đầu trong phong 
trào thị đua đó. 


Giai cấp công nhân Việt-nam 
là đội ngũ kiên cường của phong 
trào công nhân quốc tế, Công 
đoàn Việt-nam là thành viên tích 
cực của Liên hiệp công đoàn thế 
giới. Chúng ta nhất định cùng 
với tình em, bầu bạn khắp năm 
châu. đấu tranh giành thắng lợn 
chờ hỏa bình, độc lặp dàn tộc và 
chú nưhiat xa hội 

(húc Đại họi của các đồng chí 
thành công Ÿ 


CÓP PHÁN TỒNG KẾT CHIẾN TRANH 
TT CƯ 0V EU, NÓ} LHIN TIUÁNH 


NGHỆ THUẬT THỜI CƠ 


RƠNG lĩnh vực nghệ thuật lãnh 
đạo, chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang 
và chiến tranh cách mạng, nghệ thuật. 
thởi cơ có tầm quan trọng quyết 
định. Nó quan hệ chặt chẽ với nghệ 
thuật sử dụng lực lượng, nghệ thuật 
tạo thế. Ba cái đó tạo thành một tồng 
thê: lực — thế — thời, eo mối quan hệ 
nhân quả, biện chứng. Nghệ thuật 
thời cơ xét về một mặt khác có 
tính độc lập tương đối, chúng tòi tạm 
tách ra đề nghiên cứu. 


* 


— Trong khởi nghĩa vữ trang và chiên 
tranh cách mạng, Đẳng ta luôn nhãn 
mạnh ý nghĩa quan trọng của thời cơ, 
nắm vững mối quan hệ giữa #thời ®, 
qthế * và vấn đề tổ chức lực lượng. 
Đăng ta đã đề ra tư tưởng chỉ đạo 
cơ bản của nghệ thuật thời cơ là: 
ra sức sáng tạo thời cơ, năm đúng 
thời eơ, táo bạo hành động bảo đảm 
cho cách mạng giành thắng lợi kịp 
thời nhất, nhanh nhất, đưa cách mạng 
tiến lên vững chúc nhất. lIlồ Chủ tịch, 
vị lãnh tụ vĩ đại, nhà 'chiến lược 
thiên tài của cách mạng Việt-nam, 
bằng những lời thơ giản dị, súc tích, 
sảu sắc, đã dạy chúng ta về nghệ thuật 
thời cơ, 


lồ 


HOÀNG-MINH-THẢO 


«Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ 
Kiên quyết, không ngừng thế Lăn công : 

Lạc nước, hai xe đành bỏ phi, 
Gñp thời, một tốt cũng thành công » (1). 
_ Cách mạng, khởi nghĩa vũ trang và 
chiến tranh cách mạng là những quá 
trình phát triền theo những quv luật 
nhất định, và không chỉ phát triển 
một cách tuần tự, bởi tính chất quyết 


liệt của cuộc đầu tranh giai cấp dối 


kháng. Muốn giành được thắng lợi 
từng bước đề đi đến thắng lợi hoàn 
toàn thi cần phải có những bước nhảy 
vọt, đó là thời cơ. Thời cơ là cơ hội 
thuận lợi nhất, tốt nhất, chín muồi 
nhất trong một thời điềm nhất định 
có những điều kiện nhất định có thề 
đưa đến tháng lợi của chiến dịch, 
chiến lược của cách mạng, đưa cách 
mạng phát triền lên một bước mới 
cao hơn hoặc giành thắng lợi hoàn 


toàn. Bởi vậy người lãnh đạo, chỉ 


huy có bản lĩnh phải không ngừng nỗ 
lực làm chuyên biến so sánh lực 
lượng ngày cảng có lợi cho cách 
mạng, đẩy mạnh quá trình phát triền 
tuàn tự, kết hợp chặt chẽ việc thực 
hiện những nhiệm vụ eấp bách trước 


(1) Hồ-Chí- Minh : Tuyên tập, Nab Sự thật 
Hà-nội, 1960, tập l. tr. 340. 


mắt, với nhiệm vụ cơ bản lâu đải, và 
khi thời cơ xuất hiện, kịp thời chớp 
lấy, táo bạo hành động, đầy tỉnh thế 
cách mạng phát triên nhảy vọt, tiến 
tới giành thắng lợi. 


Nghệ thuật thời cơ không phải 
ngày nay mới có. Trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước của đân tộc ta, để 
đánh bại kẻ xâm lược, các vị anh 
hủng dàn tộc đã nắm rất chắc và vận 
dụng rái tài giỏi nghệ thuật thời cơ. 
Nguyễn-Trãi, nhà chiến lược của khởi 
nghĩa Lam-sơn và chiến tranh giải 
_ phóng đàn tộc chống quân Minh, đã 
nói: đĐược thời có thể, thì mất biến 
thành còn, nhỏ hóa ra lớn; mất thời 
khong thế, thi mạnh hóa ra yếu, yên 
lại thành nguy ; sự thay đồi ấy chỉ 
trong khoảng trở bàn tay » (2) và 
nhấn mạnh * thời sao ! thời sao! thực 
không nên lỡ » (3). 


Ngày nay, dưới ánh sáng của chủ 
nghĩa Mác— Lê-nin, các nhà cách mạng 
vò sản đã nghiên cứu một cách sàu 
sác, khoa học vấn đề thời cơ, đã nâng 
lên trình độ nghệ thuật và đã vận 
dụng mội cách sáng tạo, tài tình vào 
sự nghiệp đấu tranh giai cấp, đấu 
tranh giải phóng dàn tộc và dã đại 
được những thành quả hết sức lớn 
lào trong đấu tranh cách mạng, khởi 
nghĩa vũ trang và chiến tranh cách 
mạng. - 


Lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin về 
nghệ thuật thời cơ đòi hỏi phải giải 
quyết tốt các mối quan hệ cơ bắn: 
biến đồi về lượng, biến đöi về chát; 
trước mắt— làu dài; khách quan—- chủ 
quan. Thời cơ vừa có tỉnh khoa học 
lại vừa có tính nghệ thuật: nó là sản 
phầm tất yếu khách quan của quv 
luật vận động về so sánh lực lượng 
. trong cuộc đấu tranh giai cấp. Thời 
cơ thê hiện mâu thuẫn nội tại đã phát 
triền đến độ chín muỗi, cồn được 
chuyên hóa. Đồng thời nó lại là sản 
phầm của sự nỗ lực chủ quan. Thực 
tiền Cách mạng Tháng Mười Nga vì 
đại là một chứng minh hùng hồn về 


chức cả rồi, 


"nghiêm 
` mồng 7 Đảng cộng sản hạ lệnh cách 


sự vận dụng nghệ thuật thời cơ của 
những người bón sẻ vích Nga. Đề chỉ 
đạo việc nắm vững thời cơ trong 
Cách mạng Tháng Mười, ngày 
6-11-1917 Lê-nin chỉ thị: « Lịch sử sẽ 
không tha thứ cho những người cách 
mạng có thề thắng lợi hôm nay (và 
chắc chắn sẽ thắng lợi hôm nay) mà 
lại đề chậm trẻ ; vi đề đến ngày mai, 
khỏng khéo họ sẽ mắt nhiều, không 
khéo họ sẽ mắt tất cả » (4). Ý chí kiên 
cường và sự lãnh đạo sáng suốt của 
Lẻ-nin và Đăng bôn sê vích đã đưa 
cách mạng Nga đến toàn thắng vào 
ngày 7-11-1917, mở ra một trang sử 
mới huy hoàng cho giai cấp vô sản 
và những người bị áp-bức trên toàn 
thế giới. Hồ Chủ tịch đã phân tích sự 
kiện cách mạng này trong cuốn 
“Đường cách mệnh» (I917). Người 
viết: “Cuối tháng 10, đâu cũng có tỒ 
ai cũng muốn cử sự. 
Nhưng ông lL.ê-nin bảo: Khoan đã ! 
chờ it bữa nữa cho ai ai cũng phân 
đổi chính phủ, lúc ấy sẽ cử sự ®. Đến 
ngày 5-11, chính phủ khai hội đề ban 
bố phép luật mới, mà phép luật ấy 
thì lợi cho tư bản mà hại cho công 
nòng. Ông Lê-nin nói với đăng viên 
ràng : « Mông 6 cử sự thi sớm quá, vi 
đàn chưa biết hết luật lệ xấu ấy, mà 
chưa biết luật lệ ấv thì chưa ghét 
chính phủ lắm. Mông 8 cử sự thi 
muộn quá vỉ khi ấy thi chính phủ đã 
biết rằng dân oán và đã phòng bị 
nhặt rồi. Quả nhiên ngày 


mệnh, thì thợ thuyền ào đến vậy 
chính phủ, đân cày ào đến đuôi địa 
chủ. Chính phủ phái lính ra dẹp, thi 
linh tủa theo thợ thuyền mà trở lại 
đánh chính phủ » 6). 

Noi theo Cách mạng Tháng Mười 
Nga, Đăng ta và Hồ Chú tịch đã vận 


(2). (3) Nguyễn Trải: Toán t2, Nxb 
Khoa học xã hội. Hà-nội 969, tr. 117—116. 

(4› V.I.Lê-nin: Toàn tớp. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, Í976 tập 34, tr. 571. 

(51 Hồ-Chí-Minh: Tưyên tập. Nxb Sự thật, 
Hà-n9¡, 1980, tập Ì.tr. 254. 
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dụng sáng tạo những nguyên lý phô 
biến cửa chủ nghĩa Mác — l.e-nin, đã 
giải quyết thành công vấn đề chỉ đạo 
thời cơ trong Tông khởi nghĩa Tháng 
8-1915, Hút được những bài học kính 


nghiêm của Xô viết Nghệ-tĩnh — 
195 — 1931, khỏi nghĩa Đắc-sơn — 


9-1910, khởi nghĩa Nam-kỷ — I1-1910, 
Chợ Hạng (Đô-lương) — 1-1911, Hội 
nghị thứ 8 (1911) của Trung rơng Đẳng 
đã quyết định con đường khơi nghĩa 
từ khởi nghĩa từng phản tiên lên 
Lòng khởi nghĩa giành chính quyền 
trong ca nước. Nhưng thời cơ nào 
thì phát động khởi nghĩa từng phản, 
thời cơ nào thì phát động tông khởi 
nghĩa. Văn đề chuẩn bị lực lượng đã 
được giải quyết, Hội nghị quyết định 
thánh Tạp Alặt trận Việt mình, với 
các tÔ chức thành viên là các Hội 
cứu. quốc, cúc đội tự vệ cứu quốc Ở 
tác địa phương, đội du kích Hac-sơn 
đổi tên là Cứu quốc quản. Đề đản 
đến những thay đòi cơ bản vẻ chàt 
là phong trào quản chúng chống Pháp 
đuổi Nhật ngày càng phát triển mạnh 
mề ở khắp HƠI ỨrOHgØ cả nước, ngày 
22-12-1914 Đang thành lặp Đội Việt- 
"nam tuyên truyền giải phóng quản, 
sau đó thống nhất các đơn vị cứu 
quốc quản và đói ViệtL-nam tuyên 
truyện giải phóng quản thành Việt- 
nam giải phóng quản (1-5-1192). 
Đang và Hỗ Chủ tịch đã thầy trước 
một cách rất sng suốt những vếu tỏ 
khách quan là TLiểên-vÒ Và các nước 
đồng mỉnh nhất định sẽ thang. phát 
xít Nhát Pháp ở Đông-dương SỚII 
muộn sẽ cầu xế nhận, Ngày 19-77-19 15, 
Thường vụ Trung rơng Đang đã ra 
chỉ thị lịch sử: Xhút— Pháp bản nhàn 
bà hành động của chủng đa. đề ra 
nhiệm vụ tiến hành Khởi nghĩa từng 
phần, lập căn cử địa, phát triển lực 
lượng vũ trang, phát động chiến tranh 
du kích, gặp rút chuẩn bị tông khởi 
nghĩa. F 

Sâu Khí đã tiêu điệt phát xít ức — 
Ý, ngày 8-Ä1-1015, Liên-xỏ tuyến chiên 
với phát xít Nhật, chỉ trong vài hóm, 
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Quần đội Xô viết đã tiều điệt địo quản 
Quan-đông tính nhuệ nhất của Nhật, 
và ngày 15-Ä-19H15 Nhạt chính thức dâu 
hàng Liên-vxo và quản đồng mình. Đạy 
là điều Kiện quốc tế rất quan trọng, 
rat thun lợi cho cuộc tổng Khởi nghĩu 
của cách maing nước ta, Trước do hai 
ngày, ngày 13-Ã-I91š Đang họp Hi 
nh toàn quốc ở Fàn-Rào quivet dịnh 
tông khởi nghĩa với chủ trương giảnh 
lầy chính quyền từ tav Nhật, đănh đa 
bọn bù nhìn tayv sai, dứng ở địa vị làm 
chủ nước mình trước khi quản đọng 
nịnh vào Đồông-dương tước vũ Khi 
Nhật, Chớp lày thời cơ, nơ v sau khi 
NXhật dấu hang, ngàyv T-8-190{2 cuốc 
Tông Khởi nehĩa đã tháng lợi ở Hà 
HỘI, ngày 232-N-IÐ12 ở Thuế, ngày 35-3 
ở Nài-gỏn. Trong nirac thang, 
cuộc Tông khởi nghĩa của chúng lạ 
đã thành công trong cá nước, Điều do 
mỏi lên sự nộ lực chủ quan của toan 
Đăng và toàn đàn fa trong việc chúa" 
bị ca “thẻ » và lực» của cách nu¡ịng 
từ nhiều nàm trước và nhất lá trong 
thời gian diễn biển dồn đặp cuối năm 
1014 đầu năm 915, và sự chí đạo tài 
tỉnh của Đăng trong việc lợi dụng điệu 
kiện khách quan thuận lợi, sang tạ2 
thời cơ và mau lẹ chớp lây thời cớ 
lãnh đạo quần chúng vũng lên khơi 
nghĩa thành công. | 


vòng 


Trãi qua cuộc kháng chiến chong 
Phiip trước đàyv cũng như trong sự 
nghiệp chống Mš vừa qua. Đẳng tá 
nhận dàn ta đã phát triển nghệ thuật 
thời ttợ Trong chiến tranh cách mạng 
lên một đỉnh cao mới, Đăng luôn chủ 
động sắng tạo ra thời cơ có lợi và Kp 
thời chóp Tlày thời cơ đề tiêu diệt 
dịch, tử thời cơ trong chiến đấu, thời 
cơ chiến địch, đến thời cơ chiên lước: 
đã đưa chiến tranh giải phòng cài 
nước tửng bước phát triền, tạo diện 
kiện giành tháng lợi cuối củng. 


Các chiến địch Biên giới năm ĐUt, 
Hòa-binh năm Hài, Điện-biến-phú 
1952 — 1954 trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp ;¡ cuộc đồng khởi ở mịich 


; 
Nam Việt-nam 1959 — 1960: trận Bình- 
giã Ba-gia 1961 — 1965 ; cuộc tòng tiến 
công và nội dày mùa, xuân 1968; cuộc 
phản công đường Ð — Nam Trào T171: 
cuộc tiên cöng chiên lược ở miễn Nam 
và chiến dịch chống myv bay B2 của 
giấc ÁÍỆ ở miền bác T972; cuộc tông 
tiên công chiến lược vĩ nội đạv mùa 
xuân 11⁄5 trong kháng chiến 
chong ÄAÍÿ là những điển hình thành 
công vẻ việc sáng 110 Và nắm vững 
thời cơ tiên diệt địch trong nghệ 
thuật chiến địch cũng như chiên lược, 
góp phản ?àm phong phú thêm nền 
nghệ thuật quản sự Việt-namm, 


CIIỘC 


* 


Thời cơ do nhiều vếu tổ tạo nên, 
có thể do hoàn cảnh bèn ngoài dưa lại 
hoạc hoàn cảnh bên ngoài cộng với 
thực lực cách màng bền trong tạo ra, 
nhưng cơ bản là thực lực cách mạng 
đóng vai trò quyết định. To chức lãnh 
dụo cách mạng không những phái biết 
đón lấy thời cơ, mà quan trọng hơn 
là phái biết sắng tạo thời cơ, Vị vậy 


chỉ trong điều Kiện có thực lực cách 
mạng đủ mạnh và biết sử dụng thirc 


lực đỏ nct cách đúng đạn, Khón khéo 
thí mói đón được thời cơ và có cơ sở đề 
sang Tao thời cơ, Nam T912, nhÌCU nước 
ở Lòng Nam .Á đã từng ở vào hoàn 
canh thuận lợi nh Hước fa, những 
Không dựa được cách ming đến thẳng 
lợi, mặc dù có chúng một thời cơ Khách 
quan có lợi như nhau do thang lợi 
quvẻt định của Liên-xó đổi với phát xít 
Nhật dưa lại, Có thẻ là một số nước 
dó chưa có thực lực cách mạng dủ 
mạnh đề chớp lấy thời cơ, hoặc thời 
cơ đến nhưng Không đám tảo bạo nành 
động, đành bó lờ thời cơ, đó là chưa 
nói đến việc chưa đủ điệu Kiện để sàng 
tạo thời cơ giành tháng lợi, 


Ï hực lực cách nung bào góm nhieu 
vêu tô hợp thành quvệL định mỌI 
tháng lợi của cách mang, nì THƯỚC 
hết phải Kế đến một vều tô hết sức 
quan rone, hết sức quvẻt định là phải 


có Bộ chỉ huy sáng suốt, có năng lực 
và bản lĩnh cách mạng cao với một 
đường lối đúng phủ hợp với quy luật 
phát triển của khách quan, có tỉnh 
thân triệt đề cách mạng, Kiên quyết 
giữ vững thể tiễn công, biết tỏ chức 
và chuïnn bị mọi lực lượng — động lực 
eơ bản của cách mạng, và có phương 
pháp cách mạng đúng, kế hoạch bì 
mật, hành động bát ngờ, nhành chóng, 
chính xác khi thời cơ dèn. 


Sự bùng nỗ và tháng lợi của cách 
màng ở trong nước thường gán liền với 
những diện biến quốc tế. Nhưng cách 
mang và thời cơ cách mạng xuất hiện 
được trước hiết và chủ vêu là do những 
màu thuận giải cấp gav gát đến cực độ, 
do tực lượng kẻ thủ suy véều nghiêm 
trong, do phong trào cách mạng của 
quan chúng lên đến đính cao cộng- VỚI 
sự lãnh đạo tài tỉnh của tô chức lãnh 
đạo cách mạng, Thắng lợi của cách 
mạng Cu-ba, Ẩng-go-la, Mô-dăm-bích, 
E~-1i-o~bi~a, AIn-ga-ni-xta ", V.V. Hi 
những điền hình về vận dụng thàng 
lợi thời cơ cách mang. 


Trong sự nghiệp chòng Mỹ, cứu 
nước của nhàn dàn ta, Đăng ta đã 
Hình đạo cách mạng đi từ tháng lợi 
nàv đến thung lợi khác, dựa cách 
mang từng bước đi lén. Thiệp dịnh Pa- 
rí (ram 1973) được ký Kết tlreo diều 
kiện của chúng ta, buộc a ÀÍŠ cút 3, jà 
mỘt thang lợi lớn "ích mạng“ 
nước ta. lợi dụng thời cơ mới, Đăng 
ta tích cực chuẩn bị lực lượng, cũng 
cố thực lực cách mạng nhằm giành 
thang lợi hoàn toàn cho sự nghiệp giải 


cúủit 


phóng đất nước. Khi ngụy quyên SNài- 
ưọn trở mặt phá hoại Hiệp định Pa- 
trí, phác hoại hòa bình, thí trong một 
thời gian ngàn quản và đàn ta đã 
Sđănh cho ngụy nhào 3Ó Trong những 
năm 19727—f971, một mặt chúng fa ra 
sức đâu tranh để đănh bại Rế hoạch 
lần chiến của địch, mặt khác tích cực 
chuẩn bị lực lượng. Dưới sự lãnh 
địó của Đang, lực lượng Vũ rang 
của chúng tà đã có những bước phát 


triên vượt bậc, Các bình đoàn cơ 
động dự bị chiến lược thuộc Bộ tỏng 
tr lệnh và các binh đoàn của từng 
mặt trận được thành lập. Chúng ta 
đã bố trí lực lượng trên các chiến 
trường hợp lý hơn, đi đòi với tö chức 
thêm lực lượng và gấp rút tng cường 
trang bị cho quân đội, tăng khả năng 
chiến đấu hiệp đồng binh chúng 


của quân đội trên chiến trường. Lực, 


. lượng đấu tranh chính trị cũng được 
củng cố và phát triên mạnh mẽ dưới 
nhiều hình thức phong phú. ỞƠ đô thị 
đã có phong trào đòi hòa bình, đân 
sinh, dân chủ, độc lập dàn tộc, đòi 
lật đồ Thiệu. Ngụy quân, ngụy quyên 
ngày càng suy yếư cả vẻ quân sự, 
chính trị, kinh tế. Mỹ ngày càng đặp 
nhiều khó khăn trong nước và trên 
thế giới. Sự câu kết ÀÍÿ — ngụy thực 
tế đã bị xói mòn nghiêm trọng. Trong 
khi đó nhân dân thế giới đồng tình 
và ủng bộ ngày càng mạnh mẽ cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của nhân 
dân ta. 


Đó chính là những yếu tố cơ bản 
của thời cơ chiến lược, Đảng ta hạ 
quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền 
Nam trong hai nấm 1975, 1976. Bộ chính 
trị còn dự kiến một phương án nữa 


là: «nếu thời cơ đến vào đầu hoặc. 


cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng 
miễn Nam trong năm 1975 ® (6). Đầy 
là một phương hướng cực kỳ quan 
trọng đối với sự phát triền thế chiến 
lược có lợi cho ta. Trong lúc địch tập 
trung lực lượng mạnh ở hai đầu (Trị- 
thiên và vùng Sài-gòn —= Gia-định), 
yếu và sơ hở ở giữa (quân khu 2), Hộ 
chính trị Trung ương Đảng quyết 
định chọn Tâv-nguyên làm hướng 
tiến công chính và chọn Buôn-ma- 
thuột làm trận địa đánh then chốt, 
đánh mở đầu. Đó là một quyết định 
hết sức sáng suốt và chuản xác, đó 
là một đòn đánh hiềm, bất ngờ nhằm 
vào chỗ sơ hở, điềm yêu về chính trị 
và quân sự của địch. Tháng lợi giòn 
giã của quản và dàn ta ở Buôn-ma- 
thuột làm cho kẻ địch vỡ cùng hoang 


Vào 


mang dao động. Tình hính đó đã tao 
thời cơ cho quyết tâm chiến lược cua 
Đảng ta giải phóng miền Nam trong 
năm 1975. Thời cơ là lực lượng. Sau 
thắng lợi của chiến địch Tày-nguyên. 
chiến địch Huế — Đà-nẵng là sự phái 
triền thắng lợi xuống Cực Nam Trung- 
bộ và đồng bằng sông Cửu-long. Vành 
đai phòng thủ trọng yếu của địch ở 
Sải-øòn — Gia-định bị quân và dân ta 
chặt đứt từng mắt xích. Sự diệt vong 
của chế độ Sài-gỏn chỉ còn được tính 
lửng ngày, từng tuần. Trước tỉnh 
hình đó, ngày 31-3-1975 Bộ chính trị 
Trung ương Đăng ta đã ra chỉ thị: 
“Cuộc chiến tranh cách mạng ở miền 
Nam không những đã bước vào giai 
đoạn phát triền nhảy vọt mà thời cơ 
chiến lược đề tiến hành tổng củng 
kích, tông khởi nghĩa vào sào huyệt 
địch đã chin muôi. Tử giờ phút này, 
trận quyết chiến chiến lược cuối củn§ 
của quân và dân ta bắt đầu, nhằm 
hoàn thành cách nuạng dân tộc, dân 
chủ nhân dân ở miền Nam và thực 
hiện hòa binh, thống nhất Tồ quốc °. 
Bộ chính trị nhấn mạnh: *Cần nằm 
vững thời cơ hơn nữa, với tư tường 
chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ. 
chắc thắng, thực hiện tông công kích 
và tông khởi nghĩa trong thời gian 
sớm nhất, tốt nhất là trong tháng %- 
1975 » Œ7). _ 


Đó là một chuỗi các sự kiện, mét 
chuỗi các chiến địch điển ra rất nhanh 
chóng. Thắng lợi trước tạo thời cơ 
cho thắng lợi sau, cuối cùng dẫn đến 
Đại thắng mùa xuân 1975. Đây là môi 
trong những đỉnh cao về nghệ thuật 
thời cơ của Đẳng ta trong lãnh đạo. 
chỉ đạo cách mạng nói chung và quản 
sự nói riêng. 


* 


Bướy sang giai đoạn cách mạng 
mới, chúng ta bắt tay xây dựng chủ 


(6), (7) Quan đại nhân dân Vi¿i-nam 
/¡945—/979, Nxb Quao đội nhân đân. Hà.-nệ:. 
19:79, tr. 265. 


nghĩa xã hội trong cả nước thị lại 
vấp phải một kẻ thủ mới tìm cách 
phá hoại những thành quả cách mạng 


mà nhân dân ta đã mất biết bao` 


tương máu mới giành được. Chúng 
mưu toan thôn tỉnh nước ta, bành 
trưởng vuống toàn khu vực. Đông 
Nam A. Tử thực tế cách mạng, với 
những bài học kinh nghiệm trong sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc 
chống các đế quốc Pháp, Mỹ vừa qua, 
Đảng ta đã chủ động chuần bị đối phó 
với tỉnh huống Trung-quốc có thề gây 
chiến tranh xâm lược từ phương Bắc 
và quyết tâm giáng trả dích đáng 
cuộc chiến tranh xâm lược mà bè lũ 
Pôn Pốt tiến hành ở phía tây nam 
theo lệnh quan thầy của chúng. Mùa 
xuân năm' 1979, quân và dân ta đã tập 
trung lực lượng, giáng một đòn quyết 
định trên tuyến biên giới Việt-nam— 
Cam-pu-chia, giành thắng lợi oanh 
liệt, lập lại hòa bình trên biên giới 
tày nam của Tổ quốc. Nắm vững 
thời cơ lớn, dưới sự lãnh đạo của 
Mặt trận đöàn kết dân lộc cứu nước 
Cam-pu-chia, lại được nhân dân ta 
"ng hộ, quân và dân Cam-pu-chia đã 
vung lén đập tan chính quyền phản 
động Pôn Pốt — lêng Xa-ri. Ngày 7-I- 
1379 thủ đô Phnôm Pênh được giải 
phóng. Chúng ta đã làm cho địch bất 
ngờ. Chúng đã đõ: phó một cách bị 
động và liều lĩnh, Ngày 17-2-1979, hơn 
00 Yạn quân xâm lược Trung-quốc đã 
vượt biên giới phía bắc nước ta gây 
nên những tội ác vô cùng ghê tởm. 
Đáp lời kêu gọi của Han .chấp hành 
trung ương Đảng, giữ vững và phát 


huy" truyền thống anh hủng, quân và 


“đân ta đã kiên quyết chiến đấu bảo 


vệ Tổ quốc. Được sự ủng hộ của 
Liên-xô, Lào, Cam-pu-chia, các nước 
xũ hội chủ nghĩa khác và loài người 
tiến bộ, qua 30 ngày đêm chiến đầu 
anh đũnự, quân và dân ta đã chiến 
thắng oanh liệt, loại khỏi vòng chiến 
đầu hơn sáu vạn tên xâm lược, buộc 
bọn cầm quyền phản động Bác-kinh 
phải rút quân về nước. 


Thắng lợi của hai cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc vừa qua là thắng lợi 
có ý nghĩa lịch sử to lớn. Phát huy 
hơn nữa những truyền thống quý báu 
chống ngoại xâm của dân tộc, đưới 
sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta “kiên 
quyết đánh thắng kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch, đồng 
thời bảo đảm cho đất nước luôn luôn 
sản sàng, có đủ sức mạnh đánh thắng 
kẻ thủ trong bất cứ tỉnh huống nào”?. 
quyết bảo vệ từng tấc đất của Tö 
quốc thân yêu nếu kể thù liều lĩnh 
xâm lược nước ta. : 


Thực tế lịch sử cũng như những 
nhiệm vụ mới của cách mạng đòi hỏi 
chúng ta hiệu sâu sắc- hơn nữa và 
nắm vững nghệ thuật thời cơ. «Phải 
nhìn cho rộng, suy cho kỳ”, «kiên 
quyết, không ngừng thế tấn công ® 
nghĩa là cần phát huy cao độ nỗ lực 
chủ quan, chuần bị đầy đủ thực lực 


cách mạng, từ đó tạo được thời cơ 


và chớp được thời cơ, biến thời cơ 
thành lực lượng, biến khả năng khách 
quan thành tháng lợi biện thực của 
cich mạng. 
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PHÚN0 TRÀU BẢ0 VỆ AN NINH Tờ (UÚt 
—— Ở QUẢNG-NINH 


ẢNG ta đã có nhiều nghị quyết, 
chỉ thị vẻ việc toàn Đăng, toàn 
dân, toàn quản Kiến quyết đạp tan 
kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của bọn bành trướng bá quyền Trung~ 
quốc càu KẾt với để quốc Mỹ. Các 
nựhị quyết của Đăng nhấn mạnh phai 
tiếp tục xảyv dựng và củng cố nẻnan 
nình nhàn dân, quốc phòng toàn đàn 
vững mạnh, củng '€©ố vững -chắc các 
huyện, các xã biện giới, các vùng 
xung VẾU... | 
Nghiên cứu các nghị quyết của 
lang về phong trào an nính nhàn 
dàn, Tỉnh ủy chúng tôi ngàv càng 
nhận thức sàu sác tâm quan trọng 
của phong trào đó, càng đi sâu phái 
triển phong trào đó phủ hợp với đặc 
điểm của địa phương. 


* 


` 


Quảng-ninh là một tỉnh có công 
nghiệp lớn: vùng than Quang-ninh 
giữ một vị trí quan trọng trong nền 
kinh tế của ca nước. 

Hồ Chủ tịch trong buồi gặp mặt 
eäe đại biều cần bộ, công nhân ngành 
than đã chỉ thị: phải “đây mạnh 
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LÊ - ĐẠI 
Bi thư Tỉnh ủu Quang-ninh 


, 


ngành than trở thành một 
gương máu cho các ngành kính tế 
khác và tỉnh Quảng-ninh trở thánh 
một tỉnh giàu đẹp ® (1). ï 


ngành 


Ngoài công nghiệp than, Quảng- 
nình còn có các ngành kinh tế phong 
phú và đa dạng, có khu du lịch với 
cảnh đẹp Hạ-long hùng vĩ, có đường 
biên giới tiếp giáp với Trung-quóc. 
Quảng-ninh còn có vị trí chiến lược 
về quản sự, có tơng cảng giao lưu 
quốc tế. Quảng-ninh có nhiều dán tóc 
cùng sinh sống. Do những đặc điềm 
đó, Quang-ninh thường được coi là 
một tỉnh có tầm quan trọng đặc biệt 
về cũ hai mặt: xảy dựng chủ nghĩa và 
hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là 
"ơi mà xưa nay giặc ngoại vàm coi là 


- mỘI trong những mục tiêu đănh chiếm 


từ đầu đề mở chiến tranh 


xam lược ra caä nước ta. 


ròng 


Thực dàn Pháp. sau ngày bị Nhật 
đao chính phải bó chạy, khi trợ lại 
chủng đánh chiếm ngày khu mỏ, và 
trước khi rút khỏi Việt-nam theo Hiep 


(1 Bác Flö nói chuyện với các đại biểu công 
nhân và cán bộ ngành than, ảo Nhàn dân 
II Ø‹\V 12-11- I9ó68. 


nghị G:z-ne-vz năm 195i, chúng đã 
cải lại ở khu mỏ các ö gián điệp với 
mục đích phá ho+i kinh tế, chính trị, 
Lư tưởng rất thâm độc. | 

lẻ quốc Mỹ suốt thời kỳ mở rộng 
chiến tranh ra miền Bắc, đã dùng 
máy bay bắn phá rất ác liệt nhiều 
vùnz t*ong tỉnh, đồng thời tung hàng 
loạt gián điệp, biệt kích vào Quảng- 
ninh bảng đường không va đường 
biế. đầ ần nấp hoạt động lâu dài, 
hoặc dùng mìn phá hoại nhà máy, 
ho tàng, cän cống, tập kích cơ quan 
đầu não, ám hại cân bỏ... 


Bọn phản dệng Bác-kinh đã từ làu 
sử dụng bọn xău trong số hơn Íö vạn 
người Hoa liên tiếp gày rối phá hoại 
tỉnh chúng tôi về nhiều mặt ; chúng 
đã tạo vỏ bọc hợp pháp cho bọn tay 
sai chui vào nội bò ta, nắm giữ nhiều 
chức vụ quan trọng trong các cấp ủv 
Đăng, chính quyền và lực lượng vũ 
trang đề phá hoại ta từ bên trong. Có 
tên thay dồi lý lịch từ người Hoa 
chuyền thành người Nùng, người 
Dao... đề trà trộn vào vùng đản tóc 
thiểu số và chuyền vào miền Nam 
hoạt động. 


Trong những năm 00, chúng đã lợi 
dụng quan hệ “hữu nghị” giữa hai 
tính Quảng-ninh và Quảng-đòng, 
tranh thủ đưa tay sai sang ta hoại 
động dưới nhiều danh nghĩa khác 
nhau: chuyên gia kinh tế. quàn sự. 
Đặc điểm hoạt động nói bật của chúng 
rà Xúi giục bọn phần động ở niiền núi 
đầv phí, gàyv bạo loạn, Kich động 
người Hoa không thị hành nghĩa vụ 
còng đàn, cài cảm gián điệp, ngàng 
nhiên phát động những giao viên, học 
sinh theo Mao làm ccách mạng văn 
hóa ® ngay trên đất ta: 

Đặc b†?ệt là giữa năm 1978 chúng 
đã kích động người lloa gày ra sự 
kiện “nạn k⁄uq”, làm cho T16 vạn 
người rời bỏ nhà cửa ruộng vườn ra 
đi, gây nên sự Xxáo trọn chưa từng 
thấy về chính trị, kinh tế — xã hội Ở 
tỉnh chúng tôi. 


Sau khi bị thất bại nhục nhã trong 
chiến tranh xâm lược ở biên giới 
phía bắc tháng 2-1979, bọn bành 
trướng bá quyền Trung-quốc chuyvền 
sang thực hiện kiểu chiến tranh -phá 
hoại nhiều mặt đối với nước ta. 
tỉnh chúng tôi, hành động cụ thể của 
chúng là tung gián điệp, thám báo 
xâm nhập, tuyên truyền lửa bịp kết 
hợp dùng + hàng hóa ? mua chuộc lỏi 
kéo những người nhẹ dạ, lạc hậu 
trong các dân tộc thiều số và con 
buôn vượt biên buôn lậu. 


Hoạt động của chúng nhằm mục 
đích tuyển chọn người làm tay sai, 
điều tra thu thập tỉnh báo, gày chiến 
tranh tàm lý, hỏng làm xói mòn lòng 
tín của dân đối với Đang, gày chỉa rễ 
giữa các dàn tộc, giữa quàn và dàn. 
dụ dỗ người trốn đi nước ngoài, kích 
động gày phí và bạo loạn; phá hoại 
kinh tế và tư tưởng, phá hoại trật tự 
an toàn xã hội vùng biên giới nước ta. 

Quảng-ninh là một tỉnh tuyến một; 
nếu kẻ dịch tiến công chúng có thê 
cầng một lúc sử dụng tông hợp các 
bình chúng đánh ta nhiều hướng ca 
tuyến trước và phá ta ở tuyển sau, 

Nếu tỉnh huống nàyv xay ra thì cá 
tỉnh Quảng-ninh là một chiến trường. 
bởi vậy, việc xây dựng phòng tuyển 
an ninh ở tính chúng tôi Rkhoòng chỉ 
giới hạn ở các xã, huyện biên giới mà 
phải được tiễn hành trong toàn tính 
mà trọng điểm là bà huyện biên giới. 
tuyến biên đảo và ba thị xã vùng 


công nghiệp. 


Ý thức được điều đó, trong nhiều 
năm qua, chúng tôi đã xày dựng và 
cũng cố Quảng-nĩnh một cách toàn 
điện, trên cơ sở đó củng cô và phát 
triền mình mẽ phòng tuyến an nình 
nhàn đàn. 

Chúng tôi đã Kịp thời tập trung mày 
tràm cán bọ tiên hành khao sát đánh 
giá tỉnh hình từng xi, từng bán, thôn, 
xí nghiệp, khu phố..., đến này về eơ 
bản chúng tôi đã năm được tình hình 
và có kế hoạch tiến hành từng bước 
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. công tác bảo vệ an ninh, đặc biệt là 
ở các trọng điểm. ˆ“ 


Bảng mọi phương tiện và lực lượng, 
chúng tôi đã mở nhiều đợt vận động 
giáo dục tập trung sâu rộng từ trong 
Đảng đến quản đội và nhân dân, làm 
cho mọi người nhận rõ kẻ thủ, àm 
mưu và phương thức hoạt động của 
chúng, hiều sâu sắc thêm đường lỗi 
chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước ; qua đó nâng cao thêm một 
bước tỉnh thần cảnh giác cách mạng, 
lỏng căm thủ giặc, niềm tin tưởng 
vào thắng lợi. 


Chúng tôi luôn luôn xác định xây 
đựng, bào vệ miền núi là sự nghiệp 
của bản thân nhân dân các dân lộc 
qnien núi, đồng thời là trách nhiệm 
nặng nề của đảng bộ và nhân dân 
toàn tĩnh. Vấn đề sống còn là tăng 
cưởng đoàn kết các dân tộc, đoàn kết 
quân đàn, nghiêm chỉnh chấp hành 
chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước, hăng hái lao động sản xuất, 
sản sàng chiến đấu và chiến đấu bảo 
vệ quê hương. Tiên tới trong một số 
năm nữa sẽ chấm đứt nạn du canh du 
cư ở vùng cao, phát triền nghề rừng, 
nông nghiệp. làm hàng xuất khầu đề 
đân có việc làm. Chúng tôi động viên 
nhân dân góp sức cùng Nhà nước sửa 
chữa đường giao thông, sửa chữa lại 
trường sở, bàn ghế, tăng số giáo viên, 
mở théẻem lớp học ở các bản; phát 
triên sự nghiệp y tế, đặc biệt chú 
trọng vùng cao, vùng biên giới. Mặc 
dủ gặp nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn 
duy tri các trưởng thanh niên, thiếu 
niên dân tộc ; các trưởng này thường 
xuyên €ó hàng trăm cháu theo học, 
cũng cấp cho Đăng và Nhà nước 
những cán bộ cốt cán người địa 
phương, người dân tộc. Chúng tôi 
làm trong sạch nội bộ, củng cố tồ 
chức Đăng, chính quyền, đoàn thề 
quần chúng ở từng bản, cử nhiều 
cán bộ đến tăng cường cho vùng này, 
cỗ gáng trong một vài năm cửng cố 
xong các nơi còn yếu kém. Nhờ những 
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cố gắng đó, bản làng đần đần đồi mới, 
đời sống nhân dân ngàv càng ön 
định. Mặt kháo. lực lượng quân đội, 
công an nhân dàn, dân quân thường 
xuyên tuần tra kiểm soát chặt chẽ 
tuyến biên giới, kịp thời phát hiện và 
đã bát gọn bọn thám báo xâm nhập 
vùng đát, vùng biên của ta. Tỉnh thần 
cảnh giác của quần chúng kết hợp với 
các biện pháp hành chính, nghiệp vụ 
của cơ quan chuyên môn đã làm thái 


"bại về cơ bản âm mưu của địch dùng 


hàng hóa lôi kéo một số người không 
vững vàng của ta. Nhiều tên phần cách 
mạng. bọn vượt biên buôn lậu và 
những bọn xấu khác đã bị phát hiện, 
tóm gọn. Những người căn phải 
chuyền xa khu vực biên giới đều 
được chuyền vùng cư trú. 

Ở nơi mặt g!áp mặt với quân thù, 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bên 
cang phải được tô chức đề có đủ sức 
mạnh tại chỗ bảo vệ an nĩnh toàn 
diện, thực hiện sản xuất đi đôi với 
bảo vệ sản xuất, theo đúng chức trách 


được ghi rõ trong nội quy bảo vệ an 


ninh. Kế hoạch của bất kỳ đơn vị 
nào cũng đều bao gồm phần san 
xuảt và phần bảo vệ sản xuất. Chế 
độ khen thưởng kỷ luật được áp 
dụng không chỉ đối với thành tích, 
khuyết điềm trong sản xuất mà “cả 
đối với thành tích và khuyết điềm 
trong bảo vệ sản xuất. Chế độ đó 
được áp dụng đối với tất cả các 
ngành sản xuất, kinh doanh, hành 
chính và sự nghiệp, không chỉ đối 
với công nhân, nhân viên mà cả đối 
với cán bộ phụ trách. Các đơn vị sản 
xuất, kinh doanh... qua nhiều đợt vận 
động sẵn xuất, bảo vệ sẵn xuất, cải 


- tiến quản lý, đã có những tiến bộ 


đáng kè, đã xảy dựng được nội quỹ. 
chế độ cụ thề và thích hợp. Các tổ 
chức Dẳng có tỉnh thần cảnh giác cao, 
sử đụng các cơ quan chức năng tiến 
hành giáo dục, tô chức thực hiện 
và kiêm tra việc thực hiện, kiềm tra 
việc bảo vệ sản xuất cũng giống như 


_ kiềm tra sản xuất, khi kiềm tra sản 


xiất nhất thiết phải kiểm tra việc báo 
về sun xuất. 

Toàn bộ công tác an ninh nhân dàa 
phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, 
thống nhất của các cấp ủy Đảng. Tô 
vhức Đảng dựa vào lực lượng công 
an lầm nòng cốt, làm tham mưu, phát 
huy sức mạnh tại chó, huy động mọi 
lực lượng cùng làm. 


Phương châm chỉ đạo của tính là. 


kết hợp giữa xây dựng phòng tuyến 
an ninh với, xây dựng kinh tế, phát 
triên văn hóa, củng cö quốc phòng, 
kết hợp phong trào quản chúng với 
các biện pháp của cơ quan chuyên 
mỏn, kết hợp địa phương với các 
ngành. Trong chỉ đạo thực hiện, Tỉnh 
uy chúng tôi tiến hành có trọng điền, 
nhưng cũng có những việc phải làm 
đồng thời trong cả tỉnh, và cố gáng 
tránh tình trạng rãi mành mành ảnh 
hưởng không tốt đến chất lượng công 
tác. 

Trong quá trình triên khai thực 
hiện quyết dịnh, các địa phương gặp 
trở ngại gì liên quan đến rgành nào, 
Tỉnh ủy đều phân còng cấp ủy viên 
cùng các trưởng ngành xuống tàn nơi 
xem xét giải quyết; mặt khác, chúng 
tôi chỉ đạo các ngành, các bản sơ kết 
theo chuyên đề, và tö chức nhiều 
cuộc hội thảo khoa học với các đề 
tài khác nhau như: làm thế nào giam 
bớt được nạn thanh niên, thiếu niên 
phạm pháp; làm thể nào chống chiến 
tranh tâm lý của địch... 

Chúng tôi rất quan tàm đến công 
lắc kiêm tra, kịp thời biều dưỡng, 
khen thưởng các đơn vị và cá nhân 


có thành tích và uốn nắn những 
lệch lạc. 


* 


Tới nay, qua hai năm thí hành các 
chỉ thị, nghị quyết của Trung ương 
Dang, dưới sự lãnh dạo trực tiếp của 
các cấp ủy Đảng, công tác phát động 
phong trào quần chúng bảo vệ an nình 
ở Quảng-ninh đã đạt được một số 


kết qua đáng kè. Qua hai năm xây 
dựng phong trào bảo vệ an ninh Tô 
quốc, chúng tòi bước đầu rút ra được 
một số kinh nghiệm sau đây: 


Xắm 0ững những quan điềm cơ bản 
của Đảng, thưởng xuyên có sự lạnh 
đạo trực liếp, loủn diện 0à chặt chẽ 
của các cáp ủu Đang đòi 0uới phong trào 
bảo 0uệ an nìỉnh Tồ quốc, gắn liền 
phong trào đó 0ởi các cuộc pận động 
khác. 

- Finh ủy chúng tôi rất coi trọng 
việc tuyên truyền giáo dục cho cán 
bộ, đăng viên và quân chúng về tính 
thần các nghị quyết của Bộ chỉnh trị 
và Ban bí thư Trung ương Đảng, làm 
cho mọi người nhận rõ tầm quan 
trọng và vị trí chiến lược của phong 
trào bảo vệ an ninh Tô quốc trong 
cuộc đấu tranh quyết liệt chống kẻ 
thù nuy hiểm, trực tiếp là bọn bành 
trướng bá quyền Trung-quöc và kẻ 
thù cơ bản là đế quốc Mỹ, thấy rõ 
các ảm mưu, các phương thức hoại 
động, các thủ đoạn phá hoại nhiều 
mặt của chúng. Chúng tôi chăm lo giáo 
dục cán bộ chủ chốt các cấp các 
ngành, khiến họ nắm vững các quan 
điềm cơ bản về sự lãnh đạo tập trung 
thống nhất toàn diện của cấp ủy Đăng, 
về việc phát huy sức mạnh tông hợp 
của hệ thống chuyên chính.vỏ sản, về 
tính .thần chủ động tiến công, tiến, 
công liên tục bọn phan cách mạng và 
các loại tội phạm khác. Quan triệt 
sảu súc phương chàm kết hợp chải 
chẽ xảy dựng kinh tế với bảo vệ kinh 


„tế, kết hợp công tác chính trị, tư 


trởng với việc củng cố tô chức, 
chống tiêu cực trong nội bộ cơ quan 


Đăng, chính quyền, đoàn thể quản 


chúng và ngoài xã' hội. 


Chúng tòi đã quy chế hóa nhiệm 
vụ chỉ đạo công tác an ninh của các 
chỉ bộ, đẳng bộ thành bản Quy định 
gom l2 điều. Trong đó nêẻu rõ những 
nội dung công tác bảo vệ an nĩính mà 
tô chức cơ sở Đảng cần năm dẻ chỉ 
đạo, một số nguyên tác và chế đỏ 
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thiệm lành đạo chỉ đạo của 
các đang ủv cơ sở và trách nhiệm 
của đàng viên đòi với công tác này 


trách 


Quy định trên đây đã được phô 
biển đến các chỉ bộ. Qua việc tö chức 
học tập các nghị quyết của Trung 
trơng, nghị quvết và quy định của 
Tỉnh ủv, chúng đa tạo nên sự 
nhật trí cao về sự lành dạo, chỉ đạo 
công tác an nình của toàn đẳng bộ từ 
tính đến cơ sở, khác phục dân những 
biểu hiện lêch lạc trong một bộ phận 
tấp úÚÝ Đang xưa nàv thường. khoán 
trang công tác an nìính cho lực lượng 
còng an, tạo được sức mạnh tại chỗ 
ngày cảng to lớn góp phần quyết 
định giành tháng lợi trong việc bảo 
vệ an nình Tô quốc ở địa. phương. 

Trong quá trình thị hành nghị 
quvet, một bộ phản thường trực được 
chí định giúp Tỉnh úv kiểm tra, đòn 
đốc, hướng dán tông hợp tỉnh hình, 
hội nghị sơ kẹt rút kinh 
nghiệm theo vêu eän từng thời gian 


lỎi 


HỚ Các 

Những chỉ bọ, đẳng bộ và những 
nguời có thành tích xuất dẻu 
được thường vụ Tỉnh ñv khen thưởng 
động viên và tặng quà lưu niệm. 
Đồng thời, những biều hiện mất cảnh 
piác, buông lỏng công tác an nình, 
trật tự đến bị phê phản, uốn nàn kịp 
thỏi, 


CHẾ 


Sự quan tầm chỉ đạo của Tỉnh úv 
đã có tác động mạnh mẽ từ trong các 
cơ quan Đăng đến máv chính 
quyền và đoàn thẻ, tử phường, xã, 
xí nghiệp đến các lực lượng vũ trang, 
tạo thành khí thể thí đua bảo 
an ninh Tô quốc. 


bộ 


vệ 

Phong trào bdo Đệ an nình Tô quốc 
nhì thiết phái được Hiến hành Trên eƠ 
sở phát huy sức mạnh lòng hợp của 
hệ thông chuyên chính tỏ san, 

Quản triệt nguyên tác cơ bạn đó 
vao sự lãnh đạo chỉ đạo phong trào 
ở địa phương, Tỉnh úy chúng tôi xác 
định: mọi thành qua của phong trào 
vệ an nình Tỏ quốc đẻều bạt 
npnón từ sự lãnh đạo đúng đàn của 


hbịio 
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Đang, hiệu lực quần lý của Nhà nước 
và sức mạnh cua !ực lượng quản 
chúng đông đảo. Và đạãyv mạnh phong 
trào bao vệ an ninh Wö quốc là nhiệm 
vụ chung của toàn Đăng, toàn dàn, 
toàn quân trong tỉnh. Các cáp ủy 
Đảng trực tiếp nắm và chỉ đạo chặt 
chẽ phong trào: Ủy ban nhan đán 
các cấp là người chỉ đạo thực hiện. 
Tỉnh ủy chúng tòi thòng qua đăng 
ủy và Ủy ban nhân đàn các cấp đề 
chỉ đạo hiệp đồng chặt chẽ các lực 
lượng ở từng địa phương và trong 
toàn tỉnh. ` 

Do có quy định và phản công cu 
thề của Tỉnh ủy, nhiều cấp, nhiều 
ngành trong tỉnh đã có chương trình 
kể hoạch hợp đồng chặt chẽ với 
nhau, chủ động sảng tạo nên nhiều 
hình thức và biện pháp phong phủ có 
hiệu quả thiết thực trên từng lĩnh 
vực công tác khác nhau, tạo nên sự 
phát triền tương đổi đồng đều về các 
mặt chính trị, tư tưởng và tô chức, 
hành chính; kính tế và pháp luật, kế! 
hợp chặt chẽ chức năng ‡ö chức vải 
đựng với chức nàng trấn áp bằng bạo 
lực của chuyên chính vô sản. 


Thực tiễn ở Quảng-ninh cho thầy 
nếu các cấp, ngành tự giác quản triệt 
và vàn đụng có sáng tạo nguyễn ti 
phát huy sức mạnh tông hợp cửa 
chuyên chính vỏ sản thi phong trào 
bảo vệ ạn nĩính Tô quốc nhất định 
ngày càng thu hút được đông đảo các 
lực lượng tham gia. 


Phái hú quyền làm chủ của nhìn 
đàn lao động trên lĩnh ực bdo ẹ an 
ninh Chính tIrị*®Ua trật lự an toàn võ 
hội là một pàn đề có nghĩa chỉ 
lược đổi Đời nhiệm pự +d dựng chủ 
nghĩa +ã hội nà báo cệ Tỏ quốc xã hội 
chủ nghĩas chỉ có lrên cơ sơ lo mái 
tạo được phòng tuyên bqdOo Đệ an nìmh 
nứng chắc từ cơ sở. 

Cách mạng là sự nghiệp của quin 
chúng, bao vệ an nình là một bộ phán 
của công tác cách niàng cho nên củng 
là sự, nghiệp của quan chúng. Trong 

` ` 


qu4 trình tiền hành cách mạng, khi 
cuộc đấu tranh giai cấp côn tiếp điển 
ƒAy go quyết liệt, nếu lực 
quần chúng không được huy động đề 
đầu tranh trực tiếp chống bọn phán 
cach mạng và các loại tòi phạm khác 
đề bảo vệ cách mạng, bảo vệ chế độ 
thì chác chắn không thẻ có sự vên ồn 
bền vững về an mình chính trị và trạt 
tự an toàn xã hội. 


Hồ Chủ tịch đã dạy: “Phải làm sao 
có hàng chục triệu đòi bàn tay, hàng 
chục triệu cặp mất và đòi tú mới 
được. Muốn như vyv phí dựa vào 
đàn, không được xa rời dàn: Nếu 
không thế thì sẽ thất bại. Khi nhàn 
dàn giúp đỡ ta nhiều thì thành còng 
nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công Ít, 
giúp đỡ ta hoàn toàn thị thắng lợi 
hoàn toàn (2), Thực hiện lời căn đạn 
của Người. nhiều năm qua Tỉnh ủV 
Qnang-ninh đã quan tâm đến công Tác 
giáo đục, phát động quản chúng báo 
vệ an ninh Tô quốc, Tỉnh ủv đã mỡ 
nhiều cuộc vận động, mà gần đày hà 
cuộc vận động € Toàn Đẳng, toàn dân, 
toàn quàn Quang-ninh xảy dựng vùng 
mỏ giàu đẹp,.an toàn, Ì 

Nội dựng cuộc vận động nhằm xây 
dựng phường, xã, huyện, thị xã. đơn 
vị vũ trang và cơ quan, xỉ nghiệp trở 
thành phòng tuyển &vững chúc vẻ 
chính trị: mạnh mẽ vẻ quốc phòng; 
phón vính vẻ kính tế; yên ôn vẻ trài 
tự an nình; tiến bộ về vàn hóa Xã 
họi ». 

Các mục tiêu trên đã được vàn đụng 
phủ hợp dân với đặc điềm, yêu cầu 
từng vùng: biên giới, dân Lọc, hai 
đìo và khu còng nghiệp, phù hợp với 
đặc điểm từng ngành và từng tô chức 
quin chúng,. 

liện nàìyv phong trào đang phát 
triền the.› hai chiều: theo địa phương 
rà theo ngành hoặc liền ngành. 

Nội dưng đoàn kết, cảnh giác chiến 
đấu bảo vệ đần dân dược gản liên 
với Xây đựng và củng cố cơ sở chính 
trị, phát triền kính tế và văn hóa xã 


lượng. 


hội. Các mặt đỏ quyện vào nhau, hình 
thành nhiệm vụ chỉnh trị chung của 
trnơ địa phương, đơn VỊ. 

Đồ duy trì phong trào chúng và đủ 
trì sức mạnh đoàn Kết của ba lực 
hrợng công an, quản dọi và thánh 
miền địa phương, chúng tòi đang cố 
găng làm cho phong trào nzày cảng 
phong phú thêm về nội dung hoạt 
động, Chúng tòi quan tàm chỉ đạo việc 
kết hợp phát động quản chúng báo vệ 
an ninh chung với vận động báo vệ 
an nính trong các ngành và đoàn thể, 
sơ kết kịp thời theo các chuyên đè; 
nội dụng công tác bảo vệ an nình Ở 
ngành nào do ngành đó chú trí chuần 
bị, có kết hợp với lực lượng công an 
và được thường trực cúc cấp úv Đảng 
duyệt và quyết định. 


Ngoài ra hàng năm hoặc vài năm 
một lân từ cơ sở đến toàn tỉnh mở 
hội nghị tông Kết phong trào bảo vệ 
an nính “Tô quốc gồm động đủ các 
thành phản đại biều Đang, chính 
quyền, đoàn thê và lực lượng vũ 
trang thần dự đề rút kinh nghiệm, 
học tập các điện hình tiên tiên, biểu 
đương, Khen thưởng, đô vũ các tảng 
lớp nhàn đàn hàng hài tham gia phòng 
trao, dòng thời chỉ ra những mt còn 
yếu, kém của các ngành, các địa 
phương để khác phục. 

Vqdp dựng lực lượng công d1 nhàn 
dần trong sạch pững Tmìạnh đề đủ sức 
làm nòng cÓt phục pụ sựt lành đạo của 
các cặp HỤ Ủang Đà rực tiếp chín 
at đưnh bại hiện chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của địch Ea Tội HHIỆIN 
Dụ hết sức quan trọng của các cấp u 
Đừng. 

Trên lĩnh vực bảo vệ an nình chính 
Irị và trật tr an toàn xã hội, củng cố 
và tăng cường phòng tuyển an nình 
nhận đản, lực lượng còng an nhân đàn 
là người tham mưu đắc lực của Đang, 
Đang ta đã xúc định rằng công an nhĩn 


(2) Bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch tại 
Trường công an trung cấp, khóa ÏÏ, nám 1951. 
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đân là công cụ bạo lực trọng yếu của 
chuyên chính vỡ sẵn..., rằng phải lấy 
sức mạnh quần chúng làm cơ sở, lãy 
lực lượng công an và quân đội hỗ 
trợ đác lực trong cuộc đấu tranh 
chồng kẻ thủ của nhân dàn. 


Nhận thức được vai trò của công 
an.nhân đản, từ trước đến nay nhất 
là từ khi Ban bí thư ra chỉ thị số 92 
về xây dựng lực lượng công an nhân 
4đân trong sạch vững mạnh, Tỉnh ủy 
chúng tôi trước hết chăm lọ xây dựng 
đang bộ công an nhân dân trong sạch 
vững mạnh, kiện toàn đội ngũ cán bộ 
chuyên trách làm công tác Đẳng trong 
lực lượng công an, đào tạo đội ngũ 
cán bộ chủ chốt của công an từ tỉnh 
đến huyện, thị xã...; xây dựng và 
củng cố Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chíi-Minh và các chỉ hội phụ nữ 
trong lực lượng công an của tỉnh. 


Tỉnh ủy trực tiếp chăm lo việc bồi 
dưỡng cho số đông cán bộ công an về 
lý luận và chính trị qua các trường 
lăng cao cấp, trung cấp và cơ sở, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ khỏa học kỳ 
thuật và Khoa học quản lý qua các 
lớp đại học tại chức, bồi dưỡng nâng 
cao trinh độ nghiệp vụ qua các trường 
đại học, trung học và sơ cấp an nỉnh. 
Mạnh dạn đào tạo và giao việc cho 
cán bộ trẻ, có triền vọng đã qua học 
tập có hệ thống, và thực hiện đúng 
chính sách đối với những cán bộ cũ 


-ả01 


chậm phát triền hay cao tuổi hiện 
đang công tác hoặc đã vẽ hưu. lãnh - 
đạo chặt chẽ công tác thuần khiết nội 
bộ, kiên quyết đưa những người 
không có đủ tiêu chuẩần chính trị và 
phầm chất ra khỏi bộ máy và cương vi 
lĩnh đạo của lực lượng công an. 


Trong mội chừng mực nhất định, 
Tỉnh ủy và Ủy ban nhân đân tỉnh 
chúng tôi đã tạo cho lực lượng công 
an có thêm điều kiện vật chất đề tăng 
cường khả năng chiến đấu và công 
tác. bơ | 


Sau khi tổng kết việc thi hành chỉ 
thị số 92 của Ban bí thư Trung ương 
Đang trong hai năm qua, Tỉnh ủy 
chúng tôi đang lãnh đạo lực lượng 
công an tiến hành tốt cuộc vận động 
thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công 
an nhàn dân, nhằm hoàn thành quải 
sắc nhiệm vụ được giao. 


* 


Không thỏa mãn với những thành 
tích đã đạt được, Tỉnh chúng tôi nâng 
cao tỉnh thần cảnh giác, đang chăm 
chú theo đõi ân mưu thủ đoạn của 
địch, có kế hoạch chu đáo, tồ chức 
động viên toàn đảng bộ, các lực lượng 
vũ trang và toàn thề nhân dân Quảng- 
ninh đầy mạnh sự nghiệp bảo vệ an 
ninh đề trở thành một.tỉnh vững vàng 
về quốc phòng, giàu đẹp về kinh tế 
và đời sống. 


BƯỚC TIẾN MỚI CỦA. THÁI-BÌNH 
trong việc kết hợp kinh tế với quốc phòng 
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HÁI-BÌNH là một tỉnh đồng bằng 
nằm trên tuyến biên phòng biến 
ở giữa hai thành phố lläải-phòng và 


Nam-định, có nhiều đường giao thông . 


thủy bộ quan trọng, có bở biền dài 
khoảng 50 km; là một tỉnh duy nhất 
ơ miền Bắc không có đồi núi, nhưng 
lại có nhiều làng mạc với lũy tre bao, 
bọc, tạo thành từng tuyển và cụm 
khả dày, đông người, nhiều của, có 
những mục tiêu kinh tế và quốc 
phòng trọng yếu. Toàn tỉnh đã hoàn 
thành hợp tác hóa với quy mô toàn 
xã. Các hợp tác xã ngày càng được 
củng cố, ồn định và phát triền với 
nàng suất lúa bình quân trên đưới 
6 tấn/mộit ha, hằng năm đóng góp cho 
Nhà nước tử l1 đến 1,5 tẫn/một ha. 
Công nghiệp địa phương tuy còn 
nhỏ, nhưng có hước tiến đáng kề, 
các ngành nghề thủ công phát triền 
khá Đời sống nhân dân tương đối 
ên định và có những mặt được cải 
thiện. ` 
Thái-binh côn là mội tỉnh có truyền 
thông cách mạng lâu năm, có ý thức 
tự lực tự cường. đạt được nhiều 
thành tích nồi bật trong kháng chiến 


chống Pháp, chống Mỹ. Thái-binh có, 


THIÊN -NHÂN 


kinh nghiệm lãnh đạo và chỉ đạo 
chiến tranh nhân dân, phát huy sức 
mạnh tong hợp của toàn đân trong sự 
nghiệp giai phóng và bảo vệ địa 
phương, bao vệ Tô quốc. Thái-binh 
trong kháng chiến chống Pháp đã có 
kinh nghiệm về «chiến đấu giữ làng » 
và chiến đau liên hoàn của nhiều 
làng xã, bảo vệ thành công các căn 
cứ du kích lớn trên tả ngạn sông 
Hồng. Trong kháng chiến chống Mỹ. 
tỉnh đã động viên sức người chỉ viện 
cho miền Nam cao nhất miền Bác so 
với tỷ lệ dàn số, tự bảo vệ được các 
mục tiêu then chốt trên địa bàn tỉnh 
và vừa sản xuất vứa chiến đấu, đã 
đạt năng suất 5 tấn thóc trên 1 ha đầu 
tiên ở miền Bắc trong thời kỳ chống 
chiến tranh phá hoại ác liệt của giặc 
Mỹ, có đại đội dân quân gái anh hùng 
huyện Tiền-hải đến nay vẫn còn là 
mỏt đơn vị sẵn sàng chiến đấu bảo 
vệ địa phương. 
Trong thời gian qua, dựa vào những 
đặc điềm của tỉnh và phát huy những 
thành tích của mình, nhân dàn Thái- 
bình đã phấn đấu đạt những tiến bộ 
đáng kề trong việc thực hiện nhiệm 
vụ phát triền kinh tế và củng cỗ quốc 
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phòng ở địa phương, đáp ứng những 
đòi hỏi của cuộc chiến tranh bảo vệ 
đi phương, bảo vệ Tô quốc. Một 
trong những tiến bộ đáng kề ấy là 
đã giải quyết có kết quả việc kết 
hợp kinh tế với quốc phòng ở địa 
phương: 


* b 


Cụ thề hóa đường lối, nhiệm 0ụ 
chung của Đảng hành nhiệm ðục hèi 
hợp kinh tế bởi quốc phòng của dịa 
phươïng. giáo dục nhàn dàn thấm 
nhún HTHIỆTH DỤ THƠI. | 


Dựa trên những nhận thức dúng 
đản về tỉnh hình cơ bản của đất nước 
ta, về hai nhiệm vụ chiến lược, về 
hai phương thức chiến tranh nhàn 
đân bảo vệ Tô quốc, nắm vững hai 
Lính chất của tỉnh vừa là tiên tuyến 
“vừa là hậu phương, hai nhiệm vụ 
quản sự trọng vều là Kiên quyết đánh 
thang chiến tranh phá hoại nhiều mãi 


của địch, đóng thời chuẩn bị sản 
sàne đánh tháng chiến tranh xâm 
lược quy mô lớn, và căn €Ứ vào 
~ .a SÀÁ c bộ ' 
những điều kiện cụ thẻ của địa 


phương, Thái-binh đã xác định nhiệm 

vụ eØ bản của mình về mặt này là: 
., 

l— Rết hợp chặt 

dựng tỉnh có cơ càu 

nghiệp, Xây đựng huyện ecé cơ cầu 


chẽ việc XâV 


nÒng — còng nghiệp VỚI VIỆC XÂY 
đựng tính thành đơn vị chiến lược 


của nên quốc phòng toàn dựn, đơn 
vị tác chiến có ý nghĩa chiên dịch 
nàm trong đội hình tác chiến chiến 
địch ròng lớn quàn khu. xây 
đựng huyện thành pháo đài quản sự, 
đơn vị quốc phòng cơ bán và tác 
chiến cơ bản của chiên tranh nhàn 
dân địa phương trên địa bàn tỉnh, 
xảy dựng xã và cụm xã thành những 
điểm tựa chiến dàu vừng chác đòi 


của 


với cả quốc phòng và an nình, 

2 — lì sức xây dựng lực lượng vũ 
trang địa phương có sức ninh chiến 
đấu làm nòng sốt cho toàn dàn đủ 


C€ỎÒIlØ — nòng. 


' 


sức bảo vệ địa phương và củng với 
bộ đội chủ lực đánh bại mọi âm mưu 
xàm lược của địch. Chú trọng xảy 
dựng lực lượng dự bị động viên với 
quy mô lớn, được tô chức quản lý 
chặt chẽ và huấn luyện tốt, bao đảm 
chỉ viện lớn và kịp thời cho bộ dòi 
chủ lực khi chiến tranh xâv ra. 


J— Tiếp tục củng cố các cơ sở 
vững mạnh toàn diện, xây dựng nên 
nếp quốc phòng trong toàn dàn, thực 
hiện tốt chỉnh sách hậu phương 
quàn đội. 


4 — Lực lượng vũ trang địa phương 
Lích cực tham gia sản xuất, phát triền 
kinh tế, góp phần xày dựng dịa 
phương, giảm nhẹ chỉ phí của Nhà 
nước và cái thiện đời sông của mình 

Thái bình đã xảy dựng những 
phương án tác chiến và quyết làm 
phòng thủ cơ bản sát hợp với tình 
hình và nhiệm vụ của địa phương. Ùỏ 
là những phương tì phòng và đánh 
bại clien tranh tầm lý, các hoạt đồng 
giản điệp, biệt kích, các vụ xâm 
phạm an nĩnh trên biên, các cuộc tập 
kích phá hoại các cơ sở kinh tế, quéc 
phòng của tà ở ven biền, bào vệ vững 
chắc các cơ sở ấy: chuần bị mọi mựt 
đánh bại các chóc tiễn công quy mÔ 
lớn của địch. 

Đề thực hiện tốt những nhiệm vụ 
và phương ăn nói trên, tỉnh ủy đã có 
nghị quyết; Ủy bạn nhàn dàn tính và 
một sỏ ngành 6ó liên quan hàng 
năm đã định ra RKế hoạch Kinh tẻ két 
hợp với quốc phòng, Kế hoạch này 
năm trong kế hoạch tông thể của địa 
phương, nhằm phát huy sức mạnh 
lông hợp của cá hệ thông chuyen 
chính vô sản, của toàn đàn, bảo đam 
ý đỏ chiên lược chung của cá tỉnh, Rế 
hoạch đó được thực hiện theo ba 
cách; những công việc thöng nhất 
chặt chẽ giữa kinh tế và quốc phòng 
như phát triển Kinh tế biến thì làm 
maịnh; những công việc thống nhất vẻ 
cơ bản giữa Rinh tế và quốc phòng 
nnư làm cầu đường vì, điều kiện kinh 


tế Èó hạn thì làm từng bước; những 
công việc thống nhất về làu dài, 
nhưng trước mắt chủ yếu do nhu cầu 
quốc phòng, như làm một số công 
trình quản sự, thì càn phác kỹ giữa 
đợi ích kinh tế và lợi ích quốc phòng 
"làm cá trọng điềm và có kế hoạch, 
sản sàng hoàn thành toàn bọ khi cần 
thiết Do đó có việc, có nơi phải làm 
khăn trương, có việc, có nơi phải làm 
trưng bước, không làm tràn lan gáy 
làng phi. 


Rết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc 
phòng, xây dựng nên quốc phòng toàn 
đản, chun bị cuộc chiến tranh nhân 
dàn địa phương đề báo vệ đi phương, 
bào vệ Tô quốc là một nhiệm vụ lớn. 
Tính ủy, Ủy bạn nhân dàn lỉnh và 
bộ chỉ huy quản sự tính đã quan tàm 
cio đục cán bộ đang viên, các lực 
lượng vũ trang và nhàn đản thông 
qua các hình thức thòng tín tuyên 
truyền, bảo chí, các cuộc hội nơh], 
lặp huấn, các tài liệu giang đạy trong 
trường Dàng các cấp, nhàm làm cho 
mọi người nắm vững những quin 
điểm cơ bản về xây dựng đất nước 
đi đòi với bảo vệ đất nước, kết hợp 
chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, làm 
øiàu và đánh tháng, những vêu cầu 
khúc nhau giữa chiến 
phòng với chiến tranh bảo vệ Tô quốc, 
hiểu rõ những âm mưu, thú đoạn hoại 
động của địch, nhất là kiều chiến 
tranh phá hoại của chúng trong hoàn 
cảnh của địa phương. khả nàng và 
ức nmmạnh mới của lực lượng vũ 
trang địa phương, nhiệm vụ và Rể 
hoạch công tác cụ thẻ của địa phương 
mình. 


linh iái 


Tò chức thực hiện theo những hình 
tlurc lhích hợp nhiệm Pụ 0à kế hoạch 
kết hợp Kinh tế 0Uới quọc phòng ở từng 
nơi. 

Trong tô chức thực hiện. tỉnh ủy 
đà xác định những tr tưởng chỉ đạo 
cơ bản: 

— Trên mọi mặt công tác xảv dựng 
kinh tế và củng cỏ quòc phòng, từ 


rÄĂ 


việc xây dựng các cơ sở vật chảt—kR€ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, các vùng 
kinh tế đến việc xâv đựng thế trận 
chiến tranh nhân đân, lực lượng vũ 
trang nhàn dàn địa phương, đều phát 
biết Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tẻ 
với quoc phòng, giữa tò chức lại sàn 
xuất với tô chức chiến đầu, giải quyết 


“đúng đắu, kịp thời nhữnø vướng mắc 


trong sự kết hợp, nhằm vừa hảo đản 
tập trung sức xàv dựng kinh tế, vừa 
thật sự cúng cố quốc phòng, làm cho 
kinh tế và quốc phòng thúc đầy lần 


@whau phát triển, chủ động hoàn thành 


ca hai nhiệm vụ chiến lược, cả nhiệm 
vụự trước ¡mắt và nhiệm vụ lâu dài ở 
địa phương. 


— Trong điều kiện hiện nay, sức 
mạnh quốc phòng, tiềm lực chiến đâu 
của lực lượng vũ trang địa, phương, 
của lực lượng dự bị động viên nằm 
Irong nhàn dân, trong sqc ngành kính 
tế. lựa vào những quy, hoạch, kè 
hơach kết hợp kính tế với quốc phòng, 
việc tô chức chỉ dạo thực hiện của 
các cấp, cúc ngành cần dược thê chế 
hóa, nhằm phát huy sức mạnh to lớn 
của cá hệ thông chuyên chính vỏ sẵn, 
vai rô làm chủ tập thể của nhân dàn 
và tác dụng tham mừứữu địc lực của eơ 
quan quan sự địa phương. - 


- Thăm nhuấn những từ tưởng chỉ 
đạo đó, quản và đàn Thái-hbình trong 
máy năm qua đã làm có Kết quá my 
Việc sau đây: 

{ — Tạo thể tràn trên địa bàn toàn 
tỉnh, tập trung sức xảy dựng tuyên 
phòng tirùủ của các buyện ven biến, 
báo đảm cũng cố quốc phòng và phát 
triển kinh tế. 

lính đã và đang kết hợp chặt chẽ 
việc khỏi phục nghề lộng với việc 
xay dựng, củng cố các lực lượng tự 
vẻ mặt nước, từng bước hình thành 
thẻ trạn chiến tranh nhàn đàn trên 
biện gản, trên các của sông lớn. Toàn 
tính đã xảy dựng, củng cố được Tl] 
đơn vị tự vệ mặt nước, nhằm bảo vệ 
toàn tuyển ven biền., Các đơn vị này 


- 


đã được huấn luyện tác chiến trên 
biền và rà phá thủy lôi, bước đầu 
phát huy tác dụng trong công tác trị 
an trên biên. kết hợp với làm nhiệm 
vụ kinh tế quai đê lấn biền, trồng sú 
vẹt, tre mày, cày lấy gỗ; cùng với 
nhân dân; phát triền kính tế biên và 
cải tạo địa hình, lạo nên những điềm 
dân cư mới, làng xã mới ở các nơi 
xung yếu. Nhờ vậy, đã trồng được 
300 ha cói sát cửa sông Trà-lý, 200 ha 
ở cồn Vành cửa sông Hồng. Tỉnh đã 
tồ chức đội tàu thuyền của lực lượng 
thường trực làm nòng cốt cho chiến 
tranh nhân dân địa phương trên biền 
gần, vừa làm nhiệm vụ trị an, sản 
sàng chiến đấu, vừa làm nhiệm vụ 
sản xuất đánh bắt tôm cá, mỗi năm 
tử 15 đến 20 tấn. Tỉnh còn bố trí lực 
lượng bộ đội địa phương và bộ đội 
biên phòng ở cửa sông lớn, vừa xây 
dựng nơi đây thành. điềm tựa chiến 
đấu then chốt, vửa làm nơi sản xuất, 
trồng cây, chăn nuôi đê, bò, phát triền 
kinh tế biền. 


Ở các xã, đã chú ý kết hợp việc tồ 
chức lại sản xuất với việc tô chức lại 
lực lượng chiến đấu cho phủ hợp với 
tỉnh hình và nhiệm vụ mới, nhằm chủ 
động bảo đảm cả nhiệm vụ sản xuất 
và nhiệm vụ trị an, chống chiến tranh 
phá hoại của địch, sẵn sàng chiến đẫu. 
"Mỗi xã- có những đại đội du kích 
chiến đấu tại chỗ và chiến đấu cơ 
động. Trong tất cả các xã đã tò chức 
hàng trắm trung đội an ninh quốc 
phòng gắn liền với các đội sản xuất, 
thích hợp với việc bào đảm an nỉnh, 
quốc phòng trong tỉnh hình biện nay. 


Các cấp Đẳng và chính quyền đã 
động viên nhàn dân ở tuyến trước 
cũng như ở tuyến sau trồng tre mây 
khép kín ven biến, tạo điều kiện xày 
đựng các cạm xã chiến đấu trên quv 
mô toàn tỉnh mà trước mát là xây 
dựng 15 cụm trọng điềm. Việc trồng tre 
mày đang được đặt thành một ngành 
sàn xuất kính doanh của hợp tác xã, 

góp phần xảy dựng kinh tế vườn, kinh 
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tế gia đình và làng xóm mới. Hiện nay 
toàn tỉnh đã trồng được 40 vạn mống 
tre, và từ nay đến 1985 sẽ trồng thẻm 
trên một. triệu cây tre và hàng chục 
triệu cây mây nhằm nhanh chúng 
tạo nguồn kinh tế mới của ởịa 
phương phục vụ cho đàn sinh, xuất 
khầu và quốc phòng lâu dài. Tỉnh còn 
chú trọng xây dựng các cÔng trình 
lâu bền và công sự đã chiến ở tuyến 


- trước. Những công sự đó được dắp 


nội, chắc chắn, phủ cổ, trồng tre 
mây, và trong thởi gian tương đối 
dài vẫn sử dụng được. 


2—= Chú trọng xây dựng cúc lực 
lượng vũ trang địa phương nhằm đáp 
ứng những yêu cầu mới trong chiến 
đấu, cö gắn với sản xuất. 


Lực lượng vũ trang địa phưỡng bao 
gồm bộ đội địa phương, bộ đội biên 
phòng, dân quân tự vệ. Trong điều 
kiện chiến tranh bảo vệ địa phương, 
bảo vệ Tô quốc hiện nay, vị trí và 
tầm quan trọng chiến lược của mỗi 
lực lượng có: khác trước. Bộ đội 
địa phương tuy vẫn giữ vai trò trụ cột 
nhưng vì lực lượng này không thề 
tò chức nhiều, cho nên trong phỏng 
ngự cũng như trong phản kích, phản 
công, nó chỉ làm nòng cốt và được 
sử dụng có trọng điềm. Dân quàn, tự 
vệ mới là lực lượng chiến đấu cơ bán 
có sức mạnh chiến đấu lớn nhất của 
địa phương, thực hiện cả hai nhiệm 
vụ phòng ngự tại chỗ, phần kích và 
phản công. Khác với hồi chiến tranh 
giải phóng, về nhiệm vụ. tô chức vảy 
dựng lực lượng, chỉ huy, huấn luyẻn. 
cách đánh của dân quản tự vệ đều có 
những đòi hỏi mới. Do đó, trong thời 
gian qua, cùng với việc tô chức xây 
dựng lực lượng bộ đội địa phương, 
bộ đội biên phòng, Thái-binh đã tập 
trung sức tồ chức xây dựng lực lượng 
dân quàn tự vệ. 


Nhiệm vụ chiến đấu của đân quản 
tự vệ ngày nay không phải chị là 
đánh lẻ tẻ, từng người, từng tỒ, xã 
nào đánh ở xã ấy, mà là đánh tập 


trung, hiệp đồng binh chủng với quy 
mỏ cụm xã, huyện và toàn tỉnh ngay 
tử đầu, các huyện phía sau phải chỉ 
viện cho phía trước. Tuy vậy, việc tô 
chức lực lượng vẫn lấy xä làm đơn 
vị đơ Sử, còn huyện là đơn vị phòng 
thủ tác chiến cơ bản của chiến tranh 
nhàn dân trên địa bàn tỉnh. Ơ các 
đơn vị cơ sở, các đại đội du kích 
chiến đấu tại chỗ thường được hình 
thành tử những tiều đội, trung đội 
ở nhiều đội sản xuất ghép lại, còn 
các đại đội du kích -eơ động được tồ 
chức gắn với một hoặc hai đội sản 
xuất, thường là đội sản xuất chuyên 
khâu. Nó vừa là đội sản xuất, vừa là 
tô chức chiến đấu, có chỉ bộ hoặc tồ 


Đảng riêng, chỉ đoàn thanh niên riêng, ' 


người chỉ huy sẳn xuất cũng là người 
chỉ huy chiến đấu. Trong đó, quân 
nhân xuất ngũ chiếm 20 — 30%, nam 
thanh niên chiếm 602 trở lên. Ở những 
xã có số quân tương đối đông thì tổ 
chức các binh chủng chuyên môn như 
pháo cối, cao xạ, công bỉnh, thông 
tin, hóa học và y tế với quy mô phồ 
biến là tiều đội hoặc trung đội. 

các xã sát mép nước, thành lập các 
trung đội hoặc đại đội dân quân trực 
chiến vửa sản xuất tự túc, vừa canh 
gác suốt ngày đêm, sẵn sàng chiến 
đấu, không ăn công điềm của hợp tác 
xã Do được tô chức chặt chẽ, lực 
lượng trẻ khỏe, cán bộ vừa có trình 
độ quản lý sản xuất, vừa có năng lực 
chỉ huy quân sự, cho nên hầu hết các 


đơn vị du kích cơ động, các đơn vị: 


du kích chuyên làm công tác an nĩnh 
quốc phỏng, các đơn vị trực chiến 
đều là các đơn vị sẵn xưất khá, có 
năng suất cao, vừa đáp ứng yêu cầu 
sản sàng chiến đấu, vừa là nơi giáo 
dục, rên luyện thanh niên lỐTI. 

Đề bảo đảm yêu cầu chiến đấu 
cao, đánh tập trung, hiệp đồng với 
quy mô cụm xã và các tiều đoàn cơ 
động của huyện, tỉnh, đồng thời bảo 
đảm yêu cảu phát triền sản xuất, mội 
mát tỉnh đã đưa các quân nhân phục 
viên, nhất là sĩ quan vào các cương 


vị chỉ huy các lực lượng dàn quân 
du kích, coi trọng việc huấn luyện 
quân sự, tð chức diễn tập hiệp đồng 
chiến đấu với quy mô cụm xã, trên 
địa bàn huyện và lực lượng phía sau 
chỉ viện cho phía trước với mức tiêu 
đoàn. Mặt khác đã quy định, đối với 
lực lượng dân quân du kích thuộc 
các đơn vị phía sau thi thời gian 
huấn luyện ngắn ngày hơn so với lực 
lượng đân quân du kích thuộc các 
huyện ven biền. Trong số thời gian 
huấn luyện thỉ một nửa là không 
thoát ly sẵn xuất. Hằng năm, tỉnh và 
ty lao động đã có kế hoạch điều hành 
lao động cho cấp huyện hàng chục 
vạn ngày công đề huấn luyện và làm 
công trinh quốc phòng. 


Tỉnh cũng từng bước đề ra và 
chuần bị điều kiện thực hiện cách 
đánh trong phạm vi tỉnh, huyện và 
xã. Tỉnh và huyện đều tồ chức chiến 
đấu theo lãnh thồ, huyện được coi là 
đơn vị cơ bản tồ chức các tuyến 
phòng thủ hoặc phòng ngự có chiều 
sâu, và bảo đảm hậu cần tại chỗ. Nó 
là trận địa của tuyến phòng ngự, có 
lực lượng tác chiến tại chỗ theo lãnh 
thồ, đồng thời là địa bàn chuần bị 
sẵn sàng, phối hợp tác chiến với các 
binh đoàn chủ lực. Dưới huyện là các 
cụm xã chiến đấu, đó là những tô 


chức chiến đấu cơ bản của pháo đài 


quân sự huyện. Trong các cụm này, 
các điềm tựa chiến đấu là các làng 
xã, và cụm không phải là một cấp 
hành chính tuy có sự chỉ đạo sản 


xuất và chiến đấu trên một số mặt. 


Các binh chúng trong dàn quân tự vệ 
được bố trí kết hợp chặt chẽ giữa 
phân tán và tập trung. 


Bộ đội địa phương từng bước được 
kiện toàn, tủy tỉnh hình mà có thề 
làm nhiệm vụ phòng ngự trrre- tiếp, 
hoặc nhiệm vụ cơ động, hoặc nhiệm 
vụ bảo vệ hậu phương, bảo đảm 
chiến đấu. Bộ đội biên phòng được 
quan tâm chỉ đạo đúng đắn ngay từ 
khi mới thống nhất vào các lực lượng 
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VU TT 127 sửa Trao X2 Tí SE địce 
cha ven Đreg ØÐ Tran ZIỮ vững Vứh 


Binh egs đd + pb270ng. kủt định tiến 


sớt 2 1V 0n lợn thị Đàc 


shiền tron + 
đản hịnG su Xã chén ru. 

ld€ Đa: đam nữ" Cong việc nội 
trên đươc thinh hiểu tót, Tịnh 0y và 
Ev bạn nhân dàn tì¿a đã lãnh đao, 
chỉ đạo chát ciẽ, cứ tí. r. địa Tin sự 
Hhát Eịƒ €4 và Sự Bhịt Tlờrp Kha đồng 
lựa TT001Ð cát tp, Các d1 ah, có paan 
côTtg, phán nữ têim TỔ rang trong một 
kế hoành ha nhát, đạc biết la đã 
phát huy được vai ErO rai gân trong 
{ga bó phầu thường trir+> ý bìn, cua 
một ở ngưanh chủ véu và cáy đoán 
thế quản chúng, Tíhh VY còn quan 
tai bói dưỡng đội ru cán bộ, kề cả 
cán bộ quản sự về trình độ hiểu biết 
và náng lực {Ó chỉ thức hiện việc 
kết hợp kính tế với quoc phòng. 


* 


J6 


Trong tỉnh hình hiến nac, kết han 
kL 130 tứ với quốc phàng không ph..! 
là de đa¡øng. Còn việc đồ đói hỏi sử 
van dụng lĩnh hoạt đường lời kính tế 
và đương lôi quản sĩ, của Đẳng cáo 
hé ‡Tf s¡h cụ thẻ của từna+ địa phương, 
b1 Khai thác những kính nghiệm đì 
có, tìm ra những hình thức và biên 
pháp Sát hợp, có hiệu qua. Thaái-binh 
đã có nhiều có găng trong suv ngÌn 
và hành động nhậm thực hiện tt 
nhiệm vụ đó. Phát huy những thành 
tích đã đậạt được, khác phục nhữn: 
Kao khăn, thiểu sói, nhàn đạn Thái: 
Linh đang phần dâu vươn lên trở 
thi n một tĩnh vững vẻ chính trị. 
-iảu vẻ Kinh tế, mạnh về quốc phòng, 
có đời sóng văn hóa, tỉnh thần tối 
đẹp, đạp ứng những vêut cầu của sự 
nghiệp xâv dựng chủ nghĩa xã hội 
và b:o vệ lò quốc. 


IIẾP TỤC ĐẦY MẠNH (UỘC VẬN ĐỘNG ẤPHÁT HUY BẢN 
(HẤT TỐT ĐFP, NÂNG (CAO SỨ( MẠNH (HIẾN ĐẤU » CỦA 
(ÁC LỰC LƯỢNG VÍ TRANG NHÂN DÂN 


+ 


HỮNG tiến bộ mới quan trọng về 
chất lượng và việc hoàn thành 

tốt mọi nhiệm vụ được giao của các 
- lực lượng vũ trang nhân dân ta trong 
(đ năm qua đã khẳng định ý nghĩa 
_ chiến lược to lớn của cuộc vận động 
fPhát huy bản chất tốt đẹp, nàng 
cao sức mạnh chiến đấu » do Ban bí 
thư Trung ương Đẳng phát động ngày 


§-12-1978. Trong quá trình của cuộc, 


vận động, các lực lượng vũ trang 
ta đã cùng. toàn dân đánh tháng 
chiến tranh xâm lược của bọn bành 
trướng bá quyên Trung-quốc; nàng 
cao được một bước quan trọng chất 
lượng tầng hợp và sức mạnh chiến 
đấu của minh, có nhiều tiến bộ trên 
con đường tiến lên chính quy, hiện 
đại; làm tốt nhiệm vụ quốc tế đối 
với Cam-nu-chia và Lào; củng cố một 
bước nền quốc phòng toàn đản, tăng 
cường cả thế và lực phòng thủ đát 
nước; có nhiều cố gúng trong việc 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh 
tế; rẻn luyện tốt, có đủ sức mạnh 
đánh tháng kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt hiện nay của bọn bành 
trưởng, bá quyền Bắc-kinh câu kết 
với đế quốc Mỹ, sản sàng đánh thẳng 
chiến tranh xâm lược quy mò lớn 
nếu chúng liều lĩnh gày ra. Có thê 
0ói, đại bộ phận các đơn vị trong 
toàn quản đều có tiên bộ, một số đơn 


vị tiến bộ nhanh, một số ít đơn vị 
yếu kém cũng có chuyên biến tất về 
một số mặt. 

Cuộc vàn động đã đem lại những 
kinh nghiệm tốt về giáo dục, nâng 
cao phầm chất và nàng lực của các 
lực lượng vũ trang nhân dàn, về chị 
đạo phong trào thị đua của quân đội, 

Tuy nhiên, đề phát huy những 
thành tích đã đạt đớứợc, khác phục 
có hiệu quả những mặt còn yếu kém, 
thực hiện đảy đủ: các vêu cầu của 
cuộc vận động, làm cho quân đội ta 
trở thành “quân đọi nhân đàn cách 
mạng có ý chí quyết thắng sắt đá, có 
kỷ luật chặt chẽ, có tác phong nghiêm 
túc, có trình độ chính quy, hiện đại 
ngày càng cao, trình độ sản sàng 
chiến đấu không ngừng hoàn thiện, 
luôn luôn làm tròn mọi nhiệm vụ mà 
Tổ quốc giao phó? (1), Ban bí thư 
Trung ương Đảng đã quyết định 
quân đội ta tiếp tục thực hiện cuộc 
vận động đó trong 3 nắm 19S3— 196ä. 


Hiện nay, nhiệm vụ chính trị trung 
Íam của các lực lượng vũ trang nhàn 
đàn là không ngừng hoàn thiện thế 
trận phòng thủ thật vững chắc của 
đất nước, làm tốt công tác chuẩn bị 


(1) Păn biện Đạt hội V, Nab Sự thật, Hà- 
nội. Ì982, tập 1, tr. 42. b 


hYi 


Yà nàng cao trình độ sẵn sàng chiến 
đầu, nàng cao chất lượng tòng hợp, 
xảy dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
quốc phòng, đồng thời làm tốt nhiệm 
vụ xâv dựng kinh tế và nhiệm vụ 
quốc tế. Dó là trách nhiệm rất nặng 
nẻ của các lực lượng vũ trang nhân 
dàn ta. 

Muon bảo đảm thực hiện được 
những nhiệm vụ đó, cuộc vàn động 
văn tiếp tục theo 5 yêu cũu đã đề ra, 
nhưng cần tập trung giai quyết cho 
được các vấn đề chủ yéu sau đày: 

l— Nàng cao ý chỉ cách mạng và 
tỉnh thân trích nhiệm của cán bộ. 
đang viên, nhất là cán bộ lãnh đạo 
và chỉ huy các cấp, trước hết là căn 
bộ cao cấp và trung cấp; làm chuyển 
biến mạnh mẽ tình hình chấp hành 
pháp luật của Nhà nước và kỷ luật 
của quản đội; xây dựng thật tốt mối 
quai hệ đoàn kết nội bộ, nhất là quan 
hệ giữa cán bộ với chiến sĩ; củng eÕ 
vừng chác môi quan hệ ruột thịt giữa 
quản đói và nhàn dân: 

2 — Quản lý, giữ gin thật tốt và sử 
đụng có hiệu quả cao các loại vũ khi, 
xe, rmáaý, Vật tư, nhiên liệu và các 
loại tài sàn khác của quản đội, không 
để xảy ra tỉnh trạng ví phạm tài sản 
xã hội chủ nghĩn Ironø quản đội. 

3— Tô chức tốt đời sống vật chải 
và tỉnh thán, văn hóa của cán bỏ, 
chiến sĩ, nhất là những đơn vị ở 
- tuyến trước, đây mạnh tạng gia sản 
xuất và thực hành tiết kiệm nghiềm 


mạnh, trách nhiệm cao, ký luật 
nghiệm, đoàn kết tốt bao giờ cùng 
được coi là những vếu tö cơ bản 


_ hàng đầu, có ý nghĩa quyết định nhát 


trcng bản chất và sức mạnh chiến 
đấu của nó. Những yếu tố đó phải 
luỏn luôn được giữ vững và nâng 
cao trong bất cứ hoàn canh nào. Cân 
bộ đảng viên, nhất là cán bộ lành 
đạo, chỉ huy phải làm nòng cốt trong 
việc bảo đảm giữ vững và phát huy 
những yếu tố đó trong các lực lương 
vũ trang. Nội dung cơ bản của ý chỉ 
và trách nhiệm lúc này là quy! !ảm 
vượt mọi khó khăn, gian khò, đăt lợi 
ích của Tỏ quốc, của nhàn đàn tí 
trên hết, sản sàng chiến đấu va chiến 
đầu tháng lợi, đánh bại mọi âm mưu 


và hành dòng phá hoại, xâm lược của , 


bọn bành trướng bá quvền Trung 
quốc câu kết với đế quốc XÍ$ và các 
bọn phản động khác, làm tron aghia 
vụ quốc tế, dòng thời củng nhàn dân 
hãng hái làm tốt nhiệm vụ kinh tế. Ÿ 
chí và trách nhiệm ấy gán liên vơi Ý 
thức kỷ luật nghiệm mình và tính thần 
đoàn kết gản bó vững chặc trong nẻi 
bộ các lực lượng vũ trang và trong 
quan hệ quản đàn, tạo nên sức manh 
tuyệt đổi về chính trị, tính thần của 
quản đội ta trong tình hình hiện nay: 
bản chất tốt đẹp ấy là cái nẻn đề 


phát huy tác dụng của các yếu tổ 
sức mạnh vật chặt. 
Đảng ta rất coi trọng xây ưng, 


bồi dưỡng và tăng cường sức n›:ành 
tính thân, đồng thời cũng 


rat COI. 


- 


ngạt, giữ vững và nàng cao chất 
^ x > NV ° Lai -ˆ 

lượng bữa ăn hàng ngày, bao đam 

các tiêu chuẩn phản phối của chiến sĩ. 


trọng tầng cường và phát huv sức 
mạnh vật chất của quàn đôi. "Những 
“tài sản xã hội chủ nghĩa trong quản 
Những vấn đề nói trên là những đòi chính là nguồn sức man: vật 
vân đề then chót, dông thời là những - chất ấy. Những tài sản đó có ý nghĩa 
vấn đề thiết thực, cấp bách của cuộc quan trọng đặc biệt, phải được coi là 
vân động. Đó cùng là những văn đề thiếng liệng, bất khả xâm phạm. Toà? 
“cơ bản trước mát đề phát huy bản quản, toàn đàn tạ có nghĩa vụ bảo 
chất tôt đẹp, nàng cao sức mạnh - vệ những tài sản đó. Song các cán bộ 
chiến đâu của các lực lượng vũ trang và chiến sĩ trong quân đôi là những 
nhàn dân ta: người được Đáng và nhân dàn giao 
cho trách nhiệm trực tiếp giữ gin và 
sử dụng tốt những tài sẵn đỏ, Quản 


Đối với tnột quản đội cách mạng, 
quản đội của nhàn dân, thì ý chỉ 


Kh 


đội ta phải néu cao tính thần trách 
nhiệm, ý thức kỷ luật và nìng cao 
năng lực quản lý những tài sản xã 
hội chủ nghĩa trong quản đội, báo 
đàm hiệu quả sử dụng ngày càng cao. 
Sức mạnh vật chất của quán đội 
còn bái nguồn từ trong cuộc sông Vật 
chất và văn hóa, tỉnh thần của cán 
bộ, chiến sĩ, Đời sống vật chất và 
sinh hoat văn hóa, tỉnh thần của anh 
em được bao đảm là những điều kiện 
quan trọng đẻ phát huy sức mạnh 
và nâng cao chất lượng tông hợp 
của quản đội. Trong điều kiện khó 
khăn hiện nay, công tác tỏ chức 
đời sống có vái trò rất lớn. Trước 
hết nó thuộc về chức trách của 
người chỉ huy, của công tác Đăng, 
công tác chính trị, chứ không chỉ là 
trách nhiệm của bộ phản hậu cần. 
Đồng thời cần phát huy vai trò làm 
chủ tập thê, tính năng động, sàng tạo 
của mọi người đề tìm ra những biện 
pháp thích hợp, đúng đán, tạo nên 
cuộc sống đẻ chịu hơn cả về vật chất 
lẫn tỉnh thần, văn hóa ở từng đơn 
,Y‡ và mọi nơi. 


* 


Kinh nghiệm thực tế bốn năm qua 
chứng tỏ, muốn tiến hành cuộc vận 
động đạt những yêu cảu nưaày cảng 
Cao, điều, có ý nghĩa quyết định 
nhãt là phải hết! sức coi lrọng Điệc 
xấu dựng cơ sở Đảng trong sạch, 
Đừng Tạnh làm đầu tàu cho Piệc nững 
(d0 Sức mạnh chiến dău của lừng 
đơn 0j. Nơi nào có cơ sử Đẳng trong 
#tch, vững mạnh thỉ nơi dó có chÓ 
dưa vững chắc cho toàn đơn vị phần 
đấu đạt Củc mục tiêu của cuộc. vàn 
động thOÔng qua các phong trào thì 
đua quUYGŒt tháng. Nơi có cơ sở Đăng 


{\ $ “\ .» ~ ` ` ° 
TONE sac, vững mạnh thị trong hoàn 


cảnh khó khăn, phức tạp vàn quán 
triệt tỐt nhiệm vụ chính trị cụ thề, 
lu được những mục tiêu phán dâu 
"Ngày Càng cao trong phong trào thi 
ng Nhữ nụ CƠ SỞ Đăng rong sạch, 
VỮNG mạnsah đã thường xuyên chăm lo 


bồi dưỡng cho cán bộ đảng viên 
quản triệt đường lối, nhiệm vụ cách 
mạng, nhiệm vụ quân sự của Đẳng, 
nhàn rõ ranh giới dịch ta, ranh giới 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
ra tư bàn chủ nghĩa, kết hợp với bồi 
dưỡng, rèn luyện, nàng cao phảm 
chất cách mạng, gìn giữ lối sống 
trong sạch; quan tảăm củng cố doàn 
kết nội bộ, giữ vững Rhững nưuyẻn 
tác sinh hoạt Đẳng; chăm lo xây 
đựng đội ngũ cán bọ, nhất là°c¿n bộ 
lãnh- đạo, chỉ huy có phảm chất và 
năng lực, gương máu Về mọi mặt; có 
ý thức tô chức kỷ luật nghiêm, tính 
thản trách nhiệm cao, trung thực và 
luôn cầu tiến bộ, thấật sự là lực lượng 
đản đầu của phong trào, Cúc cơ SỜ 
Đang ấy còn chú trọng lành đạo, 
phát huy vai trò xung kích của tô 
chức Đoàn thanh niên trong đơn vị. 

Lấy tò chức cơ sở Đăng trong sạch, 
vững mạnh làm nòng cöL, tất cả các 
loại đơn vị cơ sở trong quản đội đẻu 
cin nam vững Yêu cầu của cuộc vàn 
động và định ra những hình thức: biện 
pháp sát hợp đề thực hiện, Song trong 
tình hình hiện nay, muốn giải quyết 
tốt những văn đề có ảnh hưởng trực 
tiếp và cấp bách nhất dối với chát 
lượng tông hợp của quản đội ta, 
muốn có phong trao phát triển đồng 
bộ, vững chác, thí trước hết cần chủ 
ý dến những cơ sở làm nhiệm vụ 
chiến đấu, cơ sở tập trung nhiều can 
bộ trung cấp, cao cấp Và cơ sở quan 
lý nhiều tài sản, vài tự, trang bị Kỹ 
thuật của quản đội, Môi loại cơ SỞ 
vị trí quan trọng của nó. 
Nhưng nêu chỉ chú trọng xàv dựng 
những cơ sở làm nhiệm vụ chiến đàu 
thì chứa thê có phong trào vững chúc, 


đều có 


Xqười chỉ huy các cấp nhất tiiết 


.phai là người rực tiếp chỉ đạo 0à 


điều hành cuộc Đản đọng ở đơn Uị, 
dịu phương 1hình, vì là người trực 
tiêp năm ý định, yêu cầu của cấp 
trên, ra mệnh lệnh, chỉ thị cho cấp 


Ù 


đưới, điều Khiềên được mọi cơ qu11, + 


đơn vi hoạt động theo kế hoạch 
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chung. Người chỉ huy cũng phải trực 
tiếp đánh giá thực chất của đơn vị 
điêm đề chỉ đạo nó và nhân điền 
hình tốt. E 

Các Hội đồng thỉ đua cúc cấp cần 
được kiện toàn Đề lồ chức da thật sự 
phát huy ai rò của mình trong việc 
thực hiện chế đỏ kiềm tra, sơ kết, 
tông kết và phổ biến rộng rãi kinh 
nghiệm, kịp thời phát huy những 
nhân tố mới, biều dương khen 
thưởng xứng đáng, phát huy' tác 
dụng của các điền hình tốt, đồng thời 
kiến nghị xử lý những trường hợp 
vi phạm kỶ luật của quân dội và 
pháp luật của Nhà nước. 


Dễ cuộc vận động đi sâu vào từng 
cản bộ, từng chiên sĩ, công nhân và 
nhàn viên quốc phòng, việc tạng 
cường công lác giáo dục chính trị, 
Hr lưỡng bằng những hình thức sinh 
động, sát hợp với tứng loại đơn Yyị cơ 
sở trong toàn quản là hết sức cần 
thiết. Yêu eiu cơ bản của việc giáo 
đục này là làm cho căn bộ, chiến sĩ, 
công nhân và nhàn viên quốc phòng 
thấu suốt mọi đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, của Nhà nước; 
hiều rõ tỉnh hình, nhiệm vụ của cách 
mạng và của các lực lượng vũ trang; 
nhàn thức ngày càng sảu sắc bản 
chất và âm mưu của bọn phản động 
Trung-quốc và để quốc Mỹ, thấy rõ 
chính sách của Trung-quốc đối với 
Việt-nam và bạ nước Đông-dương 
cchưa hẻ có gi thay đỏi, mà càng thủ 
địch với tà hơn, Dó là cơ sở tư 
tường đẻ nàng cáo ý chí chiến đầu 
và tính thân trách nhiệm. - 

Muốn cho cuộc vận động đạt được 
kết qua ngày càng cao, đương» nhiên 
bản thân các lực lượng vũ trang 
phải cố gàng phần đấu liên tục. Song 
trong tỉnh hình hiện nay, sự lĩnh 


á0 


đạo chặt chẽ của các cấp ủu a::g, sự 
chỉ đạo sát sưo,. giúp đỡ nhiệt tình 
của chính quuyền 0à nhân dân càng 
có vai trò to lớn. Với tỉnh thần toàn 
"Đẳng, toàn đàn xây dựng lực lượng 
vũ trang, củng cõ, quốc phòng, các 
ngành, các đoàn thê, các địa phương 
can kết hợp chặt chẽ với các lực 
lượng vũ trang, đặc biệt, các cắp ủy 
Đảng căn quan tâm lãnh đạo và phát 
huy sức mạnh tông hợp của cả hệ 
thống chuyên chính vô sản đề thực 
hiện tốt cuộc vận động này. Vì thế, 
một yêu cầu quan trọng hàng đầu 
của công tác tô chức chỉ đạo là phải 
biết kết hợp cuộc vàn động nàv với 
các phong trào cách mạng ở địa 
phương, nhằm thúc đây lẫn nhau 
phát triên. 


* 


Nhận rõ tầm quan trọng và ÿ 
nghĩa của cuộc vận đọng, dựa vào 
những kinh nghiệm dã được tông 
két, hướng vào những mục tiếu phần 
đầu tử nay đến năm 195, gắn với 
những ngày kỷ niệm lớn như kỷ 
niệm ngày thành lập Đang, thành 
lập nước, thành lập quàn đội, chiến 
tháng Điện-biên-phủ, giải phóng miền 
Nam, đánh thắng quân Trung-quốc 
xâm lược... toàn thề cán bộ, chiếp 
sĩ các lực lượng vũ trang nhàn dân 
nẻu cao- quyết tàm phấn đấu thực 
hiện tốt cuộc vận động, nhằm đạt 
những yêu cầu cao và đảày đủ. Các 
cầp, các ngành tùy theo chức trách 
và nhiệm vụ của mình, tích cực góp 
phần vào thắng lợi của cuộc vập 
đóng. Thắng lợi đỏ chắc chấn sẽ 
càng tạo cơ sở thuận lợi đề quân đội 
ta tiến lên chính quy, hiện đại, làm 
tròn nhiệm yvụ mà Đảng và nhân dân 


giao phó, 


- 


Phấn đấu cho một thời kỳ 


phát triền mới của báo chí ta 


ˆ 


ÁO chí ta, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, là một nền báo chí cách 
mạng ưu tú. Hơn nửa thế kỷ qua, báo 
chỉ ta đã có những thành tựu xuất 
sắc và đã góp phần to lớn vào thắng 
lợi vĩ đại của dân tộc. Báo chỉ ta 
xứng đáng là một trong những nền 
báo chí tiên tiên: nhất trên thế giới 
ngày nay. 

Tám năm qua sau khi giải phóng 
miền Nam, thống nhất nước nhà, cả 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, báo 
chí ta đã «có những cõ gắng lớn 
trong việc phô biến những quan điềm, 
đường lối chính sách của Đâng, 
những tư tưởng tiến bộ, những kiến 
thức khoa học và kỹ thuật, những 
thành tựu văn hóa và nghệ thuật 


của đàn lộc và của loài người» (I). 


Trong sự nghiệp thống nhất nước 
nhà, xác lập nền chuyên chính vô sẵn 
trên phạm vi cả nước, thực hiện 
quyền làm chủ Lập thề của nhân dân 
lao động, cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
bước đầu xây dựng cơ sở vật chất 
Kỹ thuật của chủ nghĩa xã bội, đòi 
mới cơ c:hế quản lý kinh tế, xây dựng 
nền Vẫn hóa mới và con người mới, 
tùng như trong chiến đấu chống bọn 
Xàm lược Trung-quốc. chống chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của chúng, 
Đảo chí tạ đẻu đã phát huy được vai 
HỒ của rminh là người cô động, tuyên 
truyền và tô chức tập thê. Nghiệp vụ 
báo chị được nàng cao thém một 
bước, Quan hệ giữa báo chỉ và quần 


chúng được cải tiến. Hệ thống thông 
tin dại chúng được củng cố và phát 
triền tương dối hoàn chỉnh: cả nước 
hiện có hơn 200 tờ báo, tạp chí, tập 
san và hàng trăm bản tín, nội san 
xuất bản định kỷ. Thông tấn xã Việt- 
nam mở rộng hoạt động, có cơ sở vật 
chất kỹ thuật đáng kế. Ngoài Đài 
phát thanh Tiếng nói Việt‹nam còn 
có 40 đải phát thanh của các tỉnh, 
thành, hơn 400 đài truyền thanh 
huyện, thị và 4000 trạm truyền thanh 
cơ sở. Ngoài Đài truyền hình trung 
ương, còn có Tài truyền hình thành 
phố Hiồ-Chí-Minh, 7 đài ở các địa 
phương khác và 6 trạm chuyền tiếp 
sóng hình. Tắt cá bồ sung cho nhau, 
Llạo thành một sức mạnh tông hợp 
nhằm nàng cao hiệu qna tuyên truyền. 
Đội ngũ nhà báo bao göm 4 thế hệ 
đã lên tới gần 6000 người, trong đó 
65% dưới 40 tuôồi đời và 42% có trình 
độ từ đại học trở lên, gắn 3000 người 
là thành viên của Hội nhà báo Việt- 
nam. Đây là một đội n;ñũ đáng tin 
cậy, trải qua bao thư thách vẫn một 
mrrc trung thành với cách mạng, với 
Đang tiên phong. Bên cạnh đó, còn 
có một đội ngũ cộng tác viên đông 
đảo — những nhà báo không chuyên — 
ở tắt cả các ngành và các địa phương 
của đất nước, một đội ngũ công nhân 
và ký thuật viên, cán bộ phát hành 
bảo chí giàu kinh nghiệm. 

(1) Văn hiện Đại hội V. Nab Sự thất, Hà. 
nội, 982, tập 1. tr. 102. 


Tuy đã cớ những cô gáza lón, 
những thanh tưu đăng k€ và về cơ 
bán đã hoàn thành nhiệm vu được 
giao, những sO Với véu cầu Của cácÌ 
manø, b¿o chỉ ta tronn những nẽm 
vưa qua văn còn nhiều khuyết đ›iem 
và nILˆược đ;ểm. Nghệ thuát thông tín 
chưa cao, lượng tin còn Ít; bình 
luận thiếu nhanh nhạt, sác bén. 
Chưa có nhiều bài giàu sức thuyết 
phục, cũng như còn ft bài từ những 
hiện tượng cụ thể rút ra những văn 
đẻ có tính lý luận, có ý nghĩa chì 
đạo thức tiên, Các loại lụnh phần 
ánh như ghi chép. phóng sự, điểu 
tra v.v, chua lôi cuốn được động đào 
người đọc, người nghe, người xem. 
Min chúng, duirp bảo chí còn 
nghèo so với sự phong phú của thực 
tiên cách mang và trí tuệ của Đang; 
linh thức kém hấp dàn; trính độ kỹ 
thuat và nghệ thuật biếu hiện ít cai 
tiến; tính tư tưởng, chàt lượng và 
hiệu quả của báo chí ta do đó còn bị 
hạn chế, Ở đày có thê có nhiều 
nguyên nhân, nh cách mạng chuyện 
giai đoạn, công chúng đòi mới. cơ sở 
vat chất Kỹ thuật còn nghèo, V.V: 
những điều quan trọng là đội ngũ 
uliứng người làm báo chúng ta chưa 
được chunân bị tốt — về chính trị, từ 
trởng, kiến thức và nghiệp vụ — đề 
tiến vào giai đoan cách mạng mới, 
Do độ tính từ tưởng, tính thực tiền, 
tính chân thật, tính chiến đảu, tính 
quan chúng của báo chí ta chưa cao. 
®láo chí là một vũ khí cách mạng, 
một công việc đòi hỏi khoa học và 
nghệ thuật ø (2), Nhà báo là chiến sĩ 
trong đội quản xung kích trên mặt 
tran tứ tưởng phải nắm được cả 
klica học và nghệ thuật báo cöï. 


* 


HỘI 


(hỉ rõ hai nhiệm vụ chiến lược 
của cách mạng Việt-nam trong tỉnh 
hình mới là xây dựng thành côong chủ 
nghĩa và hỏi VÀ san sàng chiên đầu, 
bảo vệ vững chắc Tố quốc Việt-nam 
xà hội chủ nghĩa, Đại hối thứ V của 
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Đểng đã mét lăn nữa kbăng định 
đường lõi cách mạng xã hội chủ ¡.ghĩa 
và đường lối xảy dựng nền kinh tế 
xã hợi chủ nghĩa do Đại hồi thứ IV 
của J2ì¡ng vạch ra là đúng đun. Địi 
hỏi đã cụ thể hỏa một bước đường 
lối chung và đường lỗi kinh tế ấy vào 
chăng đường đầu tiên của thời ký 
quá dộ ở nước ta, xác định những 
mục tiêu kinh tế — xã hội tÔng quát 
của những năm §0. Theo tính thản ay. 
các hòi.nghị thứ 3, thứ 4 và thứ 5 của 
Trung ương Đang đã nêu ra những 
nhiệm vụ kính tế và xã hồi trước 
mát cùng những vấn đề cấp bách về 
từ tưởng và tö chức bảo đảm thực 
hiện thắng lợi những nhiệm vụ ấy. 
Cương lĩnh của Đăng là phương 
hướng. mục tiêu và nội dung cơ bản 
chỉ đạo mọi hoạt đóng của báo chỉ ta. 


Báo chi ta trong'giai đoan mới của 
cách mạng phải tuyên truyền đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
đường lõi xày dựng kinh tế xã hệi 
chủ nghĩa do Đảng vạch ray, tiếp tuc 
giáo dục truyền thống chiến đau về 
vang của đàn tộc, phát huy manh mà 
quyẻn làm chủ tập thê của nhản dàn 
lao động trên các lĩnh vực, lầy đó 
làm động lực thúc đầy thực hiện 
thang lợi ba cuộc cách mạng, bảo 
đam vày đựng thành còng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa » (3). Nếu trước đày 
_chủ đề trung tàm của báo chí ta là ý 
chí quyết chiến quyết tháng vị đệc 
lập, tự do và chủ nghĩa xã hỏi, thi 
ngày nay, đó là ý thức tự lực tự 


. Cường, quyết tàm xây dựng đất nước 


hôn vinh trong chủ nghĩa xã hội, 
đồng thời ra sức củng cố quốc phòng, 
san sàng đánh thắng mọi kiều chiến 
tranh của địch. Báo chí ta, do đó, 
phải làm cho mọi tầng lớp nhàn dân, 
mọi lứa tuôi có được nhận thức sâu 


(2› Lê-Duàần: Bài nói với các tồng biên tập 
báo địa phương ngày 24-l0-l983, Nhan dên, 
ngày 27-10-1983. 

(3) Bài đã dắn. 


“ 


sắc về chủ nghĩa xã hội khoa học cụ 
thề ở Việt-nam, có được cái nhìn sáng 
tö về cục điện đất nước, có được 
những kiến thức cơ bản về khoa học — 
kỹ thuật và quản lý kinh tế — xã hội 
phục vụ trực tiếp sản xuất và đời 
sống, có được nhiệt tình, ý chí và 
năng lực của người làm chủ tập thê 
nước nhà đề thực hiện có kết qui các 
chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. 


Bằng luận cử khoa học và thực tế 
sinh động. báo chí ta tích cực góp 
phản làm cho toàn Đẳng, toàn đàn 
thấu suốt những quan điềm cơ bản 
trong đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và đường lối xây dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đẳng, 
nâng cao. năng lực hoạt động thực 
tiến, trước hết là của cán bộ, nhằm 
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ 
kinh tế xã hội mà Đảng và Nhà nước 
đã đề ra. Báo chi ta cần giúp cho mọi 
người hiều rõ cục diện cách mạng 
nước ta, khẳng định mạnh mẽ những 
thắng lợi, cái đúng, cái hay; cái mới 
đề ai nấy phấn khởi tự hào, đồng 
thời chỉ rõ và phản tích đúng nguyên 
nhân của những mặt khó khăn, yếu 
_kém, phê phán những khuynh hưởng 
lệch lạc, những quan điềm sai lâm, 
khác phục tư tưởng hoài nghỉ, đao 
động trong quá trình thực hiện đường 
lố và các chính sách của Đảng và 
Nhà nước. _ . 

Báo chí ta tiếp tục làm cho mọi 
người thấy rõ kẻ thủ cơ bản của 
nhàn đàn ta là để quốc ÁÍỹ, kẻ thù 
trực tiếp và nguy hiểm là bọn phản 
động theo chủ nghĩa bành trướng bá 
quyền nước lớn Trung-quốc dang 
ôm ấp mưu đồ thòn tính Việt<nam và 
Đông-dương đề mở đường thòn tính 
œa Đông Nam Á. Cần vạch rõ rằng 
tuy đã bị thất bại nhiều lần, bọn 
phản động Trung-quốc văn không hề 
thay đôi chiến lược và sách lược mà 
cảng tô ra thủ địch với ta hơn, từ đó 
giáo đục mọi người nàng cao cảnh 
giác trước những àm mưu và thủ 


` 


- 


đoạn nham hiềm của kể thù, làm thất 
bại cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của chúng đối với nước ta, động 
viên mọi người sẵn sàng chiến đấu 
bảo vệ Tô quốc. 

, Cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa — nội dung cơ bản của thời 
kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội— 
địng điển ra trên mọi lĩnh vực của 
đời sống. Báo chí ta có trách nhiệm 
làm cho mọi người nhận thức rõ tính 
chất gay gất, phức tạp và làu đài của 
cuộc đấu tranh này trong điều kiện 
cụ thê của nước ta hiện nay, đập tan 
những âm mưu ngóc đu đậy, những 
hành động chống phá cách mạng của 


bọn phản động. Làm sảng tô việc kết 


hợp chặt chẽ cải tạo với xây dựng, 
chúng ta hãy tác động mạnh mẽ đến 
công cuộc cải tạo nông nghiệp, cải tạo 
công thương nghiệp tư bản tư danh 
và Liêu công nghiệp, thủ công nghiệp, 
củng cố và phát triền kinh tế quốc 
đoanh, xảy dựng và quản lý kinh tế 
tập thể, tăng cường kiểm tra, kiềm 
soát, đề cao pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, góp phần vào việc cải tiến cơ 
chế quản lý kinh tế và các chính sách 
kinh tế eụ thể. Trước mắt, báo chỉ ta 
phải tích cực và chủ động tham gia 
việc lập lại trật tự trên mọi lĩnh vực 
của đời sống, trước hết là trên mặt: 
trận phản phối lưu thông, nghiêm 
khác lên án bọn bóc lột, đãau cơ, buôn 
lậu, làm ăn phi pháp, ăn cáp của 
CÔN... 

Giáo dục, bồi dưỡng: phầm chất 
đạo đức cách mạng, xảy dựng nền 
văn hóa mới và con người mới là 
nhiệm vụ thường xuyên của báo chí 
ta; lúc này nhiệm vụ đó càng tỏ ra 
quan trọng và cấp bách, Nếu báo chỉ 
ta trong thời kỷ trước chủ vêu là báo 
chí kháng chiến, tập trung biều đương 
chũ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
đấu tranh vũ trang thi ngày nay chủ 
đề nồi bật thường xuyên của báo chí 
ta là lao đónØ, lao đóng có kỷ luật, 
có ký thuật, có năng suất cao, lao 
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động vì mọi người và vi minh. Người 
lao động giỏi là nhân vật trung tâm 
của báo chí ta trong giai đoạn cách 
mạng mới. Nêu cao vai trò của người 
lao động, phong cách lao động xã hội 
chủ nghĩa cũng tức là nêu cao đặc 
trưng cơ bản nhất của con người mới 
phát triền toàn điện, của lõi sống 
nớới, xã hội chủ nghĩa. Báo chí ta có 
vai trò quan trọng trong việc « bước 
đầu lao ra một xã hội .,đẹp về lối 
- sống »(4),kiên quyết đấu tranh chống 
lại lối sống bóc lọt, ăn bằm, lười 
biếng, ích kỷ, sa đọa; tầy trừ những 
nọc độc của văn hóa thục đân cũ và 
mới ; xóa bỏ ảnh hưởng của tư tưởng 
tư sản, phong kiến ; khắc phục những 
biều hiện tiêu crye trong một SỐ 
không ít cán bộ hiện nay là hữu 
khuynh, mất cảnh giác, quan liệu, vô 
trách nhiệm, vô ký luật, hoài nghỉ, bi 
quan; nêu cao phầm chất đạo đức 
cách mạng trong sáng «minh vi mọi 
người ®. 

Báo chí ta cũng là một phương 
tiện đắc lực đề phô cập, bồi dưỡng 
kiến thức kinh tế và khoa học kỹ 
thuật cho đông đảo cán bộ và nhân 
dân ta. 

Báo chí ta trong giai đoạn mới của 
cách mạng càng phải phát huy vai trò 
của mình là một bộ phản của báo chí 


xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Nó có. 
nhiệm vụ làm cho tiếng nói của nước: 


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
vang xa trên trưởng quốc tế, làm cho 
nhân dàn thế giới hiểu rõ thực tế 
đất nước ta, hiệu rõ đường lỗi xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tỏ 
_quốc xã hội chủ nghĩa của ta, qua đó 
mà giành lấy sự đồng tỉnh và ủng hộ 
ngày càng rộônggrãăi của loài người 
tiên bộ. Mặt khác, nó phải góp phần 
đấu tranh để giải quyết vấn đề Sai 
thắng ai? giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn 
thế giới, làm sáng tô lập trưởng, quan 
điềm của lăng ta và Nhà nước ta về 
những văn đề lớn của thời đại: chúng 
ta đoàn kẻt với các nước Đồng-dương, 


(đi 
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đoàn kết với Liên-xô và các nước xÃ 
hội chủ nghĩa anh em khác ; chúng ta 
ủng hộ phong trào đấu tranh vi độc 
lập dân tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội 
trên toàn thế giới; chúng ta tích cực 
tham gia cuộc đấu tranh của nhân dân 
thế giới bảo vệ hòa bình và sự sống. 
chống chạy đua vũ trang, chống Mỹ 
chuâần bị chiến tranh hạt nhân đe đọa 
cả loài người. Pằng cách ấy, báo chỉ 
ta giáo dục chủ nghĩa quốc tế vô sản 
và qua đớ tham gia thực hiện đường 
lối đối ngoại của Đẳng ta. 


* 


Nhiệm vụ của báo chí ta, những 
vấn đề mà hiện nay nó phải nêu lên 
và góp phần giải quyết rõ ràng là 
khác trước và mở rộng hơn nhiều. 
Ngày nay, cách mạng đòi hỏi báo chi 
ta phải đi sâu vào mọi lĩnh vực của 
đời sống, xây dựng xã hội mới, nền 
kinh tế mới, nền văn hóa mới, con 
người mới, những quan hệ mới. 

Tình hình mặt trận báo chí cũng đã 
có những đôi mới quan trọng. Cuộc 
cách mạng kỹ thuật trong lĩnh vực 
truyền thống hiện nay trên thế giới 
đòi hỏi chúng ta phải biết khai thắc 
những khả năng hiện có, hiện đại 
hóa kiến thức và cải tiến cách làm 


-việc của minh. Sự giao lưu giữa nước 


ta và các nước khác ngày một mở 
rộng, nhưng chủ nghĩa đế quốc và các 
thế lực phản động quốc tế khác lại 
tăng cường sử dụng bộ máy truyền 
thống đại chúng khổng lồ của chúng 
đề chống phá chủ nghĩa xã hội, chống 
phá ba dòng thác cách mạng của 
thởi đại.-BHọn phan động theo chủ 
nghĩa bành trướng bá quyền nước lớn 
Trung-quốc tiến hành chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt đối với nước ta Đặc 
biệt là đối tượng phục vụ của báo chỉ: 
ta đã tăng nhanh về lượng và đồi 
mới về chất. Báo chi ta đang đứng 
(rước một công chúng đông đảo :và 
đa dạng. tiền bộ vượt bậc về chính 


(4) Făn kiện đã dẫn, tr. 93. 


trị và văn hóa, trong đó số đông là 
thanh niên, thiếu niên có trình dộ văn 
hóa khá, khao khát đi vào khoa học 
kỹ thuật, có nhu cầu thông tín to lớn, 
chất lượng cao, mới và nhiều vẻ. 


“Quần chúng và sự nghiệp cách 
mạng đang đòi hỏi toàn bộ lĩnh vực 
thông tin đại chúng phải nàng cao 
hơn nữa về tính tư tưởng, vẻ chất 
lượng và hiệu quả... nàng cao về 
tính thực tiên, tính chàn thực, tính 
chiến đấu, trinh độ kỹ thuật xà nghệ 
thuật biều hiện, diễn đạt ® (5)- Báo chí 
ta nhất định sẽ đáp ứng được những 
đòi hỗi ấy. 


Chúng ta hãy thông tin tốt nhất và 
nhiều nhất. Tin tức kịp thời, chính 
xác, tiêu biều, có phương hướng, có 
quan điềm rõ ràng, có giá trị phát 
hiện, phản ánh được các quả trình 
hành động cách mạng của quản chúng 
đã tạo ra những thành tựu, những 
kết quả của các sự kiện. Bình luận có 
sức khải quát cao, phân tích thực 
chất của vấn đề, tông kết từ những 
hành động thực tiễn của quần chúng, 
rút ra những kinh nghiệm có tính lý 
luận đề chỉ đạo quần chúng. Các thê 
tài khác cũng vươn lên theo phương 
hướng này. Có như vày báo chí ta 
mới có tính tư tưởng cao, có tác dụng 
giáo dục và chỉ đạo sàu sác. Kinh 
nghiệm thành công của báo chí ta 
mấy năm gần đây, đặc biệt là: trong 
tuyên truyền kinh tế, đã chứng tô 
điều đó. 


Bám sát cuộc sống sinh động, kịp 
thời phát hiện những nhân tố mới, 
chỉ ra chiều hướng phát triền đúng 
quy luật của những mìm non mới 
nhứ, xây đựng thành hình máu rồi 
mở rộng ra thành phong trào, cô vũ 
từng xã, phưởng, tủng quận, huyện, 
tửng cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
từng đơn vị công tác tiến lên, giành 
những thẳng lợi cụ thê hàng ngày 
theo mục tiêu đã định, đó chính là 
phương hướng nàng cao tính thực 
tiền của báo chỉ ta 


Phần ánh trung thực tỉnh hình cơ 
bản của cách mạng, đi thẳng vào hiện 
thực bề bộa, vào những vấn đề gai 
góc, chỉ rỡ những thành tựu to lớn 
và những khuyết điểm saj lầm, những 
thuận lợi eơ bản và những khó khin 
cần vượt qua, con đường tiến lèn của 
cách mạng — tính chàn thật của bảo 
chí ta như vậy gán liên với tính đàng. 

Tinh chiến đấu của báo chí ta đòf 
hỏi tiến công và đập lại nhanh nhạy . 
và đích đáng những luận điệu phá 
hoại của kể thù, và song song với 
việc biều đương « người tỐt, việc tốt ®, 
phát hiện và giới thiệu những điền 
hình tiên tiến, cần phê phán nghiêm 
khắc những khuyết điềm, lệch lạc 
trong Đàpg và trong xã hội, tạo 
thành dư luận quần chúng rộng rãi 
ủng hộ những cái đúng, đấu tranh 
không khoan nhượng chống nhũng 
cái sai »(6). Nghiêm chỉnh thực hiện 
phê binh và tự phê binh có tính quan 
chúng trên báo chí phải trở thành 
mọt nên nếp lành mạnh. Từ lau, 
Đảng ta đã chỉ thị: « Tất cả các báo 
ở trung ương và địa phương (...) trên 
cơ sở nắm vững nhiệm vụ chung và 
những nhiệm vụ cụ thê từng thời gian, 
thưởng xuyên phê bình và tự phê 
bình có tính quan chúng đối -với 
những hoạt động của các tô chức 
Đẳng, chính quyền, đoàn thể, ngành 
chuyên môn, cán bộ, đăng viên, nhân 
viên Nhà nước trong việc thực hiện 
những nhiệm vụ chính trị — coi đó là 
biêu hiện quan trọng về tính chiên 
đâu của môi lở báo ?®(7). phẻ bình và 
tự phê binh công khai có tính quản 
chúng đúng đắn trên báo chí ta là. 
một hình thức sinh hoạt đàn chủ, 
một phương thức phát huy quyền làm 
chủ đập thê của nhân dàn nhằm bảo 
đảm cho quan điểm, đường lối của 


(5) Văn kiện đá dẫn, tr. 103. 

(6) Nghị quyét Hội nghị 4 BCHTƯP (théa 
V),tư. 31, 

(7) Chỉ thị 197.CT — TƯ ngày 13-3-1972 
của Bộ chính trị BGHTƯĐÐ +Về việc mở 
rộng phê bình trên báo chí s. 
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Đẳng và pháp chế xã hội chủ nghĩa 
được thâu suốt trong mọi lĩnh vực 
cànz tác và đời sóng, - * 


Thất chặt hơn nữa mối quan hệ 
với quần chŸnr, báo chỉ ta không chỉ 
đc căp những văn để quần chúng 
quan tâm mà còn là điển đân làm chủ 
tăp thể của quần chúng, là chiếc cầu 
nói liên quán chúng với Đăng, 


Cuối cùng, căn luôn luôn cải tiến, 
nàng cao trình độ RỆ thuật và nghệ 
thuat biều hiện, diễn đạt của báo 
chỉ: ta, hết sức tránh lối làm báo sự 
vụ, công thức, sáo mòn, dẻ đãi, viết 
đài hính ảnh nhiều nhưng hiệu 
qu ¡{. ' 


Dương nhiên, muốn nâng cao chất 
Hương và hiệu qua của báo chí, khâu 
thien chốt hiện nay là đào tạo và bồi 
đường đội ngũ những người làm báo. 
Đội ngũ những người làm báo chúng 
ta hiện này eo ưu điểm nội bật là 
trung thành, tận tụy với sự nghiệp 
cách mạng, sonø có nhược điềm rất 
lớn là trình độ nói chung còn thấp. 
con bị hạn chế nhiều vẻ lý luận, về 
văn hóa và về nghiệp vụ. Số nhà 
báo giỏi, nội tiếng còn íU Chúng ta 
không phải là những người sùng bài 
thiên tài và coi nhẹ tính quần chúng 
của báo chí ta. Nhưng báo chi là vũ 
khi sắc bén của chuyên chính vỏ 
sản, phái có đội ngũ nhà báo chuyên 
nghiệp và nhà báo tà căn có đủ cả hai 
tiêu chuẩn: /mọE là trung thành tận 
tụy, hút fd có trình độ cao về lý 
luận, chính trị, ve văn hóa, về nghiệp 
vụ. Không có trình độ ấy thì làm 
sao có thể vàn dụng được thế giới 


quan và phương pháp luận của chủ 
nghĩa Mác — Lẻ-nin, và đường lôi, 


chính sách của Đẳng dê nhận thức 
tốt và tông kết tốt thực tiền; làm 
sao có thẻ đưa được những tin tức 
eecó sức mạnh của cả một doàn 
quản”: viết được những bình luận 
giải quyết nội những vấn đề tư 
tường phức tạp, làm được những 
phóng sự điểu tra có giá trị phát 


4ö T 


hiện, có sức lay độnđ lỏng người? 
Cho nên, điều quan trọng đối với 
chúng ta lúc này là: có một độ: ngủ 
nhà báo trung thành tận tụy và cö 
năng lực dỏi đảo: đặc biệt chu € 
phát hiện nhữg người cÓó năng kh:eu 
đẻ bồi đường họ thành những nhà 
báo giỏi — vấn đề này đang dạt ra 
cấp bách đề có được những lớp người 
kế tục xứng dăng. 


*. 


Báo chí ta là bảo chỉ vô sản, do 
Chủ tịch Hö-Chi-Minh đặt nên mong 
và diu dắt, do Đảng của giai cáp 
công nhàn Việt-nam lãnh đạo. Nó đầ 
có một lịch sử rất anh hùng, rái 
đáng tự hào vì lãnh tụ cách mạng 
và những nhà lãnlr đạo cách mạng 
Việt-nam cũng đồng thời là những 
nhà báo vô san đầu tiên và xuất sắc 
nhất của Việt-naim, Nó đã hoàn thanh 
SỬ niạng vẻ vang của mình trcrg 


thời kỷ thành lập Đăng, giành chính 


quyền (1925 — 1915) và thời kỳ chiến 
tranh cách mạng hoàn thành giải 
phóng dàn tộc (1915 — 1975). Bước 
sang thời kỳ lớn thứ ba của cách 
mạng Việt-nam, phát huy truyền. 
thống tốt đẹp và những thành -tưu 
mơi nhất của tám năm qua, nàng cao 
hơn nữa nhiệt tỉnh cách mạng và Ý 
thức trách nhiệm, báo chí ta trong 
những điều kiện mới, nhất định cũng 
sẽ xứng đáng là báo chí xà hội chú 
qðhTa của nước Việt-nam anh hùng. 


Vi Tô quốc xã hội chủ nghĩa, vi 
hạnh phúc của nhân dàn, những 
người làm báo Việt nam chúng tà 
quyết vươn lên ngang tảm nhiệm vụ 
mới, cống hiển cao nhất vào việc 
biến Cương lĩnh cách mạng xã hỏi 
chủ nghĩa của Đảng thành hiện thực 
sinh đọng, trước mát là bảo đâm 
thàng lợi hoàn toàn cho chủ nghĩa 
xã hội trong cuộc đầu tranh giữa 
hai con đường đang diễn ra gay gất, 
phức tạp, tạo ra một thời kỳ phát 
triển mới của báo chí Việt-nam. 


.- 


` 


BƯỚC ĐI CỦA TỈNH ĐẮC-LẮC 


ÁC-LẮÁC là một tỉnh trung 
tảm của Tày-nguyên có độ 
cao từ 350 đến 2000 mét, với 
điện tích 1,9 triệu héc ta đất canh tác, 
trong đó có l,Í triệu héc ta rừng và 
đất rừng với trữ lượng gỗ khá lớn. 
Ơ đảy có nhiều đất đổ ba đan màu mỡ 
đặc biệt thuận lợi đề phát triển rừng, 
cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc 
có sửng, trên cơ sở đó, phát triển 
công nghiệp chế biến nông sản và làm 
sản, tạo ra nguồn hàng xuất khầu có 
giá trị kinh tế cao, khối lượng lớn. 


Chưa kề những khoáng sản đang 
được thăm dò, chỉ tính riêng đắt và 
rửng của tỉnh, nếu được khai thác tốt 
thì không những bảo đảm yêu cầu 
phát triền kính tế và nâng cao dời 
sống của nhân dân trong tỉnh mà còn 
có phần đóng góp quan trọng vào sự 
nghiệp phát triền nền kinh tế của cả 
nước. 

Trên cơ sở nắm vững đường lõi 
của Đảng về xày đựng và phát triền 
kính tế — xã hội ở các tính miền 
“núi, tử sau ngày giải phóng, đẳng 
bộ và nhân dân Đác-lúc đã không 
ngừng phấn đấu, đạt được những 
thành tích và tiến bộ trên các mặt cải 
lạo và phát triền kinh tế, củng cố an 


Y NGÔNG NIÊK ĐAM 
BÙ thư Tỉnh ủu Đắc - lắc 


ninh và quõ¿ phòng, đầy mạnh sự 
nghiệp giáo dục, y tế, xây dựng Đăng, 
chính quyền và các đoàn thê, đưa tới 
những biến đôi quan trọng trong đời 
sống kinlr tế— xã hội của đồng bào các 
đàn tộc trong tỉnh. 


Sản xuất nóng nghiệp đạt được 
những kết quả đáng phần Khởi, diện 
tích tröng lúa tăng nhanh, diện tích 
cấy lúa nước từ chó chỉ có 900 héc tá 
gieo tròng nám 19/7) tăng lên 21000 
héc ta năm 1982; các loại đậu từ 9500 
héc ta năm 19/65 táng lên 16500 héc ta 
năm 1982; diện tích trông các loại cày 
công nghiệp ngắn ngày và dải ngày 
như mía, thuốc lá, cà phê, cao su.:. 
cũng tăng nhanh, tạo ra ngôn nguyễn 
Hiệu lớn cho công nghiệp chế biến phát 
triền; chăn nuôi trong những năm 
qua đã có bước tiến đáng kẻ, năm 
1982 đàn trâu tăng 2,5 lần, đàn bò tăng 
2 lần, đàn lợn tăng 3 lần so với nám 
1975. Nhớ mở rộng diện tích, gắn liền 
với thực hiện các biện pháp thàm canh, 
năng suất và sản lượng các loại cây 
trồng đều tăng, riêng sản lượng lương 
thực trong 3 năm 1950 — 1982 táng và 
ôn định ở mức 116 000 — 157000 tần, 
gấp 2,5 lần so với năm E975; bình 
quản lương thực đầu người từ 211kg 


4 mã 
* 
, 


năm 1975 lên 300 kg năm {982 (mặc dù 
dàn số năm 1982-tăng gấp 1,5 hìn so 
với năm 1975). Tử chỗ thiểu lương 
thực gay gái, hàng năm trung ương 
phải viện trợ trên dưới 5000 tàn gạo, 
đến nay tỉnh chúng tôi đã cơ bản tự 
túc được lương thực, khác phục nạn 
đói kinh niên trong đồng bào các dàn 
tộc. Nết quả trên đấy tuy mới là bước 
đầu song đã tạo cơ sở cho việc tiếp 
tực giải quyết vững chắc vấn để lương 
thực, làm bàn đạp phát huy thể mạnh 
về kinh tế của tính, thu hút thèm 
nhiều lao động ở các tỉnh miễn xuôi 
lên xây đựng kinh tế mới, 


Về phát triền làm nghiệp ; chúng 
tôi đã có nhiêu biện pháp quan 
trọng kết hẹp giữa trồng, tu bồ, khai 
thác và bảo vệ rừng. Nhờ đó trong 2 
năm qua toàn tỉnh đã tròng được 790 
héc ta rừng, khai thác 565 00U mét 
khối gỗ. Đáng chú ý là trong quá trình 
chỉ đạo, tỉnh chúng tôi đã tạo ra được 
một sò điền hình tốt, trong đó nồi bạt 
nhất là Liên hiệp xí nghiệp làm — công 
nghiệp Ea Súp. Những điền hình đó đã 
góp phần làm sing tó bước đi của tỉnh 
trong việc thực hiện phương thức 
nông — lâm kết hợp, vận động định 
canh, định cư gắn liền với xây dựng 
kinh tế tập thê, phát triển kinh tế gia 
định trong đồng bào các dàn tóc, 


Mặc đủ phải tập trung sức (nhất là 
vào những năm đầu) giải quyết vấn 
đề lương thực, tỉnh chúng tòi đã có 
nhiều cố gáng trong việc khai thác 
tLiễm năng, dây mạnh sản xuất các 
mặt hàng xuất khiu. Trong vòng 7 
năm (1975 — 1982) tỉnh chúng tôi đã 
giao nộp cho Nhà nước 22000 tần cả 
nhê và 19000 mét khỏi gỏ văn sàn, 
giá trị xuất khẩu tính bình quần môi 
năm đạt 120 đồng TIgười, 


Trên lĩnh vực phản phối lưu thông, 
Đang bộ tĩnh chúng tôi đã có những 
chú trương và biện pháp tich cực nhắm 
tăng cường quản lý thị trường. chống 

ý .A ki M h Đa 
những biểu hiện tiêu cực như đầu cơ 
buôn lậu, nàng giá, làm hàng giả... 


đồ 


đồng thời phát triền mạnh mẽ hệ thông 
tò chức quản lý phân phối lưu thông 
từ tỉnh xuống huyện. xã và đơn vi cơ 
sở, nhờ đó đã hạn chế bớt những mái 
tiêu cực trên lĩnh vực này. 


Đi*đối với việc phát triền kinh tế. 
còng tác an ninh chính trị trong tỉnh 
cũng đạt được những kế@quả đáng kề. 
Chúng tôi đã phá vỡ một phần quan 
trọng tô chức của bọn phản động 
FUƯLRO, ngăn chặn có hiệu quả những 
hoạt động phá hoại của chúng, xảy 
dựng và củng cõ chính quyền các cấp, 
các lực lượng quân đội và dân quản 
tự vệ, các đoàn thề quần chúng v.v. 


Qua 7 năm lãnh đạo và chỉ đạo 
,xây dựng kinh tế — xã hội, đảng bộ 
Đắc-lắc đã không ngừng phát triẻn 
và trưởng thánh cả về số lượng và 
chất lượng. Đội ngũ cán bộ đẳng viên 
được đào tạo từ các dân tóc trong tỉnh 
ngày càng nhiều, cùng với những cân 
bộ đăng viên từ các nơi khác đến bồ 
sung cho tỉnh đoàn kết thươhg yêu 
tòn trọng nhau, tạo thành sức mạnh 
lãnh đạo đồng bào các dịìn tộc trong 
tỉnh vượt qua mọi khó khăn, hoàn 
thành nhiệm vụ của Đảng và Nhà 
nước giao phó. 


bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, tỉnh chúng tòi còn có những khỏ 
khăn thiếu sót. Trước hết, về kinh tế, 
còn Tuất cân đối giữa nhu cầu về vốn 
và vật tư với khả năng cung cắp có 
hạn của Nhà nước cho các đơn vị sản 
xuất trong tỉnh ; sản xuất công nghiệp. 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp và 
làm nghiệp v.v. phát triền chàm. 
chưa đáp ứng yêu cầu và: chưa cản 
xứng với khả năng hiện có. Cơ chế 
quản lý còn mang nặng tính chất hành 
chỉnh quan liêu, bao cấp. bảo thờ 
trì trẻ, kim hãm sản xuất, kim hãm 
tính thăn chủ động sáng tạo của các 
ngành các cấp và của đông bào các 
dân tộc trong việc khai thác tiếm 
năng và phát huy thế mạnh của tỉnh. 
Nhiều mặt tiêu cực trong xã hội, nhất 


` 


) 
là trên lĩnh vực phân phối lưu thông, 
eon kéo đài; chàm được khác phục. 


Bộ máy chính quyền và cơ quan chỉ 
đạo kính tế còn yếu và kém hiệu lực; 
đỏi ngũ cần bộ quản lý kính: tế, 
quản lý Nhà nước, cán bộ khoa học 
kỹ thuật trong tỉnh, tuy đã dược tìng 
cương một bước, nhưng nhin chung 
còn thiếu và yếu, nhàt kà bộ máy 
qun lý của cấp huyện và cơ sở. Công 
tác tư tưởng và tô chức còn yếu. Tỉnh 
hình đó đã ảnh hưởng không ít dến 
việc thực hiện đường lối chính sách 
của Đăng và các chỉ thị, nghị quyết 
của tỉnh. 

Trong quá trình phản đầu vươn 
lên, tuy cỏn có những mặt yếu, tỉnh 
chúng tôi đã tạo ra được những nhân 
tố mới, tích cực, làm tiền đề cho sự 
phát triển kinh tế — xã hội vào những 
năm sau. | 

.Cùũng như nhiều tỉnh miền nủi khác, 
thế mạnh về kinh tế của tỉnh Đắc-lắc 
là rừng, cày công nghiệp và chăn 
Khôi gia súc lớn. Song muốn khai thác 
thế mạnh đỏ, phai định canh, định cư 
và tiếp nhận thêm lao dộng từ nơi 
khie đèn, Và như vậy, tỉnh phải giải 
quyết vấn đề lương thực. Điều quan 
trong đặt ra cho tính chúng tôi là 
phản đấu tự giải quyết vấn đề lương 
thực hay ° trong chờ vào sự viện trợ 
của trung ương. Việc lựa chọn chính 
tác mọi trong hai cách làm này có ý 
nghĩa quyết định toàn bộ quá trình 
phát triền kinh tế — xã hội của tỉnh, 


xhin vào điều kiện kinh tế tư 
nhiên và khả năng lao động, tỉnh Đắc- 
lắc hoàn toàn có thể tự túc về lương 
thực, Tự túc lương thực đối với tỉnh 
chủng tôi còn là vấn đề vừa có ý 
nghia về mặt kinh tế, vừa có ý nghĩa 
về mặt chính trị. Tự giải quyết được 
văn đề lượng thực mới ồn định được 
lơi sống nhân dân, củng cố lòng tín 
fủa đóng bào các dàn tộc đối với 
Đăng. với chế độ mới, đồng thời tạo 
tiền đề cơ bản cho việc mở màng 
ngành nghề, khai thác tiêm năng và 


phát huy thế mạnh của tỉnh miền 


núi, (tö chức sản xuất theo cơ cấu 
kinh tế công — nông — làm nghiệp. „ 


De giải quyết vấn đề lương thực, 
trước hết phải đầy mạnh công tác 
thủy lợi, thực hiện dịnh canh và thâm 
canli, xảy đựng đồng ruộng, mở rộng 
diện tích cấy lúa nước. Trong điều 
kiện của tỉnh chúng tôi, việc đặt thủy 
lợi là biện phấp hàng đầu không chỉ 
có Ý nưhĩa coi trọng biện pháp kỹ 
thuật tham canh quan trọng mà còn 
có ý nghĩa thay đỏ‡ tập quán, tâm lý 
cũ kỹ của đóng bào các dàn tộc và cải 
tạo môi sinh trên địa bàn lãnh thô. 


Từ bao đời nay người dàn Đác- 
lắc chưa hề làm thủy lợi, do dó họ 
chưa tin có thể làm được thủy lợi 
trên đất bà dan thám nước mạnh 
này. Ở tỉnh Đác-lắc mùa khô kéo 
đài 5Š — 6 tháng liên (không có mưa), 
việc giải quyết văn đề nước vào mùa 
này chẳng những tạo ra những cánh 
đông lúa nước róng lớn mà còn tác 
động trực Liếp đến sinh hoạt của đồng 
bào các đân tộc miền núi. Nơav từ 
đầu tính chúng tôi đã chủ trương 
hướng công tác thủy lợi vào việc giữ 
HƯớc và lạo ra nguồn nước. Thực 
hiền phương chăm Nhà nước và nhân 
dàn cùng làm, xây dựng nhiều công 
trình thủy lợi vừa và nhỏ, dòng thời 
xây dựng một số còng tình thủy lợi 
lớn ở nhữn# mơi có điều kiện. Chỉ 
Lính trong vòng 5 năm (1976 — 19A0) 
nhân dàn Đac-lac đã lìm được 117 
còng trính thủy lợi nhỏ, 10 còng trình 
loại vừa, có nẵng lực tưới nước cho 
2 vạn héc ta lúi dòng xuân, và đã xay 
dựng thành công các hồ chứa nước 
có đạp cao hang chục mét, đào nhiều 
kẻnh dẫn nước, dài hàng chục kí lò 
mét, 


Kết quả việc làm thủy lợi tuy mới 
là bước đầu, song đã góp phản quan 
trọng giai quyết vấn dễ lương thực 
và làm thay đổi bộ mặt nông thôn, 
thav đôi tập quán làm ăn cù, tạo 


điều kiện thuận lợi cho việc định 


` 
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canh, định cư, mở mang vùng kinh 
tế mới, tàng cường đoàn kết dàn tộc, 
thúc đây quan hệ sản xuảất mới phát 
triên, 


Nhờ làm tốt công tác thủy lợi mà 
diện tích cấy lúa nước tăng nhanh, 
lúa rầy giảm dân. Tuy vậy đến nay 
toàn tỉnh vẫn còn trên dưới 3 vạn 
héc ta lúa rẫy, chiếm 3/5 diện tích và 
2:5 sản lượng lúa, của toàn tỉnh. 
Tỉnh trạng đốt rừng làm nương rày 
van còn điện ra rất nghiêm trọng. 
Đến nay toàn tỉnh có trên 40 vạn héc 
La đôi trọc, đất bị xói mòn, nguồn 
nước bị giảm, khí hậu đà có những 
biến động bất thường gày tác hại 
nghiêm trọng đến môi trường SÓNG, 
Chính lúc này đăng bộ tỉnh chúng tôi 
đang đặt ra cho mình nhiệm vụ làm 
thế nào để có thể chàm dư nạn phá 
rừng bưa bài mà văn tiếp tục giải 
quyết vững chắc vấn đề lương thực. 


Nghị quyết Đại hội thứ V của Đẳng 


đã chỉ rỏ: “Các tỉnh, huyện miền. 


nứi phải khai thác những thế mạnh 
của mình, từ nông nghiệp, làm 
nghiệp mà đi lên, nhất thiết phải sử 
dụng đất đai theo hướng nòng — làm 
kết hợp ». De thực hiện phương hướng 
trên dây, trước hết cần phải dày 
minh các biện pháp thàm cảnh, tăng 
vụ trên diện tích lủa nước, lúa tròng 
cạn và hoa màu hiện €Ó; mở rộng 
diện tích lủa nước bàng những 
công trình thủy lợi vừa và nhỏ Ở 
những nơi đã được khảo sát và quv 
hoạch; gan việc phú xanh đỏi trọc 
và cai tạo rừng càv hét khả năng tái 
sinh với việc trong xen các loại cày 
lương thực và thực phảm theo phương 
thức nòng — làm kết hợp. 


Tỉnh chúng tôi có nhiều loại càv có 
giá trị kinh tế cao như cày lấy gỏ, 
cây công nghiệp đài ngày (cao su cà 
phẻ...), cây công nghiệp ngân ngày, 
cày lượng thực, thực phẩm v.v. Văn 
đe quan trọng là làm sao sắp XÊp và 
bố trí một cơ cấu cày trông hợp lý 
trên từng loại đất theo phương thức 
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nông — lâm kết hợp nhầm bảo đảm 
vừa xây dựng vốn rừng, phát triều 
củy cóng nghiệp, vừa tiếp tuc giải 
quyết vừng chắc vấn đề lương thưc. 
Trong những năm qua tỉnh chúng lồi 
đã có một số điền hình tốt vẽ thưc 
hiện phương thức nông — làm kết 
hợp. định canh, định cư bằng pàat 
triên kinh tế-vườn và mở rông điền 
tích cấy lúa nước; giao đải. giao 
rừng cho tập đoàn sản xuất và hợp 
tác xã, áp dụng cơ chế khoán sân 
phầm đến nhóm và người. lao đẻp 

Làm theo hướng đó, tỉnh chung tôi 
hoàn toàn có khả năng vượt qua mọi 
khó khăn, chặn đứng nạn phả rừng. 
tự túc được và có phần dư trừ về 
lương thực, nhanh chóng phát huv 


thế mạnh về rừng, cây cóng nghiệp 


và chăn nuôi gia súc lớn. Và từ đẻ 
có thê thúc đầy các ngành công nghiệp 
(như thủy điện, giao thòng vân tat, 
vật liệu xảy dựng, cơ khi sửa chữa, 
công nghiệp thực phầm v.v.), tiêu 
còng nghiệp và thủ công nghiệp trong 
tỉnh phát triển, góp phần nhanh 
chóng hình thành cơ câu kinh tế 
công — nông — làm nghiệp tỉnh 


Cùng như các dàn tộc thiêu số 
Tây-nguyên, các dân tộc thiêu sẽ ở 
tỉnh Đắc "lác đi lên chủ nghĩa xã hội 
trong điều kiện còn chịu ảnh hương 
nặng nề tàn dư của chế độ thị tóc với 
quan hệ phân phối theo iối bịnh 
quản, tòn tại trên cơ sở du canh, đòi 
rừng làm rày, với công cụ sản xuất 
rất thô sơ và kỹ thuật canh tác rải 
lạc hậu. 


Nhằm cải biến tỉnh hình kính tế — 
xã hội, đảng bộ tỉnh chúng tôi chủ 
trương tiến hành đồng thời việc giải 
phóng lực lượng sẳn xuất với xác 
lập quan hệ sản xuất môi. Đề 
giai phóng lực lượng sản xuất, ván 
đề quan trọng có ý nghĩa then chết 
trước mắt là phái làm tôi công tác 
định canh, định cm. Vì có định canh. 
định cư thì mới chấm dứt dược nan 
phá rừng, mới có điều kiện ca: lạc. 


bồi dưỡng, khai thác rừng và đátrững 


một cách hợp lý và áp dụng kỹ thuật 
tiến bộ vào sản xuất nhàm đem lại 
hiện qua kinh tế cao hơn, góp phần 
cai thiện đời sống của đồng bào các 
dần tộc. | 

Ớ tỉnh chúng tôi, việc áp dụng các 
biện pháp Kỳ thuật canh tác bình 
thường như: làm thủy lợi, đáp bờ, 
g:ữ nước, đùng phản bón, trông rừng 
và bào yệ rừng v.v. cũng như việc sử 
dụng tràu, bò cày kéo và các cÔng cụ 
thông thường như của nông dàn Ở 
nhữ›p nơi khác là mỏột cuộc cách 
mạng nhằm cải biến tập quan cành 
tác lạc hạu đã tôn tại hàng nữựhịn 
năm nay trong đồng bào các đàn tộc, 


Định canh, định cư và áp dụng các 
biện pháp kỹ thuật canh tác đề phát. 
triển sàn xuất phải gán liên với cải 
tạo và xâyv đựng quan hệ sản xuất 
mớ!. Đây là một trong những văn đề 
eơ bạn quyết định quá trình đi lên 
của tỉnh chúng tôi, 

cu quan trọng đặt ra cho đăng 
bộ tỉnh chúng tôi là làm sao xắe định 
được những hinh thức và bước đi 
thích hợp nhằm nhanh chóng phát 
huy tiềm năng và thế mạnh của một 
tỉnh miền núi, 

Dặc điểm nồi bật trong đồng bào 
các đân tộc thiêu số ở tỉnh chúng tôi 
là san xuất theo phương thức du canh 
và du eư, do đó, chế độ chiếm hữu tư 
nhàn về đát đái chưa hình thành rõ 
nét. Dây là một trong những càn cứ 
quan trọng đẻ tính chúng tôi xác định 
hình thức cải tịo quan hệ sản xuất, 
đưa đỏng bào các dàn 
lén chủ nghĩa xã hội. 


lọc 


Với việc định canh, định cư trên 
cơ sở thực hiện phương thức nòng — 
lâm kết hợp, gản kinh tế vườn với 
mở rộng diện tích cấy lúa nước, có 
thề xây đựng ngay hợp tác xã quy 
mô thịch hợp. Làm theo hướng đó, 
đến nay tính chúng tỏi đã có trên 93% 
số hỏ đã định canh định cư vào hợp 
tác xã, Tuy nhiên trình độ tô chức 


đi nhanh” 


quản lý của hợp tác xã nói chúng 
còn vêu, kém, nhiều nơi phần phối 
văn eön mang tính chàt bình quản, 


- €6 nơi quay lại làm ăn theo lối du 


canh, đốt rừng làm rày.. Tình hình 
đó đặt ra cho đang bộ chúng tôi 
nhiệm vụ đẩv mạnh hơn nữa việc 
củng cö và tang cường các tò chức 
kinh tế tập thê theo hướng: thực 
hiện tốt công tác định canh, định cư, 
đỏi mới phương thức canh tịc và kỹ 
thuật sản xuất, cải tiền công cụ, quàn 
lý sản xuất theo kế hoạch, thực hiện 
nguyên tắc -phản phối theo lao động. 


Di đòi việc niở rộng phong 
trào hợp tác hóa đề thu hút đồng 
bào các dàn tộc vào hợp tác xã, dàng 
bộ chúng tôi chủ trương mạnh dạn 
đưa đồng bào các dàn tộc vào làm 
công nhàn trong các nòng trường, làn 
trưởng và xí nghiệp quốc doanh ở 
những nơi có điều kiện. J2àx là cách 
làm tôt và là bước đi ngàn nhật, ‹tao 
nẻn bước tiễn nhàyv vọt trong đồng 
bào các đán tộc mà Liên hiệp xì 
nghiệp làm — công nghiệp la Súp và 
một số đơn vị kinh tế khác đã làm. 


VỚI 


Trên cơ sở thực hiện phương thức 
nông — làm kết hợp, định canh, định 
cư và đL(O đất, giao rưửng cho từnở 
hộ đề lim vườn, làm nhà ở riêng trên 
vườn đó, làm thủy lợi, cày lúa nước 
đẻ giải quyết lương thực, các liên 
hiệp xí nghiệp đã thu hút hàng nghĩn 
hò vào lam trưởng, nông trường và 
sử đụng một cách có hiệu qua sức lao 
động tại chỗ có kinh nghiệm của 
đồng bào các đàn tộc vào việc trồng 
cao su, cà phê, cây rứững và bảo vệ 
chúng v.v. Việc làm này chúng những 
có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế mà còn 
có ý nghĩa về chính trị: đào tạo 
được đội ngũ công nhàn từ đồng bào 
các đàn tộc thiều số, nàng cao được 
trình độ giác ngộ, trình độ hiền biết 
về khoa học kỹ thuật, cũng cố lòng 
tin của họ đối với Đang, với chế đó 
mới. Thực tế đỏ đã mở ra cho tính 
chúng tòi những kha năng mới vẻ 


öÍ 


Lai 


định canh, định cư cho 23 vạn đòng 
bào các đản Lộc còn sống du canh, du 
cư. Đây là một nhiễm vụ quan trọng 
và cấp bách vì có định cành, định cư 
mới có điền kiện thay đòi phương 
thức canh tác, cái tiên ký thuật và 
xúc lập quan hệ sản xuất mới, 


Phát triền lực lượng sản xuất và 
xác lặp quan hệ sản xuất nới phải 
pắn liên với màng cáo trính độ 
giác ngô xã hỏi chủ nghĩa và trình 
đỏ văn hóa cho đồng bào các dàn 
tộc. Như đồng chí Tông bí thư 
Lê-Duần đã nói: «Song song với cuộc 
cách mạng vẻ kính tế, phải đây mạnh 
cách mạng tư tướng và văn hóa, coi 
đầy là một động lực mạnh mẽ, nIỘt 
phương tiện cực kỷ quan trọng đề 
đưa Đàc-lắc tiến lên chủ nghĩa xã 
hội ® (1) 


Theo tỉnh thần đó, đăng bộ chúng 
tới đã thường xuyên coj trọRgd VIỆC 
giáo dục truyền thông cách mạng, 
lòng vêu nước, vêun chủ nghĩa xà hội 
trong đồng bào các đìn tộc, Sự nghiệp 
văn hóa, giáo dục không ngừng phát 
triển, năm học 1989 — 1953 toàn tính 
đã có 2800 lóp học phỏ thông với 
1280080 em học sinh, bình quản cử 
4 người đàn có một người đi học. Công 
tác bỏ túc văn hóa và phong trào tiếp 
tục xóa nạn mù chữ được đầy nrịnh ; 
toàn tỉnh hiện có 33000 người học tại 
chức và học bồ túc văn hóa ban đếm. 
Tĩnh đã có các trưởng trung học 
chuyên nghiệp và trưởng đại học của 
trung ương đóng tại địa phương củng 
các trường chuyên nghiệp, chuyên 
ngành của tỉnh hàng năm đào tạo và 
cung cấp cho tính hàng nghin cín bộ. 
Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện 
pháp và nhiều hình thức thích hợp 
đề giáo dục tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa, nàng cao trình độ văn hóa, 
trình độ kỹ thuật cho đồng bào các 
đàn tộc, đặp tan luận điệu phản tuyên 
truyền của địch. nhất là bọn phản 
động EUI.HO, khác phục tệ niề tin đị 
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đoan. đồng thời tòn trọng, giữ gin 
và phát huy truyền thống văn bóa 
tốt đẹp của các dàn tộc. Cuệế cách 
mạng tư tưởng và văn hóa trong đồng 
bào các đản tộc thiểu số ở tỉnh chúng 
tỏi đã có tác dụng tích cực dếi vơ: 
cách mạng quan hệ sản xuất và sách 
mạng khoa học kỹ thuật. 

Tuy nhiên, vận đề giảo đdác chịch 
trị tư tưởng, nàng cao trình đẻ văn 
hóa và xây dựng nếp sống vàn hóa 
mới trong dòng bào các dàn tộc ở 
tỉnh chúng tôi còn nhiều khó kiăn 
phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành 
thường xuyên, tích cực mới có thị 
xóa bỏ tận gốc tàn dư tư tưởng, 
nếp sống và tập quán lạc hàu do chế 
đò cũ đề lại, nàng cao giác ngõ tả 
hội chủ nghĩa, đưa đồng bào các dân 
tộc tiến: bước vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội. 


D6 thực hiện những nhiệm vụ trên 
đây, vàn để quan trọng là phái xảy 
dựng đòi ngũ cán bộ có phẩm chảt 
và nàng lực từ tỉnh đến cơ sở. TrướcS 
hết là căn bộ cơ sở, buôn, hợp tác 
xã, XỈ nghiệp, nông trường, lâm 
trường và huyện, vị đày là nơi trực 
tiếp thiic hiện đồng thời ba cuộc cách 
mạng và là nơi hằng ngày. hằng giờ 
điển ra cuộc đấu tranh gay gát giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa. Đó cũng chính là 
nơi trực tiếp tồ chức thực hiện thắng 
lợi đường lối chủ trương của Dáng 
và Nhà nước. Chúng tôi cố gảng đào 
tạo cân bộ bằng nhiều hình thức như 
mở róng hệ thống các trường vừa học 
vừa làøn, các trường tại chức, chính 
quy, ngắn bạn và dài hạn với nội 
đung phù hợp và phong phú, đáp 
Ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài 
của sự nghiệp xảy dựng và phát triền 
kinh tế—xã hội trong tỉnh. 


(1) Lè- Duần : Xây dựng kinh ! địc phương 
cứng mạnh, Nxb Sự thật, Hà-nội, lo§1, tr. 13 


HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP 


TĨNH NGHĨA - BÌNH 


TÔ - ĐÌNH - CƠ 


Chủ tịch Ủụ ban nhân đân lình Nuhia-birth 
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|— TIẾN HÀNH NHANH VÀ LÀNH MANH 


Nghĩa-binh là tỉnh thuộc duyên hải 
miền Trung; binh quân ruộng đất 
canh tác tính theo dàu người thấp, 
ruộng đất công nhiều ; địa chủ và 
phú nông không lớn lắm: nông dàn 
sử dộng mây móc còn íL; sản xuất 
nóng nghiệp chủ yếu là đề tự túc, tự 
cấp. Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cưu nước, 2/3 số xã trong tính bị 
địch tàn phá nặng nề: nhiều xóm 
làng bị địch hủy diệt hoàn toàn, đàn 
cư bị xúc tát và xáo trộn rất lớn, 
đông ruộng bị hoang hỏa nhiều, trầu 
bỏ cây kéo bị cướp và bị giết nghiêm 
trọng... 

Sau ngày miễn Nam được hoàn 
toàn giải phóng, Nghĩa-binh đã thị 
hành khẩn trương và triệt đề chính 
sách ruộng đất của Đảng và Chính 
phủ nhằm xróa bỏ bóc lột bằng ruộng 
đất ở nông thôn, bảo đảm người cày 
có ruộng. ° 

Việc róa bỏ bóc lột bằng ruộng đất 
ở nông thôn được tiến hành bằng 
cách tích thu những ruộng đất của 

+ +*Ẳ 
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địa chủ có nợ mẫu đối với nông đân, 
của bọn tư sản mại bàn và bọn ác ôn 
trong ngụv qiiìn, ngụ Ÿy quyền cũ, vận 
động hiễn ruộng dối với địa chủ 
thường và phú nòng, cá rung hông 
lớp trẻn có ít ruộng đất phát canh 
thu tò, hoặc làm không hết phải thuê 
người làm, đem chía cho nông dân 
khóng có hoặc thiêu rưòng đất, Ơ 
những nơi mà ruộng đặt thú hỏi của 
bọn bóc lót không dủ chía cho nông 
dân, thị vận động điều chính trong 
nội bộ nông đàn theo tĩnh thần #€ lá 
lành đùm lá rách ®, 

Việc giai quyết ruộng đất cho nông 
đàn theo chính sách của Đăng và 
Nhà nước ở Nghĩa-binh được làm 
gọn và. triết để trong năm 1976. Sau 
khí điển chính ruộng đất, bình quần 
ruộng đạt giữa các hộ nòng dân ở 
Nghia-binuh xấp xi ngàng nhau, chênh 
lệch f1, số rướờng đặt cao hơn me bình 
quản đảu người không quá 125mÈ.,, 

cNhư vậy, Nghĩa-binh đã xóa bỏ bóc 
lột phòng kiến và bóc lót tư bản Ở 


53 


nông thôn, thực hiện người cày có 
ruộng, kể cả giảm bớt sự chênh lệch 
về ruộng đất trong nội bộ nông dàn, 
trên cơ sở đó, mở đường cho phong 
trào hợp tác hóa nông nghiệp phát 
triền thuận lợi từ thấp đến cao. 
Cùng với việc giải quyết tốt vấn đề 
ruộng đất, bảo đam cho mọi người 
nòng đán đều có ruộng, kế thửa kính 
nghiệm làm ăn tập thê từ hồi kháng 
chiến, Ng' Ta-binh đã tích cực vàn động 
nông đân đi vào làm ăn tập thề dưới 
nhiều hình thức khác nhau. Nông dàn 
khép nơi trong tỉnh đều hưởng ứng 
và tích cực tham gia các hình thức 
làm ăn tập the, vì họ tự thấy từng 
người hay từng gia đỉnh lao đóng riêng 
lễ thì gặp rất nhiều khó Khăn trong 
việc khai hoang, phục hóa, làm thủy 
lợi... và càng khó khăn trong việc tô 
chức đời sống, xảy dựng lại nhà cửa, 
xóm làng, quê hương bị phá hủy 
nghiêm trọng trong chiến tranh. Làm 
ăn tấp thẻ đã nhanh chóng trở thành 
yêu cầu cấp bách của đông đảo quần 
chúng nòng dán, Phong trào làm ăn 
tập thề đưới các hình thức tô đồi công 
(ở đồng bằng) và tổ, đội hợp tác lao 
đệng (ở miễn núi) phát triển rộng 
khắp trong tính. Các tô chức làm ăn 
tẬp thể đó, tủy có nhiều hình thức 
phong phú và tên gọi khác nhau, song 
xót vẽ nội dung hoạt động thi cũng 
chỉ có hai loại. loại thứ nhàt là †ồ 
đöi côøg được tŠ chức trên cơ sở lao 
đồng tập thê, nhưng tư liệu sản xuất 
van thuộc sở hữu cá nhàn. Trong tồ 
đòi cẻng (cũng gọi là tô vần công, đôi 
công hay tô đoàn kết sản xuât) có 
loại hoàn toàn chỉ đói công cho nhau; 
một số có định mức khoản việc; có 
loại vừa đói công (trên phán ruộng 
đất riêng) vừa hợp công (Sản xuất và 
phần phôi tạp thẻ trên phản ruộng 
đát được chia cấp tạp thể hoặc mới 
củng nhau khat hoang phục hóa). Loại 
thứ hai là fạp đoàn sạn tuaất hay là tố, 
đói hợp tác lao động được tỏ chức 
trên cơ Sơ lao động tấp thể và một 
phần quan trọng hay tcan hộ từ liệu 
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sản xuất đã fập thề hóa. Trong đó, 
có dạng tập đoàn sản xuất đã tập thề 
hóa ruộng đất, trâu bò, máy móc, 
hoặc mới tập the hóa cuộng đã!., còn 
trâu bỏ và máy móc thì còn thuộc 
sở hữu tư nhàn đưa vào sử dụng 
chung, tiến hành lao động tập thề và 
phân phối theo lao động;còn dạng 
khác thì mới tập thề hóa ruộng đất 
công, còn ruộng đất tư vẫn làm đồi 
công. 

Phong trào làm ăn tập thê dưới 
các hình thức đó đã có tác dụng to 
lớn trong việc tháo gỡ bom mìn, san 
lấp hố bom, khai hoang, phục hoa, 
làm thủy lợi, khôi phục sản xuất, ồn 
định đời sống trong những năm đầu 
giải phóng và có ý nghĩa thiết thực 
tập đượt đi lên hợp tắc xã sản xuất 
nông nghiệp. 

Tuy nhiên, phong trào đồi công và 
tập đoàn sàn xuất đã bộc lộ ngay tử 
đầu những máu thuản vốn có của nó. 
Những mâu thuần trong tô đôi còng 
(như : mâu thuần vẻ thu nhập giữa 
người có nhiều tư liệu sản Xuất và 
người có iL.tư liệu`sản xuất, mâu 
thuần về phản phối không công bảng 
giừa người lao dòng nhiều và lao 
động giỏi với người lao động ¡1L và 
lao động kém; không có điều kiện đề 
trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, mỡ 
rộng kinh doanh sản xuất và tăng 
năng suất lao động...) đều bát nguồn 


_ở chỗ lao động đã mang tính chất tập 


thê, còn tư liệu sản xuất lại thuộc sở 
hữu tư nhàn. Đối với tập đoàn sản 
xuất tuy đã có tính chất xã hội chủ 
nghĩa, nhưng văn còn ở trình độ hiệp 
tác giần đơn cho nên chưa thực hiện 
được hoàn toàn nguyên tắc phân 
phối theo lao dòng, quy mô nhỏ bé 
khòng đủ sức đâu tư vốn, không đủ 
điều kiện mở ròng kinh đoanh ngành 
nghề và trang b‡ cơ sở vạt chất kỷ 
thuật, không thể thực hiện được sự 
phản công lao động mới theo hướng 
vừa chuyền môn hóa vừa hiệp tác 
hóa, khó kết hợp nòng nghiên với 
công nghiệp, sản xuất với chẽ biến... 


cho nên không tạo ra được năng suất 
lao động cao và thu nhập nhiều cho 
các thành viên của tập đoàn. 


Sớm nắm bắt tỉnh hình như trên, 
ngay khi phong trào đôi công và xây 
dựng tập đoàn sản xuất đang phát 
triền rộng khắp ở nòng thôn, Nghĩa- 
binh đã bắt tay vào xây dựng thử: 
hợp tác xã sản xuất nỏng nghiệp đề 
rút kinh nghiệm ngay từ đầu năm 
976. Tỉnh trực tiếp xây dựng thử 
một hợp tác xã ở xã Phước-tháng 
(huyện Tuy-phước). Đến mùa thu 
năm 1976, tỉnh sơ kết rút kinh Aghiệm 
vả sang đầu năm 1977 mở ròng cho 
một số huyện đại diện cho các vùng 
sản xuất khác nhau trong tỉnh làm 
thử, nhằm xây dựng những mẫu hình 
hợp tác xã elio các vùng và rút kinh 
nghiệm về lãnh đạo cho cán bộ cấp 
tỉnh, huyện và xã. Đồng thời Nghĩa- 
bình đã khân trương đào tạo và bồi 
đường hàng loạt cán bộ hợp tác xã. 
Tỉnh đào tạo và bồi dưỡng cán tồộ 
quản trị cho hợp tác xã thời gian tử 
3đến 4 tháng. Huyện tồ chức đào tạo 
và bồi dưỡng cán bộ tập đoàn sàn 
xuất và đội sản xuất thời gian từ 10 
ngày đến 1 tháng. Đến cuối năm 1978, 
Nghĩa-bình đã đào tạo được 30 191 
cán bộ cáé loại cho phong trào hợp tác 
hóa ở nông thôn. 


Đi đôi với việc chuẩần bị điều kiện 
về cân bộ và tranu bị kinh nghiệm 
lãnh đạo xây đựng hợp tác xã cho cán 
bô tỉnh, huyện và xã, ẤP. Nưhĩa-binh 
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l— NGUYÊN NHÂN THÀNH 


Phong trào bợp tác hóa nông 
nghiệp ở Nghĩa-binh phát triển nhanh 
và cơ bản là tốt, do có những thưản 
lợi khách quan, nhưng chủ yêu là do 
sự nỗ lực chủ quan của các đăng bộ 
địu phương biết đón lấy thời cơ thuận 
lợi sau ngày giải phóng thực hiện 
triệt đề điều chỉnh ruộng dài, đồng 
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đã sớm xây dựng quy hoạch và phân 
vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh, làm 
cơ sở cho huyện lập quy hoạch tông 
thề (ban đầu) đề khi xây đựng hợp 
lác xã, cúc cơ sở này tiếp thụ và xây 
dựng phương hướng sản xuất ăn khớp 
với quy hoạch và vủng-sản xuất của 
tỉnh và huyện. Trên cơ sở đó, Nghĩa- 
biph mới bất tay mở rộng việc xây 
dựng hợp tác rã sản xuất nông nghiệp 
và bố tri làm theo từng đợt tạp trung 
ăn khớp với thời vụ sản xuất, tạo 
thành phong trào hợp tác hóa sôi 
động và rộng khắp ở nông thôn. Nhờ 
vậy, đến mùa thu năm 1980 (sau ba 
năm tiến hành hợp tác hóa) Nghĩa- 
binh đã hoàn thành hợp tác hóa nông 
nghiệp bằng hai hình thức bao gồm 
423 hợp tác xã bậc cao và 4lỗ tập 
đoàn sản xuất, thu hút 97ÃX số gia 
đình nông dàn và 98% ruộng đất cạnh 
tác vào làm ăn tập thê. 

Từ đây, quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa dựa trên chế độ sở hữu tập 
thê về tư liệu sản xuất và sức lao 
động tập thê của nông dân thật sự 
được thiết lập, giai cấp nông dân tập 
thê ra đời ở nòng thôn Nghĩa-binh. 
Đày là một sự biến đôi cách mạng 
có ý nghĩa lịch sử to lớn và sâu sắc, 
chẳng những xóa bỏ nguồn gốc sinh 
ra bóc lột ở nông thôn mà còn tạo ra 
cơ sở về kinh tế và xã hội cho sư 
nhất trí về chính trị và tỉnh thần 
trong nhàn dàn, tạo điều kiện phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nông 
đàn lao động. 


CÔNG CỦA PHONG TRÀO 
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lhởi đi. ngay 0ào chuần bị uà tiến 
hành hợp tác hóa nông nghiệp từ 
thắp đšn cao một cách lập trung, liên 
lục Đà dứt điềm. 

Tỉnh ủy, huyện ủy và các tồ chức 
Đăng ở cơ sở cũng như các ngành và 


*các đoàn thể quần chúng trong tỉnh 


đã nởm 0uững 0d có quuếšt lảm cao 


lhực hiện chủ trương hợp tác hóa 
nông nghiệp của Trung ương Đẳng ở 
các tỉnh miền Nam. Đại hội đăng bộ 
và các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến huyện 
đều có nghị quyết về công tác hợp 
tac hóa nông nghiệp, đặt thành công 
tác trọng tâm thường xuyên, có mức 
phấn đấu cụ thề và biện pháp thực 
hiện dứt điểm trong từng thời gian. 
Phãn lớn các đồng chí bí thư đẳng bộ 
các cấp từ tính dến huyện, xã đều 
trực tiếp nắm và chỉ đạo phong trào 
hợp tác hóa ở địa phương mình. Cán 
bỏ và đăng viên ở các cấp, các ngành 
trong tỉnh đều nhất trí‹svà ủng hộ 
việc hợp tác hóa sản xuất nông 
nghiệp. Hầu hết đảng viên ở nông 
thôn đều gương máu đi đầu trong 
phong trào xây dựng hợp tác xã ở 
quê hương. Sự nhất trí cao và quyết 
tầm thực hiện hợp tác hóa nông 
ng hiệp từ trong Đăng đã. lôi cuốn động 
đảo quần chúng nòng dân tích cực 
tham gia. Đây là yếu tố quan trọng 
nhất quyết định sự thành công của 
phong trào hợp tác hóa nông nghiệp 
ở Nghĩa-binh. Cũng có đôi nơi, phong 
trào hợp: tác hóa nông nghiệp tiến 
triền chậm chạp, xéÍ đến cùng là do 
cấp ủy Đẳng và cán bộ, đẳng viên Ở 
nơi đó chưa có sự nhất trí và quyet 
tầm cao thực hiện chủ trương hợp 
tác hóa nông nghiệp của Đăng. 

Nghĩa-bình đã cố gắng nghiên cứu 
nắm pững 0à Đận dụng sáng †qo các 
phương chảm ả chính sách hợp lác 
hóa nông nghiệp của lrung trơng vào 
hoàn cảnh và điều kiện cụ thê của địa 
phương. 

Thực hiện phương châm dị: từ thấp 
đến cao, từ nhỏ đến lớn, Nghĩa-binh 
đã thực hiện tương dối tốt bước tạp 
đượt cho quần chúng và cán bộ bàng 
nhiều hinh thức tổ chức với nội dung 
phong phú phù hợp với đặc điềm và 
yéu cầu cụ thể của từng nơi, nhưng 
đẻu nhằm một hướng là chuần bị đi 
lên hợp tác xã. Các hợp tác xã sau 
này đèêu được thành lặp trên cơ sở 
các tô chức tấp đượt từ tồ đồi công, 


ĐỤ 
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tô đoàn kết sẵn xuất lên tập đoàn sản 
xuất rồi lên hợp tác xã, hoặc từ tô 
đôi công, tồ đoàn kết sẵn xuất lén 
thẳng hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp. - : 

Việc chuyền các tập đoàn sản xuất 
lên hợp tác xã có những điềm giống 
như việc hợp nhất các hợp tác xã nhỏ 
thành hợp tác xã có quy mô lớn hơn. 
Trong việc chuyền và hợp nhất đó. 
Nghĩa-bình có kinh nghiệm giải quyết 
thỏa đáng một tình hình khá phỏ biến 
là sự chênh lệch oẽ kinh lé giữa các 
tập doàn. Nếu không có chính sách 
đúng và không làm tốt việc giáo dục 
tư tưởng thi sẽ xảy ra tỉnh trạng pin 
tần tài sản (như chia quỹ, bán chạy 
trau bỏ, giết lợn, tát cá, thu hoạch 
non, v.v.)trước khi chuyền lên. hợp 
tac xã. làm cho hợp tác xã mới hợp 
nhất gặp rất nhiều khó khăn về tài 
sản, vốn liếng và sinh mất đoàn kết 
HỘI bộ... 


Aúc định quy mô hợp tác xã ban 
đầu là miột trong những vấn đề quan 
trọng về vàn dụng phương châm hợp 
tác hóa nông nghiệp của trung ương. 
Qua một thời gian xây dựng thử hợp 
tác xã sản xuất nòng nghiệp, Nghĩa- 
bình đi đến kết luận: chuần bị tối 
vấn đề cán bộ thi có thề tồ chức hợp 
tác xã với quy mở phồ biến từ 300 đến 
390 héc ta. Với quy mô này, hợp tác 
xã có điều kiện tộ chức sẳn xuất vả 
phân công lao động mang lại hiệu quả 
kinhˆtế cao hơn so với hợp tác xã có 
quy mô nhỏ hơn. Đồng thời, quy mô 
này không vượt quá khả năng quản 
lý của đội ngũ cán bộ hiện có sau 
khi được bồi đưỡng về nghiệp vụ 
mỘt thời gian. Thực tế phong trào 
hợp tác hóa ở Nghĩa-binh hiện nay 
đã chứng minh kết luận trên là phủ 
hợp. 


Nghĩa-binh đã chỉ đạo các hợp tác 
Xã mỘt mặt chấp hành đúng các 
nguyên tắc vẻ hợp tác hóa do trung 
ương quv định, mặt khác vận dụng 
linh hoạt một số chỉnh sách cho phủ 


_ 


hợp với tỉnh hinh địa phương. Ví dụ: 
việc trả hoa lợi ruộng đất, phân lớn 
các hợp tác xã chỉ trả cho phần ruộng 
đất trên mức bỉnh quản (không bao 
gòm việc trả hoa lợi ruộng đất nhằm 
bảo đảm đời sống cho các gia đỉnh 
liệt sĩ, thương bính, gia đình có công 
với cách mạng và những hộ neo đơn, 
già cả, làn TẠI, cô quả không nơi 
nương tựa). Việc hóa giá trâu bò, 
công cụ và tư liệu sản xuất khác đưa 
vào lập thê theo thỏa thuận không 
thấp hơn giá thị trường quá 15%, do 
đó trãnh được khuynh hướng bán chịịy 
tràu bò và máy móc khi tiến bành 
hợp tác hóa nông nghiệp. Mỗi hợp tác 
xã khi mới thành lập được tỉnh cùng 
cấp một số vặt tư (xỉ măng, gỗ, than 
nung gạch...) để xây dựng cơ sở vật 
chát bạn đầu như : nhà kho, sản phơi, 
bẻ ngàm ủ giống. và các còng trình 
phục vụ sản xuất khác. Chú trương 
nảy phủ hợp với nguyên tác hợp tác 
hóa mà Lê-nin đã chỉ ra: Môi chế 
độ xã hội chỉ nảy sinh ra nếu được 
một giai cấp nhảit định nào đó giúp 
đỡ về tài chính *(I), “sư ủng hộ mà 
Nhà nước xã hội chú nghĩa của chúng 
ta mang lại cho nguyên tác t†ö chức 


“mời của đàn cư là như vày » ©), 


Một động lực thúc đầy phong trào 
hợp tác hóa ở Nghĩa-binh phát triền 
nhanh và tốt là các cấp tỉnh và huyện 
đã» được nhiều kinh nghiệm thiết 
thực về lãnh đạo và chỉ đao, khảo 
nghiệm các văn để về giáo dục quần 
chúng, vận dụng chính sách, tỏ chức 
san xuất, tồ chức quản lý, xác định 
quy mô hợp tác xã... thông qua piệc 
+âu dựng thử hợp tác xa. Bản thân 
cán bộ, đẳng viên và quần chúng ở 
địa phương đều tự làm, tính và huyện 
chỉ đạo, hướng dẫn. không làm thay, 
không «đồ tiền đồ của” vào hợp 
tác xã, không gây tư tưởng Ý lại vào 
cấp trên cho cán bộ và quản chúng 
ở cơ sở, 


Cũng như mọi phong trào cách 
mạng khác, phong trào hợp tác hóa 
nông nghiệp phát triền nhanh hay 
chậm, chất lượng cao hay thấp là do 
vấn đề cán bộ quyết định. Yêu cầu về 
cáu bộ đề mở rộng phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp rất lớn, gồm 
nhiều loại cán bộ, trong đó cán bộ 
quản lý là quan trọng hơn cả. Nghĩa- 
binh đã giải quyết nhu cầu về cán - 
bộ lúc mới thành lập hợp tác xã 
bằng nhiều nguồn: chọn một số cán 
bộ tập kết ở miền Bắc về có hiều biết 
vẻ xây dựng hợp tác xã đưa xuống 
cho cơ sở; xin trung ương và các 
tỉnh miền Hắc cử cán bộ vào giúp; 
lựa chọn tại chỗ những người ưu tú 
xuất hiện trong phong trào cách 
mạng của quản chúng dưa đi dào tạo, 
huấn luyện, bồi dường và đưa đi 
nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực 
tế (kê cả ra học hồi các hợp tác xã 
tiên tiến ở miễn Bắc). Số cán bộ do 
cấp trên tăng cường về giúp cho cơ 
sở tuy còn ít nhưng có nhiều hiều 
biết và kinh nghiệm về xây dựng 
hợp tác xã ở miền Bác, kết hợp với 
đòng dào cán bộ tại chó đã tạo thành 
đội ngũ cán bộ bàn đầu có thề xây 
dựng và quản lý được hợp tác xã 
mới xày dựng. ương nhiên muốn 
quản lý tốt hợp tác xã theo hướng 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, còn 
phải dào tạo thêm nhiều cán bộ có 
nghiệp vụ quản lý'giỏi và nâng cao 
hơn nữa trình độ của số cán bộ hiện 
có trong các hợp tác xã, 

Điều đáng chú ý là tỉnh, huyện và 
hợp tác xã ở đây đã rất chú trọng 
tìm hiểu bằng nhiều cách đề nàn dụng 
có chọn lọc những kinh nghiệm hau 
của phong trào hợp tác hóa ở miền 
bác, tránh được những sai sót, không 
phải đi đường vòng. 


(1), (2) V.I. Lê-nin - Toản :ập. bản tiếng Việt, 
Nxb Tiến bệ, Mát-scz-va, 1978, tập 45, 
tr. 423, 425. 
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Il— SỨC SỐNG CỦA NÔNG THÔN HỢP TÁC HÓA 


Công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp 
ở Nghĩa-binh tiến hành từ năm 19⁄8, 
đến năm 1980 đã hoàn thành và bất 
đầu phát huy tác dụng từ đó, ngày 
càng thề hiện tính hơn hẳn của nền 
nông nghiệp hợp tác hóa. 


Sự xuất hiện nén nông nghiệp hợp 
tác hóa thúc đầy việc hình thành các 
vùng sản xuất tập trung, chuyên canh 
trong từng hợp tác xã, tren địa bàn 
huyện và địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó 
liên kết với các tỉnh láng giềng tạo 
thành các vùng chuyên canh Khu vực 


lớn. Vùng trọng điềm lúa của tỉnh (kề, 


cả điện tích cao sản) chiếm 30000héc ta; 
vùng lúa + màu 48000 héc ta ; vùng 
cây công nghiệp £ màu 46000 héc ta ; 
vũng nông — làm kết hợp (chưa kề 
rừng và đảt rừng) 17000 héc ta. Các 
huyện phía bắc tỉnh có vùng .trồng 
mía tập trung 5000 héc ta, cung cấp 
mia cày cho Nhà máy đường trung 
ương ở thị xã Quảng-ngãi ; phía nam 
tỉnh có vùng mía tập trung 3000 héc 
ta cung cấp mía cây cho nhà máy 
đường của tính. Ba huyện phía bắc 
tỉnh trồng rau quả xuất khâu, liên kết 
với tỉnh Quảng-nam — Đả-nắng, qua 
cảng Đà-nằng, vuất khầu rau quả 
sang Liên-xỏ; các huyện phía nam 
tỉnh sản xuất rau quả đề xuất khẩu 
qua cảng Quy-nhơn. Quế trông tập 
trung ở Trà-böng cùng với quế của 
Trà-mi thuộc tỉnh Quảng-nam — Đà- 
năng liên kết thành vùng quế khu vực 
liên tính. Cây dừa đã và đang được 
tiếp tục trồng tử Đức-phö trở vào qua 
5 huyện ven đường số FA nối liền với 
vùng dừa tĩnh Phú-khánh tạo thành 
liên mảng đừa tập trung tạo điều kiện 
xây dựng liên hợp công — nòng nghiệp 
sản xuất chế biên dừa... 

(ông cuộc hợp tác hóa nông nghiệp 
đã thúc đầy quá trính phần công lại 
lao động ở nông thón: trong từng 
hợp tác xã đều có tô chức các tỏ, đội 
lao động chuyên như: trông trọt, chân 


_ lễ 


nuôi tập thê, cơ khí, giống, thủy lợi. 
vận chuyền, làm đất,bảo vệ thưc vật... 
Trên địa bàn huyện và tỉnh, việc phân 
bố lao động theo hai hướng: AfÓt là, 
lên vùng đöi núi hoặc ra ven biên 
lâp cơ sở ]lI. Sau hai năm hợp tác hóa 
đä có 6600 hộ đi xây dựng cơ sở ÏlÏ va 
đã khai hoang được 26 000 héc ta. Hai 
là, ra ngoài tỉnh, đã có 19228 hộ đi 
xây dựng vùng kinh tế mới. 


Với sự giúp đỡ một phần của Nha 
nước, phát huy tính thần tự lực tư 
cường, cát hợp túc xã đã xây dựng 
được hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật 
phục vụ sản xuất ở cơ sở và trên địa 
bàn buyện. Các công trình thủy lợi 
loại lớn và vừa cỏn ít, nhưng loại 
nhỏ do nhân dân tự làm phát triền 
rộng khắp, bao gồm hàng loạt những 
cọn xe nước đọc hai bờ của bốn con 
sông lớn chạy qua tỉnh, nhiều đập 
dâng nước đề lấy nước bơm và tát 
vào đồng ruộng. Các cơ sở xử lý giống 
được tồ chức trơng các hợp tác sã 
với các đội chuyên làm giống; ở 
huyện có vùng giống và các trạm 
giống cây, con. Hệ thống tò, đội và 
trạm thú y được tŠ chức ở hợp tác 
xã và trên địa bàn huyện. Môi hợp 
tác xã đều có đội cơ khí; ở huyện có 
xí nghiệp cơ khí làm nhiệm vụ sản 
xuất công cụ và sửa chữa máy móc 
nòng nghiệp. Hệ thống cơ sở vật chất 
kỹ thuật của từng hợp tác xã gắn với 
các cụm kinh tế kỹ thuật do huyện 
điều hành... Đến nay, bình quận mỗi 
hợp tác xã nòng nghiệp ở Nghĩa-binh 
có 1117000 dồng về giá trị tài sản cô 
định, và mỗi héc ta canh tác được 
trang bị 3354 đồng về cơ sở vật chải 
kỹ thuật. 

Trên cơ sở tồ chức lại sản xuất theo 
vùng tập trung và chuyên canh, phản 
bố và sử dụng lao động hợp lý. hình 
thành hệ thông cơ sở vật chất, kf 
thuật ở cơ sở và trên địa bàn huyện 
như đã nêu trên, nền nòng nghiệp 


_.—— 


hợp tác bóa Nghĩa-binh trong mấy 
năm qua đã có bước phát triền tốt về 
mát sản xuất lương thực. cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp và hàng 
nông sản cho xuất khâu. 


Tuy còn lệ thuộc “nhiều vào thiên 
nhiên (hạn hán nặng, lũ lụt lớn, sâu 
bọ nhiều) nhưng nhờ có sức lao động 
tập thể của nông thôn hợp tác hóa, 
nòng nghiệp Nghĩa-binh đã bảo đảm 
sản xuất lương thực mỗi năm mội 


tăng. Lúc còn làm ăn cá thề (1976), ` 
Sản lượng lương thực quy thóc của: 


_ DIỄN GIẢI 


Lương thực huy động 
Chỉ số 


Lương thực điều lên trung ương - 


Chỉ số 


Sau hai năm hợp tác hóa nông 
nghiệp, cây công nghiệp và cây xuải 
khầu đều phát triền. Năm 1982 trồng 
được 10490 héc ta mía và thu được 
400 000 tần mía cây (tầng 60Ã so với 
năm 1980). Dậu tương đạt sản lượng 
gần 1000 tấn hạt (tăng 208% số với 
năm 1980). Dâu tầm, đã trồng được 
700 héc ta và sẽ tăng lên 2000 héc ta. 
Thuốc lá. đã trồng 1000 héc ta, sẽ tăng 
lên 2000 héc ta. Lạc. đã: trồng được 
4000 héc ta. Quế, đã trông được 40 
triệu cây, hằng năm khai thác trên 
400 tấn vỏ. Dừa, đã có lð triệu cây, 
sẽ tăng lên 5 triệu cây. Đào lọn hột 
đang phát triển mình ở tất cả các hợp 
tác xã có nhiều đöỗi trọc và đất cái 
ven biên... 

Những sản phầm cây công nghiệp và 
cày xuất khẩu đã có và sẽ phát triền 
mỗi năm một nhiều thẻém, bảo đảm 
cung cấp đủ nguyên liệu cho cúc xí 
nghiệp hiện có và sẽ xây dựng thêm 
(của cả trung ương và địa phương 


trên đất Nghĩa-binh) và cho xuất 
khâu. Đồng thời, cũng từ nguồn 


cả 'tỉnh chỉ có 426000 tắn. Năm đầu 
hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp 
(1881), đạt 520 000 tắn. Sang năm 1983, 
tăng lên 540000 tăn. Vốn là một tỉnh 
thiếu ăn, Trung ương thường phải trợ 
cấp. nhưng tử khi có nền nông nghiệp 
hợp tác hóa, Nghĩa-binh đã tự trang 
trải được nhu cầu lương thực trong 
tỉnh. Không còn huyện nào bị đói như 
trước, một số nơi bắt đầu có đôi chút 
dự trữ lương thực. Mức huy-động ` 
lương thực trên dịa bàn tỉnh mỗi năm 
một nhiều, phần điều cho Trung ương 
môi năm mnội tăng. : 


Dơn vị 
tính 


1980 1981 ¡982. 


75400 80 000 
163,3 
33 622 


I 140 


tăn 49 000 
% 100 153,2 

tân 3 000 14500 
% 100 610 


nguyên liệu nông sản này, đã và sẽ 
xuất hiện nhiều xí nghiệp và hợp tác 
xã chè biến nóng sản, mở ra thế phát 
triền kinh tế gán nông nghiệp với 
công nghiệp chế biến từ cơ sở. trên 
địa bàn huyện và liên kết nhiều 
huyện. 

Sức sông đang lên của nông thôn 
hợp tác hóa Nghĩa-binh không chì 
được tbê hiện ở sự phát triền có kết 
quả của nền kính tế nông nghiệp trong 
tỉnh, mà còn được thê hiện trên lĩnh 
vực xây dựng đời sông văn hóa, xã hội 
và nòng thôn mới. Tốc độ xày dựng 
cơ bạn ở nông thôn Nghĩa-binh trong 
hai năm bợp tác hóa vừa qua khá 
cao. Hợp tác xã nào cũng có đội xây 
đựng cơ bản và phần lớn đều có tồ 
chức sản xuất gạch, ngói. Do đó, đến 
nav đã eó 502 số nhà ở của nhàn dân 
trong thôn xóm được xây cất bằng 
gạch ngói khang trang, đẹp đẽ. 80 — 
90% số trường học, bệnh viện, bệnh 
xá, nhà trẻ, nhà mẫu giáo và Các cơ 
sở phúc lợi khác, cũng đều làm bằng 

(Xem liềp trang 82?) 


Điều tra 


XÓA BỦ BÓC LỘT 


I — Bài học về xóa bỏ bóc lột 
bằng ruộng đất. 


Xã An-hòa (ở huyện Trảng-bàng, 
tỉnh Tây-npninh) là một xã hoàn 
toàn bị chiếm trong suốt cả hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ. Tuy nhiên trong kháng chiến 
chống Pháp, vào những năm 1947 — 
_ 1948 chính quvền cách mạng đã đấu 
tranh truy thu ruộng đất của địa chủ 
việt gian, của bọn tề ngụy có nợ 
máu, lấy đất công điền, công thô đem 
tạm cấp cho nông dân nghèo không 
có ruộng được khoảng 600 héc ta. 
Song, đến thời kỷ kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, bọn ngụy quyẻn Diệm=— 
Thiệu lại cướp hết số ruộng đất mà 
chỉnh quyền cách mạng đã chia cho 
nông dàn. Ruộng đất ở An-hòa do đó 
phần lớn lại rơi vào tay địa chủ và 
phủ nông. Nông đàn nghèo đã thiếu 
ruộng lại ngày càng bị mất thêm 
ruộng, phải đi làm thuê và chịu sự 
bóc lột nặng nề của địa chủ và phú 
nông. 


Sau ngày miễn Nam được hoàn 
toàn giải phóng, ở An-hỏa chỉ mới 
giải quyết vấn đề ruộng đất của bọn 
việt gian cũ và công điền, công thỏ. 
Cán bộ và đẳng viên ở An-hòa (cũng 
như nhiều cán bộ, đẳng viên ở 
tỉnh và huyện) đều quan niêm làm 
như vày là vấn đề ruông đất và bóc 
lột bằng ruộng đất ở nông thòn đã 
căn bản được giải quyết! 
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BẰNG RUỘNG ĐÁT 


HỮU - HẠNH 


Thực tế không phải như vậy. Văn 
đề chênh lệch về ruộng đất kéo theo 
tình trạng bóc lột bằng ruộng đái ở 
An-hòa vẫn còn nguyên như trước 
ngày giải phóng. | 


Bình, quản ruộng đất tính theo đầu 
người ở xã An-hòa là 1300m” (thuộc 
loại xã có bình quản ruộng đất thấp 
ở huyện Trắng-bàng). Nhưng tỉnh bình 
chiếm hữu ruộng đất giữa các bộ 
trong các thôn ấp lại chênh lệch nhau 
quá lớn. Bình quản ruộng đất tính 
theo đầu người của 26 hộ có nhiều 
ruộng đất chuyên kinh doanh ruông 
đất bằng phát canh thu tô và thuê 
mướn người làm là 20000mẺ. Bình 
quân ruộng đất tính theo đầu người 
của 68 hộ trung nông lớp trên là trên 
4400m”. Còn bình quân ruộng đất 
tính theo đầu người của những hộ 
nòng đân thiếu ruộng chỉ có 120m'. 
Số hộ không có ruộng đất (trong đó 
có 57 gia đình thương bỉnh lật sĩ, 
32 gia đình cán bộ và bộ đội) trong 
toàn xã là 260. 

Do tỉnh trạng chênh lệch về ruông 
đãt ở nòng thôn như vậy, cho nên 
phong trào xây dựng tổ đoàn kết sản 
xuất và tập đoàn sẵn xuất trong 6—? 
năm qua (tính từ ngày miền Nam 
được hoàn toàn giải phóng) ở xã An- 
hòa vẫn l ạch. Việc xây dựng ấp. 
xĩ toàn điện không sao thực hiện 
được. Ngược lại, các hình thức bóc 
lột bằng ruộng đất và các tệ nạn bóc 


~ 


lột phong kiến khác vẫn tiếp tục và 
hoành hành khắp thôn ấp. Kể địch 
chong phá cách mạng thửa cơ ra mặt 
mua chuộc, hủ hóa, làm hư hồng cán 
bộ chủ chốt (3 bí thư chí bộ vào 
tròng của địch sinh thoái hóa, đã bị 
loại bổ) hoặc đe dọa, dùng vũ lực 
khống chế cán bộ (ba vụ dùng lựu 
đạn và súng bắn bị thương cán bộ xã, 
ấp)... 

Đến năm 1981, cản bộ và đảng 
viên ở xã An-hòa mới thấy thấm thía 
về tác hại của sự mơ hồ trong nhiều 
. năm qua về đấu tranh xóa bỏ bóc 
"lột bằng ruộng đất và nguồn gốc 
sinh ra bóc lột ở nông thôn. 


II — Kiên quyết điều chỉnh 
ruộng đất ở nông thôn. 

Phải truy cho ra nguồn gốc bóc lột 
ở nông thôn, tử đó mới có biện pháp 
đúng đán thực hiện có hiệu quả việc 
điều chỉnh ruộng đất tropg nông dân. 
Xuất phát từ cách đặt vấn đề như 
vậy. đầu năm 1981, xã An-hòa thành 
lập ban điều tra và điều chỉnh ruộng 
-đất của xã, tồ chức cho mọi người 
học tập đề nắm vững và thực hiện 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
Nhà nước và của tính về điều tra, 
điều chỉnh ruộng đất ¿ở nông thòn. 

Sau khi học tập xong, việc kê khai 
ruộng đất và các tư liệu sản xuất 
nông nghiệp khác được tiến hành 


- trước tiên trong chỉ bộ Đảng, đến các ˆ 


ban, ngành. đoàn thề xã, ấp. Trước 
"hết, từng đảng viên làm bản tự kẻ 
khai ruộng đất (bao gồm ruộng đất 
tự canh, ruộng đất phái canh, ruộng 
đất lĩnh canh của địa chủ và phú 
nông. ruộng đất xàm canh, ruộng dàt 
công, chiếm đoạt trái phép...) và các 
tư liệu sản xuất khác của gia đình, 
đưa ra chỉ bộ phản tích và bồ sung. 
Kế đến cán bộ các ban, ngành, đoàn 
thề ấp, xã cũng kê khai tương tự 
như vậy. Bản kê khai ruộng đất và 
các tư Hiệu sản xuất khác của đảng 
viên và của cán bộ các ban, ngành, 
đoàn thề xãä, ấp được đưa ra Hội 


đồng nhân dân xã xem xét trước, rồi 
mới đưa ra cho toàn dân thảo luận. góp 
ý kiến và bồ sung, làm sáng tỏ tỉnh 
hình cụ thề về chiếm hữu và sử dụng 
ruộng đất, công cụ sản xuất của từng - 
đẳng viên và cán bộ ) trong xã, ấp.. 


Cán bộ, đảng viên ¡ gương mẫu làm 
trước, cho nên khi triền khai việc kê 
khai ruộng đất và các tư liệu sản 
xuất khác, quần chúng nông dân hết 
sức đồng tỉnh và ủng hộ, đóng góp 
được nhiều ý kiến về tỉnh hinh cụ 
thê có lợi cho việc điều tra và điều 
chỉnh ruộng đất. 


Quần chúng đã đấu tranh và phát 
hiện chính xác số ruộng đất chiến 
hữu, ruộng đất xâm canh, ruộng đất 
phân tán, phát canh thu tô, ruộng đất 
bán chạy trái phép, và ruộng đãi giấu 
giếm không kẻ khai... của địa chủ. 
Do đó, các gia đỉnh địa chủ phải kê 
khai đúng và xin hiến số ruộng đất 
dùng đề bóc lột, chỉ xin giữ lại số 
ruộng đất cho gia đỉnh tự sẳn xuất 
theo mức bình quản chung của các hộ 
nóng dân lao động khác trong xã, 

lLàm vong và làm gọn việc điều tra 
và diêu chỉnh ruộng đất ở các hộ địa 
chủ, mới chuyên tiếp sang làm ở các 
hộ nông đàn khác có thừa nhiều ruộng 
đất. Phong trào quần chúng tham gia 
điều tra, điều chỉnh ruộng đất lên 
mạnh, các gia định phú nông và trung 
nông lớp trên có ruộng đất thuê 
người làm thăy không thề giấu giếm 
được, cho nẻn đã tự nguyện kê khai 
đủ số ruộng đất (kề cả những ruộng 
đất đã bạn chạy trái phép) và xin 
hiến số ruộng đất gia định làm không 
hết phải thuê người làm, đề điều 
chỉnh cho những gia đỉnh nông dàn 
không có hoặc thiếu ruộng đất, 

Cuộc đâu tranh điều trà và điều 
chỉnh ruộng đất ở xã An-hòa được 
tiến hành khòng phải bằng phương 
pháp hành chính cưỡng bức hoặc 
đấu đá căng thắng, mà bằng cách 
thuyết phục có lý có tính, song rất 
kiên quyết và triệt để, cho nên đã thú 
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hồi được trên 759 héc ta ruộng đất đem 
chia cấp cho 711 hộ nông dàn không có 
ruộng đất hoặc thiếu ruộng đất. Ngoài 
ra, trong đợt' điều tra, điều chỉnh 
ruộng đất này, quần chúng nông 
-đàn đã đấu tranh truy thu được 1920kg 
thóc tô và 35400 đồng tiền bún ruộng 
đất trải phép. 

Afoi người nòng dàn không có ruộng 
hoặc thiếu ruộng đất ở An-hòa bây 
giờ đều được chia cấp đủ ruộng đất 
đề sản xuất. Những gia đình có kính 
doanh nóng nghiệp, bóc lột bằng 
ruộng đắt nay chuyền làm người lao 
động nóng nghiệp chân chính làm ăn 
.sinh sống bảng chính sức lao động của 
ninh. Việc bóc lột bằng ruộng đất ở 
nông thôn bây giờ mới thật sự được 
xóa bỏ. Đó là tiền đề quan trọng hàng 
đầu, tạo điều kiện đề tứng bước tô 
chức nông dàn An-hỏa đi vào con 
đưởng làm ăn tập thề từ thấp đến 
cao, xây dựng nông thôn mới, văn 
hóa mới và con người mới xã hội 
chủ nghĩa. 


—— THỊ — Không dừng lại ở làm ăn 
‹©á thê. 

liều tra và điều chỉnh ruộng đắt 
xong ở ấp nào, An-hỏòa chủ trương tô 
chức cho nông đàn đi ngay vào làm 
ăn tập thề, không dừng ở làm ăn cá 
thề. Vi rằng, những gia định được 
chia căp ruộng đất đều là những nông 
đàn nghèo, thiếu công cụ sản xuất, 
không có đủ giống má, nhất là không 
cỏ vốn đầu tư cho sẵn xuất và thâm 
canh tăng năng suất. Làm ăn riêng 
lẻ, và ngay cả làm ăn trong tô đoàn 
kết sẵn xuất (thu nhập phụ thuộc 
vào điều Kiện có nhiều hay ít ruộng 
đảt, máy móc, cỏng cụ, trầu bộ cày 
kéo và vốn liếng cho sản xuất...), họ 
4lêt pặp nhiều khó khăn trong sản xuất 
và đời sống. Sau mãy tháng đầu thực 
hiện xong việc điều chỉnh ruộng đất, 
thấy một số nòng đàn nghèo gặp khó 
Khũn trong sản xuất và đời sống, hai 
hộ vốn là phú nông đã tìm cách cho 


vay mượn, mùa bán để lấy lại TÍ hếc ta: 


ị 

ruộng đất đã chia cấp cho nóng dàn. 
Lợi dụng hoàn cánh lúc đầu chưa kịp 
tò chức làm ăn tập thể, một số trung 
nỏng có thửa ruộng đất phải đưa ra 
điều chỉnh đã lần khất chưa chịu giao 
số ruộng đảt đó (một trường hợp 2 héc- 
la ruộng và một trường hợp 9:5 héc- 
ta đất trồng ma). _ 

Ngay từ khi đang tiến hành điều 
tra ruộng đất, An-hoa đã đe nghị và. 
được huyện chấp thuận giúp đỡ đào 
tạo cán bộ tại chó, phục vụ cho phong 
trào xây dựng tập đoàn sản xuất sầu 
khi đã tiến hành xong việc điều chỉnh 
ruộng đất. Đến nay An-hòa đã có 359 
cán bộ tập đoàn sản xuất được đào 
tạo tử các trưởng của trung ương. của 
tính, huyện và xã, chuần bị cho phong 
trào xây dựng tập đoàn sản xuất 
trong xã. 

“Chi bộ xã An-hòa chọn ấp An-thới 
làm điềm và ấp An-phú làm điện (có 
cán bộ của huyện, xã trực tiếp chỉ 
đạo), còn 5 ấp khác do cẩn bộ các ấp 
đó tự lực tiếp hành xảy dựng tập 
đoàn sản xuất trong ấp mình theo kế 
loạch đã định của xã. : 

Việc học tập đề nấm vững mục 
địch, yêu cầu, nguyên tắc và nội dung 
xảy dựng tập đoàn sản xuất được tiến 
hành trước trong cán bộ các ban, 
ngành của xã, ấp. Sau đó, cán bộ rã, 
ấp và cá cản bộ huyện về giúp, chia 
nhau thành nhóm xuống các tô đoàn 
kết sản xuất, phát động quần chúng 
học tập xây dựng tạp đoàn sản xuất. 
Quần chúng được chia theo khu vưc 
dự kiến sẽ đưa lên tập đoàn sản xuất 
dẻ cùng.nhau học tập. “ 

Hiểu rõ và tân thành. quần chúng 
tự nguyện làm đơn xin vào tập đoàn 
sản xuất, Phong trào quần chúng tham 
gia tập doàn sẵn xuất sỏi nồi không 
chỉ ở ấp điềm và điện mà đã phát 
triển rộng khắp ở ea 5 ấp khác của xã 
An-hòa. Rề cả một số tập đoàn sản 
xuất xây dựng từ trước còn hoạt động 
(qua đợt điều chỉnh ruông đất lần này 


(Xein-liềp trang 62) 


[hãng lợi trong sản xuất nông nghiệp 
của nhân dên Lào anh em 


ỨC .lLào có. khoảng 13 
triệu lao động nông nghiệp 
trong tổng số 3,5 triệu 
đàn. Diện tích đất canh 
lác khoảng 3,5 — 4 triệu ha, trong 
đó diệu tích đất tròng lúa, màu, cày 
công nghiệp chiếm khoảng 1,5 — 2 triệu 
ha ; phần còn lại là đồng cỏ và ao hồ. 
Dọc sông Mê-ceông có những đồng 
bằng rộng, được xem là những vựa 
thóc lớn của Lào. Đó là các đồng 
bằng: Viêng-chấn tròng 40 vạn ha), 
đồng bằng Xa-va-na-khệt (90 vạn ha), 
đồng bằng Chăm-pa-xác 0 vạn ha), 
đồng bằng Khăm-muôn 6 vạn ha),... 
Các cao nguyên như: cao nguyên 
Cánh đồng Chum (Xiêng-khoang), Na- 
cay (Khăm-muộn) Hỏ-lô-ven “(hạ 
Lào),... là những cao nguyên rộng, 
đất màu mỡ, thuận lợi cho trồng cày 
công nghiệp và chăn nuỏi. Hiệng cao 
nguyên Bô-lô-ven rộng khoảng † triệu 
ha, phần lớn là đất đó bà dan, rất 
thích hợp đề trồng cà phê, chè và 
nhiều loại cày ăn quả. Khí hậu, thời 
tiết nói chúng rất thuận lợi cho trông 
trọt và chăn nuôi. 

Nhưng, dưới chế độ phong kiến và 
ách áp bức bóc lột của bọn thực 


” 
_ 


è 


THANH-SƠN 


đản, nén nông nghiệp Lào bị kim 
hầm trong tình trạng hết sức lạc 


hậu, hoàn toàn lệ thuộc thiên nhiên. 
Đất đai bị khai thác mà không được 
chăm bón, cải tạo cho nên nhanh 
chỏng bạc màu. Nạn phá rừng làm 
rầy diễn ra ph biến trong cả nước, 
nhất là ở Bác Lào, khiến mỗi nàm 
hàng chục vạn hée ta rừng biển thành 
đôi trọc, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến việc bảo vệ môi trường sống, 
nhất là bảo vệ nguồn nước đề phát 
triển nông nghiệp, Chính quyền tay 
sai của để quốc Mỹ hầu như không 
có một biện pháp nào đề phát 
triển nông nghiệp. Vùng đế quốc 
Alÿ và bọn ngụy quyền Viêng-chán 
kiêm soát bao gồm hãu hết những đồng 
bằng rộng lớn của ca nước; số dân 
chỉ có khoảng 2 triệu người, mà hàng 
nã mm phai nhập từ 8 đến 10 vạn tân 


gạo. Năng suất lúa bình quân chỉ đạt 
khoảng 1,3 — 121 tầnha. Nạn đói 


thường xâv ra ở vùng cao khi giáp 
hạt và ở mức độ rất nghiêm trọng 
trong những năm b† thiện tai, 

Sau khi đất nước được giải phóng, ˆ 
Đăng và Nhà nước Lào rất coi trọng 
việc cải tạo và phát triền nông nghiệp. 


b3 


Lả 


Xuiat phát tự đặc điểm của nước mình, 
Đung nhân đàn cách mạng Lao khẳng 
định đường lõi xảy dựng và phát triển 
kinh tế của Lao trong giải đoạn cách 
mạng mới là: e...R hai thác và phát huv 
ca2 nhất mọi tiềm năng của đảt nước, 
tử nông nghiệp và lăm nghiệp đi 
lén, lấy phát triên nóng nghiệp và làm 
nghiệp lam cơ sở cho phát triền công 
nghiệp, cai tạo nền kính tế tự nhiên, 
từng bước đưa sản xuất nhỏ lên sản 
xuat lớn xã hội chủ nghĩa, thự: hiện 
cóng nzhiệp hóa từng bước, có trọng 
điểm,...® (l) Vẻ phát triền nông 
nghiệp, Đăng xác định: € Trước mắt, 
chúng ta phải phần đấu phát triền 
nóng nehiệp toàn điện, phát huy thế 
mình của nóng pghiệp, làm nghiệp 
là cây lương thực, cấy công nghiệp, 


- đ€hăn nuôi, nghề rừng, nhưng trọng 


“Tương 


tánn la phải phần đầu tự giải quyết về 
thực, thực phẩm một 
vững chục... Nông nghiệp, làm nghiệp 
phải vươn lên đáp ứng nhụ cầu về 
an, mạc, làm hàng xuất khẩu...» (2), 
Về cái tạo xã hội chủ nghĩa đôi với 
nóng nghiệp, Đảng và Nhà nước Lào 
chủ trương: “Vận động nông dàn đi 
vào con đường làm ăn tạp thê đưới 
hình thức hợp tác xã nóng nghiệp, 
biến chế đỏ sở hữu cá thể thành chế 
đó sở hừu tập thẻ xã hội chủ nghĩa, 
tao điều kiện thuận lợi cho việc áp 
đụng bà cuộc cách mạng ở nòng thòn, 
góp phản cải tạo nền kinh tế tự 
nhiên tự cấp, tự túc, xóa bỏ chế độ 
bóc lột ở nòng thôn, phát triền sản 
xuất nông nghiệp và làm nghiệp 
theo hướng đi lên sản xuất lớn xã 
hỏi chủ nghĩa... ® 1). 

Tử tháng 5 năm 1978, Bộ chính trị 
¡an chấp hành trung ương Đẳng 
nhàn đâần cách mạng Lào đã ra nghị 
qUVẾ! về việc mở cuộc vận động hợp 
tác hóa nông nghiệp theo ba nguyên 


tạc: tự nguyện, cùng có lợi, quản lý: 


đản chủ, đạc biệt kí tôn trọng quyền 
làm chủ tập thể của nông dân, kết 
hợp hai hòa bà lợi Ích, chiếu cố tâm 
lý chính trị, xã hội, nhất là đối với 


lá 


cách. 


nhàn dân vùng bộ tộc thiều số. không 
dược ép buộc họ dưới bất cứ hinh 
thức nào. Phương chảm của cuộc vận 
đông là: tích cực lãnh đạo, tiễn bước 
vững chắc, làm tử nhỏ đến lớn, tử 
đẻ đến khó,... 

Thực hiện đường lối đúng đắn nói 
tren, mặc đủ gặp nhiều khó. khăn do 
phải đi lên từ một nền nông nghiệp 
lac hàu và do hậu quả chiến tranh 
còn nặng nề, lại liên tiếp bị thiên lai 
(nghiêm trọng nhất là năm 1977, bị 
hạn nặng chưa từng có; năm 1978 lai 
bị lụt lớn nhất trong 100 năm qua. 
năm 1983 hạn đầu vụ kéo dài ba 
tháng liền), nhưng nông đản lào với 
bàn chất cần củ và với truyền thông 
yêu nước, dưới sự lãnh đạo cua 
Đảng nhàn dân cách mạng Lào, đã 
vượt qua mọi thử thách, giành được 
những thắng lợi to lớn trong sản xuất 
nông nghiệp. Xi” 

Trong công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp, ngoài 
những khó khăn kề trên, nông dàn 
Lào còn phải đối phó quyết liệt với 
những âm mưu và thủ đoạn phá hoại 
hết sức thâm độc của mọi loại kề thủ, 
nhất là bọn bành trướng bá quyên 
Trung-quốc. Bọn này đã dùng nhiều 
luận điệu và thủ đoạn nhằm xuyên 
tạc và phá hoại phong trào hợp tác 
hóa của Lào. Chúng rêu rao: Trung- 
quốc có cơ sở vật chất — kỹ thuật và 
trinh độ mọi mặt cao hơn Lào rải 
nhiều, thế mà sau hơn 30 năm đưa 
nóng dàn vào con đường làm ăn lập 
thề, nay lại phải giải tản công tä 
nhàn dàn. Từ kính nghiệm đó, nóng 
dân bào còn chui vào hợp tác xã làm 
gì? Mặt khác, đề phá hoại mỗi quan 
hệ giữa Lào với Việt-nam và Liên- 
xô, chúng nói: Lào chỉ có hơn ba 
triệu đân mà thiếu đói là vi đi theo 
Việt-nam, đi theo Liên-xô. Nếu biết 
đoàn kết, hữu nghị với Trung-quốc 


(1) Đại hội III Đảng nhân dân cách mạng 
Láo, Nxb Sự thật, Hà-aôi, 1982, tr. 35. 
(2), (3) Sách đã dấn tr. 44, 45. 


thi không bao giờ đói. Một tỷ dân 
Trung-quốc chỉ cần bớt ăn một bữa 
cũng đủ nuôi dân Lào cả năm ! Chúng 
còn cho tay sai giết hại đã man một 
số cản bộ nòng cốt của hợp tác xã, 
đe. dọa những người tích cực tham 
gìa phong trào hợp tác hóa, đốt kho 
và phá hoại nhiều cơ sở vật chất kỹ 
thuật của các hợp tác xã, v.v. „ 


Nhưng, vượt qua mọi khó khăn thử 
thách, phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp được đông đảo nông dân lao 
động Lào hưởng-ứng, vẫn tiếp tục 
phát triền và từng bước phát huy 
tính ưu việt của phương thức làm ăn 
tập thê. Đầu năm (1978, cả nước chỉ 
có 269 hợp tác xã nông nghiệp. Đến 
nay 100% số tỉnh, 80% số huyện, 645 
số xã đã có hợp tác xã, với tông số 
2114 cái; (chưa kề hàng nghìn tồ 
đoàn kết sản xuất, một hình thức tập 
dượt nông dân đi vào con đường làm 
ăn tập thê). Bốn tỉnh: Hưa Phăn, 
Phong-xa-lỳ, U-đôm-xày. Xiêng- 
khoảng dã cơ bản hoàn thành việc 
thành lập các hợp tác xã nông nghiệp. 
Chăm-pa-xắc, tỉnh trọng điểm lúa của 
Lào, mới được giải phóng hồi năm 


1975, nay đã có 40 số nông hộ vào... 


hợp tác xã. Các tỉnh đều có những 
hợp tác điền hình tiên tiến (1). 


Các hợp tác xã đã đi dầu trong 
phong trào làm ruộng chiêm, làm 
thủy lợi, làm phân bón, thâm canh, 
khai hoang phục hóa và từng bước 
äp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sin 
xuất nông nghiệp. 1/3 số hợp tác xã 
gico cấy hai vụ, 85Ã diện tích ruộng 
thàm canh là do hợp tác xã chủ trì. 
Năng xuất ruộng thâm canh thường 
đạt khoảng 3 tấn/ha/vụ, cá biệt có 
nơi đạt 4 tấn/ha/vụ. Trong khi khâu 
phần lương thực bình quân cả nước 
chỉ khoảng 300 kg thóc thi một số hợp 
tác xã đạt 400 kg, cá biệt có nơi đạt 
BI — 800 kg thóc. : 


Một số hợp tác xã vũng làm rầy đã 
từng bước vận động và giúp đờ xã 
viên chuyền sang làm ruộng, làm 


nương cuốc, làm rẫy luân canh, làm 
ruộng bậc thang, trông cây -công 
nghiệp, khai thác lâm sản, thö sản và 
hạn chế việc phá rừng làm rẫy. 
Nhiều nơi đã khôi phục và phát triền 
các nghề thủ công truyền thống đi đôi 


với phát triền kinh tế gia đỉnh xã 

- viên, : 
Do sản xuất phát triền, thu nhập ˆ 

tăng, xã viên hăng hái thực hiện ` 


pghĩa vụ đối với Nhà nước. Mức đóng 
góp của xã viên cao gần gắp đôi 
mức đóng góp của nông dân cá thè; 
có hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ. 
đóng dèn 3,9 tạ thóc binh quân một 
đầu người. 

Phong trào hợp tác hóa phát triền 
thúc đầy quá inh xây dựng nóng 
thôn mới. Ở nhiều nơi đã có hợp tác 
xã mua bán, các lớp mẫu giáo, bệnh 
xá, trường học. Ở nông thôn cũng có 
phong trào vệ sinh phòng bệnh; các 
lớp bồ túc văn hóa được thành lập 
đang đầy mạnh việc xóa nạn mù chữ. 
Công tác bảo vệ trị an được tăng 
cường. Tình đoàn kết trong nông thôn, 
đoàn kết giữa nông dàn các bộ tộc 
được củng cỗ. _ 


Đi đôi với vận động nông dân đi 
vào con đường làm ăn tập thê, Nhà 
nước đã đầu tư xảy dựng hơn 30 nông 
trường quốc doanh. Hầu hết các nông 
trường được xây dựng Ởở những vùng 
có điều kiện phát triền với quy mô 


lớn, kết hợp kinh tế với quốc phòng, 


Mặc dù ít vốn, thiếu phương tiện, 
vật tư, Đang và Nhà nước Lào văn 


(4) Nồi bật là các hợp tác xã: Xiêng Phạ, 
Bản Hay (ở Phông-ga-lỳ) Bản Thín. Đèng 
Khăm (ờ U-đôm-xây) Hạt Pang, Phu Moạọc 
(ờ Luống-pha-bang) Xồm Xà Vảa, Xi 
Bun Hương (ở Xây-nha-bu-rí), Bản Nghịu, Na 
khàm (ở Hưa-phăn), Đông Phô Xi, Đon Đà. 
Thà Muồng, Câu Liêu ở Viêng-chăn, Phôn 
Xà Vân, Khăng Viêng ở Xiêng-khoảng., / hợp 
tác xã ở xã Xoỏng Mương tỉnh Kháăm-muộn, 
Nông Bua Thà, Na Hàng Nọi (ở Xà-vẫn -na- 
khẹt) Pa Ay, Na Thang Cố (Xà-rà-văn) Up 
Pa Lạt, Phu Ôi, Bản Hãy, Khi Ly, Hìn Xiu, 
Khóc Xà Vàng của Chăm -pa -xẮc v.v, 


rất quan tâm xây, đưng cơ sở vảt chất 
kỹ thuật cho nỏng nghiệp, xem đày 
là nhàn tố quan trọng thúc đầy lực 
tượng sản xuất phát triền và củng cÕ 
quan hệ sản xuất mới trong nôn 
nghiệp. Trong những năm qua, Nhà 
nước {.Ào đã đành trên 30XL vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản cho nông nghiệp, 
chưa kề hàng triệu ngày công được 
huy động vào công tác thủy lợi và xây 
dựng các công trình phục vụ nông 
nghiệp. Với phương chàm Nhà nước 
và nhàn dàn cùng làm, mạng: lưới 
thủy lợi ở Lào đã từng bước được 
mở rộng. liiện nay điện tích được 
tưới nước tăng gấp ba hìn so với năm 
19:6. Hàng nghin máy kéo, máy bơm 
nước, hàng trăm xe Ô tô và các loại 
mày khác đã được đưa vào phụe vụ 
sản xuất nöttg nghiệp, khiến tông số 
mày nông nghiệp tăng gấp 5 lần so 
với năm 1976, Hàng chục trạm, trại 
thí nghiệm, chọn giống và nhàn giống, 
các cơ sở chế biến thuốc thú v, thức 
ăn ỉa SúC, CƠ SỞ Sỉn xuất và sửa 
chữa cơ khí nòng nghiệp,... đã được 
"xây dựng thêm, Hệ thống trường, lớp 
kỹ thuật sơ cấp và trung cấp nòng 
nghiệp được tô chức ở thủ đô và ở 
một số tỉnh để đảo tạo, bồi dưỡng 
cán bộ kỹ thuật nông nghiệp. Tử năm 
19:6 đến nay, sỐ cán bộ khoa học kỹ 
thuật trừng cấp và cao cấp tăng gấp 
hai lần, 


Điện tích gieo trồng được mở rộng. 
Đến năm 1942, tông diện tích gieo 
trồng đạt gần 800000 ha, tăng 10% so 
vơi năm 1976. Việc làm chiếm đã trở 
thành phong trào quần chúng ở nhiều 
địa phương. Diện tích ruộng chiêm 
nìm T83 tăng 1,5 lăn so với năm 1976. 
[Điện tích trông màu và các loại cây 
công nghiệp đều được mở rộng: năm 
193 tăng 3,5 lần so với năm 1976; 
riêng cà phê tìng 1,6. lần, thuốc lá: 3 


lần, ngò :23,5 lản, lạc : l,1 lần, v.v. 


Xăng suất các loại cày trồng đều 
tăng. nàng suất lúa múa năm 1981 và 
Ida2 đạt bình quản T6 — 15 tạ ha:vụ 


0Ú) 


(năm 1976 chỉ đạt 11 — lỗ tạ). Tổng 
sản lượng thóc năm 1976 đạt 695 000 
tần, năm 1979: 1061000 tấn ; năm 1980: 
1100000 tấn; năm 1981 :115 1000 tấn; năm 
1982 đạt xấp xỈ năm 1981. Binh quản 
số thóc tính theo đầu người năm 1976 
là 203 kg, năm 1980 là 32U kg. năm 
1981 là 335 kg, trong khi tỷ lệ dân số 
tăng trung bình là 2,1Ã/nïm. Bát đầu 
từ năm (1980, Lao đã cơ bản tỰ túc 
được lương thực. 


Sản lượng cây công nghiệp và màu 
cũng tăng nhanh: năm 1982 so với 
năm 1976, cà phê tăng 75%, thuốc lá 
tăng gần 3 lăn, lạc tăng 114%, đỏ 
tương tăng 10072, bông tăng 110% v.v 


Đàn gia súc bị thiệt hại nặng trong 
chiến tranh. Vị vậy, khi hỏa bình 
được lập lại (1975) sức kéo thiếu 
nghiêm - trọng ƠŒ_ Xiêng-khoảng, 
người phải Réo cày thay trâu. Nhưng 
mãy năm gần đây đàn gia súc đã được 
phục hồi và phát triền. Đàn trâu 
tăng 502, bò: 100%, lợn: 130. gia 
cầm: 58%. 

Do sản xuất phát triền, thu nhập 
tăng, đời sòng nông đàn được cải 
thiện. Lòng tìn đối với chế độ mới 
"được cũng cố, Nông dân tích cực làm 
nghĩa vụ lương thực đối với Nhà 
nước, SỐ thóc thủ mua và thu thuế 
trong năm T942 tìng hai lần so với 
nàm 1928, - 

Thực hiện đường lối xày dựng, 
phát triền kinh tế, văn hóa của đái 
nước, trên cơ sở những thành tựu đã 
đạt được, và từ những .đặc điềm của 
nên nông nghiệp Lào, kẻ hoạch phát 
triền kinh tế — xã hội 5 năm thư nhát 
(1981 — 1985) của nước Cộng hòa dàn 
chủ nhàn dàn Lăo được Đại hội thứ 
[HH của Đẳng nhàn dàn cách mạng 
lAo thông qua (tháng 1-1982) đã 
khẳng định: đầy mạnh sản xuất nông, 
nghiệp là nhiệm vụự kinh tế hàng đầu, 
đặc biệt cói trọng sản xuất lương 
thực, thực phầm, nhằm tự lực giải 
quyết nhụ cầu lương thực, thực phầm 
cho xã hội, nguyễn liêu cho conE 


nghiệp và hàng Tióa cho xuất khầu. 
Phan đấu đến năm 19§ã đạt †1.6 
triệu tắn lương thực, trong đó có 1,4 
triệu tấn thóc. Từ năm 1985 trở đi, 
phải đạt 350 kg/thóc/đầu người và Nhà 
nước phải có dự trữ ít nhất 6 tháng. 
Về chăn nuôi, phấn đầu đầy nhanh 
tốc độ phát triền đàn gia súc, gia cầm, 
riêng đàn trâu bỏ sẽ đưa lên 2 triệu 
con vào cuối những năm 80. Lào cũng 
có kế hoạch bảo vệ và phát triền đàn 
voi nhà ở những địa phương có điều 
kiện. Đề đạt chỈỉ tiêu trên đây, Nhà 
nước sẽ tập trung đầu tư và chỉ đạo 
vào 6 fĨnh và 28 huyện trọng điềm lúa 
trong tả nước. Lấy thâm canh làm 
biện pháp chủ yếu, đầy mạnh công 
tác thủy lợi theo phương châm Xhà 
nước xà nhàn dân cùng làm, có kế 
hoạch hạn chế tửng bước việc ĐI 
rừng làm rầy. 


Về công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp, Dại hội đề 
ra mức phấn đấu là: đến cuối năm 
1985) sẽ hoàn thành về cơ bản việc 


xây dựng hợp tác xã nông nghiệp ở 
vùng làm ruộng. Nhà nước có kế hoạch 
đủu tư vào việc đào tạo cán bộ nông 
nghiệp, giúp hợp tác xã về tài chính, 
vật tư, kỹ thuật, phát huy tính hơn 


"hẳn của phương thức làm ăn tập thề. 


Đi đói với việc phát triền, củng cõ 
kinh tế tập thê, Đăng và Nhà nước 
Lào rất coi trọng và giúp đỡ phát 
triền kinh tế gia đình xã viên, 

Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội 
thứ IHI của Đẳng nhàn dàn cách mạng 
Lào, nông đàn các bộ tộc Lào đang 
tiến lên giành thắng lợi lớn và.vững 
chắc hơn nữa trong công cuộc cải tạo 
và phát triền nòng nghiệp, góp phản 
vào sự nghiệp cái tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ở Lào, góp phần thiết 
thực vào sự nghiệp hợp tác lâu đài, 
toàn điện và giúp đỡ lần nhau giữa 
nhàn dàn bà nước Đông-dương anh 
em vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ độc lập, tự do của 
mỖi Hước. 


Xóa bỏ bóc lột 


(Tiếp theo trang 62) 


được củng cố và phát triền tốt) và 
những tập đoàn sản xuất mới xây 
dựng, tính đến ngày 30-6-1983, xã An- 
hỏa đã có 46 tập đoàn sản xuất, thu 
hút 2206 trong tổng số 2 319 hộ nông 
dản trong xã, với 1352 héc ta ruộng 
đất (bằng gần hế| số ruộng đất của 
xã trực tiếp sẵn xuất trên địa bàn của 
minh). Còn lại một số ít hộ nông dàn 
chưa có điều kiện tô chức tập đoàn 
sản xuất đều làm ăn trong tô đoàn 
kết sản xuất. 


Sản xuất của các tập đoàn sản xuất 
phát triền khá tốt, năng suất lúa bình 
quản đạt 30 tạ/ha, tăng 12 tạ/ha so với 
khi còn làm àn trong tô đoàn kết sản 
xuất. Tính chung trong cả xã An-hòa 
nàng suất lúa trong các năm còn làm 


bằng ruộng đất - 


ăn cá thê chỉ đạt 15 tạ/ha, nay đã nâng 
lên 21 tạ/ha. Một số tập đoàn sản xuât 
ở ấp An-quới còn góp vốn xảy đựng 
nhà kho, sản phơi bằng gạch ngói, 
chúng sức đào đắp mương màng thủy 
lợi... chuần bị điều kiện vật chất đề 
chuyên cặc tập đoàn sản xuất này lên 
hợp tác xã. Và đến nay, hợp tác xà 
An-qưới là hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp đầu tiên ra đời ở đất An-hòa. 
Các tồ đoàn kết sản xuất cũng lần 
lượt chuyển lên tập đoàn sản xuất, 
Như vậy, trong năm 1983, xã An-hoa 
nhất định hoàn thành hợp tác hóa 
nông nghiệp với hai hình thức chủ 
yếu là tập đoàn sản xuất và hợp tác 
xã sản xuất nỏng nghiệp. Đến đây, 
nguồn gốc sinh ra bóc lột bằng ruộng 
đảt ở nông thôn An-hỏa mới thật sư 
được xóa bỏ, 
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ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG CAM-PU-CHIA VÀ CUỘC NỒI DẬY 
CỦA NHÂN DÂN CAM-PU-CHIA ĐẬP TAN CHẾ ĐỘ DIỆT CHỦNG 
ÔN PỐT — lIÊNG XA-RY 


Cuộc đấu tranh của nhân dân - 


và sư ra đời của Mại trận đoàn 
kết đân tộc cứu nước Cam-pu- 
chia. 


Đến nàm 1973, những chủ trương 
bạo ngược của bọn Pỏn Đốt — lẻêng 
Xsø-ry thực hiện ở khu cần cứ Đóng 
sác Cam-pu-chia đã bị đông đảo cán 
bộ, đăng viên và nhàn dân vũng này 
chóng lại quyết liệt. Xilớ đầu là việc 
chính quyền địa phương, lực lượng 


vũ.trang và nhân dân huyện Vươn-_ 


xai (tĩnh Rát-ta-na-ki-rl) ly khai bọn 
Pòỏn Pöt, lập căn cứ cách mạng riêng 
ở vùng giáp ba biên giới Cam-pu- 
chia — Việt-nam — Lào (16), Sau này, 
hrc. lượng đó trở thành bộ phận 
qnan trọng trong Mặt trận đoàn kết 
đân tộc cứn nước Cam-pu-chia, góp 
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phần to lớn vào việc đập tan chế đè 
diệt chủng của bọn Pôn Pốt. 

Năm 1974 lại nỒồ ra cuộc nồi dậy 
vũ trang của nhân dân tỉnh Cô Công 
chỏng chính sách khủng bố của bcn 
Pòn Pốt — lêng Xa-ry (17). Cuộc đu 
tranh ăy kéo đài đến cuối thang ¬- 
1975, sau đó lực lượng cách mạng tam 


® Tiếp theo phần đá đăng trong Tạp chỉ 
cộng sản số 11-1983. 

(16) Cuộc nồi dậy này do Bun Mi. phó bí thư 
vùng 3: Bu Thoong, chỉ huy trong Bao cÌ 
huy quân sự tỉnh Rát-ta-na-ki-ri, trong bộ 
tham mưu Quân khu Đông Bắc và XơiKeo. t¡°› 
doàn trưởng tiều đoàn chủ lực 703 trực tứ? 
lãnh đạo. 

(17) Cuộc nồi đậy do Xai Phu Thoang lárb 
đạo. Đay là một cán bộ cấp tỉnh duy nhất còa 
lạ sau khi toàn bộ ban chấp bành tỉnh đing bé 
Cô Công về họp ở trung ương bị bọn Póa Pé: 
diệt sạch. 


thời rút vào hoạt động bí mẬI ở 
vùng biên giới Thái-lan và đến giữa 
tháng 1-1979, tiến vào giải phóng 
Cô Công. _ 

Sau khi tập đoàn Pôn Pốt — lêẻng 
Xa-rv chiêm được quyền kiểm soát 
lãnh thỏ Cam-pu-chia (tháng 1-1975), 
chế độ khủng bố tráng lập tức trủn 
lén khắp đât nước, Nhân đản thuộc 
mọi xu hướng chính trị, tôn giáo và 
đân tộc đều trở thành nan nhàn 
của chế độ aăng-ca ® khát máu. Một 
số dân ở vùng biên giới trốn sang 
các nước láng giếng. Một số khác thị 
che giấu lai lịch, hoặc lánh vào rửng 
đề mong sống sót. Trong các trại tập 
trung khủng khiếp, bất cứ ai làm 
điều gì trái ý bọn chỉ huy, hoặc có 
biều hiện không triệt đề phục tùng 
chủng, đều bị đập vỡ sọ. Đời sống 
nhân đản trong các đội lao động khô 
Sài: cơ cực chưa từng thấy (18). 

Chính sách cai trị đảm máu đó đã 
gầy sự bắt bình sâu rộng trong căn 
bỏ và đăng viên chân chính. Đề đối 
pho với sự phản ứng ngày càng lan 
rồng, bọn đọc tài Pôn ĐốI — lêng Na- 
rv dùng chiêu bài «trong sạch hóa 
hàng ngũ ®, thẳng tay đàn áp và loại 
trr tật cả những người cách mạng 
chăn chính. Hàng loạt cán bộ, chiến 
Sĩ có công trong. hai cuộc kháng chiến 
bị liệt vào “thành phần phần hội » 
và bị chém giết thẳng tay. Vì vậy từ 
thăng 9-1975 đến đầu năm 1976, nhiều 
cuộc đấu tranh chống chế độ.-thống 
trí khắc nghiệt của bọn Pôn Đốt — 
lẻng xa-ry đã nồ ra ở nhiều nơi như: 
bàt-đom-boong,  Xiêm-riệp. OL-do 
Miên-chây, Com-puông Thom, Cro- 
càf-ẽ,  Mon-đun-ki-ri, Xtưng-treng, 
(Lô Công... Có nơi, lực lượng vũ trang 
đã đứng về phía những người chống 
đối. Đến đầu năm 1977, một cuộc nồi 
đậy quy mô lớn đã nỗ ra ở các tỉnh 
phía bắc Cam-pu-chia, phối hợp với 
một bộ phận lực lượng bảo vệ 
Phnôm Pênh nhằm lạt đồ chế độ độc 
tạ gia đỉnh trị của Pón Pốt — lẻng 
Äa-ry, ¬ 


Tuy vậy, các cuộc nồi đậy đều bị 
thất bại, Họn cầm quyền phản động ở 
Phnôm Pênh đàn áp khốc liệt các 
cuộc nồi đậy, thiêu sống những người. 
bị kết tội cảm đầu phản nghịch, 
hành quyết hàng loạt nhân dân vô 
tội vì họ “dám ® yêu cầu giảm lao 
động nặng nhọc và xin được ăn cơm 
đủ no (19), 

Mặc dù bọn cầm quyền đảnh giá 
các cuộc đàn áp đấm máu đó là e đại 
thắng lợi ®, và cho rằng * đã căn bản 
tiều điệt được bọn phản bội », nhưng 
chúng văn đánh, tiếng là « địch còn 
ần trong nội bộ ». Dø đó, chúng mở 
đợt * tiến công truy quét dịch » kẻo 
đài b: tháng liền (từ tháng 4 đến 
tháng 6-1977), quyết Ý làm sạch » toàn 
bộ khu 10§ (tức khu bắc). Bản thân 
Đôn Đốt trực tiếp phụ trách chỉ đạo 
các cuộc khủng bố, tàn sắt quy mô 
lớn ở các tỉnh Prét Vi-hia, Mon-đun- 
ki-ri, Cro-chi-ê và một số nơi ở các 
khu bắc và tây bắc. 

Đối với quản đội, chúng chưa tin 
tưởng, nhận xét TÃ *® chưa được trong 
sạch », do đó S nhất thiết phái thành 
trừng thành phần nguy hại, tay chân 


(18) Theo báo cáo của bọn Pôn Pốt về t!'nh 
hình sức khỏe của nhàn dân huyện Com puông 
Rõ (tỉnh Xvây-riêng) trong 6 tháng đầu năm 
1977, thì nhiều bệnh như : dịch tả. kiết ly, 
sốt rét ác tính, đạu mùa, phù thủng, lao 
phỏi v.v. lan tràn khắp huyện. Số người mắc 
bệnh trong thời gian này lên đến 29ˆ692 người. 

Kiểm điềm tình hình Cam-pu-chia 6 tháng 
đầu năm 1978, bọn Pôn Pốt buẻc phải thừa 
nhận có « 20 — 230”a nhân dân bị thiếu ăn °, 
nhiều vùng thuộc khu đông. đời sống ngày 
càng bị đát. * Phụ nứ ở các huyện Pra-xốt 
Chan-tria  Com-puông Rõ không có áo mặc, 
váy xám -pót thì chia nhau mặc (..). ở huyện 
Tro-mung cũng vậy. Nhân dân ốm yếu ¡rất 
nhiều, còn trẻ em thì lŨo% trần truồng. Huyện 
Chơ-lông và huyện Crốc Chơ-ma không có 
gạo ăn...» : 

(19) Sau ngày giải phóng 7 - l- 1979. bầu như 
trên kháp đất nước Cam-pu-chia, ở đâw cũng 
phát hiện những hố chòn người tập th}. Nạn 
nhân gồm già. trẻ, gái. trai bị hình quyết bằng 
đủ loại dao, búa. chày. vồ. Điền hình là vụ 
tàn sát 20000 người và chôn tại xã Am-leng. 
huyện Thơ-pong, tỉnh Com-puông Xpư- 
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của địch ». Chúng mở đợt theo đồi, 
nắm lại toàn bộ lý lịch của cán bộ chỉ 
hủy các cấp và bính lính; 6 tháng 
cuối năm 1977, chúng tiến hành nhiều 
cuộc bắt bớ, giết hại trong nhiều đơn 
vị từ đại đội đến sư đoàn và đến cả 
cấp quân khu (20). 


Hàng triệu người bị giết không có 
hồ sơ xét xử. Những «can phạm quan 
trọng * (gồm cán bộ lãnh đạo cao cấp 
trong đảng, »schính quyền và quân 
đội) bị bọn Pôn Pốt giết hại từ năm 
1976 đến tháng 4-1978 được thống kê 
là 242 người ; trong đó số người bị 
giết năm 1977 nhiều nhất. Điều này 
chứng tỏ, qua gần ba năm thiết lập 
chế độ độc tài phát xít, tập đoàn Pôn 
Pốt — lêng Xa-ry vẫn không dập tắt 
dược sự chống đối của các tầng lớp 
nhân dàn, đặc biệt là những người 
giữ chức vụ quan trọng trơng bộ 
máy chính quyền của chúng. 


Ngày 25-5-1978, quân khu 203 ở 
miền Đông Cam-pu-chia bị khủng bố 
hệt sức ác liệt KÔ Phim (tức Xu- 
van-na), úy viên thường vụ «Trung 
ương Đảng °, phớ chủ tịch thứ nhất, 
vừa là bí thư khu ủy kiêm tư lệnh 
quản khu, bị kết tội # phán bội 3. vì 
ông không tán thành các chủ trương, 
biện pháp độc đoán và hiếu chiến 


của Pôn ĐPốt — lêng Xa-ry. Chính tay. 


Pỏn Pốt đã ký quyết định ngày 
24-5-1078 giết XôPhímm và ra lệnh 
s làm cổ ° cả miễn Đông Cam-pu-chia 
gôm {1,5 triệu dân phản lớn là dàn 
« loại một » (lức những người tham 
gia kháng chiến cũ). Nhiều nơi cả xã, 
cả động họ bị giết không sót người 
nào. | 


Lúc này, cuộc chiến tranh chống 
Việt-nam đo bọn Pôn Pót gàv ra bị 
thất bại liên tiếp. Nhiều bình sĩ Cam- 
pu-chia không cam chịu đề cho Pôn 
Pốt đầy vào cõi chết trong cuộc chiến 
“tranh xâm lược Việt-nam, Tỉnh thin 
phản đồi trong quân đội Đôn Pỏt lên 
cao. Nhàn dàn Cam-pu-chia có điều 
kiện thuận lợi hơn để vùng dậy phối 
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hợp với cuộc chiến đấu bảo vệ chủ 
quyền và lãnh thồ của nhân dân 
Việt-nam. Ở nhiều nơi, truyền đơn 
của các lực lượng' cách mạng chân 
chính Cam-pu-chia xuất hiện, kêu gọi 
quản đội và thanh niên' đừng chém 
giết nhân dàn mình, đừng đi đánh 
Việt-nam, hãy quav súng bắn vào 
đầu bọn phản bội Pôn Pốt — lèẻng Xa- 
ry. 

Tháng 11-1978. lực lượng nồi dậy 
ở miền Đòng Cam-pu-chia được sự 
giúp đỡ của nhân dân địa phương, đà 
tiêu diệt một căn cử lớn của Pồn PốõiI 
đóng ở tây bắc huyện Đậm-he (tỉnh 
Com-puông Chàm). Ở các huyện Can- 
chơ-rích và Tơ-nâng Khơ-mun, lực 
lượng nồi dậy cũng đầy mạnh hoạt 
động dưới hình thức đấu tranh vũ 
trang kết hợp với tuyên truyền chính 
trị trong nhân dâu và vận động bính 
lính trong quân đội Pòn Đốt. Các vụ 
bình biển đã nö ra trong một số đơn 
vị quản đội của Pôn Đối. 

Phong trào nồi dậy nhanh chóng 
lan rộng ở vùng đông bắc, tại các 
tỉính.: Xtưng-treng, Rát-ta-na-ki-ri, 
Ot-đo Miên-chày, Prết Vi-hia, Xiem- 
riệp, v.v... Các căn cứ du kích được 
thành lập. Nhiều tên cầm quyền ác 
ôn ở địa phương bị trừng trị. Hình 
thức chính quyền tự quản của nhân 
đàn bắt đầu xuất hiện ở một sở vùng 
nông thòn đồng bằng. Nhiều người 
yêu nước chàn chính trong chính 
quyền và quân đội của Pôn Pốt - 
lẻng XNa-ry đã ly khai chủng, đứng 
vào hàng ngũ nhàn dàn: Một sö Vơn 
vị quản đội của Pòn Đối chuyển 
thành những đơn vị của lực lượng 
vũ trang cách mạng Cam-pu-chia; 

Ngày 2-12-1978, tại một địa điểm 
trong vùng giải phóng, hơn 200 đại 
biểu các tầng lớp nhân đản ở kháp 


(20) Trong số 22 sư đoàn quân của Pòn Tết. 


có 20 sư đoàn bị thanh trừng từ một đến bài 
lần. 4 sư đoàn của quân khu 203 bị thanh 
trừng dến xóa mất phiên hiệu. Quận số mới 
bồ sung. phần lớn là trẻ em chưa quá lŠ tuổh 


_ các vùng trong nước và Ởở nước ngoài 
„về, cùng với đại biều các lực lượng 
nồi dạy ly khai chính quyền và quân 
đội Pôn Pốit — lêng Xa-ry, đã họp Đại 
hỏi thành lập Mặt trận đoàn kết dân 
tộc cứu nước Cam-pu-chia. Đại hội đã 
nhất trí thông qua bản tuyên bố của 
Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước 
Cam- ~pu- -chia về nhiệm vụ và mục 
tiêu của cách mạng. gồm 11 điềm. thê 
hiện ý chí và nguyện vọng của nhân 
dàn đoàn kết dấu tranh lật đồ tập 
đoàn phản động gia định trị Pôn Pốt— 
lêng Xa-rv, xây dựng một nước Cam-, 
pu-chía hỏa bình, độc lập, dân chủ, 
trung lập, không liên kết và tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Lá cờ của Mại trận 
có nền đỏ, ở giữa là hỉnh năm ngọn 
tháp màu vàng. Ủy ban trung ương 
Mfặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước 


Cam-pu-chia gồm 14 vị, do ông liêng - 
nguyên ủy viên ban chấp- 


Xomr-rin, 
hành đăng bộ khu đông, nguyên chính 
ủy kiêm sư đoàn trưởng sư đoàn 4, 
làm Chủ tịch. Cơ quan thông tấn của 
Mát trân gọi tắt là SPK và đài phát 
thanh Tiếng nói nhân dân Cam- pu-c la 
cũng được thành lập. 


Sự ra đời của Mặt trận đã đáp ứng 
đúng lúc vêu cầu phát triền của sự 
nghiệp cách mạng Cam-pu-chia, đáp 
ứng nguyện vọng bức thiết của nhân 
đân đoàn kết thống nhất thành một 
lực lượng đấu tranh có đường lỏi lãnh 
đao đúng đấn, đề cứu dàn tộc khỏi 
họa diệt chủng, cứu đất nước khỏi 
nguy cơ thôn tính của chủ nghĩa bành 
trướng đại dân tộc và bá quyền nước 
lớn Trung-quốc. 


Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận, 
các cuộc nồi dậy tự phát của nhàn 
dàn đã chuyền thành một phong trào 
đầu tranh cách mạng rộng lớn trong 
cả nước và liên tiếp giành thăng lợi. 
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng 
vũ trang cách mạng vừa được xâv 
đựng đã nhanh chóng tăng cường sức 
chiến đấu, liên tục tiến cóng tiêu diệt 
sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng, 


Đại hội thứ III của Đảng nhân 
dân cách mạng Cam-pu-chia đề 
ra Cương lĩnh chính trị mới và 
các biện pháp xây dựng lại Đảng. 


Trong cao trào nội dạy của toàn 
dân Cam-pu-chiuo, những đảng viên 
chân chính ly khai khỏi bộ máy khủng 
bố của Pôn Pốt đã tập hợp lại và 
triệu tận hội nghị đại biều có tính 
chất Đại hội toàn quốc của Đẳng (21). 
Đại hội họp trong 4 ngày vào đầu 
tháng 1-1979, có 66 đại biều tham dự. 
Cương lĩnh chính trị mới và các biện 
pháp xây đựng lại Đẳng đã được nhất 
trí thông qua. Đại hội này đánh dấu 
sự chuyên biến cơ bản trong việc xây 
dựng lại đội tiên phong cách mạng 
Cam-pu-ehia. 
lĩnh chính trị của Đăng 
tình hình thế giới và 
tỉnh hình xã hội Cam - pu -chia, 
vạch rõ kẻ thủ nguy hiềm hiện 
nav của cách mạng Cam - pu-- chỉa 
là tập đoàn phản động Trung-quốc 
câu kết với đẽ quốc ÀÏÿ và các thế 
lực phản động quốc tế khác. Cương 
linh điềm lại hành động đây tội ác 
của bè lũ Pôn Pốit — lêng Xa-ry trên 
các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội; phản tích âm mưu, thủ đoạn 
cực kỷ thâm độc của bọn phản bội 


Cương 
khải quát 


` phá hoại Đăng. Đồng thời Cương lĩnh 


cũng nhận định: sau khi Mặt trận 
đoàn kết dàn tộc cứu nước được thành 
lập, tỉnh hình cách mạng của Cam- 
pu-chia đã và đang phát triền rất 
thuận lợi. 

Cương lĩnh xác định rõ mâu 
thuần chủ yếu của xã hội Cam-pu- 
chia, đối tượng đấu tranh của cách 
manø, lực lượng và động lực cách 
mạng, vai trỏ lãnh đạo cách mạng,v.v. 
Cương lĩnh đề ra nhiệm vụ cơ bản 
của cách mạng Cam-pu-chia là đánh 


(21) Kề từ tháng 9-i960, sau khi Pôn Pất 
chiếm đoạt quyền lãnh đạo và ra sức phá 
hoại Đảng, cuộc hột nghị này mới được công 
nhận là Đại hội thứ II! của Đảng nhân dân 
cách mạng Cam-pu -chia. 


FÀI 


đồ chế độ thống trị của bọn Pôn Pót — 
lêng Xa-ry, lay sai của chủ nghĩa 
bành trướng đại dân tộc và bá quyền 
nước lớn Trung-quốc, giảnh quyền 
làm chủ đất nước thật sự vào tay 
nhân dân, thiết lập chế độ dân 
chủ, xây dựng một nước Cam-pu-chia 
hòa bình, độc lập, đân chủ và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Nước Cam-pu- 
chia sống hòa binh và hữu nghị với 
các nước láng giềng anh em, có quan 


hệ hữu nghị hợp tác với các nước xã: 


hội chủ nghĩa và với tất cả các nước 
khác, không phân biệt chế độ chính 
trị, xã hội. 

Đại hội đã thảo luận những chính 
sách cơ bản của Đảng trong tỉnh hình 
mới như: xây dựng chính quyền đâần 
- chủ nhàn dân, thành lập Mặt trận 
đoàn kết đân tộc cứu nước và các 
đoàn thề quần chúng cách mạng ; xây 
đựng quân đội nhân dần cách mạng ; 
khôi phục và phát triền kinh tế, văn 
hóa, giáo dục; đề ra chính sách đân 

tôc và chính sách đối ngoại... 


Vấn đế xây đựng lại Dẳng giữ vị trí 
rất quan trọng trong cương lĩnh chính 
trị. Cương lĩnh kbẳng định: Đảng là 
đòi tiên phong có tồ chức và là tồ 
chức cao nhất của giai cấp công nhân 
Cam-pu-chia, Dẳng gồm những người 
giác ngộ nhất, gương mẫu, dũng cảm 
và hy sinh nhất trong giai cấp công 
nhân, nông dân và trí thức cách mạng, 
tự nguyện đứng trong hàng nếu của 
Dẳng. Đảng coi việc xây dựng, rÈp 
luyện đề thành một đảng mác xít =lê 
nin nít chân chính ngày càng vững 
mạnh là điều có ý nghĩa quyết định 
nhi. 

Về tư trởng, Đẳng đầu tranh không 
khoan nhượng chống quan điểm, lập 
trường đàn Lộc từ sản, nền táng lý 
luận của bọn Pôn Pốt-lêng Xa-Ty; 


chống chủ nghĩa giáo điều và mọi biểu - 


hiện của chủ ngàia cơ hội “tá” khuynh 
về thuyết đấu tranh giai cấp chống 
mọi luận điệu xuyên tạc lịch sử, hôi 
nhọ quá trình đấu tranh của Đẳng và 
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chia rẽ nội bộ Đảng ; chống mọi b:ều 
hiện độc tài, độc đoán và cả nhân chủ 
nghĩa trọng Đảng. 

Việc gột rửa tư tưởng đàn tộc hẹp 
hòi phi vô sản là một trong những 
nhiệm vụ cấp bách nhất trong công 
tác xây dựng Đẳng. Đề hoàn thịnh 
thắng lợi nhiệm vụ cách mạng nàng 
nề hiện nay, Đảng nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia chú trọng ling 
cường hơn bao giờ hết tỉnh đoàn hét 
chiến đấu giữa Đẳng nhân dàn cácb 
mạng Cam-pu-chia với Đẳng cộng sản 
Việt-nam, Đảng nhân dân cách mạng 
Lào cũng như với các đẳng mác xỉ! — 
lê nin nít chân chính khác. trên tình 
thần quốc tế vô sản trong súng, củng 
nhau trao đồi kinh nghiệm cách mạng 
và giúp đỡ nhau. 


Về tồ chức, Dẳng theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ, lấy phê bình và 


'tự phê bình làm quy luật phát friên. 


Đẳng đề cao kỷ luật tự giác, bảo đảm 
đoàn kết, thông nhất ý chí và hành 
động trong Đảng, chống mọi biều 
hiện chia rẽ, bè phái, cục bè địa 
phương, kèn crra, địa vị và chống mai 
hành động đọc: tài, độc đoán, quan 
liêu, ức hiếp trong Đẳng. 


Ban xâu dựng Đảng toàn quốc Caza:- 
pu-chia được thành lập, xúc tiến việc 
xảy dựng lại tô chức của Đang về mọi 
mặt. Vẽ công tác phát triển Đảng và 
xây đựng hệ thống tồ chức mới, Cương 
lĩnh cbính trị nêu rõ: phương hướng 
lựa chọn đảng viên và cán bộ phải 
nhằm vào những người ưu tủ xuấi 
thân từ giai cấp công nhàn, nông dân 
và tầng lớp trí thức cách mạng, không 
trực tiến có nợ máu với nhân dân. 
Những đẳng viên cũ, nếu không phạm 
Lội ác và tán thành Cương lĩnh mới 
của Đảng thì được xét và công nhân 
là đẳng viên chính thức, 

Đại hội thứ THÍ của Đẳng nhàn 
đàn cách mạng Cam-pu-chia thành 
công tốt đẹp giữa lúc thế và lực sủa 
cách mạng không ngừng lớn mạnh 
trong cả nước. Giờ đày, cách manE 


Cam-pn=ehia đã có đội tiên phong đưa 
đường chỉ lõi, nhanh chóng tiến lên 
giành thắng lợi vẻ vang. 


Chiến tháng lịch sử ngày 7-l- 
1979 và việc thành lập nước 
Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia. 


Tử cuối tháng 12-1978 đến đầu tháng - 


1-1979, cách mạng Cam-pu-chia đứng 
trước thời cơ thuận lợi chưa 
tửng có. 

Giữa lúc quản chủ lực của bọn Pôn 
Pốt — lêng Xa-ry liên tiếp bị tiêu điệt 
nặng trong cuộc chiến tranh biên giới 


chống Việt-nam thì lực lượng vũ. 


trang cách mạng Cam-pu-chia củng 
nhân dàn, tranh thủ thời cơ địch bị 
suy vếu và sơ hở trong nội địa, đã nồi 
đậy và tiến còng mạnh mẽ vào các 
căn cứ của chúng làm cho chúng phải 
đối phó bị động, lũng túng. Ngày 27-12, 
ba sư đoàn mạnh nhất còn lại của 
Pôn Pôt-lêng Xa-ry sau bốn ngày 
liều lĩnh thọc sâu vào lãnh thô Việt: 
nam (với ý đồ đánh chiếm thị xã 
Tày-ninh) đã bị tiêu diệt gần hết ở 
khu vực Đến-sỏi. Các sư đoàn khác 
xàm nhập tuyến biên giới từ Hà-tiên 
đến Plây-cu cũng bị đánh trả mạnh 
mẽ, phần lớn bị tiêu diệt và tan rã tại 
chỗ. Cuộc tiền công quy mô lớn của 
Pòn Pöt—lêng Xa-ry, có bàn tay đạo 
diện của Trung-quốc, vào biên giới 
phía tây nam của Việt-nam đã bị đạp 
tan. Thừa thắng, quản đội Việt-nam 
phối hợp với lực lượng vũ trang cách 
mang Cam-pu-chia, xốc tới, truy quét 
bại bính địch, gày thêm cho chúng 
nhiều tồn thất nặng nề. Khí thế tiễn 
công và nỏi dậy của nhàn dàn Cam- 
pu-chia Đốc cao trên khắp đất nước, 

Kip thời chớp thời cơ ngàn năm có 
mọt đó, Bộ chỉ huy quân sự cách 
mạng của Mặt trận đoàn kết dàn tộc 
cứu nước Cam-pu-chia ra lệnh mở 
cuộc tổng tiến công và nỏòi dạy đông 
loạt... : 

Mở màn thắng lợi, ngày 30-12-1178 
lực lượng vũ trang cách mạng Cam- 


pu-chia củng nhân dân địa phương 
đã tiến công và nỏi dạy giải phóng 
thị xã Lom-phát (tỉnh Rát-ta-na-ki-r) 
và thị xã Cro-chi-ê ; điệt và bắt sống 
hàng trăm tên địch; bản rơi 3 máy 
bay T28 của Pôn Pốt đến ứng cứu 
đồng bọn. - 

Ngày 31-12 thị trần Vươn-xai (tỉnh 
Ntưng-treng) và Tôòn-lê-bét (tỉnh, 
Cam-puông Chàm) cũng lọt vào tay 
quân cách mạng. 

Đến ngàv 1-1-1979, vùng giải phóng 
miền ÙĐông Bắc mở rộng đến sát bờ 
sông Mê-công, và ngày 4-1-1979 các lực 
lượng cách mạng Cam-pu-chia hoàn 
toàn làm chủ hai thị xã Xtưng-treng 


_và Avây-riêng. 


Ngày 5-1, thị trấn Niếc-hrơng, cửa 


ngõ quan trọng của thủ đô Phnôm 


Pênh nằm trên đường số Í cùng với 
tỉnh Pray-veng được giải phóng. 

Ngày 6-1, thành phố Com-puông 
Chàm sạch bóng bọn diệt chúng. 

Các cuộc tiến công ào ạt của các 
lực lượng vũ trang cách mạng tiếp 
tục phát triền, làm chấn động cả các 
tỉnh phía bác Cam-pu-chia. Tuyến 
phòng thủ vòng ngoài của Phnôm 
Pênh bị đập tan. Sản bay Pô-chen-tông 
bị uy hiếp. Vi các sư đoàn quàn 
chủ lực tỉnh nhuệ của Pôn.- Pốt đã bị 
tiêu diệt ở Tày-ninh trong cuộc tiến 
công xâm lược Việt-nam, bọn Pôn Đốt 
không còn lực lượng đề giữ Phnôm 
Pênh. Chúng vội vã bỏ thủ đô Phnôm 
Pẻnh, hốt hoàng tháo chạy cùng bọn 
cð vấn Trung-quốc, lánh sang đâi 
Thái-lan. 

Quản đội cách mạng phối hợp với 
nhân đàn, tử các hướng tiến vào thủ 
đô. 12 giờ 30 phút trưa ngày 7-l-198:9, 
thủ đô Phnôm Pẻênh được giải phóng 
hoàn toàn. Trên nóc các định thự: đền 
đài của thủ đô phấp phới tùng hay là 
cờ đỏ thám mang hình năm ngọn tháp 
vàng của Mặt trận đoàn kết dân tộc 


cứu nước Cam-pu-chia. 


Củng trong ngày 7-1, thành phố 
Căng Com-puông Xom và thị xã Ta-keo 
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được giải phóng. Từ ngày 9 đến 
ngày 12-1 các thị xã Cam-pốt, Com- 
puông Thom, Xiếm-riệp, Com-puông 
Chơ-năng và thành phố Bát-dom- 
boong lần lượt được giải phóng. Tàn 
quân Đôn Pốt trong mấy thị xã còn 
lại như Xam-rông. Puôõec-xát, Cô Công, 
cuối củng cũng bị quét sạch trong 
mảy ngày từ l† đến 17-1, Chế dộ 
thống trị độc tài, quản phiệt của bè 
lũ Pón Pót — lêng Na-rv được tập 
đoàn phản động trong giới cầm quyên 


Trung -quốc nuôi đưỡng trên đất nước- 


Cam-pu-clhia trong gảàn 1 năm, đã bị 
quật nhào. Cuộc nội đậy đề cứu nước 
và tự cứu minh của nhàn dàn Cam- 
pu-chia đã hoàn toàn tháng lợi. Phối 
hợp với nhân dàn Việt-nanm anh em 
chiến đầu chống kế thủ chung, nhàn 
đàn Caim-pu-chia đã anh dũng vùng 
lên thoát khỏi vực thấm của họa điệt 
chủng.. _ 

Ngày 5-1-1979, Thông tấn xã SPR 
thông báo trước toàn thế giới: Vước 
Cộng hòa nhản dìn Cam-pu-chia ra 
đời. Hội đồng nhàn đân cách tạng, 
người đại diện chàn chính và hợp 
pháp duy nhất của nhàn dàn Cam- 
pu-clia do đồng chỉ liêng Xom-rin 
làm Chủ tịch, đã được thành lập, đang 
quản lý toàn bộ đất nước, lành đạo 
nhàn dàn thực hiện Cương lĩnh sàng 
ngời chính nghĩa của AXiặt trận đoàn 
kết đàn tộc cứu nước Cam-pu-chia. 

DÓ là sự kiện lịch sử trọng đại 
trong đời sống chính trị của nhàn dàn 
Cain-pu-chii. 

-THuên ngôn ngày 10-1-1979 của lội 
đồng nhàn dàn cách mang nước Còng 
hòa nhàn dàn Cam-pu-chia nhăn 
mạnh: ®SXhàn dàn Cam-pu-elna đã 
phải tra giả bảng biết bạo sinh mạng 
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của những người con ưu tú của dàn 
Lộc đề giành độc lập, tự do, Và nưày 
nay thật sự đã trở thành người chủ 
chân chính của đái nước. Đảng mọi 
giá, toàn đàn Cam-pu-chías quyết báo 
vệ những thành quả cách mịng của 
naỉnh và ra sức xảy dựng lại đàt nước 
bị bọn Pòỏn Pốt — lêng Xa-rv lạn 
phá ». 

Tháng lợi lịch sử ngày 7-I-I979+ đã 
HmỜ ra một KỶ nguyên mới trêu đát 
nước Cam-pu-chia, Ký nguyên đốc 
lập. tự do thật sự, tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Thắng lợi vĩ đại đó đồng thời 
cũng là tháng lợi chung của nhàn đản 
ba nước òng-dtrơng, mở ra một gui 
đoạn mới trong quan hệ hữữu nghị và 


-hợp tác giữa ba nước CGam-pu-echia — 


Việt-nank— Lào cũng như với các 
nước khác ở Đông Nam châu Â, gủp 
phản tích cực vào việc ưin giữ hỏa 
bình và ôn định ở khu vực nàv và 
trên thể ởiới. —, 

Tháng lợi ngày 7-1-1979 đã đập tàn 
Ý# đỏ nham hiềm của tập đoàn phản 
động trong giới cảm quyền B:c-kinh 
dùng bọn tay sai hiếu chiến Cam-pu- 
chia phá hoại cách mạng Viet-nam. 
Âm mưu của bọn phản động Trung- 
quốc thỏn tính Cam-pu-chia, dùng 
Canm-pu-chia làm bản đạp thực hiện 
chủ nghĩa bành trướng đại đàn lọc và 
bà quyền nước lớn trên toàn Đồng- 
dương đã bị thất bại nhục nh. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đản của 
Đăng nhàn đàn cách mạng Cam-pu- 
chia, Mặt tràn đoàn Kết đản tộc cứu 
nước và Hội dòng nhận dân cách 
mạng. nhàn dàn Cam-pu-chia Khởng 
ngừng vươn lén mạnh mỹ, xiáanh 
nhiều tháng lợi to lớn trong sự nghiệp 
bảo vệ và xây dựng Tô quốc. 


P 
“ 


` 


ĐĂNG NHÂN DÂN CÁCH MANG CAM-PU-CHIA LÃNH ĐẠO NHÂN 
DÂN CAM-PU-CHIA ĐOÀN KẾT BẢO VỆ ĐỘC LẬP, XÂY DỰNG LẠI 
TÔ QUỐC, TỪNG BƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Đầu tranh xây dựng lại đất nước: 


Sau khi bọn Pòn Đối — lẻng Xa-ry 


g!ữ vững và củng cố chính quyên- bị đánh đồ, nhàn dân Cam-pu-chia 
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khăn trương thực hiện những nhiệm 
vụ trước mắt do Hội.đồng nhân dàn 
cách mạng đề ra. Vấn đẻ được đặt 
lên hàng đầu là kiên quyết đập tan 
mọi mưu toan của kẻ thù hỏng phá 
hoại thành quả cách mạng của nhân 
đân ; tiếp tục truy quét bọn phản 
động rgoan cố chồng chính quyền 
cách mạng. 


Tuy chế độ diệt chủng đã bị sụp 


^ D . ` 
đồ, nhưng bọn bành trưởng, bà quyền: 


Trung-quốc câu kết với để quốc Mỹ 


và các thê lực phản động quốc tế khác, 


vẫn cố gắng nuôi dưỡng và tiếp tay 
cho bọn Đôn Đốt — Tlẻng Xa-rv, hỏng 
duy trì bạn này đề tiếp tục chống 
phá cách mạng Cam-pu-chia. Bọn 
phan động đầu só ra sực thủ thập tàn 
quản, gom góp vũ khí, lương thực, 
dồn ép hàng chục vạn dàn vào vũng 
rừng núi hiếm trở giáp Thái-lan lập 
căn cứ, hỏng chiếm lại vài địa bàn 
- quan trọng, thực hiện «chiến tranh 
du kích p làu đài. Trong bước đường 
củng, chúng vẫn tiếp tục gày nhiều 
tội ác, giết hai hoặc bỏ chết đói, chết 
bệnh hàng nghìn đản trong rừng sàu, 


Được nhân dàn ủng hộ và được 
quản tính nguyện Việt-nam giúp sức, 
lực lượng vũ trang cách mạng CGam- 
pu¬=chia trong sáu tháng đầu năm 1929 
đã đồn đặp tiến cong và tiêu điệt tât 
cả các sào huyệt của địch (32), loại 
khôi vòng chiến đâu 12000 tên, thu 
nhiều vũ khí mang nhấn hiệu Trung- 
quốc. Ngoài ra, hàng vạn tản thóc, 
hàng trăm tấn muối địch cướp của 
đàn cũng được -thu hồi đề phản phát 
cho số người bị đói vừa thoát khỏi 
tay địch. 


Lực lượng quản sự của bọn Pòn 
Pốt — lêng NXa-ry bị đánh tán 
trở thành những toán thỏ phí nhỏ, 
sống dựa vào sự tiếp tế của bọn phán 
dòng quốc tế và lương thực cướp 
được của dân, Chúng phi HỢP VỚI các 
nhóm phản động bán nước khác. lén 
làt hoạt động ở vùng rừng núi heo 
lành và vùng biên giới phía tàyv Cam 


lc, 


pu-chia, phá rối cuộc sống lao động 
hòa bình của nhân dân, Nhưng ở 
khắp nơi, nhân đàn đã nhanh chóng 
tô chức lực lượng du kích, lùng bắt 
bọn tàn quản địch, đồng thời giáo 
dục và thuyết phục bính lính dịch 
trở về với cách mạng, phá các kho 
tàng giấu cất lương thực và vũ khí 
của địch, 

Đề xây dựng lại đất nước, Đảng 
và Chính phủ Cam-pu-chia đã phải 
đương đầu với những khó khăn chưa 
từng có trong lịch sử: nhanh chóng 
giải quyết đời sống của 4 triệu dàn, 
đưa nhân dân ra khỏi tình trạng cùng 
cực — hậu quả hết sức nặng nề của 
chế đọ điệt chủng (23). 

Có thể nói công cuộc xây dựng lại 


đất nước Cam-pu-chia bắt đầu từ con 


số không, Nhưng chỉ trong thời gian 
khong làu, từ chết chóc, đỏ nất và 
hoang tàn, nhàn dân Cam-pu-chia 
với sức sống phi thường đã vươn lên 
mạnh mẽ và hồi sinh nhanh chóng. 

Kháp nước sói nồi điển ra phong 
trào nhàn dân trở về quê cũ sau bao 
nắm phải lia bỏ xóm làng sòng đày 
đọc trong các trại tập trung. la sức 
khác phục mọi khó khăn, nhàn dân 
bắt tav vào lao động, khỏi phục nên 
kinh tế bị tàn phá nặng nề. Chính 
quyền các cập Kịp thời giúp dàn 
lương thực, thực phầm, quản áo, 
thuốc men, công cụ sản xuất và đồ 
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(22) Cái gọi là « Bộ tông tham mưu » của đ'ch 
ở Am-leng 'Com-puông Xpư). căn cứ chỉ hay 
đầu não của Pôn Pốt — lêng Xa-ry ở Tà-xanh 
(Bát-dam-boonk) bị đánh tan: sở chỉ huy quân 
khu tây ở vùng núi tính Ta-keo và tỉnh Cam- 
pốt bị phá vỡ : lực lượng hải quân của dịch lần 
trồn trong sông ngòi ở tỉnh Cô Công bị tiêu diệt: 
hang ö lớn cuối cùng của dịch ở khu vực Lếch. 
Cro-vanh (Puốt-xát) cũng bị đập tan. 

Tân quân địch lần trốn trong vùng rừng núi 
phía bác và dóng bác bị truy lùng ráo riết phải 
lần lượt ra hàng. 

(230 Trước khi bị đánh bại. bọn Pôn Pốt~ 
làng Xa-ry đã ra lệnh cướp phá toàn bộ các kho 
lương thực. phá hủy các cơ sở kinh tế. phương 
tiện giao thông vận tải. giết bại trâu bo, nhiều 
nhất là ở các tính giáp biên giới Việt-nam và 
tỉnh Bát.-đám -boong ở biển gi7i phía tây. 


dùng gia đình đề bước đầu ồn định 
đời sống. Hàng nghin tấn thóc giống 
của nhàn đân ViệL-nam gửi tàng 
cũng đến dúng lúc, giúp nhàn dân 
Cam-pu-chia sớm khỏi phục sản xuất 
_nêng nghiệp. 


Các tô đoàn kết sản xuất do nhàn 
đân tự nguyện thành lập, giúp nhau 
xây lại nhà ở, điều hòa lương thực, 
hạt giống, nông cụ, sức kéo, v.v. Nhờ 
lao động cần củ, họ đã dàn đần biến 
các vùng đất hoang thành đồng lúa, 
"rẫy màu. Màu xanh của rau, quả đã 
sớm trở về trên mảnh vườn của mỗi 
gia đính. Nạn đói bị đầy lủi từng 
bước. 

Sau bao năm ly tán, giá đỉnh, làng 
mạc lại sum họp; chợ búa lại nhóm 
họp đông vui. Mạng lưới giao thông 
vận tải với nhiều tuyến đường bộ. 
đường thủy và đường sat hoạt động 
trở lại. Các cơ sở công nghiệp : diện, 
nước, đệt, in, v.v. bất đầu vang lên 
tiếng mày Ngành bưu điện trước đày 
bị xóa bỏ hoàn toàn, nay được khôi 
phục ở nhiều địa phương. 

Nhiều bệnh viện tỉnh và thành phố 
được sửa chữa, kịp đón nhận và 
giành lại cuộc sống cho biết bao 
người từng bị đày đọa, Øm đau, 
thương tật. Các trạm y tế, nhà hộ sinh 
và các đội y tế lưu động được thành 
lập ở kháp các huyện, xã đề chăm sóc 
sức khỏe cho dàn. Nhiều mái trường 
mới đã mọc lên ngày ngày vang vui 
tiếng thề, Ở một số địa phương, 
trưởng học cho học sinh các dàn tộc 
thiều số và trường nội trú cho trẻ em 
mồ côi cũng được xảy dựng. 

Đời sống văn hóa được khôi phục. 
Tin ngưỡng được tôn trọng. Phong 
trao nghệ thuật quần chúng và những 
phong tục, truyền thống tỏi đẹp được 
phát huy, Kháp xóm làng, tiếng hát, 
điệu múa rộn ràng vang lên trong 
nhiều lứa tuôi. 

Chỉ trong vòng một năm, nhân đàn 
Cam-pu-chia đã đạt được nhiều thành 
tích trong hàn gắn vết thương chiến 
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tranh, khôi phục và phát triền kinh tế, 
phát triền văn hóa, ôn định đởi sống. 

Từ đồng tro tàn của họa điệt chúng. 
đất nước Cam-pu-chia đã và đang hỏi 
sinh một cách điệu kỳ. Hệ thống chính 
quyền cách mạng các cấp từ trung 
ương đến cơ sở ngày càng được củng 
cố và phát huy hiệu lực của minh. 
Các tô chức thanh niên, phụ nữ, công 
đoàn v.v. được xây dựng và phát 
triền ở các địa phương, trong các 
cơ quan, xỉ nghiệp. Hoạt động của các 
ban, ngành ở các cấp dãn đần đi vào 
nên nếp. 

Nước Cộng hòa nhàn dân Cam-pu- 
chia trẻ tuôi với chính sách đối ngoại 
độc lặp, hòa bình, hữu nghị và không 
liên kết đã mở rộng hoạt động và 
thiết lập quan hệ hữu nghị với nhiều 
nước trên thế giới. Vị trí và uy tin 
quốc tế của Còng hỏa nhân đàn Cam- 
pu-chía không ngừng được nàng 
cao (21). | 

Hiệp ước hòa bình, hữu nghị tả 
hợp tác Việ!l-nam — Ÿam- pu-chía kỹ 
ngày 18-2-1979 tại Phnôm Pênh đ:nh 
đấu bước phát triền đặc biệt quan 
trọng của tỉnh đoàn kết chiến đáu và 
hợp tác hữu nghị giữa hai nước. * Hiệp 
ước đó là nhân tố quan trọng báo dâm 
sự nghiệp xây dựng đất nước và báo 
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thỏ của,mỗi nước, làm 
thất bại mọi âm mưu và hành đóng 
can thiệp và xâm lược của bọn p8 
động Trung-quốc, bọn để quốc và các 
thế lực phản động khác » (25). 

Qua cuộc đi thăm hữu nghị chính 
thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 


(24) Đến cuối năm 1979, hơn 3Ô nước + 
phong trào dân tộc trên thể giới đã cóng nhập 
Công hòa nhân dân Cam-pu-chia. Nhiều nước 
đặt quan hệ ngoại giao và mở đại sứ quán tạ! 
Phnữm ĐPênh. Hàng trăm đoàn đại biểu các 
nước và các tò chức quốc tế đã tới thăm Can- 
pu-chia. 

(25/ Tuyên bố chung nhân cuộc đi thấm 


. hữu pghị chính thức nước Cộng hòa xỉ kệ 


chủ nghĩa Việt-nam của Đoàn đại biều mượt 
Cộng kòa nhân dân Cam-pu-cbia t&} 
25-8.19:9. : 


Việt-nam của Đoàn đại biều nước Cộng 
hòa nhân dân Cam-pu-chia do Chủ 
tịch Hêng Xom-rin dẫn đầu ngày 2°- 
8-1979, hai bên đã khẳng định : sự có 
mặt của quân tỉnh nguyện Việt-nam 
ở Cam-pu-chia là hoàn toàn phủ 
hợp với lợi ích. của nhân dân hai 
nước, phù hợp với những nguyên 
tắc của phong trào không liên kết và 
của Hiến chương Liên hợp quốc. Khi 
bọn bành trướng Bác-kinh và các thế 
lực đế quốc và phản động không ứe 
đọa độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thồ và cuộc sống yên lành của nhàn 
đản Cam-pu-chia nữa, thì với sự thỏa 
thuân của Hội đồng nhân dàn cách 
mạng Carm-pu-chia, quân tỉnh nguyện 
YViệt-nam sẽ rút về nước. 


Ngàu 22-3-1979, Hiệp định hợp lác 
kì nh tế, uăn hóa, khoa học — kỹ -Lhuậi 
giữa Cộng hòa đân chủ nhàn dân Lào 
0uủ Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia 
được ký kết tại thủ đô Phnôm Pênh, 
đănh đấu một bước phát triền hết sức 


quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa 


hai nước. 


Rõ ràng, #“tỉnh đoàn kết chiến đấu 
và sự ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở độc 
lập, tự chủ của mỗi nước giữa nhân 
đàn Lào, nhân đàn Cam-pu-chia và 
nhân đân Việt-nam được xây đấp 
trên cơ sở chủ nghĩa Alác — Lê-nin 
và chủ nghĩa quốc tế vô sản là một 
truyền thống tốt đẹp. là nhàn tố quan 
trọng bảo đàm tháng lợi cách mạng 
của mỗổi nước Lào, Cam-pu-chia và 
Việt-nam » (26). 


Tháng 8-1979. Tòa án nhàn đàn cách 
mạng Caimn-pu-chia họp tại Phnôm 
Pênh trong năm ngày (từ 15 đến 19-8- 
1979) đã xét xử tội trạng của bọn phản 
bội Pón Pốt — lêng Xa-ry, thủ phạm 
cuộc diệt chủng, đöng thời vạch mặt 
chỉ tên kế chủ mưu tọi ác là bọn bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc. Quyết 
định của Tòa án xử tử hình hai tên 
tội phạm ghê tởm đó là hoàn toàn phủ 
hợp với nguyện vọng của nhàn dân 
Cam-pu-chia và dư luận công bằng 


nhân đạo trên thế giởi. Đó cũng là 
biều hiện sự vững mạnh của chế độ 
mới ở Cam-pu-chia. 

Những thắng lợi to lớn và toàn 
điện nói trên chứng minh hùng hồn 
rằng tỉnh hình Cam-pu-chia là không. 
thề đảo ngược, vận mệnh của Cam- 
pu-chia hoàn toàn do nhân dân Cam- 
pu-chia quyết định. Thắng lợi đó tạo 
thêm thuận lợi mới đề toàn đân Cam- 
pu-chia tiếp tục vươn lên mạnh mẽ vi 


_sự nghiệp bảo vệ và xây dựng lại đất 


nước. 

Sự nghiệp chính nghĩa của nhân 
đàn Cam-pu-chia ngày càng được các 
lực lượng dàn tộc, dân chủ, yêu. 
chuộng hòa bình wà công lý trên toàn 
thế giới đồng tỉnh và ủng hộ. Ngày 
20-5-1980, Hội đồng quốc tế đoàn kếi 
ĐỚ( nhàn dàn Cưm-pu-chia được tô 
chức theo sáng kiến của Hội đồng hòa 
bình thế giới, đã họp tại thủ đô 
Phnôm Pèênh. Hơn 80 đại biều thuộc 
các tô chức quốc tế và các nước đã 
nhất trí kêu gọi thế giới *“SHãv dành 
cho nhân dàn Cam-pu-chia sự giúp đỡ 
cao nhất vẻ tỉnh thần và vật chất: 
hãy sớm công nhận Hội đồng nhân 
dân cách mạng Cam-pu-chia; hãy 
đuôi cö ngay bọn diệt chủng Pôn PốtT— 
lêng Xa-ry ra khỏi Liên hợp quốc và 


- đác tô chức quốc tế khác; hãy khôi 


phục địa vị chính đăng của Hội dòng 
nhân đản cách mạng Cam-pu- 5 hiện tại 
các tö chức này ®. 


Năm 1981 cũng đánh dâu nhiều sự 
kiện quan trọng trong đời sống chính 

. ° , `. ` ˆ ¬ 
trị của nước Cộng hòa nhàn dân Cam- 
pu-chỉa. Ngày 1-6-1981, cuộc Tông 
tuyên eữ bàu Quốc hội đầu tiên của 
nước Gòng hòa nhàn dần Cam-pu-chia 
đã được tiến hành. 97,825 cử trị của 
20 tính và thành phố nô nức đi bỏ 
phiếu ở 8000 khu. vực, báu TH7 đại 
biểu Quốc hội (27) (rong số TI§ người 

(236) Tuyên bố chung giữa Cộng hòa dân chủ 
nhân đân Lào và Cảng hòa nhận dân Cam- 
pu-chia ngày 22-3- |979. 

(27) Trong đó có 96 nam và 2Í nữ đại diện 
cho rọi táng lớp xã hỏi, dân tệc và tỏn giáo. 


tỉ 


trng cữ)+ Với sự quan sát tại chỗ của 
nhiêu đại biển quốc tế, cuộc báu cử 
dị điển ra trong trật tự, an nình, bảo 
đam nguyên tác tự do, dân chủ, phô 
thong và bỏ phiếu kim. 


Cũng như trong các cuộc sinh hoại 
chính trị khác của phản dàn (như: 
thảo luận dư thảo Hiến pháp, bầu cử 
Ủy ban nIân dân xã và khu phố...), 
cuộc tông tuyên cử báu Quốc hội 
chứng tỏ sự tỉn tưởng mạnh mẽ, vững 
chac của nhân dân Cam-pu-chia đối 
với chế độ mới, đối với Hội đồng nhân 
đàn cách mạng Cam-pu-chia, đồng thời 
cHứng tỏ trước thế giới rằng, chính 
nhàn đân Cam-pu-chia là người chủ 
thật sự của đất nước Cam-pu-chia. 


Cũng trong những ngày đầu tháng 
ö năm 1981, UJội nghị quốc lễ đoàn kẽ 
Đới nhân đàn Ca1n- pa-cha, do Tô chức 
đoàn kết nhân dân ÁT— Phi triệu tạp, 
đã họp tại Phnôm Pênh, 

Ilội nghị đã lên án tội ức điệt chúng 
đã màn chứa từng có trong lịch sử 
của bè lũ Pòn Pốt — lẻng Na-ry — 
hhiểu Xam-phon, đánh giá cao sự 
giúp đỡ toàn diện, vỏ tư của Việt- 
naứn đời với Cam-pu-ehia ; kêu gọi tất 
cả các chính phú và nhàn dân thế 
giới ng hộ và giúp đỡ nhiều mặt 
cho nhân đàn Cam-pu-chia trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 
lội nghị cũng vạch mặt kẻ thù cửa 
nhàn đàn Gam-pu-chia là bọn bành 
trưởng bá quyên Trung-quốc cầu kết 
với để quốc Alÿ và các thể lực phần 
động khác can thiệp và phá hoại Cam- 
pu-chia, gầy tỉnh hình càng thàng và 
không ôn định ở Đông-đương và Động 
Nam châu Á. Đồng thời Hội nghị cũng 
lên an việc triệu tập cài gọi là “lội 
nơh? quốc tế về Cam-pu-chia s coi đó 
là am mưu eaăn thiệp trang trợn vào 
còng việc Hội bộ của Công hòa nhàn 
địn Canm-pu-ehia. 

[hang 6-1951 Quòe hội Cam-pu- 
chía Khóa Tđa họp Kỷ thử nhật, thông 
qua Thèên pháp nước Còng hòa nhân 
dần Cam-pu-chia. Hạn Then pháp dân 


se 


chủ, tiến bộ đầu tiên nàv nêu rõ mục 
tiêu xây dựng một nước Cam-pu-chi: 
độc lặp. hoa bỉnh, tự do, dân chủ 
khòng liên kết và tiến lên chủ nghù 
xã hội. Chính phủ mới do Quốc hội 
bảu ra là người đại diện hợp pháp 
chản chính duy nhất của nhân din 
Cam-pu-chia. Cũng trong thời min 
này, Mặt trận đoàn kết đân tộc cứu 
nước Cam-pu-ehia đồi tên là Mặt trin 
đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tồ quác 
Cam~-pu-chia. 


Đại hội thứ IV của Đảng 
(5-1981) và nhiệm vụ xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc Cam-pu-chia 
trong giai đoạn mới, 


Đại hội thứ IV của Dảng nhàn 

dàn cách mạng Cam-pu-echia tiến hành 
từ ngày 26 đến nuày 29-5-1981 tại 
Phnôm Pênh, gồm 162 đại biều của các 
đăng bộ hai thành phố Phnôm Pènh 
và Coin-puông Xom và 18 tỉnh trong 
cả nước (trong đó có 8 đại biều nữ, I9 
đại biều thuộc các dân tộc thiều sỏ. 
34 đại biều các lực lượng vũ trang 
cách mạng), | 

11 đoàn đại biều của các đẳng anh 
em đã đến dự Đại hội. 

Đại hội đã đề ra đường lối chính 
trị, mục tiêu và nhiệm vụ cách mang 
trước mắt của nhân dàn Cam-pu-chia 
trong tỉnh hình mới; củng cỏ sự lãnh 
đạo của Đảng ; tăng cường đoàn kết. 
thòng nhất trong và ngoài Đăng : tăng 
cường đoàn kết quốc tế; động viên 
nhàn dàn thực hiện nghị quyẻet do 
Đại hội đề ra; bầu Ban chấp hành 
trung ương mới đề lãnh dạo nhàn dàn 
thực hiện các mục tiêu cách mạnẽ. 
bao vệ đọc lập dàn tộc, đưa đất nước 
tiền lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
Carm-pu-chia thành nước độc lặp, hứa 
bình, tự do và thịnh vượng. 

lao cáo chính trị.trình bày tại Đài 
hỏi nẻu Tõ qua trình đâu tranh láu 
dài và gian khô giành độc lập, tự do 
cưa nhàn đàn Cam-pu-chia : cuộc đâu 
tranh bao vệ và xâv dựng lại đãi 


nước trong hai nắm qua của nhân dàn 

Gam-pu-chia sau khí chế độ diệt. 
chủng bị đánh đồ; công cuộc bảo vệ 
- độc lập đàn tộc và xây dựng đất nước 

tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa ; 

nhiệm vụ và phương hướng trước 

mát của cách mạng Cam-pu-chia ; 
nhiệm vụ xây dựng đang mác xit — lê 

nin níịt chân chính, 


Báo cáo về công tác Đăng nêu lẻn 
sự trưởng thành và thành tích to lớn 
của Đảng nhân dân cách mạng Cam- 
pi-chbia trong quá trỉnh đấu tranh 
cách mạng, đề ra nhiệm vụ phát triển 
và củng cổ Đảng, làm cho Đẳng ngày 
càng vừng mạnh, lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng Cam-pu-chia tiếp tục giành 
thàng lợi mới. 


Nghị quyết Đại hội thứ LÝ của Đẳng 
nhàn dân cách mạng Cam-pu-chia 
göm bốn phần. — 


1) Thắng lợi lịch sử ngày 7-1-1979 
là thẳng lợi của đoàn kết dàn tộc kết 
hợp với đoàn kết quốc tế. 


3) Nhiệm vụ cách mạng của toàn 
Đẳng, toàn dân trong giai đoạn hiện 
nay. 

3) Chính sách đối ngoại. 


4) Nhiệm vụ xây dựng đảng Xác — 
Lê-nin vững mạnh. 


Nghị quyết vạch rõ nhiệm vụ biện 
nay của cúch mạng Cam-pu-chia là : 
bao Đệ 0ững chắc đọc lận dàn độc, vdU 
dựng Tồ quốc từng bước quá độ dị len 
chủ nghĩa + họi. 


lối cách của Đảng 


Đường 
trong giai đoan cách nang hiện nay 
gồm mấy văn đề cơ bản: 


I)HNIẾU 


— (/ifØng €qd0 HỢJỌH CỜ UJẺH THƯỚC Dà 
ngọn cở đoản Nét quốc lờ 0ò sản. 


— ao Đệ Tò quốc ld nhiệt Đụ hàng 
"đâu, rát thiêng liêng của toàn thìn. 


— Khôi phục 0a phát triền hinh lễ, 
Un hóa, từng Điước qua độ đĩ lên chủ 
nghĩa wã họi đề cÓ CHỘC SÔNG 1H HÓ, 


hanh phúc. 


— Đoàn kết toàn tán, phát huụ sức 
mạnh của nhan đản đề bảo Đệ Đà xây 
đựng Tồ quốc. 


Vẻ đường lói đối ngoại, Nghị quvết 
nêu rõ :-Cộng hòa nhân dân Cam-pu- 
chia là một nước đọc lập, cỏ chủ 
quyền. Cam-pu-chia ở trong đại gi: 
đình các nước xã hội chủ nghĩa, tiếp 
tục táng cường đoàn kết với Liên-xò 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, đoàn kết với phong trào còng 
sản và công nhàn quốc tế trẻn cơ sở 
chủ nghĩa Mác — Lệ-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Cam-pu-chia mãi mãi 
tăng cường tình hữu nghị anh em và 


. tỉnh đoàn kết chiến đấu với Việt-nam 


và Lào, coi đó là nhiệm vụ chiến lược 
hàng đầu về mặt đối ngoại trước mat 
cũng như lâu dài của Đẳng và XNhà 
nước Cam-pu-chia. 


Nghị quyết của Đại hội nhắn mạnh : 
Xa dựng Đảng trong giai đoạn cách 
mang hiện nai là nhiệm Dụ chiến lược 
cdp bạch hàng đâu của cách: mang 
(aIn- pu-chia. 

Nghị quyết vạch rõ: «Đăng làyv tư 
tưởng của giai cấp công nhàn, tức 
chủ nghĩa Mác — l.ẻ-nin làm cơ Sở tư 
tưởng của mình (..) Đăng đặt len 
hàng đầu nhiệm vụ tuyên truyền giáo 
dục chủ nghĩa Mác—Lê-nin và đường 
lối của Đảng trong nhàn dân, trước 
hét là trong đăng viên và cân họ, 
Phải kiên quyết vóa bỏ những ảnh 
hướng của chủ nghĩa Mao mà hiện 
thân của nó ớ Cam-pu-echia là chủ 
nghĩa xã hỏi gia hiệu và chủ nghĩa 
đàn tóc đoan phần động của 
Pòn Pót® 

Đăng luôn luôn kết hợp chặt chẽ 
chủ nghĩa vêu nước chàn chính với 


GCIIC 


chú nghĩa quốc tẾ vỏ sản trong sang, 
ĐĨOHE CAO HGƯỢỌI CỜ VỀU HƯỚC Và 
đoàn Kết quốc tế, đoàn Ret Cam-pu- 
chỉa — Việt-nam, đoàn kết ba nước 
Dỏng-dương, đoàn kết với Liên-xô vị 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác và phong trào cách mạng thẻ 
giời; kiên quyet loại trừ những nọc 


3 


đóc của chủ nghĩa dân tộc cực đoan 
phản động của Đón Pốt và khác phục 
những tàn dư tư tưởng không vô sản 
khác», —, 

Đại hội cũng nhấn mạnh việc xây 
dựng Đảng phải gắn chặt với phong 
trào cách mạng của quần chúng; 
không ngừng thất chặt mối liên hệ 
ruột thịt giữa Đảng với nhân dân. 
Gán bộ, đăng viên vừa là người lãnh 
đạo tốt vừa là người hết lông phục 
vụ nhân dân; chống tệ quan liêu, ức 
hiếp quìn chúng, xâm phạm quyền 
dân chủ của dân,“Phải chăm lo cũng 
cõ khối đoàn kết thống nhất của Đảng 
vẻ chính trị, tư tưởng và tô chức; 
kiên quvểt chống mọi tư tưởng và 
hành độn g chia rẽ, bè phái trong Đảng. 

Đại hội đã thông qua Diều lệ (sửa 
đỏi) của Đảng; bầu Ban chấp hành 
trung ương mới gồm 2l ủy viên. 


Ban chấp hành trung ương Đăng 
khóa IV đã bầu Bộ chính trị gồm 
& nủy viên và Ban bí thư gồm 7 ủy 


vien, 


Đại hội thứ TV của Đẳng nhàn dàn 
cách mạng Cam-pu-chia có ý nghĩa 
hét sức trọng đại, đánh dâu bước 
ngoặt lịch sử của cách mạng Cam- 
pu-chia. Sau bao năm đầu tranh gian 
khô và oanh liệt, cách mạng Cam-pu- 
chia đã trải qua nhiều thử thách và 
đã giành được tháng lợi vẻ vang. 
Đại hội lần nàyv của Đăng là Đại hội 
thang lợi về vang của sự nghiệp giải 
phóng đản tộc của nhân đàn Cam-pu- 
chia. 

Đại hội đã nẻu bật ý nghĩa rải 
quan trọng của việc cũng cô tô chức, 
nàng cao chất lượng cần bộ, đang 
viên. Đại hội nhắc nhớ mỗi đăng 
viên, cán bộ lãnh đạo — vốn quý của 
đản tóc — phải luôn luôn phản đâu, 
ren luyện bạn thân, mãi mãi trung 
thánh với sứ nghiệp cách mạn, Kiến 
quyết với kẻ thủ, đân chủ và khiếm 
tỏn với nhàn đân, sông TrONnØ sáng và 
gian đị, đoàn Kết và ra sức học tập, 
cong tác để không ngừng tiến bỏ, 


&U 


Thắng lợi của Đại hội góp phản 
quan trọng vào tháng lợi của khối 
liên mình ba nước Cam-pu-chia — 
Việt-nam— Lào anh em, vào thắng lơi 
chung của các nước xã hội chủ nghĩa, 
của phong trảo giải phóng dân tộc 
và các nước độc lập dàn tộc. Thắng 
lợi của Đại hội cùng là một thất bại 
của chủ nghĩa bành trướng đại dán 
Lộc, bá quyền nước lớn Trung-quốc. 
câu kết với đế quốc Mỹ và các thể 
lực phần động quốc tế khác. 


Sự có mặt đầy tỉnh nghĩa của các 
đoàn đại biều các đảng anh em tại 
Đại hội này đã góp phần nâng cao vị 
trí quốc tế của Đảng nhàn dân cách 
mạng Cam-pu-chia. 

Cách mạng Cam-pu-chia ön 
định và vững bước tiến lên. 


Dưới sự lãnh đạo đúng đán và 
sáng suốt của Đăng nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia, nhân dân Cam- 
pu-chia vững vàng trước mọi thử 
thách, đã đem hết tài năng và tri tuệ 
ra sức lao động sáng tạo và chiến 
đâu dũng cảm, giành được nhiều 
thành tựu to lớn, rất đáng tự hào. 

Chính quyền nhân dân được xảy 
dựng khắp đất nước Cam-pu-chia. 
Các lực lượng vũ trang cách mạng 
Cam-pu-chia trưởng thành và phái 
triên nhanh chóng cả về số lượng và 
chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ 
truy quét tản quân Pôn Pốt và các 
bọn thô phỉ Khơ-me khác, bảo vệ 
vững chắc các thành qua cách mạng 
và cuộc sống lao động hòa bình của 
nhìn dàn. 

Sự nỗ lực của nhân dàn Cam-pu- 
chia được thê hiện 'nồi bật trên mặt 
trận kinh tế. Vớt sự cỏ gắng phi, 
thường, nhàn đân đã chặn đứng được 
nạn đói. Nhớ lao động cần củ, họ đả 
đản đặn biến các vùng đất bị bỏ 
hoang hóa dười thời Pon Đối thành 
đồng ruộng. Điện tích canh tác từ ®ñ 


“van héc ta năm 1979 đã tặng lên đèn 


1,2 triệu héc ta năm 1950 và 1,6 triệu 
héc tr năm 19X2. Tông điện tích gieo 


trằng đạt 1,86 triệu héc ta trong năm 
1952, tăng 10% so với năm 1981 (23). 


Tử năm 1980 trở đi, mức thu hoạch. 


lương thực đạt trên 125 triệu tàn. 
Năm 1982, kế hoạch sản xuất nông 
nghiệp và thu mua lương thực được 
thực hiện vượt mức. 


Ngành chăn nuôi cũng. phát triển: 
Trước giải phóng, đàn trâu bò chỉ có 
70 vạn con, nav lên gản 1,ã triệu. Đàn 
lợn cũng tăng 20 so với năm 1381, 


Sản lượng cá đánh bắt được cũng 
ngày càng tăng : năm 1979 — 1980: hơn 
2 van tấn; năm 1980—1981: 5 vạn tấn; 
năm 1081—1982: 7,2 vạn tấn (29), 

ø 

Chỉ trong thời gian ngắn (1979 — 
1080), 95 000 tò đoàn kết sản xuất đã 
được thành lặp, thu hút 9025 nông 
đàn tham gia. Bà con đã tìm ra nhiều 
hình thức hợp tác, tương trợ sinh 
động và khuyến khích lao động. 


Nhân dàn đã khôi phục hàng nghìn 
ki lỏ mét kẻênh, mương, hàng trăm 


đê, đập: tu bồ một số hệ thống công. 


trinh thủy lợi lớn (0). 


Công nghiệp hầu như bất đầu tử 
con số không, đến nay đã có 7l cơ SỞ: 
hoạt động, trong đó có 9/ nhà máy. 
Ngành thủ công nghiệp đã có 1500 cơ 
sở với 5000 thợ thủ công. Các tuyến 
đường bộ, đường sắt và đường thủy 
đã được sửa chữa và hoạt động trở 
lại bảo đâm yêu cầu vận chuyên hành 
khách và hàng hóa. Cảng biển Com- 
puông Xom và cảng sông Phnôm Pẻnh 
đã được khai thông. Các đường bày 
quốc tế đến một số nước anh em 
đã được thiết lập. Ngành bưu điện 


được khỏi phục, bào đàm thông 
tin liên lạc Ở tronø nước và với 
nước ngoài. Thương nghiệp được 
thành lập, phục vụ có hiệu quả 


đởi sốug nhàn dàn. Đông riên được 
phát hành hỏi tháng 3-1950 văn giữ 


được giá trị và có ý nghĩa to lớn. 
triển” 


trong sự khỏi phục và 
kinh tế, ön định đời sống 


phát 


Trên mặt trận văn hỏa, giáo dục. y 
tế, nhàn đản Cam-pu-chia cũng đạt 
được nhiều thành tựu. 

Dưới chế độ mới, nên văn hóa và 
nghệ thuật dàn tộc được phát huy. 
Ba đoàn nghệ thuật quốc gia, 18 đội 
văn nghệ tỉnh được thành lập, phục 
vụ đời sống văn hóa, tỉnh thân của 
nhân dân. Các ngành thông tín, bảo 
chí, đài phát thanh, xuất bản,... cũng 
như các hoạt động nghệ thuật, điện 
ảnh, đều được đầy mạnh. Những công 
trình lịch sử, trong đó có khu đèn 
Ang-co cỗ kính, các tác phầm nghệ 
thuật lâu đời,... được Nhà nước quan 
tàm gin piữ. 


\ 


Hệ thống giáo dục được xày dựng 
rộng khắp đến tận thôn xã. Nâm học 
đầu tiên (1979 — 1980), chính quycen 
cách mạng đã mở 2417 trường cấp Ï 
với 13733 giáo viên và 760000 học 
sinh. Năm học 1982 — 1983, đã có hơn 
3200 trường học; cả nước có hơn 
1,6 triệu học sinh tử mẫu giáo đèn 
đại học (31). Đội ngũ giáo viên phải 
triển đến trên 6 vạn người, chất 
lượng dạy và học được nàng cao. 
Tông số người thoát nạn mù chữ từ 
sau ngày giải phóng là trên: [ triệu 
ng trời. 

Mạng lưới y tế phát triền nhanh 
chóng với 25 bệnh viện; riêng ở 
Phnôm Pênh có 8 bệnh viện. 10042 số 
xã đã có trạm y tế. Ngành y te xây 


(28) Nam 1281 là năm bị thiên tại lớn, nhưng 
đất canh tác văn giữ được 1,37 triệu héc ta và 
tồng thu hoạch là I,6 triệu tấn lương thực. 

t29› Dưới thời Pòn Pốt, năm đánh bát cá được 
nhiều nhất cũng chỉ đạt từ 1.5 vạn đến 3 
vạn tân. 

(30: Ví dụ: hệ thống thủy lợi tại Kra-xanh 
Chơ-nít ở Com-puông Thom trên một vùng rộ ng 
25000 héc ta. 

(310 Hiện nav, Cam-pu-chi+ đã mở cửa lại 
Trường đại bọc sư phạm, Trường đại học 'y 
dược, Viện kỹ thuật cao đẳng Cam-pu-chia — 
Liên-xô : xây dựng thêm trường đào tạo cóng 
nhân kỹ thuật và hàng chục trưởng chuyên 
nghiệp của các ngành. Riêng Trường đại học 
y dược Phnẻm Pẻnh từ ng‹y mở lại (1979) đền 
nay đã đào tạo được 111i bắc sĩ y khoa và 141 
bác sĩ dược khea. | 


4) 


dựng được một đội ngũ cán bộ, nhân 
viên gồm T1Í000 người (trong đó có 
lỗ6U bác sĩ và dược sĩ). Nhân dân 


được khám và chữa bệnh không mất. 


tiền. 

Hồ ràng, hệ thống chính quyền 
cách mạng tử trung ương đến cơ sở 
đã và đang điều hành và quản lý 
toàn bộ công việc của đất nước có 
hiệu quả. 


Về mặt đối ngoại, những sáng kiến 
hòa bình rất quan trọng do ba nước 
Cam-pu-chia, Lào và Việt-nam cùng 
đưa ra trong thởi gian qua được sự 
đồng tỉnh và ũng hộ của dư luận rộng 
rãi ở Đông Nam chàu Á và trên thế 
giời- Mối quan hệ đoàn kết chiến đấu 
và hợp .tác “giữa ba nước anh em 
trên bán đảo Đồng-dương ngày cảng 
phát triền và bền vững. Quan hệ hữu 
nghị giữa Cam-pu-chia và Liên-xô 
cũng như giữa Cam-pu-chia và các 
nước khác trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa ngày càng dược tăng cường. 


` hứng cách mạng Cam-pu-chia cảng, 
phát triển thị các thê lực phản động 
trong giới cảm quyền HBác-kinh càng 
càu Kết với để quốc Mỹ và các thế lực 
phán động quốc tế khác điện cuồng 
chòng phá Cam-pu-ehia. Chúng tiên 
hành một cuộc Sthập tự chỉnh » phản 
cachmang chống ba nước Đông-dtưrơng 
Hạn ra cái gọi là «chinh phủ liên hợp 
am-pu-chia đàn chủ”? do còn rồi 
Ai<hu=núe đại điện, hỏng che giấu bộ 


mặt ghê tớm của bè lù diệt chủng 
Đón ĐỐI — Tlêng xa-rv — Rhiêu Năm- 
phon: tích cực viện trợ kinh tế, 


quan sự cho bọn tàn quản *Ehơ-me 
đó” và các bọn thô phí Rhơ-me lưu 
vong Khác chống lại công cuộc xày 
dựng đất nước Cam-pu-chia. Chúng 
khóng từ một thủ đoạn thâm độc, xáo 
quyéf nào đề ngắn trở nưróc Công hòa 
nhàn đản Gam-pu-clNa trong việc 
thực hiện quyền đại điện hợp pháp 
cúu Trình ở Liên hợp quốc. 

Những. những đảm mưu và thủ 
đoán xâu xa của chúng không tránh 


S" 


khỏi thất bại. Trong khi cách mạng 
Cam-pu-chia không ngừng tiến lên thị 
bọn phần động thù địch với Cam-pu- 
chia tiếp tục suy yếu, lục đục. đi 
đến tan rã. 


Nghị quyết Đại hội thứ IV của Đăng 
nhân dân cách mạng Cam-pu-chu 
được toàn dàn Cam-pu-chia hăng hái 
hiến thành hành động thực tế và đã 
đạt được những thành quả hết sức 
tốt đẹp. Thắng lợi của cách mạng 
Cam-pu-chia càng củng cố thế trận 
cách mạng trên bán đảđ Đòng-dương, 
càng làm. cho quan hệ đoàn kết hữu 
nghị và hợp tác toàn diện giữa nhàn 
dân hai nước Việt-nam và Cam-pu- 
chia ngày càng bền chặt. hư đồng 
chí Tông bí thư Hêng Xom-rin đã 
từng nhấn mạnh : 


« Đối với toàn Đảng và toàn dàn 
chúng tôi, hai chữ *Việt-nam» rái 
Thiêng liêng: Việt-nam là chủ nẹhh 
anh hùng cách mạng; Việt-nam đông 
nghĩa với chủ nghĩa quốc tế vò sản; 
Việt-nam là tâm hồn trong sáng, là 
tỉnh nghĩa thủy chung, là đoàn kết 
gắn bó, là hy sinh cao cä. Công ơn này 
sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tìm 
của mỗi người đân Cam-pu-chia yếu 
nước đời này cũng như muôn đời còn - 
chu mai sau ». 

« Toàn Đang, toàn đân Cam-pu-ehia 
nguyện gin giữ mối tỉnh đoàn kẻ, 
hữu nghị gắn bó và hợp tác toàn 
điện với nhân dàn Việt-naăm anh em 
như giữ gin con ngươi của mái minh: 
và luỏn luôn nâng cao cảnh giác. đập 
lan mọi ảàm mưu, thủ đoạn chỉa rẻ 
bà nước Đông-dương, chía rẽ Cam 
pu-chia với Việt-nam, với Liên-xò và 

'ác nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác » (32). 

Xghị quyết Đại hội thử IV của 

Dàng nhàn dàn cách mạng Cam-pu-: 


(32) Trích lời chào mừng của đồng chí H¿:g 
Xom-rin, Trường đoàn đại biều Đảng nhì 
dàn cách mạng Cam-pu-chia tại Đại hội thứ Ÿ 


của Đăng cộng sản Việt-na m(ngày +8-3-1982/ 


chia cũng ghỉ rõ: eĐoàn kết và hợp 
tác toàn diện với Việt-nam, Lào là 
tư tưởng chiến lược của Đang, là yêu 


cầu tất yếu khách quan của lịch sựứ,. 


là vấn đề quyết định vận mệnh tương 
lai của Cam-pu-chia, là tình cảm 
cách mạng trong sáng, là lập trường 
kiên định của con người mới Cam- 
pu-chia ® 


* 

Cách mạng Cam-pu-chia đang Ở 
vào thời kỷ phát triền vượt bậc. 
Thế và lực của cách mạng Cam-pu- 
cha đã mạnh lên gắp nhiều làn. 
Triền vọng của đất nước Ang-eo rất 
tươi sảng. Không gì có thề đảo ngược 
thế tiến lên của cách mạng Cam-pu- 
chia. _ 

Như đồng chỉ Lê-Duän đã chỉ rõ 
trong lời chào mừng Đại hội thứ IV 
Dáng nhàn đân cách mạng Cim-pu- 
chia, œ thang lợi rực rỡ của cách 
mạng Cam-pu-chia. là thiên anh hùng 
ca về lòng yêu nước nồng nàn và Ý 
chí quyết chiến, quyết tháng của một 
đàn tộc muốn thật sự tự mình làm 
chủ vận mệnh của mình. Dó là tháng 
lợi của đường lối đúng đán của mộỘi 


HẸP TÁC HÚA 


(Tiếp theo trang 29) 


gạch ngói. Bình quản cứ 3 người dàn 
có Ï người đang đi học ở các trường 
lớp xây dựng ở địa phương. Cứ Í vạn 
đạn 
truyền thanh, thông tin nông thôn 
phát triền nhanh. Có 50L số hợp tác 
xã có hệ thống truyền thanh. đội 
san xuất có loa, một số xã đã có 
loa mắc vào từng gia đỉnh. Nhiều 
hợp tác xã có đội văn nghệ không 


chuyên nghiệp được đào tạo, bồi 
dưỡng và hướng dân nghiệp vụ. 
Nhiều hợp tác xã có thư viện, tủ 


£ 


có 25 giường bệnh. liệ thống: 


đang Xác ELê-nim chân chính, Không 
nưững øiương cao ngọn cở độc lhịp 
đàn tộc và chủ nghĩa quốc tế vỏ sìn, 
kết hợp sức mạnh bàan- thân với sức 
mạnh chiến đầu của ba nước Đỏng- 
đương và của ba dòng thác cách mịịng 
cña thời đại, trước hết là của còng 
đông xã hội chủ nghĩa mà Liên-xó 
là trụ cột vững chắc, là chỗ dưa 
mạnh mẽ. — : 


4 
.e® 


«® Đảng cộng sản và nhàn dàn Việt: 
nam vô cùng tự hào có người dòng 
chỉ kiên cường, người bạn chiến đdảu 
chung thủy là Đăng nhân dàn cách 
mạng Cam-pu-chia ® (33). | 

Trên chặng đường đi tới, nhân dàn 
Cam-<p-cehia giương cao ngỌn cờ Yêu 
nước chân chính và ngọn cờ đoàn Kết 
quốc tế, nhất định sẽ thực hiện tháng 
lợi các nghị quyết của Đang nhìn 
dàn cách mạng Cam-pu-<chia, bảo vệ 
và xảy dựng một nước Cam-pu-ehia 
độc lập, có chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thồ, hòa bình, đàn chủ và tiến`lên chủ 
nghĩa xã hội. 

(33) Trích lời chào mừng của dòng chỉ lồng 
bí thư [.£¿-Duän, Trưởng đoàn đại biểu Đăng 
còng sản Việt nam tại Đại hội thứ [V Đảng nhân 
dân cách mạn, Cam-pu-chia (ngày 27-5-1917). 


NŨNG NGHIỆP.. 


sch, nhà văn hóa... Sự hoạt lòng 
truyền thanh, thông tín, văn hóa, văn 
nghệ trong các hợp tác xã đã có tạc. 
dụng đây lùi tập tục lạc hậu, phát 


: .c^ - Z“ + ^ “ 
Iriền nếp sống mới trong thôn xóm, 


lực lượng lao dòng sản xuất trong 
các hợp tác xã được tô chức lại đã 
đản với công tác bảo vệ sản xuất và 
ưiff gin trạt tự an nình trong thôn 
xóm. làm cho nhàn đàn yên tàä sản 
xuat. 

Tóm lại, phòng trào hợp tác hóa ở 
Nữghĩa-binh đã mở ra nhiều triền vọng - 
tốt đẹp và thực tế đã đạt được những 
kết qua khả quan, 
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Tai họa mới đang giáng lên 


đầu nhân đân Trung-quốõc 


ƯỚI danh nghĩa €chỉnh đẳng, 
một chiên dịch thanh trừng ròng 
lớn đang diễn ra ở Trung-quốc. Văn 
kiện chính thức của nhà cắm quyền 
Trungøg-quöc cho biết mục đích của 
chiến dịch này là nhằm «thống nhất 
tư tưởng, chỉnh đốn tác phong, tăng 
cường ký luật, làm trong sạch tô 
chức "(1). Dê đạt mục đích này, người 
ta thanh trừng #® ba loại người. Loại 
người thứ nhất là “những kế nhờ 
tạo phản ngoi lên trong cách mạng 
văn hóa ®, Loại thứ hai là sœnhững 
người có tư tưởng bẻ phái nghiêm 
trọng, những người trong cách mạng 
văn hóa đã ra sức tuyếên truyền từ 
tưởng phản động của tập đoàn phản 
cách ming Làm-Bưu — GIiang= Thanh s. 
Loại người thứ ba là «những phần 
tử đánh người, phá phách, cướp bóc ; 
là những kẻ ,trong cách mạng văn 
hóa đã hầm hại cán bộ, quan chúng, 
dùng cực hình tra tàn đề buộc họ 
cũng khai, đàm cho người Khác 'bị 
tàn phê ®. 


®la loại người?» được vạch mặt 
chỉ trán trên đâv chính là các lực 
lượng mà Máo Trạch Đồng đã sử 
dụng đề lặt đồ Lưn-Thiểu-Rỷ — Đặng- 


x4 


LÊ - TỊNH 


Tiều-Binh trong “eách mạng văn hóa”, 
Phát động chiến dịch nhằm thanh 


: ® * s* ` - , ` 
toán ba loại người » này, Đặng- Hiến: 


Bình tổ rõ quyết tâm trả thủ những 
kẻ đã lật đồ ông ta trong cách mạng 
an hóa. ® Ba loại người P này là phe 
cánh đối lập một mất một cỏn với 


_phe cánh Đặng-Tiêu-Binh. Sự tôn 1à: 


phô biến của «ba loại người» này 
chứng tỏ hàu quả của «cách man: 
văn hóa " là hết sức nghiệm tronE 
Cuộc đấu đá quyết liệt giữa phe cánh 
Đặng-Tiêu-Binh và *ba loại người? 
chứng tô rằng Dẳng cộng sản Trung: 
quốc chứa chấp những loại người luò: 
luôn sát phạt lân nhau đề tranh giành 
quyền lợi, địa vị. Điều đó chứng to 
Mao đã tạo lập nên ca một tăng lớp 
xã hội đặc quyền đặc lợi làm chỏ dư: 
cho chế độ thống trị của ông ta. Ú: 
sàn đó của Mao đề lại cho Trung: 
quốc thật là nặng nề và tai hai. 

Sự tồn tại của « ba loại người? 
chứng tỏ các biện pháp thanh trừng 


(1) Trong bài này những câu và chứ trong 
n goặc kép là trích từ thông báo của Hội ng. 
thứ 2 của Ban chấp hành trung ương Đần; 
cộng sản Trung-quốc khóa Í2. ngày 2.ÌU: 
I983. 


mà phe cánh Đặăng-Tiều-Binh đã thực 
hiện tử trước đến nay không có kết 
qua. Rẻ từ khi trở lại cầm quyền, 
Đặng đã ra sức thanh lọc đói phương 
bàng nhiều -biến địch. Trước tiên là 
việc xét xử bè lũ bốn tên. Tiếp đó là 
đanh đồ phái «hai phàm là ® (2). Sau đó 
là chiến dịch «bón hóa ® trong đó 
#trẻ hóa ® là chính. Cái gọi là «trẻ 
hóa ? là cốt đầy phe cảnh đối lập vào 
hàu trường được gọi là tuyến hai %, 
hoặc cho họ về vườn. Lại còn chiến 
dịch “cãi cách cơ câu hành chính ®, 
“chàn chỉnh bộ máy các cấp?. Gần 


đày nhất là chiến dịch học tập « Đặng - 


tuyên *, nhằm nhào nặn đất nước 
Trung-quốc theo tư tưởng của Đặng 
khiến cho tư tưởng của Đặng “thật 
sự đóng val trò thông soái trong lĩnh 
vực tư tưởng”, Gái gọi là tư tưởng 
của Đặng chỉ là một mớ hồn tạp 
những tư tưởng phong kiến, tư sản, 
tiểu tư sản, nhất là tư tưởng số vanh 
đại Hán, bàn lÈ trướng bá quyền, chủ 
nghĩa chồng Liên-xô, chống Viêt-nam 
và cách mạng thẻ giới. Mưu đồ của 
Đăng là nhằm tạo cơ sở tư tưởng và 
tỏ chức cho việc thực hiện các chính 
sách phản động của Đăng. Tuy nhiên, 
dủ có dùng mọi thủ đoạn ma mănh, 
phe cánh Đặng-Tiều-Binh chỉ mới 
nắm được đa số ở cấp trung tương. 
Mọi chủ trương biện pháp của Đăng 
chỉ được thông qua trót lọt ở bên 
trên, còn khi đưa xuống dưới thị bị 
cản trở, tác nghẽn. Trước tỉnh hình 
đó. tập đoàn Đặng-Tiều-Binh quyết 
định mở chiến địch echỉnh đẳng một 
cách toàn điện-và có hệ thống *® kéo 
đài trong ba năm kê từ mùa thu năm 
1983. Vị sao Đặng-Tiêu-Bình lại phải 
phát 'động “chiến dịch thanh trừng 
mới? Đó là vi việc thực hiện các 
chính sách của Đăng vấp phải sự 
chống đối mạnh mẽ. Đặng-Tiều-Bình 
phải huy động lực lượng đẻ bẹp các 
thế lực chống đối để thưc hiện cho 
ký được các chính sách của ông ta. 

Trong Đăng cộng sản Trung-quốc 
và trong xã hội Trung-quốc. ngoài 


phe cảnh acách mạng văn hóa s đối 
lạp với phe cảnh Đặng-Tiêu-Binh, 
còn có cúc lực lượng khác chống lai 
đường lối của Đặng. Trước hết đỏ 
là những ngưởi cộng sản chân chính 
;a đông đạo nhân dđân fao động 
Trung-quốc. Họ muốn đưa Trung- 
quốc đi theo con đường cách mạng 
chân chính. Họ bị Đặng-Tiêu-Binh 
chụp cho cái mũ “bè phái» đề lấy 
cớ đàn áp. Biết rõ nhàn dân đã chân 
ghét bọn tạo phản trong cách mạng 
văn hóa, Đặng-Tiêu-Bình đã khôn 
khéo bỏ họ vào cùng một bị với bọn 
này đề thanh trừng. Đặng-Tiều-Bình 
cũng đán cho họ đủ mọi thứ tội, nào 
là «ngoan cố chống lại đường lõi? 
của Đặng, nào là “nghi ngờ và phu 
nhận hoặc cố tỉnh xuyên tạc bốn 
nguyên tác cơ bản» (do Đặng nêu 
ra). nào là “đi ngược lại đường lỗi, 
phương chăm và những chính sách 
cơ bàn» của Đặng, nào là 
khai phản đổi hoặc ngắm ngàm chống 
lại» quan điểm tư tưởng của Đăng. 
Quả dúng là trong Đảng cộng sản 
Trung-quốc và trong nhàn dân 
Trung-quốc đang ngày càng có nhiều 
người tò rõ sự bãt bình đối với các 
chính sách đối nội và đối ngoại của 
Đăng-Tiêu-Binh. Những người Trung- 
quốc có hiệu biết không thê chịu nồi 
trước chính sách của Đặng đang đề 
cho chủ nghĩa tư bản trôi đạy, kính 
tế tư nhàn phát triển, nạn bóc lột 
tràn lan, kẻ giàu càng giàu thêm và 
sống phẻ phỡn trong khi hàng chục 
triệu người lao động Trung-quốc bị 
thất nghiệp hoặc nai lưng làm việc 
cật lực mà kiểm chẳng đủ ăn. Những 
người Trung-quốc có lòng vêu nước 
đau xót thấy Đặng đề cho từ bản 
phương Tàảy thâm nhập, vớ vét tài 
nguyên, bóc lột sức lao động, eh: 
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(2) Chỉ phái Hoa-Quốc-Phong do cìu sau 
đây của Hoa-Quốc-Phong: * Phàm là những 
quyết sách do Mao chủ tịch đề ra, chúng ta 
đều kiên quyết bảo vệ. Phàm là những chỉ thị 
củ Mao chủ tịch đề ra, trước sau như một 
chúng ta luôn luôn tuân theo s. 


`_) 


đạp độc lập và chủ quyền đất nước 
Trung-hoa,. Những người cách mạng 


chân chính Trung-quốc phần uất 
trước chính sách của tập đoàn 


Đăng-Tiêu-Bình bất tav với để quốc 
Mỹ và bọn phản động quốc tế đề 


chống Liên-xò, xâm lược Việt-nam 


và chòng phá cách mạng thế giới. 
lọ xót xa thâyv tập đoàn Đặng-TiÊu- 
Bình đang biến Trung-quốc thành 
một xã hội rậấp khuôn phương Tày, 
tràn ngập những “làn sóng không 
lạnh mạnh và đồi trụy ® Chính sách 
“mở cửa® sang phương Tày của 
Đăng đã khiến cho xã hội Trung-quôc 
vốn mang thương tích đầy mình, 
không phương cứu chữa, do «cách 
mạng văn hóa gày ra, lại thêm bị 

ục( ruonøg», lớ loét, bệnh hoạn, 
“đục lơ loét, bệnh hoạn 
đầy dây €ung nhọt». Trước cảnh 
đau lòng đó, những người cộng sản 


chàn chính, những người yêu Hước 


ở Trung-quốc không thê dửng dưng. 
Họ kiên quyế! phản đối các chính 
sách phản động về đối nội và đối 
ngoại của Đặng-Tiêu-Bình. Đặng- 
Tiêu-Bình coi lực lượng chống đối 
nàv là đối tượng thanh trừng và 
quyết đẻ bẹp cho kỷ được. 

Cuộc thanh trừng mang danh 
« chỉnh đảng » hiện nay ở Trung-quốc 
của Đặng-Tiêu-Hỉnh có hai mặt. Àlột 
mặt, đây là cuộc sát phạt nội bộ, 
cuộc vật lón sống mãi nhằm giành 
giật đặc quyền đặc lợi giữa các phe 
phái trong giới cảm quyền Trung- 
quốc. lHiện tượng này lặp đi lặp lại 
như là một quy luật ở đất nước 
Trung-hoa của chủ nghĩa Mao. Tuy 
là đầu đá nội bộ, những nó không 
chỉ gày đảo lộn, đỏ vỡ trong Đăng 
công sản Trung-quốc, mà tác động 
sâu súc và ròng lớn đến toàn bộ đời 
sống xã hội Trung-quốc. Alặt khác 
đày là cuộc đàn úp những người 
công sản chân chính, những người 
yêu nước Trung-quốc, là chiến dịch 
khủng bỏ nhàn dân Trung-quốc, kề ca 
thanh niên, trí thức, văn nghệ sĩ, 
giời nghiên cứu khoa học xã hội, 
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khoa học tự nhiên, cho đến cả công 
nhàn, nòng dàn và quản đội Trung- 
quốc... Nghĩa là tất cả những ai 
không làm theo chính sách của Đặng 
đều không thoát khối ngọn đòn trừng 
trị dưới mọi hình thức của tập đoàn 
Đặng-Tiều-Bì nh. 

Mục tiêu của Dặng lần này là 
quyết nhồ tận gốc tróc tận rẻ phe 
phái đối lập và đàn áp thẳng tay 
quân chúng nhân đàn Trung-quỏc đề 
áp đặt cho được ®“tư tưởng Đặng- 
Tiều-Binh» tức chủ nghĩa sỏ vành 
đại Hán, chủ nghĩa bành trướng đại 
đân tộc và bá quyen nước lớn, chủ 
nghĩa chống Liên-xô và chống cộng 
san điện cuồng. Đó cũng là thứ chủ 
nghĩa cơ hội và thực dụng vô liêm 
sĩ, hạ mình trước đỏ la và kỹ thuật 
của Mỹ và phương Tây đề hiện đại 
hóa, trước hết là hiện đại hỏa quản 
sự, nhàm nhanh chóng vươn lên địa 
vị siêu cường, làm bá chủ thiên hạ, 
Irước hết là thôn tính Việt-naim, 
Đông-dương và Đông Nam châu Ä. 


Dư luận thế giới những ngày gàản 
đầy rất chủ ý những gì đang diền ra 
ở Trung-quốc. Nhiều người nhàt trí 
cho rằng Đặng đang tìm cách gạt bò 
mọi trở ngại để don đường cho chính 
sách thân Alÿ và phương Tày của 
ông ta Nhiều người tỏ ra không dòng 
tình với những biện pháp đàn áp dã 
nan Kiểu trung cö mà tập đoàn Đặng- 
Tiêu-HBinh đang thực hành đề dạt tới 
mưu đồ của họ. Chỉ riêng để quốc ÀÍš 
cũng như bọn diệt chủng Pòn Póốt và 
hết tha bọn phán động cùng loại trên 
thế giới vÕ tay chúc mừng và mong 
cho Đặng thành công. Vị rõ ràng là 
số phận của Đặng đang gắn liền với 
lợi ích của bọn này. 

Với bản chất phản động, chống 
nhàn đản, tập đoàn Đặng-Tiều-Binh 
không thể thành công trong mưu đồ 
của họ. Nhàn dàn Trung-quốc đã từng 
được rèn luyện trong quá trình cách 
mạng làu dài nhất định không cam 


(Xem liếp trang 88) 


Nhìn qua tình hình nước Pháp 


PHÁI TẢ NĂM (HÍNH QUYỀN HAY LÀ. 
(HỈNH QUYỀN NĂM PHÁI TẢ ? 


È từ ngày ông À[i-tơ-ran, lãnh tụ 
Dáng xã hội Pháp, vào điện 
Ê-h-đê đến nay đã được hơn hai năm. 
Hài năm qua, ông Mi-tơ-ran và Dàng 
xã hội Pháp đã thực hiện chủ nghĩa 
xã hội ở nước Pháp như thể nào * 
Trong thời gian đầu, Dáng xã hội 
Pháp, đăng cảm quyền ở nước Pháp 
với sự tham gia cúc vài đại điện 
Đăng công san trong chính phú, dã 
.thưc hiện những cuộc cải cách kính 
tế xã hội quan trọng nh: quốc hữu 
hóa các ngân hang từ nhàn, đưa công 
nhìn tham gia quan TỶ các xi nghiệp, 
đem lại một số quyền lợi cho những 
người lao động, chăm sóc những 
người già, tạng quyền cho các địa 
phương và bớt tập trung quan liêu 


vào chính phủ trung trơng, v.v. 
Những cái cách đó có lợi cho nhàn 
đân lao động, Có -được những cái 


cách đó là do đòi hỏi của động đảo 
quản chúng lao động; do sự thúc đây 
của Đăng» cộng san Pháp, một đang 
tham gia liên mình cảm quyền; do 
Đang xã hội Pháp chưa quên những 
lời hứa hẹn trong thời gian vàn đóng 
bảu cứ và muốn đền đáp cóng ơn 
những người đã đưa họ lên cảm 
quyven. 

Những sau đó chẳng bạo làu những 
người cảm đâu Đang xã hội Pháp và 


_ 


những đại điện của đẳng đó trong 
Chính phủ đã quên những lời hứa 
hẹn của họ trước đây với cử trí. Họ 
cũng chàng lắng pghe Ý kiến của 


những đại điện của Đang cộng sản 
Pháp là những đồng mình của họ 


trong chính phú. Càng ngày họ cảng 
Hi bước trước sứ ép của các lực 
lượng cảnh hữu ở trong nước và ở 
ngoài nước, Các chóc cái cách có tính 
chất tiên bộ ngừng lại. Lừng bước, 
từng bước, Chính phủ do: Đăng xã 
hội nắm ưu thế tuyệt đổi, Xa rời 
chương trình mà dàng đó đã công 
bỏ trong cuộc vận đóng bầu cứ năm 
[UAI để hứa hẹn với cử trì, $% 

Tháng 3-1933, chính phú phải tả 
đo Đang xã hội lũng đoạn công bồ 
°®kế hoạch Đơ-loóe» (elors), Kế 
hoạch mang tên bộ trưởng kính tế và 
tài chính đăng viên Đăng xã hội Pháp, 
thí hành chính sách «tiết kiệm ngát 
nghẻeo2», Đàyv là một đòn nàaịnh giáng 
vào đời xống của giai cập công nhân 
và nhàn đàn lao động Pháp. Trong 
lúc giá các mặt hàng thiết vều đổi 
với đời sòng tăng vún vụt, chính 
phủ văn chủ trương giữ nguyên tiền 
lương không tăng. 

Nước Pháp ngày cảng lún sàu vào 
cuộc khủng hoàng nhưng ông Mi-tơ- 
ran không có một chương trình thiết 


8; 
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thực nào đề đưa đất nước ra khôi 
cuộc khủng hoàng kính tế xã hội 
trầm trọng đó. Vấn đẻ xã hội nghiêm 
trọng nhất là văn đề công ăn việc 
làm. Hiện nay ở nước Pháp có trên 
hai triệu người thắt nghiệp. Ông Mi- 
tơ-ran không có cách nào tìm việc 
làm cho họ đề họ cỏ thẻ kiêm sông 
và nuôi gia định. : 

Về các chính sách đối ngoại, ông 
NĨi-tơ-ran còn thiên hữu hơn ca người 
tiên nhiệm của ông ta. Dưới sự lãnh 
đạo của ông, nước Pháp theo đuôi 
Mỹ trên nhiều vấn đề quốc tế, Ông 
tán thành việc đất tên lửa mới của 
Mỹ ở châu Âu. Ông qua Ảnh đề cùng 
bà nữ thủ tưởng nước này ủng hộ Xỹ 
trong việc đặt các tên lửa có cảnh 
của Mỹ ở châu Âu. Ởng ủng hộ các 
kế hoạch của Mỹ nhằm phá vỡ thể 
cản bảng lực lượng hạt nhàn hiện 
tại ở châu Âu giữa hai khối. Ông 
trục xuất các nhà ngoại giao -Liên-xô 
ờ Pháp. 

Trong chính sách đổi với các nước 
ngày trước đã từng ở trong cái gọi 
là °nước Pháp :ở hải nưöoại?® ông 
Mi-tơ-ran cũng tỏ ra là đã vượt cả 
người tiền nhiệm của ông ta. Ông đã 
gưi 1000 quàn sang nước Sát ở châu 
Phi. đùng vũ trang cạn thiệp vào 
cong việc nội bộ của nước này. Ông 
cùng đã gưi quản sang li-bằàng và 
dùng máy bay ném bom “trừng phạt 9 
những người Vêu nước của HƯưỚcC này: 


Tóm lại, về các chỉnh sách đòi nội 
cùng như về các chính sách đối ngoại, 
nước Pháp dưới quyền cửa một òng 
` 4 4 - ... ~ mẻ 
tông thông xả họi?P cùng chàng 
khac ợi nước Pháp dưới quyền cửa 
một ông tòng thông tư bản, trải lại, 
con vó phản thiên hữu hơn. 
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Sau hơn hai năm Đăng xã hội 
chấp chỉnh, nước Pháp văn là niĩốc 
pháp từ bản, nước Pháp để quố:. 


Cách đáy hơn hai năm, khi ông 
Mi-tơ-ran vào điện Ê-H-dẻ, người 
Pháp reo mừng «phải tả đã năm 
được chinh quyền». Nzày nay, người 
Pháp mỏi vỡ nhẽ rằng * chính quyền 
(Lư sản) đã nám được phái tả (xã hội). 


Tình hình nước Pháp, một lần nữa, 
chứng mình rảng quan điểm sau đây 
của những người theo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin là hoàn toàn đúng dàn: 
đChủ nghĩa xã hội đàn chủ (quốc tế 
thứ hai) là kế giữ nhà cho Tư bàng. 


PHƯƠỜNG-SƠN 


Tai h ỡi 
oa mới... 
(Tiếp theo trang S6) 
chịu làm nô lệ cho Đặng-Tiều-Binh. 
Hòt cuộc, cuộc xâu xé nội bộ và 
những biện pháp đản áp nhàn dân của 
tập doàn Đăng-Tiều-Binh lại gieo tại 
họa lên đất nước Trung-hoa. Chúng tá 
thòng cảm sâu sác với nhận dân 
Trung-quốc đang đau khô dưới bạn 
tay dàn áp tàn khốc của tập đoàn 
LĐặng-Tiều-Bình, Chúng ta tin chát 
rằng nhàn dàn Trung-quốc anh em 
cuối cùng sẽ đưa đất nước mình trở 
lại con đương xã hội chủ nghĩa chón 
chính. còn đường duy nhật có Kha 
nàng đem lại hòa bình, tự do và hạnh 
phúc cho nhân đàn Trung-quốc. 


>> 


đœTAIIHH KOHIFIHIAH » N° 12 — 1983 


[IIDEHOBAØ4 — lpenirb OðØODOHOCIOCỐHOCTL C†TDAHH. w$%vw wv— 
NpCIHTb CO/IH,1ADHOCTb H BC€TODOHH€ COTDY/HHUGCTBO € ỐDATCKHMH 
.laoeoM H KaMnyneii. — Deub TOB. Jle 3yaHa Ha V ebe©376e BbeTHaMCKHX 
ipobeoioaon. XOAHI`" MIIHIb TXAO — lleKVecTBo 'H021b630BAThCð 

C.107K HBIIClICØ1 CHTVAIHGIÍ. wwv+# — [ÍapAUHIHPATb 1BH2K€HHO COD€BHOBAHH® 
—BR HIICTWHX BOODVXKGHHDX CH-I « VMHOZKđTb ỐO©BBI© TDA,/1HHHH HApDO/HOH 
DMHH, IO/THNTb ©© ỐOGOCHOCCỔỐHOCTb ». % %w ằ+w— /lATb HOBHII TO.THOK 
DA2BHITHK BbeTHaMCKOl npeccbi. TM :\HIb HIOH—~lOCTHZKCHH51 C©.TbCKOFO 
Xö4ØiiCTB1 ỐpaTCKOTO Haporxa ,lH/ẤUĐ. 2I1E THIÌb — Honuue ỐC/1CTHHĂ 
OỐDVIIHBAIOTCSH Hà RHTAÏICKHf Haport ©bÍOHT" THOIHI— Ïenhiie H a1MHHHC- 


TPAILHØ — KTO KCM VHDAB.UICT ? 
REVIEW OF COMMUNISM N° 12-1983 ( 


Ediorial — Building up National Defence Forces. w % % — Strengthening 
the Soliđarity and All-Sided Cooperation with Fraternal Laos and Kampu- 
chea. — Cormrade Le Duan's Speech Presentcd at the 5th National Congress 
of the Vielnamese Trade Unions. 112ÂÄNG-MINH-THẢO — The Art of Seizing 
Opportunity.  % # — Giving Impetus to the Movement of aBringing into 
Full Play the Good XNature and Enhancing the Combative Strength » of the 
People's Armed Forces.  # w T— Striving for a New Stage in the Develop- 
ment of our Dress. T/JJ.1NH-SỢƠXM — Achievements ín Aøricultural Production 
of the Lao People. LE-TỊNXH — Another Disaster Befalls the Chinese People. 
PHƯƠANG-SƠN —Lceft-Wing Forces Controlthe Administration or the Adminis- 
tration Gets Left-Wing Forces under Control 2 


REYUE DU COMMUNISME N'° 12-1983 


Editorial + Fdifier les forces de đéfense nationale. % % % — Henforcer la 
solidarité et la coopération multiforme avec le Laos ect le Kampuchéa 
[rẻres, — Allocution du seeretaire général du PCV Le Duan au Ve Congrès 
de la Fédération des syndieats du Vielnam. //O2ÂÄNG-MINH-THAO — L'art 
đe savoir saisir le moment-onportun. +» + — Donner une nouvelle 
impulsion au mouvement «@Faire valoir la bonne qualité, élever la comba- 
tivté® des forces armées p2pulaires.  # # — Pour une nouvelle étape de 
développment de notre presse. T/J.\VH-SỚƠ, — Succèes dans la production 
agrico!e du peup!e Lao frere. LE-T/ƒVH— Nouvelle catastrophe pour le peuple. 
clhinois, PHUỢNG-SỢƠ.V — l.a gauche au pouvoir ou le pouvoir tient la gauche? 


REVISTA DEL COMUNISMO N' 12-1983 


Editorial — I¿dificar las Ine:zas de defensa nacional. w — Intensifiear 
là solidaridad v  cooperación mulUifacéticas con los đdos paíises hermanos 
Laos y Kampuchea, — Aloeueiỏn del ceamirada Le Duan en el V Congreso 
Nacional de 1os Sindicatos đe Vietnam. HO.{VG-MINH-THẢO — EI arte de 
aprovechar la oportunidad. % + + — Scguir dando impulso ai movimiento 
đe ¿poner en alto la naturaleZa buena v clevar la Fuerza combitiva P de las 


fucrzas Armadas Populares. w  #® — PEsforzarse por un" nuevo periodo de 
dlesarrollo de nucstros periodicos. T/H21VXH-SỢƠXN — los exitos logrados en la 


producción agricola del pueblo hermano đe [saos. ULƑ-T/VH — Ứn nuevo desas- 
tre dei pueblo chíno. PỢ/VG-SƠN — ö Toman los izquierdistas el poder ö 
domina el poder a los izquierdistas ? 


` 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 12 l, Nguyén-Thượng-Hiền, Hà-nội 
_ Dây nói: 52061, 52062 


TP SỞ BỘ BIÊN TẬP: 


19A5 
NĂM THỨ XXNIX G36) TRỤ, SỞ CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ 
TẠI MIỀN NAM: 
I9, Duy-Tân, T.P. Hồ-Chíi-Minh 
lây nói : 25768, 32040 
MỤC LỤC 
Xã luận — Xây dựng lực lượng ii Ihủ đất nước `, | 


* w*#%— láng cường đoàn két, hợp tác toàn diện với hai nước Lào 


và Gaim-pu-chia anh em 


Bài nó? của đồng chí Lê-Duần tại Dại hội lần thứ năm của Công đoàn 


Việt-nam - L 
HOANG-MINH-THÀO — Nghệ thuật thời cơ là 
LI-D4I — Phong trào bảo vệ an ninh Tô quốc ở Quảng-ninh a 


THIỆN-NH.ÍN — Bước tiến mới của Thái-binh trong việc kết hợp kinh 
tẾ với quốc phòng — 
* #4 *%— Tiếp tục đầy mạnh cuỏe vận động “Phát huy bản chất tốt 


đẹp, nàng cao sức mạnh chiến đấu P của các lực lượng vũ trang 


nhàn đàn _ kh 
* w *w—~ Phần đấu cho một thời kỷ phát triền mới của báo chí tạ Ẳi 
† NGONVNG NIÊN D.AM - Bước đi của tỉnh Đác-lác z. | \: 
1-U1NH-CỚ — Tiợp tác hóa nóng nghiệp tĩnh Nghĩa-binh Đn 
Điêu tra w /UU'-HA\NH — Xóa bộ bóc lót bằng ruộng đât 6i) 


THANH-NSƠMN — Thàng lợi trong sẵn xuất nòng nghiệp của nhản dân 
lào anh em 6 


1O-@I'YPV— lang nhàn đàn cách mạng Gaam-pu-ehia, đội tiên phong 


«cua giai eấp công nhàn và nhận dàn (Gaimm-pu-chia (tiếp theo) 0Ä 
LE-TIVH — Tại họa mới đa ng giáng lén đâu nhìn dàn Trung-quốc bài 


FiHUFUOAG-ENSOXM — Phải tạ nắm chính quyền hay chính quyền nắm phải tà 2® 


MỤC LỤC 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
NĂM 1933 ' 
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TÊN BÀI 


¡i — Những vấn đề chung 
vê đường lối, chính sách của Đảng 


Ra sức thực hiện Nghị quyết Hội nghị thứ ba của Ban 
chấp hành trung ương Đảng 


Pòng chí Lê-Đức-Thọ trả lời phỏng vấn của Thông tấn 
vĩ APN (Liên-xô) r 

Nàng cao tính tổ chức và kỷ luật của cán bộ, đẳng viên 
Phát triện nghề rừng là sự nghiệp lớn của toàn Đẳng, 
suy đân 

lạo một chuyền biến mạnh mẽ về ý chí và hành đông 

Lòi mới sự phân cấp trong quản lý kinh tế 

zoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của ba nước 
Lao, Cam-pu-chia, Việt-nam | 

Xây dựng đlà-nội xứng đáng là thủ đô anh hùng của 
nước ta : 

Thực hiện tốt việc sắp xếp lại sản xuất công nghiệp. 
Thấu suốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý 
Linh tế xã hội 

Phăn đấu tạo ra những tiến bộ mới trong sự nghiệp xây 
dựng thủ đô 

Tồ chức sắp xếp lại công tác giao thông vận tải từ địa 
bàn huyện 
lăng cường công tác tư tưởng và công tác tô chức 
Dưa nhân dân các dân tộc Đăk-lák tiến thẳng lên chủ nghĩa 
xã hội 
Mãy v kiến góp phần quán triệt nghị quyết Hội nghị lần 
thứ tư của Trung ương 
Thực hiện quyền làn: chủ tập thể của nhân dân lao động 
Vươn .tới đáp ứng nhu cầu ván hóa ngày càng to lớn của 
nbản đàn ta 


TÁC GIÁ SỐ 


.Xã luận | 
L¿- Đức -T họ | 
Xã luận 2 
Phạm-Văn- Đồng 9; 
Xã luận Ñ 
Tö-Hữu 3 
Xã luận 4 
Xã luận 6 
Đỏ-Àf† trời 6 
Xã luận ? 
Lê- Duä n 7 


IDồng-S0- quyên ỉ 


Xã luận 8 
Trườở ng-htinh Ñ 
i[oàng-Tung 8 
Xã luận 9 


Xã luàn Iú 


—_ - ~T~ 
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— Đối với nhân dân ta, chủ nghĩa xã hội là cuộc gặp gỡ hay 
và đẹp như cùng hẹn trước _ 

Đầy mạnh cải tạo xã bội chủ nghĩa đối với VN: thương 
nghiệp tư doanh 

Bài nói của dồng chí Trưởng- -Chinh với cán bộ và đại biều 


nhân dân tỉnh Đồng-nai 
- Xây dựng lực lượng phòng thủ đất nước 


- Bài nói của đông chí Lê-Duän tại Đại hội lần thứ năm của 
Công đoàn Việt-nam 


II —- Kinh tế 


Miv vấn đề cần giải quyết đề đưa nền công nghiệp nước 


!:¿ tiến lên 
li mới quản lý đối với xí nghiệp quốc doanh 
“khoán mới » và hoàn thiện cơ chế khoán trong hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp 
Mót số vấn đề về xây đựng huyện 
Mởư rộng quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự 
chủ về tài chính trong các -xí nghiệp công nghiệp quốc 
doanh 
Phát triền sảa xuất nòng nghiệp dòng bằng sông Cửu-long 
Thău suốt tư tưởng của llô Chủ tịch về tiết kiệm 
Về các quy luật kinh tế trong chặng đường dìu tiên của 
thời kỷ quá độ !ên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
Đào tạo vù xây dựng đội ngũ cán bộ nông nghiệp 
lao đảm quyền tập trung thống nhất của Nhà nước về tài 
chính, tiền tệ 
l.ong-phú — một huyện mạnh 


- Nảy vấn đề về phản cấp quản lý kinh tế trong tỉnh hình 


hiện nay 


Dòi mới công tác kế hoạch hóa Sì, phản cấp quản lý 
kinh tế 

~ Hiệu qua sản xuất trên địa bàn huyện Hoằng-hóa 

Vẻ nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý kinh tế 
loàn thành điểu chính ruộng đất, đây mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh Nam-bộ 

chỉ hành nghiệm chỉnh pháp lệnh thuế công thương nghiệp 
- Ninh tế gia định 

“Rinh te xuất khâu trên địa bàn huyện. 


TÁC BIAÁ 


Phạm-V'ă¡n- Đồng 
Xã luận 


Trưởng-Chinh 
Xã luận 


Trường-Sơn 
L¿-T hanh-.N ghị 


Vũ-Hữtœ-Ngoạn 
Vũ-Oanh 


Vân-Tùng 
Nguuẻn- Đàng 


-Vguuễn-Ngọc-Vam 


Trần-Hỗ _ 
Đường-Hồng-I)ột 


Lê¿-Như-Bdch 


Nguuễn-Kišn- Phước 


Nguuễn-Vàn-T rán 


Chẽ-V tết -Tă n 
Hữu-Hạnh 
AX guuŠn-Duụ-T7 rinh 


xw* 
Chu-Tam-?h tưứrC 
Trưởơng-Sơn 
Hưữu-Hạnh 


10 


11 


` TÊN BÀI 


- Lam tốt công tác thu mua nắm nguồn hàng ° 
- Xây dựng cơ cấu kinh tế nông — công nghiệp trên địa bàn 


huyện Điện-bàn 


- Một số vấn đề về vận dụng quan hệ thị trường trong quản 
lý kinh tế và kế hoạch hóa 


: Kết quả bước đầu thựơ hiện cơ eh£ quản lý mới ở Liên hiệp 


lâm ~ công nghiệp 


nghiệp mới 


Ea Súp 


- Mấy vấn đề về quản lý, bảo vệ rừng ở nước ta 
- Bước đi của tỉnh Đắc-lác 


- lợp tác hóa nông nghiệp tỉnh Nghĩa-binh 


' Xóa bỏ bóc lột bằng ruộng đất 


III— Chính trị — Triết học — Quân sự 


'Đoàn kết quân dàn trên chiến trường Tày-nguyên trong 


cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 


' Thực hiện tốt quy chế về đại biều Quốc hội 
: Bản chất của luật hình sự xã hội chủ nghĩa 
' Đại đoàn kết, đại thành công 
'Bói đưỡng và phát huy ý chỉ quyết chiến quyết thẳng của 
các lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cửu nước _ 
Alấyv kinh nghiệm về xây dựng huyện thành pháo đài | 


quản sự 


- Thấu suốt và thi hành nghiêm chỉnh chính sách thuế nông 


-Giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội trong cuộc đấu tranh 


giữa hai con đường hiện nay ở nước” ta 
“Giáo dục pháp luật trẻng nhân dân 


Mấy vấn đề của khoa học xã hội trên trận địa tư tưởng 


hiện nay 


Hai đồng nhàn đân — công cụ 


¡ao động 
Nghệ thuật thời cơ 


làm chủ của nhân dân 


Phong trào bảo vệ an nính Tô quốc ở Quảng-nỉnh 
Bước tiến mới của Thái-binh trong việc kết bợp kính tế với 


quốc phòng 


Lâ- Hữu-Dũng 
Lê-Văn-Phong 
Chế-Višt-Tãn 
Phan-Tha nh-Xuân 
Chu-Tam-T hức 
Phan-Xuân- Đợi 
Y Ngông Niêk Đam 


Tô-Dinh-Cơ 
NHữu-Hạnh \ 


Hoàng-Minh=Thảo 
Phan-T rung- LỤ 
NguuŠn-.Vøoc-.Minh 

xkw* ~ 
Đặng-Vũ- Hiệp 
Nguuễn-Quuẽt 


MqgnUễn-Vịnh 
guuŠn-.V gọc-ÀfInh 


Vñ-hR hiệu 
.VguuyŠn- Hitu-Thọ 
Hod ng-.Vinh-T hdo 

Lẻ- Đại 


Thiện-Nhàản 
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TÊN BÀI 


— Tiếp tục đầy mạnh cuộc vận động * Phát huy bản chất tốt 
đẹp, nâng cao sứe mạnh chiến đấu ? của các lực lượng vũ 
trang nhân dân 


JIY—.Văn, hóa — giáo dục 
Ì — Trao đồi Ú kiến: Giá trị văn hóa tỉnh thần của Việt-nam 


l — Phú-lợi-thượng chăm lo xây dựng nông thôn mới, cuộc 
sống mới 

I — Xây dựng quan hệ xã hội chủ nghĩa giữa người với người 
l — Thực hiện cho được giáo dục môi trường ngoài nhà trường 
I — Tạo một chuyền biến mạnh mẽ trong sáng tạo văn học 
lộ nghệ thuật _~ 

| — Công tác lý luận, phê bình văn nghệ mấy năm qua 

 — Nghệ thuật đâu phải là hàng hóa ? 

8 — Mấy xấn đề lý luận văn bọc, nghệ thuật tại miền Nam 
¡ hiện nay 

¡ — Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 

I — Hiện thực chiến tranh và sáng tạo văn học 

— Về vấn đề sinh đẻ có kế hoạch 

¡ —: Bảo vệ sức khỏe nhân dân 

I — Không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động y tế 

§_ — Phần đấu cho một thời kỳ phát triền mới của báo chí ta 

l — Cách mạng và văn hóa 


Y— Đảng — Các tồ chức quần chúng 


| — - Xây đựng đội ngũ đảng. viên trong sạch, vững mạnh 
— Về Dông-dương cộng sản liên đoàn 


— Nhìn lại chặng đường đấu tranh của Đẳng chống bọn tờ 
rốt kít 

— Nâng cao hơn nữa hiệu quả đăng tác vận động thanh niên 

— Quốc tế cộng sản và cách mạng Đông-dương 

. — Tạp chí Cộng sản 

Nang cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu lịch sử Đẳng 

— Nàng lực lồ chức và việc rèn luyện năng lực tổ chức 


TÁC GIÁ 


*xw+* 


VÑ-K 'têu, 
Phạm-HIuu-T hông. 
Ttrơ ng- Lat, 
L¿- Án h~Trà, 
Hữu-Ngọc, 
Hoàng-Chươ ng. 
Hồng-Chương 


Trúc-Giang 


Phong-Châu 
Đào-Văn-Tiễn 


*w* 
Phan-Cự- Đệ 


L2-Xuân-Vf 
Trần-Trọng- 
Đăng-Đàản 
Nguuễn-Văn-Hiều 
Đinh-Xuân-Dũng 
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Đồng chí Nguyễn- Ái-Quốc với cao trào Tên mạng 1930 sẽ 
1831 và Xô viết Nghè-tĩnh 

Lựa chọn cán bộ 

Nhớ lại những ngày đi dự Đại hội thứ sáu của Quốc tế 
cộng sản 

Phẩm chất đẳng viên 

Nàng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy lý luận Mác ~ 
Lẻ-nn - 

Xây dựng đội nựũ công nhân mới xã hội chủ nE Tà ở thành 
phố Hồ-Chi-Minh 

Viót tấm gương tự phèẻ binh „và phê bình: 
lap Đảng 

Tư tưởng, tô chức và kinh tế 

Toò chức khoa học các hệ thống tài liệu, văn kiện phục vụ 
công tác lãnh đạo và quản lý 

Xây đựng đội ngũ giai cắp công nhân vững mạnh 


Hội nghị thành 


VI — Sinh hoạt chính trị — tư tưởng 


Dăm nghĩ, đám làm 

°*È kip? và “cánh hầu » 

Thư bạn đọc: Ý kiến của đẳng viên 
Phát hiện tài năng mới 

Đọc đoán, chuyên quyền 


VII— Kỷ niệm lần thứ 165 Ngày sinh và. 


lần thứ 100 Ngày mất của Các Mác 
Chủ nghĩa Mác T— vũ khi tư tưởng của chúng la 
Học thuyết kinh tế của Các Mác tiền xây dựng 
xinh tế ở nước tì 
Con đường dẫn Bác liề dến chủ nghĩa Xác 
Học thuyết của Các Mác và một số vấn đẻ xây dựng chủ 
sghĩa xã hội ở Liên-võ 
-ác Mác và thời đại chúng ta 
Son đường dẫn Các Mác dèn chữ nghĩa cộng sản, 


*ác Mác và văn đẻ thuộc địa | 
s Ặ kì : & - » La rà *S 
,ý luận quản sự của Máúc và nhiệm vụ bao vệ To 


và thực 


quốc 
lệền naV 
3ài học về lao động khoa học của É. 


VIII —- Quốc tế 


Xác 


Nhin qua thế viới nắm T9Á2 
xhúng xuyên tạc trắng trợn lịch sử dàn tọc Việt-nam 
Nền nông nghiệp hiện dại của Liên-<xô 


TÁC GIÁ 


Thá- Tậ p 
P?hạm-Quán 
NguuŠn-V än-Tạo 
(Thế Tạp, ghi 
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Lẻ-.Ý uân- Lựu 
Anh-Thỏng . 


Hồng-C hươnq 
VguUen- Đức- Bình” 


VquntyÈn-Văn- Thâm 
Phạm-1 hš- Duuệt 


(`hinh-Trực 


Vguyen- Trung- Thực 


l[atnth- Tan-Àa 
(, hú-.M lo ng 
Van-C hạng 


X@đ tuàn 


ao-Văn-Tạ p 
(lỏng-Quang 


tụ. \. An-đrô- ĐỖ 
VguyẺn<V {rth 

Xqguuen-Vdan- Phùng 
Vguren-Thanh 


†"harn- tong-Sơn 
ƒ"hụm-.Ý hư-C trơng 
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Văan-Tán 
Vgu0en-Vgụọc-Tuàn 
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NX..ững bài học không sao tim thấy SP 

MỘT bước tiễn mới của phéne trào không liên kết 

Cuộc tiến công khẩn trương và rộng lớn cho hòa bình" 
Tám mươi ném đâu tranh anh đùng và thang lợi về vang 
Kỷ niệm lăn thứ §0 Đại hội thứ II Đăng công nhân đàn 
chủ — xã hội Nga 

Thắng lợi trên mặt trận sản xuất và bảo vệ an ninh của 
nhàn dân Ê:.:n-pu-e ha 

Thủng lợi quan trọng của phong N6 hòa bình 

zước leo thang ngéy hiềm về chiến lược quân sự của Ri- 
gân: từ “thanh kiếm và lá chắn? đến “hai thanh kiếm? 
Chủ nghĩa bành trưởng đại lĨâần trong lịch sử « 
Đăng còng sìn  ö-đào-nha vững bước tiến lên 

Chặn bàn tay hiểu chiến của để quốc Mỹ 

Trả lời phòng vấn của Đài phát thanh Mát-xcơ-va 

Một vụ khiêu khích trắng trợn chông Liên-xô 

Đăng cộng sản Hy-lạp đấu tranh cho hòa bình, độc lập đân 
lộc và tiến bộ xã hội 

Chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa trong hành động 
Đăng nhân đân cách mạng Cam-pu-chia — đội tiên phong 
của giai cấp công nhân và nhân dân Cam-pu-ehia 

Đánh chiếm Grê-na-đda, đế quốc ÀfÍÿ đề lộ bộ mặt rxâ¡n lược 
hung ác của nó 

Tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn diện với hai nước Lào 
và Cam-pu-chia anh em l 

Thàng lợi trong sản xuất nòng nghiệp của nhân đàn Lào 
anh em 

Tại họa mới đáng giảng lên đàu nhân dân Trung- quốc 
Phái tả nam chính quyền hay là chính quyền năm phải tà? 


IX — Đọc sách báo 


Bọn đc quốc và phản động không thê đảo ngược được 
Linh thế 


®“Mãy vấn đề về đẳng cầm quyền? — một tác phầm mang 


tính lý luận và thực tiền sâu sắc” 
Một cuốn sách quý về thanh niên 


X - Văn kiện — Tư liệu 


Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Trường-Chinh 


Tuwếu bỏ của Hỏi nghị cấp cao Lào. Cam-pu-chia, 


Việt -nam: 
Tuyền hố về quân tỉnh nguyện Việt-nam ở Caim-pu-chia 
Một tư liệu lịch sử. 
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Vũ-Hiền 
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Van-DuU 
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Thanh-Sơn 
Lè-Tịnh 
Í"htrơng-Xơn 


Phạm- Xuyên 


Tiến- Hai 
Tiến- Hải 


[)inh- Vừưd¿- Fan 
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— Toàn tập (tập 2) 
e° 


— Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (tái bản) 
_V.I.LÊ.NIN 
Về công tác tuyên truyền và cô động 


HỒ - CHÍ - MÌNH 


— Về phát triền sản xuất, thực hành tiết kiệm 
— Về tư cách người đảng viên cộng sản 


TỐ . HỮU 


Một số vấn đề cần nắm vững khi thực hiện Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương 


co Việt-pam ~ đãi nước giàu đẹp (tập 2) 
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